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Chủ tịch : NGUYỄN CHÍ TÌNH
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DIE

ĐG: TX . Tam Điệp- T. Ninh Bình

DT: (030) 864 147-864 054

năm 2004 , dưới sựlãnh đạo của Thị ủy , thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứXII

HĐND Thị xã khóa V , UBND Thị xã Tam Điệp đã tập trung chỉ đạo và tổchức

thựchiện thắng lợicác nhiệm vụphát triển kinh tếtrên địa bàn , cụ thểlà :
N

-

SẢN XUẤTNÔNG- LÂM NGHIỆP

- Giá trị héc- ta canh tác đạt bình quân 20,3 triệu đồng/năm , tăng 2,5 triệu

đồng /héc- ta . Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2004 đạt 99 tỉ đồng , tăng 5 tỉ

đồng so vớinăm 2003.

-Tổng diện tích lúa cả năm đạt 1492 héc- ta , tăng 2,6 % so với năm 2003. Cơ cấu

mùa vụ đã có sự thay đổi căn bản . Tổng sản lượng lương thực quy thócnăm 2004 đạt

8.6608 tấn , tăng 21,53% so với năm trước .

- Cây công nghiệp có bước pháttriểnmạnh : Sản lượng dứa đạt 28.000 tấn , tăng

11,4% so với năm 2003. Diện tích chè đạt 441,3 héc-ta , tăng 5,1 % .

-Giá trị thu nhập từcâyăn quả ước đạt 18 tỉđồng.

Về chănnuôi: Tập trung chỉđạo sát sao công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

diễn ra trên địa bàn. Đàngia súc được đầu tưvà phát triển ở quymô vừa và nhỏ, một số

giống mới như : Dê bách thảo , bò lai sin , lợn siêu nạc... được đưa vào nuôi trên địa bàn ,

bước đầu đã cho giá trị kinh tếkhả quan.

- Công tác thuỷ lợi: Hoàn thành đào đắp 7.727m đê, thuỷ lợi nội đồng đạt 25.000

m .Xây dựng 910 km kênh mương kiên cố, 1 cổng điều tiết nước cho trạm bơm Quang

Hiển (tổngkinhphíđầu tưlà 734 triệuđồng).

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

-Sản xuấtcông nghiệp quốc doanh đạt 111.540 triệu đồng , tăng 27%.

Trên địa bàn Thị xã hiện có 491 doanh nghiệp tư nhân , tạo việc làm cho 1.462 lao

động. Tổng giá trị sảnxuấtcông nghiệp ngoài quốc doanh năm 2004 tăng 11 % so với

năm 2003.

- Thị xã có 2.471 cơsở kinh doanh thương mạidịch vụ , tổnggiá trị thương mại, dịch

vụ đạt 125 tỉ đồng, tăng 108 % so với năm trước. Năm 2004, Thị xã có 6.009 máy điện

thoại đăng ký sử dụng ,bình quân 11,78 máy/100 người.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 31/12/2004đạt 51.908 triệu đồng, trong đó thu trên

địa bàn là 29.191 triệu đồng , đạt 227,3 % KH (tăng 101% sovớinăm 2003). Đây là năm

Thị xã đạt sốthu cao nhất từtrước đến nay .

GIAOTHÔNG -XÂY DỰNG - QUẢN LÝĐÔ THỊ

Tổng vốn đầu tưcho xâydựng cơbản năm 2004 là 491.030 triệu đồng . Trong năm

đã cấp 2.939 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành cơbản việc lập quy

hoạch xây dựng chi tiết phường Nam Sơn ; quy hoạch 4 khu vực đô thị, nhà ở , công

trình công cộng của Thịxã ; triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ thicông 11 công

trình , dự án ...Đã hoàn thành 12.300m đường bê tông nông thôn nội thị.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

- Công tác giáo dục: Toàn Thị xã có 368 phòng học kiên cố , 15.543 học sinh . Năm

học 2003- 2004 có 677em đạtdanh hiệu học sinh giỏi từcấp thị xã đến cấp tỉnh .

- Công tác y tế : Trung tâmytếđã khám và điều trị cho 110.900lượtngười. Tổ chức

khám bệnh miễn phí cho 132 cháu bị khuyết tật. Hoàn thành việc tiêm chủngmởrộng ,

tuyên truyền kịp thời việc phòng trừ các bệnh theo mùa, không đểcác loạidịch bệnh

phát sinh , lây lan trên địa bàn .

- Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được

thực hiện ởcác khu dân cư : Năm 2004 có 32 khu dân cư , cơquan được Ban chỉđạo để

nghị UBND tỉnh công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp tỉnh , thị xã ... không

có khu dân cưxếp loạiyếu .

-
- Chính sách xã hội đã được triển khai thực hiện tốt: Tặng quà các dịp lễ tết, tạo

điều kiện hỗ trợ , cho vay ưu đãi đối với các giađìnhchính sách , gia đình có hoàn cảnh

khó khăn . Năm 2003, sốhộ nghèo còn 317hộ (2,34 %), giảm 1,1% so vớinăm 2003.
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠIHỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

THẨM DẤU VÌ MỘT CĂNG TRÍ TUỆ

DANH DỰVÀ LƯƠNG TÂM CỦA THỜI ĐẠI,

LỘT ĐẢNG ĐẠO ĐỨC, VĂN TH

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Đ

ẢNG Cộng sản , theo quan niệm

và tư tưởng của V.I. Lê -nin , của

Hồ Chí Minh phải là một đảng trí

tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại, một

đảng đạo đức , văn minh .

Với quan niệm như vậy, Đảng cũng chính

là biểu tượng sáng ngời của văn hóa, và

hoàn toàn cólý dođể nói về văn hóa Đảng.

Đảng ta 75 năm qua đã không ngừng

phấn đấu trở thành mộtđảng như thế và căn

bản đã có những tố chất như thế. Hơn nữa ,

lịch sử và thực tiễn đã quyện chặt văn hóa

Đảng với văn hóa dân tộc . Điều đó được

khẳng định bằng thắng lợi vẻ vang của Cách

mạng Tháng Tám , bằng thắng lợi vĩ đại của

các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Những thắng lợi này cũng chính là thắng lợi

của văn hóa, là thắng lợi của trí tuệ đánh

giặc và giữ nước ViệtNam kếttinh từ truyền

thống mấy nghìn năm lịch sử dân tộc kết

hợp với tri thức về chiến tranh nhân dân hiện

đại . Đó là thắng lợi của đạo đức chính nghĩa

chống phi nghĩa bạo tàn , là văn minh thắng

dã man , là sự bừng lên của lương tâm thời

đại, vì danh dự dân tộc Việt Nam, danh dự

các dân tộc thuộc địa, danh dự của cả loài

người.

Văn hóa Đảng ta một lần nữa lại được

khẳng định trong cách mạng xã hội chủ

nghĩa bằng sự nghiệp đổi mới 20 năm qua

với nhữngthànhtựu bước đầu , to lớn và rất

quan trọng. Nhờ văn hóa đó, Đảng ta đã lãnh

đạo nhân dân vượt qua bao thử thách nặng

nề của khủng hoảng kinh tế - xã hội sau

năm 1975 ; đã trụ lại được giữa "trận động

đất chính trị" dữ dội làm sụp đổ chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; đã

đứng vững trước cơn bão tiền tệ năm 1997 -

1998 ; đã bảo đảm được an ninh , quốc

phòng, nâng cao vị thế đối ngoại, giữ vững

ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh thế

giới diễn biến cực kỳ phức tạp.

Trên chính trường Việt Nam, Đảng ta có

thế mạnh tuyệt đối từ bề dày lịch sử và kinh

* GS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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nghiệm đấu tranh cách mạng dẫn dắt dân tộc

ta làm nên bao chiến công, kỳ tích đổi đời.

suốt hơn 2/3 thế kỷ. Bề dày lịch sử và những

kinh nghiệm đấu tranh ấy tạo thành cái nền

vững chãi cho văn hóa Đảng ta .

Một cách khái quát nhất, văn hóa Đảng ta

được kết tinh và cô đúc ở đường lối độclập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như

một " sợi chỉ đỏ " xuyên suốt trước đây, hiện

nay và cả trong tương lai . Bởi ở nước ta

không có đất cho một đường lối chính trị nào

khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp

nhận ngoài đường lối độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội . Đương nhiên đường lối này

vẫn tiếp tục cụ thể hóa, không ngừng phất

triển và làm sáng tỏ hơn trên mỗi bước đi

lên . Khách quan lịch sửmà nói, một đường

lối khác, chẳng hạn đường lốixãhội dân chủ

ai đó đang mơ tưởng, dù có tô vẽ, ngụy trang

thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể gì

khác là một đường lối đưa dân tộc ta đi con

đường tư bản hoang dã tồi tệ nhất, cuốicùng

không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay

phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản

động , thực dân mới kiểu mới.

Trong khi khẳng định mặt mạnh cơ bản

của vănhóa Đảng ta như vậy, sẽ là thiếu sót

lớn nếu không thấy hoặc thấy không hết,

không thấy tận gốc để khắc phục triệt để

những mặt yếu kém, những hiện tượng xa lạ ,

thậm chí rất xa lạ với văn hóa Đảng đang tồn

tại trong Đảng ta. Đó là những hiện tượng

suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức ,

lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ,

đảng viên.

Rất nhiều điều mà Bác Hồ thường khuyên

răn , dạy dỗ, nhiều đồng chí ta vẫn không

thực hiện đúng . Có thể nêu một vài ví dụ :

- Bác nói : " Phải giữ chủ nghĩa cho vững " .

Hỏi rằng số khôngHỏi rằng số không giữ vững chủ nghĩa hiện

nay trong Đảng có không? Bao nhiêu ? Số

phai nhạt lý tưởng , sa sút niềm tin , hoài nghi,

dao động về con đường xã hội chủ nghĩa là

bao nhiêu ? Trong số đó có cán bộ trung, cao

cấp hay không? Có cả cán bộ tư tưởng , lý

luận hay không ? Tỷ lệ bao nhiêu ? Phải

chăng không ít đồng chí miệng nói chủ

nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê -nin , nhưng

thật ra trong bụng họ không tin? Có đồng chí

xem ra có sự mặc cảm , ngại ngùng khi nói

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , chủ nghĩa xã hội ,

dường như họ sợ mang tiếng bảo thủ , giáo

điều , không đổi mới! Thì ra với họ ,đổi mới

có nghĩa phải bỏ chủ nghĩa xã hội , bỏ chủ

nghĩa Mác - Lê- nin hay sao ? Hồ Chí Minh

khẳng định : "Đảng muốn vững thì phải có

hiểu , ai cũng phải theochủ nghĩa ấy . Đảng

chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải

mà không có chủ nghĩa cũng như người

nam ". Ngườikhẳng định dứt khoát: "Bây giờ

học thuyết nhiều , chủ nghĩa nhiều , nhưng

chủ nghĩachânchính nhất, chắc chắn nhất,

cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin" . Trong

tình hình hiện nay càng phải khẳng định

niềm tin đó . Nếu chúng ta để mất niềm tin sẽ

mất tất cả.

không có trí khôn , tàu không có bàn chỉ

-
Bác Hồ nói ; "Đảng không phải là tổ

chức để làm quan phát tài" mà để làm cách

mạng . Có phải ai cũng làm đúng lời Bác?

Rất tiếc là nhiều cán bộ hiện nay chưa phải

đã toàn tâm, toàn ý vì lợi ích chung, vì sự

nghiệp cách mạng, mà vì để thăng quan,
tiên

chức, để phát tài , phát lộc . Thậm chí đang có

tình trạng " chạy chức, chạy quyền ", "mua

quan bán tước" . Đó là hiện tượng cực kỳ xấu,

là phi văn hóa, phản văn hóa.

4
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Trong tác phẩm "Đường Cách mệnh"

Bác Hồ mở đầu bằng mục lớn " Tư cách

người cách mạng" . Trong mục này Bác xác

định những yêu cầu về phẩm chất đạo đức

mà người cách mạng phải có như : "Giữ chủ

nghĩa cho vững . Hy sinh . Ít lòng ham muốn

về vật chất... Vị công vong tư ... Không hiếu

danh, không kiêu ngạo . Nói thì phải làm ...

Quyết đoán . Dũng cảm . Phục tùng kỷ luật

đoàn thể". Những lời Bác dạy rõ ràng như

vậy chúng ta đã thực hiện được đến đâu? Về

" Giữ chủ nghĩa cho vững" thì đã nói trên ,

còn những điều khác thì sao ? Ví dụ Bác nói

" ít lòng ham muốn vật chất" hỏi mấy ai thực

hiện được hoàn toàn ? Cán bộ , đảng viên ta

có thể số đông giữ được như thế nhưng cũng

có một số coi đồng tiền trên hết, " tiền là tiên

là phật" , bất chấp nhân cách , phẩm giá con

người. Có sự tiến công từ mặt trái của kinh tế

thị trường, nhưng đây chủ yếu là sự tha hóa

tư cách người cách mạng .

- Sau Cách mạng Tháng Tám , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với

Đảng cầm quyền không những là " bệnh

quan liêu hách dịch , vênh váo lên mặt quan

cách mệnh" , " đè đầu cưỡi cổ dân " mà cả

nhiều thói xấu khác rất dễ nẩy sinh trong cán

bộ , đảng viên nhất là trong những người có

chức có quyền , như bệnh địa vị, công thần ,

cục bộ , địa phương, bè phái; cái thói chỉ lo

ăn ngon , mặc đẹp ... lo chiếm của công làm

của tư , lợi dụng địa vị và công tác của mình

mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc

công v.v ..

Rõ ràng khi cách mạng đã giành được

chính quyền và khi từ chiến tranh chuyển

sang hòa bình xây dựng , những yêu cầu về

đạo đức đối với cán bộ , đảng viên chẳng

những không giảm , trái lại ngày càng tăng

thêm. Do đó, Hồ Chí Minh càng quan tâm

hơn đến xây dựng Đảng về đạo đức cách

mạng. Người viết trong Di chúc: "Đảng ta là

một Đảng cầm quyền . Mỗi đảng viên và cán

bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách

mạng, thật sự cần , kiệm , liêm, chính , chí

công vô tư . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong

sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là

người đầy tớ thật trung thành của nhândân" .

Lời căn dặn cuối cùng của Người đã nói vắn

tắt cái điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng

cầm quyền, nó quyết định vận mệnh của

Đảng, của Nhà nước , vận mệnh của cả chế

độ - đó là đạo đức cách mạng. Người nói thật

dễ hiểu nhưng là cả một chân lý tuyệt đối :

" Cũng như sông thì có nguồn mới có nước ,

không có nguồn thì sông cạn . Cây phải có

gốc , không có gốc thì cây héo . Người cách

mạng phải có đạo đức , không có đạo đức thì

dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được

nhân dân " .

Suy ngẫm về nhân cách của V.I. Lê-nin ,

Hồ Chí Minh viết : " Nếu giai cấp vô sản

phương Tây coi Lê -nin là một thủ lĩnh , một

lãnh tụ , một người thầy thì các dân tộc

phương Đông lại coi Lê -nin là một người

con vĩ đại hơn nữa , cao quý hơn nữa, nếu tôi

có thể nói như vậy . Không chỉ thiên tài của

Người , mà chính là tính coi khinh sự xa hoa,

tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng,

nếp sống giản dị , tóm lại là đạo đức vĩ đại và

cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn

lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho

trái tim của họ hướng về Người , không có gì

ngăn cản nổi" ( 1 ) . Chúng ta cũng có thể nói

về Hồ Chí Minh với một thái độ và tình cảm

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 1 , tr 295
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như vậy. Thiên tài Hồ Chí Minh là một bộ

phận quan trọng của nhân cách lãnh tụ

Hồ Chí Minh, đã chỉ đường thắng lợi cho

cách mạng Việt Nam . Những hình ảnh sống

động mà Người đã để lại ấn tượng sâu sắc

nhất là thiên tài trí tuệ được kết hợp nhuần

nhuyễn với đạo đức, phong cách văn hóa của

Người . Nhân cách đó có sức tỏa sáng và

tụ triệu triệu đồng bào, bạn bè gần xa thì yêu

mến cảm phục , ngay đến kẻ thù cũng phải

nể trọng .

quy

Hồ Chí Minh viết: Nhờđoàn kết chặt chẽ,

mộtlòng một dạ phục vụgiai cấp, phục vụ

nhân dẫn, phục vụ Tổquốc, cho nên từ ngày,

thành lập đến nay , Đảng ta đã đoànkếttổ

chức vàlãnh đạonhândântahănghái đấu

tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi

khác. Song, ngày nay một bộ phận không

quét sạch chủ nghĩa cá nhân" . Về giải pháp ,

phải có nhiều mặt cả về giáo dục tư tưởng,

về tổ chức, cả về kinh tế , hành chính , nhưng

trọng tâm là cần thực hiện một cách nghiêm

túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2),

khóa VIII, một nghị quyết đáp ứng rất đúng

và rất trúng tình hình và yêu cầu thực tế của

văn hóa Đảng . Nghị quyết đề ra cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm thực

hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, phải

hoàn thành trong 2 năm , nay đã quá 4 năm

khuyết điểm nghiêm trọng, không gì biện

mà vẫn chưa đạt yêu cầu . Phải nói đây là một

bachđược. Cần tổng kếtkỹ càng và kiểm

điểm sâusắc việc thực hiện cuộcvận động ,
điểm sâu sắc việc thực hiện cuộcvận động,

từ đó đềra những biện pháp cụ thể, thật sự

cho kỳ đạtyêu cầu ,nếu không thì chúng ta

phạm khuyết điểm lớn là " đánh trống bỏ

khả thi để tiếp tục thực hiện cuộc vận động

dùi" , đã hứa với Bác mà không làm .

Dẫu sao, nếu lãnh đạo có khuyết điểm lớn

chưathật ráo riết trong chỉ đạo tiến hành

cuộc vận động thì kết quả cuộc vận động

chưa đạt yêu cầu, xét cho cùng, một phần

thần tự phê bình và phê bình còn rất thiếu ở

quan trọng là ở tinh thần trách nhiệm , tinh

cán bộ, đảng viên chúng ta. Tự giác tự phê

bình và phê bình là một đặc trưng của văn

nhỏ trong Đảng đã trượt ngã vào vũng bùn

chủ nghĩa cá nhân , không thực hiện đúng lời

dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh , đã trở thành

những phần tử quan liêu , xa dân , ức hiếp là

quần chúng, tham nhũng, hối lộ , làm xói

mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cần luôn ghi nhớ lời nhắc nhở cực kỳ sáng

suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Một dân

tộc , một Đảng và mỗi con người, ngày hôm

là vĩđại, có sức hấp dẫn lớn , không nhất

định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi

người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ

không trong sáng nữa , nếu sa vào chủ nghĩa

qua

cá nhân ".

Vậy, giải quyết thế nào những hiện tượng

tiêu cực còn tồn tại trong văn hóa Đảng như

đã nêu trên ?

Tôi cho rằng mọi cán bộ, đảng viên

chúng ta phải rất tự giác thực hiện lời dạy

của Bác Hồ "nâng cao đạo đức cách mạng ,

hóa Đảng, là một quy luật phát triển Đảng ,

nhưng từ lâu nó rất ít được quan tâm thực

hiện , hoặc chỉ thực hiện một cách hình thức.

Chính điều này đã làm giảm nhiều sức sống

và sức chiến đấu của Đảng.

Phấn đấu vì một Đảng thật sự xứng đáng

là trí tuệ, danh dự và lương tâm thời đại , một

Đảng thật sự là đạo đức, văn minh vẫn tiếp

tục là sự nghiệp nâng cao không ngừng

những tố chất văn hóa Đảng ta trong giai

đoạn hiện nay và mãi mãi sau này . D
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ĐỐI TỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ở NƯỚC TAHIỆN NAY

THANG VĂN PHÚC

TRONG những năm gần đây, ở nước ta ,

vấn đề vai trò , vị trí của Mặt trận Tổ

quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội kinh tế , cũng không thuần túy là các tổ chức

xã hội công dân (dân sự ), vì chúng là khâu

trung gian, là cầu nối giữa nhà nước và công

dân .

mình . Chúng không giống đảng phái chính trị ,

không phải là tổ chức nhà nước hay tổ chức

nhận được sự quan tâm nghiên cứu trên cả

bình diện lý luận lẫn thực tiễn . Để góp phần

cung cấp cơ sở lý luận - thực tiễn cho việc đổi

mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội , chúng

tôi mạnh dạn đề xuất một số vấn đề sau đây.

1 - Xác định rõ tính đặc thù của Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã-

hội trong hệ thống chính trị nước ta

Ở nhiều nước trên thế giới, vào những thời

kỳ nhất định , từng xuất hiện và tồn tại kiểu tổ

chức mặt trận , như Mặt trận Bình dân ở Pháp ,

Mặt trận Dân chủ chống phát-xít ở nhiều nước

trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ hai,

" Chính hiệp " ở Trung Quốc, Mặt trận Xây

dựng đất nước Lào,... Hầu hết các mặt trận này

ra đời nhằm tập hợp một "tuyến " rộng rãi các

lực lượng chính trị , xã hội, nhằm một mục tiêu

đặc biệt nhất định, trong những điều kiện đặc

biệt (nói " đặc biệt " là để so sánh với điều kiện

" bình thường ", thường xuyên) và sẽ giải tán

sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của

Vậy ở nước ta , những tiền đề và điều kiện

đặc thù nào quyết định sự ra đời, hình thức tồn

tại của tổ chức Mặt trận Tổ quốc trong giai

đoạn cách mạng giải phóng dân tộc cũng như

trong giai đoạn hiện nay ? Ngày nay, những

nhu cầu và điều kiện đặc thù nào quyết định

phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

ở nước ta ? Giải quyết vấn đề này là cơ sở để

khắc phục tình trạng thiếu rành mạch, rõ ràng

trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ cũng

như mô hình tổ chức và phương thức hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

2

chính trị - xã hội .

Bản chất các hoạt động của hệ thống chính

trị là nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng đông

đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ,

* TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ
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thực hiện nhiệm vụ chính trị . Cần quán triệt

sâu sắc nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối

hợp , thống nhất hành động và nguyên tắcdân

chủ , đồng thuận trong hoạt độngcủa Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam . Đặc biệt, cần xác định rõ

mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận Tổ quốc:

Đảng với tư cách là người lãnh đạo Mặt trận và

là một thành viên của Mặt trận. Chỉ trên cơ sở

nhận thức đúng đắn nguyên tắc dân chủ đồng

thuận , thì sự phối hợp, thống nhất hành động

mới có hiệu quả. Đây là mộtnguyên tắc phù

hợp với tổ chức "đa thành phần" , "đa lợi ích "

của Mặt trận Tổ quốc, mà Đảng lãnh đạo với

tư cách là người tiêu biểu , đại diện cho sự

tương đồng chung, là hạt nhân và là cơ sở cho

sự đồng thuận trong Mặt trận Tổ quốc nói

riêng và trong toàn xã hội nói chung.

2 - Phát huy vai trò thực hành dân chủ

của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính

trị - xã hội

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản , quyền lực nhà nước thuộc về

nhân dân có nghĩa là nhân dân làm chủ và

kiểm soát Nhà nước , đồng thời biết và được

quyền sử dụng quyền lựcđó để bảo đảm lợi

ích của mình . Quyền lực chính trị thuộc về

nhân dân tức là nhân dân là người quyết định

chính sách đối nội, đối ngoại thông qua Nhà

nước của mình , do mình lập ra và ủy quyền.

Quyền lực đó được thực hiện bằng hai con

đường là nhà nước và phi nhà nước ; thông qua

hai phương thức chủ yếu là trực tiếp và gián

tiếp (thông qua đại diện) . Nhân dân thông qua

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã

hội để thể hiện quyền làm chủ , xây dựng

Đảng, quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát

cán bộ, công chức, đảng viên .

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành

viên của nó là một phương thức rất quan trọng

để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân . Cần

xác định rõ đặc điểm , tính chất liên minh

-

chính trị giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề

nghiệp... ; xây dựng quy chế , cơ chế phối hợp

giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành

viên của hệ thống chính trị .

3 - Tăng cường vai trò giám sát của Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã

hội đối với các cơ quan nhà nước và cán bộ,

công chức nhà nước

Trong hệ thống chính trị nước ta , quyền

giám sátđã được quy định ở những văn kiện

của Đảng , cơ quan quyền lực nhà nước và Mặt

trậnTổ quốc. Quyền giám sát củaMặt trận Tổ

quốc đã được khẳng định trong Hiến pháp năm

1992 (sửa đổi) : "Mặt trận giám sát hoạt động

của cơ quan nhà nước , đại biểu dân cử và cán

bộ viên chức nhà nước" . Mặc dù đối tượng,

tính chất, phạm vi giám sát của các tổ chức

trong hệ thống chính trị có sự khác nhau nhưng

đều nhằm mục đích củng cố, xây dựng và bảo

vệ vững chắc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam, để Nhà nước ta thật sự là Nhà

nước của nhân dân , do nhân dân và vì nhân

dân. Tuy nhiên , để hiện thực hóa quyền giám

sát, khắc phục tình trạng "quyền treo" , quyền

hình thức, nâng cao hiệu lực giám sát của Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ,

phải luật pháp hóa các lĩnh vực, các hoạt động

cần giám sát và tạo điều kiện cho các tổ chức

này thực hiện quyền giám sát, đồng thời quy

định rõ chế tài xử lý kết quả giám sát .

Một số lĩnh vực mà Mặt trận Tổ quốc và

các tổ chức chính trị - xã hội có quyền tham

gia giám sát là: góp ý kiến vào các dự án luật

thuộc các lĩnh vực hình sự , dân sự , kinh tế ,

hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước . Ở các

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, việc

tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc chủ

yếu là chuẩn bị nội dung kỳ họp và dự thảo

nghị quyết của hội đồng nhân dân, góp ý kiến

vào các dự thảo nghị quyết và quyết định

của ủy ban nhân dân ; giám sát việc thực thi

8
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pháp luật của các cơ quan nhà nước , chính

quyền địa phương các cấp , của đội ngũ cán bộ,

công chức nhà nước .

4 - Thể chế hóa chức năng tư vấn, phản

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể chính trị - xã hội đối với Đảng và

Nhà nước

Có thể nói, một trong những nhiệm vụ quan

trọng bậc nhất của Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức chính trị - xã hội hiện nay là phải có trách

nhiệm hạn chế và khắc phục những điểm yếu

của chế độ chính trị do một đảng cầm quyền .

Thực tế cho thấy , trong điều kiện hệ thống

chính trị do một đảng duy nhất lãnh đạo và

đóng vai trò là hạt nhân của hệ thống chính trị,

dễ xảy ra nguy cơ đội ngũ cầm quyền của

Đảng xa dân , quan liêu , chủ quan duy ý chí ,

lạm quyền... Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc và các

tổ chức chính trị - xã hội phải là các thể chế

thích hợp để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng , vừa tránh được những nguy cơ nói trên .

Mặtkhác, Mặt trận Tổ quốc phải thực hiện tốt

chức năng tư vấn , phản biện xã hội đối với

Đảng và Nhà nước . Để hiện thực hóa được ý

tưởng đó , phải đổi mới một cách mạnh mẽ mô

hình tổ chức và phương thức hoạt động của

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị

xã hội .

-

5 - Đổi mới mô hình tổ chức và phương

thức hoạt động, khắc phục tình trạng

"hành chính hóa " , "nhà nước hóa " của

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -

xã hội

Vấn đề đặt ra là , tại sao chúng ta đã nhận

thức khá chính xác những yếu kém trong tổ

chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và

các tổ chức chính trị - xã hội , nhưng vẫn chưa

khắc phục được một cách cơ bản? Tại sao hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc lại có khuynh

hướng "hành chính hóa" , thiên về các phong

trào bề nổi (như tổ chức từ thiện) , trong khi đó,

những chức năng chính trị - xã hội rất quan

trọng của nó như giám sát các cơ quan nhà

nước , phản biện xã hội , bảo vệ quyền lợi của

thành viên, hội viên, đặc biệt là trước những

biểu hiện xâm hại, lạm quyền, nhũng nhiễu ,

tiêu cực từ phía một số cơ quan và công chức

nhà nước, lại khó thực hiện hoặc đã được thực

hiện nhưng hiệu quả chưa cao? Phải chăng,

nguyên nhân của tình trạng đó là do mô hình

tổ chức và phương thức hoạt động của

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -

xã hội chưa thay đổi kịp với tình hình và yêu

cầu mới.

-

Có nhiều yếu tố chi phối, quy định phương

thức hoạt động của một tổ chức, nhưng có

3 yếu tố chính là : tính chất cơ bản của tổ chức ;

đối tượng tác động của tổ chức ; chức năng

cơ bản của tổ chức . Điều đó dẫn đến việc

phải làm rõ sự khác nhau về phương thức hoạt

động của các tổ chức trong hệ thống chính trị

ở nước ta.

Phương châm đổi mới mô hình tổ chức và

phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội là quán triệt

quan điểm kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm

của các giai đoạn, các thế hệ trước , trên cơ sở

tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, nâng lên ở trình

độ cao hơn . Dựa trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ

mới , phù hợp với tình hình, đặc điểm , chức

năng , tôn chỉ , mục đích hoạt động của từng tổ

chức , đặc điểm của từng cấp, từng lĩnh vực

công tác, bảo đảm tổ chức bộ máy tinh giản ,

gọn nhẹ, không nhất thiết tổ chức theo hệ

thống các cấp hành chính hiện nay . Thật sự

mạnh dạn, tìm tòi , thử nghiệm các mô hình,

thận trọng từng bước nhưng không cầu toàn ,

bảo thủ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm . Có lộ

trình , bước đi thích hợp , bảo đảm yêu cầu chất

lượng, hiệu quả, tránh làm một cách phong

trào , hình thức .

Một trong những nguyên tắc cơ bản của các

tổ chức chính trị - xã hội là nguyên tắc dân

chủ, tự nguyện, bình đẳng của hội viên, đoàn
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viên, thành viên . Nguyên tắc này chi phối cơ

cấu tổ chức và phương thức hoạtđộng của các

tổ chức chính trị - xã hội . Các tổ chức chính

trị - xã hội không phải là cơ quan quyền lực

nhà nước , không có chức năng quản lý hành

chính , mà hoạt động thông qua vận động,

tuyên truyền , giáo dục, thuyết phục trong

không khí dân chủ. Mọi thành viên đều có

nghĩa vụ, quyền lợi như nhau , tôn trọng ý kiến

của nhau, mọi ý kiến đều có giá trị như nhau.

Các tổ chức chính trị - xã hội phải luôn

luôn là nơi có tính quần chúng nhân dân ; là nơi

thể hiện, bày tỏ nguyệnvọng, mong muốn

chính đáng , hợp pháp của đông đảo quần

truyền cho thành viên, hội viên, đoàn viên

nhận thức đầy đủ , đúng đắn về mục đích , vai

trò , chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy

ảnh hưởng của chúng trong xã hội .

6 - Một số đề xuất, kiến nghị về đổi mới

tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội

Một là , đổi mới tư duy , nhận thức lý luận về

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã

hội . Xác định rõ vai trò , tính chất , chức năng,

nhiệm vụcủa cả hệ thống chính
trịnóichung

và từng tổ chức thành viên nói riêng một cách

ổn

chúng nhân dân . Mọi chương trình hành động,

phương thức công tác đều phải xuất phát từ lợi

ích của quần chúng nhân dân.Coi trọng ý xã

kiến , kiếnnghị và kết quả hoạt động của các tổ

chức chính trị - xã hội, vì đó là ý kiến , nguyệný

vọng và công sức của đông đảo quần chúng

nhân dân .

Các tổ chức chính trị - xã hội phải có vị trí ,

vai trò, chức năng độc lập , cụ thể trong xã hội.

Không nên "nhà nước hóa" hoặc biến các tổ

chức này thành công cụ củaNhà nước .Vai trò ,

vị trí, quyền hạn của các tổ chức chính trị - xã

hội phải được Hiến pháp, pháp luật quy định ,

bảo đảm vàthật sự có hiệu lực trong thực tế .

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội cần bao quát,

đảm đương một lĩnh vực hay một mặt nào đó

của đời sống chính trị , xã hội , văn hóa của đất

nước . Phát huy vai trò , trách nhiệm của mỗi tổ

chức chính trị - xã hội tức là làm cho tiếng nói ,

nguyện vọng của nhân dân được phản ánh

đầy đủ , dân chủ được thực hiện một cách toàn

diện hơn .

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -

xã hội cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên

truyền , vận động quần chúng nhân dân . Trong

một tổ chức có nhiều đối tượng rất khác nhau

nên công tác tuyên truyền , vận động không thể

rập khuôn , máy móc , đồng loạt . Cần tuyên

định , thống nhất, cụ thểhơn. Vị trí, vai trò

của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -

hội đượcthể chế hóa thành các quy phạm

pháp luật . Xây dựng cơ chế , quy chếphối hợp

chức năng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội . Trên cơ

sở đó, có sự phân công, ràng buộc trách nhiệm

cụ thể, giám sát lẫn nhau giữa cấp ủy đảng,

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội , tạo sự vận hành đồng bộ ,

thông suốt của hệ thống chính trị. Hiện nay ,

vẫn còn một số tổ chức chính trị - xã hội chưa

xác định rõ chức năng cơ bản, nhiệm vụ chủ

yếu của mình . Do vậy, trong hoạt động vẫn

còn tình trạng chồng chéo , trùng lắp , kém hiệu

quả , nhất là ở cấp dưới, cấp cơ sở .

Hai là , khắc phục tư tưởng , thói quen trông

chờ , phụ thuộc vào sự chỉ đạo của các cấp ủy

về chủ trương , phương hướng hoạt động, dựa

dẫm vào sự bao cấp về tổ chức và kinh phí của

Nhà nước trong các tổ chức chính trị - xã hội .

Có lộ trình để tiến tới xóa bỏ bao cấp kinh phí

(ngân sách ) cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức chính trị - xã hội . Hỗ trợ kinh phí cần

thiết từ phía Nhà nước . Mặt khác , Nhà nước

giúp Mặt trận Tổ quốc tạo kinh phí bằng cách

đặt hàng thực hiện những chương trình , dự án

thể thường xuyên và không thường xuyên .cụ
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Để phát huy tính năng động, sáng tạo , tự

chủ của các tổ chức đoàn thể quần chúng, cần

có cơ chế, chính sách hợp lý để hạn chế , chấm

dứt xu hướng "nhà nước hóa" , " hành chính

hóa " của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội , cũng như xu hướng " chính

trị hóa" của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp

một cách tràn lan , tốn kém về kinh phí mà kém

hiệu quả, hoạt động chồng chéo. Xác định rõ

ràng , nhất quán loại tổ chức nào được cấp một

phần kinh phí hoạtđộng, loại tổ chức nào phải

hoàn toàn tự chủ về kinh phí hoạt động .

Ba là , đa dạng hóa các hình thức tập hợp

quần chúng nhân dân , không ngừng củng cố,

kiện toàn , mở rộng tổ chức và hoạt động của

các tổ chức chính trị - xã hội . Phát triển các

hình thức tập hợp quần chúng nhân dân. Chăm

lo lợi ích cho thành viên, hội viên, đoàn viên .

Tích cực, chủ động đề xuất, phát động và nhân

rộng các phong trào, hành động cách mạng

của quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò của

các cá nhân tiêu biểu trong việc tập hợp các

tầng lớp nhân dân. Không ngừng đổi mới ,

nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của

các hoạt động . Mặt trận Tổ quốc vàcác tổ

chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt

trong xã hội công dân . Vì vậy, việc xây dựng

xã hội công dân sẽ thúc đẩy sự đổi mới

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị

xã hội , và ngược lại , sự đổi mới Mặt trận

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ

thúc đẩy sự hoàn thiện xã hội công dân ở nước

ta , tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng ,

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam.

Trong việc xây dựng luật , cần quán triệt

các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì

nhân dân và xu hướng phát triển của Mặt trận ,

các tổ chức chính trị - xã hội , các hội quần

chúng, tổ chức phi chính phủ để tránh lạc hậu .

-

2

Bốn là , đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng , quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội . Đảng

lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể

nhân dân trước hết và chủ yếu bằng cương

lĩnh , đường lối , chủ trương , bằng việc nêu

gương , đi tiên phong của đảng viên trong các

phong trào, các cuộc vận động cách mạng.

Đảng lãnh đạo bằng những quyết định của tập

thể, bằng cách theo dõi, kiểm tra , cho ý kiến

chỉ đạo, chỉnh đốn các công việc. Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

phải trên cơ sở đổi mới, chỉnh đốn Đảng.

Muốn phát huy dân chủ của các tổ chức thành

viên thì bản thân Đảng phải là tấm gương vê

thực thi dân chủ trong nội bộ Đảng. Đảng phải

xây dựng cho được những đảng viên có đủ

phẩm chất, năng lực , đủ tín nhiệm để tham gia

lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ

chức chính trị - xã hội .

Năm là , trên cơ sở phân tích rõ tính chất ,

đặc điểm và thực trạng đội ngũ cán bộ củaMặt

trận Tổ quốc và các tổ chứcchính trị - xã hội,

tiến hành tiêu chuẩn hóa các yêu cầu đối với

đội ngũ cán bộ này và xây dựng hệ thống cơ

chế quản lý cũng như chế độ, chính sách cho

phù hợp , hiệu quả. Đội ngũ cán bộ này, về lâu

dài là những người hoạt động chính trị - xã hội ,

nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp hoặc bán

chuyên nghiệp , không thuộc hệ thống cán bộ,

công chức như hiện nay .

Sáu là , tiến hành quy hoạch , sắp xếp lại hệ

thống các trường, trung tâm đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội . Đổi mới nội dung, chương

trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực ,

phù hợp với đặc điểm , yêu cầu của từng loại

đối tượng cán bộ, khắc phục tình trạng chồng

chéo, trùng lắp, kém hiệu quả hiện nay . D

Số 13 (tháng 7năm 2005 )
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TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH

VỚI CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC BIỂU HIỆN

HỮU KHUYNH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

LÊXUÂN TÙNG

Ð

ỒNG chí Nguyễn Văn Linh là Tổng

Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới,

bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng Cộng

sản Việt Nam, năm 1986.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong

những nhà lãnh đạo đi đầu trong công cuộc

đổi mới. Và, đồng chí là nhà lãnh đạo kiên

định về nguyên tắc . Nguyễn Văn Linh kết hợp

hữu cơ hai phẩm chất quý báu đó.

Cho đến nay , không có thời kỳ nào kể từ

sau Đại hội lần thứ VI của Đảng mà những

phẩm chất nói trên lại thể hiện rõ ràng và nổi

bật như nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên của

thời kỳ đổi mới .

Sau nhiều năm bị kìm hãm trong cơ chế tập

trung quan liêu bao cấp, kinh tế - xã hội nước

ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng , đời sống

nhân dân khó khăn đến cực điểm , nên tâm lý

muốn thay đổi, muốn đổi mới trong cán bộ và

các tầng lớp nhân dân rất mạnh mẽ. Nhưng

đổi mới như thế nào, bắt đầu từ đâu, đi theo

hướng nào ... là những điều không dễ trả lời

ngay. Không có lời giải đáp sẵn từ sách vở và

từ thực tiễn.

Thêm vào đó, tình hình thế giới cuối những

năm 80 đầu những năm 90 (thế kỷ XX) vô

cùng phức tạp . Một mặt, chế độ xã hội chủ

nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ ,

gây nên cơn sốc lớn trong tư tưởng và tâm lý,

tình cảm của nhân dân ta. Mặt khác, chủ nghĩa

đế quốc xiết chặt bao vây cấm vận và không

ngừng tung ra những đòn tấn công tư tưởng

hàng lung lạc ý chí chúng ta .

Tình hình trên đã tác động mạnh đến xã hội

ta , không tránh khỏi xuất hiện một số người

dao động , những biểu hiện cơ hội hữu khuynh

ở mức độ này hay mức độ khác , tự giác hoặc

không tự giác . Thật may mắn là Đảng ta lúc

bấy giờ có một Ban Chấp hành Trung ương ,

Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư vừa

quyết tâm đổi mới đến cùng, vừa kiên định

nguyên tắc cách mạng nên đã lãnh đạo toàn

Đảng, toàn dân vượt qua thách thức, từng

bước tiến lên .

Nhớ lại trên lĩnh vực kinh tế , vào cuối

những năm 80 ( thế kỷ XX) tình hình rất khó

khăn . Sản xuất cung không đáp ứng đủ cầu,

hàng hóa tiêu dùng và lương thực, thực phẩm

khan hiếm, ngoại tệ không có để nhập khẩu

* GS, Hội đồng Lý luận Trung ương
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ngay cả phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa

bệnh . Các xí nghiệp quốc doanh phần lớn thua

lỗ , người nhiều hơn việc , máy móc cũ kỹ,

năng suất thấp , giá thành cao. Còn hợp tác xã

nông nghiệp thì động lực của “ khoán 100 ” đã

cạn kiệt, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp càng

tệ hại hơn . Khó khăn lớn nhất là không có

“ đầu ra ” , thị trường xuất khẩu sang Liên Xô

và Đông Âu bị cắt đứt hoàn toàn .

Trong điều kiện đó xuất hiện tư tưởng cơ

hội hữu khuynh trong việc tìm lối ra cho nền

kinh tế . Họ nói : nay không cần tính từ “xã hội

chủ nghĩa” hay “tư bản chủ nghĩa ” đối với

doanh nghiệp, tính từ gì cũng được miễn là

sản xuất lên , đời sống nhân dân được bảo

đảm . Không khó nhận ra tư tưởng này nảy

sinh bắt nguồn từ :

-

- Những khó khăn , bức xúc của đời sống

kinh tế .

-

Ảnh hưởng của sự chuyển hướng sang

quỹ đạo tư bản chủnghĩa từ các nước cóchế

độ xã hội chủ nghĩa bị sụp

-

đổ.

Tác động tuyên truyền xuyên tạc của

phương Tây.

Tuy nhiên lúc đó số người có quan điêm

trên mới chỉ là số ít, hình thức biểu hiện cũng

chưa quyết liệt, phạm vi ảnh hưởng chưa

nhiều .

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vì vậy chưa

đấu tranh trực diện với số người này. Đồng chí

thường bày tỏ chính kiến qua trao đổi với

chúng tôi hoặc đề cập ở một mức độ nhất định

trong phát biểu ở các cuộc hội nghị . Đồng chí

nói:Mỗi chế độ xã hội có một chế độ kinh tế

nhất định . Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ

một nước lạc hậu , sản xuất nhỏ là chính. Vì

vậy, để phát triển sản xuất , giải quyết việc

làm, chúng ta phải phát triển nền kinh tế nhiều

thành phần , trong đó có cá thể, tiểu chủ , tư

bản tư nhân. Phải kêu gọi đầu tư của tư bản

nước ngoài . Không sợ tư sản dân tộc, khi họ

phát triển trên mảnh đất xã hội chủ nghĩa do

Đảng lãnh đạo, có đường lối và luật pháp xã

hội chủ nghĩa . Có thể gọi họ là tư sản “ xã hội

chủ nghĩa” . Họ làm giàu, có nhiều tiền nhưng

giỏi lắm thì một ngày họ cũng chỉ ăn hết một

con gà, tiền thừa ra họ đầu tư vào sản xuất làm

ra hàng hóa cho xã hội, tạo thêm việc làm ,

xuất khẩu thu ngoại tệ...

Mặt khác , lại phải thấy chế độ ta là chế độ

xã hội chủ nghĩa , đúng hơn là đang quá độ lên

chủ nghĩa xã hội . Mỗi chế độ xãhội đều có

một chế độ sở hữu và một quan hệ sản xuất

chủ đạo. Ở ta , đó là sở hữu và quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa đang từng bước xây

dựng từ thấp tới cao . Đại diện cho quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa là kinh tế quốc doanh và

kinh tế tập thể được tổ chức dưới hình thức

hợp tác xã. Vì nhiều lý do khác nhau, không

thể phủ nhận rằng hiện nay nó còn nhiều mặt

yếu kém . Thái độ đúng đắn nhất lúc này,

không phải là phủ định nó, mà là phải tìm

cách đối mới, giúp nó trụ vững và đi lên .

Tổng Bí thư không chỉ bày tỏ quan điểm

mà còn góp phần lãnh đạo và tổ chức thực

hiện đưa các quan điểm trên vào cuộc sống .

Cùng với việc đi thăm , cổ vũ kinh tế cá thể,

hộ gia đình , tiểu chủ ( , kinh tế tư nhân phát

triển , đồng chí đã giành nhiều tâm sức để củng

cố và phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể .

Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chính

sách, biện pháp tháo gỡ như tăng tín dụng để

giúp đầu tư vốn , cải tiến quản lý xí nghiệp để

hạ giá thành sản phẩm (lúc bấy giờ gọi là xử

lý “hộp đen” ), giải quyết lao động dôi dư cho

doanh nghiệp v.v .. Nhờ đó đã chặn được tình

( 1 ) Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ban

Chấp hành Trung ương khóa VI đã quyết nghị cho phép

đảng viên được thuê lao động ở mức tiểu chủ . Đó là một

điều rất mới với nhiều người lúc bấy giờ

Số 13 (tháng 7 năm 2005 )
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trạng tụt dốc của xí nghiệp quốc doanh , một

số đứng vững và phát triển . Đối với kinh tế

hợp tác xã, Trung ương Đảng đã ban hành

Nghị quyết 10 (năm 1988 ) về khoán trong

nông nghiệp, theo đó sẽ bỏ khoán cũ ( 5 khâu,

3 khâu) , ăn chia theo công điểm , mà chuyển

sang khoán đến nhóm và hộ gia đình , phát huy

hoàn toàn tính chủ động và sáng tạo của người

lao động trên toàn bộ các khâu canh tác. Nhờ

đó, cùng với các biện pháp khác của Nhà

nước, từ chỗ thiếu lương thực triền miên, hằng

năm phải nhập khẩu gạo, thì năm sau, năm

1989, nước ta lần đầu tiên trở thành nước xuất

khẩu gạo, khoảng trên 1 triệu tấn...

Còn hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ngoài

môi trường làm ăn thuận lợi của thời kỳ đổi

mới , vẫn chưa có sự thay đổi nào mang tính

bước ngoặt. Đây vẫn là giai đoạn chuẩn bị cho

bước đột phá tiến hành mấy năm sau đó:

Chuyển sang hợp tác xã cổ phần .

chủ nghĩa . Quả là việc họ làm không hoàn

toàn vô ích. Một số người ở nước ta cũng mơ

hồ về thủ đoạn này , dần dần ngả theo luận

điệu đó. Họ cho Đảng ta thiếu dân chủ và

muốn thiết lập chế độ nhiều đảng . Thậm chí

có người muốn nhân cơ hội này lôi kéo trí

thức, thanh niên, sinh viên “khuấy động dân

chủ ” và luôn cao giọng : kinh tế thị trường và

dân chủ đa nguyên là hai bánh xe vĩ đại đưa

lịch sử loài người tiến lên . Rằng: Việt Nam

mới bắt đầu thực hiện vế thứ nhất, chưa có vế

thứ hai . Ai không đồng tình thì họ cho là bảo

thủ , giáo điều.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh rất nhạy cảm

với những vấn đề chính trị . Mới nghe nói đến

đa nguyên, đa đảng đồng chí nói ngay : đa

đảng, đảng đối lập sẽ dẫn tới hỗn loạn . Nó

không dẫn tới thống nhất tư tưởng và hành

động, cái mà ta cần thiết hiện nay. Dân chủ là

bản chất và mục tiêu của chế độ ta . Ta phải

Rõ ràng, những biểu hiện dao động - hữu

dày công xây dựng chế độ làm chủ của nhân

khuynh trên lĩnh vực kinh tế mới chớm nở
dân , từ thấp tới cao, dân chủ về chính trị, kinh

trong bước đầu đổi mớikhông cóđấtđể tồn tế, văn hóa ... Khó nhất là phải tìmtòicác hình

tại . Nó bị chặn lại bởi sự đổi mới có nguyên

tắc được chứng thực bằng tính hiệu quả to lớn

trong thực tiễn. Công đầu thuộc về Đảng ta và

đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh .

Cuộc đấu tranh chống những biểu hiện cơ

hội , hữu khuynh trên lĩnh vực chính trị so với

lĩnh vực kinh tế còn phức tạp hơn nhiều .

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

và Đông Âu sụp đổ, ở các nước đó nhiều đảng
ở

phái mọc lên như nấm sau trận mưa rào , từ cực

hữu đến cực tả, từ dân tộc chủ nghĩa đến bảo

hoàng... Giới truyền thông tư sản được các

chính phủ phương Tây ủng hộ tung ra những

chiến dịch cổ vũ cho đa nguyên chính trị, đa

đảng đối lập . Họ gọi đó là trào lưu dân chủ và

muốn nó được gieo mầm khắp mọi nơi trên

thế giới, nhất là ở các nước có chế độ xã hội.

thực sự , phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa

bàn và từng đối tượng . Nhưng chúng ta kiên

thức thực hiện dân chủ có hiệu quả, dân chủ

quyết đấu tranh chống dân chủ hình thức, dân

chủ cực đoan , dân chủ tư sản , chống lại những

ai lợi dụng dân chủ để phá hoại chế độ, phá

hoại khối đoàn kết toàn dân và sự lãnh đạo của

Đảng . Đồng chí chỉ rõ : dân chủ đa nguyên, đa

đảng không phải là món quà trời cho đem ban

phát, mà là phản ánh tương quan lực lượng

giai cấp về chính trị. Nước ta trước đây cũng

đã từng có nhiều đảng. Nhưng rốt cuộc lịch sử

đã sàng lọc và chỉ có một đảng - Đảng Cộng

sản Việt Nam - được nhân dân tín nhiệm tuyệt

đối và giao phó trọng trách độc quyền lãnh

đạo cách mạng Việt Nam. Đây là vấn đề được

đồng chí phân tích kỹ trong bài phát biểu kỷ

niệm 60 năm thành lập Đảng, năm 1990.
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Số 13 (tháng 7 năm 2005 )



Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ..
Tạp chí Cộng sản

Đồng chí nêu lên tư tưởng : dân chủ phải có

lãnh đạo, dân chủ trong kỷ cương , pháp luật .

Không phải ai muốn làm gì thì làm. Đồng chí

chỉ đạo: dùng biện pháp thuyết phục, giáo dục

những người có quan điểm sai trái, đối với ai

có những việc làm vi phạm Hiến pháp, pháp

luật, điều lệ của tổ chức thì tùy nặng nhẹ mà

xử lý thích đáng.

Đầu năm 1989, tại Hội nghị Trung ương 6,

khóa VI, Nghị quyết Hội nghị tuyên bố dứt

khoát : “ Không chấp nhận chế độ đa nguyên ”.

Vấn đề đa nguyên, đa đảng sau đó tạm lắng

xuống thì một luận điệu mới là “ đa nguyên ý

kiến” lại bùng lên , cũng từ bên ngoài tác động.

Một số người thấy hợp khẩu vị, tỏ ý tán thành

và truyền bá rộng rãi .

Đồng chí Nguyễn Văn Linh có ý kiến

ngay : “ đa nguyên ý kiến ” nhìn bề ngoài tưởng

nhỏ nhặt, có vẻ nhẹ nhàng, cũng chính vì vậy

nó “hấp dẫn ” hơn , dễ lọt tai người ta hơn . Kỳ

thực nó là một phiên bản khác tinhvi hơn ,

khéo léo hơn của “đa nguyên , đa đảng ”. Vì

sớm muộn nó cũng dẫn tới chỗ đó. Đa nguyên

ý kiến dẫn tới trong Đảng có phái , có các bè

cánh khác nhau, phá vỡ nguyên tắc “tập trung

dân chủ” - nguyên tắc hàng đầu của Đảng

mác-xít - lê-nin-nit . Đảng ta khuyến khích và

lắng nghe những ý kiến khác nhau, thật sự dân

chủ . Qua thảo luận và tranh luận , thiểu số phải

phục tùng đa số. Kết luận chung của đa số

phải được chấp hành thống nhất . Cá nhân có ý

kiến khác có quyền bảo lưu trong tổ chức ,

nhưng nói và làm phải theo nghị quyết. Chính

điều này làm nên sức mạnh vô địch của Đảng

ta.

Cũng trong thời gian này, một số người

trong và ngoài Đảng hoang mang dao động về

con đường lên chủ nghĩa xã hội . Họ nói chủ

nghĩa xã hội là một sản phẩm đẻ non , chưa có

tiền đề vật chất đầy đủ . Có người cho rằng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời hoặc chỉ phù

hợp với các nước Tây Âu, rằng chúng ta phải

tìm một con đường khác và Đảng ta phải “ lột

xác ” ...

Không phải ngẫu nhiên, từ đầu năm 1989

đến cuối năm 1990 , những bài nói , bài viết

của đồng chí Nguyễn Văn Linh thường hay

đề cập đến những vấn đề này . Và, không phải

ngẫu nhiên mà các Hội nghị Trung ương 6, 7 ,

8 ( khóa VI) sau khi phân tích tình hình đều

nhấn mạnh các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động

của Đảng và Nhà nước ta như :

- Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất

yếu của nước ta, đổi mới không phải là thay

đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà làm cho nó

được thực hiện có hiệu quả hơn , bằng những

quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội .

- Chủ nghĩa Mác - Lê- nin luôn luôn là nền

tảng tư tưởng của Đảng ta , chỉ đạo toàn bộ sự

nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

-

Sự lãnh đạo của Đảng ta là điều kiện

quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

- Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa .

Dân chủ phải đi đôi với tập trung, với kỷ

luật, pháp luật , với ý thức trách nhiệm công

dân v.v..

Với sự ra đời của “ Cương lĩnh xây dựng

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội” do đồng chí làm Trưởng tiểu

ban chuẩn bị , được Đại hội toàn quốc lần

thứ VII của Đảng thông qua, đã nói lên bản

lĩnh và sự dũng cảm chính trị của Đảng ta và

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh . Trong tình

hìnhkinh tế - xã hội khủng hoảng trầm trọng ,

một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân

dao động giảm sút niềm tin , chủ nghĩa xã hội

thế giới lâm vào thoái trào... thì sự ra đời của

Cương lĩnh là chỗ dựa tinh thần , thắp sáng

niềm tin vào tiền đồ cách mạng cho toàn

Đảng , toàn dân . Cương lĩnh có tác dụng góp
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phần to lớn vào cuộc đấu tranh chống các biểu

hiện dao động hữu khuynh ở nước ta lúc bấy

giờ.

Đồng chí đã giải đáp một số vấn đề trong

Cương lĩnh vừa thể hiện tính kiên định nguyên

tắc , vừa theo sát những diễn biến của thời

cuộc phân tích cho phù hợp với tình hình. Vì

vậy, sự giải đáp đó có sức thuyết phục, cảm

hóa mạnh . Chẳng hạn , về thời đại chúng ta,

đồng chí nói : nội dung cơ bản của thời đại

chúng ta là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Mặc dù chủ nghĩa xã hội đang khủng hoảng

nghiêmtrọng , nhưng không vì thếmà ta từ bỏ .

đặc điểm quan trọng ấy , đặc điểm vạch rõ

phương hướng tiến lên của cả mộtthờiđại lịch

sử , tất nhiên phải lâu dài, phải qua nhiều thế

hệ và nhiều thế kỷ đấu tranh . Như vậy, theo

đồng chí khó khăn trước mắt chỉ có thể ảnh

hưởng đến độ dài của thời kỳ quá độ, chứ

không làm thay đổi bản chất và tính tất yếu

được học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

của chủ nghĩa Mác, rằng chủ nghĩa xã hội

nhất định sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản .

Những người có biểu hiện cơ hội chủ nghĩa

thường xemxét sự vật một chiều, bi quan, thất

vọng đến mất niềm tin khi chủ nghĩa xã hội

gặp khó khăn tạm thời, hoặc chỉ nhìn thấy

toàn màu hồng về xã hội tư bản thông qua một

số mặt phát triển nào đó của nó . Cách phân

tích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã bác

bỏ cách nhìn phiến diện đó .

Cuộc đấu tranh chống những biểu hiện dao

động, cơ hội , hữu khuynh của Tổng Bí thư

Nguyễn Văn Linh diễn ra vào nhữngnăm đầu

củathời kỳ đổi mới. Nhân kỷ niệm 90 năm

Ngày sinh của đồng chí , chúng tôi phác họa

lại một vài nét về cuộc đấu tranh này . Chúng

ta thấy đồng chí Nguyễn Văn Linh là một nhà

lãnh đạo rất nhạy cảm với những vấn đề chính

trị ,dự cảm được những hậu quả sẽ xảy ra ngay

từ khi sự việc mới manh nha. Đồng chí là

người có bản lĩnh vững vàng, nhìn thẳng vào

Đồng chí nói : bốn mâu thuẫn cơ bản của

sự thật, đương đầu với những vấn đề gai góc

thời đại vẫn tồn tại . Nhưng có ý kiến cho rằng

nói lại bốn mâu thuẫn cơ bản như vậy là cũ.

mang tính nguyên tắc, dẫn dắt cuộc đấu tranh

Chúng tôi cho rằng đây khôngphảilà vấnđề tới

mới hay cũ,mà lànhữngmâu
thuẫn cơ bảnấy

có tồn tại khách quan trong giai đoạnhiện nay

của quá trình đó.

của thời đại chúng ta không. Đó là cách xem

xét “mới” và “cũ ”một cách khoa học, không

phải chỉ dựa vào yếu tố thời gian .

Về chủ nghĩa tư bản, theo đồng chí : không

nên đánh giá chủ nghĩa tư bản theo kiểu một

chiều , gây ấn tượng chúng đang giẫy chếtvà

sắp bị diệt vong. Phải thấy rằng chủ nghĩa tư

bản đã có những thành công trong phát triển

khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cảitiến quản

lý , tăng năng suất lao động , v.v.. Đồng thời

phải thấy rằng, những thành tựu đó của chủ

nghĩa tư bản khôngxóa bỏ được các mẫu

thuẫn sâu sắc không sao khắc phục nổi trong

xã hội tư bản chủ nghĩa , không thể phủ nhận

cùng, không khoan nhượng. Phương châm

chống đi đôivới xây, xây cũng là một cách để

của đồng chí trong cuộc đấu tranh này là

chống tích cực nhất. Phải dùng lý lẽ để thuyết

phục, cảm hóa là chính , chỉ xử lý những ai có

hành động vi phạm tổ chức kỷ luật hoặc pháp

luật, vượt ra ngoài phạm trù nhận thức.

Ngày nay , những biểu hiện dao động, hữu

khuynh vẫn còn , tự giác hoặc không tự giác .

Đây
đang là vấn đềcó tính thời sự. Vì vậy ,

tính chính trị trong họcthuật và nghiên cứu lý

luận càng phải được đề cao, nhất là khi tiếp

nhận những thông tin mới từ ngoài vào.

Những bài học về cuộc đấu tranh chống

các biểu hiện dao động, cơ hội , hữu khuynh

mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu lên

hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.
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NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG , CÓ UY TÍN LỚN ,

NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI GIỚI

NGUYỄN XUÂN THÔNG

Ð

ỒNG chí Nguyễn Văn Linh, tên

thật là Nguyễn Văn Cúc . Bạn bè,

đồng chí, đồng bào thường gọi một

cách thân thương, trìu mến là anh Mười Cúc .

Đồng chí sinh ngày 1-7-1915 tại xã Giai

Phạm , huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, một

vùng quê nhân dân có truyền thống cần cù

lao động và giàu lòng yêu nước.

Sinh ra trong thời kỳ đất nước bị nô lệ , cả

dân tộc khổ cực , lầm than , đồng chí đã sớm

giác ngộ cách mạng, năm 14 tuổi đã tham

gia hoạt động yêu nước . Năm 15 tuổi đồng

chí bị địch bắt, kết án tù chung thân và sau

đó bị bọn thực dân, phong kiến đày ra Côn

Đảo. Đến năm 1936, sau khi ra tù lần thứ

nhất, đồng chí về hoạt động ở Hải Phòng và

miền Trung . Đồng chí đã trực tiếp tham gia

lập lại xứ ủy Trung kỳ. Năm 1941 , đồng chí

bị địch bắt lần thứ hai ở Vinh và bị chúng

đưa ra nhà tù Côn Đảo. Trong lao tù của đế

quốc , đồng chí không ngừng học tập và đấu

tranh , luôn giữ vững niềm tin vào Đảng,

cách mạng và nhân dân .

Năm 1945 , Cách mạng Tháng Tám thành

công, đồng chí được đón từ Côn Đảo trở về

Nam Bộ. Ngay từ những ngày đầu khó khăn

gian khổ, cách mạng còn ở trong "thời kỳ

trứng nước" , với chức vụ Bí thư Thành ủy

Sài Gòn - Gia Định, sau đó tham gia Thường

vụ xứ ủy Nam Bộ, đồng chí đã cùng tập thể

xứ ủy trực tiếp lãnh đạo đồng bào, chiến sỹ

miền Nam "thành đồng Tổ quốc" , chiến đấu

anh dũng, kiên cường chống bọn thực dân

Pháp quay trở lại xâm lược , góp phần cùng

cả nước làm nên cuộc kháng chiến 9 năm

thắng lợi.

Bám trụ ở chiến trường miền Nam trong

cuộc kháng chiến gay go , ác liệt chống đế

quốc Mỹ và bè lũ tay sai , với cương vị

Quyền Bí thư xứ ủy Nam Bộ, rồi Bí thư

Trung ương cục miền Nam, đồng chí đã tỏ rõ

tài năng lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo thực tiễn

một cách đúng đắn, kịp thời và sáng tạo , đưa

đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc

kháng chiến ởmiền Nam ,đánh thắng các âm

mưu và chiến lược quân sự của Mỹ - ngụy .

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước , giải phóng miền Nam thống

nhất Tổ quốc thuộc về toàn Đảng, toàn dân,

toàn quân ta, trong đó có công lao to lớn của

đồng chí Nguyễn Văn Linh .

Năm 1975 , sau khi miền Nam được giải

phóng, nước nhà được thống nhất, đồng chí

Nguyễn Văn Linh được Đảng, Nhà nước và
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nhân dân tin cậy , bầu vào Bộ Chính trị, 3 lần

đảm nhận trách nhiệm Bí thư Thành ủy

thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố

đông dân nhất cả nước , vừa mới được giải

phóng còn biết bao khó khăn, phức tạp cả về

chính trị , kinh tế , văn hóa - xã hội và an

ninh. Trên cương vị mới, nhiệm vụ mới đầy

trọng trách , nhưng với tư duy đúng đắn và

sáng tạo, cộng với năng lực chỉ đạo thực tiễn,

sự gương mẫu và sâu sát với quần chúng, với

phong trào , cũng như sự kiên định của một

người cộng sản đã từng trải , đồng chí lại có

những cống hiến mới, cùng Trung ương

Đảng, góp phần tích cực , có hiệu quả vào

việc xây dựng đường lối , chính sách của

Đảng trong thời kỳ cả nước xây dựng chủ

nghĩa xã hội .

Năm 1986, tại Đại hội VI của Đảng, đồng

chí Nguyễn Văn Linh được cử giữ chức

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng. Trong hoàn cảnh quốc tế có những

biến động phức tạp, chủ nghĩa xã hội trên thế

giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc , kinh tế -

xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thử

thách to lớn , lòng tin của quần chúng bị

giảm sút ; với trách nhiệm là người lãnh đạo

cao nhất của Đảng , đồng chí đã cùng với tập

thể Ban Chấp hành Trung ương tập trung trí

tuệ , suy nghĩ, tìm tòi , kịp thời đề ra đường

lối đổi mới, đưa đất nước vượt qua khó khăn ,

tiếp tục phát triển và ngày càng giành được

những thắng lợi quan trọng, có ý nghĩa to

lớn . Trong giai đoạn lịch sử của đất nước lúc

đó đã thể hiện nổi bật sự nhạy bén, sáng tạo

và tài năng tổ chức, triển khai thực hiện của

tập thể lãnh đạo Đảng ta, trong đó đặc biệt

có vai trò của người đứng đầu là đồng chí

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thành công

trong 5 năm đầu ( 1986 - 1991 ) của thời kỳ

đổi mới trước hết phải nói tới thành công về

mặt tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng .

Thành công bước đầu của công cuộc đổi

mới đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng

kinh tế - xã hội , củng cố niềm tin của nhân

dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, với chế

độ ; là sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và

thực tiễn cho Đảng ta vạch ra Cương lĩnh

xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoạch định kế

hoạch dài hạn trong xây dựng và bảo vệ đất

nước những năm tiếp theo thông qua các Đại

hội của Đảng .

Có thể nói, thành công của công cuộc đổi

mới trong gần 20 năm qua, đã khẳng định rõ

quyết tâm và đường lối đúng đắn của Đảng

ta . Những thành tựu mà nước ta đã đạt được

trong công cuộc đổi mới gần 20 năm qua tạo

đà cho đất nước tiếp tục phát triển trong thời

gian tới , là cơ sở để chúng ta thực hiện thắng

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh , phấn đấu đưa

đất nước đến năm 2020 về cơ bản trở thành

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại .

Có được thành tựu ấy, chúng ta càng nhớ

tới sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn

Linh, người Tổng Bí thư của Đảng trong

những năm khởi đầu của công cuộc đổi mới .

Năm 1987 , phát biểu tại lớp nghiên cứu

Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đồng chí

nêu rõ : có thật sự đổi mới tư duy và phong

cách mới hiểu được thực chất củahiện trạng,

phân biệt rõ đúng, sai , phát huy được nhân tố

tiến bộ, gạt bỏ được những sai lầm , khơi dậy

được tính chủ động , sáng tạo vô tận của nhân

dân . Đồng chí nhấn mạnh : phải chống chủ

nghĩa kinh nghiệm , sự hời hợt trong nhận

thức, chống cách suy nghĩ chủ quan , bảo thủ,

giáo điều . Trên cơ sở lý luận đúng đắn dẫn

đường phải tiến hành thiết kế các cơ chế

quản lý cụ thể, các chính sách, biện pháp

18
Số 13 (tháng 7 năm 2005 )



Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh..
Tạp chí Cộng sản

phù hợp, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đang phong trong công cuộc đổi mới đất nước, lời

nói luôn đi đôi với việc làm .đặt ra .

Nhằm bảo đảm và phát huy sự lãnh đạo

của Đảng trong công cuộc đổi mới , bên cạnh

việc hoạch định đường lối , chính sách đúng

đắn , đồng chí Nguyễn Văn Linh yêu cầu

phải tăng cường công tác kiểm tra, phải quan

tâm bồi dưỡngđội ngũ cán bộ, chuẩn bị tốt

việc chuyển tiếp thế hệ cán bộ lãnh đạo và

phải đổi mới công tác vận động quần chúng,

chăm lo củng cố mối quan hệ giữa Đảng với

dân trong điều kiện mới . Để ngăn chặn

những biểu hiện cực đoan, vô nguyên tắc ,

phải thực hiện dân chủ hóa xã hội mà trước

hết theo đồng chí là phải dân chủ hóa trong

Đảng . Từ Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị, Ban Bí thư đến các tổ chức đảng ở

cơ sở phải là tấm gương trong việc thực hiện

dân chủ . Cán bộ , đảng viên muốn lãnh đạo

được quần chúng, muốn được dân tin thì lời

nói phải đi đôi với việc làm, phải thực sự nêu

gương trước quần chúng . Những việc cần

làm ngay đăng trên báo Nhân Dân mà đồng

chí Nguyễn Văn Linh chỉ ra thời kỳ đầu đổi

mới thực sự đã tạo luồng sinh khí trong xã

hội, góp phần đấu tranh chống tiêu cực và

làm trong sạch bộ máy các cơ quan đảng,

chính quyền , đoàn thể các cấp, được nhân

dân đồng tình , hưởng ứng .

Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng

liên tục ở nhiều vùng, nhiều địa phương trên

3 miền của đất nước , qua các thời kỳ khác

nhau , với bao gian khổ, hy sinh và thử thách ,

dù ở cương vị công tác nào, dù phức tạp đến

mấy, đồng chí vẫn luôn giữ vững niềm tin ở

lý tưởng cách mạng , luôn thể hiện rõ là một

người cộng sản rất mực kiên cường, nhà tổ

chức xuất sắc và một trí tuệ sáng tạo , nhà

lãnh đạo có uy tín lớn , người học trò xuất sắc

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người đi tiên

Thường xuất hiện ở những thời điểm khó

khăn và cả trong những bước ngoặt của cách

mạngmạng để tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành

công đường lối , nghị quyết của Đảng, đồng

chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện nổi bật

những phẩm chất tốt đẹp của một người cộng

sản chân chính. Dù ở đâu, làm gì , đồng chí

cũng đem hết trí tuệ , sức lực để cống hiến

cho Đảng và nhân dân , đặt lợi ích chung của

cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, luôn trau

dồi kiến thức , lắng nghe ý kiến đồng bào,

đồng chí , quan tâm tổng kết thực tiễn để làm

sáng tỏ và góp phần xây dựng , bảo vệ các

quan điểm , đường lối của Đảng .

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho

cán bộ, đảng viên , chiến sỹ và đồng bào ta

một tấm gương sáng về phẩm chất của người

cộng sản, tận trung với Đảng, tận hiếu với

dân, cần kiệm , giản dị , khiêm tốn , sống

trung thực , thẳngtrung thực, thẳng thắn, gần gũi với mọi

người, ghét thói phô trương, hình thức . Cuộc

đời, hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Linh

mãi mãi còn in đậm trong ký ức của đồng

chí , đồng bào và gắn liền với sự nghiệp cách

mạng của dân tộc ta . Trong Lời điếu của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu

đồng chí Nguyễn Văn Linh ngày 29-4-1998 ,

do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc đã nêu rõ :

đồng chí Nguyễn Văn Linh là người đảng

viên cộng sản rất mực kiên cường, trung

thành, tận tụy , suốt đời chiến đấu vì lý tưởng

độc lập dân tộc , một người lãnh đạo có uy tín

lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta,

người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế , người

học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã " đi xa "

nhưng tấm gương của đồng chí vẫn luôn tỏa

sáng đối với mỗi người chúng ta . D
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ĐỔIMỚI TRÊNQUÊHƯƠNG

ĐỒNG CHÍNGUYỄN VĂN LINH

NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH

Ð

ẢNG bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên

hết sức phấn khởi, tự hào bởi qua

gần 20 năm đổi mới , dưới sự lãnh

đạo của Đảng đã có những bước tiến cơ bản ,

quan trọng, góp phần vào thành tựu chung

của cả nước và tô thắm thêm truyền thống

quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh ,

người Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ

đổi mới.

Tháng 1-1997 , tỉnh Hưng Yên được tái

lập , trong hoàn cảnh thu ngân sách trên địa

bàn tỉnh chỉ đạt 82 tỉ đồng và là một trong

những tỉnh nghèo của cả nước. Sau hơn

8 năm xây dựng và trưởng thành ,Hưng Yên

thực hiện một cuộc bứt phá mạnh mẽ,

năm 2004 thu ngân sách đạt 910 tỉ đồng ,

GDP bình quân đầu người 6 triệu đồng/ năm ,

đứng thứ 19 trong tổng số 64 tỉnh, thành phố

của cả nước .

Nhìn tổng thể , năm 2004 , các chỉ tiêu về

phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế

hoạch đề ra , trong đó: tốc độ tăng trưởng

kinh tế 12,8% ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch

nhanh và tích cực theo hướng tăng tỷ trọng

công nghiệp và dịch vụ (cơ cấu kinh tế nông

nghiệp - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ

với các tỷ lệ tương ứng là : 35,3% - 33,2% -

31,5%) . Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần

6.000 tỉ đồng, tăng 29,3% ; giá trị sản

xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân là

2.600 tỉ đồng/năm , mức tăng trưởng bình

quân 5,5 %/năm . Cơ cấu kinh tế ngành nông

nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng

chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt, phát triển

nhanh cả về số lượng và chất lượng theo

hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế dịch vụ

tăng bình quân 15 %/năm ; kim ngạch xuất

khẩu đạt 183 triệu USD. Hệ thống thương

mại bước đầu được sắp xếp phù hợp , tổng

mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.011 tỉ

đồng. Tỷ lệ hộnghèo chỉ còn 5 %; 85 % số

trạm y tế xã có bác sĩ ; 50% số làng đạt tiêu

chuẩn làng văn hóa; tình hình chính trị ổn

định ,quốc phòng , an ninh và trật tựan toàn

xã hộiđược giữ vững. Hoạt động đối ngoại

đượcmở rộng và tăng cường . Vị thế của

Hưng Yên tiếp tục được nâng cao. Bước nhảy

vọt ấy là kết quả của sự quan tâm đầu tư kịp

thời, có hiệu quả của trung ương , sự nỗ lực

của mỗi người dân, của các cấp, các ngành ,

đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của

các cấp ủy ở Hưng Yên.

* Phó bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hưng Yên
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Đại hội XIV và XV của Đảng bộ tỉnh xác

định : phải tranh thủ thời cơ , khắc phục những

yếu kém , tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế

nhanh, vững chắc, đi đôi với cải thiện , nâng

cao đời sống nhân dân , giữ vững ổn định

chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở

vững chắc để Hưng Yên tiếp tục phát triển

nhanh hơn .

Với tư tưởng chỉ đạo đó , Ban Thường vụ

Tỉnh ủy đã ra các nghị quyết và chương trình

hành động phát triển kinh tế - xã hội như,

Nghị quyết số 06 , ngày 6-7-2004 : Về đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn giai đoạn 2001 - 2005 ;

Nghị quyết số 08 : Về phát triển công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp ; Nghị quyết số 09: Về

tiếp tục nhiệm vụ hợp tác đầu tư giai đoạn

2001 - 2005; Chương trình hành động số 31 :

Về đẩy nhanh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn ... Qua đó, chúng tôi

định hướng rõ , xác định trúng những nhiệm

vụ trọng tâm , tìm đúng những bước đi của

riêng mình , nhằm xây dựng Hưng Yên phát

triển bền vững và thịnh vượng.

Là một tỉnh thuần nông, kết cấu hạ tầng về

giao thông còn yếu kém, công nghiệp hầu

như chưa có gì , du lịch - dịch vụ nhỏ bé... Do

vậy, Hưng Yên được coi là một trong những

tỉnh nghèo và khó khăn nhất trong các tỉnh

vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng, Hưng Yên

ở một vị trí thuận lợi bên dòng sông Hồng,

được bồi đắp bởi đất phù sa, rất thích hợp cho

việc trồng lúa , cây ăn quả, cây công nghiệp ,

ở trong vùng kinh tế trọng điểm của

Đông Bắc Bộ - khu vực kinh tế năng động

của cả nước với thị trường nội địa rộng lớn .

Do đó , Hưng Yên có thuận lợi trong việc trao

đổi sản phẩm với thành phố Hà Nội ,

Hải Phòng , Nam Định và các địa phương

khác. Hưng Yên lại có đường sắt Hà Nội -

-

Hải Phòng ; có các đường quốc lộ 5 , 38 , 39

trên địa bàn , có đường vành đai 3 từ cầu

Thanh Trì - Hưng Yên, có nguồn lao động

dồi dào, tình hình kinh tế - xã hội ổn định . Đó

chính là những điều kiện thuận lợi, những

lợi thế so sánh cho việc đầu tư và phát triển

kinh tế - xã hội của Hưng Yên .

Ngoài những lợi thế trên , Hưng Yên đang

tích cực cải thiện môi trường đầu tư , tăng

cường mối quan hệ kinh tế với các tỉnh, thành

phố trong cả nước và các nước , các tổ chức

quốc tế; hệ thống hành chính đang được cải

thiện nhằm giảm tối đa các thủ tục phiền hà,

đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thu

hút các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước

đến đầu tư .

Những năm qua, Hưng Yên đã thực hiện

nhiều chính sách thông thoáng, hấp dẫn cho

các nhà đầu tư . Quan điểm , chủ trương của

tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội là

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp đầu tư . Đây được coi là một nhiệm vụ

và là một yêu cầuvà là một yêu cầu quan trọng trong việc thực

hiện Luật Doanh nghiệp . Trong thời gian tới,

cùng với việc thực hiện các quy định của

Chính phủ về bãi bỏ các giấy phép làm cản

trở quá trình đầu tư phát triển kinh tế , Hưng

Yên chủ động thực hiện tốt các chính sách

khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh . Tỉnh

tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp vào

đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh như :

cải cách và giảm nhẹ các thủ tục hành chính,

thực hiện phương án "một cửa" ; tham gia

cùng các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường

tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp; trực

tiếp gặp gỡ, tổ chức các hội nghị để nghe ý

kiến các doanh nghiệp , nhằm giúp đỡ các

doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn ,

vướng mắc có liên quan đến các chế độ,

chính sách ở địa phương . Xây dựng và ban

hành những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư
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vào các khu công nghiệp của tỉnh như giá

thuê đất, chính sách về miễn giảm thuế, chính

sách hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật, hỗ trợ

giải phóng mặt bằng... Danh mục các dự án

khuyến khích đầu tư được tỉnh công bố cho

các nhà đầu tư chọn lựa phù hợp với khả năng

của họ. Đồng thời tỉnh chú trọng phát triển

nguồn nhân lực, có chính sách , biện pháp thu

hút nhân tài đến làm việc ...

Với mong muốn động viên mọi thành

phần kinh tế , doanh nghiệp tập trung nguồn

lực, trên tinh thần mọi người có thể đầu tư sản

xuất trên đất Hưng Yên tỉnh sẽ không đưa

thêm bất kỳ một thủ tục hành chính nào ngoài

quy định của trung ương và tạo điều kiện giải

quyết các vấn đề , nhất là bảo đảm sự hài hòa

giữa lợi ích của doanh nghiệp , người lao động

và của xã hội .

Do có cơ chế đúng, việc thu hút dự án tăng

khá , nhiều dự án triển khai nhanh , sớm đi vào

sản xuất có hiệu quả. Hầu hết các doanh

nghiệp chấp hành tốt các quy định của Nhà

nước và của tỉnh. Các công trình trung ương

đầu tư trên địa bàn triển khai bảo đảm đúng

tiến độ . Các công trình do địa phương quản lý

được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề

ra . Hết năm 2004, thu hút được 320 dự án đầu

tư , với số vốn đăng ký 730 triệu USD, trong

đó có 68 dự án đã đi vào hoạt động , tạo ra

80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên

địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao động và cơ cấu

đầu tư. Hiện nay, Hưng Yên có hơn 400

doanh nghiệp hoạt động với nguồn vốn huy

động là 1.260 tỉ đồng, góp cho ngân sách

bình quân trên 30 tỉ đồng mỗi năm , thu hút

trên 4 vạn lao động tới làm việc .

Trong nông nghiệp , Tỉnh ủy chủ trương

cho phép các hộ tiến hành việc dồn điền đổi

thửa , khắc phục tình trạng manh mún ruộng

đất, góp phần thực hiện tốt các chương trình

chuyển đổi cơ cấu cây trồng , con vật nuôi. Để

đạt được mô hình 50 triệu đồng/ha canh tác,

tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến

khích nông dân giải quyết "đầu ra" sản phẩm

bằng việc tiếp nhận các dự án chế biến thực

phẩm và chế biến thức ăn gia súc như : Công

ty Chế biến thức ăn gia súc Cargill với vốn

đầu tư 12 triệu USD, có khả năng tiêu thụ

khoảng 200.000 tấn /năm các sản phẩm ngô,

gạo, đậu tương ; Nhà máy chế biến thực phẩm

đông lạnh Kim Động; Nhà máy chế biến

thịt của Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiến Thành ; Nhà máy chế biến thực phẩm

của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn

Việt - Đức; Nhà máy chế biến tinh dầu xuất

khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt -

Mỹ. Để các dự án, các nhà máy đi vào

sản xuất ổn định , có hiệu quả, tỉnh đã chỉ đạo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ

trì, phối hợp với các địa phương chủ động

xây dựng quy hoạch vùng sản xuất chuyên

canh , bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định,

lâu dài cho các nhà máy. Chấp thuận để các

dự án đầu tư trên địa bàn có cơ chế hỗ trợ đối

với nông dân trong sản xuất nguyên liệu và

ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm . Để tạo

điều kiện cho các hợp tác xã dịch vụ nông

nghiệp đi vào hoạt động, phát triển đúng

hướng , tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới

nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp

tác xã. Thực hiện hỗ trợ tiền điện bơm nước ,

tiền mua giống cây trồng , con vật nuôi có

năng suất và chất lượng cao .

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, hướng

dẫn nhằm thu hút đầu tư và thực hiện nhiều

chính sách ưu đãi như: áp dụng giá thuê đất ở

mức thấp nhất ; sớm công khai giá thuê đất,

quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp;

cải cách thủ tục hành chính , tạo môi trường

thông thoáng , cởi mở, tránh gây phiền hà

đối với chủ đầu tư... Khuyến khích nông dân
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chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển dịch

mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản

xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ trên

cơ sở lợi thế của từng địa phương . Đẩy mạnh

chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ

đến người sản xuất, tăng cường công tác

khuyến nông ở cơ sở .

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn , nhất

là cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa ổn định do

biến động của thị trường và công tác quy

hoạch chưa làm tốt, chính sách và biện pháp

phát triển kinh tế , nhất là phát triển nông

nghiệp chưa thông thoáng, chưa đồng bộ,

Hưng Yên vẫn khuyến khích , tạo điều kiện

cho phát triển loại hình kinh tế trang trại . Đến

nay, tỉnh có trên 1.500 trang trại có quy mô

thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/năm . Có

thể khẳng định , đây là một chủ trươngđúng

đắn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ

cấu kinh tế nông nghiệp, khi quá trình đô thị

hóa, công nghiệp hóa, các khu công nghiệp

phát triển nhanh , dẫn đến đất cho sản xuất

nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Sự phát

triển nhanh và hiệu quả của kinh tế trang trại

đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển

tương đối nhanh và bền vững của nền kinh tế ,

đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp,

nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn ; góp phần xóa

đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa

và tay nghềcho bà con nông dân, từng bước

rút ngắn khoảng cách về nhận thức và thu

nhập giữa nông thôn và thành thị .

Để phát huy những thành tựu , tranh thủ

những thời cơ, vận hội mới, Hưng Yên tập

trung khai thác tối đa lợi thế so sánh để giảm

chi phí sản xuất các sản phẩm, tăng khả năng

cạnh tranh cao các hàng hóa; tăng nhanh tỷ lệ

sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ

cao, sớm đưa các dự án mới vào sản xuất;

khai thác tốt các thị trường trong và ngoài

nước ; tiếp tục khuyến khích các thành phần

kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, ưu

tiên các dự án có quy mô lớn và đóng góp

nhiều cho ngân sách .

Các công trình do trung ương đầu tư như :

Cầu Yên Lệnh , đường 39A, Nhà máy Thép

Việt - Ý bảo đảm đúng tiến độ ... Công

nghiệp địa phương tiếp tục tăng , nhất là khu

vực ngoài quốc doanh. Các công trình do địa

phương quản lý được triển khai tích cực , bảo

đảm tiếnđộ đề ra như Khu công nghiệp Phố

Nối A, Phố Nối B. Các khu công nghiệp,

làng nghề tiếp tục được sắp xếp, đổi mới và

có cơchế hỗ trợ , đang đi vào hoạt động

có hiệu quả . Công nghiệp liên tục tăng trưởng

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

cao đã thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ

Năm 2004 , giá trị công nghiệp xây dựng

tế của tỉnh .

vươn lên chiếm trên 1/3 tổng sản phẩm kinh

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển , đáp

ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh

doanh và đời sống nhân dân . Ngành thương

mại đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại và

hội nhập kinh tế quốc tế , dự báo trước nhu

cầu thị trường để định hướng sản xuất gắn với

thị trường. Xây dựng mạng lưới kinh doanh

thương mại - dịch vụ, mạng lưới chợ, chú

trọng nhu cầu phát triển dân cư, phát triển đô

thị , mạng lưới tiêu thụ và kinh doanh nông

sản thực phẩm gắn với công nghiệp chế biến

và các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch .

Cung cấp kịp thời thông tin thương mại cho

các đối tượng sản xuất , kinh doanh . Trong cơ

cấu đầu tư cho phát triển các ngành dịch vụ ,

tỉnh chúng tôi tập trung ưu tiên đẩy nhanh

tiến độ dự án mở rộng mạng lưới viễn thông,

đặc biệt tại các khu công nghiệp trên địa

bàn tỉnh . Thực hiện tốt kế hoạch hợp tác với

Hà Nội trong việc tiêu thụ sản phẩm , du lịch
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sông Hồng và xây dựng trung tâm thương

mại của tỉnh tại Hà Nội .

Xây dựng kết cấu hạ tầng , như đường giao

thông và hệ thống điện, thông tin , các cơ sở

công nghiệp trọng yếu được coi là mũi đột

phá quan trọng hiện nay để Hưng Yên tạo ra

thế địa lợi , phá vỡ sự thúc thủ của mảnh đất

nằm lọt giữa vùng phù sa châu thổ sông

Hồng.

Những năm qua, tỉnh đã đầu tư hơn 200 tỉtỉnh đã đầu tư hơn 200 tỉ

đồng - gần bằng 30% ngân sách tập trung để

giải quyết vấn đề giao thông . Đã hoàn thành

tuyến quốc lộ 39A, mở rộng và nâng cấp

đường 39B ; tiếp tục đầu tư nâng cấp đường

179, đầu tư xây dựng bến phà La Tiến qua

sông Luộc và phà Bình Minh qua sông Hồng

sang Hà Tây; đầu tư cải tạo, nâng cấp đường

195 nhằm góp phần bảo đảm thuận lợi việc đi

lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh , đặc biệt là các xã ven đê , tôn tạo cầu

Triều Dương... Đồng thời triển khai xây dựng

các tuyến giao thông thủy bộ huyết mạch

trong tỉnh và quốc gia, Hưng Yên đã bê-tông

hóa gần 400 km đường liên xã, liên thôn

bằng mọi nguồn vốn, chủ yếu là do nhân dân

đóng góp. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư trên

60 tỉ đồng xây lắp mới 142 trạm biến thế , hơn

100 km đường dây trung thế và sửa chữa lớn

lưới điện, bảo đảm 100 % số xã được dùng

điện . Giao thông , điện đi trước mở đường đã

khai thông và trở thành động lực to lớn đối

với sản xuất công nghiệp và hệ thống dịch

vụ, xuất nhập khẩu của tỉnh ; là nhân tố

trọng

quan

để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong

nước và nước ngoài đến đầu tư và làm ăn ổn

định lâu dài ở Hưng Yên .

Với nhận thức cơ sở là địa bàn căn bản , là

nền tảng quyết định sự thành bại đối với tiến

trình phát triển của tỉnh , với phương châm

hướng về cơ sở, vì cơ sở và cho cơ sở, Đảng

bộ và chính quyền các cấp Hưng Yên đã dành

tất cả sự ưu tiên, những điều kiện tốt nhất

trong điều kiện và khả năng có thể cho cơ sở ,

nhất là những xã còn khó khăn . Để cán bộ ,

đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về

vai trò quan trọng của chuyển đổi cơ cấu kinh

tế , chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác

tuyên truyền , giáo dục, nâng cao trình độ

trước hết cho đội ngũ cán bộ và tầng lớp nhân

dân . Các cấp ủy, chính quyền , đoànthể chính

trị - xã hội xác định việc gắn với cơ sở, sát

dân , kịp thời giải quyết mọi vấn đề tại cơ sở ,

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ởcơsở là tiêu

chí đánh giá và tiêu chuẩn thi đua về đổi mới

nội dung và phong cách làm việc của mình .

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ,

nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và nhân dân

có năng lực , tâm huyết với việc xây dựng và

phát triển quê hương . Đây chính là "chìa

khóa" , là động lực bảo đảm thành công trong

mỗi bước phát triển mới ở Hưng Yên .

Để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu

đẹp, tỉnh xác định những nhiệm vụ, giải pháp

chủ yếu trong thời gian tới như sau :

Một là , có cơ chế phù hợp huy động các

nguồn vốn toàn xã hội cho đầu tư phát triển ,

bảo đảm sự tăng trưởng bền vững. Khai thác

tốt các nguồn lực , nhất là nguồn lực trong

nhân dân và trong các doanh nghiệp, quản lý

và tổ chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa

bàn tỉnh, thực hiện tiết kiệm chi và tăng chi

hợp lý cho đầu tư phát triển . Điều chỉnh kịp

thời
quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đất

đai , quy hoạch đô thị , khai thác mọi lợi thế để

đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn

với đô thị hóa.

Hai là , chỉ đạo chặt chẽ và có định hướng

cụ thể cho từng vùng, từng cơ sở, nhất là ở

vùng sâu, vùng xa đẩy mạnh chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông
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thôn theo hướng nâng cao chất lượng , sức

cạnh tranh của hàng hóa; khuyến khích phát

triển kinh tế trang trại đi đôi với nâng cao

hiệu quả kinh tế ; đẩy mạnh chuyển giao tiến

bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trực tiếp

đến người sản xuất ; nhân rộng mô hình 50

triệu đồng /ha canh tác .

Ba là, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi

đầu tư , tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự

án đầu tư vào địa bàn tỉnh . Tạo mọi điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư được

coi là một nhiệm vụ và là một yêu cầu trong

việc thực hiện Luật Doanh nghiệp . Trong

thời gian tới , cùng với việc thực hiện các quy

định của Chính phủ trong việc bãi bỏ các

giấy phép làm cản trở quá trình đầu tư phát

triển kinh tế , Hưng Yên chú trọng thực hiện

tốt các chính sách khuyến khích đầu tư;

hướng dẫn, giúp đỡ các thành phần kinh tế

trong việc định hướng đầu tư. Nâng cao trách

nhiệm và chất lượng thẩm định trước khi phê

duyệt dự án, bảo đảm năng lực đầu tư và hiệu

quả sản xuất kinh doanh . Kiểm tra, rà soát

các thủ tục cấp phép đầu tư cho cả đối tượng

trong và ngoài nước. Cải cách và giảm nhanh

các thủ tục hành chính , thực hiện phương án

"một cửa" .

Bốn là , để du lịch - dịch vụ trở thànhdịch vụ trở thành

ngành kinh tế động lực của tỉnh , Hưng Yên

tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức về

vị trí và vai trò của du lịch ; khẩn trương quy

hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến

năm 2010, coi trọng bảo vệ, giữ gìn cảnh

quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn

hóa, lịch sử để tổ chức các " tua" du lịch sinh

thái, nghỉ dưỡng; tiếp tục đổi mới cơ chế ,

chính sách để tăng cường đầu tư cơ sở vật

chất kỹ thuật của tỉnh phục vụ phát triển kinh

tế - xã hội nói chung, trong đó có du lịch . Rà

soát tất cả các ngành dịch vụ ; tích cực tìm

kiếm và mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất

khẩu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nông

nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hội

nhập kinh tế khu vực và quốc tế .

Năm là , kết hợp phát triển kinh tế với

công bằng xã hội, thực hiện hiệu quả các

chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển

biến cơ bản về văn hóa - giáo dục - y tế và các

vấn đề xã hội khác nhằm nâng caomức sống

toàn diện của nhân dân. Làm tốt công tác dân

vận , xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,

phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; đẩy

mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa. Tạo sự chuyển

biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính ,

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công

chức nhà nước các cấp về kỷ luật , kỷ cương .

Tích cực đấu tranh và xử lý nghiêm minh các

biểu hiện quan liêu , cửa quyền, tham nhũng,

lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân .

Sáu là , làm tốt công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng , nâng cao năng lực và sức chiến

đấu của đảng bộ các cấp ; tiếp tục củng cố về

tổ chức, mở rộng dân chủ , tăng cường kỷ luật

và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng ; tích cực

thực hiện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ

cán bộ chủ chốt, cấp ủy và đảng viên gương

mẫu trong học tập , rèn luyện ; tiếp tục đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường

mối quan hệ giữa Đảng với các tổ chức , đoàn

thể trong hệ thống chính trị; giữa Đảng với

nhân dân .

Phát huy những thành tựu đã đạt được

trong thời gian qua, với quyết tâm và sự

tự tin , Đảng bộ , nhân dân Hưng Yên tiếp

tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn

diện một cách mạnh mẽ hơn nữa , phát huy

truyền thống quý báu, đoàn kết chặt chẽ, tạo

những bước trưởng thành mạnh hơn , nhanh

hơn , hiệu quả hơn trong thời gian tới ,

xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.D
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CÁC MÔHÌNH THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆTNAM

I. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ

biến của thế giới đương đại . Đây là thànhtựu

chung của văn minh nhân loại chứ không phải

là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa

tư bản . Tuy nhiên, việc áp dụng và thực hiện

mô hình kinh tế thị trường trên thế giới rất

phong phú, đa dạng . Ở các nước tư bản phát

triển , mô hình kinh tế thị trường đã trải qua

nhiều giai đoạn biến đổi thăng trầm , tiến hóa

theo thời gian cùng với sự phát triển của lực

lượng sản xuất và các quan hệ kinh tế , dưới tác

động của cách mạng khoa học - kỹ thuật,

ngày nay là cách mạng khoa học - công nghệ.khoa học - công nghệ .

Các mô hình kinh tế thị trường của các nước

này có những sự biến đổi, thích nghi để tồn tại

và phát triển . Trong những năm gần đây, dựa

theo những nét khác biệt và tương đồng, người

ta đã chia các mô hình kinh tế thị trường đang

vận hành ở các nước tư bản phát triển trên thế

giới thành 3 nhóm tiêu biểu :

- Mô hình thể chế kinh tế thị trường tự do

(tiêu biểu là nền kinh tế thị trường của Mỹ,

Anh, Ốt-xtrây -li-a ,...) .

Mô hình thể chế kinh tế thị trường xã hội

(tiêu biểu là Đức, Thụy Điển và các nước Bắc

Âu khác ) .

-

HOÀNG NGỌC HÒA

Thể chế kinh tế của mô hình nhà nước

phát triển (tiêu biểu là nền kinh tế Pháp, Nhật

Bản ).

Ba mô hình thể chế kinh tế thị trường nêu

trên có những điểm khác biệt với nhau như

sau:

1- Đặc điểm của mô hình thể chế kinh tế thị

trường tự do

quan

- Có một cơ chế thị trường tự do thuần

khiết hơn so với các nền kinh tế khác. Trong

mô hình kinh tế thị trường này , các mối

hệ kinh tế đều được giải quyết thông qua thị

trường làchính , còn sự can thiệp của nhà nước

rất hãn hữu. Do đó, mọi sự bất cập và thất bại

của nền kinh tế đều do nguyên nhân chủ yếu

từsựtrụctrặchay sự phát triển thiếu đồng bộ

của thị trường.

Trong mô hình này , thị trường lao động

có tính linh hoạt cao và các luật lệ về thị

trường lao động đều thiên về bảo hộ người chủ

tư bản hơn là người lao động làm thuê .

2 - Đặc điểm của mô hình thểchế kinh tế

thị trường xã hội

- Ra đời trong bối cảnh của nước Đức sau

chiến tranh thế giới thứ hai và là kết quả của

* GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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sự thỏa hiệp giữa 4 trường phái lớn theo đuổi

những chủ trương khác nhau về khôi phục nền

kinh tế nước Đức thời hậu chiến .

- Mô hình kinh tế thị trường xã hội là một

dạng biến thể của mô hình kinh tế thị trường tự

do. Nhưng nó có nội dung thực chất là sự gắn

kết trên cơ sở thị trường một cách hợp lý giữa

các mặt kinh tế - xã hội và chính trị.

- Coi các thị trường chỉ là điều kiện cần chứ

không phải là điều kiện đủ và coi luật pháp,

nhà nước , đạo đức, ... không hề kém quan trọng

hơn so với các chính sách kinh tế , tài chính .

- Coi trọng vai trò điều tiết của nhà nước và

phúc lợi xã hội .

3 - Thể chế kinh tế của mô hình nhà nước

phát triển

- Chức năng chủ yếu của nhà nước trong

mô hình này là thúc đẩy tăng trưởng và phát

triển kinh tế dài hạn . Do đó, nhànước phải chủ

động thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng tiến bộ trên cơ sở những

thành tựu của công nghiệp hóa và tái công

nghiệp hóa dựa vào tri thức , nhằm thích ứng

với sự biến động nhanh chóng của nhu cầu thị

trường để luôn tạo ra được lợithế so sánhmới

nhằm nâng cao sức cạnh tranh, không thụ

động chấpnhận sự phân công lao động quốc tế

dựa trên những lợi thế so sánh có sẵn .

- Nhà nước không chỉ quan tâm đến luật

chơi của nền kinh tế thị trường mà còn đi sâu

hướng dẫn, chỉ đạo, điều tiết cả phương hướng,

nội dung của hoạt động kinh tế nhằm thực hiện

chức năng phát triển của nhà nước .

SO

- Cơ sở lý thuyết về chức năng phát triển

của nhà nước là những phân tích "lợi thé

sánh động " của một nền kinh tế dựa vào tri

thức .

Khu vực doanh nghiệp nhà nước luôn

chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của

các nước phát triển nền kinh tế theo mô hình

này.

Bên cạnh những điểm khác biệt của mỗi

mô hình như đã nêu trên , giữa 3 mô hình này

cũng có những điểm tương đồng rất cơ bản :

- Cả 3 mô hình thể chế kinh tế thị trường

nêu trên đều được xây dựng và vận hành dựa

trên 4 nguyên tắc cốt lõi là : sở hữu tư nhân, lợi

ích cá nhân , cạnh tranh thị trường và tự do dân

chủ theo kiểu phương Tây .

-

Những thể chế, chính sách trước đây bị

coi là phi kinh tế như chính sách giáo dục - đào

tạo , khoa học , công nghệ thì ngày nay trở

thành những chính sách phát triển hàng đầu,

do giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ

trong những thập niên gần đây đã trở thành

những động lực trọng yếu của tăng trưởng và

phát triển kinh tế . Chính nhờ tập trung những

khoản đầu tư lớn cho phát triển giáo dục - đào

tạo và khoa học, công nghệ mà Mỹ trở thành

nước đang dẫn đầu trong các ngành mới , hiện

đại và thu được nhiều khoản lợi nhuận kếch sù

từ các ngành công nghiệp bán dẫn, máy tính ,

In-tơ-nét , công nghệ sinh học,... Đó chính là

cơ sở trọng yếu để nền kinh tế Mỹ duy trì được

đà tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập niên

vừa qua.

Trong vài thập niên gần đây , tuy rằng cả sự

phát triển bền vững và sự phát triển conngười

đều vượt ra ngoài lô-gíc bình thường của chủ

nghĩatưbản . Nhưng những yêu cầuđó đều là

xu thế tất yếu của thời đại mà chủ nghĩa tư

bản hiện đại không cưỡng lại được, cho nên

không chỉ Mỹmà ởtất cả các nước theo những

mô hình nêu trên đang khôn ngoan tìm cách

thích nghi.

Trên thực tế , cả 3 mô hình này đều sử

dụng rộng rãi sự điều tiết và quản lý vĩ mô của

nhà nước đối với nền kinh tế . Tuy nhiên , vai

trò điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nước

luôn được thay đổi linh hoạt, theo những hình

thức và phương pháp phù hợp với diễn biến và

yêu cầu khách quan của tình hình thực tế .

Chính phủ ở các nước này đều sử dụng

những biện pháp can thiệp có chủ đích nhằm

trợ giúp một số ngành công nghiệp có vai trò

quan trọng trong sự phát triển dài hạn của nền

kinh tế, hoặc kiểm soát, hạn chế sự phát triển
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của những doanh nghiệp , những ngành gây

ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế .

II . Mỗi một mô hình kinh tế thị trường trên

đây đều có những nét ưu việt cùng những hạn

chế , khiếm khuyết nhất định. Chưa có cơ sở

chắc chắn để khẳng định mô hình nào sẽ thắng

thế lâu dài và có khả năng trở thành một hình

mẫu chung cho tất cả của các nước khác nhau

trên thế giới. Tuy vậy, hiện naymô hình kinh

tế thị trường kiểu Mỹ đang ưu thế , vì trong

những năm gần đây các mô hình kinh tế thị

trường của Đức, Nhật Bản, Thụy Điển và

Đông Á đều trì trệ , khủng hoảng . Trong khi

đó, mô hình kinh tế thị trường kiểu Mỹ dựa

trên lý thuyết kinh tế Tân tựdo và dựa vào sức

mạnh kinh tế , quân sự , khoa học - công nghệ

của Mỹ cùng sự ủng hộ của IMF, WB,

WTO ,... nên được khuyếch trương rộng rãi . Từ

đó, nhà cầm quyền Mỹ tự cho phép mình đặt

ra luật lệ cho cuộc chơi và chi phối các tổ chức

quốc tế đa phương để điển hình hóa mô hình

kinh tế thị trường của Mỹ thành kiểumẫu đem

chuyển giao cho các nước đang phát triển và

các nước đang chuyển đổi dưới tên gọi "Đồng

thuận Oa-sinh-tơn" .

Hầu hết các nước đang phát triển đều thực

hiện đường lối phát triển kinh tế thị trường đã

thu được những thành công hay thất bại rất

khác nhau : có một số nước thành công, đạt

được sự tăng trưởng kinh tế nhanh , ổn định

như các nước công nghiệp mới ở Đông Á

(NICs) và các nền kinh tế công nghiệp hóa

mới (NIEs) . Nhưng nhiều nước lại thất bại :

kinh tế tăng trưởng chậm , luôn bị khủng

hoảng, thậm chí bị suy thoái như các nước ở

châu Phi và Mỹ La-tinh .

Từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu tan rã , Liên bang Nga và

nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước

đây đã tiến hành chuyển đổi từ nền kinh tế kế

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị

trường. Nhưng việc áp dụng máy móc , rập

khuôn đã thất bại với hậu quả nghiêm trọng .

Trong khi đó, Trung Quốc có điểm xuất phát

thấp hơn đã tiến hành chuyển đổi và cải cách

mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang

mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Cách tiếp cận này, vừa đổi mới , vừa đúc rút

kinh nghiệm và khái quát lý luận làm căn cứ

cho việc triển khai các bước cải cách thể chế

tiếp sau , nhằm đạt mục tiêu xây dựng một nền

kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang đặc

sắc Trung Quốc . Quá trình chuyển đổi sang

mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

của Trung Quốc đã thu được những thành tựu

to lớn , tuy có phải trả những khoản học phí

không nhỏ. Bài học quý báu cả về lý luận và

kinh nghiệm thực tiễn, cả trong thành công

cũng như thất bại đang tiếp tục phát triển , bổ

sung, hoàn thiện kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Thực tế trên cho thấy, thực tiễn và lý luận

về mô hình kinh tế thị trường hết sức phong

phú , đa dạng và phức tạp , không thể áp dụng

máy móc mô hình kinh tế thị trường của nước

này cho nước khác được. Nó luôn là bài toán

đầy thách thức đối với bất cứ nước nào muốn

phát triển nền kinh tế thị trường. Do đó mỗi

quốc gia , mỗi dân tộc cần thực sự cầu thị ,

khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của các nước

khác . Không nên rập khuôn , máy móc theo bất

cứ một mô hình ngoại lai nào . Phải phát huy

hiệu quả nội lực kết hợp thu hút các nguồn

ngoại lực, chủ động nghiên cứu tìm tòi để sáng

tạo , quyết định và thực hiện mô hình kinh tế

thị trường phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ

thể của đất nước mình .

Quán triệt tinh thần đó , công cuộc đổi mới

toàn diện nền kinh tế Việt Nam do Đảng ta

khởi xướng và lãnh đạo thực hiện bắt đầu từ

năm 1986 chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa

tập trung sang mô hình nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị

trường có sự quản lý của Nhà nước theo định

2
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hướng xã hội chủ nghĩa . Đến Đại hội lần

thứ IX , Đảng ta khẳng định "phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , coi đó là đường lối chiến lược nhất quán

trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam " .

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong

thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Đây là giai đoạn

lịch sử , các yếu tố xã hội chủ nghĩa đang phát

triển từng bước từ thấp lên cao. Trong trạng

thái quá độ này có sự tồn tại đan xen của rất

nhiều yếu tố phức tạp . Trạng thái này làm cho

chúng ta khó nhận biết được đúng, sai và khó

xác định được các thang bậc định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa khác với bản chất kinh tế thị trường tư

bản chủ nghĩa . Mô hình kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu là : "Hệ

thống luật pháp , thể lệ , quy định ,... của Nhà

nước và các chủ thể kinh tế tham gia thị trường

được xây dựng, vận hành và hoạt động sao cho

vừa đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa đảm

bảo thực hiện công bằng xãhội ngày càng tốt

hơn " . Do đó, mô hình thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao giờ

cũng gắn bó hữu cơ với những bộ phận cấu

thành phương thức sản xuất đang phát triển

theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Xét về mặt kinh tế, định hướng xã hội chủ

nghĩa thể hiện ở nhiều phương diện, nhiều

khâu , từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản

xuất, từ việc vạch ra đường lối chính sách, luật

pháp đến quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện .

Kinh tế thị trường chỉ xuất hiện và phát

triển khi lực lượng sản xuất đã phát triển tới

trình độ cho phép đạt được khối lượng lao

động thặng dư và tương ứng với nó là khối

lượng sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều . Do

đó , ở nước ta hiện nay , muốn xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước nhằm phát triển lực lượng sản xuất,

tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa

xã hội. Còn nếu đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước cốt để khai thác được

nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản và

sức lực của người lao động nhằm thu lợi nhuận

tối đa, bất chấp hậu quả về xã hội và môi

trường là đi chệch định hướng xã hội chủ

nghĩa.

Vấn đề rất cơ bản có ảnh hưởng lớn tới định

hướng xã hội chủ nghĩa là phải phân bố lực

lượng sản xuất như gắn kết một cách hợp lý

tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng

xã hội . Nếu phân bố theo cơ chế thị trường tự

phát, người ta chỉ phân bố lực lượng sản xuất

tập trung vào ngành, vùng có nhiều lợi nhuận,

không quan tâm đến một số ngành , vùng khác ,

dù đó là ngành, vùng xung yếu . Hậu quả là tạo

nên sự cách biệt quá xa về trình độ phát triển

và tình trạng chênh lệch quá mức về thu nhập

và đời sống giữa các tầng lớp dân cư .

Những vấn đề kinh tế khác như hội nhập

kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế tự chủ,

giải quyết mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu

dùng v.v ... đều có quan hệ trực tiếp đến định

hướng xã hội chủ nghĩa .

nhất củanền kinh tế thị trường định hướng xã

Biểu hiện tập trung nhất và thước đo cơ bản

hội chủ nghĩa là ở quan hệ sản xuất. Trong

quan hệ sản xuất thì vấn đề sở hữu là quan

trọng nhất. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong

nền kinh tế của chúng ta hiện nay là : sở hữu

công cộng đối với những tư liệu sản xuất chủ

yếu, ở những lĩnh vực huyết mạch, những vị trí

then chốt của nền kinh tế quốc dân do Nhà

nước nắm . Kinh tế nhà nước cần thông qua

hợp tác liên doanh , liên kết kinh tế với các

thành phần kinh tế khác mà phát huy vai trò

chủ đạo để cùng với kinh tế tập thể, nòng cốt

là hợp tác xã , hợp thành nền tảng của nền kinh

tế quốc dân . Cùng với nền tảng đó là đa dạng
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hóa các hình thức sở hữu, chú trọng phát triển

hình thức sở hữu cổ phần, đa dạng hóa các

thành phần kinh tế và các thành phần kinh tế

phi công hữu đều là những bộ phận cấu thành

quan trọng , tất yếu của nền kinh tế quốc dân .

Sở hữu là vấn đề quan trọng nhất , nhạy cảm

nhất, có ý nghĩa sống còn đối với mọi chế độ

chính trị. Do đó, các thế lực thù địch trên thế

giới thường nhằm vào vấn đề sởhữu để chống

phá. Chúng gây sức ép trong các mối quan hệ

để đòi chúng ta phải tư nhân hóa nền kinh tế

và tìm mọi cách ủng hộ, khuyến khích sở hữu

tư nhân phát triển .

Cùng với việc xác định vị trí của chế độ sở

hữu công cộng và cơ chế thực hiện thì cần

phân định các loại hình sở hữu và các thành

phần kinh tế . Vì đây là một công cụ rất quan

trọng trong thực thi lãnh đạo, quản lý nền kinh

tế. Có phân định , chúng ta mới thấy được tỷ

trọng của mỗi loại hình sở hữu và của mỗi

thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân .

Từ đó có giải pháp sát hợp , hữu hiệu trong

lãnh đạo, quản lý .

- Nội dung thứ hai của quan hệ sản xuất là

tổchức quản lý . Trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta về mặt

tổ chức quản lý phải bảo đảm được sự gắn kết

hợp lý giữa 3 yếu tố cơ bản : sự lãnh đạo đúng

đắn củaĐảng Cộng sảnViệt Nam , Cương lĩnh

xây dựng, phát triển đất nước và Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội , phản ánh đúng xu

thế khách quan của thời đại và điều kiện cụ thể

của đất nước . Sự quản lý , điều hành phù hợp ,

có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp

quyền của nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân

bằng một hệ thống đồng bộ luật pháp , các

chính sách, công cụ, phản ánh đúng ý Đảng,

lòng dân và thực lực kinh tế của Nhà nước. Vai

trò làm chủ và tham gia quản lý của nhân dân

lao động thực sự được phát huy thông qua thực

hiện quyền hạn , trách nhiệm và lợi ích của họ

đối với những tư liệu sản xuất thuộc sở hữu cá

nhân , đối với vốn cổ phần , đối với những tư

liệu sản xuất được Nhà nước phân giao quyền

sử dụng và kiểm tra, giám sát các hoạt động

kinh tế có liên quan . Đây là những yếu tố cấu

thành tất yếu về tổ chức quản lý trong mô hình

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , bảo đảm cho mục tiêu " dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh" .

- Một nội dung khác của quan hệ sản xuất

liên quan rất mật thiết đến định hướng xã hội

chủ nghĩa và rất nhạy cảm đối với chính trị của

chúng ta là vấn đề phân phối. Trong mô hình

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta phải đề cao nguyên tắc phân

phối theo kết quả lao động vàcác nguồn lực

khác đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và phân

phối thông qua phúc lợi xã hội . Vì định hướng

xã hội chủ nghĩa trong phân phối sẽ làm nổi

bật tính ưu việt của chế độ ta trong điều kiện

sức sản xuất còn thấp kém . Điều này được thể

hiện thu nhập giữa những người hưởng lương,

chính sách tiền lương không để cách nhau quá

xa giữa bậc lương thấp nhất và cao nhất . Trong

quá trình xử lý vấn đề tiền lương đã không

ngừng nâng mức lương tối thiểu , đã chú trọng

các nghề cần khuyến khích ; chú ý lao động

nặng nhọc , độc hại ...

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân

phối còn là tạo ra các nguồn lực xã hội hóa trợ

giúp người có thu nhập thấp, có hoàn cảnh

khó khăn, người nghèo , góp phần làm cho hố

ngăn cách mức sống không bị doãng ra , tỷ lệ

đói nghèo được giảm xuống một cách nhanh

chóng.

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân

phối không chỉ là cho người nghèo " con cá" ,

như trong thời kỳ bao cấp trước đây, mà quan

trọng hơn là phải tạo cho họ cái "cần câu cá" ,

tức là tạo cho họ cơ hội và phương tiện để

tham gia các hoạt động kinh tế đem lại thu

nhập để bảo đảm cuộc sống, khắc phục những

tư tưởng trông chờ, ỷ lại một cách thụ động

vào sự cứu trợ của Nhà nước và xã hội . D
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T

HIẾN trình toàn cầu hóa kinh tế đang là

một xu thế tất yếu không thể đảo

ngược. Bên cạnh những thời cơ mới do

toàn cầu hóa kinh tế đem lại, đến nay vẫn còn

quá nhiều lo lắng về các tác động tiêu cực của

nó, nhất là trong phạm vi việc làm đối với

người lao động và vấn đề điều chỉnh chính

sách lao động hiện nay ở nước ta . Nhiều kết

quả nghiên cứu đều cho rằng,

dù mặt tích cực do quá trình

toàn cầu hóa kinh tế đem lại là

rất lớn , nhưng những mặt tiêu

cực , thách thức cũng không

nhỏ. Vấn đề là ởchỗ,biết tận

dụng tốt những thời cơ mới và

hạn chế tối

thì sẽđemlại nhiều thành công

cả về phương diện vĩ mô nền

kinh tế , cũng như vi mô và ngay

cả đối với bản thân người lao

động. Vậy, cần có những điều

chỉnh gì cả về thái độ của người

nhiều ngàn lần so với nội dung của một bức

điện thường cũng chỉ truyền trong một vài

giây giữa hai nơi. Vào năm 1930, ba phút điện

thoại từ Niu -oóc sang Luân Đôn tốn 300 USD,

nhưng nay chỉ cần 0,1 USD . Hơn thế nữa , một

người đang sống ở châu Á mà vẫn có thể theo

học một chương trình đại học ở Hoa Kỳ hay

bất kỳ đâu đó trên hành tinh , truy cập tư liệu

Mấy vấn đề về điều chỉnh

chính sách lao động trước

Xu thế toàn cầu hóa kinh tế

lao động và chính sách lao động của Nhà nước

để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực .

1 -Những lo lắng về tác động tiêu cực

của tiến trình toàn cầu hóa kinh tế

Khi xuất hiện lần đầu tiên năm 1962 , thuật

ngữ “ toàn cầu hóa” mang nhiều ý nghĩa rộng

hơn những nội hàm chỉ về kinh tế . Chính sự

bùng nổ hàng loạt phát hiện trong khoa học và

công nghệ là nguyên nhân thúc đẩy trái đất của

chúng ta trở nên gần gũi, liên kết thành một

khối hơn bao giờ hết so với trước đây . Nếu

khoảng cách địa lý , không gian , thời gian từng

củng cố tinh thần cục bộ , lãnh thổ và quốc gia ,

thì việc thu hẹp các khoảng cách nói trên là cơ

sở để thế giới trở thành một chỉnh thể và khái

niệmtoàn cầu như một chỉnh thể trở nên có thể

nhận thức được thuận lợi hơn bao giờ hết.

LÊ VINH DANH *

của các trang website như những thư viện trên

toàn thế giới ... Quốc gia và con người trở nên

gần gũi , trở nên dễ trao đổi thông tin với nhau

hơn bao giờ hết, và tình trạng cách biệt về

không gian và thời gian dần dần trở nên mờ

nhạt một cách tự nhiên trong đời sống .

Nhưng “toàn cầu hóa ” được biết đến nhiều

hơn , nhất là toàn cầu hóa về kinh tế - thương

mại kể từ khi Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) ra đời năm 1995. Giống như mọi thực

thể mới hình thành, nó được đón nhận với cả

hai luồng ý kiến . Những quan điểm lạc quan

thì nhìn thấy thế giới này đi dần đến chỗ thỏa

thuận dỡ bỏ những rào cản thương mại nhằm

cắt giảm chi phí so sánh giữa các quốc gia ,

tăng khối lượng thương mại quốc tế song

phương và đa phương tiến tới mở rộng hiệu

Vào cuối thế kỷ XIX, một bức điện gửi từ

Luân Đôn sang Oa-sinh -tơn DC mất 16 - 17 giờ ,

thì ngày nay, một khối lượng thông tin gấp Thắng,thành phốHồ Chí Minh

* TS , Phó hiệu trưởng Đại học bán công Tôn Đức
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quả khai thác tài nguyên để phát triển điều

kiện sống cho mỗi cá nhân . Trên thực tế , các

nước vẫn đang ráo riết vận động trong những

vòng đàm phán đa phương , song phương để

gia nhập WTO, tiếp nối những nỗ lực phát

triển thương mại quốc tế để thúc đẩy tăng

trưởng và hiệu suất khai thác nguồn lực . Tuy

nhiên, không phải mọi chuyện trong tiến trình

ấy đều diễn ra suôn sẻ . Có nhiều ý kiến trái

ngược , và ngay ở những nước giàu như Hoa

Kỳ, công đoàn và nghiệp đoàn lại là thế lực

phản đối toàn cầu hóa kinh tế khá mạnh với

những lý do liên quan đến quyền lợi của người

lao động trong cạnh tranh quốc tế và công ăn

việc làm (toàn cầu hóa sẽ tạo điều kiện cho lao

động rẻ của nước ngoài tràn vào làm ngườiMỹ

có nguy cơ thất nghiệp nhiều hơn ). Các nhà

môi trường thì quan tâm đến việc bảo đảm

không gian sống lành mạnh và bền vững ;

trong khi các nhà chính trị lo ngại ở một chừng

mực nhất định chính sách quốc gia sẽ trở nên

kém quyềnlực do những sức épcủa các thể

chế có tính quốc tế .

2 - Nhu cầu điều chỉnh chính sách lao

động

Nếu xét riêng đến vấn đề toàn cầu hóa kinh

tế ảnh hưởng như thế nào đối với người lao

động , câu hỏi đặt ra là , những lo ngại về việc

làm và quyền lợi của người lao động có thực

sự lớn như mọi người vẫn hình dung không ?

và chúng ta có thể làm được điều gì tốt trước

các ảnh hưởng tất yếu của xu thế toàn cầu

không ?

Điều cần nhìn nhận trước tiên là xu thế toàn

cầu hóa kinh tế không thể đảo ngược không.

phải đơn giản vì sức ép của khuynh hướng

chung bên ngoài , mà là thực sự các nước có lợi

ích dài hạn trong việc tham gia tiến trình toàn

cầu và các thể chế toàn cầu về hợp tác kinh tế

và thương mại. Vào những năm 50 của thế

kỷ XX, xuất khẩu hàng hóa của các nước

chỉ chiếm 8% GDP toàn cầu , đến năm 2002,

con số này là 19%, về số tuyệt đối đã tăng lên

hàng ngàn lần ( . Chính thương mại quốc tế đã

xây dựng hành lang cho sự tăng trưởng kinh tế

nhanh và bền vững trong nửa thế kỷ qua.

Những nước đứng ngoài, "đóng cửa" nền kinh

tế đều dễ rơi vào tình trạng tụt hậu nhanh

chóng . Sự thất bại của một số nền kinh tế

"đóng cửa " trong quá khứ, cũng như hiện

tượng chậm tăng trưởng của các nước có hoạt

động thương mại quốc tế kém phát triển như

Mi -an-ma, Bắc Triều Tiên đã củng cố thêm

suy nghĩ rằng toàn cầu hóa thương mại là

bước phát triển tất yếu cho một hệ thống

thương mại quốc tế hoàn chỉnh vì lợi ích bền

vững của tất cả các bên . Nhưng những"tấm

gương " thất bại trong mở cửa nền kinh tế kiểu

như Ác-hen-ti-na do vay nợ nhiều, sử dụng

kém hiệu quả, không có chính sách hội nhập

thích hợp ... cũng không phải là không có .

Một nghiên cứu từ số liệu kinh tế ở

133 nước trong thời gian từ 1950 đến 1988 cho

biết những nước tích cực tham gia vào tiến

trình tự do hóa thương mại đều có tỷ lệ tăng

trưởng cao hơn từ 1 đến 1,5% mỗi năm so với

thời điểm trước đó khi chưa mở rộng thương

mại quốc tế ( 2 ) . Ích lợi của toàn cầu hóa đối với

thương mại quốc tế và sau đó là tăng trưởng

như thế là khá rõ .

Như trên đã phân tích , vấn đề của chúng ta

là chọn một trong hai giải pháp : 1 ) tiếp nhận

xu thế trên một cách chủ động nhất với sự

chuẩn bị sẵn sàng các chính sách thay thế ,

2) tiếp nhận dè dặt, bị động theo sức ép bên

ngoài . Rõ ràng là một sự chuẩn bị tốt cho cái

mới tỏ ra hiệu quả hơn là bị động , đối phó.

Một khi đã xác định cần chuẩn bị tốt để tham

gia tiến trình toàn cầu hóa, chúng ta sẽ thấy

rằng các mối lo ngại về công ăn, việc làm và

( 1 ) Theo: Anne O Krueger, Acting Managing Director,

IMF , Address to the Graduate Institute of International

Studies, Geneva , May 18, 2004

(2 ) Nguồn đã dẫn
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quyền lợi của người lao động trong giai đoạn

đầu của toàn cầu hóa kinh tế có thể giải quyết

được bằng sự điều chỉnh chính sách một cách

thích hợp .

Bản thân những lý luận phản đối toàn cầu

hóa kinh tế bộc lộ nhiều điểm không thuyết

phục do có vẻ như nó đã được xây dựng trên

cơ sở những quyền lợi mang tính bộ phận .

Trong khi người lao động và công đoàn ở các

nước tư bản cho rằng toàn cầu hóa kinh tế với

cạnh tranh quốc tế sẽ làm mất thị trường lâu

nay của các doanh nghiệp nội địa, như vậy,

làm mất công ăn, việc làm. Điều này có vẻ như

đúng trên lý thuyết , nhưng thực tế chỉ ra rằng

lượng lao động mất việc làm trong một ngành

luôn sớm được cân bằng với sự tăng tuyển

dụng ở những ngành khác , nhất là những

ngành phát triển mới xuất hiện do tăng đầu tư

của nước ngoài, mở mang nền kinh tế theo xu

thế phân công lao động quốc tế .

Hơn nữa, nếu khả năng mất việc làm của

một bộ phận lao động là lý do phải tiếp tục duy

trì chủ nghĩa bảo hộ, làm chậm tiến trình tự do

hóa thương mại , thì mặt thứ hai của vấn đề là

chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm giá hàng hóa sản xuất

trong nước không những cao một cách không

bình thường , mà còn không có động lực của

cạnh tranh để áp dụng các tiến bộ khoa học ,

công nghệ để nhằm giảm chi phí sản xuất .

Tình trạng lãng phí chung của cả nền kinh tế

do chi phí cao thể hiện ở chỗ cả người tiêu

dùng lẫn xã hội phải gánh chịu do chủ nghĩa

bảo hộ tạo ra độc quyền thị trường có khi còn

lớn hơn nhiều so với sự thiệt hại về quyền lợi

của một nhóm các doanh nghiệp hay một bộ

phận người lao động phải thay đổi cơ cấu sản

xuất, phải đào tạo lại để thích nghi với nhu cầu

lao động mới...

Các khảo sát cho thấy, cứ mỗi một chỗ làm

được bảo vệ bằng chính sách bảo hộ trong

ngành công nghiệp đường của Hoa Kỳ (trong

số 2.300 chỗ) tạo nên một chi phí tương đương

800.000 USD /năm . Nếu châu Âu bảo hộ cho

ngành công nghiệp sản xuất hóa chất của họ

trước những đối thủ cạnh tranh Hoa Kỳ, thì

việc hạn chế nhập khẩu này tuy làm tăng thêm

công ăn việc làm cho người lao động trong

ngành hóa chất nội địa, nhưng mỗi công ăn

việc làm tăng thêm này gây ra một thiệt hại xã

hội tương đương 1.400.000 USD mỗi năm do

giá hóa chất cao bất thường, tiền thuế tiêu

dùng người dân phải gánh thêm và nhiều khía

cạnh khác . Nếu cộng các thiệt hại xã hội do

một ngành gây ra bởi chủ nghĩa bảo hộ, đóng

cửa thị trường vì lý do bảo đảm công ăn , việc

làm, rồi đem tài trợ cho hoạt động tái đào tạo

và xúc tiến việc làm mới một khi xóa bỏ tất cả

rào cản thương mại , đất nước có thể tạo ra việc

làm được nhiều hơn , mà tính chất của đầu tư

cho giáo dục và đào tạo rõ ràng bền vững hơn .

Kinh nghiệm ở nước Anh lại hoàn toàn

ngược lại . Khi mở cửa bảo hộ, ngành ô-tô của

nước Anh đã bị thu hẹp vì sự cạnh tranh của

các hãng ô-tô do Nhật Bản đầu tư . Tuy nhiên,

lượng công ăn việc làm trong ngành ô-tô

không thay đổi bao nhiêu bởi lao động bị mất

đi trong một số doanh nghiệp nội địa được bù

đắp bởi sự tuyển dụng của các nhà máy do

nước ngoài đầu tư. Trong khi đó có một ưu

điểm ngày càng thể hiện rõ là các doanh

nghiệp ô-tô nước Anh có động lực mới để đổi

mới công nghệ , từng bước vượt qua được đối

thủ cạnh tranh và đã tỏ ra hoạt động hiệu quả

hơn nhiều so với thời kỳ còn duy trì chính sách

bảo hộ .

Hơn nữa, trên thực tế , thiệt hại của một hay

một số bộ phận lao động từ sự cạnh tranh quốc

tế có thể bù đắp bằng hệ thống phúc lợi xã hội

và chi phí cho việc này chỉ chiếm một phần

nhỏ trong số những lợi ích mà tiến trình tự do

hóa thương mại mang lại cho toàn thể

cộng đồng .
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Do vậy, để giải bài toán về khả năng thay

đổi công ăn , việc làm và quyền lợi lao động

trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế hiện nay,

giải pháp khôn ngoan là điều chỉnh chính sách

lao động nội địa cho phù hợp với xu thế phát

triển của toàn cầu , chứ không phải tiếp tụcduy

trì tình trạng bảo hộ thị trường cho một số

ngành sản xuất và dè dặt với tiến trình toàn

cầu hóa kinh tế .

3 - Một số khuyến nghị về chính sách lao

động và đào tạo nguồn nhân lực

Trong các biến động kinh tế vĩ mô, người

laođộng luôn là chủ thể chịu tác động trực tiếp

nhất, đặc biệt là lao động tại các nước đang

phát triển , các nước thu nhậpthấpdomặt bằng

kiến thức và trình độ chuyên môn còn thấp so

với chuẩn lao động quốc tế từ yêu cầu của

công nghiệp hóa , hiện đại hóa. Tính dễ bị tổn

thương thường xảy ra khi họ trở nên khó tìm

việc làm trong trường hợp bị đào thải khỏi

guồng máy sản xuất . Hệ quả là họ dễ dàng rơi

trở lại tình trạng nghèo đói do không còn

nguồn thu nhập cá nhân .

Trong những công trình nghiên cứu về bảo

trợ xã hội ở châu Á, nhiềuýkiến đã cho rằng ,

những người lao động càng nghèo,càng dễ bị

tổn thương. Lý do chính là ở cái vòng luẩn

quẩn : nghèo gắn liền với việc ít có khả năng

tiếp cận các hình thức giáo dục. Giáo dục thấp,

đến lượt nó , lại hạn chế khả năng tự điều chỉnh

và thích ứng với các nhu cầu thực tế của xãhội

về việc làm . Không có việc làm là người bạn

đồng hành của nghèo đói... và biện pháp có

hiệu quả để giải quyết tình trạng này là tập

trung cho những chính sách tái đào tạo miễn

phí từ phía các tổ chức xã hội và chính phủ .

Có điểm chúng ta dễ đồng ý là, nếu những

người lao động thất nghiệp, do doanh nghiệp

của họ không cạnh tranh được với các đại lý

quốc tế xuất hiện từ tiến trình toàn cầu hóa

kinh tế , có thể dễ dàng tìm việc làm ở nơi

khác , thì quá trình toàn cầu ở phương diện này

sẽ hạn chế được tối đa các tác động tiêu cực.

Như vậy, bài toán ở đây về mặt chính sách là

làm sao để người lao động có khả năng tự xin

việc , hoặc được hỗ trợ để có thể xin việc khác ,

chuyển đổi chỗ làm mới dễ dàng một khi họ bị

mất việc làm ở nơi cũdo hệ quả cạnh tranh . Để

tìm lời giải , đối với nền kinh tế Việt Nam hiện

nay có 3 điểm mấu chốt phải đột phá:

-
Nếu người lao động được đào tạo kỹ, có

nhiều loại kỹ năng lao động khác nhau, thì khả

năng tự thích nghi với hoàn cảnh của họ sẽ rất

cao và việc tự xin một chỗ làm khác sẽ trở nên

không quá khó khăn . Như vậy , chính sách đối

với nhóm lao động này là những hỗ trợ trong

xúc tiến việc làm mới và một chính sách trợ

cấp thất nghiệp tạm thời phù hợp để họ yên

tâm tìm việc . Phát triển các trung tâm dịch vụ

việc làm và Quỹ hỗ trợ thất nghiệp do tái cơ

cấu (giải quyết vấn đề thất nghiệp cơ cấu) sẽ là

lời giải thích hợp về chính sách .

-
Nhóm lao động thứ hai là nhóm những

người có chuyên môn, nhưng lớn tuổi , khả

năng tự đào tạo gian nan hơn , dẫn đến khả

năng tái tìm việc làm mới gặp nhiều khó khăn

hơn . Việc tổ chức đào tạo lại những kỹ năng

phù hợp ngắn hạn để đưa họ vào làm việc

trong những chương trình phát triển trung hạn ,

pháttriểnđô thị, trống lại rừng, xây dựng kết

đòi hỏi nhân lực ít kỹ năng của Nhà nước như :

cấu hạ tầng, bảo vệvà giữ sạch môi trường

biển , nạo vét sông , hay chỉnh trang đường

phố... Đây là chính sách đã từng được áp dụng

rất hiệu quả ở Thái Lan trong thời kỳ tỷ lệ thất

nghiệp cao do khủnghoảng tài chính – tiền tệ

châu Á ( 1997 - 1998) .

- Nhóm thứ ba là lao động thủ công trong

những
ngành sản xuất không đòi hỏi tay nghề

cao. Đây là lực lượng đông đảo nhất trong

những nước đang phát triển thu nhập thấp như

Việt Nam và việc hỗ trợ xã hội cho họ cũng trở

nên nan giải nhất . Tái đào tạo và tái cấu trúc

(Xem tiếp trang 39 )
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N

GHÈO đói là vấn

đề có tính toàn

cầu, không phải là

vấn đề riêng của nước ta ,

đồng thời nghèo đói cũng là

vấn đề kinh tế - chính trị

xã hội , nó không chỉ thuần

túy là một vấn đề riêng lẻ

của kinh tế hay xã hội . Vì

vậy , giải quyết vấn đề

nghèo đói không chỉ dựa

vào kinh nghiệm trong

nước mà đòi hỏi phải có

-

Định hướng tiếp cận

quyết vấn đề
giải

ở
nghèo đói ở nước ta

phương pháp tiếp cận giải quyết một cách khoa

học - đó là gắn kết tăng trưởng với giảm nghèo,

giảm nghèo đói phải bảo đảm tính toàn diện,

công bằng, bền vững và hội nhập.

Những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh

vực xóa đói , giảm nghèo là một thành công

không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế -

xã hội . Cùng với tốc độ tăng trưởng GDP cao

(trên 7 %/năm ) trong mấy năm qua, là hàng loạt

các chính sách xóa đói, giảm nghèo được triển

khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành với

nguồn kinh phí huy động từ Chính phủ , cộng

đồng và các tổ chức quốc tế , đã cải thiện đáng

kể diện mạo nghèo đói ở tất cả các vùng miền

trong cả nước . Những thành tựu đó đã góp phần

đưa tỷ lệ nghèo đói của cả nước giảm nhanh từ

30% năm 1992 xuống còn 8% năm 2004 và

ước tính còn dưới 7% vào năm 2005. Bộ mặt

các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã có sự

thay đổi đáng kể , nhất là về kết cấu hạ tầng và

phát triển sản xuất ; đời sống của đại đa số

người dân được nâng cao, đặc biệt là nhóm hộ

nghèo, đồng bào dân tộc ở miền núi , phụ nữ

(thu nhập tăng 21% , đời sống được cải thiện

không chỉ trên khía cạnh ăn , mặc mà còn khía

cạnh sức khỏe , đi lại, học hành , ... ) ; tạo được sự

đồng thuận cao hơn giữa các tầng lớp dân cư ,

các nhóm xã hội .

NGUYỄN HẢI HỮU

Đối với các vùng khó khăn , vùng đồng bào

dân tộc thiểu số Chính phủ đã có những chính

sách ưu tiên như Chương trình 135 , ổn định dân

di cư tự do, Chính sách trợ giá, trợ cước ,

Chương trình 173 , Chương trình 186... Những

chính sách đó đã giúp người nghèo , người dân

tộc xóa đói , giảm nghèo, lĩnh hội được các

thành quả của quá trình phát triển kinh tế , thu

hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng . Tuy

chưa theo kịp tốc độ của vùng đồng bằng, vùng

đô thị , song đời sống của người dân nơi đây đã

có những thay đổi tích cực , kết cấu hạ tầng phát

triển , thị trường hàng hóa đã bắt đầu hình

thành, dần dần thay thế nền kinh tế tự cung, tự

cấp trước đây .

Xóa đói , giảm nghèo thu hút được sự tham

gia đông đảo của các tầng lớp dân cư bởi vì xóa

đói , giảm nghèo không phải là vấn đề riêng của

người nghèo, hay của Chính phủ, mà là vấn đề

chung của cả nước , của toàn xã hội . Các phong

trào "Ngày vì người nghèo ", các chương trình

truyền hình "Những tấm lòng từ thiện " ...đã thu

hút đông đảo sự quan tâm và giúp đỡ của các

cá nhân, cộng đồng , doanh nghiệp , các tổ chức

xã hội trong nước và quốc tế . Do nguồn lực hỗ

trợ từ trung ương hạn hẹp, việc bổ sung ngân

* TS, Vụ trưởng, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội
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sách cho chương trình bằng nguồn ngân sách

địa phương và huy động đóng góp của cộng

đồng đóng vai trò quan trọng trong việc triển

khai thực hiện chương trình . Bên cạnh các hỗ

trợ bằng tiền , phải kể đến những đóng góp bằng

ngày công lao động và thông qua việc xây dựng

các mô hình và kinh nghiệm xóa đói , giảm

nghèo. Đây thực sự là những đóng góp rất quý

báu góp phần thực hiện thành công và hiệu quả

chương trình xóa đói , giảm nghèo.

Sự tự chủ trong vấn đề phân bổ ngân sách, tổ

chức thực hiện và quản lý chương trình trên cơ

sở nhu cầu , kế hoạch và khả nănghuy động của

địa phương đã tạo điều kiện cho chính quyền cơ

sở chủ động, tự quyết và chịu trách nhiệm về

hiệu quả của chương trình . Sáng kiến này được

các địa phương đón nhận một cách tích cực vì

nó đã thay thế cách lập và phân bổ ngân sách từ

trên xuống như trước đây. Song trên thực tế ,

quyền kiểm soát và ra quyết định mới chỉ thực

hiện tại cấp tỉnh và huyện dù rằng hầu hết trách

nhiệm triển khai chương trình lại nằm ở cấp xã .

Thành tựu xóa đói , giảm nghèo của nước ta

không những thể hiện sự cam kết chính trị mạnh

mẽ của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc

tế mà còn tạo được hình ảnh, vị thế tốt đẹp của

nước ta trên trường quốc tế , thông qua đó tạo

được sự đồng thuận cao và sự ủng hộ tích cực

hơn về mọi mặt, nhất là về tài chính của cộng

đồng các nhà tài trợ cho cuộc chiến chống

nghèo đói ở nước ta . Những kết quả đạt được là

không thể phủ nhận. Mấy năm qua thế giới coi

Việt Nam là điểm sáng trong xóa đói , giảm

nghèo . So với những nước có cùng trình độ phát

triển tương tự , mức nghèo , đói của Việt Nam đã

giảm nhanh hơn nhiều . Trong bối cảnh đất nước

có nhiều mục tiêu ưu tiên , việc dành nguồn lực

xứng đáng cho công cuộc xóa đói , giảm nghèo

đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Chính

phủ trong cuộc chiến chống nghèo , đói . Cùng

với đó là sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng,

người dân và chính người nghèo cũng đóng góp

vào sự thành công của chương trình .

Tuy vậy, quá trình triển khai chương trình

xóa đói , giảm nghèo không tránh khỏi những

khó khăn , những mặt chưa được , đòi hỏi phải có

sự nỗ lực giải quyết , cụ thể như sau :

Một là, nguồn kinh phí do trung ương bố trí

còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu

đề ra . Với nguồn kinh phí hằng năm bố trí cho

xóa đói , giảm nghèo khoảng 600 - 700 tỉ đồng

(bình quân khoảng 100.000 đ/người) khó có thể

giúp người nghèo thoát nghèo trong thời gian

ngắn . Trong điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ từ

trung ương còn hạn hẹp thì nguồn huy động tại

chỗ đóng vai trò hết sức quan trọng . Song,

nhiều tỉnh gặp khó khăn , không chủ động được

việc huy động nguồn lực tại chỗ do không biết

chính xác nguồn kinh phí được hỗ trợ từ trung

ương là bao nhiêu và thông thường tiêu chí

phân bổ kinh phí không được thông tin rõ ràng .

Hai là, một số chính sách hỗ trợ chưa thật sự

phù hợp với người nghèo ảnh hưởng đến hiệu

quả của chương trình . Chính sách hỗ trợ khám

chữa bệnh cho người nghèo là rất có ý nghĩa ,

song mức hỗ trợ tối đa tại trạm y tế xã là

10.000 đ /lần khám chữa bệnh , tuyến huyện là

147.000 đ /lần khám chữa bệnh là quá thấp

(trong khi các chi phí đi lại, thuốc thang mà

người bệnh tự chi trả có thể cao hơn nhiều ). Các

thủ tục rườm rà khi vay vốn kết hợp với đội ngũ

cán bộ tín dụng tại cơ sở thiếu trầm trọng là

những lý do khiến người nghèo khó tiếp cận

được dịch vụ này . Hệ thống cơ chế , chính sách

mang tính bao cấp kéo dài phần nào đã tạo ra tư

tưởng ỷ lại , trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà

nước và cộng đồng của một bộ phận người

nghèo, xã nghèo cũng ảnh hưởng đến tính bền

vững của công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện không

đồng đều ở các địa phương cả khu vực thành

phố và nông thôn cũng là một hạn chế cần

được khắc phục . Thực tế đã chứng minh trong

khi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,

Đà Nẵng , Tuyên Quang , Hà Giang, Hà Tĩnh ,

Phú Yên , Bến Tre... chỉ đạo thực hiện rất quyết
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liệt thì một số địa phương có hoàn cảnh tương

tự lại chưa làm được điều đó .

Ba là , hệ thống theo dõi, giám sát chương

trình chưa được tổ chức một cách có hệ thống

và đồng bộ . Thông thường công tác sơ kết, tổng

kết chương trình chủ yếu dựa trên báo cáo của

các bộ và các tỉnh gửi về , song tình trạng một

số chỉ tiêu trong báo cáo không có số liệu hoặc

không gửi báo cáo về vẫn xảy ra thường xuyên.

Trong khi đó , các chỉ tiêu được sử dụng để báo

cáo, nhìn chung mang tính liệt kê , chưa phân

biệt rõ giữa chỉ tiêu đầu vào, đầu ra và vai trò

tác động . Điều này đã gây rất nhiều khó khăn

cho công tác theo dõi , đánh giá chính xác hiệu

quả và tác động của chương trình .

Bốn là , thiếu đội ngũ cán bộ xóa đói, giảm

nghèo có đủ năng lực để thực hiện chương trình .

Hiện nay, phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác

xóa đói, giảm nghèo ở xã vẫn kiêm nhiệm,

trong khi chủ yếu các hoạt động của chương

trình được triển khai tại xã. Chưa được đào tạo

có hệ thống , khối lượng công việc nhiều là

những lý do khiến họ khó thực hiện tốt nhiệm

vụ được giao . Hơn nữa công tác xóa đói , giảm

nghèo đòi hỏi cán bộ ngoài chuyên môn nghiệp

vụ còn phải nhiệt tình , nhạy bén , sáng tạo để

nắm chắc tình hình đói nghèo trên địa bàn .

Nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế là do

chưanhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan

trọng của công tác xóa đói , giảm nghèo, dẫn

đến không bố trí đủ nguồn lực cho công cuộc

xóa đói, giảm nghèo vẫn còn tồn tại ở một số

địa phương . Như vậy , nguồn lực tài chính và

con người là những yếu tố cần nhưng chưa được

bảo đảm để thực hiện chương trình . Cũng chính

từ nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa , tầm quan

trọng của công cuộc xóa đói , giảm nghèo mà

công tác truyền thông, vận động quần chúng

cũng chưa được chú trọng đúng mức , dẫn đến

khả năng huy động sự tham gia đóng góp của

cộng đồng chưa cao , chưa phát huy được tiềm

năng sẵn có tại địa phương .

Định hướng chung về xóa đói , giảm nghèo

trong giai đoạn 2006 - 2010 phải toàn diện ,

công bằng, bền vững và hội nhập hơn . Trước

hết , phải xác định về chuẩn nghèo. Có nhiều

phương pháp khác nhau để tính chuẩn nghèo

(phương pháp dựa vào nhu cầu chi tiêu ; phương

pháp dựa vào thu nhập; phương pháp nhận dạng

hộ theo một số chỉ tiêu định tính có sự tham gia

của người dân ... ) . Trong quá trình nghiên cứu ở

các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế đã thống

nhất lấy phương pháp dựa vào nhu cầu chi tiêu

làm chuẩn . Phương pháp này dựa trên nhu cầu

chi tiêu cho lương thực , thực phẩm và phi lương

thực , thực phẩm .Phần chi cho lương thực , thực

phẩm bảo đảm năng lượng hằng ngày cho một

người là 2.100 Kcalo, chiếm khoảng 60% tổng

chi tiêu ; phần chi cho phi lương thực , thực

phẩm (mặc, nhà ở , y tế , giáo dục, văn hóa, đi

lại , giao tiếp xã hội ) chiếm khoảng 40% . Tổng

nhu cầu chi tiêu cho lương thực thực phẩm và

phi lương thực thực phẩm quy ra tiền gọi là

chuẩn nghèo .

Từ phương pháp và kết quả tính toán

cụ thể, trình Chính phủ cho áp dụng chuẩn

nghèo mới như sau : đối với khu vực nông thôn,

những hộ có thu nhập hoặc chi tiêu bình quân

đầu người dưới 200 nghìn đồng/tháng ( 2,4 triệu

đồng/năm ) được coi là hộ nghèo; đối với khu

vực thành thị dưới 250 nghìn đồng/tháng

(3,0 triệu đồng/năm) . Với chuẩn nghèo dự kiến

như trên đã đạt trên 2 USD /người/ngày theo

sức mua tương đương và tỷ lệ hộ nghèo cả

nước vào cuối năm 2005 , đầu năm 2006 vào

khoảng 26,2%, thành thị 8% ; nông thôn 31 %

(gần 4,6 triệu hộ nghèo : thành thị 426 nghìn hộ,

nông thôn 4,169 triệu hộ) , trong đó vùng Tây

Bắc 65,7% ; Đông Bắc 35%, đồng bằng sông

Hồng 19,2% ; Khu IV cũ 38% ; Duyên hải miền

Trung 23% ; Tây Nguyên 51 % ; Đông Nam Bộ

11 % ; đồng bằng sông Cửu Long 21 % . Ước tính

cứ 100 hộ nghèo thì có 8 hộ ở thành thị ; 43,2 hộ

ở nông thôn đồng bằng ; 48,8 hộ ở nông thôn

miền núi ( trong đó dân tộc thiểu số khoảng

36 hộ ) .

Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta

là đi đôi với tăng trưởng kinh tế phải đẩy mạnh
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giảm nghèo, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã

hội trong quá trình phát triển giữa các vùng,

miên trong cả nước, hạn chế tốc độ gia tăng

khoảng cách giàu, nghèo . Gắn giảm nghèo với

phát triển kinh tế , nâng cao năng lực của người

nghèo, tạo môi trường , điều kiện để người

nghèo tiếp cận với các dịch vụ sản xuất tự vươn

lên thoát nghèo và phấn đấu trở thành khá giả ,

giàu có; đồng thời cũng chú trọng quan tâm đến

nhu cầu về giáo dục , y tế , nhà ở và nước sạch

của nhóm nghèo nhất. Xã hội hóa các hoạt động

giảm nghèo. Nhà nước, xã hội và người dân đều

phải chia sẻ trách nhiệm xã hội thực hiện mục

tiêu giảm nghèo ; cái gì dân làm được thì tạo

điều kiện để dân làm , cái gì dân không làm

được thì Nhà nước làm, bảo đảm tính bềnvững,

lâu dài . Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực

cho giảm nghèo, phát huy tiềm năng, thế mạnh

trên từng địa bàn kết hợp nguồn lực của dân,

cộng đồng, Nhà nước , doanh nghiệp, cộng đồng

quốc tế để bảo đảm đủ nguồn lực cho mục tiêu

giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó

khăn nhất trên cơ sở các tiêu chí phân bổ nguồn

lực một cách khách quan và khoa học nhằm bảo

đảm nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu

số , miền núi , vùng cao và sự công bằng, minh

bạch trong phân bổ nguồn lực . Tăng cường

phân cấp cho địa phương ( huyện và xã) trên cơ

sở nâng cao năng lực , thực hiện dân chủ , công

khai , bình đẳng trong quá trình tổ chức thực

hiện chương trình . Xây dựng cơ chế , trách

nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trung ương

địa phương, giữa các cấp, các ngành trong việc

tham gia thực hiện chương trình . Tăng cường sự

tham gia của người dân , nhất là người nghèo ,

phụ nữ , đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ

chức đoàn thể, xã hội trong mọi hoạt động của

chương trình .

và

Mục tiêu tổng thể của chương trình là tạo

môi trường thuận lợi cho người nghèo tiếp cận

với các dịch vụ sản xuất , tự lực vượt qua

nghèo đói, vươn lên khá giả và làm giàu ; giảm

tỷ lệ nghèo từ 26,7% (năm 2005 theo chuẩn

2006 - 2010) xuống còn 16% vào năm 2010;

đẩy nhanh tốc độ tăng thu nhập, mức sống của

hộ nghèo , thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu

nghèo giữa các vùng, khu vực và giữa nhóm

nghèo với nhóm giàu (hướng vào người nghèo) .

Tạo cơ chế cho người nghèo tiếp cận các dịch

vụ xã hội một cách bình đẳng và hưởng thụ các

thành quả của quá trình đổi mới và phát triển

(tính toàn diện ) . Tập trung ưu tiên vào khoảng

35 huyện (ở 20 tỉnh ) và khoảng 3.000 xã có tỷ

lệ hộ nghèo cao (ở 59 tỉnh) ; 4,6 triệu hộ nghèo

(26,7% tổng số hộ trong cả nước); 23 triệu

người nghèo (28% dân số ). Tiếp tục ưu tiên đầu

tư hạ tầng cho xã nghèo và hỗ trợ cho hộ, nhóm

hộ về điều kiện sản xuất và tạo việc làm. Các

chính sách, dự án cụ thể của chương trình sẽ

được cân nhắc trên cơ sở xem xét tính phù hợp

của các chính sách , dự án hiện hành để điều

chỉnh , tuy nhiên cần bảo đảmbốn định hướng

lớn để hỗ trợ giảm nghèo bền vững . Đó là: tạo

các cơ hội về phát triển sản xuất để hộ nghèo tự

vượt nghèo thông qua các chính sách trợ giúp

về phát triển kết cấu hạ tầng ở các xã nghèo,

huyện nghèo nhất là thủy lợi, giao thông , điện ,

chế biến nông sản, tín dụng, tiếp thị , dạy nghề ,

đất sản xuất...; cải thiện việc tiếp cận với các

dịch vụ xã hội thông qua các chính sách trợ

giúp về giáo dục, y tế , nhà ở , nước sạch ; giảm

rủiro cho người nghèo thông qua việc nâng cao

" Quỹ phát triển cộng đồng" ở các xã nghèo đặc

năng lực phòng chống rủi ro , hỗ trợ xây dựng

biệt khó khăn, khuyến khích mô hình tín dụng -

tiết kiệm ; tăng cường sự tham gia của người dân

trong quá trình ra quyết định , nhất là của phụ

nữ , đồng bào dân tộc để nâng cao hiệu quả của

chương trình .

Để thực hiện được mục tiêu của chương

trình xóa đói , giảm nghèo đề ra , cần tập trung

một số giải pháp sau :

Thứnhất, tiếp tục phân cấp triệt để cho địa

phương, bảo đảm sự hài hòa giữa trách nhiệm đi

đối với quyền hạn ; các bộ, ngành tập trung vào

xây dựng cơ chế, chính sách , xây dựng tiêu chí ,

tạo nguồn lực , đào tạo cán bộ, hướng dẫn và

giám sát đánh giá ; việc huy động nguồn lực

tại chỗ và tổ chức thực hiện là trách nhiệm của
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xã, huyện và tỉnh . Phát huy sáng kiến , năng

động của địa phương , vai trò của các đoàn thể

và người dân trong quá trình thực hiện .

Thứ hai, đối với 35 huyện miền núi nghèo

nhất cần đưa vào kế hoạch đầu tư tập trung .

Kinh nghiệm của Trung Quốc giải quyết vấn đề

này rất thành công . Ở nước ta, thành phố

Hồ Chí Minh , Đồng Nai, Yên Bái... cũng đang |

có xu hướng giải quyết như trên . Đối với vùng |

đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, vận động và

giaonhiệm vụ cho các lâm , nông trường quốc |

doanh ; các đơn vị kinh tế của quân đội ; làng |

kinh tế thanh niên giúp đồng bào với các hình |

thức phù hợp .

Thứ ba, cải tiến cơ chế huy động, phân bổ

và quản lý nguồn lực theo hướng đa nguồn , coi

trọng tại chỗ của từng địa phương; có chính

sáchphù hợp để thu hút các doanh nghiệp đầu

tư vào miền núi, nhất là ưu đãi về đất, thuế ; kêu

gọi quốc tế , nhất là 8 tổ chức lớn : WB , ADB , |

DFID (Anh) , IFAD , EU, SIDA (Thụy Điển ) , |

SIDA (Ca-na-da) , Đức, tạo lực mạnh về tài

chính cho các vùng nghèo.

Thứ tư , đổi mới hệ thống cơ chế quản lý

theo hướng phân định rõ chức năng , nhiệm vụ

của các bộ , ngành trung ương, các địa phương .

Tăng cường năng lực và thẩm quyền trong quản |

lý và điều hành thực hiện chương trình cho tỉnh ;

làm rõ quyền và trách nhiệm của người nghèo,

hộ nghèo , xã nghèo, khắc phục tư tưởng ỷ lại .

Xây dựng cơ chế khuyến khích hộ, xã tự lực

vươn lên thoát nghèo và huy động , sử dụng vốn

có hiệu quả.

Thứ năm , tăng cường tuyên truyền , vận

động nâng cao nhận thức của người dân ; nâng

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất

là ở cơ sở, cán bộ chuyên trách làm công tác

giảm nghèo, cán bộ khuyến nông ; tiếp tục duy

trì cán bộ chuyên trách làm công tác xóa đói ,

giảm nghèo, cán bộ khuyến nông ở xã nghèo .

Thiết lập hệ thống theo dõi , giám sát , đánh giá

ở cả 4 cấp, bảo đảm tính khách quan , khoa học,

góp phần chỉ đạo chương trình có hiệu quả

hơn.

|

|

|

|

|

|

|

|

MẤY VẤN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 34)

vào guồng máy sản xuất sau đào tạo là chính

sách từng được đưa ra ở Hoa Kỳ sau đại suy

thoái 1929 - 1933, hay như ở Băng -la -đét tại- ở

những địa phương nghèo (3 ) . Trong trường hợp

Việt Nam,cần phát triển các trường cao đẳng

cộng đồng tại các tỉnh nghèo, những trung tâm

giáodục chuyên nghiệpđược chứng nhận của

các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế tại các thành

phố... Đây là con đường tốt nhất để tái đào tạo,

hoặc tạo điều kiện cho người lao động tự đào

tạo mình . Song song với chính sách trên , phát

triển tín dụng miễn lãi suất (trong một thời

gian nhất định ) cho người lao động vay tiền đi

học lại là giải pháp bổ sung cần thiết , bởi lao

động không có tay nghề thường là nghèo và ít

có khả năng tài chính để tự trang trải việc học.

Kế tiếp là chính sách tái cấu trúc trở lại lao

động đã qua đào tạo vào hệ thống kinh tế

thông qua công tác hỗ trợ xúc tiến việc làm .

Vai trò công đoàn xuất hiện trong việc phát

triển các hoạt động hướng nghiệp trước khi

quá trình tái cơ cấu xảy ra . Củng cố Quỹ bảo

hiểm xã hội . Sớm đưa cơ chế hoạt động của

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vào cuộc sống

nhằm giúp ổn định điều kiện sống của lao

động trong thời gian họđược đào tạohoặc chờ

đợi tái cấu trúc . Một khi người lao động yên

tâm trong việc đào tạo lại và tiếp cận thuận lợi

tìm việc làm mới, thì khả năng tái hòa nhập

với các hình thức đào tạo lại , đồng thời kiên trì

vào đời sống xã hội sẽ trở nên rất cao cho dù

có những tác động lớn của quá trình hội nhập.

Nhờ đó, sẽ hạn chế tối đa những tác động tiêu

cực của toàn cầu hóa kinh tế đối với lao động

và việc làm . D

(3) Sarah Cook, Naila Kabeer, Gary Suwannarat: Social

Protection in Asia, Har-Anand Publication, 2003
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Ο

nước ta, lâm

trường quốc

doanh đã có

lịch sử phát triển gần

5 thập niên, do Nhà

nước đầu tư vốn để

thành lập và hoạt động

trong lĩnh vực lâm

nghiệp và là lực lượng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả

làm trường quốc doanh

chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc

rừng , khai thác , chế biến lâm sản .

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà

nước đã nhiều lần đề ra những chủ trương và

giải pháp cơ bản về đổi mới cơ chế quản lý

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng

định vai trò chủ đạo của lâm trường trong
nền

lâm nghiệp nhiều thành phần ; từng bước

chuyển lâm trường sang hoạt động theo cơ

chế thị trường , tự hạch toán và trang trải chi

phí sản xuất , xây dựng và phát triển vốn rừng ;

thực hiện kinh doanh tổng hợp , kết hợp chặt

chẽ giữa khai thác với chế biến để làm tăng

giá trị lâm sản phẩm .

Sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong

nông nghiệp, ngày 5-4-1988 và Nghị định số

12 /NĐ -CP, ngày 3-2-1993 về sắp xếp tổ chức

và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp

nông nghiệp nhà nước, các lâm trường đã từng

bước chuyển từ khai thác rừng tự nhiên là

chính sang trồng rừng, bảo quản và phát triển

rừng; tách chức năng quản lý rừng về mặt nhà

nước với quản lý rừng về mặt sản xuất, kinh

doanh . Đây là một bước tiến trong việc đổi

mới quản lý nhà nước đối với loại hình doanh

nghiệp đặc thù này. Trong các hoạt động lâm

sinh, phần lớn các lâm trường đều được giao

nhiệm vụ làm chủ các dự án thuộc chương

LÊ XUÂN BÁ

trình hỗ trợ phát triển lâm nghiệp của Nhà

nước, như các Chương trình 327 về phủ xanh

đất trống, đồi núi trọc trước đây , nay là

Chương trình 661 về trồng mới 5 triệu héc-ta

rừng.

Đến năm 1999 việc đổi mới lâm trường đã

đạt được một số kết quả bước đầu . Hầu hết các

lâm trường đã được Nhà nước xác định trên hồ

sơ quy hoạch . Một số đã xác định được trên

thực địa ranh giới rừng và đất nông - lâm

nghiệp, giao quản lý, phân chia rừng thành

các tiểu khu . Các lâm trường đã trồng và bảo

vệ được hàng triệu héc-ta rừng tập trung, hình

thành một số vùng rừng nguyên liệu công

nghiệp tập trung và rừng phòng hộ . Nhiều lâm

trường đã thực sự đóng vai trò là trung tâm

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao,

vùng xa, vùng biên giới, nhất là trong xây

dựng kết cấu hạ tầng , dịch vụ sản xuất và đời

sống , bảo đảm quốc phòng - an ninh . Ở nhiều

địa phương nhờ duy trì được lâm trường nên

đã giữ và phát huy được vai trò và đóng góp

của đội ngũ cán bộ quản lý và khoa học; kỹ

thuật lâm nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực

tế đối với sự nghiệp lâm nghiệp .

* TS , Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

Trung ương
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Tuy vậy , bên cạnh những mặt tích cực, một

số yếu kém của lâm trường vẫn đang tồn tại :

công tác bảo vệ rừng còn nhiều lúng túng; cơ

sở vật chất - kỹ thuật nhìn chung thấp kém, lạc

hậu , thậm chí nhiều lâm trường không bảo tồn

được cơ sở vật chất - kỹ thuật đã xây dựng

trong nhiều năm , để xuống cấp không sử dụng

được; hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp , đời

sống người lao động khó khăn ; cơ chế hoạt

động lại thiếu rõ ràng , tình trạng vừa kinh

doanh vừa làm nhiệm vụ công ích còn phổ

biến, trong khi các yếu tố bảo đảm cho lâm

trường vừa phát triển kinh doanh hiệu quả, vừa

làm tốt các nhiệm vụ công ích là phát triển

kinh tế - xã hội trên địa bàn và bảo vệ rừng...

chưa đầy đủ .

Trước tình hình đó , ngày 16-9-1999

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số

187/1999/QĐ -TTg về đổi mới tổ chức và cơ

chế quản lý lâm trường quốc doanh , nhằm

tháo gỡ khó khăn về mặt cơ chế để các lâm

trường được tự chủ trong sản xuất, kinh doanh ,

làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sản

xuất lâm nghiệp, là trung tâm dịch vụ và cung

ứng vật tư , tiền vốn, hướng dẫn kỹ thuật, chế

biến và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ gia đình

và các cá nhân trong việc trồng, bảo vệ, nuôi

dưỡng và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng .

Thực tế sau 5 năm triển khai thực hiện cơ

chế mới theo Quyết định 187 đã đem lại khả

năng chủ động kinh doanh hơn cho lâm

trường, mở ra cơ hội để lâm trường phát triển

nhiều hình thức kinh doanh mới. Lâm trường

cũng chủ động được việc lựa chọn đối tác để

liên doanh , liên kết trong trồng rừng . Quyết

định 187 phù hợp với việc phát huy động lực

của nền kinh tế nhiều thành phần, cho phép đa

dạng hóa mô hình khoán xây dựng vốn rừng,

làm xuất hiện nhiều mô hình khoán bảo vệ

rừng cho người dân có hiệu quả, trong đó có cả

các hình thức hợp đồng khoán xây dựng vốn

rừng giữa các lâm trường và người dân sống

trên địa bàn.

Tuy vậy, tiến độ triển khai thực hiện

Quyết định 187 tại các địa phương rất chậm ,

chưa đạt được các mục tiêu đề ra . Nhiều tỉnh

vẫn chưa triển khai những hoạt động cụ thể để

thực hiện Quyết định của Chính phủ . Nội dung

và trình tự triển khai thực hiện không thống

nhất, không bám theo Quyết định 187 và

Thông tư liên tịch số 109. Tình trạng trên có

nhiều nguyên nhân , nhưng cơ bản là :

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết

định 187 còn chậm và chưa thống nhất. Hơn

mộtnăm sau khi có Quyết định 187 , Thông tư

liên tịch số 109/2000 /TTLT /BNN -BTC giữa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện

Quyết định 187 mới được ban hành, nhưng

văn bản quy định về trình tự , thủ tục giao và

khoán rừng , phương pháp phân loại rừng, xác

định chất lượng rừng khi giao và khoán để làm

cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện

đến nay vẫn chưa có. Trong thời gian này,

Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Quyết định

số 58/2002/QĐ -TTg , ngày 26-4-2002 về tiêu

chí , danh mục phân loại doanh nghiệp nhà

nước và tổng công ty . Quyết định 58 đã tác

động đến việc sắp xếp các lâm trường quốc

doanh theo một hướng khác . Đó là , chỉ các

doanh nghiệp nhà nước trồng và bảo vệ rừng

đầu nguồn, rừng phòng hộ là thuộc đối tượng

sắp xếp theo hướngxếp theo hướng tổ chức hoạt động như

doanh nghiệp hoạt động công ích , không đề

cập đến hướng tổ chức các lâm trường hoạt

động kinh doanh, hay ban quản lý , bảo vệ rừng

như Quyết định 187 trước đây . Như vậy , trong

khi Quyết định 187 chưa được hướng dẫn thực

hiện hết các nội dung và một số địa phương

còn chưa triển khai thực hiện hoặc vừa triển

khai thực hiện thì đã có văn bản mới với những

nội dung khác làm cho không ít địa phương bị
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động, lúng túng, không biết nên sắp xếp lâm

trường quốc doanh theo Quyết định 187 hay

theo Quyết định 58 .

Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện ở

nhiều địa phương còn chậm do chưa nhậnthức

đầy đủ về yêu cầu thực tiễn đang đặt ra và nội

dung Quyết định 187, việc chỉ đạo thực hiện ở

các tỉnh lại rất khác nhau . Nhiều nơi hiểu rất

đơn giản kinh doanh lâm nghiệp chỉ là khai

thác gỗ, dẫn đến việc sắp xếp chỉ dựa vào khả

năng khai thác gỗ của lâm trường , không đưa

nội dung kinh doanh mới vào phương án tổ

chức lại lâm trường . Do vậy, các lâm trường đã

không xác định hướng phát triển sản xuất,

kinh doanh đa dạng , phù hợp với thực tiễn để

xây dựng phương án sắp xếp cho hợp lý và

hiệu quả .

Chưa làm rõ ai là chủ rừng thực sự . Xác

định được chủ rừng đích thực là vấn đề cốt lõi

của việc xây dựng và phát triển ngành lâm

nghiệp, nhưng trong điều kiện nước ta, rừng và

đất rừng đã được xác định là thuộc sở hữu toàn

dân, Nhà nước là đại diện của chủ sở hữu . Nhà

nước giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá

nhân để sản xuất , kinh doanh hay bảo vệ,

khoanh nuôi theo pháp luật . Những tổ chức , cá

nhân này là những người sử dụng rừng và đất

rừng , nhưng khi tiến hành sản xuất, kinh

doanh phải tuân theo các quy định nghiêm

ngặt của Nhà nước . Vì thế, thực tế cho thấy,

chủ rừng đang mang tính hình thức, rừng càng

ngày càng mất đi, song chưa xác định được

trách nhiệm thuộc về chủ thể nào. Trong khi

đó, tổchức lâm trường thay đổi thường xuyên

và không ổn định, làm ảnh hưởng không tốt tới

việc bảo vệ rừng và hiệu quả kinh doanh của

lâm trường .

-
Nhiệm vụ của lâm trường thiếu rõ ràng,

chỉ tiêu khai thác không ổn định . Hiện nay

mục tiêu lợi nhuận đối với lâm trường kinh

doanh được hiểu trong phạm vi nào, đến đâu

.

đều chưa được xác định rõ . Trong khi đó , chỉ

tiêu khai thác gỗ do Nhà nước phân bổ và khi

khai thác rừng, lâm trường phải có thiết kế

khai thác (đối với rừng tự nhiên là phương án

điều chế rừng) được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền xét duyệt và phải chấp hành quy trình

kỹ thuật lâm nghiệp... Điều đó đã làm cho lâm

trường bị trói buộc, khó tự chủ được kế hoạch

sản xuất , kinh doanh .

- Đất và vốn rừng chưa được rà soát và giao

cụ thểcho lâm trường. Mặc dù các cấp chính

quyền địa phương đều yêu cầu rà soát đất đai

lâm trường trong các văn bản của mình, nhưng

đến nay, việc rà soát cụ thể trên thực địa chưa

làm được và vì vậy việc cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất (nếu có) chỉ là thực hiện

trên danh nghĩa (trên bản đồ) , còn trên thực địa

đang gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí để

đo đạc , xác định mốc giới ... Một số lâm trường

tuy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất ( sổ đỏ ) nhưng phát huy tác dụng ít,

thậm chí còn không thể giải quyết được tranh

chấp về đất, rừng với dân địa phương vì không

có sơ đồ dữ liệu cụ thể ; không ít lâm trường

không thể phân biệt được ranh giới giữa rừng

phòng hộ với rừng sản xuất.

-
Việc xây dựng vốn rừng và tổ chức lại sản

xuất, kinh doanh chưa rõ , kế hoạch khai thác

lâm sản thiếu ổn định , thiếu tư duy kinh doanh

tổng hợp trong lâm nghiệp . Hiện nay, chúng ta

mới dừng lại ở việc giao diện tích đất trống,

diện tích đất có rừng , trữ lượng gỗ cho các lâm

trường... còn giá trị vốn rừng chưa xác định

được . Vì vậy, hầu hết các lâm trường vẫn chỉ

hạch toán vào sổ sách vốn cố định và vốn lưu

động, trong tài khoản không thể hiện được giá

trị vốn rừng .

Khai thác gỗ luôn được coi là nguồn sống

và đem lại lợi ích cho phần lớn các lâm trường ,

nhưng các lâm trường gặp nhiều khó khăn: khi

muốn mở rộng diện tích rừng để kinh doanh ;
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chưa thực hiện được việc đấu thầu bán cây

đứng , cũng như hưởng lợi từ tiền bán cây

đúng ; thiết kế khai thác và duyệt thiết kế khai

thác còn mang tính hình thức , quan liêu , làm

cản trở các lâm trường phát huy quyền tự chủ

kinh doanh.

- Vốn thực tế của lâm trường ít và không đủ

đáp ứngyêu cầu sản xuất, kinh doanh . Các kết

quả khảo sát 14 lâm trường khu vực miền

Trung và Tây Nguyên mới đây của Viện

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho

thấy, lượng vốn trên 1 héc- ta đất lâm trường và

đất rừng thấp , nhiều lâm trường chỉ có số vốn

dưới 1 triệu đồng/héc - ta (cả diện tích đất và

diện tích rừng ). Tỷ trọng vốn trên một lao

động của các lâm trường cũng rất thấp , dao

động từ 50 - 100 triệu đồng/lao động .

Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc

trong đổi mới lâm trường quốc doanh,

ngày 16-6-2003 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số

28-NQ /TW , về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và

phát triển nông , lâm trường . Ngày 3-2-2004

Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2004

NĐ -CP . Những chủ trương và chính sách trên

đã mở ra một hướng mới cho các lâm trường

vươn lên trong cơ chế thị trường, đóng góp

nhiều hơn nữa cho công cuộc công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và

chủ động hội nhập thành công với kinh tế khu

vực và thế giới. Theo Nghị quyết số 28-

NQ /TW , phương hướng, nhiệm vụ của lâm

trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo là :

- Những lâm trường đang quản lý chủ yếu

là rừng sản xuất và đất trồng rừng nguyên liệu

cần được đầu tư thâm canh, sử dụng giống

mới , gắn lâm trường (vùng nguyên liệu) với

nhà máy chế biến (cả về tổ chức và hợp đồng

kinh tế) và hoạt động theo cơ chế sản xuất,

kinh doanh .

- Những lâm trường đang quản lý chủ yếu

là đất rừng tự nhiên và diện tích đất được quy

hoạch thành trồng rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng thì chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu

(ban quản lý ) .

- Những lâm trường quản lý diện tích đất

lâm nghiệp ít, phân bổ xen kẽ với đất nông

nghiệp và gần khu dân cư thì thu hẹp diện tích ,

chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu , làm

dịch vụ sản xuất cây giống, xây dựng mô hình

ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho

nông dân trong vùng. Diện tích còn lại chính

quyền địa phương sẽ thu hồi để đưa vào sử

dụng theo quy định của Luật Đất đai .

-
- Những lâm trường không cần giữ lại sẽ

được giải thể, chính quyền địa phương thu hồi

đất để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy , để tiếp tục đổi mới lâm trường

theo các quan điểm của Nghị quyết số 28 của

Bộ Chính trị và Nghị định 200 của Chính phủ

trước mắt phải tập trung rà soát, phân loại

rừng , xác định tiêu chí và các bước đi cụ thê

trong đổi mới . Phân biệt rõ loại hình lâm

trường thực hiện nhiệm vụ công ích và nhiệm

vụ sản xuất, kinh doanh . Những lâm trường

quốc doanh được sắp xếp phải là những lâm

trường thực sự có khả năng sản xuất, kinh

doanh , những lâm trường quốc doanh chủ yếu

thực hiện các chức năng quản lý rừng tự nhiên,

rừng đầu nguồn không có khả năng kinh

doanh, hoặc chủ yếu thực hiện các hoạt động

công ích thì chuyển sang các Ban quản lý hoặc

giao về cho địa phương quản lý . Trên cơ sở đó

xây dựng phương án tổng thể về chuyển đổi

lâm trường quốc doanh trên địa bàn .

Tiếp theo , nhằm bảo vệ và phát triển rừng

tốt , giúp các lâm trường phát triển mạnh, cần

đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế hơn nữa theo

hướng tạo điều kiện thông thoáng hơn để giúp

các lâm trường thực sự tự chủ trong sản xuất,

kinh doanh, triệt để xóa bỏ bao cấp, xóa bỏ cơ

chế đầu tư theo kiểu xin cho đối với lâm

trường. Nên chuyển các Dự án của Chương
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trình 661 từ lâm trường sang chính quyền

huyện để huyện có điều kiện phân bổ công

khai, hợp lý nguồn vốn trồng , chăm sóc và bảo

vệ rừng cùng vốn xóa đói giảm nghèo cho các

cộng đồng dân cư trên địa bàn. Thí điểm tổ

chức đấu thầu sử dụng nguồn kinh phí trồng

rừng để huy động các thành phần kinh tế khác

có điều kiện thamgia sự nghiệp bảo vệ và phát

triển rừng của đất nước . Trên cơ sở đó , tìm

ra mô hình quản lý rừng có hiệu quả theo

hướng phát triển bền vững trước khi nhân rộng

ra cả nước .

Nhà nước chỉ trực tiếp đầu tư quản lý rừng

đặc dụng, rừng phòng hộ rất xung yếu và xung

yếu, những vùng rừng xa dân không thể giao

khoán cho dân, rừng tự nhiên còn trữ lượng

lớn . Những diện tích rừngtự nhiêncòn lại giao

cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tự

đầu tư kinh doanh (khoanh nuôi , tái sinh )

và hưởng lợi từ kết quả sản xuất kinh doanh

nghề rừng .

Trong điều kiện hiện nay, Chính phủ cần

kiên quyết đẩy nhanh tốc độ kiểm kê rừng theo

số lượng (diện tích) và chất lượng (trạng thái ,

trữ lượng từng loại rừng ) để giao rừng cho chủ

quản lý sử dụng là lâm trường, trên cơ sở đó

từng lâm trường chủ động xây dựng phương án

sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhất căn cứ

vào định hướng dài hạn của Nhà nước.Trong

quá trình này phải có biện pháp thật hữu hiệu

ngăn chặn tình trạng lợi dụng lúc giao thời

biến diện tích rừng tự nhiên thành đất canh tác ,

nhất là thành đất xây dựng ở những khu vực

giáp ranh với vùng quy hoạch đất phát triển

các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế .

Nhanh chóng cấp đầy đủ giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất trên số diện tích đất và rừng

sản xuất, kinh doanh đã rà soát, xác định rõ

ranh giới trên thực địa, không có tranh chấp

với dân cư địa phương cho lâm trường . Những

lâm trường chưa thực hiện được thì chính

quyền địa phương, các bộ, ngành quản lý lâm

trường cần tập trung nguồn lực để giúp lâm

trường triển khai rà soát đất đai của lâm trường

trên thực địa, cắm mốc giới cho phần đất của

các lâm trường . Trên cơ sở đó, lâm trường

chuyển từđược giao đất sang thuê đất theo chủ

trương mới .

Diện tích rừng sản xuất, kinh doanh và

rừng tự nhiên giao cho lâm trường cần được

đánh giá theo đúng giá trị và xem việc giao

vốn rừng như giaovốn ban đầu . Lâm trường

được quyền sửdụng nguồn vốn này phục vụ

sản xuất, kinh doanh phải theo nguyên tắc bảo

toàn và phát triển vốn, theo đó lâm trường có

toàn quyền quyết định thực hiện phương án

sản xuất, kinh doanh theo hướng có lợi nhất, từ

khai thác , làm giàu rừng, tu bổ , trồng rừng , và

quản lý bảo vệ rừng theo cơ chế quản lý của

các công ty lâm nghiệp như tinh thần của Nghị

định 200. Thực hiện đúng cơ chế kinh doanh

bình đẳng như đối với các doanh nghiệp khác.

đốc các lâmtrường các kiến thức về quản trị

Chú trọng bồi dưỡng , đào tạo đội ngũ giám

rừng bền vững và kinh doanh trong lâm nghiệp

hiện đại . Tạo điều kiện để họ tiếp cận các

thông tin về quản lý , kỹ thuật, thị trường trong

xu thế hội nhập. Đối với người lao động được

lâm trường thuê cũng phải được trang bị kiến

doanh. Hoàn thiện và nhân rộng các mô hình

thức cần thiết về lâm sinh , sản xuất và kinh

tốt về lâmnghiệpxã hội . Phát huy hơn nữa vai

trò của cộng đồng dân cư và kinh tế hộ gia

đình trong việc trồng và bảo vệ rừng.

Cuối cùng là, ở mỗi huyện có rừng,

Nhà nước nên thành lập một trung tâm dịch vụ

hỗ trợ phát triển lâm nghiệp xã hội vùng và

xác định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ

một cách cụ thể cho những trung tâm này có

tính đến các phương án đổi mới cơ cấu tổ chức

lâm trường quốc doanh theo Nghị định 200

của Chính phủ để sử dụng hiệu quả các nguồn

lực hiện có trong vùng . Q
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S

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Ở BÌNH DƯƠNGỞ

AU 8 năm tái lập tỉnh , Bình Dương đã thu

hút 3.605 dự án đầu tư , trong đó có 871 dự

án đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký

4,1 tỉ USD và 2.734 dự án đầu tư trong nước với

số vốn đăng ký 11.400 tỉ đồng, hơn 3.500 doanh

nghiệp được đăng ký cấp phép kinh doanh,

hơn 1.700 trang trại. Theo điều tra của Phòng

Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, tháng

10-2004 , Bình Dương được nhiều doanh nghiệp

cho là tỉnh có môi trườngđầu tư và phát triển

doanh nghiệp thuận lợi nhất.

Đảng bộ , các cấp chính quyền ở Bình Dương

đã làm gì và làm như thế nào để cải thiện môi

trường đầu tư , phát triển doanh nghiệp? Thực

tiễn hoạt động đầu tư tại Bình Dương trong

những năm đổi mới đã phần nào trả lời câu hỏi

trên .

1- Đảng bộ , chính quyền các cấp tỉnh

Bình Dương thống nhất cao quan điểm :Coi thu

hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là yếu tố

quyết định phát triển kinh tế - xã hội, làđối

tượngmàbộ máy chính quyền các cấp phải đồng

hành .

Khi phân tích nguyên nhân thành công trong

thu hút đầu tư của Bình Dương, nhiều ý kiến cho

rằng Bình Dương có chính sách riêng để thu hút

đầu tư , " trải thảm đỏ " để mời chào các nhà đầu

tư . Song, thực tế cho thấy, Bình Dương chưa có

những " tỉnh sách " nào ngoài những chính sách

NGUYỄN KÝ * - VŨ CÂN

của trung ương. Chính sự vận dụng sáng tạo , hợp

lý các chính sách đó vào điều kiện thực tiễn của

địa phương bằng hành động thực tế với thái độ

thân thiện và trách nhiệm hết mình, của bộ máy

hành chính của chính quyền địa phương đối với

nhà đầu tư và doanh nghiệp là một trong những

nguyên nhân trực tiếp, góp phần cải thiện môi

trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp của

tỉnh . Điều đó đã được thể hiện trong sự nhất trí

cao của cấp ủy , chính quyền, các ngành, các

đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, coi việc tạo

điều kiện cho các nhà đầu tư , các doanh nhân

khởi nghiệp làm ăn theo pháp luật là công việc

của chính mình. Bất kể khi nào nhà đầu tư cần

giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến

đầu tư đều được đáp ứng , kể cả ngoài giờ hành

chính , vào những ngày nghỉ , thậm chí cả điều

chỉnh chương trình làm việc của lãnh đạo các

cấp. Ông Nguyễn Minh Đức,nguyên Bí thư Tỉnh

ủy ,cho biết: "Khi có kiến nghị của doanh

nghiệp , nếu xét thấy cần thiết , chúng tôi có thể

điềuchỉnh chương trình làmviệc của cấp ủy để

giành thời gian gặp gỡ và giải quyết các ách tắc

cho doanh nghiệp " .

Điều đó được cụ thể hóa trong quy chế làm

việc của cấp ủy , của Hội đồng nhân dân, Ủy ban

* Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ
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nhân dân và các sở, ban, ngành của tỉnh và chính

quyền cấp huyện , cấp xã . Thẩm quyền và trách

nhiệm giải quyết từng loại công việc cho doanh

nghiệp được quy định rõ ràng . Ách tắc ở khâu

nào đều có cơ quan , có người chịu trách nhiệm,

không có tình trạng dựa dẫm, đùn đẩy công việc

cho nhau, theo tinh thần "chủ trương bàn và

quyết tập thể, điều hành và quyết định cụ thểchỉ

một người ", không chờ báo cáo xin ý kiến hoặc

họp bàn những việc đã được phân cấp . Trong

chương trình giao ban hằng tuầncó nội dung xem

xét những vấn đề các nhà đầu tư , các doanh

nghiệp còn vướng mắc để bàn biện pháp xử lý là

nội dung quan trọng. Những kiến nghị của doanh

nghiệp, Chủ tịch , Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh cùng các ngành liên quan nghe và có kết

luận , giải quyết tại chỗ . Những ý kiến cần được

giải quyết khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban

nhândân tỉnh , các sở , ban, ngành và chính quyền

cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, không

có tình trạng " trên thông, dướitắc" , "trên quyết,

dưới... liệt" . Những việc vượt quá thẩm quyền

đều ấn định thời gian trả lời cho doanh nghiệp ,

tránh " kính chuyển" vòng vo hết nơi này đến nơi

khác . Những việc khôngthể giải quyết đều được

trả lời ngay. Doanh nghiệp cũng rất đồng tình

cách làm này, vì họ cũng nhận thức không phải

yêu cầu nào cũng được đáp ứng , công việc nào

cũng được giải quyết, nhưng phải rõ ràng , dứt

khoát. Đồng thời trong khuôn khổ các chính sách

ưu đãi của Nhà nước , tỉnh vận dụng đến mức có

lợi nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo

từng ngành nghề và vị trí cụ thể. Từđó, đã tạo

được sự tin cậy của nhà đầu tư và doanh nghiệp

đối với chính quyền .

Hằng quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực

tiếp lựa chọn và trao giấy phép đăng ký cho một

số doanh nghiệp và đưa tin trên đài truyền hình

tỉnh để động viên , khích lệ các doanh nhân và

nhân dân. Hằng năm , mỗi sở, ban, ngành và hiệp

hội đầu tư phát triển lựa chọn mỗi đơn vị 5 doanh

nghiệp xuất sắc để Hội đồng thi đua khen thưởng

xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh , hoặc

Thủ tướng Chính phủ khen thưởng . Ở Bình

Dương, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài đã được đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ

tặng bằng khen .

Qua đó, doanh nghiệp đã rất yên tâm đầu tư

mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và tự kêu

gọi cácnhà đầu tư khác . Chẳng hạn như Hiệp hội

thương gia Đài Loan đã vận động các doanh

nghiệp Đài Loan , Hàn Quốc đầu tư vào Bình

Dương . Nhờ đó tốc độ đầu tư và phát triển doanh

nghiệp ở Bình Dương các năm đều ở mức cao .

Nhiều người dân ở đây cho rằng , ở đâu có đầu

tư , có doanh nghiệp phát triển , ở đó có sự thay

đổi do những doanh nghiệp đưa lại như có thêm

công việc làm ăn, có kết cẩu hạ tầng tốt hơn, đời

sống khá giả; mặt bằng đời sống của nhân dân

được nâng lên rõ rệt (hiện nay tỷ lệ nghèo ở Bình

Dương chỉ còn 1,9%. Tỉnh đang phấn đấu để

những năm tới có thu nhập bình quân đầu người

bằngvà vượt thành phố Hồ Chí Minh). Địa

phương nào cũng mong có doanh nghiệp đến đầu

tư , có doanh nhân khởi nghiệp . Thực tế đó đã trở

thành sức ép và cũng là động lực đối với đội ngũ

cán bộ, công chức làm việc hết mình vì doanh

nghiệp .

2 - Làm những việc nhà đầu tư và doanh

nghiệp cần là phương châm hành động thống

nhất của bộ máy chính quyền từ tỉnh đếncơ sở .

Từ chỗ chờ doanh nghiệp đến "xin " để giải

quyết " cho" doanh nghiệp , đến "cùng đồng hành

với doanh nghiệp" , chính quyền ở đây biết được

sự bức xúc của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp

và đã quy tụđược cả bộ máy tập trung làm đúng

những vấn đề đó .

a - Coi trọng công tác giải quyết các thủ tục

hành chính .

Ngay từ đầu , Bình Dương tổ chức giải quyết

các thủ tục hành chính vàomột đầu mối. Việc

cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp do Ban

quản lý các khu công nghiệp thực hiện ; cấp phép

ngoài khu công nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu

tư chịu trách nhiệm. Những thủ tục hành chính

liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơ

quan chủ trì cùng các cơ quan liên đới tự giải

quyết với nhau , không để tình trạng các nhà đầu

tư , các doanh nghiệp phải đi giải quyết các vấn

đề cụ thể ở những cơ quan khác nhau. Các quyết
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định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến

doanh nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ,

Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp trực

tiếp trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy

ban nhân dân , văn phòng chỉ thực hiện các thủ

tục hành chính , giảm bớt khâu thẩm định và làm

tờ trình của văn phòng Ủy ban nhân dân .

Các nhà đầu tư đến đăng ký, sau khi xem xét

có đủ các yếu tố cần thiết , Ban quản lýcác khu

công nghiệp thông báo ngày nhận giấy phép .

Trên cơ sở đó , phối hợp với các cơ quan liên

quan để hoàn tất các thủ tục, ít nhất là 2 - 3 ngày

trước khi nhà đầu tư đến nhận giấy phép . Đồng

thời cơ quannày cũng giúp các doanh nghiệp tiến

hành các thủ tục sau cấp phép như, thủ tục thuê

đất, đăng ký mã số thuế , thủ tục khắc dấu , giấy

phép tạm trú của các chuyên gia... nên hầu hết

các nhà đầu tư sau khi có giấy phép đều có thể

triển khai ngay .

Việc tổ chức đăng ký cấp phép kinh doanh đã

đi dần vào nền nếp, cán bộ các phòng đăng ký

cấp phép được tuyển chọn theo tiêu chuẩn "thạo

việc, lịch sự , nhẹ nhàng" ; các thủ tục hành chính

đều được giải quyết nhanh hơn quy định của

trung ương từ 3 đến 5 ngày ở cấp tỉnh , 5 đến

7 ngày ở cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh có quy

chế kết hợpcáccơ quan có thẩm quyền cấp phép

đăng ký với các cơ quan liên quan như công an ,

cụcthuế... khi có giấyphép đăng ký có thể tiến

hành ngay việc khắc dấu , đăng ký mã số thuế và

mua hóa đơn một cách tiện lợi. Sở Kế hoạch và

Đầu tư cấp miễn phí cho các doanh nghiệp đến

đăng ký hoặc xin phép kinh doanh một băng đĩa,

bao gồm các quy định của pháp luật có liên quan

đến vấn đề sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp.

tư về

Rút kinh nghiệm những vụ việc thường xảy ra

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài , khi trao giấy phép đầu tư , đã lưu ý nhà đầu

những vướngmắc có thể xẩy ra, để nhà đầu

tư chủ động phòng tránh như vấn đề ăn , ở, đi lại ,

đối xử với công nhân, bảo vệ môi trường ... Nhờ

sự lưu ý đó, các nhà đầu tư chủ động hạn chế và

hợp tác với các cơ quan chức năng ở địa phương

để chủ động ngăn ngừa những tiêu cực nảy sinh ,

góp phần bảo đảm trật tự , an toàn trong và ngoài

khu công nghiệp.

Công tác kiểm tra , thanh tra được tỉnh rất

quan tâm nhằm chủ yếu là cùng doanh nghiệp

tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục những

khiếm khuyết, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện

đúng những quy định của pháp luật . Công tác

thanh tra tập trung vào một đầu mối là cơ quan

thanh tra tỉnh , chỉ tiến hành theo kế hoạch và nội

dung đã xây dựng từ đầu năm và đã được Ủy ban

nhân dân tỉnh phê duyệt. Những trường hợp có

dấu hiệu vi phạm pháp luật cần thanh tra phải

được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý và tiến hành

đúng thời gian quy định đã thông báo cho doanh

nghiệp . Kết quả thanh tra phải được công khai và

người quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm

về kết quả đó. Thông qua kiểm tra, thanh tra , các

cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp

thời các dấu hiệu vi phạm pháp luật, không hình

sự hóa các hoạt động dân sự trong sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp. Cá biệt cũng có doanh

nghiệp vi phạm pháp luật bị khởi tố , nhưng

không có sự phàn nàn các cấp chính quyền ở địa

phương.

Chỉ đạo cải tiến từng bước về công tác thuế ,

bỏ chế độ chuyên quản , cắt bỏ ba thủ tục không

hợp lý trong mua hóa đơn , kết hợp việc đăng ký

mã số thuế với việc mua hóa đơn nếu doanh

nghiệp có yêu cầu , truyền đạt kịp thời đến các

doanh nghiệp khi có sự thay đổi về chính sách

thuế ; công bố công khai các số máy điện thoại

của Cục trưởng , Phó cục trưởng Cục Thuế đến

các doanh nghiệp; thực hiện việc kiểm tra chéo,

rút mẫu kiểm tra đề phòng cán bộ thuế thông

đồng với doanh nghiệp gian lận thuế ; kiểm điểm

và xử lý những cán bộ thuế gây phiền hà, nhũng

nhiễu khi bị phát hiện hoặc doanh nghiệp phản

ánh . Những trường hợp chậm nộp thuế có kiểm

tra , phân tích đối với từng trường hợp cụ thể , chủ

yếu là thu đủ thuế, không quá nặng về xử phạt .

Từng bước cải thiện mối quan hệ giữa doanh

nghiệp và Cục Thuế theo hướng cởi mở, cùng

hợp tác thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp . Bình

Dương đang đề nghị sớm được thực hiện việc

doanh nghiệp tự đăng ký, kê khai nộp thuế.
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b - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

thuê đất và giao đất đúng tiến độ .

Việc thu hồi , đền bù, giải tỏa đất đều do các

cấp chính quyền chịu trách nhiệm. Những dự án

lớn , Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, những dự án

nhỏ và vừaỦy ban nhân dân huyện hoặc xã chủ

trì , các nhà đầu tư , các doanh nghiệp chỉ biết

nhận mặt bằng kinh doanh, không liên quan trực

tiếp đến chủ sử dụng đất. Trừ một số dự án nhỏ,

lẻ doanh nghiệp thỏa thuận với chủ đất về giá đền

bù, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và

doanh nghiệp cùng Ủy ban nhân dân cấp xã trực

tiếp đềnbù cho chủ sử dụng đất. Sau khicó quyết

định giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân

dân tỉnh , việc cắm mốc, giao đất ngoài thực địa,

hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ đối

với nhà nước , trao giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thực

hiệnkhẩn trương , đúng hẹn.

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mức giá đền bù ,

thời gian giải tỏa đối vớitừng loại đất lấy ý kiến

của dân nơi bị thu hồi đất, Hội đồng nhân dân

bàn và quyết định , nên việc giải phóng mặtbằng

phần lớn là thuận lợi, giúp cho việc giao đất cho

các nhà đầu tư , các doanh nghiệp đúng thời gian

theo quy định .

c - Huy động mọi nguồn vốn tập trung xây

dựng kết cấu hạ tầng , trước hết là đường giao

thông, điện , nước cho các khu công nghiệp .

Trong chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch

xây dựng kết cấu hạ tầng , tỉnh chủ động điều

chỉnh vốn , nguồn lực tại chỗ , tập trung ưu tiên

giải quyết vấn đề kết cấu hạ tầng đến các khu

công nghiệp ; những công trình vượt quá thẩm

quyền, tỉnh trực tiếp làm việc với các bộ, ngành

ở trung ương để sớm được thi công, tạo cho các

nhà đầu tư , các doanh nghiệp tiếp cận các khu

công nghiệp tiện lợi nhất . Đối với những công

trình đã được phê duyệt, nhưng chưa có vốn thi

công, tỉnh chủđộng bàn với các doanh nghiệp tự

bỏ vốn tiến hành đầu tư theo hình thức BOT như

đại lộ Bình Dương .

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu

công nghiệp , tỉnh có chủ trương vận động 11

doanh nghiệp , trong đó có 8 doanh nghiệp tư

nhân đầu tư vốn xâydựng và thu hồi vốn qua các

nhà đầu tư thuê lại. Kết quả từ cách làm này đã

rõ , tỉnh vừa có vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phục

vụ các nhà đầu tư , vừa hình thành dạng hình thị

trường thứ cấp trong thuê lại quyền sửdụng bất

động sản .

Những doanh nghiệp đầu tư ngoài khu công

nghiệp khi có khó khăn được lãnh đạo tỉnh cùng

các ngành xử lý kịp thời. Chẳng hạn, doanh

nghiệp Tiến Triển thuê 28 ha đất để xây lắp công

trình chế biến gỗ, sau khi xây dựng xong, do quá

tải về nguồn điện nên gặp khó khăn trong sản

xuất, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cùng

Sở Công nghiệp, Công ty Điện lực trực tiếp kiểm

tra , giải quyết dứt điểm , tạo điều kiện cho doanh

nghiệp có điện sản xuất ổn định .

3 - Chủ động xây dựng, điều chỉnh và bổsung

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với

quy hoạch chung của quốc gia .

Trong xây dựng quy hoạch tổng thể về phát

triểnkinh tế - xãhội, tỉnh coi việcquy hoạch giao

thông là tiền đề cho sự thu hút đầu tư , phải luôn

đitrước một bước . Đường thông đến đâu, nhà

đầu tư và doanh nghiệp tiến theo đến đó. Gắn kết

với các khu công nghiệp của trung ương, quy

hoạch phát triển các khu công nghiệp và sau này

thêm các cụm công nghiệp một cách tương đối

đồng bộ với các yếu tốcần thiết đã tạo
điều kiện

cho nhà đầu tư có sự lựa chọn theo yêu cầu ngành

nghề và tính chất kỹ thuật , công nghệ của dự án .

Qua thực tế, do yêu cầu phát triển của nền

kinh tế , do quy mô ngày càng mở rộng của nhà

đầu tư , cũng nhưnhiều yếu tốvề môi trường, cây

xanh , hệ thống xử lý rác thải, khí thải, tiêu thoát

nước , về giao thông nội bộ, nơi ăn , ở đi lại, vui

chơi giải trí cho công nhân mà khi quy hoạch

chưa thể lường hết, tỉnh đã giao cho Sở Kếhoạch

và Đầu tư bám sát việc thực hiện quy hoạch , theo

dõi những phát sinh và có phương án điều chỉnh ,

bổ sung cần thiết trong điều kiện cho phép phù

hợp với yêu cầu của nhà đầu tư nhưng vẫn phải

bảo đảm quy hoạch chung.

(Xem tiếp trang 57)
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V

BÙNG miền núi và

dân tộc thiểu số
Nghệ An nâng cao chất lượng

hệ thống chính trị ở cơ sở

vùng dân tộc thiểu số

của Nghệ An

chiếm trên 83% diện tích

tự nhiên của tỉnh; có hơn

40 vạn người là đồng bào

các dân tộc thiểu số cư trú

ở 10 huyện miền núi tại

133 xã , thị trấn (935 xóm,

bản ), trong đó có 115 xã

đặc biệt khó khăn . Đây là

vùng có dân cư thưa thớt ,

cư trú ở miền núi cao , vùng sâu, vùng xa, giao

thông đi lại khó khăn , kết cấu hạ tầng thấp

kém , trình độ dân trí thấp , đời sống của đồng

bào còn rất khó khăn . Xuất phát từ đặc điểm ,

tình hình đó, trong quá trình thực hiện Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 5 , khóa IX về

Đổimới và nâng cao chấtlượng hệ thống

chính trị ở cơ sở xã , phường , thị trấn, và Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa IX Về

công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Nghệ An

chọn và giải quyết một cách căn bản trong

phạm vi cho phép và khả năng có thể nhằm

bảo đảm sự phát triển bền vững và mạnh mẽ,

giữ vững sự ổn định chính trị, làm thất bại âm

mưu "diễn biến hòa bình" , gây bạo loạn , lật đổ

của các thế lực thù địch .

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh ,

nhữngnăm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp

ủy, chính quyền các cấp , vai trò vận động của

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân , với su
nỗ

lực phấn đấu của đồng bào các dân tộc , tình

hình kinh tế -xã hội vùng dân tộc thiểu số có

bước phát triển . Việc triển khai hiệu quả các

chương trình , dự án đầu tư đã nâng cấp một

bước quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được

những kết quả đáng kể. Đời sống của đồng

bào các dân tộc thiểu số được cải thiện một

bước ; đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào

HỒ ĐỨC THÀNH

thắng lợi của công cuộc đổi mới, tích cực thực

hiệnnghĩa vụ công dân , tích cực tham gia sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn, giữ vững an ninh chính trị ,

trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn .

Thành tựu đó trước hết thuộc về sự nỗ lực

của toànbộhệthống chính trị ở cơ sở và sự

vươn lên của đồng bào. Qua đó, hệ thống

chính trị không ngừng được củng cố , phát

triển đáng ghi nhận .

Tổ chức cơ sở đảng không ngừng được

xây dựng , củng cố. Đến nay, vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số có 145 tổ chức cơ sở

đảng, với 25.612 đảng viên (trong đó có

13.693 đảng viên là người dân tộc thiểu số),

sinh hoạt tại 824 chi bộ ở các xóm , bản. Tổ

chức cơ sở đảng ở đây đã thể hiện vai trò hạt

nhân chính trị trong lãnh đạo phát triển kinh

tế , xã hội , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội , chăm lo công tác tư tưởng và công

tác vận động quần chúng. Công tác bồi dưỡng,

phát triển cán bộ, đảng viên là người dân tộc

thiểu số được quan tâm đặc biệt và có nhiều

tiến bộ. Từ năm 2001 đến nay, cả tỉnh kết

được 2.703 đảng viên người dân tộc thiểu số ,

*

nạp

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , Phó trưởng Ban

Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An
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xây dựng mới 168 chi bộ ở các xóm, bản. Số

đảng bộ cơ sở vùng dân tộc thiểu số đạt trong

sạch vững mạnh là : 44,52 % (tăng 10% so với

năm 2000 ), số yếu kém chỉ còn : 1,36 % (giảm

7% so với năm 2000 ). Hầu hết các huyện đã

xây dựng được đề án xây dựng tổ chức đảng,

phát triển đảng ở những xóm, bản chưa có chi

bộ , chưa có đảng viên .

Chính quyền cơ sở đã có nhiều tiến bộ

trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành

chính trên địa bàn, trong tổ chức thực hiện các

chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách và

pháp luậtcủa Nhà nước về công tác dân tộc ;

làm tốt hơn việc tổ chức triển khai thực hiện,

lồng ghép các chương trình, dự án phát triển

kinh tế - xã hội khắc phục dần tư tưởng trông

chờ , ỷ lại . Trong 3 năm (2001 - 2003 ), tỉnh đã

đầu tư cho miền núi 6.773 tỉ đồng , chiếm

51,6% tổng đầu tư toàn tỉnh . Đến nay, có

223/238 xã miền núi có đường ô-tô vào trung

tâm xã. Giảm hộ đói nghèo từ 28,65% (năm

2001) xuống 22,42% (năm 2004 ). Nhờ vậy,

cơ cấu kinh tế vùng đồng bào các dân tộc thiểu

số có bước chuyển dịch khá. Diện tích rừng

được khoanh nuôi và bảo vệ đạt trên 45%.

Mặt trận Tổquốc và các đoàn thểnhân dân

đã có nhiều tiến bộ trong việc tập hợp , đoàn

kết hội viên, đoàn viên , vận động nhân dân

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước , tích

cực tham gia các chương trình phát triển kinh

tế , xã hội , vận động đồng bào xóa bỏ các hủ

tục , xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện , bài trừ

mê tín dị đoan, thực hiện định canh, định cư...

Tuy vậy , nhìn chung hệ thống chính trị ở cơ

sở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số còn yếu ,

nhiều nơi chưa có tổ chức đảng, các đoànthể.

Một số đảng bộ xã, chi bộ xóm, bản hoạt động

còn nhiều lúng túng, nhất là lãnh đạo phát

triển kinh tế - xã hội . Chất lượng sinh hoạt cấp

ủy, sinh hoạt chi bộ thấp; vai trò hạt nhân lãnh

đạo chưa được thể hiện rõ, thậm chí ở một số

nơi còn mờ nhạt . Nhiều đảng viên chưa thể

hiện được vai trò tiên phong gương mẫu ,

cá biệt do trình độ thấp , kinh tế khó khăn nên

dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Một bộ phận

cán bộ, đảng viên mang nặng tư tưởng bảo thủ,

trông chờ, ỷ lại , tự ti , nên bất cập trước yêu

cầu , nhiệm vụ mới . Tình trạng yếu kém kéo

dài ở một số đảng bộ chưa được khắc phục .

Năm 2002 còn 11 đảng bộ cơ sở, 87 chi bộ

trực thuộc yếu kém, 111 xóm, bản chưa có chỉ

bộ (trong đó 29 xóm, bản chưa có đảng viên) .

Chính quyền ở một số xã còn yếu kém

trong việc thực hiện chức năng quản lý , điều

hành; lúng túng trong việc tổ chức thực hiện

các chủ trương của Đảng và chính sách của

Nhà nước , các mục tiêu , nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội , nhất là ngăn chặn tình trạng di

cư tự do, truyền đạo, lập đạo trái pháp luật còn

hạn chế . Việc tổ chức thực hiện và giám sát,

quản lý các chương trình , dự án còn yếu, tình

trạng thất thoát, kém hiệu quả còn phổ biến .

Công tác quản lý hành chính trên địa bàn, nhất

là ở các xã có biên giới với Lào, còn không ít

bất cập.

Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân còn thấp; công tác

vận động, tập hợp đội ngũ chức sắc, già làng ,

trưởng bản để tranh thủ , phối hợp làm công tác

vận động quần chúng còn hạn chế . Nội dung,

hình thức hoạt động còn lúng túng , chưa làm

tốt việc phối , kết hợp trong việc vận động

quần chúng nhân dân tham gia các chương

trình phát triển kinh tế - xã hội , đặc biệt là

chưa thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Nghệ An xác định việc đưa vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số vượt lên , phát triển đồng

đều cùng các vùng khác trong toàn tỉnh là

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với

nhận thức quan tâm xây dựng hệ thống chính

trị cơ sở chính là chăm lo ổn định chính trị

theo chiều sâu, tạo thế vững chắc để khắc phục

khó khăn , khai thác có hiệu quả, tiềm năng, lợi

thế của vùng để phát triển kinh tế - xã hội cả

tỉnh , ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội , đấu tranh có hiệu quả với âm mưu ,
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thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế

lực thù địch chống phá cách mạng nước ta ,

Nghệ An tập trung nỗ lực xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở, trước hết chú trọng nâng cao

vai trò của cơ sở và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở

Cơ sở .

Trọng trách cấp bách trước mắt là , nâng

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ

chức cơ sở đảng ; tăng cường hiệu quả, năng

lực điều hành, quản lý của chính quyền ; phát

huy vai trò nòng cốt trong vận động , tập hợp ,

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dẫn của Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ; xây

dựng mối quan hệ đoàn kết , phối hợp giữa các

tổ chức dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy; thực

hành dân chủ thực sự trong nội bộ hệ thống

chính trị. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt

công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng ; luân

chuyển , tăng cường cán bộ cho vùng dân tộc

thiểu số.

Để thực hiện tốt điều đó , Nghệ An tập trung

làm chuyển biến thực sự một số nội dung

chính sau : Xây dựng nhận thức đúng đắn , toàn

diện của các ngành, các cấp, của cán bộ, đảng

viên và của toàn xã hội về vấn đề dân tộc và

công tác dân tộc trong tình hình mới. Từ đó,

tập trung sức đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ,

củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là

vùng có đồng bào Mông, Khơ Mú sinh sống.

Tăng cường công tác đào tạo , bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là

cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Tạo nguồn nhân lực

đủ mạnh cho vùng dân tộc , miền núi phát triển

mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững; thực hiện có

hiệu quả những chính sách về dân tộc ; tiếp tục

xây dựng và giải quyết đồng bộ và hợp lý các

chính sách đối với cơ sở và cán bộ ở cơ sở.

Công tác tư tưởng, công tác vận động quần

chúng đi trước một bước nhằm nâng cao nhận

thức , thống nhất quan điểm , trách nhiệm củađiểm , trách nhiệm của

hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và

toàn xã hội về vấn đề dân tộc và công tác dân

tô

tộc trong tình hình mới ; quán triệt các nghị

quyết của Đảng, các chính sách phát triển kinh

tế - xã hội vùng dân tộc , miền núi cho đồng

bào dân tộc thiểu số ; khắc phục tư tưởng trông

chờ, ỷ lại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và

nhân dân, tình trạng cục bộ họ tộc trong

chức và sinh hoạt đảng . Xây dựng và thực hiện

tốt quy chế làm việc giữa tổ chức đảng với các

tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị ;

giữa bí thư cấp ủy với người đứng đầu các tổ

chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị để bảo

đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng

cao hiệu quả quản lý của chính quyền và sự

phối hợp , giám sát của Mặt trận , của các đoàn

thể nhân dân. Thực hiện tốt việc phân công các

đảng viên phụ trách các hộ gia đình , phụ trách

theo chuyên đề và nhóm công việc ; thực hiện

tốt việc giám sát đảng viên . Giúp đỡ các gia

đình đảng viên thoát khỏi đói nghèo, không có

người nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội ... ;

tăng cường công tác kiểm tra chấp hành

nghị quyết và kiểm tra tư cách đảng viên, giúp

đỡ đảng viên khó khăn vươn lên, tránh tự ti ,

mặc cảm .

Công tác phát triển đảng viên là người dân

tộc thiểu số cần được các cấp ủy , các cấp chính

quyền đặc biệt quan tâm, vận dụng linh hoạt

các tiêu chuẩn khi xem xét kết nạp quần chúng

tích cực vào Đảng, nhất là đối với đối tượng là

người Mông , người Khơ Mú, ở vùng sâu, vùng

xa, biên giới, nơi chưa có tổ chức đảng và đảng

viên . Khi chia tách xóm, bản , điều quan tâm

trước tiên là phải bảo đảm điều kiện có đảng

viên và tổ chức đảng. Những nơi chưa có tổ

chức đảng và đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp

ủy các cấp tiến hành phân công và có chính

sách tăng cường, khuyến khích cán bộ, đảng

viên gương mẫu trực tiếp về tham gia sinh hoạt

để lãnh đạo, tạo điều kiện cho việc phát triển

đảng, lập chi bộ . Gắn công tác xây dựng tổ

chức, phát triển đảng viên với củng cố chính

quyền và phát triển các tổ chức đoàn thể , tạo

phong trào để tạo nguồn cho phát triển đảng.
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Thực hiện phương châm : ở đâu có dân , ở đó có

sự lãnh đạo của Đảng, có tổ chức đảng.

Nâng cao vai trò quản lý điều hành của

chính quyền vùng dân tộc thiểu số là nét mới

trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất của Nghệ

An hiện nay. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo

và thực hiện tốt những nội dung như : giúp

chính quyền các xã vùng đồng bào các dân tộc

thiểu số nâng cao vai trò điều hành , quản lý

hành chính nhà nước , tổ chức thực hiện các

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước . Quy định rõ trách nhiệm và

quyền hạn của xóm,bản; xây dựng các tổ tự

quản và sinh hoạt tổ dân cư , xây dựng xóm,

bản văn hóa, phát huy các hình thức tự quản

cộng đồng trên cơ sở quan hệ truyền thốnggắn

bó về đời sống vật chất, văn hóa và tín

ngưỡng. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa xã,

huyện , tỉnh để giải quyết kịp thời, hiệuquả các

nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp

của nhân dân .

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân sát hợp

nhu cầu , lợi ích , sinh hoạt tín ngưỡng của hội

viên, đoàn viên vùng đồng bào các dân tộc

thiểu số với phương châm: "Chân thành, tích

cực, thận trọng , kiên
trì, tế nhị, vữngchắc,

trọng dân , yêu dân , hiểu dân , họcdân ,có trách

nhiệm với dân" , tranh thủ các cá nhân có uy tín

như già làng , trưởng bản , trưởng họ, để lôi

cuốn tập hợpquần chúng , củng cố tổ chức, xây

dựng đoàn thểở xóm , bản chưa có các tổ chức

đoàn thể . Tăng cường phối hợp hoạt động giữa

các đoàn thể . Trongcơ cấu Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc và ban chấp hành các đoàn thể , Nghệ

An chủ trương tranh thủ sự tham gia của các cá

nhân là trưởng họ, già làng, trưởng bản , người

có uy tín trong
xã hội một cách phù hợp . Kinh

nghiệm
vừa qua cho thấy, nếu có hình thức tổ

chức , tập hợp tốt, chính
sách hợp lý lôi cuốn sự

tham gia của già làng , trưởng
bản sẽ đạt kết

quả tốt trong
việc quản lý xã hội ở thôn , bản .

Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo,

quản lý cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở ( nhất là

đội ngũ cán bộ chủ chốt) vùng đồng bào các

dân tộc thiểu số là vấn đề cơ bản nhất, và cũng

đang là vấn đề bức xúc. Trước thực tế đội ngũ

cánbộ cơ sở vùng dân tộc thiểu số hiện nay

( 18,8% trình độ tiểu học , 50,5% trình độ trung

học cơ sở, 30,7% trình độ trung học phổ

thông ), nhiệm vụ cấp thiết cần giải quyết là,

từng bước trẻ hóa, tăng cường đào tạo theo

chuẩn hóa. Trước mắt, ưu tiên bồi dưỡng văn

hóa, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đưa vào

chương trình đào tạo , bồi dưỡng cán bộ các

cấp trong hệ thống chính trị những nội dung

liên quan đến công tác dân tộc thiểu số . Có

chính sách đặc thù về đào tạo , bồi dưỡng cho

cán bộ vùng dân tộc thiểu số, cán bộ là người

dân tộc, như đào tạo theo chức danh , gắn với

chuyên môn , nghiệp vụ cụ thể ; tăng cường cơ

sở vật chất, phụ cấp kinh phí cho người đi học;

miền núi cao hợp đồng với các trường đào tạo

phân bổ ngân sách hàng năm để các huyện

cán bộ tại huyện . Có chính sách thu hút và tạo

điều kiện thuận lợi để tiếp nhận học sinh , sinh

viên đã có trình độ trung cấp trở lên về làm

công chức cơ sở vùng dẫn tộc thiểu số. Tiếp

tục mở rộng các mô hình thanh niên tình

nguyện về các cơ sởkhó khăn , sử dụng có hiệu

quả đội ngũ giáo viên , cán bộ y tế đang công

tác tại chỗ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu

số . Thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với

cán bộcông tác lâu năm ở cơ sở vùng núi cao ,

vùng sâu, vùng xa đã hoàn thành nghĩa vụ khi

có nguyện vọng, mong muốn được chuyển

vùng công tác .

Thông qua phong trào cách mạng quần

chúng ở xã, xóm, bản, để phát hiện những

đảng viên, quần chúng có năng lực , uy tín đưa

vào nguồn cán bộ đảng, chính quyền, đoàn

thể; tuyển chọn những học sinh phổ thông là

người dân tộc thiểu số , là con em những người

có công với cách mạng , có phẩm chất đạo đức ,

có trình độ văn hóa, có chí hướng phấn đấu

đưa đi đào tạo , bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ

cho hệ thống chính trị.
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Về thực trạng và giải pháp

phát triển kinh tế hợp tác,

hợp tác xã

Ở QUẢNG NAM

Ο

PHAN HỒNG HẠNH

UÁN triệt các quan điểm, đường lối

của Đảng và chính sách pháp luật

của Nhà nước về tiếp tục đổi mới ,

phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực

kinh tế tập thể, thời gian qua, các cấp ủy,

chính quyền ở Quảng Nam đã có những chủ

trương sát hợp với điều kiện thực tế của tỉnh

nhằm tạo điều kiện giúp đỡ , hỗ trợ cho khu

vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã không ngừng

củng cố, đổi mới và phát triển . Qua nhiều

năm theo dõi phong trào kinh tế hợp tác , hợp

tác xã của tỉnh , và qua nghiên cứu , khảo sát

trực tiếp tình hình biến động của khu vực

kinh tế này , chúng tôi thấy:

- Tỉnh Quảng Nam hiện có 183 hợp tác xã

và hơn 2.500 tổ hợp tác . Những hợp tác xã

làm ăn tốt đều xây dựng phương án sản xuất

kinh doanh phù hợp , phát huy tối đa lợi thế

về đất đai , lao động, mạnh dạn đầu tư máy

móc thiết bị, thay đổi công nghệ, ứng dụng

các thành tựu khoa học , công nghệ mới vào

sản xuất, tăng tích lũy cho hợp tác xã. Một số

hợp tác xã thực sự làm tốt vai trò "bà đỡ " cho

kinh tế hộ gia đình phát triển , nhất là trong

nông nghiệp , nông thôn .

Liên tục từ năm 2000

số hợp tác xã làm
đến nay ,

ăn hiệu quả luôn đạt trên

90 %, trong đó 45% - 50%

số hợp tác xã đạt khá

giỏi, tổng doanh thu hằng

năm đạt 8% - 10% GDP

của tỉnh , đóng góp hàng

chục tỉ đồng tiền thuế ,

giải quyết việc làm cho

gần 30% lao động xã hội

toàn tỉnh . Quảng Nam

được đánh giá là tỉnh có

phong trào kinh tế hợp

phát triển mạnh , nhiều mô

năng động trong sản xuất

kinh doanh , thích ứng với cơ chế thị trường,

trở thành những hợp tác xã điển hình, tiền

tiến xuất sắc . Có hợp tác xã được tôn vinh là

đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi

mới, được cả nước biết đến .

tác , hợp tác xã

hình hợp tác xã

Tuy vậy , thực tế ở khu vực nông nghiệp

nông thôn còn có trên 50% số hợp tác xã bị

xếp vào loại trung bình và yếu kém, trong đó

có gần 10 hợp tác xã (chiếm 8% ) hoạt động

quá yếu kém.

Phần lớn các hợp tác xã yếu kém ở

Quảng Nam có quy mô nhỏ (nhất là trong

lĩnh vực nông nghiệp) , năng lực nội sinh còn

hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển

kinh tế hàng hóa của kinh tế hộ gia đình . Vậy

nên khả năng tích lũy để đầu tư phát triển

của các hợp tác xã gặp nhiều khó khăn .

Trong sản xuất nông nghiệp , nhiều hợp

tác xã chỉ bó hẹp hoạt động dịch vụ như điện

* Phó chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh

Quảng Nam
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và thủy lợi, chưa mạnh dạn đầu tư mở mang

ngành nghề và dịch vụ mới nhằm giải quyết

lao động , tăng thu nhập, đáp ứng nhu cầu đòi

hỏi của xã viên , chưa thể hiện rõ vai trò "bà

đỡ " hỗ trợ , giúp cho kinh tế hộ gia đình .

Hầu hết các hợp tác xã đã được chuyển

đổi và thành lập mới theo Luật Hợp tác xã,

nhưng trong số hợp tác xã chuyển đổi không

ít hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa xác định

được hướng sản xuất kinh doanh , thiếu chiến

lược phát triển , chưa xử lý triệt để nợ tồn

đọng giữa xã viên với hợp tác xã, chưa xác

định được chính xác và đầy đủ danh sách xã

viên và phần đóng góp thực tế của xã viên .

Cung cách hoạt động của một số hợp tác xã

không khác mấy so với trước khichuyển đổi,

chủ yếu duy trì sự tồn tại, trông chờ, ỷ lại vào

sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước . Các hoạt

động dịch vụ cho kinh tế hộ gia đình còn hạn

chế, chất lượng và hiệu quả chưa cao , nhất là

dịch vụ tiêu thụ sản phẩm , cung ứng vật tư,

khoahọc - kỹ thuật . Do đó, tác dụng của hợp

tác xã với xã viên mờ nhạt, hậu quả là mối

quan hệ giữa xã viên với hợp tác xã chưa gắn

bó về lợi ích .

-

Đội ngũ cán bộ ở nhiều hợp tác xã quá

yếu kém, bất cập về trình độ nhận thức và

năng lực quản lý, nhất là khả năng điều hành,

tính năng động trong tổ chức sản xuất kinh

doanh chưa ngang bằng với các thành phần

kinh tế khác . Hiện nay chỉ có khoảng 15%

cán bộ chủ chốt của hợp tác xã có trình độ từ

trung cấp trở lên , 85% cán bộ chưa qua đào

tạo cơ bản , hầu hết tuổi đã lớn, kém năng

động , không theo kịp với cơ chế kinh tế thị

trường trong lúc chưa có lực lượng cán bộ

kế cận .

- Cấp ủy và chính quyền ở một số địa

phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ

đạo, định hướng và tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ

trợ thậm chí để mặc cho hợp tác xã hoạt

động , được chăng hay chớ. Có cả tình trạng

can thiệp quá sâu vào công việc điều hành

của hợp tác xã, coi hợp tác xã (nhất là các

hợp tác xã nông nghiệp) như một bộ phận

làm kinh tế của ủy ban nhân dân nên đã áp

đặt chỉ tiêu giao nộp ngân sách trái quy định .

Như vậy , hợp tác xã vẫn tồn tại hình thức

theo kiểu cũ, trong lúc tâm lý mặc cảm về

mô hình hợp tác xã (kiểu cũ) vẫn còn . Công

tác tuyên truyền quan điểm , đường lối về đổi

mới và phát triển kinh tế tập thể của Đảng, về

Luật Hợp tác xã chưa được chú trọng . Cán

bộ, xã viên chưa nhận thức đầy đủ các đặc

trưng của mô hình hợp tác xã kiểu mới ...

lập,

- Hoạt động của nhiều hợp tác xã còn biệt

thiếu gắn bó,chưa đẩymạnh các hình

thức liên doanh , liên kết nhằm tạo nên sức

mạnh tổng hợp giữa các hợp tác xã với nhau

và giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế

khác . Tuy ở Quảng Nam đã hình thành được

một số hợp tác xã , liên hiệp các hợp tác xã

theo mô hình mới, đối tượng tham gia làm

thành viên bao gồm cá nhân,hộ gia đình và

có tư cách pháp nhân, nhưng chưa nhiều

và chưa đều ở các địa phương . Đặc biệt, mối

quan hệ liên doanh, liên kết kinh tế giữa

hợp tác xã với doanh nghiệp nhà nướccòn

hạn chế .

Về nguyên nhân yếu kém , khó khăn trong

hoạt động của hợp tác xã ở Quảng Nam:

- Đa số các hợp tác xã yếu kém đều có

quy mô nhỏ, năng lực về tài chính , ngành

nghề , trình độ cán bộ quản lý , lao động... còn

nhiều hạn chế , tự cung tự cấp là chủ yếu , sản

xuất hàng hóa chưa phát triển , thiếu chủ

động để vươn lên . Hầu như chỉ tập trung làm

một vài dịch vụ giản đơn, chưa mạnh dạn mở

mang ngành nghề mới, dịch vụ mới. Tư

tưởng ỷ lại , trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà

nước còn khá phổ biến.
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Ở các hợp tác xã yếu kém, tổ chức và

hoạt động chưa tôn trọng các nguyên tắc của

Luật. Khi chuyển đổi, chưa xử lý triệt để các

tồn đọng cũ để lại , kiểu xã viên " toàn dân " ,

không xác định được vốn góp của xã viên.

Do đó xã viên không coi hợp tác xã là tổ

chức kinh tế của chính mình, do mình lập ra .

Người quản lý cũng không nhận thức đầy đủ

hợp tácxã làmột đơn vị kinh tế tự chủ, xuất

phát từ nhu cầu vàlợi ích của cộng đồng các

xã viên có góp vốn. Đại hội xã viên là cơ

quan quyền lực cao nhất của hợp tác xã,

quyết định phương án sản xuất kinh doanh -

dịch vụ của hợp tác xã . Ban quản trịhợp tác

xã, đứng đầu là chủ nhiệm chịu trách nhiệm

quản lý và điều hành , triển khai thực hiện

nghị quyết của đại hội xã viên . Chủ nhiệm

hợp tác xã chịu trách nhiệm trước xã viên và

trước pháp luật về những quyết định của

mình . Do nhận thức không đầy đủ tính

chất và nguyển tắc hoạt động nênnhiều xã

viên hợp tác xã đã tự đánh mất quyền của

mình. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự

yếu kém trong hoạt động của các hợp tác xã

ở Quảng Nam.

qua kinh

- Ở các hợp tác xã yếu kém, đội ngũ cán

bộ quản lývà điều hành vừa thiếu lại vừa

yếu , đa số là tuổi cao, trưởng thành

nghiệm , không được đào tạo cơ bản về

chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị kinh

doanh, thiếu quyết đoán , năng động để thích

ứng với cơ chế thị trường . Ở xã Duy Sơn ,

huyện Duy Xuyên có 2 hợp tác xã, điều kiện

tự nhiên , trình độ dân trí, phong tục tập quán ,

phương thức canh tác như nhau, nhưng một

hợp tác xã thì hoạt động yếu , còn một hợp tác

xã khác lại đạt tiên tiến xuất sắc , được tuyên

dương Anh hùng lao động trong thời kỳ

đổi mới. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy

khâu quyết định là cán bộ.

-

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các

tầng lớp nhân dân về vai trò , vị trí của hợp

tác xã đối với nền kinh tế nước ta trong thời

kỳ quá độ hiện nay chưa đầy đủ . Một bộ

phận cán bộ các cấp, các ngành chưa thật sự

tin tưởng vào vai trò , vị trí và xu hướng phát

triển tất yếu của kinh tế hợp tác xã trong cơ

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Không ít nơi cấp ủy và chính quyền còn chưa

hiểu sâu sắc hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự

chủ của người lao động, chưa phân biệt rõ sự

khác nhau cơ bản giữa mô hình hợp tác xã

kiểu mới với công ty cổ phần .

-
Mặc dù, Đảng và Nhà nước ta đã có

nhiều chính sách tạo điều kiện cho kinh tế

hợp tác ,hợp tác xã phát triển , nhưng đến nay

vẫn thiếu các văn bản hướng dẫn, hoặc có

nhưng chưa sát thực tế . Một số cơ chế, chính

sách trong quá trình thực hiện còn nhiều

vướng mắc , thể hiện tập trung nhất là những

chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai ,

thuế , tín dụng, bảo hiểm xã hội. Nhữngnăm

qua UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành

nhiều quy định về cơ chế , chính sách thông

thoáng cho khu vực kinh tế hợp tác , hợp tác

xã dựa trên sự vận dụng linh hoạt các hướng

dẫn của Trung ương , nhưng tính hiệu lực còn

yếu bởi các ngành chức năng lại vẫn còn chờ

hướng dẫn của bộ , ngành chủ quản cấp trên

nên việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn

của tỉnh rất trì trệ .

Ngoài những lý do trên , tổ chức và cán bộ

để thực hiện chức năng quảnlý nhà nước đối

với hợp tác xã cũng còn thiếu và yếu. Công

tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi

hành pháp luật và chính sách về hợp tác

xã chưa được chính quyền các cấp quan tâm

đúng mức.

Để kinh tế hợp tác , hợp tác xã ở Quảng

Nam tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững;

có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới sản

xuất kinh doanh giỏi, tiên tiến , xuất sắc ,

đóng vai trò ngày càng lớn trong phát triển
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kinh tế - xã hội địa phương, đảm nhận tốt vai

trò "bà đỡ" cho kinh tế hộ gia đình phát triển ,

trong thời gian tới phải triển khai đồng bộ

nhiều giải pháp.

Trước hết, đẩy mạnh hơn nữa công tác

tuyên truyền về quan điểm , đường lối, chủ

trương của Đảng và chính sách ,pháp luật của

Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế hợp

tác , hợp tác xã trong thời kỳ đổi mới , như :

Chỉ thị 68/CT- TW , ngày 24-5-1996, của

Trung ương về "Phát triển kinh tế hợp tác,

hợp tác xã trong các ngành , các lĩnh vực kinh

tế" ; Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng;

Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ năm của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về

" Tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế tập thể" ; Luật Hợp tác xã

(sửa đổi) năm 2003 ; Nghị định 177/NĐ -CP

ngày 12-10-2004 của Chính phủ về thi hành

Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2003; các chính

sách khuyến khích phát triển hợp tác xã và

các quy định về quản lý nhà nước đối với hợp

tác xã.

Việc tuyên truyền và quán triệt cần được

đổi mới theo hướng tổ chức ngay tại thôn ,

bản. Riêng về phát triển kinh tế hợp tác , hợp

tác xã không nên dừng lại trong đội ngũ cán

bộ , đảng viên mà phải quán triệt cho cả tiểu

thương, tiểu chủ , nông dân, phụ nữ, thanh

niên, cựu chiến binh, những người cao tuổi ,

để mọi người thấy rõ tác dụng của chế độ

hợp tác xã kiểu mới .

Thứ hai, từng hợp tác xã phải tự chấn

chỉnh và tự đổi mới để bảo đảm đúng tính

chất là một tổ chức kinh tế cộng đồng theo

nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự chịu trách

nhiệm . Muốn thoát khỏi tình trạng hợp tác xã

“ cả làng” , mang nặng tính hình thức phải đề

cao vai trò góp vốn của xã viên . Nhưng phải

phân biệt tính chất góp vốn của hợp tác xã

với việc mua cổ phần . Quyền của xã viên

nhiều vốn hay ít vốn đều ngang nhau . Vốn

của xã viên góp được chia lãi hằng năm và

được rút khi xã viên ra khỏi hợp tác xã. Phải

xem việc giải thể một số hợp tác xã do làm

ăn kém hiệu quả là chuyện bình thường , hợp

quy luật . Phải xây dựng mô hình hợp tác xã

đích thực cả về tổ chức, cơ chế quản lý,

phương thức phân phối và phát huy dân chủ,

phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng của các hộ

thành viên. Làm cho kinh tế hợp tác, hợp tác

xã là hình thức thích hợp nhất để tăng thêm

nguồn lực và sức mạnh cho các hộ yếu, đề

cao tinh thần hợp tác và gắn bó tập thể thông

qua các lợi ích cộng đồng. Huy động mọi

nguồn lực cho phát triển , trong đó chú trọng

đầu tư vào ứng dụng các thành tựu mới của

khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin để

sản xuất kinh doanh . Từng bước phát triển

hợp tác xã với quy mô lớn hơn , đạt hiệu quả

kinh doanh cao hơn và tăng khả năng tích lũy

và nguồn vốn sở hữu tập thể của hợp tác xã.

Thứ ba, tăng cường các mối quan hệ liên

kết kinh tế trong khu vực hợp tác xã và giữa

hợp tác xã vớicác doanh nghiệp, cá nhân

thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phát huy

tối đa các nguồn lực vì mục tiêu phát triển

hợp tác xã trong sự nghiệp công nghiệp hóa

- hiện đại hóa đất nước. Đề cao tinh thần chủ

động và sáng tạo bằng những cơ chế, chính

sách thông thoáng nhằm tập hợp và huy

động đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực ,

trình độ, phẩm chất đạo đức cho hợp tác xã.

Cán bộ hợp tác xã cần có năng lực và phẩm

chất đạo đức, có tâm huyết, nhiệt tình với

công việc. Các cấp, các ngành cần quan tâm ,

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân

lực cho hợp tác xã. Đểkhuyến khích kinh tế

hợp tác, hợp tác xã phát triển trong lĩnh vực

nông nghiệp, nông thôn, nơi còn nhiều khó

khăn , yếu kém, Nhà nước cần thực hiện một

số giải pháp hỗ trợ thông qua hệ thống các cơ
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chế, chính sách , tạo điều kiện thuận lợi về

đất đai, thuế, tín dụng và bồi dưỡng nguồn | CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ...

nhân lực .

Thứ tư , Luật Hợp tác xã và nội dung

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương 5, khóa IX về kinh tế tập thể đã

quy định nội dung quản lý Nhà nước đối với

hợp tác xã và trách nhiệm của các cơ quan

nhà nước đối với hợp tác xã. Ở trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thành lập Cục quản lý hợp tác xã để thực

hiện chức năng quản lý nhànước đối với hợp

tác xã. Các bộ, ngành ở trung ương cần sớm

ban hành hướng dẫn thực hiện các nghị định

của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước

cho các địa phương về phát triển kinh tế hợp |

tác và hợp tác xã. Đồng thời, công tác quản |

lý nhà nước đối với hợp tác xã cũng cần được |

hoàn thiện cho phù hợp với xu thế phát triển |

mới, không hành chính hóa thêm các tổ chức

mà đáng ra chúng phải làm tốt hơn các dịch

vụ , tư vấn giúp hợp tác xã, như hệ thống liên

minh các hợp tác xã từ Trung ương đến địa

phương.

Ngoài ra , để hợp tác xã thực sự giữ vai trò

và vị trí của mình , trước hết cần tăng cường

vai trò lãnh đạo của các cấp ủy , đặc biệt là |

của các cấp ủy cơ sở xã , phường, thôn , bản .

Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy

hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, |

hợptác xã , bảo đảmcho hợp tác xã phát triển

theo đúng đường lối của Đảng, đúng pháp

luật của Nhà nước và bảo đảm quyền lợi của

xã viên; các cấp ủy lãnh đạo phát triển kinh

tếhợp tác, hợptác xã bằng nghịquyết, bằng

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương trong mỗi thời kỳ , không can thiệp

vào các hoạt động điều hành của hợp tác xã.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền |

thường xuyên quan tâm đến công tác hướng

dẫn , kiểm tra , giám sát việc thi hành pháp

luật và các chính sách về hợp tác xã . D

|

|

|

|

|

|

|

(Tiếp theo trang 48)

Phát huy kinh nghiệm đã có , hiện nay Bình

Dương đang xây dựng quy hoạch khu công

nghiệp liên hợp có diện tích gần 4.200 ha . Trong

năm 2004, đã đền bù, giải tỏa được 90 % số diện

tích và đã giao mặt bằng cho các đơn vị xây dựng

kết cấu hạ tầng đúng tiến độ .

Tuy còn nhiều việc phải làm, nhất là vấn đề

môi trường , vấn đề xã hội , vấn đề sinh hoạt của

gần 10 vạn lao động (vẫn tiếp tục tăng cao hơn

nữa trong những năm tới ) trong các khu công

nghiệp , v.v .. , song với kinh nghiệm đã có , với bộ

máy và đội ngũ cán bộ , công chức đã hoạt động

ngày càng đi vào nền nếp, kỷ cương , hợp với

lòng dân . Hiện nay , Bình Dương tiến mạnh vào

việc chuyển giao thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý

theo quan điểm "chọn người biết làm ăn đểgiao

việc ", không ngừng tiến lên theo hướng nâng cao

| chất lượng , hiệu quả , tính bền vững và sức cạnh

tranh cao trong thu hút đầu tư và phát triển doanh

nghiệp .|

Để thay lời kết cho bài viết này, xin được

nêu một ý kiến của người nước ngoài - giáo sư

Đa-vít Đa-pi -xơ khi ông đến Bình Dương : "Điểm

then chốt là thái độ lãnh đạo ở địa phương và thái

độ này được các cơ quan cấp dưới chia sẻ. Lãnh

đạo Bình Dương đã nhận ra rằng bản thân họ

cũng nhưcả tỉnh sẽ không đi lên được, nếu không

tạo điều kiện dễ dàng cho doanh nghiệp . Do vậy

mỗi sáng tỉnh dậy , họ đều đặt ra câu hỏi chúng ta

phải làm gì để tạo dễ dàng chodoanh nghiệp. Họ

hỏi doanh nghiệp và các chủ sở hữu doanh

nghiệp . Họ cải thiện khả năng tiếp cận với đất

D
tín dụng và lao động" . ( .

đai ,

( 1 ) Dẫn theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng

đầu năm 2004 của Tỉnh ủy Bình Dương
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Phìn lại tổ chức và

phong trào yêu nước của

người công giáo Việt Nam

Clas

PHAN KHẮC TỪ •

ÁCH đây 50 năm , tổ chức tiền thân của

Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam

là Ủy ban liên lạc những người Công

giáo Việt Nam yêu Tổ quốc , yêu hòa bình đã

được khai sinh (năm 1955 ) . Đây là dịp để

chúng ta có thể nhìn lại suốt chặng đường của

tổ chức và phong trào yêu nước mà đồng bào

Công giáo đã đi nửa thế kỷ nay .qua

1 - Cây cầu nối giữa đạo và đời

Cần phải nói ngay rằng , tổ chức yêu nước

của người Công giáo mới có 50 nămnay nhưng

phong trào yêu nước của người Công giáo

không phải chỉ có thời gian nửa thế kỷ . Có thể

khẳng định chắc chắn rằng , khi có tổ chức yêu

nước của người Công giáo trên đất nước này là

đã có người Công giáo yêu nước rồi . Bởi yêu

nước là một truyền thống của dân tộc Việt Nam

và trước khi là người Công giáo, họ đã là người

Việt Nam... Khi thực dân Pháp xâm lược nước

ta thì tinh thần yêu nước của người Công giáo

càng thể hiện rõ hơn với những tên tuổi như

Nguyễn Trường Tộ ( 1830 - 1871 ) , linh mục

Đặng Đức Tuấn (1806 - 1874 ) ... với hàng loạt

bản điều trần tâm huyết những mong hiến kế

cho triều đình làm cho dân giàu , nước mạnh, đủ

sức đánh thực dân Pháp. Nhiều người Công

giáo đã tham gia các

phong trào Duy Tân, Việt

quang phục

Quốc dân Đảng... để đánh

đuổi thực dân xâm lược ,

giành lại giangsơn . Không

ít người Công giáo trong

đó có cả những linh mục

như Nguyễn Tường ,

Nguyễn Thần Đồng, Đậu

Quang Lĩnh của giáo phận

Vinh vì những hoạt động

chống thực dân Pháp mà bị

bắt đày đi Côn Đảo và có người đã phải chết

trong tù . Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã

thổibùng lên ngọn lửa yêu nước cháy âm ỷ lâu

nay ở đồng bào Công giáo. Các chủng sinh

trường Xuân Bích cũng có mặt tuần hành trên

quảng trường trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945). Các vị

Giám mục người Việt lúc đó là các Đức cha

Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cẩn , Lê Hữu Từ ,..

đều ký tên vào một bức điện văn gửi Tòa thánh

và đồng bào Công giáo trên thế giới yêu cầu

ủng hộ nền độc lập của dân tộc . Còn Đức cha

HồNgọc Cẩn thì ủng hộ cả dây chuyền vàng

cho Chính phủ kháng chiến . Cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp bùng nổ, đồng bào Công

giáo khắp nơi trong đó có cả các linh mục, tu sĩ

đã tập hợp lại trong các tổ chức như Liên đoàn

Công giáo kháng chiến Nam Bộ, Ủy ban liên

lạc Công giáo kháng chiến khu III, Ủy ban liên

lạc Công giáo kháng chiến khu Tả Ngạn để có

thể đóng góp sức mình cho sự nghiệp giải

phóng đất nước . Khi miền Bắc được hoàn toàn

giải phóng, nhu cầu cần có một tổ chức yêu

nước của người Công giáo thống nhất trên

* Linh mục , Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban

đoàn kết Công giáo Việt Nam
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phạm vi toàn quốc nhằm tập hợp đồng bào

Công giáo tham gia vào sự nghiệp cách mạng

của dân tộc trở thành cấp thiết và với sự giúp

đỡ của Mặt trận Liên Việt, nay là Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam , 191 đại biểu trong đó có

46 linh mục, 8 tu sĩ và 137 giáo dân đã về thủ

đô Hà Nội dự Đại hội "Những người Công giáo

Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình " (từ ngày

8 đến 11-3-1955 ). Đại hội đã quyết định thành

lập một tổ chức yêu nước của giới Công giáo

lấy tên là Ủy ban liên lạc những ngườiCông

giáo Việt Nam yêu Tổ quốc , yêu hòa bình , gọi

tắt là Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc.

Ủy ban đã đề ra ba nhiệm vụ là:

Nâng cao tinh thần kính Chúa, yêu nước

của người Công giáo .

- Cùng toàn dân củng cố hòa bình, thực hiện

thống nhất đất nước để tổng tuyển cử tự do , tạo

điều kiện để hoàn thành độc lập dân chủ trong

toàn quốc.

- Đoàn kết với toàn dân đập tan âm mưu lợi

dụng tôn giáo của đế quốc.

Như vậy , sự ra đời của Ủy ban liên lạc Công

giáo toànquốc năm 1955 là kết quả của truyền

thống yêu nước của đồng bào Công giáo và Uy

ban có nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh truyền

thống ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc . Điều đáng lưu ý là Ủy ban không chỉ

lo chuyện đời mà còn có cả mục tiêu của đạo

qua khẩu hiệu rất nổi tiếng " Kính Chúa, yêu

nước" . Vớimục tiêu đúng đắn như vậy nên sự

ra đời của Ủy ban đã nhận được sự khích lệ của

nhiều Tòa Giám mục như Bùi Chu, Phát Diệm,

Bắc Ninh , Thái Bình .

Qua 28 năm hoạt động của Ủy ban liên lạc

Công giáo toàn quốc, bây giờ xem xét lại thấy

cũng có một số việc cần trao đổi , song phải

khẳng định rằng Ủy ban đã hoàn thành sứ mệnh

lịch sử vào năm 1983 và kế nhiệm nó là Ủy ban

Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho đến nay.

Chúng ta đều biết quá trình du nhập đạo

Công giáo vào Việt Nam đi liền với quá trình

xâm lược của thực dân Pháp , vì vậy quan hệ

giữa đạo và đời rất phức tạp , căng thẳng và đôi

khi có cả sự chống đối nữa . Cho nên, một mặt

Ủy ban vừa vận động người Công giáo xóa đi

mặc cảm , hòa nhập với cộng đồng; mặt khác ,

cũng phải thuyết phục, giải thích để cho xã hội

hiểu đúng tính chất của đạo Công giáo và người

Công giáo Việt Nam , từ đó góp phần xây dựng

một chính sách ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu

cầu tôn giáo của người có đạo , trong đó có

đồng bào Công giáo . Đây là một nhiệm vụ

xuyên suốt của Ủy ban liên lạc Công giáo trước

kia cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt

Nam hiện nay . Các thành viên của Ủy ban

thông qua các diễn đàn ở Quốc hội , Hội đồng

nhân dân , Mặt trận và các tổ chức khác để tạo

bầu không khí cảm thông, đoàn kết giữa đạo

và đời.

Có thể nói rằng , cùng với thực tiễn sinh

động của phong trào yêu nước nơi đồng bào

Công giáo suốt 50năm qua, cùng với vai trò

tham mưu , hướng dẫn của Ủy banđã góp phần

làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội

đối với đạo Công giáo. Các phát biểu của

những vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước , Mặt

trận tại diễn đàn Đại hội IV Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam và tiếp đó là Nghị quyết

25-NQ/TƯ của Đảng "Về vấn đề tôn giáo " và

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo vừa mới ban

hành gần đây là bằng chứng .

2 - Để người Công giáo sống " tốt đời, đẹp

đạo"

Mục đích thành lập tổ chức yêu nước của

người Công giáo là đểtập hợp đông đảo người

Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân ,

chống lại âm mưu chia rẽ của kẻ thù và huy

độngđược sức mạnh của giới Công giáo tham

gia vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với

nhiệm vụ này , Ủy ban đã hoàn thành trách

nhiệm của mình . Các hoạt động yêu nước trước

đây của người Công giáo mang tính chất cá

nhân , tự phát bây giờ đã thành một phong trào

quần chúng rộng lớn, có tổ chức, có hướng dẫn ,
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có tổng kết thi đua khen thưởng như các phong

trào "thóc không thiếu một cân, quân không

thiếu một người" , phong trào "toàn dân đoàn

kết xây dựng xứ họ đạo gương mẫu" , phong

trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa ...

Hoạt động của người Công giáo không chỉ giới

hạn trong vài lĩnh vực lao động sản xuất hay

bảo vệ Tổ quốc mà rất phong phú, đa dạng. Từ

các hoạt động nhân đạo, mở lớp học, lập phòng

khám bệnh đến lập quỹ khuyến học, quỹ tình

thương . Từ việc mở các khóa bồi dưỡng kiến

thức , nghề nghiệp cho thanh , thiếu niên , người

khuyết tật đến việc trực tiếp tham gia vào

những tổ chức chính trị - xã hội . Đáng mừng là

các tờ báo "Người Công giáo Việt Nam" ,

"Công giáo và dân tộc" dẫu về nội dung và hình

thức phải cố gắng cải tiến nhiều hơn nữa để đáp

ứng nhu cầu thông tin của độc giả , song nó

cũng đã thực sự trở thành diễn đàn của giới

Công giáo để cho các linh mục, giám mục , tu sĩ

và giáo dân chia sẻ về đức tin cũng như các vấn

đề xã hội; đồng thời, phản ánh tâm tư , nguyện

vọng của mình với Nhà nước .

Giới Công giáo chỉ là một bộ phận nhỏ của

cộng đồng người Việt, chiếm 7% dân số nhưng

tiềm năng của giới Công giáo không dừng lại ở

con số đó. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ

Tổ quốc, hàng chục vạn thanh niên Công

giáo đã lên đường nhập ngũ và rất nhiều người

đã hy sinh tính mạng hay một phần thân thể

cho đất nước . Một báo cáo của tỉnh Hà Nam

Ninh năm 1988 cho biết, toàn tỉnh có 60 vạn

người Công giáo thì trong khángchiếnchống

thực dân Pháp có 544 gia đình là cơ sở bí mật,

4.104 người tòng quân, 566 liệt sỹ , 355 thương

binh . Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ có

320.069 thanh niên nhập ngũ, 5.701 liệt sỹ ,

2.306 thương binh . Còn trong cuộc chiến tranh

bảo vệ biên giới có 33.660 người nhập ngũ , 681

liệt sỹ , 389 thương binh . Nhiều người được

phong Anh hùng lực lượng vũ trang như Trần

Văn Chuông , Khúc Văn Lượng, Đỗ Văn

Chiến... Sang thời kỳ đổi mới, báo cáo của Ủy

ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu, tổng kết 5 năm phong trào " Toàn dân

đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân

cư " cho chúng ta những con số thật sinh động.

Toàn tỉnh có 237.800 người Công giáo, chiếm

25,8% dân cư , nhưng số người Công giáo tham

gia vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2004 - 2009 tới 257 người; 2.760 người tham

gia Mặt trận và các đoàn thể; 2.070 người là

tổ trưởng , tổ phó dân phố, trưởng xóm ;

8.710 người là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ;

4.950 người là hội viên Hội Liên hiệp Thanh

niên; 10.855 người là hội viên Hội Nông dân ;

570 người là hội viên Hội Cựu chiến binh ;

9.245 người là hội viên Hội Người cao tuổi ;

5.540 người là hội viên Hội Chữ thập đỏ;

2.233 người là cán bộ công chức nhà nước;

3.560 người là hội viên Hội Khuyến học . Trong

5 năm ( 1999 - 2004 ), giới Công giáo đã ủng hộ

2,7 tỉ đồng xây dựng nhà tình thương , tình

nghĩa và cũng đã quyên góp hàng chục tỉ đồng

cho các chương trình từ thiện nhân đạo , mở

96 lớp tình thương cho 3.160 trẻ em nghèo

được đi học , cấp học bổng cho 3.950 họcsinh

và 87 sinh viên , hòa giải được 960/1050 vụ

mâu thuẫn trong làng xóm và 53/74 giáo xứ

trong tỉnh không có người nghiện ma túy . Các

hoạt động từ thiện bác ái không chỉ gây được

thiệncảm với chính quyền, với cộng đồng mà

còn là con đường tốt nhất để hấp dẫn người

ngoài Công giáo đến với đạo. Như vậy, những

hoạt động của giới Công giáo trên con đường

đồng hành với dân tộc đã đạt được phương

châm "tốt đời, đẹp đạo" ; việc mở rộng các hoạt

động đó không thể không kể đến vai trò của Ủy

ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam .

Từ khi tổ chức yêu nước của người Công

giáo ra đời đến nay, nó đã phải đối mặt với

nhiều thử thách , nhưng đã vượt qua và khẳng

định được vai trò cần thiết của mình trong đời

sống xã hội . Nhìn lại chặng đường 50 năm tồn
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Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

-

tại và phát triển của tổ chức này, chúng ta có

thể rút ra một số bài học kinh nghiệm bổ ích :

Mọi thành viên của Ủy ban đều hiệp

thông trọn vẹn với giáo hội Việt Nam và giáo

hội hoàn vũ. Hiệp thông là con đường sống còn

của mọi tổ chức mang danh Công giáo, trong

đó có tổ chức yêu nước của người công giáo.

Không hiệp thông , trước sau cũng bị cô lập , tẩy

chay và khô như cành lìa khỏi cây . Bởi vậy ,

hiệp thông với giáo hội là điều kiện bắt buộc và

cũng là bài học đầu tiên mà Ủy ban rút ra qua

nửa thế kỷ hoạt động.

2 - Phong trào yêu nước của người Công

giáo là phải luôn luôn đồng hành cùng dân tộc .

Đường hướng này là sản phẩm của lòng yêu

nước ở người Công giáo Việt Nam và đượcỦy

ban vun trồng đơm hoa kết trái . Đường hướng

này không chỉ được sự ủng hộ, cổ vũ động viên

của Nhà nước , Mặt trận Tổ quốc các cấp mà

còn được chính thức giáo hội xác nhận qua các

thư chung 1980 và 2001. Không đồng hành

cùng dân tộc , Ủy ban không thể tập hợp được

người Công giáo, không thể làm tốt vai trò cầu

nối giữa đạo và đời và cũng không có chỗ đứng

trong xã hội và giáo hội . Nếu trước đây các nhà

truyền giáo nhiệt thành của đạo Công giáo đã

đem đến cho văn hóa và dân tộc Việt Nam chữ

quốc ngữ thì thời gian qua, chúng ta cũng có

thể tự hào rằng, Ủy ban đã xây dựng được một

đường hướng đúng đắn cho người Công giáo

Việt Nam là "đồng hành cùng dân tộc" . Chúng

ta cần phải tiếp tục xây đắp con đường này

ngày càngto đẹp và vươn xa cùng với sự thăng

tiến của đất nước .

giáo. Muốn cho phong trào và tổ chức của

người công giáo yêu nước phát triển , ngay từ

bây giờ cần có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng

những người có đủ đức, tài và nhất là có lòng

nhiệt huyết với phong trào để bổ sung cho tổ

chức của Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam .

Gần đây cũng có một vài ý kiến cho rằng ,

trước đây khi quan hệ đạo đời còn có khoảng

cách lớn thì vai trò của Ủy ban rất cần thiết và

thực tế đã chứng tỏ như vậy . Nhưng, ngày nay

không khí đã thống thoángrất nhiều thì cần gì

vai trò của Ủy bannữa? Đây không phải là câu

hỏi mới . Từ những năm 80 của thế kỷ trước nó

đã được đặt ra và năm 1983 Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam ra đời và chứng tỏ hiệu

năng của mình như lời của Tổng Bí thư Nông

Đức Mạnh đã nói với các vị trong Ủy ban

nhiệm kỳ IV ngày 3-1-2003 : "Ủy ban Đoàn kết

Công giáo Việt Nam những năm qua đã có

nhữngđóng góp rất xứng đáng vào công cuộc

xây dựng và bảo vệ Tổquốc . Đó là việc động

viên đông đảo đồng bào công giáo tích cực lao

động sản xuất, phát triển kinh tế , chấp hành tốt

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ,

Người công giáo đãcó mặt trên các lĩnh vực

của đời sống, kinh tế , văn hóa , xã hội, đặc biệt

tinh thần dấn thân chia sẻ trong các hoạt động

từ thiện bác ái ".

Chúng tôi cho rằng quan hệ đạo đời ngày

nay đã ấm áp, gần gũi hơn, song vẫn cần có

một tổ chức xã hội của người Công giáo để làm

nhiệm vụ tập hợp đồng bào Công giáo trong

khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia

xây dựng đất nước với phương châm "tốt đời,

đẹp đạo" . Vẫn cần một tổ chức xã hội của

người Công giáo trong tương lai lâu dài khi vẫn

còn người Công giáo trên đất nước Việt Nam.

Có điều phải tổ chức gọn nhẹ và đạt hiệu quả,

tránh hình thức . Để làm được điều đó, tổ chức

này phải có cơ cấu như một đoàn thể xã hội :

Cựu Chiến binh , Hội Nông dân ... Hội có hội

viên của mình ở cơ sở và có tổ chức từ trung

3 - Tăng cường vai trò hướng dẫn, cộng tác

và giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là

Mặt trận Tổ quốc , Ủy ban nhân dân các cấp. Có

thể khẳng định chắc chắn rằng, địa phương nào,

thời gian nào có được sự ủng hộ, giúp đỡ trên

thì nơi đó , nhiệm kỳ đó phong trào yêu nước

của người Công giáo sẽ phát triển và ngược lại .

4 - Không ngừng củng cố tổ chức và nâng

cao vai trò của tổ chức yêu nước người Côngnương đến địa phương. D

Số 13 (tháng 7 năm 2005 )
61



Sinh họat tư tưởng
TạpchíCộngsản

Đức

V

-

Lượng

TÀI

NGUYỄN HỒNG MINH CHÂU

ÀO một buổi sáng .

đẹp trời, trong căn

hộ của khu chung cư

Trung Hòa - Nhân Chính, bên

ấm trà sen tỏa hương thơm

phức, hai ông già nguyên là

cán bộ cao cấp về hưu vừa

thưởng thức cái thú vui ẩm

thực theo kiểu của cố nhà văn

nổi tiếng Nguyễn Tuân, vừa

đàm đạo việc đời. Nói chính

xác hơn thì hôm nay các ông

đàm đạo về chuyện đức và

tài.

Ông A : Đức và tài là

những khái niệm cổ nhân vẫn

thường dùng. Thế nào là đức,

thế nào là tài và mối quan hệ

giữa đức - tài ra sao cổ nhân

cũng đã phân tích rất sâu sắc .

Nói tóm lại thì tư tưởng chủ

đạo của cổ nhân là, coi trọng

cả đức lẫn tài . Bởi vì , người

có tài mà khuyết đức thì cái

tài đó không phải là thực tài

mà chỉ là gian tài, lệch tài,

tà tài. Người có đức mà thiếu

tài cũng không phải là người

cần dùng.

Ông B: Cổ nhân còn

khuyên, khi xem xét người ,

tuyển dụng người phải chú ý

ba yếu tố : Thứ nhất là đức ,

thứ hai là lượng, thứ ba là tài.

Người được gọi là đức phải

cương trực , cân , kiệm , liêm,

chính , chí công, vô tư , trung

thành , tự tin , trọng danh dự ...

Người đượcgọi là lượng phải

thành tâm , thiện ngôn, không

ẩn ý riêng tư , có khả năng

cảm hóa người khác... Người

được gọi là tài phải có động

cơ rõ ràng, trong sáng, có trí

tuệ, ứng biến nhanh nhẹn,

linh hoạt và tinh thông nghiệp

vụ ...

Ông A: Thật ra nội hàm

của khái niệm lượng là trung

tính. Nó vừa có nộidung của

đức, vừa có nội dung của tài .

Thiện tâm, thiện ngôn , không

ẩn ý riêng tư chính là đức. Cóẩn ý riêng tư chính là đức . Có

khả năng cảm hóa người khác

chính là tài . Cổ nhân tách

riêng ra thành khái niệm

lượng là cốt cho rõ ràng hơn

mà thôi. Vì vậy, nói đúc - tài

là đầy đủ rồi .

Ông B: Xem ra thời nào

cũng cần người hiền tài. Cổ

nhân bảo: "Hiền tài là nguyên

khí quốc gia " . Bác Hồ và

Đảng ta đặc biệt coi trọng

hiền tài, luôn yêu cầu người

cán bộ , đảng viên phải học

tập , rèn luyện để bảo đảm vừa

"hồng" , vừa " chuyên ", có đủ

phẩm chất và năng lực , hoặc

theo cách gọi bây giờ là có đủ

đức và tài. Đảng thường nhấn

mạnh : Để đáp ứng được yêu

cầu ngày càng cao của công

cuộc đổi mới hiện nay , người

cán bộ , đảng viên phải có đủ

đúc, đủ tài , trong đó đức là

" gốc" . Nói đức là "gốc "

không có nghĩa là Đảng ta

tuyệtđối hóayếu tố đúc, xem

nhẹ yếu tố tài. Nói như thế chỉ

có nghĩa là muốn nhấn mạnh

tới vị trí, tầm quan trọng của

yếu tố đức trong chỉnh thể

đức - tài mà thôi . Hiện nay,

Đảng ta chủ trương thực hiện

nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , đa

phương hóa, đa dạng hóa các

quan hệ đối ngoại thì tài của

người cán bộ rất quan trọng .

Không có tài, người cán bộ sẽ

không xử lý nổinhững vấn đề

mới, những tình huống phức

tạp . Nhưng tài đó phải có cơ

sở vững chắc là đức. Có tài
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nhưng kém đức nhiều khi gây

ra những tác hại khôn lường .

Ông A: Tôi đồng ý với

sự phê phán của bác . Để

chứng minh , tôi xin viện dẫn

một thí dụ khá điển hình . Ở

cơ quan X, vị thủ trưởng chưa

bàn bạc tập thể trong ban lãnh

đạo nhưng đã tự ý ra lệnh cho

đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ

chức - Cán bộ làm quyết định

tiếp nhận hai cán bộởcơquan

khác (đã từng bị kỷ luật) về cơ

quan mình . Chẳng những thế,

ngay sau đó ông còn ra quyết

định đề bạt làm cán bộ cấp vụ.

Thấy thế, Đảng ủy và một vài

đồng chí trong ban lãnh đạo

phản đối nhưng vị thủ trưởng

đó bèn giải thích : " Sở dĩ tôi

lấy hai cậu này vì một cậu có

tài chạy các dựán, một cậu có

tài quan hệ với các đối tác

trong ký kết những hợp đồng

kinh tế. Không cần biết các

cậu ấy làm bằng cách nào và

chạy chọt ra sao , nhưng nếu

cơ quan có lợi thì chứng tỏ

các cậu ấy có tài . Mà có tài

thời nay cũng chính là có đức.

Những người như thế tại sao

không nhận , không trọng

dụng?! Phải có chính sách

"chiêu hiền , đãi sỹ " thì cơ

quan mớiphát triển lênđược.

Tôi cần cái lông cánh của con

đại bàng chứ không cần

những đám lông tơ. Bởi vì,

chỉ có lông cánh mới làm cho

đại bàng bay lên được , còn

lông tơ chẳng có tích sự gì" .

Dường như quá bức xúc nên

ông B đập mạnh tay xuống

bàn và nói gay gắt : " Thật là

hồ đồ ! Đó chỉ là những gian

tài, lệch tài, tà tài như cổ nhân

vẫn thường nói mà thôi. Chọn

cán bộ theo kiểu ấy không

phải là chọn người hiền tài mà

chọn các đệ tử để xây dựng

một cánh hẩu" .

Thưa độc giả ngàn lần

đáng kính . Tôi (người ghi lại

nội dung cuộc đàm đạo ấy

trong bài viết này) , xin mạn

phép có mấy lời bình : Đội

ngũ cán bộ của chúng ta hiện

nay đã được Bác Hồ, Đảng và

Nhà nước hết lòng chăm lo

dìu dắt, bồi dưỡng , đào tạo

nên những người hiền tài

không thiếu . Nếu trong công

tác cán bộ phát hiện , bố trí

đúng người, có cơ chế, chính

sách hợp lý thì họ sẽ phát huy

tốt khả năng, đóng góp cho

đất nước, bởi họ là vốn quý

của quốc gia .

LỜI CẢM ƠN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 -

21-6-2005 ), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã nhận được sựchúc mừng và những tình

cảm thân thiết của các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước , Mặt trận , của các cơ quan ,

đoàn thể, các đơn vị quân đội, các cá nhân ở trung ương và các địa phương, các cơ

quan ngoại giao tại Việt Nam .

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và coi đó là nguồn động viên to lớn

đối với các cán bộ , phóng viên , công nhân viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

để chúng tôi tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng niềm tin yêu

của bạn đọc cả nước, xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng .

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN
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T

VTO - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

chức Thương mại thế giới (WTO)

chính thức ra đời vào ngày 1-1-1995 .

Nhiệm vụ chủ yếu của WTO , cũng giống

như Hiệp định chung về thuế quan và thương

mại (GATT ) trước nó, là nhằm bảo đảm các

chính phủ tham gia phải giữ các chính sách

thương mại của họ trong những giới hạn đã được

thỏa thuận ; tiến hành các cuộc đàm phán để ký

các hiệp định làm cơ sở pháp lý cho việc mua

bán trong khuôn khổ đa phương. Và khi đã là

thành viên thì phải tuân thủ triệt để tất cả các

hiệp định của WTO .

1 - Một số cơ chế hoạt động của WTO

Cũng như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân

hàng thế giới (WB) , GATT là do Mỹ và Anh,

chủ yếu là Mỹ, thành lập sau chiến tranh thế giới

thứ hai khi hệ thống thuộc địa không còn nữa ( 1 ),

khi hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành

và phát triển (chiếm tới một phần sáu quả địa

cầu ) , để xúc tiến thương mại giữa các nước tư

bản phát triển với nhau và nhất là với các nước

đang phát triển . Mục tiêu ban đầu là hạ thấp các

hàng rào thuế quan , đến khi trở thành WTO thì

mở ra các lĩnh vực khác , kể cả các lĩnh vực phi

thương mại hoặc chỉ có tác dụng gián tiếp đến

thương mại .

Các nước đang phát triển hoặc kém phát triển

chiếm tới bốn phần năm số thành viên cũng có

được một số điều khoản đặc biệt để có thể tồn tại

trong tổ chức thương mại mà giữa các thành viên

có mức chênh lệch về phát triển kinh tế lên đến

hàng trăm lần ( 2 ) . Đó là các điều được ghi trong

mục đặc biệt - phần 4 - của GATT :

NGUYỄN VĂN THANH

- Các điều khoản về sự không có đi có lại

(Non - Reciprocity ) trong các cuộc đàm phán

thương mại giữa các nước phát triển và các nước

đang phát triển . Có nghĩa là khi các nước phát

triển đưa ra những nhượng bộ cho các nước đang

phát triển thì các nước đang phát triển không có

nghĩa vụ phải đáp ứng trở lại;

- Điều khoản then chốt đối xử đặc biệt và có

phân biệt (Special and Differential Treatment)

cho phép các nước có thể đưa ra những nhân

nhượng cho các nước đang phát triển mà không

phải làm như thế đối với toàn thể các thành viên

khác.

Mặc dù WTO thường được nhắc tới như một

tổ chức quốc tế duy nhất có một cơ chế xử lý

tranh chấp, nhưng trong thực tế, đây là một

việc làm hết sức tốn kém cho các nước nhỏ, là

* Phó chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam

( 1 ) Năm 1800, phương Tây kiểm soát 35% lãnh thổ thế

giới; năm 1878 : 67% ; năm 1914 : 84% . Năm 1800 , đế chế

Anh kiểm soát 1,5 triệu dặm vuông và 20 triệu người ; năm

1900 : 11 triệu dặm vuông và 390 triệu người (D.K.

Fieldhouse: Economics and Empire, London: Mac Milan,

1984, tr 3)

( 2 ) Thu nhập quốc dân (GNI ) theo đầu người của Mỹ

là 34.870 USD; của các thành viên EC : từ 10.670 USD

đến 41.770 USD; của Ma- lai - xi - a : 3.640 USD; của

In -đô- nê - xi- a : 680 USD; của Tan -da -ni-a : 270 USD (WB,

2001 ). Theo WB , một nước có GNI theo đầu người dưới

755 USD được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập thấp

( LIC ) ; từ 756 USD đến 2.995 USD thuộc nhóm thu nhập

trung bình thấp ; từ 2.996 USD đến 9.265 USD thuộc nhóm

thu nhập trung bình cao ; từ 9.266 USD trở lên thuộc nhóm

có thu nhập cao
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các nước thiếu cả tài chính, kiến thức pháp lý và

thiếu cả bộ máy vận động hành lang. Thêm vào

đó, các nước đang phát triển không có đủ cán bộ

để đảm đương công việc tại các cơ quan của

WTO . Mỹ có 14 cán bộ chuyên trách, không kể

lực lượng tăng cường khi cần thiết; EU có 18 cán

bộ kiêm nhiệm (không kể đại diện của 15 nước

thành viên EU) ; Nhật Bản có 23 cán bộ và

Ca- na -đa có 12 cán bộ . Trong lúc đó , chỉ có một

nhóm nhỏ các nước đang phát triển có từ 8 đến

13 biên chế. Tuyệt đại đa số cán bộ các nước

phải kiêm nhiệm thêm công việc của 20 tổ chức

quốc tế đặt trụ sở tại Giơ-ne-vơ , ngoài WTO .

Trong số 20 nước kém phát triển và đang phát

triển, 11 nước có quy chế quan sát viên không có

đại diện thường trú ở Giơ-ne -vơ .

Ban Thưký WTO có vị trí quan trọng nhưng

không được đại diện cân đối. Có tới bốn phần

năm thành viên WTO là các nước đang phát

triển hoặc kém phát triển , nhưng bốn phần năm

quan chức Ban Thư ký lại là người của các nước

phát triển . Năm 2001, trong số định biên thì

410 quan chức là từ các nước phát triển , chỉ có

94 là từ các nước đang phát triển . Các nước

phát triển thanh minh rằng, phần lớn quan chức

Ban Thư ký đã có từ thời GATT , thay đổi họ rất

tốn kém (3) . Nhưng thật ra , quan điểm và tác

phong của các quan chức đó chịu ảnh hưởng và

có lợi cho các nước giàu .

Tứ đầu chế (Quad) hay còn gọi là bộ tứ , gồm

có : Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Ca-na-đa, đường

nhiên giữ vai trò chi phối WTO , thông qua

những hình thức như “ Hội nghị bộ trưởng thu

nhỏ” , quy trình “Phòng màu xanh lá cây” ,

thường gọi tắt là Phòng Xanh. Ngoài đại diện

của " Tứ đầu chế" , WTO tập hợp thêm một số đại

diện khu vực hoặc các nước đang phát triển có

thế lực , thảo luận và thông qua trước các nghị

quyết rồi đưa ra hội nghị toàn thể.

2 - Thách thức và cơ hội đối với các thành

viên WTO

So với IMF và WB , WTO có những khác

biệt rõ rệt. Nước tham gia có quyền bỏ phiếu

(mỗi nước một phiếu) . Nhỏ như X. Kít- ê Nê-vít

(Saint-Kitts -et-Nevis ) với 50.000 dân , lớn như

Trung Quốc với 1,3 tỉ dân , mỗi nước đều một

phiếu . Có điều từ GATT đến WTO, đã gần

60 năm, chưa bao giờ phải bỏ phiếu . Tất cả đều

được đồng thuận ! Tham gia WTO có nghĩa là

phải hạ thấp hàng rào thuế quan và phải tuân thủ

các nghĩa vụ khác với tư cách thành viên WTO .

Gia nhập WTO thường được coi là sẽ không bị

phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế , sẽ

được hưởng quy chế Tối huệ quốc (MEN ); ổn

định thị trường xuất khẩu ; củng cố được hệ

thống pháp luật trong nước để tạo điều kiện thu

hút đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ,

được hỗ trợ của IMF, WB, ADB v.v.; có điều

kiện tốt hơn để giải quyết tranh chấp thương mại

quốc tế . Tuy nhiên, WTO đề ra các luật lệ điều

chỉnh hệ thống thương mại quốc tế mà khi tham

gia các nước phải triệt để tuân thủ . Những luật lệ

đó đòi hỏi các quốc gia thành viên phải thay đổi

luật pháp và chính sách của mình, như đối với

quyền sở hữu tài sản trí tuệ , đối với công nghiệp,

nông nghiệp, cung ứng dịch vụ cơ bản và thậm

chí đôi khicòn phải sửa đổi hoặc bổ sung luật

pháp theo đòi hỏi của WTO . Ví dụ như Trung

Quốc. Để được trở thành thành viên của WTO ,

Trung Quốc phải mất tới 15 năm, nếu tính cả

thời gian xin gia nhập GATT từ năm 1986. Và

cũng để được trở thành thành viên của WTO

nhằm thâm nhập thị trường Mỹ và các quốc gia

khác , Trung Quốc phải chấp nhận một điều

khoản đặc biệt , có hiệu lực trong 12 năm . Đó là,

để cho các thành viên WTO khác được quyền

giới hạn nhập khẩu các sản phẩm của Trung

Quốc khi thấy có “biểu hiện tăng đột biến ” .

Không có nước kém phát triển (LDC)

nào được gia nhập WTO khi tổ chức này ra đời

năm 1995. Nê-pan và Cam-pu -chia là hai

( 3 ) Ngân sách của WTO năm 2002 là 95 triệu USD và

550 biên chế , so với IMF là 736,9 triệu USD và 2.633 biên

chế . Việc đóng góp cho WTO dựa trên tỷ phần của mỗi

nước trong tổng kim ngạch thương mại thế giới
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trường hợp đầu tiên . Nhưng theo lời C. Pra- sít

(Cham Prasidh ) , Bộ trưởng Thương mại và

Trưởng đoàn đàm phán của Cam -pu-chia: “ Đây

là một gói những nhượng bộ và cam kết vượt xa

những gì được coi là tương thích với trình độ

phát triển của một LDC như Cam-pu-chia. Vô

luận thế nào, chúng tôi vẫn chấp nhận những

thách thức đó, vì chúng tôi thấy được nhữngthấy được những

lợi ích của việc tham gia hệ thống thương mại

thế giới” (4) .

Thực tế, Cam -pu -chia đã bị các thành viên

WTO gây áp lực , phải chịu những nhượng bộ

vượt xa mức độ những cam kết của các nước

LDC đã là thành viên từ thời GATT. Chẳng hạn ,

Cam -pu -chia buộc phải chấm dứt ngay lập tức

việc sản xuất hoặc sử dụng các thế phẩm của

những dược phẩm giá rẻ , điều mà các nước LDC

khác mãi đến năm 2016 mới phải chấp hành .

Hoặc như trong vấn đề đỉnh thuế , Cam -pu -chia

là một quốc gia có hơn 80% số dân trong khu

vực nông nghiệp lại được yêu cầu thực hiện một

mức bảo hộ nông nghiệp tối đa là 60 %, trong lúc

mức của Mỹ là 121 %, Ca -na-đa : 120%, EU :

252%, còn mức thuế bảo hộ thóc gạo của Nhật

lên tới kỷ lục “không tưởng” là 470%, thậm chí

1.000%.

Các nước LDC, trong đó có 30 thành viên

WTO , chiếm 40 % dân số thế giới , nhưng chỉ

chiếm có 3% thương mại thế giới. Trong thời kỳ

1997 - 2000, xuất khẩu của các LDC (không có

dầu mỏ) giảm xuống mà WTO chẳng chút bận

tâm . Nê-pan , một nước được gia nhập WTO

cùng thời gian với Cam -pu -chia, phảichịu giảm

thuế nông sản xuống 42% và đối với các sản

phẩm khác là 24% . Va-nu -a -tu , một quốc đảo ở

Thái Bình Dương chỉ có 200.000 dân, cũng bị

làm khó dễ , không được hưởng 2 năm quá độ

tuân thủ Hiệp định Thương mại liên quan đến

các phương diện của Quyền sở hữu trí tuệ

(TRIPs) như Nê-pan (từ ngày 1-7-2007 ) và

không được hưởng điều khoản bảo đảm an toàn

đặc biệt (SSG) cho thị trường khoai , vì WTO

không muốn tạo ra tiền lệ như đã từng xảy ra với

Bun-ga -ri . Va-nu -a -tu cũng không được phép

dùng tiền viện trợ thuộc quỹ Xta-bếch (Stabex)

mà EU dành cho để trợ cấp cho nông dân

nghèo đang khốn đốn vì giá cùi dừa hạ quá thấp .

Va-nu-a-tu còn buộc phải ký một hiệp định hàng

không dân dụng, trong khi nước này không có

một chiếc máy bay nào . Va-nu-a-tu buộc phải

tuyên bố nếu Mỹ không hạ bớt đòi hỏi , họ sẽ rút

đơn xin gia nhập WTO .

Hơn thế nữa , bất cứ thành viên nào của WTO

cũng đều có quyền phủ quyết việc gia nhập

WTO của một quốc gia nào đó. I -ran đã bị Mỹ

dùng quyền phủ quyết năm 1996. Việc sử dụng

quyền này, ngoài lý do chính trị như trường hợp

I-ran , chủ yếu là để ép nước xin làm thành viên

phải có những nhượng bộ vượt quá những cam

kết trong các hiệp định hiện hữu của WTO.

3 - Việt Nam và WTO

Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO từ

năm 1995. Hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu

của ta đã lên tới trên 45 tỉ USD ( xuất khẩu năm

2004 đạt trên 25 tỉ USD) . Dĩ nhiên , ta mong có

được một tổ chức thương mại công bằng, không

chỉ làm lợi cho các nước giàu , như WTO hiện

nay. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, không thể

có ảo tưởng về một WTO thực sự dân chủ, thực

sự vì nước nhỏ cũng như vì nước lớn , nước giàu

cũng như nước nghèo. Đã có nhiều bài học về

bé” , ức hiếp, bắt chẹt, lừa đảo trên thương

thương mại không công bằng, “ cá lớn nuốt cá

trường . Chúng ta cũng biết muốn cho dân giàu ,

nước mạnh thì phải hợp tác và làm ăn với các

nước , nhưng đã đi con đường kinh tế thị trường

thì phải biết " luật chơi " củathị trường mới giữ

được định hướng xã hội chủ nghĩa . Mặc dù hiện

nay có tới 54 nước nghèo hơn so với những năm

90 của thế kỷ XX, nhưng ta vẫn đang đi lên , vẫn

thực hiện được vừa tăng trưởng nhanh , vừa xóa

đói giảm nghèo.

WTO có thể được cảm nhận theo cách nói

của người Pháp là một cái chẳng hay ho gì lắm

(4 ) Phát biểu ngày 23-7-2003, nhân việc chấp nhận gói

văn kiện xin gia nhập của Cam-pu-chia - Oxfam quốc tế
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nhưng lại là cần thiết (un mal nécessaire ). Người

Anh có từ a lesser evil cũng có nghĩa tương tự.

Chúng ta cần hiểu rõ WTO để trở thành thành

viên của tổ chức quan trọng này. Bốn phần năm

số thành viên của WTO là các nước đang phát

triển hoặc còn kém phát triển . Đoàn kết giữa các

nước này, giữa các thành viên trong khu vực,

giữa nhân dân tiến bộ thế giới có thể ngăn chặn

được chiều hướng WTO chỉ làm lợi cho các

nước giàu . Đã có Xi-a -tơn , Can -cun , Mum-bai ...

cho ta bằng chứng thực tế của sức mạnh đoàn

kết. Hội nhập vàoWTO là cần thiết, nhưngphải

coi thường trường này là một đấu trườngmà chỉ

có quyết tâm thôi chưa đủ, phải học hỏi để chủ

động và thích ứng với mọi tình thế , phải “xuống

nước để học bơi” . Và chúng ta cần kết hợp đa

phương với song phương, kết hợp toàn cầu với

khu vực, mở rộng ra các địa bàn xa, coi trọng

những nước láng giềng .

Trong các phong trào đấu tranh cho một thế

giới khác, đã cókhông ít ý kiến cho rằng, cần

chấn chỉnh lại WTO , không nên để cho tổ chức

này có phạm vi hoạt động quá rộng. Hiện nay,

WTO chiếm hơn 90 % thương mại thế giới. Việc

mua bán ngày nay không thể bỏ qua “đại siêu

thị” này. Phải có quan điểm thực tiễn và lịch sử

đối với sự vật và hiện tượng . Và nhất thiết phải

học , như lời V. Lê-nin , cả cách gói hàng của chủ

nghĩa tư bản . Khi đã chấp nhận kinh tế thị trường

thì phải hành xử theo " luật chơi" của thị trường .

Mục tiêu của ta là sớm gia nhập WTO . Đã

hơn 10 năm kể từ khi ta nộp đơn xin gia nhập

WTO . Để đàm phán việc gia nhập của Việt

Nam , theo thông lệ , WTO đã thành lập một Ban

công tác gồm nhiều thành viên , trong đó có

những thành viên quan trọng như Mỹ, EU và các

nướcthành viên EU (nay lên đến 25 quốc gia ),

Nhật Bản, Ca-na-đa, Trung Quốc , Ấn Độ,

Ô-xtrây -li- a , Niu Di-lân (những nước này cũng

là các bên đàm phán song phương ) . Các quan

chức WTO nói rằng , việc gia nhập WTO của

Việt Nam được coi là “lớn nhất” lúc này , chỉ

đứng sau nước Nga. Do đó, có nhiều nước muốn

tham gia vào Ban công tác WTO. Phía Mỹ đã

yêu cầu ta rút bỏ vấn đề “hàm lượng nội địa ” và

“thành tích xuất khẩu ” đối với các nhà đầu tư

nước ngoài trong Hiệp định song phương . Do

tính chất của quy chế Tối huệ quốc dành cho các

thành viên trong đối xử với nhau, các nước khác

cũng sẽ đòi ta hành động theo tiền lệ đó, đặt

chúng ta vào những tình huống nhạy cảm và

phức tạp .

Trong đàm phán với EU, đối tác thương mại

lớn nhất của Việt Nam (5 ), phía đối tác đã đòi ta

phải chịu mức thuế trung bình 16% đối với hàng

công nghiệp (trong phiên họp đa phương ta đưa

ra mức 17% ) , 22% đối với thủy sản và 24 % đối

với nông sản (ta đề xuất mức thuế bình quân

25,3%) . Ngoài ra, ta còn phải cam kết trong

nhiều lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng,

vận tải , bưu chính viễn thông , môi trường và du

lịch ... Trung Quốc cũng phải giảm thuế hàng

công nghiệp (những mặt hàng trọng yếu) từ 25 %

xuống còn 7% , đốivới Mỹ. Tổng mức thuế bình

quân đã giảm từ 40 % xuống 13 % từ năm 1992

đến năm 2001, nhưng lại phải giảm thêm xuống

chỉ còn 6,8% . Con đường phía trước còn lắm

chông gai . Sau EU, ta còn phải thương lượng với

các nước lớn khác . Sau khi hoàn tất đàm phán

với ta , Cao ủy thương mại EU , P. La -my (Pascal

Lamy ) nói : “Phải cần từ 12 đến 18 tháng để có

mặt trong WTO” .

Giô-xép Xti-lít (Joseph Stiglitz) - người được

giải thưởng Nô -ben , đã ba lần đến thăm Việt

Nam , nguyên “ trưởng lão” về kinh tế của WB -

có lần nói , các nước nghèo phải có tiếng nói

nhiều hơn trong việc sử dụng các nguồn lực toàn

cầu và đặc biệt là phải quản lý cho tốt nền kinh

tế của mình. Nếu cần nói thêm, thì đó là phải

phát huy nội lực và biết tranh thủ ngoại lực một

cách hợp lý và chủ động .

( 5 ) Năm 2003 , EU chiếm 17% tổng giao dịch thương

mại với 6,4 tỉ ơ-rô ; Mỹ : 14% ; Nhật Bản : 13% và Trung

Quốc : 11 %. Việt Nam được hưởng hệ thống ưu đãi phổ

cập (GSP) của EU , theo đó, thuế nhập khẩu còn thấp hơn

cả mức dành cho Tối huệ quốc (MFN)
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T

DẦU MỎ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỘNG

TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

RONG vài năm gần đây, cả thế giới

bùng lên cơn "khát dầu mỏ" . Đây là

vấn đề quan tâm hàng đầu đối với

nhiều quốc gia lớn nhỏ , bởi nó không chỉ liên

quan đến lĩnh vực kinh tế mà còn làm đảo lộn

nhiều mối tương quan chiến lược , gây ra

những biến động mới trong quan hệ quốc tế .

*

Dầu mỏ và khí đốt là nguồn nhiên liệu quý

nằm sâu trong lòng đất và dưới đáy đại

dương. Do sự phân bố khôngđều về địa lý mà

quyền sở hữu về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt

của các khu vực, quốc gia hoặc nhóm nước

rất khác nhau . Theo một tài liệu điều tra ,

thăm dò và khảo sát gần đây , thế giới chỉ có

10 khu vực có trữ lượng lớn về dầu mỏ (trong

đó riêng Nga đã chiếm đến 3 khu vực). Chính

sự phân bố đó đã tạo nên những quốc gia

" khổng lồ " về dầu mỏ và khí đốt .

Đứng đầu danh sách là A-rập Xê-út .

Theo tài liệu của tập đoàn dầu mỏ quốc tế

A -ram -cô, A -rập Xê-út có trữ lượng dầu mỏ

chưa khai thác là 260 tỉ thùng, bằng 25% tổng

trữ lượng của cả thế giới . Quốc gia này có

những mỏ dầu thuộc loại "vô địch " với công

suất khai thác đến 5 triệu thùng/ngày. Mặc

dầu đã sản xuất được dầu mỏ hàng chục năm

qua, nhưng nước này cũng chỉ mới khai thác

TRẦN TRỌNG

được khoảng 28% trữ lượng đã được thăm dò.

Ở khu vực Trung Đông, ngoài A - rập Xê-út,

còn có một loạt nước có sản lượng dầu mỏ

khá lớn như I-rắc , I-ran , Cô -oét, Xi- ri ... tạo

thành một vùng được coi là " rốn dầu của thế

giới" mà chủ nhân của kho báu này là các

nước A-rập và Hồi giáo có nền văn hóa rất

lâu đời trên trái đất. Quốc gia dầu mỏ "khổng

lồ " thứ hai thế giới, sau A-rập Xê-út là Liên

bang Nga, với trữ lượng dầu mỏ trên 45,4 tỉ

tấn và trữ lượng khí đốt thiên nhiên đến

161.000 tỉ mét khối . Năm 2004, sản lượng

dầu mỏ của Nga là 450 triệu tấn , chiếm 1/3

tổng sản lượng dầu mỏ thế giới . Nhiều nước

Tây Âu phải dựa hoàn toàn vào nguồn nhập

khẩu dầu khí của Nga. Các chuyên gia khoa

học kinh tế dự báorằng nếu Nga có chiến

lược phát triển đúng thì một thời gian không

xa lắm, nước này có thể vượt A -rập Xê-út, trở

thành nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế

giới. Khu vực dầu lửa đứng sau Trung Đông

này được coi là " kho dầu dự trữ thứ hai của

thế giới" nằm dưới lòng đất của Liên bang

Nga, quanh vùng biển Ca-xpi và các nước

Trung Á (thuộc Liên Xô trước đây) . Một

phần trữ lượng đã được thăm dò của khu vực

đã lên tới 350 tỉ tấn .

Ngoài ra, còn có những nơi khác có trữ

lượng dầu cũng rất lớn , nằm rải rác như

ở Biển Bắc (châu Âu) , Ni- giê- ri -a (châu Phi ) ,

I

I
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Vê-nê-xu -ê -la (Nam Mỹ), Đông - Nam Á,

A -la- xca (Bắc Mỹ).

Trong số các cường quốc , Nhật Bản là

nước phải nhập khẩu dầu mỏ gần như 100 %.

Các nước khác đều có khả năng sản xuất dầu

mỏ, tuy không lớn . Chẳng hạn như Mỹ bình

quân khoảng 30% ; Ấn Độ khoảng 30% ;

TrungQuốc khoảng 28% tổng lượng dầu tiêu

thụ . Gần đây có tincho hay, cácmỏ dầu quan

trọng ở Trung Đông , Biển Bắc, A-la-xca...

đang trong tình trạng giảm dần sản lượng .

Dựa trên các kết quả đã được thăm dò,

nhiều trung tâm nghiên cứu dầu mỏ quốc tế

dự đoán rằng , với đà khai thác như hiện nay,

sản lượng dầu mỏ của thế giới có thể cạn

kiệt vào khoảng những năm 60-80 của thế

kỷ XXI. Và nếu đúng như vậy thì thế giới đến

lúc đó sẽ ra sao là điều rất khó dự đoán .

Một trong những nhân tố chủ yếu tác động

làm cho giá dầu mỏ liên tục tăng cao, gây ảnh

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu là sức

tiêu thụ tăng rất mạnh , cả ở các nước công

nghiệp phát triển cũng như ở các nước đang

phát triển , đặc biệt là các nước lớn như Trung

Quốc và ẤnĐộ. Theo số liệu của Văn phòng

năng lượng quốc tế ở Pa -ri, hiện nay mức tiêu

thụ dầu mỏ của cả thế giới là hơn 80triệu

thùng/ngày và sẽ tăng lên khoảng 115 triệu

thùng /ngày vào năm 2020.

Hiện nay, Mỹ là nước tiêu thụ nhiều dầu

mỏ nhất, bình quân hằng năm khoảng 900

triệu thùng , chiếm trên 25% tổng lượng dầu

mỏ thế giới. Năm 2004 , lượng dầu tiêu thụ

mỗi ngày của Mỹ gần 25 triệu thùng, của

Nhật 8,1 triệu thùng, của Trung Quốc trên 6

triệu thùng. Trước tình trạng giá dầu liên tục

leo thang và cuộc khủng hoảng dầu mỏ đang

có nhiều biểu hiện mới đáng quan ngại, nhiều

nước có khuynh hướng khẩn trương tăng

nhanh kho dầu dự trữ quốc gia, đề phòng bất

trắc . Dự trữ dầu của Mỹ hiện đủ cho khoảng

8 tháng , của Nhật Bản khoảng 200 ngày ,

của Trung Quốc khoảng 1 - 2 tháng và của

Liên minh châu Âu (EU) bảo đảm được

khoảng 70-100 ngày . Nhiều chuyên gia cho

rằng với tốc độ toàn cầu hóa kinh tế như hiện

nay, lượng dự trữ dầu mỏ như vậy nói chung

là tương đối mỏng .

Việc khai thác và sử dụng nguồn tài

nguyên dầu khí của các nước cũng rất đa

dạng . A -rập Xê-út, mỗi năm kim ngạch xuất

khẩu dầu mỏ bình quân là hàng chục tỉ USD,

nhưng số tiền đó chỉ để gửi vào các ngân

hàng ở Mỹ. Rốt cuộc , chỉ "béo bở" cho giới

tài phiệt phố Uôn . Nhờ có dầu mỏ mà một

số nước châu Phi như Ăng -gô- la , Xu -đăng ,

Ni-giê -ri- a ... đều có mức tăng trưởng kinh tế

rất ấn tượng. Năm 2004 , tăng trưởng GDP của

Ghi-nê Xích đạo là 24%, dự đoán năm 2005

tăng 27% . Tuy vậy, đời sống nhân dân nước

này vẫn khổ, xóa đói giảm nghèo chẳng được

bao nhiêu . Quốc gia mạnhvề khí đốt như

Thái Lan đã tận dụng được 78% khí khai thác

bảo đảm cho nguồn điện năng của cả nước

hoạt động. Có nước suốt mườimấy năm sản

xuất dầu mỏ tăng hàng triệu tấn /năm nhưng

lại xuất khẩu hết, không tự lọc được giọt dầu

nào. Tuy giá dầu thế giới liên tục tăng , xuất

khẩu dầu thô thu về khá nhiều nhưng đồng

thời phải nhập khẩu đủ các sản phẩm lọc dầu

của nước ngoài về với giá "cắt cổ" .

Cũng phải thừa nhận rằng, sở dĩ giá dầu

thế giới những năm gần đây liên tục tăng cao

còn do tác động không nhỏ của nạn đầu cơ

dầu mỏ quốc tế với quymô lớn chưa thể kiểm

soát nổi.

Một thông tin mới về tác động của giá dầu

làm các giới nghiên cứu kinh tế đặc biệt quan

tâm . Theo tài liệu khảo sát của Liên minh

Công nghiệp Mỹ (MAPI), tốc độ phát triển

công nghiệp toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu

suy giảm do giá nhiên liệu tăng cao và lượng

hàng tồn kho lớn . Xu thế này đang gây thiệt

hại cho các ngành công nghiệp Tây Âu, tác
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động lớn đến ngành công nghiệp Mỹ và hầu

hết các nước châu Á . Như vậy, liệu mức tăng

trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ là bao

nhiêu ? Có còn được như mức dự báo không ?

Những điều nêu trên không đủ để có thể

giải đáp được câu hỏi lớn đặt ra là tại sao vấn

đề dầumỏ lại làm chao đảo và gây nhiều biến

động mới trong quan hệ quốc tế ?

Trên thế giới mấy năm gần đây đã và đang

diễn ra mộtcuộc đấu tranh giành giật rất phức

tạp và quyết liệt chung quanh tài nguyên dầu

mỏ dưới nhiều hình thức : chiến tranh , xâm

lược, cạnh tranh , mua chuộc, hợp tác , liên

kết... bằng cả kinh tế , chính trị , quân sự và

ngoại giao . Có thể nói đây là cuộc đấu mang

đầy đủ các tính chất và đặc thù của thời đại

toàn cầu hóa mà lâu nay các chuyên gia thuộc

các trường phái kinh tế thuần túy và các nhà

lý luận theo chủ nghĩa "toàn cầu hóa muôn

năm " luôn tìm cách né tránh .

Nếu xem xét lại các sự kiện có liên quan

đến dầu mỏ ởcác nơi trên thế giới, rất dễ dàng

nhận thấy cuộc đấu này diễn ra trên diện rộng ,

gồm nhiều châu lục nhưng tập trung , quyết

liệt nhất là trên hai địa bàn chiến lược là

Trung Đông và quanh vùng biển Ca-xpi và

Trung Á .

Để có một tầm nhìntương đối khái quát về

toàn cảnh của cuộc đấu xung quanh vấn đề

dầu mỏ, xin điểm qua hoạt động của một số

nước thuộc các bên liên quan, nhất là các

nước lớn trong những năm qua.

Trước hết phải nói đến vai trò và hoạt động

của Mỹ . Từ lâu , các chính quyền Mỹ đã có ý

đồ chiến lược dùng dầu mỏ làm một thứ vũ

khí lợi hại để thống trị thế giới. Việc Liên Xô

và các nước Đông Âu sụp đổ, " chiến tranh

lạnh " kết thúc đã tạo cho Mỹ một thời cơ cực

kỳ thuận lợi không những ở chỗ Mỹ trở thành

siêu cường duy nhất không có đối thủ mà điều

quan trọng nữa là trong cái "không gian hậu

Xô-viết" rộng mênh mông chưa có ai kiểm

soát , còn có "kho dầu dự trữ thứ hai của thế

giới " giờ đây coi như "vắng chủ " .

Như vậy là mục tiêu lớn tăng gấp đôi, lực

lượng và biện pháp chưa chuẩn bị đủ, chiêu

bài " chống chủ nghĩa cộng sản quốc tế "

không còn giá trị nữa. Vậy mà Oa-sinh -tơn đã

triển khai thực hiện khá thành công, thu nhiều

kết quả rất quan trọng tuy chưa trọn vẹn, mặc

dầu phạm nhiều sai lầm và thất bại, gây nhiều

hậu quả nặng nề .

Phương thức triển khai chiến lược của Mỹ

lần này có nhiều điểm mới nổi bật, khôn

khéo và táo bạo đến mức báo chí nước ngoài

đã bình luận là " xảo quyệt" và "trắng trợn " .

Do vậy, họ luôn tạo bất ngờ cho cả cácđối tác

và dư luận . Với mục tiêu "săn tìm dầu mỏ"

và chuẩn bị thêm lực lượng, ngay từ cuối

năm 2001, dưới chiêu bài " chống chủ nghĩa

khủng bố toàncầu" , trong khi Mỹrầm rộ phát

độngcuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan để tranh

thủ sự ủng hộ rộng rãi của thế giới thì cũng là

vàođóng ở các nước Trung Áchuẩn bị địa

lúc họ lặng lẽ , kín đáo đưa hàng nghìn quân

bàn chohướng đó . Đến đầu năm 2003 , Mỹ

vừa đơn phương phát động chiến tranh

tiến công I-rắc ,làm cho dư luận thế giới bị

cuốnhút vàoTrung Đông, vừa lặng lẽ tung

hàng trăm chuyên gia lật đổ cùng hàng trăm

triệu đô la vàokhuvực các nước SNG (thuộc

Liên Xô trước đây ). Chỉ khoảng chưa đầy

2 năm sau, tiếp theo việc ba nước Ban- tích

nằm giáp biên giới Nga gia nhập khối NATO ,

một loạt cái gọi là "các cuộc cách mạng màu

sắc " liên tiếp bùng nổ ở Gru -di- a , U -crai-na,

Cư - rơ -gư-xtan ...

ạt

Kết quả rõ ràng bước đầu là : trên hướng

Trung Đông, tuy quân Mỹ bị sa lầy trong

chiến tranh I-rắc, bị thiệt hại tương đối nặng

nề (tính đến tháng 6-2005 , số binh lính bị

thiệt mạng đã lên tới hơn 1.700 người), chi

phi chiến tranh gần 317 tỉ USD (kể cả chiến

tranh Áp-ga- ni-xtan) nhưng đã thu những kết

quả đáng kể . Ngoài việc đánh đổ được một
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nhà nước chống Mỹ (I- rắc ), giáng "đòn phủ

đầu " làm cho các nước dầu mỏ ở Trung Đông

phải nể sợ, thì chỉ tính riêng nguồn dầu mỏ

thu về từ I-rắc là rất đáng giá. Đây là điều mà

Oa-sinh-tơn muốn giữ kín . Thế nhưng , theo

các nguồn tin phương Tây, chỉ chưa đầy một

tháng sau ngày liên quân Mỹ - Anh nổ súng

tiến công I-rắc (3-2003 ), các công ty dầu mỏ

của Mỹ đã bắt đầu vào khai thác dầu mỏ ở I-

rắc dưới sự yểm trợ và bảo vệ của 280.000

quân viễn chinh chiếm đóng. Còn chính

quyền I-rắc lâm thời do Mỹ chỉ định năm

ngoái và chính quyền được bầu ra đầu năm

nay thì phải đến tháng 5 vừa qua mới thành

lập Bộ Dầu mỏ. Nghĩa là trong hơn 2 năm

quân Mỹ bị "sa lầy" và bị thương vong, đã có

bao nhiêu triệu thùng dầu của I-rắc chảy vào

túi các tập đoàn dầu mỏ Mỹ . Cái quả "ăn

không" này chưa có con số chính xác nhưng

chắc chắn phải rất lớn bởi thu nhập bình quân

về dầu mỏ của I-rắc hằng năm trướcđâyvào

khoảng từ 18-24 tỉ USD. Điều trớ trêu là

trong khi hàng ngàn chuyên gia của các Ủy

ban quốc tế hăng hái đi tìm " vũ khí giết người

hàng loạt" ở I-rắc, thì hàng triệungườiMỹ lại

biểu tình với khẩu hiệu phản chiến : "Không

đổi máu lấy dầu ! '

Trên hướng chiến lược thứ hai ( kho dầu

dưới lãnh thổ Nga, biển Ca- xpi và Trung Á),

Mỹ cũng đã thu được những kết quả bước đầu

khá quan trọng . Kết quả là ngày 25-5 vừa

qua, đường ống dẫn dầu BTC (1 ) có chiều dài

1.760 km , vốn đầu tư 2,9 tỉ USD được khai

trương, đưa dầu mỏ từ vùng Ca-xpi đến

Trung Á (A-déc-bai-gian , Ca-dắc-xtan, qua

Gru -di- a về Xây-han của Thổ Nhĩ Kỳ) với

công suất vận chuyển 1 triệu thùng/ngày . Khả

năng khai thác ở đây sắp tới có thể lên 3,5

triệu thùng/ngày . Tờ Thời báo Tài chính

(Anh ) ngày 23-5-2005 cho rằng thắng lợi này

của Mỹkhông những " tránh được việc đi qua

lãnh thổ Nga" mà còn " thu hẹp vai trò và ảnh

hưởng của I-ran đối với vùng Ca- xpi" .

Đáng chú ý là đúng vào lúc đường ống

BTC sắp sửa vận hành , 5 nước Thổ Nhĩ Kỳ,

Bun-ga- ri, Ru-ma-ni, Hung-ga- ri và Áo đầu

tư hơn 5,5 tỉ USD, xây dựng một đường ống

khác dài 3.300 km để chuyển khí đốt từ vùng

Ca-xpi và I-ran về châu Âu.

Ngoài ra , như trên đã nói, các "cuộc cách

mạng màu sắc " do Mỹ đứng đằng sau tổ chức ,

chỉ đạo và phát động đã " thành công" ở một

số nước thuộc Liên Xô trước đây , dựng lên ở

đó những chính quyền "bài Nga, thân Mỹ" .

Quá trình "dân chủ hóa" này đang tiếp diễn,

tạo nên một sức ép mới làm cho vùng đất

nhiều dầu mỏ bao la dưới quyền kiểm soát

của Nga, như báo chí phương Tây nói, sẽ teo

lại như một miếng dalừa" .

Quốc, Nhật Bản, EU ,Ấn Độ, dầu mỏ đanglà

Đối với các cường quốc khác như Trung

mối quan tâm chiến lược hàng đầu. Bởi lẽ,

ngoài yếu tố muốn thúc đẩy phát triển kinh tế,

các nước này còn đứng trước sức ép là nếu

không nhanh chân thoát hiểm thì sẽ bị chèn

ép, bao vây và bị bóp nghẹt. Đó cũng là quy

luật khắcnghiệt của toàn cầu hóa hiệnnay .

Thực tế là việc tranh chấp các vùng có tiềm

năng dầu mỏ giữa các nước lớn nhiều khi diễn

ra khá phức tạp và quyết liệt . Bình thường các

nước này có thể đi đến thỏa hiệp " đầy thiện

chí " nhưng nhiều lúc lại sẵn sàng "chơi nhau"

ngay bằng những "độc chiêu " ác hiểm làm

cho quan hệ quốc tế thêm phức tạp . Lẽ dĩ

nhiên , không phải bất cứ quan hệ quốc gia

nào có trục trặc đều qui hết cho dầu mỏ.

Và nữa , nếu bản Hiến pháp Liên minh

châu Âu được tiến hành trôi chảy thì chẳng

mấy chốc EU trở thành một siêu cường hùng

mạnh nhất nhì thế giới. Vậy mà nước Pháp lại

bác bỏ (qua trưng cầu ý dân ). Có thể nói đây

là một đòn " chí tử " đẩy EU ngập sâu vào

( 1 ) Tên viết tắt giữa Ba -cu - Tbi -li-xi - Xây-han (Bacu-

Tbilisi-Ceyhan - BTC )
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khủng hoảng. Trong xôn xao dư luận có ý

kiến cho rằng cuộc bỏ phiếu ấy hình như có

mùi "dầu mỏ" ? Liệu đó có phải là cái giá phải

trả của Pháp (và một số nước của EU) vì

không ủng hộ cuộc chiến tranh I-rắc? Tiếp

sau Pháp là Hà Lan . Ngày 3-6-2005 báo chí

Anh viết "Đảng Bảo thủ Anh kêu gọi chính

phủ Anh đi đầu trong việc vứt bỏ bản Hiến

pháp Liên minh châu Âu vào sọt rác" .

Cũng cần nói thêm về vụ" bê bối dầumỏ"

ở Liên hợp quốc vừa mới bung ra . Cách đây 6-7

năm ởHội đồng Bảo an có sáng kiến đề ra

dự án "Đổi dầu lấy lương thực" cho I-rắc , đầy

tinh thần nhân đạo . Dự án được giao cho một

chuyên viên cao cấp của Hội đồng bảo an phụ

trách điều hành . Vừa rồi người ta phát hiện ra

vụ tham nhũng 64 tỉ USD từ dự án ấy . Thực

ra , con số này khá lớn nhưng chẳng có gì ghê

gớm lắm bởi tham nhũng ở cấp quốc gia còn

phức tạp hơn nhiều. Còn ở đây , việc quản lý

dự án thường theo cơ chế " cha chung" , chẳng

ai truy cứu trách nhiệm. Cái đau nhất là tổ

chức quốc tế lớn nhất hành tinh này ở tuổi

thâm niên ngót 60 năm, đang trên đà xuống

cấp , suy sụp , bị mất uy tín , lại bị cú "bê bối

dầu mỏ" này làm cho thanh danh , uy tín còn

sót lại của tổ chức này sụp đổ nốt . Nhưng "nỗi

đau này đâu phải của riêng ai" bởi nó là nỗi

đau toàn cầu. Hơn nữa, trước sau Liên hợp

quốc cũng sẽ được cải tổ. Từ mười năm nay,

người ta đã bàn nát ra rồi . Nhưng chừng nào

còn có nước muốn dùng sức mạnh và quyền

lực tiếp tục vô hiệu hóatổ chức này để dễ bề

thao túng các công việc quốc tế thì vấn đề cải

tổ Liên hợp quốc còn là điều xa vời .

Điều đặc biệt là chung quanh quan hệ quốc

tế về dầu mỏ hiện đang có nhiều biểu hiện

mới, rất đáng chú ý . Đó là hiện tượng mở

rộng hợp tác song phương và đa phương giữa

các nước về dầu mỏ đang có xu hướng phát

triển nhanh . Theo báo Hindu ( Ấn Độ)

ngày 24-4-2005 , sau khi Mỹ tiến sâu vào vùng

Trung Á và Ca-xpi , đầu tư 30 tỉ USD vào dầu

mỏ thì gần đây nhiều nước khác cũng vào tìm

cách hợp tác với nhiều dự án lớn .

Trung Quốc đã hợp tác với nhiều nước

hoàn tất một tuyến đường ống dẫn dầu dài

4.200km chạy từ Thượng Hải qua Ca -dắc-

xtan, có khả năng tới cả Tuốc-mê-ni- xtan và

I-ran . Trung Quốc còn ký với Ca-dắc-xtan

xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu trị giá

9 tỉ USD dài 3.000km , nối liền Tân Cương

với vùng Ca-xpi . Ngoài ra , Trung Quốc còn

ký kết với I-ran mộtdự án lớn vớimức đầu tư

100 tỉ USD để thăm dò và khai thác dầu mỏ.

Nga đã hợp tác với Trung Quốc xây dựng

đường ống dẫn dầu lớn từ Nga qua Viễn Đông

đến Trung Quốc và từ Nga đến Nhật. Một

chương trình hợp tác mớigiữa Nga và Đức

mới được ký kết về dầu khí là một bước phát

triển hợp tác mới.

Gần đây, Liên bang Nga, Trung Quốc và

Ấn Độ đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác toàn

diện giữa ba nước , trong đó một nội dung lớn

về dầu mỏ được dư luận đặc biệt quan tâm .

Các hình thức và cấp độ hợp tác song phương

và đa phương giữa các nước vừa và nhỏ ở các

khu vực nhiều tiềm năng về dầu mỏ cũng có

nhiều diễn biến mới như giữa Xi-ri và I-ran ,

giữa I- ran và Vê -nê-xu-ê- la , giữa khối các

nước A-rập và các nước Mỹ La-tinh...

Giới quan sát quốc tế cho rằng xu thế hợp

tác phát triển đó có khả năng giúpcho nền sản

xuất khai thác dầu khí có sự tăng trưởng ổn

định , góp phần quan trọng vào việc bình ổn

giá cả , tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế toàn

cầu tăng trưởng bền vững. Trong quan hệ

quốc tế , nhờ liên minhhợp tác, nhiều nước đã

tạo lập được sự tin cậy , tăng cường đoàn kết

hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn , thử thách .

Đó cũng chính là những mặt biểu hiện tích

cực của quy luật vận động phát triển về kinh

tế và chính trị của toàn cầu hóa trong giai

đoạn hiện nay. D
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ổng Công ty Thành An là một

doanh nghiệp lớn của Quân đội

hoạt động trên địa bàn cả nước và

nước ngoài; được thành lập theo Quyết

định số 400/QĐ -QP ngày 04 - 4- 1996 của

BộtrưởngBộ Quốc phòng.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng ,

giao thông , thủy lợi, bưu điện , sân bay , bến cảng , cầu

đường, đường dây tải điện , trạm biến áp, công trình

cấp thoát nước , công trình công cộng và các công

trình xây dựng cơbản khác ;

- Thicông nạo vét và san lấpmặt bằng ;

- Lắp đặt thiết bị cơ , điện , nước , công trình , trang trí
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- Lắpđặt và kinh doanh thiết bị máymóc ;

- Tưvấn khảo sát thiết kếxây dựng ;

= CÔNGTYXÂY LẮP 294

18H Cộng Hòa , Tân Bình, Hồ ChíMinh
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- Khai thác khoáng sản

Truso

TổngCông ty

- Sản xuất cơ khí,sửa chữa thiết bị và các sản phẩm cơ khí phục

vụ xây dựng và tiêu dùng;

-Vậntảiphụcvụ xâydựng ;

- Dịchvụ nhà khách ;

-Đào tạo , huấn luyệnvà cung ứng lao động ngành xây dựng ;

- Xuất nhập khẩu vật tư , thiết bị xây dựng phục vụ xây dựngcủa

Tổngcông ty ;

-Đầutư phát triển hạ tầngvà kinh doanh nhà .

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

*CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ80P

86 Lê Trọng Tấn , Hà Nội

A. CÔNG TY XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH C

326 Lê TrọngTấn , Hà Nội

XINGHIEP59

141 HồĐắc Di , NamĐồng , Hà Nội

THƯ LÀ XÍ NGHIỆP SÁNG &KDVLX

A CÔNG TY LIÊNDOANHATSCDTẠICHIÊN LÀO

ĂNTRƯỜNGDẠY NGHỀ CŨ 18 8NPUZ

Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

XINGHIEP 36

141 HồĐắc Di, Nam Đồng, Hà Nội

* XÔNGHIỆP TẠI

Số 2 BạchĐằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

108 Lê Trọng Tấn , Hà Nội

LÃ CHINHÁNH MIỀN TRUNG

265 Phan Đình Phùng , TX . Quảng Ngãi

ECHI NHÁNH TP . HỒ CHÍ MINH

364/ 1APhanVăn Trị, P.3 , Q. GòVấp

ĐÃ CHINHÁNH HỎA BÌNH

P. Chăm Mát, thị xã Hòa Bình

-TRUNGTÂM THÍ NGHIỆM& KBGLXD

Xuân Đỉnh , TừLiêm , Hà Nội

Lắp đặt dây chuyền công nghệ xi-măng lò

quay - Công ty CP 77

Nhà thấp tầng Khu B - Mỹ Đình 1 do

Công ty TV & Thực nghiệm CN 491 thiết kế

Huấn luyện , thực hành , sửa chữa vận

hành máy tại Trường Dạy nghềSố18

Đổng Công ty Thành sơn sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của cácdoanh nghiệp trong và ngoài nước



THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN HOÀNG MAI

PHƯỜNG HOÀNG
LIỆT

Địa chỉ; khu Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội * Bí thư TNG The Fore

LE

ĐỔI THỂ ĐẢNG VIÊN ĐỢT 19.5.2004

ĐĂNG BỘ PHƯỜNG HOÀNG LIỆT

Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó

*

bộ.

Dico as

Được sự quan tâm

lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy HoàngMai,

trong năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn , songĐảng

bộ và nhân dân phường Hoàng Liệt đãphấn đấu nỗ lực thu được

những kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt : kinh tế -xã hội tiếp tục tăng

trưởng , tình hình chính trị - ANQPđược giữvững; công tác xây dựng đảng được

nâng cao , hoạt động của chính quyền và các đoàn thểnhân dân có nhiều chuyển biến

tích cực, cán bộ và nhândân trong phườngphấn khởi tin tưởng vào sựlãnh đạo của Đảng

bộ . Do

1. Phát triển kinh tế :

Tiểu thủ côngnghiệp , thươngmại và dịch vụ trên địa bànphát triển ổn định , tốc độ tăng trưởngkhá

cao, chiếm 72 % tổngthu nhập . Phường có trên 2.500 hộ kinh tế dịch vụ ngành nghề , tiểu thủ CN: chếbiến

lương thực ởTứKỳ , bún ốc Pháp Vân , sản xuất các mặt hàng gia dụng , nghềmộc,dệt may... Hiện nay từng

bước các hộ sảnxuất nông nghiệp đang tựchuyển đổi ngành nghềvàmởmang kinh doanh dịch vụ .

Vềsản xuất nông nghiệp :đãchuyển đổicơcấu câytrồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộKHKTđể phát triển

sảnxuất. R

Thu nhập năm 2004: vềtrồng trọt và chăn nuôigần 14 tỉđồng, chiếm 28 %; vềtiểu thủ CNngành nghềdịch vụ41 tỉ

đồng, chiếm 72 %. Bình quân 1 nhân khẩu đạt5.040.000đồng/năm .

* Công tác đầu tưxây dựng cơbản - quản lý đất đai, trật tựxây dựng và quản lý đô thị : đãnghiệm thu và đưa vào sửdụng

nhà văn hóa Pháp Vân , 6 phòng học trường THCSHoàngLiệt , cổng làng bằngA , bằng B kinh phí trên 2 tỉ đồng . Tiếp tục xây

dựng đình Tứ Kỳ, xâydựngđường rãnh thóat nước trên 4 tỉđồng.

2. Văn hóa - xã hội:

* Công tác chínhsách xã hộiđược đặc biệt quan tâm , tổchức thăm hỏi tặng quà cho 201 đối tượng chính sách và 11 hộ nghèo

vớitổng số tiền 26.500.000đồng, nângmức sổtình nghĩatừ 500 nghìn lên 1 triệuđồng.

* Công tác giáo dục: các trường đãcó nhiều cố gắng nângcao chấtlượng dạy và học , bồi dưỡng học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, chất

lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên ngày một nâng lên . Hoạt động của Trung tâm giáo dục cộng đồng đãđi vào nềnếp có hiệu

quả ; vận động nhân dântrong phường và cácdònghọủng hộHộikhuyến học.

Công tác y tế- dân số gia đình và trẻem : khám , chữa bệnh ban đầu cho 1 641 lượt người, khám dự phòng cho 717 lượtngười,

khám cho 120 gia đình chính sách . Làm tốt công tác xãhội hóa chăm sóc giáo dục trẻem và tổchức các hoạtđộng vì trẻthơ, quan tâm

đến trẻem có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễtết .

* Hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền đãcó sựchuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền các ngày lễlớn , phổbiến các chỉ

thị , nghịquyếtcủaĐảng,chính sáchpháp luật của Nhànước.

3. Tình hình an ninh chính trị TTAT-XH : được giữ vững ổn định , không để xảy ra các tình huống đột xuất,không để hình thành

cácđiểm bứcxúc, nổicộm trongnhândân .

4.Công tác xây dựng đảng :

* Tổchức hội nghị quán triệt NQTW9 và tinh thần NQTW10cho toàn thểđảng viên . Các chi bộ và đảng bộ duy trì phong trào thi

đuaphấn đấuđạtchi bộ và đảng bộ trongsạch vữngmạnh .

* Phát huy những kếtquảđã đạt được trong năm 2004 , với truyền thốngđoàn kết vượtkhó , cán bộ, đảng viên và nhân dânphường

Hoàng Liệt quyết tâm tiếp tục đổi mới , phát huy mọi nguồn lực, ra sứcphấn đấu , hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Đảng bộ để

ra, xâydựngphường Hoàng Liệtphát triển toàn diện , giàu mạnh, vững chắc gópphần vào sựnghiệp công nghiệp hóa - hiện đạihóa

đất nước.



K

PHÔNG INNHÀXUẤT BẢNVĂN ĐOHÓA

PACACH NHA về ngôn tôi và bị giớihiện đại. Đó làba môn giáh nằm trong hàng

best -seller(sách bán chạynhất) do các báo New York Times và WashingtonPoy! (UI ) bìnhchọn và mới được NXB Văn hoa

Thông tin HàNội vừamua bản quyền chọn dịch và giới thiệu . Ba nổ sách , ba lem nhìn và nộc sống gia đình , 30 người

trong thế giới hiện nay. Vấn đề là ở chỗ,best-seller đối với bạn đọc xứ người nhưng hạn 36 thực hay thực hấp dẫn thực3D VỚI

bạn đọc xi ta ? Đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại trên B

Đảngmỗi gia đình (vẫn được coi là “ tế bào xã hội ” ) và trong bối cảnh phát triển mạnhmẽ cho nền kinh trithức ,

ORE515 OR T

2 Nhưng điều kỳ bí

CUATHEGIOL

@ THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ BAO LA VÀ RỘNG LỚN . Tôi đọc, tôi hiểu , tôi chiêm nghiệm và

tôi phải thốt ra như vậy khi có trong tay cuốn sách Những điều bí ẩn của thế giới ( Secrets &

Mysteries of the World ) của tác giả Sylvia Browne. Bởi tôi liên tưởng tới tên cuốn sách nổi tiếng

của Kim Woo Chong , một tỉ phúngười Hàn Quốc (Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải

làm ). Cái khác ởđây là qua cái nhìn sắc sảo , độc đáo của nhà tâm linh học Sylvia , thếgiới chúng ta

đang sốngquả là cónhiều vấnđề bí ẩn , kìquái, vừa quen lại vừa lạ . Quen vì khinói lên , ta đãnghe

đã biết đôi lần . Lạ vì khi cần đi sâu tìm hiểu, khám phá , ta rất cần có sự giải đáp tường minh hơn

điều ta đã biết. Từ những chuyện hoang đường nhưma cà rồng, quái vậthồ Ness, phù thuỷ và ma

sói... đến những chuyện liên quan tới khoa học cao siêu nhưLý thuyết Trái Đất lõm , Sinh vật ngoài

Trái Đất ... Tất cả những huyền thoại bí ẩn nhưvậy đã luôn ám ảnh và làm cho nhân loại điênđầu

suốt bao thể kỉ nay (mà đến tận bây giờ, vẫn chưa có lời giải đáp thực sự thoả đáng ). Cái tài của

Sylvia là từnhữngđiều người đời nghi hoặc , cho là nhảmnhí , bà bình tĩnh diễn giảibằng sự khai

thác đa chiều . Mỗi chuyện thần bí kia là một giả thuyết khoa học pha lẫn yếu tốthần bí dân gian .

Những bí ẩn đó cũng chính là điều kì diệu củatrí tưởng tượng conngười mà mãi tới hôm nay, khi

khoahọc đã vượt lên tất cả , ấy thếmà cóđiều ta vẫn chưa thể nào cắt nghĩađược trọn vẹn .

H

Già quá sớm ,

Khôn quá muộn

Too soon old, Tom

@ BA MƯƠI CÂU CHUYỆN , BA MƯƠI BÀI HỌC . “Ba mươi điều đúng đắn , bạn cần biết

ngay bây giờ ” . Đó là lời giới thiệu của Elizabeth Edwards cho cuốn sách Già quá sớm , khôn

quá muộn (Too soon old, Too late smart ) của Tiến sĩ y khoa Gordon Livingston . Xuất thân là

dân ngành y, G. Livingston còn là một bác sĩ tâm lí và là một nhà văn biệt tài. Ông đã tổng kết

vàrúttỉa những điều chiêm nghiệm của riêng mình về một loạt những vấn đềliên quan tới đời

sống nội tâm và nhân cách của con người. Đó là cảm xúc và hành vi , là điểm mạnh và điểm yếu ,

là tình yêu và hạnh phúc , là lý tưởng và bổnphận ... Rất nhiều điều vô cùng thiết yếu với bất kì

một con người bình thường nào trên thế gian này. Quan điểm sống, quan điểm thẩm mĩ của

Livingston thấm đậm tính hiện thực và giàu chất triết lí . Theo ông “ Chúng ta là những điều mà

chúng ta thực hiện” . Muốn thếthì “hãy can đảm và có thể sức mạnh sẽ đến với bạn” . Đúng thế .

Không tự tin , không dũng cảm , khi nào chúng ta mới có thể vươn tới hoài bão cuộc sống, dù là

một ước muốn rất nhỏ nhoi thường nhật?

3 dung trong

FamilyFirst

Dr. Phil McGraw

@ HÔNNHẬN LÀ BẮTĐẦU MỘT HIỆNTHỰC CHỨ KHÔNG BẮTĐẦU MỘTCÂU

CHUYỆN CỔ TÍCH . Gia đình ngày nay không còn là một chuyện riêng trong mỗi căn nhà

màđã trởthành một vấn đề mang tính thời đại. Tiến sĩ Phill McGraw , tác giả cuốnGia đình

trên hết (Family First) đã đem đến cho người đọc sự cảm nhận những nhịp sống gia đình

được rút tỉa ra từ chính sự trải nghiệm của riêng ông. “ Tôi viếtcuốn sách này vớitưcách là

một đứa con lớn của bốmẹ tôi , những người đầy lòng yêu thương nhưng đôi khithiếu thốn ,

với tư cách là một người cha và một người chồng, và cuối cùng là một chuyên gia về sức

khoẻ tinh thần” . Rất riêng mà rất thân thuộc với mọi người. Điều thổ lộ trên đã được tác giả

giãi bày trong 360 trang sách , về tất cả những vấn đề liên quan tới cuộc sống gia đình mỗi

chúng ta : chuyện giữ gìn hạnh phúc, chuyện dạy con , chuyện tạo phong cách làm cha mẹ ...

Không đại ngôn , không dông dài, thực tế nhưng không vụn vặt..., McGraw đã nhẹ nhàng

khám phá những giá trị gia đình hôm nay: vừa mang cốt cách truyền thống , vừa mang nhịp

sống hiện đại.

khi don chauduc danlonCien tuc tinhdo the tai này lại trở

C BIỂUHIOngBiểu2000 yênTổ thứ nhất đã cảmtau o u lượng ao vớiMission

được 3 thu nhan nu mat Danelound Ents|Ketrong im linh và giới thiên tho

quynhao nhao lều khoảnh con ước ao Thu lien t

SA CUỐN SÁCH NÀY ĐƯỢC NHẢY N
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GIANO

Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, TX. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Tel : 077. 862 023

Ngành y tế Kiên Giang đã có nhiều thành tích trong

khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng .

Nửa thế kỷ , các thế hệ thầy thuốc và nhân viên y tế

tỉnh Kiên Giang đã tận tụy , hi sinh để bảo vệ và chăm sóc sức

khoẻ cán bộ, nhân dân , thương binh, bệnh binh qua các cuộc

kháng chiến cũng nhưtrong xây dựng chủ nghĩa xã hội , đổi

mới đất nước .

* Đào tạo nhiều cán bộ có chất lượng cho ngành, áp

dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến ,hiện đại vàoviệc nâng cao chất

lượng chẩn đoán , điều trị , chămsócbệnh nhân.

* Các thế hệ thầy thuốc nêu cao tinh thần phục vụ, thực

hiện tính đạo đứcy tế, phục vụ người bệnh với tinh thần trách

nhiệm cao .

* Khi chuyển từcơ chế bao cấp sang cơchế thị trường ,

nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày

càng tăng cao, trong lúc kinh phí dành cho ngành y tế có giới

hạn , đời sống cán bộ y tếcòn gặp nhiều khó khăn , thiếu thốn ,

ngành y tế đã phấn đấu đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo

vệ sức khoẻ nhân dân .

Trình độ cánbộ ngành y tế được nâng cao , máy móc

trangthiết bị được bổ sung , chất lượng khám chữa bệnh được

tăng lên rõ rệt. Nhiều bệnh hiểm nghèo trước đây phải chuyển

lên tuyến trên thì ngày nayđã giải quyếtđược tại tỉnh .

Để tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ

nhân dân ngày càng tốt hơn , ngành y tếKiên Giang quyết tâm

xây dựng đội ngũ thầy thuốc tỉnhnhà chăm sóc sức khoẻ

nhân dân với các nội dung sau :

Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là nghề cao quý, phải

có lương tâm và trách nhiệm hết lòng yêu nghề, luôn rèn

luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập tích cực

nghiên cứu khoa học nâng cao trìnhđộ .

- Khi tiếp xúc với người bệnh, thân nhân người bệnh ,

cán bộ ytế luôncó thái độ niềm nở , tận tình .

- Khi cấp cứu người bệnh phải khẩn trương xử lý kịp

thời. Không được rời vị trí khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử lý

kịp thời diễn biến của ngườibệnh .

- Thật thà , đoàn kết , tôn trọng đồng nghiệp , phải tự

giác nhận trách nhiệm về mình, khi cóthiếu sót,không đỗ lỗi

cho đồngnghiệp , cho tuyến trước .

-Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục

sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh , gương mẫu thực hiện nếp

sống gia đình văn hoá, cán bộ ngành y tế , thực hiện tốt 12 điều

y đức, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà

nước, nội quy của cơquan .

KHÔNG CÓLĂNG QUANG

KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUẤN

LUAN ĐẾN TÍCH CỰC HƯỞNG
CÁC

TÔN
CHỐNG BỆNHSora

HUYỆN

KHO

KHO

VING LAC

Ở PHÌNH BẦU



GA
HÀ NỘI

G

aHà Nội được khánh thành năm 1902 là ga

liên vận quốc tế và nội địa , một đầu mối

giao thông lớn của ngành ĐSVN . Các

phương thức phục vụ :

trị hành lý đi tàu hiện
Vận chuyển hành khách , hành lý đi tàu liên

vận quốc tế (sang Trung Quốc , Mông Cổ , Triều

Tiên , Nga ) từ đó đi các nước SNG và các nước

Đông Âu khác....Vận chuyển hành khách đi 5

tuyến đường sắt trong cả nước (Hà Nội đi Hải

Phòng, Đồng Đăng , Quán Triều , Lào Cai và Hà Nội

đi các tỉnh phíaNam )

- Hệ thống phòng đợi khang trang , lịch sự. Đội

ngũnhân viên phục vụ tận tình , chu đáo .

Hệthống bán vé bằng máy vi tính hiện đại,

chính xác. Nhà ga mở nhiều cửa bán vé các tàu đi

trong ngày và bán trước nhiều ngày nhiều tháng .

Việc muavé tại ga rất dễ dàng, nhanh chóng, thuận

lợi (Quý khách đến ga chỉ mua vé trong các cửa vé

của nhà ga , không mua ở ngoài để đề phòng vé cũ,

vé giả không còn giá trị đi tàu ) .

-

0

0

0
Bui Hà Nội 180 đường2 chuẩn làhội

chành chào quý khách

Gia Hà ộihân hạnh được

đón tiếp vàphục vụ quý khách .

Kính chúc quý khách có những chuyến đi

bình an, thoải mái, vui vẻ .

QUÝ KHÁCH CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Bánvé qua điện thoạivà đưavề đến tận nơi cho ĐIỆN THOẠI:(04 ).9423697 (ĐIỆN THOẠI CHỈDẪN 2AM/2AM ); (04).7470 303. MÁY LẺ 2395

quý khách (trong địa bàn Hà Nội) . ĐT : 9.423949 ;

9.422770.

- Đặc biệt có bán vé khứ hồi, có cấp chỗ ngay

lượt về tại ga Huế , Đà Nẵng, Nha Trang , Sài Gòn ,

Vinh , Lào Cai, Hải Phòng .

- Tổ chức bán vé vào ga phục vụ khách đón tiễn

người thân đi tàu .

Vận chuyển hành lý , bao gửi bằng tàu Thống

Nhất, điện thoại : 9.420060 ; 7.470303 xin máy lẻ

2569 (hành trình Hà Nội Sài Gòn ; nhận gửi hàng

tại kho hành lý bao gửi 120 đường Lê Duẩn - Hà

Noi).

Vận chuyển hàng hóa nguyên toa, hàng lẻ

bằng tàu nhanh hành trình : Hà Nội thành phố Hồ

ChíMinh với phương thức theo sự lựa chọn của quý

khách . Điện thoại: 7.472628; 7.470303 xin máy lẻ

2247 (nhận gửi hàng tại ga B phố Trần Quý Cáp -

Hà Nội) .

- Quý khách có thể đi bằng tàu hỏa xuất phát tại

gaHàNội đến các ga nằm trên địa bàn các tỉnh có

địa danhdu lịch , nghỉ mát , lễ hội .

GaHàNội phối hợp với Công ty cổ phần Vận

tải và Thương mại đường sắt và chi nhánh Công ty

du lịch đường sắt Sài Gòn tổ chức các tour du lịch

trọn gói với giá cả hợp lý đi các điểm du lịch như

bãi biển Đồ Sơn Sầm Sơn Cửa Lò- Cát Bà - Ha

Long - Sapa Lào Cai - PhongNha - Nhật Lệ - Đá

| Nhảy - Huế - Cửa Lò - Hội An ...cho cáctập thể và

cánhân có nhu cầu với giá cả hợp lý .

Để quý khách đi lại thuận tiện , nhanhchóng ,

văn minh , lịch sự trong các dịp lễ , tết ngành đường

sắt tổ chức chạy thêm nhiều đội tàu khách Thống

Nhất và địa phương theo từng giai đoạn .

+ Mở thêm nhiều cửa bán vé kịp thời phục vụ

khách mua vé đi tàu .

+ Bán vé trước nhiều ngày và bán vé khứ hồi

phục vụ các cơ quan ,tập thể và cá nhân có nhu cầu .

+ Quý khách vào ga mua vé đi tàu sẽ được tiếp

đón tại phòng đợi khang trang , sạch đẹp , xuống tàu

raga được đưa đón qua nhiều cửa nhanh chóng,

GAHANO

DAEVO

IVI, LA IH, AY

DIE TAU
Duan Kilk

THIỆT LIỆT CHÂU VÙNG TỪ HY LÁI TRẺ SẼ CÁC HỌ THIS 3 LÀ KHI THU 2
Mobil Dầu nhớt số II của Mỹ

thuận tiện .
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KÍNH CHÚC QUÝ ĐÔNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH

MayMắn và Hạnh Phúc

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Tài



ДИОШЕЛНО КАНИ

U

LỚP BỒI DƯỠNG

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CAN BỊ

BẮC GIANG , NGÀY 21.2

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Bí thư :NGUYỄN MINH CHIẾN

oàn Thanh niêntỉnhBắc Giang đã

triển khai các nhiệm vụ công tác và

đạtnhiều kết quả. Nổibật là:

- 100 % chỉ đoàn và Đoàn cơ sở được trang

bị tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hằng

quý. Toàn tỉnh có 192.000 lượt ĐVTN họctập ,

tìm hiểu về tư tưởng Hồ ChíMinh và 6bàihọc

lý luận chính trị, 274.000 lượt ĐVTN được

quán triệt cácnghịquyết của Đảng, của Đoàn

- Tổ chức tốt các: Cuộc thi “Âm vang Điện

Biên " có 582.497 bài, “Cuộc đời sự nghiệp và

tư tưởng Hồ Chí Minh có 180.491 bài, đạt giải

xuất sắc toàn quốc ;“Sáng mãi phẩm chất bộ

đội Cụ Hồ" có 200.000 bài: 75 năm lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam ", đạt giải nhì toàn

quốc.

- Phong trào“Thi đua, tình nguyện xây

dựng và bảo vệ Tổquốc" tiếp tục được triển

khai sâu rộng , thu hút ngàycàng đông ĐVTN

tham gia .

+ Đoàn thanh niên trong các nhà trường

đã thành lập 435 câu lạc bộ học tập ; tổ chức

128 cuộc hội thảo , hội nghịhọc tốt; hầu hết

các trường đềuxâydựng được các quỹ học

bổngvớisố tiền từ 5triệu đồng trở lên .

+ Có 18.700 ĐVTN được tập huấn về

KHKTnông,lâm nghiệp , thủy sản. Các cơ sở

đã xây dựng 128 mô hình trình diễn kỹ thuậtđã xây dựng 128 mô hình trìnhdiễn kỹ thuật

trong nông nghiệp . Toàn tỉnh có 3.500 mô

hình hộ gia đình ĐVTN có thu nhập trên

10 triệu đồng/ năm và 400 tổhợp tác, chi hội

nghề nghiệp của thanh niên . Đoàn Thanh

niênđã triển khai3,5 tỉđồngđể hỗ trợ cho 320

hộ gia đình ĐVTN sản xuất, giải quyết việc

làm ;phối hợp tổ chức 112 lớp dạy nghề và tư

vấn , giới thiệu việc làm cho 3.600 ĐVTN .

+ Các cơ sở đoàn đã xây dựng 16 mô hình

“Làng thanh niên "; tổchức được 3.500 công

trình thành niênthực hiện các nhiệm vụsản

xuất, vớitổng giá trịđạt trên 15 tỉđồng .

+ Trong phong trào thanh niên xung kích

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốcvà giữ gìn

an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội, toàn

tỉnh có 1.510 đội “Thanh niên xung kích an

ninh ”, “Thanh niên cờ đó ", Thanh niên xung

kích tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn

giao thông " với 21.340 ĐVTN thamgia

267 câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật ,

“Tuổi trẻ phòng chốngma túy" tại các thôn ,

bản , cụm dân cư , trong các trường học,

cơ quan được các cơsở Đoàn đăng ký

thực hiện .

+ Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì

cuộc sống cộng đồng"đã có hơn 200.000

lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức thăm hỏi, tặng

quả cho 890 hộ gia đình chính sách , hộ

nghèo , 424 trẻ em đặc biệtkhó khăn trên 200

triệu đồng , giúp các gia đình chính sách

20.000ngàycông.

Năm 2005, tỉnh Đoàn Bắc Giang tập trung đẩymạnh toàn diện cácmặt công tác , trọng tâm là tổ chức tốt

các hoạt động giáo dụctruyềnthống, giáodục chính trị tưtưởng và các phongtràothiđuayêu nướctrong các

đối tượng thanh thiếu nhi, trên cơ sở đó tăng cườngmặt trận đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi, xây dựng tổ

chức đoàn , hội , đội vữngmạnh: 100 % cơ sở Đoàn tổ chức được các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của dân

tộc và của địa phương . 100 %đoàn viên và 60 % thanh niên tập hợp trong tổchức tham gia cáccuộc thitìm hiểu

truyền thống ; 100 %Đoàn cơ sở duy tri hoạtđộng thanh niên tình nguyện tại chỗ ít nhất 1 lần /tháng ; 100 % các

huyện , thịĐoàn và cácĐoàn trực thuộc tổchức tốt Chiến dịch thanh niên tình nguyện ; 100 %cán bộ chi đoàn

và đoàn cơ sở đượctập huấn , bồi dưỡng nghiệp vụ. Kết nạp 21.000 đoàn viên mới.Giới thiệu choĐảng 1.300

đoànviên ưu tú ...

Năm 2005, tỉnh Bắc Giang phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào

thanh thiếu nhì" doTrung ươngĐoàntrao tặng .

Địa chỉ: 48 Ngô Gia Tự, TX . Bắc Giang, T. Bắc Giang ĐT+Fax: 0240 851 079



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

BUREAU OF ACCREDITATION (BOA)

CunCun

VIETNAM

ACCREDITATION

WS
Y
S
T
E
M

Thành viên APLAC MRA

- Thành lập năm 1995, thuộc Tổng cục Tiêu

chuẩn Đolường Chất lượng (STAMEQ ).

- Tiến hành các hoạt động công nhận cho

phòng thí nghiệm , tổ chức chứng nhận , tổ chức

giám định và chuyêngiađánh giá .

- Tham gia hoạt động các Tổchức Công nhận

quốc tế và khu vựcnhư ILAC,APLAC và PAC .

- Thành viên MRA của ILAC và APLAC cho

Chương trình công nhận phòng thí nghiệm và tổ

chức giám định .

- Đãcông nhậnchogần200phòng thínghiệm ,

tổchứcgiám định , tổchức chứng nhận trên toàn

quốc.

Established in 1995,fromed under the Directorate

forStandardsandQuality (STAMEQ).

Offers accreditation programs for Laboratories,

Certification Bodies andajoint registrationprogramfor

Auditors.

- Member of international organisations: ILAC

(International Laboratory Accreditation Cooperation),

APLAC (Asia Pacific Paboratory Accreditation

Cooperation), PAC (PacificAccreditation Cooperation).

-Signatories to ILAC andAPLAC (MRAS)forVILAS

andVIASschemes.

-Accredit almost 200 laboratories, Inspection bodies

andCertification bodies.

NGUYÊN TẮC HOẠTĐỘNG - Principles and Values

PHÙ HỢP VỚI CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

TO COMPLY WITH INTERNATIONAL STANDARDS

ISO/IEC GUIDE 61

ISO/IEC GUIDE 58

ISO/IEC 17025

BOA

ISO/IEC GUIDE 62, 65, 66

ISO/IEC 17010

ISO/IEC17020

INTEGRITY

* SEVICEAND QUALITY

PROFESSIONISM

PRODUCTIVITY

INNOVATION

COMMITMENT

DISCIPLINE

* KHÁCH QUAN

CHẤT LƯỢNG

* CHUYÊN NGHIỆP

* HIỆU QUẢ

SÁNG TẠO

• TRÁCH NHIỆM

* TUÂN THỦ

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Tel: (84-4) 7 911 552/ 7 911 951

Fax: (84-4) 7 911 551

E-mail: vpcongnhan@fpt.vn



ENCONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUON NAM

| TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

LÀ TRẺ - MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 2
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

(2001-2005)

Hiệu trưởng

NGƯT, ThS . NGUYỄN HUY THÔNG

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP : Được thành lập ngày

26/09/1987từ trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ: Đào tạo và bồi

dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học

phục vụ yêu cầu pháttriển kinh tế - xã hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

-4phòng: Phòng đào tạo, Phòng QL Khoa học &

QHQT,PhòngTổ chức- hành chính , Phòng công tác chính

trị & QL sinh viên

- 5 khoa: Khoa SP Mầm non , Khoa SP Âm nhạc, Khoa

SPMỹthuật , Khoa SPThể dục và Khoa giáo dục đặc biệt

- 3 đơn vị trực thuộc : Trườngmầm non thực hành , Tổ

kếtoán tài chính và Tổ thưviện.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN : Tổng số : 144

người. Trong đó đội ngũ giảng viên có 68 ; giáo viên thực

hành trường mầmnon có21 ; giảng viên chính :05; NCS:

02 ; Ths: 21 ; Cao học : 03; còn lại 100% trình độ cử nhân

KẾTQUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨUKHOA

HỌCTRONG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (2000-2005 ):

- Đào tạo hệ chính quy: 1.888 sinh viên ; Ngoài chính

quy: 650 học viên . Bao gồm cáchệ :Đạihọc,Cao đẳng,

trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng chuyên đề . (Đặc

biệttổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đềGDMN cho nước ban

Lào với số lượng 25 học viên tham gia từ ngày 22/2 đển

12/5/2005) .

- Từ năm 2000 đến 2005 đã thực hiện được : 12 đề tài

NCKH và Dựán cấpbộ(đã nghiệm thu4đề tàivà dựán).

tài cấp trường và cấp khoa : 78.

Đề

HỢP TÁC QUỐC TẾ : Từ 10 năm trởlại đây đã cử

47lượt CB ,GV đitham quan , họctậptraođổikinh nghiệm

trong chuyên môn ở các nước: Xin -ga-po, Trung Quốc,

:

CH Pháp , Thái Lan, Ma-lai-xi- a, Hàn Quốc, Niu-Di-Lân,

Lào . Đã hợp tác mời các giáo sư và giảng viên của các

nước như : Hàn Quốc, Hoa Kỳ , Canada, Ốt-xtrây- li -a....

Sang giảng dạy và truyền đạt kinh nghiệm về đổi mới

phương pháp dạy học. Đặc biệt đã kết nghĩa với 2 trường

đại học, 2 trường cao đẳng tại Hàn Quốc và 1 trường cao

đẳng của CHDCNDLào;đang triển khai các hoạt động đào

tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật với HàLan .

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

- Huân chương Lao động hạng Ba (1997) ; Huân

chương Lao động hạng Nhì (2002) ; Huân chương Lao động

hạng Ba cá nhân (2002) và nhiều bằng khen của Chính

phủ, Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Khánh Hoà ,

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam . Chi bộ Đảng nhiều năm liềnđạt danh

hiệu trong sạch vững mạnh ; năm 2000 - 2004 đạt danh

hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu .

đạt danhhiệuvữngmạnh xuất sắctrong nhiều năm .

-Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công đoàn cơ sở liên tục

HƯỚNG PHÁTTRIỂN NHÀTRƯỜNG TỪ NAY

ĐẾN NĂM 2010 :

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học ; Đổi mới nội

dung, chương trình đào tạo nhằmnâng caochất lượng đào

tạoxứng đáng làmột trường đào tạo các ngành chuyên

biệt có uy tín của đất nước .

- Đẩy mạnh NCKH , gắn NCKH với đào tạo để nâng cao

chất lượngđào tạo .

- Mở rộng mối quan hệ với các trường đại học trong

nướcvà nướcngoài. Mở thêmngành nghề đàotạo mới

hợp vớisựphát triển kinhtế -xãhộivàphù hợpvớixu

thế hội nhập khu vực và quốc tế .

phù

|TRƯỜNG02NHÀTRẺ MẪU GIÁOT2 tạ
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HuyệnBắcYên

Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên - tỉnh Sơn La* Điệnthoại : 022.860 123- 022 860 125

Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch HĐND huyện

TRẢNG THỊ XUÂN

ắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La , cách trung tâm thị xã Sơn La gần 100

km về phía Đông . Phía Bắc giáp huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái ), phía Tây giáp

huyện Mai Sơn , phía Đông giáp huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La ). Có 13 xã và 1 thị trấn ,

146 bản và tiểu khu, dân số 50.000 người, gồm 7 dân tộc (trongđó48 %là dân tộc Mông,

40 % là Mường và Thái , còn lại là Dao , Kinh , Tày , KhơMú ).

Bắc Yên có diện tích tự nhiên 1.090 km2, trong đó đất canh tác nông nghiệp 130km2,

đất lâm nghiệp 620km2 ; có 3 tiểu vùng khí hậu rõ rệt : vùng cao lạnh về mùa đông, quanh

năm có sương mù , vùng trung tâm huyện khí hậu ôn hòa, vùng dọc sông nóng ẩm . Bắc

Yên còn có hồ sông Đà chảy qua địa bàn 6 xã với chiều dài trên 70 km ,nằm trong tuyến

giao thông thủy từđập Hòa Bình đến cảng Tà Hộc và đập Pá Vinh . Quốc lộ37 với chiều dài

gần 70km là tuyến giao thông thứ2 nối Hà Nội với các tỉnh Sơn La , Lai Châu .

Mộtsố chỉtiêu phát triển kinh tế-xã hộinăm 2005 :

* Tốcđộtăngtrưởng kinh tế: 16- 17%. Bình quân 5 năm 14 %.

* Tổng giá trị gia tăng: 122-125 tỉ đồng, đạt 104% NQ Đại hội.

*

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ xã hội: 140 tỷ đồng, tăng 29 %so với

Cơ cấu kinh tế : nông- lâm- ngư nghiệp 58 %, công nghiệp- TTCN- XD : 24 %, thương

mại- dịch vụ : 18 %.

năm 2004 .

Thu nhập bình quân : - 225 USD

* Diện tích cây lươngthực có hạt 8.850 ha, sản lượng ~21.000tấn .

* Trồng rừng : 250 ha.

* Độche phủ của rừng : 39% diện tích .

Nương định canh : 100ha. Khai hoang ruộng nước : 30-40 ha .

** Tổng vốn đầu tư : 208 tỉ đồng, tăng 54 % so với năm 2004.

* Tổng thu ngân sách trên địabàn : 2 tỉ đồng .

Chỉ tiêu xây dựng Đảng:

75% tổ chức cơsởđảng đạt TSVM , vượt 25% chỉ tiêu NQĐH .

* Kết nạp : 150 đồng chí vào Đảng, đưatổng số đảng viên kết nạp trong 5 năm là 900 ,

vượt 50 % chỉ tiêu NQĐH .

Truyền thốngvẻ vang và những phần thưởng cao quý:

* 01 huân chương Lao động hạng Hai (2004)

* 01 huân chương Lao động hạng Ba (1996 )

* 1375 huân, huy chương các loại tặng tập thể, cá nhân .

* 1 xã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượngVũ trang Nhân dân (1998 )

x 4mẹđược truy tặng danh hiệu Bà mẹViệt Nam anh hùng.

* Và nhiều bằng khen, cờthi đua.

Lễ khánh thành cầu Tạ Khoa Thị trấn Bắc Yên

CÔNG TV IN TAO PHÍ CÔNG CẢN . 20 BÀ TRIỆU . VÀNÂU DI . DBDI - CHỈ CỐ LEEIQmmee 07:
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THỊ XÃ BẠC LIÊU

Bí thư thị xã

Đồng chí Cao Trung Kiên

BẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỘN NĂM

DANO BO THE 1A BAC LIEU

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2000 - 2005

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN NĂM1

GAND BO THE XA BAC LIFU

ĐẠI HỘI TẠI BIỂU

T

hị xã Bạc Liêu là trung tâm kinh tế , văn hoá - xã hội của tỉnh Bạc Liêu , với diện

tích đất tự nhiên là 17.194 ha, dân số khoảng 140.000 người. Những năm vừa

qua , thị xã Bạc Liêu đã ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế , văn hoá - xã hội, thực

hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư xây dựng ; hệ thống kết cấu hạ tầng được cải

tạo và xây dựng mới một cách đồng hộ , vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị đã có

bước cải thiện đáng kể . Thị xã đang có bước chuyển biến nhanh và tích cực đáp ứng

với nhu cầu phát triển đểtrởthành đô thị loại III vào năm 2005 .

VỀ KINH TẾ :

Năm 2005 , kinh tế thị xã Bạc Liêu

tăng trưởng 14 %, thu nhập bình quân đầu

ngườiđạt xấpxỉ 12.000.000 đồng / năm ;

Toàn thị xã chỉ còn 2,67 %hộ nghèo .

VỀ VĂNHOÁ - XÃ HỘI :

Thị xã Bạc Liêu thực hiện tốt chương

trình "4 không " : không có hộ nghèotheo

tiêu chí, không còn người ăn xin, không

còn kênh mương ô nhiễm , không còn

nhàở lụp xụp ; cáccôngtrìnhkiến trúc

hiện đại như trung tâm thương mại , công

viên được đưa vào sử dụng, đã tạo ra một

môi trường sáng, xanh , sạch , đẹp, nhiều

khu đô thị mới đang được hình thành góp

phần đángkể vào diệnmạo chung củathị

xã. Trong lĩnh vực y tế - giáo dục,Thị xã

là
đơn vịđầu tiên của tỉnh đạt chuẩnquốc

gia về phổ cập giáo dục trunghọc cơ sở ,

10/10 đơn vị phường, xã đạt chuẩn tiểu

học ; số học sinh lên lớp, tốt nghiệp các

cấp đạt tỷ lệ cao, mạng lưới y tếđược trải

đều khắp , cơ bản đáp ứng được yêu cầu

khám và chữa bệnh của nhân dân .

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG :

Song song với nhiệm vụ phát triển

kinh tế xã hội, thị xã đặc biệt quan tâm

đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng

ĐOÀN ĐẠI BIỂU THỊ XÃ DỰ ĐẠI HỘI TỈNH vàgiữ gìn sựđoànkết thống nhất trong
Đảng , thực hiện nghiêm túc cuộc vận

độngxâydựng,chỉnhđốn Đảng,đàotạo

bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ , nâng cao năng lực

lãnhđạovà sức chiến đấu của tổ chức cơ

sở đảng , đổi mới mạnh mẽ phongcách

lãnh đạo của Đảng , xem đây là vấn đề

then chốt có ý nghĩa quyết định đến

tương lai và sự phát triển của thị xã .

Vào đầu quí IV năm 2005, Đảng bộ

thị xã tiến hành đại hội lần IX xác định

phươnghướng hành động và nhiệm vụ

củamìnhnhữngnăm tới,dự kiến sẽ đạt

được
cáctiêu chí lớnsauđây

- Tỷ trọng cơ cấu kinh tế trên địa bàn

+ Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

40%.

quân

năm

+ Thương mại dịch vụ 40 %.

+ Thuỷ sản nông nghiệp 20 %.

- Tổng sản phẩm xã hội tăng bình

hàng năm là 16 %.

2010 đạt23tr đồng /năm

- Thu nhập bình quân đầu người đến

- Nhà ởkiên cố bán kiên cố đạt 85%.

- Tỷ lệ hộ dùng điện là 99 %.

học , trạm y tế, khóm , ấp đạt chuẩn văn

- Xây dựng 100 % cơ quan , trường

hoá tiến tới xây dựng phường , xã văn

hoá.

- Có trên 90 % tổ chức đảng đạt danh

hiệu trong sạch vững mạnh .

Với truyền thống đoàn kết và lòng

quyếttâm , Đảng bộ và nhân dân thị xã

Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành , đạt và

các chỉ tiêu nghịquyết nêu trong

nhiệmkỳmới .

vượt

ĐẢO NGUYÊ
N

MỘT GÓC XÃ

GẮT NƯỚC PHỒN VINH TIẾN VÀO THẾ KỶ 21 .
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THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12

BAN CHẤPHÀNH TRUNG ƯONG ĐẢNG KHÓA IX

T

Ừ ngày 4 đến ngày 13 tháng 7 năm 2005 , Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX ) đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thông qua

các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội X của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị , Báo cáo

về phương hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5năm 2006 - 2010, Báo cáo về công tác

xây dựng Đảng và Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng . Hội nghị còn thảo

luận phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X và một số vấn đề quan

trọng khác .

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều rất tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, đề cập

nhiều vấn đề phong phú và sâu sắc , thảo luận và tranh luận sôi nổi , thẳng thắn , dân chủ, tập

trung vào những vấn đề lớn mà Bộ Chính trị đã trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề cơ bản và cấp

bách, đồng thời đề ra những giải pháp quan trọng .

I - VỀ CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN

Hội nghị Trung ương nhất trí đánh giá rằng những thành tựu nước ta đã đạt được trong

20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử ; những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX (2001 - 2005) là rất quan trọng . Những thành tựu đó đã làm thay đổi lớn

bộ mặt của đất nước , tạo ra thế và lực mới để nước ta tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn trong giai

đoạn mới. Hội nghị cũng nhấn mạnh những mặt yếu kém , khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên

nhân cần khắc phục.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình , làm rõ những cơ hội và thách thức sắp tới, Hội nghị nhất

trí đề ra chủ đề của Đại hội X là : " Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,

phát huy sức mạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta

ra khỏi tình trạng kém phát triển" ; xác định mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới là

tăng trưởng GDP bình quân 7,5% đến 8% mỗi năm, đồng thời nỗ lực phấn đấu để đạt trên

8 %/năm .

Hội nghị chỉ rõ , để đạt được những bước đột phá mới, cần tiếp tục giải phóng và phát triển

mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cả nguồn lực trong

nước và nguồn lực tranh thủ từ bên ngoài ; tiếp tục xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động

và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ; phát triển mạnh giáo dục và đào tạo , khoa học và công

nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ; tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng nền tảng

văn hóa củaxã hội ; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc , nâng cao hiệu
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lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; tăng cường quốc phòng - an ninh , mở rộng

quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình , ổn định , tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc .

Hội nghị xác định trong giai đoạn mới công tác xây dựng Đảng vẫn là nhiệm vụ then chốt,

coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh , nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, với

yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ và là

nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cả trước mắt cũng như lâu dài.

Hội nghị đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn

Đảng trên tất cả các mặt, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ , bản lĩnh chính trị , năng lực

lãnhđạo và sức chiến đấu , đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng , củng cố, tăng cường vai trò ,

vị trí của các tổ chức cơ sở đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác.

II - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

KHÓA X

Với vị trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng , Hội nghị Trung ương lần thứ 12 cho rằng ,

việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa X đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm

vụ chính trị trong thời kỳ mới là vấn đề đặc biệt quan trọng . Để có một Ban Chấp hành Trung

ương khóa X mạnh , Hội nghị đã tập trung xác định những vấn đề mang tính quan điểm , nguyên

tắc về tiêu chuẩn , cơ cấu cũngnhư phương hướng và cách thức tiến hành chuẩn bị nhân sự , với

tinh thần hết sức coi trọng chất lượng của từng Ủy viên Trung ương cũng như chất lượng của

toàn Ban Chấp hành Trung ương , Ban Chấp hành Trung ương có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự

lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn và các vị trí công tác quan trọng , bảo đảm sự

hài hòa giữa ba độ tuổi, có tỉ lệ cần thiết về cán bộ trẻ , các đồng chí nữ , đảng viên là người dân

tộc thiểu số , các đồng chí xuất thân từ công nhân, nông dân và trong đội ngũ trí thức. Hội nghị

giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt

những quyết định của Trung ương , chuẩn bị đưa ra xem xét cụ thể trong các Hội nghị Trung

ương tiếp theo , nhằm chuẩn bị thật tốt vấn đề nhân sự cho Đại hội X của Đảng.

III - HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN TÌNH HÌNH

TƯTƯỞNG VÀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY, đã đề ra những

giải pháp cụ thể nhằm đấu tranh có hiệu quả chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình ,

kích động bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên

truyền , bịa đặt, xuyên tạc và vu khống , khắc phục những biểu hiện dao động và thiếu ý thức tổ

chức kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc sự đoàn kết, thống nhất của toàn

Đảng chung quanh Ban Chấp hành Trung ương .

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên hãy phát huy thành quả

to lớn , có ý nghĩa lịch sử của20 năm đổi mới và những thành tựu rất quan trọng trong 5 năm

2001 - 2005 , với niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành

động trong toàn Đảng , tạo sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi trong xã hội , phấn đấu

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, tiến hành thành công đại hội đảng các

cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng . D
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CƯỚC TIỂU KHÓI CUA TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘIX CỦA ĐẢNG

Thưa các đồng chí Trung ương ,

Thưa toàn thểcác đồng chí,

O

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

UA 9 ngày làm việc rất khẩn

trương, với tinh thần trách nhiệm và

tính chiến đấu cao, thái độ nghiêm

túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị lần thứ 12

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã xem

xét một cách toàn diện các dự thảo văn kiện

trình Đại hội X, tập trungthảo luận về

những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đóng

góp nhiều ý kiến sâu sắc . Sau khi nghe Báo

cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về

những vấn đề được thảo luận , Hội nghị đã

nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện , bao

gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

5 năm 2006 - 2010, Báo cáo công tác xây

dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi

Điều lệ Đảng . Hội nghị cũng đã thảo luận và

thông qua Phương hướng công tác nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Về các dự thảo văn kiện, trên cơ sở đánh

giá thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn

và có ý nghĩa lịch sử, thành tựu của việc thực

hiện những nhiệm vụ của Đại hội IX là rất

quan trọng, cùng với những mặt yếu kém

cần phải khắc phục , Hội nghị đã nhất trí xác

định chủ đề của Đại hội X là : "Nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng , phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

đẩy mạnh toàn diện côngcuộc đổi mới, sớm

đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển " . Chủ đề này là tư tưởng chỉ đạo cho

Đại hội X và cho cả quá trình hoạt động của

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm

tới .

Mục tiêu căn bản và lâu dài của chúng ta

là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội , xây dựng "dân giàu, nước mạnh,xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh ". Mục tiểu

trực tiếp trong 5 năm tới là "sớm đưa nước ta

ra khỏi tình trạng kém phát triển " , tức là tình

trạng vừa có thu nhập thấp lại vừa có chỉ số

phát triển con người thấp và hạ tầng cơ sở

yếu kém. Mục tiêu nàyđã được đề ra tại

Đại hội IX, trong Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, đó là

phấn đấu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ rệt đời

* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX . Đầu đề là của

báo Nhân Dân
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sống vật chất và tinh thần của nhân dân , tạo

nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại . Nêu mục tiêu "sớm đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển " là nêu quyết

tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn

quân ta ra sức phấn đấu bằng những

biện pháp quyết liệt và có hiệu quả hơn , đưa

nhịp độ tăng trưởng lên nhanh hơn và bền

vững hơn nhằm đạt mục tiêu ấy càng sớm

càng tốt .

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và đẩy

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới là hai sức

mạnh lớn , hai động lực cơ bản và mạnh mẽ

nhất để thúc đẩy sự phát triển , tạo nên những

bước đột phá mới trong toàn bộ tiến trình

cũng như trong từng lĩnh vực cụ thể . Về kinh

tế , đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa nhằm giải phóng mạnh mẽ sức sản

xuất, huy động mọi nguồn lực trong nhân

dân và trong xã hội , đồng thời tập trung sức

phát triển lực lượng sản xuất, chuyển đổi cơ

cấu kinh tế , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ,

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc

tế nhằmphát huy cao nhất nội lực và tranh

thủ nhiều nhất ngoại lực , tạo nên sức mạnh

tổng hợp của quốc gia . Về văn hóa, xã hội,

tiếp tục đổi mới cả tư duy và hành động , giải

quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, văn hóa

và con người, phát triển mạnh giáo dục và

đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển

nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát huy

bản chất và tính ưu việt của chế độ xã hội

chủ nghĩa . Về quốc phòng và an ninh , tiếp

tục củng cố và tăng cường; quan hệ đối

ngoại tiếp tục mở rộng; phấn đấu để quốc

phòng , an ninh và đối ngoại phục vụ đắc lực

cho việc giữ vững môi trường hòa bình , ổn

định và cho sự nghiệp đẩy mạnh phát triển

kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Về

chính trị, phát huy hơn nữa dân chủ xã hội

chủ nghĩa ; tiếp tục đổi mới hệ thống chính

trị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch ,

vững mạnh , bài trừ quan liêu, tham nhũng ,

lãng phí ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng ; xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,tăng cường

hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước

và chính quyền các cấp ; phát huy vai trò của

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ,

không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết

toàn dân tộc .

Thưa các đồng chí,

Chủ đề của Đại hội X nêu lên hàng đầu

việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng, thể hiện quan điểm nhất quán

của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, gắn kết

chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung

tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần

của xã hội, coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh

đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch , vững

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi

của thực tiễn cuộc sống , ngang tầm với yêu

cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề

có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ, là

khâu then chốt và là nhân tố quyết định

thắng lợi của sự nghiệp đổi mới , cả trước mắt

cũng như về sau này.

Về phương hướng công tác nhân sự Ban

Chấp hành Trung ương khóa X , Hội nghị

Trung ương nhất trí khẳng định rằng, với vị

trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng

I

I
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Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Tạp chí Cộng sản

như trên , việc xây dựng Ban Chấp hành

Trung ương khóa X đủ sức hoàn thành

nhiệm vụ trong thời kỳ mới là vấn đề đặc

biệt quan trọng . Ban Chấp hành Trung ương

(bao gồm cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư ) là

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai

kỳ Đại hội, có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực

hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các

nghị quyết của Đại hội ; quyết định những

chủ trương , chính sách về đối nội, đối ngoại,

công tác quần chúng và công tác xây dựng

Đảng ... nhằm làm cho Đảng ta luôn luôn

xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình .

Để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh,

công tác nhân sự Đại hội X phải nhằm mục

tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu , bầu vào

Ban Chấphành Trung ương những đồng chí

thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng,

trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên

định mục tiêu và lý tưởng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội; có phẩm chất, đạo đức

trong sáng , gương mẫu trong lối sống, luôn

luôn giữ gìn sự trong sạch , liêm khiết, không

quan liêu , tham nhũng, lãng phí và kiên

quyết đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ

chức thực tiễn , có tư duy đổi mới, sáng tạo,

có kiến thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước ; có tinh thần và khả năng đoàn kết, quy

tụ được cán bộ , gắn bó với nhân dân , được

nhân dân tin cậy . Cụ thể là từng Ủy viên

Trung ương , trong khi kiên định mục tiêu và

lý tưởng cách mạng , kiên định lập trường và

quan điểm của Đảng, phải thực sự có năng

lực tham gia vào việc hoạch định đường lối ,

chủ trương , chính sách của Đảng ; vừa nêu

cao ý thức tổ chức kỷ luật , nghiêm túc chấp

hành đường lối , nghị quyết của Đảng, vừa

chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và triển

khai thực hiện đường lối , chủ trương , đưa

nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và có

khả năng tổng kết thực tiễn , đúc rút kinh

nghiệm , đồng thời phải là người có thái độ

kiên quyết trong hành động thực tiễn , có

trách nhiệm cao đối với Đảng , với nhân dân

trong mỗi việc làm , trong từng lời nói, dám

đương đầu với khó khăn , thách thức, quyết

đoán và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích

chung .

Trong khi nhấn mạnh tiêu chuẩn Ủy viên

Trung ương là chính , cũng cần xem xét bảo

đảm có sự hài hòa trong cơ cấu Ban Chấp

hành Trung ương;hành Trung ương; coi trọng chất lượng từng

Ủy viên Trung ương, đồng thời coi trọng

chất lượng toàn Ban Chấp hành Trung ương .

Cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo

toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương

trên các địa bàn, các lĩnh vực và các vị trí

công tác trọng yếu ; bảo đảm sự kết hợp giữa

ba độ tuổi, có tỷ lệ thích đáng các cán bộ trẻ ,

các đồng chí nữ , đảng viên là người dân tộc

thiểu số, các đồng chí xuất thân từ công

nhân, nông dân . Xét theo
điểm Đảng

lãnh đạo toàn diện, có sự kế thừa và phát

triển , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong

Đảng, thì việc bảo đảm cơ cấu hợp lý , kết

hợp chặt chẽ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn

cũng là yêu cầu và tiêu chuẩn để xây dựng

Ban Chấp hành Trung ương mạnh.

quan

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đặc biệt

quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác

tư tưởng hiện nay, đề ra một số giải pháp

thiết thực nhằm đấu tranh kiên quyết chống

các âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa

bình" , kích động bạo loạn , lật đổ, những

luận điệu tuyên truyền bịa đặt , xuyên tạc và

Số 14 (tháng 7 năm 2005 )
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Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
Tạp chí Cộng sản

vu khống của các thế lực thù địch , lên án

mạnh mẽ những hoạt động chia rẽ , bè phái,

cơ hội chính trị , những biểu hiện dao động,

cá nhân chủ nghĩa , thiếu ý thức tổ chức , kỷ

luật trong hành động, phát ngôn và trong

việc giữ gìn bí mật quốc gia. Công tác tư

tưởng, công tác tuyên truyền , giáo dục phải

được tiến hành một cách chủ động, tích cực ,

giải đáp trúng những vấn đề mà trong Đảng

và trong xã hội đặc biệt quan tâm , đánh giá

đúng những thành tựu to lớn và cảnhữngvấn

đề tồn tại trong công cuộc đổi mới , trong

việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng , chỉnh đốn

Đảng . Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống

nhất trong Đảng , trong bộ máy lãnh đạo và

quản lý nói chung, củng cố môi trường chính

trị - xã hội ổn định , tạo nên không khí phấn

khởi , đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã

hội để tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban

Chấp hành Trung ương khóa IX đánh dấu

một bước tiến mới rất quan trọng trong quá

trình chuẩn bị Đại hội X trên cả hai mặt nội

dung văn kiện và phương hướng công tác

nhân sự.

Sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo

các tiểu ban và các tổ biên tập nghiêm túc

tiếp thu những ý kiến và kết luận của

Trung ương để bổ sung và chỉnh sửa các dự

thảo văn kiện , kịp thời gửi lấy ý kiến các đại

hội cấp quận, huyện và tỉnh, thành phố.

Sáu tháng cuối năm nay là thời gian dồn

dập diễn ra các đại hội ở cấp cơ sở , tiếp đó

là cấp quận , huyện và cấp tỉnh, thành , cũng

là sáu tháng để thực hiện những nhiệm vụ

còn lại của năm 2005 nhằm hoàn thành các

nhiệm vụ của Đại hội IX .

Tôi muốn nhắc lại một lần nữa ý kiến đã

được trình bày tại Hội nghị Trung ương lần

thứ 11 , rằng quá trình chuẩn bị đại hội đảng

bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội X của Đảng

phải được kết hợp chặt chẽ với quá trình thực

hiện nhiệm vụ của Đại hội IX , coi việc hoàn

thành các nhiệm vụ của Đại hội IX và nhiệm

vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

không mộtđảngbộnào ,cấp ủy nào được lấy

2001 - 2005 là nội dung quan trọng nhất và

chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ

lýdo

mà lơi lỏng các nhiệm vụ trước mắt, cả về

kinh tế - xã hội , an ninh , quốc phòng và các

lĩnh vực khác.

Sáu tháng đầu năm nay , toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân ta đã có rất nhiều cố gắng

vượt qua nhiều khó khăn , thử thách , đạt nhịp

độ tăng trưởng cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ

năm trước , song nhịp độ ấy vẫn còn chưađạt

mức kế hoạch đã đề ra.

Tôi mong rằng , những tháng còn lại sẽ là

thời gian nỗ lực vượt bậc nhằm thực hiện tốt

nhiệm vụ của cả năm 2005. Mỗi đồng chí

Trung ương,mỗi đồng chí đứng đầu các ban ,

ngành , đoàn thể , các đảng bộ trực thuộc

Trung ương , trên cương vị lãnh đạo của

mình , cần tập trung cao độ tâm sức và trí tuệ ,

đem hết sức mình làm tròn nhiệm vụ , theo

tinh thần coi việc tiến hành đại hội các cấp là

một cơ hội, một động lực để thúc đẩy các

nhiệm vụ trước mắt và lấy kết quả thực hiện

các nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thành

công của Đại hội các cấp cũng như Đại hội

toànquốc lần thứ X của Đảng .

Theo tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế

mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, thành

công.

ㅁ
Xin trân trọng cảm ơn . D
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠIBIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

KIẾM
CÔNG TÁC KIỂLI TRI PHỤCVỤ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

NGUYỄN THỊ DOAN

V

• IỆC thành công của đại hội đảng bộ

các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng đối với quá trình phát triển và

trưởng thành của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã khẳng định : “Đại hội Đảng rất quan hệ

đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của

nhân dân” .

Để chuẩn bị tiến đến Đại hội X của Đảng,

ngày 6-2-2004 , Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ

thị số 46-CT/TW “Về đại hội đảng bộ các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX

của Đảng” . Chỉ thị nêu rõ : “Đại hội đảng bộ

các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng là đợt sinh

hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn

quân và toàn dân . Kết quả của đại hội đảng bộ

các cấp là tiền đề rất quan trọng bảo đảm sự

thành công của Đại hộiđại biểu toàn quốc lần

thứ X của Đảng” và “Đại hội X của Đảng có

ý nghĩa trọng đại đối với Đảng , đất nước và

nhân dân ta” .

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ

toàn quốc quán triệt và triển khaithực hiện

Chỉ thị trên của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng

Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh : “Trong

công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các

cấp , điều quan trọng trước hết là đánh giá

đúng cán bộ . Có đánh giá đúng thì mới sử

dụng và bố trí đúng. Đây là việc khó nhưng

nhất định phải làm cho tốt . Chỉ đạo thực hiện

tốt việc tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ

nhằm trực tiếp phục vụ cho việc chuẩn bị nhân

sự đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời cũng là

góp phần vào chuẩn bị nhân sự Đại hội X của

Đảng . Ra sức củng cố, làm lành mạnh tình

hình nội bộ Đảng trước khi tiến hành đại hội

đảng bộ các cấp và Đại hội X của Đảng” .

Thực tiễn đã chứng minh , qua mỗi kỳ Đại

hội, nhân dân lại càng tin tưởng vào sự lãnh

đạo của Đảng. Mỗi cán bộ , đảng viên và nhân

dân luôn mong muốn đại hội đảng bộ của cấp

mình thành công tốt đẹp , qua đó phát triển

vững mạnh tất cả các lĩnh vực theo hướng

“dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh ” . Nhưng để Đại hội thành công

tốt đẹp, vấn đề đặc biệt quan trọng là, công tác

nhân sự phải góp phần lựa chọn cho được đội

ngũ cán bộ cấp ủy có đủ đức, đủ tài bảo đảm

vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu

quả và chất lượng Cương lĩnh , Điều lệ Đảng,

nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của

Nhà nước .

Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ to lớn

trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp

phần chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các

cấp. Vì vậy, từ nay đến Đại hội X của Đảng,

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung vào

việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp , trong đó

có vấn đề tham gia chuẩn bị nhân sự nhằm góp

phần vào thành công tốt đẹp của đại hội, coi

đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

của ngành kiểm tra của Đảng trong năm 2005 .

Hơn nữa , thực tiễn trong thời gian qua, khi

chuẩn bị đại hội thường có những đơn , thư

khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự hoặc

đại biểu tham dự đại hội ; do đó, việc xem xét

giải quyết vấn đề này là một trong những

nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Kiểm tra các

cấp trực tiếp phục vụ cho công tác nhân sự của

đại hội .

Để phục vụ kịp thời và hiệu quả nhiệm vụ

đó, nhất là công tác nhân sự , mỗi cán bộ kiểm

tra phải thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của công

tác kiểm tra của Đảng là “ chủ động , chiến đấu,

giáo dục, hiệu quả” , thực sự công tâm , khách

quan, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra của cấp

mình và cấp dưới thực hiện tốt một số công

việc sau :

Một là , chủ động nắm diễn biến tình hình,

kịp thời kiểm tra dứt điểm , có kết luận đầy đủ ,

rõ ràng, chính xác những tổ chức đảng và cán

bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trọng tâm

tập trung vào những đảng viên là cấp ủy, cán

bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, nhất là

cán bộ chủ chốt , cán bộ dự nguồn cấp ủy khóa

mới. Đối với tổ chức đảng, cần tập trung vào

kiểm tra những nơi có dấu hiệu lãng phí, tham

nhũng, có vấn đề nổi cộm, mất đoàn kết nội

bộ; vi phạm nguyên tắc Đảng; vi phạm quản lý

tài chính, ngân sách , xây dựng cơ bản, đất

đại ... Đối với đảng viên, cần tập trung kiểm tra

về tư tưởng chính trị , phẩm chất đạo đức , lối

sống, tác phong công tác , nhất là các biểu hiện

quan liêu , tham nhũng , lãng phí, tiêu cực của

bản thân và gia đình như lợi dụng chức vụ,

quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách , pháp

luật. Tập trung xử lý dứt điểm trước khi diễn ra

đại hội.

Những trường hợp quá phức tạp , hoặc vượt

quá thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm

tra cấp mình thì phải báo cáo cấp ủy cùng cấp

và Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp để kịp

thời xem xét, kết luận .

Hai là , cần tập trung xem xét giải quyết

đơn thư khiếu nại , tố cáo phục vụ công tác

nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Gần đến kỳ

đại hội, thường hay có đơn thư khiếu nại, tố

cáo liên quan đến một số cán bộ , đảng viên là

cấp ủy viên hoặc dự kiến nhân sự của khóa

mới và đại biểu đi dự đại hội . Vì vậy, Ủy ban

Kiểm tra cần nắm vững quy định về phân cấp

quản lý cán bộ theo Quyết định số 49 -QĐ /TW ,

ngày 3-5-1999 , của Bộ Chính trị, khóa VIII và

quy định của cấp ủy cấp mình . Trên cơ sở đó,

cần nắm chắc số lượng đơn thư tố cáo, đối

tượng bị tố cáo để phân loại và xác định rõ cấp

giải quyết để có kế hoạch, chương trình cụ thể

giải quyết dứt điểm , trước hết tập trung giải

quyết tố cáo đối với cán bộ, đảng viên liên

quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội

các cấp.

Nhưng cần lưu ý rằng, việc giải quyết đơn

thư tố cáo trong Đảng là một trong những nội

dung của công tác đảng . Vì vậy, quá trình giải

quyết đơn thư tố cáo phải giữ đúng nguyên tắc

của Đảng và thực hiện đúng phương pháp, quy

trình giải quyết tố cáo trong Đảng, trong đó

đặc biệt chú ý đến công tác thẩm tra , xác minh .

Hoạt động thẩm tra , xác minh trong việc giải

quyết đơn thư tố cáo trong Đảng rất quan

trọng, bởi trong giai đoạn hiện nay, dưới tác

động của các mặt tiêu cực , tính tự giác và

tự phê bình của một số đảng viên giảm sút,
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nhất là trong khi cơ chế, chính sách chưa đầy

đủ , thiếu đồng bộ, nên hoạt động thẩm tra , xác

minh lại càng cần thiết. Để công tác thẩm tra ,

xác minh được kịp thời, chính xác và khách

quan , cần có sự phối hợp với các cơ quan tư

pháp. Tuy nhiên , cán bộ kiểm tra không được

sử dụng các thủ đoạn nghiệp vụ, bí mật điều

tra vàocác hoạt động kiểm tra , xác minh đối

với việc giải quyết đơn thư tố cáo trong Đảng .

Điều này xuất phát từ đặc điểm của công tác

kiểm tra Đảng nói chung và công tác thẩm tra ,

xác minh trong Đảng nói riêng. Kiểm tra mang

tính giáo dục, phòng ngừa , kiểm tra dựa vào

tính tự giác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và

phê bình của tổ chức đảng , đảng viên là chính.

Do đó, dù các nội dung tố cáo có nội dung,

tính chất, mức độ trầm trọng đến đâu, nhưng

chưa được tiến hành thẩm tra , xác minh làm

rõ , chưa có kết luận và chưa có quyết định thi

hành kỷ luật thì người bị tốcáo vẫn là cán bộ ,

đảng viên của Đảng .

hoạt động thẩm tra , xác minh trong Đảng là

đối tượng bị tố cáo vừa là đối tượng phải thẩm

tra , xác minh , vừa là chủ thể của quá trình

kiểm tra , xác minh , nên những ý kiến tự phê

bình và giải trình của đối tượng bị tố cáo sau

khi được kiểm chứng, phải được coi là một

trong những căn cứ , yếu tố quan trọng . Hoạt

động thẩm tra , xác minh người bị tố cáo trong

Đảng là hoạt động công khai, dân chủ, tập thể ,

song phương, đa phương . Căn cứ để kết luận

hành vi , động cơ, mục đích của người bị tố cáo

không chỉ đơn thuần chứng minh bằng chứng

cứ vật thể , mà đòi hỏi cao hơn , toàn diện hơn

ở sự chuyển biến về ý thức tự giác , tự phê bình ,

tự sửa chữa của người bị tố cáo . Mọi hành vi

vi phạm, khuyết điểm của đối

phải được thể hiện rõ ràng , minh bạch, cụ thể

tượng bị tố cáo

trên hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ, rõ

ràng, chínhxác, thì chưa kết luận ,xử lý . Trong

thẩm tra , xác minh , Ủy ban Kiểm tra cần cung

cấp cho đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng về

những thông tin, tư liệu, sự việc đã nắm, đã

biết, đã thu thập được để có cơ sở phân tích ,

đối chiếu , sàng lọc trước khi đi đến khẳng định

hoặc phủ định các nội dung tố cáo.

Mục tiêu của thẩm tra, xác minh là tìm ra

chứng cứ , không có chứng cứ rất dễ rơi vào

suy diễn , áp đặt, quy kết cực đoan . Hoạt động

thẩm tra , xác minh trong Đảng phải chú ý coi

trọng cả“ chúng” lẫn “ cung” và phải có quan

niệm đúng đắn về “án tại hồ sơ” . “ Chứng” ở

Trong bối cảnh hiện nay thực tế cho thấy,

về các đơn thư tố cáo có tên , có địa chỉ người

đây là bằng chứng xác thực đã được làm rõ , là

sự thật. “ Chứng” đó có ý nghĩa quyết định . tố cáo , nói chung người viết có tinh thần trách

“ Chúng” và “ cung” bổ sung cho nhau, có nhiệm và xây dựng. Tuy nhiên, do trình độ và

trường hợp“ cung” chuyển hóa thành“ chứng” lập trườnghoặc động cơ chưa đúng, mà tâm lý

và “ chúng” bảo đảm chứng minh cho “ cung” .
của một số người tố cáo thường có thái độ mặc

Nhưng không bao giờ được tuyệt đối hóa cảm, thậm chí là ác cảm đối với người bị tố

chứng cứ , vì chứng cứ cũng có thể còn có độ cáo. Những trường hợp này, họ muốn và đòi

đúng sai nhất định , thậm chí còn có những hỏi tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra phải tin

trường hợp do động cơ cá nhân hay phe nhóm mình , nghe mình và xem xét, kết luận, xử lý

mà tạo ra chứng cứ giả . Do đó, cán bộ kiểm tra theo ý của mình . Do mang tâm trạng và định

phải thẩm định chứng cứ, không đơn giản chấp kiến như vậy đối với người mình tố cáo, nên

nhận mà phải cẩn trọng tối đa để xác định có người luôn tìm mọi cách cường điệu hóa,

được đâu là chứng cứ thật , đâu là chứng cứ giả . quan trọng hóa thông tin từ nội dung, số liệu

Đồng thời, xuất phát từ đặc trưng cơ bản của đến tính chất và dùng cả từ ngữ, lời lẽ gay gắt ,

Số 14 (tháng 7 năm 2005)
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nặng nề. Một mặt, họ tìm cách biến thông tin

do mình đưa như có nguồn gốc từ những cán

bộ hay cơ quan có chức năng phát hiện, cung

cấp , hoặc đã được cán bộ, cơ quan có thẩm

quyền kiểm chứng , xác minh, khẳng định . Mặt

khác, họ còn tìm mọi cách thu thập, lắp ghép

các nguồn thông tin, dư luận ở nhiều địa chỉ,

địa điểm , không gian khác nhau , tạo ra thông

tin có vẻ lô- gíc , từ đó thổi phồng tính nghiêm

trọng của vấn đề họ tố cáo, thậm chí vượt quá

hoặc sai sự thật. Chính vì vậy, cán bộ kiểm tra

cần đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm lý của người

tố cáo . Trong quá trình tiến hành thẩm tra , xác

minh, cần tránh hai khuynh hướng: một là , quá

tin vào nội dung tố cáo, bị áp lực của người tố

cáo và dư luận chi phối mà xử lý mất khách

quan ; hai là, thấy nội dung tố cáo mới có dấu

hiệu vu cáo, hoặc thổi phồng sự thật là đã bác

bỏ ngay, phủ định tất cả mà không bình tĩnh

phân tích , sàng lọc , thẩm tra , xác minh để tìm

ra sự thật.

Đối với những trường hợp tố cáo liên quan

đến nhân sự cấp ủy khóa mới và tư cách

đại biểu đi dự đại hội, mà Ủy ban Kiểm tra

chưa xem xét , kết luận được thì phải báo cáo

kịp thời với cấp ủy cấp mình và Ủy ban Kiểm

tra cấp trên để giải quyết dứt điểm và có

kết luận cụ thể trước khi diễn ra đại hội . Về

những đơn , thư tố cáo được gửi tới sát đến

ngày đại hội , nếu chưa đủ thời gian để xem

xét, giải quyết thì sau đại hội chuyển cho Ủy

ban Kiểm tra và cấp ủy khóa mới tiếp tục xem

xét, giải quyết.

bộ chủ chốt , cán bộ trong diện quy hoạch ở

địa phương, đơn vị thuộc địa bàn phụ trách , để

tham gia ý kiến với Ban Tổ chức hoặc Thường

trực cấp ủy theo đúng quy trình , quy định phục

vụ cho công tác nhân sự cấp ủy khóa mới và

đại biểu dự đại hội của đảng bộ. Việc nhận xét,

đánh giá cán bộ phải công tâm , khách quan ,

phải được bàn bạc trong tập thể Thường trực

Ủy ban Kiểm tra và tuyệt đối không được

mang tính cá nhân, áp đặt hoặc chỉ nghe công

luận, dư luận xã hội để nhận xét, kết luận. Tuy

rằng , công luận và dư luận xã hội là nguồn

thông tin rất đa dạng, phong phú, vừa là “tiếng

chuông báo động ” dấu hiệu hành vi vi phạm,

vừa có tác dụng trong việc tìm ra chứng cứ và

chứng lý nhằm giúp cho việc nhận xét, đánh

giá cán bộ được khách quan , chính xác hơn .

. Nhưng dư luận xã hội dù sao cũng mới chỉ là

tin đồn, loan truyền , không có tác giả, không

có nguồn gốc và thường không có địa chỉ

thể. Nếu để sức ép của dư luận chi phối,

việc nhận xét sẽ mất khách quan , thậm chí là

sai lệch .

cụ

Ủy ban Kiểm tra cần phối hợp với Ban Tổ

chức cùng cấp, giúp cấp ủy và Ban Kiểm tra

tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách

đại biểu dự đại hội . Ngay trong quá trình

chuẩn bị đại hội, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải

quán triệt sâu sắc tinh thần , nội dung Chỉ thị

số 45-CT/TW và phải thực hiện đúng, đầy đủ

hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và

Ủy ban Kiểm tra Trung ương về đại hội đảng

bộ các cấp .

Ba là , chủ động tham gia nhận xét, đánh Bốn là , về nhân sự Ủy ban Kiểm tra. Cấp

giá cán bộ và thẩm tra tư cách đại biểu dự Đạiủy triệu tập đại hội thì đồng thời với việc

hội . Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy , phải chuẩn bị nhân

các cấp, Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ tham sự của Ủy ban Kiểm tra cấp mình theo đúng

gia nhận xét , đánh giá và thẩm tra tư cách đại quy trình như chuẩn bị nhân sự của cấp ủy

biểu . Ủy ban Kiểm tra cần chủ động chuẩn bị

ý kiến nhận xét cán bộ do cấp ủy quản lý , cán (Xem tiếp trang 72 )
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QUA MỘT SỐ ĐẠI HỘI ĐIỂM, CẦN TIẾP TỤC

TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ Ở CƠ SỞ

NGUYỄN ĐỨC HÀ

No

GÀY 6-12-2004 , Bộ Chính trị đã ra

Chỉ thị số 46-CT/TW Về đại hội

đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng .

Theo Chỉ thị đó, đại hội đảng cấp cơ sở sẽ

bắt đầu từ tháng 6 và hoàn thành trong tháng

8-2005 . Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị

và các văn bản hướng dẫn của Trung ương ,

trong tháng 6-2005 , hầu hết các tỉnh, thành

ủy đã tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến

hành đại hội điểm ở một số loại hình tổ chức

cơ sở đảng để rút kinh nghiệm . Việc chọn và

xác định điểm của các tỉnh , thành ủy có khác

nhau (có nơi chọn và chỉ đạo một số điểm

của tỉnh , thành ủy ; có nơi vừa chọn điểm của

tỉnh , vừa chọn điểm của cấp huyện ; có nơi

không chọn điểm của tỉnh mà chỉ đạo mỗi

đảng bộ trực thuộc chỉ đạo một số điểm ...),

nhưng nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở

được chọn đại hội điểm đều là những tổ chức

cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong

sạch hoặc khá, trong đó có một số đảng bộ

đạt danh hiệu vững mạnh, trong sạch nhiều

năm liền .

Qua theo dõi chung và trực tiếp tham dự

ở một số đại hội điểm , chúng tôi thấy nổi lên

một số vấn đề sau :

-
Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ

chức đại hội ở các cơ sở điểm theo đúng sự

chỉ đạo, giúp đỡ và kiểm tra chặt chẽ của các

cấp ủy cấp trên . Hầu hết các điểm đều có tổ

công tác của tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy,

quận ủy do một đồng chí ủy viên ban thường

vụ tỉnh , thành ủy trực tiếp phụ trách . Nhiều

đồng chí bí thư , phó bí thư tỉnh, thành ủy ; bí

thư , phó bí thư huyện, quận ủy đã trực tiếp

dự, theo dõi và chỉ đạo rút kinh nghiệm sau

khi kết thúc đại hội . Tiến trình đại hội được

chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên

tắc , thủ tục quy định và đạt kết quả tốt, cơ

bản đáp ứng yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị

46 của Bộ Chính trị .

- Trước khi tiến hành đại hội, hầu hết các

đảng bộ cơ sở đều chỉ đạo các chi bộ tổ chức

cho đảng viên nghiên cứu , thảo luận, đóng

góp ý kiến vào dự thảo Đề cương các văn

kiện của Trung ương trình Đại hội X, Báo

cáo chính trị của đảng bộ cấp trên và của cấp

mình với thời gian từ 1 đến 2 ngày. Trên cơ

sở đó, cấp ủy tổng hợp những ý kiến

thảo luận, đóng góp của đảng viên ở các chi

bộ về dự thảo Đề cương các văn kiện của

* Vụ trưởng , Ban Tổ chức Trung ương Đảng
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Trung ương và cấp ủy cấp trên để trình đại

hội . Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị ; Báo

cáo kiểm điểm của ban chấp hành; Kết quả

thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn đảng , tự phê bình và phê bình của nhiều

đại hội được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo

chính trị của các đảng bộ xã, phường, thị trấn

đã bám sát tình hình , nhiệm vụ của địa

phương và đánh giá toàn diện về sự lãnh đạo

của đảng bộ trên các lĩnh vực. Một số nơi đã

phát huy dân chủ, tổ chức tốt việc thảo luận

từ các chi bộ tới lấy ý kiến tham gia, đóng

góp của các đoàn thể chính trị - xãhội . Một

số báo cáo thể hiện rõ tính chiến đấu và đề

ra được những giải pháp cụ thể , thiết thực , có

tính khả thi.

- Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được

chỉ đạo chặt chẽ , chuẩn bị chu đáo và thực

hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình

hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Nhiều cấp ủy đã xây dựng, bổ sung quy

hoạch cán bộ, thực hiện việc nhận xét, đánh

giá cán bộ trước đại hội theo quy trình hướng

dẫn của cấp ủy cấp trên và có nhiều cố gắng

trong việc bố trí cán bộ nữ , trẻ tuổi tham gia

cấp ủy theo tinh thần chỉ đạo trong Chỉ thị

46 của Bộ Chính trị. Do được chuẩn bị kỹ,

chu đáo và có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy

cấp trên , nhìn chung công tác bầu cử cấp ủy

và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp

trên ở các đại hội được tiến hành thuận lợi,

cơ bản đúng với sự chuẩn bị của ban chấp

hành nhiệm kỳ trước , bảo đảm các nguyên

tắc , thủ tục quy định và đạt kết quả tốt.

-

- Qua tổng hợp kết quả bầu cử cấp ủy ở

29 đảng bộ xã, phường, thị trấn cho thấy,

hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đã đủ số

lượng ban chấp hành do đại hội quyết định

với số phiếu tập trung cao; số phiếu bầu

không hợp lệ không đáng kể, chủ yếu do

nhầm lẫn ; danh sách bầu cử cấp ủy bảo đảm

có số dư 15% so với số lượng cấp ủy cần

bầu , một số nơi có số dư là trên 20% (xã

Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ;

xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái

Bình) ; một số nơi đã tăng được tỷ lệ nữ , trẻ

tuổi tham gia cấp ủy so với khóa trước

(phường 9, quận 3 , thành phố Hồ Chí Minh

có 4/11 cấp ủy viên và 2/3 số ủy viên thường

vụ là nữ ; thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn ,

tỉnh Sơn La có 4/15 cấp ủy viên là nữ và

4/15 đồng chí tuổi dưới 35) ; số lần đầu tham

gia cấp ủy chiếm tỷ lệ gần 40 %. Sau khi bầu

cử ban chấp hành , các đại hội đều lấy phiếu

giới thiệu chức danh bí thư của đại biểu dự

đại hội (tổ công tác của cấp ủy cấp trên trực

tiếp thu phiếu ) . Nhiều nơiđã tiến hành họp

ngay phiên thứ nhất của ban chấp hành để

bầu ban thường vụ , bí thư , phó bí thư , Ủy ban

kiểm tra và công bố trước đại hội .

-

Công tác thông tin tuyên truyền được

các cấp ủy coi trọng và tập trung chỉ đạo cả

trước , trong và sau đại hội . Các đại hội đều

được trang trí trang trọng, đúng thể thức quy

định . Cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội

được chuẩn bị chu đáo do có sự đầu tư , giúp

đỡ của cấp trên . Nhiều nơi tổ chức truyền

thanh trực tiếp về đại hội để nhân dân theo

dõi, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi,

tin tưởng trong đảng bộ và nhân dân .

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả nêu

trên , đại hội ở một số cơ sở điểm bộc lộ một

số mặt hạn chế, thiếu sót , cần rút kinh

nghiệm và khắc phục :

-

&

Việc tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến

vào các dự thảo văn kiện của Trung ương

các chi bộ và việc lấy ý kiến của đại biểu dự

đại hội về nội dung cần bổ sung, sửa đổi
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Điều lệ Đảng còn lúng túng và chưa thực

hiện đúng hướng dẫn . Một số nơi chưa tổ

chức thảo luận , đóng góp ý kiến vào dự thảo

báo cáo của cấp tỉnh . Cá biệt, có nơi không

tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện của

cấp trên ở các chi bộ, chỉ đọc toàn văn dự

thảo Đề cương các văn kiện của Trung ương

tại đại hội . Nhiều đại hội , sau khi nghe báo

cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các chi bộ

vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và

cấp ủy cấp trên , không dành thời gian thảo

luận mà chỉ biểu quyết thông qua .

-
- Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị của một

số cơ sở còn thiếu cụ thể. Một số báo cáo thể

hiện tính chiến đấu chưa cao , lúng túng trong

việc xác định phương hướng , mục tiêu hoặc

đề ra các giải pháp còn chung chung, chưa

có tính đột phá. Báo cáo kiểm điểm của ban

chấp hành và báo cáo thực hiện cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình ,

phê bình ở một số nơi còn dàn trải, nhiều nộinơi còn dàn trải, nhiều nội

dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị .

Thời gian đại hội dành cho thảo luận ,

tham gia ý kiến vào các báo cáo của cấp trên

và cấp mình chưa thỏa đáng, số lượng ý kiến

thảo luận còn ít (chỉ một số nơi như xã An

Sinh , huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ; xã

Triệu Phước, huyện Triệu Hải , tỉnh Quảng

Trị có trên 15 ý kiến , còn phổ biến từ 5 đến

7 ý kiến , có nơi chỉ có 3 ý kiến ). Hầu hết các

ý kiến thảo luận tại đại hội là đọc văn bản đã

được phân công chuẩn bị trước , nhiều ý kiến

còn xuôi chiều , nặng kể lể thành tích, chưa

đi sâu vào việc thảo luận , đề xuất, tìm ra

những giải pháp cụ thể, thiết thực , có tính

đột phá, do đó chưa tạo được không khí trao

đổi, tranh luận tại đại hội .

- Việc bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi

dự đại hội đảng bộ cấp trên vẫn còn một số

hạn chế, sai sót (có nơi không thực hiện việc

ứng cử , đề cử tại đại hội; đại hội chưa yêu

cầu đã đưa danh sách chuẩn bị của cấp ủy cũ

để đại hội xem xét và bầu cử ; một số nơi đại

hội biểu quyết cả số dư để bầu cử cấp ủy và

biểu quyết thông qua kết quả bầu cửban

chấp hành ... ). Có nơi chưa làm tốt công tác

chuẩn bị nhân sự và bầu không đủ số lượng

cấp ủy viên do đại hội quyết định .

-

Ban kiểm phiếu ở một số đại hội chưa

nắm chắc nguyên tắc , thủ tục quy định và

chưa thành thạo về nghiệp vụ chuyên môn

nên thời gian kiểm phiếu kéo dài; còn không

ít sai sót (một số nơi không công bố tổng số

phiếu phát ra , thu vào đã kiểm phiếu hoặc

khi công bố kết quả kiểm phiếu , không công

bố rõ các loại phiếu bầu hợp lệ ; có nơi tính

tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu trên tổng số đại

biểu có mặt tại đại hội mà không tính trên

tổng số đại biểu được triệu tập ; có nơi công

bố kết quả trúng cử ban chấp hành còn nhầm

lẫn , không đủ số lượng cấp ủy viên đã được

bầu v.v .. ) .

- Thời gian tổ chức đại hội ở một số nơi

chưa hợp lý . Nhiều đảng bộ xã, phường thị

trấn có số lượng đảng viên hoặc đại biểu dự

đại hội đồng, nhưng đại hội chính thức chỉ

tiến hành trong 1 ngày, cá biệt có nơi chỉ tiến

hành hơn 1 buổi nên thời gian dành cho thảo

luận rất ít và một số nội dung của đại hội tiến

hành cập rập , không chu đáo . Một số nơi

thực hiện cả những nội dung chính của đại

hội trong phiên họp trù bị như : thông qua

báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia

đóng góp ýkiến của các chi bộ vào các dự

thảo văn kiện của cấp trên ; báo cáo kiểm

điểm của ban chấp hành ; thông qua đề án

nhân sự cấp ủy và giới thiệu nhân sự ban

chấp hành , bầu ban kiểm phiếu, v.v..
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Việc chỉ đạo , điều hành của đoàn

chủ tịch ở một số đại hội còn lúng túng , bị

động , nhất là khi tiến hành công tác nhân sự

hoặc trước những tình huống phát sinh tại

đại hội . Một số nơi cơ cấu thành phần tham

gia đoàn chủ tịch đại hội còn hình thức, có

đồng chí trong đoàn chủ tịch nhưng cả đại

hội không tham gia điều hành, cá biệt có nơi

cơ cấu cả đồng chí bí thư cấp ủy cấp trên

tham gia đoàn chủ tịch đại hội .

Theo kế hoạch chung, sau khi rút kinh

nghiệm ở các đại hội điểm , đại hội các tổ

chức cơ sở đảng sẽ được triển khai ra diện

rộng và phải hoàn thành trong tháng 8-2005 .

Để tiến hành tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở,

tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công của

đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội X của

Đảng, các cấp ủy cần rút kinh nghiệm ở các

điểm , tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thực hiện

đúng theo các nguyên tắc , quy định , quy chế,

hướng dẫn của Trung ương về công tác

chuẩn bị và tiến hành đại hội . Trước mắt,

thực hiện tốt một số nội dung sau :

-
Việc thảo luận , tham gia ý kiến vào các

dự thảo văn kiện của cấp trên cần được tiến

hành ở các chi bộ trước đại hội, thời gian từ

1 đến 2 ngày, tùy theo tình hình cụ thể của

các đảng bộ . Khi thảo luận, nên đọc và thảo

luận từng văn kiện , hệ thống những nội dung

cơ bản của văn kiện để đảng viên có điều

kiện tham gia đóng góp . Riêng về dự thảo

báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng , được

đọc toàn văn báo cáo bổ sung, sửa đổi và nêu

từng vấn đề để đảng viên thảo luận. Tại đại

hội, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của

các chi bộ, tập trung thảo luận những vấn đề

có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mới

được trình bày thật cụ thể. Phiếu lấy ý kiến

về dự thảo báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Đảng nên phát từ ngày hôm trước hoặc trong

phiên trù bị để đảng viên hoặc đại biểu có

điều kiện thể hiện chính kiến của mình về

từng phương án thuộc 14 nội dung dự thảo

bổ sung, sửa đổi; sau đó, được tổng hợp và

thông báo kết quả ngay trong đại hội.

-
Chuẩn bị tốt các báo cáo của cấp ủy cơ

sở trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị ; Báo

cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ ,

kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng , tự phê bình và phê bình ;

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ vào

các dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp

ủy cấp trên . Báo cáo chính trị cần có dung

lượng vừa thích hợp , súc tích , sát tình hình ,

nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đặc biệt

coi trọng việc đề ra các giải pháp cụ thể ,

thiết thực , có tính khả thi và hiệu quả. Báo

cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh

thần tự phê bình và phê bình; đánh giá sâu về

vai trò , trách nhiệm trong việc tổ chức triển

khai thực hiện nghị quyết của đại hội cấp

mình, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp

trên và không trùng lặp với nội dung của báo

cáo chính trị .

- Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải

được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các

bước theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban

Tổ chức Trung ương và sự chỉ đạo của cấp

ủy cấp trên . Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy

phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ , nếu cán

bộ mới được tăng cường , luân chuyển về cơ

sở thì phải tiến hành bổ sung vào quy hoạch .

Quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực

hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá cán

bộ bằng văn bản theo hướng dẫn của Ban
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Tổ chức Trung ương; phải có số dư ít nhất là

15% so với số cấp ủy viên cần bầu và được

cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. Trước khi

tiến hành bầu cử cấp ủy tại đại hội, đoàn chủ

tịch phải báo cáo đề án công tác chuẩn bị

nhân sự, nêu rõ tiêu chuẩn , cơ cấu , số lượng

ủy viên ban chấp hành khóa mới để đại hội

thảo luận , tiến hành ứng cử , đề cử và lập

danh sách bầu cử . Khi đại hội chưa yêu cầu

thì không nên đưa danh sách nhân sự cấp ủy

do ban chấp hành đương nhiệm chuẩn bị .

- Khi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng

bộ cấp trên , phải lập danh sách ứng cử , đề cử

chung và cần có số dư so với tổng số đại biểu

do cấp trên phân bổ; lần lượt bầu đại biểu

chính thức trước , sau đó bầu đại biểu dự

khuyết sau trong số còn lại của danh sáchsố còn lại của danh sách

chung, không lập riêng danh sách bầu đại

biểu chính thức và đại biểu dự khuyết . Sau

khi bầu đủ số đại biểu chính thức , nếu có

đồng chí không trúng cử đại biểu chính thức ,

nhưng có số phiếu bầu đạt trên 50% so với

tổng số đảng viên hoặc đại biểu đại hội được

triệu tập thì đại hội không phải bầu tiếp mà

lấy đồng chí đó làm đại biểu dự khuyết trong

số đại biểu dự khuyết cần bầu.

Chú ý lựa chọn những đồng chí có năng

lực, kinh nghiệm , nắm vững các nguyên tắc ,

thủ tục để tham gia đoàn chủ tịch và không

mời đại biểu cấp trên tham gia đoàn chủ tịch

đại hội. Bàn đoàn chủ tịch có biển ghi "Đoàn

Chủ tịch" ; nơi nào có điều kiện thì ghi rõ họ,

tên và không ghi chức vụ của các thành viên

đoàn chủ tịch . Trong quá trình điều hành đại

hội, đoàn chủ tịch cần phân công nhiệm vụ

cụ thể cho các thành viên, văn bản hóa các

nội dung trình bày trước đại hội để tránh

nhầm lẫn , lúng túng và cần gợi ý những vấn

cụ

đề trọng tâm hoặc đang có ý kiến khác nhau

để đại hội trao đổi, thảo luận .

- Chọn những đồng chí có kinh nghiệm

và am hiểu nghiệp vụ vào ban kiểm phiếu .

Sau khi các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu

xong, ban kiểm phiếu phải thực hiện đúng

nguyên tắc , quy trình kiểm phiếu . Sau khi

kiểm phiếu xong, ban kiểm phiếu phải công

bố toàn văn , chính xác biên bản kiểm phiếu

trước đại hội và đại hội không biểu quyết

thông qua kết quả bầu cử ban chấp hành .

- Để thực hiện tốt nội dung, chương trình

đại hội theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, thời

gian đại hội chính thức của các đảng bộ cơ

sở, nhất là đối với các đảng bộ xã, phường ,

thị trấn , có đông đảng viên cần phải từ 1,5

đến 2 ngày ; các chi bộ cơ sở tiến hành trong

1 ngày. Đối với đại hội đảng cấp cơ sở ,

không quy định bắt buộc phải họp trù bị,

nhưng nếu có cũng chỉ tiến hành từ 1 đến 2

giờ để thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ

tịch , đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại

biểu , thông qua chương trình , nội quy, quy

chế đại hội và hướng dẫn sinh hoạt của đại

biểu ; nhất thiết không thực hiện các nội dung

chính của đại hội trong phiên trù bị .

- Khi thông qua Nghị quyết đại hội , đảng

viên chính thức hoặc đại biểu chính thức của

đại hội phải biểu quyết bằng Thẻ đảng viên ;

những đồng chí chưa đổi Thẻ đảng viên thì

biểu quyết bằng hình thức giơ tay . Nghị

quyết cần khái quát ngắn gọn và không biểu

quyết thông qua biên bản đại hội .

Coi trọng việc thông tin , tuyên truyền

cả trước , trong và sau đại hội ; khu vực

diễn ra đại hội và các điểm văn hóa của

địa phương cần treo cờ, có pa-nô, băng -rôn ,

khẩu hiệu. D
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KẾT HỢP NHUẦN NHUYỄ
N

CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

VỚI CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ

DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

NGUYỄN VĂN SƠN

C

HÍNH sự kết hợp ở đỉnh cao lòng

yêu nước nồng nàn, tình nhân loại

bao la, tinh thần nhân văn sâu sắc , tư

tưởng thiết tha giải phóng con người, mà

Hồ Chí Minh được toàn dân tộc Việt Nam và

quốc tế tôn vinh là Nhà yêu nước vĩ đại, Anh

hùng giải phóng dân tộc , Danh nhân văn hóa

thế giới . Từ khi Người hoạt động cách mạng

trên đất châu Âu, bạn bè quốc tế đã thấy ở

Nguyễn Ái Quốc sự tỏa sáng của một nền văn

hóa tương lai, qua Nguyễn Ái Quốc, cảm nhân

được điều mới mẻ củangày mai , cảm thấy sự

yên bình mênh mông của tình hữu ái quốc tế ,

tình nhân ái bao la cho dân tộc và cho nhân

loại. Tìm hiểu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

và vận dụng trong công việc hằng ngày là điều

kiện giúp mỗi người chúng ta hoàn thiện mình ,

góp phần vào sựthành công của sự nghiệp cách

mạng của dântộc theo conđường mà Người,

Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn .

1
1 – Tư tưởng quốc tế Hồ Chí Minh là sự

kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước

chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

của giai cấp công nhân

Đây là sự kết hợp thành công, sự thống

nhất hai giá trị cao cả của thời đại trong

Hồ Chí Minh . Hai yêu cầu này đối với người

cách mạng là không thể thiếu . Không thể

xem nhẹ mặt này, coi trọng mặt kia ; càng

không thể tách rời hai mặt đó. Tư tưởng đó của

Hồ Chí Minh được thể hiện nhất quán trong

sự chỉ đạo của Người đối với đường lối đối

ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam .

Kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh nhiều

lần khẳng địnhchỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo

đảm độc lập , tự do thực sự cho các dân tộc . Và,

chính sự thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa

yêu nước chân chính của mỗi dân tộc với chủ

nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công

nhân toàn thế giới là cơ sở để các dân tộc yêu

chuộng hòa bình có thể xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội . Thực tiễn quốc tế ngày càng

khẳng định điều này . Hồ Chí Minh suốt đời đấu

tranh giành độc lập , tự do cho dân tộc mình

và phấn đấu không mệt mỏi vì sự bình đẳng

giữa các dân tộc , cho phẩm giá của con người.

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng Ban Đối ngoại

Trung ương
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Với Hồ Chí Minh , quyền cơ bản và thiêng liêng

nhất của con người là quyền sống, quyền mưu

cầu hạnh phúc, quyền tự do và bình đẳng giữa

con người với con người, giữa các dân tộc với

nhau . Người nhấn mạnh tư tưởng này trong

Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa năm 1945. Đó là sự thể hiện

khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam , đồng

thời cũng là ước nguyện của nhân loại yêu

chuộng hòa bình . Với Hồ Chí Minh, đó chính là

thể hiện bước tiến của nhân loại trong việc

vươn lên giành lấy và bảo vệ những quyền cơ

bản cao quý, khi Người dẫn Tuyên ngôn nhân

quyền và dân quyền của cách mạng tư sản Pháp

1791 và Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của

sự

nước Mỹ . Và sau này, Người tiếp tục khẳng

định cô đọng trong câu nói bất hủ "Không có gì

quý hơn độc lập , tự do ". Tư tưởng này của

Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn , sáng tạo

và tài tình mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc ,

giữa dân tộc và quốc tế trong suốt quá trình

cách mạng Việt Nam đầy sóng gió, khó khăn và

vô cùng phức tạp .

Kiên trì độc lập tự chủ gắn với đoàn kết quốc

tế , phấn đấu vun đắp cho tình cảm trong sáng,

thủy chung giữa các dân tộc có chung ước

nguyện, Hồ Chí Minh khẳng định, trước hết

phải đem sức ta mà giải phóng cho ta; phải có

ý chí tự lực tự cường thì mới nhận được sự tôn

trọng , ủng hộ của người khác; đồng thời , xem

việc " giúp bạn là tự giúp mình ". Hồ Chí Minh

nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, coi việc giữ gìn sự

đoàn kết phải như giữ gìn con ngươi của mắt

mình ; đoàn kết từ trong Đảng mở rộng ra toàn

dân tộc;và đoàn kết giữa các dân tộc trên thế

giới. Đoàn kết là nguyên nhân đưa những

thắng lợi của cáchmạng Việt Nam : "Đoàn kết,

đoàn kết, đại đoàn kết/Thànhcông,thànhcông,

đại thành công" . Mặt khác, chính sự hy sinh to

lớn của dân tộc Việt Nam cho phẩm giá của con

người trở thành tấm gương sáng đối với các

quốc gia, dân tộc có chung hoàn cảnh, cũng như

lay động lương tri của nhân loại tiến bộ, yêu

chuộng hòa bình. Tình đoàn kết của quốc tế là

một trong những nguyên nhân làm nên những

thắng lợi của cách mạng Việt Nam , qua hai

cuộc kháng chiến lâu dài , gian khổ nhưng rất

đỗi vinh quang .

Kiên trì kết hợp sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại trong cuộc cách mạng giải phóng

dân tộc , cùng với sức mạnh tổng hợp của dân

tộc được khơi nguồn từ sự nghiệp chính nghĩa

vì độc lập , tự do và phát triển của chúng ta, sức

mạnh tổng hợp về vật chất và tinh thần của

Việt Nam được huy động cao độ, đã được nhân

lên gấp bội khi hợp lưu với khát vọng của các

dân tộc , của nhân loại là hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội . Hồ Chí Minh

nhiều lần khẳng định sự thống nhất về ước

nguyện được sống trong hòa bình của nhân dân

Việt Nam với nhân dân thế giới nói chung, với

đông đảo nhân dân Mỹ yêu chuộng các giá trị

cao đẹp của con người, mà một trong những

dịp đó là cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Anh

Phê -lích Gơ -rin , ngày 18-11-1965 , như sau :

"Nhân dân Mỹ chủ yếu là có thiện ý . Chính vì

vậy mà đại đa số nhân dân Mỹ không thể

ủng hộ chính sách xâm lược của Tổng thống

Giôn- xơn .

Tôi muốn nói với nhân dân Mỹ rằng cuộc

chiến tranh xâm lược mà Chính phủ Mỹ đang

tiến hành ở Việt Nam không những chà đạp thô

bạo lên các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân

Việt Nam, mà còn đi ngược lại nguyện vọng và

lợi ích của nhân dân Mỹ" .(1 )

Ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân

thể hiệnviệc chốnglạicáctư tưởng áp bức,

chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

thống trị , can thiệp dưới các chiêubài khác

chống lại sự áp đặt, xâm hại lợi ích dân tộc

nhau ; chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích

kỷ;

khác dưới các hình thức khác nhau .

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà

Nội 1996, t 11 , tr 549
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2 – Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà

nước Việt Nam thấm nhuần tưtưởng quốc tế

trong sáng của Hồ ChíMinh

Độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa

dạng hóa quan hệ quốc tế , phấn đấu vì hòa bình ,

độc lập , hợp tác và phát triển - một đường lối

nhất quán về nguyên tắc , mềm dẻo về sách

lược, "dĩ bất biến ứng vạn biến" - hoàn toàn xa

lạ với mọi biểu hiện thực dụng, ngả nghiêng ,

thiếu thủy chung, nhân nghĩa ... là những biểu

hiện cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối

ngoại . Và vì vậy, Việt Nam đã giành được sự tin

cậy , ủng hộ, giúp đỡ rộng rãi của đồng chí, bạn

bè quốc tế, cảm hóa được các lực lượng trung

lập , thu phục được cả những lực lượng từng là

đối nghịch . Một điều đã trở nên phổ biến ở

nhiềunước trên thế giới là, tại các nước này ,

những lực lượng chính trị khác nhau, thậm chí

đối lập nhau về quyền lợi và quan điểm chính

trị, nhưng đối với Việt Nam thì họ luôn đồng

thuận , coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan

hệ hợp tác ; số không muốn làm điều đó chỉ là

rất ít và là những thế lực cực đoan , hiếu chiến .

Trước đây , khi Việt Nam chống xâm lược,

đã có cả một mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ

và giúp đỡ Việt Nam, trong đó gồm cả nhân dân

ở chính ngay nước đối địch . Ngày nay , Việt

Nam lại nhận được sự đồng tình , ủng hộ và giúp

đỡ rộng rãi của nhân dân thế giới. Bạn bè quốc

tế thấy ở Việt Nam một tấm gương hòa bình , ổn

định , đổi mới và phát triển . Đáp lại, Việt Nam

tuyên bố sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của

tất cả các nước, luôn nêu cao nguyên tắc tôn

trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp, hợp

tác bình đẳng cùng có lợi, không sử dụng vũ lực

và đe dọa sử dụng vũ lực , giải quyết mọi bất

đồng bằng biện pháp hòa bình .

Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với việc

củng cố, tăng cường quan hệ với các đảng có

quan hệ truyền thống, chủ trương mở rộng quan

hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền,

tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác , nêu cao

tinh thần độc lập , tự chủ , bình đẳng , không can

thiệp và tôn trọng lẫn nhau . Nhân dân Việt Nam

on
giang rộng vòng tay với bạn bè quốc tế , biết

mọi sự ủng hộ, giúp đỡ ; sẵn sàng chia sẻ, cảm

thông khi bạn bè gặp khó khăn , hoạn nạn . Đại

hội IX của Đảng chỉ rõ sự vận dụng tư tưởng

Hồ Chí Minh vềđối ngoại trong sự nghiệp xây

dựng đất nước chúng ta hiện nay : " Thực hiện

nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ ,

rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan

hệ
quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác

tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế ,

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển .(2 )

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập

kinh tế quốc tế , phát huy tối đa nội lực, bảo đảm

độc lập,tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bảo vệ lợi ích dân tộc , giữ gìn an ninh quốc gia ,

giữ gìn bản sắc văn hóa , bảo vệ môi trường .

Trong sự tham dự vào các quá trình kinh thế

giới , Việt Nam chủ động và tích cực quan hệ

với các nước có cùng chung nguyện vọng và

hoàn cảnh , nhằm cân bằng quyền lợi giữacác

bên đối tác, bảo đảm độc lập dân tộc là nguyên

tắc cơ bản của phát triển kinh tế và quan hệ giữa

các bên . Đối với các nước có sự khác biệt về

quyền lợi, Việt Nam kiên trì bảo vệ quyền lợi

chính đáng của mình , bên cạnh việc cùng các

đối tác tìm ra những nhân nhượng thích hợp

trong đàm phán và ký kết, để các bên cùng đạt

được nguyện vọng trong phạm vi cùng chấp

nhận được .

Phát huy tư tưởng nhân ái , hòa hiếu của

Hồ Chí Minh , hoạt động đối ngoại Việt Nam

chủ trương khép lại quá khứ , hướng tới tương

lai ; chủ động đối thoại, thúc đẩy việc tiếp xúc

để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau ; mở rộng

đồng thuận , thu hẹp bất đồng. Bên cạnh đó,

chúng ta đấu tranh để thúc đẩy hợp tác, đấu

tranh nhưng không đi đến đối đầu; không vì

quan hệ với nước này mà làm ảnh hưởng quan

hệ với nước khác . Việt Nam tôn trọng lợi ích

chính đáng của dân tộc khác và đòi hỏi dân tộc

khác cũng dành sự tôn trọng tương xứng đối với

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001 , tr 119
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quan

mình . Việt Nam mong muốn và phấn đấu giải

quyết công bằng và thỏa đáng mọi vấn đề

hệ quốc tế thông qua thương lượng hòa bình , có

lý, có tình .

3 – Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí

Minh trong bối cảnh quốc tếhiện nay là một

đòi hỏi cấp thiết

Hiện nay, thế giới đang diễn ra quá trình

toàn cầu hóa kinh tế mạnh mẽ, có ảnh hưởng

không nhỏ đến mọi quốc gia , dân tộc . Sự

nghiệp phát triển của các nước đều chịu sự chi

phối không nhỏ của sự hội nhập kinh tế thế giới,

một biểu hiện của toàn cầu hóa, trong đó có

Việt Nam . Liệu chúng ta có thể chủ động trong

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự

tác động của toàn cầu hóa ? Để giữ vững mục

tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,

nhất thiết chúng ta cần vận dụng một cách sáng

tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách

mạng của dân tộc.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội lúc này cần kiên trì giữvững môi trường hòa

bình , tạo các điều kiện quốc tế thuậnlợi để thực

hiện ham muốn tột bậc của Bác Hồ, làm cho

"dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh ". Việt Nam xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội thông qua mô hình kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , trong điều

kiện toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế

quốc tế , không chỉ là lợi ích sống còn của Việt

Nam , mà còncó ý nghĩa quốc tế sâu sắc , được

đồng chí , bạn bè quốc tế hết sức quan tâm , đánh

giá cao , nhiều người xem đó là đóng góp quan

trọng cả về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp

đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân tộc, dân chủ

và tiến bộ xã hội trên thế giới .

Thực hiện việc giữ vững độc lập tự chủ của

đất nước gắn liền với thúc đẩy đoàn kết và hợp

tác quốc tế , Việt Nam kiên trì xây dựng nền

kinh tế độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội

chủ nghĩa ; chủ động và tích cực hội nhập kinh

tế quốc tế , mở rộnggiao lưu và hợp tác quốc tế

trên các lĩnh vực, với chiến lược và lộ trình

thích hợp ; bên cạnh đó phấn đấu giữ gìn bản sắc

văn hóa dân tộc ; tranh thủ tạo dựng và tận dụng

thời cơ do những nỗ lực bên trong và các nhân

tố thuận lợi bên ngoài hợp lưu tạo ra . Nhận định

về thời cơ phát triển đất nước chúng ta hiện nay,

Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : "Môi trường hòa

bình, sự hợp tác , liên kết quốc tế và những xu

thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng

ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh ,

tranhthủ ngoại lực - nguồn vốn, công nghệ mới ,

kinh nghiệm quản lý , mở rộng thị trường - phục

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (3).

Việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh

thời đại lúc này đòi hỏi phải tận dụng thế và lực

của đất nước đang lên do công cuộc đổi mới

đem lại, trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều

thuận lợi , mở ra thời cơ lớn , nhưng cũng luôn

chủ động cần tranh thủ thời cơ , vượt qua thách

thức. Thời gian không chờ chúng ta . Việt Nam

nhanh chóng xây dựng và củng có quan hệ ổn

định lâu dài với các nước , phát huy sức mạnh

trong quan hệ song phương và đa phương , tích

cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

nhằm góp phần xây dựng một trật tự chính trị,

kinh tế quốc tế công bằng , dân chủ ... và đó là

những nhiệm vụ to lớn trên mặt trận đối ngoại

của Việt Nam , dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của

Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước;

kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà

nước và đối ngoại nhân dân ; giữa chính trị đối

ngoại với kinh tế đối ngoại ; giữa đối ngoại với

an ninh quốc phòng ; giữa thông tin trong nước

với thông tin quốc tế ; tăng cường giao lưu văn

hóa; làm sao tranh thủ được mọi nguồn lực cho

phát triển đất nước .

Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội , cũng tức là thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao

cả mà bạn bè quốc tế trông đợi ; là thực hiện

trung thành và sáng tạo tư tưởng quốc tế trong

sáng của HồChí Minh - đỉnh cao của sựkết hợp

nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính

với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp

công nhân .

(3 ) Văn kiện đã dẫn, tr 66 - 67
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C

ÁN bộ, đảng viên là

nhân tố quan trọng

góp phầnphần quyết định

Lấy đúc làm "gốc" trong

rèn luyện cán bộ, đảng viên

theo tư tưởng Hồ Chí Minh

sự thành bại của cách mạng,

gắn liền với vận mệnh của

Đảng , của đất nước và chế

độ ta . " Công việc thành

công hoặc thất bại đều do

cán bộ tốt hay kém "( ). Sinh

thời, Hồ Chí Minh rất coi

trọng công tác đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ, đặc biệt là

nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho

cán bộ. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa , chúng

ta lại càng cần xây dựng một đội ngũ cán bộ có

đức, có tài như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba

Ban Chấp hành Trung ương , khóa VIII của

Đảng về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Và,

như lời phát biểu của Tổng Bí thưĐỗ Mười tại

phiên khai mạc kỳ họpthứ nhất Quốc hội

khóa X: "Xây dựng nhà nước trong sạch, vững

mạnh gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ,

công chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của

thời kỳ mới, coi trọng cả đức và tài, với đức là

" gốc " như Bác Hồ đã dạy" (2 ).

Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn

hay thuận lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc, người cán bộ, đảng viên cũng phải

có đức, có tài thì mới hoàn thành được nhiệm

vụ . Đức và tài là hai phẩm chất không thể

thiếu của một người cán bộ, đảng viên tốt. Hai

phẩm chất này có mối quan hệ biện chứng với

nhau, bổ sung cho nhau và tạo tiền đề cho

nhau phát triển . Đức là nền tảng của tài , định

hướng cho tài nặng phát triển . Ngược lại , tài là

thành tố góp phần tạo nên đức, hoàn thiện đức .

Do đó, cần phải trang bị cả hai phẩm chất này

cho người cán bộ, đảng viên . Tuy nhiên , trong

hai phẩm chất đó, đức phải là "gốc" . Bởi vì ,

NHẬT TÂN

đức có ý nghĩa quyết định thái độ , lập trường

chính trị, tư tưởng của người cán bộ , đảng viên

và quyết định mục tiêu, lý tưởng mà người cán

bộ , đảng viên phấn đấu.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vai trò

của đạo đức, Hồ Chí Minh đã tự rèn luyện để

có phẩm chất đạo đức cao quý của người cộng

sản . Suốt thời gian bôn ba ở nước ngoài, "nằm

gai nếm mật",tìm đường giải phóng cho dân

tộc , Hồ Chí Minh đã trởthành ngườicộng sản

có đạo đức cách mạng sáng ngời. Người đã

không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng ấy

cho lớp lớp thế hệ cán bộ Việt Nam. Trong

quá trình đào tạo , rèn luyện đội ngũ cán bộ , kế

từ lớp huấn luyện đầu tiên vào những năm

1925 - 1927 tại Quảng Châu (Trung Quốc ),

Hồ Chí Minh rất chú ý đến đạo đức của người

cán bộ và coi đức là "gốc" . Bài giảng đầu tiên

của Người tại lớp huấn luyện này là bài : "Tư

cách người cáchmạng" với 23 điều cụ thể về

rèn luyện phẩm chất đạo đức cho người cán bộ

cách mạng. Vào cuối năm 1940, trước khi về

nước trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng

của dân tộc, Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp

huấn luyện các thanh niên yêu nước của tỉnh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 273

(2) Báo Nhân Dân , ngày 21-9-1997 , tr 2 , cột 2
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Cao Bằng tại Tĩnh Tây ( Trung Quốc) để đào

tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho việc xây dựng

Mặt trận Việt Minh . Trong những bài giảng

của Người cho các lớp học này, nội dung rèn

luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ cách

mạng cũng luôn được nhấn mạnh .

Những nội dung về đạo đức mà Hồ Chí Minh

giáo dục cho cán bộ, đảng viên là cơ sở để các

lớp cán bộ cách mạng Việt Nam rèn luyện,

phấn đấu . Nhờ vậy , khi mới ra đời , Đảng Cộng

sản Việt Nam số lượng đảng viên còn rất ít,

nhưngsau 15năm đã phát triển lên5.000đảng

viên - nòng cốt của cách mạng Việt Nam . Họ

đã thức tỉnh hàng triệu người cùng giác ngộ

cách mạng, đứng lên tự giải phóng cho mình ,

lập nên một kỳ tích vẻ vang - Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 - dân tộc Việt Nam đã

đập tan hai tầng xiềng xích là thực dân Pháp và

phát- xít Nhật; lật nhào chế độ quân chủ, lập

nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở

ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội

cho dân tộc .

Có được kỳ tích này là do công lao của

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã

dày công giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán

bộ, đảng viên phẩm chất đạo đức cách mạng,

một lòng vì dân , vì nước, vì độc lập , tự do hạnh

phúc của dân tộc.

Thấu hiểu sâu sắc nguyên lý "giành chính

quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn" ,

sau 2 năm Cách mạng Tháng Tám thành công,

Hồ Chí Minh viết cuốn sách "Sửa đổi lối làm

việc" , để giáo dục cán bộ, đảng viên, mong sao

có được một đội ngũ cán bộ cách mạng trung

kiên, không bị cám dỗ, gục ngã trước những

" viên đạn bọc đường" . Nội dung bao trùm

trong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" là vấn

đề đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Hồ Chí Minh đã chỉ ra những ưu điểm và

những nhược điểm của cán bộ, đảng viên , đặc

biệt là cách phòng tránh và sửa chữa những sai

trái trong đạo đức , phong cách của người cán

bộ , đảngviên nảy sinh , phát triển từ khi Đảng

cầm quyền. Người cho rằng, khuyết điểm lớn

nhất của cán bộ , đảng viên là chủ nghĩa cá

nhân . Nó là "một thứ vi trùng rất độc , do nó mà

sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm "(3). Đó là

bệnh tham lam , lười biếng, kiêu ngạo, hiếu

danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, địa phương chủ

nghĩa , óc lãnh tụ , kéo bè , kéo cánh .... "Những

tật bệnh đó khiến cho Đảng xệch xoạc , ý kiến

lung tung, kỷ luật lỏng lẻo , công việc bê trễ .

Chính sách không thi hành được triệt để , Đảng

tầm đó hếtsứcnguy hiểm ,ảnh hưởng đến sự

xa rời dân chúng" (4). Những khuyết điểm , sai

ton
vong của Đảng , của sự nghiệp cách mạng ,

vì nó làm cho quần chúng hoang mang , còn

những kẻ cơ hội thì lợi dụng nó để đạt mục

đích tự tư tự lợi, bọn phản động thì khuyếch

trương, tô vẽ thêm cho nó để hạ uy tín Đảng ta ,

phá hoại sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng và nhân

dân.

Theo Hồ Chí Minh, điều quan trọng là phải

vạch rõ những căn nguyên sâu xa của những

khuyết điểm, sai lầm mà cán bộ , đảng viên

mắc phải và tìm ra phương sách sửa chữa .

Người cho rằng: "Đảng ta không phải trên trời

sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra . Vì vậy, tuy

phầntửtốt , nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết

nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những

những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa

hoa, v.v ... Những thói xấu đó có đã lâu , nhất là

trong 80 năm nô lệ . Những thói xấu đó, họ

mang từ xã hội vào Đảng" (5) . Do vậy , phải giáo

dục cán bộ , đảng viên kiên quyết sửa chữa

những thói xấu và làm cho tiệt nọc các chứng

bệnh. Còn " các đảng viên, các cán bộ, cần phải

luôn luôn tự hỏi mình , tự kiểm điểm mình và

đồng chí mình . Luôn luôn dùng và khéo dùng

cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm

nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên

và Đảng ta nhất định thắng lợi" (6 ) .

( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 255 , 258 , 262,

263, 265
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Hồ Chí Minh xử lý những sai lầm, khuyết

điểm về mặt đạo đức của cán bộ, đảng viên

một cách bình tĩnh , khoa học, kiên quyết và

triệt để , nhưng đầy tính nhân ái . Người kiên trì

giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

để họ có lòng bao dung, nhân ái , chí công, vô

tư , sống vì mọi người, luôn đặt lợi ích của

Tổ quốc, của dân tộc lên trên lợi ích của cá

nhân mình , rũ sạch chủ nghĩa cá nhân , thấm

nhuần đạo đức cách mạng. Nhờ đó, sợi dây

chuyền nối Đảng với dân được tạo nên bằng

chất liệu bền chắc là "đạo đức và tài năng của

người cán bộ Cụ Hồ" , đã làm cho cỗ máy

cách mạng Việt Nam chạy đều , chạy nhanh ,

đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến

thắng lợi .

Rõ ràng , chuẩn mực đạo đức mà Hồ Chí

Minh đã giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán

bộ, đảng viên nước ta và coi đó là "cáigốc" là

hoàn toàn chuẩn xác. Nó là phương hướng

đúng đắn và là yếu tố trọng yếu bảo đảm cho

cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác trong mọi thời kỳ và hiện vẫn

còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới của

Đảng và dân tộc ta .

Sau gần 20 năm đổi mới đất nước, chúng ta

đã thu được nhiều thành tựu trên tất cả mọi lĩnh

vực chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội , từng

bước thực hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng , dân chủ, văn minh . Song,

chúng ta cũng còn không ít những hạn chế,

khuyết điểm mà nguyên nhân là do mặt trái

của kinh tế thị trường cộng với việc tổ chức ,

chỉ đạo nền kinh tế nhiều thành phần vận hành

theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa đối với Đảng và Nhà nước ta còn nhiều

mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm ; trong đó

có những hạn chế, khuyết điểm trầm trọng về

đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm

nhức nhối xã hội. Những hạn chế, khuyết điểm

này biểu hiện bằng các hình thức trực tiếp và

gián tiếp , dưới nhiều tệ nạn như : quan liêu , vô

trách nhiệm, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí

thời gian, tiền bạc, của cải của Nhà nước và

nhân dân .

Những con sâu mọt của các tệ nạn đó đã cố

tình quên đi lời dạy "cần kiệm liêm chính , chí

công vô tư" của Hồ Chí Minh . Vì tự tư , tự lợi,

chúng sẵn sàng ký những hợp đồng"ma" với

đối tác , đi ngược lại truyền thống và lợi ích

của dân tộc , làm tổn hại đến văn hóa, môi

trường và kinh tế của nước nhà. Chúng sẵn

sàng mua những thiết bị cũ của nước ngoài để

ăn "hoa hồng" , ăn chênh lệch , chiếm lấy món

lợi kếch sù, mặc cho Nhà nước, cho nhân dân

phải chịu hậu quả. Chúng khôn khéo " lá mặt,

lá trái" , bắt tay với bọn đầu nậu, bọn làm ăn

bất chính bòn rút tiền bạc của Nhà nước , ăn

chặn tiền của của nhân dân . Chúng lợi dụng

chức quyền, sẵn sàng nịnh trên , nạt dưới, tìm

trăm phương nghìn kế để mưu cầu lợi ích

riêng .

Những hậu quả mà chúng gây ra là vô cùng

lớn . Trong đó , điều đáng lo ngại là gây ra tâm

trạng hoang mang trong xã hội, làm giảm

lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của

Đảng và sự quản lý của Nhà nước, vào mục

tiêu tốt đẹp của chế độ ta . Đúng như Nghị

quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương, khóa VIII đã nhận định : "Một bộ

phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức , lối

sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng,

buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của

công; quan liêu, ức hiếp dân , gia trưởng độc

đoán ; có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa

địa vị , cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát

ngôn và làm việc tùy tiện , gây mất đoàn kết

nội bộ nghiêm trọng. Đáng chú ý là những

biểu hiện tiêu cực này đang có chiều hướng

phát triển , làm xói mòn bản chất cách mạng

của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của
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Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với

chế độ" (7 ).

Những loại người này, Hồ Chí Minh gọi là

"bất liêm" và "không bằng con vật" : đã được

Người cảnh báo và đề ra những biện pháp giáo

dục, xử lý khi cách mạng mới giành được

chính quyền về tay nhân dân vừa được hai

năm . Cái "mới" hiện nay là nó diễn ra ở quy

mô, mức độ trầm trọng và tác hại lớn hơn

nhiều .

Thái độ của Đảng và Nhà nước ta đối với tê

nạn , căn bệnh nói trên là kiên quyết chữa trị.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương, khóa VIII và các nghị quyết tiếp

theo của Đảng, cũng như những văn kiện của

Quốc hội, của Chính phủ thể hiện khá đầy đủ

ở tầm vĩ mô về chiến lược xây dựng đội ngũ

cán bộ hiện nay là : " Coi trọng cả đức và tài,

đức là gốc" ( 8) . Ở đây , lại một lần nữa, Đảng và

Nhà nước ta nhấn mạnh đức là " gốc" , vì "gốc"

có vững thì cây mới có thể trụ được trước mưa

sa , bão táp. Cán bộ , đảng viên khi đã có đức thì

họ sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt

qua mọi cám dỗ . Bản thân họ sẽ biết điều

chỉnh những hành vi theo lẽ phải .

Để có đức là "gốc" thì ngay từ đầu đã phải

rèn luyện, giáo dục các chuẩn mực đạo đức

cách mạng cho cán bộ , đảng viên . Ngay từ

khâu tuyển chọn , đào tạo cán bộ , kết nạpđảng

viên mới đã phải làm kỹ, phân ra từng loại để

giáo dục, trangbị cho họ nhữngphẩm chất đạo

đức cần thiết. Đối với một bộ phận cán bộ,

đảng viên thoái hóa biến chất về đạo đức cần

phải sửa chữa cho tiệt nọc. Trường hợp không

thể sửa chữa được cho họ ,màhọtrởthànhlực

lượng phản động đi ngược lại lợi ích của Đảng ,

của dân tộc , thì phải kiên quyết loại bỏ như

Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn và đã làm . Đó cũng là

đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới theo định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Văn kiện Đại hội IX cũng như nhiều văn

kiện trước đây của Đảng đã nhấn mạnh các

biện pháp giáo dục, răn đe, xử lýnhững cán bộ,

đảng viên thoái hóa biến chất ; đồng thời, động

viên , khen thưởng những cán bộ , đảng viên và

quần chúng nhân dân có phẩm chất đạo đức

tốt , có hành động dũng cảm chống lại những

hiện tượng băng hoại đạo đức xã hội . Văn kiện

đòi hỏi phải " thường xuyên giáo dục cán bộ,

đảng viên , công chức về chính trị , tư tưởng ,

đạo đức cách mạng" ; phải " cụ thể hóa và thực

hiện nghiêm những điều cấm đối với cán bộ ,

công chức, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán

bộ, quản lý" ; phải " Xử lý nghiêm minh theo

pháp luật và theo Điều lệ Đảng những cán bộ ,

đảng viên, công chức ở bất cứcấp nào, lĩnh

vực nào lợi dụng chức quyền để tham nhũng .

Có những biện pháp cụ thể bảo vệ và khen

thưởng những người kiên quyết đấu tranh

chống tham nhũng" ( 9)... Với những đòi hỏi ấy ,

lẽ ra đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta

phải tốt lên rất nhiều và còn rất ít những hiện

tượng thoái hóa biến chất, lợi dụng chức quyền

gây nhũng nhiễu. Nhưng, điều lẽ ra ấy lại diễn

ra không theo mong đợi . Tại sao vậy? Chắc

chắn sẽ có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả

lời đáng lưu tâm hơn là : nhiều văn kiện và nghị

quyết của Đảng chưathực sự đi vàocuộc sống,

chưa được triển khai và thực hiện một cách

nghiêm túc ở các tổ chức cơ sở đảng, ở các tổ

chức nhà nước, đoàn thể ,ở các cá nhân cán bộ ,

đảngviên . Chỉ lấy một ví dụ, Văn kiện Đại hội

ngành , cáccơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà

IX đã quy định : " Cán bộ lãnh đạo các cấp, các

cô

nước kê khai tài sản của cá nhân và gia đình

mình (nhà đất, cơ sở sản xuất , kinh doanh,

phiếu ...) . Kịp thời kiểm tra và kết luận , cóbiện

pháp xử lý những cán bộ, công chức có tàisản

bất minh "(10), nhưng, cho đến nay không được

(7 ) (8 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương , khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,

1997, tr 68, 80

(9 ) ( 10) Văn kiện đã dẫn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần

thứ IX , Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 136, 137
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mấy nơi làm tốt ! Nêu lên ví dụ này để nói

rằng , muốn rèn được đức cho cán bộ, đảng

viên, thì ngoài việc cóchủ trương đúng, còn

phải có biện pháp cụ thể , quyết liệt , và có kiểm

tra , đôn đốc thường xuyên việc thực hiện .

Con người là chủ thể của cộng đồng xã hội ;

vừa là "nhân" lại vừa là"quả " của cộng đồng

xã hội mà họ chung sống. Cho nên, để đấu

tranh cho " tiệt nọc" các chứng bệnh phi đạo

đức và xây dựng được một xã hội có đạo đức

mới, phải phối hợp đồng bộ giữa cá nhân và

cộng đồng trong nhận thức và thực hành đạo

đức . Ở trong mỗi con người đều có sự tiềm ẩn

của cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai. Bởi

vậy , trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng

viên cần phải xem xét cái gì họ đã làm đúng,

cái gì họ làm chưa đúng để trang bị ngày càng

nhiều cái thiện , cái tốt cho họ và hạn chế, đi

đến quét sạch cái xấu, cái ác trong họ. Phải

giáo dục, trang bị cho họ những phẩm chất đạo

đức cách mạng nhất định, trên cơ sở đó , họ sẽ

tự giác nhận ra và phát huy được cái thiện , cái

đúng và kìm chế cái sai, cái ác .

Cái thiện , cái đúng phải là chuẩn mực của

cộng đồng . Do vậy, song song với việc khuyến

khích cá nhân và tập thể tự giác chấp hành

những chuẩn mực đó, Nhà nước và cộng đồng

cần có pháp luật , quy chế để bảo vệ những

chuẩn mực đó. Pháp luật chính là chuẩn mực

đạo đức của cộng đồng được luật hóa để giúp

cho cộng đồng vươn tới xã hội đạo đức, có trật

tự kỷ cương. Tuy nhiên, không phải cứ có luật

là xã hội răm rắp tuân theo mà phải qua quá

trình nhận thức , mỗi người nhận thức ra cái

đúng, cái sai và tự giác chấp hành pháp luật.

Do đó, trách nhiệm của Nhà nước là phải tuyên

truyền , giáo dục cho mọi người hiểu được luật

và tuân theo pháp luật . Trong trường hợp

những cá nhân và đơn vị cố tình không tự giác

chấp hành pháp luật thì Nhà nước cần có biện

pháp cứng rắn cưỡng chế họ tuân theo .

Hiện nay, trước những đòi hỏi cấp bách của

xã hội và những yêu cầu bức xúc của nhân dân,

Quốc hội đang gấp rút soạn thảo và ban hành

Luật Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí và

Luật Chống tham nhũng. Khi những luật này

được ban hành và có hiệu lực , chắc chắn sẽ

góp phần to lớn vào việc phòng ngừa, răn đe

và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tham ô lãng phí

đang làm băng hoại đạo đức của một bộ phận

không nhỏ cán bộ, đảng viên . Nhưng , Luật

pháp có hoàn thiện đến mấy cũng không thể

lấp được mọi kẽ hở. Kẻ xấu vẫn có thể lợi dụng

những kẽ hở ấy để luồn lách thực hiện hành vi

tham nhũng, lãng phí . Do đó, việc xây dựng

cho toàn Đảng, toàn dân ý thức bảo vệ luật,

không lợi dụng những kẽ hở của luật , lách luật

để thực hiện những hành vi tham nhũng, lãng

phí là rất cần thiết . Cao hơn nữa là giáo dục

cho toàn Đảng , toàn dân tự giác chấp hành

luật, làm chủ luật , phát hiện những kẽ hở của

luật, kiến nghị với Quốc hội sửa đổi, bổ sung ,

làm cho luật càng ngày càng hoàn thiện .

Đạo đức là cái "gốc" của xã hội nói chung

và của cán bộ, đảng viên nói riêng. Việc xây

dựng những chuẩn mực đạo đức và hệ thống

pháp luật bảo vệ nó phải là việc làm thường

xuyên của Nhà nước. Hơn thế, việc giáo dục

đạo đức và pháp luật một cách có hệ thống và

thường xuyên từ trong trường học ra đến ngoài

xã hội với nội dung và phương pháp thích hợp

có vị trí quan trọng trong nhận thức và hành

động theo đạo đức và pháp luật của mọi đối

tượng trong toàn xã hội . Mỗi thành viên của xã

hội , của mọi tổ chức nhà nước, đoàn thể phải

sống theo pháp luật và rèn luyện theo những

chuẩn mực đạo đức xã hội . Đối với những cán

bộ, đảng viên vi phạm pháp luật , suy thoái về

đạo đức , tham nhũng, tham ô lãng phí , buôn

lậu , không phải vì họkhông biết những chuẩn

mực đạo đức cần có của người cán bộ, đảng

viên, mà vì lợi ích cá nhân, họ đã bán rẻ nhân

phẩm, bất chấp lợi ích của dân tộc , của nhân

dân thì cần thẳng tay trừng trị theo pháp luật .

Đó cũng là việc làm có ý nghĩa giáo dục sâu

sắc và mang tính nhân đạo cao. D

ô
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Bản chất nhân đạo

của tư tưởng Hồ ChíMinh

về giải phóng con người

N

LẠI QUỐC KHÁNH

HẬN thức đầy đủ giá trị nhân đạo

cộng sản chủ nghĩa mà nội dung căn

bản là giải phóng con người trong

tư tưởng Hồ Chí Minh cho phép ta hiểu sâu sắc

hơn những luận điểm , tư tưởng cụ thể của

Người. Có thể thấy rằng , toàn bộ nội dung tư

tưởng của Hồ Chí Minh trong suốt cuộcđời

hoạt động cách mạng của Người đều đề cập

đến vấn đề con người, đều lấy giải phóng con

người làm trung tâm .

Những hành trang tư tưởng, vốn tri thức của

Người khi đi tìm đường cứu nước chính là chủ

nghĩa yêu nước. Hồ Chí Minh từng nói : Ban

đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải

là chủ nghĩa cộng sản đưa tôi tin theo Lê -nin ,

tin theo Quốc tế thứ ba . Nhà báo nổi tiếng

Ô. Man -đen -xtam đã thuật lại lời Người:

"Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được

nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái ...

Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền

văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn

đằng sau những chữ ấy... Tôi quyết định

tìm cách đi ra nước ngoài"(1 ). Theo phóng viên

G. Giéc-man -nét-tô , khi trả lời câu hỏi : " Tại

sao anh lại sang châu Âu ?" , Hồ Chí Minh đã

cho biết : Sau khi được đọc một số tờ báo Pháp

do vài người lính lê dương tiến bộ cho mượn ,

Người đã "nảy ra ý muốn sang

xem "mẫu quốc" ra sao và tôi

đã tới Pa-ri" (2 )

Hồ Chí Minh đã đánh giá

đúng đắn về con đường

mà những người yêu nước

Việt Nam đã và đang đi : Cụ

Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu

người Pháp thực hiện cải

lương... điều đó là sai lầm ,

chẳng khác gì đến xin giặc rủ

lòng thương . Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật

giúp đỡ để đuổi Pháp.Điều đó rất nguy hiểm ,

chẳng khác gì "đuổi hổ cửa trước , rước beo của

sau " . Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn , vì

trực tiếp đấu tranh chống Pháp. Nhưng theo lời

người ta kể thì Cụ còn nặng cốt cách phong

kiến . Rõ ràng , để có nhận thức mang tính phê

phán như vậy, nhất định những hiểu biết của

Hồ Chí Minh về xã hội , con người Việt Nam

phải rất sâu sắc . Chính sự hiểu biết sâu sắc

hiện thực xã hội Việt Nam, chính việc thực

dân Pháp ngăn cản người Việt Nam tiếp cận

với các tư tưởng của Rút-xô, Mông -téc- xki-ơ ;

ngăn cản người Việt Nam đi ra nước ngoài ;

-

giết hại dã man những người muốn đấu tranh

vì tự do, bình đẳng, bác ái trong hiện thực

và chính sự rêu rao của chính quyền thực dân

về " Tự do Bình đẳng - Bác ái" đã giúp

Hồ Chí Minh nhận ra một mâu thuẫn trong

xã hội Việt Nam - mâu thuẫn giữa thực tiễn

Việt Nam với ý thức của dân tộc . Cái hiện thực

được Hồ Chí Minh nhận thức trong sự mâu

thuẫn với Tự do, Bình đẳng, Bác ái chính là

* ThS , Đại học khoa học xã hội và nhân văn

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 1 , tr 477

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 480
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mối quan hệ hiện thực giữa bọn thực dân và

người bản xứ , là mối quan hệ xã hội mà trong

đó nô dịch , bất bình đẳng và hận thù thống trị .

Thực dân Pháp đã tự mâu thuẫn với chính

mình khi nó tuyên bố là đại diện cho lý tưởng

Tự do, Bình đẳng, Bác ái.

Đương nhiên, sự thấm nhuần của chủ nghĩa

yêu nước truyền thống, cả bằng con đường

sách vở, cả bằng conđường thực tiễn đang

diễn ra, đã làm cho Hồ Chí Minh hiểu rằng

dân tộc Việt Nam đang là một dân tộc mất

quyền độc lập và nhiệm vụ của những người

Việt Nam yêu nước là phải đấu tranh giành lại

quyền độc lập . Nhưng quyền độc lập ấy , ở

Hồ Chí Minh, gắn liền với con người, với nhân

dân và cuộc sống của họ. Nói cách khác ,

Hồ Chí Minh tư duy về vấn đề dân tộc trên cơ

sở tư duy về vấn đề con người . Khát vọng giải

phóng con người ở Hồ Chí Minh ngay từ đầu

đã mang tính thực tiễn , hướng tới thực tiễn , thể

hiện qua việc đi tìm một con đường , một

phương thức thực tiễn để thực hiện khát vọng

ấy. Cố nhiên , tư tưởng " con người" và "giải

phóng con người" ở Hồ Chí Minh trong bước

khởi đầu ấy mới là " đồng bào " và "giảiphóng

đồng bào ". Con người mà Hồ Chí Minh suy tư

về nó mới chỉ là con người dân tộc .

Chủ nghĩa yêu nước đã đưa Hồ Chí Minh

đến với chủ nghĩa Mác - Lê -nin không phải là

chủ nghĩa yêu nước nói chung , mà là

chủ nghĩa yêu nước trong đó con người và

giải phóng con người là nội dung căn bản ,

cốt lõi . Trước khi gặp Luận cương của Lê —nin ,

Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nước . Quá trình

bôn ba qua hầu hết các châu lục trên thế giới

đã mở rộng tầm nhận thức của Người. Những

tri thức mà Người có được khi còn ở trong

nước chỉ hạn hẹp trong phạm vi một dân tộc

thì nay , cùng với những tri thức mới, đã có

được tầm thế giới . Trước khi đến với chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tình cảm đối với con người và

mong muốn giải phóng con người vẫn là tư

tưởng, tình cảm chủ đạo ở Hồ Chí Minh. Khi

đi ra nước ngoài, "con người" được Người hiểu

là "đồng bào" thì qua trải nghiệm thực tiễn thế

giới, khái niệm " con người" đã mở rộng đến

một biên độ rộng hơn là "người thuộc địa" , là

"người Pháp nghèo" , hay nói rộng hơn là mọi

con người đang phải sống trong hoàn cảnh ,

điều kiện mà bản thân họ, cuộc sống và nhân

phẩm của họ không có giá trị gì, "không đáng

một xu ". Vì vậy, tư tưởng "giải phóng con

người", từ chỗ là giải phóng con người dân tộc

đã đi đến giải phóng nhân loại bị áp bức.

Từ " chủ nghĩa yêu nước" lấy con người làm

trung tâm đã trở thành "chủ nghĩa quốc tế" ( 3 )

và khi ấy nó mang một ý nghĩa phổ quát, vượt

khỏi khuôn khổ hạn hẹp một quốc gia, một

dân tộc . Nó được hiểu như một giá trị mà tất cả

các dân tộc bị áp bức, bị nô dịch, tất cả mọi

con người không được sống cuộc sống của con

người , đều hướng tới. " Chủ nghĩa yêu nước"

như thể tự nó đã mang trong mình nội dung

của "chủ nghĩa quốc tế" và khả năng phát triển

thành " chủ nghĩa quốc tế" . Phải là chủ nghĩa

yêu nước - chủ nghĩa quốc tế như thế mới đưa

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

một chủ nghĩa vạch ra con đường để giải

phóng toàn nhân loại .

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

và giải phóng con người đã gắn với ý thức giác

ngộ giai cấp, và đặc biệt, Hồ Chí Minh đã

nhận thức sâu sắc là để được giải phóng , người

bản xứ phải trông vào sức của chính mình . Đó

là sự nghiệp tự giải phóng của chính họ, và

mối quan hệ quốc tế có thể góp phần tăng

cường sức mạnh của họ trong sự nghiệp tự

giải phóng ấy là quan hệ dựa trên "tình hữu ái

vô sản " - tình hữu ái " thật" , thực sự là quan hệ

giữa người với người.

(3 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 1 , tr 467
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Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tính chất

nhân đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát

triển lên một tầm cao mới, trở thành tính chất

nhân đạo cộng sản chủ nghĩa . Điều này thể

hiện rõ nét trước hết ở sự phản ánh của Hồ Chí

Minh về thân phận của người bản xứ , của

người cùng khổ như là nạn nhân của chế độ

thực dân . Hồ Chí Minh đã phân tích nỗi cực

khổ của người bản xứ về nhiều mặt, song bao

trùm chính là nỗi khổ cực , sự tha hóa về mặt

con người của họ. Không phải ngẫu nhiên mà

Hồ Chí Minh lại tập trung phân tích một cách

sống động sự tha hóa về mặt con người, sự

xâm phạm nghiêm trọng đến những giá trị con

người trongxã hội Việt Nam . Phải là người

giàu lòng nhân ái , quý trọng và tôn trọng con

người, phẩm giá con người mới có những trang

viết xúc động lòng người đến như vậy .

Hồ Chí Minh chỉ rõ , dưới chế độ thực dân,

bản chất con người bị đối lập hoàn toàn với

hiện thực , đến mức mâu thuẫn quyết liệt với

hiện thựcấy . Sự áp bức đối với người bản xứ

về mặt dân tộc và về mặt giai cấp, suy cho

cùng là sự áp bức về mặt con người . Chính sự

phản khángcủa bản chất con người vớihiện

thực phi nhân tính mới là độnglực sâuxa và

mạnh mẽ nhất thúc đẩy người bản xứ hành

động . Hồ Chí Minh kết luận: "Chưa có baogiờ

ở một thời đại nào, ở một nước nào, người ta

lại vi phạm mọi quyền làm người một cách

độc ác trơ tráo đến thế" (4) . Hồ Chí Minh nhận

thức hiện thực mà trong đó con người bị đẩy

xuống ngang hàng với con vật, và đồng thời

cũng nhận ra trong hiện thực ấy một cái

gì đang"gầm thét" dữ dội, một sự trỗi dậy của

bản chất con người chống lại hiện thực tha

hóa ấy.

Hồ Chí Minh tin tưởng vào con người, vào

sự chiến thắng của những giá trị tốt đẹp của

con người. Mô tả các cuộc đấu tranh của nhân

dân , Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh đó như

là hành động chống lại sự nô dịch về mặt con

người (chẳng hạn như trong bài Đông Dương

khổ nhục - 1928) . Đặc biệt , trong Thư gửi

Trung ương Đảng Cộng sản Pháp ( 1923 ) và

Bản án chế độ thực dân Pháp ( 1925), phân tích

cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa

nói chung và phong trào công nhân nói riêng ,

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ động lực thúc đẩy họ

hành động chính là "bản năng tự vệ"(5 )

Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng dưới chế độ

thực dân , bọn thực dân với tư cách là người

thực dân cũng là một hình thức tha hóa của con

người . Theo Hồ Chí Minh , bọn thực dân tồn

tại với tính cách là người thực dân , tức là làm

tồn tại của con vật. Bọn thực dân làm cho

cho sự tồn tại của người bản xứ hạ xuống sự

người bản xứ tồn tại với tư cách người bản xứ

bao nhiêu thì nó lại càng tồn tại với tư cách

biến của tình trạngphi nhân tính trong xã hội

người thực dân bấy nhiêu . Sự thống trị phổ

thuộc địa đã được Hồ Chí Minh vạch trần qua

những sự kiện ghi chép được, và chính những

sự kiện ấy đã làm Người vô cùng xúc động .

Khi ghi lại cho độc giả thế giới biết một câu

chuyện về nỗi thống khổ của người dân bản

xứ , Hồ Chí Minh đã thốt lên : "Khi chép đến

đoạn này, tôi run lên , mắt mờ lệ , nước mắt

chảy xuống hòa với mực. Tôi không thể nào

viết được nữa. Ôi ! nước Pháp đau khổ! Đông

Tây đau khổ! Nhân loại đau khổ !" (6). Tình

trạng của xã hội thuộc địa thực sự là một tình

trạng mà để mô tả nó, đúng như C. Mác nói ,

người ta phải vận dụng đến quyền con người -

sự đau khổ của những con người cụ thể chứa

đựng trong mình sự đau khổ của con người,

của toàn nhân loại nói chung .

Trong nhận thức của Hồ Chí Minh , chế độ

thực dân không chỉ làm tha hóa người bản xứ

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 383

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 2 , tr 114

(6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 1 , tr 52
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mà còn làm tha hóa ngay cả những đại biểu

của nó - người thực dân. Chế độ thực dân , do

vậy, làm tha hóa loài người nói chung . Đây là

một cách nhìn, không những rất biện chứng,

xét về mặt phương pháp, mà còn chứa đựng

những giá trị nhân đạo cao cả , xét về mặt

nội dung . C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nhận ra

trong chế độ tư hữu cả người vô sản vàngười

tư sản đều là những hình thức tha hóa của con

người. Hồ Chí Minh nhận ra trong chế độ thực

dân , người thực dân và người bản xứ cũng đều

là những hình thức tha hóa của con người.

Với nhận thức như thế, Hồ Chí Minh đi tới

quan niệm về một cuộc cách mạng triệt để

nhất - cách mạng giải phóng con người - giải

phóng con người khỏi mọi hình thức tha hóa

củanó, loại bỏ mọi tính quy định do chế độ

thực dân tạo ra trong con người, làm cho bản

chất người có được hình thức tồn tại tương

xứng với nó . Cuộc cách mạng ấy là cuộc cách

mạng vô sản - được vũ trang bởi lý luận của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Phù hợp với lý luận của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin về sự giải phóng con người, ta thấy

trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu như giải

phóng dân tộc và giải phóng giai cấp là những

giai đoạn thực hiện nhiệm vụ giải phóng chính

trị của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản

Việt Nam lãnh đạo, là những hình thức mà

trong xã hội phân chia thành giai cấp người ta

không thể không sử dụng nó, thì suy cho cùng,

nội dung thống nhất của cả hai cuộc cách

mạng ấy chính là giải phóng con người. Giải

phóng con người không chỉ là mục tiêu , mà

còn là toàn bộ cuộc cách mạng hướng tới, điều

quan trọng hơn , chính là nội dung của hai cuộc

cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng

giai cấp, là cái đồng nhất của hai cuộc cách

mạng ấy, tuy rằng hình thức thể hiện có khác

nhau .

Những luận điểm của Hồ Chí Minh về

Đảng Cộng sản cho thấy , sự tồn tại thông qua

các hoạt động của Đảng trước hết là điều kiện

để những lực lượng xã hội chuyển từ trình độ

tự phát lên trình độ tự giác nhằm phát huy hết

sức mạnh của mình , thực hiện cuộc cách mạng

triệt để nhất - cuộc cách mạng giải phóng con

người. Hồ Chí Minh thấy rõ và tin tưởng sâu

sắc rằng , phong trào hiện thực - con đường

cách mạngcủa nhân dân Việt Nam - có sức cải

tạo, sức cảm hóa to lớn . Khi tham gia vào đó,

các giai cấp, tầng lớp có thể sẽ tự cải tạo bản

thân mình, tự thoát bỏ những tính quy định mà

địa vị giai cấp, tầng lớp trước đó đã tạo ra

trong họ . Hồ Chí Minh nhấn mạnh các biện

pháp giáo dục, nêu gương , v.v .. đối với các

giai cấp, tầng lớp trung gian , và đặc biệt là

chung của dân tộc là những phương thức

việc chủ động đưa họ vào cuộc đấu tranh

thực tiễn nhất để giải phóng bản chất người

trong họ, "làm cho cái tốt trong họ nẩy nở như

hoa mùa xuân" . Đó là chiều sâu nhân văn

của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chủ nghĩa

Hồ Chí Minh.

Giải phóng con người là nội dung cốt lõi ,

căn bản, bao trùm , là bản chất của hệ thống tư

tưởng Hồ Chí Minh, là mục đích của con

đường cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh

đã vạch ra. Chính vì thế , ta có thể khẳng định,

tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách

mạng Việt Nam có bản chất là chủ nghĩa nhân

đạo cộng sản chủ nghĩa . Trong bản chất ấy,

nổi lên truyền thống nhân ái, quan hệ

nghĩa tình giữa người với người, tinh thần

bao dung, tinh thần : lấy đại nghĩa để thắng

hung tàn; lấy chí nhân để thay cường bạo ,

tức là những giá trị nhân đạo cao cả và sâu sắc

của nền văn hóa dân tộc có nội dung mới về

chất và hòa quyện với những giá trị nhân đạo

hiện đại của chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Đây

chính là nền tảng, là gốc rễ , mà trên đó, toàn

bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành

và biểu hiện .

30
Số 14 ( tháng 7 năm 2005)



Nghiên cứu - Trao đổi TạpchíCộngsản

TIỀN LẠI 10 THĂN

QUAN VIỆC VIỆT NAM - HOA KỲ:

KẾT QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG

• ĂM 2005 đánh dấu một mốc đặc biệt

trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ:

N
| K

ỷniệm
10 năm

ngày
hai

nước
chính

thức bình thường hóa quan hệ và 5 năm ngày

ký Hiệp định Thương mại song phương

(BTA). Tháng 6-2005, cũng chứng kiến một

sự kiện ngoại giao có ý nghĩa rất quan trọng

trong quan hệ giữa hai nước . Đó là chuyến

thăm lịch sử đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ

nước Việt Nam thống nhất Phan Văn Khải tới

Hoa Kỳ . Mười năm là một chặng đường tuy

không dài, nhưng đã chứng kiến nhiều sự kiện

quan trọng , tạo thành dấu ấn trong quá trình

cải thiện và phát triển quan hệ hai nước . Kỷ

niệm 10 năm ngày bình thường hóa quan hệ là

dịp tốt để chúng ta nhìn lại những kết quả đã

đạt được , đồng thời nhìn nhận mộtcách thực tế

và khách quan về những khó khăn và trở ngại

mà hai bên cần phải nỗ lực để vượt qua nhằm

xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mối

quan hệ song phương mang nhiều đặc trưng

riêng so với các mối quan hệ song phương

khác trên thế giới.

rát

Mười năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ :

những phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một mối

quan hệ khá đặc biệt giữa hai quốc gia có

NGUYỄN DY NIÊN *

nhiều khác biệt về lịch sử , văn hóa, tôn giáo,

trình độ phát triển và đã từng trải qua những

bước thăng trầm của lịch sử. Bước vào giữa

những năm 90 của thế kỷ XX , trước những

thay đổi lớn lao ở khu vực và thế giới,

cùng với việc triển khai công cuộc đổi mới

toàn diện, đồng thời kiên trì đường lối đối

ngoại độc lập , tự chủ, đa dạng hóa, đa phương

hóa của Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam

và Hoa Kỳ đã chuyển sang một giai đoạn

mới. Ngày 11-7-1995 , Tổng thống Hoa Kỳ

B. Clin -tơn đã chính thức quyết định

bình thường hóa quan hệ với Việt Nam . Ngày

12-7-1995 , Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra

tuyên bố hoan nghênh quyết định trên của

Tổng thống B. Clin- tơn , tỏ ý sẵn sàng cùng

Chính phủHoa Kỳ thỏa thuận một khuôn khổ

mới cho quan hệ giữa hai nước trên cơ sở bình

đẳng , tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau,

không can thiệp vào công việc nội bộ của

nhau , cùng có lợi và phù hợp với các nguyên

tắc phổ biến của luật pháp quốc tế.

Với truyền thống hòa bình, hòa hiếu của

dân tộc Việt Nam và phương châm "khép lại

* Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
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quá khứ , hướng tới tương lai" , trong 10 năm

qua, mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ đã

được xây dựng và ngày càng phát triển trên

nhiều lĩnh vực , từ chính trị, kinh tế , thương

mại, đầu tư , tới y tế , giáo dục, văn hóa, du lịch

và cả an ninh - quốc phòng, phù hợp với

những lợi ích thiết thực của nhân dân hai

nước , phù hợp với lợi ích hòa bình, ổn định và

hợp tác cùng phát triển của khu vực và trên

thế giới.

Trong 10 năm qua, hai bên đã từng bước

thiết lậpcác kênh đối thoại, trao đổi thông tin

một cách thẳng thắn , mang tính xây dựng

nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác cùng

có lợi. Nhiều chuyến thăm cấp cao của cả hai

phía đã được tiến hành, nổi bật là chuyến thăm

Việt Nam của Tổng thống B. Clin -tơn tháng

11-2000 . Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã

có các cuộc tiếp xúc, trao đổi tại nhiều diễn

đàn quốc tế và khu vực, qua đó hình thành nên

hiểu biết và lợi ích chung , hướng tới xây

dựng một khuôn khổ quan hệ song phương ổn

định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau

và đôi bên cùng có lợi . Sự giao lưu , trao đổi

đoàn của các ngành, các cấp và các đoàn thể

chính trị - xã hội ngày càng tăng , góp phần thu

hẹp bất đồng và gia tăng những điểm trên

những vấn đề hai bên có lợi ích chung.

su

Ngay từ trước khi bình thường hóa quan hệ,

hai bên đã đẩy mạnh hợp tác trong việc giải

quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranhđể

lại . Sự hợp tác hiệu quả cao của phía Việt Nam

trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

trong chiến tranh (MIA) đã được phía Mỹ

đánh giá là "mẫu mực cho sự hợp tác của

Hoa Kỳ với các nước" . Đáp lại , phía Hoa Kỳ

cũng có những biện pháp tích cực trong việc

giúp Việt Nam khắc phục những hậu quả

chiến tranh như: cung cấp thông tin về người

Việt Nam bị hy sinh và mất tích trong chiến

tranh , các dự án giúp người tàn tật, rà phá bom

mìn, tẩy độc , xây trường học và giúp khắc

phục những hậu quả do thiên tai , dịch bệnh

gây ra ở Việt Nam . Những kết quả đạt được

trong nỗ lực của cả hai phía nhằm giải quyết

các vấn đề nhân đạo đã góp phần vào quá trình

hòa giải , xoa dịu bớt những nỗi đau , mất mát

vô cùng to lớn của nhân dân Việt Nam cũng

như những nỗi đau, mất mát của nhân dân Mỹ,

từ đó giúp tăng cường sự hiểu biết và thông

cảm lẫn nhau.

Việc Hiệp định Thương mại song phương

(BTA) được ký kết vào tháng 7-2000 và có

hiệu lực từ năm 2001 đã mở ra những cơ hội to

lớn cho cả hai nước trong thúc đẩy quan hệ

hợp tác thương mại và đầu tư... Nếu như năm

1994, kim ngạch thương mại hai chiều giữa

Việt Nam và Hoa Kỳ mới đạt 223 triệu USD

và đến năm 2001 dừng lại ở mức 1,4 tỉ USD

thì năm 2004 con số này đã tăng lên tới

6,4 tỉ USD, gấp hơn 28 lần so với năm 1994.

Hoa Kỳ đã trởthành một trong những đối tác

thương mại lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư ,

tính tới tháng 1-2005, tổng đầu tư của Hoa Kỳ

vào Việt Nam đạt 1,291 tỉ USD, với trên 240

dự án và đứng thứ 11 trong tổng số các nước

và vùng lãnhthổ đầu tư vào Việt Nam . Việc

BTA có hiệu lực không những đã tạo ra sự

chuyển biến về chất trong quan hệ kinh tế ,

thương mại Việt - Mỹ màcòn là một đòn bẩy

quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với

nhiều đối tác khác , làm tăng lòng tin của

các nhà đầu tư , kinh doanh nước ngoài vào

Việt Nam , một đất nước giàu tiềm năng , đang

trên đà đổi mới và mở cửa thành công .

Trong 10 năm qua , hai bên đã ký kết nhiều

hiệp định , thỏa thuận quan trọng trong nhiều

lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế , thương mại, như

hiệp định về dệt may, về hàng không dân

dụng, về nâng cao năng lực cạnh tranh ... Hai

bên cũng đang tích cực đàm phán để đi đến ký

kết nhiều hiệp định và thỏa thuận khác như :

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế , kỹ thuật ;

Hiệp định về hợp tác vận tải biển ... , hoàn thiện

hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp

tác giữa hai nước .
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Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh

vực khác, như giáo dục, y tế , khoa học - kỹ

thuật... không ngừng được mở rộng và phát

triển . Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên đã thỏa

thuận và ký kết văn bản về những nguyên

tắc hợp tác thực thi Quỹ giáo dục dành cho

Việt Nam. Ngày càng có nhiều học sinh và

sinh viên Việt Nam sang học tại các trường đại

học , cao đẳng ở nước Mỹ . Trong lĩnh vực y tế,

nhiều dự án và chương trình đã được hình

thành và triển khai có hiệu quả, như Chương

trình phòng chống HIV /AIDS năm 2004 trị

giá 15 triệu USD. Hợp tác phòng chống dịch

bệnh SARS, Dự án giáo dục vệ sinh vàdinh

dưỡng học đường … cũng có bước thúc đẩy .

Trong lĩnh vực du lịch , lượng du khách Mỹ

vào Việt Nam hằng năm tăng nhanh và đến

năm 2004 , đứng thứ 2 trong số khách du lịch

nước ngoài đến Việt Nam, tăng 27,7 % so với

cùng kỳ năm 2003. Người Mỹ đến Việt Nam

hiện nay không chỉ là những cựu chiến binh

Mỹ tìm về quá khứ và chiến trường xưa mà

còn có rất nhiều nhà doanh nghiệp, kể cả

những doanh nghiệp lớn , đến Việt Nam,

một đất nước được coi là an toàn , mến khách

và là một địa điểm lý tưởng cho các cơ hội

đầu tư , kinh doanh . Việc mở đường bay thẳng

giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, từthành phố Xan

Phran-xi-xcô đến thành phố Hồ Chí Minh sau

30 năm gián đoạn cũng góp phần thúc đẩy hơn

nữa quan hệ kinh tế , thương mại và sự giao lưu

giữa hai nước .

Quan hệ về an ninh và quân sự cũng đã có

một số bước tiến triển cụ thể . Năm 2000 , Bộ

trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Việt Nam và

năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

đã tới thăm Hoa Kỳ . Tàu chiến Mỹ đã

được phép ghé thăm hữu nghị cảng biển của

Việt Nam . Hai nước đã và đang hợp tác tích

cực trong lĩnh vực chia sẻ thông tin chống

khủng bố , chống tội phạm xuyên quốc gia ...

Đây là những động thái tích cực, góp phần làm

cho mối bang giao hai nước ngày càng phát

triển toàn diện .

Nói tóm lại, mối bang giao Việt Nam

Hoa Kỳ 10 năm qua đã chuyển sang một giai

đoạn phát triển mới cả về lượng và chất .

Những kết quả cụ thể trong quan hệ giữa hai

nước đã góp phần tạo dựng môi trường hòa

bình , ổn định và các điều kiện quốc tế thuận

lợi để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực

hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc, hội nhập ngày càng sâu rộng vào

nền kinh tế khu vựcvà quốc tế, nâng cao hơn

nữa vị thế và vai trò của nước ta trên trường

quốc tế .

Chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng

Phan Văn Khải sang Mỹ : đưa quan hệ

Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới

Ba mươi năm kể từ sau ngày đất nước

thống nhất, 10 năm sau khi Việt Nam và

Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại

giao, lần đầu tiên trong lịch sử , Thủ tướng của

nước Việt Nam độc lập và thống nhất đã thực

hiện thành công chuyến thăm chính thức

Hoa Kỳ, mở ra một chương mới trong quan hệ

song phương giữa hai nước . Một mặt, chuyến

thăm khẳng định chính sách đối ngoại nhất

quán của Việt Nam là "độc lập, tự chủ , rộng

mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc

tế ..." , coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các

nước lớn trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ

một cường quốc có vị trí và vai trò rất quan

trọng trên thế giới. Mặt khác, chuyến thăm

cũng chứng tỏ mối bang giao Việt Nam - Hoa

Kỳ đãphát triển mạnh mẽ và đã đến lúc cả hai

bên cần đẩy tới các mối quan hệ hữu nghị

và hợp tác nhiều mặt, ổn định , bền vững , vì lợi

ích to lớn của nhân dân hai nước , vì hòa bình ,

-

ổn định và phát triển của khu vực và trên

thế giới.

Sự đón tiếp trọng thị , chu đáo của lãnh đạo

Chính phủ, các tập đoàn kinh tế hàng đầu và

nhân dân Hoa Kỳ dành cho Thủ tướng
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Việt Nam và toàn đoàn đã khẳng định vị thế

và uy tín cao của Việt Nam trên trường quốc

tế , cũng như sự trùng hợp về lợi ích của hai

bên trên nhiều lĩnh vực. Một nước Việt Nam

hòa bình, ổn định, đổi mới, không ngừng phát

triển , ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu

vực và quốc tế , có quan hệ hữu hảovới tất cả

các nước , trong đó có Hoa Kỳ, là phù hợp với

xu thế chung của thế giới ngày nay.

Chuyến thăm lịch sử này đã mang lại nhiều

kết quả cụ thể, làm cơ sở cho việcphát triển

quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai .

Điều quan trọngnhất là lãnh đạo hai nước đã

khẳng định chủ trương đưa quan hệ song

phương lên tầm cao mới, thông qua việc phát

triển mối quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị,

hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng , tôn

trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Trên

tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến

khích các ngành hành pháp, lập pháp, giới

khoa học , doanh nhân, quân nhân và công dân

hai nước gia tăng tiếp xúc và thúc đẩy hơn

nữa sự trao đổi về văn hóa và giáo dục, đặc

biệt thông qua Quỹ Giáo dục Việt Nam. Hai

nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác

song phương và đa phương về các vấn đề

xuyên quốc gia, bao gồm cuộc đấu tranh trên

toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố , chống tội

phạm xuyên quốc gia , ma túy , nạn buôn

người và hợp tác sâu hơn trên các vấn đề y tế

và nhân đạo, bao gồm cả việc ngăn ngừa dịch

bệnh, đặc biệt đối với bệnh HIV/AIDS và cúm

gia cầm.

Tổng thống Hoa Kỳ G. Bu-sơ bày tỏ sự ủng

hộ mạnh mẽ đối với việc Việt Nam gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ) và nhất

trí tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng đầu tư

của Hoa Kỳ vào Việt Nam . Hai bên cũng đã

nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết hàng

loạt các vấn đề do chiến tranh để lại và đồng ý

về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại

thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề cùng quan

tâm. Tổng thống Hoa Kỳ G. Bu-sơ một lần

nữa tuyên bố sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ

đối với an ninh , toàn vẹn lãnh thổ của

Việt Nam và nhận lời mời thăm Việt Nam

nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC vào cuối

năm 2006; cam kết hợp tác chặt chẽ với

Việt Nam và các nền kinh tế thành viên để làm

cho Hội nghị Cấp cao APEC tại Hà Nội thành

công
tốt đẹp .

G.

cụ

Bên cạnh cuộc hội đàm với Tổng thống

Bu-sơ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có rất

nhiều hoạt động , như tiếp xúc , gặp gỡ với cộng

đồng các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có ông

Bin Ghết, Chủ tịch tập đoàn Mai -crô -xốp và

ông Uôn-phô-uýt , Chủ tịch Ngân hàng thế

giới ... , nói chuyện tại Trường đại học Ha-vớt ...

Nhiều thỏa thuận hợp tác , hợp đồng kinh tế

thể đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai

nước , như hợp đồng mua 4 máy bay Bô-ing ,

các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông

nghiệp, dầu khí, bảo hiểm nhân thọ , du lịch ,

tái tạohạt nhựa... Chuyến thăm của Thủ tướng

ta đã thể hiện chính sách nhất quán của

Việt Nam về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác

nhiều mặt với Hoa Kỳ . Thành công của

chuyến đi đã mở ra một chương mới cho quan

hệ giữa hai nước thời gian tới. Thủ tướng Phan

Văn Khải cũng đã có các cuộc tiếp xúc với

cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh

sống và học tập tại Hoa Kỳ ở những nơi đến

thăm. Đa số kiều bào ta đều bày tỏ sự phấn

khởi trước những thành tựu của đất nước trong

công cuộc đổi mới và sự phát triển quan hệ

hữu nghị , hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam -

Hoa Kỳ .

Hướng tới tương lai : cơ hội và thách

thức

Nhìn lại mối bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ

10 năm qua, chúng ta có thể nhận thấy cả hai

nước đã nỗ lực rất lớn nhằm vượt qua nhiều

rào cản , trở ngại và bước đầu đã gặt hái được

những kết quả rất khả quan, đặc biệt là trong

lĩnh vực kinh tế , thương mại . Những kết quả

đó đã góp phần củng cố môi trường hòa bình ,

34
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ổn định và phát triển của Việt Nam trên mọi

lĩnh vực. Cơ hội và tiềm năng hợp tác của cả

hai nước vẫn còn rất lớn. Tuy vậy, những khác

biệt và thách thức do lịch sử để lại hoặc mới

nẩy sinh trong quan hệ cũng tiếp tục tồn tại ,

đòi hỏi cả hai phía phải có nhiều nỗ lực hơn

nữa.

Thứ nhất là việc giải quyết các di chứng

của cuộc chiến tranh . Hai nước Việt Nam và

Hoa Kỳ đã từng trải qua một quá khứ đau

buồn . Chúng ta không thể thay đổi được quá

khứ và cũng không quên quá khứ , vì những bài

học của quá khứ là những điểm tựa để tiến

bước trong hiện tại và nhìn nhận về tương lai.

Nhưng nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại

quá khứ để mở ra một chương mới, kiến tạo

một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ giữa hai

nước . Dân tộc Việt Nam với truyền thống hòa

bình , hòa hiếu và khoan dung sẵn sàng hành

động theo hướng đó . Cả hai phía cũng đã có

nhiều nỗ lực nhằm khép lại quá khứ . Mặc dù

vậy, di chứng nặng nề của chiến tranh vẫn còn

âm ỉ . Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, việc giải

quyết những vấn đề này không thể diễn ra

trong ngày một, ngày hai . Chỉ có thiện chí và

bằng những hành động cụ thể, cả hai bên mới

có thể vượt qua trở ngại của bóng đen quá khứ ,

xoa dịu được những nỗi đau, mất mát của nhân

dân , tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn

nhau , tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ

đối tác xây dựng, hữu nghị và hợp tác nhiều

mặt , ổn định , lâu dài.

Thứhai là vấn đề dân chủ, nhân quyền , tôn

giáo... Đây là những khác biệt bắt nguồn từ

sự khác nhau về quan niệm giá trị, về văn hóa,

tôn giáo và truyền thống ... Trong quan hệ

quốc tế, sự khác biệt này là điều dễ hiểu . Vấn

đề này chỉ có thể được giải quyết một cách

thỏa đáng thông qua đối thoại, trao đổi thẳng

thắn , cởi mở giữa hai bên , trên cơ sở tôn trọng

lẫn nhau , không can thiệp vào công việc nội

bộ của nhau .

Thứ ba là vẫn còn một bộ phận rất nhỏ

người Việt sinh sống tại Mỹ, do thiếu thông tin

và nuôi hận thù , vẫn đang tìm cách chống phá

mối quan hệ bang giao chính thức giữa hai

nước . Họ cố tình bỏ qua một thực tế là thời

gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban

hành nhiều chủ trương, biện pháp, chính sách

thông thoáng đối với kiều bào, đặc biệt là kiều

bào ở Hoa Kỳ, để bà con ngày càng yên tâm

làm ăn , ổn định cuộc sống và hòa nhập vào

cộng đồng sở tại cũng như gặp thuận lợi khi về

thăm quê hương , đất nước , về đầu tư , kinh

doanh , du lịch, thăm thân ... Sự hợp tác mang

tính xây dựng từ phía Hoa kỳ sẽ giúp xóa bỏ di

chứng của quá khứ , thúc đẩy hòa giải và hợp

tác , đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai

nước trong thời kỳ mới.

Ngoài ra , trong quá trình tăng cường quan

hệ kinh tế , thương mại , đầu tư , việc nảy sinh

các tranh chấp thương mại là điều khó tránh

khỏi . Nếu không được giải quyết một cách

thỏa đáng và kịp thời sẽ ảnh hưởng tới mối

quan hệ song phương giữa hai nước .

Những tồn tại và thách thức trên sẽ còn tiếp

tục tác động nhất định đến quan hệ Việt Nam -

Hoa Kỳ thời gian tới . Mặc dù vậy, với

những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua,

đặc biệt là những thỏa thuận trong chuyến

thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam , với

những tiềm năng to lớn và quyết tâm của cả

hai phía, những thách thức, những khó khăn đó

sẽ dần dần được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự

hợp tác nhiều mặt và hiệu quả, vì lợi ích lâu

dài của cả hai dân tộc , vì hòa bình, ổn định và

thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Theo đường lối độc lập , tự chủ , hòa bình,

hữu nghị , hợp tác và phát triển - một đường lối

đúng đắn, phù hợp với lòng dân, với xu thế của

thời đại - chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ

thực hiện được ước vọng cao đẹp của mình là

"dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh " . D
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là TRONG điều kiện kinh Tìm hiểu quan điểm của C. Mác

T

tế ở nước ta hiện nay

các hình thức sản xuất

tư bản tư nhân có nhiều tiến

bộ hơn so với lối sản xuất nhỏ

lẻ , tiểu nông và thợ thủ công

cá thể . Vì vậy , ở đâu - nhất là

trong nông nghiệp và tiểu thủ

công nghiệp, khuyến khích

được sự đầu tư phát triển của

kinh tế tư bản tư nhân , thì ở đó

giải phóng được sức sản xuất

có tăng trưởng kinh tế khá .

về những tiêu chí định tính

xác định sự tồn tại

và phát triển của nhà tư bản

Tuy nhiên , tiêu chí xác định họ là nhà tư bản

vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Câu

trả lời có lẽ không chỉ dựa vào việc nghiên cứu

những chỉ tiêu định lượng về một nhà tư bản

trong từng giai đoạn lịch sử. Bởi vì , thực tế cho

thấy đây là một đại lượng động . Ở bài viết này ,

chúng tôi muốn nêu lại những tiêu chí định tính

của C. Mác xác định sự tồn tại và phát triển của

các nhà tư bản .

1. Quan niệm chung về tư bản và nhà

tư bản

Khi nghiên cứu sự ra đời và phát triển sản

xuất tư bản chủ nghĩa ở nước Anh, C. Mác đã

phát hiện , lưu thông hàng hóa giản đơn vận

động theo công thức H - T - H , bán để mua ;

nhưng khi sản xuất và lưu thông hàng hóa phát

triển lên một trình độ nhất định thì xuất hiện

thêm sự vận động theo công thức T - H - T ,

mua để bản . Công thứcnày khởi đầu và kếtthúc

đều là tiền , giống nhau về chất, nên phải khác

nhau về lượng mới có ý nghĩa , tức là T' phải

bằng lượng Tứng ra ban đầu cộng với một

khoản tiền tăng thêm , gọi là giá trị thặng dư .

Giá trị thặng dư này không thể sinh ra từ lưu

thông và cũng không thể sinh ra ngoài lưu

thông , mà do người chủ tiền mua đượcmột loại

hàng hóa đặc biệt , đó là hàng hóa - sức lao động

có đặc tính là khi sử dụng nó vào quá trình lao

động sẽ tạo ra một lượng giá trị mới không

ĐỖ THẾTÙNG *

những bù lại giá trị của bản thân nó mà còn dư

ra một bộ phận, tức là giá trị thặng dư nói trên

và tiền vận động theo công thức T - H - T trở

thành tư bản . Như vậy, tiền là sản vật cuối cùng

của lưu thông hàng hóa và là biểu hiện đầu tiên

của tư bản.

Với tư cách là đại biểu có ý thức của sự vận

động T - H - T' người chủ tiền trở thành nhà tư

bản. Nội dung khách quan của sự lưu thông T -

H - T ', tức là việc làm tăng giá trị - là mục đích

chủ quan của nhà tư bản . Nhà tư bản chỉ là hiện

thân của tư bản , là nhân cách hóa tư bản .

Khi xem xét định tính phải coi nhà tư bản dưới

dạng thuần túy, là hiện thân của tư bản nói

chung, hay tư bản công nghiệp với tư cách là

một thể thống nhất, cả sản xuất, lưu thông và

phân phối .

Trong thực tiễn , nhà tư bản có thể kiêm giám

đốc, những khi tư bản đạt đến một quy mô nhất

định thì nhà tư bản sẽ chuyển giao các chức

năng quản lý ấy cho một loại người làm thuê

đặc biệt. Lúc đó nhà tư bản hiện nguyên hình

là người chủ sở hữu tư bản , là nhân cách hóa

tư bản .

Để tiền chuyển hóa thành tư bản , người chủ

tiền phải tìm được người lao động tự do ở trên

* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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thị trường hàng hóa. Một mặt, người lao động tự

do chi phối sức lao động của mình với tư cách

là một hàng hóa. Mặt khác, người đó không còn

một hàng hóa nào khác để bán, hoàn toàn không

có những vật cần thiết để vận dụng sức lao động

của mình , nên buộc phải bán sức lao động đó.

Nhưng thiên nhiên không sinh ra một bên là

những người chủ tiền và chủ hàng hóa, còn bên

kia là những người chỉ làm chủ độc có sức lao

động của mình . Đây là sản phẩm của cả một

quá trình lịch sử , của nhiều cuộc cách mạng

trong kinh tế .

Người sản xuất hàng hóa nhỏ vừa làm chủ tư

liệu sản xuất vừa làm chủ sức lao động và tự kết

hợp sức lao động của mình với tư liệu sản xuất

nhằm tạo ra hàng hóa để bán . Ở đây chức năng

chủ sở hữu tư liệu sản xuất và chức năng chủ sở

hữu sức lao động nhập làm một. Nhưng tác

động của quy luật giá trị đã dẫn đến phân hóa

hai chức năng trên thành hai cực : một số người

sản xuất hàng hóa nhỏ, có ưu thế trong cạnh

tranh , thu được lợi nhuận siêu ngạch thì giàu

lên, trở thành người chủ sở hữu tư bản, chủ sở

hữu tư liệu sản xuất . Đa số những người khác

không còn tư liệu sản xuất, chỉ còn làm chủ sở

hữu sức lao động, và buộc phải bán sức lao

động để kiếm sống.

Trong sản xuất hàng hóa giản đơn , muốnlấy

được hàng hóa của người khác thì chỉ có cách là

mang hàng hóa do lao động của mình tạo ra để

trao đổi. Trong sản xuất hàng hóa tư bản chủ

nghĩa người chủ tiền lại nhờ vào quyền sở hữu

tư liệu sản xuất của mình mà chiếm đoạt giá trị

thặng dư , chiếm đoạt lao động thặng dư, lao

động không được trả công của người làm thuê ,

rồi lại dùng giá trị thặng dư đã chiếm hữu đó

để tăng quy mô sở hữu của mình và để tiếp tục

chiếm hữu được nhiều giá trị thặng dư hơn

nữa ...

Tư bản và lao động làm thuê là hai mặt của

cùng một quan hệ ; nếu tư bản không thuê công

nhân thì người công nhân sẽ chết đói, nếu tư

bản không bóc lột lao động thì tư bản sẽ tiêu

ma. Nhưng tiền công và lợi nhuận (hai bộ phận

của giá trị mới ) vận động ngược chiều nhau ,

nên giữa tư bản và lao động có mâu thuẫn đối

kháng . Dù đời sốngcủa công nhân được cải

thiện cũng không xóa được sự đối lập lợi ích

giữa công nhân và nhà tư bản , không thể phủ

nhận sự bóc lột giá trị thặng dư của nhà tư bản .

Nhưng khi xem xét quan hệ bóc lột không

nên dựa vào tình cảm để xác định nó là tốt hay

xấu, mà phải xét vai trò lịch sử của nó trong

từng hoàn cảnh cụ thể. Phải lấy tiêu chí thúc

đẩy lực lượng sản xuất phát triển , tăng năng

suất lao động , làm cơ sở để xử lý vấn đề bóc lột .

Hiện nay ở nước ta sản xuất tư bản chủ nghĩa

cònđang thúc đẩy lực lượng sản xuất và tăng

năng suất lao động, rõ ràng tiến bộ hơn sản xuất

nhỏ, bởi vậy cần khuyến khích nó phát triển .

Nhưng trong khi thừa nhận sự tiến bộ và hợp

pháp của kinh tế tư bản tư nhân, không thể phủ

nhận bản chất của nó là bóc lột giá trị thăng dư

và mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà tư bản với

công nhân . Nhận thức đúng như vậy không phải

là để kỳ thị, phân biệt đối xử với các doanh

nghiệp tư bản tư nhân mà để có chính sách phù

hợp trên cả hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm môi

trường kinh doanh thuận lợi sao cho nhà tư bản

có thể thu được lợi nhuận thích đáng để họ

mạnh dạn đầu tư và họ được bảo đảm đầy đủ

cácquyền công dân một cách bình đẳng. Mặt

khác, Nhà nước phải điều hòa lợi ích của chủ sở

hữu tư bản và người lao động, sao cho " chủ thợ

cùng có lợi " , tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột

gay gắt về lợi ích , cản trở sự phát triển sản xuất

và mất ổn định xã hội .

2. Ba tiêu chí định tính chủ yếu để nhận

biết một nhà tư bản

Từ việc nghiên cứu những luận điểm của

C. Mác , có thể nêu lên ba tiêu chí định tính chủ

yếu để xác định một nhà tư bản , như sau :

2.1 . Chủ sở hữu hay chủ chiếm hữu và sử

dụng một lượng tư bản tối thiểu nhất định tùy

tình hình cụ thểси

Không phải bất kỳ số tiền nào, hoặc số

lượng giá trị nào, cũng có thể chuyển hóa thành
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tư bản được, mà phải đạttới một lượng tối thiểu

nhất định, đủ mua một số sức lao động cần thiết

và những tư liệu sản xuất để kết hợp với những

sức lao động ấy. Nếu chỉ có số lượng tiền nhỏ ,

chỉ đủ để thuê ít công nhân và mua ít tư liệu sản

xuất thì người chủ tiền vẫn chưa thể thoát ly lao

động chân tay và mới chỉ là "một thứ gì trung

giangiữa nhà tư bản và người công nhân, là một

người " tiểu chủ " ... Người sở hữu tiền , hàng chỉ

thực sự trở thành nhà tư bản khi nào số tiền tối

thiểu ứng trước vào việc sản xuất vượt xa mức

tối đa của thời trung cổ " ( 1 ) .

Lúc đầu, một đại lượng tối thiểu nào đó của

tư bản cá biệt là cần thiết để có thể thuê một số

công nhân nhằm tạo ra khối lượng giá trị thặng

dư đủ cho bản thân người chủ được giải phóng

khỏi lao động chân tay , để biến người tiểu chủ

thành nhà tư bản , và do đó tạo ra mối quan hệ

tư bản chủ nghĩa. Khi mở rộng quy mô hiệp tác

lao động thì đại lượng tư bản tốithiểu lại thể

hiện ra là điều kiện vật chất để biến nhiều quá

trình lao động cá thế, phân tán và không phụ

thuộc vào nhau thành một quá trình lao động xã

hội kết hợp và " sự tích tụ một khối lượng lớn tư

liệu sản xuất vào trong tay những nhà tư bản

riêng rẽ là điều kiện vật chất cho sự hiệp tác của

những công nhân làm thuê , và quy môhiệp tác

hoặc quy mô sản xuất phụ thuộc vào quy mô

của sự tích tụ đó " ( 2 ) . Sự phát triển cao hơn của

sản xuất tư bản chủnghĩa với quy mô của tư bản

cá biệt tăng lên , theo quy luật những thay đổi

đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định

sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về

chất , lại tạo điều kiện cho người chủ sở hữu tư

bản chuyển giao chức năng trực tiếp quản lý và

giám sát công nhân cho một loại người làm thuê

đặc biệt . Khi ấy, nhà tư bản sẽ sử dụng toàn bộ

thời gian vào việc chiếm đoạt giá trị thặng dư,

hoạt động với tư cách là hiện thân của tư bản .

Bởi vậy, số giá trị tối thiểu để một người sở

hữu tiền hay hàng hóa có thể trở thành nhà tư

bản, thay đổi tùy theo trình độ phát triển khác

nhau của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa; còn ở

một trình độ phát triển nhất định thì số giá trị

tối thiểu đó lại khác nhau trong những lĩnh vực

sản xuất khác nhau, tùy theo những điều kiện

kỹ thuật của những lĩnh vực đó.

Cùng với sự phát triển của phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô tối thiểu mà một

tư bản cá biệt phải có để có thể kinh doanh

trong điều kiện bình thường, cũng tăng theo .

Bởi vì cạnh tranh và tín dụng là hai đòn bẩy

mạnh nhất dẫn đến tập trung tư bản. Cạnh tranh

dẫn đến sự phá sản của nhiễunhà tư bản nhỏ, bị

thôn tính bởi những kẻ chiến thắng, hay dẫn

đến sự tự nguyện hợp nhất của nhiều tư bản

nhỏ. Đồng thời tiến bộ khoa học và công nghệ

cũng đòi hỏi những nguồn vốn lớn để ứng dụng

có hiệu quả nên trước đó phải có sự tập trung

tư bản .

Thuở ban đầu của sản xuất tư bản chủ nghĩa

thường tập trung quyền sở hữu pháp lý, quyền

chiếm hữu thực tế và quyền sử dụngtư bản vào

một chủthể. Nhưng cùng với đà phát triển của

chủ nghĩa tư bản, nhất là sự mở rộng hệ thống

tín dụng, xuất hiện xu hướng tách quyền sở hữu

pháp lý về tư bản với quyền chiếm hữu thực tế

và quyền sử dụng tư bản . Điều này chỉ ảnh

hưởng đến việc phân phối giá trị thặng dư chứ

không ảnh hưởng đến tiêu chí quy mô của tư-

bản ứng trước.

Tóm lại , tiêu chí thứ nhất để xác định một

người là nhà tư bản , đó là một người làm chủ sở

hữu (hay làm chủ chiếm hữu và sử dụng), một

lượng tư bản tối thiểu nhất định được đưa vào

kinh doanh để thu giá trị thặng dư (hay lợi

nhuận , hoặc lợi tức ) .

2.2 . Số lượng công nhân làm thuê

Trong chương XXV "Học thuyết hiện đại về

chính sách thực dân hóa" , C. Mác đã nhắc đến

chuyện ông Uyếch-cơ-phin (Wakefield ), nhà

kinh tế học người Anh , phát hiện rằng " ở các

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1993 , t 23 , tr 448 – 449

( 2 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 23 , tr 479
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thuộc địa, việc có tiền , có tư liệu sinh hoạt , có

máy móc và các tư liệu sản xuất khác còn chưa

làm cho một người trở thành nhà tư bản, nếu

như còn thiếu một vật bổ sung là người công

nhân làm thuê..." ( 3 ). Nhưng sản xuất tư bản chủ

nghĩa không thể dựa vào lao động cá thể mà

phải dựa vào lao động hiệp tác "nền sản xuất tư

bản chủ nghĩa chỉ thực tế bắt đầu ở nơi nào mà

cũng một tư bản cá biệt ấy thuê nhiều công

nhân trong cùng một lúc" (4 ).

Khi lao động thủ công còn phổ biến, hoặc

khi kết cấu hữu cơ của tư bản và những điều

kiện khác không thay đổi, nghĩa là để vận dụng

một khối lượng tư liệu sản xuất hay tư bản bất

biến nhất định, bao giờ cũng cần một khối

lượng sức lao động như trước , thì lượng cầu về

lao động và quỹ sinh hoạt của công nhân sẽ

tăng lên một cách tỷ lệ với tư bản .

-

Nhưng khi ứng dụng các thành tựu khoa học

- công nghệ hiện đại thường dẫn đến tăng kết

cấu hữu cơ tư bản và tăng năng suất lao động,

mà " sự tăng năng suất lao động thể hiện ra ở

việc giảm bớt khối lượng lao động so với khối

lượng tư liệu sản xuất mà lao động đó làm cho

hoạt động, hay là thể hiện ra ở sự giảm bớt đại

lượng của nhân tố chủ quan của quá trình lao

động so với các nhân tố khách quan của quá

trình đó " (5 ) . Vì vậy , phần bất biến của tư bản

vận động cùng chiều với sự tăng lên của tích lũy

tư bản , còn bộ phận khả biến của tư bản thì nói

chung sẽ vận động ngược chiều với sự tăng lên

của tích lũy .

Không những thế , khi đổi mới tư bản cố

định , thường thường người ta thay bằng những

máy móc thiết bị hiện đại hơn , khiến cho một số

lao động ít hơn cũng đủ để vận dụng một khối

lượng máy móc và nguyên liệu lớn hơn , gây ra

sự giảm sút tuyệt đối lượng cầu về lao động.

Mặt khác, có không ít trường hợp tư bản khả

biến tăng lên , nhưng người chủ lại khuyến

khích công nhân làm thêm giờ , và tiền công của

công nhân tại xí nghiệp tăng lên , nhưng số công

nhân có việc làm không tăng . Lợi ích tuyệt đối

của mỗi nhà tư bản là bòn rút được một lượng

lao động nhất định từ một số công nhân ít hơn

chứ không phải đông hơn . Như vậy, lượng cầu

về lao động có thể không đồng nhất với sựtăng

lên của tư bản, lượng cung về lao động có thể

không đồng nhất với sự tăng lên của giai cấp

công nhân.

Theo đà phát triển của đại công nghiệp, nhất

là khi chuyển sang kinh tế tri thức, tri thức trở

thành nguồn lực quan trọng nhất của sức sản

xuất của lao động, thì hệ thống máy móc tự

động sẽ từng bước thay thế lao động giản đơn ,

cầu về lao động tăng lên sẽ chủ yếu tăng cầu về

lao động trí óc, về những người công nhân tri

thức ( Knowledge Workers) đứng bên cạnh quá

trình sản xuất để kiểm soát và điều tiết quá trình

đó, còn cầu về lao động giản đơn sẽ giảm tuyệt

đối . Bởi vậy, số công nhân được sử dụng trong

mỗi doanh nghiệp tư bản có thể sẽ giảm đi về

lượng nhưng lại tăng lên về chất .

Tóm lại , tiêu chí thứ hai để xác định một

nhà tư bản là số công nhân làm thuê . Thuê ít

công nhân quá thì chỉ là tiểu chủ. Nhưng không

phải cứ thuê càng nhiều công nhân càng là nhà

tư bản lớn . Khi xét tiêu chí này còn phải gắn

với kết cấu hữu cơ của tư bản, với trình độ khoa

học - công nghệ và quản lý của doanh nghiệp .

2.3. Khối lượng giá trị thặng dư (hay lợi

nhuận ) thu được

Dù nhà tư bản là người tiến bộ triệt để thì

mục tiêu cũng vẫn là sản xuất ra một lượng

hàng hóa có giá trị lớn hơn tổng số giá trị những

hàng hóa cần thiết để sản xuất ra nó , tức là lớn

hơn tổng số giá trị những tư liệu sản xuất và sức

lao động mà ông ta đã phải ứng trước để mua

trên thị trường . Sở dĩ ông ta thuê công nhân là

vì khi sử dụng sức lao động của công nhân sẽ

thu được một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị

của sức lao động đó . Giá trị của sức lao động và

giá trị được tạo ra trong quá trình sử dụng sức

(3 ) (4 ) ( 5 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 23 , tr 1063 ,

tr 468 , tr 877
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lao động ấy là hai đại lượng khác nhau . Chính

nhà tư bản đã nhằm vào sự chênh lệch về giá trị

đó khi mua sức lao động để bảo toàn giá trị của

tư liệu sản xuất bằng cách gắn thêm giá trị mới

là bản tính tự nhiên của sức lao động đang hoạt

động, tức là lao động sống. Nhà tư bản chỉ tiếp

tục thuê công nhân chừng nào nó còn tạo ra giá

trị mới (v + m) lớn hơn giá trị của sức lao động

(ngang với v) , hay tiền công .

Nhà tư bản chỉ là hiện thân của tư bản , mà tư

bản chỉ có một nguyện vọng duy nhất sống còn

là tạo ra giá trị thặng dư , sử dụng phần bất biến

của nó, tức là cáctưliệu sản xuấtđể cố hút lấy

một khối lượng lao động thặng dư càng nhiều

càng tốt.

Một khối lượng giá trị thặng dư không

những đủ để nhà tư bản có được một mức sống

cao hơn người công nhân bình thường nhiều lần

(tùy trình độ phát triển của lực lượng sản xuất)

mà còn để nhà tư bản biến một bộ phận giá trị

thặng dư thành tư bản phụ thêm , tức là tích lũy

để tái sản xuất mở rộng . Cạnh tranh khốc liệt

của thị trường làm cho những quy luật bên trong

của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở

thành những quy luật bên ngoài có tính chất

cưỡng chế đối với mỗi một nhà tư bản cá biệt .

Cạnh tranh buộc mỗi nhà tư bản phải không

ngừng mở rộng quy mô tư bản để giữ tư bản , và

chỉ có thể làm việc đó bằng tích lũy tư bản ngày

càng nhiều hơn , hoặc là bằng tập trung tư bản.

Cơ chế thị trường tác động như một bộ máy xã

hội , trong đó mỗi nhà tư bản chỉ là một chiếc

bánh xe buộc phải quay theo sự vận hành của

bộ máy đó, nếu ở vào thế yếu sẽ bị thải loại.

Như vậy, tiêu chí thứ ba để xác định một

người là nhà tư bản là người đó phải thu được

một khối lượng giá trị thặng dư nhất định. Khối

lượng này nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào trình

độ phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa .

Nếu nhà tư sản là chủ sở hữu tư bản hay chủ

sở hữu ruộng đất về mặt pháp lý , thì sẽ thu toàn

bộ khối lượng giá trị thặng dư đó, sau khi nộp

thuế. Nếu kinh doanh bằng tư bản đi vay tức là

chỉ chiếm hữu thực tế và sử dụng tư bản thì phải

phân chia giá trị thặng dư để trả lợi tức cho chủ

sở hữu pháp lý về tư bản , nếu thuê đất phải trả

địa tô. Nếu lợi tức cho vay hay lợi tức cổ phần

đạt một quy mô nhất định thì người chủ sở hữu

tư bản cho vay hay chủ sở hữu cổ phiếu cũng là

hiện thân của tư bản , đó là nhà tư bản thực lợi .

Khi lao động thủ công còn phổ biến , kết cấu

hữu cơ của tư bản còn thấp , thì ba tiêu chí trên

thường vận động cùng chiều . Nhưng trong điều

kiện cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại ,

nhất là trong kinhtế tri thức, ba tiêu chí trên

thường vận động không cùng chiều, mà có khi

vận động ngược chiều với nhau. Bởi vì , các tiêu

chí trở thành nhà tư bản luôn là một thể động,

nên việc xác định nhà tư bản ở từng ngành, từng

vùng cũng phải vừa có sự kết hợp linh hoạt cả

ba tiêu chí trên , vừa tùy từng hoàn cảnh lịch sử

thể. Đã vậy, việc vận dụng những tiêu chí

định tính trên đây vào việc định lượng để xác

định ai là nhà tư bản cũng không phải là việc

đơn giản .

си

Nhưng điều có thể rút ra được từ những phân

tích trên đây là, đối với những chủ doanh

nghiệp riêng lẻ, việc thừa nhận sự tồn tại của

quan hệ bóc lột giá trị thặng dư là tiến bộ nhằm

giải phóng lực lượng sản xuất chỉ có tính hiện

thực khi hợp pháp hóa được nó, nghĩa là Nhà

nước định hướng phát triển cho họ và kiểm soát

các hành vi bóc lột bằng hệ thống pháp luật .

Nhưng vấn đề lại là ở chỗ, trong khi khuyến

khích làm giàu hợp pháp, phải có những

phương pháp quản lý nhà nước thật hữu hiệu để

phòng ngừa tình trạng một nhóm lợi ích nhỏ

nắm được tiềm lực kinh tế lớn có khả năng thao

túng nền kinh tế và bằng nhiều cách can thiệp

vào việc hoạch định đường lối của Đảng , chính

sách và pháp luật của Nhà nước theo hướng có

lợi cho riêng nhóm lợi ích đó, làm tổn hại đến

lợi ích của cộng đồng, của quảng đại quần

chúng nhân dân lao động, thậm chí làm thay đổi

cả định hướng phát triển chung của xã hội .... D

40
Số 14 (tháng 7 năm 2005)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Một số tiến đề về

sở hữu nhà nước trong

nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa

Q

NGUYỄN CÚC

UÁ trình xây dựng thể chế kinh tế thị

trường đang làm thay đổi cơ bản về

cấu trúc kinh tế , cơ chế quản lý , đặc

biệt là vai trò nhà nước trong mối quan hệ nhà

nước - thị trường - dân cư (doanh nghiệp ). Sở

hữu nhà nước là một trong những vấn đề cơ

bản và phức tạp trong lý luận kinh tế .

1. Những đặc trưng của sở hữu nhà nước

Tính phức tạp của quá trình thảo luận

chung quanh vấn đề sở hữu nhà nước có

nguyên nhân ở chỗ nhà nước vừa đóng vai trò

chủthể sở hữu như các chủ thể khác, vừa phải

là chủ thể định ra khung khổ thể chế cho toàn

xã hội . Phân tích các yếu tố cấu thành sở hữu

nhà nước có những nội dung sau :

Thứ nhất, chủ thể nhà nước là chủ thể đặc

biệt vì bản thân Nhà nước là một pháp nhân và

quan niệm về nhà nước cũng rất khác nhau ở

các hệ thống kinh tế khác nhau .

Thứ hai, đối tượng sở hữu nhà nước bao

gồm hai nhóm . Nhóm thứ nhất mangtính chất

gần như đương nhiên , không thể phân chia

cho các chủ thể phi nhà nước như vùng trời ,

vùng biển , tài nguyên trong lòng đất, hoặc các

đối tượng mới xuất hiện gần đây như tên miền

trên mạng In-tơ-nét... Chính

nhóm này quy định sự cần thiết

khách quan của sở hữu nhà nước

trong nền kinh tế thị trường.

Nhóm thứ hai bao gồm các đối

tượng vừa có thể thuộc sở hữu

nhà nước vừa có thể thuộc các

chủ thể sở hữu khác .

Thứ ba, chủ thể của sở hữu

nhà nước dù tổ chức theo mô

hình nào cũng thường có nhiều

cấp, nên thường có tính sát sạt

rất thấp trong việc thực hiện và

kiểm soát thu nhập từ tài sản .

Hơn nữa quyền quản lý thường được thực hiện

bởi một bộ máy làm việc theo chế độ công

chức , cơ chế quy trách nhiệm cá nhân và động

cơ đạt mục tiêu hiệu quả và áp lực kiểm soát

thường không rõ ràng . Cuối cùng quyền

chuyển nhượng thường bị hạn chế, thể hiện

một số quyền như thừa kế, tặng , biếu... không

thể thực hiện được vì pháp luật không cho

phép .

Khi bàn đến vấn đề sở hữu nhà nước , các

nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng

chưa thống nhất và sử dụng nhiều tên gọi khác

nhau nhưng gần nghĩa nhau : sở hữu toàn dân,

sở hữu nhà nước, sở hữu chung, sở hữu công

cộng , sở hữu xã hội . Ở Việt Nam , cho đến

các học giả tương đối thống nhất ý kiến về

quan niệm sở hữu công cộng bao gồm tất cả

các hình thức sở hữu toàn dân , nhà nước và tập

thể. Sự khác nhau chủ yếu do cách hiểu về sở

hữu toàn dân và sở hữu nhà nước . Có ba quan

nay

điểmđáng chú ý sau đây: Thứ nhất, cho rằng

đây là hai khái niệm khác nhau nhưng thống

* PGS , TS , Giám đốc Phân viện Hà Nội, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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nhất và đồng quy với nhau . Thứ hai, cho rằng

có sự khác nhau giữa sở hữu toàn dân và sở

hữu nhà nước, nhưng ở nước ta trong thời kỳ

hiện nay chỉ nên sử dụng sở hữu nhà nước là

đủ . Chỉ khi nào đạt đến chủ nghĩa xã hội phát

triển hoặc chủ nghĩa cộng sản mới nên áp

dụng hình thức sở hữu toàn dân . Thứ ba, cho

rằng, sở hữu toàn dân hoàn toàn khác với sở

hữu nhà nước . Việc đồng nhất sở hữu toàn dân

với sở hữu nhà nước sẽ dẫn đến lẫn lộn vàlạm

dụng trong việc thực hiện các quyền quản lý

và định đoạt của Nhà nước khi thực hiện các

quyền đại diện sở hữu toàn dân . Ngoài ra,

không thấy sự thống nhất tương đối giữa sở

hữu toàndânvà sởhữu nhà nước sẽ không

phát huy được vai trò của Nhà nước trong

quản lý và sử dụng sở hữu toàn dân .

Sở hữu công cộng có nội hàm rộng hơn và

bao gồm cả sở hữu nhà nước và tập thể .

Nhưng sở hữu công cộng được sử dụng như

một khái niệm rộng để phân biệt với sở hữu tư

nhân. Về sở hữu xã hội có ba cách hiểu khác

nhau : sở hữu xã hội được bao gồm sở hữu toàn

dân, sở hữu tập thể và sở hữu hỗn hợp ; sở hữu

xã hội là các quan hệ chiếm hữu , định đoạt ...

giữa một chủ thể rất nhiều người đối với các

đối tượng sở hữu đặc biệt trong đó chủ yếu là

các doanh nghiệp cổ phần ; sở hữu xã hội là

các quan hệ chiếm hữu , phân phối, quản lý

trên quy mô toàn xã hội đối với các đối tượng

do các chủ thể khác nhau chiếm hữu .

2. Vai trò của sở hữu nhà nước

Để làm rõ vai trò sở hữu nhà nước , cần đặt

nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa và xu hướng hội nhập kinh tế

quốc tế . Nếu quan niệm sở hữu nhà nước theo

nghĩa rộng , bao gồm cả khía cạnh đại diện cho

sở hữu toàn dân , thì vai trò của sở hữu nhà

nước trong nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa là rất lớn , thể hiện ở chỗ :

- Sở hữu nhà nước là nòng cốt trong việc

thực hiện quản lý nhà nước, tạo lập các quan

hệ sản xuất mới. Thực hiện các mục tiêu chính

trị, xã hội bảo đảm sự phát triển bền vững .

- Là đại diện cho sở hữu toàn dân , sở hữu

nhà nước tồn tại trên các lĩnh vực được Hiến

pháp quy định như sở hữu đất đai , tài nguyên,

vùng trời, vùng biển và tiềm lực quốc gia .

-

- Sở hữu nhà nước có vai trò hướng dẫn,

mở đường, công cụ điều tiết nền kinh tế . Như

nước , là một trong những công cụ quan trọng

vậy, sở hữu nhà nước thể hiện tiềm lực nhà

điều tiết nền kinh tế và được sử dụng linh hoạt

trong quản lý nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Nhà nướcchỉ hạn chế ở những chức năng tối

Theo lý thuyết thị trường tự do, vai trò của

thiểu; từ thế kỷ XIX, đặc biệt là giai đoạn sau

chiến tranh thế giới thứ hai, vai trò của nhà

nước được đề cao và sở hữu nhà nước được

tăng lên đáng kể; từ cuối thập niên 70 của thế

kỷ XX lại cónhững xu hướng mới diễn ra theo

hai chiều trái ngược nhau . Trong khi vai trò

của Nhà nước vẫn được đề cao, thì những hình

thức và biện pháp tham gia của Nhà nước vào

nền kinh tế đã có sự thay đổi sâu sắc , khu vực

sở hữu nhà nước trong kinh doanh giảm mạnh .

Hiện nay, tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước ở

các nước công nghiệp phương Tây khoảng

dưới 10% , kể cả trong GDP và trong sản xuất

công nghiệp và dịch vụ , trong khiđó tỷ trọng

này ở các nước đang phát triển thường lớn hơn

khoảng hai lần.

Như vậy , sở hữu nhà nước là một phạm trù

kinh tế khách quan , gắn liền với sự tồn tại của

nhà nước, bất kể nhà nước đó thuộc thể chế

chính trị xã hội nào . Ở các nước có nền kinh

tế thị trường, kinh tế nhà nước , doanh nghiệp

nhà nước là một trong những công cụ để khắc

phục những khuyết tật của kinh tế thị trường .

Mức độ, phạm vi của khu vực kinh tế nhà

nước, doanh nghiệp nhà nước được xác định

trên cơ sở yêu cầu của sự phát triển kinh tế -

xã hội . Tuy nhiên , khi Nhà nước nắm trong

·
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tay một khối lượng sở hữu khổng lồ thì chính

những bất lợi của sở hữu nhà nước bắt nguồn

từ đặc điểm của chủ thể tập thể có xu hướng

làm giảm tính hiệu quả của khu vực này, kéo

theo sự sụt giảm hiệu quả của toàn bộ nền

kinh tế . Vì vậy, có xu hướng Nhà nước rút

khỏi những ngành cạnh tranh . Cổ phần hóa

các doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp

mang tính chất như những chiếc "van" antoàn

để bảo đảm tính hiệu quả không những cho

các doanh nghiệp nhà nước , mà còn cho cả

nền kinh tế .

3. Xác lập phạm vi sở hữu nhà nước phù

hợp với nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa

Mặc dù sở hữu nhà nước có vai trò to lớn

trong chiến tranh , và phát triển kinh tế - xã hội

nhưng cơ chế cũ làrào cản cho tăng trưởng

kinh tế cần có sự đổi mới về nhận thức và tư

duy . Thực tế ở những nơi trong cơ cấu sở hữu

có nhiều sở hữu nhà nước thì việc phát triển

kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả

thấp của doanh nghiệp nhà nước là nguyên

nhẫn phát sinh nhiều tiêu cực, lãng phí, thất

thoát lớn tài sản của Nhà nước . Hiện nay đầu

tư của Nhà nước vào khu vực kinh doanh tuy

đã hạn chế, (có xu hướng huy động vốn xã hội

vào xây dựng các công trình hạ tầng và một số

doanh nghiệp công ích... ) , nhưng tỷ trọng sở

hữu nhànước vào khu vực kinh doanh vẫn còn

cao; trong đó một số ngành cạnh tranh không

cần thiết sở hữu nhà nước, cổ phần hóa chậm

và không đạt mục tiêu đề ra . Tuy không trực

tiếp đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, nhưng

lại tăng quy mô đầu tư vào các chương trình

dự án có nguồn gốc ngân sách nhà nước và cơ

sở hạ tầng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các bộ,

thông qua ban quản lý dự án . Một số ngành

cạnh tranh nhưng không có đối trọng nên vẫn

duy trì thế độc quyền, đặc quyền, chi phối giá

cả, làm phương hại đến lợi ích người tiêu dùng

và những người kinh doanh chân chính...

Để khắc phục những hạn chế trên cần có sự

đổi mới tư duy về vai trò , phạm vi sở hữu nhà

nước . Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị

trường là vận động theotrường là vận động theo quy luật kháchquan ,

thị trường là căn cứ để phân bổ các nguồn lực

xã hội , các chủ thể kinh doanh bình đẳng, gắn

liền với chế độ sở hữu đa dạng mà sở hữu nhà

nước là một bộ phận. Tính đa dạng sẽ tạo ra

một cơ cấu sở hữu phù hợp , từ đó, các nguồn

lực được mở rộng và sử dụng một cách tối ưu

và thông thường tính hiệu quả nằm ngoài khu

vực kinh tế nhà nước. Trong cơ cấu sở hữu , sở

hữu nhà nước và sở hữu tư nhân bình đẳng

mốitrong quan hệ bổ sung, hỗ trợ cùng phát

triển . Cơ cấu sở hữu không phải bất biến, mà

biến đổi theo yêu cầu của phát triển và thực

hiện các mục tiêu kinh tế , chính trị, xã hội , khi

cần thiếtphải xác lập sở hữu nhà nước , khi đã

đạt được yêu cầu quản lý vĩ mô có thể chuyển

đổi sở hữu sang khu vực tư nhân.

Tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong cơ

hữu màở chủ thể sở hữu , cơ chế phân phối lợi

cấu sở hữu không phải xác định ở bản thân sở

ích của chủ thể sở hữu , thực hiện những ý

tưởng và chính sách của Nhà nước vì lợi ích

của nhân dân. Tính định hướng xã hội chủ

nghĩa không chỉ là yếu tố kinh mà trước hết

là đường lỗi chính trị và còn là sự tác động

tương hỗ của các nhân tố kinh tế , văn hóa .

Như vậy, đã đến lúc không nên phân chia quá

nhiều thành phần kinh tế như hiện nay , mà

nên chia thành hai khu vực chủ yếu : kinh tế

nhà nước và kinh tế tư nhân (kinh tế tập thể

nên được xem như là những hình thức sản xuất

xã hội kết hợp đan xen giữa tư nhân - tư nhân,

nhà nước - nhà nước, và nhà nước - tư nhân) .

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước đóng vai trò

chủ đạo để thực hiện quyền lực nhà nước.

Muốn vậy ,Nhà nước phải có tiềm lực , sở hữu

nhà nước tất yếu phải có mặt ở những lĩnh vực

quan trọng liên quan đến chính trị , quốc

phòng , an ninh, những ngành mới, công nghệ
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cao,
điều tiết nền kinh tế và thực hiện chính

sách xã hội , giảm dần đi tới rút lui những

ngành cạnh tranh . Có hệ thống thể chế và chế

độ trách nhiệm trong việc quản lý thu nhập từ

sở hữu nhà nước thông qua thuế, địa tô, đấu

giá quyền sử dụng đất, tài nguyên, phân phối

lợi nhuận và tái đầu tư vào khu vực nhà nước ,

công khai hóa và giám sát việc sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực .

4. Về cơ chế thực hiện mối quan hệ giữa

Nhà nước và các chủ thể sử dụng

Về thực chất, đây là cơ chế giải quyết mối

quan hệ giữa người chủ sở hữu và người sử

dụng trong quá trình thực hiện sở hữu về mặt

kinh tế . Nếu cơ chế là thích hợp , Nhà nước sẽ

thực hiện tốt quyền sở hữu của mình về mặt

kinh tế , đồng thời người sử dụng cũng được

bảo đảm lợi ích chính đáng, có động cơ

khuyến khích sử dụng tài sản với hiệu quả

cao. Nếu cơ chế không thích hợp sẽ xuất hiện

tình trạng động cơ sử dụng tài sản không rõ

ràng , dẫn đến giảm hiệu quả khai thác tài sản

và không tránh khỏi lãng phí thất thoát .

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , quan hệ giữa Nhà

nước với các chủ thể sử dụng sở hữu nhà nước

phải được thể hiện ở hai góc độ: quyền sở hữu

pháp lý (danh nghĩa ) và quyền sử dụng thực

tế. Ở góc độ quyền sở hữu pháp lý, Nhà nước

có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với

các đối tượng sở hữu của mình . Điều này đòi

hỏi không những phải được khẳng định trong

bộ luật về sở hữu và các luật riêng điều chỉnh

các lĩnh vực liên quan, mà còn phải tổ chức

thực thi có hiệu lực trên thực tế . Khi đã khẳng

định Nhà nước là chủ sở hữu (hoặc đại diện sở

hữu ) đối với tài sản thì cần phải làm rõ : Nhà

nước có quyền như thế nào với tư cách là chủ

sở hữu để có thể bảo toàn , phát triển và phát

huy hiệu quả; quyền phân cấp các cơ quan đại

diện ; cơ quan kiểm tra , kiểm soát của Nhà

nước đối với việc sử dụng tài sản ... Làm được

điều này Nhà nước mới thực thi được quyền

sở hữu của mình, trong khi các chủ thể sử

dụng tài sản nhà nước vẫn có đủ những điều

kiện khai thác có hiệu quả và bảo toàn , phát

triển nguồn vốn và tài sản của Nhà nước . Ở

đây, việc quan trọng là phải xây dựng được hệ

thống pháp lý quy định chi tiết , chặt chẽ, có

phương án khả thi tổ chức khai thác và quản

lý sở hữu nhà nước , có một bộ máy có hiệu lực

với những cán bộ vừa có năng lực vừa có

phẩm chất tốt .

Ở góc độ quyền sử dụng thực tế , Nhà nước

phải xây dựng và phát triển những tổ chức

quản lý có hiệu quả tài sản và vốn của Nhà

nước giao phó. Hiện nay, kinh tế Việt Nam là

một nền kinh tế vừa đang chuyển đổi từ cơ chế

tập trung , quan liêu , bao cấp, vừa phải chủ

động hội nhập và cạnh tranh quốc tế . Việc xây

dựng và phát triển các chủ thể sử dụng sở hữu

nhà nước đòi hỏi phải vừa kế thừa, đổi mới các

tổ chức cũ, vừa phải xây dựng và phát triển

các loại hình mới trên cơ sở học tập kinh

nghiệm tốt của nước ngoài . Tiêu chuẩn đánh

giá hiệu quả của các chủ thể này phải là góp

phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội chung

của khối tài sản thuộc sở hữu nhà nước trong

nền kinh tế .

Mối quan hệ giữa chủ sở hữu là Nhà nước

với các chủ thể sử dụng là các doanh nghiệp

hoặc các tổ chức sự nghiệp sử dụng tài sản của

Nhà nước, tổ chức và cá nhân (đối với đất đai )

là mối quan hệ đặc biệt . Nhà nước vừa là cơ

quan quản lý nhà nước đối với toàn bộ nền

kinh tế , bảo đảm môi trường cạnh tranh bình

đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, vừa là

cơ quan quản lý vĩ mô thông qua các công cụ,

tác động vào hệ thống kinh tế , trong đó có

công cụ tổ chức sở hữu nhà nước. Giữa Nhà

nước và các chủ thể sử dụng tài sản nhà nước

phải có một hệ thống thể chế thật minh bạch,

ràng buộc quyền hạn và trách nhiệm của cả

hai bên . Hình thức và thể chế ràng buộc này
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có thể là luật, chính sách, có thể là khế ước ,

hợp đồng, có thể là những tập tục (đối với sở

hữu cộng đồng ).

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam , mối quan hệ nêu

trên phải được xử lý trên cơ sở pháp luật là

nền tảng, kết hợp với các hình thức là khế ước ,

hợp đồng . Luật Đất đai và Luật Doanh nghiệp,

nhà nước mới ban hành năm 2003đã thê

hiện khá rõ quan điểm này . Tuy nhiên, trên

thực tế , để bảo đảm thực hiện có hiệu quả sở

hữu nhà nước , một mặt, vẫn cần tiếp tục hoàn

thiện, cụ thể hóa các luật về sở hữu nhà nước,

mặt khác , phải khắc phục tình trạng lạm dụng

quyền lực để vụ lợi cá nhân trong sửdụngsở

hữu nhà nước .

Tuy việc thiết lập cơ chế thực hiện sở hữu

nhà nước đang được định hình, nhưng đã có

thể thấy rõ cơ chế đó phải giải đáp thỏa đáng,

hai vấn đề sau đây :

2

Phải thiết lập các quan hệ hành chính ,

pháp lý , kinh tế giữa Nhànước và các chủ thế

sử dụng sở hữu nhà nước thông qua các hình

thức thể chế phù hợp như luật , hợp đồng, quy

chế. Nội dung thể chế phải thể hiện rõ ràng

quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích của cả hai bên ,

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy

định . Về phía Nhà nước , những quyền hạn,

trách nhiệm và lợi ích cũng phải được quy

định rõ ràng , cụ thể, bảo đảm cho sự sở hữu

trênthực tế của Nhà nước được thực hiện nhất

là về lợi ích chủ sở hữu thông qua thuế , lợi

nhuận , địa tô... Đây là cơ sở pháp lý để

Nhà nước vừa bảo vệ được tài sản của mình ,

vừa thu được phần lợi ích tương xứng từ việc

sử dụng tài sản đó .

- Liên quan đến các điều kiện bảo đảm thực

hiện quyền sở hữu trên thực tế của Nhà nước

có ba ý chính :

+ Nhà nước phải xác định chính xác các

chủ thể có khả năng sử dụng tài sản của mình

với hiệu quả cao nhất : chọn các tổ chức cá

nhân có chức năng sử dụng tài sản nhà nước,

vừa áp dụng mạnh cơ chế cạnh tranh trong

việc sử dụng tài sản nhà nước .

+ Các điều kiện ràng buộc các chủ thể sử

dụng tài sản và vốn bao gồm quyền hạn, trách

nhiệm và lợi ích được hưởng .

+ Nhà nước phải có bộ máy và phương

thức bảo đảm việc tuân thủ các cam kết hợp

đồng hoạt động hữu hiệu . Đó là bộ máy tư

phápđủ mạnh và hoạt động minh bạch .

Để thực hiện quyền sở hữu nhà nước trên

thực tế , cần phải thực hiện đồng bộ các yếu tố

trên . Thiếu hoặc yếu khâu nào trong số đó thì

lợi ích kinh tế thực sự của Nhà nước sẽ bị tổn

hại trong sử dụng tài sản của mình .

Xét trên khía cạnh cơ chế phân bổ lợi ích

kinh tế cho thấy, bản chất của cơ chế thực hiện

quyền sở hữu nhà nước sẽ được thể hiện ở sự

phân phối lợi ích giữa hai chủ thể. Về phía

Nhà nước , lợi ích kinh tế của chủ sở hữu phải

được cụ
thể hóa trong thể chế sao cho: toàn bộ

của cải mà Nhà nước giao cho các chủ thể sử

dụng bao gồm tài sản , tiền vốn, vật tư phải

được bảo toàn về mặt giá trị; giá trị tài sản,

tiền vốn đó không những được bảo tồn mà còn

phải được sinh lợi. Mức sinh lợi này phải được

tính toán trên cơ sở so sánh lợi ích xã hội với

chi phí xã hội , bảo đảm không thấp hơn hệ số

hiệu quả của nền kinh tế ; Nhà nước còn được

hưởng lợi ích từ sự đóng góp của các chủ thể

sử dụng về các nghĩa vụ của chúng đối với

ngân sách , đối với xã hội . Về phía các chủ thể

sử dụng , lợi ích kinh tế phải được thể hiện trên

các mặt : phải được ổn định trong sử dụng tài

sản hoặc vốn Nhà nước giao, được giữ lại một

phần thu nhập để tái sản xuất mở rộng ; bản

thân chủ thể sử dụng tài sản phải được xã hội

thừa nhận những giá trị xã hội mà họ đóng góp

khi sử dụng tài sản sở hữu nhà nước ; các

chủ thể sử dụng được tự chủ trong các quyền

của mình đối với tài sản .
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U

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI XÃ HỘI ĐỐI VỚI

THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ ,

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

DU đãi xã hội đối với thương binh, gia

đình liệt sỹ , người có công với cách

mạng vừa là nghĩa vụ, vừa thể hiện

đạo lý , truyền thống "uống nước nhớ nguồn "

của dân tộc , là chủ trương , đường lối của

Đảng , Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng cũng khẳng định : "Chăm lo tốt hơn đối

với các gia đình chính sách và người có công

với cách mạng , bảo đảm tất cả các gia đình

chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá

hơn mức sống trung bình so với người dân địa

phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà

nước , cộng đồng và cá nhân các đối tượng

chính sách tự vươn lên"( 1). Tiếp tục thể chế

hóa đường lối , chủ trương của Đảng về ưu đãi

người có công , những năm qua Nhà nước đã

ban hành, sửa đổi , bổ sung các chính sách ưu

đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ ,

người có công với cách mạng. Các chính sách

đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống , tạo sức

mạnh tổng lực về chính trị, xã hội , kinh tế , tạo

sự đồng thuận giữa ý Đảng , lòng dân và bản

thân người có công; tác động sâu sắc đến việc

giáo dục truyền thống, tình cảm và trách

nhiệm của toàn xã hội với lòng tôn vinh ,

ghi nhớ đời đời; cùng với Nhà nước chăm lo

đời sống tinh thần và vật chất đối với người

có công.

NGUYỄN THỊ HẰNG •

Kể từ ngày ban hành Pháp lệnh ưu đãi

người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình

liệt sỹ , thương binh , bệnh binh, người hoạt

động kháng chiến (gọi tắt là Pháp lệnh ưu đãi

người có công với cách mạng), đến nay

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành

Pháp lệnh số 08/PL -UBTVQH10 , Pháp lệnh

số 19/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh số 01/ PL-

UBTVQH11 sửa đổi, bổ sungmột số điều của

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách

mạng ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã

hướng dẫn thi hành ; Bộ Lao động - Thương

ban hành 17 Nghị định , Quyết định, Chỉ thị

binh và Xã hội , các bộ, ban , ngành cũng đã

ban hành 65 thông tư , thông tư liên tịch

hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các

chế độ ưu đãi .

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách

mạng đã bổ sung đối tượng là người hoạt

động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 , người hoạt động kháng chiến,

người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2001, tr 301
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kháng chiến bị địch bắt, tù đày . Quá trình tổ

chức thực hiện chính sách ưu đãi đồng thời với

công tác nghiên cứu khoa học đã đáp ứng tình

hình thực tiễn đời sống xã hội . Thủ tướng

Chính phủ đã ban hành một số chính sách đối

với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm

vụ trong thời kỳ kháng chiến ; chính sách đối

với người tham gia kháng chiến và con đẻ của

họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng

trong chiến tranh ở Việt Nam; cải cách chế độ

trợ cấp cùng với chương trình cải cách tiền

lương , bảo hiểm xã hội , từng bước bảo đảm

mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng của người có

công tương ứng với mức tiêu dùng bình quân

củaxã hội;mở rộng dần chế độ ưu đãi về giáo

dục - đào tạo, bảo hiểm y tế , chế độmai táng

phí... Người có công hưởng chế độ trợ cấp ưu

đãi lên đến 8 triệu lượt người , trong đó, hơn

4triệu người hoạt động kháng chiến hưởng trợ

cấp một lần, 2 triệu người có công đãmất

trước năm 1995 , gần 1,5 triệu người đang

hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng...

Ngoài ra , có hơn 1 triệu người có công

được hưởng chế độ bảo hiểm y tế , 40.000 con

của thương binh, con của liệt sỹ được hưởng

ưu đãi trong giáo dục - đào tạo ; 14.300 cán bộ

hoạt động trước năm 1945 được hỗ trợ về nhà

ở với khoản kinh phí lên tới 800 tỉ đồng ; hàng

vạn gia đình thương binh, liệt sỹ , Bà mẹ

Việt Nam anh hùng được hỗ trợ cải thiện nhà

ở hoặc được ưu đãi khi mua nhà thuộc sở hữu

nhà nước .

Quỹ quốc gia về việc làm đã dành gần

400tỉ đồng cho gia đình chính sách vayđể

hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ . Hàng

vạn thương binh, bệnh binh , con liệt sỹ , con

của người có công được ưu tiên sắp xếp việc

làm trong các doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế và trong hơn 400 cơ sở sản xuất

của thương binh và người tàn tật . Mỗi năm,

hàng trăm tỉ đồng được huy động từ ngân sách

nhà nước và đóng góp củanhân dân để xây

dụng, cải tạo các phần mộ liệt sỹ , nghĩa trang

liệt sỹ, bia ghi tên các liệt sỹ .

Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh ,

gia đình liệt sỹ , người có công với cách mạng

tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu ,

thực sự trở thành phong trào xã hội hóa, thể

hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm lớn lao

của các cấp ủy , chính quyền , Mặt trận và các

đoàn thể. Hơn bao giờ hết, tấm lòng của bà

con thôn, bản, đường phố, xã, phường , trường

học, các đơn vị bộ đội, doanh nghiệp đã làm

phong phú thêm 5 chương trình tình nghĩa

cùngvới nhiều mô hình, nhiều hình thức chăm

sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ với

trên 200.000 căn nhà tình nghĩa được xây mới,

cải tạo trị giá hàng nghìn tỉ đồng ; 100 % Bà mẹ

Việt Namanh hùng được các cơ quan , đơn vị,

cá nhân phụng dưỡng đến cuối đời; trên

32.000 bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn được các

đoàn thể nhận chăm sóc chu đáo; 20.000

thương binh, bệnh binh nặng được giúp đỡ ổn

định sức khỏe và đời sống , trên 500.000 sổ tiết

kiệm được trao tặng cho gia đình gặp khó

khăn. Hằng năm, quỹ "Đền ơn đápnghĩa" huy

động được hơn 200 tỉ đồng, cả nước đã tạo lập

hơn 12 nghìn vườn cây tình nghĩa , gần 8.900

xã, phường được ủy ban nhân dân cấp tỉnh

công nhận hoàn thành 6 chỉ tiêu về công tác

thương binh, liệt sỹ và người có công.

Cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng ,

Nhà nước và nhân dân , các gia đình liệt sỹ ,

anh chị em thương binh, bệnh binh, người có

công với cách mạng và con em của họ đã khắc

phục khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát cùng

những lo toan vất vả thường ngày, không

ngừng phấn đấu , tận tâm, tận lực học tập , lao

độngsản xuất, công tác , tham gia các hoạt

động xã hội . Hàng chục vạn người và gia đình

cócông đã trở thành "người công dân kiểu

mẫu ", " gia đình cách mạng gương mẫu ".

Quá trình thực hiện chính sách ưu đãi xã

hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người

có công với cách mạng và thân nhân của họ

vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập . Quy

định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy

đủ, người tham gia kháng chiến và con của họ
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có

bị nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng

chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công

với cách mạng . Quy định về điều kiện , tiêu

chuẩn xác định người có công được hưởng chế

độ còn có điểm chưa cụ thể, chưa phù hợp đối

với từng thời kỳ cách mạng ; một số chế độ ưu

đãi được thể hiện ở nhiều văn bản pháp quy

nội dung chồng chéo, mâu thuẫn , vượt quá

khuôn khổ quy định của Pháp lệnh ưu đãi

người có công với cách mạng . Một số chế độ

ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi về thuế, về nhà ở, về

giáo dục và đào tạo... chưa cụ thểđối với từng

tượng, gây khó khăn trong quá trình hướng

dẫn, tổ chức thực hiện . Quyền hạn, trách

nhiệm của các bộ, ngành , ủy ban nhân dân các

cấp trong việc thực hiện chính sách đối với

những người có công chưa được quy định rõ

ràng. Xử lý các hành vi vi phạm chế độ ưu đãi

đốivới người có công và thẩm quyền xử lý các

hành vi này còn mâu thuẫn , chưa thấu tình ,

đạt lý .

đối

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội

dung liên quan đến chính sách ưu đãi người có

công với cách mạng đã được ban hành,sửađổi

căn bản như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Lao

động , Luật Đất đai , Luật Thi đua Khen

thưởng … ; đòi hỏi chính sách ưu đãi xã hội phải

sửa đổi , bổ sung cho phù hợp .

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước, đời sống của nhân dân đãđược cải

thiện đáng kể, do vậy, việc nâng cao mức sống

và chăm sóc tốt hơn người có công với cách

mạng cần được quan tâm hơn nữa của các cấp

ủy, chính quyền, các tổ chức , cá nhân và của

toàn xã hội .

Chính sách đối với thương binh, gia đình

liệt sỹ , người có công với cách mạng thể hiện

đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần

tạo ra sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng,

toàn dân , tạo sự ổn định về chính trị , kinh tế,

xã hội. Vấn đề này được khẳng định trong

đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ,

phù hợp với quy luật khách quan và có sức

sống trong đời sống xã hội . Xuất phát từ quan

điểm của Đảng , chính sách xã hội đúng đắn vì

hạnh phúc con người là động lực phát huy mọi

tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua thực

tiễn thực hiện chính sách ưu đãi và phong trào

toàn dân tham gia hoạt động đền ơnđáp nghĩa ,

có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau :

Trước hết, trải qua các thời kỳ lịch sử của

cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn coi ưu

đãi xã hội đối với người có công với cách

mạng là vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội và

triển đất nước . Đảng ta luôn xác định con

nhân văn sâu sắc , góp phần ổn định và phát

người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự

phát triển ; vì vậy, phát huy vai trò , vị trí của

chính sách ưu đãi đối với người có công có ý

nghĩa hết sức sâu sắc trong công cuộc đổi mới

đất nước .

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội

hóa lĩnh vực ưu đãi người có công, phát huy

sức mạnh của thế " kiềng ": Nhà nước, cộng

đồng và bản thân người có công; trong đó,Nhà

nước giữ vị trí chủ đạo, đồng thời coi trọng

truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua tổ

chức cơ sở trong bản làng , xã, phường;

khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của nhân dân

đối với thương binh, gia đình liệt sỹ , người

có công .

Ba là , động viên thương binh , gia đình liệt

sỹ , người có công và thân nhân củahọ nêu cao

ý chí tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên

làm giàu cho mình, tiếp tục đóng góp công

sức, tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc, cho quê hương ngày càng

giàu đẹp.

Bốn là , tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu

đãi xã hội phải đồng thời quan tâm đến công

tác tổng kết thực tiễn , nghiên cứu khoa học ,

kịp thời ban hành, sửa đổi , bổ sung các chính

sách , chế độ ưu đãi của Nhà nước , kịp thời

động viên , xây dựng, nhân rộng các mô hình,

điển hình tiên tiến , các hình thức phong phú đa

dạng trong nhân dân về hoạt động chăm sóc,

giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình liệt sỹ ,

thương binh , bệnh binh, người có công và con
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em của họ phát huy trên các lĩnh vực đời sống

xã hội .

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách

ưu đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt

sỹ , người có công với cách mạng, cần thực

hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau :

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh

ưu đãi người có công với cách mạng đã

được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua

tại ngày 27-6-2005 , trong đó cần quan tâm đến

một số nội dung được sửa đổi, bổ sung. Về đối

tượng: để phù hợp với điều kiện , tiêu chuẩn

chế độ ưu đãi, Pháp lệnh sẽ tách thành 10 đối

tượng và bổ sung thêm một đối tượng là

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất

độc hóa học đã được quy định tại Quyết định

số 120 /2004/QĐ -TTg ngày 5-7-2004 của

Chính phủ. Về điều kiện và các chế độ ưu đãi:

Pháp lệnh bổ sung chế độ mai táng phí đối với

một số đối tượngngười có công (trong đó bao

gồm người hoạt động kháng chiến , người có

công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một

lần chết) và bổ sung hưởngmột khoản trợ cấp

đối với tất cả đối tượng đang hưởng trợ cấp

hằng tháng chết . Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở

được quy định cụ thể đối với từng đối tượng

người có công.

Về trợcấp đối với thân nhân liệt sỹ : Bỏ quy

định tuổi hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bố,

mẹ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi liệt sỹ ;

bổ sung thân nhân của 2 liệt sỹ được hưởng trợ

cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Đối với quân nhân

được gọi là "tai nạn lao động" , "bệnh nghề

nghiệp " tại Nghị định số 28/CP của Chính phủ

được quy định trong Pháp lệnh là thương binh

loại B và bệnh binh . Liên quan đến vấn đềB

quản lý nhà nước , xác định rõ trách nhiệm của

Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội , các bộ, ngành , ủy ban nhân dân các

cấp trong việc chỉ đạo , tổ chức thực hiện các

chế độ ưu đãi . Vấn đề xử lý vi phạm trong việc

thực hiện chính sách ưu đãi cũng đã được sửa

đổi cho phù hợp với thực tiễn của Pháp lệnh và

người có công .

Vấn đề quan trọng hiện nay là, Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội cùng với các cơ

quan chức năng cần phải tập trung hoàn thành

các văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều

của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách

mạng để trình Chính phủ ban hành và thực

hiện từ ngày 01-10-2005 ; đồng thời xúc tiến

việc nghiên cứu xây dựng dự án Luật ưu đãi

người có công

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến

các tầng lớp nhân dân nội dung của Pháp lệnh

ưu đãi người có công với cách mạng , các hoạt

động phong trào "đền ơn đáp nghĩa ", về những

tâm gương thương binh, thân nhân liệt sỹ ,

người có công vượt khó, làm giàu, tiêu biểu

trong lao động, sản xuất, hoạt động văn hóa -

xã hội ...

Thứ ba , rà soát , xác minh , kết luận các

trường hợp tồn đọng để xem xét công nhận

là người có công theo quy định của pháp luật .

Các tỉnh , thànhphố, các cơ quan trung ương,

đơn vị lực lượng vũ trang . phân đâu

hoàn thành cơ bản công tác này vào cuối

năm 2005 .

Thứ tư , tổ chức thanh tra , kiểm tra việc thực

hiện chính sách ưu đãi và thúc đẩy giải quyết

tồn đọng đơn thư khiếu nại , tố cáo .

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi xã hội đối

với thương binh , bệnh binh , gia đình liệt sỹ ,

người có công với cách mạng luôn luôn gắn

mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và

công bằng xã hội. Đảng , Nhà nước ta luôn coi

ưu đãi xã hội , bảo đảm cho gia đình chính sách

có cuộc sống " ổn định về vật chất, vui vẻ

về tinh thần " là trách nhiệm đối với lịch sử,

phát huy đạo lý , truyền thống , bản sắc văn hóa

Việt Nam, là động lực phát triển xã hội .

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã

khẳng định : "chúng ta cần có những giải pháp

hợp lý và hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt

đường lối của Đảng , chính sách của Nhà nước

và mong muốn của nhân dân, chăm lo ngày

càng tốt hơn cuộc sống của thương binh, gia

đình liệt sỹ và người có công ".
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ẢI Phòng là thành phố có truyền

thống cách mạng vẻ vang . Dưới sự

H| |
lãnh

đạo củaĐảng bộ thành phố, trải

qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

quân, dân Hải Phòng vừa chiến đấu giải phóng

quê hương , vừa chi viện

cho cả nước về sức người,

sức của. Năm mươi

thanh niên của Hải Phòng

nhau đãgianhập quân đội.

niên xung phong, dân

thuộc các thế hệ nối tiếp

hàng trăm nghìn thanh

công hỏa tuyến tham gia

phục vụ chiến đấu ở khắp

các chiến trường . Hải

Phòng đã trực tiếp chiến

đấu và lập nhiều chiến

công vang dội , góp phần

sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp ,

sự quan tâm đùm bọc giúp đỡ động viên của

các tầng lớp nhân dân địa phương.

Để làm tốt chính sách hậu phương quân

đội, đền ơn , đáp nghĩa những người có công,

Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng đã

làm rất nhiều việc thiết thực và có ý nghĩa .

Thực hiện chính sách

luận phươn
g quân đội ở

thành phố Hải Phòn
g

cùng cả nước đánh thắng các cuộc chiến tranh

xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ .

Với những thành tích đó, Hải Phòng đã được

Đảng , Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh

hùng lực lượng vũ trang nhân dân , cùng với 51

đơn vị , cá nhân ; trên 900 Bà mẹ Việt Nam anh

hùng (hiện 78 mẹ còn sống) và nhiều phần

thưởng khác cho hàng nghìn tập thể và hàng

vạn cá nhân có thành tích trong chiến đấu ,

phục vụ chiến đấu . Suốt mấy chục năm chiến

tranh , cùng với những chiến thắng vẻ vang, là

sự hy sinh , mất mát không nhỏ của quân , dân

thành phố. Hiện nay toàn thành phố có gần

3 vạn liệt sỹ , 24.471 gia đình liệt sỹ , 14.800

thương binh , bệnh binh , người hướng chính

sách như thương binh, trong đó có 588 thương

binh nặng, 3.283 bệnh binh ; có trên 7.000

người bị di chứng chất độc da cam ; có 15.273

người hưởng ưu đãi tuất và hàng vạn viên chức

về hưu , trong đó có rất nhiều gia đình thuộc

đối tượng chính sách còn khó khăn cần được

PHẠM VĂN HƯNG

Trước hết là công tác thông tin , tuyên

truyền giáo dục đã được tiến hành thường

xuyên , sâu rộng , với nhiều hình thức phong

phú đến các tầng lớp nhân dân . Các phương

tiện thông tin đại chúng đã kịp thời biểu

dương các điển hình tiên tiến , cách làm hay

của mọi cấp . Bằng những hoạt động thiết thực ,

thành phố đã phát động nhiều phong trào rộng

lớn thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Các ngành, các tổ chức đoàn thể đã có sự chủ

động tích cực , phối hợp chặt chẽ toàn diện

phong phú mang tính xã hội hóa ngày càng

rộng rãi. Đặc biệt phải kể đến vai trò tham

mưu , đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự thành

phố và của cơ quan quân sự cơ sở.

Thực hiện pháp lệnh của Ủy ban Thường

vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về

việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động

* Đại tá, Thành ủy viên , Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy

quân sự thành phố Hải Phòng
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kháng chiến , Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã

phối hợp với ngành Lao động - Thương binh

và Xã hội tham mưu cho thành phố tổ chức tập

huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ

của các quận , huyện, thị xã và các xã, phường ,

thị trấn thống nhất thực hiện theo quy trình ,

thủ tục , đối tượng , tiêu chuẩn , chế độ. Do vậy,

chỉ trong thời gian ngắn đã chi trả trợ cấp ưu

đãi cho 121.000 người; hỗ trợ nhà ở cho 335

đối tượng là lão thành cách mạng hoạt động

cách mạng trước tháng 12-1944 với số tiền là

15 tỉ 875 triệu đồng.

Theo Nghị định 23/CP của Chính phủ về

việc chi trả trợ cấp cho cán bộ quân đội tham

gia chiến đấu trên các chiến trường trong

kháng chiến chống Mỹ không có thân nhân

trực tiếp nuôi dưỡng , thành phố đã triển khai

tích cực, bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng chi

trả chế độ 1 lần cho 25 đối tượng với kinh phí

65 triệu đồng.

Một trong những việc khó khăn là giải

quyết các tồn đọng, các trường hợp còn sót về

liệt sỹ và chế độ cho những quân nhân bị

thương chưa được giám định thương tật đã

được các cấp, các ngành quan tâm và giải

quyết khá nhanh gọn và chính xác, đặc biệt là

từ khi có Thông tư 16 /TTLT (Bộ Lao động ,

Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng -

Bộ Công an) ban hành năm 1998 , hướng dẫn

công nhận và giải quyết quyền lợi đối với liệt

sỹ , gia đình liệt sỹ , thương binh và người

hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

(phần quân đội đảm nhiệm). Bộ Chỉ huy quân

sự thành phố đã xây dựng kế hoạch, tham mưu

tích cực cho Thành ủy - Ủy ban nhân dân

thành phố chỉ đạo các cấp ủy , chính quyền các

cấp lãnh đạo , chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt

chẽ , nhất là với cán bộ đã chuyển ra ngoài

quân đội.

2

Từ năm 1999 - 2004 toàn thành phố có

2.214 người gửi đơn đề nghị giám định thương

tật. Trong đó có 1.014 hồ sơ giám định lần

đầu, mà phần lớn giấy tờ chứng nhận thương

tật bị thất lạc , không đầy đủ, nên các cơ quan

chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố,

các địa phương phải tập trung nghiên cứu , xác

minh, kết luận , và đã kết luận được 840 trường

hợp đủ điều kiện pháp lý để tiến hành cho đi

giám định thương tật . Trong 6 đợt giám định

có 656 trường hợp đủ điều kiện xếp hạng

thương tật được Bộ Tư lệnh Quân khu III cấp

thẻ và huy hiệu thương binh, còn lại 174

trường hợp không đủ điều kiện xếp hạng được

lê

chi trả trợ cấp 1 lần theo quy định . Bộ Chỉhuy

quân sự thành phố đã tổ chức trang trọng

trao giấy chứng nhận trợ cấp thương tật và

huy hiệu thương binh, tiến hành bàn giao hồ sơ

cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

thành phố nhanh gọn theo chế độ quy định của

Nhà nước, hạn chế được những sai sót, được

các cấp , các ngành và nhân dân đồng tình ủng

hộ, đánh giá cao.

Đối với những người bị thương đã được

đơn vị cũ giám định , có tỷ lệ thương tật nhưng

chưa đủ để xếp hạng thương binh, nay do vết

thương tái phát, họ đề nghị được giám định lại ,

đã được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nghiên

cứu tiếp nhận để giải quyết. Trong những năm

qua 1.364 trường hợp đã được cấp giấy giới

thiệu chuyển sang Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội thành phố nghiên cứu cho đi giám

định lại .

Công tác giải quyết các trường hợp mất tin ,

mất tích , các chế độ chính sách cho gia đình

liệt sỹ cũng được quan tâm . Toàn thành phố đã

giải quyết và đề nghị trên giải quyết 91 trường

hợp liệt sỹ và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc

ghi công cho hàng trăm trường hợp bảo

đảm đúng quy trình thủ tục, đặc biệt là không

có trường hợp nào sai sót, vi phạm nguyên

tắc . Trong những năm qua, thành phố đã tổ

chức đón nhận được 31 liệt sỹ quân tình

nguyện Việt Nam hy sinh ở nước bạn về an
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táng tại nghĩa trang các địa phương tận tình

chu đáo và trang trọng . Thực hiện Quyết định

47/2002 /QĐ -TTG ngày 11-4-2002 của Thủ

tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân,

công nhân viên quốc phòng tham gia kháng

chiến chống thực dân Pháp đã phục viên ( giải

ngũ, thôi việc ) từ ngày 31-12-1960 về trước ,

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã triển khai , tổ

chức thực hiện theo 3 giai đoạn đúng quy trình

hướng dẫn, trong đó, giai đoạn 1 và 2 đã đề

nghị và được Tổng cục Chính trị ký quyết định

chi trả cho 2.156 đối tượng trên 4 tỉ 7 trăm

triệu đồng và hiện nay đang tổ chức xét duyệt

cho các đối tượng ở giai đoạn 3 (đối tượng

không còn giấy tờ) , dự kiến trên 3.000 hồ sơ .

Trong quá trình tổ chức thực hiện, với tinh

thần trách nhiệm cao, Bộ Chỉ huy quân sự

thành phố đã có nhiều cố gắng tích cực và đạt

hiệu quả cao.

2

Về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ lực

lượng vũ trang , luôn được Bộ Chỉ huy quân sự

thành phố quan tâm đúng mức, thường xuyên

chăm lo tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh

thần, bảo đảm cho họ luôn vững mạnh về

chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm,

ngoài các chế độ tiêu chuẩn do quân đội bảo

đảm , Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã đầu tư

hàng chục tỉ đồng cho việc củng cố doanh trại ,

phương tiện cơ sở vật chất ; nâng cao đời sống

gia đình cán bộ, giúp cán bộ ổn định cuộc

sống, yên tâm công tác phấn đấu rèn luyện ; chi

hàng trăm triệu đồng vào việc thăm hỏi , tặng

quà động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm

nhiệm vụ ở các đơn vị biên giới, hải đảo,

những nơi đặc biệt khó khăn, gian khổ.

Thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP ngày

18-06-2002 của Chính phủ về chế độ khám,

chữa bệnh cho thân nhân sỹ quan tại ngũ, năm

2003 , Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã cấp

1.840 giấy chứng nhận được hưởng chế độ bảo

hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan trên tổng số

526 nghìn sỹ quan đang công tác tại Bộ Chỉ

huy quân sự có thân nhân và mua 7.105 phiếu

khám chữa bệnh với số tiền trên 250 triệu

đồng cho thân nhân sỹ quan trên địa bàn thành

phố . Năm 2004 đã triển khai khẩn trương cấp

1.883 giấy chứng nhận được hưởng bảo hiểm

y tế cho thân nhân 529 sỹ quan và mua 7.284

phiếu khám chữa bệnh với trên 735 triệu đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm

đúng chế độ, không có sai sót, được chính đối

tượng, thân nhân của đối tượng và quần chúng

nhân dân tin tưởng và đánh giá cao.

Ở Hải Phòng mỗi đợt tuyển quân làm nghĩa

vụ quân sự , chính quyền địa phương luôn phối

hợp chặt chẽ với các ngành và một số doanh

nghiệp tổ chức đưa tiễn thanh niên nhập ngũ

rất chu đáo. Nhiều địa phương , doanh nghiệp

đã tặng mỗi thanh niên nhập ngũ một sổ tiết

kiệm, có sổ có số dư 300.000 đồng để anh em

làm vốn sau khi hết nghĩa vụ trở về địa

phương . Khi anh em hết nghĩa vụ trở về, đơn

vị kết hợp với chính quyền địa phương, các

cấp, các ngành và một số doanh nghiệp tổ

chức lễ đón tiếp long trọng . Tại lễ đón còn tổ

chức giao lưu giữa những quân nhân hoàn

thành nghĩa vụ với chính quyền, doanh nghiệp

để họ được giúp đỡ, đỡ đầu, cho đi đào tạo

nghề và bố trí việc làm . Điều này đã gây ấn

rất tốt đẹp.tượng

Hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc

thương binh, bệnh binh , gia đình liệt sỹ , người

có công với cách mạng , phụng dưỡng Mẹ Việt

Nam anh hùng… , Bộ Chỉ huy quân sự thành

phố đã đóng góp 35 triệu đồng. Từ năm 1999

đến năm 2004 (Sau khi có Nghị định

91/ 1998 /NĐ -CP ) , Bộ Chỉ huy quân sự thành

phố đã vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp

nghĩa" của thành phố được 165 triệu đồng.

Trong 10 năm, từ 1995 - 2004 Bộ Chỉ huy

quân sự thành phố đã xây dựng mới được

27 nhà tình nghĩa, 7 nhà tình thương với

tổng số tiền là 604 triệu đồng ; sửa chữa 32 nhà

tình nghĩa, 5 nhà tình thương với số tiền
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là 153 triệu đồng; góp hàng vạn ngày công để

tu sửa nghĩa trang liệt sỹ ; tặng 868 sổ tiết

kiệm , 30 công cụ sản xuất, 40 loại đồ dùng

sinh hoạt gia đình trị giá : 253 triệu đồng; nhận

phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện

3 mẹ còn sống) , chi phí mỗi năm 710 triệu

đồng từ nguồn vốn tăng gia của mình . Bộ Chỉ

huy quân sự thành phố, vận động các đơn vị

quân đội đóng quân trên địa bànủng hộ kinh

phí thực hiện chủ trương xóa nhà tranh , nhà

tạm của thành phố, trước hết là các đối tượng

chính sách với số tiền 420 triệu đồng ; tặng quà

cho 550 đối tượng chính sách khó khăn với số

tiền là 155 triệu đồng , khám chữa bệnh và cấp

thuốc miễn phí cho 6.000 lượt người, với số

tiền là 45 triệu đồng, vận động và xây dựng

quỹ xóa đói giảm nghèo được 75 triệu đồng .

Trong nhiều năm qua , cấp ủy , chính quyền

các cấp của thành phố đã quan tâm lãnh đạo,

chỉ đạo chặt chẽ thực hiện công tác chính sách

hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn

đáp nghĩa" . Công tác này đã thực sự trở thành

hoạt động xã hội hóa sâu sắc, đạt được những

kết quả hết sức quan trọng. Những kết quả đó

không chỉ góp phần bù đắp sự cống hiến , hy

sinh mất mát của các thế hệ con em Hải Phòng

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

bảo vệ Tổ quốc , làm vơi đi những mất mát đau

thương, góp phần giải quyết những khó khăn

cho các gia đình , đối tượng chính sách , mà còn

mang ý nghĩa chính trị xã hội sâusắc,củngcố

niềmtin yêu giữa dân với Đảng, góp phần giữ

vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

của địa phương .

Trong những năm tới, để làm tốt công tác

hậu phương quân đội , Đảng bộ và nhân dân

Hải Phòng phát huy tốt những bài học kinh

nghiệm quý đã được rút ra :

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ

trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quân

đội và các chỉ thị , hướng dẫn của trên về thực

hiện tổ chức đồng bộ, có hiệu quả công tác

chính sách hậu phương quân đội và phong trào

"Đền ơn đáp nghĩa ", coi đây là nghĩa vụ thiêng

liêng của mỗi người trong xã hội .

2. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên

truyền , giáo dục trong lực lượng vũ trang

thành phố làm cho mọi cán bộ chiến sỹ nhận

rõ vị trí, vai trò , ý nghĩa của công tác chính

sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền

ơn đáp nghĩa " . Từ đó xác định rõ trách nhiệm

của mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả

cao; đồng thời, khắc phục tư tưởng xem nhẹ

vai trò của công tác thực hiện chính sách hậu

phương quân đội .

3. Tiếp tục duy trì tốt các phong trào của

thành phố như "Xóa nhà tranh vách đất" , ủng

hộ quỹ " Vì người nghèo ", ủng hộ quỹ "Đền ơn

đáp nghĩa ", các phong trào làm việc thiện

hướng tập trung cao độ vào phục vụ các gia

đình trong diện chính sách xã hội , gia đình

thương binh - liệt sỹ gia đình quân nhân...

4. Thực hiện tốt các văn bản, chế độ chính

sách đang hiện hành , cũng như phát hiện các

bất hợp lý để đề nghị các cấp, các ngành có

nângcaohiệuquả của công tác này; đồngthời,

liên quan nhanh chóng điều chỉnh, xử lý để

tiến hành khen thưởng, kỷ luật kịp thời các

đơn vị cá nhân làm tốt hay vi phạm.

5. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất , tinh

thần của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

thành phố, động viên hơn nữa các ngành , các

cấp, các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia

tích cực vào việc làm tốt công tác hậu phương

quân đội , nhất là chú ý phối hợp chặt chẽ giữa

các cấp, các ngành có liên quan , đặc biệt là

Bộ Chỉ huy quân sự và ngành Lao động

Thương binh và Xã hội ; coi công tác này là

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của cá nhân và tập

thể trong giai đoạn hiện nay .
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* UYỆN Điện Bàn

là vùng đất trù

phú thuộc dải

bằng miền

Điện Bàn phát huy

truyền thống anh hùng trong

Trung, ở cách thành phố phát triển kinh tế - xã hội

Đà Nẵng 25 km về phía

nam . Trải qua các thời kỳ

của lịch sử dân tộc có

những tên đất, tên người ở

Điện Bàn đã được đồng

bào cả nước biến đến như :

Dinh trấn Quảng Nam ,

-

và chăm sóc người có công

Tháp Bàng An, địa danh Bồ Bồ, Gò Nổi , Điện

Tiến, Điện Thọ... và các danh nhân, anh hùng:

Hoàng Diệu, Trần Cao Vân , Trần Quý Cáp,

Nguyễn Duy Hiệu , Võ Như Hưng , Nguyễn

Phan Vinh, Trương Văn Hòa, Nguyễn Văn

Trỗi, Trần Thị Lý ... Điện Bàn còn là huyện

đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được Nhà nước

phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ

trang nhân dân ngay sau ngày miền Nam

giải phóng. Mới đây, Đảng bộ và nhân dân

Điện Bàn lại vinh dự được Nhà nước phong

tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ

đổi mới.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược , Điện Bàn

là nơi diễn ra sự giằng co quyết liệt giữa ta và

địch . Đối với địch, đây là tiền tiêu , là vùng

đệm bảo vệ thành phố Đà Nẵng , khu liên hợp

quân sự lớn nhất miền Trung và tỉnh lỵ Hội

An . Đối với ta , Điện Bàn là một trong những

huyện có phong trào chiến tranh du kích mạnh

nhất tại vùng tạm bị địch chiếm đóng của khu

V. Địch dùng mọi âm mưu , thủ đoạn thâm

độc, kể cả hủy diệt môi trường sống hòng

khuất phục ý chí chiến đấu của quân và dân

Điện Bàn, giành giật từng tấc đất, từng người

dân. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ và nhân

THÂN VĂN LÀO

dân trong huyện vẫn kiên cường trụ bám với

tinh thần "một tấc không đi , một li không rời" ,

thực hiện phương châm : "Đảng bám dân, dân

bám đất, bộ đội và du kích bám địch " để đánh .

Có thể nói, cán bộ, đảng viên và các tổ chức

cách mạng ở Điện Bàn sống trong lòng dân,

trong lòng đất để chiến đấu giữ đất, giữ dân,

chống địch cho đến ngày được giải phóng

hoàn toàn .

Chín năm kháng chiến chống thực dân

Pháp, hai mươi mốt năm kháng chiến chống

đế quốc Mỹ, quân và dân Điện Bàn đã lập

được nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu

như chiến thắng Bồ Bồ vào đêm 19 rạng ngày

20-7-1954, (tiêu diệt 150 tên và bắt sống 293

tên địch) và trận đánh Thanh Thủy (Điện

Ngọc) ngày 26-4-1962 . Qua hai cuộc kháng

chiến, Điện Bàn có 5 tập thể, 14/16 xã - thị

trấn , 27 cá nhân được Đảng và Nhà nước

phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực

lượng vũ trang nhân dân, 1.458 bà mẹ được

Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu

"Bà mẹ Việt Nam anh hùng ", trong đó có mẹ

Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng có 9 con và

* Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện Bàn , tỉnh Quảng Nam
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1 con rể , 1 cháu ngoại là liệt sỹ . Mẹ đã trở

thành biểu tượng chung và được lấy làm

nguyên mẫu để dựng tượng đài Bà mẹ

Việt Nam anh hùng

-

Để có những chiến công oanh liệt, Điện

Bàn phải chịu biết bao đau thương, mất mát,

hy sinh , đóng góp sức người, sức của vô

cùng lớn . Toàn huyện có 18.620 liệt sỹ , 7.210

thương binh, 14.816 gia đình có công với cách

mạng. Điện Bàn là địa phương có số lượng liệt

sỹ , Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng

chính sách cao nhất tỉnh Quảng Nam, và cũng

là cao nhất cả nước. Không có địa phương nào

trong cả nước như Điện Bàn , nằm sát thành

phố Đà Nẵng, trung tâm quân sự của Mỹ

ngụy lại bị máy bay B52 rải thảm, làm cho 119

thôn , làng trong huyện gần như bị hủy diệt

hoàn toàn . Chiến tranh đã cướp đi sự sống của

gần 4 vạn người dân, hàng vạn người dân khác

bị thương tật, hàng ngàn trẻ em không nơi

nương tựa , hàng ngàn người dân cho đến nay

vẫn phải chịu đựng di họa của chiến tranh .

Chiến thắng thật là vĩ đại nhưng vinh quang

này đã được đánh đổi bằng sự hy sinh gian

khổ , bằng máu và nước mắt.Và, nếu coi đây là

một "biểu thức" của chiến tranh và chiến thắng

thì thực tiễn lịch sử anh hùng ở Điện Bàn là

" biểu thức" đúng đắn và sinh động nhất . Vì

vậy, ra khỏi cuộc chiến tranh, Điện Bàn phải

đối mặt với vô vàn khó khăn . Xóm làng trù

phú ngày xưa chỉ còn lại chằng chịt kẽm gai ,

bom mìn ; hàng vạn héc-ta đất bị bỏ hoang hóa ,

hàng vạn gia đình phải sống trong cảnh thiếu

thốn trăm bề , hậu quả về xã hội rất nặng nề ,

mà nặng nề nhất lại rơi vào các đối tượng

chính sách , những người có công . Nhưng một

lần nữa , truyền thống anh hùng của Điện Bàn

lại tiếp tục được phát huy . Đảng bộ và nhân

dân trong huyện đã vượt qua chặng đường đầy

gian khó , khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi

phục và phát triển kinh tế xã hội . Khi đất

nước bước vào công cuộc đổi mới , Điện Bàn

-

tập trung triển khai thực hiện nhiều chương

trình kinh tế - xã hội , đạt hiệu quả cao, đồng

thời chăm lo người có công với cách mạng,

chăm lo các đối tượng chính sách xã hội , thực

hiện an dân để phát triển . Cụ thể là :

1– Từ một huyện thuần nông Điện Bàn trở

thành địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh

tế mạnh theo hướng công nghiệp hóa

với mô hình công nghiệp 3 tầng và chương

trình bê- tông, nhựa hóa đường giao thông

nông thôn

Đến những năm đầu thập niên 80, thế

kỷ XX, Điện Bàn vẫn là một huyện thuần

nông. Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm

65,77% tổng giá trị sản xuất trong toàn huyện,

giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ

bản chỉ chiếm 21,41 % . Mục tiêu phấn đấu mà

Đảng bộ huyện đặt ra là phải đưa kinh tế phát

triển , từng bước tăng trưởng với tốc độ nhanh,

bền vững theo hướng công nghiệp hóa mà các

nghị quyết của Đảng đã chỉ ra . Để đạt được

mục tiêu đó, huyện Điện Bàn chú trọng đầu tư

phát triển mạnh các ngành kinh tế và xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Trong nông

nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo phát triển toàn

diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, ưu tiên

đầu tư vào các chương trình chuyển đổi cơ cấu

mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;

thủy lợi hóa, kiên cố hóa kênh mương; phát

triển kinh tế vườn , kinh tế trang trại ; hoàn

chỉnh hệ thống thủy lợi, xây dựng được nhiều

cánh đồng 50 triệu đồng/héc -ta/năm . Nhờ vậy,

sản xuất nông nghiệp của huyện đạt năng suất,

tăng giá trị , và tỷ suất hàng hóa ngày càng

cao . Năm 2004 , diện tích cây lúa nước của

huyện giảm còn 32,2% nhưng sản lượng vẫn

tăng từ 59.000 tấn (năm 1986) lên 62.437 tấn

(năm 2004 ). Tổng giá trị sản xuất nông - ngư

nghiệpnăm 2004 đạt 340 tỉ đồng, tăng 42,7 %

so với năm 1986 .

Về công nghiệp, huyện áp dụng thành công

mô hình công nghiệp 3 tầng . Ở tầng 1 , huyện
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đã cùng với tỉnh xây dựng khu công nghiệp

Điện Nam - Điện Ngọc với các dự án đầu tư

quy mô quốc gia . Sau 6 năm xây dựng , đến

nay khu công nghiệp này đã có 40 dự án đầu

tư được cấp giấy phép hoạt động (không kể

các dự án đầu tư mở rộng ) với tổng số vốn

đăng ký hơn 1.784 tỉ đồng, trong đó, có 26 dự

án đã đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho

hơn 5.000 lao động. Năm 2004 , giá trị sản xuất

công nghiệp tại khu công nghiệp Điện Nam

Điện Ngọc đạt hơn 730 tỉ đồng, chiếm 25,6%

giá trị công nghiệp toàn tỉnh ; tổng kim ngạch

xuất khẩu đạt hơn 24 triệu USD. Đầu năm

2005 , khu công nghiệp này có thêm 14 dự án

được đầu tư . Ở tầng 2, huyện tập trung quy

hoạch và xây dựng cụm công nghiệp địa

phương. Trên cơ sở quy hoạch 32 cụm công

nghiệp được tỉnh phê duyệt, huyện ưu tiên đầu

tư xây dựng 8 cụm công nghiệp. Đó là : cụm

công nghiệp Trảng Nhật 1 và 2, Tân Khai ,

Thương Tín, An Lưu , Trà Kiểm , Tứ Câu và

Cẩm Sơn . Bước đầu đã có 25 doanh nghiệp

vào đăng ký đầu tư thuê đất và 14 dự án đã đi

vào sản xuất, giải quyết việc làm cho gần

1.000 lao động. ở tầng thứ 3 , huyện đã và đang

tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp trong từng hộ, từng thôn, xã , hợp tác xã

trên cơ sở đầu tư khôi phục và phát triển các

làng nghề truyền thống ở địa phương . Đến

nay, Điện Bàn có 7 làng nghề truyền thống

được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận như:

Dệt Phú Bông, nước mắm Hà Quảng, bánh

tráng Phú Chiêm, mây tre An Thanh , dệt vải

Nông Sơn , đúc đồng Phước Kiều và dệt chiếu

Triêm Tây . Các làng nghề đã giải quyết việc

làm cho số lượng lớn lao động tại địa phương .

Thực tế trong những năm qua, 3 tầng trong mô

hình công nghiệp của huyện có sự tác động

qua lại , tạo mối quan hệ liên kết , đẩy - kéo hỗ

trợ cho nhau cùng phát triển . Tính đến năm

2004 , toàn huyện có 1.469 cơ sở sản xuất công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 30

nhà máy có quy mô khá lớn , thu hút 15.000

lao động, giá trị sản xuất đạt 852 tỉ đồng, trong

đó phần công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

của huyện chiếm 1/3 .

quy

Đi đôi với sản xuất, các hoạt động dịch vụ

phát triển nhanh, đều khắp, nhất là hệ thống

chợ nông thôn được đầu tư xây dựng góp phần

đáp ứngngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và

tiêu dùng của nhân dân. Được sự đầu tư của

tỉnh, Điện Bàn đang mở ra hướng phát triển

dịch vụ, du lịch ven biển với quy mô lớn và

hiện đại . Huyện phối hợp với tỉnh xúc tiến

hoạch khu du lịch sinh thái ven biển Điện

Ngọc - Điện Dương - Cẩm An với tổng diện

tích 1.881 héc-ta . Đã có 16 dự án được cho

thuê đất , 5 dự án đang triển khai xây dựng kết

cấu hạ tầng. Hiện đang xúc tiến quy hoạch khu

du lịch sinh thái Bồ Bồ với tổng diện tích 214

héc-ta, có 4 dự án thuê đất và đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng . Tổng giá trị thương mại - dịch

vụ toàn huyện năm 2004 đạt 363,7 tỉ đồng,

tăng 759% so với năm 1986.

Các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng

cũng được huyện thực hiện sớm và rất thành

công, nổi bật nhất là chương trình bê -tông,

nhựa hóa đường giao thông nông thôn . Bước

vào thực hiện chương trình này, huyện đã xác

định đây là mũi đột phá trong phát triển kinh

tế - xã hội của địa phương. Do vậy mọi

nguồn lực đã được huy động để thực hiện .

Toàn huyện đã làm được 652 km đường nhựa

và bê-tông , 12 cây cầu vĩnh cửu với tổng giá

trị đầu tư 200 tỉ đồng. Số tiền huy động lớn ,

nhưng thực hiện đúng mục đích , không để xảy

ra thất thoát , lãng phí . Bài học được rút ra từ

chương trình này là phát huy dân chủ trong

huy động sức dân và tư duy nhạy bén của

cán bộ . Lãnh đạo huyện đã dựa trên cơ chế

từ Quyết định 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

mạnh dạn bắt tay vào thực hiện chương trình

giao thông nông thôn . Huyện đứng ra tín

chấp mua xi-măng trả chậm, đưa hàng vạn tấn
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xi-măng về khắp làng quê, phục vụ cho việc

làm đường . Người dân được tham gia bàn thảo

chủ trương và giải pháp thực hiện, đồng thời

cũng là lực lượng trực tiếp đóng góp công sức,góp công sức ,

tiền của, trực tiếp giám sát quá trình thi công

công trình tại địa phương.Từng thôn , từng tổ

dân cư tự đứng ra phát động nhân dân làm

đường . Chương trình bê-tông, nhựa hóa đường

giao thông nông thôn ở Điện Bàn thật sự tạo ra

động lực kích thích kinh tế phát triển và cũng

là lực hấp dẫn các nhà đầu tư . Những năm qua,

huyện Điện Bàn còn chú trọng đến chương

trình cao tầng hóa và chuẩn hóa trường học ,

trạm y tế , nâng cấp mạng lưới điện, phát triển

bưu chính viễn thông, quy hoạch và xây dựng

thị trấn , các thị tứ , các khu đô thị, khu dân cư

mới... Đến nay, cả huyện đã có 30 trường tiểu

học , 16 trường trung học cơ sở cao tầng , với

703 phòng học , xây dựng và nâng cấp 16 trạm

tế xã, thị trấn . Điều đó đã tạo nên diện mạo

mới , góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp

hóa, đô thị hóa nông thôn trong công cuộc đổi

mới đất nước.

y

Năm 2004 , giá trị sản xuất của nền kinh tế

huyện đạt 1940,2 tỉ đồng, tăng 481,7% so với

năm 1986 (tính theo giá cố định năm 1994) Cơ

cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng

tỷ trọng giá trị công nghiệp - thương mại , dịch

vụ , giảm mạnh tỷ trọng giá trị nông nghiệp.

Cụ thể : năm 2004, giá trị công nghiệp và xây

dựng cơ bản đạt 63,56% ; giá trị thương mại,

dịch vụ đạt 19% và giá trị nông nghiệp còn

17,50% . Thu nhập bình quân đầu người

năm 2004 đạt 7 triệu đồng, tăng hơn 4 lần so

với năm 1986, trên 92% số hộ có nhà kiên cố,

100 % số hộ sử dụng điện, 98% số hộ dùng

nước sạch , 75,7% số hộ có máy thu hình,

67,24 % số hộ có xe máy, bình quân trên 100

người dân có 5,33 máy điện thoại , tỷ lệ hộ

nghèo toàn huyện từ 23,4% năm 1986, giảm

xuống còn dưới 7,48% vào năm 2004 theo tiêu

chí mới.

2– Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và chăm

sóc người có công

-

Từ nhận thức đã chuyển thành hành động

và sự thống nhất ý chí trong hoạt động thực

tiễn của tập thể Đảng bộ , chính quyền huyện

Điện Bàn vì mục tiêu nâng cao đời sống vật

chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là việc chăm

sóc những người có công . Do vậy , khi kinh tế

phát triển , đời sống vật chất khá lên, huyện có

điều kiện quan tâm và thực hiện ngày càng tốt

hơn việc chăm lo cho sự phát triển toàn diện

của con người thông qua các chương trình xã

hội hóa sự nghiệp giáo dục, y tế , dân số gia

đình và cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa" ; phong trào "xây dựng

gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa" .

Trong các chương trình này , việc chăm sóc

người có công được tiến hành thành công

nhất. Những cái " nhất" nêu trên của Điện Bàn

có lúc là bài toán khó giải đối với huyện trong

hiện tại. Ví dụ vào dịp tết nguyên đán , hoặc

ngày thương binh - liệt sỹ 27-7 hằng năm chỉ

tính tiền thắp hương cấp cho mỗi liệt sỹ bình

quân 20 nghìn đồng, thì ngân sách huyện đã

phải chi ra trên 370 triệu đồng. Khó khăn ,

nhưng Điện Bàn không cam chịu để cho

những người có công bị thiệt thòi . Trong

những năm qua, bằng nhiều chương trình

mang tính xã hội hóa cao như : Tặng nhà tình

nghĩa , sổ tiết kiệm tình nghĩa , chăm sóc bố mẹ

liệt sỹ cô đơn , phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam

anh hùng , xây dựng nghĩa trang liệt sỹ , gây

dựng quỹ "đền ơn đáp nghĩa" đã góp phần ổn

định và từng bước nâng cao đời sống vật chất,

tinh thần cho người có công . Ngay từ

năm 1998, Điện Bàn là huyện đầu tiên ở tỉnh

Quảng Nam phát động chương trình hỗ trợ nhà

ở cho các đối tượng chính sách theo Nghị định

118/CP của Chính phủ và Quyết định 116/ TTg

của Thủ tướng Chính phủ . Với đạo lý "Uống

nước nhớ nguồn" , " Ăn quả nhớ người trồng

cây" , Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn đã huy
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động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để

xây dựng và sửa chữa nhàcho những người có

công . Có thể nói mỗi ngôi nhà được xây dựng

nên là một câu chuyện thú vị hợp thành một kỳ

tích về sự đổi đời của các gia đình liệt sỹ với

lòng biết ơn của cán bộ và nhân dân Điện Bàn

đối với sự hy sinh to lớn của những người có

công . Tính từ năm 1998 đến nay , toàn huyện

đã xây dựng được 962 ngôi nhà cho các gia

đình liệt sỹ , gia đình chính sách với tổng kinh

phí đầu tư gần 14 tỉ đồng . Ngoài ra , huyện còn

tặng 1925 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số

tiền 735 triệu đồng và lo phụng dưỡng tất cả

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống .

Năm 2003, huyện còn triển khai thêm chương

trình xây nhà tình thương cho các hộ dân

nghèo (thuộc diện xã hội ) , bước đầu đã xây

dựng được 500 ngôi nhà với tổng kinh phí gần

4 tỉ đồng .

Vấn đề chăm sóc người có công đã được

Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn đặtvào vị trí

quan trọng của nhiệm vụ chính trị và trong

công tác xã hội , gắn bó chặt chẽ với quá trình

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể

hiện lòng biết ơn của những người còn sống

đối với sự hy sinh to lớn của những người có

công . Đây là một việc làm hiệu quả, mặc dù

phải trải qua nhiều cam go, vất vả nhưng kết

quả của nó là đã tạo ra sự bình yên , an sinh

xã hội .

3 – Phát huy truyền thống , thành tựu trong

công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo

và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Bên cạnh chăm lo đầu tư phát triển kinh tế -

xã hội , trong những năm qua, Đảng bộ và nhân

dân Điện Bàn luôn chú trọng xây dựng , củng

cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế

trận an ninh nhân dân ; bảo đảm giữ vững tình

hình an ninh , chính trị và trật tự, an toàn xã hội

trên địa bàn .

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở

không ngừng được củng cố.Năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng,

hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước

và các đoàn thể nhân dân ngày càng được

nâng cao. Số Đảng bộ trong sạch vững mạnh

năm 1986 chiếm 52%, đến năm 2003 tăng lên

92% ( 16/16 đảng bộ xã, thị trấn đạt đơn vị

trong sạch vững mạnh) . Huyện đã thực hiện có

kết quả cải cách hành chính nhà nước ở địa

phương. Các cơ quan cấp huyện đã hình thành

mô hình "một cửa" từ năm 2001 và các xã, thị

trấn hình thành từ năm 2002. Đến nay, mô

hình này , hoạt động rất tốt . Công tác mặt trận

và các đoàn thể góp phần tích cực vào việc

động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương. Tuy nhiên , một vấn đề của Điện Bàn

trong thời gian tới còn gặp khó khăn là khâu

cán bộ cơ sở. Nếu như đội ngũ cán bộ không

đáp ứng được nhu cầu phát triển thì sự nỗ lực

của huyện để hướng tới sự phát triển toàn diện,

bền vững không thể trở thành hiện thực , trái lại

sẽ sa vào thế tụt hậu . Do vậy, huyện đang chú

luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụcho

trọng nhiều đến khâu đào tạo bồi dưỡng lý

đội ngũ cán bộ bằng nhiều hình thức . Thậm

chí, huyện còn phối hợp với các trường đào

tạo , bồi dưỡng của tỉnh và khu vực mở lớp đào

tạo tại địa phương để chuẩn hóa và từng bước

nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới.

2

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 cơ bản

trở thành một huyện công nghiệp đang đặt ra

cho Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn sự nỗ lực

hơn nữa .Không bằng lòng với những gì đã đạt

được , huyện tiếp tục phát huy truyền thống

anh hùng , đoàn kết và huy động nguồn lực để

phấn đấu tăng tốc , phát triển nhanh và bền

vững . Tương lai Điện Bàn sớm trở thành một

huyện công nghiệp, đô thị mạnh ở phía Bắc

Quảng Nam là điều có thể thực hiện được. D
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PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HỖ TRỢ CÔNG TÁC DÂN SỐ

1 - Công tác dân số là bộ phận quan trọng

của chiến lược phát triển đất nước, là một trong

những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng

cuộc sống , góp phần đẩy nhanh tốc độ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu tổng

quát trong Chiến lược phát triển dân số Việt Nam

giai đoạn 2001 - 2010 là : Thực hiện gia đình ít

con , khỏe mạnh tiến tới ổn định quy mô dân số

ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh

phúc . Nâng cao chất lượng dân số , phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự

phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chiến lược này được tổ chức thực hiện với sự

chủ trì của Ủy ban quốc gia Dân số và Kế hoạch

hóa gia đình (nay là Ủy ban Dân số , gia đình và

trẻ em) cùng sự phối hợp của các bộ, ngành liên

quan , trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Quan hệ giữa giáo dục - đào tạo với dân số

và phát triển là mối quan hệ tương đồng , gắn bó

cùng thúc đẩy lẫn nhau . Mỗi bước tiến của lĩnh

vực này đồng thời sẽ trở thành tiền đề, động lực

cho lĩnh vực kia và ngược lại . Trong mối quan hệ

đó giáo dục - đào tạo luôn là nhân tố có vai trò

quan trọng hàng đầu . Chất lượng toàn diện của

giáo dục - đào tạo, sẽ ảnh hưởng lớn đến chất

lượng dân số ; quy mô dân số , chất lượng dân số

sẽ chi phối quy hoạch trường lớp , mô hình đào

tạo của giáo dục. Chất lượng dân số được thể

hiện ở một số thành tố quantrọng đó là : tiêu chí

và cơ cấu tuổi ; tiêu chí về thể lực ; tiêu chí về mức

sống ; tiêu chí về ý thức xã hội ... Các tiêu chí này

về cơ bản có mối quan hệ khá gắn bó với mục

NGỌCHỒ

tiêu phát triển giáo dục - đào tạo về số lượng và

chất lượng . Giáo dục - đào tạo phát triển , tất yếu

dân trí được nâng cao, tầm tư duy của người dân

được mở rộng , những trì trệ bảo thủ trong nếp

nghĩ cũ dần dần được hạn chế . Người dân sẽ

quan tâm và có nhận thức đúng đắn hơn trước

những vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến

đời sống của bản thân , gia đình và cộng đồng

như vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình , bình

đẳng giới... Tư tưởng trọng nam , khinh nữ, đông

con lắm lộc , "trời sinh voi , sinh cỏ" ... là hệ quả tất

yếu của nghèo đói .

Giáo dục - đào tạo có lợi thế to lớn khi đảm

đương trọng trách phối hợp và hỗ trợ công tác

dân số. Lợi thế đó dược thể hiện trên những đặc

thù sau :

- Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực mang ý nghĩa

xã hội to lớn , trực tiếp liên quan đến quyền lợi,

nghĩa vụ của từng cá nhân, gia đình , dòng họ và

cộng đồng . Mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa

gia đình , nhà trường , xã hội trong việc thực hiện

mục tiêu giáo dục sẽ trở thành những thuận lợi

lớn khi thực hiện công tác truyền thông - giáo

dục dân số trong cộng đồng .

- Với mạng lưới trường lớp và cơ sở giáo dục -

đào tạo đa dạng đến từng bản làng vùng sâu ,

vùng xa ; đội ngũ giáo viên có trình độ văn hóa,

chuyên môn cao, thường xuyên bám lớp bám

trường , am hiểu tình hình kinh tế - xã hội ở địa

phương , nắm và có sẵn lực lượng trong tay ,

ngành giáo dục - đào tạo có thể góp phần cùng

các cơ quan hữu quan thực hiện tốt mọi chương

trình về dân số cộng đồng và đưa chương trình
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Dân số và phát triển Tạp chí Cộng sản

giáo dục dân số vào dạy chính khóa trong các

nhà trường .

Cán bộ, giáo viên luôn luôn là những hạt

nhân gương mẫu trong công tác dân số , kế

hoạch hóa gia đình ở cộng đồng , đóng góp to

lớn vào tiến độ thực hiện Chiến lược dân số của

quốc gia ... Thấy được vai trò to lớn đó của

giáo dục - đào tạo , Đảng ta chủ trương "Thực

hiện một số chính sách kinh tế - xã hội hỗ trợ cho

công tác dân số , kế hoạch hóa gia đình như cải

thiện chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe

bàmẹ và trẻ em , giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ,

tạo công ăn việc làm , phân bố dân cư hợp lý , xóa

nạn mù chữ, nâng cao dân trí , mở rộng các thiết

chế văn hóa , phát triển nông thôn bảo hiểm sức

khỏe và tuổi già , v.v ... " ( 1 ) .

Ở tầm vĩ mô, Chiến lược dân số Việt Nam giai

đoạn 2001 - 2010; Chiến lược Phát triển giáo

dục - đào tạo giai đoạn 2001 - 2010; đều hướng

tới Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn

2001 - 2010: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân , tạo nền tảng để đến năm

2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con

người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu

hạ tầng, tiềm lực kinh tế , quốc phòng, an ninh

được tăng cường ; thể chế kinh tế thịtrường xã

hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản ; vị thế

của nước ta trên trường quốc tế được nâng

cao” ... Vì vậy , giáo dục - đào tạo và công tác dân

số đều được sự hậu thuẫn của các chính sách

kinh tế - xã hội lớn của đất nước.

2 - Sau chặng đường dài hơn nửa thế kỷ nỗ

lực phấn đấu , năm 2000 nước ta đã đạt chuẩn

quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu

học ; tháng 3-2005 đã có 23 tỉnh , thành phố trong

cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

cơ sở, nhiều tỉnh đang phấn đấu giữ vững chuẩn

chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ

cập giáo dục trung học cơ sở trên toàn quốc vào

năm 2010, tiến tới phổ cập giáo dục trung học

phổ thông ... Giáo dục không chính quy , giáo dục

nghề nghiệp và giáo dục đại học cũng đạt được

nhiều bước tiến mới. Những mục tiêu cơ bản về

giáo dục như nghĩa vụ và quyền hạn học tập của

người dân ; bình đẳng giới trong giáo dục ; xóa mù

chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy lùi tệ nạn xã

hội trong trường học; giáo dục dân số... đã cơ

bản được thực hiện làm thay đổi về căn bản mặt

bằng dân trí nước ta , tạo động lực mới cho công

tác dân số và phát triển hướng tới các mục tiêu

thiên niên kỷ , do tổ chức Liên hợp quốc đề ra .

Đánh giá về vấn đề này Tổ chức Liên hợp quốc

tại Việt Nam đã nhận định : " Việt Nam đã đạt

được những kết quả thực sự ấn tượng, nếu xét

theo hầu hết các tiêu chí, nhằm tiến tới thực hiện

các Mục tiêu thiên niên kỷ trong thập kỷ qua ."(2 )

Gần 5 năm qua, kể từ ngày Chính phủ phê

duyệt Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn

2001 - 2010 , ngành giáo dục - đào tạo đã có

nhiều chủ trương , biện pháp hiệu quả nhằm triển

khai thực hiện chiến lược này . Trước hết, thực

hiện chương trình giáo dục dân số chính khóa

trong nhà trường từ mầm non đến đại học.

Thứ hai, tích cực tham gia truyền thông - giáo

dục về dân số, phát triển . Trên cơ sở cung cấp

đầy đủ thông tin với nội dung và hình thức phù

hợp với từng khu vực và từng nhóm đối tượng

góp phần thay đổi hành vi bền vững về dân số,

sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho

học sinh , sinh viên và cộng đồng. Tập trung

truyền thông - giáo dục vào những vùng có điều

kiện kinh tế- xãhội khó khăn và những đối tượng

còn hạn chế về nhận thức , thông qua các mô

hình giáo dục chính quy và không chính quy .

Thứ ba, lồng ghép nội dung giáo dục dân số, giới

tính vào chương trình dạy các lớp xóa mù chữ với

phát triển cộng đồng , vào nội dung các chuyên

đề do Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã

( phường , thị trấn ) . Đây là những mô hình giáo

dục khả thi vừa phát huy được đặc thù của giáo

dục vừa hướng vào mục tiêu dân số và phát triển

rất có hiệu quả.

Mô hình xóa mù chữ với phát triển cộng đồng ,

là mô hình giáo dục - đào tạo mang tính giải

pháp tình thế, được thực hiện ở vùngsâu , vùng

xa , vùng dân trí thấp , chất lượng sống chưa cao .

Mô hình này được tổ chức dưới hình thức lớp

(1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư , Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa VII, tr 79

(2) Liên hợp quốc tại Việt Nam, Các mục tiêu phát triển

thiên niên kỷ xóa bỏ khoảng cách , Hà Nội tháng 11-2003 .

(Lời nói đầu )
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học ngắn hạn ngoài giờ lao động sản xuất hoặc

dài hạn bằng các lớp học tập trung , được địa

phương đài thọ và hỗ trợ tiền ăn, tiền giấy bút,

sách vở. Nội dung chính là dạy chữ, kếthợp dạy

nghề, dạy kỹ năng sống, cách phòng chống thiên

tai , dịch bệnh , kiến thức về luật pháp, kỹ năng

kinh doanh , phòng chống HIV /AIDS , giáo dục

giới tính , bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình,

tạo việc làm tăng thu nhập, lập kế hoạch chi tiêu

trong gia đình , xây dựng kế hoạch của cá nhân ,

gia đình ... Tham gia những lớp học này trình độ

của thanh niên được nâng lên rất nhiều , nhất là

nữ thanh niên dân tộc thiểu số , đã biết ý thức

được vai trò của bản thân trong xã hội , cộng

đồng , biết tự chủ, tự lập , biết kế hoạch hóa gia

đình , sinh ít con và nuôi con theo khoa học , biết

tranh đấu cho quyền bình đẳng nam nữ, trở

thành những hạt nhân tốt của cộng đồng . Qua

điều tra khảo sát , xã Xuân Phong , huyện Cao

Phong , tỉnh Hòa Bình , có 98% đồng bào dân tộc

Mường, mỗi năm mở hàng chục lớp xóa mù chữ

với phát triển cộng đồng, cho thanh niên và lao

động trong độ tuổi, góp phần nâng cao dân trí ,

bài trừ mê tín dị đoan , phổ biến kiến thức pháp

luật, kiến thức bình đẳng giới, xây dựng gia đình

hạnh phúc, tạo việc làm , nâng cao thu nhập,

từng bước xóa đói giảm nghèo, chất lượng dân

số tăng nhanh... Từ một xã có tỷ lệ đói nghèo

cao , đến nay Xuân Phong không còn hộ đói , và

đang phấn đấu thoát nghèo. Dân trí được mở

mang, công tác dân số và gia đình ngày càng có

hiệu quả, tỷ lệ sinh giảm nhanh , không còn trẻ

em thất học , không còn trẻ suy dinh dưỡng , tệ

nạn xã hội ngày càng được đẩy lùi ...

Trung tâm học tập cộng đồng, là mô hình

giáo dục mới ở cấp xã, phường là nơi lực lượng

lao động có thể tham gia học tập thường xuyên ,

học tập suốt đời, là điểm khởi đầu cho một xã hội

học tập . Một trăm phần trăm số xã , phường ở

Thái Bình có Trung tâm học tập cộng đồng, hoạt

động rất có hiệu quả góp phần thực hiện Pháp

lệnh dân số, và các mục tiêu trong Chiến lược

dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 , thúc đẩy

các mô hình sản xuất mới ngày càng phát triển ,

khuyến khích người dân làm giàu . Tỉnh Lai Châu

(tỉnh khó khăn nhất trong cả nước) , đang đẩy

nhanh tốc độ phát triển các Trung tâm học tập

cộng đồng , thực hiện dạy chữ, dạy nghề, và lồng

ghép các chương trình truyền thông - giáo dục

dân số , kế hoạch hóa gia đình cho hàng nghìn

thanh niên và người lao động trong độ tuổi (từ 15

tuổi - 35 tuổi ) , ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng

cao biên giới góp phần quan trọng vào việc giảm

tỷ lệ sinh từ 1 % - 1,2%.

Theo điều tra của Bộ Lao động , Thương binh

và Xã hội ở thời điểm tháng 7-2003 , trình độ phổ

cập giáo dục phổ thông và chuyên môn kỹ thuật

của lực lượng lao động nước ta ngày càng ổn

định . Trong tổng số lao động của cả nước đã có

31,41 % tốt nghiệp tiểu học ; 30,17% tốt nghiệp

trung học cơ sở và 18,27% tốt nghiệp trung học

phổthông; lao động chưa biết chữ chỉ còn

4,35% . Lao động có tay nghề và được đào tạo

nghề ngày càng nhiều , số người có trình độ

chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp hoặc có chứng

chỉ nghề trở lên ) tham gia lực lượng lao động

chiếm 20,99% tổng lực lượng lao động. Trong 8

vùng lãnh thổ , Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ lao

động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất

(30,13%) ; tiếp đến là đồng bằng sông Hồng

(27,99%) , Duyên hải Nam Trung Bộ (20,85%) ,

thấp nhất là Tây Bắc ( 10,75%) , đồng bằng sông

Cửu Long ( 13,2%) và Tây Nguyên ( 14,05%) và

vùng còn lại dao động từ 15 - 20%. Trình độ văn

hóaphổ thông cao hơn là điều kiện để người lao

động vận dụng chuyên môn , khoa học - kỹ thuật

vào sản xuất , có cơ hội tăng thêm thu nhập và

từng bước cải thiện đời sống vật chất , tinh thần

của bản thân , gia đình và cộng đồng . Giáo dục

đã trở thành một lối thoát , một cứu cánh cho

người dân vươn lên thoát khỏi đói nghèo .

3 - Trong vai trò hỗ trợ cho công tác dân số,

giáo dục - đào tạo đã tạo ra những bước đột phá

mới, song vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập so với

yêu cầu phát triển và phía trước vẫn còn nhiều

thách thức .

Một là , kết quả giáo dục dân số trong trường

học chưa cao ; chương trình , phương pháp dạy

và học đến cách thứctổ chức truyền thông - giáo

dục dân số trong và ngoài nhà trường học còn

bất cập . Nhiều vấn đề giáo dục chưa trúng, chưa

hiệu quả , chưa cập nhật, còn né tránh , nhất là

những vấn đề nhạy cảm giới tính như giáo dục

sức khỏe sinh sản , giáo dục giới tính , tình dục,

phòng chống tệ nạn xã hội , phòng chống

HIV /AIDS . Do chưa thể hiện được tính chất nhạy
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cảm đặc thù của vấn đề trước đối tượng đặc thù

và cũng vô cùng nhạy cảm là học sinh ,

sinh viên , trong đó số đông đang ở độ tuổi vị

thành niên ...

Hai là , việc truyền thông giáo dục cho trẻ vị

thành niên không có điều kiện đến trường (trẻ

đường phố, trẻ có khó khăn về trí tuệ , về thể lực ,

trẻ khuyết tật ... ), chưa được quan tâm thích

đáng . Cần phải làm cho những đối tượng này

được tiếp xúc với truyền thông - giáo dục dân số

để tăng thêm hiểu biết và thấy hết tính nghiêm

trọng của tệ nạn mại dâm, ma túy , HIV /AIDS ,

buôn bán trẻ em , ... biết cách phòng vệ chính

đáng . Vấn đề này đang đặt ra cho xã hội và

ngành giáo dục - đào tạo một cách tiếp cận mới.

Ba là , công tác phối hợp giữa gia đình , nhà

trường và xã hội trong giáo dục trẻ vị thành niên

chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự

thống nhất cao .Cá biệt còn có những bất đồng

quan điểm. Nhiều gia đình không quan tâm đến

giáo dục giới tính cho con em vì sợ “vẽ đường

cho hươu chạy" , chưa thấy được tính khoa học

và mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Bốn là , công tác truyền thông - giáo dục dân

sốtrong cộng đồng còn đơn điệu mang tính giáo

điều , chưa có nhiều hình thức phong phú hấp

dẫn để thu hút số đông thành viên cộng đồng

tích cực tham gia . Hoạt động xóa mù chữkết hợp

với phát triển cộng đồng, và hoạt động của Trung

tâm học tập cộng đồng ở nhiều nơicòn bộc lộ

tính chất tình thể thiếu vững chắc , quy chế hoạt

động lỏng lẻo , cơ sở vật chất nghèo nàn , hình

thức hoạt động đơn điệu kém hiệu quả, cần chấn

chỉnh và có chiến lược phát triển lâu dài .

Năm là , đội ngũ giáo viên , giảng viên làm

công tác giảng dạy và tham gia truyền thông

giáo dục dân số phần đông nhiệt tình , tâm huyết

với công việc nhưng không được đào tạo cơ

bản chuyên ngành, ít được bồi dưỡng nâng cao

nghiệp vụ và kỹ năng , vì vậy chất lượng giảng

dạy còn hạn chế.

Sáu là, nguồnkinh phí đầu tư cho hoạt động

dân số, truyền thông dân số và giáo dục dân số

còn ít . Các nghiên cứu cơ bản hỗ trợ công tác

giáo dục trong lĩnh vực này chưa nhiều . Vì vậy ,

có những phần việc giáo viên phải mày mò

nghiên cứu đi con đường vòng nên rất kém

hiệu quả .

Những bất cập trên đây đã phần nào hạn chế

sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo

đồng thời làm giảm vai trò hỗ trợ của giáo dục -

đào tạo đối với công tác dân số , phát triển cũng

như tiến trình thực hiện chiến lược phát triển kinh

tế của đất nước .

·
4 Để khắc phục tình trạng này , ngày

2-7-2003 , Chính phủ chính thức phê duyệt

"Kếhoạch quốc gia giáo dục cho mọi người của

Việt Nam , giai đoạn 2003 - 2015 ". Mục tiêu của

Kế hoạch là nhằm củng cố tiến bộ giáo dục đã

đạt được, định hướng cải cách giáo dục và

chương trình phát triển cho các cấu phần giáo

dục cho mọi người của ngành giáo dục, nhằm hỗ

trợ nhiều nhất cho những mục tiêu phát triển

quốc gia, tạo nên một khuôn khổ chiến lược phát

triển giáo dục lâu dài theo 4 nhóm mục tiêu :

chăm sóc giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học;

giáo dục trung học cơ sở; giáo dục không chính

quy. Hướng tới bảo đảm công bằng trong giáo

dục cho trẻ em ở mọi độ tuổi ; ưu tiên trẻ em dân

tộc thiểu số, trẻ em thiệt thòi và trẻ em gái; bảo

đảm tất cả trẻ em đều hoàn thành giáo dục tiền

học đường, tiếp cận giáo dục tiểu học, giáo dục

trung học cơ sở hoàn thành chu trình đầy đủ 4

lớp của bậc trung học cơ sở ; phổ cập trung học

cơ sở có chất lượng , trong khuôn khổ chi phí cho

phép và hình thành chu trình giáo dục cơ bản 9

năm liên tục . Xây dựng chính sách quốc gia nhất

quán cho giáo dục cóchấtlượng và ở mức phù

hợp với điều kiện kinh tế . Bảo đảm cho tất cả các

thiếu niên thất học (trong độ tuổi tiểu học và

trung học cơ sở) đều có cơ hội học tập để đạt tới

trình độ tiểu học và trung học cơ sở . Bảo đảm

cho tất cả người lớn , đặc biệt là phụ nữ và các

nhóm thiệt thòi , đều được tiếp cận miễn phí với

các chương trình xóa mù chữ và sau mù chữ có

chất lượng ; các chương trình đào tạo về kỹ năng

sống và cơ hội học tập suốt đời. Tăng cường

quản lý giáo dục ở cáccấp , nâng cao chất lượng

giáo dục - đào tạo. Xây dựng một chiến lược

quốc gia toàn diện về giáo dục thường xuyên và

các cơ hội học tập suốt đời có nội dung phù hợp

và có tính khả thi về tài chính tiến tới xây dựng

xã hội học tập . góp phần hỗ trợ công tác dân

số , nâng cao dân trí và mức sống cộng đồng. D
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DÂN SỐ , MÔI TRƯỜNG

Như vậy , dân số , môi trường và

phát triển tạo thành vòng quay tuần

hoàn

TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG phải ấnnhau. khi các nhân tố này

-

NGUYỄN THỊ HOA

1 MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ , MÔI

TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong khái niệm phát triển bền vững, có ba yếu

tố cơ bản : bền vững về kinh tế , bền vững về xã hội

và bền vững về môi trường , trong đó phát triển con

người bền vững là nhiệm vụ trọng tâm . Như vậy,

dân số và môi trường vừa là mục tiêu , vừa là những

nội dung quan trọng của phát triển bền vững .

Dân số, môi trường và phát triển có mối liên

quan chặt chẽ với nhau. Tăngtrưởngkinhtếlà

điều kiện cần cho phát triển nhưng không đồng

nghĩa với phát triển. Phát triển chỉ dựa trên tăng

trưởng đơn thuần thì sự tăng trưởng đó không lâu

bền . Nhiều bài học kinh nghiệm cho thấy , nếu sự

phát triển không tương ứng hoặc chỉ đáp ứng tăng

nhu cầu cho dân số hiện tại nhưng ảnh hưởng đến

chất lượng cuộc sống của dân số tương lai,phát

triển dựa vào khai thác quá mức tài nguyên thiên

nhiên , không dựa trên cơ sở bảo vệ môi trường thì

sự phát triển đó không thể gọi là bền vững.

Tăng trưởng kinh tế làmục đích để phát triển

con người, tạo điều kiện để nâng cao đời sống con

người, bảo vệ môi trường một cách tốt nhất. Bảo

vệ môi trường kết hợp bảo đảm hài hòa những mục

tiêu khác của con người là cần thiết để đạt được sự

phát triển bền vững .

Dân số và môi trường là nền tảng cho sự phát

triển bền vững . Không thể có phát triển bền vững

nếu môi trường bị hủy hoại , suy thoái , chất lượng

cuộc sống và sức khỏe của người dân bị sa sút. Sử

phát triển bền vững tùy thuộc rất lớn vào công tác

dân số và bảo vệ môi trường. Nhiều khi , giá phải

trả cho chi phí về môi trường nhiều hơn những cái

mà con người thu về từ thiên nhiên .

không tạo ra được sự phát triển hợp

lý thì vòng quay đó sẽ bị hỗn loạn ,

gây tác động tiêu cực ngược trở lại ,

phá vỡ cấu trúc và làm tổn hại đến

nhau . Thực tế cho thấy , cách thức

phát triển của loài người trong mấy

chục năm qua đã tạo ra áp lực làm kiệt quệ tài

nguyên thiên nhiên , phá vỡ cân bằng sinh thái , tổn

hại đến môi trường - cơ sở tồn tại của chính bản

thân con người. Trong khi loài người chiếm lĩnh

những đỉnh cao của khoa học thì cũng là lúc phải

đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường; con

người luôn bị đặt vào những tình huống bất ngờ

không lường trước được. Các nước công nghiệp

phát triển đã mất hàng mấy chục năm để nhận ra

rằng sự phát triển theo kiểu truyền thống đãđến

giới hạn của "vạch cấm" . Do vậy , cần có sự thay

đổi , điều chỉnh để có thể phát triển lâu bền .

Thực ra , ý tưởng về một thế giới bền vững, cân

bằng đã có từ thế kỷ XIX , do nhà khoa học người

Anh Giôn Xtu -át Min ( 1806 - 1873) , một trong số

những người đầu tiên thừa nhận sự thống nhất

giữa kinh tế và các giới hạn tự nhiên của trái

đất . Nửa thế kỷ sau , một nhà khoa học khác

L. Mem-phót đã viết : "Phát triển , nhân bản, hợp

tác , cộng sinh - đó là những vấn đề then chốt của

nền văn hóa thế giới mới" ( ). Nhưng từ nhận thức

cho đến khi xuất hiện một chương trình nghị sự

hành động cho cả thế giới thì phải mất đến hàng

mấy chục năm . Vấn đề môi trường từ lâu đã trở

thành vấn đề cấp bách của các nước công nghiệp

phát triển , nhưng phải đến năm 1972, Hội nghị

Xtốc-khôm về môi trường mới được tổ chức lần

đầu , với lời kêu gọi bảo vệ ngôi nhà trái đất.

Năm 1980, Hiệp hội thế giới bảo tồn thiên nhiên

(IUCN ) đưa ra "chiến lược bảo tồn thế giới" đã đề

xuất việc sử dụng lâu bền các loài và các hệ sinh

( 1 ) Xem : Viện thông tin khoa học xã hội : Tài liệu phục

vụ nghiên cứu , TN 99 - 29
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thái . Năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển

thế giới đưa ra bản báo cáo Tương lai chung của

chúng ta , trong đó khái niệm phát triển bền vững

lần đầu tiên được nhắc đến . Và đến năm 1992 ,

trong Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát

triển tổ chức tại Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin) , khái

niệm phát triển bền vững chính thức được đưa ra .

Năm 2002 , Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp

quốc về môi trường và phát triển đã được tổ chức

tại Giô -han -ne- xbớc (Nam Phi) .

Tuy nhiên , kể từ sau các Hội nghị thượng đỉnh

toàn cầu đến nay , thế giới đang phát triển thiếu bền

vững , như công bố của bản Báo cáo phát triển bền

vững do Chương trình bảo vệ môi trường Liên hợp

quốc (UNEP) đưa ra cuối năm 2004 .

Đó là tình trạng 1/5 dân số thế giới có mức thu

nhập chưa đến 1đôla/ngày ; 80 triệu người ở các

nước đang phát triển bị suy dinh dưỡng, hằng năm

có tới 10 triệu người chết vì các bệnh có thể phòng

tránh được và hơn 150 triệu trẻ em không được đến

trường do nghèo đói; 1/5 dân số thế giới không

được sử dụng nước sạch v.v.. Gia tăng dân số đã

tạo ra áp lực to lớn đối với thiên nhiên . Sự thay đổi

khí hậu toàn cầu; tình trạng ô nhiễm các nguồn

nước; hiện tượng sa mạc hóa; sự xói mòn đất đai;

sự suy thoái về rừng; sự tuyệt chủng của các loài

sinh vật... đã và đang trở thành mối đe dọa trực tiếp

đến sự sống trên trái đất. Gần 1/2 đất đai trên thế

giới đã bị biến đổi bởi con người. Người ta gọi sự

xói mòn đất đai nhanh chóng là " cuộc khủng hoảng

thầm lặng của hành tinh " , là mối đe dọa to lớn đối

với sự sống trên trái đất.

Từ thực trạng trên cho thấy, sự khủng hoảngvề

tài nguyên và môi trường , suy cho cùng là nằm

trong phạm vi hoạt động của con người, do con

người gây ra , và dẫn đến đe dọa chính bản thân sự

sinh tồn của loài người. Chính loài người hiện nay

đang từng ngày , từng giờ chịu hậu quả của cung

cách phát triển không bền vững .

Đương nhiên , cần khẳng định là những thành

tựu khoa học - kỹ thuật của loài người thường trên

cơ sở dựa vào thiên nhiên , chinh phục và cải tạo

thiên nhiên để sản xuất , khai thác . Nhưng tiềm

năng trái đất có hạn , trong khi đó quá trình công

nghiệp hóa, đô thị hóa , dân số và nhu cầu của con

người không ngừng tăng lên . Khoa học dù hiện đại

đến đâu , loài người dù có tạo ra những sản phẩm

văn minh tiên tiến đến mấy cũng không thể hoàn

toàn thay thế được những sản phẩm từ tự nhiên . Và

cũng không thể chi trả hết món nợ, không bù lại

được những thất thoát và những tổn thất mà loài

người đã gây ra đối với môi trường. Như lời tác giả

cuốn sách Tiếng chuông cảnh tỉnh cho thếkỷ XXI:

hủy hoại những hình thể của sự sống là chúng ta

đã phạm vào một tội ác lớn hơn là đốt cháy các thư

viện (2 ).

Những vấn đề toàn cầu bức thiết này đòi hỏi

phải xem xét lại toàn bộ hoạt động của con người

đối với môi trường thiên nhiên , từ nhận thức , hành

động cho đến cách thức phát triển bằng cách thay

đổi lối sống , ít phụ thuộc hơn vào các nguồn tài

nguyên có hạn của trái đất. Nếu không có những

biện pháp hữu hiệu , cứ giữ nguyên phương thức

sản xuất và lối tiêu thụ như hiện nay mà không có

sự thay đổi, điều chỉnh tích cực nào thì loài người

sẽ tiêu hủy ngày càng nhanh những nguồn tài

nguyên đã phải mất rất nhiều thiên niên kỷ mới có

được. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng

ta có lỗi và mắc nợ thế hệ tương lai . Tuyên ngôn

Ma-ni- la cũng đã nêu rõ : Ngày nay cần có một mô

thức phát triển khác hẳn về căn bản để thay thế

cho mô thức phát triển cũ . Một mô thức phát triển

thực sự phải nâng cao được tính bền vững của

cộng đồng. Mô thức ấy phải được hiểu như là một

quá trình thay đổi về kinh tế, chính trị , xã hội và

không nhất thiết phải bao gồm tăng trưởng. Chỉ có

thể có được những cộng đồng nhân loại bền vững

bằng con đường phát triển lấy con người làm

trung tâm .

Đã đến lúc phải thay đổi lối tư duy , nhận thức về

thế giới. Làm cách nào để ngăn ngừa những hiểm

họa do chính con người gây nên? Phát triển như

thế nào để "thỏa mãn những nhu cầu hiện tại mà

không làm phương hại đến khả năng các thế hệ

tương lai đáp ứng các nhu cầu của thế hệ họ" . Do

vậy, xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển thì

phải quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững. Đó

là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển . Dân số

(2 ) Xem : Daisaku Ikeda & Aurelio Peccei : Tiếng

chuông cảnh tỉnh cho thế kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 1993, tr 31
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và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững

trở thành một trong những vấn đề cấp bách toàn

cầu , một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc

gia trên thế giới trong đó có Việt Nam .

2
2 - DÂN SỐ , MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG Ở NƯỚC TA

Vấn đề dân số, môi trường trong chiến lược

phát triển bền vững luôn được Đảng và Nhà nước

ta quan tâm . Điều này đã được khẳng định tại Đại

hội toàn quốc lần thứ IX và trong Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) : " Phát

triển nhanh , hiệu quả và bền vững, tăng trưởng

kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ , công bằng xã

hội và bảo vệ môi trường" và "phát triển kinh tế- xã

hội gắn chặt với bảo vệ, cải thiện môi trường , bảo

đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi

trường thiên nhiên , giữ gìn đa dạng sinh học" .

Trong Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở

Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 ) đã nêu những

mục tiêu , quan điểm , nguyên tắc cơ bản : con người

là trung tâm của phát triển bền vững ; phát triển

kinh tế là nhiệm vụ trung tâm ; bảo vệ và cải thiện

môi trường là yếu tố không thể tách rời của quá

trình phát triển ... Những văn bản pháp lý này là cơ

sở quan trọng cho quá trình phát triển bền vững ở

nước ta .

Tuy nhiên , bên cạnh những thành công mà

chúng ta đạt được trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội

và môi trường , Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều

thách thức gay gắt trong sự phát triển bền vững đất

nước.

Sự gia tăng dân số trở lại và bùng nổ kinh tế

những năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến môi

trườngvà công tác bảo vệ môi trường . Môi trường

nước ta tiếp tục bị ô nhiễm và xuống cấp , có nơi rất

nghiêm trọng . Đất đai bị xói mòn, thoái hóa; chất

lượng các nguồn nước suy giảm mạnh ; không khí

ở nhiều đô thị , khu dân cư bị ô nhiễm nặng ; tài

nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai

thác quá mức, không có quy hoạch ; đa dạng sinh

học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi

trường , cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không

được bảo đảm ... (3 ) Nhiều vấn đề ô nhiễm mới nảy

sinh do quá trình phát triển công nghiệp và đô thị

hóa. Sự tập trung và gia tăng số lượng dân cư lớn

ở đô thị, tiến trình phát triển kinh tế dựa vào khai

thác quá mức tài nguyên thiên nhiên ... khiến cho ô

nhiễm môi trường ở các thành phố lớn như Hà Nội,

thành phố Hồ Chí Minh trở thành vấn đề khá

nghiêm trọng . Theo dự đoán của Sở Khoa học,

Công nghệ và Môi trường, thành phố Hà Nội năm

2005 , sẽ có hơn 850 nghìn tấn rác thải và đến năm

2020 con số này sẽ lên tới 1 triệu 600 nghìn tấn . Ở

thành phố Hồ Chí Minh , bình quânmỗi người dân

thải ra 1,5 kg chất thải rắn hằng ngày. Trong khi

đó , việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường chưa thực

sự nghiêm minh , có nơi, có lúc còn buông lỏng . Một

đượccoi là ưu tiên. Ý thức tự giác của người dân về

số cơ quan , ban, ngành, vấn đề môi trườngchưa

bảo vệ và giữ gìn môi trường chưa thực sự trở

thành thói quen . Nhiều người còn có suy nghĩ giản

đơn rằng vấn đề môi trường chưa cấp bách , trước

mắt nhưvấn đề cơm áo gạo tiền hằng ngày; bảo vệ

môi trường là vấn đề chung của cả nước , cả xã hội ,

là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, chứ không

phải là trách nhiệm của người dân... Chính sự thờ

ơ, thái độ "vô cảm" của một bộ phận người dân đối

với môi trường đã tiếp tay cho việc tàn phá môi

trường .

Quan điểm phát triển bền vững chưa được thực

hiện nhất quán. Đầu tư mới tập trung chủ yếu cho

những công trình mang lại lợi ích trực tiếp , rất ít đầu

tư cho tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên và

bảo vệ môi trường . Sự tăng trưởng kinh tế chủ yếu

theo chiều rộng . Bên cạnh đó , sức ép dân số và

việc làm tiếp tục gia tăng . Chất lượng nguồn nhân

lực còn thấp , mô hình tiêu dùng của dân cư tiêu tốn

nhiều vật liệu năng lượng , thải ra nhiều chất thải

độc hại ... Hiện tượng khai thác bừa bãi và sử dụng

lãng phí , bất hợp lý tài nguyên thiên nhiên gây nên

ô nhiễm và suy thoái môi trường .

Do vậy , để thực hiện thành công công cuộc

phát triển bền vững đất nước, cần bảo đảm hài hòa

phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo

vệ môi trường, với các mục tiêu : tập trung xóa đói

giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân ;

tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa , theo các định hướng cơ

bản sau:

(3 ) Xem : Nghị quyết số 41-NQ /TƯ ngày 15-11-2004 ,

của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
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1 - Trong lĩnh vực kinh tế. Phát triển kinh tế phải

gắn với bảo vệ môi trường . Lựa chọn chiến lược

phát triển kinh tế hiệu quả cao, ít tốn năng lượng ,

thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng

hòa hợp với môi trường; thực hiện quá trình "công

nghiệp hóa sạch" . Chuyển hướng phát triển tiết

kiệm hoặc cần ít tài nguyên hơn với các quy trình

công nghệ bảo vệ môi trường thiên nhiên , đầu tư

theo chiều sâu , sử dụng có hiệu quả , khai thác kết

hợp với tái tạo , bảo vệ môi trường. Tránh lối phát

triển theo kiểu "chụp giật" , chạy theo tăng trưởng

bằng mọi giá , chỉ chú trọng lợi ích trước mắt mà

không tính đến yếu tố phát triển bền vững.

2 - Trong lĩnh vực xã hội: Bảo vệ môi trường

phải gắn với công tác dân số , xóa đói giảm nghèo,

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội . Trong

Chương trình hành động 21 của Hội nghị Ri -ô đờ

Gia -nê-rô đã chỉ rõ : mối quan tâm về dân số phải

là bộ phận của các chiến lược quốc gia về phát

triển bền vững , và các nước phải thiết lập được các

mục tiêu và chương trình dân số .

Ở Việt Nam, dân số nước ta hiện nay vào

khoảng 82 triệu người. Dự đoán trong vòng 10 năm

nữa , dân số nước ta sẽ là 94 triệu . Mật độ dân số

nước ta lên tới 245 người/km2. Việt Nam có tới 70%

dân số sống dựa vào việc khai thác tài nguyên

thiên nhiên nên gia tăng dân số trở lại trong mấy

năm vừa qua đã tạo sức ép rất lớn đối với sự phát

triển kinh tế - xã hội , trong đó có mục tiêu phát triển

bền vững. Do vậy, cần có chiến lược ổn định dân

số, thực hiện kiểm soát sự gia tăng dân số bằng

cách điều chỉnh , hạn chế dân số ở mức vừa phải ,

hợp lý , phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã

hội . Bởi lẽ , dân số ở mức phù hợp sẽ là nguồn lực

quan trọng trong việc bảo vệ môi trường , kích thích

sự phát triển bền vững. Dân số nếu được định

hướng tốt bằng cách nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực , thì sẽ là nguồn lực quan trọng trong việc

bảo vệ môi trường và phát triển bền vững . Nhưng

nếu không có chính sách dân số đúng đắn thì

sẽ tạo ra áp lực to lớn đối với môi trường và phát

triển .

Mặc dù trong thời gian qua , Việt Nam được

đánh giá là một trong những nước đang phát triển

có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới (từ trên

mức 70% vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX xuống

.

còn khoảng 24,3% trong những năm gần đây); có

tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong khu vực

(năm 2004 là 7,4%) , nhưng đời sống của một bộ

phận người dân , nhất là ở các vùng sâu , vùng xa

còn nhiều khó khăn ; khoảng cách chênh lệch giàu

nghèo giữa các vùng , miền trong cả nước vẫn

còn lớn .

Với quan điểm con người là trung tâm của phát

triển bền vững, cần tiếp tục tập trung thực hiện xóa

đói giảm nghèo, công bằng xã hội , đáp ứng nhu

cầu cơ bản của cuộc sống, nâng cao mức sống và

chất lượng sống của mỗi người và của cộng đồng,

phát triển con người một cách bền vững trên cơ sở

nâng cao năng lực thể chất , trí tuệ , tinh thần , nhân

cách . Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao

dân trí và trình độ nghề nghiệp . Tuyên truyền giáo

dục , nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ ,

tự giáo dục của người dân về ý thức bảo vệ môi

trường , coi đó như bảo vệ chính cuộc sống của họ.

Tổ chức vận động nhân dân tham gia các phong

trào bảo vệ môi trường . Từ đó thay đổi hành vi , nếp

nghĩ trong ứng xử với các vấn đề bảo vệ môi

trường, nâng nhận thức , quan điểm đó thành triết lý

hành động . Quản lý chặt xu thế đô thị hóa , tránh

hình thành một cách tự phát các siêu đô thị , làm

nảy sinh các vấn đề môi trường , xã hội phức tạp.

Duy trì tỷ lệ cư dân thành thị và nông thôn .

3 - Trong lĩnh vực môi trường: Chống tình trạng

thoái hóa đất ; bảo vệ môi trường nước ; khai thác và

sử dụng hợp lý khoáng sản ; bảo vệ môi trường

biển , v.v .. Ban hành các chế tài buộc các doanh

nghiệp quy mô lớn và vừa phải thiết lập các hệ

thống tự quan trắc , giám sát về môi trường. Ngoài

ra , cần xem xét để đưa vào giá thành các chi phí

cần thiết cho tài nguyên và môi trường . Thực hiện

nguyên tắc người gây ô nhiễm và người sử dụng tài

nguyên thiên nhiên phải thanh toán chi phí cơ hội

cho người sử dụng tương lai .

Trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc

tế , các nước nghèo và đang phát triển đang phải

đối mặt với nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ cũ

và lạc hậu của các nước công nghiệp phát triển .

Điều này làm ảnh hưởng lớn đến môi trường trong

nước . Do vậy , chúng ta cần tăng cường đẩy mạnh

hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường , mở rộng và

xử lý thông tin về môi trường . D

I
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Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
TạpchíCộngsản

VIỆT NAM

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN:

10 NĂM NHÌN LẠI

NGUYỄN THU MỸ

ÁCH đây vừa tròn 10 năm , Việt Nam

đã trở thành thành viên chính thức của

\ \ / Hiệp
hội

các
quốc

gia Đông
– Nam

Á

(ASEAN ). Việc Việt Nam gia nhập ASEAN

không chỉ đánh dấu bước đi đầu tiên trong

tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế , mà

còn mở đầu cho quá trình thống nhất Đông -

Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu vực

chung vốn đã được những người sáng lập

ASEAN đề ra trong tuyên bố thành lập Hiệp

hội ngày 8-8-1967 .

Tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử to lớn

của sự kiện Việt Nam tham gia ASEAN đã

được chính các nhà lãnh đạo ASEAN 6 thừa

nhận. Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ kết

nạp Việt Nam vào ASEAN ngày 28-7-1995 ,

Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a , ông A-li

A -la-tát đã nhấn mạnh : “ Chúng ta vừa chứng

kiến một sự kiện trọng đại trong biên niên sử

của ASEAN . Việc kết nạp Việt Nam vào gia

đình ASEAN có ý nghĩa to lớn hơn nhiều , chứ

không phải chỉ là việc tăng số lượng thành viên
số

từ 6 lên 7 "... " Việt Nam sẽ là một thành viên

quý giá của ASEAN . Nền văn hóa và lịch sử

của Việt Nam sẽ làm phong phú thêm di sản

chung của chúng ta . Dân số 72 triệu người của

Việt Nam sẽ tạo ra động lực để tăng cường vai

trò và ảnh hưởng quốc tế của ASEAN." ( )

Mười năm đã trôi qua, kể từ khi lá cờ

Việt Nam được long trọng kéo lên tại Thủ đô

Ban-đa Xê -ri Bê-ga-oan của Bru -nây, khoảng

thời gian tuy không dài , nhưng cũng đủ đế

đánh giá những đóng góp của Việt Nam đối với

sự phát triển của ASEAN .

I - NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM

TRONG 10 NĂM THAM GIA ASEAN

1 – Thúc đẩy tiến trình thống nhất Đông -

Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu vực

chung

-

Trước khi Việt Nam trở thành thành viên

chính thức của ASEAN , Đông - Nam Á đang

bị phân chia thành hai khối quốc gia đối lập .

Một là , ASEAN đi theo con đường phát triển tư

bản chủ nghĩa . Hai là , Đông Dương phát triển

lên chủ nghĩa xã hội . Sự tồn tại của hai nhóm

nước Đông - Nam Á đối lập về hệ tư tưởng ,

chính trị, kinh tế - xã hội trong một Đông

Nam Á về địa lý , không chỉ ngăn cản các nước

trong khu vực phát triển quan hệ hòa bình,

cùng phát triển, mà còn tạo cơ hội cho các thế

* PGS,TS, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á

( 1 ) Trích diễn văn Bộ trưởng Ngoại giao Phi -líp-pin đọc

tại lễ kết nạp Việt Nam ngày 28-7-1995 tại Bru -nây , báo

Nhân Dân , ngày 29-7-1995
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lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ

của khu vực .

Trong bối cảnh như vậy, việc Việt Nam

tham gia vào ASEAN đã mở ra triển vọng

thống nhất Đông - Nam Á. ASEAN đã chứng

tỏ khả năng dung nạp các quốc gia có chế độ

chính trị, hệ tư tưởng và trình độ phát triển kinh

tế - xã hội khác nhau. Những lợi ích chính trị

mà Việt Nam nhận được từ tư cách thành viên

ASEAN đã khích lệ các nước còn lại ở Đông -

Nam Á như Lào, Mi-an-ma, Cam -pu -chia vững

tâm tham gia vào Hiệp hội .

2 - Tích cực tham gia vào các chương

trình hợp tác khu vực và quốc tế của

ASEAN.

Để thích ứng với môi trường kinh tế - chính

trị đang thay đổi trên thế giới và trong khu vực

thời kỳhậu " chiến tranh lạnh" , Hộinghị cấp

cao ASEAN 4 họp ở Xin-ga-po tháng 1-1992

đã quyết định thành lập Khu mậu dịch

ASEAN (AFTA ) trong vòng 15 năm , bắt đầu

từ 1-1-1993 đến 1-1-2008. Với quyết định này,

hợp tác kinh tế của ASEAN đã được nâng lên

một bình diện mới, mở đầu cho tiến trình hội

nhập kinh tếkhu vực. Đây là một quyết định rất

táo bạo của các nhà lãnh đạo ASEAN khi một

phần chủ quyền về kinh tế quốc gia bị chia sẻ

vì lợi ích chung của toàn khu vực, điều mà

trước đó rất khó chấp nhận đối với đại đa số các

nước ASEAN 6.

Về phương diện chính trị - an ninh , sự phát

triển của ASEAN được đánh dấu bằng quyết

định đưa hợp tác an ninh vào chương trình

nghị sự . Tháng 7-1994 , ASEAN đã tuyên bố

thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN nhằm thúc

đẩy hợp tác an ninh giữa ASEAN với các

cường quốc trên thế giới và các nước châu Á -

Thái Bình Dương có liên quan .

Những phát triển trên của ASEAN trong

những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX đặt

ra cho Việt Nam hàng loạt thách thức lớn :

Nước ta là nước có trình độ phát triển kinh tế

thấp nhất trong ASEAN 7. Đểđược kếtnạp vào

ASEAN, nước ta cũng như các nước thành viên

mới sau này, đều phải cam kết tham gia vào

tiến trình AFTA , trong khi các nước thành viên

cũ đã ít nhiều có kinh nghiệm về hội nhập kinh

tế khu vực. Không những thế, Việt Nam có chế

độ chính trị và hệ tư tưởng khác với cácnước

ASEAN 6. Những khác biệt này có thể dẫn tới

những nhận thức khác nhau về các vấn đề khu

vực và quốc tế . Chưa kể đến sự tác động của

các hoạt động chia rẽ Việt Nam với các nước

thành viên khác của ASEAN do một số thế lực

trong và ngoài khu vực tiến hành , gây khôngít

khó khăn cho quá trình hội nhập khu vực của

Việt Nam .

Hiểu rõ những khó khăn và thách thức trên ,

với quyết tâm hội nhập ASEAN, Việt Nam đã

quyết định tham gia vào hầu hết các chương

trình hợp tác trongkhu vực và quốc tế của Hiệp

hội . Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng sự

tham gia của Việt Nam vào các chương trình đó

không chỉ vì lợi ích quốc gia, mà còn vì sự

định và phát triển của Đông - Nam Á.

a – Liên kết trong khu vực
-

ôn

Với nhận thức như vậy, ngay từ khi mới

là quan sát viên của ASEAN, nước ta đã cam

kết tham gia vào AFTA với việc thực hiện

Hiệp định về lộ trình CEPT cho AFTA vào

ngày 1-1-1996 trên cơ sở những cam kết đã

được thỏa thuận . Sau đó, khi được kết nap vào

ASEAN, nước ta đã tích cực chuẩn bị để có thể

triển khai AFTA theo đúng hạn định .

Sau hơn 8 năm thực hiện giảm thuế theo

CEPT, Việt Nam đã cắt giảm thuế cho 10.143

mặt hàng, chiếm 95% tổng số dòng thuế của

nước ta, trong đó 74% dòng thuế đã đạt mức

0% - 5% (2 ) . Cùng với việc giảm thuế , Bộ

Thương mại phối hợp với các bộ , ngành có liên

quan xây dựng lộ trình cắt giảm định lượng và

hàng rào phi thuế quan . Trong lĩnh vực hải

quan , nước ta đã công bố hành lang xanh, trong

đó chủ trương dành ưu tiên cho các sản phẩm

(2 ) Nguyễn Xuân Thắng : " Việt Nam - ASEAN

Những bước hội nhập tiếp theo" , tạp chí Khoa học xã hội

Việt Nam , số 2, 2005 , tr 12
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thuộc diện CEPT và hành khách qua sân bay

quốc tế . Ngoài AFTA , Việt Nam còn tham gia

vào chương trình Hợp tác Công nghiệp của

ASEAN (AICO) và Khu vực đầu tư ASEAN

(AIA) .

Về hợp tác tài chính, nước ta đã cùng

với các nước ASEAN xây dựng và thông qua

Chương trình hợp tác tài chính giai đoạn 1999 -

2004 (WP). Trong chương trình này, Việt Nam

được giao chủ trì lĩnh vực hợp tác thứ 8 về

" thuế và tài chính công" . Nước ta cũng tích cực

tham gia vào quá trình đàm phán xây dựng các

hiệp định vận tải, quá cảnh ; các đề án nghiên

cứu khả thi và tổ chức các hội nghị , hội thảo

liên quan tới việc triển khai dự án .

2

Về hợp tác chính trị – an ninh , nước ta đã

tham gia vào Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)

ngay từ hội nghị đầu tiên (tháng 7-1994 ) và trở

thành một trong 18 nước thành viên sáng lập.

Vào thời điểm Việt Nam đảm nhiệm chức

Chủ tịch ARF (2000 - 2001 ), ARF đang đứng

trước những vấn đề nan giải: do các nước

thành viên quá đa dạng về chế độ chính trị ,

cách tiếp cận về an ninh, nên những thành tựu

hợp tác của ARF còn hạn chế. Trong bối cảnh

như vậy, một số nước thành viên phương Tây

của ARF như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU ) ,

Ôt-xtrây -li- a ... muốn thúc đẩy nhanh tiến trình

bằng cách chuyển sang giai đoạn 2 của tiến

trình 3 giai đoạn (xây dựng lòng tin - ngoại

giao phòng ngừa - giải quyết xung đột) . Trong

khi đó, các nước thành viên khác như Trung

Quốc và ASEAN lại muốn làm sâu sắc hơngiai

đoạn xây dựng lòng tin và phản đối việc thể chế

hóa ARF. Đối với vấn đề trên, quan điểm của

Việt Nam là ARF cần tuân thủ phương chậm đã

được nhất trí thông qua, đó là: " tiếntriển dần

dần, duy trì đối thoại, tránh gây đối đầu , tạo sự

hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau , phù hợp với

tính đa dạng của khu vực. Nhất thiết cần tôn

trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước, không

can thiệp vào công việc nội bộ của nhau . Đó

chính là chìa khóa để tiến trình ARF đi đúng

hướng và có thể đạt tới mục tiêu của mình là

đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực

châu Á – Thái Bình Dương " (3 ). Quan điểm trên

đã được nhiều nước thành viên khác của ARF

chia sẻ . Ngoài ra , Việt Nam còn tham gia xuất

bản tài liệu Quang cảnh An ninh hằng năm

(Annual Security Outlook – ASO ) trên cơ sở tự

nguyện (4 ). Đây là hoạt động nhằm tăng cường

niềm tin , sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước

thành viên của ARF . Trong cuốn ASO 2001 do

ViệtNam xuất bản , sau khi phân tích các nhân

tố gây bất ổn định ở Đông - Nam Á trong

những năm đầu của thế kỷ XXI, Bộ Ngoại giao

nước ta đã nêu bật những đóng góp của Việt

Nam đối với an ninh và ổn định trong khu vực.

Đó là : tích cực tham gia vào các diễn đàn hợp

tác đa phương như Hội nghị Thượng đỉnh thiên

niên kỷ của Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng

đỉnh Nam - Nam ... ; cải thiện và tăng cường

quan hệ hợp tác với các nước lớn như Trung

Quốc, Ấn Độ ; cải thiện quan hệ với Mỹ, EU và

Nhật Bản...

Về hợp tác khoa học, công nghệ (5), Việt

Nam cũng có những đóng góp đáng kể. Cho

tới nay , nước ta đã tham gia vào hàng chục dự

án hợp tác khoa học, công nghệ của ASEAN .

(3 ) Diễn đàn khu vực ASEAN : Xu hướng hiện tại và sự

phát triển trong tương lai, tư liệu của thư viện, Viện nghiên

cứu Đông - Nam Á

(4 ) Hằng năm các nước thành viên tự nguyện gửi cho

Chủ tịch ARF đương nhiệm ASO của nước mình . Chủ tịch

ARF có nhiệm vụ tập hợp , xuất bản ASO, không được

phép sửa chữa.ASOđầu tiên do Bộ trưởng Ngoại giao

Thái Lan, ông Su -rin xuất bản năm 2000

(5 ) Hợp tác khoa học , công nghệ của ASEAN được tiến

hành theo 8 lĩnh vực sau : khoa học , công nghệ về lương

thực ; khí tượng , vật lý địa cầu ; vi điện tử , công nghệ thông

tin ; công nghệ sinh học ; khoa học , công nghệ vật liệu ;

nghiên cứu năng lượng phi truyền thống ; khoa học về

biển ; phát triển hạ tầng và tiềm lực khoa học, công nghệ.

Ngoài ra , các nước ASEAN còn tiến hành hợp tác với

nhau trong các lĩnh vực viễn thông và đang thảo luận về

khả năng hợp tác nối mạng thông tin khoa học , công nghệ,

đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu vũ trụ

Để triển khai hợp tác trong các lĩnh vực này , ASEAN đã

lập ra 8 tiểu ban tương ứng đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban

khoa học , công nghệ ASEAN
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Một trong những đóng góp đó của Việt Nam là

tổ chức Tuần lễ khoa học, công nghệ ASEAN

5 tại Hà Nội và Hội nghị Bộ trưởng khoa học,

công nghệ ASEAN . Nhằm góp phần thúc đẩy

sựphát triển khoa học , công nghệ của ASEAN ,

nước ta đã đưa ra sáng kiến thành lập Trung

tâm công nghệ ASEAN tại Việt Nam. Sáng

kiến này đã trở thành một trong những dự án

chung của Hiệp hội .

Hợp tác Việt Nam – ASEAN trong lĩnh vực

đào tạo và giáo dục cũng được thúc đẩy mạnh

mẽ. Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta đã xem việc

mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong

khu vực Đông - Nam Á là một ưu tiên . Thực

hiện chủ trương đó, tháng 2-1990, Bộ Giáo dục

và Đào tạo chính thức gia nhập tổ chức Bộ

trưởng Giáo dục các nước Đông - Nam Á

(SEAMEO) . Sau khi Việt Nam trở thành thành

viên chính thức của ASEAN, Bộ Giáo dục và

Đào tạo nước ta đã được công nhận là thành

viên của Tiểu ban Giáo dục của ASEAN

(ASCOE) .

Các hoạt động phong phú vàcó hiệu quả

của Việt Nam từ khi tham gia ASEAN đã thể

hiện rõ thiện chí và năng lực của nước ta trong

việc tham gia giải quyết những vấn đề chung

của khu vực . Chính vì thế , Việt Nam đã được

Hiệp hộitin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức Hội

nghị Thượng đỉnh ASEAN 6 tại Hà Nội trong

2 ngày 15 và 16-12-1998 . Dưới sự chủ tọa của

Thủtướng Phan Văn Khải, Hội nghịđã thông

qua Tuyên bốHà Nội, Chương trình hành động

Hà Nội và nhiều văn kiện quan trọng khác

nhằm hiện thực hóa " Tầm nhìn ASEAN năm

2020 " (6 ) . Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo

ASEAN đã nhất trí kết nạp Cam -pu- chia là

thành viên thứ 10 của Hiệp hội .

Thành công của Hội nghị ASEAN 6 một lần

nữa khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của

Việt Nam ở Đông - Nam Á .

b – Hợp tác quốc tế

Cùng với việc tham gia vào các chương

trình hợp tác nội bộ, nước ta còn tham gia vào

các quan hệ hợp tác quốc tế của ASEAN

như đã hoàn thành tốt vai trò điều phối viên

của ASEAN trong quan hệ với Cộng hòa Niu

Di-lân, Cộng hòa Liên bang Nga, Nhật Bản ...

Đặc biệt , trong thời gian là điều phối viên

ASEM (2000 - 2002 , 2002 - 2004 ) , Việt Nam

đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á -

Âu lần thứ 5 (ASEM 5) tại Hà Nội vào tháng

10-2004.

ra
(7)

Để tổ chức Hội nghị ASEM 5 theo đúng

lịchtrình và đạt được các mục tiêu đã đề

Việt Nam đã phải vượt qua những thách thức

rất lớn . Một trong những thách thức đó là vấn

đề Mi-an-ma. Việt Nam, với sự ủng hộ của

Nhật Bản , một điều phối viên châu Á khác của

ASEM, đã tìm ra được giải pháp trung hòa giữa

hai lập trường cứng rắn vớimột bên là các nước

thành viên ASEM ở châu Âu phản đối kịch liệt

việc Mi-an-ma tham gia vào ASEM, và một

bên là các nước thành viên ASEM ở châu Á

không khoan nhượng với lập trường trên của

châu Âu . Vậy giải pháp đưa ra là : Mi-an -ma sẽ

được kết nạp vào ASEM cùng với 12 nước

khác. Tuy nhiên nước này sẽ không tham dự

ASEM 5 ở cấp cao nhất . Việc tìm ra giải pháp

trên đã giúp phá vỡ sự bế tắc tưởng như không

vượt qua nổi trong quá trình mở rộng ASEM .

đối diện khitổ chức ASEM 5 là phải tìm ra các

biện pháp nhằm làm cho tiến trình ASEM trở

tồn tại vớirất nhiều hoạt động khác nhau trên

nên sống động hơn, thực chất hơn . Sau 7 năm

Thách thức lớn thứ hai mà Việt Nam phải

mọi lĩnh vực, ASEM chưa đưa lại kết quả

nhu
mong muốn . Do vậy , từ sau Hội nghị Cấp

cao 4 , tiến trình này đã chững lại . Hợp tác Á -

Âu không còn là ưu tiên của hầu hết các nước

(6 ) " Tầm nhìn ASEAN năm 2020 " được Hội nghị

thượng đỉnh không chính thức ASEAN lần thứ hai thông

qua tại Cu-a-la Lăm -pơ , ngày 15-12-1998

(7 ) Kết nạp cùng một lúc 13 thành viên mới (trong đó

có 10 thành viên mới của EU và 3 thành viên mới của

ASEAN) ; chuyển ASEM sang một giai đoạn phát triển

mới
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thành viên . Trong bối cảnh như vậy, việc tổ

chức ASEM 5 lại càng trở nên khó khăn hơn .

Để thu hút sự quan tâm trở lại của các nước

thành viên đối với tiến trình này, Việt Nam đã

nêu sáng kiến : ASEM 5 ra Tuyên bố Hà Nội về

quan hệ đối tác kinh tế Á - Âu chặt chẽ hơn .

Việc đưa sáng kiến trên nhằm tập trung tiêu

điểm của hợp tác Á - Âu vào lĩnh vực kinh tế ,

trong khi vẫn duy trì các trụ cột hợp tác khác về

chính trị và văn hóa. Sáng kiến về quan hệ đối

tác kinh tế Á - Âu chặt chẽ đã được các nước

thành viên khác của ASEM chấp nhận để trở

thành một trong ba nội dung lớn trong chương

trình nghị sự của ASEM 5. Thành công của

ASEM 5 không chỉ là thành công của Việt

Nam mà còn là thành công chung của ASEAN.

Ngoài những đóng góp to lớn vào sự phát

triển của tiến trình ASEM, Việt Nam còn tham

gia tích cực các quan hệ hợp tác khác của

ASEAN như Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng

(PMC), đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ , ASEAN -

EU, tiến trình ASEAN + 3 , ASEAN + 1 ...

3 – Đề xuất sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp

tác khu vực của ASEAN

Tham gia vào ASEAN, ngoài việc thực hiện

đầy đủ những cam kết, nhiệm vụ mà Hiệp hội

phân công, Việt Nam còn đưa ra một số

sáng kiến có giá trị được ASEAN chấp nhận

như sáng kiến về hợp tác phát triển các vùng

nghèo liên quốc gia dọc hành lang Đông

Tây thuộc lưu vực Mê Công ở Việt Nam, Lào,

Cam -pu -chia và Đông Bắc Thái Lan. Sáng kiến

đã được Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 5

(tháng 12-1998 ) chấp nhận và đưa vào Chương

trình hành động Hà Nội.

Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách

phát triển nhằm tăng cường liên kết ASEAN do

Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại

giao ASEAN lần thứ 34 tổ chức tại Hà Nội từ

ngày 23 đến ngày 25-7-2001 cũng là một trong

những sáng kiến mang tầm cỡ chiến lược và

phát triển lâu dài . Trong bản Tuyên bố trên , các

nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ quyết tâm

" thúc đẩy hợp tác có hiệu quả và giúp đỡ

lẫn nhau thông qua các nỗ lực chung nhằm thu

hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành

viên ASEAN " (8 ) ASEAN đã cam kết dành

nguồn lực đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển của

Cam -pu -chia , Lào, Mi-an-ma và Việt Nam.

Sáng kiến gần đây nhất của nước ta là sáng

kiến xây dựng Cộng đồng văn hóa - xã hội

ASEAN . Với việc đề xuất sáng kiến này, Việt

Nam đã góp phần hoàn tất cơ sở lý luận cho

việc xâydựng Cộng đồng ASEAN dựa trên

3 trụ cột là Cộng đồng an ninh , Cộng đồng kinh

tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội .

II - MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ ĐÓNG

GÓP CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI ASEAN

Nhìn lại quá trình tham gia và đóng góp của

Việt Nam đối với ASEAN có thể rút ramột số

nhận xét sau :

Thứ nhất , kể từ khi gia nhập ASEAN tới

nay, Việt Nam đã có những đóng góp to lớn

trong các lĩnh vực hợp tác của ASEAN như an

ninh - chính trị , kinh tế , văn hóa - xã hội , khoa

học và giáo dục ...

Thứ hai, những sáng kiến do Việt Nam đề

xuất không chỉ là dự án bó hẹp trong một lĩnh

vực , mà còn là những đề xuất mang tầm vóc

chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển

mới của ASEAN như: Chương trình hành

động Hà Nội, Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp

khoảng cách phát triển nhằm tăng cường

liên kết ASEAN , Cộng đồng văn hóa – xã hội

ASEAN...

Thứ ba, Việt Nam không những góp phần

thúc đẩy hợp tác nội bộ, mà còn củng cố thêm

các quan hệ hợp tác quốc tế của ASEAN .

Những kết quả tốt đẹp của Hội nghị Thượng

đỉnh Á - Âu lần thứ 5 do Việt Nam đăng cai và

tổ chức là một ví dụ điển hình .

Thứ tư , ngoài sự đóng góp tích cực vì sự

phát triển chung của ASEAN, Việt Nam cũng

( 8 ) Trích Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát

triển nhằm tăng cường liên kết ASEAN , tuần báo Quốc tế,

ngày 1-8-2001 , tr 5
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góp phần đáng kể vào sự phát triển của

từng nước thành viên ASEAN với những

mức độ khác nhau . Vào đầu những năm 90 của

thế kỷ XX, các nền kinh tế ASEAN đã phải đối

diện với những thách thức lớn do sự thay đổi

của môi trường kinh tế quốc tế và những hệ lụy |

của một quá trình phát triển không bền vững . |

Trong bối cảnh như vậy , việc Việt Nam gia |

nhập ASEAN đã góp phần giải quyết một phần

những khó khăn trên . Việt Nam đã cam kết

tham gia và giữ vững lộ trình AFTA thông qua

việc mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất |

khẩu của các nước ASEAN 6, cung cấp cho các

nhà đầu tư củacác nước này một địa điểm đầu

tư mới, đầy triển vọng.

Thực tế là, cho tới ngày 25-8-2004 , tổng

số vốn đầu tư của các nước ASEAN vào nền

kinh tế Việt Nam đã lên tới 11 tỉ USD. Việt

Nam đã trở thành một đối tác thương mại quan

trọng của các nước ASEAN 6. Kimngạch |

buôn bán hai chiều giữa Thái Lan và Việt Nam

vào năm 2003 đạt mức 1,616 tỉ USD. Các con

số tương ứng giữa Ma- lai-xi-a , In -đô-nê-xi-a , |

Phi -líp -pin với Việt Nam là 1,386 tỉ USD; |

1,018 tỉ USD và 489 triệu USD (9 )

Nói tóm lại, sự tham gia tích cực và những |

đóng góp to lớn của Việt Nam đối với sự phát |

triển của ASEAN trong 10 năm qua đã chứng |

minh rằng các nhà lãnh đạo ASEAN 6 đã

không lầm khi đón nhận Việt Nam là thành

viên thứ 7. Về phần mình , việc trở thành thành

viên chính thức của ASEAN đã mang lại cho |

Việt Nam những thuận lợi đáng kể như : việc |

cải thiện và phát triển quan hệ với các cường |

quốc , đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và

EU; có được những ưu thếtrong tiến trình hợp |

tác , tham gia vào các tổ chức liên khu vực và

quốc tế nhưHợp táckinh tế châuÁ – TháiBình

Dương (APEC ), ASEM và sắp tới là Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ).D

–

(9 ) Vũ Văn Trung : Quan hệ kinh tế thương mại

Việt Nam – ASEAN , đăng trên www.mot.gov.vn, ngày

1-12-2004

|

|

|

CÔNG TÁC KIỂM TRA ...

(Tiếp theo trang 12)

cùng cấp. Ủy ban Kiểm tra , mà trước hết là

Chủ nhiệm và Thường trực Ủy ban đương

nhiệm phải chủ động phát hiện , đề xuất nguồn

nhân sự của Ủy ban Kiểm tra khóa mới bảo

đảm đúng, đủ tiêu chuẩn quy định, để Ủy ban

Kiểm tra thực sự “ là lương tri của Đảng”, đủ

sức canh giữ cho sự trong sạch của Đảng trong

bối cảnh các mặt trái của cơ chế thị trường

luôn tác động đến tổ chức đảng, nhất là đảng

viên và nguy cơ “diễn biến hòa bình” luôn rình

rập đối với Đảng và Nhà nước ta .

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyếtĐại

hội IX của Đảng, toàn ngành kiểm tra cần nỗ

lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội X của

Đảng . Ủy ban Kiểm tra và mỗi cán bộ kiểm tra

phải công tâm , khách quan , minh bạch, dân

chủ, cẩn trọng trong việc thực hiện nhận xét,

đánh giá và tham gia chuẩn bị nhân sự cho đại

hội đảng bộ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm

của mình, góp phần vừa bảo đảm sinh mạng

chính trị của cán bộ, đảng viên, vừa ngăn chặn

những người không đủ tiêu chuẩn , đặc biệt là

những người cơ hội về chính trị, tha hóa về

đạo đức, lối sống, quan liêu , tham nhũng, xa

rời quần chúng nhân dân ; những người không

có năng lực và trí tuệ, nhưng lại tham vọng có

quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân,chui

luồn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng .

Làm tốt điều này , sẽ vừa góp phần vào thành

công của đại hội đảng bộ các cấp, vừa góp

phần trực tiếp tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII
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TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÁI BÌNH

'T , Đường Trận thắng lớn ha

Lễkết nạp đảng viên tại Trung tâm

Sukros 1 VU MINH HA

TRẢI QUA QUÁ TRÌNH 24 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG

THÀNH VIÊNNAYCO MÁY TỪ CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÓ A

PHONG CHỨC NĂNG NÓ LÀ :

- Phòng tổ chức quảntrị hành chính .

-Phòngkếhoạch tài chính- kếtoán .

- Phòngbảovệsứckhỏebà mẹ kếhoạchhóagia đình .

-Phòng chăm sóc sức khỏe trẻ em phòng chống suy

dinh dưỡng .

Với tổng số biên chế là 27 CBCNV trong đó có 18

đồngchílà Đảng viên .

Mười làm năm liền (1990-2004) luôn hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ chính trị được giao , góp phầnvào việc phát

triển Kinh tế Vănhóa - Xãhội củatỉnh .

Trong vòng10 năm , từnăm1991- 2000 Trung tâm tiết

kiện được 180 tỉ đồng thông qua công tác KHHGĐ tính

trung bình trên 18 tỉđồng/năm

- Trung tâm đã tổ chức tốt công tác đào tạo lại cho cán

bộy tế từ tỉnh đến huyện , xã , xóm được Bộ Y tế đánh giá

cao về chất lượng đào tạo .

- Trung tâm thườngxuyên tổchức cáclớp tập huấn và

các hội thảo khoa học nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên

môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở . Trung tâm đã 2 lầny

được nhậnHuân chương Lao động hạng Ba vào các năm

1976 và 1987. Huân chươngLao động hạng Nhi năm 1995,

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003 và nhiều

bằng khen của UBND , Bộ Y tế, Ủy ban Quốc gia DS-

KHHGĐ .

Ngày 24 tháng10năm 2004 , Trung tâm đã đón nhận

“Bằngcông nhận đơn vịvăn hóa ” cấp tỉnh .

Trung tâm là một trong những đơn vị điển hình tiêu

biểucủahệ BVSKBMTE KHHGĐ trong cả nước .

Trung tâmBảovệsức khỏe Bàmẹ

Tre em kếhoạchhóa gia đình tỉnh Thái

Bình (BVSKBMTE -KHHGĐ ) là đơn vị

sục nghiên thuộc Sở y tế có chức năng

tham mưu , chỉđạo , quản lý tổ chức và

triển khai thực hiện công tác

BVSKBMTE KHHGĐ , chăm sóc sức

khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh

dưỡng trẻ em trênđịa bàn tỉnh . Chịu sự

quản lý , chỉđạo trực tiếp , toàn diện của

Sở y tế và hướng dẫn về chuyên môn

nghiệp vụ củacáccơquan chuyên môn

thuộcBộ y tế

Đơn vị thành lập năm1960 ,tiền

thânvới tên gọiủy ban chămsóc bà mẹ

trẻ em , trực thuộc UBND tỉnh . Tháng 4

năm 1975 đượctáchra lấy tên là Trạm

Bảo vệ bà mẹ. Sinh đẻ kế hoạch . Ngày

28 tháng 12 năm 1991 UBND tỉnh có

Quyết định số 29 /QĐ -UB đổi tên đơn

vị thành Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà

metrẻ em kếhoạch hóagia đình thuộc

sởY tế tỉnh TháiBình .

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

CONG TAC COSKS

Bác sĩ VũMinh Hà - Giámđốc Trungtâm

báocáotrong Hội nghị khoa học đơn vị

Thực hành cây thuốc tránh thai Implanon tại cơ sở



GIA

Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh , thị xã Hưng Yên * ĐT: 0321 863 038 846 221 Chủ nhiệm : Bác sỹ ĐOÀN VĂN HÒA

C

rồng tác dân sốKHHGD của Hưng Yên trong những năm qua đã đạt được

những kết quả đáng kể. Từ năm 1998 đến 2003 , tỷ lệ phát triển dân số

giảm từ 1,47 % xuống 1,02 % , tỷ lệ sinhEmthứ3 trở lêntừ15,5 % xuống

8,9 % và đã đạt múc sinh thay thếvào năm 2000. Tuy nhiên từ cuối năm 2003

đếnnăm 2004, mức sinh đặc hiệu là sinh con thứ 3 trở lên ở một sốđịa phương

trong tỉnh có chiều hướng gia tăng .

Uỷ ban Dân số , Gia đình và trẻ em lính đã xây dựng kếhoạchtuyên truyền ,

giáo dục, trong đó tập trung phổ biếnPháp lệnh dân số và Nghị định 104 /NĐ -

CP của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân số , đặc biệt

nhấn mạnh nguyên tắc , quyền và nghĩa vụ của công dân , các cặp vợ chồng

trong công tác dân số , cáchành vi bị nghiêm cấm ... theo mục tiêu của chiến

lược tần số : thực hiện quimô gia đình có 1 hoặc 2 cell. Các ban , ngành , đoàn ,

thể, cáctổchức xãhội thamgiangàycàngtích cực , hoạtđộng có hiệuquảhơn

với nhiều cáchlàmsángtạo .

Các chi, Đảng bộ đã đưa chương trình dân số KHNGõ vào Nghị quyết

Đảng bộ , chi bộ ; chỉ đạo chính truyền xây dựng kếhoạch chương trình

hành động về dân sốKHHGĐ vào kếhoạch hoạt động của đơn vị, gắn

tiêu chí thực hiện chính sách dân sốvàotrong nhữngtiêu chuẩnhình

xétthiđuacủacấpủyĐảng, chínhquyền ,đoànthểtrongđơn vị mình ;

Phát động phong trào thi đua xây dựng cácmô hình ,các câu lạc bộ

gắn với mục tiêu thực hiện chương trình dân sốHội nông dân với

phong trào“ Gia đình nông dân6 chuẩn mực , trong đó có chuẩn mựcvề

Thực hiệnKHNGĐ; Hộiphụ nữ , Liên đoàn lao động tuyên truyền, vận động ,

giáo dục phụ nữ , công nhânviênchức, người lao độngthựchiện khôngsinh

con thứ 3 trở lên , xây dựng các câu lạc bộ gia đình trẻ , câu lạc bộ tiền hôn

nhân ... Đặc biệt trongnăm2004và2005 ,ỦybanDânsố . GiađìnhvàTrẻemtỉnh

đã tổ chức 02 đại chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ KHIGH

tới 116/61 xã trong tỉnh . Nét mới trong các chiến dịch đất này là hình thức

truyềnthông nhỏ, tưvấntrực tiếp , thăm hộ giađìnhđãđượcchú ýsửdụng .

Việc sinh đồng con không chỉ là gánh nặng cho mỗi gia đình màcòn ảnh

hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Trong tình hình mới,sựnghiệp

dânsố , giađình và trẻemđòi hỏi phải cósựtậptrung chỉ đạo ,đầutưnhiềuhơn

nữa mới đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của quê

hương , đấtnước .

HỘI THI

CÔNG TÁC VIÊN TUYÊN TRUYỀN VIÊN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÌ

HAY DỪNG LẠI

CON DE NOOI BAY CHO TÔT ,

HƯNG YÊN THÁNG 5 2005

C

THAN

BUCO

T

uye

GIA
UỶ BAN DÂN SỐ HỌ ĐI BRA

TIỀN THI VINH LONG

CHỨC NĂNG VÀNHIỆM V

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu

giúp UBND tỉnh quản nhằnướcvề dân số , gia đình ,trẻ em .

Tổ chứctriển khai chương trình mục tiêu về dân số , gia đình, trẻ em.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội nghề

nghiệp , vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu , chỉ tiêu ngắn hạn ,

trung hạn và dàihạn về dân số , gia đình trẻem trên địa bàn tỉnh.

3 THÁNG ĐẦU NĂM 2005

- Kham phu khoa : 18.487

Điều trị phụ khoa : 9.753

Khám thai : 1.813

- Thực hiện biện pháp tránh thai : 19.628

Đạt 32,7% kếhoạch năm .

grov pront

Cua

TRUNG TAM TO VAN DICH VO

ĐC : 266 đường Phạm Hùng, phường 9, thị xã Vĩnh Long * Tel: 070. 823 479 * Fax : 070. 823 163



D TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

THAY THẾ THI TẠI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : 258 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng * Điện thoại : 0511. 873 485 : 835 765: Fax : 0511. 816 992: 822 028

Email: qcdvtv-dn@dng.vnn.vn * Giám đốc: NGUYỄN TRUNG THIỆN

T

trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng là trung tâm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - đơn vị trực

thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài cơ sở chính tại Đà Nẵng , Trung tâm còn có văn phòng thường trú tại

Pleiku tỉnh Gia Lai và Buôn Mê Thuột tỉnh ĐắkDáklák.

CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ :

- Sản xuấtchương trình phục vụ yêu cầu thông tin , giáo dục , giải trí của nhân dân

- Trung tâm bảo trì, sửa chữa máyphát hình quốc gia ởkhu vực miền Trung

- Trung tâm thu phát sóng truyền hình quốc gia tại thành phốĐà Nẵng

CÁC KÊNH VÀ CÔNG SUẤTMÁY PHÁT DODVTV THỰC HIỆN HÀNG NGÀY

* Kênh 12 -VHFmáyTHOMCAST 5 KW phát sóng VTV1

* Kênh 21 -UHFmáyROHDESCHWARZ10KWphát sóng VTV3

* Kênh 26 -UHFmáy BTESA 10 KWphát sóng VTV2

* Kênh 9 - VHFmáyHARRIS 10KW là kênh khu vực ( DVTV ) phát sóngchương trình tổng hợp, phongphú, hấp

dẫn , bổ ích thu hút ngàycàng đông đảo người xemvới tổng thời lượng phát sóng hơn 12 giờ/ngày .

TRONG 5 NĂM TỪ 2000 ĐẾN 2004 , TRUNG TÂM LUÔN HOÀN

THÀNH XUẤT SẮC NHIỆMVỤTRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC,

ĐƯỢCLÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN CÁC CẤPKHEN THƯỞNG .

Trải qua 27 năm xây dựng và trưởng thành, trung tâm

truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đã được nhận nhiều phần

thưởng trong đó có :

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1985.

- Huân chương lao động hạng Nhì năm 1995.

Năm 2001 nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo với

thành tích xuấtsắc trong công tác phổ cậpTHCSvà bằng khen

của UB bảo vệ và chăm sóc trẻ em với thành tích trong công

tác thihành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (giai

doan 1991-2001).

- Năm 2002 nhận cờ thưởng luân lưu “Đơn vị thi đua xuất

sắc nhất về phong trào

bảo vệ an ninh Tổ quốc” do có thành tích xuất sắc trong việc

tuyên truyền , ghi tư liệu phục vụ chống bạo loạn trong năm

2001 và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh.

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng với thành tích trong công

tác tuyêntruyền đề tài quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ

trang 5 năm (1999-2004 ).

-Bằng khen của UBThể dục - Thểthao do hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ góp phần vào sựthành công SEA Games 22 .

- Cờ thi đua xuất sắc của Đài truyền hình Việt Namnăm

2001 , 2002, 2003.

- UBND thành phốĐà Nẵng tặng 2 bằng khenvềphong trào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2000 và 2003 , 2 bằng

khen về phong trào chống ma túy năm 2000 và 2001, 2 bằng

khen hoàn thành nhiệmvụcông tác và nhiều bằngkhen khác.

- UBND tỉnh Quảng Namtặng bằng khen về thành tích trong

công tác tổ chức và tuyên truyền góp phầnvào sự thành công

của lễ hội QuảngNam 2003 hành trình Di sản .

- Công đoàn viên chức Việt Nam tặng bằng

khen trong phong trào thi đua xây dựng

cơquan, công đoàn vững mạnh năm

2003 và nhiều năm liền là

công đoàn vững mạnh xuất

sắc.

- Tổng kết năm

2004, trung tâm

truyền hình Việt

Nam tại Đà Nẵng

được hội đồng thi

đua Đài truyền

hình Việt Nam

đề nghị Thủ

tướng Chính

phủ tặng Cờ

luân lưu .
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XX
PHONGK

Địa chỉ: Phong Khê- Yên Phong- Bắc Ninh * Điện thoại : (0241 ) 829 680 828 617

hong Khê là xãnằm ởphíaĐônghuyệnYên Phong, tỉnh Bắc Ninh . Xã gồm4thôn :

Chăm Khê , Ngô Khê, Dương ổ, Đào Xá . Từ lâu Phong Khê đã nổi tiếng với nghề

Đ
ể
làm giấy

truyền

thống
.

Thực hiện đường lối đổi mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2000 - 2005 , Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX , nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và huyện , Nghị

quyếtĐạihộilần thứXIXcủaĐảngbộ xã . Năm năm qua ,Đảng bộvànhândânxãPhong

Khê đã nỗ lực phấnđấu khắc phục khó khăn , phấn đấu hoànthành nhiều chỉ tiêu quan

trọng. Cụ thểlà :

1. VỀPHÁT TRIỂN KINHTẾ

- Do quy hoạch phát triển khu công nghiệp, hiện tổng diệntích gieo trồng hình quân

hàngnămcủaxã là 1.301,6mẫu , giảm328,4mẫu sovới hình quânnăm 1996-2000 .

- Năngsuấtlúa hình quân đạt 181 kg/sào.Tổng sản lượng lươngthực bình quân 6năm

đạt 2.331 tấn . Tổng giá trị ngành trồngtrọt đạt4 tỉ 596 triệu đồng đạt 80,3 % chi tiêu , giả

trịthu được trên 1 hacanhtác đại22 , 24triệu đồng/ha ( đạt 101% kếhoạch ).

- Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp , công tác cải tạo đất đưa cơ

giới vào sản xuất hàng năm luôn được quan tâm .Đến nay , 95 % diện tích đất canh tác

đã được làmbằngmáy , phục vụ tốt chocông tác sản xuấtnôngnghiệp .

-Trong 5 năm , tốc độ chăn nuôi phát triển mạnh , đặc biệt là đàn lợn hình quân hàng

năm đạt trên 8.000 con ... Giá trị ngành chăn nuôi tính đến năm 2005 ước đạt 8,43 tỉ

đồngđạt 157,1%sovới chỉtiêu đại hội.

2. VỀCÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

- Đã tiến hành lập quyhoạch đề nghị trên phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp tập

trung là 12, 38 héc- la , quy hoạch đất xây dựng trường tiểu học, quy hoạch đất dân cưở

các thôn ,quyhoạch chuyển đổimộtsố đất vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản.

Mộtsốvụ việc tranhchấp đấtđai, lấn chiếmđấtđãđượctậptrunggiải quyết.

- ToànXã đã hoàn thành xong việc chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận quyềnsửdụng

đất canh tác và đang tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được tiến hành

đạt trên 90 % .

3. CÔNGNGHIỆP - TIỂUTHỦ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNGMẠI- DỊCH VỤ :

-Đến năm 2005, cả PhongKhô đã có 171 doanh nghiệp, HTX cổ phần và xí nghiệp t

nhân , với trên 200dâychuyềnsảnxuấtgiấycác loại. Sảnlượng giấynămsauluôncao

hơnnămtrước (Năm 2005 ,sản lượnggiấyướcđạt 100.000tấngiấycácloại, doanh thu

ước đạt 300 tỉ đồng, tăng so với năm 2000 là 80.000 tấn và 200 tỉ đồng, đạt400 % chỉ

tiêu đại hội đểra . Công nghiệp giấy chiếm 87,20 % tổng sảnphẩmxãhộicủaxã.

Mặcdùphấnđấu trở thànhxãcôngnghiệp vào năm 2010nhưngđếnnăm 2005 về cơ

bản xã Phong Khôn đãđạtđược chỉtiêu này .

- Hàng năm , doanh thu của thương nghiệpvà dịch vụ ước đạt 25-30 tỉ đồng , làngso

với năm2000là 15- 20tỉđồng, đạt250 % chỉtiêuĐạihội đềra.

4. XÂYDỰNGCƠSỞHẠTẦNG

- Trong 5 năm cả Xã đã đắp mới, tu sửa toàn bộ hệ thống kênh mươngnội đồngvới

hàng vạnmỉ, cứng hóa hệthốngkênh mương nội đồng (trên 3.000 m )vớisố vốn đầu tư

của nhànướcvànhân dântrên2tỉ đồng .

3 - 100 % đường làng ngõ xóm được lát gạch và trên tông hóa. Kinh phí cho giao thông

trong5năm làtrên6tỉđồng.

- Các công trình giáo dục ,công trình phúclợixã hội đã đượcđầu tư xây dựng khang

trang với số vốn trên 5 tỉ đồng .

5. GIÁODỤC- Y TẾ-DÂNSỐKHUEB :

- Xã đãhoàn thành giáo dục phổ cập THCS ,trường Tiểu học đã đạt trườngchuẩn quốc

gianlalđoạn I.

- Trong 5năm xã đã đầu tư 59 triệu đồngđểmua sắm trang thiếtbịvà sửa chữa trạm y

tế phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho 26.900 lượt người, điểu trị 1001 bệnh

nhân ...

C. VĂNHÓA - XÃHỘI;

- Công tác xây dựng làng văn hóa được quan tâm , 2/ % thôn đạt tiêu chuẩnlàngvăn

hóa gấu huyện .

- Phong trào thể dụcthể thao được duy trì đều đặn , thu hút nhiều lứatuổi tham gia .



ên Châu làmột huyện miền núi của tỉnhSơn La, nằm trên trục quốc

lộ 6 , cách Hà Nội 255 km và cách thị xã Sơn La 60 km . Phía Đôngt
Nam giáp

huyện
Mộc

Châu
, Tây

Nam
giáp

nước
Cộng

hòa
dân

chủ

nhân dân Lào ,với 47 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn .Là khu vực

đệm giữa 2 cao nguyên MộcChâu và cao nguyên Nà Sản . Dân số : 63.625

người, trongđó dân tộc Thái: 53,8 %, kinh : 21,1 % , Mông : 12,8 % , Xinh Mun

11,9 %. Khơ Mú: 0,4 %.

Toàn huyện có 15 xã ,1 thị trấn , 157bản , trongđócó 8 xãvùng cao biên

giớidiện 135 của Chính phủ .

Diện tích : 84 366,9 hachiếm 6 %tổng diện tích toàn tỉnh , đất rừng :

37.000 ha , trong đó rừng khoanh nuôi bảo vệ: 33000ha,rừng khoanh nuôi

táisinh :4.000 ha. Diện tích đất gieo trồng : 13.687 ha.

+ Tiềm năng và thếmạnh .

Yên Châu có 2 tiểuvùng sinh thái: vùng lòng chảo thấp dọc đường

quốc lộ 6 rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp , thâm

canh lúa nước, trồng cây ăn quả truyềnthống: xoài , chuối, nhãn , vải, na; chăn

nuôi gia súc, gia cầm : trâu , bò, ngựa , dê,gà, vịt , ngan , ngỗng , thủy sản , các

loại nông lâm sản ,các loại dịchvụ vận chuyển hàng hóa, chếbiến nông lâm

san.

Vùng cao có điềukiệnmởrộngdiện tích cây công nghiệp, cây ăn quả ,

cây lương thực và chăn nuôitạoranguồn hàng phong phú .

Yên Châu được thiên nhiên ưu đãi, với nguồn tài nguyên rừng với hệ

thực vật đadạng phong phú ,đang kêu gọi đầu tư , khai thác chếbiến .

+Mộtsố kếtquảphát triển kinh tế năm 2004 :

Diện tích gieo trồng cả năm : 11.266,1 ha (trong đó: lúa2.172 ha, ngô

9.094ha)

- Tổng sản lượng lương thực :41.073 tấn

Cây công nghiệp chè 383,7ha (sản lượng cả năm 1,251tấn ), mía205 ha

(sản lượng 9.402 tấn ) , bóng 483 ha (sản lượng 725 tấn ), cây ăn quả 1.726 hạ

(sảnlượng 2.932tấn ).

Chăn nuôi: tổng đàn trâu 12.700 con , tổng đàn bò 10.039 con , tổng

đàn lợn 33.840 con , gia cầm 266.719con .Thủy sản :cácó314 ha ao hồđạt

sản lượng 450 tấn .

Sản xuất tiểu thủ công nghiệpnăm 2004 đạt21.220triệu đồng

Xâydựng cơbản :25.650triệuđồng .

- Tổng thungân sách :48.285 triệu đồng .

+ Một số thành tích tiêu biểu :

8/5/1959 Bác Hồ đã về thăm Yên Châu .

Even Chaus

4 đơn vị anh hùng : xã Tú Nang, xã Chiềng Hặc ,HTX Kim Chung và

huyện Yên Châu (đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân , phong tặng

năm2002 ). Lán

13 Huân chương Quân công và Chiến cônghạngnhấtnhì, ba ,

- 05 Huân chươngLao động hạng nhì, ba ,

26 Bame Việt Nam anh hùng.

Nhiều cờ thì đua, Bằng khen các loạicủa Trung ương. Chính phủ và

của tỉnh .

Đảng bộ Huyện 5 năm liền được côngnhận trong sạchvững mạnh

Phiang Khoal

HUYỆN

YÊN

CHA
U

Địa Chỉ: Thị trấn Yên Châu - Huyện Châu -T. Sơn La

Điện thoại: 022 840102 - 022 840124

Chieng Had

Bí thư huyện ủy

LƯỜNGVĂN HOÀN

Tú Nang
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Địa chỉ : 167 Đại lộ 30 , Thị xã Tây Ninh - ĐT : 8223277- 827536
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KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG BÀO
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Hãycùngnhauhànhđộng vìngàymaitốtđẹphơn:

Đầutư cho sứckhỏe sinh sản là tạo nguồn nhân lựccóchất lượng , góp phần thực hiện sựnghiệp công
nghiệp hóa , đại hóa giống

Công tácthông tin , giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm cung cấp

thông tin , chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng, nhằm nâng cao nhậnthức hiểu biết về sức khỏe

sinh sản vàtình dụclành mạnh,đểmọi người tựquyết định thay đổi hành vi có hại,duy trì hành vi có lợi cho sức

khỏe sinh sản .

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dưluận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện

hiệu quảchính sách dân số - kếhoạch hóa gia đình : tỷ lệ các cặpvợchồng hiểu biết về các biện pháp tránh thai

là99 % (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ53,75 % (1993 ) lên 75,3 % (2003).

Tuy nhiên , công tác TT - GD - TTcòn mộtsốhạn chế:

- Chưa chútrọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào

thực hiện kếhoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính .

Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ

tậptrungvào phụnữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Chương trình truyền thông chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh

đạo,đại biểu dân cử để tranh thủ sựhỗtrợcủa họcho chương trìnhsức khỏe sinh sản .

Chưa xây dựng được các mô hình điểm , tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với

nhómđối tượng ...

XÃ XUÂN PHƯƠNG - TỪ LIÊM

Địa chỉ: xã Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội

Phát huy truyền thống Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh , với sự đoàn kết thống nhất

của tàu thể lãnh đạo và nhân dân xã đãhoàn thành tốt công tác phát triển kinh tế -xã hộiđảm hỏa an ninh quốc phòng

PHÁT TRIỂN KINH TẾ: Năng suất vụ chiêm Xuân

đạt 49 tạ /ha, vụ mùa đạt 48,2 tạ/ha , bình quân cả năm

đạt 97,2 tạ /ha .Các khuvực chuyển đổi trồngcây ăn

quả cũng cho thu hoạch khá cao 120 triệu đồng /ha. Chăn nuôi

gia súc , gia cầm dochủ động làm tốt công tác phòng trừ dịch

bệnh nên đã hạnchế , không để dịch bệnh lan tràn ra diện

rong.

* Tiểu thủ công nghiệp , dịch vụ , tín dụng không những

duy trì củng cố vững chắcmà còn phát triển đi lên tương đối

mạnh,từ đó tạo ra nguồn thu nhập cao cho gia đình và đóng

góp vào ngân sáchNhà nước mộtphần đáng kể , tạo công ăn

việc làm chohàng trăm lao động ở địa phương , góp phần tích

cực trong công tác xóa đói giảm nghèo .

* Tổng thu nhập bình quân 29,5 tỉ đồng năm 2004 ; bình

quânthu nhập đầu người đạt 4,8 triệu đồng, tăng hơn năm

2003: 600.000 đồng trên đầu người.

* Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng đô thị : căn cứ

2

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG : Thường xuyên

duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt , học tập , giáo dục, rèn

luyệnquản lý đảng viên , quán triệt thông báo kịp thời

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

vào những văn bản phápquy của nhà nước, các chỉ thị hướng

dẫn của trên , từ đó vận dụng , đề ra các biện pháp , giải pháp

phùhợptình hình thựctế địa phương và đúng pháp luật.

* Công tác an ninh quốc phòng : Đảng bộ đã tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo từng bước giải quyết, tháo gỡ , khắc phục có

hiệuquả , đảm bảo tính ổnđịnh tương đốivững chắc .

* Công tác chính sách xã hội thực hiện đầy đủ , nghiêm

túc, không để xảy ra sai sót trong quá trình lập thủ tục ,hồ sơ

đề nghị trên xét duyệt đúng chếđộ .

* Công tác y tế : chăm sóc sức khỏe ban đầu cũngnhưđiều

trị cho người dân kịp thời, ngoài ra phối hợp với y tếcấp trên

tổ chức một số buổi khám bệnh , cấp thuốc miễn phí cho nhân

dân và các đối tượng chính sách .

* Đối với giáo dục : coi trọng chất lượng dạy và học , cũng

như xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp,

thể hiện tình thương , trách nhiệm góp phần đưa sự nghiệp

giáodục ở địa phương đạt kết quả tốt.

nước , chỉ thị , nghị quyếtcủa các cấp tới đảng viên .

* Phân loại chi bộ , đảng bộ có 15 chi bộ , trong đó 12 chi

bộ đạt trong sạch vững mạnh, 03 chi bộ đạt khá; Đảng bộ vẫn

giữvững , phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh
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giácực rẻ

* Gọi trong nước:

Vùng cước

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

Số 19 Đường Nguyễn Tất Thành - TP Phan Thiết

ĐT: 062.821 821 - Fax: 062.821 500

Bưu Điện tỉnh Bình Thuận hân hạnh giới thiệu đến

qúy khách hàng dịch vụ điện thoại "Gọi 171"

" Gọi 171": điện thoại giá rẻ , tiết kiệm 30% chi phí

so với cước điện thoại truyền thống .

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ "GỌI 171"

Giờ giảm giá (đ /phút)Giờ bình thường

(đ /phút)
Tại nhà thuê bao

509

859

1.145

Vùng 1
727

Vùng 2

-1.227

Vùng 3
1.636

* Gọi quốc tế :

1 phút đầu

Block 6 giây tiếp theo

Tại điểm công cộng

700

1.091

1.455

Giờ bình thường Giờ giảm giá

(USD) (USD)

0,63 0,52

0,063 0,052

* Giá cước trên chưa bao gồm Thuế Giá trị gia tăng.

* Giờ giảm giá tính từ 23h hôm trước đến 7h sáng hôm sau từ thứ hai

đến thứ bảy; các ngày lễ , chủ nhật

Để sử dụng, gây khách chỉ cần bấm"77 "

Tiết Kiệm

đến 30 %

Cure Phi
trước cách gọi thông thường ,

TRONG NƯỚC

171 +0 + mã vùng + số điện thoại cần gọi

QUỐC TẾ

171 + 00 + mã nước + số điện thoại cần gọi

ㅁ
ㅁ
ㅁ

Bưu Điện Bình Thuận hân hạnh được phục vụ quý khách hàng !



CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Địa chỉ: 18 Lê Duẩn- Đống Đa- Hà Nội " Điện thoại: 04. 942 2052 * Fax : 04. 942 6521 * ChitheKHUẤT MINH TRU

A BAN HÀNH CẦN FIT NAM QUANG TUNG NHƯỢC Đ

KONE SAT YET AN

| DÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQUANG VETMUCH

COLLU

CÂU LẠC BỘ NỮ CÔNG

4.2000

LỄ RA QUÂN

HỘI THI

CÙNG TRƯỜNG CẦU BUCHE BC

KHOT CONG BONG MOT BCANTAU KEDBY BAU TIEN CON NENH SIN

NHIỆT LIỆT HƯƠNG ỨNG TUẦN LÊ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH

LAO ĐỘNG PHONG CHÓNG CHẠY MÔ LẦN THỨ 7/13 19 3.2005 )

mming 8am 2005

XÂY DỰNG TỔ CHỨC VỮNG MẠNH ; THỰC

HIỆN MỤC TIÊU : “ĐỔI MỚI, AN TOÀN VÀ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ”

- Công đoàn Đường sắt Việt Nam là công đoàn

ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam , được thành lập từ năm 1946 và là một công

đoàn ngành có nhiều thành tích trong việc xây dựng

tổ chức vững mạnh , làm tốt chức năng của mình

trong hệ thống chính trị của ngành Đường sắt Việt

Nam .

- Công đoàn Đường sắt Việt Nam hiện có trên

4,4 vạn đoàn viên công đoàn , sinh hoạt trong 148

công đoàn cơ sở , có 63 đầu mối với 5 cấp trên cơ sở

và 58 công đoàn cơ sở trực thuộc .

Trong gần 60 năm hình thành và phát triển ,

Công đoàn ĐSVN đã nhiều lần được Nhà nước ,

được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen

thưởng . Năm 2003 , CĐ ĐSVN được nhận Huân

chương Độc lập hạng Ba. Công đoàn ĐSVN nhiều

năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng

cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2005 và những năm tới, Công đoàn

Đường sắt Việt Nam tích cực triển khai Nghị quyết

Đại hội IX Công đoàn Việt Nam , Nghị quyết Đại

hội XII Công đoàn Đường sắt Việt Nam , thực hiện

mục tiêu chung của ngành Đường sắt là : “ Đổi mới,

An toàn và pháttriển bền vững ” ; xây dựng đội ngũ

công nhân viên ngành Đường sắt theo nội dung :

Đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo ,hiệu quả .

Các phong trào thi đua được tổ chức trong

ngành Đường sắt là :

+ Thi đua sản xuất giỏi, quản lý tốt nhằm hoàn

thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh với

hiệu quả cao nhất. Phấn đấu có tăng trưởng về

doanh thu , thu nhậpở tất cả các đơn vị .

+ Thi đua đổi mới công nghệ thiết bị , phát huy

sáng kiến , cải tiến , tiết kiệm nhằm tăng năng suất

lao động , hạ giá thành , nâng cao chất lượng sản

phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh .

+ Thi đua tìm nhiều biện pháp an toàn chạy tầu ,

an toàn lao động

+ Thi đua tạo việc làm , làm kinh tế giỏi

+ Thi đua đẩy mạnh phong trào “Chính quy- văn

hoá- an toàn” , tích cực học tập nâng cao trình độ học

vấn , tay nghề, ngoại ngữ, tin học .
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HUYỆN

Mato
ng

Te

M

ường Tè là huyện vùng cao biên giới, ởtận cùng Tây Bắc

Tổ quốc , có 143,5km đường biên giới với Trung Quốc.

Huyện có 14 xã và 1 thị trấn , 163 bản , 6.819 hộ. Dân số

43.581 người, có 13 dân tộc anh em cùng chung sống ( Thái, LaHủ ,

Hà Nhì, Mông, Kinh , Mảng ...) .

Tuy còn nhiều khó khăn , dân trí các dân tộc chưa cao, hệ thống

giao thông chưa phát triển , Đảng bộ huyện Mường Tè đã lãnh đạo

nhân dâncác dân tộc toàn huyện đạtđược nhiều thành tích .

1. VỀ KINH TẾ :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế : đạt 10,34 %, thu nhập bình quân

đạt 224USD /người/năm ,nhiều chỉtiêu đạt và vượtkế hoạch .

Sản xuất nông nghiệp : tổng diện tích gieo trồng 9.479 ha, tổng

sản lượng lương thực 14.005,1 tấn , bình quân lương thực đạt 307,8

kg /người/năm .

Chăn nuôi: tăngtrưởng chăn nuôi đạigia súc đạt trên 6%.

Lâm nghiệp : cơbản hoàn thành giao đấtgiao rừng đến từng hộ

gia đình , trồng mới 154,3 ha đưa độ che phủ rừng đạt 48,5 %, tăng

2% so với năm 2003 .

Tiểu thủ công nghiệp: các ngành nghề truyền thống tiếp tục

phát triển tạo thêm việc làm , tăng thu nhập cho nhân dân .

Công tác thu chi ngân sách có nhiều cố gắng, đáp ứng các nhu

cầu về vốn cho phát triển sản xuất , inh doanh , gópphần xóa đói

giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân . Thu ngân sách trên địa

bàn đạt 1.730 triệu đồng , đạt 120%KH .

2.VỀ VĂN HÓA -XÃ HỘI:

Giáo dục- đào tạo: có bước chuyển biến khá, sốhọc sinh tăng

10% so với năm 2004 , đội ngũgiáo viên cơbản đápứngđượcyêu cầu

cả về chất lượng và sốlượng. Nămhọc 2004-2005 có 41 trường,725

lớp với 11.610 học sinh , 161/163 bản cógiáo viên đứng lớp.

Y tế : công tác khám chữabệnh cho nhân dân được nâng lên

mộtbước,thực hiệntốt công tác phòng chốngdịch bệnh .

Việc tiếp tụctriển khainghị quyết của Tỉnh ủy về xóa đóigiảm

nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2005-2010gópphần ổn định

đời sốngnhândân , làm cho nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự

lãnh đạo của Đảng,vào công cuộc đổimới của đấtnước.

3.XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: toàn huyện có 39 tổ

chức cơ sở đảng. Năm 2004 đã kết nạp 95 người vào Đảng, nâng

tổng sốđảng viên toàn huyện lên 1.548 người.

Thường xuyên học tập , triển khaicác chỉ thị, nghị quyết của

Đảng . Học tập , vận dụng tưtưởngHồ ChíMinh đến từng cơsởđảng

và nhân dân các dân tộc .

Cán bộ cơsở được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi

mặt đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ chính trị của địa phương .

Bí thư LÝ ANH PO

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và BCH Đảng bộ Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện khóa 16

Trên cánh đồng ngôn

Thiếu nữ dân tộcLa Hủ

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈ SỐ 1265 ISSN0866-7276 * GIÁ : 6000- - - :
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BIỂN VIỆT

VIENY HOC BIENVIETNAM

Địa chỉ: 213 đường NguyễnVăn Linh , Lê Chân , HảiPhòng

Điện thoại: (84-31) 519 317 Fax: ( 84-31 ) 519 687 * E-mail: yhb@hn.vnn.vn

VIỆN TRƯỞNG
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|hằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người laođộngvànhân dân

an ninh quốc phòng trên biển của đất nước . Ngày 27 - 3 - 2001 , Viện Y học biển Việt Nam chính thức

được thành lập .

1

hững ngày đầu thành lập , Viện gặp rất nhiều khó khăn : cơ sởvật chất thiếu thốn, nguồn nhân

trợ của lãnh đạo Bộ Y tế , lãnh đạo Thành ủy, HĐND , UBND thành phố, Viện đang dần hoàn thiện và

phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Viện đã trang bị được các trang thiết bị, máy móc hiện

đại dành cho các hoạt động chuyên môn , thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và chăm sóc,

quản lý sức khỏe lao động biển . Hiệnnay,Viện đã xây dựng và củng cốđược một môhình hoạt động

đơn giản , gọn nhẹ mà hiệu quả gồm các bộ phận : Labo xét nghiệm tổng hợp hóa - miễn dịch - huyết

học và miễn dịch phóng xạ, Khoa quản lý sức khỏe nghề nghiệp biển ; khoa Y học lao động biển và

chuẩn đoán chứcnăng và đảm bảothực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo , chăm sóc

sức khỏe lao động biển .
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Tiện có đủ khả năng xây dựng và triển khai các kỹ thuật từ thông

thường đến các kỹ thuật cao để phục vụ các chương trình nghiên

cứu , đào tạo đại học, sau đại học và chăm sóc sức khỏe lao động biển và

nhân dân ven biển. Bên cạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, Viện cũng

rất quan tâm đến công tác chuyênmôn. Năm2002 , viện đã hoàn thành hai

đề tài cấp bộ, nghiệm thu 01 đề tài cấp thành phố. Viện chủ trì gần 20 đề tài

cấp cơ sở về lĩnh vực y học biển - đảo, bước đầu đã có những kết quả đáng

khích lệ về một chuyên ngành còn mới ở nước ta , góp phần trực tiếp vào

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe lao động biển và nhân dân trong khu vực. Từ

năm 2001 đến nay, công tác đào tạo sinh viên cũng được Viện đầu tư , như

hàng năm Viện thường xuyên tham gia đào tạo các lớp định hướngY học

biển cho các khu vực miền Trung và các trung tâm y tế huyện đảo Hải

Phòng. Phối hợp với Bộ Thủy sảnvà UBQG TKCN mở các lớp tập huấn về

công tác cấp cứu biển cho ngành thủy sản tại Đà Nẵng và các tỉnh miền

Trung. Phối hợp với các chương trình phát thanh thủy sản trên Đài Tiếng

nói Việt Nam mở chuyên mục hướng dẫn cấp cứu trên biển cho bà con ngư

dân đang đánh bắt cá trên vùng lãnh hải và năm 2005 sẽmở rộng ratoàn bộ

vùng đặc quyền kinh tế của nước ta , góp phần trực tiếp vào việc chăm sóc

và bảo vệ sức khỏe cho người dânđang lao động trên biển , là những người

tham gia phát triển kinh tếbiển ViệtNam ...
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“ Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Tạp chí

Cộng sản trong thời gian tới là : trên cơ sở

phân tích đúng tình hình thế giới và cục diện

mới của đất nước, góp phần hướng dẫn về lý

luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng

viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổquốc . Cùng

các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong

trong công tác lý luận , bảo vệ, vận dụng sáng

tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê - nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ chủ nghĩa

xã hội, làm nổi bật những cống hiến về lý luận

và thực tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận

cách mạng của thế giới.

Phương châm chỉ đạo hoạt động của Tạp chí

. Cộng sản là không ngừng nâng cao tính cách

mạng và tính khoa học của công tác lý luận ,

gắn lý luận với thực tiễn, giải đáp có sức thuyết

phục những vấn đề thực tiễn đề ra. ”

Trích : Chỉ thị số 60 – CT/ TƯ của Bộ Chính trị giá

về công tác của Tạp chí Cộng sản

trong tình hình mới (ngày 22-12-2000)



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

T

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

CỦA DỰTHẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

HEO quyết định của Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX), Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng dự kiến sẽ được tiến hành

vào đầu quý II năm 2006. Đây là một Đại hội

có ý nghĩa rất quan trọng , vì nó diễn ra vào

thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc 5

năm đầu thế kỷ XXI, cũng là 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX và đã trải qua 20 năm

đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ : kiểm điểm việc

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ,

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm

2001 - 2005 và thực hiện Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 ;

tổng kết 20 năm đổi mới; quyết định phương

hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

5 năm 2006 - 2010 ; kiểm điểm sự lãnh đạo

của Đảng, đề ra phương hướng nhiệm vụ xây

dựng Đảng, bổ sung , sửađổi một số điểm

trong Điều lệ Đảng ; bầu Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa X (nhiệm kỳ 2006 -

2011) .

Để có cơ sở khoa học cho việc chuẩn bị

các văn kiện Đại hội X củaĐảng, ngay từ

tháng 3-2003 , Bộ Chính trị đã quyết định

tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn

20 năm đổi mới và lập Ban Chỉ đạo tổng kết

qua

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

làm Trưởng Ban ; giao Hội đồng Lý luận

Trung ương làm cơ quan Thường trực . Ngày

12-5-2003 , Ban Bí thư đã ra chỉ thị về vấn đề

này, giao trách nhiệm tổng kết cho các ban

đảng , Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy

trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy , thành ủy,

Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan

nghiên cứu lý luận .

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, các

đơn vị được giao nhiệm vụ đã quán triệt đúng

tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí

thư, và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Có

kiện nhìn lại toàn diện chặng đường đổi mới

thể nói , đây là lần đầu tiên Đảng ta có điều

đã qua; là cuộc tổng kết có quy mô lớn , quan

trọng , nội dung phong phú, liên quan đến hầu

hết các vấn đề quanđiểm , đường lối, chiến

lược của cách mạng nước ta, cung cấp những

luận cứ khoa học cho việc chuẩn bị các dự

thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng .

Tháng 1-2005 , Hội nghị lần thứ 11 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng đã nghe và thảo

* GS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng

Lý luận Trung ương , Thường trực Tiểu Ban Văn kiện

Đại hội X
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luận nội dung báo cáo tổng kết một số vấn đề

lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và đề

cương chi tiết các dự thảo văn kiện. Hội nghị

đặc biệt tập trung cho ý kiến vào những vấn

đề lớn quan trọng còn có ý kiến khác nhau,

giao cho Bộ Chính trị và các Tiểu Ban Văn

kiện chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu , làm rõ thêm

và hoàn chỉnh các dự thảo đề cương văn kiện
cương văn kiện

gửi xuống lấy ý kiến các Đại hội đảng bộ cấp

cơ sở. Bộ Chính trị cũng đã tổ chức một số

hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên

là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ,

Đảng đoàn Quốc hội , Đoàn Chủ tịch Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một

số cơ quan và cán bộ khoa học ; đồng thời

chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Hội nghị

Trung ương 12 .

Tại Hội nghị lần thứ 12 (họp từ ngày 4

đến ngày 13-7-2005) , Ban Chấp hành Trung

ương đã thảo luận tiếp và bước đầu kết luận

mộtsố vấn đề được nêu ra từ Hội nghị Trung

ương 11 , đồng thời xem xét, thông qua những

nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện sẽ

trình Đại hội X, gồm : Báo cáo Chính trị; Báo

cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển

kinh tế – xã hội thời kỳ 2006 – 2010 ; Báo cáo

vềcông tác xây dựng Đảng và Báo cáo một số

vấn đề về bổsung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của

Dự thảo Báo cáo Chính trị.

1 - VỀ CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI X

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định :

Đại hội X cần có chủ đề , tức là xácđịnhtư

tưởng chỉ đạo cho sự phát triển đất nước và

hoạt động của Đảng trong thời kỳ tới , làm cơ

sở cho việc dự thảo các văn kiện Đại hội và

cho những quyết định của Đại hội . Những

thành tố cơ bản để xác định chủ đề Đại hội là :

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

đẩy mạnh đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta

ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ

rệt đời sống nhân dân , tạo nền tảng để đến

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị

Trung ương 12 đã nhất trí xác định chủ đề của

Đại hội X là : "Nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh

toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc

đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển" . Đây cũng là tiêu đề của

Báo cáo Chính trị.

2 - VỀ KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ rõ , 5 năm

qua, bên cạnh thuận lợi , nước ta gặp không ít

khó khăn do những yếu kém vốn có của nền

kinh tế , thiên tai (hạn hán , lũ lụt ... ) , dịch bệnh

(dịch SARS, dịch cúm gia cầm, sốt xuất

huyết...) xảy ra ở nhiều nơi; tình hình thế giới

và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhất là

sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ ; những

nhân tố đe dọa hòa bình, an ninh tăng lên,

nhân dân thế giới đứng trước những thách

thức lớn về nhiều mặt; kinh tế thế giới và khu

vực đan xen những hiện tượng suy thoái , phục

hồi và phát triển , những hoạt động cạnh tranh

và chủ nghĩa bảo hộ của một số nước lớn tác

động không nhỏ đến tình hình nước ta...

Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX và đã đạt những thành tựu

rát

-

quan trọng :

Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy

giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát

triển tương đối toàn diện . Tốc độ tăng trưởng

GDP năm sau cao hơn năm trước, bình quân

trong 5 năm 2001 - 2005 đạt gần 7,5%/năm,

xấp xỉ mức kế hoạch .
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- Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ

trên một số mặt; việc gắn phát triển kinh tế

với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển

biếntốt; đời sống các tầng lớp nhân dân được

cải thiện ; chỉ số phát triển con người được

nâng lên .

- Chính trị - xã hội ổn định ; quốc phòng và

an ninh được tăng cường ; hoạt động đối ngoại

được mở rộng . Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn

lãnh thổ và an ninh quốcgiađược giữ vững.

Quan hệ hợp tác , hữu nghị giữa nước ta với

các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn ,

các nước khác trên thế giới được cải thiện ;

môi trường hòa bình được giữ vững .

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực

lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh

khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy .

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân ngày càng phong phú, thiết thực.

-

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng .

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

được chỉ đạo chặt chẽ hơn và bước đầu đạt

được một số kết quả tích cực .

Tuy nhiên , chúng ta còn những khuyết

điểm và yếu kém :

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương

xứng với khả năng ; chất lượng, hiệu quả, sức

cạnh tranhcủanền kinh tế còn thấp ; cơ cấu

kinh tế chuyển dịch chậm.

- Cơ chế, chính sách về văn hóa - xã hội

chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc

chưa được giải quyết tốt . Thành tựu xóa đói

giảm nghèo chưa thật vững chắc. Chênh lệch

về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân

dân , giữa các vùng có xu hướng gia tăng .

- Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối

ngoại còn một số hạn chế, sức mạnh tổng hợp

và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực

lượng vũ trang chưa cao .

-
Tổ chức và hoạt động của Nhà nước ,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

còn một số khâu chậm đổi mới. Cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưađạt yêu

cầu đề ra . Bệnh cơ hội, thực dụng, thiếu trung

thực , quan liêu , xa dân có chiều hướng tăng.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị , phẩm chất,

đạo đức, lối sống của một bộ phận không

nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn rất nghiêm trọng.

Nhiều tổ chức cơsở Đảng sứcchiến đấu kém .

Có những khuyết điểm đó do nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ quan . Đáng

chú ý là: Tư duy của Đảng trên một số lĩnh

vực chậm đổi mới. Một số vấn đề ở tầm quan

điểm , chủ trương lớn chưa được làm rõ nên

chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức

và sự dứt khoát trong hoạch định chính sách ,

chỉ đạo điều hành . Công tác chỉ đạo tổ chức

thực hiện chưa tốt. Một số khâu đột phá cũng

như việc xây dựng một số công trình lớn ,

trọng điểm chưa được chỉ đạo tập trung . Hiệu

lực quản lý nhà nước còn thấp đối với một số

lĩnh vực; công tác kiểm tra , thanh tra chưa

thường xuyên.Một bộ phận cán bộ, đảng viên

yếu kém cả về phẩm chất, năng lực , không

phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu .

3 - VỀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT

20 NĂM ĐỔI MỚI

Côngcuộcđổi mới trong 20 năm qua đã đạt

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định :

những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch

sử , làm thay đổi bộ mặt của đất nước , cải

thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân ta .

Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng

trưởng khá cao, nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây

dựng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị và khối

đại đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng là liên

6
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minh công nhân - nông dân - trí thức do Đảng

lãnh đạo ngày càng được tăng cường và củng

cố. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân

dân ngày thêm vững chắc với việc xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính

quy, tinh nhuệ , từng bước hiện đại. Quan hệ

đối ngoại được mở rộng . Vị thế nước ta trên

trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Sức mạnh tổng hợp từ nguồn nội lực của đất

nước tăng lên nhiều . Chính trị - xã hội ổn

định . Nhân dân tin tưởng ở đường lối đổi mới .

Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích luỹ thêm

nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý . Đặc

biệt là, nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta ngày càng sáng tỏ hơn . Đến nay, đã

bước đầu hình thành được trên những nét

cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về

công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam .

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta

xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh,

công bằng , dân chủ, văn minh; do nhân dân

làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, bền

vững với quan hệ sản xuất phù hợp; có nền

văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc; con

người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,

được phát triển toàn diện ; các dân tộc trong

cộng đồng Việt Nam bình đẳng , đoàn kết,

tương trợ , giúp đỡ nhau cùng tiến bộ ; có

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân, vì nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản ; có quan hệ hữu

nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên

thế giới.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước

là phải phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền văn

hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội;

xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , thực

hiện đại đoàn kết toàn dân tộc ; xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân

dân, do nhân dân , vì nhân dân ; xây dựng

Đảng trong sạch, vững mạnh ; bảo đảm vững

chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ

động và tích cực hội nhập quốc tế .

Tuy nhiên , cho đến nay, kinh tế nước ta

vẫn trong tình trạng kém phát triển và tụt hậu

xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế

giới. Lãnh đạo và quản lý nhiều mặt chưa đáp

ứng được yêu cầu phát triển mạnh , nhanh và

bền vững. Các lĩnh vực văn hóa , xã hội, xây

dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng

Đảng và Nhà nước, chống quan liêu, tham

nhũng, lãng phí đang có nhiều vấn đề mà nếu

không được giải quyết tốt thì sẽ cản trở đến

quá trình phát triển . Lý luận chưa giải đáp

được một số vấn đề của thực tiễn đổimới và

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta , đặc biệt

là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa

tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển ;

giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ

công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế với đổi

mới chính trị, giữa đổi mới với ổn định và

phát triển ; giữa độc lập tự chủ và chủ động,

tích cực hội nhập quốc tế .

Nhìn lại chặng đường đổi mới 20 năm qua,

Dự thảo Báo cáo Chính trị rút ra một số bài

học lớn sau đây :

Một là , trong quá trình đổi mới phải kiên

trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê- nin và

tư tưởng Hồ ChíMinh . Đổi mới không phải là

từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là

làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức

đúng đắn hơn và xây dựng có hiệu quả hơn để

đi tới thắng lợi . Đổi mới không phải là xa rời

mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và

phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và

Số 15 (tháng 8 năm 2005 )
7



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách

mạng.

Hai là , đổi mới toàn diện , đồng bộ , có kế

thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù

hợp . Phải đổi mới từ nhận thức, tư tưởng đến

hoạt động thực tiễn ; từ kinh tế , chính trị, quan

hệ đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời

sống xã hội ; từ hoạt động lãnh đạo của Đảng,

quản lý của Nhà nước đến hoạt động cụ thể

trong từng bộ phận của hệ thống chính trị. Đổi

mới tất cả các mặt của đời sống xã hội nhưng

không làm đồng loạt, dàn đều, mà phải có

trọng tâm , trọng điểm , có những bước đi thích

hợp; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ

giữa phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng

Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền

tảng tinh thần của xã hội .

Ba là , đổi mới phải vì lợi ích của nhân

dân , dựa vào nhân dân, pháthuy vai trò chủ

động , sáng tạo của nhân dân , phù hợp với

thực tiễn , luôn luôn nhạy bén với cái mới.

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân , vì

nhân dân và do nhân dân. Chính những ý

kiến , nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân

là một nguồn gốc hình thành đường lối đổi

mới của Đảng. Dựa vào nhân dân , xuất phát

từ thực tiễn phong phú của nhân dân, thường

xuyên tổng kết thực tiễn , tìm ra nhân tốmới,

từng bước tìm ra quy luật các mặt của cuộc

sống để đi lên - đó là chìa khóa của thành

công .

Bốn là , phát huy cao độ nội lực, đồng thời

khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc.

với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

Phát huy nội lực , xem đó là nhân tố quyết

định đối với sự phát triển ; đồng thời khai thác

ngoại lực , nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để

phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tranh

thủ các nguồn lực bên ngoài để phát huy nội

lực mạnh hơn , dựa trên các nguyên tắc tôn

trọng độc lập , chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ,

không can thiệp vào công việc nội bộ của

nhau, bình đẳng , cùng có lợi; giữ vững độc

lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bảo vệ và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Năm là , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng, khôngngừng đổi mới hệ

thống chính trị , xây dựng và từng bước hoàn

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm

quyền lực thuộc về nhân dân . Xây dựng Đảng

trong sạch , vững mạnh là khâu then chốt, là

nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi

mới. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân , do nhân

dân, vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã

hội . Nhà nước phải thể chế hóa và tổ chức

thực hiện có hiệu quả quyền công dân , quyền

con người. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp

các tầng lớp nhân dân , phát huysứcmạnh của

khối đại đoàn kếtdân tộc để thựchiệnthành

công sự nghiệp đổi mới.

Xác lập những mối quan hệ hợp lý giữa

Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc cùng

các đoàn thể nhân dân thông qua hệ thống cơ

chế thích hợp , làm cho tất cả các bộ phận cấu

thành hệ thống chính trị ngày càng vững

mạnh , quyền làm chủ của nhân dân được thực

hiện ngày một tốt hơn , từ đó tạo ra động lực

mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới.

·

4 VỀ MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhận định :

Trong những năm sắp tới, trên thế giới, hòa

bình ,hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn .

Kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục phục hồi

và phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố

bất trắc khó lường . Toàn cầu hóa kinh tế là

một xu thế khách quan, tạo ra cơ hội phát

triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất

bình đẳng, đem lại khó khăn, thách thức lớn

cho các quốc gia , nhất là các nước đang phát

8
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triển. Cạnh tranh kinh tế - thương mại, cạnh

tranh giành giật các nguồn tài nguyên, năng

lượng, thị trường... giữa các nước ngày càng

gay gắt. Khoa học và công nghệ sẽ có bước

tiến nhảy vọt và những đột phá lớn , tác động

nhiều mặt đến tất cả các nước . Tuy nhiên , hòa

bình chưa bền vững ; những cuộc chiến tranh

cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc ,

sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt

động can thiệp lật đổ, ly khai, hoạt động

khủng bố, những tranh chấp về biên giới , lãnh

thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên nhiên

tiếp diễn ở nhiều nơi với tính chất ngày càng

phức tạp . Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn

rất gay gắt. Nhiều vấn đề toàn cầu bức xúc đòi

hỏicácquốc gia và các tổ chức quốc tế phối

hợp cùng nhau giải quyết : khoảng cách phát

triển ngày càng lớn giữa các nhóm nước giàu

và nước nghèo; bảo vệ môi trường sinh thái ;

sự gia tăng dân số cùng với các luồng dân di

cư ; tình trạng khan hiếm nguồn năng lượng ,

cạn kiệt tài nguyên; khí hậu trái đất thay đổi

thất thường kèm theo những thiên tại khủng

khiếp ; các dịch bệnh lớn , các tội phạm xuyên

quốc gia...

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói

chung và Đông - Nam Á nói riêng , xu thế hòa

bình ,hợp tác và phát triển tiếp tục giatăng ,

nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn

định như : những tranh chấp về ảnh hưởng và

quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biển đảo , tài

nguyên ; những bất ổn về kinh tế, chính trị , xã

hội ở một số nước .

Trong nước , những thành tựu 5 năm qua

(2001 - 2005 ) và 20 năm đổi mới ( 1986

2006 ) làm cho thế và lực của ta lớn mạnh lên

nhiều . Nhưng nước ta đang đứng trước nhiều

thách thức lớn , đan xen nhau, tác động tổng

hợp và diễn biến phức tạp , không thể coi

thường bất cứ thách thức nào . Kinh tế vẫn

trong tình trạng kém phát triển , dễ bị tác động

-

bởi những biến động từ bên ngoài . Sự suy

thoái về chính trị , tư tưởng , đạo đức , lối sống

của một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng

viên ; nạn tham nhũng , lãng phí , quan liêu là

rất nghiêm trọng . Khuynh hướng xa rời mục

tiêu của chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại. Các thế

lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình" ,

gây bạo loạn lật đổ , sử dụng các chiêu bài

" dân chủ ", "nhân quyền " để làm thay đổi chế

độ chính trị ở nước ta. An ninh , trật tự và an

toàn xã hội ở một số vùng và địa phương chưa

bảo đảm vững chắc.

Từ những phân tích và dự báo nói trên , Dự

thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Những năm tới

là cơ hội lớn để đất nước ta tiến lên , tuy khó

khăn còn nhiều. Mục tiêu và phương hướng

tổng quát của 5 năm 2006 - 2010 là : Phát huy

sức mạnh toàn dân tộc , đổi mới mạnh mẽ,

toàn diện và đồng bộ hơn, động viên mọi

nguồn lực của toàn xã hội, đẩy mạnh công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước và tích cực

hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển mạnh,

nhanh và bền vững nhằm sớm đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ rệt

đời sống nhân dân, tạo nền tảng để đến

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại. Phấn đấu

đến năm 2010 : tổng sản phẩm trong nước

(GDP) tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000 ;

mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm là

7,5 % - 8% , đồng thời nỗ lực phấn đấu cao

nhất để có thể đạt trên 8 % /năm .

5 VỀ ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN
-

KINH TË

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh :

Chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện

đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , đẩy nhanh tiến trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển

kinh tế tri thức , chủ động và tích cực hội nhập

kinh tế quốc tế , nhằm giải phóng mạnh mẽ
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sức sản xuất và tạo động lực mới cho phát

triển . Cần nắm vững tính định hướng xã hội

chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước

ta là :

- Thực hiện mục tiêu "dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn minh" .

Tạo môi trường thuận lợi và có cơ chế, chính

sách giải phóng sức sản xuất, nâng cao đời

sống nhân dân. Làm tốt công tác xóa đói,

giảm nghèo, đồng thời khuyến khích mọi

người dân làm giàu chính đáng và giúp đỡ

người khác thoát nghèo, từng bước khá giả

hơn.

- Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở

hữu , nhiều thành phần kinh tế , trong đó kinh

tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ; kinh tế nhà

nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở

thành nền tảng .

- Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay

trong từng bước và từng chính sách phát triển ;

tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã

hội, văn hóa , giáo dục và đào tạo... , giải quyết

tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển

con người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo

lao động , hiệu quả kinh tế , mức đóng góp vốn

cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc

lợi xã hội .

- Bảo đảm vai trò quản lý , điều tiết nền

kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở định hướng cơ bản nêu trên ,

cần đẩy mạnh việc phát triển đồng bộ và

quản lý có hiệu quả sự vận hành của các loại

thị trường , nhất là thị trường hàng hóa và

dịch vụ ; thị trường tài chính , tiền tệ ; thị

trường bất động sản (bao gồm thị trường

quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền

với đất ) ; thị trường lao động ; thị trường khoa

học và công nghệ .

Nhà nước tác động đến thị trường chủ yếu

thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ

kinh tế ; đồng thời sử dụng kịp thời và có hiệu

quả một số biện pháp cần thiết khi thị trường

hoạt động không có hiệu quả hoặc có biến

động lớn . Thực hiện quản lý nhà nước bằng

hệ thống pháp luật, giảm hẳn sự can thiệp

hành chính vào hoạt động của thị trường và

doanh nghiệp . Tách biệt chức năng quản lý

hành chính của Nhà nước với chức năng quản

lý kinh doanh của doanh nghiệp ; xóa bỏ chế

độ "chủ quản" .

Thực hiện nhất quán chính sách phát triển

nền kinh tế nhiều thành phần với những hình

thức tổchức sản xuất kinh doanh đa dạng, đan

xen , hỗn hợp. Đó là kinh tế nhà nước; kinh tế

tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ ; kinh tế tư bản

tư nhân ; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có

vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh

tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận

cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , bình

đẳng trước pháp luật , cùng phát triển lâu dài ,

hợp tác và cạnh tranh lành mạnh ; trong đó

kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thể hiện

ở việc tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy và

là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước

định hướng và điều tiết nền kinh tế . Kinh tế

nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng

trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế

quốc dân. Kinh tế cổ phần ngày càng phát

triển , trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ

biến, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất và sở hữu ,

đặc biệt là xã hội hóa vốn của các nhà đầu tư .

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh

việc sắp xếp, đổi mới , nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước , tạo điều kiện để các

doanh nghiệp nhà nước thực sự hoạt động

trong môi trường kinh doanh cạnh tranh , công

khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới và phát

triển các loại hình kinh tế tập thểmà nòng cốt

là hợp tác xã kiểu mới, phát triển mạnh hơn ,

không hạn chế về ngành , nghề, địa bàn và
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lĩnh vực. Khuyến khích phát triển mạnh các

hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh

nghiệp của tưnhân ; mọi công dân có quyền tự

do tham gia các hoạt động đầu tư , kinh doanh

với quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh

doanh được pháp luật bảo hộ; có quyền bình

đẳng trong đầu tư , kinh doanh, trong tiếp cận

các cơ hội , nguồn lực kinh doanh , trong thông

tin và nhận thông tin . Thu hút mạnh nguồn

lực của các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách

cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý, đa

dạng hóa các hình thức và cơ chế, nhất là vào

các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mà

nước ta đang cần .

Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình

thức sở hữu . Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi

hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành ,

lĩnh vực, sảnphẩm , một số mục tiêu như xuất

khẩu , tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo , khắc

phục nhữngrủi ro , một sốđịa bàn ,các doanh

nghiệp nhỏ và vừa.

Kết hợp tốt các cơ hội thuận lợi do bối

cảnh quốc tế tạo ra với các tiềm năng, lợi thế

của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp

hóa – hiện đại hóa đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri

thức và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng

trưởng trong mỗi bước phát triển của đất

nước, ở từng vùng, từng địa phương cũng như

trong từng dự án kinh tế - xã hội .

Đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

nông nghiệp và nông thôn , hướng tới xây

dựng một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng,

có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh

tranh cao, phù hợp với đặc điểm từng vùng ,

từng địa phương . Thúc đẩy chuyển dịch cơ

cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông

thôn . Xây dựngnông thôn mới theo hướng

dân chủ , công bằng, nông dân có cuộc sống

no đủ , có đời sống văn hóa lành mạnh , có môi

trường sạch .

Hết sức coi trọng phát triển công nghiệp và

xây dựng kết cấu hạ tầng, bao gồm các ngành

công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng

xuất khẩu , sản xuất tư liệu sản xuất quan

trọng theo hướng hiện đại . Phát triển các

ngành dịch vụ cơ bản (tài chính, ngân hàng ,

viễn thông, vận tải, thương mại, du lịch ,

tư vấn ...). Phát triển kinh tế vùng, vừa có

chính sách thúc đẩy sự phát triển các vùng

kinh tế trọng điểm , vừa có cơ chế đặc thù tạo

điều kiện cho các vùng kinh tế đang còn

nhiều khó khăn (như các vùng biên giới ,

các vùng Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc)

vươn lên .

Phát triển kinh tế biển (dầu khí, đóng tàu ,

cảng biển, hàng hải, hải sản , du lịch ...)sớm

đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về

kinh tế biển trong khu vực , gắn với bảođảm

quốc phòng - an ninh và hợp tác quốctế . Có

biện pháp tích cực bảo vệ và cải thiện môi

trường sinh thái.

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại,

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế

toàn cầu , khu vực và song phương mà

Việt Nam cam kết thực hiện, trên cơ sở lấy

phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao

nhất và là nguyên tắc chủ đạo; đồng thời linh

hoạt, mềm dẻo phù hợp với thông lệ quốc tế

trong các quan hệ hợp tác , liên kết kinh tế

quốc tế .

6 - VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh:

Giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ

phải phát huy vai trò là quốc sách hàng đầu ,

là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước .

dục

-

--

Phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo

đào tạo , phát triển nhanh nguồn nhân
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lực chất lượng cao , bao gồm cả đổi mới

cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp

giáo dục theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại

hóa, xã hội hóa" . Coi trọng hàng đầu chất

lượng dạy và học. Chuyển dần mô hình

giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục

mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học

tập suốt đời , đào tạo liên tục , thực hiện

sự liên thông giữa các bậc học , các hình thức

đào tạo, bảo đảm sự công bằng xã hội trong

giáo dục.

Đi đôi với phát triển giáo dục mầm non và

giáo dục phổ thông, cần chú trọng phát triển

mạnh hệ thống dạy nghề, nhất là các nghề

trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và

dạy nghề cho nông dân ; phát triển và đa dạng

hóa các loại hình dạy nghề, phát triển nhanh

đào tạo nghề dài hạn theo hướng hiện đại hóa.

Đổi mới hệ thống giáo dục đại học theo

hướng gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục

vụ chuyển đổi cơ cấu lao động ; nhanh chóng

xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về

trình độ đào tạo, dân tộc , vùng miền , ngành

nghề… ; có cơ chế và chính sách gắn các

trường đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa

học và các doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ

thống đánh giá và kiểm định chất lượng giáo

dục . Cải tiến nội dung và phương pháp thi cử

nhằm đánh giá đúng trình độ người học . Khắc

phục những mặt yếu kém và những hiện

tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện

những giải pháp cơ bản , lâu dài nhằm chấn

hưng nên giáo dục Việt Nam .

Thực hiện xã hội hóa giáo dục , huy động

mọi nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội ,

phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phát

triển giáo dục . Đồng thời đổi mới cơ chế quản

lý giáo dục, tăng cường hợp tác quốc tế về

giáo dục - đàotạo, nhất là tăng cường quản lý

vĩ mô, chỉ đạo và định hướng vấn đề xã hội

hóa giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng

giáo dục .

-

– Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

của khoa học công nghệ, phấn đấu đến

năm 2010, năng lực khoa học và công nghệ

nước ta đạt trình độ của các nước tiên tiến

trong khu vực trên một số lĩnh vực quan

trọng . Phát triển khoa học xã hội hướng vào

việc tiếp tục góp phần làm sáng tỏ nhận thức

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta, thường xuyên tổng kết

thực tiễn để phát triển lý luận ; dự báo tình

hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực

và trong nước; cung cấp luận cứ khoa học cho

việc hoạch định đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng và Nhà nước .

Phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ

theo hướng phát huy năng lực nội sinh đi đôi

với tiếp thu , làm chủ , ứng dụng thành tựu của

thế giới. Phát triển các công nghệ cao, công

nghệ sạch, thông tin , viễn thông, sinh học, vật

liệu , tự động hóa và sản xuất các dạng năng

lượng mới; phát triển hệ thống thông tin quốc

gia về khoa học - công nghệ .

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công

nghệtheo hướng Nhà nước đầu tư vào các

chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ

khu vực và thế giới; xây dựng tiềm lực khoa

học và công nghệ của một số lĩnh vực trọng

điểm ; xóa bỏ cơ chế hành chính bao cấp, thực

hiện cơ chế tự chủ , tự chịu trách nhiệm đối

với các tổ chức khoa học và công nghệ công

lập . Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư ; đẩy

mạnh hợp tác quốc tế . Xây dựng chiến lược

đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài , các

nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư,

kỹ sư trưởng , kỹ thuật viên và công nhân lành

nghề .

7 - VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI , PHÁT

TRIỂN VĂN HÓA VÀ XÂYDỰNGCON

NGƯỜI

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định,

phải tiếp tục kết hợp chặt chẽ chính sách kinh

12
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tế với chính sách văn hóa , xã hội, thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng

bước và tùng chính sách phát triển ; thực hiện

tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển

kinh tế , gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa

vụ, cống hiến và hưởng thụ . Khuyến khích ,

tạo điều kiện để mọi người dân vươn lên làm

giàu chính đáng, đồng thời thực hiện có hiệu

quả chính sách xóa đói giảm nghèo, xây dựng

hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm

dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, bình đẳng

cho mọi người dân về giáo dục - đào tạo,

chăm sóc sức khỏe , vănhóa, thông tin , thế

dục thể thao , v.v .. Tăng nguồn lực đầu tư của

Nhà nước để phát triển các lĩnh vực xã hội ,

thực hiện các mục tiêu xã hội , đồng thời đẩy

mạnh xã hội hóa, coi đây là một chính sách có

tính chiến lược gắn chặt với tăng cường hiệu

lực , hiệu quả quản lý nhà nước nhằm làm tốt

việc phát triển y tế , phát triển giống nòi , thực

hiện các chính sách dân số, kế hoạch hóa

gia đình và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi

xã hội .

Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng

nền văn hóa tiên tiến ,đậm đà bản sắc dân tộc,

làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần

của xã hội, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn

với phát triển kinh tế – xã hội. Tạo sự chuyển

biến căn bản trong lãnh đạo củaĐảng, quản

lý của Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, tạo

ra những điều kiện để văn hóa thực sự thấm

sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội .

-

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giá

trị mới của con người Việt Nam thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa , hội nhập quốc tế .

Đấu tranh kiên quyết chống sự suy thoái về tư

tưởng , đạo đức, lối sống trong một bộ phận

cán bộ, đảng viên và nhân dân . Bồi dưỡng các

giá trị văn hóa trong thanh niên , đặc biệt là lý

tưởng sống, năng lực trí tuệ , vẻ đẹp đạo đức

và bản lĩnh văn hóa.

Tập trung làm tốt ba lĩnh vực quan trọng:

Một là , xây dựng môi trường , lối sống và đời

sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở , thôn

xóm, bản, làng , cộng đồng dân cư, cơ quan,

đơn vị , địa phương một cách phù hợp . Hai là ,

phát huy mạnh mẽ tiềm năng và đẩy mạnh

các hoạt động đầu tư, khuyến khích sáng tạo

văn hóa, nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm ,

công trình có giá trị cao về tư tưởng và

nghệ thuật, tạo những giá trị văn hóa đỉnh

cao... Ba là , lập và thực hiện kế hoạch đầu tư

toàn diện cho văn hóa, nâng cấp đồng bộ hệ

thống thiết chế văn hóa .

Một nhân tố căn bản bảo đảm thành công

của sự nghiệp to lớn này là phải tiếp tục đổi

mới nội dung và phương thức quản lý của

Nhà nước về văn hóa ; xây dựng cơ chế, chính

sách , chế tài ổn định, phù hợp , đáp ứng yêu

cầu mới của sự phát triển văn hóa thời kỳ

côngnghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc

tế ; đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội

cho sự phát triển văn hóa, đẩy mạnh xã hội

hóa các hoạt động văn hóa.

-
8 VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH,

ĐỐI NGOẠI

Dự thảo Báo cáo Chính trị cho rằng, trong

những năm tới, để có môi trường hòa bình , ổn

định cho đất nước phát triển, công tác quốc

phòng, an ninh và đối ngoại có ý nghĩa cực kỳ

quan trọng .

Mục tiêu , nhiệm vụ của quốc phòng và an

ninh là xây dựng nền quốc phòng toàn dân và

an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện , độc

lập , tự chủ , ngày càng hiện đại ; bảo vệ vững

chắc Tổ quốc, giữ vững độc lập , chủ quyền ,

thống nhất , toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng,

Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ

nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh

tế , văn hóa - tư tưởng và an ninh xã hội ; duy

trì trật tự , kỷ cương , an toàn xã hội ; giảm tội

phạm, tệ nạn ; góp phần giữ vững ổn định
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chính trị của đất nước, ngăn ngừa , đẩy lùi và

làm thất bại mọi âm mưu , hoạtđộng thù địch,

không để bị động , bất ngờ.

Muốn thế, phải thực hiện tốt các nhiệm vụ :

bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, nâng cao

khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ

chức , cơ quan , đơn vị ; kết hợp chặt chẽ phát

triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh

quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy

mọi tiềm năng của đất nước; điều chỉnh cơ

bản biên chế tổ chức, trang bị của các lực

lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm ổn định lâu

dài để xây dựng Quân đội và Công an theo

hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện

đại, thực sự là lực lượng nòng cốt của sức

mạnh quốc phòng an ninh , là lực lượng

chính trị trong sạch , vững mạnh , tuyệt đối

trung thành với Tổ quốc , với Đảng và Nhà

nước , được nhân dân tin yêu, mến phục ; xây

dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và sự

quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc

phòng - an ninh .

-

Về đối ngoại, Dự thảo Báo cáo Chính trị

chỉ rõ , tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối

đối ngoại độc lập tự chủ , hòa bình , hợp tác và

phát triển ; chính sách đối ngoại rộngmở, đa

phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế ;

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ,

đồng thời mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế

trên các lĩnh vực khác.

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là, giữ

vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện

quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực

vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế

giới vì hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và

tiến bộ xã hội.

Thúc đẩy các quan hệ quốc tế đã được thiết

lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phát

triển quan hệ với tất cả các nước, các lãnh thổ

trên thế giới và các tổ chức quốc tếtheo

nguyên tắc : tôn trọng độc lập , chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau ; không dùng

vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; giải quyết các

bất đồng và tranh chấp thông qua thương

lượng hòa bình; bình đẳng và cùng có lợi.

Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân theo

phương châm " chủ động, linh hoạt, sáng tạo

và hiệu quả" . Phát triển quan hệ với các tổ

chức quốc tế và khu vực mà các đoàn thể

nhân dân, các hội quần chúng của ta là thành

viên . Tăng cường công tác vận động viện trợ

phi chính phủ nước ngoài. Mở rộng giao lưu

và hợp tác với các tổ chức nhân dân của

các nước, với các tổ chức phi chính phủ quốc

gia và quốc tế có quan hệ hữu nghị với nhân

dân ta :

Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung

vì quyền con người trên trường quốc tế ; kiên

quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu,

hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề

" dân chủ" , "nhân quyền ", "dân tộc" , "tôn

giáo " để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm

phạm độclập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,

an ninh và ổn định của nước ta. Đẩy mạnh

hơn nữa công tác thông tin đối ngoại và văn

hóa đối ngoại,làm cho thế giới hiểu và ủng

hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của

nhân dân ta , tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

và sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta và

nhân dân các nước.Chăm lo đào tạo , bồi

dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác

đối ngoại. Tăng cường công tác nghiên cứu ,

dự báo, tham mưu về đối ngoại . Phối hợp chặt

chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao

của Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị

đối ngoại và kinh tế đối ngoại ; đối ngoại,

quốc phòng và an ninh; thông tin đối ngoại và

thông tin trong nước .
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9 - VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI

ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, TIẾP TỤC ĐỔI

MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ

QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂNHÂN DÂN

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định: Đại

đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và

đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là

đường lối chiến lược của cách mạng Việt

Nam ; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu

và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm

thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết là sự nghiệp của

toàn dân tộc , của cả hệ thống chính trị mà hạt

nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực

hiện bằng nhiều biện pháp , hình thức , trong

đó các chủ trương của Đảng và chính sách,

pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọngý

hàng đầu .

Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình

trước hết thông qua đường lối và chính sách

tăng cường mối liên hệ với nhân dân. Nhà

nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp

luật và quản lý , tạo điều kiện để nhân dân

được làm những việc mà pháp luật không

cấm. Nhà nước và nhân dân cùng nỗlực phấn

đấu cho sự phát triển của đất nước, kết hợp

hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi

ích toàn xã hội . Xóa bỏ mọi mặc cảm, định

kiến phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần,

giai cấp, nghề nghiệp, vị trí xã hội ; xây dựng

tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau , cùng

hướng tới tương lai vì một nước Việt Nam độc

lập, thống nhất, dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh .

Thực hiện đồng bộ các chính sách , luật

pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ

(dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ

tự quản của cộng đồng dân cư ); giữ vững kỷ

cương trong xã hội . Tổ chức và động viên

nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu

nước . Chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng

lớp nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội .

Tăng cường các hình thức và tổ chức tự quản,

những hình thức sinh hoạt cộng đồng. Tôn

trọng và phát huy vai trò mẫu , dẫn dắt

của những người tiêu biểu, có uy tín trong

cộng đồng dân cư , các dân tộc , các tôn giáo ...

gương

Bản Dự thảo cũng vạch rõ mục tiêu , nhiệm

vụ và các chính sách, giải pháp lớn tiếp tục

xây dựng giai cấp công nhân , phát huy sức

mạnh của giai cấp nông dân, phát huy trí tuệ

của đội ngũ trí thức; tạo điều kiện để các

doanh nhân phát huy tiềm năng và vai trò tích

cực của mình trong phát triển sản xuất, kinh

doanh ; thường xuyên giáo dục chính trị ,

truyền thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng

cho thanh niên ; chăm lo công tác phụ nữ và

vấn đề bình đẳng giới ; phát huy vai trò của

cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc ; chăm sóc người cao tuổi .

Bản Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh : Các dân

tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng ,

đoàn kết, tương trợ , giúp nhau cùng phát

triển ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc ; chống kỳ thị , hẹp

hòi, chia rẽ dân tộc . Có chính sách cụ thể và

thiết thực chăm lo phát triển mọi mặt, nâng

cao đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của

đồng bào các dân tộc , các tôn giáo, đồng bào

ta định cư ở nước ngoài .

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân có

vai trò quan trọng trong việc tập hợp , vận

động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân

dân ; đưa các chủ trương , chính sách của

Đảng , Nhà nước, các chương trình kinh tế ,

văn hóa, xã hội , an ninh, quốc phòng thành

hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống

của nhân dân. Cần hoàn chỉnh các quy định

và cơ chế của Nhà nước , tạo mọi điều kiện

thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể nhân
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dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện

xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

và hệ thống chính trị .

-
10 VỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ,

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định :

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa

là mục tiêu , vừa là động lực của công cuộc đổi

mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; thể hiện

mối quan hệ gắn bó giữaĐảng, Nhà nước và

nhân dân . Phải xây dựng một xã hội thật sự

dân chủ , trong đó cán bộ, đảng viên và công

chức phải là công bộc của nhân dân. Mỗi

chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước

đều thể hiện ý chí, lợi ích chính đáng của

nhân dân, của quốc gia, dân tộc . Xác định các

hình thức tổ chức thích hợp nhằm thu hút và

tạo điều kiện cho mọi người, mọi tầng lớp

nhân dân tham gia các công việc chung của

Đảng , của Nhà nước và xã hội, xây dựng và

hoàn thiện các cơ chế nhằm tổ chức , thu hút

và tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng

và thực hiện các quyền dân chủ trên các lĩnh

vực kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội . Đề cao

trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Nhà nước

đối với công dân và ngược lại . Bộ máy nhà

nước , các thiết chế khác trong hệ thống chính

trị vừa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đường

lối , chính sách của Đảng vừa có trách nhiệm

chủ yếu trong việc đề xuất với Đảng các kiến

nghị về xây dựng và hoạch định chính sách.

Trong việc xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa , phải quán triệt sâu

quan điểm : tất cả quyền lực nhà nước đều

thuộc về nhân dân ; quyền lực nhà nước là

thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa

các cơ quan trong việc thực hiện quyền

lập pháp , hành pháp và tư pháp. Phải hoàn

thiện hệ thống pháp luật , đồng thời tiếp tục

đổi mới tổ chức và hoạt động theo chức năng,

sác

nhiệm vụ của Quốc hội, của Chính phủ ; đẩy

mạnh cải cách tư pháp; xây dựng một nền tư

pháp trong sạch, vững mạnh , dân chủ, nghiêm

minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Nâng

cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân

dân và Ủy ban nhân dân trong phạm vi được

phân cấp . Thực hiện các biện pháp nhằm chấn

chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của các

cơ quan , sàng lọc đội ngũ cán bộ , công chức

theo yêu cầu nâng cao chất lượng cả về phẩm

chất đạo đức và năng lực .

Về vấn đề đổi mới cơ chế quản lý và

phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng,

Bản Dự thảo chỉ rõ : Nhà nước tiếp tục tăng

nguồn lực , đầu tư , tập trung cho các mục tiêu ,

các chương trình phát triển quốc gia, bảo đảm

cho mọi đối tượng chính sách được hưởng

ngày càng đầy đủ hơn các dịch vụ công cộng.

Đồng thời phát huy tiềm năng trí tuệ và các

nguồn lực vật chất trong nhân dân , của toàn

xã hội để cùng Nhà nước chăm lo lĩnh vực

này . Thực hiện chuyển các cơ sở công lập

đang hoạt động theo cơ chế sự nghiệp mang

nặng tính hành chính bao cấp sang cơ chế tự

cấp tràn lan và không vì mục tiêu lợi nhuận .

chủ cung ứng dịch vụ công cộng, không bao

Phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập

cung ứng dịch vụ công cộng với hai loại hình

ngoài công lập . Khuyến khích đầu tư trong và

ngoài nước phát triển các dịch vụ công cộng .

Nhà nước cùng nhân dân tăng cường giám sát,

thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ công

cộng.

Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống

tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu

dài. Các cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ quan

Nhà nước và trong hệ thống chính trị, trước

hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao, phải trực tiếp

tham gia và đi đầu trên mặt trận đấu tranh

phòng ngừa và chống tham nhũng .
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Bản Dự thảo chỉ ra một số giải pháp vừa

cần kíp vừa có tính chiến lược như : Xây dựng

đồng bộ hệ thống luật pháp, bổ
sung, hoàn

thiện các cơ chế , quy định về quản lý kinh tế ,

tài chính , quản lý tài sản công, ngân sách nhà

nước , các quỹ do nhân dân đóng góp và do

nước ngoài tài trợ . Đẩy mạnh cải cách hành

chính , đổi mới công tác giáo dục, đãi ngộ,

giám sát, quản lý cán bộ , công chức , nhằm

xây dựng một nền hành chính quốc gia lành

mạnh , hiện đại, một chế độ công vụ rõ ràng,

minh bạch , một đội ngũ cán bộ, công chức tận

tụy, trong sạch , có đủđức , tài, liêm chính . Xử

lý nghiêm minh, kịp thời, công khai người

tham nhũng . Tăng cường công tác kiểm tra,

thanh tra , giám sát của các cơquan cóchức

năng bảo vệ pháp luật và kỷ luật của Đảng.

Có cơ chế bảo vệ những người tích cực đấu

tranh chống tham nhũng , tiêu cực , đồng thời

thi hành kỷ luật nghiêm khắc những người

bao che , cố tình ngăn cản việc chống tham

nhũng , tiêu cực . Biểu dương và nhân rộng

những tấm gương liêm chính, chí công vô tư.

Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

phát huy vai trò của cơ quan dân cử, của Mặt

trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các

phương tiện thông tin đại chúng và của nhân

dân trong việc giám sát các cán bộ, công chức

và cơ quan công quyền ; phát hiện , đấu tranh

với các hiện tượng tham nhũng. Đẩy mạnh

việc hợp tác quốc tế về phòng, chống tham

nhũng.

11 - VỀ ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN

ĐẢNG , NÂNG CAO NĂNG LỰCLÃNH

ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ : Tiếp tục

đổi mới và chỉnh đốn Đảng , xây dựng Đảng

trong sạch , vững mạnh, nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang

tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng

và nhân dân ta .

sau :

Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ

1 – Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ

trí tuệ của Đảng. Kiên định chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , mục tiêu độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Vận dụng và

phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động của

Đảng và Nhà nước. Thường xuyên tổng kết

thực tiễn , bổ sung, phát triển lý luận , giải

quyết tốt những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận của

Đảng , gắn lý luận với thực tiễn , tiếp tục làm

sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xãhội ở nước ta ; làm

rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối , chính

sách của Đảng trong thời kỳ mới.

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính

trị, tư tưởng trong Đảng , trướchết cho đội ngũ

Đổi mớinội dung, phương pháp học tập và

cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp .

giảng dạy trong hệ thống trường chính trị ,

nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của

chương trình . Nghiêm túc thực hiện quy định

của Bộ Chínhcủa Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận

chính trị của cán bộ , đảng viên .

Củng cố, nâng cao chất lượng của các cơ

quan chuyên ngành về công tác tư tưởng.

Tăng cường số lượng , chất lượng đội ngũ cán

bộ tư tưởng , lý luận , nhất là các cán bộ chủ

chốt. Tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng ,

công tác lý luận ; gắn "xây " với " chống ", lấy

" xây " làm chính, lấy tư tưởng tiến bộ , tích cực

đẩy lùi các tư tưởng sai trái , lạc hậu . Đặc biệt

quan tâm chống sự suy thoái về tư tưởng

chính trị , đạo đức , lối sống . Kiên quyết đấu

tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối

của Đảng ; phê phán, bác bỏ các quan điểm

thù địch, sai trái .

Số 15 (tháng 8 năm 2005 )
17



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

2 – Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân

chính trị của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ , đảng viên . Mỗi tổ

chức cơ sở đảng có trách nhiệm tổ chức và

quy tụ sức mạnh của cơ sở hoàn thành nhiệm

vụ chính trị được giao ; làm tốt công tác giáo

dục chính trị tư tưởng , quản lý và giám sát

đảng viên cả về năng lực hoàn thành nhiệm

vụ và về phẩm chất, đạo đức, lối sống .

Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng , xác

định rõ vị thế pháp lý , thể chế hóa về mặt Nhà

nước vị trí , vai trò của các loại hình cơ sở, đặc

biệt là tổ chức cơsở đảng trong khu vực kinh

tế tư nhân , kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài,

tập trung giải quyết cơ sở yếu kém .

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên

phong, gương mẫu ; có phẩm chất, đạo đức

cách mạng , có ý thức tổ chức kỷ luật và năng

lực hoàn thành nhiệm vụ ; kiên định lập

trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục

tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi

khó khăn thử thách, năng động, sáng tạo , góp

phần tích cực vào việc đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa .

Phân công đảng viên đúng người, đúng

việc , tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành

nhiệm vụ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình

trong sinh hoạt đảng theo đúng quy định của

Điều lệ Đảng .

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; tăng

số lượng đi đôi với bảo đảm chất lượng . Chủ

trọng trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng

viên . Thường xuyên sàng lọc đảng viên .

Động viên quần chúng giám sát , đóng góp ý

kiếnvề đảng viên , qua đó kịp thời đưa ra khỏi

Đảng những người không đủ tư cách . Gắn

việc nâng cao chất lượng đảng viên với việc

nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng .

3 – Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập

trung dân chủ trong Đảng ; thắt chặt mối quan

2

hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng

cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra ,

giám sát.Mọi cán bộ, đảng viên có quyền bàn

bạc, tham gia quyết định công việc của Đảng ;

quyền được thông tin , tranh luận, nêu ý kiến

riêng ; bảo lưu ý kiến trong tổ chức ; khi đã

thành nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị

quyết của Đảng .

Các cấp lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo của

Đảng phải thật sự lắng nghe ý kiến của cấp

dưới, của đảng viên và nhân dân . Xây dựng

quy chế ra quyết định của Đảng , bảo đảm

phát huy trí tuệ tập thể; có cơ chế để nhân dân

bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn ,

tham gia giám sát Đảng, tham gia các công

việc của Đảng; khắc phục lối làm việc áp đặt,

quan liêu, xa dân.

Hoàn thiện quy chế bảo đảm quyền kiểm

tra, giám sát của tập thể đối với cá nhân, của

tổ chức đối với tổ chức, của cá nhân đối với

cá nhân và tổ chức, kể cả đối với người lãnh

đạo chủ chốt và tổ chức cấp trên . Kết hợp

giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà

nước thông qua pháp luật và giám sát của

nhân dân thông qua quy chế dân chủ ; phát

huy vai trò giám sát của dư luận xã hội thống

qua các phương tiện thông tin đại chúng.

sungĐổi mới phương pháp kiểm tra và bổ

chức năng giám sát cho Ủy ban Kiểm tra của

Đảng ở các cấp. Tăng cường công tác kiểm

tra phòng ngừa. Xây dựng quy chế phối hợp

công tác giữa Ủy ban Kiểm tra của Đảng với

Thanh tra của Nhà nước .

4 – Đổi mới công tác cán bộ: Cán bộ phải

là người có đức, có tài , có phẩm chất chính trị

tốt , tuyệt đối trung thành với Tổ quốc , với

Đảng , hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân

dân , của dân tộc ; có bản lĩnh chính trị vững

vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ; không dao động trước mọi

biến cố phức tạp , có đủ năng lực thực hiện

18 Số 15 (tháng 8 năm 2005 )



Tiếntới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

thắng lợi đường lối , chính sách của Đảng

và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và

lối sống mẫu mực, trong sáng ; có ý thức tổ

chức kỷ luật cao ; tôn trọng tập thể, gắn bó với

nhân dân .

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo

hướng thật sự dân chủ , khoa học , công minh .

Xây dựng và hoàn thiện chế độ bầu cử , cơ chế

bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ . Có cơ chế ,

chính sách bảo đảm phát hiện , tuyển chọn,

đào tạo, bồi dưỡng , trọng dụng đúng lúc ,

đúng chỗ và đãi ngộ xứng đáng người có đức,

có tài , thay thế những người kém năng lực,

không đủ uy tín ; loại bỏ kịp thời những người

kém phẩm chất, hư hỏng, có khuyết điểm

nghiêm trọng . Kiên quyết khắc phục những

biểu hiện cá nhân , độc đoán, thiếu công tâm

và khách quan, cũng như tình trạng nê nang,

tùy tiện, trì trệ trong công tác cán bộ .

Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản

lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò ,

quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức

thành viên trong hệ thống chính trị. Có cơ chế

để đảng viên và nhân dân giám sát cán bộ và

công tác cán bộ.

5 – Đổi mới phương thức lãnh đạo , nâng

cao năng lực cầm quyền của Đảng, đặc biệt là

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường

lối , quan điểm , các nghị quyết, quyết định ,

nguyên tắc giải quyết những vấn đề trọng đại

về quốc kế dân sinh ; lãnh đạo thể chế hóa, cụ

thể hóa đường lối , quan điểm của Đảng thành

luật pháp , chính sách, kế hoạch, các chương

trình công tác lớn của Nhà nước , xây dựng bộ

máy nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh ,

hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bố trí đúng

cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng , hoàn

thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về
thể về

nguyên tắc , nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo

đối với Nhà nước cho từng lĩnh vực : lập pháp ,

hành pháp, tư pháp. Xây dựng quy chế về sự

phối hợp giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra

của Nhà nước ; xử lý đúng người, đúng tội .

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các

ban tham mưu của cấp ủy và cơ quan nhà

nước tương ứng cùng cấp .

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân , giúp Mặt trận và các đoàn thể xác

định đúng mục tiêu , phương hướng phát

triển và nội dung hoạt động trong từng thời

kỳ, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng

tạo của Mặt trận và các đoàn thể trong

xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của

mình .

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đổi

mới phong cách hoạt động, lề lối công tác

theo hướng thật sự dân chủ, kỷ cương , thiết

thực , nói đi đôi với làm , khắc phục bệnh quan

liêu , tùy tiện , chủ quan, hình thức .

Dự thảo Báo cáo Chính trị kết luận : Đất

nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế giới

đang thay đổi rất nhanh . Nước ta phải sớm trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện

đại . Nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống

ấm no, tự do, hạnh phúc.

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá

của toàn Đảng , toàn dân, toàn quân ta, triệu

người như một, năng động và sáng tạo , nắm

bắt thời cơ, vượt qua thách thức , quyết tâm

đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa theo

con đường xã hội chủ nghĩa , nhằm thực hiện

bằng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ , văn minh ", sánh vai

cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước

khẩn
khẩn trương của thời đại . D
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TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG

TRONG TÌNH HÌNH GIỚI

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

C

ÁCH đây 75 năm, vào ngày 1-8-1930,

Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng

“ Cộng sản Việt Nam đã xuất bản một

tài liệu lịch sử quý giá : " Ngày quốc tế đỏ

1–8–1930" , kêu gọi chống chiến tranh đế quốc ,

bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô -viết,

ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc . Việc

phát hành tài liệu này đã gây dư luận rộng

lớn trong xã hội lúc bấy giờ, thức tỉnh binh lính

và dân chúng, động viên hàng trăm cuộc

biểu tình của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng

chủ trương của Đảng, chống chiến tranh đế

quốc . Năm 1999, căn cứ sự kiện lịch sử này,

Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng,

khóa VIII đã lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm là

Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn

hóa của Đảng. Việc Trung ương Đảng chuẩn y

Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa

đã khẳng định vai trò to lớn của công tác tư

tưởng - văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng

của Đảng ta và dân tộc ta trong quá trình

đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng

chủ nghĩa xã hội ; đồng thời là mốc đánh dấu

75 năm trưởng thành của ngành tư tưởng - văn

hóa của Đảng.

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin thì cách mạng tư tưởng - văn hóa có

vai trò quan trọng làm biến đổi toàn bộ đời

sống tinh thần xã hội, tạo ra những điều kiện để

phát triển tự do và toàn diện con người, thúc

đẩy quá trình sáng tạo lịch sử và phát triển xã

hội . Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng

trước hết phải nhằm thực hiện cho được mục

tiêu bảo đảm cho hệ tư tưởng của giai cấp công

nhân trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời

sống xã hội . Hoạt động tư tưởng trở thành một

bộ phận quan trọng cấu thành của toàn bộ hoạt

động của Đảng, là một lĩnh vực đặc biệt quan

trọng trong toàn bộ hoạt động xây dựng Đảng

về chính trị , tư tưởng , tổ chức. Thực tiễn hoạt

động từ 1930 đến nay đã chứng minh điều đó.

Đảng ta luôn luôn coi công tác tư tưởng - văn

hóa là một vũ khí sắc bén , một sức mạnh to lớn

động viên toàn Đảng , toàn dân làm nên những

thành tựu vĩ đại của dân tộc . Những thành tựu

cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa của

Đảng trong 75 năm qua có thể đúc kết trên

những nét lớn sau đây :

Một là , Đảng ta đã phát huy sức mạnh của

công tác tư tưởng - văn hóa trong việc truyền

bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam,

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DUNG VIEN LUÔN G

BAN TƯ TƯỞNG NĂN HÓA

TRUNG ƯƠNG

MINH NĂM

HỘI THẢO

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG .NĂM HÓA CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

(Pleiku ,ngày 1.8 / 8 /2003 )

Hội thảo khoa học “ Công tác tư tưởng – văn hóa gópphần ổn định chính trị, tư tưởng ở Tây Nguyên” – Pleiku ,

khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng , là kim chỉ

nam trong mọi hoạt động của Đảng, mở ra bước

phát triển mới của tư tưởng chính trị của xã hội

Việt Nam .

Trong cuốn sách "Đường kách mệnh ", xuất

bản năm 1927 , lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trích

dẫn câu nói nổi tiếng của Lê-nin : "Không có

lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh

vận động". Điều đó cho thấy vị trí quan trọng

hàng đầu của lý luận cách mạng . Lý luận phải

đi trước một bước. Trên tinh thần kết hợp sức

mạnh của dân tộc (chủ nghĩa yêu nước ) với sức

mạnh của thời đại (lý tưởng xã hội chủ nghĩa ) ,

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu

nước đến chủ nghĩa cộng sản . Người đã chọn

con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân

tộc , giải phóng giai cấp và giải phóng con

người . Đồng chí NguyễnÁi Quốc cùng các bậc

tiền bối cách mạng đã tích cực truyền bá chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta , chuẩn bị cho

việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . Người

đã tổ chức các lớp huấn luyện , đào tạo cán bộ,

ngày 7 – 8–8–2003

tiến hành chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng

Đảng trên nguyên tắc tổ chức của một Đảng

Cộng sản . Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt

Nam ra đời và cho đến ngày giành chính quyền

vè
tay nhân dân , công tác tư tưởng - văn hóa đã

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và thường xuyên, liên tục tổ chức

các lớp giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán

bộ, đảng viên , nhân dân thấm nhuần những

nguyên tắc , nguyên lý và phương pháp vận

động cách mạng đúng đắn của một học thuyết

cách mạng, khoa học được vận dụng sáng tạo

vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta , chuẩn bị cơ sở

chính trị bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách

mạng qua các thời kỳ lịch sử . Năm 1991 ,

đầu tiên , Cương lĩnh của Đảng đã chính thức

khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng,

mở ra bước phát triển mới lý luận cách mạng

của nước ta , tăng cường sức mạnh công tác tư

tưởng - văn hóa của Đảng.

lần

Hai là , bám sát Cương lĩnh và nhiệm vụ

chính trị, ở mỗi thời kỳ cách mạng , Đảng đã
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huy động công tác tư tưởng - văn hóa góp phần

xác lập cơ sởlý luận cho việc xây dựngđường

lối , chính sách của Đảng và tổ chức triển khai

thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc

sống ; đồng thời tuyên truyền , cổ vũ, động viên

chính trị, nêu gương điển hình tiên tiến , nhân tố

mới, tạo sự nhất trí cao trong Đảng , sự đồng

thuận của xã hội đối với đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tư tưởng - văn hóa đã kịp thời tổng

kết thực tiễn , nghiên cứu lý luận , triển khai sâu

rộng học tập , nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị

của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân .

Đã tăng cườngchỉ đạo các chuyên ngành trong

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa như tuyên truyền ,

giáo dục lý luận chính trị , thông tin báo chí ,

xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên đẩy

mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng,

tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị thiết

thực và hiệu quả; cổ vũ khí thế cách mạng trong

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện sứ

mệnh lịch sử giành độc lập dân tộc , thống nhất

Tổ quốc , bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được

những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử.

Trong các thời kỳ cách mạng, các đồng chí

lãnh đạo của Đảng đã trực tiếp chỉ đạo công tác

tư tưởng , gương mẫu nêu cao bản lĩnh chính trị ,

tích cực hướng dẫn , động viên cánbộ,đảng

viên không quản ngại hy sinh , gian khổ bám

dân vận động cách mạng. Những năm kháng

chiến chống thực dân Pháp, công tác tưtưởng-

văn hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối

kháng chiến , động viên cán bộ, đảng viên, nhân

dân và chiến sỹ cả nước thi đua giết giặc lập

công, xây dựng chính quyền cách mạng , thực

hiện chính sách người cày có ruộng. Thờikỳ

chống Mỹ , cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã

hội , công tác tư tưởng - văn hóa góp phần quán

triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế

quốc Mỹ và tay sai , giải phóng miền Nam ,

thống nhất nước nhà; xây dựng niềm tin tuyệt

đối vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu

chính nghĩa của toàn dân tộc . Thời kỳ bắt đầu

đổi mới (1986 ) đến nay, công tác tư tưởng - văn

hóa góp phần quan trọng tuyên truyền vận động

đổi mới tư duy, trước hết làtư duy kinh tế , phát

triển kinh tế , văn hóa, chăm lo quốc phòng -

an ninh, tăng cường công tác đối ngoại , đổi mới

và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

trong sạch, vững mạnh ; đồng thời tổng kết thực

tiễn và tăng cường nghiên cứu lý luận làm sáng

tỏ hơn quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta...

Các cơ quan công tác tư tưởng đã coi trọng

giới thiệu các nhân tố mới , điển hình tiên tiến ,

những tấm gương phấn đấu hy sinh , gian khổ ,

vượt mọi khó khăn , hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ. Công tác tư tưởng - văn hóa trở thành động

lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát

triển , xây dựng đạo đức và niềm tin của cán bộ ,

nhân dân vào Đảng, chính quyền và sự nghiệp

cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Ba là , công tác tư tưởng - văn hóa đã đứng

vững trên lập trường giai cấp công nhân , nâng

cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu

tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

của các thế lực phản động trong nước , ngoài

nước, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm đúng đắn của

Đảng,bảo vệ chính quyền cách mạng, đồng

thời đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực

trong nội bộ Đảng, nội bộnhân dân.Trong từng

giai đoạn lịch sử , đã bám sát diễn biến tình hình

tư tưởng, tham mưu với các cấp ủy xử lý kịp

thời , có hiệu quả nhiều tình huống tư tưởng

phức tạp , củng cố khối thống nhất tư tưởng

trong Đảng, định hướng dư luận xã hội , góp

phần ổn định tình hình chính trị .

Đội ngũ những người làm công tác tư

tưởng - văn hóa đã đi sâu , đi sát cuộc sống, nắm

tình hình tư tưởng, đấu tranh kịp thời với những

quan điểm sai trái, tuyên chiến với tham nhũng

và các tệ nạn xã hội . Những năm hòa bình mới

lập lại ở miền Bắc, công tác tư tưởng - văn hóa

đấu tranh chống những quan niệm sai trái của
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một số văn nghệ sỹ trong nhóm Nhân văn giai

phẩm . Trong những năm đầu của thời kỳ đổi

mới, công tác tư tưởng - văn hóa đã phê phán

những nhận thức lệch lạc , rập khuôn máy móc,

dân chủ cực đoan đòi đa nguyên, đa đảng của

một số người cơ hội chính trị. Nhờ đường lối

đổi mới đúng đắn của Đảng , sự nhạy cảm chính

trị và định hướng tư tưởng kịp thời của hoạt

động tư tưởng của Đảng, nhân dân ta đã vượt

qua thử tháchđể vững vàng đi lên , tiếp tục đổi

mới và đổi mới đúng hướng trong thời điểm

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước

Đông Âu sụp đổ , chủ nghĩa xã hội lâm vào

khủng hoảng.

Trong những năm gần đây, các thế lực thù

địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “ diễn biến hòa

bình” . Trước những thủ đoạn tấn công thâm

hiểm của các thế lực thù địch chống chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam , đội ngũ những người

làm công tác tư tưởng - văn hóa vững tinvào

Đảng, vào chế độ , kiên định lập trường giai cấp ,

đấu tranh phản bác , vạchtrần âm mưu phá hoại

và những quan điểm sai trái của các phần tử

cơ hội chính trị trong nước và những tổ chức

phản động ở nước ngoài, bảo vệ chủ nghĩa

Mác -Lê -nin, tư tưởngHồ Chí Minh - nền tảng

tư tưởng của Đảng , lý tưởng độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội .

Bốn là , đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa

ngày càng trưởng thành về số lượng và chất

lượng, tích lũy được nhiều kinhnghiệm quý, đã

cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng

hái thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh " .

Đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa đã trở

thành một hệ thống lớn mạnh từ trung ương

xuống tận cơ sở với gần 5.000 cán bộ chuyên

trách , hàng vạn cán bộ tuyên huấn cơ sở, hàng

ngàn cán bộ giảng dạy lý luận từ trung ương đến

tỉnh , huyện, gần 1 vạn báo cáo viên . Bên cạnh

đó, cả nước có tới gần 1,3 vạn hội viên Hội Nhà

báo, trên 1 vạn hội viên các Hội Văn học - Nghệ

thuật và hàng vạn cán bộ văn hóa - thông tin.

Đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hóa trưởng thành

cả về trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức

nghề nghiệp, từng bước được trang bị phương

tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Bám sát

thực tiễn cuộc sống, đội ngũ cán bộ tư tưởng -

văn hóa đã thông tin kịp thời phục vụ sự chỉ đạo

của cấp ủy ; phát hiện , tổng kết những kinh

nghiệm hay , đúc rút thành cơ sở lý luận , uốn

nắn những biểu hiện tiêu cực , góp phần bồi

dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc ,

lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát

huy đạo lý , lối sống tốt đẹp của con người

Việt Nam, xây dựng và phát triển nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Năm là , dưới sự lãnh đạo của Đảng , công tác

tư tưởng - văn hóa luôn luôn đổi mới, nắm bắt

kịp thời xu hướng phát triển của phong trào

cách mạng của quần chúng, đề ra những

phương thức hoạt động "sáng tạo" , " sinh động "

thu hút các tầng lớp xã hội tham gia với phương

châm " lấy quần chúng giác ngộ quần chúng" ,

gắn lý luận với thực tiễn ,làm cho hoạt động

sốngxã hội,nâng cao được chất lượng , hiệu quả

chính trị, tư tưởng ngày càng đi sâu vào đời

và tính thuyết phục.

Công tác tư tưởng - văn hóa không ngừng

vươn lên bắt kịp quá trình đổi mới tư duy của

Đảng và sự vận động của xã hội , chủ động sáng

tạo những phương thức hoạt động phù hợp . Một

đòi hỏi cơ bản của công tác tư tưởng - văn hóa

qua các thời kỳ cách mạng là phát huy tinh thần

yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể

của cách mạng đề ra . Đáp ứng đòi hỏi đó , hoạt

động tư tưởng - văn hóa đã tích cực huy động

sức mạnh của quảng đại quần chúng nhân dân

tham gia vào các sự kiện lịch sử trọng đại của

đất nước . Công tác tư tưởng - văn hóađã cổ vũ

và thúc đẩy các phong trào cách mạng quần

chúng . Ngay sau Cách mạng Tháng Tám , cùng

với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng,

Số 15 (tháng 8 năm 2005 )
23



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công tác Tư tưởng - Văn hóa .. Tạp chí Cộng sản

các cán bộ làm công tác tư tưởng đã ra sức

cổ động phong trào bình dân học vụ, diệt giặc

đói . Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

đã chú ý tuyên truyền phong trào toàn dân

kháng chiến . Thời kỳ chống Mỹ xâm lược có

phong trào " Tiếng hát át tiếng bom " , "Mỗi

người làm việc bằng hai ", phong trào "Ba sẵn

sàng, ba đảm đang "... ở miền Bắc; phong trào

" Dũng sỹ diệt Mỹ" , "Năm xung phong" ... ở

miền Nam . Thời kỳ đổi mới dấy lên phong trào

" Thi đua sản xuất giỏi" , "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ", " Sống và làm việc theo

gương Bác Hồ vĩ đại ". Đảng ta cũng đã mở rộng

các hoạt động thông tin đối ngoại giới thiệu đất

nước, con người Việt Nam với bè bạn trên thế

giới. Thông qua các phong trào cách mạng,

quần chúng được giác ngộ đã tích cực phát triển

sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự ,dân chủ hóa đời

sống xã hội. Trong những năm gần đây, công

tác tư tưởng - văn hóa đổi mới một bước việc

triển khai nghiên cứu , học tập nghị quyết của

Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào

chiều sâu , có chương trình hành động thực hiện

nghị quyết; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào

tạo cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng báo

chí, xuất bản , văn hóa,văn nghệ; mở rộng

thông tin , nắm bắt dư luận xã hội , đi sâu đi sát

cơ sở, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng

phức tạp mới nảy sinh .

Chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm công

tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đã chứng minh

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta gắn liền với

tên tuổi lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh - Người

thầy của công tác tư tưởng và nhiều đồng chí

lãnh đạo tiền bối của Đảng, vai trò quyếtđịnh

của các cấp ủy trên mặt trận tư tưởngđã luôn

chăm lo công tác tư tưởng và sự đóng góp to lớn

của cán bộ, nhân viên toàn ngành tư tưởng - văn

hóa. Từ thực tiễn hoạt động 75 năm qua, bước

đầu có thể nêu ra một số bài học kinh nghiệm

để vận dụng và phát huy trong những năm tới :

-

- Đường lối chính trị và phương pháp cách

mạng đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu

quyết định nội dung, sức mạnh và phương thức

hoạt động của công tác tư tưởng - văn hóa.

Đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định

mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là

yếu tố đảm bảo mọi thắng lợi của công tác tư

tưởng - văn hóa.

tấn

-

- Nhạy bén, kịp thời, phát huy thế chủ động

công, nêu cao tính chiến đấu trên mặt trận tư

tưởng trong mọi tình huống, định hướng tư

tưởng đúng và kịp thời, nhất là trước những

bước ngoặt cách mạng, trước những sự kiện có

tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính

trị, xã hội cũng như những vấn đề quốc tế .

- Phải có quan điểm giáo dục toàn diện . Kết

hợp các mặt giáo dục: lý luận Mác - Lê -nin , tư

tưởng HồChí Minh; đường lối của Đảng,chính

sáchcủa Nhà nước; kiến thức văn hóa, quản lý,

kỹthuật; giáodục phẩm chất và đạo đức cách

mạng.

- Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng vừa

phải đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn vừa phải

hòa nhập, gắn bó với đời sống tinh thần của dân

tộc , cuộc sống của nhân dân và phong trào cách

mạngcủa quần chúng ; lấy lợi ích của đất nước

và nhân dân làm mục đích hoạt động.

Công tác tư tưởng - văn hóa phải kết hợp

xây và chống, biểu dương và phê phán ; lấy xây

làm chính, xây để chống, chống để xây tốt hơn .

Phải gắn chặt lý trí cách mạng với tình cảm

cách mạng , có lý , có tình . Nâng cao tính khoa

học, năng động , sáng tạo, đổi mới, dân chủ .

-

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp

ủy, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức

mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng , chăm lo

xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay , đất nước ta đã trải qua gần 20 năm

( 1986 - 2005 ) thực hiện đường lối đổi mới dưới

sự lãnh đạo của Đảng . Thành tựu đổi mới

trên các lĩnh vực đang tạo thế và lực cho đất

nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế . Trên
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lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bên cạnh thời cơ,

thuận lợi cũng xuất hiện nhiều khó khăn , thách

thức, những mặt tích cực và tiêu cực đan xen

phản ánh thực trạng giai đoạn xã hội đang

chuyển mình từ một nền sản xuất nhỏ, nghèo

nàn, lạc hậu đi vào công nghiệp hóa, hiện đại

hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh

tranh quốc tế gay gắt. Các thế lực thù địch đang

tiến hành nhiềuthủ đoạn thâm hiểm thực hiện

“ diễn biến hòa bình” nhằm chuyển hóa chế độ

xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Lợi dụng những khó

khăn , yếu kém, tình trạng hư hỏng trong một bộ

phận cán bộ, đảng viên, sự gia tăng một số mặt

trái trong đời sống xã hội , các phần tử cơ hội

chính trị, những phần tử chống đối ra sức tuyên

truyền , xuyên tạc chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước, gây nghi ngờ trong nhân

dân . Việc mở rộng mạng thông tin quốc tế

(In -tơ -nét) tạo cơ hội cho nhữngphần tửchống

cộng, cơ hội chính trị lan truyền các loại tài liệu

bịa đặt, vu khống hòng làm nhiễu nhận thức, tư

tưởng các tầng lớp nhân dân . Trong khi đó,

công tác tư tưởng - văn hóa còn thiếu sắc bén ,

tính chiến đấu chưa cao, phương pháp thiếu linh

hoạt; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo

dục chính trị, tư tưởng , chưa phê phán mạnh và

đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân,

còn buông lỏng giáo dục đạo đức , lối sống ...

Hoạt động lý luận chưa theo kịp yêu cầu phát

triển của sự nghiệp đổi mới. Công tác tư tưởng

chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế,

chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chưa

thực sự phát huy nhân tố con người.

Những khó khăn và yếu kém trên mặt trận tư

tưởng nêu trên đòi hỏi phải nghiêm túc rút kinh

nghiệm trong chỉ đạo thực hiện . Trước mắt ,

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn khá

to lớn , nặng nề . Nước ta đang đứng trước nhiều

thời cơ và thách thức . Đại hội Đảng các cấp

và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ X

của Đảng sẽ xác định những mục tiêu , phương

hướng mới để đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển . Yêu cầu phát triển với tốc độ

cao , nhanh chóng thoát tình trạng kém phát

triển , nâng cao mức sống nhân dân, thực hiện có

kết quả đổi mới , chỉnh đốn Đảng , tăng cường

sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng

nắm bắt thời cơ hội nhập kinh tế quốc tế , tạo đà

thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước đang trở thành yêu cầu vừa cơ bản ,

vừa cấp thiết của cách mạng nước ta . Để hoàn

thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân tin cậy giao

phó, thời gian tới, công tác tư tưởng - văn hóa

của Đảng cần tập trung vào một số việc cơ bản

sau:

quan

Thứ nhất, đẩy mạnh nghiên cứu , tuyên

truyền , giáo dục lý luận bảo đảm chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối ,

điểm của Đảng thấm sâu vào từng cán bộ,

đảng viên , nhân dân ; nâng cao bản lĩnh chính trị

để mỗi người đủ sức "đề kháng " trước những

luận điệu sai trái, thù địch ; nêu cao trách nhiệm

chế độ xãhội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ

bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền , vững tin vào

nghĩa xã hội . Tổ chức tốt việc học tập công

trình tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi

mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng

các cấp .

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền các nhiệm

vụ chính trị, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm

vụ trung tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của

xã hội. Tuyên truyền các nhân tố mới, nhân

rộng các điển hình tiên tiến ; mở rộng tuyên

truyền đường lối đối ngoại , giới thiệu thành tựu

đổi mới của nước ta... Trước mắt tập trung

tuyên truyền hoạt động thi đua yêu nước của

các cấp, các ngành , phấn đấu hoàn thành kế

hoạch kinh tế - xã hội trong năm 2005 và tuyên

truyền các mục tiêu , nhiệm vụ to lớn của nhiệm

kỳ 2006 - 2010 .

Thứ ba, thực hiện phương châm hướng về

cơ sở , công tác tư tưởng - văn hóa phải bám

sát mọi diễn biến tư tưởng ở cơ sở, tham mưu

kịp thời cho các cấp ủy nắm bắt chính xác
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tình hình, có biện pháp xử lý đúng, thông tin

đầy đủ để định hướng dư luận , phát huy đại

đoàn kết toàn dân tộc , động viên cán bộ, nhân

dân nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi các mục

tiêu , nhiệm vụ , tạo sự nhất trí trong Đảng và

đồng thuận trong xã hội . Tăng cường tổng kết

thực tiễn , nghiên cứu lý luận cung cấp luận cứ

cho việc xây dựng các chủ trương , chính sách

của Đảng và Nhà nước phù hợp với đòi hỏi phát

triển mới của đất nước .

Thứtư , phải coi trọng giáo dục đạo đức, xây

dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng

viên , nhân dân . Học tập và làm theo đạo đức

Hồ Chí Minh , coi đạo đức là " gốc" , là nền tảng

của người cách mạng . "Người cách mạng phải

có đạo đức , không có đạo đức thì dù tài giỏi

mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" .

Xây dựng con người Việt Nam với 5 đức tính đã

được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 ,

khóa VIII về văn hóa. Kiên quyết đấu tranh với

các tàn dư của tư tưởng phong kiến , lốisống

thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và

những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội , bè phái ,

cục bộ địa phương. Kiên quyết lên án những

biểu hiện quan liêu , tham nhũng, lãng phí , xa

rời cuộc sống nhân dân và đạo lý dân tộc .

Thứ năm , nâng cao cảnh giác cách mạng ,

kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn

biến hòa bình” đi đôi với bạo loạn lật đổ của các

thế lực thù địch. Kịp thời đấu tranh phê phán

các luận điệu sai trái , thù địch chống phá sự

nghiệp cách mạng ở nước ta hòng gây mất ổn

định chính trị , lung lạc nhận thức, lòng tin của

nhân dân. Kiên quyết ngăn chặn thủ đoạn phao

tin , đồn nhảm , gây rối nội bộ, tán phát tài liệu

xấu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo vệ thành công

Đại hội Đảng .

Thứ sáu , chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ

làm công tác tư tưởng - văn hóa có đủ năng lực,

phẩm chất thực hiện nhiệm vụ chính trị được

giao. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước,

công tác tư tưởng - văn hóa phải thực sự đổi mới

hơn nữa, nhất là tầm tư duy , năng lực xử lý .

Tình hình tư tưởng có lúc , có nơi đặt ra những

vấn đề bức xúc, những tình huống khó khăn và

phức tạp đòi hỏi người cán bộ tư tưởng phải

nhạy bén chính trị, gắn lý luận với kinh nghiệm

hoạt động thực tiễn để tham mưu đề xuất trúng

vấn đề . Không ngừng nâng cao tính chiến đấu ,

tính khoa học, tính dân chủ và tính văn hóa

trong hoạt động tư tưởng , làm cho hoạt động tư

tưởng thực sự thuyết phục, hiệu quả. Đào tạo

dưới nhiều hình thức , đào tạo thường xuyên,

không ngừng nâng cao chất lượng củađội ngũ

cán bộ tư tưởng - văn hóa, chăm lo các tài năng

trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đang là một yêu

cầu
khách quan , một đòi hỏi bức xúc của đời

sống tư tưởng .

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới, phát huy sức

mạnh tổng hợp , tổ chức các phong trào thi đua

yêu nước, mở rộng, liên kết , phối hợp với

phương châm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

làm công tác tư tưởng. Thực hiện ý kiến của

Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Xây dựng Đảng có ba

mặt: tư tưởng , chính trị và tổ chức... giáo dục tư

tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng

nhất" . Các cấp ủy phải lãnh đạo toàn Đảng, toàn

quân , toàn dân nỗ lực hoạt động tư tưởng , huy

động vai trò tham mưu và đi đầu của các cán bộ

ngành tư tưởng - văn hóa. Tích cực đổi mới nội

dung và phương thức công tác tư tưởng , mở

rộng dân chủ, tăng cường đối thoại , ứng dụng

khoa học , công nghệ , đa dạng hóa các phương

thức tuyên truyền , giáo dục chính trị tư tưởng ,

đưa hoạt động tư tưởng - văn hóa về với cơ sở

đểnâng cao sức thuyết phục , hiệu quả và chất

lượng của hoạt động tư tưởng - văn hóa.

-

Phát huy truyền thống 75 năm công tác tư

tưởng văn hóa của Đảng, toàn ngành tư

tưởng - văn hóa nêu cao tinh thần cách mạng

tiến công của những chiến sỹ xung kích trên

mặt trận tư tưởng , ra sức học tập , rèn luyện theo

gương Bác Hồ vĩ đại và các bậc tiền bối cách

mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

tạo đà phát triển mạnh mẽ công tác tư tưởng -

văn hóa của Đảng trước chặng đường mới của

cách mạng nước ta .
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG ,

NGUYỆN TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG LÀ

NGỌN CỜ TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG

LÊ HỮU NGHĨA
#

C

ÁCH đây 75 năm , vào ngày mồng

5 tháng 8 năm 1930, Tạp chí Đỏ -

* cơ quan lý luận và chính trị của

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí

Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên .

Tròn 75 năm , qua những thời kỳ cách mạng

khác nhau , với 7 lần đổi tên từ tên gọi đầu

tiên đó tới Cộng sản , Bôn – sơ – vic, Sinh hoạt

nội bộ , Học tập, Tạp chí Cộng sản đã vượt

qua bao khó khăn , thử thách không ngừng

vươn lên và đạt được những thành tựu to

lớn , trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của

Đảng , góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

cách mang của Đảng trên mặt trận tư tưởng ,

lý luận . Kể từ khi ra số đầu tiên đến nay, đã

có 737 số Tạp chí in với gần 55 triệu cuốn,

86 số Tạp chí Cộng sản trên mạng In -tơ-nét

lần lượt ra mắt bạn đọc . Tạp chí Cộng sản

luôn xứng đáng là cơ quan lý luận và chính

trị của Trung ương Đảng , là ngọn cờ tiên

phong trong công tác tư tưởng , lý luận của

Đảng, là người hướng dẫn, người bạn đồng

hành tin cậy của đông đảo bạn đọc và là

một vũ khí sắc bén trong đội ngũ các binh

chủng tư tưởng - văn hóa của Đảng .

cách

Năm 1985 Tạp chí Cộng sản vinh dự là

cơ quan báo chí đầu tiên của nước ta được

đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh . Và

năm 2003 Tạp chí lại được đón nhận Huân

chương Sao vàng - phần thưởng cao quý

nhất của Nhà nước trao tặng với sự cổ vũ,

đánh giá của Đảng và Nhà nước là : "Đã có

công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp

mang của Đảng và của dân tộc " . Đó là

phần thưởng lớn lao đối với lớp lớp thế hệ

cộng tác viên , đã góp phần chủ yếu và quan

trọng làm nên Tạp chí Đảng; là niềm tự hào

của hàng triệu bạn đọc đã hết lòng ủng hộ

và làm theo Tạp chí Đảng . Đó cũng là niềm

tự hào của các thế hệ cán bộ, phóng viên,

biên tập viên, nhân viên... công tác tại

Bộ Biên tập Tạp chí luôn nỗ lực vươn lên

hoàn thành trọng trách do Trung ương Đảng

tin cậy và giao phó.

* GS, TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập

Tạp chí Cộng sản
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LỄ KỶ NIỆM

73 NĂM Tạp chí Cộng Sản RA SỐ ĐẦU

(5/8/1930-5/8/2003)

VÀ ĐÓN NHÂN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

V doiM AD & da not

điểm của Đảng... Bởi vậy, chỉ số phát

hành Tạp chí in không ngừng tăng : từ

53.000 cuốn khi kết thúc năm 2002 lên gần

62.000 cuốn vào tháng 7-2005 . Đó là một

bước tiến rất đáng ghi nhận trong 10 năm

trở lại đây . Cùngvới thành tựu nổi bật đó

Để đạt được những thành tựu như vậy,

Tạp chí không ngừng phấn đấu, đóng góp

tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất

nước . Tạp chí luôn quán triệt và thể hiện

đúng đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên

truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần

nâng cao trình độ lý luận, chính trị của cán

của Tạp chí in , Tạp chí Cộng sản điện tử có

bộ, đảng viên, động viên phong trào hành

bước tiến quan trọng , góp phần làm tốt việc

động cách mạng của nhân dân . Trong công hòamạng và tuyên truyền đối ngoại của

cuộc đổi mới , Tạp chí đã không ngừng cố

gắng trong công tác lý luận , đưa đường lối , Tạp chí qua mạng In -tơ-nét. Bộ Biên tập

điểm của Đảng vào cuộc sống, tham Tạp chí nhận được hàng ngàn bức thư của

gia tổng kết thực tiễn , góp phần thúc đẩy sự bạn đọc gửi về ủng hộ, cổ vũ , phê bình , góp

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ý xây dựng để Tạp chí cố gắng hơn nữa đáp

nước , kiên định đấu tranh chống các quanứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp

điểm , tư tưởng sai trái , các luận điệu thù
cách mạng và sự mong mỏi của bạn đọc. Đó

địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư
là niềm khích lệ , là trách nhiệm mà bạn đọc

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối , quan tin tưởng , gửi gắm cho chúng tôi .

quan
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Có được vinh dự và những thành tựu trên

đây chính là do sự phấn đấu liên tục , đầy

tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của nhiều

thế hệ cộng tác viên , thông tin viên ở các

cấp từ Trung ương tới cơ sở , trên khắp mọi

miền đất nước .

Thành tựu đó cũng là biểu hiện tập trung

và sinh động của sựphối hợp , giúp đỡ nhiệt

tình, liên tục, chặt chẽ và hiệu quả của các

cấp ủy, chính quyền các cấp , các ban, bộ,

ngành và của các tổchức đoàn thể trong hệ

thống chính trị nước ta .

Những thành tựu của Tạp chí Cộng sản

cũng chính là thành quả củasự ủng hộ nhiệt

thành , của hàng triệu bạn đọc đủ các tầng

lớp , ở nhiều lứa tuổi, khắp trong và ngoài

nước qua các thời kỳ khác nhau;là kết quả

đáng trân trọng của sựcố gắng vượt bậc của

đội ngũ cán bộ , nhân viên Bưu điện trên mọi

miền Tổquốc .

Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản luôn nhận

được sự quan tâm , lãnh đạo , chỉ đạocủa Bộ

Chính trị , Ban Bí thư đối với Bộ Biên tập

Tạp chí suốt 75 năm qua . Đó chính là điều

cơ bản và quan trọng nhất tạo thành nguồn

sức mạnh, động lực sáng tạo và quyết tâm

phấn đấu của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

trong chặng đường 75 năm qua, cũng như

hiện nay và cả sau này .

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tạp chí ra số đầu

trong không khí toàn Đảng , toàn dân và

toàn quân ta long trọng kỷ niệm những ngày

lễ lớn của Đảng, của dân tộc , trong năm

2005 với nhiều hoạt động sôi nổi , với những

phong trào thi đua nhằm hoàn thành các chỉ

tiêu kế hoạch Đại hội IX , tiến hành đại hội

Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X

của Đảng . Đây là thời điểm quan trọng để

Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ

vang 75 năm, đóng góp có hiệu quả vào

công tác tư tưởng , lý luận của Đảng trong

thời kỳ mới.

Nhận thức rõ điều đó, Bộ Biên tập Tạp

chí Cộng sản sẽ phát huy những bài học

kinh nghiệm đã tích lũy được qua 75 năm

xây dựng và trưởng thành trong hoạt động

của mình . Trước mắt tiếp tục phấn đấu hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản và quan

trọng là : "Trên cơ sở phân tích đúng tình

hình thế giới và cục diện mới của đất nước ,

góp phần hướng dẫn về lý luận và hoạt động

thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong việc

thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng các cơ quan

lý luận của Đảng đi tiên phong trong công

tác lý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và

phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội , làm

nổi bật những cống hiến về lý luận và thực

tiễn của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách

mạng của thế giới" . Đồng thời, Tạp chí

tiếp tục phấn đấu khắc phục những nhược

điểm như trình độ lý luận chưa sâu, tính

chiến đấu và sức thuyết phục còn chưa cao ;

việc phân tích và tổng kết những vấn đề

mới, phức tạp do thực tiễn trong nước và

thế giới đặt ra chưa kịp thời; đấu tranh

chống các quan điểm sai trái chưa sắc bén ...

nhiệm vụ chính trị của mình nhằm đáp ứng

Bộ Biên tập quyết tâm làm tốt hơn nữa

sự mong mỏi của đồng chí Tổng Bí thư

( 1 ) Trích : Chỉ thị 60 CT/TU của Bộ Chính trị về

công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới ( ngày

22-12-2000)
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Nông Đức Mạnh trong Lễ trọng thể kỷ niệm

73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

và đón nhận Huân chương Sao vàng, ngày

5-8-2003: "Mỗi tác phẩm lý luận và chính

trị đăng trên Tạp chí phải là kết quả của việc

nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế , mang

đậm hơi thở của cuộc sống , trả lời đúng và

trúng những vấn đề của cuộc sống" . Tạp chí

tiếp tục làm hết sức mình để đẩymạnh công

tác nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn

qua đó góp phần làm rõ hơn con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm sáng tỏ

và sâu sắc quan điểm , đường lối đổi mới của

Đảng, nhất là vấn đề đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển

kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế;

về phát triển và hoàn thiện thểchếkinh tế

thị trường định hướngxã hộichủ nghĩa; về

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc , thực

sự là nền tảng tinh thần của xã hội; về tăng

cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững

chắcTổ quốc xã hội chủ nghĩa; về mở rộng

không ngừng quan hệ đối ngoại, chủ động

và tích cực hội nhậpkinh tế quốc tế ; về phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây

dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phất

huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam ; về đổi mới và chỉnh đốn

Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng ... Đồng thời phải tích

cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh phê

phán những quan điểm sai trái, những luận

điệu phản động của các thế lực thù địch , các

phần tử cơ hội chính trị phủ nhận chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, con

đường xã hội chủ nghĩa , bác bỏ sự lãnh đạo

của Đảng, xuyên tạc đường lối đổi mới , bôi

đen chế độ, vu khống , bịa đặt trên các vấn

đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc , tôn giáo...

Để làm tốt trọng trách đó , Tạp chí quyết

tâm tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm

vụ sau : Một là , chủ động thực hiện hiệu quả

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của

Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Tạp

chí . Hai là, không ngừng đổi mới công tác

cộng tác viên, thông tin viên nhằm xây

dựng một đội ngũ cộng tác viên nòng cốt,

toàn diện, chất lượng ngày càng cao và ngày

càng đông đảo . Ba là , không ngừng đổi mới

hình thức và chất lượng Tạp chí Cộng sản in

mạnh công tác phát hành và bạn đọc của

và Tạp chí Cộng sản điện tử gắn với đẩy

mạnh công tác phát hành và bạn đọc của

Tạp chí. Bốn là, phát huy sự phối hợp, giúp

đỡ và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy,

chính quyền các cấp , các ban , bộ , ngành ,

thựchiệnđồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ

các địa phương, hệ thống báo chí trong việc

đổimớicông tác xây dựng đội ngũ cán bộ,

nâng caotrình độ lý luận, bản lĩnh chính trị,

phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn

nghiệp vụ , nhất là cán bộ biên tập , làm cho

đội ngũ của Tạp chí ngày càng vững mạnh

toàn diện , ngang tầm nhiệm vụ được giao .

chính trị của Tạp chí . Năm là , không ngừng

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm ,

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư Trung ương Đảng , Bộ Biên tập

Tạp chí Cộng sản nguyện đoàn kết, nỗ lực

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình với

chất lượng cao hơn , xứng đáng là Tạp chí

lý luận và chính trị của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, xứng đáng với sự tin cậy

của Đảng, với sự mong đợi của bạn đọc . D
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NGHIÊN CỨU , HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

MINH
TƯTƯỞNG ĐẠO CÚC HỒ CHÍLÀNH

VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA

TRONG ĐẢNG HIỆN NAY

HÀ ĐĂNG

-ỘI dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng

như việc vận dụng tư tưởng của

-
Người

trong
mọi

lĩnh
vực

của
sự

nghiệp cách mạng Việt Nam , với sự đào tạo ,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng cũng như

những con người Việt Nam mới luôn là vấn đề

thời sự , thể hiện tính cần thiết, đòi hỏi mỗi

cán bộ , đảng viên phải tiếp tục đào sâu suy

nghĩ , kiên trì phấn đấu và noi theo . Đó là sự

nghiệp của toàn Đảng , của hệ thống chính trị ,

nhằm góp phần xây dựng thành công một

nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ và văn minh. Để góp phần

vào việc nhận thức có hiệu quả hơn về xây

dựng văn hóa trong Đảng, dưới ánh sáng tư

tưởng Hồ Chí Minh , bài viết này xincómấy

kiến sau .

1

ý

1 – Vị trí của vấn đề đạo đức trong văn

hóa nói chung

Văn hóa, theo định nghĩa chung nhất, là

những giá trị vật chất và tinh thần mà loài

người sáng tạo nên trong tiến trình lịch sử.

Còn theo cách hiểu thông thường nhất , đó là

toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội , bao gồm

cả tư tưởng xã hội , tri thức xã hội , đạo đức

xã hội, đời sống và lối sống xã hội ...

Không phải đến bây giờ, mà ngay từ lâu,

khi Đảng ta mới thành lập và khi nhà nước

cách mạng mới ra đời , Bác Hồ đã khẳng định

rằng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,

" văn hóa soi đường cho quốc dân đi" . Có

nghĩa , đạo đức chỉ là một bộ phận của văn hóa

chứ không phải là toàn bộ nền văn hóa . Tuy

nhiên , đó là bộ phận có ý nghĩa cực kỳ quan

trọng . Bởi lẽ , khi xem xét trình độ văn hóa của

một xã hội , người ta không thể không nói đến

con người trong xã hội , mà nói đến con người

thì không thể không nói đến đạo đức. Tư

tưởng xã hội và đạo đức xã hội đều có vai trò

quyết định đối với hành vi của con người

trong xã hội . Đạo đức là những tiêu chuẩn ,

nguyên tắc sống và hành động được dư luận xã

hội thừa nhận. Những tiêu chuẩn, nguyên tắc

đó quy định , điều chỉnh hành vi , quan hệ của

con người đối với nhau và đối với xã hội . Như

vậy , đạo đức cũng chính là phẩm chất tốt đẹp

của con người do tu dưỡng theo những tiêu

chuẩn đó mà có. Trong các quan hệ xã hội,

những vấn đề thuộc về dân tâm , dân ý, dân trí,

dân quyền , và dân sinh ... , đều thuộc về và là

sự biểu hiện của văn hóa một xã hội , mà mức

độ biểu hiện cao hay thấp tùy thuộc một phần

quan trọng vào đạo đức .
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2 – Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí

Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một

mệnh đề cấu thành định nghĩa rất chuẩn xác

về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "Tư tưởng

Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn

diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của

cách mạng Việt Nam" . Như vậy, tư tưởng

Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu không phải

dưới góc độ những ý kiến , những suy nghĩ

riêng lẻ , cụ thể , mà trong sự tổng hợp có tính

hệ thống , tức là nghiên cứu dưới góc độ một

học thuyết chính trị - cách mạng. Tư tưởng đạo

đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng

văn hóa Hồ Chí Minh . Nói cách khác , tư tưởng

Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận của

tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, vàtư tưởng

Hồ Chí Minh về văn hóa lại là một bộ phận

của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung . Chủ tịch

Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu , một

mẫu mực tuyệt vời về đạo đức, không chỉ đạo
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đức của con người xã hội mà còn là đạo đức

của một lãnh tụ cách mạng, suốt đời hy sinh ,

phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dẫn tộc ,

giải phóng giai cấp và xã hội , vì hạnh phúc của

nhân dân . Tuy nhiên, nghiên cứu tư tưởng đạo

đức Hồ Chí Minh không chỉ là nghiên cứu

những phẩm chất cao quý thể hiện trong cuộc

sống của Người, mà còn là nghiên cứu những

quan điểm của Người về đạo đức , những quan

điểm đó đã , đangvà sẽ cònchỉ đạo dài lâu cho

sự nghiệp của Đảng ta xây dựng văn hóa dân

tộc nói chung và xây dựng văn hóa trong Đảng

nói riêng .

Xuyên suốt các tác phẩm của Người, từ

"Đường Cáchmệnh" (1927 ), "Sửa đổi lối làm

việc " (1947) , " Cần , kiệm, liêm , chính " ( 1949)

cho đến "Nâng cao đạo đức cách mạng,

quét sạch chủ nghĩa cá nhân" ( 1969) và bản

Di chúc của Người ( 1969) , ta thấy toát lên

tinh thần và những nội dung cơ bản của tư

tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức .

Nhà sàn của Bác Hồ ở Hà Nội
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Khái niệm đạođức, được Hồ Chí Minh tập

trung đề cập trong các tác phẩm của Người là

đạo đức của xã hội mới, cao hơn nữa là đạo

đức cách mạng, đạo đức của cán bộ, đảng viên .

Những phẩm chất đạo đức cao quý chung nhất ,

cơ bản nhấtmà Người nêu lên đối với cán bộ

cách mạng:

Một là : trung với nước, hiếu với dân , suốt

đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ

quốc , vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng

hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ

thù nào cũng đánh thắng . Không phải một lần

mà rất nhiều lần , không phải đối với một số

đối tượng nhất định mà đối với rất nhiều đối

tượng khác nhau, Người luôn luôn nhắc nhở

rằng, điều chủ chốt nhất của đạo đức cách

mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho

Đảng, cho cách mạng , là tuyệt đối trung thành

với Đảng, với nhân dân, là trung với nước ,

hiếu với dân .

Hai là : nhân , nghĩa , trí, dũng . Nhân là thật

thà yêu thương, giúp đỡ đồng chí và đồng bào .

Vì thế mà kiên quyết chống lại những người,

những việc có hại đến Đảng , đến nhân dân . Vì

thế mà sẵn sàng chịu cực khổ trước mọi người,

hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà

không ham giàu sang, không ngại cực khổ,

không sợ uy quyền . Nghĩa là ngay thẳng ,

không có tà tâm , không làm việc bậy, không

có việc gì phải giấu Đảng . Trí là đầuóc trong

sạch , sáng suốt,dễ hiểu lý luận , dễ tìm phương

hướng, biết xem người , xét việc, ... Dũng là

dũng cảm , gan góc , gặp việc phải có gan làm ,

thấy khuyết điểm có gan sửa chữa ; cực khổ

khó khăn có gan chịu đựng ; có gan chống lại

vinh hoa phú quý không chính đáng ; nếu cần,

có gan hy sinh cả tính mạng mình...

Ba là : cần , kiệm, liêm, chính . Cần là lao

động cần cù, siêng năng ; lao động có kế

hoạch , sáng tạo , có năng suất cao ; không lười

biếng , không ỷ lại , không dựa dẫm ; thấy rõ

lao động là nghĩa vụ thiêng liêng , là nguồn

sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta... Kiệm là

tiết kiệm sức lao động , tiết kiệm thời gian ,

tiết kiệm tiền của của nhân dân, của nước, của

bản thân mình, không xa xỉ , không hoang phí,

không bừa bãi ; không phô trương hình thức ,

không liên hoan chè chén lu bù... Liêm là luôn

luôn tôn trọng , gìn giữ của công và của dân ;

phải trong sạch, không tham lam ; không tham

địa vị , không tham tiền tài, không tham sung

sướng, không ham người tâng bốc mình ...

Chính "nghĩa là không tà , thẳng thắn , đứng

đắn" . Đối với mình thì không tự cao, tự đại,

luôn luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ , luôn

luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa

chữa điều dở... Đối với người thì không nịnh

hót cấp trên , không xem khinh người dưới;

luôn luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn ,

đoàn kết, thật thà, không dối trá , lừa lọc . Đối

với việc thì để việc công lên trên, lên trước

việc tư , việc nhà... Cần , kiệm , liêm, chính luôn

luôn đi liền với chí công, vô tư , tức là hết lòng

chăm lo công việc chung, không tơ hào , tư lợi.

Trung , hiếu, nhân, nghĩa , trí , dũng, cần,

kiệm , liêm, chính, chí công, vô tư đều là những

khái niệm vốn có từ Nho học và đạo đức từ lâu

đời của ông cha ta , song đã được Chủ tịch

Hồ Chí Minh đổi mới và phát triển , thậm chí

có những khái niệm đổi mới hẳn về nội dung,

như xưa kia là trung với vua, hiếu với cha mẹ,

nay là trung với nước, hiếu với dân . Do đó,

những phẩm chất đạo đức được Người nêu lên

chính là những phẩm chất của đạo đức mới,

của con người mới và nền văn hóa mới . Nó là

sự kết hợp tinh thần cách mạng của giai cấp

công nhân với truyền thống đạo đức tốt đẹp

củadân tộc và những tinh hoa đạo đức của

nhân loại .

Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng

viên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh còn

có tầm sâu rộng hơn , vượt qua khuôn khổ

quốc gia để tạo nên sự kết hợp hài hòa và

nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với

chủ nghĩa quốc tế vô sản , xem "bốn phương vô

sản đều là anh em " ...
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3
-
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

với vấn đề xây dựng văn hóa trong Đảng

hiện nay

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 ) của

Đảng ta nêu rõ rằng , xây dựng nền văn hóa

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một

trong những nội dung cơ bản của việc xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Nghị quyết

Đại hội VIII của Đảng yêu cầu : đưa các nhân

tố văn hóa, tinh thần thấm sâu vào các lĩnh vực

của đời sống xã hội . Nghị quyết Trung ương 5,

khóa VIII , ghi rõ : " Để đảm bảo sự lãnh đạo

của Đảng về văn hóa, phải xây dựng văn hóa

từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước..." và

khẳng định rằng : "Từ nay đến năm 2000, đặt

trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng ,

đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành

mạnh trong xã hội , trước hết là trong các tổ

chức đảng và nhà nước, trong các đoàn thể

quần chúng và trong từng gia đình" . Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng một lần nữa yêu

cầu: "Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt

động kinh tế , chính trị, xã hội và sinh hoạt của

nhân dân" . Kết luận của Hội nghị Trung

ương 10, khóa IX , nhấn mạnh : Tiếp tục đặt lên

hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng , đạo

đức , lối sống và đời sống lành mạnh trong

xã hội, trướchết là trong các tổ chức đảng và

nhà nước. Trong Diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm

75 năm Ngày thành lập Đảng vừa qua, Tổng

Bí thư Nông Đức Mạnh cũng yêu cầu phải

phấn đấu để mỗi tổ chức đảng và đoàn thể ,

mỗi cơ quan nhà nước đều là "một tấm gương

văn hóa trong xã hội" .

Nhắc lại các nghị quyết nói trên để thấy rõ

tính bức bách của nhiệm vụ xây dựng văn hóa

trong Đảng hiện nay ; cũng là để thấy rõ rằng

muốn xây dựng được tư tưởng, đạo đức , lối

sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã

hội, trước hết phải xây dựng được các phẩm

chất đó trong các tổ chức của Đảng và bộ máy

của Nhà nước ...

Đối chiếu với tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo

đức mà chúng tôi vừa đề cập , ta càng thấy rõ

vai trò quan trọng biết dường nào củađạođức

cách mạng trong việc xây dựng nền văn hóa

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, và

xây dựng văn hóa trong Đảng nói riêng .

Không phải ngẫu nhiên trong Di chúc Người

nói về Đảng và đặc biệt nhấn mạnh vấn đề

đạo đức: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm

nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần , kiệm ,

liêm, chính , chí công, vô tư . Phải giữ gìn Đảng

ta thật trong sạch , phải xứng đáng là người

lãnh đạo , là người đày tớ thật trung thành của

nhân dân " .

Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách

mạng, đối với Đảng ta , đối với mỗi cán bộ ,

đảng viên , ngày nay vẫn cònmang tính thời sự

nóng hổi; nhất là những phẩm chất trung với

Đảng, trung với nước , hiếu với dân , về cần ,

kiệm , liêm ,chính , chí công, vô tư , về nâng cao

đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá

nhân , về đảng viên đi trước , làng nước theo

sau ... là không bao giờ cũ . Nếu có cái gì gọi

là cũ thì đó chính là nhận thức của chúng ta

về các lời dạy của Bác không đến nơi, đến

chốn, không thật đầy đủ và nhuần nhuyễn,

nhất là chúng ta nóimàkhông đi đôi với làm ,

hoặc nói nhiều làm ít, khiến cho đời sống văn

hóa trong Đảng, nhất là đời sống về đạo đức,

có những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 6 (lần 2) , khóa VIII, đòi hỏi phải khắc

phục bằng được tình trạng suy thoái về tư

tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ,

đảng viên , đặc biệt là tình trạng tham nhũng,

lãng phí, quan liêu , một căn bệnh nguy hiểm

đang đục khoét cơ thể sống của Đảng ta .

Trong cuộc chiến đấu sinh tử này , mỗi cán bộ,

đảng viên chúng ta càng phải đề cao trách

nhiệm tu dưỡng và thực hành tư tưởng đạo đức

Hồ Chí Minh .
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XÂY VÀ CHỐNG

TRONG RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

CHÍ MINH luôn nhấn mạnh , với

con người , điều cốt lõi nhất là đạo

|| đức. Càng
quan

trọng
hơn

đối
với

người cách mạng là phải có đạo đức cách

mạng. Người chỉ rõ : làm cách mạng là cải tạo

xã hội cũthành xã hội mới tốt đẹp hơn . Vì thế ,

đây là một sự nghiệp rất vẻ vang , nhưng cũng

là nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh

rất phức tạp , lâu dài, gian khổ ; nên người

cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền

tảng , mới hoàn thành được nhiệm vụ cách

mạng lớn lao.

Nhưng Hồ Chí Minh cũng xác định, đạo

đức cách mạng không tự nhiên mà có; nó

không từ trên trời sa xuống, mà là kết quả của

quá trình rèn luyện công phu của mỗingười;

quá trình bồi dưỡng , vun đắp của xã hội ; quá

trình đấu tranh gạt bỏ những thói hư tật xấu

trái với đạo đức cách mạng ởmỗi người. Đó là

quá trình xây và chốngđể có được những

phẩm chất đạo đức của người cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh , xây và chống trong rèn

luyện đạo đức cách mạng là hai mặt không

tách rời nhau , luôn xảy ra đồng thời ; là

quá trình "gạn đục, khơi trong" loại bỏ cái xấu,

cái phi đạo đức , để bồi đắp làm giàu thêm

những giá trị đạo đức mới ở mỗi con người.

Quá trình ấy có thể khái quát ở những điểm

chính sau :

TRẦN QUANG NHIẾP

1 – Xây tinh thần tập thể – chống chủ

nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh dẫn dắt mọi người cần thấy rõ

trong cuộc sống phải có tinh thần tập thể .

Người phân tích , ngay từ những ngày đầu , loài

người đã biết dựa vàocộng đồng để chống chọi

với thú dữ và thiên tai để sống . Khi xã hội phân

chia thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc

lột, những người bị bóc lột đã không chịu bị áp

bức bóc lột mãi , đứng dậy hợp thành lực lượng

làm cách mạng để tự giải phóng mình.

Người nhấn mạnh trong điều kiện ở nước ta

để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định

phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì giai

cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, kiên

quyết nhất, giác ngộ và có kỷ luật, tổ chức chặt

chẽ nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam lại là bộ

tham mưu của giai cấp công nhân . Đảng phấn

đấu vì mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân ,

nhân dân lao động , giải phóng dân tộc. Ngoài

ra Đảng không có mục tiêu nào khác . Cho nên

cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu

hy sinh cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc ,

kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân .

Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa cá nhân

trái với đạo đức cách mạng , cản trở ta một lòng

một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù gian giảo, xảo

quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc,
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mà aicũng biết rằng xuống dốc thường dễ hơn

lên dốc .

Hồ Chí Minh khẳng định , phải gột rửa

những vết tích xấu, ra sức học tập, tu dưỡng, tự

cải tạo mình để tiến bộ, thành người có đạo đức

cách mạng. Người khái quát điều chủ chốt nhất

của đạo đức cách mạnglà quyết tâm suốt đời

phấn đấu cho Đảng , cho cách mạng . Đạo đức

cách mạng là phải ra sức làm việc cho Đảng,

giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường

lối của Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của

nhân dân lên trên lợi ích riêng của mình .

Hồ Chí Minh đòi hỏi , đạo đức cách mạng

của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến

mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách

và nghị quyết của Đảng , phải nâng cao trách

nhiệm trước nhân dân, phải ngăn ngừa và kiên

quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân . Nhưng

Người cũng chỉ rõ : đấu tranh chống chủ nghĩa

cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá

nhân" . Bởi vì mỗi người đều có tính cách riêng ,

sở trường riêng , đời sống riêng của bản thân và

gia đình. Nếu những lợi ích đó không trái với

lợi ích của tập thể , thì không phải là xấu và cần

được bảo vệ . Trong chế độ xã hội chủ nghĩa do

nhân dân làm chủ, mỗi người là một bộ phận

của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng

góp một phần công lao cho xã hội .

Cho nên đạo đức cộng sản là thực hiện lợi

ích cá nhân thống nhất với lợi ích của tập thể và

của toàn xã hội . Hồ Chí Minh cảnh báo, chủ

nghĩa cá nhân nhiều khi lại lợi dụng tập thể ,

núp dưới danh nghĩa tập thể, nhân danh tập thể

để vụ lợi cá nhân . Người chỉ rõ , chủ nghĩa cá

nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm như quan

liêu , mệnh lệnh , bè phái , chủ quan , tham ô,

lãng phí ... Nó trói buộc , bịt mắt chúng ta. Bất

kỳ việc gì nó cũng xuất phát từ lòng tham muốn

danh lợi , địa vị cho cá nhân mình, chứ không

nghĩ đến lợi ích của tập thể, của giai cấp, của

nhân dân:

Vì vậy , xây và chống trong rèn luyện đạo

đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là

bồi dưỡng những phẩm chất cao quý của người

cách mạng, là rèn luyện tính đảng, tính giai

cấp, tính tập thể , là chống chủ nghĩa cá nhân .

2 – Xây dựng lòng trung thực – chống chủ

nghĩa cơ hội

Truyền thống đạo đức của dân tộc cũng như

nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi người cách

mạng phải có lòng trung thực. Hồ Chí Minh coi

lòng trung thực là phẩm chất số một, là thước

đo đạo đức của người cách mạng . Người chỉ rõ

đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực

hiện mục tiêu của Đảng , hết lòng trung thành

phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân . Trước

những thử thách, người cách mạng không thể

lừng chừngmà sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh

gian khổ để mưu cầu lợi ích chung . Người xác

định , đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn

cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh chống

mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác , sẵn sàng

chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không

chịu cúi đầu . Người nhấn mạnh, nhiều đồng chí

hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều chiến

sỹ trong thời kỳ kháng chiến đã giữ vững khí

tiết , trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách

mạng, chấp nhận sự hy sinh oanh liệt cả tính

mang của mình và hy sinh cả lợi ích của gia

đình riêng. Những đồng chí ấy không một chút

kêu ca phàn nàn , kể công với Đảng , đòi hỏi

Đảng phải cảm ơn mình . Trong khi đó, có

những cán bộ, đảng viên có ít nhiều thành tích

thì đòi hỏi ưu đãi , đòi danh dự, đòi địa vị , đòi

hưởng thụ . Nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ

thì họ oán trách Đảng, bất mãn, rồi dần dần xa

rời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ

luật của Đảng. Hồ Chí Minh yêu cầu đảng viên

phải thống nhất tư tưởng và hành động, không

thể " trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" mới có

thể lãnh đạo quần chúng, mới có thể làm cách

mạng. Bởi vì lời nói và việc làm của đảng viên

đều có quan hệ rất lớn đến cách mạng,

ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Cho nên đạo

đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ

khó khăn nào cũng kiên quyết làm đúng chính

sách và nghị quyết của Đảng , làm gương cho

quần chúng .

2
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Để chống chủ nghĩa cơ hội, Hồ Chí Minh

yêu cầu phải chống sự hoang mang dao động,

ngả nghiêng về tư tưởng , chính trị, không kiên

định chủ nghĩa Mác - Lê -nin , đường lối, quan

điểm của Đảng . Người cơ hội khi thuận lợi thì

hăng hái, tỏ ra "cấp tiến" , khi khó khăn thì thoái

hóa, thỏa hiệp . Họ lựa thời, " gió chiều nào, che

chiều ấy" , lập trường , thái độ không rõ ràng.

Cách hành xử củakẻ cơ hội chỉ nhằmmục đích

cá nhân , thực dụng, tìm kiếm cơ hội để giành

chức nọ, quyền kiavà lợi lộc để " vinh thân , phì

gia" . Người cơ hội , miệng nói rất cách mạng,

nhất trí cao với đường lối , chính sách của Đảng

và Nhà nước, với lợi ích của nhân dân, nhưng

thực chất, họ sống không trung thực, "nói một

đằng, làm một nẻo" , nói hay , làm dở; hoặc nói

mà không làm . Họ sẵn sàng lừa gạt đồng chí ,

đồng nghiệp, nịnh bợ cấp trên , mua chuộc ,

tranh thủ sự tín nhiệm của mọi người bằng

những xảo thuật cá nhân kiếm phiếu trong các

dịp bầu cử. Thường họ là người có " tài" , "khéo

léo " trong ngoại giao ban đầu, sẵn sàng tảng

bốc, xu nịnh gây cảm tình để được việc cho

mình . Họ tranh thủ người này, lôi kéo người

kia , đả kích người trung thực gây mất đoàn kết

trong cơ quan , đơn vị. Trong điều kiện kinh tế

thị trường , người cơ hội lợi dụng những sơ hở,

non yếu trong quản lý của Nhà nướcđể trục lợi,

chạy chọt chức quyền, mánh mối làm ăn .

Những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội có đủ

loại và rất nguy hiểm. Nó làm băng hoại đạo

đức cách mạng của người cán bộ , đảng viên,

điều mà Hồ Chí Minh luôn luôn cảnh báo,

nhắc nhở Đảng ta phải kiên quyết đấu tranh

loại bỏ nó .

-

3 Xây dựng khối đoàn kết – chống tư

tưởng bè phái, cục bộ

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung ương

cao cấp của Bộ Quốc phòng, tháng 5-1957 ,

Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đoàn kết cũng là

điểm mẹ . Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra

con cháu đều tốt . Đoàn kết trên dưới, cán bộ và

chiến sỹ miền Nam và miền Bắc , trong và

ngoài Đảng , quân đội và nhân dân, đoàn kết

rộng rãi với các nước xã hội chủ nghĩa và nhân

dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Người

khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực

kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta .

Ngườiyêu cầu, các đồng chí từ Trung ương đến

các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của

Đảng như giữ gìn con người của mắt mình.

Hồ Chí Minh phân tích tỉ mỉ cho cán bộ ,

đảng viên thấy vì sao phải xây dựng khối đoàn

kết. Người chỉ rõ , Đảng ta tuy nhiều người ,

nhưng khi tiến hành mọicông việc thì chỉ như

một người. Đó là nhờ kỷ luật . Kỷ luật của Đảng

là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác .

Cán bộ, đảng viên phải ra sức giữ gìn kỷ luật

sắt của Đảng . Đảng ta có cơ sở khắp cả nước ,

bằng chính cương , đường lối củaĐảng mà thu

hút những người cách mạng nhất, ưu tú nhất

của giai cấp công nhân , giai cấp nông dân , tầng

lớp trí thức, đồng bào các dân tộc đoàn kết

xung quanh Đảng làm cách mạng . Người phê

bình một số cán bộ , đảng viên do không nắm

vững đường lối , chính sách , thi hành hoặc quá

" tả" , hoặc quá " hữu" , xem thường kỷ luật của

Đảng nên hỏng việc .

Người nhấn mạnh, không phải đoàn kết

ngoàimiệngmà đoàn kết bằng việc làm, đoàn

kết bằng tinh thần trung thực , đoàn kết thật sự,

nhất là đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh

đạo . Người cho rằng đảng viên chỉ là số ít trong

xã hội , nếu không có người ngoài Đảng ủng hộ,

giúp đỡ thì Đảng không làm được gì . Cho nên

Đảng phải đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân

dân trong xã hội để tạo ra lực lượng cách mạng

mạnh mẽ, vững chắc , lâu dài .

Để được như vậy, Hồ Chí Minh chỉ rõ , nội

bộ chúng ta phải đoàn kết thật chặt chẽ . Từ

tỉnh , huyện đến chi bộ phải làm đúng nguyên

tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách . Sức

mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự

giác , ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ,

đảng viên . Cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất

trí, đi sâu , đi sát thực tế , lãnh đạo thiết thực

và toàn diện . Phải chống tư tưởng chủ quan,

bảo thủ, bệnh quan liêu , mệnh lệnh , cửa quyền .
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Đặc biệt chống bệnh ganh tỵ , so bì, chia bè,

chia cánh , "đẫm bị thóc , chọc bị gạo" , xúc

xiểm , vu cáo gây mất đoàn kết nội bộ, làm tổn

hại đến sức mạnh và thanh danh của Đảng.

Để gạt bỏ những tư tưởng xấu , xây dựng khối

đoàn kết thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh

yêu cầu cán bộ , đảng viên phải khách quan ,

công tâm , nhìn xa , thấy rộng vì sự nghiệp

chung của Đảng. Không được lấy mình làm

chuẩn và chỉ thấy mình là tài ba, giỏi giang ,

cống hiến nhiều nhất , hơn hẳn thiên hạ, sinh ra

kiêu ngạo. Hoặc chỉ quen người khác , cấp dưới

phục tùng, tung hê, ca tụng mình và áp đặt ý

định chủ quan của mình đối với mọi người, mọi

việc . Dung túng cho kẻ xấu gâymất đoàn kết,

xúc xiểm , vu cáo , quậy phá .Đối vớicấp trên

thì tìm cách quen biết, lân la, bợ đỡ , nịnh hót,

tìm ô dù để tiến thân .

4 – Xây dựng đạo đức cần , kiệm , liêm ,

chính , chí công,vô tư – chống lười biếng ,

tham ô , lãng phí

Một trong những phẩm chất đạo đức lớn

nhất của người cách mạng được Hồ Chí Minh

thường xuyên giáo dục là đức cần , kiệm , liêm ,

chính , chícông , vô tư , chống tham ô, lãng phí.

Người dẫn chúng dân ta có câu "nước chảy,

đá mòn" ; "kiến tha lâu cũng đầy tổ" ... để nói sự

cần thiết và tính hiệu quả của đức cần cù, siêng

năng . Người nói , siêng học tập thì mau biết,

siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến ; siêng làm

thì nhất định thành công ; siêng hoạt động thì có

sức khỏe . Nhưng muốn cho chữ cần có nhiều

kết quả thì phảicó kế hoạch và phải tính toán

cẩn thận trong mọi công việc , phải biết nuôi

dưỡng tinh thần và lực lượng để làm việc lâu

dài . Người cho rằng phải chống bệnh lười

biếng, vì lười biếng cũng là kẻ địch. Một người

lười biếng ảnh hưởng tai hại đến công việccủa

hàng nghìn , hàng vạn người khác. Một người,

một địa phương , hoặc một ngành mà lười

biếng, thì khác nào chuyến tàu hỏa chạy một

bánh trật ra ngoài đường ray . Cho nên lười

biếng là có tội với đồng bào, với Tổ quốc .

Hồ Chí Minh đòi hỏi cần và kiệm phải đi liền

với nhau. Kiệm là tiết kiệm , không xa xỉ,

không hoang phí, khôngbừa bãi. Tiết kiệm tiền

của , vật chất, tài sản , thời gian , sức lực . Theo

Người, kiệm không có nghĩa là bủn xỉn mà sử

dụng đúng với yêu cầu , với mục đíchvì lợi ích

chung của đất nước . Người chỉ rõ , không cần

thiết thì một xu cũng phải tiết kiệm , nhưng khi

cần thì tốn mấy cũng phải chi . Có điều là không

được lợi dụng chức quyền, lợi dụng công việc

mà tiêu xài xa xỉ . Làm như vậy là có tội với

nhân dân . Hồ Chí Minh chỉ rõ, người cán bộ ,

đảng viên phải biết cần , kiệm , liêm, chính, chí

công, vô tư . Đó là giữ mình cho trong sạch ,

không tham lam , phải thẳng thắn , trung thực ,

thấy việc chính thì gắng làm , việc tà thì kiến

quyết tránh . Người nói: Muốn xây dựng chủ

nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người

xã hội chủ nghĩa , tức là những người có đạo

đức xã hội chủ nghĩa . Đạo đức xã hội chủ

nghĩa , theo Người không phải ở đâu cũng biểu

hiện giống nhau nhưng đều có những chuẩn

mực chung. Một mặt phải xây dựng những đức

tính cần, kiệm , liêm, chính , chí công, vô tư .

Mặt khác phải kiên quyết chống thói lười

biếng , khôn lỏi, chọn việcbéo bở , lợi lộc nhiều

để làm . Chống thói ba hoa , hình thức , sĩ diện

hão , của người phúc ta , " vén tay áo xô, đốt nhà

táng giấy" để lấy lòng người khác . Phải chống

kẻ lợi dụng chức quyền tham ô, lãng phí, tham

nhũng tiền của, tài sản , chức tước của Đảng,

Nhà nước và của nhân dân để làm giàu bất

chính .

5 – Xây dựng tinh thần say mê học tập lý

luận chống thói bảo thủ , trì trệ, kinh

nghiệm chủ nghĩa

-

Hồ Chí Minh chỉ rõ : tiến lên chủ nghĩa

xã hội là cuộc đấu tranh lâu dài , gian khổ. Để

cách mạng thành công, cần có những người

cách mạng sẵn sàng lao động quên mình để xây

dựng chủ nghĩa xã hội , đồng thời phải

kiênquyết đấu tranh với kẻ địch đang âm mưu

chống lại cách mạng . Theo Người, kẻ địch

có ba loại : thứ nhất là chủ nghĩa tư bản và bọn

(Xem tiếp trang 73)
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Tác động của

văn hóa truyền thống

tới sự lựa chọn

con đường và

mục tiêu cách mạng

đúc nên chủ nghĩa yêu nước - nhân văn

truyền thống, tạo nên sự bất tử cho dân

tộc này và làm cho mỗi người Việt Nam

gắn chặt với cộng đồng dân tộc để

sinh tồn và phát triển . Vì thế, sự hình

thành các khái niệm "kép " và về mối

quan hệ tương tác giữa Dân tộc - Con

người , Tổ quốc - Đồng bào , Nhà - Nước ,

Nước - Dân trở thành một đặc trưng của

văn hóa Việt Nam. Giá trị tinh thần ấy

thực sự trở thành nguồn động lực phát

CỦA HỒ CHÍ MINH triển của dân tộc,nó xuyên qua lịch sử,

PHẠM HỒNG CHƯƠNG *

1. Văn hóa truyền thống Việt Nam chứa

đựng và truyền tải một nguồn lực tinh thần cực

kỳ sâu sắc là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa

nhân văn Việt Nam . Nguồn lực tinh thần đó

được hun đúc và lưu truyền qua hàng ngàn

năm dựng nước - giữ nước, lao động - sáng

tạo , bảo tồn - phát triển của dân tộc ta . Trong

quá trình đó, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa

nhân văn truyền thống đã hòa quyện vào nhau

và tạo nên một truyền thống "kép " đặc trưng

Việt Nam : yêu nước - thương dân , thương

dân - yêu nước .

Dưới tác động bởi những yếu tố địa lý

chính trị, địa lý - kinh tế mà người Việt Nam

phải phát huy tính cộng đồng trong tranh đấu

nhằm xây dựng và gìn giữ ngôi nhà độc lập

của mình và để có đủ điều kiện vật chất cho sự

sinh tồn, phát triển của giống nòi khi luôn phải

đối diện trước các thế lực xâm lăng hung tàn

và trước thiên nhiên nghiệt ngã. Hoàn cảnh

khách quan đó , qua hàng ngàn năm, đã hun

bao trùm lên và chi phối mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội , duy trì sự tồn tại

và sự phát triển bền vững của dân tộc

Việt Nam trong quá trình tiến hóa.

Lịch sử của dân tộc ta đã minh chứng

rõ ràng sự quan trọng của các mối quan hệ trên

đây , đặc biệt biểu hiện qua mối quan hệ

Dân tộc - Con người, trongđó giải quyết vấn

đề dân tộc không thể không giải quyết vấn đề

con người và ngược lại . Đây chính là cơ sở, là

nguyên nhân cho mọi thắng lợi của dân tộc

Việt Nam trong lịch sử . Ở đó , lợi ích dân tộc ,

lợi ích con người rất thống nhất trong mối

quan hệ hữu cơ bền vững , nó được thừa kế

mọi thế hệ, tạo nên sức mạnh Việt Nam , duy

trì sức sống dân tộc trước mọi thăng trầm của

lịch sử , làm nên chiến thắng và, cùng với

những thắng lợi đó, lại tạo sinh những điều

kiện cho sự phát triển mới của đất nước, của

dân tộc . Đó cũng là bí quyết thành công của

các nhà chính trị trong lịch sử nước ta , đồng

thời nó cũng giải thích tất cả những gì không

qua

* TS , Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Lịch sử

Đảng
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thành công của họ trong tiến trình lịch sử của

dân tộc .

Trước biến chuyển mới của sự tiến hóa

nhân loại , Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu

nước, cứu dân chính là xuất phát từ lòng yêu

nước - thương dân tha thiết với khát vọng giải

phóng dân tộc và con người Việt Nam . Với

hànhtrang chủ nghĩa yêu nước và nhân văn ấy ,

Hồ Chí Minh đi ra thế giới để rồi trở về khơi

dậy chính nguồn lực sống mãnh liệt đó của

văn hóa truyền thống dân tộc . Người đã có

toàn bộ những giá trị kết tinh của dân tộc làm

cởsở đểnhận thức , (và trên cơ sở ấy, thâu thái

các giá trị của nhân loại) , làm tiêu chuẩn để

đối chiếu , để so sánh và cuối cùng để Người

lựa chọn một học thuyết, một con đường sát

hợp với tiêu chuẩn giá trị văn hóa của dân tộc

Việt Nam về vấn đề dân tộc và con người

trong mối quan hệ hữu cơ của chúng .

Vì vậy, từ giá trị văn hóa của dân tộc , cuộc

tìm tòi lịch sử của Hồ Chí Minh, qua các châu

lục , trước hết không phải khám phá ra những gì

cao siêu mà chính là sự bổ sung những hiểu

biết về nhu cầuchungcủanhânloại: sử khổ

đau của các dân tộc bị áp bức, nỗi thống khổ

của đa số đồng loại bị bóc lột và khát vọng

được giải phóng của họ . Người thấy rõ nhu cầu

của dân tộc - con người Việt Nam cũng là của

các dân tộc và nhân dân toàn thếgiới: nhu cầu

giải phóng khỏi áp bức dân tộc và con người.

Đó là nguồn cội cho Hồ Chí Minh đi từ quốc

gia ra thế giới, từ dân tộc đến nhân loại về tư

tưởng , và do đó - trước khi là một lãnh tụ dân

tộc , Người đã trở thành một chiến sỹ quốc tế

suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng các

dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế

giới . Đây cũng là cơ sở để cùng với giá trị văn

hóa truyền thốngViệt Nam, Hồ Chí Minh hấp

thụ được học thuyết khoa học chân chính, lựa

chọn được con đường cách mạng đúng đắn vì

nhu cầu dân tộc , phù hợp với sự tiến hóa của

nhân loại cũng như đòi hỏi của thời đại mới.

Hồ Chí Minh tới nước Mỹ và đã biết về bản

Tuyên ngôn độc lập - thành quả đấu tranh và

sáng tạo của nhân dân Hợp chủng quốc qua

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như

kết quả hiện thựccủa nó. Người cũng trực tiếp

khảo sát xã hội, nơi sản sinh ra bản Tuyên

ngôn Nhân quyền (Pháp ), với những tư tưởng

Tự do - Bình đẳng - Bác ái từng hấp dẫn Người

khi còn trẻ . Nhưng dưới con mắt nhận xét của

Hồ Chí Minh , hai cuộc cách mạng này đã

không đến nơi vì giải quyết không triệt để vấn

đề con người. Đó là sự khác biệt, là điểm

không tương đồng với giá trị văn hóa Việt

Nam để Hồ Chí Minh tiếp thu . Người chỉ thâu

nhận những sáng tạo tinh thần đã trở thành giá

trị chung của nhân loại về quyền con người -

điềumàHồ Chí Minh coi là bất hủ và ghi nhận

nó trong Tuyên ngôn độc lập của nước Việt

Nam mới .

Từ nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin và

mà cơ sở của quyền tự do chân chính và

thành công của cách mạng Tháng Mười Nga,

quyền bình đẳng thực sự đã đượcđặt ra cho

loài người ." ( 1 ) . Hồ Chí Minh đã kết luận :

"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không

có con đường nào khác con đường cách mạng

vô sản " (2 ) . Vì theo Người "Chỉ có giải phóng

giai cấp vô sản thì mới giải phóngđược dẫn

tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự

nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách

mạng thế giới" ( 3 ) , vì " Chỉ có chủ nghĩa cộng

sản mới cứu nhân loại , đem lại cho mọi người

không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự

do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết , ấm no trên quả

đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người ,

niềm vui , hòa bình, hạnh phúc" (4) . Từ đây,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

2000 , t 2 , tr 6

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 314

( 3 ) , (4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 416, tr 461
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Hồ Chí Minh đã đặt cách mạng Việt Nam vào

quỹ đạo của cách mạng vô sản , giải quyết vấn

đề dân tộc và con người bằng lý luận khoa học

theo lập trường của giai cấp công nhân, phù

hợp với sự tiến hóa của thời đại. Có thể nói,

đối với Hồ Chí Minh , theo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và đưa cách mạng Việt Nam theo con

đường cách mạng vô sản , hướng đến các mục

tiêu của chủ nghĩa xã hội vì nó giải quyết khoa

học và triệt để vấn đề Dân tộc - Con người.

Như vậy, chủ nghĩa yêu nước - nhân văn

truyền thống Việt Nam với việc giải quyết vấn

đề Dân tộc - Con người, là cơsở , là tiêu chuẩn,

một giải tần thu vàlọc , trước hết và trên hết để

Hồ Chí Minh hấp thụ những giá trị chung của

nhân loại và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa .

Chính vì thế , ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã

nhận thấy trong chủ nghĩa xã hội, dân tộc, con

người được giải phóng và xã hội đó bảo đảm

cho con người một môi trường hòa bình , sự

công bằng , bình đẳng với các điều kiện tốt

nhất để phát triển toàn diện, thực hiện hạnh

phúc cho tất cả mọi người .

Như thế , từ và vì văn hóa truyền thống của

Việt Nam để đi ra thế giới , thấu hiểu nhu cầu

nhân loại và hòa nhập vào dòng tiến hóa của

trang văn hóa truyền thống dân tộc , là người

nhận thức được những tất yếu khách quan đó

đã đưa cách mạng Việt Nam đi vào hướng

phát triển chung và tất yếu ấy của xã hội loài

người. Chính vì thế , chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

con đường cách mạng vô sản hướng tới chủ

nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh thâu thái, truyền

bá và áp dụng sáng tạo vào Việt Nam đã được

tiếp nhận nhanh chóng và phát triển chắc chắn .

Trong khi đó, không biết bao nhiêu con

đường , học thuyết - không phải thiếu sức hấp

dẫn - nhưng không có khả năng "bén rễ" ở

Việt Nam và đã nhanh chóng lụi tàn vì chúng

không có điểm tương đồng với những giá trị

văn hóa truyền thống Việt Nam , không có cơ

sở văn hóa - xã hội ở Việt Nam cho chúng tồn

tại. Ở đầu thế kỷ XX, tư tưởng và con đường

cứu nước của các nhà cách mạng như Cụ Phan

Chu Trinh , Phan Bội Châu cũng như nhiều

nhà cách mạng khác từng dẫn dắt phong trào

giải phóng dân tộc và làm cho chủ nghĩa yêu

nước - nhân văn Việt Nam liên tục được nuôi

dưỡng , không lụi tàn , nhưng cũng bị thời đại

và chính đòi hỏi của dân tộc này vượt qua.

2. Chủ nghĩa yêu nước nhân văn trong văn

hóa Việt Nam và chủ nghĩa Mác - Lê -nin

thời đại, quan niệm của Hồ Chí Minh về giải không chỉ là cơ sở , là tiêuchí cho quyết định

phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng

con người theo con đường cách mạng vô sản ,

-

hướngtới xã hội xã hội chủ nghĩa , có đầy đủ

các yếu tố xuất phát là Dân tộc – Nhân loại

Thời đại. Sự hòa quyện nhuần nhuyễn đó đã

khẳng định ngay từ đầu những nhântố cơ bản

cho thắng lợicủa cách mạng ViệtNam.Đồng

thời, nó cũng chứng tỏ rằng, quá trình tiến lên

của dân tộc Việt Nam hướng tới xã hội xã hội

chủ nghĩa không phải do ý muốn chủ quan của
của

bất kỳ ai đó, mà là nhu cầu nội tại của dân tộc

này trong quá trình phát triển , phải hợp với xu

hướng tiến hóa của nhân loại và là đòi hỏi của

thời đại mới - thời đại từ chủ nghĩa tư bản đi

lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh, với hành

con đường cách mạng hướng tới mục tiêu

xã hội chủ nghĩa vì Dân tộc - Con người của

Hồ Chí Minh mà còn giúp Người giải quyết

một cách sáng tạo , chính xác các vấn đề : từ

xây dựng lý luận đến chỉ đạo hoạt động thực

tiễn ; từ việc hoạch định đường lối, chínhsách ,

tổ chức lực lượng , xác định phương pháp cách

mạng đến bước đi của cách mạng Việt Nam ,

trongtrong cả sự nghiệp giải phóng và phục hưng

dân tộc , phù hợp với điều kiện trong nước và

quốc tế trên mọi phương diện . Đó chính là cơ

sở cho việc lý giải tại sao Hồ Chí Minh không

thể và chưa bao giờ rơi vào những sai lầm "tả "

hoặc "hữu " trong xây dựng đường lối, chính
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sách cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nó

cũng giải thích về sự kiên định cách mạng phi

thường , với một ý chí không gì lay chuyển ,

suốt đời hy sinh , phấn đấu vì lợi ích dân tộc và

nhân dân của Hồ Chí Minh . Bởi vì , ở bất kỳ

thời điểm lịch sử nào , Người cũng giải quyết

đúng các đòi hỏi của cách mạng nước ta , của

nhân loại , phù hợp với sự tiến hóa, và do đó,

trong mọi hoàn cảnh, luôn nắm chắc được

thắng lợi cuối cùng với niềm lạc quan cách

mạng . Phải chăng thành công của Hồ Chí

Minh có nhiều nguyên nhân , trong đó có

nguyên nhân từ và vì văn hóa của dân tộc và

nhân loại ?

Giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam còn

được Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong cách trình

bày của Người về mục tiêu của chủ nghĩa xã

hội tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ nội

dung về một xã hội vì dân tộc và vì con người

" Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu,

nước mạnh " (5 ) , " sung sướng, tự do " (6 ) , " là

làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc

và học hành tiếnbộ" (7 ) trong một "xã hội ngày

càng tiến , vật chất ngày càng tăng , tinh thần

ngày càng tốt" ( 8 ) . Những mục tiêu cụ thể trên

đây được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát một

cách rõ ràng, đầy đủ và nhất quán khi Người

khẳng định "xã hội chủ nghĩa không có bóc lột

và áp bức dân tộc" (9) "một xã hội bảo đảm cho

đất nước phát triển rực rỡ một cách nhanh

chóng chưa từng thấy , đưa quần chúng lao

động đến một cuộc sống xứng đáng , vẻ vang

và ngày càng phồn vinh , làm cho mọi người

lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và

hùng cường , hướng tới những chân trời tươi

sáng , mà trước kia không thể nghĩ tới" ( 10 ) .

Những mục tiêu vì lợi ích dân tộc và con người

trên đây thể hiện một cách tổng quát và chính

xác tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của xã

hội xã hội chủ nghĩa : độc lập dân tộc được bảo

đảm bằng sự phát triển hùng cường của Tổ

quốc tự do với một xã hội ngày càng tăng tiến

về điều kiện vật chất , tốt đẹp hơn về tinh thần

bảo đảm cho con người phát triển và có cuộc

sống xứng đáng, vinh quang. Đây cũng là

những giải thích đầy đủ nhất nội dung căn bản

tiêu chí phấn đấu vì Độc lập – Tựdo – Hạnh

phúc của chế độ mới do Chủ tịch Hồ Chí

Minh sáng lập . Đó chính là những điểm chung

cho toàn dân tộc và những điểm đấu tranh cho

quyền lợi của công nhân, nông dân và cho mọi

tầng lớp nhân dân nhằm đoàn kết toàn dân,

thống nhất dân tộc phấn đấu tiến tới sự hoàn

chỉnh những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội vì

chính lợi ích lâu dài của con người Việt Nam .

Thông qua những lợi ích chung và thiết thực

đó, đã thống nhất được niềm tin của toàn dẫn

vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa , đồng thời tạo ra

một hiệu ứng tích cực , phát huy lòng tự tôn

dân tộc trong toàn thể đồng bào, làm gia tăng

tối đa sức mạnh dân tộc để vượt qua mọi khó

khăn khi phải đối diện trước bất kỳ một thử

thách cam go nào trong sự nghiệp phục hưng

dân tộc theo chủ nghĩa xã hội . Là mục tiêu lý

tưởng nhưng rất hiện thực đó, tư tưởng Hồ Chí

Minh đã khơi dậy những tiềm năng, phát huy

sức mạnh sẵn có, làm nẩy nở những cái mới,

cái hay, cái đẹp của cả dân tộc và trong mỗi

con người trong sự nghiệp xây dựng đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, có

thể khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về

mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa là sự sáng

tạo và trình bày đúng bản chất đích thực của

chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa Mác - Lê -nin

đã đề cập tới .

Từ mục tiêu căn bản Độc lập – Tự do –

Hạnh phúc, trong các khẩu hiệu chiến lược lại

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr XII

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 396

( 7 ) , ( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 97 , tr 591

(9 ) , ( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 559, tr 560

42 Số 15 (tháng 8 năm 2005 )



Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản

được diễn đạt cụ thể bằng các mục tiêu sát hợp

với yêu cầu nhiệm vụ ở từng giai đoạn nhất

định của cách mạng nhưng không tách rời tiêu

chí vì dân tộc , vì con người của xã hội xã hội

chủ nghĩa . Mục tiêu xây dựng một nước

Việt Nam hòa bình , thống nhất, độc lập, dân

chủ và giàu mạnh trong khẩu hiệu chiến lược

của Đảng từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ

được ghi nhận trong Di chúc của Chủ tịch

Hồ Chí Minh như là "điều mong muốn cuối

cùng" của Người chính là những mục tiêu ,

nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Rõ ràng , theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ở giai

đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - thì mục

tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang

đậm yếu tố vì dân tộc - con người và phải được

thể hiện ở những mục tiêu hiện thực, cụ thể

nhưng mang đầy đủ những yếu tố truyền thống ,

nhân loại và thời đại: Độc lập – Tự đo – Hạnh

phúc. Đây là cơ sở căn bản nhất cho việc phát

huy tối đa tinh thần dân tộc , năng lực tiềm ẩn

của con người Việt Nam, kết hợp được sức

mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại . Tất cả

đều phải xuất phát , phải dựa trên cơ sở đặc

điểm , giá trị của dân tộc - con người Việt Nam

và không bao giờ xa rời mục tiêu Độc lập –

Tự do – Hạnh phúc . Hồ Chí Minh nói : " chúng

ta tiến lên xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa

tức là một nước có một cuộc đời ấm no, bình

đẳng, tự do và độc lập, tức là nước Việt Nam

hòa bình, thống nhất, độc lập , dân chủ và giàu

mạnh" ( 11 ) . Đây chính là sự định hướng xã hội

chủ nghĩa trong tất cả các lĩnh vực từ xây dựng

đường lối, hoạch định chính sách , đến chỉ

đạo hoạt động thực tiễn , tổ chức lực lượng,

xây dựng chế độ chính trị , kinh tế , văn hóa,

xã hội ...

Như vậy, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khi

xem xét mục tiêu vì Dân tộc – Con người, vì

Tổ quốc – Nhân dân của xã hội xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam , chúng ta có thể hình dung

một cách đầy đủ hơn những nhân tố cấu tạo

nên nó: Dân tộc – Nhân loại – Thời đại và các

mục tiêu này thể hiện ở tiêu chí cụ thể : Độc

lập – Tự do – Hạnh phúc . Hồ Chí Minh còn

khẳng định rằng : "Chân lý là cái gì có lợi cho

Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích

của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải

chân lý . Ra sức phụng sự Tổ quốc , phục vụ

nhân dân - tức là phục tùng chân lý." ( 12)

Nhìn tổng thể, chúng ta thấy chủ nghĩa yêu

nước và chủ nghĩa nhân văn với vấn đề Dân

tộc - Con người trong văn hóa truyền thống đã

tác động tới toàn bộ các hoạt động lý luận, các

hoạt động thực tiễn , phương pháp, bước đi ...

và kết quả của cách mạng trong tiến trình lịch

sử nước ta . Sự tác động chi phối đó phản ánh

tính tất yếu con đường cách mạng Việt Nam

hướng tới mục tiêu chân lý vì lợi ích dân tộc ,

vì lợi ích con người của xã hội chủ nghĩa

xã hội .

Nghiên cứu sự tác động của yếu tố truyền

thống của văn hóa dân tộc tới các hoạt động

nhận thức và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí

Minh, người mà thế giới công nhận là Anh

hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa

thế giới, chúng ta càng thấy tầm vĩ đại của

Người, đồng thời càng thấy rõ vị trí to lớn của

việc giáo dục văn hóa truyền thống . Có thể

nói , sự kiên định con đường cách mạng, giữ

vững và phấn đấu cho mục tiêu của chủ nghĩa

xã hội thấm đậm tư tưởng Hồ Chí Minh cũng

chính là bắt đầu từ việc giáo dục chủ nghĩa

yêu nước - nhân văn truyền thống trong sáng

của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm

mà chính Hồ Chí Minh đã từng tiếp nhận . D

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 476

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 216
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T

"BA GIỎI TIẾN CÔNG" .

HỘT GIẤC GIƠ PHI HIỆT! THỰC
MO

RONG khi toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân ta nỗ lựcphấn đấu, hướng

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ X của Đảng, thì các thế lực thù địch, trong

đó có một số nhóm người Việt lưu vong ở hải

ngoại, với mọi thủ đoạn cũng tăng cường

những hoạt động chống phá Đảng ta . Trên lĩnh

vực tư tưởng, họ lợi dụng các phương tiện

thông tin hiện đại, nhất là In-tơ -nét, từ bên

ngoài tung vào nước ta hàng loạt bài viết và

những thông tin chứa đựng những quan điểm

thù địch hòng gây rối loạn nhận thức, tư tưởng ,

lung lạc ý chí của nhân dân ta. Họ sử dụng

cái gọi là "ba mũi tiến công " chính , để chuẩn

bị về tư tưởng cho cuộc " cách mạng dân chủ"

ở Việt Nam . Vậy thực chất và mục đích của

" ba mũi tiến công " này là gì ?

Mũi tiến công thứ nhất là , tiến công trực

diện vào Đảng Cộng sản Việt Nam bằng thủ

đoạn nhằm vào mặt yếu kém, khuyết điểm của

Đảng trong quá trình thực hiện đổi mới, nhằm

vào sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận

cán bộ , đảng viên , rồi khái quát, quy kết rằng

Đảng Cộng sản Việt Nam đã "hỏng" , đã "thoái

hóa" , " biến chất" , rằng Đảng đã " phản bội

nhân dân lao động" , v.v ..

Nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện yếu kém,

khuyết điểm tạm thời của một đảng mà vội kết

luận về sự thoái hóa, biến chất của toàn đảng

đó thì sự đánh giá này nếu không mang ý đồ

NGUYỄNTRUNG

đen tối thì cũng phiến diện, chủ quan , tùy tiện .

Khi xem xét về một đảng thì phải nhìn nhận

hết sức khách quan, toàn diện, ít nhất cũng

phải xem xét ở hai vấn đề cơ bản : Một là , chủ

trương, đường lối , chính sách của đảng; hai là ,

đội ngũ đảng viên với phẩm chất và năng lực

tổ chức, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường

lối , chính sách đó ra sao.

Có thể thấy rằng, trước những khó khăn ,

thử thách lớn trong nước và những biến động

bất lợi trong phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế ; trước sự chống phá điên cuồng

của các thế lực thù địch , Đảng Cộng sản

Việt Nam đã vững vàng, giữ vững bản chất

cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh - nền

tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của

Đảng ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội ; kiên trì đường lối đổi mới

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm

cho "dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng ,

dân chủ, văn minh" ; không ngừng nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng .

Trong đội ngũ của Đảng, đa số cán bộ , đảng

viên phát huy tốt vai trò tiên phong, năng

động, sáng tạo trong công tác , lao động , rèn

* Đại tá, Tổng cục Chính trị
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luyện phẩm chất, năng lực, là lực lượng nòng

cốt trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng

đáng vào thành quả chung của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên , Đảng ta cũng đã thấy rõ và

không hề che giấu những khuyết điểm , yếu

kém của mình trong tổ chức , lãnh đạo thực

hiện đường lối đổi mới. Đặc biệt, trong đội

ngũ của mình, Đảng cũng thấy rõ tình trạng

thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về

đạo đức , lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng ,

lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ

phận cán bộ , đảng viên , diễn ra có nơi có lúc

khá nghiêm trọng , chưa được ngăn chặn , đẩy

lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với

Đảng . Đảng ta đã và đang đấu tranh xử lý

nghiêm khắc những cán bộ , đảng viên vi phạm

khuyết điểm . Những cán bộ , đảng viên, kể cả

cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thoái hóa

biến chất , tham nhũng đều đã phải ra trước

vành móng ngựa. Điều đó cho thấy Đảng ta ,

Nhà nước ta rất kiên quyết trong việc xây

dựng , chỉnh đốn , làm trong sạch nội bộ mình,

để ngày càng xứng đáng với niềm tin của nhân

dân .Một đảng thấy được những điểm yếu của

mình và kiên quyết sửa chữa , khắc phục, đó là

một đảng mạnh. Khuyết điểm, tiêu cực dù sao

cũng chỉ là mặt thứ yếu, bộ phận cán bộ , đảng

viên thoái hóa, biến chất chỉ là thiểu số trong

đội ngũ mấy triệu đảng viên của Đảng . Những

đảng viên thoái hóa, biến chất là những " sâu

mọt" , chứ không thể là đại diện , là tiêu biểu

của Đảng ta. Các thế lực thù địch dùng thủ

đoạn "vơ đũa cả nắm" , đánh tráo khái niệm,

làm lẫn lộn hiện tượng với bản chất, chỉ bám

vào những "sâumọt" ấy để bài bác, phủ định

Đảng ta . Đó là điều hết sức phi lý . Tuy nhiên ,

mũi tiến công trực diện này của các thế lực thù

địch cũng là bài học phản diện làm cho chúng

ta càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về các

nguy cơ, về đội ngũ của mình, càng đề cao

cảnh giác , càng đẩy mạnh cuộc vận động

xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII,

làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch , vững

mạnh .

Mũi tiến công thứ hai, tiến công vào cơ sở

kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản và nhân

dân Việt Nam, phủ định thành quả của công

cuộc đổi mới , bôi đen tình hình kinh tế - xã hội

ở Việt Nam . Trong cái gọi là " Tuyên bố 2005"

của những người "dân chủ " ở hải ngoại , người

ta đã xuyên tạc rằng, Việt Nam sau 20 năm đổi

mới vẫn chỉ là con số 0, thậm chí còn tệ hại

hơn thế : "Đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo

đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã

hội vô kỷ cương ..."(! ).

Những cách bóp méo, xuyên tạc, bôi đen

như vậy có thể thấy đầy rẫy ở các tài liệu của

các thế lực thù địch , từ nước ngoài viết về tình

hình Việt Nam . Tuyệt nhiên , người ta không

thấy một chút tươi sáng nào trong bức tranh

mà họ tưởng tượng và vẽ về Việt Nam ngày

nay . Cách nhìn phiến diện, thủ đoạn xuyên tạc ,

bóp méo sự thật đó chỉ đánh lừa được những ai

ít hiểu biết , không tiếp cận được tình hình thực

tế ở Việt Nam .

Những tệ nạn, tiêu cực, yếu kém về kinh

tế - xã hội ở bất cứ một quốc gia nào cũng là

thực tế khó tránh khỏi . Chỉ có điều, mức độ

của nó đến đâu , và tầng lớp lãnh đạo có nhìn

nhận thấu đáo những vấn đề đó không, có

những biện pháp khắc phục hiệu quả đến mức

nào. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam

đã nhìn thấy rõ mặt hạn chế, yếu kém của đất

nướcmình ; coi sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so

với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới

cùng với tệ quan liêu , tham nhũng cũng là

những nguy cơ , thách thức đối với an ninh

chính trị - xã hội của Việt Nam ; trên cơ sở đó,

đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các "Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội " , khắc phục dần
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các mặt yếu kém, những nguy cơ , thách thức ở

Việt Nam .

Tuy hiện vẫn là nước nghèo, nhưng qua gần

20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt

Nam đã đạt những thành tựu to lớn , có ý nghĩa

lịch sử không thể phủ nhận : Đất nước đã ra

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ; từ một nước

thiếu thốn , phải nhập khẩu về lương thực ,

Việt Nam đã đứng vào hàng các nước xuất

khẩu gao nhiều nhất thế giới (hơn 4 triệu

tấn /năm ). Liên tục trong nhiều năm, Việt Nam

thuộc nhóm nước có nền kinh tế năng động và

mức tăng trưởng hàng đầu thế giới . Nền kinh

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã

từng bước hoàn thiện , công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước được đẩy mạnh . Hệ thống

chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

ngày càng được tăng cường mạnh mẽ. Nền

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày

càng được củng cố vững chắc ; vị thế quốc tế

của nước ta không ngừng được nâng cao . Sức

mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều .

Chính trị - xã hội ổn định, chủ quyền an ninh ,

toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Nhân dân tin

tưởng ở đường lối đổi mới của Đảng. Dư luận

thế giới kể cả nhiều chính khách tư sản đã

đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc

đổi mới ở Việt Nam . Rằng, đó là "một ngôi

sao đang lên " , " một điển hình về xóa đói giảm

nghèo" , " một thị trường hấp dẫn" , "một điểm

đến an toàn và thú vị đối với du khách quốc

tế" ... Báo cáo "Triển vọng phát triển châu Á

năm 2005" do Ngân hàng Phát triển châu Á

(ADB) công bố (ngày 6-4-2005 ), đánh giá

năm 2004 là một năm đầy ấn tượng của kinh

tế Việt Nam , tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 7,5% ;

đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục

trong năm 2005 và 2006 (6 tháng đầu năm

2005 , tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,6% ) . Việc

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã giúp khoảng

hơn 30 vạn hộ gia đình ( khoảng 25 triệu

người ) thoát cảnh nghèo đói và giảm tỷ lệ

nghèo của Việt Nam từ 11 % trong năm 2003

xuống còn 8,3% trong năm 2004 (tính theo

chuẩn quốc gia) . ADB đánh giá cao khả năng

điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt

Nam. Báo cáo còn khẳng định, Việt Nam đã

có những nỗ lực vượt bậc trong việc chống

tham nhũng , cải cách hành chính và cải thiện

môi trường kinh doanh . Nhiều chính sách mới

phù hợp với lộ trình hội nhập Khu vực mậu

dịch tự do ASEAN (AFTA ) và Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) đã được xây dựng

kịp thời. Trong cuộc Hội thảo tổng kết 20 năm

đổi mới ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội

(tháng 1-2005 ) với sự tham dự của nhiều học

giả, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc

tế , ông G. Rai-ân , Trưởng đại diện Chương

trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại

Việt Nam nhấn mạnh, sẽ không phải là quá lời

khi nói rằng trong 20 năm qua, đổi mới đã làm

thay đổi gần như tất cả mọi mặt cuộc sống

kinh tế ở Việt Nam , và giờ đây, toàn thế giới

biết đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam như là

một trong những ví dụ thành công nhất về

chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại .

Ông Giôn -cốt , chuyên gia công ty tư vấn AT

Kearney nhận xét , bất cứ người nào đến Việt

Nam cũng đều rất ấn tượng trước những thành

tựu trong công cuộc đổi mới ở đất nước này .

Trong cuộc Hội thảo về quan hệ Việt Nam -

Hoa Kỳ được tổ chức tại Mỹ (tháng 4-2005),

ông Đ . An-đơ-xơn , đại biện Mỹ tại Việt Nam

giai đoạn 1995-1997, nhận xét : Việt Nam

đang cải cách mạnh mẽ sang nền kinh tế thị

trường và nhanh chóng hướng tới một tương

lai sáng sủa . Việt Nam hoàn toàn có thể kiêu

hãnh với nền kinh tế đang phát triển vững

vàng và nhiều thành quả dân chủ thực sự ấn

tượng , như chống tham nhũng, mở rộng sự

tham gia của các tầng lớp, thành phần xã hội

trong bộ máy Nhà nước và giảm tỷ lệ

ở
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nghèo đói . Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng

Phan Văn Khải tại Nhà Trắng ở Thủ đô

Oa-sinh -tơn tối 21-6-2005 , Tổng thống Mỹ

G.W. Bu-sơ cũng đánh giá cao những thành

tựu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế , nhân

quyền và tôn giáo.

Mũi tiến công thứ ba , tiến công vào nền

tảng tư tưởng, kim chỉ nam hànhđộng của

Đảng ta, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Họ

nói rằng chủ nghĩa Mác - Lê -nin là họcthuyết

ngoại lai , đã lỗi thời, không còn ai theo nữa;

các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa

đều nghèo đói, Việt Nam đi theo con đường xã

hội chủ nghĩa là đi vào "con đường chết " v.v ..

Trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, gây nên sự khủng

hoảng , thoái trào trong phong trào cộng sản

và công nhân quốc tế, thì mũi tiến công này

thật là lợi hại , tưởng như nhằm vào " gót chân

A -sin " của những người cộng sản . Chẳng thế

mà đã có không ít những người cộng sản

trên thế giới hoang mang , dao động , thậm chí

rời bỏ mục tiêu , lý tưởng , rời bỏ đội ngũ của

mình , chạy sang hàng ngũ đối phương ,

hoặc đi theo con đường trung dung "xã hội

dân chủ " . Thế nhưng, trong sóng gió của

khủng hoảng, thoái trào đó, Đảng Cộng sản

Việt Nam vẫn vững vàng, kiên định học thuyết

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên

cứu, vận dụng và phát triển nó cho phù hợp

với điều kiện nước ta trong thời kỳ mới , định

hướng cơ bản cho việc xây dựng phát triển đất

nước , đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh " . Chúng

ta không bao giờ kỳ thị một nguồn gốc "ngoại

lai " nào đó để mà chối bỏ chân lý khoa học và

cách mạng . Chúng ta khẳng định rằng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin là một hệ thống lý luận

khoa học và cách mạng, có giá trị vĩnh hằng về

thế giới quan và phương pháp luận khoa học,

được nhiều học giả trên thế giới tôn vinh là

" đỉnh cao của trí tuệ loài người" . Trên thực tế ,

một số nước xã hội chủ nghĩa đã cải cách , đổi

mới thành công nên đã duy trì, củng cố và phát

triển chủ nghĩa xã hội ngay trong những năm

tháng cam go nhất do hậu quả sụp đổ của chế

độ xãhội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu .

Tuy vẫn còn nhiềukhó khăn , nhưng chủ nghĩa

xã hội ngày nay vẫn là một thực thể chính trị ,

kinh tế , quân sự và quan hệ quốc tế mà các thế

lực tư bản đế quốc không thể không e dè

vẫn là một chế độ xã hội của hơn 1/5 dân số

thế giới chứa đựng nhiều tiềm năng giải

phóng và phát triển . Tại Hội nghị quốc tế họp

ở Ca -ra -cát (Vê-nê- xu -ê - la ) vào tháng 2-2005,

Tổng thống H. Cha-vét đã phát biểu về một ý

tưởng là các nước nghèo nên tiến hành "một

cuộc cách mạng mới" , xây dựng đấtnước theo

hình thái "chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI"

nhằm thanh toán đói nghèo. Ông nêu ra những

con số và sự kiện cụ thể, qua đó phê phán gay

gắt chế độ tư bản chủ nghĩa , nơi không bao giờ

quan tâm và có thể giải quyết được các vấn đề

đói nghèo , cơ cực, bất bình đẳng ... Tại đất

nước của ông , các nghị sĩ quốc hội và đa số

quần chúng nhân dân đã đồng tình , ủng hộ ý

tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Tổng

thống. Thực tế ở những nước mà chủ nghĩa tư

bản phát triển đến đỉnh điểm như Mỹ, cũng

không thể giải quyết được các vấn đề xã hội

phức tạp, như tình trạng bất công, bất bình

đẳng, phân hóa giàu nghèo, phân biệt chủng

tộc , các tệ nạn xã hội , và ngay cả tự do, dân

chủ , nhân quyền. Thế giới ngày nay , khi mà

chủ nghĩa tư bản đang còn tạm thời thắng thế

thì các mâu thuẫn giai cấp, dân tộc , tôn giáo

ngày càng trở nên sâu sắc, dẫn đến chiến tranh

cục bộ, xung đột vũ trang , khủng bố và rất

nhiều nguy cơ , thách thức đối với an ninh của

nhân loại . Gần đây, đã có không ít các học

giả phương Tây, như hai tác giả người Anh

là T. Gờ -ran và R. Si-oen , trong tác phẩm
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"Chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội và Thiên

niên kỷ mới" , bằng những cứ liệu lịch sử và

thực tiễn của chính thế giới tư bản chủ nghĩa ,

đã phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ

nghĩa vô nhân đạo , chủ nghĩa dã man và tỏ

thái độ tin tưởng hoàn toàn vào tương lai tất

yếu của chủ nghĩa xã hội đối với loài người .

Thực tế đó càng làm cho chúng ta tin rằng , chỉ

có chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩacộng

sản thì ước mơ của loài người về một thế giới

văn minh , công bằng , bác ái, vĩnh viễn hòa

bình , không có chiến tranh , không có áp bức

bóc lột mới được thực hiện .

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của

những mô hình cụ thể, nó có nguyên nhân chủ

quan và khách quan , trong đó có cuộc tiến

công bằng chiến lược "diễn biến hòa bình " của

các thế lực thù địch . Tuy nhiên , nguyên nhân

chủ quan vẫn là quyết định , bởi vì người ta đã

làm trái với những nguyên lý , nguyên tắc của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Về điều này, Đảng ta

đã tổng kết và rút ra bài học cho mình . Trên cơ

sở đó, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công

cuộc đổi mới có tính nguyên tắc và được tiến

hành một cách sâu rộng . Qua gần 20 năm đổi

mới , nhận thức của Đảng ta về con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn .

Những nét cơ bản của hệ thống
điểm lý

quan

luận về công cuộc đổi mới và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bước đầu đã được

hình thành . Đây là cơ sở cho việc xây dựng

và phát triển đường lối của Đảng , góp phần

bổ sung, phát triển quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ

nghĩa xã hội . Những thành tựu về lý luận cũng

như thực tiễn của công cuộc đổi mới dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho

thấy , chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã và vẫn đang

tràn đầy sức sống, ngày càng đơm hoa kết trái

ở Việt Nam .

Như vậy, "ba mũi tiến công" của các thế lực

thù địch càng cho thấy âm mưu, thủ đoạn của

họ thật nham hiểm , xảo trá , tham vọng thật to

lớn , không thể coi thường, nhưng cũng bộc lộ

những điểm yếu trí mạng . Bởi đó , theo nhận

định của bà Phùng Tuệ Châu , Trưởng ban biên

tập Đài phát thanh "Tiếng quê hương" ở Ca-li-

phoóc-ni-a trả lời phỏng vấn của Đài BBC

trong dịp Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ,

"chỉ là tiếng nói của một bộ phận nhỏ những

người vẫn ngoan cố một cách mù quáng khi

vin vào những lý lẽ không căn cứ để chống phá

công cuộc phát triển của đất nước Việt Nam .

Đây là điều hoàn toàn sai lầm . Chỉ những

người chưa từng trở về Việt Nam mới có cái

nhìn thiển cận như vậy ..." .

Đã chỉ là "một bộ phận nhỏ " trong hàng

mấy triệu người Việt Nam yêu nước đang

sinh sống ở nước ngoài, lại còn "ngoan cố một

cách mù quáng" , động cơ và mục đích phi

chính nghĩa , sống xa thực tế Việt Nam nên

phải dùng thủ đoạn "ăn ốc nói mò" , "bắc cho

nghe hơi" , xuyên tạc , bóp méo sự thật ! ấy vậy

mà dám đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ,

xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam , bôi đen thực tế ,

phủ định hoàn toàn những thành quả qua

gần 20 năm đổi mới, xây dựng đất nước của

nhân dân Việt Nam ! Đó là giấc mơ phi

hiện thực.

Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư

tưởng, kim chỉ nam hành động là chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên

định con đường xã hội chủ nghĩa đã và đang

lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được

những thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp

cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây

dựng đất nước ngày càng giàu mạnh . Đó là

thực tế lịch sử và đang là hiện thực ở Việt Nam

mà không ai có thể phủ nhận .
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PHẢI CHĂNG CẦNTHAYĐỔI

BẢNCHẤTGIAI CẤP CÔNGNHÂN

VÀ TỪBỎTÍNH TIÊNPHONG

LÃNHĐẠO CỦA ĐẢNG P

1– Kết thúc thế kỷ XX, dưới ngọn cờ của

Đảng Cộng sản Việt Nam , cách mạng nước ta

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc đã thu được những thành quả

to lớn , có ý nghĩa lịch sử trọng đại trên bình

diện dân tộc và quốc tế .

Bước vào thế kỷ XXI, với hành trang ấy,

cách mạng Việt Nam đang đứng trước yêu

cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn , đặt ra hàng loạt

vấn đề mới mẻ, khó khăn , phức tạp, đòi hỏi

toàn Đảng, toàn dân phải vươn lên về mọi

mặt, phấnđấu gian khổ và có quyết tâm cao .

Đặc biệt, Đảng
phải có đủ bản lĩnh chínhtrị ,

trình độ trí tuệ , phẩm chất, năng lực tổ chức

và sức chiến đấu,đáp ứng yêu cầu lãnh đạo

trong giai đoạn mới. Nhưng cũng chính ở

thời điểm nhạy cảm này,những diễn biến

nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế

giới và khu vực tác động rất mạnh và sâu vào

tư tưởng , tình cảm , suy nghĩ và niềm tin của

cán bộ , đảng viên , gâyhoang mang, dao động

trong một bộ phận nhất định .

Trong tình hình ấy , các thế lực chống chủ

nghĩa xã hội lợi dụng cơ hội này để tấn công

điên cuồng và hiểm độc, mưu toan thủ tiêu sự

lãnh đạo của Đảng , từ đó xóa bỏ chế độ xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, xô đẩy Việt Nam đi vào

NHI LỄ

quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản . Nhưng, khác

với các lần trước , lần này họ ráo riết xuyên

tạc, tập trung phủ định không chỉ ở những vấn

đề chi tiết , cụ thể của Đảng ta mà còn công

phá vào rất nhiều vấn đề hết sức cơ bản , liên

quan trực tiếp đến nền tảng tư tưởng lý luận ,

vận mệnh học thuyết mác-xít về Đảng

Cộng sản.

Họ cho rằng, sau gần 20 năm đổi mới, cơ

cấu xã hội Việt Nam đã thay đổi, do đó, cơ

cấu giaicấp công nhân cũng thay đổi theo và

ngày một "teo" đi, tính chất giai cấpcông

nhân vì thế không còn nữa(! ). Cho nên, Đảng

phải thay đổi tính chất giai cấp công nhân của

mình đi; nếu cứ khư khư giữ tính chất này,

nhất định Đảng sẽ bị cô lập, khépkín( !). Mặt

khác , họ lập luận rằng , trong nền kinh tế thị

trường , vấn đề tính đảng không còn ý nghĩa gì

nữa, không cần tính đảng nữa . Và vì thế ,

không cần tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam nữa(! ). v.v .. Nói tóm lại, theo họ:

Đảng phải từ bỏ bản chất giai cấp công nhân

của mình đi ; trong nền kinh tế thị trường ,

Đảng phải hạ ngọn cờ lãnh đạo đất nước

xuống( ! ) .

Và họ coi như thế mới là "hợp thời" ( ") .
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2– Sau gần 20 năm đổi mới toàn diện,

chúng ta đã đạt được những thành tựu mới,

đất nước phát triển với một gia tốc mới và có

một vị thế mới trên trường quốc tế. Nói như

các đồng chí đại biểu quốc tế tại Diễn đàn các

Đại hội lần thứ VIII và IX của Đảng ta, rằng :

" Sự kiên định của các đồng chí với lý tưởng

của nền văn minh xã hội chủ nghĩa , những

thành tựu của các đồng chí trong phát triển

kinh tế xã hội hôm nay là một tấm gương đầy

khích lệ đối với chúng tôi trong cuộc đấu

tranh nhằm khôi phục chủ nghĩa xã hội" ; và

" Điều đó chứng minh tính thời đại, tính tất

yếu và sức sống của chủ nghĩa xã hội trong

thời đại ngày nay" .

Trong sự chuyển động toàn diện và sâu sắc

ấy của đất nước,cơcấu xã hội - giai cấp cũng

thay đổi đã in dấu ấn đậm nét lên sự thay đổi

của giai cấp công nhân Việt Nam . Hơn nữa ,

sự phát triển của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính

chất và chiều sâu đã làm xuất hiện nhiều bộ

phận lao động mới trong cơ cấu lao động xã

hội . Nhất là , trong các ngành sản xuất do

công nghệ mới đem lại đã làm thay đổi mạnh

mẽ và sâu sắc trạng thái và tính chất lao động

của công nhân . Sự biến đổi đa chiều và đan

xen lẫn nhau của cơ cấu xã hội - giai cấp và

ngay trong cơ cấu của giai cấp công nhân,

nhất là sự xuất hiện ngày càng tăng bộ phận

công nhân "trí thức hóa" , sự đa dạng của các

bộ phận công nhân khu vực nhà nước và ở các

thành phần kinh tế khác , ranh giới giữa công

nhân nông nghiệp với công nhân công nghiệp

mờ dần ... tất cả đã tạo nên một dung mạo mới

và khuynh hướng phát triển với chất lượng

mới của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới

ngọn cờ của Đảng suốt hơn 75 năm qua, nhất

là trong thời kỳ đổi mới.

Chính đây là vấn đề đã khiến cho những ai

đó hoặc lóa mắt hoặc khiếm thị hoặc chỉ thấy

bề mặt của hiện tượng ấy rồi chệnh choạng ,

và cho rằng , cơ cấu của giai cấp công nhân đã

thay đổi đã làm cho tính chất của nó không

còn nữa, do đó, cần phải thay đổi tính chất

giai cấp công nhân của Đảng (!).

Chắc chắn mấy ai đó nói như vậy đều thừa

hiểu một điều sơ giản là, vấn đề căn bản có

tính quyết định phân biệt hết sức minh triết

giữa Đảng Cộng sản chân chính khác tất cả

các chính đảng khác ở chỗ, nó mang bản chất

giai cấp côngnhân cách mạng , và mục tiêu

tranh đấu tối cao của nó là , không ngừng đại

đoàn kết đấu tranh nhằm giải phóng toàn thể

nhân loại cần lao. Chính đây là bản chất của

nó, là nguyên tắc bất di bất dịch đối vớinó, là

cương lĩnh hành động chính trị không hề giấu

diếm của các Đảng Cộng sản và công nhân

chân chính , khi nó mới ra đời, tồn tại, phát

triển trong sự nghiệp tranh đấu không mệt

mỏi vì lợi ích và công cuộc giải phóng của

chính giai cấp công nhân cũng như toàn thể

người lao động . Điều đó cũng có nghĩa là,

Đảng Cộng sản phấn đấu, bảo vệ, hy sinh vì

lợi ích củagiai cấp công nhân, mà lợi ích đó

không có gì khác hơn là hoàn toàn phù hợp ,

thống nhất, thậm chí nhiều mặt đồngnhất với

lợi ích của nhân dân cần lao , của mỗi dân tộc

nói riêng trong toàn thể nhân loại nói chung.

Ngay từ buổi đầu , Đảng Cộng sản Việt

Nam đã mang trong mình dòng máu ấy như lẽ

tự nhiên , như quy luật phát sinh , phát triển

được kết tinh thành sứ mệnh cao cả và thiêng

liêng mà lịch sử dân tộc và nhân dân ta giao

phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chính điều căn bản này, qua trường kỳ cách

mạng, đã tôi luyện, hun đúc nên bản lĩnh

chính trị, trình độ trí tuệ , khả năng và sức

mạnh chiến đấu mạnh mẽ không ngừng , là

ngọn nguồn làm cho Đảng ta thực sự trở thành

đội tiên phong của giai cấp công nhân

Việt Nam , đại biểu trung thành lợi ích của

giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của

cả dân tộc Việt Nam. Điều đó hoàn toàn đúng
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như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động nước ta; và hơn 75 năm

qua, Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

trong vị thế là một đứa con nòi một lòng một

dạ phục vụ Tổ quốc , phụng sự nhân dân.

Điều đó cắt nghĩa vì sao , năm 1930, thuở

Đảng ta sinh thành trong cái nôi dân tộc có cơ

cấu xã hội tới 95% số dân là nông dân , trong

lúc giai cấp công nhân rất nhỏ bé , chỉ gần hai

chục vạn người, mà vẫn thực sự là một Đảng

của giai cấp công nhân chứ không phải là

đảng của một giai cấp hay giai tầngnào khác

đông đảo dù gấp trăm lần giai cấp công nhân .

Do đó, nếu chỉ vì sự phỏng đoán về cái gọi là

" giai cấp công nhân đang nhỏ bé đi trong cơ

cấu xã hội - giai cấp thay đổi" hiện nay, rồi

suy diễn sẽ " thay đổi tính chất giai cấp công

nhân của Đảng" , như mấy ai đó nghĩ , thì có

hợp lý và thuyết phục được không?. Cho dù

hiện nay , giai cấp công nhân Việt Nam có

biến đổi, thì đội tiên phong chiến đấu của nó -

tức Đảng Cộng sản Việt Nam không vì thế

thay đổi bản chất giai cấp của mình , khi

Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng tư tưởng

chính trị là chủ nghĩa Mác - Lê- nin và tưLê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, luôn nguyện và sự thật là

"đứa con nòi của nhân dân lao động" , sống và

chiến đấu trong lòng dân tộc , mà bất cứ ai

cũng đều thấy .

Nhưng trái lại, trên thực tế , chỉ nhìn hẹp

trong gần 20 năm đổi mới vừa qua, giai cấp

côngnhân không hề nhỏ bé đi, mà ngày càng

phát triển không ngừng về số lượng theo quy

mô, tốc độ ngày càng tăng và tính chất ngày

càng sâu sắc của sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước trên con đường xã hội

chủ nghĩa . Hiện nay, toàn bộ đội ngũgiai cấp

công nhân Việt Nam có hơn sáu triệu người,

gấp hơn 30 lần cùng so với năm 1930 ; và xét

về tỷ lệ cơ cấu xã hội - giai cấp, nếu năm 1930

giai cấp công nhân chiếm 1% số dân đương

thời, thì năm 2000 , tỷ lệ đó là hơn 7%. Về

Đảng - đội tiền phong chiến đấu của giai cấp

công nhân Việt Nam - nếu ngày 3-2-1930,

toàn Đảng chỉ có 211 đảng viên thì đến ngày

24-9-2004 , Đảng ta có 2.567.243 đảng viên,

gấp 12.167 lần năm 1930. Và, chất lượng đội

ngũ giai cấp công nhân nói chung, chất lượng

đảng viên nói riêng, ngày càng được nâng cao

theo tiến trình của công cuộc đổi mới đất

nước, đến mức những người vốn thiếu thiện ý

nhất đối với chúng ta cũng phải thừa nhận . Và

điều quan trọng bậc nhất là, giai cấp công

nhân được tổ chức hết sức chặt chẽ, thông qua

các tổ chức của giai cấp công nhân , ở tất cả

các thành phần kinh tế của đấtnước , mà họ có

mặt; ở tất cả các địa bàn đất nước và ở ngoài

nước, được tập hợp thông qua các tổ chức của

giai cấp công nhân , dưới ngọn cờ của đội tiên

phong của chính nó, chứ không phải là sự tồn

tại cục bộ, rời rạc theo kiểu tập hợp cơ học .

Hơn nữa, tính tiên phong lãnh đạo trở

thành đặc trưng của giai cấp công nhân

Việt Nam được thể hiện tập trung ở đội tham

mưu chiến đấu của nó là Đảng Cộng sản . Đội

tiên phong này không ngừng tự đổi mới, tự

chỉnh đốn mình nhằm vươn lên ngang tầm

công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc. Đến lượt nó, giai cấp công

nhân Việt Nam không ngừng tôi luyện mình

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, qua đó

lớn mạnh , và sự thật đã lớn mạnh vượt bậc .

Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ :

"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong

của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu

trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,

nhân dân lao động và của cả dân tộc " . Đó là

điều không một đảng phái nào khác trong

lịch sử Việt Nam , ngoài Đảng Cộng sản

Việt Nam, có thể làm nổi . Nhớ lại lịch sử, vào

những năm 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, có
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ở

hàng loạt tổ chức đảng phái ra đời: Hội

Phục Việt ( 1925 ) , Đảng Thanh Niên ( 1926) ,

Việt Nam Quốc dân đảng ( 1927) ... với rất

nhiều cương lĩnh chính trị, nhằm bước lên

chiếm lĩnh vũ đài lịch sử nhưng tất cả đều

phản ánh quan điểm của giai cấp tư sản và

tầng lớp tiểu tư sản nên khó thu phục được

dân chúng, nên đã nhanh chóng hạ ngọn cờ

chính trị. Sứ mệnh lịch sử đã tin cậy trao trọn

vẹn trọng trách lãnh đạo đất nước cho Đảng

ta - "một đảng đại biểu cho vô sản giai cấp ,

một đảng duy nhất có thể giải quyết được các

vấn đề quan hệ đến vô sản giai cấp, một đảng

để lãnh đạo cho tất cả công cuộc cách mạng ở

Việt Nam" , như bạn bè quốc tế khẳng định .

Và, trên thực tế , suốt hơn 75 năm phấn đấu

không mệt mỏi , Đảng ta đã và luôn tỏ rõ , " là

một bộ phận trung thành nhất , hoạt động nhất

và chân thực nhất" , như Hồ Chí Minh nói . Vì

hơn bất cứ một lực lượng chính trị nào, Đảng

ta luôn và mãimãi hiểu rằng : Chỉ trong đấu

tranh và công tác hằng ngày , khi quần chúng

rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và

năng lực lãnh đạo của Đảng , thì Đảng mới

giành được địa vị lãnh đạo . Trên thực tế ,

Đảng ta tranh đấu, không vì lợi ích nào khác ,

ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn

thể nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt

Nam ... Đó là nguồn gốc sức mạnh làm nên và

bảo đảm tính tiền phong của giai cấp công

nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng ta . Đặc

trưng này quy định tính đảng cách mạng của

chính giai cấp công nhân Việt Nam . Nếu

Đảng không chung đúc và thể hiện được tính

tiên phong lãnh đạo cách mạng của mình

thì cũng có nghĩa là, giai cấp công nhân

Việt Nam đã tự mình đánh mất bản chất cách

mạng vốn có của mình , lập tức sẽ biến Đảng

ta thành một đảng cơ hội hay cải lương ;

không còn xứng đáng là bộ tham mưu chiến

đấu của giai cấp công nhân cách mạng , dĩ

nhiên không còn mang bản chất giai cấp công

nhân nữa. Bài học xương máu này đã từng

xảy ra ở một số đảng tại các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước đây ; và một

số đảng công nhân ở các nước tư bản những

năm 90 của thế kỷ XX, càng làm cho chúng

ta thấm thía điều sinh tử ấy . Cùng với việc

các đảng này từ bỏ bản chất giai cấp công

nhân, thì đồng thời mỗi đảng viên cũng đoạn

tuyệt tính tiên phong cách mạng của mình .

Tất cả dẫn tới việc họ tự vứt bỏ , tự chà đạp

một cách thảm hại lên vai trò lãnh đạo đã

từng có trong lịch sử một cách oanh liệt của

chính họ .

3– Tính tiên phong của một Đảng Cộng

sản và công nhân chân chính trước hết phải

được thể hiện ở tính đảng mang bản chấtcách

mang của giai cấp công nhân . Đây là vấn đề

căn bản , một nhân tố bất di bất dịch , một đặc

trưng bản chất của Đảng Cộng sản và công

nhận. Điều đó quy định và hoàn toàn thống

nhất với mục tiêu tối cao, lý tưởng thiêng

liêng mà các Đảng Cộng sản và công nhân

chân chính , nhìn hẹp trong suốt thế kỷ XX ,

đã , đang và tiếp tục phấn đấu , hy sinh là đấu

tranh giải phóng giai cấp công nhân , qua đó ,

giải phóng toàn thể nhân dân lao động, không

giới hạn bởi quốc gia, dân tộc nào. Do đó ,

tính tiên phong của Đảng Cộng sản và công

nhân mang tính quốc tế , bởi bản chất cách

mạng có tính quốc tế của nó.

Là một Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng ;

là sản phẩm của sự kết hợp hữu cơ giữa chủ

nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân

và phong trào yêu nước ; hơn nữa, lại được

dân tộc Việt Nam trao cho sứ mệnh lãnh đạo

cách mạng nước ta, do đó, Đảng Cộng sản

Việt Nam tự nó đã mang tính tiên phong cách

mạng trong bản chất như một thuộc tính tự

nhiên. Qua trường kỳ lịch sử hơn 75 năm lãnh

đạo cách mạng Việt Nam, trải muôn vàn

bão táp , bản chất ấy, vai trò lịch sử và sứ mệnh
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cách mạng vĩ đại ấy của Đảng không ngừng

được khẳng định và phát triển ; được lịch sử

Việt Nam thừa nhận như một điều sinh tử , một

lô-gíc phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam ;

được nâng cao không ngừng và được nhân dân

kiên quyết bảo vệ, tới mức không một lực

lượng nào có thể phủ nhận nổi . Và đó cũng

chính là quy luật phát triển , là nguồn gốc sức

mạnh của Đảng được nuôi dưỡng trên nền

tảng và quyện trong đạo lý truyền thống

nghìn năm của dân tộc Việt Nam , không thể

gì cắt chia, không thể ai phá vỡ. Lại cũng bởi

vì , Đảng ta là " đứa con nòi của nhân dân lao

động " nước ta ; cho dù chịu muôn vàn hy sinh,

mất mát; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,

khó khăn, gian khổ đến đâu, Đảng vẫn kiên

định chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh , vẫn bền bỉ " đứng vững trên

nền móng của một đứa con nòi" của dân tộc

Việt Nam .

-

4- Càng bước vào thời kỳ đổi mới xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ,

nhất là trong bối cảnh phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì

bản lĩnh chính trị đó, lương tâm và đạo lý đó

của Đảng, hơn bao giờ hết , càng phải được

giữ vững, nhân lên và trở nên mạnh mẽ không

ngừng . Đó là tất yếu. Do đó, nếu chỉ vì chúng

ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa mà đòi hỏi Đảng ta cần từ bỏ

tính đảng(! ) hoặc vấn đề tính đảng không còn

ý nghĩa gì nữa(! ), không cần tính đảng nữa( !) ,

nhưmấy ai đang cổ xúy, thì quả là điều

hoàn toàn sai lầm. Nói thẳng thắn , đó chính là

âm mưu "mượn gió bẻ măng" , "mượn Quắc

diệt Ngu " của họ nhằm "khai tử " Đảng ta mà

thôi. Nói cách khác, đó là sự tầm thường về trí

tuệ nhưng cực kỳ nham hiểm về thủ đoạn

chính trị .

Chúng ta phát triển kinh tế thị trường

nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa chứ

không phải là thứkinh tế thị trường tự do - cái

mà giai cấp tư sản coi nó như mục đích để

thao túng , lũng đoạn xã hội tư bản , vì quyền

lợi của chính nó ; và làm cứu cánh hữu hiệu

nhất để cướp đoạt giá trị thặng dư và bần cùng

hóa những người lao động, như bất cứ ai cũng

đều thấy . Đảng ta chủ trương phát triển kinh

tế thị trường nhưng với mục đích trái lại , vì lợi

ích của toàn thể nhân dân lao động, đồng thời

chủ động chế ngự những mặt trái của nó nhằm

bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phát triển

kinh tế thị trường nhưng nhất định phải có sự

quản lý toàn diện, sâu sắc và chặt chẽ của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì

dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng , tức nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Về mặt nhận thức, Đảng ta đặc biệt coi

trọng sự thống nhất giữa mục tiêu và phương

tiện trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa - với

quyết định không hề do dự trong việc xem

đây chính là mô hình kinh tế tổng quát trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Đó là , trong việc xây dựng các chính sách

kinh tế , chúng ta không chỉ đơn thuần căn cứ

vào mức độ thành công về kinh tế mà đồng

thời luôn tính đến các phương thức thực hiện

và các hệ quả của chúng đối với sự phát triển

của xã hội . Việc phát triển kinh tế thị trường

nhất thiết và trước hết phải được xem là một

quá trình có tính chính trị và xã hội trước khi

là một quá trình kinh tế và công nghệ đơn

thuần , để tránh cái quy luật "cá lớn nuốt cá

bé" , "kinh tế vì kinh tế " , " tiền vì tiền " một

cách tàn khốc và đẫm máu như đã từng diễn

ra dưới các xã hội tư bản . Đây là lợi thế so

sánh tuyệt đối giữa chế độ xã hội chủ nghĩa

Việt Nam , dưới sự lãnh đạo của Đảng ta , so

với bất cứ một chế độ tư sản nào khác trên thế

giới, cùng thực thi nền kinh tế thị trường . Đó

là bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ

nghĩa nước ta . Như thế, sao có thể nói một
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cách hồ đồ rằng, trong nền kinh tế thị trường ,

vấn đề tính đảng cộng sản không còn có ý

nghĩa gì nữa(!), không cần đảng cộng sản (! )

nữa . Trái lại, hết sức cần, nếu không nói là

một tất yếu khách quan, một nhu cầu nội tại

trong bước phát triển của đất nước hiện nay .

Trên phương diện tổ chức thực tiễn, hơn 75

năm qua , nhất là gần 20 năm đổi mới đất

nước , Đảng ta đã chứng minh một cách minh

triết và đầy thuyết phục điều đó . Chúng ta

ngày càng đã , đang có đầy đủ khả năng và

hành động mạnh mẽ trên mọi phương diện để

thực thi một tổng thể giải pháp về chính trị,

kinh tế , xã hội... nhằm phát triển đúng đắn và

hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa phục vụ sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc . Một Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang bản

chất giai cấp công nhân , thực sự của dân, do

dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng,

không ngừng đổi mới, lớn mạnh, đủ sức hoàn

thành nhiệm vụ quản lý toàn diện đời sống

kinh tế xã hội Việt Nam , đang là mối quan

tâm hàng đầu của toàn bộ hệ thống chính trị

nước ta .Sức mạnh của Nhà nước Việt Nam,

hơn bao giờ hết, đang được hiện diện thông

qua một tổng thể biện pháp từ kinh tế , hành

chính , đến luật pháp, giáo dục, trong đó các

biện pháp kinh tế và luật pháp giữ vai trò

quan trọng nhất , đủ sức đáp ứng sự phát triển

không ngừng cả về quy mô, tốc độ và chiều

sâu vận động của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Qua đó và nhờ đó,

sức mạnh, uy tín và năng lực lãnh đạo của

Đảng đối với xã hội và trực tiếp đối với Nhà

nước không ngừng được nhân lên . Đến lượt

Nhà nước , nguyên nhân cơ bản trong mỗi

bước trưởng thành của nó, đều không thể

thoát ly sự lãnh đạo của Đảng và đó là một

bảo đảm, một nhân tố quyết định thắng lợi và

lớn mạnh của chính Nhà nước trong quá trình

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Hơn nữa , không chỉ về mặt đối nội, trên

bình diện đối ngoại , với phương châm đa

dạng hóa, đa phương hóa , hiện nay Việt Nam

có mối quan hệ bang giao và buôn bán với

hơn 160 nước trên thế giới - một thành tựu to

lớn không ai có thể phủ nhận được. Như thế ,

thì sao có thể nói bừa rằng , trong nền kinh tế

thị trường, thực tế Đảng sẽ không còn tính

đảng cộng sản nữa( !) hoặc nếu cứ nhấn

mạnh tính tiên phong cách mạng của giai cấp

công nhân sẽ làm cho Đảng ta bị cô lập, bị

khép kín ( ) ?.

Vì vậy, càng phát triển kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng càng phải

không ngừng giữ vững bản chất giai cấp công

nhân , giữ vững tính đảng và vai trò tiên phong

lãnh đạo xã hội và qua thực tiễn , những tố

chất đó không ngừng tăng lên như một tất yếu

thép, một nhu cầu kép , xét từ cả hai phía : sự

phát triển của đất nước gắn chặt với sự trưởng

thành của chính bản thân Đảng và Nhà nước

ta, trên hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc đã qua, hiện nay và tương

lại . Nói cách khác, thông qua sự phát triển

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, Đảng ta càng nhiều cơ hội tôi luyện

bản lĩnh chính trị , sức mạnh thực tế và uy tín ,

càng lớn dần lên sau mỗi thách thức. Qua đó,

Đảng ta càng lớn mạnh toàn diện không

ngừng . Nói như đồng chí U -ê -đa Côi- chi- ô ,

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật

Bản, tham dự Đại hội lần thứ IX của Đảng ta :

"Đường lối đổi mới trong đó kết hợp kinh tế

thị trường với kế hoạch, tiến lên chủ nghĩa xã

hội trên cơ sở công nhận sự tồn tại của nhiều

thành phần kinh tế , là con đường của những

người mở đường mới mẻ trong lịch sử (... ) sẽ

thành công trước thách thức mới trên chặng

đường mà chưa một ai đi qua" . D
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S

Phát triển báo chí quốc phòng được bảo đảm ,

trước những

yêu cầu mới
mói

CỦA ĐẤT NƯỚC

môi trường hòa bình được giữ

vững, uy tín và vị thế của đất

nước trong khu vực và trên

trường quốc tế cũng ngày càng

tăng lên . Trên cơ sở chính

sách đối ngoại độc lập, tự chủ,

đa phương hóa, đa dạng hóa

các mối quan hệ, chúng ta

cũng từng bước thực hiện hội

nhập quốc tế , mở rộng quan hệ

giao lưu , hợp tác với các quốc

gia, các khu vực, tranh thủ tiếp

cận những thành tựu kỹ thuật

công nghệ hiện đại, chia sẻ những kinh nghiệm

tốt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau ...

TẠ NGỌC TẤN •

bối

AU gần 20 năm thực hiện đường lối đổi

mới của Đảng, thế và lực của đấtnước ta

đã lớn mạnh lên nhiều . Song trong

cảnh quốc tế phức tạp , sự chống phá của các

thế lực thù địch tiếp tục gay gắt, nhiệm vụ xây

dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng rất

nhiều khó khăn và không ít thử thách . Tình

hình đó tạo ra cho báo chí những vận hội lớn

và cũng đặt ra cho báo chí những trách nhiệm

nặng nề.

1. Công cuộc xây dựng, phát triển đất nước

theo đường lối đổi mới củaĐảng trong những

năm qua đã mang lại sựlại sự cải thiện rõ rệt về đời

sống tinh thần vàvật chất của nhân dân . Trong

điều kiện của một quốc gia chậm phát triển ,

khó có nước nào đạt được những thành tích to

lớn , đầy ấn tượng về giáo dục, về dân số , về

xóa đói giảm nghèo v.v .. như nước ta . Nền

kinh tế đất nước đã vượt qua thời kỳ suy giảm,

thực sự khởi sắc với tốc độ tăng trưởng ổn

định , cao và toàn diện, nguồn vốn đầu tư nước

ngoài và trong nước ngày càng lớn, hạ tầng

kinh tế - kỹ thuật được cải thiện không ngừng ,

trong đó có những lĩnh vực đã theo kịp với sự

phát triển chung của khu vực .

Cùng với sự phát triển kinh tế , đời sống

chính trị - xã hội trong nước ổn định , an ninh -

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất

nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng , dân chủ và văn minh , Đảngvà

Nhà nước ta đánh giá cao vai trò , vị trí, tầm

quan trọng của báo chí, coi báo chí không chỉ

là hệ thống thông tin xã hội , các sản phẩm văn

hóa thông thường , mà quan trọng hơn là cầu

nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là đội

quân hàng đầu trên mặt trận công tác tư tưởng ,

văn hóa, là công cụ tổ chức , giám sát, quản lý

xã hội , nâng cao đời sống tinh thần cho nhân

dân. Đảng và Nhà nước ta cũng tạo những điều

kiện thuận lợi, từng bước hoạch định chính

sách , chiến lược phát triển , hoàn chỉnh hệ

thống luật và hệ thống các văn bản dưới luật,

tăng cường đầu tư các nguồn lực cho sự mở

rộng và nâng cao năng lực chuyên môn của

toàn bộ hệ thống báo chí .

Sự phát triển của đất nước và chính sách

của Đảng, Nhà nước về báo chí tạo ra cơ hội

tốt cho sự phát triển báo chí . Đời sống tinh

thần , vật chất của xã hội nâng lên dẫn đến nhu

* PGS , TS , Giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên

truyền , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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2-9

VIỆT NAM MUÔN NĂM ! 1945

BAN CONG

tren

Đội ngũ báo chí diễu hành trong ngày hội lớn của dân tộc

cầu về thông tin báo chí, khả năng mua sắm các

trang thiết bị kỹ thuật tiếp nhận thông tin báo

chí của nhân dân cũng tăng lên . Báo chí ngày

càng có điều kiện thuận lợiđể mở rộng quymô

ảnhhưởng, tăng cường tính chất phong phú đa

dạng về thông tin , đáp ứng tích cực hơn nhu

cầu thông tin báo chí của nhân dân , phục vụ có

hiệu quả hơn việc thực hiện các nhiệm vụ chính

trị trong thời kỳ mới.

Mặt khác , với sự phát triển ngày càng hoàn

thiện và hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật,

điều kiện hoạt động của báo chí cũng được cải

thiện , ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn từ

khâu thông tin liên lạc , khai thác , tích lũy tư

liệu , đến các khâu sản xuất, phát hành, đánh giá

hiệu quả các sản phẩm thông tin báo chí .

2. Trên thếgiới, cuộc cách mạng khoa học –

công nghệ và quá trình toàn cầu hóa đang tạo

ra những thay đổi to lớn về mọi mặt, đảo lộn

nếp sống cũ , tạo nên nhữngbiến đổi có tính

cách mạng trong phương pháp , kỹ năng hoạt

động nghề nghiệp của những người làm báo

cũng như cả hệ thống báo chí .

Từ một phương tiện truyền thông đặc thù ,

ảnh hưởng trong phạm vi của các đô thị , trong

từng quốc gia riêng rẽ, báo chí đã trở thành một

phần tất yếu của xã hội loài người hiện đại, một

hệ thống các loại hình phương tiện truyền

thông có sức mạnh to lớn , chi phối và làm thay

đổi hành vi sống của cả nhân loại. Cùng với

báo in , phát thanh , truyền hình , báo mạng điện

tử ra đời , hình thành một hệ thống cung cấp

thông tin và các dịch vụ đa dạng , mở ra nhiều

phương thức giao tiếp xã hội khác nhau của con

người.

nước ta, chỉ trong vòng chục năm gần

đây, hầu hết các chỉ số báo chí đã tăng lên

không dưới 2 lần . Từ con số không đã có gần

7% dân cư sử dụng in-tơ-net . Từ vài ba kênh

phát sóng truyền hình , đến nay , cư dân các đô

thị lớn nước ta đã có thể tiếp nhận vài chục

kênh truyền hình trong nước và nước ngoài .

Tin tức từ các sự kiện thời sự trên thế giới được

cập nhật nhanh chóng, thậm chí theo kịp với hệ

thống truyền thông cácquốc gia phát triển

phương Tây.

Sự phát triển bùng nổ của báo chí truyền

thôngở những thập niên cuối thế kỷ XX cũng

gắn liền với quá trình toàn cầu hóa ngày càng

mạnh mẽ của lĩnh vực này . Một dòng thác
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thông tin tràn ngập trên phạm vi toàn cầu qua

các phương tiện như cáp quang, vệ tinh , mạng

in- tơ -nét và cácphương tiện kết nối không dây ,

tạo thành hệ thống xa lộ thông tin ảo khổng lồ .

Với dòng thác thông tin hiện nay, hàng rào

cúng giữa các quốc gia đã dần dần mất khả

năng ngăn cản , chọn lọc theo cả hai chiều : ra và

vào. Thực tế đang nhanh chóng dẫn đến việc

chỉ còn lại hàng rào mềm - ý thức chính trị , tình

cảm , tâm lý và những thói quen còn có khả

năng cảnh giác, lựa chọn trong dòng lũ xô bồ

thông tin hằng ngày . Trong điều kiện ấy , tất cả

các quốc gia , các dân tộc đều được hưởng lợi .

Người ta có khả năng tiếp nhận nhanh chóng và

tựdo các kinh nghiệm , các tiến bộ kỹ thuật

công nghệ, các loại hình dịch vụ hiện đại .

Người ta có thể mở rộng tầm hiểu biết , giao

lưu , học hỏi , tự làm giàu mình với các giá trị

văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên , cùng với các

thông tin tích cực thì những rác rưởi, độc hại

cũng cuốn theo dòng thác thông tin , tràn vào tất

cả các quốc gia, gõ cửa từng gia đình . Đó là

những sex, bạo lực, là những trò chơi phi giáo

dục đối với trẻ em, đó là những âm nhạc, những

hành vi giao tiếp , phép ứng xử, lối sống , -

những giá trị xa lạ với nềnvăn hóa bản sắc

dân tộc, đó cũng còn là những thông tin xuyên

tạc , phá hoại về chính trị , về kinh tế , văn hóa,

xã hội v.v..

Báo chí càng phát triển thì vai trò của nó đối

với xã hội cũng ngày càng to lớn hơn , quan

trọng hơn . Nó càng thực sựtrở thành động lực

mạnh mẽ cho sự phát triển xã hội . Tuy nhiên ,

dòng thông tin báo chí càng phát triển mạnh

mẽ, ồ ạt, phức tạp và tác động của nó vào xã hội

càng nhiều, càng mở rộng cũng sẽ dẫn tới một

hệ quả tất yếu là môi trường sống xã hội của

con người cũng trở nên phức tạp hơn , mất

an toàn hơn . Trong điều kiện ấy, người ta

không thể tránh khỏi những hệ lụy do báo chí

hiện đại mang lại mà buộc phải tìm ra những

khả năng , giải pháp tương ứng, hợp lý để quản

lý và ứng xử với báo chí nhằm phát huy những

yếu tố tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu

cực của nó.

Đối với nhà báo và các cơ quan báo chí, tiến

bộ kỹ thuật công nghệ cùng môi trường thông

tin hiện đại vừa là cơ hội tuyệt vời để phát huy

tài năng và hành nghề, vừa dẫn tới những sức

ép, sự phiền toái không nhỏ. Nguồn tin tràn

ngập , việc khai thác và truyền thông tin thuận

lợi , việc giao tiếp với các nguồn tin trở nên dễ

dàng do giao thông và liên lạc viễn thông thuận

lợi v.v ... giúp các nhà báo có điều kiện làm việc

dễ dàng,nhưng cũng có thể đẩy họ vào hoàn

cảnh khó khăn tìm ra sự lựa chọn đúng đắn

và sự cạnh tranh thông tin khắc nghiệt. Các

phương tiện kỹ thuật hiện đại mang lại hiệu quả

tuyệt vời trong hành nghề, trong giao tiếp và

trong sản xuất,quảng bá các sảnphẩm báo chí ,

đồng thời cũng đẩy các nhà báo, đặc biệt là

những người lớn tuổi vào thế khó khăn khi phải

liên tục học tập để có khả năng sử dụng các

phương tiện kỹ thuật mới, đẩy các cơ quan báo

chí vào cuộc chạy đua thay đổi công nghệ,

phương tiện kỹ thuật . Do việc tiếp cận nguồn

thông tin trực tiếp trên mạng in -tơ-nét ngày

càng trở thành phổ biến , nhanh chóng, thuận

lợi và đáng tin cậy hơn nên các loại hình báo

chí cổ điển cũng ngày càng bị cạnh tranh , chia

sẻ về công chúng. Muốn tồn tại , các cơ quan

báo chí buộc phải thay đổi sách lược, tăng

cường khả năng tiếp cận, chiếm lĩnh những

nguồn thông tin mới và đắt, thay đổi phương

pháp đưa tin theo hướng thỏa mãn những nhu

cầu của công chúng mà phương tiện thông tin

trực tuyến không thể đáp ứng. Đó là chưa kể

những khó khăn trong bảo vệ bản quyền tác

giả, trong mớ rắc rối những cám dỗ của môi

trường kinh tế thị trường v.v ..

3. Công cuộc xây dựng, phát triển đất nước

ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng

và đường lối đổi mới , chúng ta đã thu được

những thành tựu to lớn , đầy ấn tượng , tuy

nhiên, những khó khăn , thử thách cũng không

nhỏ. Những nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn

chưa thể khắc phục hoàn toàn , thậm chí có vấn

đề còn phức tạp hơn . Việc tụt hậu về kinh tế

so với các nước trong khu vực và trên thế giới
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vẫn là một nguy cơ lớn . Nước ta vẫn trong tình

trạng của một nước kém phát triển . Nạntham

nhũng, lãng phí và một số hiện tượng tiêu cực

trong xã hội vẫn còn nhức nhối, chưa thể giải

quyết trong ngày một , ngày hai .

Môi trường chính trị quốc tế cũng diễn biến

vô cùng phức tạp. Phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế ở vào thế không thuận lợi, trong

khi cuộc đấu tranh về tư tưởng còn phức tạp,

khó khăn . Kẻ thù và các thếlực phản động

chống phá chủ nghĩa xã hội vẫn lợi dụng các

điều kiện có thể, nhất là thông qua báo chí -

truyền thông để thúc đẩy thực hiện âm mưu

diễn biến hòa bình . Những thông tin chống phá

cách mạng , xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, nói xấu

lãnh tụ , xuyên tạc đường lối của Đảng và chính

sách của nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan

đến tự do báo chí và tự do tôn giáo vẫn hằng

ngày, hằng giờ tác động vào xã hội nước ta.

Công cuộc xây dựng , phát triển đất nước

trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu

đòi hỏi ngày càng rộng lớn , nặngnề hơn đối

với báo chí. Nghịquyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng đã khẳng định : "Báo chí , xuất bản ... làm

tốt chức năng tuyên truyền thực hiện đường lối ,

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước;

phát hiện những nhân tố mới, cái hay, cáiđẹp

trong xã hội,giới thiệu gương người tốt việc

tốt, những điển hình tiên tiến, phê phán các

hiện tượng tiêu cực, uốn nắn những nhận thức

lệch lạc , đấu tranh với những quan điểm sai

trái; coi trọng nâng cao tính chân thật , tính giáo

dục và tínhchiến đấu của thông tin...Khắc

phục khuynh hướng " thương mại hóa" trong

hoạt động báo chí , xuất bản. Nâng cao bản lĩnh

chính trị , tư tưởng, ý thức trách nhiệm, trình độ

văn hóa và nghề nghiệp , phẩm chất đạo đức của

đội ngũ báo chí, xuất bản" (1 ).

Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị trung ương

Đảng về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh

đạo, quản lý công tác báo chí , xuất bản nhấn

mạnh 3 quan điểm và định hướng lớn :

- Báo chí , xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của

Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động

trong khuôn khổ của pháp luật, là tiếng nói của

Đảng, của Nhànước, của các tổ chức chính trị,

xã hội và là diễn đàn của nhân dân, luôn luôn

đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê- nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và

chính sách của Nhà nước.

- Phải đảm bảo tính tư tưởng , tính chân thật,

tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng,

có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành

mạnh góp phần tăng cường sự đoàn kết nhất trí

về tư tưởng, chính trị và tinh thần cho nhân dân .

Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí ,

xuất bảnđi đôivới quản lý tốt . Không ngừng

nâng cao chất lượng chính trị , văn hóa , khoa

học , công nghệ, nghề nghiệp, từng bước hiện

đại hóa .

nguyên tỉnh thời sự và việc quán triệt, thực hiện

Những yêu cầu và quan điểm chỉ đạo đó còn

những yêu cầu, quan điểm đó vừa là thể hiện

trách nhiệm chính trị - xã hội của báo chí trước

Đảng,nhân dân và dân tộc, vừa là điều kiệnĐảng, nhân dân và dân tộc, vừa là điều kiện

cho báo chí nước ta tiếp tục phát triển , đóng

góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng , phát triển

đất nước .

4. Để báo chí có thể phát huy vai trò , sức

mạnh to lớn của mình , thực hiện tốt các nhiệm

góp phần tích cực vào côngcuộc đẩy mạnh

vụ và yêu cầu của Đảng trong điều kiện mới ,

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những vấn đề gì

đang được đặt ra đối với báo chí ?

Trước hết , có thể nói , việc tiếp tục phát triển

hệ thống báo chí là một yêu cầu khách quan

đương nhiên . Chừng nào xã hội còn phát triển ,

đời sống nhân dân được cải thiện thì nhu cầu

thông tin báo chí vẫn còn tăng lên . Trên thực tế ,

các chỉ số tiêu dùng báo chí của nước ta còn rất

thấp so với các nước phát triển . Trong khi đó sự

phát triển báo chí lại chưa đều , phần lớn tập

trung vào các đô thị , khu vực đông dân cư .

Trang bị kỹ thuật hành nghề và sản xuất báo

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 116
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chí cũng như năng lực tác nghiệp nói chung của

chúng ta còn thua kém so với khu vực và thế

giới. Chính vì thế , rõ ràng nền báo chí của ta

cần được phát triển , mở rộng quy mô ảnh

hưởng, đa dạng hóa để đáp ứng các nhu cầu

thông tin phong phú , ngày càng mở rộng của

nhân dân.

Việc phát triển báo chí bao gồm cả quy mô

và chất lượng , trong đó chất lượng cầnphải

được quan
tâm đặc biệt.Nghị quyếtĐại hội IX,

Chỉ thị số 8 và Chỉ thị số 22 của Đảng đều nhấn

mạnh , coi trọng yêu cầu chất lượng của báo chí.

Nói đến chất lượng báo chí là nói đến một hệ

thống báo chí cân đối , phân bổ hợp lý về loại

hìnhvà khu vực, có khả năng đáp ứng tốt nhu

cầu thông tin phong phú củaxã hội, đóng góp.

tích cực nhất cho sựphát triển của mỗi người

dân cũng như của cả đất nước .

Chất lượng báo chí cũng thể hiện ở tỉnh

chiến đấu cao của nó, sự sắc sảo trong vạch mặt

chống lại những âm mưu thù địch của kẻ thù,

dũngcảm và côngbằng trong đấu tranh chống

các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ xã hội .

Đương nhiên , nền báo chí chất lượng cũng là

nền báo chí được bảo đảm bằng cácphương

tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, hệ thống dịch

vụ thuận lợi cho việc hành nghề của người làm

báo. Nền báo chí chất lượng cũng là nền báo

chí có khả năng phản ánh trung thực , kịp thời

tiếng nói của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi

nhất cho nhân dân có thể phát biểu ý kiến, tâm

tư , nguyện vọng chính đáng của mình .

Vấn đề phát triển không tách rời yêu cầu

quản lý báo chí. Nghị quyết Đại hội VIII,

Đại hội IX của Đảngđều đặt ra yêu cầu phát

triển đi đôi với quản lý báo chí . Quản lý báo chí

cách mạng, trước hết là thể hiện vai trò lãnh

đạo của Đảng đối với báo chí - một nguyên tắc

bất di , bất dịch bảo đảm cho sự phát triển hợp

lý, sự hoạt động hiệu quả tích cực của báo chí.

Từ phương diện cụ thể, quản lý bao gồm hệ

thống tổ chức , quản lý , bộ máy nhân sự , cơ chế

hoạt động và một hành lang pháp lý đầy đủ,

bảo đảm cho hệ thống báo chí vận hành thuận

lợi . Việc quản lý báo chí chỉ có thể hiệu quả khi

cả hai mặt trên được hoàn thiện hợp lý trong

mối quan hệ hữu cơ . Có thể nói, vấn đề cấp

thiết hiện nay là cần củng cố, tăng cường bộ

máy quản lý báo chí thống nhất từ trung ương

đến các địa phương , hoàn chỉnh hệ thống văn

bản luật và dưới luật để có thể điều chỉnh kịp

thời những khía cạnh mới nảy sinh trong báo

chí hiện đại, tăng cường tính nghiêm minh

trong kiểm tra, đánh giá và xử lý các vụ việc .

Vấn đề có ý nghĩa quyết định , chi phối chất

chính là vấn đề cán bộ , bao gồm từ khâu đào

lượng, hiệu quả và yêu cầu quản lý báo chí

tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng. Đòi hỏi đối

với cán bộ báo chí hiện nay ngày càng cao.

Người làm báo cách mạng ngày nay phải trung

thành vớichế độ , với dân tộc , có hệ thống tri

thức văn hóa rộng , có khả năng thích ứng

với công nghệ tiên tiến và sự năng động trong

phươngpháp hoạt động nghề nghiệp . Muốn có

mẫu cắn bộbáo chí như thế , rõ ràng là phải có

sự đầu tư mạnh hơn nữatrong côngtác đào tạo ,

bồi dưỡng. Phải có chính sách bồi dưỡng, đào

tạo lại và có cơ chế kiểm tra , đánh giáđể sử

dụng đúng cán bộ cũng như giúp cán bộ thích

ứng kịp với những đổi mới trong hoạt động

nghề nghiệp.

Nền báo chí cách mạng nước ta đã ra đời,

phát triển và góp phần xứng đáng vào những

biến cố dữ dội, những thay đổi sâu sắc , những

thành tựu to lớn của đất nước trong đấu tranh

cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội . Kế

thừa bản chất tốt đẹp và những truyền thống vẻ

vang, nhận thức rõ những điều kiện trong nước

và quốc tế cũng như trách nhiệm nặng nề trước

Đảng, chế độ và nhân dân là cơ sở cho việc tiếp

tục phát triển nền báo chí một cách toàn diện,

đóng góp tích cực nhất vào công cuộc đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng

và phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và

văn minh . D
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Có những loài cây hễ bị chạm vào là khép lá

lại ngay , người ta gọi là " cây xấu hổ" , " cây hổ

ngươi" . Cỏ cây còn biết xấu hổ huống chi

người! Có ai chưa bao giờ ngượng chín mặt,

thẹn đỏ tai , thấy xấu hổ, thấy nhục, nếu chưa

thay cho ai thì chí ít cũng cho chính mình?

Xấu hổ có nhiều loại hình và mức độ, từ

ngượng, then hay mắc cỡ , hổ ngươi đến nhục,

sỉ nhục , ô nhục. Sỉ và nhục đều là xấu hổ,

nhưng người Việt Nam ta

hình như coi nhục nặng

nề hơn sỉ , hoặc dùng cả

hai chữ "sỉ nhục" để nhấn

mạnh thêm nỗi xót xa tủi

hổ tinh thần : "Đã đày vào

kiếp phong trần , sao cho

sỉ nhục một lần mới

thôi !" (Kiều ); mất hết sự

xấu hổ, không còn biết

xấu hổ nữa gọi là vô sỉ,

nhấn mạnh thêm là vô

liêm sỉ.

Không nói đến những

sự xấu hổ không đúng ,

không đáng có như xấu

hổ chỉ vì không có bộ

Đó là xấu hổ cho chức trách , cương vị được

giao phó, gọi là nhục mệnh . Có những việc làm

xấu hổ đến cả cha mẹ, vợ con, tổ tiên , dòng tộc ,

làng xóm, quê hương , gọi là nhục thân (thân ở

đây là những người thân thuộc) , nhục tộc , nhục

tổ , v.v .. Tệ hại hơn nữa là nhục quốc .

Người biết xấu hổ không chỉ xấu hổ với

người chung quanh, với bàn dân thiên hạ. Có

khi họ còn xấu hổ cả với những vật vô tri, như

học hành không tấn tới thì "thẹn đèn hổ lửa" ,

Biết xấu hổ

với

WHAN CỔ GI
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quần áo mô-đéc như bạn,

không "sành điệu " ăn

chơi như bạn ... Chỉ nói

những sự xấu hổ đáng có, cần có : xấu hổ vì

cùng một lứa, một hoàn cảnh mà “ thua em kém

chị” ; xấu hổ vì phải khúm núm quỵ lụy , phải

làm những việc có hại cho uy tín , danh dự của

mình ; xấu hổ vì những lời nói huênh hoang,

việc làm trái lẽ phải đạo thường , vi phạm chuẩn

mực đạo đức xã hội nên bị người đời xì xào ,

chê bai , chế giễu . Đó là xấu hổ cho bản thân

mình , gọi là nhục thân . Lại có thể xấu hổ vì tài

đức không xứng chức , xứng danh, nhận trách

nhiệm mà không hoàn thành , phải tự kiểm

điểm, xin từ chức hoặc bị bãi chức, giáng chức.

đêm hợp cẩn với người

yêu thuở ban đầu màtấm

thân không còn trong

trắng thì "trông hoa đèn

chẳng thẹn mình lắm

ru? " . Có khi chỉ mình

mình biết , chỉ mình mình

hay mà vẫn tự thấy xấu

hổ vì những ý nghĩ thầm

kín xấu xa không lành

mạnh nào đó của mình .

Người biết xấu hổ ngay

cả khi được khen quá lời

cũng thấy mắc cỡ , hổ

người .

Nhân cách càng lớn

thì cảm giác xấu hổ -" sỉ

tâm " - càng cao, đến mức

tự phản , tự sỉ, tức là tự

thấy xấu hổ với mình , tự

trách mình, tự mình xét lấy điều phải trái của

mình . Thủ trưởng một ngành, một lĩnh vực

công tác mà để trong phạm vi mình phụ trách

có nhiều việc bê bối , nhiều cán bộ dưới quyền

hư hỏng thì thấy xấu hổ là đương nhiên, chính

đáng . Đứng đầu một địa phương nổi tiếng “ địa

linh nhân kiệt” mà để xảy ra nhiều tệ nạn làm

hoen ố thanh danh cả một vùng đất thì không

xấu hổ sao được ? Thành Thái là một ông vua

* PGS
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phong kiến cũng tự sỉ trong cảnh nước mất vua mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người

chỉ làm vì :

Võ võ văn văn y cẩm bào ,y

Trẫm vi thiên tử độc gian lao,

Tam bôi hoàng tửu quần lê huyết,

Nhất trản thanh trà bách tính cao ...

(Quan võ quan văn xênh xang áo cẩm bào.

Ta là thiên tử ở ngôi cao mà lòng riêng đau đáu .

Ba chén rượu khác gì máu lê dân . Mỗi chén trà

đều là mồ hôi trăm họ... ) ( 1 ) .

Người có sỉ tâm cao không làm gì xấu hổ

lây đến gia đình , họ hàng, làng mạc, quê

hương, đất nước , không làm ô danh những gì

thân thuộc gần gũi với mình , nói chung là luôn

giữ mình để không làm xấu hổ lây đến người

khác , nhưng lại thường xấu hổ thay cả cho

người khác . Khi một cộng đồng có điều xấu hổ,

điều nhục thì người có sĩ tâm cao cóthểthấy

trước điều xấu hổ, điều nhục đó và cũng xấu hổ

lây , cũng nhục như , hoặc hơn , những người

khác. Người như vậy thường là tinh hoa, là

bậc tiên giác . Tự phản, tự sỉ của một người khi

đó là tự phản , tự sỉ của cả cộng đồng, của cả

dân tộc .

Trong cảnh nước mất nhà tan , chí sĩ Phan

Bội Châu đau đớn kêu lên : " Giang sơn tử hi

sinh đồ nhuế" ( Non nước chết rồi , sống cũng

thừa) .

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1925 viết

Bản án chếđộ thực dân Pháp , xót xa thấy nước

nhà đủ tài nguyên và lao động mà so sánh với

thanh niên nước người thì " chúng ta thiếu tổ

chức và thiếu người tổ chức! Bởi thế công

nghiệp và thương nghiệp của chúng ta là một

con số không . Thế mà thanh niên của chúng ta

đang làm gì? Nói ra thì buồn , buồn lắm : họ

không làm gì cả. Những thanh niên không có

phương tiện thì không dám rời quê nhà; những

người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự

biếng nhác; còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ

nghĩ đến việc thỏa mãn tính tò mò của tuổi trẻ

mà thôi ! "Và , nhà cách mạng kêu than : "Hỡi

Đông Dương đáng thương hại ! Người sẽ chết

không sớm hồi sinh " ( 2 ) .

Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy những năm

1942-1943 thấy "ta có thể tự hào là người Nam,

nhưng lúc này nên ngẫm nghĩ mà tự sỉ " . Sau

khi liệt kê nhiều cái hay và cũng lắm cái dở của

người Việt, ông kết luận : " Phần hỏng cơ hồ lấn

phần được. Xem kỹ hai tấm số trên này , thì đức

công có nhiều, đức tư có ít , khi thường thì tình

thường thắng, khi biến thì những tínhmạnh mẽ

di truyền vẫn phát ra được. Cái cốt vẫn có, nếu

chịu chữa chạy , bỏ những cái ham muốn một

lúc thì có thể trông mong được" ...

Tóm lại, con người ta không thể không biết

xấu hổ.

2

Ấy vậy mà hiện nay có những người không

biết xấu hổ .

Có những đứa con bạc đãi bố mẹ chẳng chút

bận tâm, ân hận . Có những anh chị em ruột

chém giết nhau để tranh đoạt gia tài mà coi là

bình thường. Cha mẹ nêu gương xấu cho con,

thậm chí xô đẩy con vào vòng tội lỗi . Trong thể

thao, có những vận động viên đội tuyển trẻ

quốc gia ăn gian tuổi , có trường hợp vừa khai

bớt tuổi vừa thay tên đổi họ để đi thi đấu ! Mại

dâm thành nghề, "gái gọi" nhơn nhơn xe đưa,

xe đón, đĩ cao cấp có tán có tàn, vùng quê nọ

con gái lên phố bán trinh ! Có nhà giáo đánh

mất tư cách và địa vị cao quý của người thầy vì

mấy đồng tiền . Không ít cán bộ , công nhân

viên nhà nước tự cho là tháo vát, khôn ngoan

khi "làm láo báo cáo hay" , ăn cắp thì giờ , xà

xẻo của công càng nhiều càng tốt ! Có trường

hợp cảnh sát giao thông chặn xe trên đường ,

rượt tàu trên sông đòi tiền mãi lộ . Nhân viên xe

lửa bao hành khách đi "vé chui" lấy tiền đút túi .

Không thiếu những người có được một chân

( 1 ) Dẫn theo Chử Văn Long trên báo Thơ, Tân Xuân

2004, tr 20

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2000 , t 2 , tr 133
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trong biên chế nhà nước là nghĩ đến chuyện

"làm nghề nào ăn nghề ấy" , bắt quyền hành

đẻ ra tiền bạc , lo "vinh thân , phì gia", kèn cựa

tranh giành địa vị, thậm chí lên mặt "quan cách

mạng" , hống hách, hành dân . Báo chí ngày nào

cũng đăng vài ba, dăm bảy vụ lừa đảo , nơi này

cướp không bao nhiêu đất đai , công trình kia

sập đổ vì ăn bớt nguyên liệu , làm dối làm ẩu ,

thông đồng với nhau mọi tiền nhà nước, " sống

chếtmặc bay tiền thày bỏ túi" . Và biết bao

người ngay khi phải ra tòa vì không tròn trách

nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng , thậm chí vì

tham ô, ăn hối lộ mà vẫn công công quan dạng,

mặt trơ trán bóng ? ... Bọn họđều đãđánh mất

sự xấu hổ, không còn biết xấu hổ với người

chung quanh cũng như với chính mình . Dĩ

nhiên , lớp người không biết xấu hổ này vẫn chỉ

là số nhỏ trong xã hội ta , nhưng tác hại do họ

gây ra lại rất lớn , về kinh tế , về uy tín chính trị

của đất nước, trật tự an toàn và đạo đức xã hội .

Họ là những chấm đen làm hoen ố bức tranh

toàn cảnh tươi đẹp của xã hội ta. Một xã hội

toàn dân đoàn kết hăng hái thi đua xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , bao người

nêu gương sáng vững vàng nhân cách lúc giao

thời trước thế lực của đồng tiền , lao động cần

cù và sáng tạo , thầm lặng hy sinh cống hiến cho

sự nghiệp chung, mất đi để lại muôn vàn

thương tiếc, được nhân dân thờ làm thần .

Không biết xấu hổ đến mức phạm pháp tất

sẽ bị pháp luật xét xử và trừng trị. Nhưng dù

đến mức hay chưa đến mức ra trước pháp đình ,

vấn đề mất sỉ tâm, mất cảm giác xấu hổ vẫn

còn đó.

Phải chăng do bức bách về đời sống, nhắm

mắt đưa chân .

Phải chăng do đua đòi, lâu dần quen thói.

Phải chăng vì lợi ích vật chất thiển cận làm

mờ tối lương tâm.

Phải chăng vì thấy mình xuất chúng, mục hạ

vô nhân.

Phải chăng vì thấy chung quanh đều thế

cả ," đâu chỉ mình tôi" ...

Hàng trăm lý do, nhưng tóm lại là bởi họ chỉ

vụ lợi trước mắt, chỉ còn biết có mình . Chủ

nghĩa cá nhân đã làm dày da mặt để họ có thể

phớt lờ cả kỷ cương phép nước lẫn chuẩn mực

đạo đức xã hội, trởnên chai lì trước búa rìu dư

luận . Đồng tiền làm lóa mắt, khiến họ không

còn phân biệt nổi đúng, sai, phải, quấy, quên

mất mình là con người, dần dần tha hóa và

thậm chí vênh vang với sự tha hóa ấy ! Ở họ

không còn ranh giới thiện ác. Ở họ chủ nghĩa

tương đối về đạođức là chuẩn mực trongquan

hệ giữa người với người. Đánh mất sự xấu hổ

cũng có nghĩa là đánh mất mình. Con người ta

không chỉ có đời sống vật chất mà còncó đời

sống tinh thần , mất đi sự trong trắng của tâm

hồn , lương tâm và danh dự, mất đicảm giác

xấu hổ là mất đi những cơ sở tinh thần của cuộc

sống, những giá trị vĩnh cửu của con người.

Cho nên , đã là con người xin chớ đánh mất cảm

giác xấu hổ của mình .

Mỗi con người là một nhân cách , phải có

lòng tự hào và tự trọng . Sống trong xã hội loài

người nên mỗi con người đều phải có trách

nhiệm với chính mình và ý thức được nghĩa vụ

của mình với chung quanh , với nhân dân, với

đồng loại . Những người đảm đương một chức

trách nào đó trong xã hội , những người được

coi là trí thức càng phải biết tự trọng , luôn trau

dồi nhân cách, ý thức được nghĩa vụ của mình ,

do đó càng phải có sỉ tâm , càng phải biết

xấu hổ.

3

Một người biết xấu hổ, biết nỗi nhục của

mình thì như chuyện xưa Lưu Bình đến thăm

bạn học cũ đã nên quan là Dương Lễ mà bạn

chỉ "dọn lưng cơm với một quả cà, ăn chẳng

được chàng liền phẫn chí..." ; như Tư Mã Thiên

nhẫn nhụclàm Trung thư lệnh cho Hán Vũ Đế

để - với tâm niệm "nhà vua có thể thi hành

cung hình trên da thịt ta chứ không làm rữa nát

được sản phẩm tinh thần của ta" , thách thức

cường quyền, "xem sinh mệnh ai dài hơn ai , uy

quyền ai to hơn ai , công đức ai lớn hơn ai" - cố

viết cho xong bộ Sử ký truyền đời. Hoặc như
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Việt Vương Câu Tiễn nhớ cái khổ nhục Cối Kê

mà nuôi chí bền làm nên sức mạnh diệt được

Ngô Vương Phù Sai, kẻ đã cướp nước và hành

hạ mình đến tột cùng ê chề, nhục nhã...

Biết xấu hổ ở một cộng đồng người, một

dân tộc thì dũng khí, sức mạnh quật cường còn

to lớn đến chừng nào? Mác đã nói về những

" partie honteuse của xã hội Đức" (tiếng Pháp

trong văn bản , có nghĩa là "phần đáng xấu

hổ" ...), thấy "cần phải làm cho ách áp bức hiện

thực càng nặng nề hơn nữa , bằng cách gắn vào

nó ý thức về ách áp bức ; cần phải làm cho sự

ô nhục càng ô nhục hơn nữa bằng cách công bố

nó lên... Cần phải dạy cho nhân dân biết khiếp

sợ bản thân mình để tiêm courage (tiếng Pháp

trong văn bản , có nghĩa là dũng khí , lòng can

đảm ) vào cho họ (3 ) , bởi vì xấu hổ là loại hình

nổi giận hướng vàobên trong , nếu như cả một

dân tộc biết xấu hổ thì nó sẽ mang sức mạnh

của một con sư tử thu mình lại để chuẩn bị

phóng tới .

Chúng ta đã biết thế nào là vong quốc nô.

Sự xấu hổ, nỗi nhục mất nước, nỗi nhục làm

dân nô lệ được các nhà cách mạng tiên giác và

Đảng Cộng sản Việt Nam "công bố nó lên " đã

tạo nên sức mạnh lay trời chuyển đất để chúng

ta giành lại độc lập, tự do, thắng thực dân Pháp ,

thắng đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà và

tiến lên chủ nghĩa xã hội ,khiến cả loài người

tiến bộ ngưỡng mộ. Chúng ta lại đã và đang đổi

mới thành công, tốc độ phát triển liên tục nhiều

năm đạt trên 7% . Vinh quang của hơn nửa thế

kỷ qua và những thành tựu mới đang cổ vũ

chúng ta. Chúng ta tin chắc vào tiền đồ nước ta

rộng mở vinh quang.

Nhưng trên nền vinh quang ấy , giờ đây,

trong lắng sâu suy nghĩ, phải chăng chúng ta

cũng thấy có phần nhức nhối vì đã hơn nửa thế

kỷ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại ,

ngót 30 năm sau Đại thắng mùa xuân 1975 vẻ

vang thu giang sơn về một mối, Việt Nam vẫn

còn là một nước kém phát triển trong khi rất

nhiều tiềm năng bị bỏ phí . GDP /người của

Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Thái Lan , 1/50 của

Xin - ga -po , 1/70 của Mỹ; tính theo sức mua

tương đương, Việt Nam xếp thứ 130 trên 175

nước. Xin -ga-po chỉ hơn 4,7 triệu dân kể cả

1 triệu người nước ngoài, diện tích chỉ bằng

Hà Nội mà GDP 165 tỉ USD, gấp 4 lần GDP

của Việt Nam. Việt Nam có hơn 80 triệu dân

mà một năm chỉ làm ra hơn 40 tỉ USD ! Mặt

khác chỉ số chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam

đang ngày càng mở rộng , năm 2003 là 36,3 và

tốc độ giảm tỷ lệ nghèo chậm dần lại: từ 1993

đói nghèo là 57% đến 1998 còn 37%, nhưng từ

1998 đến 2002 mức giảm chỉ đạt 8,1 % (từ 37%

xuống 28,9%) ; đến đầu năm 2003, cả nước còn

tới 2,7 triệu hộ nghèo... Nhìn vào những con số

so sánh ấy trong bối cảnh hôm nay đạo đức xã

hội xuống cấp, tham nhũng tràn lan, tiêu cực

đầy rẫy ở những lớp người không còn biết

xấu hổ là gì, chúng ta không khỏi tự sỉ , trăn trở

vì "chưa phát huy hết tiềm năng đất đai, con

người và vốn liếng" như Nghị quyết Hội nghị

Trung ương lần thứ chín, khóa IX củaĐảng đã

chỉ rõ , và chúng ta nhớ tới lời cảnh báo của

Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc , một đảng

và một con người cũng vậy, ngày hôm qua là vĩ

đại , có sức hấp dẫn lớn , không nhất định hôm

nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến

và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa,

nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân" (4 )

Biết xấu hổ là vấn đề thuộc về nhân cách .

Biết xấu hổ không chỉ là đạo đức mà còn là

nhân sinh quan , là một trong những ngọn

nguồn của ý chí và sức mạnhđể tự sửa mình, để

làm được những việc to lớn , phi thường nếu đó

là dũng khí và sức mạnh của cả cộng đồng dưới

sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng . D

(3 ) Xem : C. Mác và Ph.Ăng- ghen : Toàn tập , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 , t 1 , tr 574. C Mác và

Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 1980, t 1 , tr 18 – 19 ,

vẫn để nguyên không dịch chữ "courage" trong nguyên

bản , chỉ chú thích

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 557 - 558
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TN
CÔNG TH THÀNH PHỐ HỒ CHÍTINH

VỚI CÔNG TÁC

BẢO VỆ THI NINH , TRẬT TỰ

NGUYỄN CHÍDŨNG •

N

* HỮNG năm qua, với tinh thần " cùng

cả nước, vì cả nước" , Đảng bộ,

chính quyền và nhân dân thành phố

Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo, ra sức

phát huy các thế mạnh, giành nhiều thành tựu

to lớn trên tất cả các lĩnh vực về chính trị,

kinh tế , văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh .

Tuy nhiên , bên cạnh đó thành phố cũng đang

phải đối mặt với không ít khó khăn, thách

thức ; trong đó, cuộc đấu tranh chống "âm

mưu diễn biến hòa bình" , chống các loại tội

phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố

đang diễn ra rất quyết liệt và phức tạp .

Phải khẳng định công cuộc đổi mới do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang

được hiện thực hóa rất nhanh ở thành phố

Hồ Chí Minh . Đời sống nhân dân được cải

thiện , đã tạo cơ sở thuận lợi cho công tác bảo

đảm an ninh trật tự xã hội . Xây dựng nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

mở rộng giao lưu , hợp tác làm ăn với các

nước để thu hút đầu tư , phát triển kinh tế ,

nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với

những mặt trái và những thách thức mới. Các

đối tượng chống đối và tội phạm từ nước

ngoài đã lợi dụng đổi mới xâm nhập vào

thành phố ẩn náu, hoạt động dưới nhiều hình

thức, thủ đoạn rất tinh vi . Cuộc đấu tranh giữa

ta và địch trong thời kỳ mở cửa thường không

có ranh giới rõ ràng . Các đối tượng phạm

pháp khai thác những phương tiện khoa học -

kỹ thuật hiện đại để hoạt động . Những mặt

trái của nền kinh tế thị trường như sự phân

hóa giàu nghèo, sự suy thoái về tư tưởng, đạo

đức, lối sống đã ảnh hưởng trực tiếp đến an

ninh trật tự . Mặt khác , khi trình độ dân trí

không ngừng được nâng lên, dân chủ hóa

trong đời sống xã hội được mở rộng, yêu cầu

pháp luật của Nhà nước pháp quyền càng

ngày càng cao . Để đáp ứng nhiệm vụ đổi mới

về cơ chế quản lý nhà nước đòi hỏi trình độ,

năng lực, khả năng tổ chức thực hiện công tác

an ninh trật tự phải vươn lên mạnh mẽ để đáp

ứng yêu cầu của xã hội . Đó chính là những

vấn đề làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh

trật tự ở thành phố càng nặng nề, khó khăn ,

phức tạp và quyết liệt hơn .

Muốn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm

trật tự an toàn xã hội , phục vụ phát triển

kinh tế , công an thành phố cần có sự phối hợp

* Thiếu tướng , Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh
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chặt chẽ với các ban , ngành và rất cần sự hỗ

trợ nhiệt tình của nhân dân . Công an thành

phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Thành ủy

tổ chức thực hiện tốt những chủ trương , nghị

quyết của Trung ương và đề ra nhiều chủ

trương phù hợp với tình hình thực tế của

thành phố trong việc xây dựng các chương

trình hành động triển khai chiến lược bảo vệ

an ninh quốc gia, từng bước xây dựng thành

phố thành khu vực phòng thủ vững chắc .

Thành ủy và chính quyền thành phố đã

trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngànhgiải quyết

những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn hóa, tư

tưởng, tôn giáo, dân tộc, đô thị . Thông qua

đó, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo ; huy động

được sức mạnh của hệ thống chính trị và

kết hợp đồng bộ các biện pháp, giải pháp

về chính trị, kinh tế , giáo dục, hành chính ,...giáo dục, hành chính ,...

tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc bảo

đảm an ninh thật sự ở thành phố .

Trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm ,

giữ gìn trật tự và xóabỏ tệ nạn xã hội, công

an thành phố xác định đây là nhiệm vụ không

của riêng ngành công an mà là của toàn xã

hội, do đó phải kết hợp chặt chẽ giữa phát

triển kinh tế với nâng cao các giá trị văn hóa,

đạo đức , lối sống với việc ngăn chặn, đẩy

lùi các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần ngăn

ngừa tộiphạm xây dựng cuộc sống mới.Từ

triển khai thực hiện chương trình mục tiêu

năm 2001 đến nay, thành phố đã tập trung

" 3 giảm " (tội phạm hình sự , ma túy , mại

dâm ). Triển khai 3 đề án "Hậu cai nghiện ma

túy", " Giữ gìn trật tự giao thông" và "Tăng

cường công tác phòng cháy , chữa cháy" . Các

chương trình , đề án này được triển khai

thực hiện thường xuyên ở các cấp, các ngành ,

các đoàn thể và được đông đảo nhân dân

nosi osig
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đồng tình ủng hộ. Với phương châm " phòng

ngừa tội phạm là cơ bản" , các cấp ủy, chính

quyền đã tích cực giải quyết những vấn đề xã

hội làm phát sinh tội phạm , nhất là triển khai

chương trình xóa đói giảm nghèo, giáo dục ,

cảm hóa các đối tượng ở cộng đồng dân cư

(đã giáo dục 15.647 người vi phạm pháp

luật); đưa các đối tượng vào cơ sở chữa bệnh ,

cơ sở giáo dục (đã đưa 31.000 người đi cai

nghiện ma túy và 7.000 gái mại dâm vào cơ

sở chữa bệnh ). Tích cực hòagiải mâu thuẫn

trong nhân dân ở cơ sở; phổ biến cho nhân

dân về thủ đoạn hoạt động củacácloạiđối

tượng , nhằm tạo cho nhândân thức phòng

ngừa và tự bảo vệ tính mạng, tài sản của

mình , cũng như của cộng đồng. Nhờ kết hợp

chặt chẽ công tác tuyển truyền giáo dục với

vận động quần chúng , tăng cường vai trò

quản lý nhà nước và áp dụng một cách linh

hoạt các biện pháp giáodục, hành chính , kinh

tế , pháp luật nên tỷ lệ phạm pháp hình sự năm

2004 giảm trên 50% , so với năm 1999, trật tự

giao thông đô thị, kỷ cương xã hội chuyển

biến ngày càng tốt hơn . Tai nạn giao thông

năm 2003 giảm 28,82% số vụ và 22,88% số

người chết so với năm 2002 ; 10 tháng đầu

năm 2004 giảm 14,71 % số vụ và 3,16 % số

người chết so với cùng kỳ năm 2003. Có thể

nói chương trình thực hiện mục tiêu 3 giảm là

hình thức biểu hiện sinh động của chủ trương

xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm

trên địa bàn thành phố. Chủ trương ấy bước

đầu đã thu được những thành tựu khích lệ .

Để tiếp tục thực hiện 3 giảm phòng chống

tội phạm , giữ gìn tốt an ninh trật tự , thời gian

qua, công an thành phố đã phối , kết hợp chặt

chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong

công tác tuyên truyền , giáo dục ý thức cảnh

giác cho cán bộ, nhân dân và triển khai các

quy định về an ninh trật tự , an ninh nội bộ,

bảo vệ bí mật nhà nước , xây dựng lực lượng

bảo vệ , bảo đảm an toàn các cơ quan , đơn vị ,

không để xảy ra các hoạt động phá hoại chính

trị. Việc triển khai các nghị quyết liên tịch

giữa ngành công an với Mặt trận Tổ quốc,

Liên đoàn Lao động , Hội Phụ nữ , Đoàn

Thanh niên được đẩy mạnh . Gắn phong trào

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa " và hoạt động của các đoàn thể với vận

động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự , phòng

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội . Giáo

dục, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật

hòa nhập vào đời sống xã hội (từ năm 2000

đến nay,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã

giáo dục được 6.881 đối tượng). Công an và

các ngành cũng phối hợp chặt chẽ trong công

tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giải

quyết những vấn đề phức tạp có liên quan .

Đặc biệt là sự phối hợp với Bộ chỉ huy Quân

sự thành phố trong việc triển khai kế hoạch

bảo đảm và phương án phòng thủ, sẵn sàng

giải quyết các tình huống phức tạp. Phối hợp

với Ban Dân vận, Ban Tôn giáo đề xuất giải

quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn

giáo và những vấn đề liên quan đến an ninh ;

đấu tranh kiên quyết với các đối tượng lợi

dụng tôn giáo, tín ngưỡng xâm hại đến an

ninh trật tự xã hội . Phối hợp với ngành giáo

dục trong công tác giữ gìn trật tự ở các trường

học ; phòng , chống tệ nạn ma túy trong học

sinh , sinh viên và giải quyết các vụ gây mất

trật tự công cộng . Phối hợp với các cấp , các

ngành vận động quần chúng, đề xuất giải

quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân

và ngăn chặn các hành vi quá khích vi phạm

pháp luật , bảo đảm tốt an ninh trật tự , góp

phần tích cực vào việc giải quyết các "điểm

nóng" về tranh chấp , khiếu kiện tập thể kéo

dài . Nhờ vậy , đã huy động được cả hệ thống

chính trị tấn công tội phạm , giữ gìn an ninh

trật tự cho thành phố và qua đó các cơ quan

đơn vị cũng tự nâng cao cảnh giác , chủ động

giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị

mình , động viên cán bộ, nhân viên tham gia

phong trào bảo vệ an ninh tổquốc .
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"Dựa vào nhân dân để giữ gìn an ninh trật

tự " là quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ

cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của công

an thành phố Hồ Chí Minh . Cùng với nhân

dân , công an thành phố đã biết phát huy vai

trò của các cơ quan , đơn vị trong việc giữ gìn

an ninh trật tự. Công an thành phố đã thực sự

dựa vào dân trong công tác giữ gìn an ninh

trật tự , như đề ra Quy định " Phát huy quyền

làm chủ của nhân dân trong công tác bảo vệ

an ninh trật tự ở phường , xã" ; định kỳ hằng

tháng thông báo cho nhân dân biết tình hình

an ninh trật tự ở địa phương, đưa ra nhân dân

bàn bạc , triển khai các biện pháp phòng,

chống tội phạm, tệ nạn xã hội . Quy định

"Côngkhai hóa đối tượng vi phạm pháp luật",

thông báo cho nhân dân ở tổ dân phố biết

hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng

để nhân dân giám sát , đề phòng và tham gia

giáo dục (từ năm 2000 đến nay nhân dânđã

tham gia giáo dục cảm hóa được 8.766 đối

tượng). Kế hoạch " Vận động nhân dân tham

gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm " , trong

đó có sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền ,

vận động với khen thưởng động viên kịp thời,

nhất là những người lậpthành tích đặc biệt

xuất sắc ; hỗ trợ kinh phí cho những người có

tài sản bị thiệt hại và đề nghị ngành lao động -

thương binh và xã hội giải quyết chế độ chính

sách cho những người bị thương tật, hy sinh

khi tham gia phòng chống tội phạm . Bình

quân mỗi năm nhân dân cung cấp cho công an

gần 44.000 nguồn tin , bắt 1.000 đối tượng

phạm pháp quả tang . Quy định về xây dựng

các "khu phố, tổ dân phố tự quản về an ninh

trật tự" , có nội dung chủ yếu là tổ chức cho

nhân dân tự cam kết, nhắc nhở nhau chấp

hành chủ trương , chính sách, pháp luật ;

phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội , giáo dục

các đối tượng ; giúp đỡ nhau trong cuộc sống

và tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh

-

trật tự . Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh

Tổ quốc cũng được lồng ghép với các phong

trào và các cuộc vận động khác ở cơ sở , như

xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn

hóa ; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình

nghĩa, nhà tình thương và các hoạt động từ

thiện xã hội khác ... làm cho công tác bảo vệ

an ninh trật tự được triển khai sâu rộng hơn và

từng bước xã hội hóa đến nhân dân, từng bước

xây dựng nền an ninh nhân dân theo phương

châm "cơ sở là chính , tại chỗ là chính ".

Để phục vụ yêu cầu chính trị của Đảng,

Nhà nước về đối ngoại và phát triển kinh tế ,

công an thành phố xác định mục tiêu hàng

đầu là phải ngăn chặn không để kẻ địch và

các đối tượng xấu gây hại đến an ninh chính

trị. Thông qua những chủ trương, biện pháp

giải quyết hết sức linh động, mềm dẻo nắm

những tình hình, chủ động đấu tranh ngăn

chặn các âm mưu phá hoại của địch, đồng

thời sử dụng đồng bộ các lực lượng , biện pháp

giải quyết nhanh tại chỗ các vụ việc về an

ninh , không để lây lan , kéo dài . Trong xử lý ,

lấy vận động, phân hóa, lôi kéo để đưa họ về

với cộng đồng xã hội làm chính , nhưng cũng

kiên quyết xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu

ngoan cố. Nhờ chủ trương trên mà thời gian

qua đã tranh thủ lôi kéo, kiềm chế được hầu

hết các đối tượng chống đối , cô lập được các

đối tượng cầm đầu , không để hình thành tổ

chức đối lập , hạn chế được các thế lực thù

địch xuyên tạc , tạo cớ can thiệp chống phá ta;

đập tan được các âm mưu phá hoại và gây bạo

loạn , bảo đảm tốt an ninhchính trị trong mọi

tình huống .

Từ thực tiễn công tác giữ gìn an ninh trật

tự trong những năm qua, Công an Thành phố

bước đầu đã rút ra những bài học kinh nghiệm

sau đây :

Một là , công tác đấu tranh bảo vệ an ninh

trật tự phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp,
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toàn diện, tuyệt đối của Thành ủy ; sự chỉ đạo

điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và

phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống

chính trị tham gia . Ngành công an phải là cơ

quan thammưu có hiệu quả cho Thành ủy , Ủy

ban nhân dân thành phố, từ đó đề ra những

chủ trương , giải pháp sát đúng, huy động

được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham

gia . Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra

chặt chẽ , kịp thời tháo gỡ những vướng mắc

khó khăn ; có chế độ khen thưởng động viên

kịp thời những cá nhân , tập thể làm tốt công

tác bảo vệ an ninh trật tự.

Hai là , dựa vào dân và phát huy sức mạnh

của toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi

sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Để làm được

như vậy, lực lượng công an phải trấn áp mạnh

bọn tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa cho

nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh ; đồng

thời phải tin dân, sát dân, nghe dân , phục vụ

dân đi đôi với biết vận động, tổ chức cho nhân

dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự .

Ba là , phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển

kinh tế , văn hóa, xã hội với bảo vệ an ninh trật

tự. Khi kinh tế , văn hóa, xã hội phát triển , đời

sống nhân dân được cải thiện, mặt trận đoàn

kết toàn dân được củng cố là nền tảng bảo

đảm an ninh trật tự, phát huy hiệu quả; và an

ninh trật tự được bảo đảm tốt là điều kiện thúc

đẩy phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội .

Bốn là , kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh

chống " diễn biến hòa bình " với đấu tranh

phòng , chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn

xã hội . Thực tế cho thấy , nếu an ninh chính trị

không bảo đảm thì các loại tội phạm, tệ nạn

xã hội cũng phát sinh phát triển . Theo đó, khi

trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp , lòng

dân bất an sẽ tạo điều kiện cho các thế lực

thù địch lợi dụng chống phá . Vì vậy, kết hợp

chặt chẽ hai nhiệm vụ này trong các chủ

trường kế hoạch công tác là biện pháp quan

trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội .

Năm là , xây dựng công an thực sự là lực

lượng nòng cốt , xung kích trên mặt trận an

ninh chính trị, là lực lượng trực tiếp đấu tranh

với kẻ địch và các loại tội phạm , nếu công an

mạnh thì đấu tranh có hiệu quả, công an yếu

thì kẻ địch và tội phạm sẽ lấn tới. Vì vậy, xây

dựng lực lượng công an thực sự vững mạnh về

chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt ,

giỏi về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học

kỹ thuật tinh thông; biết làm tốt công tác

vận động quần chúng, được trang bị đầy đủ

phương tiện ... là những vấn đề trọng tâm,

cốt lõi .

-

Thời gian tới, cuộc đấu tranh chống "diễn

biến hòa bình " và phòng, chống tội phạm, bảo

đảm an ninh trật tự sẽ còn diễn biến phức tạp .

Để bảo đảm an ninh trật tự , công an thành phố

tiếp tục tập trung thực hiện chức năng tham

mưu cho Thành ủy , Ủy ban nhân dân thành

phố ; phối hợp với các cấp, các ngành , các

đoàn thể xây dựng mạnh phong trào quần

chúng bảo vệ an ninh trật tự , xây dựng nền an

ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, trên tinh

thần tự giác và tự quản của nhân dân . Đó cũng

là những nhiệm vụ quan trọng, thiết thực góp

phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của

Bộ Chính trị (khóa VIII ) Về chiến lược an

ninh quốc gia, Nghị quyết 09 của Chính phủ

về Chương trình quốc gia phòng chống tội

phạm ; cũng như chương trình mục tiêu

" 3 giảm ", đề án giữ gìn trật tự giao thông,

phòng cháy chữa cháy và đề án hậu cai

nghiện ma túy của thành phố. Đối với nội bộ

ngành, tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng

trong sạch , vững mạnh theo 6 điều Bác Hồ

dạy đối với công an nhân dân ; đồng thời nắm

chắc và vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh

về công tác an ninh trật tự trước tình hình

mới.
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Tác động của khu công nghiệp 7khu công nghiệp với diện

đối với tăng trưởng kinh tế

ở Đồng Nai và

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

N

tích 7.704 ha . năm

bổ
đăng ký bổ sung thêm 9 khu

công nghiệp với diện tích

tăng thêm 3.070 ha. Dự kiến

đến năm 2010, Đồng Nai phát

triển 32 khu công nghiệp tập

trung với diện tích khoảng

11.000 ha . Nếu so sánh với hệ

thống khu công nghiệp cả

nước thì số lượng khu công

nghiệp của Đồng Nai chiếm

15% , diện tích chiếm 24%, số

dự án chiếm 21 %, vốn đầu tư

chiếm đến 39% và lao động

chiếm 34% . So với35 tỉnh , thành có khu công

nghiệp, Đồng Nai có số lượng , diện tích khu

công nghiệp nhiều nhất , tốc độ phát triển nhanh

nhất , khu công nghiệp thu hút vốn đầu tư, số dự

án và số lao động lớn nhất ...

NHƯHÙNG

ẰM trong vùng trọng điểm kinh tế phía

Nam, có nhiều thuận lợi để phát triển

công nghiệp, Đồng Nai đã chọn khu

công nghiệp làm mô hình trọng điểm phát triển

kinh tế của địa phương .

Các khu công nghiệp ở Đồng Nai ra đời đã

trở thành địa điểm quan trọng trong việc thu hút

nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp

nước ngoài ; tạo động lực lớn cho quá trình tiếp

thu công nghệ , chuyển dịch cơ cấu kinh tế và

phân công lại lao động phù hợp với xu thế hội

nhập kinh tế quốc tế ; thúcđẩy tăngtrưởng công

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng

cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế . Phát

triển khu công nghiệp cũng thúc đẩy việc hình

thành và phát triển các đô thị mới, phát triển các

ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, tạo việc

làm cho người lao động, góp phần đào tạo phát

triển nguồn nhân lực , xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - kỹ thuật , ổn định chính trị và trật tự an

toàn xã hội .

Khu công nghiệp – sức hút mạnh mẽ các

dự án đầu tư

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội ngay từ những năm đầu của thập niên 90

thế kỷ XX, Đồng Nai đã quy hoạch phát triển

Việc phát triển khu công nghiệp đã thu hút

mạnh mẽ các dự án đầu tư, tính đến cuối năm

2004 , Đồng Nai có 600 giấy phép đầu tưnước

ngoài với vốn 7,16 tỉ USD . Hiện có 24 quốc gia

đầu tư vào Đồng Nai . Ngành nghề chủ yếu là

công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ 98% ,

nông - lâm nghiệp 0,6%, thương mại - dịch vụ

1,4%.

Thu hút đầu tư gia tăng qua từng thời kỳ , cụ

thể đến cuối năm 1995 , tổng số dự án đầu tư vào

các khu công nghiệp là 69 dự án với tổng vốn

1.8 tỉ USD. Giai đoạn 1995 - 2000 thu hút

156 dự án tăng thêm 2,3 tỉ USD, đến giai đoạn

2000 - 2004 thu hút thêm 420 dự án , và thêm

2,7 tỉ USD.

Vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp

tại Đồng Nai từ nhiềunguồn khác nhau , cả trong

và ngoài nước. Trong đó, xét về tổng vốn đầu tư

thì doanh nghiệp trong nước chiếm 6%, doanh

nghiệp liên doanh chiếm 11 % , doanh nghiệp

100 % vốn đầu tư nước ngoài có tỷ trọng cao

nhất (83% ).
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Trong cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và

vùng lãnh thổ liên tục nhiều năm liền , Đài Loan

với tổng vốn đầu tư lớn nhất là 2,16 tỉ USD,

chiếm tỷ trọng 33% tổng vốn đầu tư vào các khu

công nghiệp Đồng Nai . Tiếp đến là Hàn Quốc và

Nhật Bản ...

Về cơ cấu vốn đầu tư theo ngành nghề rất đa

dạng, với quy mô và trình độ công nghệ khác

nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào những ngành

nghề có lợi nhuận cao và thời gian thu hồi vốn

nhanh . Ngành giày da , dệt , may mặc có tỷ trọng

vốn đầu tư cao nhất, với tổng vốn đầu tư đến

năm 2004 là 2.618 triệu USD, chiếm tỷ trọng

38,5% tổng vốn đầu tư vào khu công nghiệp .

Sau đó là ngành chế biến nông sản thực phẩm,

ngành công nghiệp gia công cơ khí , lắp ráp hàng

điện , điện tử gia dụng, ngành công nghiệp nhựa ,

sơn , hóa chất , phân bón ...

Kết quả sản xuất kinh doanh trong các khu

công nghiệp Đồng Nai , tính theo tổng doanh thu

tiêu thụ sản phẩm năm 2004 đạt 3.621 triệu USD.

Doanh thu của ngành thực phẩm xếp thứ nhất

trong các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh

Đồng Nai với 699 triệu USD, kế đến là ngành

giày da với 549 triệu USD, ngành hóa chất với

365 triệu USD... Tuy xếp thứ ba về tổng vốn đầu

tư vào khu công nghiệp , nhưng các doanh

nghiệp Nhật Bản xếp thứ nhất về doanh thu tiêu

thụ . Năm 2004 , tổng doanh thu tiêu thụ của các

doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh đạt 899

triệu USD, chiếm tỷ trọng 25% tổng doanh thu

trong các khu công nghiệp .

Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2004 của các

doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp

tỉnh Đồng Nai đạt 2.064 triệu USD. Ngành

giày da có kim ngạch nhập khẩu năm 2004 là

393,6 triệu USD, đứng đầu trong các ngành có

hoạt động nhập khẩu . Ngành điện tử xếp thứ hai

với tổngkim ngạch nhập khẩu 304 triệu USD,

dệt sợi xếp thứ ba với 227 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong các khu

công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2004 đạt

1.700 triệu USD . Trong đó, ngành giày da có

kim ngạch xuất khẩu cao nhất , đạt 538 triệu USD,

ngành điện tử xếp thứ hai với 333 triệu USD,

ngành dệt sợi xếp thứ ba với 166 triệu USD.

Tác động tích cực của khu công nghiệp đối

với tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh

Đồng Nai

Thực tiễn cho thấy , qua gần 15 năm phát

triển của khu công nghiệp đã có tác động thúc

đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa của tỉnh Đồng Nai . Trước hết và rõ nét nhất

là góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

cao. Trong giai đoạn 1991 - 2000, Đồng Nai vẫn

liên tục giữ được tốc độ phát triển kinh tế, bình

quân 12,9% năm . Đến giai đoạn 2001 - 2004 , tốc

độ tăng trưởng kinh tế (GDP) luôn đạt và vượt

mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra :

năm 2001 tăng 11,2% , năm 2002 tăng 12,2% ,

năm 2003 tăng 12,9% , năm 2004 tăng 13,56%

(mục tiêu bình quân 5 năm 2001 - 2005 tăng từ

10 - 12% . GDP bình quân đầu người đến năm

2004 đạt 699 USD.

Đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

đạt mức tăng trưởng rất cao (giai đoạn 1996 -

2000 là 30%, 2001 - 2004 là 19%) . Đây là yếu

tố quan trọng góp phần đưa tốc độ tăng trưởng

kinh tế trên địa bàn đạt được như trên .

Phát triển khu công nghiệp đã góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp . Kinh tế của Đồng

Nai giai đoạn 1991 - 2004 không những tăng

trưởng với tốc độ cao mà còn tạo ra sự chuyển

dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ cơ cấu kinh tế nông

nghiệp là chủ yếu , chuyển vững chắc sang cơ

cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Nông nghiệp từ một nền kinh tế chủ đạo

chiếm trên 50% GDP đã từng bước giảm dần tỷ

trọng . Trong khi đó , tỷ trọng các ngành công

nghiệp và xây dựng ngày càng tăng . Đến năm

2004, công nghiệp và xây dựng đã thay thế vị trí

nông nghiệp , góp phần nâng cao năng suất lao

động chung . Trên địa bàn đã hình thành cơ cấu

kinh tế mới: công nghiệp - dịch vụ - nông

nghiệp, với tỷ trọng tươngứng 57%, 26%, 17%,

làm thay đổi về chất những điều kiện phát triển

kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo .
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm

qua, trên thực tế đã nâng cao đáng kể hiệu quả

và sức cạnh tranh của nền kinh tế , nhất là khu

vực có vốn đầu tư nước ngoài .

Phát triển khu công nghiệp còn góp phần làm

chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế . Chính

sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của

Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho các thành

phần kinh tế phát triển mạnh, tạo sự chuyển biến

trong cơ cấu thành phần của nền kinh tế . Trong

khi kinh tế nhà nước, nhất là các doanh nghiệp

nhà nước vẫn tăng trưởng khá thì khu vực kinh

tế tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài đã tăng trưởng mạnh, góp phần tạo

nên sự chuyển dịch khá nhanh cơ cấu nền

kinh tế .

Khu vực kinh tế nhà nước tuy giảm dần về tỷ

trọng , nhưng vẫn nắm giữ các lĩnh vực then chốt

của nền kinh tế . Khu vực công nghiệp ngoài

quốc doanh đã có bước phát triển nhanh . Giai

đoạn 1991 - 2000 , liên tục tăng 25,5% và từ

khi có Luật Doanh nghiệp đã tăng cao hơn :

năm 2001 tăng đến trên 33% và năm 2004 tăng

trên 38% . Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã

tăng lên đáng kể, chiếm 36% GDP. Riêng trong

lĩnh vực công nghiệp , tỷ trọng của khu vực có

vốn đầu tư nước ngoài khoảng 60% . Nhờ vậy,

sức cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn đã

được nâng cao, thị trường trong , ngoài tỉnh được

mở rộng .

Năm 2004, giá trị công nghiệp của 16 khu công

nghiệp tỉnh Đồng Nai ước đạt 3.621 triệu USD ,

chiếm tỷ trọng trên 80% trong tổng giá trị ngành

công nghiệp của tỉnh ; 94% vốn đầu tư trong khu

công nghiệp là đầu tư nước ngoài . Số liệu trên

cho thấy các khu công nghiệp có vai trò rất lớn

trong quá trình thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện

đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .

Phát triển khu công nghiệp đã đóng góp ngày

càng lớn cho ngân sách nhà nước. Các dự án đã

đầu tư vào các khu công nghiệp chiếm tỷ trọng

lớn về số lượng, vốn đầu tư và thu nộp ngân sách

chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài . Kết quả thu nộp ngân sách (thu nội địa) từ

năm 1992 đến nay tăng rất nhanh, năm 1992 thu

6,3 tỉ đồng, đến năm 2004 thu trên 1.300 tỉ đồng .

Ngoài ra, phát triển các khu công nghiệp đã

tạo điều kiện cho Đồng Nai tiếp cận và từng

bước nâng cao trình độ khoa học – công nghệ thế

giới. Nhìn chung, sự phát triển các khu công

nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc nâng

cao trình độ khoa học - công nghệ, đáp ứng bước

đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát triển khu công nghiệp góp phần quan

trọng vào công nghiệp hóa nông thôn . Với hơn

10.000 ha đất nông nghiệp được quy hoạch cho

khu công nghiệp, các khu công nghiệp đã tạo ra

một sự chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang

công nghiệp nhanh và rõ nét. Nhơn Trạch được

coi là điển hình của cả nước về công nghiệp hóa

nông thôn qua hình thức phát triển khu công

nghiệp . Với 5 khu công nghiệp đang hoạt động

và 4 khu công nghiệp được quy hoạch chờ phê

duyệt của Chính phủ, Nhơn Trạch chuyển mình

từ một huyện thuần nông trở thành một thành

phố công nghiệp với các khu đô thị, khu thương

mại lớn , kết cấu hạ
mại lớn , kết cấu hạ tầng phát triển nhanh và

ổn định .

qua

Quá trình công nghiệp hóa nông thôn thông

vai trò của khu công nghiệp được Tỉnh ủy,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển

khai thực hiện ở các huyện miền núi như : Định

Quán , Tân Phú, Xuân Lộc , Cẩm Mỹ. Với sự hỗ

trợ của nguồn vốn ngân sách, cộng với nhiều

chính sách ưu đãi, quá trình phát triển của khu

công nghiệp miền núi bước đầu đã có kết quả

tốt, tiếp tục góp phần đẩy nhanh tốc độ cổng

nghiệp hóa nông thôn trên địa bàn .

Một số bài học kinh nghiệm phát triển khu

công nghiệp

Qua gần 15 năm phát triển khu công nghiệp ,

Đồng Nai bước đầu đã rút ra những bài học kinh

nghiệm chính sau :

Một là , có chủ trương đúng, chính sách cởi

mở. Cơ chế chính sách mới của Đảng và Nhà

nước đã tạo ra khí thế sôi động trong lao động

sản xuất kinh doanh , tạo điều kiện thu hút sự

quan tâm đầu tư và kinh doanh của các nhà đầu
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tư trong và ngoài nước . Quy chế khu công

nghiệp do Chính phủ ban hành cùng với các luật

hiện hành , nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật

Khuyến khích Đầu tư trong nước, Luật Đầu tư

nước ngoài , bộ Luật Lao động, Luật Đất đai ... đã

tạo môi trường pháp lý tương đối rõ ràng và

thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động và

bảo đảm công tác quản lý của Nhà nước . Đó là

cơ sở quan trọng để Đồng Nai quy hoạch phát

triển các khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư

trong và ngoài nước theo quy hoạch .

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm nhận

thức lợi thế so sánh về vị trí địa lý , kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội của Đồng Nai so với các địa

phương khác, nên đã sớm chọn khu công nghiệp

là trọng điểm xây dựng phát triển kinh tế của địa

phương.

Hai là , lựa chọn vị trí thích hợp cho quy

hoạch phát triển các khu công nghiệp. Bài học

thành công của Đồng Nai , chính là đã chọn vị trí

đúng trong quy hoạch xây dựng khu công

nghiệp . Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu

công nghiệp, thực chất là kinh doanh bất động

sản đất đai nên phải tuân theo quy tắc chung đã

được thực tế kiểm nghiệm, đó là chọn đúng địa

điểm, ở vị trí thuận lợi nhất về địa lý - kinh tế .

Việc quy hoạch phát triển các khu công

nghiệp phải bảo đảm phát huy và khai thác mọi

lợi thế so sánh của từng khu vực, bảo đảm đạt

hiệu quả cao trong đầu tư phát triển công nghiệp ,

tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

theo hướng phát triển đồng bộ , bền vững . Quy

hoạch chuẩn xác khu công nghiệp làyếu cầu

khách quan bảo đảm cho khu công nghiệp phát

triển và không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của

các khu kinh tế lân cận .

Ba là , ưu tiên cho việc đầu tư phát triển hạ

tầng khu công nghiệp và khu dân cư cùng các

công trình dịch vụ phục vụ khu công nghiệp.

Để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, tạo

điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc

triển khai nhanh dự án, ngoài các chính sách ưu

đãi về mặt tài chính và quản lý thuận lợi của Nhà

nước , kết cấu hạ tầngkỹ thuật các khu công

nghiệp đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư có ý

nghĩa rất quan trọng . Bởi lẽ, các dự án có thực

thi được hay không, vốn của nhà đầu tư đưa vào

có hoạt động hay không là tùy thuộc vào chất

lượng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công

nghiệp .

Sự thành công của khu công nghiệp còn phụ

thuộc nhiều vào quy mô và phương thức đầu tư

xây dựng các công trình hạ tầng khu công

nghiệp . Việc chọn lựa doanh nghiệp đầu tư hạ

tầng có năng lực tài chính và kinh nghiệm tiếp

thị đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc thu

hút đầu tư vào khu công nghiệp.

CƠ
quan

Bốn là , cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ" là

chế giải quyết các công việc liên đến thủ

tục hành chính cho doanh nghiệp khu công

nghiệp, chỉ diễn ra một đầu mối . Hiện tại , các

doanh nghiệp ,đầu tư vào khu công nghiệp, mọi

công việc từ lúc tiếp nhận đến lúc giải quyết

xong, chỉ diễn ra tại một cửa của Ban quản lý

khucông nghiệp, còn việc phối hợp giữacác bộ

phận chức năng trong bộ máy công quyền với

nhau nhằm giải quyết công việc, là trách nhiệm

của cơ quan nhà nước .

Cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ" đang được

các doanh nghiệp, nhân dân và dư luận xã hội

đồng tình ủng hộ . Chính phủ đã quyết định : từ

năm 2004 , cả nước giải quyết thủ tục hành chính

theo cơ chế "một cửa, tại chỗ" . Điều này cho

thấy ưu thế và hiệu quả của cơ chế .

Năm là , coi trọng sự lựa chọn mô hình khu

côngnghiệpvà lựa chọn dựán đầu tư . Hiện nay ,

Đồng Nai cũngnhư các địa phương khácđang

việc tạomọi điều kiện thuận lợi đểthu hútđược

nỗ lực thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp,

thật nhiều dự án vào sản xuất công nghiệp là vấn

đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên , đây là yếu tố

cầnnhưng chưa đủ , để bảo đảm thành công của

khu công nghiệp. Nếu tính tới sự phát triển ổn

định và bền vững của khu công nghiệp, khi quy

mô khu công nghiệp đã phát triển , việc chuyển

hướng phát triển từ tăng trưởng chiều rộng sang

phát triển chiều sâu là cần thiết . Do vậy, ngoài

các khu công nghiệp tổng hợp cần chú trọng

phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành .
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Lựa chọn dự án đầu tư vào khu công nghiệp

là vấn đề có tính chất quyết định đối với việc

phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền

vững. Thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn , có

hàm lượng công nghệ cao, đồng nghĩa với việc |

đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại |

hóa.

Sáu là , phải có môi trường đầu tư thuận lợi

và hỗ
trợ doanh nghiệp . Có môi trường đầu tư tốt |

cộng với uy tín rất quan trọng . Việc chăm sóc

tốt các nhà đầu tư chính là mở ra cơ hội để đón

nhận các nhà đầu tư tiềm năng mới. Vì thông |

thường, các nhà đầu tư mới có tâm lý sẽ tìm đến

các khu công nghiệpđã có sẵncác nhà đầu tư |

đến trước, đặc biệt nếu là nhà đầu tư lớn , có uy |

tín , lấy đó làm cơ sở cho lòng tin về sự lựa chọn .

Do vậy, một trong các bài học thành công

của Đồng Nai là đã tôn vinh doanh nghiệp . Các

doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu |

tư vào Đồng Nai đều được tạo điều kiện thuận |

lợi để đầu tư. Một số giấy phép đầu tư được trao

với những nghi thức buổi lễ longtrọng . Đồng |

thời, thực hiện chính sách "Chính quyển đồng |

hành cùng doanh nghiệp " , tích cực hỗ trợ tháo

gỡ những khó khăn củadoanh nghiệp, xem khó |

khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn

của mình. Thường xuyên cải tiến thủ tục hành

chính và dịch vụ công theo hướng công khai ,

tận tâm, minh bạch.

Bảy là , đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

đáp ứng yêu cầu phát triển khucông nghiệpluôn

là vấnđề cần thiết và cấp bách . Con người là

nhân tố quyết định của mọi công việc . Xây dựng

khu công nghiệp cũng như tiến hành công

nghiệp hóa , hiện đại hóa cần có những con người

tương ứng, đủ phẩm chất và năng lựcđảm đương

các công việc .

Phát triển nguồn nhân lực cần đồng bộ các

mặt : giáo dục đào tạo, sử dụng và tạo việc làm .

Chuẩn bị đồng bộ các loại cánbộ quản trị kinh

doanh, cán bộ kỹ thuật , chuyên môn nghiệp vụ

và đội ngũ công nhân lành nghề . Gắn công tác

đào tạo với thị trường sức lao động . Tạo mối liên

kết giữa Nhà nước, trường học và doanh nghiệp

trong quá trình đào tạo tuyển dụng . Q

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

XÂY VÀ CHỐNG ...

(Tiếp theo trang 38 )

đế quốc ; Thứ hai là thói quen và truyền thống

lạc hậu . Đây cũng là kẻ địch to , vì nó ngấm

ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ ; Thứ ba là

chủ nghĩa cá nhân . Kẻ thù này nó ẩn nấp trong

mỗi người chúng ta , là bạn đồng minh của hai

ké dich kia.

Để chiến thắng các loại kẻ thù trên người

cách mạng phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác -

Lê-nin để nâng cao trình độ nhận thức, hiểu

biết thế giới, hiểu biết xã hội , có tinh thần và

nghị lực vững vàng vượt qua thử thách , phải ra

sức học tập các nghị quyết, đường lối của Đảng

và chính sách của pháp luật Nhà nước để nắm

vững chủ trương của Đảng, có quan điểm đúng

đắn trong quá trình tổ chức, vậnđộng nhân dân

thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong từng thời

kỳ . Nhất là trong điều kiện hiện nay,khoa học -

công nghệ phát triển như vũ bão, thời đại bùng

nổ thông tin , mở cửa, hội nhập với thế giới,

người lãnh đạo là cán bộ, đảng viên không thể

không chăm chỉ học tập , nghiên cứu bồi bổ

kiến thức, nắm bắt thông tin , tri thức mới để có

căn cứ khoa học trong nhận thức giải quyết

những vấn đề của cuộc sống đặt ra . Khắc phục

bệnh lười học, lười đọc , lười nghe , lười suy

nghĩ, chỉ bằng lòng với những gì mình đã có ,

băng lòng với những kinhnghiệm sẽ dẫn đến

bảo thủ, trì trệ , tụt hậu . Hồ Chí Minh nêu lên

tính quy luật : người chăm học tập thì mau hiểu

biết ; người siêng nghĩ ngợi, tư duy thì nảy sinh

nhiều sáng kiến . Cán bộ, đảng viên là những

người lãnh đạo nhân dân phải là người hiểu sâu

biết rộng ; luôn có những sáng kiến mới có thể

dẫn dắt phong trào, lãnh đạo nhân dân . Do đó ,

tất yếu cán bộ, đảng viên phải say mê học tập ,

học suốt đời , học nữa , học mãi như Lê-nin đã

dạy ; đồng thời, phải xác định rõ mục đích động

cơ học tập như Hồ Chí Minh chỉ rõ học để làm

việc , làm người, làm cán bộ ; học để phụng sự

Tổ quốc , phụng sự nhân dân . D
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Hợp tác xã dịch vụ

nông nghiệp Phù Nham,

một điển hình tiên tiến

trong thời kỳ đổi mới

N

DOÃN ĐÌNH HUỀ

ẰM ở cánh đồng Mường Lò, vựa lúa

lớn thứ hai của Tây Bắc (sau Mường

Thanh), Hợp tác xã dịch vụ nông

nghiệp Phù Nham đã từng bước đi lên trong cơ

chế thị trường . Những hoạt động của Hợp tác

xã qua các thời kỳ lịch sử của đất nước không

những thể hiện bề dày của kinh nghiệm phát

triển sản xuất kinh doanh , mà còn khẳng định

vị thế của mình đối với xã hội . Hợp tác xã đã

được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý .

Hiện nay, Hợp tác xã đang đề nghị Nhà nước

phê duyệt phong tặng danh hiệu Anh hùng

Lao động thời kỳ đổi mới. Từ nghiên cứu quá

trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp

tác xã Phù Nham có thể rút ra một số bài học

kinh nghiệm sau :

1 – Coi trọng thực hiện nhiệm vụ chính

của hợp tác xã là phục vụ sản xuất nông

nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện để các hộ

gia đình nông dân áp dụng khoa học – kỹ

thuật trong nông nghiệp , góp phần đẩy

mạnh lưu thông hàng hóa

Đây là một trong số ít các hợp tác xã quy

mô toàn xã còn tồn tại từ những năm 60 thế

nhiều
kỷ XX , tuy đã trải qua

sóng gió, thăng trầm , nhưng đến

nay Hợp tác xã Phù Nham vẫn

phát triển và đứng vững trong cơ

chế thị trường; không những thế

còn tiếp tục vươn lên, trở thành

điển hình tiên tiến ở miền núi

Tây Bắc trong thời kỳ đổi mới.

Sau khi chuyển đổi , Ban chủ

nhiệm và các xã viên đã xác định

rõ phương hướng tổng quát hoạt

động sản xuất kinh doanh của

mình là hoạt động đa ngành ,

trong đó chú trọng các ngành

nghề kinh doanh dịch vụ nông

nghiệp và kinh doanh tổng hợp. Nhờ đó , Hợp

tác xã được đồng bào dân tộc thiểu số, cũng

như các hộ nông dân toàn xã hưởng ứng và

tích cực tham gia . Đáng chú ý là có 100 % hộ

nông dân toàn xã tham gia , với 1.421 hộ,

6.638 nhân khẩu . Hợp tác xã có 8 dân tộc anh

em, phân bố ở 18 thôn bản, trong đó 85% là

đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Mường, Tày ,

Dao, Khơ Mú, Hoa... ) .

Địa bàn xã có đặc thù là trải dài 8 km theo

dọc quốc lộ 32, địa hình phức tạp , gồm cả

vùng sâu, vùng xa dân cư phân bố rải rác, trình

độ dân trí không đều ; một số thôn bản có điều

kiện địa lý khắc nghiệt nên có nhiều khó khăn

trong việc tổ chức sản xuất phát triển kinh tế -

xã hội .

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính

quyền của huyện, xã nên Hợp tác xã đã từng

bước vươn lên khẳng định vai trò nhiệm vụ

phục vụ sản xuất và đời sống , khẳng định

được chỗ đứng của mình trên thương trường.

Bí quyết thành công dễ thấy qua từng thời kỳ

phát triển là Ban lãnh đạo của Hợp tác xã luôn

chọn được cán bộ có phẩm chất đạo đức, có

-
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năng lực, trình độ quản lý kinh doanh , được

nhân dân tin yêu. Điều đó đã được khẳng định

qua 45 năm Hợp tác xã Phù Nham tồn tại và

hoạt động liên tục , kinh doanh phục vụ đắc lực

trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trên địa

bàn xã và quanh vùng.

Tuy ở nhiều nơi các hợp tác xã kinh doanh

thua lỗ, phá sản , bị tư thương chèn lấn , nhưng

ở Phù Nham hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

vẫn toả sáng, khẳng định mình vững vàng

trong cơ chế thị trường . Hợp tác xã đã hoạt

động có hiệu quả từ 6 khâu dịch vụ năm 1997

tăng lên 9 khâu dịch vụ năm 2004 , kinh doanh

có lãi. Đó là điều rất đáng quý của mô hình

chuyển đổi Hợp tác xã nông nghiệp PhùNham

từ hợp tác xã kiểu cũ sang hợp tác xã kiểu mới

hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Có thể khẳng định Hợp tác xã dịch vụ nông

nghiệp Phù Nham đã làm tốt công tác bảo toàn

và tăng vốn hoạt động qua mỗi năm. Năm

1997, khi mới chuyển đổi , vốn hoạt động của

Hợp tác xã chỉ có 504 triệu đồng, đến năm

2004 vốnhoạtđộng đã lên đến 1,82 tỉ đồng,

tăng 1,3 tỉ đồng (tương đương 357% trong

7 năm ). Sản xuất kinh doanh có lãi từ 65 -

180 triệu đồng hằng năm , chia cổ phần xã viên

tăng từ 22 - 54 triệu đồng/năm . Về dịch vụ

khoa học - kỹ thuật : từ năm 1999 đến năm 2004

đã đưa vào sản xuất trên 210 tấn lúa lai , bình

quân 35 tấn /năm ; đưa tỷ lệ gieo cấy lúa lai từ

65% diện tích năm 2000 , lên 90% diện tích

năm 2002 và đạt 98% diện tích năm 2004 .

Cung ứng trên 80 tấn giống ngô lai năng suất

cao , 15.000 cây ăn quả chiết ghép , 90 vạn cây

lâm nghiệp (như bạch đàn mô, keo lai ) , 30 vạn

bầu chè giống mới trồng trên 10 ha đất vườn .

Hợp tác xã đã hỗ trợ 154 hộ xã viên chăn nuôi

giỏi , 89% số hộ trong xã sử dụng điện... Đáng

chú ý là Hợp tác xã đã bao tiêu sản phẩm cho

xã viên hàng nông sản phẩm : thóc từ 400 -

500 tấn /năm ; ngô, khoai , sắn 300 tấn/năm ;

rau , củ, quả các loại 450 tấn/năm .

-

2 -

Dựa vào điều kiện cụ thể của địa

phương, xây dựng điểm bán hàng với

phương châm trao đổi hàng hóa với hộ

nông dân , chuyển giao khoa học – kỹ thuật

nông nghiệp tới tận vùng sâu vùng xa , thực

hiện tốt 9 khâu dịch vụ kinh doanh

Thực tế cho thấy, quá trình hoạt động của

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham

mấy năm gần đây đạt được thành tựu đáng

phấn khởi. So với năm 2000 , Hợp tác xã đã

tăng 3 ngành nghề dịch vụ kinh doanh thu hút

thêm 80 lao động, trên 1.400 xã viên được

hưởng dịch vụ vật tư hàng hóa phục vụ sản

xuất nông lâm nghiệp cũng như các mặt hàng

thiết yếuphục vụđời sống xã viên và nhân dân

trong khu vực và một số xã lân cận . Sở dĩ có

được kết quả này là do Ban chủ nhiệm hợp tác

xã nhanh nhạy nắm bắt tình hình cụ thể địa

bàn dân cư, bàn bạc với cán bộ chủ chốt của xã

xây dựng các điểm bán hàng ở các vùng đông

dân cư , những thôn bản thuận tiện việc mua

dân .Ngoàira ,Ban chủ nhiệm cũng đi thăm

bán sản phẩm nông sản , thực phẩm của nông

quan, học hỏi kinh nghiệm về các mô hình tốt

ở các tỉnh bạn và vận dụng cụ thể vào địa

phương mình. Hiện nay, các điểm bán hàng

của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù

Nham không những có mặt ở các thôn bản trên

địa bàn xã mà còn vươn ra xã bạn góp phần

thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong vùng . Xã

Phù Nham có điều kiện thuận lợi , có đường

quốc lộ 32 đi qua trung tâm xã , là cửa ngõ của

Thị xã Nghĩa Lộ đi Sơn La , Lai Châu và đi

xuôi về Yên Bái , Việt Trì . Từ trung tâm xã có

các tuyến đường liên xã nối với các xã bạn như

Suối Quyền, Thanh Lương, thị trấn Nông

trường Nghĩa Lộ... sẽ tạo thành mạng lưới giao

thông tương đối thuận lợi cho việc lưu thông

hàng hóa. Với phương thức ký hợp đồng ứng

cho vay các loại vật tư nông nghiệp cho hộ

nông dân , sau khi thu hoạch thanh toán với
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ab niin Av sty

do Tb 02-

usb pida

hợp tác xã đã thực sự là động lực để bà con

phấn khởi sản xuất. Đây thực sự là cầu nối để

hợp tác xã vươn ra thu mua sản phẩm hàng hóa

trên địa bàn, đồng thời cũng là giải pháp nhằm

xóa đói , giảm nghèo có hiệu quả ở nông thôn

hiện nay . Dịch vụ mua bán hàng nông sản của

hợp tác xã là đúng với phương châm "mua tận

gốc, bán tận ngọn ". Dịch vụ này giúp bà con

xã viên có thể bán hàng hóa ngay trên địa bàn

không phải mất công chuyên chở đi xa. Hợp

tác xã có dịch vụ vận tải đưa hàng nông sản

(gạo, ngô) về tận Hà Nội và các nơi theo địa

chỉ để tiêu thụ hàng hóa. Các cửa hàng dịch vụ

mua bán hàng nông sản với quan điểm " vui

lòng khách bán, vừa lòng khách mua" . Nhờ có

uy tín đối với khách hàng nên "tiếng lành đồn

xa " , Hợp tác xã đã ký được nhiều hợp đồng

bán hàng ở các địa phương với số lượng lớn .

Ngày mùa ở vùng cao Yên Bái

Chẳng hạn gạo tẻ Mường Lò được nhiều người

mến mộ, gạo chất lượng cao thơm , dẻo... Mấy

năm gần đây , Hợp tác xã còn coi trọng chăn

nuôi áp dụng công nghệ cao để nuôi lợn siêu

nạc , bò lai sin, lợn giống để cung cấp cho địa

bàn và thị trường xã hội .

Đến Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù

Nham hôm nay người ta thấy không khí hoạt

động kinh doanh sôi động. Ở trụ sở của hợp

tác xã Ban chủ nhiệm bận rộn với khách hàng

đến giao dịch , ký hợp đồng kinh tế , các điểm

bán hàng thông báo về tình hình kinh doanh ,

còn xã viên của hợp tác xã nắm bắt tình hình

giống mới của cây trồng , vật nuôi ... Hợp tác xã

duy trì chế độ giao ban định kỳ của 9 ngành

nghề kinh doanh dịch vụ như : dịch vụ mua bán

kinh doanh nông sản ; dịch vụ cho vay các loại

vật tư nông nghiệp ; dịch vụ điện ; dịch vụ mua

76
Số 15 (tháng 8 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

bán hàng hóa thương nghiệp, vật tư nông

nghiệp; dịch vụ ngành nghề quản lý vườn cây,

chăn nuôi ; dịch vụ kinh doanh vật liệu xây

dựng sản xuất gạch EG5 ; dịch vụ vận tải , dịch

vụ tín dụng nội bộ; dịch vụ kinh doanh xăng

dầu . Các hoạt động dịch vụ đã làm cho hoạt

động kinh doanh của Hợp tác xã gắn sản xuất

với đời sống mà hợp tác xã dịch vụ nông

nghiệp là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng .

Đáng chú ý là sản phẩm hàng hóa của Hợp tác

xã Phù Nham không bị ế đọng mà cân đối

được cung cầu. Có mặt hàng vật liệu xây dựng

như gạch EG5 và EG2 cung không đáp ứng đủ

cầu. Trong thời gian tới Hợp tác xã sẽ xây

dựng một dây chuyền mới để đáp ứng nhu cầu

tiêu dùng của nhân dân.

3 – Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo và

nâng cao vai trò của nó . Tổchức sắp xếp lao

động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động

kinh doanh , đào tạo sử dụng cán bộ đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ

Thước đo để đánh giá Hợp tác xã dịch vụ

Phù Nham qua các thời kỳ chính là hiệu quả

kinh tế trong hoạt động kinh doanh . Để có

được kết quả tốt thì việc tổ chức sắp xếp lao

động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh là

khâu khó nhất. Làm thế nào để lựa chọn đúng

người đúng việc . Xã viên cần lựa chọn một

Ban quản trị và Ban chủ nhiệm để điều hành

hợp tác xã. Nhất là chủ nhiệm phải thực sự có

tài , bởi đây là quyết định sự thành bại của một

hợp tác xã. Trong mỗi giai đoạn, hợp tác xã

phải xác định được mô hình tổ chức quản lý

cho phù hợp với điều kiện cụ thể của hợp tác

xã. Những khó khăn của hợp tác xã được bà

con xã viên dân chủ bàn bạc, đồng thời tranh

thủ sự góp ý kiến của các cấp ủy, chính quyền

xã nên mọi ách tắc trong công việc đều được

khai thông nhanh chóng. Chính vì vậy doanh

số kinh doanh lãi ròng của Hợp tác xã năm sau

tăng so với năm trước : Năm 2000 doanh thu

là 4,2 tỉ đồng , năm 2004 là 7,2 tỉ đồng, bình

quân tăng trưởng trên 10 %/năm .

Sở dĩ làm được kết quả trên là do: 1 - Tuyên

truyền cho nông dân và xã viên hiểu về Luật

Hợp tác xã, các chế độ xã viên được giải quyết

kịp thời, quyền và nghĩa vụ xã viên được giải

quyết thỏa đáng, thuhút thêm nhiều lao động

tham gia góp cổ phần trở thành xã viên (hiện

nay mức góp cổ phần tối thiểu đã là 300 ngàn

đồng/xã viên ) . Hợp tác xã xử lý nợ cũ còn lại

một cách hợp lý, hợp tình ; xử lý nợ phát sinh

kịp thời trong quản lý nguồn vốn quỹ kinh

doanh hiệu quả, tích cực đưa các tiến bộ công

nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, mở rộng

thị trường giao lưu quan hệ dịch vụ đôi bên

đều có lợi, phát huy quyền dân chủ bình đẳng

trong hoạt động hợp tác xã với các thành phần

kinh tế khác. 2 – Xác định các ngành nghề kinh

doanh đúng với mục đích, tích cực đề nghị các

chính sách ưu tiên và tìm nguồn vốn kinh

doanh, hoạt động dịch vụ đúng hướng . Khắc

phục về trình độ quản lý kinh tế của cán bộ, cử

cán bộ đào tạo kế cận, đổi mới và sắp xếp lại

lề lối làm việc , đưa các hoạt động sản xuất

kinh doanh đúng luật và điều lệ . Trong thời

gian qua, Hợp tác xã đã cử cán bộ đi học tại

các trường ở trung ương và địa phương trong

đó có 2 cán bộ học đại học, 6 cán bộ trung cấp,

8 kỹ thuật viên, hơn 50 công nhân kỹ thuật các

ngành nghề . 3 - Xác định vị trí, vai trò và tầm

quan trọng của Hợp tác xã đối với xã viên ,

hoạt động Hợp tác xã phải đa dạng, nhiều nội

dung hoạt động, tìm ra được những giải pháp

mới trong quản lý kinh doanh dịch vụ cho phù

hợp với cơ chế thị trường , bảo đảm hài hòa ba

lợi ích Nhà nước , hợp tác xã và xã viên . Chỉ

khi nào lợi ích được thống nhất thì mô hình sẽ

tồn tại được lâu dài . 4 - Hợp tác xã dịch vụ

nông nghiệp Phù Nham là hợp tác xã kiểu

mới. Cán bộ làm công tác quản lý hợp tác xã

phải năng động trong cơ chế thị trường,
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hiểu biết chủ trương, đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước, hiểu biết về mô hình hợp

tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác

xã, nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh

doanh , biết tiếp thu những tiến bộ khoa học -

công nghệ, nghiên cứu nắm thị trường và khả

năng phát triển của địa phương mình cho phù

hợp với điều kiện phát triển Hợp tác xã.

Hợp tác xã xác định nhiệm vụ từ nay đến

năm 2010 là tiếp tục theo mô hình kinh doanh

tổng hợp , duy trì 9 khâu dịch vụ hiện có và

tiếp tục phát triển các ngành nghề . Đầu tư

hoàn thiện cơ sở vật chất đưa vào sử dụng trại

chăn nuôi công nghệ cao. Cải tiến lò nung

gạch liên hoàn nâng công suất từ 3 triệu lên

5 triệu viên/năm (thêm dây chuyền ép gạch

EG5) nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng của

4 huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái. Bởi vì đây

có nguồn nguyên liệu rất dồi dào và nơi sản

xuất lại xa vùng dân cư , không bị ảnh hưởng

tới môi trường. Nằm gần thị xã Nghĩa Lộ và

thị trấn Văn Chấn, Hợp tác xã sẽ xây dựng

trung tâm dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ phục vụ

nhu cầu phát triển tại địa phương, nhất là

khách đến thăm quan, du lịch , tìmnguồn hàng

ký kết hợp đồng. Xây dựng nhà máy chế biến

phân vi sinh phục vụ nhu cầu sản xuất tại chỗ

và sử dụng nguồn than bùn tại địa phương .

Xây dựng xưởng chế biến chè xanh công suất

5 tấn /ngày để sử dụng sản lượng chè của xã

viên Hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống

và xóa đói giảm nghèo. Hợp tác xã phấn đấu

doanh thu đạt 8,5 - 10 tỉ đồng/năm , nộp ngân

sách từ 100 - 120 triệu đồng/năm , giải quyết

việc làm cho người lao động từ 100 - 120

người, thu nhập bình quân từ 750 - 950 nghìn

đồng /người/ tháng .

Mục tiêu từ nay đến hết năm 2005, Hợp tác

xã sẽ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh

tế - xã hội của xã Phù Nham , cụ thể là : thu

nhập bình quân trên 1 héc-ta gieo trồng đạt

trên 30 triệu đồng/năm ; tổng sản lượng lương

thực có hạt đạt trên 4.500 tấn ; diện tích tăng

vụ (cây vụ đông ) đạt trên 200 ha, năng suất

lúa đạt 12 tấn /ha/năm ; phát triển chăn nuôi :

đàn trâu 850 con, đàn bò 250 con, đàn lợn

5.000 con ; thu nhập bình quân đầu người đạt

4 triệu đồng/năm ; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống

còn dưới 10%.

Muốn thực hiện được các mục tiêu trước

mắt cũng như lâu dài , Hợp tác xã cần phát huy

các mặt mạnh và hạn chế các mặt yếu nhằm

thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình,

lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng và nâng cao

vai trò xã hội của nó . Tích cực tranh thủ sự

lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương,

tranh thủ tư vấn hỗ trợ của Liên minh Hợp tác

xã tỉnh cũng như phối hợp tốt với các tổ chức

đoàn thể , Mặt trận ủng hộ xây dựng Hợp tác

xã. Điều quan trọng là Hợp tác xã phải năng

động sáng tạo trong cơ chế thị trường, phát

huy nội lực là chính và cũng cần tranh thủ

ngoại lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của

mình.

Hiện nay, ở nước ta các chính sách đối với

các thành phần kinh tế còn nhiều bất cập . Đối

với kinh tế hợp tác và hợp tác xã tỷ lệ hợp tác

xã chuyển đổi theo đúng Luật có chất lượng

còn rất ít . Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh ở

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham ,

xin có mấy kiến nghị : 1 - Nhà nước nên có

chính sách cho hợp tác xã nông nghiệp được

giao đất để xây dựng trụ sở và xây dựng cơ sở

sản xuất kinh doanh . 2 - Nhà nước có chính

sách bảo lãnh , tín chấp cho các hợp tác xã

được vay vốn bình đẳng như các doanh nghiệp

nhà nước . 3 - Có chính sách đào tạo cán bộ

quản lý hợp tác xã tại các trường chuyên

nghiệp cho khu vực kinh tế tập thể như thực

hiện chế độ cử tuyển, hỗ trợ kinh phí đào tạo .

4 - Có chính sách thị trường khuyến khích hợp

tác xã mở rộng dịch vụ. D
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T

bộ

LÀ PHIẾU

ẠI lần sinh hoạt chi

tổ dân phố gần đây

tôi được tham gia với

tư cách là đảng viên đương

chức. Câu chuyện dạo đầu

bên lề chương trình nghị sự

để lại ấn tượng khó quên, nên

tôi xin thuật lại cùng độc giả.

Cụ A, một bậc cao niên,

vốn là cán bộ lý luận, lên

tiếng : Qua mấy trường hợp

tôi thấy bây giờ bỏ phiếu bỏ

phớm chẳng còn gì là chính

xác nữa . Chứ ngày xưa ý à...

khác hẳn . Tôi nhớ , trong " Lời

kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu"

(đăngtrên Báo Cứu Quốcđầu

năm 1946 - TG), Bác Hồ đã

so sánh lá phiếu như một thứ

vũ khí có sức mạnh ghê gớm :

" Về mặt chính trị, thì nhân

dân dùng lá phiếu mà chống

với quân địch . Một lá phiếu

ý

cũng có sức lực như một viên

đạn" . Và Bác coi việc cử tri đi

bầu là " ... hưởng quyền lợi

của một người dân độc lập , tự

do " . Thế mà bây giờ...

Cụ B thêm vào: Tôi chia

sẻ với nỗi niềm của cụ A.

Nhưng thưa các cụ, "bao giờ

LÊ BẢO

cho đến ngày xưa" . Ngày nay

có nhiều cái khó hiểu !. Đơn

cử , qua các cuộc " cách mạng

sắc màu " ở một số nước,

người ta tổ chức cho dân

chúng bầu cử xong xuôi . Số

không hài lòng với kết quả

bầu cử đổ xuốngbầu cử đổ xuống đường phản

đối . Rồi cuộc bầu cử bị quy

cho là có gian lận ,... thế là

phải tổ chức bầu cử lại lần thứ

hai . Kết quả lần hai lại

thường khác hẳn lần một ,

nghiêng về phía những ứng

cử viên "đối lập" , đã không

trúng cử trong lần bầu thứ

nhất... Và báochí bình luận

cách làm ấy như một thứ

" công nghệ chính trị" gì gì

đó...

Cụ C lại ngắt lời cụ B và

nói có phần gay gắt :

- Thôi, thôi... xin cụ đừng

làm loãng câu chuyện của

chúng ta . Tôi đề nghị bàn

ngay vào chuyện của chúng

mình đây này.

- Tôi hoàn toàn tán thành

ý kiến của cụ A, muốn có dân

chủ thì phải có tiếng nói

của dân , nhưng để cho tiếng

nói ra tiếng nói chưa hẳn đã

là dễ . Chẳng hạn mới đây,

trong một cơ quan nọ, tôi

được biết, có chủ trương lấy

phiếu tín nhiệm lựa chọn

người thay thế vị trí đứng đầu

cơ quan. Trong số ứng cử

viên có một vị hiện đang là

phó thủ trưởng , một vị khác

không phải của chính cơ

quan đó, mà là thủ trưởng của

đơn vị ngoài . Vị đang là phó

thủ trưởng đạt số phiếu tín

nhiệm cao nhất , thậm chí áp

đảo. Còn vị "khách ngoài" thì

chỉ được ba - bốn phiếu gì đó.

Điều "oái oăm " là, sau một

thời gian , vị phó thủ trưởng

có số phiếu áp đảo kia đã bị

phát hiện có dính líu vào một

đường dây "đưa và nhận hối

lộ lớn " trong một thời gian

khá dài , và bị công an " câu

lưu" ... Mọi người trong cơ

quan lúc bấy giờ mới bàn tán

với nhau: Cũng may là cấp

trên sáng suốt . Nếu mà căn

cứ vào số phiếu thăm dò vừa

rồi để đề bạt vị phó thủ

trưởng của chúng ta thì

không biết hậu quả sẽ đi đến

đâu ?!

Cụ D, vốn là cán bộ tổ

chức lâu năm tiếp lời cụ C

một cách điềm đạm: Tôi thấy

những mẩu chuyện tuy rời

rạc , nhưng đã làm rõ dần
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vấn đề . Theo kinh nghiệm

nghề nghiệp, muốn có kết quả

chính xác của lá phiếu, thì chí

ít cũng phải nắm chắc mấy

khâu rất cơ bản, phải bảo đảm

các điều kiện cần và đủ :

- Đánh giá đúng quần

chúng là "điều kiện cần " . Các

cấp độ quần chúng khác nhau

cũng cầncó sự đánh giá khác

nhau , cả nước khác với một

tập thể nhỏ . Sợ nhất là không

phát hiện ra đám quần chúng

bị tha hóa, cơ hội thực dụng,

bàng quan với chính trị,

không quan tâm đến kết quả

bầu cử. Như ở một nước nọ,

hôm trước họ đã nhận 10 đô-la

để tham gia biểu tình ủng hộ

tổng thống, nhưng hôm sau

họ lại xuống đường phản

đối tổng thống để được nhận .

10 đô-la của phe đối lập . Họ

chỉ quan tâm: " vị chỉ" hai

ngày mình được 20 đô-la thôi .

Ở ta không chấp nhận mọi

hình thức vận động bằng tiền ,

nhưng cũng nên có biện pháp

hữu hiệu để ngăn chặn những

cuộc vận động ngầm, mua

chuộc , lôi kéo đủ các kiểu

như gọi điện xin phiếu, mời

mọc nhau đi ăn uống , hứa hẹn

ban chức vụ, ban bổng lộc nọ

kia... nếu " trúng" , thậm chí có

cả chuyện "hăm dọa" quần

chúng ...

-

Thông tin là " điều kiện

đủ " . Tôi cho rằng , kết quả

chính xác hay không là hoàn

toàn tùy thuộc vào mức độ

trách nhiệm, công tâm , khách

quan của người sử dụng lá

phiếu. Nhưng ngay cả trong

trường hợp đó, thì cũng phải

giả định rằng họ có đầy đủ

thông tin về các ứng cử viên .

Không ít trường hợp tôi được

biết, có vị đang là thủ trưởng

hẳn hoi , nhưng do không

hoàn thành tốt công việc, mắchoàn thành tốt công việc , mắc

nhiều khuyết điểm... mà bị

quần chúng "hạ bệ ngon lành "

bởi không đạt được đa số

phiếu tín nhiệm .

Thấy mọi người đang

chăm chú lắng nghe, được thể

cụ D kể tiếp : Tôi mới đọc

được trên báo, ở Mông Cổ

người ta đã đề ra năm biện

pháp trị bệnh " chạy " rất hay .

Trong đó có biện pháp thứ hai

là , trong khi tiến cử và tuyển

cử , cá nhân nào lôi kéo người

khác bỏ phiếu cho mình sẽ bị

loại khỏi vị trí lãnh đạo đãloại khỏi vị trí lãnh đạo đã

được đề bạt . Nếu có tình tiết

nghiêm trọng sẽ chuyển sang

cơ quan chấp pháp xử lý .

Người tìm kiếm quan hệ, sử

dụng lời nói để tự đề cao cá

nhân đều phải đưa ra phê

bình, giáo dục ...

Mọi người nhìn vào cụ D

tán thưởng . Cụ D chậm rãi

nói :

-

Điều quan trọng cuối

cùng nằm ở khâu tổ chức bầu

cử hoặc lấy phiếu tín nhiệm

như thế nào để quần chúng

yên tâm, tin tưởng gửi gắm

ý nguyện của mình. Trong

những môi trường không bình

thường , chẳng hạn, người bỏ

phiếu nói chung còn sợ bị

o ép (do sợ thủ trưởng đì ), thì

còn lâu mới giám thể hiện rõ

chính kiến , quan điểm củachính kiến ,

mình , cho dù họ biết tất cả

những khuyết điểm , sai lầm

của ứng cử viên, nhất là ứng

cử viên đương chức. Vì có ai

trốn tránh được tai mắt của

dân đâu...

Cách đây mươi năm, tôi đã

nghe được một câu chuyện bị

hài rằng, ở một nhà tù nọ,

giám thị tổ chức cho phạm

nhân bỏ phiếu để chọn ra số

tù nhân cải tạo tốt , lập danh

sách đề nghị lên cấp trên cho

ân xá. Nhưng khi giám thị

xem xét thì thấy, đa số tù

nhân lại bỏ phiếu cho những

tên đầu gấu trong tù, nên

không thể dựa vào đó để ra

quyết định được. Thì ra , các

tù nhân đều biết đó là bọn bất

hảo, nhưng họ vẫn bỏ phiếu

cho chúng ra sớm là để số

đông tù nhân còn lại được

" yên thân " mà tiếp tục cải tạo

đó thôi... ! .

Tôi phải nén mình lắm

mới không để bật cười ra

tiếng ... Đúng lúc đó Cụ E, - Bí

thư chi bộ lên tiếng : mời

các đồng chí ổn định chỗ

ngồi , ta bắt đầu cuộc sinh

hoạt thường kỳ .
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VĂN HỌC TRUNG QUỐC

TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

PHẠM TÚ CHÂU

S
c
h
u
p
i
n

AU khi Trung Quốc thực hiện chủ trương

cải cách , mở cửa , nhất là khi nước này

chuyển đổi mô hình xã hội từ kinh tế kế

hoạch sang kinh tế thị trường thì văn học Trung

Quốc chịu sức ép chưa từng có. Các nhà văn

Trung Quốc phải đốimặt với một loạt hiện tượng

và vấn đề khiến ai nấy đều sững sờ: Chính trị và

hình thái ý thức (văn học ) đang ở địa vị chí cao

vô thượng thì bị hoạt động kinh tế và tiền bạc

đẩy xuống hàng thứ yếu, thậm chí ra rìa; Nhà

nước không còn khả năng khống chế hữu hiệu

ngay trong chừng mực phạm vi nhất định đối với

hoạt động kinh tế và văn hóa; các tầng lớp xã

hội phân hóa nhanh chóng, nhu cầu văn hóa

(văn học ) và phương thức sinh hoạt của họ trở

nên đa dạng. Muốn sinh tồn , phát triển và có

được lợi nhuận từ việc tác phẩm của mình được

nhà xuất bản , các tạp chí văn học chấp thuận

xuất bản và đăng tải, nhà văn buộc phải tự điều

chỉnh , phải tìm tòi, lựa chọn từ chủ đề , đề tài tới

cách viết để có chỗ đứng trên văn đàn .

Văn học đã bước vào thị trường với tư cách

là hàng hóa (thương phẩm) . Nhìn thẳng vào sự

thực đó , nhà văn Trung Quốc biết rằng việc

sáng tác (sản xuất) và lưu thông tác phẩm của

mình không thể không tùy thuộc vào sự lựa

chọn theo nhu cầu của đông đảo bạn đọc. Ở

Trung Quốc hiện nay , do bạn đọc gồm nhiều

tầng lớp xã hội và tầng lớp văn hóa nên nói

chung nhu cầu của họ chia thành ba loại . Một là

ưa thích những tác phẩm văn học cổ điển và

những tác phẩm hiện đại ưu tú . Hai là ưa thích

những tác phẩm có nội dung mới, bao gồm cả

chủ đề, nhân vật và cốt truyện đều phải mới và

hấp dẫn (như truyện võ hiệp , truyện trinh thám ,

truyện về người Trung Quốc sinh sống , lập

nghiệp ở nước ngoài....). Ba là tác phẩm có yếu

tố kích thích , trong đó có yếu tố nhục dụcvà

bạo lực , thậm chí cả những truyện tình ái lộ liễu ,

trần trụi dầu chúng bị quétđi quét lại nhưng vẫn

được đông đảo bạn đọc có trình độ văn hóa

không cao ưa thích , do đó không thể coi nhẹ .

Nhờ có đọc tác phẩm của nhiều nhà văn

TrungQuốc từ nhiều nguồn , cả trên các tạp chí

văn học của Hội Nhà văn Trung Quốc (như tờ

Trung Quốc tác gia , Tiểu thuyết tuyển san, Tác

gia văn trích ); của Nhà xuất bản Văn học nhân

dân (như các tờ Tiểu thuyết nguyệt báo, Trung

Hoa văn học tuyển san )... nhà văn Trung Quốc

ở mọi lứa tuổi đều có lòng yêu mến nghề mình

đã chọn , bất kỳ hoàn cảnh khó khăn đến đâu ,

họ cũng năng nổ tìm ra lốithoát, không chịu bó

tay . Lối thoát thể hiện chủ yếu: hướng ra nền

văn học nước ngoài , chủ yếu là những sáng tác

cùng lý luận văn học phương Tây và khai thác

nền văn hóa (vănhọc) truyền thống dân tộc . Cả

hai hướng này đều dựa trên cơ sở tư tưởng là

hiện đại hóa Trung Quốc , bắt kịp thế giới và

ngang ngửa với thế giới. Điều này thể hiện rõ

qua tình hình phát triển của sáng tác .

Văn học thời kỳ mới của Trung Quốc mở

đầu bằng truyện ngắn Chủ nhiệm lớp của nhà

văn - nhà giáo Lưu Tâm Vũ , viết về vết thương

tinh thần mà "cách mạng văn hóa" gây ra cho

* PGS , TS, Viện Văn học
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con trẻ . Truyện là một cú hích thúc đẩy những

người tuy chưa hề cầm bút cũng phải lên tiếng

bằng tác phẩm , từ đó tạo nên dòng văn học mà

các nhà bình luận đặt tên là "văn học vết

thương" . Tiếp ngay sau đó ra đời hai dòng văn

học được đông đảo nhà văn tham gia là dòng

văn học "suy ngẫm lại " (phản tư) tiêu biểu là

truyện ngắn Truyền kỳ núi Thiên Vân của Lỗ

Ngạn Chu, Câu chuyện cắt xén sai của Như Chí

Quyên và dòng văn học cải cách mà tác phẩm

tiêu biểu là Giám đốc Kiều nhận chức của

Tưởng Tử Long và Đôi cách nặng nề của

Trương Khiết. Ba dòng văn học trên đây thu hút

đông đảo bạn đọc chủ yếu là lên án và suy

ngẫm lại từ góc độ chính trị về những sai lầm tả

khuynh , ảnh hưởng xấu quá lớn của "cách

mạng văn hóa" chứ chưa phải là những tìm tòi

mới về bút pháp , về góc nhìn của nhà văn .

Trong thời gian xuất hiện ba dòng văn học

nói trên , thành quả khoa học và văn hóa (văn

học) hiện đại của phương Tây bao gồm văn

học - nghệ thuật của trường phái hiện đại chủ

nghĩa , hậu hiện đại chủ nghĩa cùng lý luận của

chúng được du nhập vào Trung Quốc và được

đánh giá lại . Ngoài chủ nghĩa Mác, các trào lưu

tư tưởng phương Tây được dịch với số lượng lớn

và tràn tới giới văn hóa, học thuật như sóng

thủy triều .

Khi ảnh hưởng của văn học nước ngoài đã

có thời gian để ngấm vào người cầm bút thì năm

1984 nhất là năm 1985 trở đi bộ mặt văn học

Trung Quốc biến đổi quyết liệt và sâu sắc chưa

từng có trong lịch sử. Sự biến đổi to lớn đó biểu

hiện ở các mặt sau đây: về xử lý đề tài , từ suy

ngẫm lại về chính trị chuyển sang suy ngẫm lại

về văn hóa; về phương thức sáng tác , từ khôi

phục và đi sâu vào chủ nghĩa hiện thực tiến

sang đua tranh vẻ đẹp bằng cách vay mượn ,

thậm chí tạm thời bắt chước các phương pháp

nghệ thuật phương Tây; về miêu tả nhân vật , từ

ca tụng anh hùng , ngợi khen con người mới

chuyển sang quan tâm khắc họa con người

riêng tư gắn với đời thường ; về tầm nhìn sáng

tạo , từ chú trọng nội dung chuyển sang chú

trọng hình thức , tìm tòi thể văn , phương thức tự

sự và ngôn ngữ miêu tả riêng , độc đáo ...

Ảnh hưởng từ tiểu thuyết hậu hiện đại mà

tác phẩm tiêu biểu là Trăm năm cô đơn của

Ga -ci- a Mác-kết không những làm nảy sinh

dòng văn học tìm cội nguồn văn hóa nói trên (có

tìm tòi mới về nghệ thuật tiểu thuyết là kết hợp

việc miêu tả chân thực chi tiết tính cách cuộc

sống với nhân tố ngụ ngôn và tượng trưng cùng

kỹ xảo biến hóa phương thức thuật kể ) mà

còn cùng với tác phẩm văn học hiện đại chủ

nghĩa khác như Người coi ruộng lúa mạch của

Sa-lin -gơ. Điều quy định thứ 22 trong quân đội

của Na-man Mai -lơ... gợi ý rất nhiều cho nhà

văn của dòng "văn học tiên phong " Trung Quốc.

Dòng văn học này coi trọng sự riêng có của thể

loại , tức tính hư cấu của tiểu thuyết và ý nghĩa

cùng sự biến đổi về phương pháp kể chuyện .

Các nhà văn phái này như Dư Hoa, Diệp Triệu

Ngôn , Tô Đồng , Cách Phi chú trọng tìm tòi cái

mới về mặt hình thức của câu truyện . Họ coi

bản thân tự sự là đối tượng thẩm mỹ, vận dụng

hư cấu , tưởng tượng v.v .. để thử nghiệm phương

pháp tự sự. Lý luận về tự sự là chìa khóa để giải

mã tiểu thuyết tiên phong , có nguồn gốc từ sáng

tác và lý luận của Rốp-bi Grin-lơ, Rô-lan Ba-thơ,

Mi-lan Kun-de- ra .

Năm 1988 , khi "văn học tiên phong" để lộ

những bế tắc, văn đàn Trung Quốc trầm lắng

đến mức như sa xuống đáy thung lũng , thì một

dòng văn học mới : "văn học tân tả thực" lại nảy

sinh. Sự nảy sinh này gắn liền với ảnh hưởng

không thể coi nhẹ của tiểu thuyết do Mi-lan

Kun -de -ra sáng tác đối với văn đàn Trung Quốc

cuối những năm 80 của thế kỷ trước . Kun -de-ra

chủ trương nhìn thật sâu vào trạng thái sinh tồn

của con người , sáng tác của ông gợi ý cho một

số nhà văn Trung Quốc không né tránh hiện

thực thế tục tầm thường . Lúc này , cải cách kinh

tế của Trung Quốc đã đi vào chiều sâu làm tăng

thêm tinh thần vụ lợi "tất cả hướng vào đồng

tiền " ; chủ nghĩa trục lợi và chủ nghĩa thực dụng

mau chóng được xã hội tiếp nhận . Trước thực tế

đó , một số nhà văn đã chuyển trọng tâm chú ý

sang phơi bày dục vọng lộ liễu và tinh vi của con

người, những phiền toái nhỏ nhặt nhưng làm

tiêu hao rất lớn tinh lực của con người, những

gian nan trong cuộc mưu sinh và những gắng

gỏi cô độc không ai giúp đỡ của những nhân

vật tầm thường , bé nhỏ. Họ dùng đến phương
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thức thuật kể khách quan , tình cảm lạnh lùng

"ở độ không" . Tiểu thuyết dòng này kế thừa

truyền thống chủ nghĩa hiện thực ở việc tôn

trọng tính chân thực kể cả ở chi tiết cuộc sống ,

có cốt truyện và nhân vật rõ ràng nhưng cũng

khác với chủ nghĩa hiện thực truyền thống ở chỗ

ngoài chi tiết chân thực ra , truyện không có

nhân vật điển hình , lại vận dụng một số kỹ xảo

của chủ nghĩa hiện đại như biến ảo , đồng ý thức

nên cũng gần gũi với chủ nghĩa hiện đại . Dù sao

dòng tiểu thuyết này cũng được bạn đọc đông

đảohoan nghênh bởi truyện quan tâm tới những

vấn đề sát sườn thường ngày của họ .

Sang những năm 90 của thế kỷ XX sau khi

kinh tế thị trường trở thành thể chế có tính hợp

pháp, khi những nỗ lực tìm tòi , vay mượn và

sáng tạo của nhà văn Trung Quốc trước đó đều

trở nên quá quen thuộc , khó trụ lại được thì họ

lại ra sức tìm lối thoát mới . Lúc này, đội ngũ nhà

văn đông đảo hơn rất nhiều , có đến mấy thế hệ

nhà văn mới, cũ , già , trẻ cùng xuất hiện trên văn

đàn . Sau mấy năm đầu bối rối, nhà văn bắt đầu

chuyển sang viết tản văn tự sự và trữ tình ,

phóng sự, truyện ký; cả học giả và giới nghiên

cứu cũng viết tản văn khiến tản văn trở thành

" cơn sốt" , mỗi lần in hàng triệu cuốn, do vậy tác

giả và nhà xuất bản đều có thu nhập rất cao .

Trong lĩnh vực tiểu thuyết, truyện ngắn và

truyện vừa gây nên những làn sóng sáng tạo

mới như "văn học trạng thái mới" , "tiểu thuyết

thể nghiệm mới", " tiểu thuyết tân văn mới" , "tiểu

thuyết quan tâm đến văn hóa" do những nhà

văn sinh năm 1960 , 1970 như Hàn Đông , Hà

Đốn, Khưu Hoa Đống , Trì Tử Kiến , Trương

Hân ... hợp thành đội ngũ sáng tác chủ lực . Rất

nhiều truyện ngắn và truyện vừa chất lượng khá

đã xuất hiện trong thời gian này .

Những năm 90 thế kỷ trước có một hiện

tượng nổi bật nữa sau "cơn sốt" tản văn là " cơn

sốt" truyện dài . Truyện dài là tác phẩm văn học

có ảnhhưởng lớn và sâu rộng hơn cả. Những

cuốn của Giả Bình Ao , của Mạc Ngôn ... là

những cuốn rất ăn khách . Còn Bạch Lộc

nguyên của Trần Trung Thực, Chiến tranh và

người của Vương Hỏa , Mùa thu xao động của

Lưu Ngọc Đường , Đường ngay giữa trần gian

của Chu Mai Sâm v.v. là những truyện hiện thực

chủ nghĩa được trao giải Mao Thuẫn lần thứ 4

và giải năm công trình số một của Nhà nước .

Những năm này còn một hiện tượng đáng

mừng nữa là sự xuất hiện của "làn sóng xung

kích của chủ nghĩa hiện thực" . Cuối năm 1996

đầu năm 1997 nở rộ một loại tiểu thuyết phản

ánh cuộc sống đương đại . Số tiểu thuyết này có

những đặc điểm : Một là nhìn thẳng vào hiện

thực có nhiều gay cấn của xã hội đang trong

thời kỳ chuyển đổi mô hình kinh tế ; hai là , trong

bối cảnh rộng lớn là sự rạn nứt ngày càng sâu

giữa thể chế kinh tế và quan hệ luân thường đạo

lý , tác phẩm cho thấy bộ mặt nhiều vẻ của xã

hội Trung Quốc cùng tâm trạng phức tạp của

con người; ba là xây dựng được hình tượng

nghệ thuật chân thực về quần chúng và quan

chức cơ sở.

Các tác phẩm do nhà văn nữviết với sự thức

tỉnh về giới - cũng là đặc điểm nổi bật của

những năm 90. Thực ra , tiểu thuyết giới nữ đã

xuất hiện khá ồ ạt ở những năm 80, trong đó

mối xung đột giữa nhân cách độc lập,hoài bão

sự nghiệp với nghĩa vụ truyền thống của phụ nữ

đã được các nhà văn nữ khai thác như truyện

Cùng ở trên một đường thẳng nằm ngang của

Trường Tân Hân , nhưng sang những năm 90,

khi các nhà văn nữ khai thác quá trình hình

thành thân phận giới tính một cá thể nữ trong xã

hội , khai thác cảnh ngộ cả về tâm hồn lẫn thể

xác của họ, đặc biệt là coi trọng miêu tả kinh

nghiệm thuộc về giới tính thường bị coi là điều

cấm kị xưa nay ( miêu tả tình dục vượt ngoài lẽ

thường) thì tiểu thuyết viết về giới nữ mới làm

xôn xao văn đàn Trung Quốc. Số tiểu thuyết

được gọi là "cá nhân hóa" này gồm Người cùng

yêunhau không dễ chia tay, Nước trong bình ,

Cuộc chiến trong một con người của Lâm Bạch ,

Không nơi cáo biệt, Vỡ tan , Cuộc sống đời tư

của Trần Nhiễm v.v.. cho tới những năm cuối

của thế kỷ XX , văn học "tân tân nhân loại" của

số nhà văn nữ rất trẻ như Miên Miên , Vệ Tuệ

có chủ ý phơi bày cuộc sống đời tư, biểu lộ dục

vọng cảmquan , hưởng thụ vậtchất , biểu hiện

mối mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực dẫn

đến nôn nóng , thờ ơ suy đổi, trống rỗng (Con

cưng Thượng Hải ) thì những nhà lý luận phê

bình Trung Quốc và bạn đọc đã phải lên tiếng

cảnh tỉnh .

Nhìn chung , văn học thời kỳ mới của Trung

Quốc phát triển theo hướng đi lên , gặt hái được

nhiều và toàn cảnh là phồn vinh rực rỡ . Thành
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tựu lớn lao mà văn học thời kỳ mới đạt được

trong hơn hai mươi năm cuối cùng của thế kỷ

trước thể hiện ở đội ngũ nhà văn đông đảo , lớn

mạnh chưa từng có . Đội ngũ ấy chẳng những có

văn hóa cao , hầu hết đều tốt nghiệp đại học trở

lên , phân bổ đồng đều giữa các miền , các dân

tộc , nhà văn nữ là lực lượng sáng tác hùng hậu;

nhiều nhà văn rất trẻ (còn ở tuổi thiếu niên , nhi

đồng ) xuất hiện trong mảng văn học dành cho

lứa tuổi này. Tất cả mọi đề tài và chủ đề trong

cuộc sống hiện thực đều đi vào văn học, từ

thành thị,nông thôn đến nhà máy,vùng mỏ,

giới quan chức, giáo sư , tu hành , buôn bán lớn

và nhỏ, rồi người Hoa ở nước ngoài , người

Trung Quốc lập nghiệp ở ngoài nước, cho chí

quân đội và người nghèo ở vùng sâu , vùng xa,

vùng núi với biết baovấn đề gay cấn , cam go và

tâm trạng đủ loại... đều được tiểu thuyết ghi lại .

Tác phẩm xuất bản trong những năm qua vì

phải chạy theo thị trường nên có truyện dở,

thậm chí không lành mạnh kể cả tên truyện kỳ

cục, nhưng đại đa số được viết với thái độ

nghiêm túc , có nhiều tìm tòi , sáng tạo . Trong số

đó , nhiều truyện đã được dịch ở nước ta . Bạn

đọc ViệtNam ưng đọc truyện Trung Quốccũng

vì tìm thấy ở đó những gì phù hợp với mình và

giúp ích cho mình .

Nhà văn Trung Quốc nhờ được tiếp xúc,giao

lưu với nhiều nền văn học , học tập được nhiều

sản phẩm tinh hoa văn hóa ấy rồi nhào nặn với

vốn sống và truyền thống văn hóa lâu đời của

dân tộc nên mới có sức sáng tác dồi dào đến

thế. Vốn sống ở ngay trên mảnh đất Tổ quốc và

di sản văn hóa nhiều đời để lại đã giúp nhà

văn có khả năng tự điều chỉnh . Ví nhưcác nhà

văn tiên phong sau khi thử mô phỏng văn học

hiện đại phương Tây một dạo, cho ra mắt công

chúng những tiểu thuyết lạ khôngcó cốt truyện ,

không có nhân vật chính , thuật kể riêng rẽ từng

mảng đời tách khỏi hiện thực xã hội vào cuối

những năm 80, thì sang những năm 90 của thế

kỷ XX họ đã trở lại với bút pháp hiện thực , sáng

tác nên những truyện được bạn đọc khen ngợi

như Sống đấy, Hứa Tam Quan bán máu (Dư

Hoa) Gạo (Tô Đông) , Kẻ thù (Cách Phi ) v.v..

Trong thời kỳ văn học mới, chủ nghĩa hiện

thực tuy có lúc bị chủ nghĩa hiện đại chèn ép,

song sức sống của nó vẫn bám rễ trên đất nước

có truyền thống văn hóa "lo đời, thương dân"

này. Cũng chính vì bị chủ nghĩa hiện đại tấn

công , nhiều nhà văn viết theo phương pháp này

đã nhận thức ra phải đi sâu vào và phát triển

chủ nghĩa hiện thực . Họ ra sức sáng tạo nên

những cái mới về mặt biểu hiện nghệ thuật, do

đó không thể không vay mượn và tiếp thu những

yếu tố của văn học phi hiện thực chủ nghĩa , đặc

biệt là văn học hiện đại chủ nghĩa . Những cố

gắng đó khiến cho nghệ thuật biểu hiện của chủ

nghĩa hiện thực đi tới cởi mở, thủ pháp ngày

căng đa dạng , lối viết ngày càng phong phú .

Dưới tiền đề giữ lại những đặc trưng bản chất

của chủ nghĩa hiện thực , các nhà văn có cách

biểu hiện nghệ thuật khác nhau , tạo nên nhiều

loại hình đa dạng. Chẳng hạn nhà văn Vương

Mông, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc

tiếp thu dòng ý thức , khiến cho truyện Hồ Điệp ,

Tiếng mùa xuân ... của ông đem lại cảm giác

trongtruyện đã được Vương Mông chỉnhlý ,

mới mẻ cho người đọc. Thủ pháp đồng ý thức

nhào nặn nên không còn giống với phương Tây ,

trở thành thủ pháp khắc họa sâu sắc tâm lý, vì

vậy có người gọi đó là chủ nghĩa hiện thực tâm

lý . Các nhà văn khác cũng vậy , người thì vay

mượn yếu tố hoang đườngquái đản , hoặc chịu

của châuMỹLa -tinh , làm cho chủ nghĩa hiện

ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo

thực thêm đa dạng , phong phú về loại hình như

chủ nghĩa hiện thực hoang đản (hoang đường ,

quái đản ), chủ nghĩa hiện thực kỷ thực , chủ

nghĩa hiện thực tâm lý, chủ nghĩa hiện thực cảm

giác... Nhữngtên gọi đó đã khoa học hay chưa,

giới lý luận Trung Quốc chưa bàn kỹ , chỉ biết

rằng đó là những dẫn chứng cho thấy sức biểu

hiện nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực Trung

Quốc là ngày một cởi mở, sinh động .

Sang thế kỷ XXI , chủ nghĩa hiện thực ở

Trung Quốc vẫn không hề bị chủ nghĩa hiện đại

hay chủ nghĩa nào khác thay thế , chủ nghĩa

hiện thực cởi mở vẫn là phương pháp sáng tác

chủ yếu của đông đảo nhà văn . Chính những

tìm tòi , thử nghiệm làm phong phú thêm chủ

nghĩa hiện thực này là một trong những nguyên

nhân khiến sáng tác văn học Trung Quốc thêm

đa dạng , do đó có sức sống trong lòng bạn đọc

trong và ngoài nước . Q
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St

QUYỀN CON NGƯỜI

VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

AU sự kiện ngày 11-9-2001, khủng bố quốc

tế càng trở thành hiểm họa gây ảnh hưởng

tiêu cực đến tình hình kinh tế , chính trị và

an ninh toàn cầu. Các quyền con người cơ bản

cũng đứng trước nguy cơ bị vi phạm và bị lạm

dụng nghiêm trọng cả từ phía những hành động

khủng bố lẫn những hành động chống khủng bố

do một số quốc gia phát động. Nếu các vụ khủng

bố liên tục diễn ra trong những năm qua đã cướp

đi quyền sống của hàng nghìn thường dân vô tội

thì cuộc chiến mang danh chống khủng bố dưới

nhiều hình thức kể cả quân sự và phi quân sự

đang được một số quốc gia tiến hành đã vi phạm

đếnmột số quyền và tự do cơ bản của con người .

Ngày 6-3-2003 , phát biểu tại cuộc họp của Ủyban

chống khủng bố thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp

quốc với cáctổ chứcquốc tế vàkhu vực, Tổng thư

ký Liên hợp quốc C. An-nan nhấn mạnh: "sự đối

phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như nỗ lực để

ngăn ngừa nó phải nhằm bảo vệ các quyền con

người mà những kẻ khủng bố muốn phá bỏ. Tôn

trọng các quyền con người, tự do cơ bản và nhà

nước pháp quyền là những công cụ cơ bản trong

nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố. " ( " ) Thông

điệpquan trọng mà Liênhợp quốcmuốn nhắn gửi

đến các quốc gia thành viên khi tiến hành cuộc

chiến chống khủng bố là quyền con người cơ bản

cần phải được tôn trọng trong mọi trường hợp, kể

cả trong tình trạng khẩn cấp .

1 - Bảo đảm quyền con người trong cuộc

chiến chống khủng bố

Khủng bố là vấn đề mang tính lịch sử tồn tại

trong nhiều thời đại và bối cảnh khác nhau . Thông

thường đó là những hành vi bạo lực hay đe dọa

NGUYỄN THỊ THANH HẢI •

dùng bạo lực một cách có chủ định ở những nơi

công cộng chủ yếu vì mục đích chính trị . Sau hàng

loạt các vụ khủng bố trong những năm qua, như vụ

khủng bố ngày 11-9-2001 vào nước Mỹ, vụ khủng

bố ở Ba-li ( In -đô-nê-xi- a ) ngày 12-10-2002 , vụ bắt

cóc con tin ở Mát-xcơ -va (Nga ) ngày 23-10-2002,

vụ đánh bom tại Bô-gô-tô (Cô-lôm-bi-a) ngày

7-2-2003 , vụ khủng bố tại Ma-đrit (Tây Ban

Nha) ngày 11-3-2003... cuộc chiến chống khủng bố

đã được nhiều quốc gia coi là chính sách ưu tiên

hàng đầu. Tuy nhiên , vấn đề được dư luận quan

tâm là dưới danh nghĩa chống khủng bố một số

nước đã có những biện pháp thực hiện trong thực

tế vi phạm nghiêm trọng những quyền con người

cơ bản .

Sau vụ “11-9-2001 ” dưới danh nghĩa chống

khủng bố , chính quyền Mỹ đã thông qua hàng loạt

biện pháp đối phó để ngăn ngừa hành vi khủng bố

bao gồm cả biện pháp quân sự (tiến hành chiến

tranh ở Áp-ga-ni- xtan và I-rắc) và phi quân sự trên

lãnh thổ Mỹvà các quốc gia khác . Chính quyền Mỹ

đã tiến hành bắt bớ , giam giữ vô cớ rất nhiều công

dân và binh lính của quốc gia khác, trong đó có tù

binh từ cuộc chiến ở Áp -ga-ni-xtan và I-rắc . Kể từ

ngày 11-1-2002, Mỹ đã giam giữ không xét xử hơn

700 tù nhân ở trại giam tại Guan-ta-na-mô. Cho

đến nay, những người này chưa được qua bất kỳ

quy trình tố tụng pháp lý nào và Mỹ tuyên bố

những tù nhân này sẽ bị giam giữ cho đến khi

* ThS , Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Xem: http://www.ohchr.org/english/issues/terror-

ism/index.htm
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khủng bố bị xóa bỏ. Hàng trăm tù nhân ở đây đã

không được hưởng các quyền con người cơ bản ,

như quyền được đưa ra xét xử công khai tại tòa án ,

quyền có luật sư bào chữa và các quyền được

quy định trong Luật Nhân đạo quốc tế mà cụ thể

là quy định về quy chế tù nhân chiến tranh trong

Công ước Giơ-ne-vơ III (Mỹ là quốc gia thành

viên) . Trường hợp vi phạm nhân quyền ở trại giam

Guan-ta -na-mô không phải là trường hợp hy hữu .

Việc lính Mỹ ngược đãi tù nhân I-rắc ở trại giam A-

bu Gra-íp càng cho thấy sự vi phạm của Mỹ đối với

quyền cơ bản của con người là có hệ thống .

Năm 2003, Mỹ còn thông qua cái gọi là Đạo luật

tăng cường an ninh quốc gia cho phép bắt giữ bí

mật một số trường hợp nhập cư , tước bỏ quyền

công dân của những người bị nghi là có hành động

ủng hộ kẻ khủng bố, nới rộng điều kiện để trục

xuất những người không phải là công dân Mỹ...

Những quy định này rõ ràng là sự vi phạm các

quyền dân sự cơ bản của con người, đi ngược với

những cam kết trong Công ước quốc tế về các

quyền dân sự , chính trị mà chính Mỹ cũng là

thành viên .

Để đối phó với khủng bố, một số quốc gia khác

đã đồng loạt thực hiện các biện pháp thắtchặt an

ninh trong đó có việc thông qua các đạo luật nhằm

hạn chế một số quyền con người cơ bản. Chẳng

hạn , ở Anh, Đạo luật về an ninh , tội phạm và

chống khủng bố có hiệu lực từ 1-2-2001 cho phép

giam giữ không cần cáo buộc hay xét xử người

nước ngoài bị nghi là có hành động liên quan đến

khủng bố. Quốc gia này cũng đưa ra những biện

pháp để hạn chếquyền tìm kiếm tị nạn và quyền

của người tị nạn .

Hiển nhiên là các nước có quyền và nghĩa vụ

thực hiện các biện pháp khác nhau để bảo vệ an

ninh quốc gia và người dân khỏi sự tấn công của

khủng bố và đưa những kẻ khủng bố ra xét xử. Tuy

nhiên, các quốc gia cũng đồng thời phải tôn trọng

và thực hiện tốt các cam kết và nghĩa vụ đạo đức,

chính trị và pháp lý quốc tế của mình. Chính sách

và hành động chống khủng bố mà một số quốc gia

đang tiến hành trong những năm gần đây có nhiều

biểu hiện của sự phớt lờ các cam kết và nghĩa vụ

quốc tế , nhất là các nghĩa vụ được quy định trong

luật quốc tế về quyền con người . Vì vậy , cộng

đồng quốc tế và Liên hợp quốc đã kêu gọi các

quốc gia một mặt, cần có trách nhiệm phải bảo vệ

cho mọi người dân khỏi sự tấn công của khủng bố;

mặt khác, các biện pháp chống khủng bố phải bảo

đảm không gây nên bất kỳ sự phân biệt đối xử nào

đối với cáctôn giáo, chủng tộc và các nhóm xã hội

khác nhau , cũng như không xâm hại đến các

quyền và tự do cơ bản của người dân .

2 - Vai trò Liên hợp quốc với việc bảo vệ

quyền con người trong cuộc chiến chống

khủng bố

Chống khủng bố luôn được coi là một chủ đề

quan tâm của Liên hợp quốc vì rằng " các hành

động khủng bố, cho dù là được thực hiện bởi các

quốc giahay đối tượng khác thì đều có thể ảnh

hưởng đến quyền sống, quyền không bị tra tấn , bị

giam giữ vô cớ, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, sức

khỏe , sự sinh tồn,trật tự dân chủ, hòabình và an

ninh, quyền không bị phân biệt đối xử và bất cứ

một quyền con người nào khác [ ... ] . Điều hiển

nhiên là không thể có bất kỳ một quyền con người

nào lại không chịu tác động của chủ nghĩa khủng

bố" (2 )

Các cơ quan của Liên hợp quốc đã thông qua

nhiều nghị quyết, công ước để nghiêm cấm những

hành động khủng bố dưới mọi hình thức khác

bố được thành lập theo nghị quyết 3034 của Đại

nhau . Năm 1978, Ủy ban lâm thời về chống khủng

hội đồng nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia

tham gia chống khủng bố phù hợp với nghĩa vụ

của mình theo luật quốc tế . Đến năm 1994, Liên

hợp quốc đưa ra Tuyên bố về các biện pháp để

xóa bỏ khủng bố quốc tế để kêu gọi các quốc gia

khôngtổ chức, hỗ trợ hay tham gia vào các hoạt

động khủng bố. Ngoài ra , Liên hợp quốc cũng đã

có nhiều công ước và nghị định thư về một số vấn

đề cụ thể có liên quan đến khủng bố như Công

ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội phạm chống lại

những cá nhân được bảo vệ ở cấp độ quốc tế , bao

gồm cả nhân viên ngoại giao (năm 1973) , Công

ước chống bắt cóc con tin (năm 1979) , Công ước

quốc tế về nghiêm cấm đặt bom khủng bố (năm

1997) , Công ước quốc tế về nghiêm cấm khủng bố

tài chính (năm 1999) v.v.. Mục tiêu chống khủng

(2 ) Xem : http://www.ohchr.org/english/bodies/sub-

com/56th/advance.htm
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bố quốc tế càng được Liên hợp quốc nhấn mạnh

và quan tâm nhiều hơn kể từ sau sự kiện ngày

11-9-2001. Đồng thời với việc thông qua các nghị

quyết, tuyên bố kêu gọi các quốc gia tích cực tham

gia chống khủng bố, Liên hợp quốc cũng bày tỏ

mối quan ngại đối với những tác động tiêu cực do

các biện pháp chống khủng bố gây ra đối với

quyền con người.

Ngày 28-9-2001, Hội đồng bảo an Liên hợp

quốc đã thông qua Nghị quyết 1373 theo quy định

tại chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc với

mục đích kêu gọi các quốc gia cần thực hiện biện

pháp chống khủng bố có hiệu quả hơn ở cả cấp độ

quốc gia và hợp tác quốc tế . Nghị quyết này cũng

thành lập Ủy ban chống khủng bố để giám sát các

hoạt động liên quanđến vấn đề này và tiếp nhận

báo cáo của các quốc gia về các biện pháp chống

khủng bố đã thực hiện . Tuy nhiên , Nghị quyết

chưa đề cập đến nghĩa vụtôn trọng các điềuước

quốc tếvề quyền con người của quốc gia . Trong

khi đó , ở một số nước , hành động chống khủng bố

và bảo đảm an ninh quốc gia đã có nhiều biểu hiện

xâm hại đến các nguyên tắc cơ bản của luật pháp

quốc tế nói chung ,luật quốc tế vềquyền con người

và luật nhân đạo quốc tế nói riêng . Vì vậy, ngày

20-1-2003 , Hội đồng bảo an đã thông qua Nghị

quyết 1456. Nghị quyết này một mặt , khẳng định

sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để ngăn

ngừa khủng bố; mặt khác , cũng lưu ý đến nghĩa vụ

pháp lý quốc tế của các quốc gia khi thực hiện các

biện pháp và hợp tác chống khủng bố. Nghị quyết

kêu gọi các quốc gia phải bảo đảm mọi biện pháp

thực hiện chống khủng bố phải tuân theo các

nghĩa vụ trong luật quốc tế và phù hợp với luật

quốc tế, đặc biệt là Luật Nhân quyền , Luật Tỵ nạn

và Luật Nhân đạo .

Chống khủng bố cũng là nội dung quan tâm

của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhiều nghị

quyết liên quan đến chủ đề này đã được Đại hội

đồng thông qua, như Nghị quyết 57/219 (ngày

18-12-2002) với chủ đề Bảo vệ quyền con người

và các quyền tự do cơ bản đồng thời với chống

khủng bố. Nghị quyết tiếp tục khẳng định các nội

dung đã được đề cập trong Nghị quyết 1456 của

Hội đồng bảo an, coi các quyền con người là

"không thể bị vi phạm" và cần phải được tôn trọng

một cách đầy đủ ở bất cứ thời gian nào. Cũng theo

nghị quyết này , Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc

có trách nhiệm giám sát tình hình nhân quyền của

các quốc gia và đưa ra các khuyến nghị cụ thể có

liên quan .

Bảo vệ quyền con người trong bối cảnh chống

khủng bố cũng là mối quan tâm hàng đầu của các

cơ quan nhân quyền khác của Liên hợp quốc bao

gồm cả Cao ủy nhân quyền và Ủy ban các công

ước. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc phát hành

tập san Pháp luật của Liên hợp quốc và các tổ

chức khu vực về bảo vệ quyền con người đồng thời

với chống khủng bốnhằm cung cấp thông tin pháp

lý quốc tế về mối quan hệ giữa bảo vệ quyền con

người và chiến lược chống khủng bố cho các

quốc gia .

Các cơ quan giám sát việc thực hiện công ước

quốc tế như Ủy ban nhân quyền (cơ quan giámsát

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị ),

Ủy ban công ước chống tra tấn, Ủy ban công ước

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc đều ra

các nghị quyết, tuyên bố để nhắc nhở các quốc gia

thành viên của mình về việc tôn trọng các nguyên

tắc và quyềncon người cơ bản đã được ghi nhận

trong công ước.

Ngoài ra , cơ chế nhân quyền khu vực ở châu

Âu , châu Phi , châu Mỹ cũng đã sớm có những ứng

phó tích cực nhằm hỗ trợ cho việc tôn trọng , bảo

đảm và thực hiện quyền con người ở các châu lục

khác nhau trên thế giới. Ủy ban liên Mỹ về quyền

con người đã có nghị quyết và báo cáo riêng về

khủng bố và quyền con người (12-2001 ) . Đại Hội

đồng của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ thông

qua Công ước chống khủng bố vào năm 2002 ,

trong đó Điều 15 đề cập cụ thể đến nghĩa vụ tôn

trọng các quyền con người của các quốc gia . Ủy

ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu đưa ra

Hướng dẫn về quyền con người và đấu tranh

chống khủng bố (7-2002) .

Mặc dù bảo vệ quyền con người trong cuộc

chiến chống khủng bố là nội dung mới được quan

tâm của Liên hợp quốc trong vài năm gần đây ,

nhưng những kết quả đạt được đã góp phần tích

cực nhằm tạo ra sự cân đối giữa bảo vệ quyền con

người và chống khủng bố . Các thông tin , hướng
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

dẫn và văn kiện pháp lý của Liên hợp quốc chính

là định hướng chung cho mỗi quốc gia khi ứng phó

với nạn khủng bố .

3 - Luật pháp quốc tếvề bảo vệ quyền con

người trong cuộc chiến chống khủng bố

Sự xuất hiện của khủng bố quốc tế đã làm thay

đổi phần nào cục diện của luật pháp quốc tế về

quyền con người. Phạm vi điều chỉnh của luật

quốc tế về quyền con người không còn dừng lạiở

quan niệm truyền thống coi quyền con người chỉ

giới hạn trong mối quan hệ giữa cá nhânvới nhà

nước . Ngày nay , các vi phạm, lạm dụng về quyền

con người dường như không chỉ xuất phát từ hành

vi của nhà nước mà còn cả từ phía các lực lượng

phi chính phủ như các nhóm, các cá nhân.

Luật quốc tế về quyền con người, cụ thể là

Điều 4 của Công ước quốc tế về các quyền dân

sự, chính trị, ghi nhận :" trong thời gian tình trạng

khẩn cấp được công bố chính thức, đe dọa sự

sống còn của quốc gia , thì các quốc gia thành viên

củacông ước này có thể ápdụngnhữngbiện pháp

trái với những nghĩa vụ nêu trong công ước trong

phạm vi do nhu cầu tình hình bắt buộc đòi hỏi " (3)

Để tránh tình trạng các quốc gia lạm dụng điều

khoản hạn định này, Liên hợp quốc luôn nhắc nhở

các quốc gia cần phải hết sức thận trọng khi tuyên

bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia . Ủy ban Nhân

quyền (cơ quan giám sát việc thực hiện Công ước

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị ) đã đưa

Bình luận chungsố 29 (ngày 24-7-2001) nhằm giải

thích rõ hơn bản chất và cách thức áp dụng điều

khoản này. Bình luận chung nêu rõ , các biện pháp

hạn chế như quy định tại Điều 4 chỉ mang tính chất

ngoại lệ và tạm thời . Đồng thời, các quốc gia chỉ

được phép áp dụng điều này khi đáp ứng được hai

điều kiện cơ bản là tình trạng khẩn cấp đó phải

thực sự ảnh hưởng đến sinh mệnh của quốc gia và

quốc gia đóphải chính thức tuyên bố về tình trạng

khẩn cấp của mình. Theo đó, không phải bất kỳ

một thảm họa hay xung đột nào cũng đều có thể

đặt quốc gia vào tình trạng khẩn cấp và do đó,

không phải bất kỳ một thảm họa hay xung đột nào

cũng được phép áp dụng Điều 4 của Công ước .

Khủng bố quốc tế đã và đang là mối đe dọa

hàng đầu đối với hòa bình và an ninh của nhiều

quốc gia . Trong một số điều kiện cụ thể, khủng bố

có thể đặt quốc gia vào tình trạng khẩn cấp nên

các quốc gia được phép hạn chế một số quyền con

người theo như quy định tại Công ước quốc tế về

các quyền dân sự , chính trị và một số công ước

khác. Tuy nhiên , cần đặc biệt lưu ý rằng , những

hạn chế này chỉ cóthể áp dụng trong một thời

gian , hoàn cảnh nhất định , không được đi ngược

các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và

phải phù hợp với pháp luật quốc gia .

Các công ước quốc tế về quyền con người

cũng đồng thời ghi nhận nghĩa vụ pháp lý của các

quốc gia thành viên trong việc bảođảm các quyền

con người. Các quyền này đã được ghi nhận trong

nhiều văn kiện pháp lý quốc tế mà hầu hết các

quốc gia trên thế giới đã ký kết, phê chuẩn hay gia

nhập , chẳng hạn như quyền sống, quyền không bị

tra tấn, nhục hình hay đối xử vô nhân đạo , quyền

bằng, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự

không bị giam giữ vô cớ , quyền được xét xử công

do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo , quyền tự do đi

lại, quyền đượctìm kiếm tị nạn vàquyền không bị

phân biệt đối xử v.v.. Đây là những quyền pháp lý

cơ bản nhất nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của

Điều 4 Công ước quốc tế về quyền dân sự , chính

trị , do đó , các quốc gia không được phép vi phạm

và lạm dụng dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh

nào, kể cả khi phải đối phó vớikhủng bố .

Các hành động khủng bố là sự xâm hại nghiêm

trọng đến các quyền và tự do cơ bản nhất của con

người. Chống khủng bố là một yêu cầu bức thiết

đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác của nhiều quốc gia .

Yêu cầu mà cộng đồng quốc tế đặt ra hiện nay là

hành động chống khủng bố phải đi đôi với bảo vệ

các quyền con người cơ bản. Để bảo đảm được

yêu cầu đó, mỗi quốc gia phải luôn luôn ghi nhớ

thực hiện tốt nghĩa vụ pháp lý của mình như đã

quy định trong luật quốc tế nói chung, trong các

công ước quốc tế về quyền con người nói riêng .

Đồngthời, cộng đồng quốc tế , các tổ chức quốc tế,

đặc biệt là Liên hợp quốc cần phát huy hơn nữa vai

trò điều phối của mình để xác lập được một cơ chế

chống khủng bố có hiệu quả . D

(3 ) Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người,

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính

trị quốc gia Hồ Chí Minh , Hà Nội 2002 , tr 251
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QUỸDÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC

Huy cũng những hành động vìngàymaitôi

Đầu tư cho sức khỏe sinh sản là tạo nguồn

nait
động

đang

nhânlựccóchấtlượng, góp phần thực hiện sựnghiệpcông
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước tạo giống

Công tác thông tin , giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm cung cấp

thông tin , chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sức khỏe

sinh sản và tình dục lànhmạnh ,đểmọingười tự quyết định thay đổi hành vi cóhại, duy trì hành vi có lợi cho sức

khỏe sinh sản .

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dưluận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện

hiệu quả chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình : tỷ lệ các cặpvợchồng hiểu biếtvề các biện pháp tránh thai

là 99 % (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăngtừ53,75 % (1993 ) lên 75,3% (2003).

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TTcòn một sốhạn chế :

Chưa chú trọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào

thực hiện kếhoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính .

Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ

tập trungvào phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ .

Chương trình truyền thông chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh

đạo, đại biểu dân cử để tranh thủ sựhỗ trợ của họ cho chương trìnhsức khỏe sinh sản .

Chưa xây dựng được các mô hình điểm , tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với

nhóm đốitượng .

RD GRIBANK

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN DỰ THƯỞNG BẰNG VÀNG " 3 CHỮ R" TRÊN TOÀN QUỐC

TỪ NGÀY 01/7/2005 ĐẾN NGÀY 31/8/2005

Thời gian huy động

Từ 01/7/2005 đến 31/8/2005

Ngày mở thưởng

15/9/2005

Tổng mức huy động

3.000 tỉVNĐ và 50 triệu USD

Giải thưởng

Giải thưởng là vàng miếng “3 chữ A ” doAGRIBANK sản xuất với chất lượng 999,9 nhập từThụy Sĩ, công nghệ I -ta-li-a ,

có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 cây (một lượng )

Có 1.018 giải thưởng với 5 mức:

01 Giải đặc biệt 100 cây vàng ; 02 Giải nhất mỗi giải 5 cây vàng ; 05 Giải nhì mỗi giải 2 cây vàng ; 10 Giải ba mỗi giải 1 cây

vàng; 1.000 Giải khuyến khích mỗi giải 1 chỉ vàng. Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi dài hạn dự thưởng bằng vàng “ 3

chữA ” theomứcquy định còn được tặng quà khuyến mại bằng tiền , phiếu mua hàng hoặc các hiện vật khác

Hình thức quay thưởng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ

chức quay số trúng thưởng tại Hà Nội , công bố kết quả tại tất cả các chi nhánh Agribank trên các phương tiện thông tin

đại chúng và thông báo bằng văn bản gửi cho người trúng thưởng .

Mọi chi tiết Quý khách liên hệ ở tất cả 2.000 chi nhánh Agribank trong cả nước sẽ được giải đáp và hướng dẫn chu đáo

với phương châm “ AGRIBANK mang phồn thịnh đến với kháchhàng ”

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LÊ VĂN SỞ



tổng diện tích 518 ha . Đang tập trung phát triển 9 cụm côngnghiệp : An

Đ

LỄ KỶ NIỆM

30 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIẾU HAI

30.4975 304 2005

ĐÓN NHẬN DANH HIỆU

ANH HUNG LAO ĐỘNG

HOVER THE BAH

COTRUTER THONG

iện Bàn là huyện đồng bằngven biển tỉnh Quảng Nam , nằm trong

vùng phát triển kinh tế năng động của tỉnh và khu vực, vị trí địa lý

khá thuận lợi. Diện tích tự nhiên 214,26 km2; Dân số 195.831

người. Đơn vị hành chính , huyện có 1 thị trấn và 15 xã .

Trong kháng chiến , Đảng bộ và nhân dân huyện Điện Bàn và 5 tập

thể, 14/16 xã- thị trấn cùng 23 người con Điện Bàn được Đảng , Nhà

nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND . Toàn huyện có 18.620 liệt sỹ ,

1483 bà mẹ VNAH , 7210 thương binh , 14.826 gia đình có công với

Cách mạng . Là huyện có số liệt sỹ và Bà mẹViệt NamAnh hùng nhiều

nhất nước .

Sau nhiều năm thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ huyện lần thứ

XIX (2000-2005 ), kinh tế - xã hộitiếp tụcphát triển nhanh , toàn diện

và vững bền .

Tốcđộ tăng trưởng kinhtếbình quân khá cao: Năm 2004 tổng giá

trị sản xuất toàn nền kinh tế đạt 1.560,1 tỉ đồng ( giá cố định 1994 ).

Trong đó , giá trị sản xuất CN-TTCN là 852 tỷđồng, TM -DV là 368

tỉ và Nông lâm ngư nghiệp là 340 tỉ. Tốc độ tăng tổng GO bình

quân hằng năm đạt 17,49 % (CN- TTCN tăng 31,23 %; TM- DV-

DLtăng 16,25%; Nông lâm thủy sản tăng 3,16%) . Cơcấu kinh tế

chuyển dịch theo hướng tích cực ( CN : 57,92 %; TM -DV : 23,4 %,

NN: 18,6%).

1. Công nghiệp: khucông nghiệpĐiện Nam - Điện Ngọccó

tổng diện tích 418 ha , giaiđoạn 1 đã lấp đầy là 147 ha, xây

dựng 22 nhà máy, giải quyết việc làm cho gần 2 vạn lao

động. Huyện đã quy hoạch 33 cụm CN địa phương với

Lưu, Thanh Tín 1 , 2 , Trảng Nhật 1 , 2, Nam Dương , Tân Khai, Trà Kiểm ,

Cẩm Sơn . Hiện đã có 33 DN đăng ký hoạt động , 14 DN đi vàosản xuất.

Toàn huyện có 1469 cơsởSX CN- TTCN , trong đó có 30 nhà máy lớn , 11

làng nghề . Ngành nghềTTCN trong nhândânđang pháttriển mạnh .

2. Thương mại - Dịch vụ : Phối hợp với tỉnh quy hoạch khu du lịch ven

biển Điện Dương- Điện Ngọc, đã có 14 DN đăng ký và 5 dự án triển khai

xây dựng cơsởhạ tầng (có dựán vốn đầu tư khoảng 32 triệu USD ). Huyện

đã xây dựng 2 khu tắm biển Hà My và ViêmĐông , quy hoạch khudu lịch

sinh thái lâm viên Bồ Bồ 214 ha . Toàn huyện có 16 chợ nông thôn phát

triển và gần 6000 hộ kinh doanh- dịch vụ .

3. Nông nghiệp: Đã triển khai thực hiện có kết quả các chương trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa . Đặc biệt kinh tếtrang trại đang phát triển mạnh

và hiệu quả, có217trang trại đạttiêu chí liênBộ. Mirin

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Toàn huyện có 652 Km đường nhựa và bê

tông xi măng khép kín trên địa bàn . Tầng hóa 5 Trường THPT, 16 THCS ,

30 TH và 10 trạm y tế xã . Xây dựng 5 tổng đài điện tử , 20 bưu cục , 12 bưu

điện văn hóa xã, bình quân 6 máyđiện thoại / 100 dân

Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc với 530 hađã đượcquyhoạch và

đang đầu tưxâydựng cơsởhạ tầng .

5. Văn hóa –xã hội: toàn huyện đã hoàn thành phổ cậpTHCS vào năm

2003 , đang triển khai thực hiện phổ cập bậcTrung học .

- Chương trình Trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh , 2/17 trường

mầm non , 20/30 trường TH , 9/16 trường THCS được công nhận trường

chuẩn . Đã có 11/16 xã đạtchuẩn quốcgiavề y tế .

-Phong trào văn hóa , văn nghệ, thể thaopháttriển mạnh, rộng khắp :

11/16 xã , thị trấn , 118/182 thôn ,khối phốđạt chuẩn thôn vănhóa .Đã vận

động xây mới và sửa chữa được 962 ngôi nhà tình nghĩa (11 tỉ 256 triệu

đồng ), 300 nhà tình thương ( 2 tỉ 500 triệu đồng ). Đời sống nhândân được

cải thiện , số hộ nghèo giảm từ 23,4 % năm 1994 xuốngcòn 7,48 % năm

2004 , số hộ có nhà kiên cố - bán kiên cố là 92,3 %, hộ sử dụng điện là

100 %, hộsử dụng nước sạch 97,3%.

6. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữvững, quốc

phòng được tăngcường .

7. Công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng và xây dựnghệ thống chính trị

được đẩymạnh , năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng

ngày càng nâng lên. Sốtổ chức cơ sởđảng đạtTSVM hàngnăm đều trên

75 %, không còn tổ chứcđảng yếu kém .

NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 , ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN VINHDỰĐƯỢC ĐẢNG ,

NHÀ NƯỚC TẶNG DANHHIỆUANHHÙNG LAOĐỘNGTHỜIKỲĐỔI MỚI,

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNGCÁCHMẠNG VÀNHỮNGTHÀNHQUẢĐẠTĐƯỢC ,ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN

DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆNTHẮNG LỢI MỤC TIÊU XÂYDỰNG HUYỆN

CƠ BẢN TRỞ THÀNH HUYỆN CÔNG NGHIỆP VÀO NĂM 2010

Huyền

DIEN BA
N

0

Địa chỉ. Thị trấn Vĩnh Diện - V. Điện Bàn - T. Quảng nam DT: 0510 758 746
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ải Dương nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Bắc , có

các tuyến đường bộ, đường sắtquan trọng của quốc gia

chạy qua như đường 5A, 18, 183 , nằm gần cảng Hải

Phòng và cảng Cái Lân, hệthống giao thông đườngthủy tương đối thuận lợi cho

phát triển giao thông . Trên địa bàn tỉnh có một trữ lượng lớn khoáng sản như đã

vôi, bô -xít, cao lanh , sét chịu lửa , là nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất

công nghiệp . Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa , cho phép Hải

Dương phát triển đa dạng các loại cây trồng , vật nuôi, đặc biệt thích

hợp với các loại câyhoa màu, thực phẩm , câyănquả .

Với nhiều chính sách cởi mở và thông thoáng

trong thu hútđầy tư , phát huy cao độ tiềmnăng và

nội lực, Đảngbộ vànhân dân Hải Dương đã giành

được nhiều thành tựu nổi bật trong pháttriển

kinh tế - xãhội (KT- XH ), góp phần quan trọng vào

sựphát triển chungcủađấtnước .

Kinh tếHải Dươngđã liên tục tăng trưởng và đi

dần vào thế ổn định trong thời gian gần đây, đạt

9,2 %/ năm giai đoạn 1996-2000 và 10,5 %/năm giai

đoạn 2000-2004 , GDP năm 2004 đạt 7.525,9 tỉ

đồng gấp 2,3lần năm 1995 .

- Vềsản xuấtcôngnghiệp (SXCN ):

* Tỷ trọng CN , dịch vụ trong GDP tăng từ

59,4 % năm 1995 lên 65,2 % năm 2000 và 71%

năm 2004 , trong khiđó tỷ trọng nông nghiệp (NN)

giảm tương ứng từ 40,6 % năm1995 xuống còn

34,8 %/năm 2000 và 29 % năm 2004. Sự chuyển

dịch cơ cấu kinh tế này đã tạo thêm việc làm mới

hàng năm cho 2,2 vạn lao động trong giai đoạn

Nhà thiđấu thành phốHải Dương 2000-2004. SXCN giữ vai trò then chốt trong chiến

lược phát triển kinh tế của tỉnh với mộthệ thống đa

dạng các cơ sở SXCN thuộc mọi thành phần kinh

tế. SXCN năm 2004 tăng gấp 4,6 lần năm1995,

chiếm tỷtrọng42 % trongtổng GDP.

* Hải Dương đã có 6 khuCN tập trung đang

xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích 645,72

hec-ta và 8 cụm CNvới diện tích 504,97 héc-ta thu

húttrên 110dựán . Ngoàira mộtsốlàng ngề truyền

thống đang đượcphát triển mạnh , sảnphẩmđãnổi

tiếng trên thị trường trong nướcvà quốc tếnhưthêu

ren (Tứ Kỳ), gỗ mỹ nghệ (Cẩm Giàng), gốm sứ

(Bình Giang, Nam Sách, Hải Dương), bánh đậu

xanh (HảiDương ).

- Về sảnxuấtnôngnghiệp (SXNN ): SXNNphát

triển khá vữngchắc vớimộtcơcấu đadạngcácloại

Chí Linh Star Golf & Country Club cây trồng ,vậtnuôi, lương thực bìnhquân được đảm

bảo ởmức 495,5kg /người/năm . Hải Dương hiện có

513 cơ sở sản xuất nông nghiệp có quy mô trang

trại, gần 20 % diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị

sản xuất trên 50triệu đồng/théc-ta, bướcđầu hình

thành và phát triển những vùng chuyên canh như

thủy sản , đặc sản rau sạch , vải thiều, cà rốt, hành ,

toi....

- Tổng thu ngân sách năm 2004 đạt 1.705,8 tỉ

đồng, tăng gần 4,5 lần so với năm 1995. Tổng số

vốnđầu tư phát triển trong 2001-2004 đạt 15.729 tỉ

đồng, trong đó vốn ngânsách 3.048 tỉ đồng . Năm

2003 đánh dấu thờigian HảiDương nhập “ Câu lạc

bộ 1 ngàn tỉ đồng" . Cơsở hạ tầngKT-XH , hạ tầng

nông thôn , hạ tầng cácKCN được đầu tưxâydựng

thông qua nhiều nguồn vốn và đã đem lại cho tỉnh

Hải Dương một diện mạo mới, môi trường hấp dẫn

đối với các nhà đầu tư . Trong 4 năm tỉnh đã kiên cố

hóa 706,8 km kênh mương, xây dựng và nâng cấp

5.705 km đường giao thông nông thôn , 14.000 m2

phòng khám chữabệnh, 2.500 phònghọc cáccấp .

2010:

Chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2005-

* Trong giai đoạn này , tỉnh phấn đấu đạt tốc độ

tăng trưởng GDP 10-11 %/năm , với cơ cấu kinh tế

đến năm 2010 là nông- lâm -thủy sản 22 %, công

nghiệp xâydựnglà 46 %, dịch vụ 32 % GDP.

Đến năm2010 tỉnh cốgắng giải quyết việc

làm cho 2,5 vạn lao độnghằngnămcó35-40 %lao

động qua đàotạo, giảm tỷ lệhộnghèo xuống còn

1%. Hải Dương tập trung duy trì tăng trưởng GDP

hằng năm ở mức 9-10,7 %, cơ cấukinh tế nông

lâm-thủy sản đạt 16-18 %, công nghiệp xây dựng

47- 48 %, và dịch vụ đạt 35-36 %/ năm đến năm

2020 , thu nhập bình quân đầu người đạt 1.704

USD, gấp 4,2 lần năm 2005 và 2,6 lần năm 2010 .

鹽味

Địa chỉ UBND :Số 45 Quang Trung - TP. Hải Dương , T. Hải Dương * ĐT: 0320 853 713



Huyện Mườn
g Nhé

Địa chỉ: thị trấn Mường Nhé- tỉnh Điện Biên * Điện thoại : 099 223 202 * Bí thư : CHU VĂN TUYỂN

uyệnMường Nhé là 1 trong 2 huyện toàn quốccó chung

đường biên với hai quốc giaLào (165km ), Trung Quốc

(38,5km ). Dânsố hơn 35.000 người, gồm 10 dân tộc anh

em cùng sinh sống ( Mông, Thái, Hà Nhì...).

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, Đảng

bộ , quân , dân Mường Nhé đã nỗ lực phấn đấu đạt được những

kếtquả sau :

Kinh tế :

Tăng trưởng bình quân : 11,7%

Sản lượng lương thực: tăng132 % so với năm 2003 .

* Lương thực bình quân : tăng 125 % so với năm 2003

Chănnuôi:tăng 6% sovớinăm 2003

Côngnghiệp :tăng 17 % sovới năm 2003

" Thu ngân sách : tăng 109 % so vớinăm 2003

* Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 10 % so với năm 2003

100 % xã có điệnthoại

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé rộng 65.000 héc ta , có

nhiều khu rừng nguyên sinh .

Huyện có khu kinh tếcửa khẩu quốcgiaAPa Chải, cácđiểm

du lịch sinh thái, có nhiều khoáng sản quý hiếm , hệ thống suối

lớn nhỏ phục vụthủy lợi thủy điện là các điều kiện thiên nhiên

thuận lợipháttriển kinh tế , hấp dẫn các nhà đầu tư .

Vănhóa- Xã hội:

Huyện có 17 trường mầm non , tiểu học , THCS, trường dân

tộc nộitrú . Hệ thống bệnh viện , trạmy tế , phòng khám bảođảm

NỒI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

NHƯ

NHÉ

C 2009

Đồng chí Chu Văn Tuyển - Bí thưHuyện ủy huyện Mường Nhé

việc chăm sócsức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Quốc phòng an ninh :

Tình hình an ninh chính trị ổn định , chủ quyền biên giớiquốc

gia đượcgiữvững .

Xây dựng Đảng :

Có 22 tổ chứccơ sở đảng, năm 2004 có 12 tổchức, cơsở đạt

danh hiệu trong sạch vững mạnh , 10 tổ chức, cơsởđạtkhá.

Đảng bộ huyện luôn là hạt nhân đoàn kết quân và dân các dân

tộc, quyết tâm xâydựng MườngNhé ngày càng giàu , đẹp .

NHIỆT LIỆT CHÂU MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ KỲ HỌP THỨ NHẤT HIND HUYỆN KHÓA VI NHIỆM KỲ

II



HUYỆN NGUYỄ
N
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Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng * ĐT: 026 872 141 ; 872 335 * Bí thư : HÀ HỮU HUYỀN

FAN WILT HAIR QUAE VIH MOON HA

DANG BOTOBANG

DAI H

V

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Nguyên Bình

bỏ phiếu tại Đại hội tỉnh Đảng bộ Cao Bằng.

ới những thuận lợi và khó khăn , các cấpủy đảng và

chínhquyền từ huyện đến cơsởđã đoàn kếtthống nhất

quyếttâm lãnh đạo,chỉ đạo nhân dân các dân tộcphấn

đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ , mụctiêu kinh tế -

xã hội của năm 2004.

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

> Huyện ủy chỉ đạo tập trung thực hiện các dựán về xây dựng

kết cấu hạ tầng ,đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm , vận động

nhân dân tham gia các dựán kinh tế- xã hội, khai thác và quản lý

có hiệu quả cáctàinguyên khoáng sản ...

> Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt ) đạt

12.412,45 tấn , bằng 110 % kế hoạch và 103,19% so với năm2003 .

> Xây dựng cơbản : Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện khá

tốt các chương trình dựánđầutư theo chỉ tiêu kế hoạch của năm

2004 như : Chương trình kiên cố hóa trường học , Chương trình

135 của Chính phủ .

» Giao thông vận tải: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an

toàn giao thông công cộng , đảm bảo an toàn giao thông thông

suốt.

> Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp : Là huyện có tiềm

năng về tàinguyên khoáng sản , huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn

có kếhoạch quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa

bàn.

> Thungân sách trên địa bàn huyện đạt 1 tỉ 441triệuđồngbằng

107,1 % kếhoạch huyện giao , bằng 109,5 % kếhoạch tỉnh giao .

Là
Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện Nguyên Bình

dựHội trại đoàn kết dân tộc .

VỀ VĂN HÓAXÃ HỘI :

> Luôn quan tâm và chăm lo đến đời sống, văn hóa , xãhộicủa nhân

dân các dântộctrong huyện, tiếptụcthực hiệntốtcuộcvậnđộngtoàn

dân đoànkếtxâydựng đờisốngvăn hóaởkhu dân cư , từng bước nâng

cao chất lượng dạy và học , thực hiện xã hội hóa giáodục, chốngtái

mù chữ .

> Quan tâm chăm sóc sức khỏe , phòng chống và chữa bệnh cho

nhân dân , thực hiện các chươngtrình y tếquốc gia có hiệu quả.

> Chăm lo thực hiện tốt các chếđộ chính sách đối với cácgiađìnhcó

công , gia đình thương binh liệt sỹ , chính sách xã hội, trợ cấp cứuđói...

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG :

> Công tác giáo dục chính trị - tưtưởng luôn được coi trọng , các cấp

ủy , các ban tham mưu tổ chứcthực hiện như: Tậptrungchămlotuyên

truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân

dân bằng việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, xâydựng

chương trình hành động , giáo dục chủ nghĩa Mác -Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh.

> Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, cáctổ

chức , cơ sởĐảng được chú ý củng cố kiện toàn , chỉ đạo các cấpủy

xây dựng tổ chức cơsở đảng trong sạch vững mạnh, kết nạp đảng

viên, xóa xóm trắng, cơquan trắng chưa có đảng viên. Năm 2004 , đã

kết nạpđược123 ngườivào Đảng.

> Coi trọng công tác kiểm tra của Đảng, kịp thời phát hiện và xử lý

những đảng viên và tổ chức đảng vi phạm Điều lệ Đảng.

CÁCMỤCTIÊUNHIỆMVỤNĂM 2003

Tổng sản lượng lương hưu bên haibên20 n

Thu ngân sách trấn là bài huoc 2010Tenda

Tăng về giám sán Thu

+ Nông, lâmnghiêngnh

+ Công nghiên ,lênThiênTh

+Dich vubang

Giá trị thu Thiên Minh trên bao11 momeur

thực hiện mô tilith a

Tâm ,Minh Thailin lịch

nói ănnămnay 8 TIẾN

Thu nhập bình quái này tên đổ đúc

Nàng độ cho như rừng lên 7

Glâmtyletonghèoxuong33%.

17ה Abmהוהההיחהיווהה% you sah

TU VIỆN ỔI HIỆP TÊN ÍCH Thêm Êm thêm với xây dựng đời

Bוהוההבהחדנה

yiriny titcauha tang co-הלילההיה

3

Tên Contimnight antambản xã hội.

U Minh tuyền và các đoànMang hiện ở bang

thểđáp ứng ngang ai thiên nh

FAX (04.8) 97142



ĐI三

CÔNG TU CAO SU ĐỒNG MẠI

DONG NAI RUBBER COMPANY (DONARUCO)

Địa chỉ:Xã Xuân Lập - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai * Điện thoại C01 724 14 * Fax: 051 724 123

E-mail: donaruco@hcm.vnn.vn * Website: www.donaruco.com

Văn phòng đại diện tại TP . Hồ Chí Minh: 39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP . Hồ Chí Minh

Khai thác mủ cao -su

Vười cao -su giống

Điện thoại: 03 9 400 345 * Fax: 08 9 400 874

Giải thưởng chất lượng

của Hiệp hội cao-su thế giới

tặng sản phẩm cao-su Đồng Nai

LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Trồng và khai thác cao-su thiên nhiên .

+ Thương nghiệp bán buôn.

+ Sản xuất các sản phẩm bằng hạt PE.

+ Sản xuấtcác sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su .

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng , cụm dân cư , kinh

doanh địa ốc .

+ Xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông .

+ Xây lắp thủy lợi.

+ Chế biến các loại đã xây dựng .

+ Sản xuất bao bì và sản phẩm mộc gia dụng

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa .

+ Chế tạo , gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm

cơ khí.

+ Thiết kế thi công hệ thống điện sinh hoạt và công

nghiệp.

Công lý bao tre Đồng Vài sẵn sàng liên doanh hiệp lúc thương mại với

biếtcả các thànhnhiều kinh kệtrong và ngoài nướctiên các lĩnh vực Điều khu

sản phẩm cao, sản xuất hàng hóa là nguyên liệu cao- xe ; hợp tác khoa

phọc - kỹ thuậtvề cao xe và các lĩnh vực thuộc ngành nghềkinh doanh ,

Văn phòng Công ty



Nơi cung cấp đồng phục đã tạo được niềm tin từ các CTY ,

KHÁCH SẠN , TRƯỜNG HỌC cũng như các bậc PHỤHUYNHHỌCSINH

trong nhiều năm qua.

SDU-5027

46 AB -52.000 ₫ /áo

Hãng thời trang

SANDING

SDU-5009

72-75-78.000 ₫/áo

bộ sưu tập
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Những ngày hè dần trôi qua...

Mùa tựu trường sắp đến .

Chào năm học mới!

Chào các bạn mới !

NAM HOC

ĐỒNGPHỤC

NIỀM VUI

MOI

Đó là chủ đề dành cho bộ sưu tập ” NẮNG SÂN

TRƯỜNG” Với nhiều mẫu mã xinh xắn , đa dạng

Hãng thời trang ( ĐNDING xin được ramắt cùng

quy Phụ Huynh và đặc biệt là cho những Chú Chim

Non nhiều tự tin hơn bước vào ngưỡng cửa của năm

học mới.

HỆ THỐNG BÁN HÀNG

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH

CH . 109 Nguyễn Trải. Q5 .

CH . 342-344 Hai Bà Trưng . Q1

CH . Hưng Phú. 44 Hàm Tử Q5 .

Ip.HCM

CH . St. Miền Đông . 2028 HVT. QJB . TpHCM

CH . Chợ Củ Chi. thị trấn Củ Chi. Ip.HCM

Hệ thống sĩ COOP MART

Ip.HCM Hệ thống st VINATEX

IpHCM

CH . Thuận Phủ . 210 Ng Chí Thanh . Q11 . Ip.HCM

CH . An Phú . Bis Trần Triệu Luật. QTB . Tp.HCM

Hệ thống METRO

Hệ thống st BÌNH AN

BD MART Bình Dương

15 TRẦN TRIỆU LUẬT, TÂN BÌNH. ĐT: (84.8 ) 9716774 - 8645331. FAX :(84.8 ) 9714353. Email:sanding@hcm.fpt. -
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Chủ tịch UBND

HUỲNH MINH NHƠN

Địa chỉ: Số 40 Ông Ích Đường,

chuyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:0511.846 171

H

Cầu treo Phò Nam xãHòa Bắc

Nhà trưng bày Khu di tích căn cứcách mạnghuyện Hòa Vang

các ngành công nghiệp mới tạo độnglực thúc

đẩy sựtăng trưởng mạnhmẽ.

Tòa Vangmảnh đất nổi bật vềtruyền

thống cách mạng và yêu nước .

Trong hai cuộc kháng chiến đã trở

thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng

cách mạng, Hòa Vang dã được Nhà nước

phong tặng 26.893 huân , huy chương các

loại , đặc biệt là danh hiệu : Anh hùng lực

lượng vũ trang nhân dân vàAnh hùng lực

lượng trinh sát vũ trang Công an nhân

dân ; đồng thời, 9 xã của huyện cũng được

phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ

trang nhân dân . Là huyện ngoại thành bao

bọc phía Tây thành phốĐà Nẵng , gồm 14

xã , diện tích 73.752 ha , dân số 153.842

người; Có các quốc lộ 1A , 14B, đường sắt

Bắc - Nam , các tỉnh lộ 601,602,604,605 và

đườngcao tốc Đà Nẵng - Dung Quất đi qua

gópphầnnângcao vị trícủa huyện trongquá

trình vận chuyển hàng hóa trong nước và

khu vực .

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế(GDP ) năm

2004 tăng 14,6 % ( so với năm 2003 ). Trong

đó:

-Nong- lam - ngunghiệplà5,12%.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt

23%.

-Thươngmại -dịch vụ - du lịch đạt10,16%.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt

177,380 tỉ đồng.

- Thu nhập GDP bình quân đầu người đạt

6,7 triệu đồng.

- Năngsuất lúa bình quânđạt53,5 tạiha

- Trồngrừng đạt11.299 ha .

-Diện tích nuôitrồng thủysảnđạt464ha .

- Giá trị sảnxuấtđạt244 tỉ đồng .

- Kim ngạchxuất khẩu đạt4,5 triệu USD .

Huyện có chủ trương hỗ trợ và khuyến

khích phát triển các ngành nghềtruyền thống

của địa phương và những Khu chế xuất với

* Giáo dục đào tạo : Huyện đã xây

dựng100 % trường học kiên cố , khang trang ,

hoàn thành tốtchương trình xóamù chữ ở độ

tuổi 15 - 35,phổcập giáo dục ởbậc tiểu học,

trung học cơsở vàđang tiến tới hoàn thành

phổcập bậc trunghọc .

* Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

nhân dân , các chương trình y tế quốc gia , y tế

cộng đồng, bảo hiểm y tế , chính sách y tế với

người nghèo... đều đạt kếtquảtốt .

* Làm tốt công tác chính sách xãhội với

phong trào “Người con hiếu thảo ” và “Đền

ơn đáp nghĩa” . Chương trình xóa đói giảm

nghèo được triển khai tốt. Đặc biệt, huyện đã

xây dựng nhà ở kiên cốcho100 % số hộ gia

đình đồngbàodântộcCàTu .

* Công tác an ninh - quốcphòngvà xây

dựng , hệ thống chính trị của huyệnngày càng

được củngcố .

* Công tác xây dựng , chỉnh đốnĐảngđạt

nhiều kết quả tốt , hiện có 3.391 đảngviên ,cơ

sở đảng “Trong sạch , vững mạnh ” tăng

cường chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng và

nhân dân .

Bamươi năm xây dựng quê hương,đặc biệt

từ khithực hiện đường lối đổimới cán bộ và

nhân dân Hòa Vangđã phát huytruyềnthống

anh hùng, khai thácmọi tiềm năng thếmạnh

đạt được những thành tích nổi bật , được

Đảng , Nhà nước tặng thưởng6 huân chương

Lao động hạng Ba , 4 Cờ thi đua của Chính

phủ , 7 Bằng khen của Chính phủ và các Bộ ,

Ngành . Từ năm 1997 đến nay, liên tục được

Thành ủy , UBND thành phốĐà Nẵng tặng

Cờ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua

khối Quận, Huyện . Đặc biệt là danh hiệu

Anh hùngLaođộngtrongthờikỳđổimới.

ngamoil@gnibnsalism.EZENTE (8.8 );XAR TEENS - Torte (68) TO HAIB MAT TAULUBIST MART 2
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CÔNG TY CÓ DÂN DỤNGVÀ VÂN CƯ THIẾXÂY

MATERIAL EQUIPMENT SUPPLYAND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (MESCO)

C

ÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ

THIẾT BỊ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 22/2000/QĐ /BNN - TCCB

NGÀY 7-3-2000 CỦA BỐ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN VÀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY

VẬT TƯ , THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY

CỔPHẦNXÂYDỰNG VÀVẬT TƯ THIẾT BỊ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

* Cung ứng vật tư ,thiếtbị, phụ tùng thủy lợi ;

* Nhập khẩu các thiết bị (vật tư , xe máy)

theo cácdự án cho công trình thủy lợi;

* Tư vấn về mua sắm vật tư , thiết bị ; Khai

thác vật liệu xây dựng ;

* Vận tải, vật tư , thiết bị,vật liệu và hàng hóa

bằng đường bộ ;

* Khai thác vật liệu xây dựng.

* Tưvấn vềmuasắmvật tư , thiết bị.

* Kinh doanh kho bãi ;

**Đại lý mua, đại lý bán , ký gửi hàng hóa ;

** Buôn bánhàng tiêu dùng ,thiết bị nội thất,

vănphòng ;

* Xây dựng các công trình dân dụng và

phần bao che cho các công trình công

nghiệp ; Xây dựng các công trình giao thông ,

thủy lợi: cầu cống , đập , tràn , kè đê sông , kè

biển , mỏ hàn , đắp đê, trạm bơm , kênh

mương ;

c. Lắp đặt thiết bị trạm bơm ,trạm thủy điện ,

lắp ráp xe haibánh xe gắnmáy ;

* Môi giới, đào tạo ,dạy nghề cho công nhân

và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài.

xxxXâydựng lắp đặt các công trình cấp thoát

nước, điện chiếu sáng ,vệ sinh môitrường đô

thivà nôngthôn

* Xây dựng và lắp đặt cáccông trình đường

dây và trạm biến áp điện đến 36KV ; Xây dựng

công trình kỹ thuật hạ tầng công nghiệp, đồ

thị và phát triển nông thôn ;

~ Trang trí nội ngoại thất và tạo kiến trúc

cảnh quan công trình (không bao gồm thiết

kế côngtrình );

- Đầu tư pháttriển và kinh doanh bất động

MESCO

NGUR

sán.

{ute Hin số li , nhổ tổ Ha , Trận THÍ DA Tung B NỘI °DT: 04.9760548 Fax: 04.3760548 Tiell meso invnn.vn
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Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, TP . Long Xuyên - An Giang

VN PT Điện thoại: 076 . 855025 - 855 052, Fax : 076 . 852 025 * Email: hanhchinhbdagg@hcm.vnn.vn

B

ưu điện tỉnh An Giang là doanh nghiệp loại I của Tổng công ty Bưu chính - Viễn

thông Việt Nam. Năm 2004, doanh thu của đơn vị đạt trên 408 tỉ đồng, phát triển

mới 23.440 máy điện thoại, nộp ngân sách địa phương 32tỉ đồng.

NĂNGLỰCMẠNGLƯỚI

- 11 Bưu điện huyện , thị, thành ; 37 Bưu điện nông thôn , 90 điểm Bưu điện - Văn hóa

xã , 223 đại lýBưu điện . Bán kính phục vụbình quân 1,65km / điểm .

- 86 điểm Bưuđiện - Văn hóa xã và 71 trường họccó truy nhập mạng Internet, đã có

hơn 6.100 khách hàng Internet, mậtđộ0,30máy /100 dân .

- Mạng cáp quang mạch vòng khép kín toàn tỉnh cùng các thiết bị chuyển mạch với

119 điểm có tổng đài điện thoại. Mật độmáy điện thoại đạt 6,1máy / 100 dân.

DỊCH VỤĐANG KHAITHÁC

Ngoài các dịch vụ Bưu điện truyền thống và dịch vụ mới, đã đưa vào khai thác dịch

vụ “Nhịp cầu quàtặng ” nhận cung cấp và chuyển phát quà tặng đúng ngày giờ theo yêu

cầu của quýkhách.
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C

PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ :

“Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi • Vănminh”

IN TRICÔNG TY IN TẠP CHÍ CÔNG SẢN - 22 RÀ TRIỆU- HÀNÔI . DT - 82672l * CHỈ SỐ 1985 ISCNnREE- 7976 + GIÁ 60000
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VINAWACO
TỔNGCÔNG TY XÂYDỰNGĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM

VIETNAM WATERWAY CONSTRUCTION CORPORATION

TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY: 40 Phùng Hưng - Hà Nội

Điện thoại : 04- 9 285 109 ; 9 285 106 ; 9 252 460

Fax: 04-9 285 124 * E-mail : vinawaco.com.vn

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TẠI TP .HỒ CHÍMINH

Địa chỉ : 18E3 Chu Văn An - phường 26 - q . Bình Thạnh

Điện thoại : 08- 5 110 926 ; 5 110 927 * Fax: 08-8 040 576

Những giải tả cơ bản , văn hóa và triết lý kinh

deandciaVINAWACO: "Pla de lami

trường lớn đến đây vài vụ phát triển côn

và vụ giàu đẹp của đất nước vùng biển Đôn

- Hơn 40 năm qua, từ một vài đơn vịnhỏ làm nhiệm vụ đơn

lẻ : Nạo vét , trục vớt , đảm bảo giao thông đường thủy , ngày

nay , Tổng Công ty Đường thủy Việt Nam (VINAWACO ) trở

thành tổng công ty chuyên ngành duy nhất , hàng đầu của

Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình

cảng đường thủy, thủycông , nạo vét mới và duy tu luồng vận

tải biển , sông ; san lấp mặt bằng , xây dựng các khu công

nghiệp , khu chế xuất,khuđô thịvà khu dân cưmới; dựán Cầu tầu Nhà máy xi măng Holcim (Morning Star) tại Hòn Chông. Kiên Giang

cầu , đường bộ; dựán các ngành kinh tế trọng điểm của đất

nước như : Thủy điện , dầu khí, than , xi măng, thép , thủy sản .

Ngoài ra Tổng Công ty còn có dịch vụtưvấn thiếtkếcác công

trình thủy, xuất khẩu lao động , xuất khẩu và sửa chữa công

nghiệp .

- Chất lượng sảnphẩm và dịch vụ tốt nhất , liên tục được cải

tiến , đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao và ngày càng

hoàn thiện , thời gian giao nhận sản phẩm nhanh nhất và giá

cả hợp lý nhất là những giá trị đích thực phục vụkhách hàng .

VINAWACO được tín nhiệm và đánhgiá cao thông qua sự hài

lòng của khách hàng đối vớisảnphẩm dịch vụcủa mình .

-VINAWACO cònđược biết đến nhưmột trong những tổng

công ty hàng đầu vềxây dựngcác công trình và kết cấu hạ

tầng ở Việt Nam , ngày càngkhẳng định được vị thế, khảnăng

và uy tín của mìnhtrong điều kiện thị trường cạnh tranh gay

gắt và xu thếhộinhập quốc tế và khu vực .

- VINAWACO sẵn sàng kết nối hoạt động với các đối tác

trên các lĩnh vực trong và ngoài nước . Khách hàng là trung

tâm của mọi công việc, thỏa mãn tốt nhấtnhu cầu của khách

hàng từchính thương hiệu của mình và cùng phát triển , luôn

cầu mong chokhách hàng thành đạt.

Đổi mới, hợp tác, phát triển là con đường vươn

tớicủa VINAWACO

Tầu hút bụng Thái Bình Dương đóng mới 2003 tại CHLBĐức , còn khả năng

phun trực tiếp , phun xa 1000m

Giàn hóa thủy lực đóng cọc dài 50m

một đất không phải nối, đang thi

Gông Cảng TânThuận - TP . NGM

Đê chắn sóng Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng



TạpchíCộng sản

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

سالارالا
秋

THÁNG 2 KỲ

RA NGÀY 1 VÀ 16

SỐ 739

16

8-2005

•BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email : bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tạimiền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

•Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

PHAN DIỄN - Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục có những đóng

góp xuất sắc trên mặt trận tư tưởng , lý luận của Đảng trong thời kỳ mới

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

VŨ KHOAN - Đổi mới về đối ngoại

NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC QUỐC KHÁNH 2-9

(1945-2005)

VĂN TẠO - Cách mạng Tháng Tám - thắng lợi của đường lối chiến

lược , sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng

DƯƠNG TRUNG QUỐC - Cách mạng Tháng Tám 60 năm nhìn lại

NGUYỄN MẠNH HÀ - Bàn thêm về vấn đề thời cơ trong cuộc Tổng

khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN
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Tạp chí Cộng sản

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG ,

TIẾP TỤC CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP XUẤT SẮC

TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN

CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI *

PHAN DIỄN

Lời Bộ Biên tập : Sáng ngày 5–8–2005, tại Hà Nội , Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản đã tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tạp chí ra số đầu (5–8–1930 –

5–8–2005) . Tới dựcó đồng chíPhan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực

Ban Bí thư ; đồng chí Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch

Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội – nguyên Tổng Biên

tập Tạp chí Cộng sản; đồng chíNguyễn Đức Bình , nguyên Ủy viên Bộ Chính

trị, và nhiều đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nhiều đồng chí Ủy

viên Trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng cùng đông đảo bạn đọc,

cộng tác viên , các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Bộ

Biên tập .

Tại buổi Lễkỷ niệm , thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,

đồng chíPhan Diễn đã có bài phát biểu quan trọng nhân ngày truyền thống

của Tạp chí Cộng sản . Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc

bài phát biểu nói trên .

*HÂN dịp Kỷ niệm 75 năm Tạp

chí Cộng sản - cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng ra

số đầu (5-8-1930 - 5-8-2005 ) , thaymặt Bộ

Chính trị, Ban Bí thư , tôi gửi tới các đồng

chí có mặt trong buổi Lễ kỷ niệm hôm nay

cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, phóng

viên , nhân viên và các đồng chí cộng tác

viên của Tạp chí lời chúc sức khoẻ , hạnh

phúc , tiếp tục có những đóng góp xuất sắc

trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng ,

trong thời kỳ mới của cách mạng.

* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản
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Tạp chí Cộng sản

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

LỄ KỶ NIỆM

75 NĂM TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU

15/8/1930-5/8/2005)

Tạp chí Cộng sản có vinh dự lớn là tờ

tạp chí lý luận , chính trị của Trung ương

Đảng , do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập

và trực tiếp phụ trách , ra đời cùng năm với

sự ra đời của Đảng ta . Quá trình trưởng

thành , phát triển của Tạp chí gắn liền với

sự trưởng thành , phát triển của Đảng , của

sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang,

oanh liệt và rất đỗi tự hào của dân tộc ta

trong suốt chặng đường 75 năm qua dưới

sự lãnh đạo của Đảng .

Trong mỗi bước trưởng thành , phát

triển , ở những giai đoạn khác nhau , mặc dù

phải trải qua nhiều khó khăn , thử thách,

nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Ban Chấp hành

Trung ương, Bộ Chính trị, sự phối hợp

cộng tác thường xuyên, tích cực, có hiệu

quả của các ban, bộ, ngành ở trung ương;

của cấp ủy các địa phương ; của các cán bộ

lãnh đạo , quản lý các cấp , các nhà lý luận

và hoạt động thực tiễn trong cả nước, cũng

như sự phấn đấu , rèn luyện của đội ngũ cán

bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân

viên Bộ Biên tập, Tạp chí đã có những

đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng

của Đảng và của dân tộc. Ghi nhận và

khẳng định thành tích, công lao, quá

trình phấn đấu không mệt mỏi của các thế

hệ cán bộ, công nhân viên Bộ Biên tập

Tạp chí Cộng sản suốt chặng đường ba

phần tư thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta

đã trao tặng Tạp chí những phần thưởng

cao quý : Huân chương Hồ Chí Minh

(28-11-1985) và Huân chương Sao vàng

(5-8-2003 ).

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập

và rèn luyện Đảng ta , lãnh tụ kính yêu của

4
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Tạp chí Cộng sản

toàn thể dân tộc luôn khẳng định tầm quan

trọng to lớn của công tác lý luận . Người đã

từng chỉ rõ: đối với công việc kháng chiến

và kiến quốc, lý luận là rất quan trọng. Có

lý luận soi đường thì quần chúng hành

động mới đúng đắn. Không có lý luận thì

lúng túng như nhắm mắt mà đi. Qua các

thời kỳ khác nhau, Đảng ta đều quan tâm ,

coi trọng và đánh giá cao công tác lý luận

đối với thành công của sự nghiệp cách

mạng .

Là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản đã có

nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu , vận

dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ đường

lối của Đảng, luật pháp, chính sách của

Nhà nước , góp phần nâng cao trình độ

chính trị , nhận thức tư tưởng cho cán bộ

trong và ngoài Đảng, thúc đẩy công tác

nghiên cứulý luận , tăng cường sự đoàn kết .
nghiên cứu lý luận , tăng cường sự đoàn kết

trong Đảng và trong nhân dân .

nâng cao chất lượng , đổi mới hình thức ,

tăng thêm số lượng phát hành và có thêm

ấn phẩm mới là Tạp chí điện tử.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và sự phát

triển của Đảng, đất nước và của dântộc ,

trước những đòi hỏi của cách mạng thì

công tác tư tưởng - lý luận nói chung ,

Tạp chí Cộng sản nói riêng cần phải phấn

đấu cao hơn nữa. Tạp chí cần tiếp tục nâng

cao hơn nữa chất lượng , trình độ lý luận ,

tính chiến đấu và sức thuyết phục. Việc

phân tích và tổng kết những vấn đề mới,

phức tạp do thực tiễn cách mạng trong

nước và thế giới đặt ra cần kịp thời và có

kết quả cao, đấu tranh chống các quan

điểm sai trái cần sắc bén và có sức thuyết

phục hơn . Đây chính là đòi hỏi của cuộc

sống, là yêu cầu của Đảng. Đây cũng là

ý kiến chỉ đạo mà đồng chí Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh đã phát biểu với Tạp chí

Cộng sản trong dịp Tạp chí đón nhận

Huân chương Sao vàng.

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng của

nước ta đang đặt ra cho công tác tư tưởng ,

luận của Đảng những yêucầu to lớn , hết

chưa bao giờ công tác tư tưởng, lý luận lại

sức quan trọng và cấp bách . Có thể nói ,

đứng trước những khó khăn, phức tạp

nhưng cũng rất nhiều cơ hội đóng góp và

sáng tạo như hiện nay .

Trong công cuộc đổi mới đất nước do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vừa qua,

Tạp chí Cộng sản đã gắn nghiên cứu lý

luận với tổng kết thực tiễn, góp phần cùng lý

các cơ quan lý luận của Đảng , cung cấp

những luận cứ khoa học cho việc dựng

và pháttriển đường lối đổi mới , đồngthời

góp phần đưa đường lối , quan điểm của

Đảng vào cuộc sống; vào thực hiện nhiệm

vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc ; kiên định đấu

tranh chống các quan điểm , tư tưởng sai

trái và các luận điệu thù địch , bảo vệ nền

tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định sự

đúng đắn và tất yếu của con đường cách

mang mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta lựa

chọn . Trong mấy năm gần đây , trên cái

nền chung đó, Tạp chí đã có nhiều cố gắng

Đảng ta vừa qua đã ra Nghị quyết Trung

ương 5 , khóa IX Về nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình

mới, trong đó nêu rõ tình hình tư tưởng ,

lý luận và công tác tư tưởng , lý luận ; nêu

lên 6 nhiệm vụ chủ yếu và 7 giải pháp lớn

của công tác tư tưởng , lý luận hiện nay .

Trong Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX mới đây ,
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Tạp chí Cộng sản

Trung ương đặc biệt quan tâm đến tình

hình tư tưởng và công tác tư tưởng của

Đảng .

Với chức năng là cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng, nhiệm vụ

cơ bản và quan trọng hiện nay của Tạp chícủa Tạp chí

Cộng sản được Bộ Chính trị nêu rõ trong

Chỉ thị về công tác của Tạp chí trong tình

hình mới là : "Trên cơ sở phân tích đúng

tình hình thế giới và cục diện mới của đất

nước , góp phần hướng dẫn về lý luận vàlý luận và

hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên

trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến

lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Cùng

các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên

phong trong công tác lý luận , bảo vệ, vận

dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo

vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi bật những

cống hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng

ta vào kho tàng lý luận cách mạng của

thế giới" .

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trên đây

đặt ra cho Tạp chí Cộng sản vinhdự to lớn ,

trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng

nề, đòi hỏi tập thể Bộ Biên tập cũng như

từng cán bộ, nhân viên và đội ngũ cộng tác

viên của Tạp chí phải có sự phấn đấu cao ,

nỗ lực vượt bậc , luôn học hỏi , tìm tòi , sáng

tạo , phát huy dân chủ , đi sâu hơn nữa vào

thực tiễn cách mạng và đổi mới mạnh mẽ

mới hoàn thành tốt nhiệm vụ , đáp ứng với

yêu cầu công tác lý luận của Đảng trong

giai đoạn hiện nay.

Năm bài học kinh nghiệm các đồng chí

bước đầu rút ra từ chặng đường đã qua : thứ

nhất, Tạp chí phải luôn luôn bám sát đường

lối , các quan điểm của Đảng; thứ hai, phải

luôn luôn nắm vững chức năng lý luận và

chính trị của Tạp chí ; thứ ba , chăm lo xây

dựng đội ngũ cán bộ biên tập; thứ tư , xây

dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên, coi

đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của

Tạp chí ; thứ năm , làm tốt công tác bạn đọc

vàtuyên truyền , phát hành Tạp chí . Những

kinh nghiệm đó theo tôi là rất đúng cần

phải được Tạp chí thực hiện và phát huy

mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đồng

thời, nhân dịp này , tôi muốn nêu rõ , cụ

thêm một số vấn đề để các đồng chí cùng

trao đổi.

thê

Một là , các đồng chí cần tiếp tục nghiên

cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị

quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung

ương 5 , khóa IX ; Kết luận của Hội nghị

Trung ương 12 , khóa IX, những nội dung

trongChỉ thị 60 của Bộ Chính trị về nhiệm

vụ của Tạp chí Cộng sản trong tình hình

mới và những ý kiến phát biểu chỉ đạo

của các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước

khi đến thăm , làm việc với Tạp chí ; nhận

thức sâu sắc tình hình trong nước và quốc

tế ; từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch

hằng năm cũng như nội dung từng số của

Tạp chí có chất lượng cao.

Hai là , ngày nay sự nghiệp cách mạng

của Đảng ta, nhân dân ta ngày càng phát

triển , bên cạnh những thành tựu to lớn đạt

được chúng ta cũng còn nhiều khuyết

điểm , yếu kém; cuộc sống đang đặt ra

nhiều vấn đề về lý luận , tư tưởng cần phải

giải đáp. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội và công cuộc đổi mới của Đảng ta,

nhân dân ta là một sự nghiệp to lớn , vừa có

ý nghĩa lịch sử đối với nước ta, vừa có ý

nghĩa thời đại sâu sắc . Nhưng đó là một sự

nghiệp chưa có tiền lệ và mẫu hình sẵn

trong lịch sử. Sự nghiệp ấy được tiến hành

2
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Tạp chí Cộng sản

trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến

rất nhanh chóng, phức tạp . Vì vậy , đòi hỏi

chúng ta phải dám tìm tòi , khám phá sáng

tạo về lý luận, dũng cảm , sáng suốt trong

hành động. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục

xứng đáng là cơ quan lý luận, chính trị của

Trung ương , là ngọn cờ tư tưởng, lý luận

của Đảng, cùng với các cơ quan nghiên

cứu lý luận khác , Tạp chí Cộng sản cần

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ , chủ động bám

sát thực tiễn , mạnh dạn suy nghĩ, phát huy

dân chủ , có cách tổ chức nghiên cứu và

sinh hoạt tư tưởng lý luận sâu sắc hơn ,

sống động hơn , vừa có nguyên tắc , vừa cởi

mở hơn để góp phần tích cực hơn làm sáng

tỏ, giải đáp kịp thời, đúng đắn , có sức

thuyết phục những vấn đềlý luận và tư

tưởng do cuộc sống đặt ra ; thiết thực cung

cấp luận cứ khoa học cho việchoạch định

chủ trương, đường lối của Đảng và chính

sách của Nhà nước ; nâng cao tính chiến

đấu, đấu tranh chống các tư tưởng , quan

điểm sai trái , thù địch, kiên quyết bác bỏ

những luận điệu tuyên truyền bịa đặt,

xuyên tạc và vu khống ; chống lại sự

suy thoái tư tưởng chính trị , đạo đức, lối

sống trong cán bộ , đảng viên . Đồng thời,

Tạp chí cần có hình thức, cách trình bày

sinh động , hấp dẫn , dễ đi vào đông đảo

quần chúng, cán bộ, đảng viên , nhân dân ;

góp phần tích cực đưa đường lối của Đảng ,

chính sách của Nhà nước vào cuộc sống ,

củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên ,

nhân dân vào sự thành công của công cuộc

đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội .

Ba là , hiện nay Đảng ta đang tiến hành

tổng kết 20 năm công cuộc đổi mới và tổ

chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng . Đây là thời điểm rất quan trọng và

có ý nghĩa to lớn đối với công tác tư tưởng ,

lý luận . Bởi vậy , Tạp chí Cộng sản cùng

các cơ quan lý luận của Đảng cần phát huy

tốt hơn nữa vai trò của cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng, tổng hợp

sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng , toàn

dân vào các văn kiện , góp phần vào sự

thành công của Đại hội X với chủ đề mà

Hội nghị Trung ương 12, khóa IX vừa qua

nêu lên là : " Nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức

mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện

công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển " .

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Tạp chí

Cộng sản ra số đầu , tôi đề nghị Tạp chí cần

nghiêm túc thảo luận , tìm
giải pháp đổi

mới mạnh mẽ hơn để Tạp chí tiếp tục giữ

vững và phát huy vai trò ngọn cờ tư tưởng ,

lý luận của Đảng trong thời kỳ mới.

Tôi tin tưởng và hy vọng rằng với

những kết quả đã đạt được , với kinh

nghiệm và truyền thống tốt đẹp 75 năm ,

với vinh dự to lớn mà Đảng , nhân dân giao

cho và với sự yêu mến, tin cậy của bạn đọc

cả nước, trong thời gian tới , Tạp chí Cộng

sản (cả Tạp chí in và Tạp chí điện tử) sẽ

phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt

được , từng bước khắc phục những tồn tại ,

hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

xứng đáng hơn nữa là ngọn cờ tư tưởng , lý

luận của Đảng trong thời kỳ mới.

Chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên,

công nhân viên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng

sản đoàn kết phấn đấu , phát huy truyền

thống vẻ vang 75 năm qua, tiếp tục đóng

góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng trên

mặt trận tư tưởng , lý luận của Đảng ta.D

Số 16 (tháng 8 năm 2005)
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

ĐỔI NÚI VỀ ĐỐI NGOẠI

VŨ KHOAN
*

ỘT trong những thành tựu to lớn ,

có ý nghĩa lịch sử của nước ta

trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa trước đây .

Chúng ta không sa vào thái cực " phủ nhận

| V trong
công

cuộc
đổi

mới
, do sạch

trơn
" mà

khẳng

định
rằng

, chủ
nghĩa

xã

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, là không

ngừng mở rộng quan hệ quốc tế , nâng cao vị

thế ở khu vực và trên thế giới. Từ chỗ bị cô

lập về chính trị , cấm vận về kinh tế , ngày

nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao với

170 nước, quan hệ buôn bán với 221 thị

trường và đầu tư với 64 quốc gia và vùng

lãnh thổ . Đồng thời, nước ta là thành viên

tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và

khu vực, như Hiệp hội các quốc gia Đông -

Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế

châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Cơ chế

hợp tác Á – Âu (ASEM) , Phong trào Không

liên kết, Cộng đồng các nước có sử dụng

tiếng Pháp, Liên hợp quốc ...

Thành tựu ấy càng nổi bật trong bối cảnh

có những biến động lớn lao và sâu sắc trong

cục diện thế giới, nhất là sự sụp đổ của chế

độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và

sự tan rã của Liên bang Xô- viết . Trong tình

hình đó, để có được những thành tựu nói

trên , điều quan trọng hàngđầu là phải đổi

mới nhận thức về thếgiới.

Trước sự khủng hoảng nghiêm trọng của

chủ nghĩa xã hội thế giới , Đảng ta đã bình

tĩnh , tỉnh táo phân tích những thành tựu cũng

như những yếu kém, sai lầm của các nước

hội hiện thực đã giành được nhiều thành tựu

to lớn về nhiều mặt, đã từng là chỗ dựa cho

phong trào hòa bình và cách mạng thế giới,

đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân , góp

phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của

nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân

tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội .

Đồng thời Đảng ta cũng chỉ rõ những

khuyết tật của mô hình tập trung quan liêu

bao cấp được duy trì quá lâu đưa tới chỗ triệt

tiêu động lực phát triển , bệnh chủ quan nóng

vội , xem thường những quy luật kinh tế

khách quan , vội vã xóa bỏ sản xuất hàng hóa

và cơ chế thị trường , sự chậm trễ trong việc

ứng dụng những thành tựu của khoa học

công nghệ hiện đại , những sai sót trong mối

quan hệ giữa các dân tộc, bệnh quan liêu xa

rời quần chúng, buông lỏng công tác đảng ,

công tác tư tưởng, tổ chức ...

Chính những sai lầm, khuyết điểm ấy đã

làm suy yếu và đưa tới sự sụp đổ của chế độ

xã hội ở Liên -xô - Đông Âu chứ quyết

không phải do sự " lỗi thời " của chủ nghĩa xã

hội khoa học . Với nhận thức như vậy, Đảng

ta cho rằng,"loài người cuối cùng nhất định

* Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

-
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

NIEM 10 JAM GIA NHẬP ASEAN

8.8.2005

Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995 – 2005 )

sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật

tiến hóa của lịch sử " ( 1 ) . Song con đường đi

tới mục tiêu ấy, nhất là trên phạm vi toàn cầu

là lâu dài, quanh co chứ chưa phải là khả

năng trực tiếp... Cách tiếp cận biện chứng

nhưvậy phản ánh chân thực thực tế khách

quan , vừa giúp cho Đảng ta rút ra những bài

học cần thiết ,vừa củng cố niềm tin vàođịnh

hướng xã hội chủ nghĩa , làm nền tảng cho

việc hoạch định và thực thi chính sách đối

nội và đối ngoại .

Bên cạnh việc xác định chiều hướng phát

triển lâu dài của lịch sử , điều có ý nghĩa quan

trọng là xác định những xu thế lớn của thời

thế , trong đó chiến tranh và hòa bình luôn

luôn là vấn đề nóng hổi. Đảng ta đánh giá

nguy cơ chiến tranh thế giới hủy diệt bị đẩy

lùi , trong những thập kỷ tới ít có khả năng

xẩy ra chiến tranh thế giới , hòa bình , hợp tác

và phát triển vẫn là những xu thế lớn . Mặt

khác, chúng ta cũng nhận thức rõ rằng, cuộc

đấu tranh dân tộc và giai cấp không hề

thuyên giảm . Mâu thuẫn giữa khát vọng hòa

bình, độc lập , dân chủ và tiến bộ xã hội của

các dân tộc với các thế lực chống lại những

khát vọng đó hết sức gay gắt. Các cuộc xung

đột vũ trang , chiến tranh cục bộ , chạy đua

vũ trang , hoạtđộng can thiệp , lật đổ , nạn

khủng bố… diễn ra ở nhiều nơi . Những xu

thế trên vừa tạo ra cơ hội cho nước ta duy trì

hòa bình , mở rộng hợp tác để phát triển , vừa

đặt ra nhiều thách thức cần được quan tâm

xử lý , khắc phục .

Một xu thế lớn mà Đảng ta đã sớm nắm

bắt và luôn luôn nhấn mạnh, đó là cuộc cách

mạng khoa học – công nghệ diễn ra mạnh mẽ

trên thế giới, trở thành sức mạnh vật chất

( 1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội , 1991 , tr 8
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

lớn lao, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của

lực lượng sản xuất. Gắn liền với nó là xu thế

quốc tế hóa rồi toàn cầu hóa nhiều mặt của

đời sống loài người vừa tạo ra những điều

kiện thuận lợi để mở rộng thị trường, tranh

thủ đầu tư , công nghệ hiện đại và kỹ năng

quản lý , vừa đặt nước ta trước sự cạnh tranh

gay gắt, sự xâm nhập từ bên ngoài cả về kinh

tế lẫn văn hóa , tư tưởng.

Nằm ở Đông Nam châu Á và khu vực

châu Á – Thái Bình Dương , nước ta vừa có

điều kiện tận hưởng xu thế phát triển rất

năng động và gia tăng hợp tác trong khu vực,

vừa phải đối mặt với không ít nhân tố bất

trắc còn tiềm ẩn ở đây.

Xemnhư vậy thì trong khi triểnkhai công

cuộc đổi mới vềmọi mặt, nước ta phải đối

mặt với nhiều thử thách , cam go , song cũng

bắt gặp không ít thuận lợi mới. Vận dụng

sáng tạo một trong những bài học cơ bản của

cách mạng Việt Nam về sự kết hợp sức mạnh

dân tộc và thời đại trong hoàn cảnh mới, một

mặt chúng ta phát huy tới cao độ nội lực , sức

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

trong sự nghiệp chấn hưng đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ; mặt khác , ra

sức tận dụng xu thế hòa bình , hợp tác và phát

triển trên thế giới và ở khu vực, những thành

tựu của cuộccách mạng khoa học - công-

nghệ và những mặt tích cực của quá trình

toàn cầu hóa... để phục vụ cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

*

Sự đổi mới về nhận thức đã trở thành nền

tảng cho sự đổi mới về đường lối , chính sách

cũng như hành động trong lĩnh vực đối

ngoại . Chính sách đối ngoại vốn là sự tiếp

nối của chính sách đối nội . Sau khi nước nhà

hoàn toàn độc lập , giang sơn đã quy về một

mối thì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã trở

thành những nhiệm vụ chiến lược , trong đó

phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung

tâm . Do vậy , mục tiêu nhất quán của đường

lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới là tạo

dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất cho

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Điều

gì
phục vụ cho mục tiêu này thì ta cố gắng

làm, điều gì trái với mục tiêu này thì quyết

không làm. Cách đặt vấn đề như vậy hoàn

toàn không có nghĩa là chúng ta sa vào chủ

nghĩa dân tộc hẹp hòi , khước từ nghĩa vụ

quốc tế . Bản thân việc bảo vệ vững chắc và

xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội

chủ nghĩa đã là cống hiến quan trọng cho

những mục tiêu cao cả của thời đại . Vả lại ,

trongphạm vi khả năng của mình và dưới

những hình thức thích hợp , nước ta luôn luôn

cố gắng góp sức vào cuộc đấu tranh chung

của nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập

dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội .

Để đạt được mục tiêu chủ yếu đã đề ra,

việc xác định và thể hiện trên thực tế những

tư tưởng và phương châm chỉ đạo cũng như

phương thức hành động thích hợpcó ý nghĩa

rất quan trọng nếu như không nói là quyết

định .

Trước sau như một, chúng ta theo đuổi tư

tưởng chỉ đạo : kiên định nguyên tắc độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội , đồng

thời cơ động , linh hoạt về sách lược theo tinh

thần "dĩ bất biến , ứng vạn biến " như Bác Hồ

từng dạy . Theo tinh thần đó, Đảng ta đã xác

định đường lối đối ngoại độc lập , tự chủ ,

rộng mở và chính sách "đa dạng hóa, đa

phương hóa" quan hệ quốc tế . Một trong

những bài học được đúc rút từ thực tiễn cách

mạng Việt Nam là, chỉ có thể giành thắng lợi

nếu giữ vững được tinh thần độc lập, tự chủ,

vận dụng những chân lý phổ biến hoặc

kinh nghiệm của nước khác phù hợp với
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hoàn cảnh cụ thể của nước mình ; chỉ có thể

sử dụng một cách có hiệu quả sự giúp đỡ bên

ngoài nếu biết phát huy cao độ nội lực của

bản thân . Tuy nhiên độc lập , tự chủ không

đồng nghĩa với chủ nghĩa biệt lập mà phải

coi mình là bộ phận không tách rời của thế

giới, sẵn sàng mở cửa để đón lấy những

thuận lợi từ bên ngoài phục vụ cho những

mục tiêu của mình. Trong một thế giới muôn

màu muôn vẻ, khi mối quan hệ quốc tế và sự

tập hợp lực lượng đan xen rất đa dạng, khi

các tổ chức khu vực và thế giới đóng vai trò

rất quan trọng thì phương châm "đa dạng

hóa, đa phương hóa" quan hệ quốc tế là sự

chọn lựa hợp lô-gíc .

Với phương châm "thêm bạn , bớt thù "

chúng ta công khai tuyên bố và kiên trì thực

hiện trên thực tế phương châm : Việt Nam

muốn là bạn và đối tác tin cậy với mọi quốc

gia trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lãn

nhau , bình đẳng , cùng có lợi . Tuy nhiên ,

chúng ta cũng hiểu rõ rằng , các quốc gia có

quymô, hoàn cảnh lịch sử , trình độ phát

triển , chế độ chính trị - xã hội , lợi ích khác

nhau , từ đó tồn tại không ít sự va đập lợiích ,

và do vậy trong quan hệ quốc tế không thể

tránh khỏi cục diện vừa hợp tác , vừađấu

tranh . Về phần mình , chúng ta luôn luôn nỗ

lực thúc đẩy mặt hợp tác , đồng thời đấu

tranh dưới các hình thức thích hợpvới những

hành vi xâm hại độc lập, chủ quyền , toàn

vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nước

ta nhằm bảo đảm sự hợp tác công bằng và

bình đẳng hơn .

Một bài học quan trọng khác , mà cuộc

đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đem

lại , nay được áp dụng nhuần nhuyễn trong

hoạt động đối ngoại là , tạo sức mạnh tổng

hợp của các lực lượng tham gia quan hệ đối

ngoại và trên các lĩnh vực và dưới các hình

thức khác nhau . Hoạt động đối ngoại của

quan

Đảng được kết hợp chặt chẽ với hoạt động

ngoại giao của Nhà nước và "ngoại giao

nhân dân " ở Trung ương và cả địa phương .

Quan hệ chính trị được lấy làm tiền đề ,

hệ kinh tế - xã hội ( bao gồm cả sự hợp tác về

khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục,

y tế ... ) được coi là cơ sở vật chất, và gần đây

bổ trợ thêm cả sự giao lưu hợp tác về quốc

phòng - an ninh vì mục đích củng cố hòa

bình ,chống khủng bố và các tội phạm xuyên

quốc gia . Tính đến xu thế gia tăng vai trò của

các thể chế đa phương , quan hệ song phương

luôn được gắn kết với quan hệ đa phương ,

trong đó quan hệ song phương đóng vai trò

đầu tàu .

Cần nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng

của sự hợp tác về kinh tế trực tiếp phục vụ

gắnkết lợi ích giữa nước ta với các đối

cho nhiệm vụ trung tâm của đất nước , đồng

thời

tác , tạo nền tảng ngày càng bền vững cho sự

hợp tác ổn định và lâu dài . Nét mới trong

thời kỳ đổi mới là Đảng ta , nhất là trong các

Đại hội VIII và IX , đã đặt cao nhiệm vụ "hội

nhập với nền kinh tế khu vực và thếgiới" do

nhu cầu nội tại của nền kinh tế nước ta và

nhận thức về xu thế quốc tế hóa và toàn cầu

hóa của nền sản xuất thế giới.

Nước ta có hơn 80 triệu người, là một thị

trường khá lớn , song thu nhập của các tầng

lớp dân cư còn thấp , nhu cầu nội địa về

nhiều mặt còn hạn chế . Nhờ công cuộc đổi

mới , sản lượng một số sản phẩm tăng nhanh,

“ cung” vượt “ cầu” , vả lại nước ta lại có một

số lợi thế tương đối về nguồn lao động , điều

kiện thiên nhiên cần được tận dụng , nên

muốn gia tăng sản xuất thì tất yếu cần lấy

xuất khẩu làm hướng chiến lược , coi đó là

"đầu ra " quan trọng của nền kinh tế . Chẳng

thế mà trong 20 năm đổi mới , giá trị hàng

xuất khẩu đã tăng tới 33 lần (trong khi
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GDP tăng 3,3 lần) và ngày nay đã lớn hơn

1/2 giá trị GDP. Còn ở " đầu vào" , là một

nước đang phát triển ở trình độ thấp , chúng

ta rất cần vốn đầu tư , công nghệ, năng lực

quản lý tiên tiến . Chính việc đẩy mạnh xuất

khẩu đã giúp nước ta có được ngoại tệ để

nhập khẩu máy móc, thiết bị , nguyên nhiên

vật liệu phát triển sản xuất. Bên cạnh đó,

trong 20 năm qua chúng ta đã thu hút được

trên 50 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp và trên 20

tỉ USD viện trợ từ bên ngoài , và kèm theo đó

là công nghệ và kỹ năng quản lý hiện đại .

Riêng đầu tư nước ngoài đã đóng góp

khoảng trên 14% GDP, gần 5% thu ngân

sách , trên dưới 30% sản lượng công nghiệp

và giá trị xuất khẩu . Rõ ràng nền kinh tế

nướcta gắn bó khá mật thiết với nền kinh tế

thế giới và việc hội nhập với kinh tế thế giới

là một tất yếu khách quan .

Phản ánh nhu cầu hội nhập , nước ta đã

tham gia nhiều tổ chức và thể chế liên kết

kinh tế như ASEAN , APEC, ASEM... và

nay đang nỗ lực phấn đấu để gia nhập Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO). Là thành

viên của các tổ chức đó , đương nhiên chúng

ta phải tuân thủ những quy định chung,

thường được gọi là " luật chơi" chung, như

giảm thiểu hàng rào quan thuế, xóa bỏ hàng

rào phi quan thuế, mở cửa thị trường , dành

cho các doanh nghiệp nước ngoài chế độ đãi

ngộ quốc gia (tức là những điều kiện kinh

doanh bình đẳng với các doanh nghiệp trong

nước)...

Toàn bộ nội dung nêu trên cho thấy, trong

lĩnh vực đối ngoại của nước ta đã diễn ra

những sự đổi mới rất sâu sắc cả trong nhận

thức về thế giới đương đại lẫn trong đường

lối , chính sách , phương châm hành động .

Chính nhờ ở sự đổi mới ấy mà nước ta đã gặt

hái được nhiều thành tựu rất đáng tự hào,

đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc. Thường thì những thành

công về đối ngoại chỉ có thể có được trên cơ

sở sức mạnh của đất nước. Tuy nhiên, cách

tiếp cận như vậy có phần thụ động . Thực tế

cho thấy , trong khi " lực " còn hạn chế vẫn có

thể tạo nên "thế" thuận lợi nếu biết nắm bắt

và tận dụng được những lợi thế của đất nước

tích tụ qua lịch sử hào hùng của dân tộc , vị

trí địa - chính trị và địa - kinh tế đặc thù của

nước ta , những lợi ích đan xen của các đối

tác và sự khôn khéo trong cách ứng xử

của mình .

Nói như vậy không có nghĩa là mọi việc

đều an bài, trôi chảy, nhất là trong một thế

giới đầy biến thiên , bất trắc. Rõ ràng quan hệ

quốctế của nước ta đã đạt được chiều rộng

đáng kể nhưng chưa đạt tới độ sâu cần thiết,

nhất là về quan hệ kinh tế ; sự hiện diện của

hàng hóa và dịch vụ Việt Nam trên thị

trường thế giới nói chung và ở từng nước nói

riêng còn rất "mỏng" , chưa đủ sức tạo dựng

nềnmóng vững chắc cho quan hệ lâu dài,

cùng có lợi vớicác đối tác . Nhiều hoạt động

chưa đem lại hiệu quả cao, nhiều thỏa thuận

không được thực hiện tích cực. Tính chủ

động , tích cực của ngành này, ngành khác

chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình, từ

khâu nghiên cứu dự báo tới khâu triển khai

hoạt động thực tiễn . Công tác quản lý điều

hành hoạt động đối ngoại vô cùng phong

phú, phức tạp, biến động không ngừng với sự

tham gia của rất nhiều " binh chủng hợp

thành " ở trung ương và các địa phương , tuy

đã được cải thiện đáng kể , song còn xa so

với yêu cầu . Việc khắc phục những khiếm

khuyết trên chắc chắn sẽ đem lại nhiều

thành công mới trên mặt trận đối ngoại ,

nhất là nâng cao hiệu quả của lĩnh vực trọng

yếunày.
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CÁCH HẠNG THÁNG TÁM - THẮNG LỢI

CỦA ĐƯỜNG LỐI CHIẾN LƯỢC, SÁCH LƯỢC

CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG

VĂN TẠO

C

ÁCH mạng Tháng Tám năm 1945 ở

Việt Nam là cuộc cách mạng giải

phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới do

giai cấp côngnhân lãnh đạo giành được thắng

lợi, góp phần cùng Đồng Minh dân chủ quốc

tế đánh bại chủ nghĩa phát-xít, kết thúc cuộc

chiến tranh thế giới lần thứ hai , đem lại hòa

bình cho toàn thể nhân loại . Cách mạng Tháng

Tám còn góp phần tích cực vào phong trào

giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ

nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp

bức trên toàn thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Cách

mạng Tháng Tám thành công là do Chủ tịch

Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đứng trên lập

trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách

sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn cờ độc

lập dân tộc , phát huy cao độ chủ nghĩa yêu

nước , tinh thần tự tôn , tự hào dân tộc và dũng

khí đấu tranh anh hùng , bất khuất của nhân

dân Việt Nam. Nói cách khác , là do Đảng ta đã

biết kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn tínhgiai

cấp với tính dân tộc của cuộc cách mạng .

Do chưa nhận thức được tính tất yếu trong

mối
quan hệ giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân

tộc của Cách mạng Tháng Tám nên một số

học giả nước ngoài đã không thấy hết vai trò

lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt

Nam . Họ cho rằng , cuộc cách mạng này nổ ra

là do có " sự ăn may" , do lúc đó ở Đông Dương

có "khoảng trống quyền lực " (Pháp chạy, Nhật

hàng, quân Đồng Minh chưa tới ) nên Việt

Minh mới dễ dàng giành thắng lợi .

Một sự thật hiển nhiên mà nhiều nhà khoa

học đã chứng minh là, trong hơn 80 năm đấu

tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc

đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt

Nam nổ ra nhưng vẫn chưa giành được thắng

lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc đấu

tranh đó chưa có một giai cấp tiền phong lãnh

đạo, chưa có lý luận cách mạng soi đường ,

cũng như chưa có đường lối chiến lược , sách

lược đúng đắn, đủ sức giành thắng lợi trước

những kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc và chủ

nghĩa phát-xít . Nhưng, còn một sự thật lịch sử

nữa phải được làm rõ là, muốn đưa cách mạng

đến thành công, không chỉ cần có một đảng

của giai cấp công nhân lãnh đạo mà còn cần có

một đảng biết vượt qua bao thử thách, gay go,

* GS
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khắc phục những sai lầm , khuyết điểm , rút ra

những bài học kinh nghiệm để từng bước hoàn

thiện đường lối chiến lược và sách lược .

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác

nhận, để đi đến thành công của Cách mạng

Tháng Tám , Đảng phải trải qua ba cuộc vận

động cách mạng khó khăn, gian khổ. Đó là:

1 - Cuộc vận động những năm 1930 - 1935 mà

đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh ( 1930-1931 ) ,

tiếp theo là giai đoạn khủng bố trắng và thoái

trào cách mạng ( 1932 - 1935 ) . 2 - Cuộc vận

động những năm ( 1936 - 1939 ) , với cao trào-

Mặt trận Dân chủ năm 1938 , Đảng lại phải

vượt qua tổn thất do cuộc khủng bố của địch

gây ra để đi tiếp chặng đường mới . 3 - Cuộc

vận động những năm 1939 - 1945, Đảng đã

sáng suốt phát triển cả lực lượng chính trị lẫn

lực lượng vũ trang, dấy lên cao trào tiền khởi

nghĩa , chủ động nắm bắt thời cơ mới để tiến

hành Tổng khởi nghĩa . Chính nhờ trải qua ba

cuộc vận động đó, Đảng từng bước hoàn thiện

đường lối chiến lược và sách lược . Điều đó

biểu hiện ở một số vấn đề cơ bản sau :

1 – Từ chỗ tiến hành song songhai nhiệm

vụ phản đế và phản phong , đến chỗ xác

định rõ nhiệm vụ trước mắt là giải phóng

dân tộc

Đây là cả một chặng đường chuyển biến

nhận thức, đổi mới tư duy không đơn giản.

Luận cương chính trị của Đảng tháng 10-1930

nêu rõ : " Sự cốt yếu của tư sản dân quyền cách

mạng thì một mặt là phải tranh đấu để đánhđổ

các di tích phong kiến , đánh đổ các cách bóc

lộttheo lối tiền từ bổn và để thực hành thổ địa

cách mạng cho triệt để, một mặt nữa là tranh

đấu để đánhđổ đế quốc chủ nghĩaPháp,làm

cho Đông Dương hoàn toàn độc lập . Hai mặt

tranh đấu có liên lạc mật thiết với nhau , vì có

đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được cái

giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được

thắng lợi; mà có phá tan chế độ phong kiến

thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa " (1 ).

Phong trào đấu tranh của quần chúng năm

1930 - 1931 cũng nổi lên với khẩu hiệu "Đả

thực, bài phong " , không chỉ chống đế quốc

xâm lược mà còn đả đảo cả "Trí, phú, địa ,

hào" .

Chuyển sang thời kỳ những năm 1936

1939, trước nguy cơ phát-xít , Đảng thành lập

Mặt trận Dân chủ Đông Dương nhằm kết hợp

đấu tranh dân tộc với đấu tranh dân chủ để

chống phát-xít . Điều đó bước đầu tạo nên sức

mạnh đoàn kết toàn dân, biểu hiện ở cuộc mít

tinh đồ sộ với hơn hai vạn người tham dự ở

nhà Đấu xảo Hà Nội , ngày 1-5-1938 .

Đến giữa năm 1939 , cuộc chiến thế giới lần

thứ hai bùng nổ, các nước đế quốc xâu xé lẫn

nhau , thời cơ giải phóng dân tộc sẽ đến, Đảng

thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế

Đông Dương, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo

chiến lược, nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân

tộc , tạm thời hạ thấp khẩu hiệu phản phong.

Tại Hội nghị Trung ương 6, họp từ ngày 6 đến

ngày 8-11-1939, Đảng ta chỉ rõ : "Cách mệnh

phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của

cách mệnh tư sản dân quyền . Không giải quyết

được cách mệnh điền địa thì không giải quyết

được cách mệnh phản đế . Trái lại không giải

quyết được cách mệnh phản đế thì không giải

quyết được cách mệnh điền địa...Hiện nay

tình hình có đổi mới. Đế quốc chiến tranh ,

khủng hoảng cùng với ách thống trị phát-xít

thuộc địa đã đưa vấn đề dân tộc thành một vấn

tiểu địa chủ và tư sản bổn xứ cũng căm tức đế

đề khẩn cấp rất quan trọng. Đám đông trung

quốc. Đứng trên lập trường giảiphóngdântộc,

lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi

( 1 ) Văn kiện Đảng : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2002 , t 2 , tr 94
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vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa

cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải

quyết" ( 2 ) . Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn,

một làn sóng cách mạng phản đế đã dấy lên ,

tiêu biểu là ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn,

Nam Kỳ, Đô Lương , làm rung động bộ máy

thực dân .

Tháng 6-1941, Liên Xô tuyên chiến với

Đức. Sau đó, Đồng Minh quốc tế chống phát-

xít gồm Liên Xô , Trung Quốc , Anh , Mỹ ra đời.

Ở Việt Nam, thời cơ giải phóng dân tộc đang

đến gần. Đầu năm 1941 , Chủ tịch Hồ Chí Minh

về nước, chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8

(họp ở Pắc Bó, Cao Bằng) . Tại Hội nghị này,

Đảng đã hoàn thiện thêm một bước nữa việc

chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, thay khẩu

hiệu "Phản đế" (của Hội nghị Trung ương 6)

hay "Phản đế cứu quốc" (của Hội nghị

Trung ương 7) bằng khẩu hiệu "Cứu quốc" .

Nghị quyết Hội nghị nêu rõ : "Chính sách của

Đảng ta hiện nay là chính sách cứu quốc , cho

nên mục đích của các hội quần chúng cũng

xoay về việc cứu quốc là cốt yếu ... Công hội từ

nay lấy tên là Công nhân cứu quốc hội, thu nạp

hết thảy những người thợ Việt Nam muốn

tranh đấu đánh Pháp - Nhật, lại có thể thu nạp

hết cả những hạng cai ký , đốc công trong

xưởng mà những công hội trước kia không hề

tổ chức. Nông hội từ nay gọi là Việt Nam

Nông dân cứu quốc hội , thu nạp hết thảy nông

dẫn đến cả hạng phú nông , địa chủ muốn tranh

đấu đuổi Pháp - Nhật" ( 3 ) . Đồng thời, Mặt trận

Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

chuyển thành ba mặt trận "cứu quốc " của ba

dân tộc Việt, Miên, Lào .

Ở Việt Nam, Mặt trận Việt Nam độc lập

đồng minh (tức Mặt trận cứu quốc , gọi tắt là

Việt Minh) ra đời. Các đoàn thể cứu quốc phát

triển rộng khắp cả ba kỳ . Ngoài Công nhân

cứu quốc , Nông dân cứu quốc, còn có Quân

nhân (hay binh sỹ, du kích ) cứu quốc, Thương

gia cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thanh niên

cứu quốc , Phụ nữ cứu quốc , Nhi đồng cứu

vong... Như vậy, chiến lược cách mạng ngày

càng được hoàn thiện và luôn đi đôi với những

sách lược cách mạng mềm dẻo, thêm bạn bớt

thù (như thu hút cả cai ký, đốc công , phú nông,

địa chủ chống Pháp - Nhật vào Mặt trận cứu

quốc ) . Chiến lược , sách lược đó phù hợp với

yêu cầu cách mạng và nguyện vọng của quần

chúng nhân dân , được cụ thể hoá trong

Chương trình cứu nước của Mặt trận Việt

Minh . Qua nhiều con đường bí mật và bán

công khai , Chương trình thâm nhập vào đại

chúng, tạo nên Cao trào tiền khởi nghĩa rộng

lớn , rồi dẫn đến Tổng khởi nghĩa thành công

(chứ không phải đó chỉ là phong trào " tự phát"

của quần chúng như có người đã nói ) .

2 – Thực thi quyền dân tộc tự quyết của

ba nước Đông Dương

Quyền dân tộc tự quyết là vấn đề quan trọng

trong chiến lược cách mạng và trong quan hệ

quốc tế . Từ lâu, lãnh tụ Nguyễn ÁiQuốc đã

nhận thức rõ vấn đề quyền dân tộc tự quyết .

Bởi vậy , trong Chương trình tóm tắt của Đảng

năm 1930, Người đã nhân danh Đảng Cộng

sản Việt Nam công bố vấn đề này . Nhưng

quyết định đó không sớm được chấp nhận . Từ

Luận cương chính trị , tháng 10-1930 cho

đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, tháng

11-1940, Đảng vẫn khẳng định chỉ có một

Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cách

mạng của cả ba nước Việt Nam , Cao Miên,

Ai Lao. Đến Hội nghị Trung ương 8 , tháng 5-

1941 , do Người chỉ đạo, Đảng mới quyết định

thành lập ba đảng với ba mặt trận của ba nước

như trên đã nói. Nghị quyết Hội nghị khẳng

( 2 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 ( 1936 - 1939 ) , tr 538 - 539

( 3 ) Văn kiện đã dẫn , t 7 ( 1940 - 1945 ) , tr 124 - 125
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định : " chiến thuật hiện tại của Đảng ta là phải

vận dụng một phương pháp hiệu triệu hết sức

thống thiết , làm sao đánh thức được tinh thần

dân tộc xưa nay trong nhân dân (hơn hết là dân

tộc Việt Nam) ... vậy mặt trận hiệu triệu của

Đảng ta hiện nay ở Việt Nam là Việt Nam độc

lập đồng minh, hay nói tắt là Việt Minh. Đảng

ta và Việt Minh phải hết sức giúp đỡ các dân

tộc Miên, Lào tổ chức ra Cao Miên độc lập

đồng minh , Ai Lao độc lập đồng minh để sau

đó lập ra Đông Dương độc lập đồng minh" (4 ).

Kèm theo đó là các sách lược mềm dẻo của ba

Đảng nhằm tranh thủ được nhiều nhân vật

thuộc hoànggia và thân sỹ yêu nước vào Mặt

trận cứu quốc, góp thêm sức mạnh cho cách

mạng. Với tinh thần dân tộc tự quyết, sự phát

triển song song của cách mạng ba nước Đông

Dương từ đótrở đingày càng thu được những

thành tựu to lớn . Điều đó chứng tỏ , quyết sách

chiến lược nói trên là đúng đắn và sáng suốt .

3 – Bố trí thế trận cách mạng và sắp xếp

lực lượng cách mạng phù hợp với yêu cầu

khách quan của lịch sử

Khi tình thế cách mạng có sự chuyển biến

mau lẹ , đối tượng cách mạng luôn thay đổi,

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản

Việt Nam đã vận dụng một cách xuất sắc lý

luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nhẫn

thức xã hội Việt Nam để đề ra các quyết sách

chiến lược đúng đắn . Đó là nhận thức rõ các

mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu trong

xã hội , xác định rõ kẻ thù chính , kẻ thù phụ và

hậu bị quân của chúng để sắp xếp Tiền phong

quân , Hậu bị quân trực tiếp , Hậu bị quân

gián tiếp của cách mạng Việt Nam. Cụ thể, lúc

đầu mũi nhọn của cách mạng chĩa vào thực

dân xâm lược Pháp và tay sai phong kiến .

Khi Nhật vào Việt Nam , Pháp làm tay sai

cho Nhật , kẻ thù chủ yếu của cách mạng là

Pháp – Nhật. Từ năm 1943 trở đi , Nhật ngày

càng lấn chân Pháp ở Việt Nam, kẻ thù chủ

yếu của cách mạng được xác định lại là Nhật –

Pháp . Từ ngày 9-3-1945 (ngày Pháp đầu hàng

Nhật) trở đi , kẻ thù chủ yếu của cách mang chi

còn là phát- xít Nhật và tay sai. Điều này có

tầm quan trọng rất lớn trong việc bố trí thế trận

cách mạng và lực lượng cách mạng.

Từ năm 1943, bên cạnh Mặt trận Việt Minh

là lực lượng nòng cốt , Đảng còn thành lập Mặt

trận Dân chủ chống phát- xít và tuyên bố gia

nhập Đồng Minh quốc tế chống phát-xít. Với

sách lược này, ở trong nước có thể thu hút

được các lực lượng dân chủ chống phát -xít,

kể cả Ấn kiều, Pháp kiều , Hoa kiều ;ở ngoài

nước có thể coi Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc

đều là bạn đồng minh . Hội nghị Ban

Thường vụ Trung ương họp từ ngày 25 đến

ngày 28-2-1943 khẳng định : " Từ Xô - Đức

chiến tranh bùng nổ (22-6-1941 ), cuộc thế giới

chiến tranh lần thứ hai này đã tiến lên giai

đoạn mới và đã thay đổi tính chất . Nó không

còn là đế quốc chủ nghĩa chiến tranh nữa, mà

là chiến tranh phát- xít xâm lược và chống

phát -xít xâm lược " ( 5 ) . Vì vậy, "Muốn cho Mặt

trận dân tộc thống nhất chống phát-xít Nhật -

Pháp có thêm vây cánh, chúng ta phải ra sức

tìm kiếm các phái đảng chống phát-xít của

người ngoại quốc ở Đông Dương và đề nghị

với Việt Minh liên minh với họ theo tinh thần

bình đẳng và tương trợ đặng chính thức thành

lập Mặt trận dân chủ chống Nhật ở Đông

Dương" ( 6 ) . Sách lược này tạo nên thế chính

nghĩa cho Việt Minh trong sự nghiệp kháng

Nhật, cứu nước. Khi giành được chính quyền

từ tay phát-xít Nhật, cách mạng Việt Nam đã

có thế hợp pháp là đứng vào hàng ngũ

Đồng Minh chống phát-xít để ra Tuyên ngôn

(4) , ( 5 ) Văn kiện đã dẫn , t 7 , tr 122 , tr 273

(6 ) Văn kiện đã dẫn , tr 295 - 296
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Độc lập và tiếp đón quân Đồng Minh vào giải

giáp quân Nhật . Pháp (Đờ Gôn ) và Tàu

(Tưởng) - thuộc hàng ngũ Đồng minh chống

phát-xít, dù có ý đồ tái xâm lược Việt Nam

cũng không thể phủ nhận được chân lý hiển

nhiên này .

-
4 Thực thi phương châm chiến lược

"kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với

đấu tranh vũ trang" , tiến từ khởi nghĩa

từng phần đến Tổng khởi nghĩa

Trong thế trận lấy nhỏ đánh lớn , lấy yếu

địch mạnh, cách mạng Việt Nam vừa phát huy

truyền thống vũ trang anh hùng, bất khuất

của ông cha,vừa vận dụng hình thức đấu tranh

chính trị của quần chúng . Hình thức này

đã nảy sinh từ cao trào Xô- viết Nghệ Tĩnh

( 1930 - 1931 ) và phong trào Mặt trận Dân chủ

( 1936 - 1939) . Đến cuộc vận động cách mạng

những năm 1939 - 1945, hình thức đấu tranh

chính trị được vận dụng một cách phổ biến

trong đại chúng . Ngoài công , nông , còn vận

động được cả tiểu thương , tiểu chủ, cai ký , đốc

công... cùng tham gia chống độc tài , phát-xít .

Năm 1945, phát-xít Nhật - Pháp tăng cường vơ

vét lương thực cho chiến tranh , gây nên thảm

họa 2 triệu người Việt Nam chết đói , Đảng đã

phát động một cao trào đấu tranh kết hợp

chính trị với vũ trang : mít tinh , biểu tình đòi

quyền sống , đi đôi với vũ trang phá kho thóc

cứu đói , lập các căn cứ địa và các chiến khu

cách mạng, tiến hành khởi nghĩa từng phần ,

thành lập chính quyền cách mạng địa phương ,

tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

trong toàn quốc.

5 – Nắm đúng thời cơ , kịp thờiphát động

quần chúng nổi dậy giành chính quyền,

ít phải đổmáu

Cách mạng Tháng Tám nổ ra thành công , ít

phải đổ máu là do các nhà lãnh đạo cách mạng

Việt Nam đã đứng vững trên thế chủ động

chiến lược. Đến nay , nhiều người mới rõ, từ

rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán :

năm 1945, cách mạng giải phóng dân tộc ở

Việt Nam sẽ thành công . Chương trình

cứu nước của Việt Minh ra đời từ Hội nghị

Trung ương 8 (tháng 5-1941 ) , đã đến tay

những chiến sỹ cách mạng ở các địa phương,

kể cả sự truyền miệng qua các lao tù . Khi thời

cơ đến , khắp nơi đều chủ động đứng lên giành

chính quyền địa phương, như các chiến sỹ Ba

Tơ đã nổi lên phá ngục tù , lập căn cứ địa

cách mạng ngay sau ngày Nhật đảo chính

Pháp ( 9-3-1945 ) . Trong Cao trào tiền khởi

nghĩa, nhiều xã, huyện và một số tỉnh đã giành

được chính quyền trước ngày giành chính

quyền ở Hà Nội. Phương châm chiến lược kết

hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh

vũ trang , nắm đúng thời cơ để nổi dậy đã góp

phần quyết định vào việc giành được chính

quyền ít phải đổmáu . Đây là cả một cuộc đấu

trí, đấu dũng của cách mạng Việt Nam với bọn

ra
đế quốc, phát-xít . Nếu cuộc khởi nghĩa nổ

sớm hơn, sẽ bị bọn phát-xít Nhật dập tắt ; nếu

nổ ra muộn hơn - khi quân Đồng Minh , trong

đó có Anh, Pháp và Tàu (Tưởng ) vào, thì cũng

gặp khó khăn . Việc Chính phủ cách mạng lâm

thời Việt Nam nhân danh là người đứng về

phía Đồng Minh chống phát-xít giành được

quyền độc lập , đã nói lên tài vận dụng chiến

lược của cách mạng Việt Nam : nắm đúng thời

cơ, nổi dậy kịp thời, giành được chính quyền.

Như trên đã chứng minh, mặc dù có thuận

lợi khách quan , nhưng nguyên nhân chủ quan

mới là nguyên nhân quyết định sự thắng lợi

của Cách mạng Tháng Tám . Đó là do có sự

lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng . Nói

cách khác , thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám là thắng lợi của đường lối chiến lược ,

sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng. Q
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DƯƠNG TRUNG QUỐC

ÁU mươi năm , vừa tròn một hoa hội,

một vòng đời theo quan niệm của

người xưa và vừa đủ thời gian để một

sự kiện vĩnh viễn " đi vào lịch sử ". Rồi một

ngày kia sẽ không còn ai là nhân chứng của sự

kiện , tất cả chỉ còn lại trên những trang giấy,

tấm ảnh , thước phim ... hay trong ký ức nối dài

qua những thế hệ... Thời gian vừa là chất men

cho sự quên lãng nhưng cũng lại là thứ thuốc

hiện hình để làm sáng rõ dần những sự thật

được thăng hoa thành những biểu tượng ,

những bài học sâu sắc có giá trị lâu dài trong

lịch sử .

Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 cách

đây vừa tròn 60 năm . Nhưng ngay trong dịp

kỷ niệm một năm sự kiện này, đồng chí

Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng khi đó,

đồng thời cũng là một trong những "yếu nhân "

của cuộc cách mạng đã kêu gọi hãy tổng kết

từ thực tiễn sống động mà cả một dân tộc vừa

trải qua thành những bài học kinh nghiệm

thiết thực phục vụ cho công cuộc kháng chiến

và kiến quốc muôn vàn khó khăn mà cả dân

tộc đang và sẽ phải đương đầu . Đó cũng chính

là sự nghiệp bảo vệ những thành quả của cuộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 .

Kể từ đó, mỗi năm, đến ngày kỷ niệm

cuộc Cách mạng mùa Thu , những câu chuyện

lịch sử lại được đem ra kể lại, những bài học

lịch sử lại được đem ra học lại ... Nhưng

dường như mỗi lần lại thấy ánh lên những

điều mới mẻ và gần gũi với cuộc sống và vận

mệnh đất nước đang diễn ra... Mùa Thu này,

chúng ta cùng nhau nhắc lại sự kiện Cách

mạng Tháng Tám với những cảm nhận ngày

càng rõ về tính thời sự của những bài học rút

ra từ sự kiện của 60 năm trước .

1 - Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần

dân tộc là mộtđộng lực lớn của đất nước

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết rằng, ở

các nước thuộc địa phương Đông "chủ nghĩa

dân tộc là một động lực lớn của đất nước" .

Chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc nói ở

đây chính là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần

dân tộc chân chính của nhân dân Việt Nam ,

nó khác hoàn toàn với chủ nghĩa dân tộc

cực đoan , sô vanh , vị kỷ của giai cấp tư sản .

Đó là một chân lý mà nhà cách mạng

Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ở độ tuổi

trưởng thành sau hơn mười năm bôn ba tìm

đường cứu nước, đã nhận ra con đường phải

đi sau khi đọc bản Sơ thảo Luận cương về vấn

đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin để trở

thành người cộng sản có 3 tuổi đảng , khi vừa

mới đặt chân đến Liên Xô, xứ sở của cuộc

Cách mạng Tháng Mười.

Năm 1924, trong luận văn "Báo cáo về Bắc

kỳ , Trung kỳ và Nam kỳ " khi nhận thức được

rằng
"cuộc đấu tranh giai cấp (ở Việt Nam )

không diễn ra giống như ở phương Tây",

nhiệm vụ của những người cách mạng là "xem

xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó,

*
Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam
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và củng cố nó bằng dân tộc học phương

Đông", bởi lẽ "không thểcấm bổsung "cơ sở

lịch sử " của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa

thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời

mình khôngthể có được" vì "Mác đã xây dựng

học thuyết của mình trên một triết lý nhất định

của lịch sử , nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu

Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn

thể nhân loại " ( 1 ) .

Xuất phát từ quan điểm mác -xít triệt để

như vậy , mà Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra những

nhận định quan trọng: "Để có thắng lợi, một

cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương:

1 – Phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần

chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn .

กรี น6

Cuộc khởi nghĩa phải được

chuẩn bị trong quần chúng , nổra

trong thành phố , theo kiểu các

cuộc cách mạng châu Âu, chứ

không phải nổra đột ngột ở biên

giới Trung Quốc, theo phương

pháp của các nhà cách mạng

trước đây " . ( 2 )

Hai mươi mốt năm sau, cuộc

Cách mạng Tháng Tám 1945

diễn ra thắng lợi đúng như những

điều Nguyễn Ái Quốc đã viết và

đã làm với tư cách là người lãnh

đạo tối cao , người thiết kế và tổ

chức công cuộc cách mạng giải

phóng dân tộc Việt Nam .

Chính "chủ nghĩa dân tộc" ,

một khái niệm mà vào thời điểm

được Nguyễn Ái Quốc viết ra

còn xa lạ với những lý luận kinh

điển của "cách mạng vô sản" , đã

được thể nghiệm thành công ở

Việt Nam đúng như "một động

lực lớn " trong cuộc vận động

cách mạng giải phóng dân tộc do

một đảng cộng sản lãnh đạo . Chính " chủ

nghĩa dân tộc " mà cốt lõi là chủ nghĩa yêu

nước đã đánh thức và tập hợp cả một dân tộc

đứng dậy giành độc lập bằng một cuộc "khởi

nghĩa quần chúng", "được chuẩn bị trong quần

chúng nổra trong thành phố ". Thắng lợi của

Cách mạng Tháng Tám 1945 tuy là kết quả

của một quá trình vận động lâu dài nhưng nó

đã đạt tới đỉnh cao cả về lý luận và thực tiễn

kể từ khi Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực

tiếpchỉ đạocác sự kiện thành lập Mặt trận

Việt Minh , xây dựng căn cứ địa ở vùng rừng

núi Việt Bắc và nhiều chiến khu hìnhthành

( 1 ) (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 1 , tr 464 - 465 , 468 - 469
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trên nhiều địa bàn của đất nước... Những cuộc

khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra ở Bắc Sơn , Ba

Tơ..., nhưng thực tiễn cho thấy chính những

cuộc khởi nghĩa dựa vào sức mạnh chính trị

của quần chúng ở những thành thị, những

trung tâm kinh tế , đầu não chính trị như

Hà Nội ( 19-8-1945 ) , Huế (23-8-1945) và

Sài Gòn (25-8-1945) đã quyết định thắng lợi

trọn vẹn của một cuộc Tổng khởi nghĩa trên

phạm vi cả nước. Nó hoàn toàn không phải là

cuộc "nổi loạn " mà được thực hiện một cách

có tổ chức trên cơ sở đường lối chính trị đúng

đắn thể hiện một cách đầy đủ nhất trong

Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh . Đó là một

Cương lĩnh thấm nhuần nguyên lý " chủ nghĩa

dân tộc là động lực lớn nhất " để tập hợp được

mọi lực lượng của dân tộc . Chỉ thị Nhật– Pháp

bắn nhau và hành động của chúng ta đã trang

bị cho những người cách mạng những nguyên

lý cơ bản của nghệ thuật hành động , bản lĩnh

cách mang nhằm phát huy tính chủ động, sáng

tạo của quần chúng cách mạng đang khao khát

giành lại độc lập tự do, vào một thời điểm vô

cùng nhạy cảm và đòi hỏi tính năng động. Vì

chỉ cần sự lưỡng lự hay dao động cũng có

thể làm cho những " cơ hội ngàn vàng" tuột

khỏi tay .

Thực tiễn cho thấy, cả Hà Nội và Sài Gòn,

hai địa bàn quan trọng nhất của đất nước , lực

lượng cách mạng lãnh đạo quần chúng nổi dậy

giành chính quyền khi chưa nhận được mệnh

lệnh từ Trung ương . Mà mệnh lệnh đã được

hình thành kịp thời từ ý chí và bản lĩnh thống

nhất được tôi luyện từ trong một quá trình lâu

dài, trong một quyết định phù hợp với lòng

người. Do vậy, Cách mạng Tháng Tám đã

diễn ra đúng như một cuộc "đồng khởi" thành

công nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam . Và

cuộc Cách mạng đã diễn ra vào thời điểm

không thể sớm hơn và cũng không thể muộn

hơn như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

" Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến .

Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta

mà tự giải phóng cho ta... Chúngta không thể

chậm trễ. Tiến lên ! Tiến lên ! Dũng cảm tiến

lên !" ( 3 )

Đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết là bài

học thành công của Cách mạng Tháng

Tám 1945. Bài học ấy bắt nguồn từ nguyên lý

của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh coi "Chủ

nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất

nước" . Nó vẫn còn có ý nghĩa lâu dài đối với

công cuộc đổi mới và hội nhập của dân tộc

Việt Nam hôm nay và mai sau.

2 – Bản chất của cách mạng là dân chủ
-

Bản chất ấy không chỉ thể hiện trong tần số

xuất hiện chữ "dân chủ " trong các văn kiện

của Đảng và đặc biệt là của Mặt trận Việt

Minh cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,

mà rõ ràng nhất là trong thực tiễn vận động

của cách mạng.

Một cương lĩnh đúng đắn của Việt Minh

gắn mục tiêu độc lập dân tộc với tự do và

những quyền lợi thiết thực của mọi tầng lớp

nhân dân đã tạo nên một năng lực tập hợp

rộng khắp mọi lực lượng xã hội vào tổ chức

cách mạng của mình. Các đoàn thể Cứu quốc

trong Mặt trận Việt Minh theo sát mọi giới;

nhiều hình thức đoàn thể xã hội như Tổng hội

Sinh viên, Truyền bá Quốc ngữ , Hướng đạo

sinh ; cho đến các hình thức xây dựng lực

lượng cách mạng từ Việt Nam Tuyên truyền

Giải phóng quân ở chiến khu Việt Bắc cho

đến Thanh niên Tiền tuyến vốn do Chính phủ

bù nhìn Trần Trọng Kim thành lập ở miền

Trung hay tổ chức Thanh niên Tiền phong,

một sáng tạo của Đảng bộ Nam Kỳ ... đến thời

điểm hành động đều trở thành lực lượng của

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 554
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cách mạng . Nó nhân lên gấp bội sức mạnh của

một đảng chính trị mà vào thời điểm đó mới

chỉ có ngót 5 ngàn đảng viên. Nó tạo ra sức

hút lôi cuốn những ai còn lừng chừng vào

dòng thác của cuộc nổi dậy toàn dân . Nó tạo

ra áp lực mạnh mẽ như một khối ý chí của cả

dân tộc hỗ trợ cho công cuộc ngoại giao để

giành độc lập và chủ quyền thống nhất quốc

gia.

Bản chất dân chủ thể hiện ngày càng rõ

hơn trong quá trình củng cố thành quả cách

mạng của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính

quyền được nối tiếp bằng sự ra đời một thể

chế chính trị theo kịp với thời đại: chế độ

dân chủ - cộng hòa.

Nguyên lý xây dựng "nhà nước của dân , do

dân và vì dân " được thể hiện rõ nét ngay từ

những bước đi đầu tiên. Ủy ban dân tộc giải

phóng do Quốc dân đại hội bầu ở Tân Trào

trước khi giành được chính quyền là thiết chế

quá độ cho sự ra đời một nhà nước dân chủ .

Chính phủ lâm thời được thành lập tại Thủ đô

ngay sau khi giành được chính quyền trên cả

nước với sự tham gia của nhiềuthành phần

khác nhau trong và ngoài Mặt trận Việt Minh

là bộ máy hành pháp trung ương đầu tiên ra

đời cùngvới sự cáo chung của chế độ quân

chủ. Trong khi chưa có một chính phủ do

Quốc hội bổ nhiệm, Chính phủ Liên hiệp lâm

thời tiếp tục được hoàn thiện bằng cách mở

rộng với sự gương mẫu của nhiều thành viên

của Việt Minh sẵn lòng nhường chức cho

những thành phần khác để thể hiện tinh thần

đại đoàn kết dân tộc . Và tiếp đó Quốc hội

được bầu bởi cuộc Tổng tuyển cử phổ thông

đầu phiếu mà vào thời điểm đó vẫn còn hiếm

hoi trên thế giới, thể hiện ý chí xây dựng một

thể chế chính trị hiện đại mang tính đại diện

cao cho lợi ích của dân tộc và toàn xã hội . Bản

Hiến pháp đầu tiên đã được Quốc hội thông

qua và cho đến nay vẫn được đánh giá là mẫu

2

mực của việc soạn thảo văn bản pháp luật...

Cần nói rằng khối lượng công việc to lớn đó

đã được thực hiện trong một thời gian rất ngắn

giữa biết bao nhiêu khó khăn của đất nước còn

đầy rẫy những tàn tích của chế độ thuộc địa và

phong kiến ... Chỉ có một sự nghiệp hợp lòng

dân mới phát huy được sức mạnh của dân làm

nên những điều thần kỳ như vậy .

Ngay từ rất sớm , Chủ tịch Hồ Chí Minh

cũngđã cảnh báo về sự biến chất và thoái hóa

nếu không đấu tranh với chủ nghĩa quan liêu

trong bộ máy chính quyền cho dù nó được ra

đời như một thành quả của cách mạng. Vì vậy ,

ngay sau sắc lệnh thành lập bộ máy hành

chính các cấp, người đứng đầu Nhà nước cũng

ký tiếp sắc lệnh thành lập Ủy ban Thanh tra

đặc biệt và Tòa án đặc biệt để giám sát và

trừng trị sự lộng quyền và giữ sự trong sạch

của bộ máy quan chức nhà nước. Tất cả cho

thấy , nước Việt Nam vừa thoát thai từ ngàn

năm phong kiến, mới thoát khỏi ách thực dân

và phát-xít, đã thể hiện sự sẵn sàng và năng

lựcgia nhập thếgiới hiện đại với tư cách một

quốc gia dân chủ .

Chiến tranh và những quy luật khắc nghiệt

của cuộc chiến tranh bùng nổ chỉ 3 tuần sau

Ngày độc lập ở Nam Bộ (23-9-1945 ) và hơn

một năm sau trên cả nước (19-12-1946 ) đã tạo

ra không ít khó khăn đối với quá trình dân chủ

hóa ở Việt Nam . Nhưng chính công cuộc đổi

mới diễn ra hai thập kỷ nay là sự thúc đẩy cho

quá trình dân chủ hóa được khởi động từ cách

đây 60 năm. Chính vì thế khi ôn lại bài học

lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 ,

thời điểm mà tư tưởng Hồ Chí Minh về việc

xây dựng thể chế dân chủ được thể hiện rõ nét

nhất , chúng ta càng thấy những bài học đó trở

nên sống động gần gũi với công cuộc đổi mới

hiện nay , đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng nhà

nước và pháp luật .
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3
-

dân tộc

Hội nhập tạo nên sức mạnh của tiền đề cho sự phát triển của các quốc gia,

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

1945 diễn ra nhanh chóng và triệt để. Nhiều

nhà nghiên cứu khi viết về sự kiện lịch sử này

đã nêu lên những nét đặc sắc có thể nói là "vô

tiền khoáng hậu" . Chỉ trong vòng không đầy

hai tuần lễ kể từ khi Ủy ban Khởi nghĩa

ban hành Quân lệnh số 1 ( 13-8-1945 ) cho đến

khi Sài Gòn giành được chính quyền

(25-8-1945 ) , cách mạng đã thành công trên cả

dải đất của Tổ quốc trong bối cảnh nạn đói rồi

nạn lụt hoành hành, các phương tiện giao

thông và liên lạc vô cùng khó khăn . Cuộc

cách mạng không những đã lôi kéo được đội

ngũ những tầng lớp cơ bản như công nông mà

nhanh chóng tranh thủ được sự hưởng ứng

tham gia của các tầng lớp trung gian như trí

thức , tiểu tư sản kể cả các giai tầng hữu sản và

một bộ phận quan lại cấp trên mà tiêu biểu

nhất là chính vị hoàng đế cuối cùng của chế

độ phong kiến Việt Nam ... Lật đổ cùng một

lúc cả chế độ thuộc địa từng tồn tại gần thế kỷ,

lại chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến từng

tồn tại ngàn đời, xây dựng một nhà nước đại

diện cho lợi ích của dân tộc bằng cuộc cách

mạng gần như rất ít đổ máu ... là những biểu

hiện đặc sắc của nghệ thuật chỉ đạo cách mạng

tài tình . Từ mặt bằng dân trí của đất nước

nông nghiệp lạc hậu , đầy rẫy tàn tích của chế

độ phong kiến và thuộc địa, đang bị hoành

hành bởi giặc đói , giặc dốt mà thực hiện tất cả

những quy trình xây dựng thiết chế chính trị

như một quốc gia hiện đại cho thấy ý chí và

năng lực của cuộc cách mạng triệt để theo tinh

thần dân chủ .

Trong quá trình vận động cách mạng, nhận

thức được quy luật tất yếu của chiến tranh đế

quốc sẽ tạo ra những cơ hội không chỉ cho

mục tiêu giành độc lập dân tộc mà còn tạo ra

Đảng Cộng sản Đông Dương mà thể hiện tập

trung nhất ở người đứng đầu đã thực hiện một

cuộc chạy đua với thời gian và qua mọi thác

ghềnh của thời cuộc để nắm bắt cơ hội "ngàn

năm có một" . Sự lựa chọn mục tiêu kiên

định kết hợp với nguyên lý "dĩ bất biến ứng

vạn biến " của nhà cách mạng lão luyện

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đóng vai

trò quyết định cho thắng lợi của cách mạng

trong giai đoạn lịch sử đầy thử thách này .

Việc tăng cường và mở rộng lực lượng

cách mạng trong nước lấy hạt nhân là Mặt trận

Việt Minh là sự thể hiện nguyên lý bất biến

của tinh thần " đem sức ta mà tự giải phóng

cho ta". Coi nội lực là nhân tố tiên quyết, Chủ

tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn rộng lớn và

kinh nghiệm từng trải của mình cũng luôn coi

việc khai thác các nguồn lực từ những nhân tố

tích cực của thời đạilà sức mạnh và cơ hội bảo

đảm cho sự thành công vào những thời điểm

quyết định nhất của lịch sử . Nhà cách mạng

Hồ Chí Minh đã lặn lội sang Trung Hoa gây

dựng mối quan hệ với tất cả các thế lực chính

trị ở đây để vừa tranh thủ sự ủng hộ, vừa ngăn

chặn những âm mưu ; rồi cũng tại Trung Hoa,

lãnh tụ của cách mạng Việt Nam sẵn sàng gây

dựng quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ thông

qua tổ chức Tình báo chiến lược của Mỹ

(OSS ) đang hoạt động trong khu vực , không

chỉ để tranh thủ những nguồn lực để gây dựng

lực lượng mà quan trọng hơn hết là xác lập

chỗ đứng của cách mạng Việt Nam , sự nghiệp

giải phóng dân tộc giành độc lập của nhân dân

Việt Nam sau cuộc chiến tranh chống chủ

nghĩa phát-xít thắng lợi . Đó cũng là cơ sở

pháp lý cho chủ quyền độc lập của Việt Nam

một khi chiến tranh đã kết thúc .

Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 ,

lực lượng nước ngoài duy nhất đứng bên cạnh
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Hồ Chí Minh và hợp tác với những chiến sỹ

Việt Minh lại chính là Hoa Kỳ. Mối quan hệ

giữa Việt Minh và tổ chức OSS của Hoa Kỳ

thiết lập từ Côn Minh, sự có mặt của đơn vị

"Con nai" nhảy dù xuống Tân Trào, việc

thành lập đại đội Việt - Mỹ, tham gia bao vây

quân Nhật ở Thái Nguyên v.v.. là những bằng

chứng lịch sử . Trong mối quan hệ ấy, những

người cách mạng Việt Nam luôn giữ một

nguyên tắc nhất quán : "Ta yếu thì ta chỉ là một

khí cụ trong tay kẻ khác, dầu kẻ ấy là bạn

đồng minh của ta vậy… trong cuộc chiến đấu

giải phóng cho ta cố nhiên ta phải kiếm bạn

đồng minh , dầu rằng tạm thời, bấp bênh , có

điều kiện, nhưng công việc của ta trước hết ta

phải làm lấy " ( 4 ) .

Nhưng mối quan hệ đồng minh được xác

lập vào thời điểm đó rất quan trọng vì nó

chính là cơ sở để trong Tuyên ngôn độc lập

của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị thế

của nước Việt Nam độc lập trên trường quốc

tế : "Sự thật là dân ta lấy lại được nước Việt

Nam từ trong tay Nhật chứ không phải từ tay

Pháp ... Một dân tộc đã gan góc đứng về phe

Đồng Minh chống phát−xít mấynăm nay, dân

tộc đó phải được tự do . Dân tộc đó phải được

độc lập . Nước Việt Nam có quyền hưởng tự

do và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự

do và độc lập . " ( 5 ) .

Với vị thế đó, bắt tay vào công cuộc xây

dựng nhà nước độc lập và tự chủ của mình,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ đường lối đối

ngoại của nhà nước Việt Nam: "Làm bạn với

tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán

với một ai" . Năm 1946, Chủ tịch nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa còn gửi tới Liên hợp

quốc một thông điệp minh bạch : "Đối với các

nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực

thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi

lĩnh vực :

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận

lợi cho đầu tư của các nhà tư bản , nhà kỹ thuật

nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của

mình .

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các

cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc

buôn bán vàquá cảnh quốc tế.

c ) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi

tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh

đạo của Liên hợp quốc" (6)

Tinh thần mở rộng hợp tác quốc tế còn

nhiều lần được Chủ tịch HồChí Minh nhắc lại

trong nhữngtiếp xúc song phương với các

quốc gia khác như Hoa Kỳ , Pháp , Trung

Hoa... như một nguyên tắc nhất quán mà đến

vẫn còn nguyên vẹn những giá trị soi sáng

công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của

đất nước.

nay

Đọc lại văn kiện , nghe lại những lời kể hay

ôn lại những bài học của cuộc Cách mạng

Tháng Tám cách đây 60 năm mà vẫn cảm thấy

được hơi thở và cả sức nóng của ý chí và trí

tuệ của cả một dân tộc đã đứng lên làm chủ

vẫn mệnh của mình . Ý chí và trí tuệ ấy cũng

rất gần gũi và cần thiết đối với công cuộc đổi

mới, hội nhập và phát triển của đất nước hôm

nay . Nó giúp ta cảm nhận được tính kế thừa

của một dân tộc đã gan góc từng làm nên

chiến công bất hủ 60 năm trước sẽ có đủ niềm

tin và sức mạnh để mang tinh thần Cách mạng

Tháng Tám bước tiếp vào tương lai của sự

nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ và văn minh, sánh vai với

mọi quốc gia tiên tiến trên thế giới. D

(4 ) Văn kiện Đảng 1930 – 1945, Ban nghiên cứu Lịch sử

Đảng , Hà Nội , 1997, tr 292

(5) Sdd, tr 424 - 427

(6 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 470
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C

LUỘC Tổng khởi

nghĩa Tháng

Tám năm 1945

diễn ra và giành thắng

lợi trên phạm vi cả nước

trong vòng 2 tuần (từ

ngày 14-8 đến ngày

28-8-1945 ) . Đã có hàng

nghìn công trình , bài

viết về sự kiện vĩ đại

này , trong đó đề cập đến

quá trình chuẩn bị , diễn

Bàn thêm về

vấn đề thời cơ trong

CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

biến , kết quả cũng như nguyên nhân thắng lợi

và ý nghĩa , ảnh hưởng của cuộc Tổng khởi

nghĩa . Về nguyên nhân thắng lợi, hầu hết các

nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đều cho

rằng, nguyên nhân chủ quan (bên trong ) đóng

vai trò quyết định. Đó là một sự thật vững chắc

không thể bác bỏ. Tuy nhiên , cũng còn có ý

kiến của một vài học giả nước ngoài cho rằng ,

cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

là do " ăn may", do lúc đó " tại Việt Nam tồn tại

một khoảng trống quyền lực" , nên Đảng Cộng

sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh đã dễ

dàng lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính

quyền .

Thực tế , do đây là cuộc cách mạng có quá

trình chuẩn bị trong một thời gian dài , diễn ra

trên một không gian rộng, trong bối cảnh tình

hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động

lớn , thành quả của cuộc cách mạng có ảnh

hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển của

lịch sử dân tộc , tác động trực tiếp đến mọi mặt

đời sống xã hội Việt Nam tại thời điểm đó và

về sau ; do chưa có đầy đủ thông tin cần thiết ...

nên việc nhìn nhận, đánh giá có những điểm

còn khác nhau , là điều không khó giải thích .

Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra vào thời điểm

rất đặc biệt : Pháp chạy , Nhật hàng , chính phủ

NGUYỄNMẠNH HÀ

*

thân Nhật tê liệt, triều đình phong kiến nhà

Nguyễn bất lực , trong khi đó quân Đồng Minh

chưa vào. Đấy là nhìn về mặt hình thức .

Còn trong thực tế , phát-xít Nhật, tuy đại bại

trước Hồng quân Liên Xô tại Mãn Châu,

ở Việt Nam và Đông Dương thì tinh thần

bạc nhược, mất sức chiến đấu, song vẫn là

lực lượng đông , đang kiểm soát tình hình và

chưa nhận được lệnh đầu hàng chính thức từ

Tô -ky- ô, nên đội quân này vẫn có thể sẵn sàng

nổ súng bất cứ lúc nào .

Nhà Việt Nam học người Na-uy Xtên

Tôn -nét-xơn , trong cuốn sách nghiên cứu về

Việt Nam Cách mạng Việt Nam năm 1945 –

Ru- dơ- ven , Hồ Chí Minh và Đờ Gôn trong

một thế giới chiến tranh , ở Lời giới thiệu , đã

viết : "Mục đích của công trình nghiên cứu này

là một cuộc thăm dò có hệ thống các nguyên

nhân của cách mạng , cuộc thăm dò sẽ đi theo

hai hướng chính , mỗi hướng sẽ đi theo một

trong hai đường dây chủ yếu : Một dẫn tới tình

trạng chân không quyền lực ; một dẫn tới việc

giành quyền lực" . Theo X. Tôn -nét-xơn , " tình

trạng chân không quyền lực có thể được mô tả

chính xác như là một sự vắng mặt của các

* Đại tá , TS , Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
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lực lượng Pháp và Đồng Minh, sự thiếu quyết

tâm của người Nhật trong việc nắm giữ quyền

kiểm soát cho tới khi Đồng Minh tới và sự bất

lực của các quan lại và chính quyền của họ để

có thể tự tồn tại được" . Vì thế , ông nhấn mạnh:

"Khoảng trống quyền lực sau sự đầu hàng của

Nhật ởHà Nội , Huế, Sài Gòn... là chủ yếu

trong bất cứ sự giải thích nào về cách mạng

Việt Nam" ( 1 ) .

Để đánh giá về nhận định nêu trên của

X. Tôn -nét-xơn , chúng ta cần xem xét mấy

điểm sau :

Thứ nhất, các lực lượng vũ trang và nhân

dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Đông Dương , đã chuẩn bị cho cuộc

Tổng khởi nghĩa như thế nào và đã tận dụng

thờicơ "có một không hai" đưa lại để giành

chính quyền ra sao?

Tháng 9-1939 , chiến tranh thế giới lần thứ

hai nổ ra. Tháng 6-1940 , nước Pháp bị phát-xít

Đức chiếm đóng . Trước tình hình này , lãnh tụ

Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ởnước ngoài,

đã nhận định : " Việc Pháp mất nước là một

cơ hội rất thuận tiện cho cách mạng Việt Nam.

Ta phải tìm cách về nước ngay để tranh thủ

thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách

mạng" . Đến tháng 9-1940, mặc dù lực lượng

phát-xít đang chiếm ưu thế , quân Nhật đã kéo

vào Việt Nam, Người vẫn dự đoán : " Đồng

Minh sẽ thắng . Nhật, Pháp ở Đông Dương

chóng chầy sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành

được độc lập " .

Là người có tầm nhìn chiến lược , có dự cảm

thiên tài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho rằng ,

thời cơ giành độc lập đã đến với vận mệnh dân

tộc . Người quyết định trở về nước đầu năm

1941 , sau gần 30 năm bôn ba hoạt động ở nước

ngoài .

Tháng 5-1941 , Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng lần thứ 8 , họp tại Pắc Bó,

Hà Quảng, Cao Bằng, do lãnh tụ Hồ Chí Minh

chủ trì, đã khẳng định : "Trong lúc này nếu

không giải quyết được vấn đề dân tộc giải

phóng , không đòi được độc lập , tự do cho toàn

thể dân tộc , thì chẳng những toàn thể quốc gia

dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu , mà quyền

lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng

không đòi lại được" (2). Hội nghị còn xác định

những vấn đề cụ thể của cuộc khởi nghĩa

vũ trang như vị trí , hình thái khởi nghĩa; dự

kiến những điều kiện để cuộc khởi nghĩa nổ ra

và thắng lợi, trong đó có điều kiện phe dân

chủ đại thắng ở Thái Bình Dương , Liên Xô

đại thắng , cách mạng Pháp hay cách

mạng Nhật nổi dậy , quân Anh - Mỹ tràn vào

Đông Dương, v.v ..

Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh việc

chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm mục

đích giành độc lập dân tộc . Tại Hội nghị này,

Đảng ta đã đề ra những chính sách và biện

pháp cụ thể xây dựng lực lượng chính trị , lực

lượng vũ trang, cơ sở quần chúng và căn cứ địa

cách mạng, coi đó là điều kiện chủ yếu, quyết

định tạo tiền đề cách mạng, để khi có thời cơ

thuận lợi từ bên ngoài đưa lại , tiến hành Tổng

khởi nghĩa giành chính quyền .

Ngày 7-5-1944 , Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ

thị Sửa soạn khởi nghĩa , trong đó nhận định

thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta giành chính

quyền sắp tới, " Song thời cơ không phải tự nó

đến , một phần lớn do ta sửa soạn nó, thúc đẩy

nó" (3 ) .

Tháng 10-1944 , lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

gửi Thư kêu gọi đồng bào toàn quốc . Trong

thư, Người chỉ rõ : "Phe xâm lược gần đến ngày

(1) Sten Tonnesson: The Vietnamese Revolution of

1945 - Roosevelt, Ho Chi Minh and De Gaulle in a World

at War, Sage Publication London New Delhi, 1991 ,

p412

( 2 ) , ( 3 ) Văn kiện Đảng: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội , 2000 , t 7 ( 1940 - 1950 ) , tr 113 , 498
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bị tiêu diệt. Các Đồng Minh quốc sắp tranh

được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân

tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc

năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm

nhanh" ! ( 4 ) .

Ngày 9-3-1945 , phát-xít Nhật đảo chính

thực dân Pháp , độc chiếm Việt Nam và Đông

Dương. Ngày 12-3 , Ban Thường vụ Trung

ương Đảng ra Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và

hành động của chúng ta . Về vấn đề thời cơ,

Chỉ thị cho rằng, "Mặc dầu tình hình chính trị

khủng hoảng sâu sắc , nhưng điều kiện khởi

nghĩa ở Đông Dương hiện nay chưa thực chín

muồi ." (5 ) Vì thế, phải "Phát động một cao trào

kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ để làm tiền đề

cho cuộc Tổng khởi nghĩa . Cao trào ấy có thể

bao gồm từ hình thức bất hợp tác , bãi công ,

bãi thị , phá phách , cho đến những hình thức

cao như biểu tình thị uy võ trang, du kích . Sẵn

sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa

một khi đã đủ điều kiện (ví dụ khi quân Đồng

Minh bám chắc và tiến mạnh trên đất ta) " (6) .

Chỉ thị còn xác định : "ngay bây giờ phát động

du kích , chiếm căn cứ địa , duy trì và mở rộng

chiến tranh du kích , phải là phương pháp duy

nhất của dân tộc ta để đóng vai chủ động trong

việc đánh đuổi quân ăn cướp Nhật Bản ra khỏi

nước, chuẩn bị hưởng ứng quân Đồng Minh

một cách tích cực " ( 7 ) . " Song dù sao ta không

thể đem việc quân Đồng Minh đổ bộ vào Đông

Dương làm điều kiện tất yếu cho cuộc tổng

khởi nghĩa của ta ; vì như thế là ỷ vào người và

tự bó tay trong khi tình thế biến chuyển thuận

tiện ... nếu giặc Nhật mất nước như Pháp năm

1940, và quân đội viễn chinh của Nhật mất tinh

thần , thì khi ấy dù quân Đồng Minh chưa đổ

bộ, cuộc Tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể

bùng nổ và thắng lợi" (8 )

Chủ trương của Đảng đã được các lực lượng

vũ trang và quần chúng nhân dân quán triệt

trong việc tổ chức các đội vũ trang , gây cơ sở

chính trị, mở rộng căn cứ địa, lập khu giải

phóng, thực hành khởi nghĩa từng phần, giành

chính quyền ở một số địa phương . Những kết

quả đạt được trong quá trình vận động cách

mạng , chuẩn bị lực lượng, đã chủ động góp

phần tạo ra thời cơ, tình thế cách mạng trực

tiếp, chứ không phải do điều kiện khách quan

(bên ngoài ) quyết định .

Tháng 5-1945 , phát-xít Đức đầu hàng Đồng

Minh . Đầu tháng 8-1945 , đạo quân chủ lực

Quan Đông của Nhật bị Liên Xô đánh cho tới

tả , khiến Nhật phải tính chuyện đầu hàng.

Chớp thời cơ đó, ngày 13-8-1945 , Hội nghị

toàn quốc của Đảng, họp ở Tân Trào (Tuyên

Quang) , quyết định phát động Tổng khởi nghĩa

trong cả nước trước khi quân Đồng Minh vào

Đông Dương. Hội nghị nhấn mạnh: Tình thế

vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải

nhằm vào ba nguyên tắc : Tập trung - tập trung

lực lượng vào những việc chính . Thống nhất

thống nhất về mọi phương diện quân sự , chính

trị, hành động và chỉ huy . Kịp thời - kịp thời

hành động, không bỏ lỡ cơ hội . Ngay trong

đêm 13-8 , Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh

số 1 : " Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh ! Cơ hội có

một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành

lấy quyền độc lập của nước nhà ! ... Chúng ta

phải hành động cho nhanh, với một tinh thần

vô cùng quả cảm , vô cùng thận trọng! ... Cuộc

thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta" (9)

Trong giờ phút khẩn trương và quyết định

này , khi thời cơ lớn đã xuất hiện, lãnh tụ Hồ

Chí Minh khẳng định quyết tâm : "Lúc này thời

cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải

đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên

quyết giành cho được độc lập" .

(4 ) Hồ Chí Minh : toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000, t3 , tr 505 , 506

( 5 ) , ( 6 ) , (7 ) , ( 8 ) , ( 9 ) Văn kiện đã dẫn , t 7 , tr 365 , 367 ,

372, 373, 421 - 422
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Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào trong hai

ngày 16 và 17-8-1945 , sau khi tán thành và

thông qua quyết định Tổng khởi nghĩa , cũng

nhấn mạnh: "Không phải Nhật bại là nước ta tự

nhiên được độc lập . Nhiều sự gay go, trở ngại

sẽ xảy ra. Chúng ta phải luôn khôn khéo và

kiên quyết. "Khôn khéo" để tránh những sự

không lợi cho ta . "Kiên quyết" để giành được

nền hoàn toàn độc lập . Một dân tộc quyết tâm

và nhất trí đòi quyền độc lập thì nhất định được

độc lập " (10 ).

Trong thư kêu gọi đồng bào sau khi Ủy ban

dân tộc giải phóng Việt Nam được thành lập ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Giờ quyếtđịnh

cho vận mệnh dân tộc ta đã đến . Toàn quốc

đồng bào hãy đứng dậy đem sức tamà tự giải

phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm

trễ" ( 11 ) .

Phần nêu khái quát trên cho thấy, quá trình

lãnh đạo , chỉ đạo và chuẩn bị Tổng khởi nghĩa

của Đảng , lãnh tụ Hồ Chí Minh và toàn dân ta

đã diễn ra trong nhiều năm, luôn quán triệt

phương châm " đem sức ta mà tự giải phóng

cho ta " . Đây là một phương châm đúng đắn ,

sáng suốt , coi nội lực , nhân tố chủ quan là

quyết định , hoàn toàn không dựa vào sự

"ănmay" từ nhân tố khách quan (bên ngoài)

đưa lại .

Thứ hai, trong thời gian diễn ra cuộc Tổng

khởi nghĩa (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945 ) ,

trên lãnh thổ Việt Nam không hề tồn tại một

khoảng trống quyền lực nào. Trước hết , đối với

quân Nhật. Như trên đã trình bày, mặc dù Nhật

Hoàng chính thức tuyên bố đầu hàng vào ngày

15-8-1945 , nhưng trên thực tế , quân Nhật ở

Đông Dương những ngày sau đó chưa nhận

được lệnh đầu hàng, vẫn thực hiện quyền kiểm

soát trật tự , an ninh . Ông Lê Trọng Nghĩa,

nguyên Ủy viên Ủy ban nhân dân cách mạng

Bắc Bộ, người được cử đi gặp trực tiếp đại sứ

Nhật Bản Tsu -ka-mô-tô tối ngày 19-8 , cho

biết: " Phải đến ngày 21 , Tập đoàn quân 38 của

Nhật, với hơn một vạn quân đóng giữ vùng

quanh Hà Nội, mới nhận được lệnh ngừng bắn .

Vì vậy, trước đó, trong những ngày 17 , 18 , 19 ,

quân đội Nhật vẫn có đủ lý do để nổ súng can

thiệp , hoặc để tự vệ, hoặc để giữ an ninh ... mà

họ chịu trách nhiệm cho đến khi quân đội

Đồng Minh đến tiếp quản " (12) . Ông Nghĩa ,

trong bài viết của mình , cũng dẫn ra tài

liệu của Nhật về bức điện từ Hà Nội gửi về

Tô-ky-ô ngày 19, rằng phía Nhật đã thực

hiện một "cuộc dàn xếp thỏa hiệp" với

chính phủ ( Trần Trọng Kim TG) nhưng

không thành (13 ). Điềunày cho thấy , đã có việc

Nhật đứng đằngsau hỗ trợ cho Chính phủ Trần

TrọngKim"mặc cả" với Việt Minh về việc

chia sẻ quyền lực sau này, nhưng đã thất bại .

Trên thực tế , trong những ngày diễn ra cuộc

-

Tổngkhởinghĩa ởHàNội và nhiềuđịa phương

trên cả nước , quân Nhật đã tổ chức chống lại

các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân

khởi nghĩa giành chính quyền hoặc bố trí lực

lượng , xe tăng sẵn sàng nổ súng đàn áp. Điều

này bác bỏ ý kiến cho rằng , quân Nhật ở Việt

Nam đã "bỏ mặc tình hình" để cho Việt Minh

dễ dàng nổi dậy giành chính quyền.

Về Chính phủ Trần Trọng Kim . Đây là

chính phủ được Nhật dựng lên ngày 7-5-1945

(sau khi đã đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 ) ,

gồm 10 bộ, nhưng thực chất không có sức

mạnh và quyền hành gì đáng kể. Tuy nhiên,

cho đến ngày 17-8-1945 , chính phủ này vẫn

còn nắm quyền và cử người đi "mặc cả" với

Việt Minh . Trước đó, ngày 14-8, chính phủ

này ra tuyên bố: "Nhất quyết không chịu lùi

( 10) Chặt xiềng, Nxb Sự thật , Hà Nội, 1955 , tr 65 (dẫn

theo Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946–1960, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội , 1994, tr22 )

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 554

( 12 ) , ( 13 ) Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu :

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Nxb Lao Động,

Hà Nội , 1999 , tr 338 , 344

Số 16 (tháng 8 năm 2005) 27



Nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Tạp chí Cộng sản

một bước trước một khó khăn nào để làm tròn

sứ mệnh ... và vẫn hợp tác chặt chẽ với các nhà

đương cục Nhật (14 )

Thứ ba , thời điểm phát động Tổng khởi

nghĩa mà Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đưa

ra là thời điểm có một không hai vềnghệ thuật

tạo dựng và đón thời cơ ở cả trong nước và

quốc tế . Học giả X.Tôn -nét-xơnchorằng,

nguyên nhân của sự trống vắng quyền lực là do

chính sách của Đồng Minh đối với Đông

Dương từ tháng 3 đến tháng 8-1945 là ngu dốt

vàquễn lãng, còn chính sách của Pháp đối với

Đông Dương là bối rối và bất lực " .

Thực tế , tình hình diễn biến lúc đó không

hoàn toànnhư vậy . Bởi vì, các nước Đồng

Minh như Mỹ, Anh và chính phủ lâm thời

Pháp của ĐờGôn đều thừa hiểu , sớm , muộn

Nhật cũng lật Pháp để độc chiếm Đông Dương,

phòng trừ hậu họa. Mặc dù biết như vậy, nhưng

cả Mỹ và Anh đều không thể ngăn chặn được

do không đủ khả năng đánh bại Nhật tại khu

vực này vào thời điểm đầu năm 1945, và do

còn có những mục tiêu khác quan trọng , cần

kíp hơn . Do vậy, không thể nói chính sách của

Đồng Minh đối với Đông Dương lúc đó là ngu

dốt và lãng quên. Còn chính sách của Pháp đối

với Đông Dương lúc đó cũng không thể nói là

bối rối và bất lực. Vì, sau ngày Nhật đảo chính

Pháp, lực lượng Pháp ở Việt Nam hoàn toàn bị

tê liệt , phần lớn bị bắt giam, một số ít chạy

thoát sang Lào, Trung Quốc, số còn lại tổ chức

" kháng chiến " chống lại quân Nhật , song

không có kết quả. Chính phủ Đờ Gôn chỉ đưa

ra được bản Tuyên bố ngày 24-3-1945 , nhắc

lại chủ quyền của Pháp ở Đông Dương và

tổ chức được vài đơn vị ở Xri- lan- ca , Ấn Độ,

Trung Quốc để chuẩn bị đưa sang Đông

Dương. Cho đến mãi ngày 17-8 , tức là khi

cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam

đã và đang diễn ra , Chính phủ Pháp mới

có quyết định bổ nhiệm tướng Lơ-cléc làm

Tổng chỉ huy đạo quân viễn chinh và Đô đốc

Đác-giăng-li-ơ làm Cao ủy, để chuẩn bị

sang Đông Dương. Thêm nữa, đến tận ngày

12-9-1945, nửa tháng sau ngày cuộc Tổng khởi

nghĩa thắng lợi, đại đội đầu tiên của quânPháp

mới theo chân quân Anh tới Sài Gòn . Thực

chất, vào thời điểm cuộc Tổng khởi nghĩanổ

ra , Pháp không có vai trò đáng kể nào ở Việt

Nam . Đối tượng của cuộc Tổng khởi nghĩa là

phát-xít Nhật và Chính phủ Trần Trọng Kim

Hồ Chí Minh khẳng định trong Tuyên ngôn

do Nhật hậu thuẫn . Điều này đã được Chủ tịch

độc lập : sự thực, nhân dân ta giành chính

quyền từ tay Nhậtchứ không phảitừ tay Pháp .

Như đã trình bày, cuộc Tổng khởi nghĩa

Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta được

tiến hành và diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt .

Điều cần nhấn mạnh là, bối cảnh quốc tế lúc đó

không phải chỉ thuận lợi đối với riêng Việt

Nam mà còn thuận lợi đối với một số nước

có cuộc Tổng khởi nghĩa của Việt Nam giành

trong khu vực Đông - Nam Á . Tuy nhiên, chỉ

được thắng lợi nhanh chóng và triệt để . Điểm

mấu chốt để lý giải vì sao nhân dân ta lại giành

được thắng lợi là gì ? Đó chính là do thực lực

của chúng ta, do Đảng và lãnh tụ Hồ ChíMinh

sớm đề ra đường lối đấu tranh giải phóng dân

tộc một cách đúng đắn , sáng tạo , tạo dựng

được cơ sở , nền tảng cách mạng vững chắc

(nhân tố chủ quan ) và sớm nắm bắt thời cơ

khách quan thuận lợi để phát động toàn dân

khởi nghĩa giành chính quyền. Nếu không

xây dựng được lực lượng chính trị, lực lượng

vũ trang , căn cứ địa cách mạng , không tập

dượt cho các lực lượng này trong thực tế đấu

tranh từ thấp đến cao, thì khi điều kiện khách

quan thuận lợi xuất hiện , khi thời cơ tới, cũng

không thể tận dụng được để tiến hành khởi

nghĩa thắng lợi . Đó là một thực tế không thể

bàn cãi .D

( 14 ) Trần Quang Huy : 19 – 8, Cách mạng Tháng Tám là

sáng tạo, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản,

Hà Nội , 1995 , tr 26, 27
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LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

60 NĂM XÂY DỰNG

VÀ TRƯỞNG THÀNH

LÊ HỒNG ANH •

R

A đời trong Cách mạng Tháng Tám

( 19-8-1945) , trải qua 60 năm chiến

đấu trưởng thành , lực lượng Công an

nhân dân Việt Nam luôn được Đảng Cộng

sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu giáo dục ,

rèn luyện, được các tầng lớp nhân dân đùm

bọc , giúp đỡ , Công an nhân dân luôn đi đầu

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo

vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính

mạng , tài sản và cuộc sống bình yên của

nhân dân , góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Quá trình xây dựng và trưởng thành của

lực lượng Công an nhân dân gắn liền với

cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân

tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Vừa mới ra đời, Nhà nước ta đã phải

đương đầu với những thử thách cực kỳ

nghiêm trọng trong tình thế "ngàn cân treo

sợi tóc" . Ở cả hai miền Nam , Bắc, hàng chục

vạn quân Tưởng Giới Thạch và quân Anh

tràn vào nước ta, mượn danh tước vũ khí của

quân đội phát-xít Nhật bại trận để thực hiện

âm mưu tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam

và xóa bỏ chính quyền dân chủ nhân dân vừa

mới thành lập . Vụ án phố Ôn Như Hầu, vụ

âm mưu lật đổ Chính phủ Việt Nam dân chủ

cộng hòa, do Đại Việt và Quốc dân đảng câu

kết với thực dân Pháp dự định gây ra vào

ngày 14-7-1946 bị khám phá là một chiến

công to lớn của lực lượng Công an nhân dân,

góp phần bảo vệ chính quyền non trẻ . Vụ án

phố Ôn Như Hầu đã góp phần vạch trần bản

chất bán nước , hại dân của Quốc dân đảng

trước dư luận quần chúng; đánh một đồn

quyết định vào bọn phản động nấp dưới

chiêu bài cách mạng quốc gia, cách mạng hải

ngoại ; là cơ sở để chúng ta truy kích bọn

phản cách mạng chạy trốn ở nhiều tỉnh ,

giành thắng lợi trong công tác bảo vệ Đảng,

bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân

dân, góp phần quan trọng chuẩn bị bước vào

cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ .

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp, lực lượng Công an nhân dân đã chiến

đấu mưu trí, dũng cảm , đối phó với nhiều

loại kẻ thù nguy hiểm; luôn sát cánh cùng

toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu phá

* Đại tướng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy

Công an Trung ương , Bộ trưởng Bộ Công an
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34

MA

ĐẠI HỘI

ĐỘ CÔNG AN BAN THI ĐUA VÌ AN NINH TỔ QUỐC ”

LẦN THỨ V

HaNoingay 9.8.2005

hoại và hoạt động gián điệp, do thám của

địch , giữ vững trật tự , an ninh ở vùng tự do,

ở các khu căn cứ, bảo vệ an toàn các cơ quan

lãnh đạo kháng chiến ; luồn sâu vào vùng

địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng,

tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tề , trừ

gian , diệt ác . Vụ đánh chìm Thông báo hạm

A -mi- ô Đanh- vin của quân đội Pháp ở vùng

biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) do tổ điệp báo

A13 thực hiện thể hiện tinh thần chiến đấu

dũng cảm , mưu trí của lực lượng Công an

nhân dân . Chiến công của tổ điệp báo A13

đã góp phần đập tan âm mưu của địch muốn

mua chuộc, lôi kéo những người kháng

chiến ly khai Chính phủ Việt Minh đi theo

Chính phủ bù nhìn Bảo Đại ; đồng thời, ngăn

chặn ý đồ của thực dân Pháp đánh chiếm

vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh , góp phần

đánh thắng thực dân Pháp, giải phóng hoàn

toàn miền Bắc .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước , lực lượng Công an nhân dân vừa làm

nhiệm vụ bảo vệ công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện đắc lực

cho an ninh miền Nam đánh địch . Trên mặt

trận chiến đấu thầm lặng này , Công an nhân

dân đã bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não

của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo

vệ các cơ sở kinh tế , văn hóa; đồng thời, bóc

gỡ các tổ chức gián điệp của thực dân Pháp

và đế quốc Mỹ cài lại , ngăn chặn và đập tan

âm mưu gây bạo loạn của các tổ chức phản

động . Được quần chúng nhân dân hỗ trợ, lực

lượng Công an nhân dân đã phối hợp cùng

lực lượng Quân đội truy quét và làm tan rã

nhiều ổ, nhóm phỉ hoạt động ở các vùng rừng

núi dọc biên giới Việt - Trung; tổ chức nhiều

"kế hoạch nghiệp vụ " đón bắt gọn và tiêu

diệt hầu hết các toán gián điệp , biệt kích của

Mỹ - ngụy tung ra phá hoại miền Bắc, bảo vệ

an toàn các mục tiêu kinh tế , chính trị trọng

điểm . Trong cuộc chiến tranh phá hoại của

đế quốc Mỹ ở miền Bắc , lực lượng Công an

nhân dân đã vượt qua muôn ngàn khó khăn ,

30
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gian khổ , hy sinh , tận tụy tham gia, giữ gìn,

bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ,

chiến đấu ngoan cường , dũng cảm , ở những

thành phố, thị xã, trên những tuyến đường

giao thông trọng điểm... , góp phần hạn chế

tới mức thấp nhất sự thiệt hại về người và

của, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội .

Ở miền Nam, lực lượng An ninh miền

Nam đã kiên cường bám đất, bám dân, hoạt

động điệp báo trong lòng địch, chủ động diệt

ác , phá kìm , làm thất bại các kế hoạch tình

báo , gián điệp và hoạt động "bình định" ,

"chiêu hồi" của địch, bảo vệ phong trào đấu

tranh mạnh mẽ của quần chúng , bảo vệ an

toàn các căn cứ địa kháng chiến của cách

mạng, góp phần cùng quân và dân ta giải

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ

quốc .

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975 , dân

tộc ta lại phải đương đầu với cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt vô cùng thâm độc

của bọn đế quốc và các thế lực thù địch . Một

lần nữa , Công an nhân dân đã phát huy vai

trò xung kích trên mặt trận chiến đấu thầm

lặng, cùng với toàn quân, toàn dân cả nước

xây dựng chính quyền cách mạng, giáo dục,

cải tạo hàng chục vạn người của chế độ cũ

trở về với nhân dân, kịp thời triệt phá nhiều

tổ chức phản động, tiêu diệt bọn Ful-rô , bắt

sống nhiều toán gián điệp, biệt kích xâm

nhập vào nước ta, đập tan những âm mưu gây

bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch

chống chủ nghĩa xã hội , góp phần giữ vững

an ninh, trật tự của đất nước. Việc khám phá

vụ án gián điệp lớn do Lê Quốc Túy và Mai

Văn Hạnh chỉ huy và vụ bắt gọn toán gián

điệp Võ Đại Tôn xâm nhập qua biên giới

Việt - Lào về Việt Nam là một thắng lợi to

lớn góp
phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ

vang của lực lượng Công an nhân dân trong

lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực

lượng Công an nhân dân đã chủ động đổi

mới chủ trương và biện pháp công tác , mưu

trí, dũng cảm, phát hiện và ngăn chặn kịp

thời nhiều hoạt động phá hoại của kẻ địch ,

bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế

quan trọng ; khám phá nhiều vụ án kinh tế

lớn , triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn ;

triệt phá, kiềm chế hoạt động của bọn tội

phạm hình sự, đặc biệt là các băng nhóm "xã

hội đen" , tội phạm có tổ chức, tiêu biểu như

vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn ; ngăn

chặn tốc độ gia tăng của tình hình tệ nạn xã

hội ; đập tan âm mưu kích động gây bạo loạn

lợi dụng vấn đề tôn giáo - dân tộc của các thế

lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã

hội ... Trong cuộc chiến đấu thầm lặng này đã

có hơn một trăm cán bộ, chiến sỹ Công an

anh dũng hy sinh, hơn năm trăm đồng chí

khác bị thương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh

trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc

của nhân dân .

Sáu mươi năm vừa chiến đấu, vừa xây

dựng lực lượng , Công an nhân dân Việt Nam

đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà

Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng

đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

ta đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ

xâm lược , bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ Tổ quốc , bảo vệ vững chắc chế

độ xã hội chủ nghĩa . Công an nhân dân đã

vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng

9 Huân chương Sao vàng, 63 Huân chương

Hồ Chí Minh , 577 đơn vị và 287 cá nhân

được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực

lượng vũ trang; hàng trăm ngàn đơn vị, cá

nhân được tặng thưởng huân , huy chương và

các danh hiệu cao quý khác . Phần thưởng lớn
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nhất mà Công an nhân dân nhận được là lòng

tin cậy của Đảng , Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân có được

những chiến công hiển hách kể trên , hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước

và nhân dân giao phó, là do nhiều nguyên

nhân . Nguyên nhân đầu tiên , yếu tố quyết

định những thắng lợi đó là đường lối lãnh

đạo đúng đắn vàsáng tạo của Đảng và Bác

Hồ. Đảng và Bác đã sáng lập, giáo dục và rèn

luyện , chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ của từng giai

đoạn cách mạng đối với lực lượng Công an

nhân dân .

Đó là bản chất cách mạng , phẩm chất cao

quý và truyền thống vẻ vang của Công an

nhẫn dân Việt Nam . Nhiều thế hệ cán bộ,

chiến sỹ công an đã nêu cao lòng trung thành

vô hạn với lý tưởng cộng sản, với Đảng Cộng

sản Việt Nam , với Nhà nước cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, với nhân dân Việt Nam ,

thấmnhuần lời dạy của Bác: " Vì nước quên

thân , vì dân phục vụ " . Dù bất cứ trong điều

kiện , hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sỹ Công

an nhân dân luôn sẵn sàng xả thân vì hạnh

phúc của nhân dân , vì sự bình yên của cuộc

sống và sự phát triển của xã hội . Công an

nhân dân luôn quán triệt vàthực hiện nghiêm

chỉnh quan điểm, đường lối của Đảng, pháp

luật của Nhà nước ; luôn đi đầu trong nhiệm

vụ bảo vệ an ninh chính trị , giữ gìn trật tự an

toàn xã hội, với bản lĩnh mưu trí , dũng cảm,

vượt mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực vươn lên ,

nắm bắt thời cơ để chiến thắng kẻ thù, hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đó là mối quan hệ gắn bó máu thịt với

nhân dân, đoàn kết nội bộ, luôn luôn đổi mới,

cải tiến các biện pháp công tác. Nhờ có sức

mạnh của đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân

dân mà lực lượng Công an nhân dân không

những phát huy được sức sáng tạo , mà còn

tranh thủ được sự đồng tình , ủng hộ và giúp

đỡ to lớn của đông đảo quần chúng nhândân

ở mọi lúc, mọi nơi, mọi miền đất nước , xây

dựng được nền an ninh nhân dân và thế trận

an ninh nhân dân vững chắc. Đó là truyền

thống luôn kề vai, sátcánh cùng Quân đội

nhân dân , các cấp , các ngành , các đoàn thể

chiến đấu cho mục tiêu cao cả : Bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Nhờ có truyền thống tốt đẹp này mà lực

lượng Công an luôn tranh thủ được sự giúp

đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các

ngành, các cơ quan, đơn vị bộ đội và các tầng

lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an

hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp

toàn xã hội .

còn diễn biến hết sức phức tạp, mau lẹ , khó

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực

nhau . Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện

lường ; thuận lợi và nguy cơ luôn đan xen

âm mưu "diễn biến hòa bình " , bạo loạn lật

đổ , hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội

chủ nghĩa trên đất nước ta . Do đó, nhiệm vụ

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an

toàn xã hội càng trở nên nặng nề, đòi hỏi

Công an nhân dân cần khắc phục ngay những

yếu kém hiện có, tiếp tục phát huy bản chất

và truyền thống tốt đẹp của mình, đổi mới về

nhận thức và phương pháp công tác, không

ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng

lực lượng Công an nhân dân cách mạng,

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại . Để

thực hiện tốt các yêu cầu trên, trong thời gian

tới Công an nhân dân phải tập trung giải

quyết một số vấn đề sau đây :

- Phải xây dựng lực lượng Công an nhân

dân thực sự trong sạch , vững mạnh về chính
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trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết, mỗi cán

bộ, chiến sỹ Công an phải thường xuyên rèn

luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong

sáng , phải "cần, kiệm , liêm, chính , chí công,

vô tư" , không ngừng học tập và thực hiện

nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân

dẫn . Phải luôn có tinh thần cách mạng tiến

công. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải

thường xuyên nâng cao cảnh giác, trau dồi

trình độ về mọi mặt, chủ động mưu trí và

sáng tạo trong công tác , chiến đấu . Phải tinh

thông về nghiệp vụ, có trình độ khoa học - kỹ

thuật khá, trang bị tốt về cơ sở vật chất , các

phương tiện kỹ thuật, không ngừng đổi mới

phương thức hoạt độngvà biện pháp nghiệp

vụ , bám sát và thực hiện tích cực đường lối

chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước ,

phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh thực hiệncácchủ trươngcông

tác lớn của Đảng, của Chính phủ về bảo vệ

an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã

hội . Đấu tranh quyết liệt với các loại tội

phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm

tham nhũng , buôn lậu , tập trung trấn áp

mạnh các loại tội phạm hình sự nguy hiểm

khác, tội phạm ma túy ... Tăng cường quan

hệ quốc tế trong hoạt động tình báo và trong

đấu tranh phòng chống tội phạm để ngăn

chặn hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên

quốc gia .

-
Phải tăng cường đoàn kết, gắn bó với

Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với

các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể

nhân dân trong hoạt động bảo vệ an ninh, trật

tự . Đẩy mạnh hoạt động phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành thế trận an

ninh nhân dân với sức mạnh tổng hợp của

toàn dân, của các cấp, các ngành mà Công an

nhân dân là lực lượng nòng cốt .

- Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục

đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2) , khóa VIII và cuộc vận động

xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm củng cố ,

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của các tổ chức đảng trong toàn lực lượng

Công an nhân dân, xây dựng ngày càng

nhiều các tổ chức đảng thực sự trong sạch ,

vững mạnh . Trước mắt, tổ chức thắng lợi đại

hội Đảng các cấp trong toàn lực lượng , góp

phần tiến tới thành công của Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ X của Đảng .

Công an mỗi đơn vị , địa phương phải có

chương trình , hành động cụ thể trong từng

thời gian . Đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi

đơn vị, cá nhân, tăng cường công tác kiểm tra

giám sát chuyên môn nhằm kịp thời phát

hiện, xử lý nghiêm minh những vi phạm tiêu

cực; đồng thời, biểu dương nhân rộng gương

" người tốt, việc tốt" , những điển hình tiên

tiến trong lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều cánhân tốt sẽ có tập thể mạnh, nhiều

đơn vịvững mạnh góp phần làm cho toàn lực

lượng lớn mạnh .

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an

nhân dân Việt Nam chúng ta có quyền tự hào

về những thành tích đã đạt được , tự hào về

những truyền thống vẻ vang của lực lượng

Công an nhân dân và tin tưởng rằng , dưới sự

lãnh đạo của các cấp ủy , sự quan tâm chỉ đạo

của các cấp chính quyền, được nhân dân tin

tưởng , giúp đỡ , được quân đội và các ngành

hỗ trợ , phối hợp chặt chẽ, lực lượng Công an

nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chính trị ,

giữ gìn trật tự an toàn xã hội , bảo vệ cuộc

sống bình yên của nhân dân trong quá trình

hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. D
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THẤU TRIỆTNHỮNG

QUANĐIỂM CƠBẢN CỦA ĐẢNG

VỀ XÂYDỰNG VÀ TĂNG CƯỜNG

NỀNAN NINH QUỐC GIA

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Gr

Iữ vững an ninh quốc gia có tầm

-quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp

xây dựng , bảo vệ và phát triển bền

vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Bảo

vệ an ninh quốc gia, do đó , là nhiệm vụ của

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân , của các cấp ,

các ngành ; trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng

hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã

hội dưới sự lãnh đạo của Đảng . Thực tiễn cho

thấy , việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

an ninh quốc gia cần có sự quản lý, chỉ đạo ,

điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước ;

trong đó, hệ thống các quy định của pháp luật

có vai trò đặc biệt quan trọng . Hiện nay, việc

xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã

hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng và

về

bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới

xây dựng hệ thống các quy định của pháp

luật trong lĩnh vực an ninh quốc gia ; vì các

quy định của pháp luật hiện hành chưa đầy đủ,

hoặc không còn phù hợp với thực tiễn . Do

vậy , cần có một văn bản quy phạm pháp luật

có hiệu lực pháp lý cao để thống nhất điều

chỉnh trong lĩnh vực này . Văn bản đó chính là

Luật An ninh quốc gia , trong đó xác định rõ

các nguyên tắc , chính sách, biện pháp bảo vệ

an ninh quốc gia, trách nhiệm quản lý nhà

nước về an ninh quốc gia, nghĩa vụ , quyền

hạn , trách nhiệm của các cơ quan , tổ chức, của

các ngành , các cấp và của mọi công dân trong

công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia.

quan

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo về nhiệm

vụ bảo vệ an ninh quốc gia, theo
điểm do

Đại hội IX của Đảng đề ra là "hoàn thiện hệ

thống luật pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc " ,

tại Kỳ họp thứ 6, với sự nhất trí cao, Quốc hội

khóa XI đã thông qua Luật An ninh quốc gia.

Văn bản này thể hiện ý chí, quyết tâm của

toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc , thông qua người đại diện của mình là

các đại biểu Quốc hội . Đồng thời , nó còn là

kết quả tổng hợp , thể hiện trí tuệ của các cấp,

các ngành, của các đơn vị trong toàn lực lượng

công an nhân dân, của các đồng chí cán bộ lão

thành cách mạng đối với quá trình nghiên cứu,

xây dựng Luật.

* Thượng tướng , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

Đảng ủy Công an Trung ương , Thứ trưởng thường trực

Bộ Công an
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Luật An ninh quốc gia đã thể chế hóa

những quan điểm , đường lối, chính sách của

Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; được thể

hiện trong các nghị quyết các kỳ Đại hội của

Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và của

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; là

sự phát huy truyền thống yêu nước , tinh thần

độc lập dân tộc ; kiên quyết bảo vệ thành quả

cách mạng của dân tộc và chế độ xã hội

chủ nghĩa ; đồng thời phù hợp với thực tiễn

Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Theo

đó, Luật xác định , an ninh quốc gia là sự ổn

định , phát triển bền vững của chế độ xã hội

chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam , là sự bất khả xâm phạm đối

với nền độc lập , chủ quyền, sự thống nhất,

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ; đồng thời, coi

những hành vi vi phạm những điều khoản đó

chính là hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

(như những hành vi xâm phạm chế độ chính

trị , phá hoại hoạt động kinh tế lành mạnh của

quốc gia, làm phương hại nền văn hóa xã hội

chủ nghĩa , gây hậu quả xấu cho an ninh, quốc

phòng, hoạt động đối ngoại, cũng như nền độc

lập , chủ quyền , sự thống nhất và toàn vẹn

lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ). Luật khẳng định, Nhà nước ta thực

hiện chính sách hòa bình , hữu nghị , mở rộng

giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên cơ

sở tôn trọng độc lập , chủ quyền và toàn vẹn

lãnh thổ của nhau , không can thiệp vào công

việc nội bộ của nhau, các bên bình đẳng và

cùng có lợi trong quan hệ. Luật quy định : Bảo

vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam , bảo vệ độc lập,

chủ quyền, thống nhất , toàn vẹn lãnh thổ của

Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu . Đồng thời , xác

định rõ nguyên tắc , nhiệm vụ bảo vệ an ninh

quốc gia cũng như nội dung quản lý nhà nước

về an ninh quốc gia trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo

là giữ vững độc lập , tự chủ đi đôi với mở rộng

quan hệ đối ngoại ; kết hợp chặt chẽ giữa công

tác đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ an ninh ,

quốc phòng ; ra sức xây dựng lực lượng về mọi

mặt, đồng thời tranh thủ khai thác mọi thuận

lợi từ quan hệ hợp tác hữu nghị trong việc bảo

vệ an ninh quốc gia.

Luật An ninh quốc gia khẳng định , chúng

ta thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển

kinh tế , văn hóa, xã hội trên cơ sở thực hiện có

hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia;

phối hợp giữa hoạt động an ninh, quốc phòng

với công tác đối ngoại . Tất cả những nhiệm vụ

đó chỉ có thể được thực hiện một cách vững

chắc và hiệu quả trên cơ sở khối đại đoàn kết

toàn dân tộc ; nỗ lực cùng nhau phát triển kinh

tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, xây

dựng nền quốc phòng vững mạnh , đối ngoại

độc lập, tự chủ, giữ vững ổn định chính trị để

bảo đảm an ninh quốc gia. Nhà nước thực hiện

chính sách hợp tác quốc tế đa phương, song

phương với các nước , các tổ chức quốc tế

trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia phù

hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật

quốc tế ; thực hiện các điều ước quốc tế liên

quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia mà

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập . Đồng thời ,

huy động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ

an ninh Tổ quốc ; giáo dục, động viên cán bộ,

công chức, người lao động và mọi công dân

tham gia xây dựng địa phương, cơ quan,

chức vững mạnh . Nhà nước xây dựng và tổ

chức thực hiện chiến lược, chính sách , kế

hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây

dựng , củng cố hệ thống chính trị, phát triển

kinh tế , văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả

tô
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hoạt động đối ngoại độc lập tự chủ và kết hợp

chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn

dân. Một nội dung quan trọng là, tăng cường

vai trò và hiệu quả pháp chế xã hội chủ nghĩa;

xây dựng , hoàn thiện hệ thống pháp luật về

bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm

vụ, quyền hạn, trách nhiệm , nghĩa vụ của cơ

quan , tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh

quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực

lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh ; chủ

động xây dựng các phương án và tổ chức, bố

trí lực lượng , phương tiện cần thiết để bảo vệ

có kết quả an ninh quốc gia trong mọi tình

huống .

Luật xác định , nền an ninh nhân dân là nền

tảng quan trọng nhất bảo đảm sức mạnh về

tinh thần , vật chất của sự nghiệp bảo vệ an

ninh quốc gia, đồng thời đề cao vai trò nòng

cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh

quốc gia. Việc xây dựng thế trận an ninh nhân

dân cần có sự tổ chức, phối hợp các lực lượng

và bố trí các nguồn lực cần thiết để chủ động ,

kịp thời bảo vệ an ninh quốc gia . Hoạt động

bảo vệ an ninh quốc gia phải được đặt dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , sự

quản lý thống nhất của Nhà nước, nhằm huy

động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị

và toàn dân tộc. Đó là nguyên tắc tổ chức cơ

bản của hoạt động an ninh quốc gia của chúng

ta. Nhà nước xâydựng lực lượngchuyên trách

bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, theo

hướng ngày càng chính quy , tinh nhuệ , từng

bước hiện đại , với tư cách làm nòng cốt thực

hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Các cơ

quan , tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ , quyền

hạn của mình có trách nhiệm xây dựng lực

lượng công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ

quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, làng xã.

Tất cả các lực lượng đó tham gia hoạt động

bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của

pháp luật. Nhà nước bảo đảm ngân sách và cơ

sở vật chất cho các hoạt động bảo vệ an ninh

quốc gia trong mọi tình huống, ưu tiên các địa

bàn chiến lược , xung yếu , quan trọng về an

ninh quốc gia; có chính sách huy động thành

tựu khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động

bảo vệ an ninh quốc gia . Góp phần thực hiện

nhiệm vụ chung, các cơ quan thông tin, tuyên

truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền ,

phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ

an ninh quốc gia cho toàn dân . Cơ quan , tổ

chức trong phạm vi nhiệm vụ , quyền hạn của

mình có trách nhiệm tuyên truyền , giáo dục,

vận động công dân Việt Nam , người Việt Nam

định cư ở nước ngoài ý thức bảo vệ an ninh

quốc gia.

Điều cần nhấn mạnh là, lần đầu tiên , so với

các văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan

đến bảo vệ an ninh quốc gia, Luật quy định ,

giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia là một nội

dung của giáo dục quốc dân . Theo đó, cơ quan

quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có

trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ an

ninh quốc gia vào chương trình dạy học trong

nhà trường và các cơ sở giáo dục, phù hợp với

ngành học, cấp học ... nhằm trang bị cho mỗi

công dân tri thức về vấn đề bảo vệ an ninh

quốc gia. Luật quy định cụ thể quyền và nghĩa

tổvụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan ,

chức và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam , của các tổ chức thành viên trong

việc bảo vệ an ninh quốc gia. Các quy định

này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả

hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công

cuộc bảo vệ an ninh quốc gia .

Điểm nổi bật là, Luật xác định , hoạt động

bảo vệ an ninh quốc gia trước hết chủ động
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phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn , đấu tranh

làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh

quốc gia. Trên cơ sở nguyên tắc "Chủ động

phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại

mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh

quốc gia ", Luật quy định nhiệm vụ phòng

ngừa , phát hiện , ngăn chặn , đấu tranh làm thất

bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an

ninh quốc gia cũng như các nguy cơ đe dọa an

ninh quốc gia là định hướng quan trọng cho

hành động của các cơ quan và tổ chức cũng

như mọi công dân ; khẳng định rõ chính sách

xử lý của Nhà nước ta đối với các hành vi xâm

phạm an ninh quốc gia là : mọi hành vi xâm

phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lý

nghiêm minh , kịp thời theo đúng quy định của

pháp luật ; kẻ chủ mưu , cầm đầu , ngoan cố

chống đối thì bị nghiêm trị; người bị ép buộc,

lừa gạt, lôi kéo nhận làm việc cho tổ chức, cá

nhân để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

mà tự thú , thành khẩn khai báo thì được khoan

hồng; nếu lập công thì được khen thưởng ;

người nước ngoài có hành vi xâm phạm an

ninh quốc gia của Việt Nam ở ngoài lãnh thổ

Việt Nam có thể bị xử lý theo pháp luật của

Việt Nam trong trường hợp điều ước quốc tế

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ký kết hoặc gia nhập có quy định.

Quán triệt, cụ thể hóa quan điểm của Đảng

về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác

an ninh trong tình hình mới , Luật quy định các

biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia bao

gồm biện pháp vận động quần chúng, các quy

phạm pháp luật, những hoạt động ngoại giao ,

cùng các hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế ,

khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ . Nội dung,

thẩm quyền, thủ tục áp dụng đối với từng biện

pháp sẽ được quy định cụ thể trong các văn

bản hướng dẫn thi hành Luật này .

Trên cơ sở các chủ trương , quan điểm cơ

bản của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa , Luật An ninh quốc

gia đã quy định rõ những nguyên tắc pháp lý

về bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam trong

tình hình mới. Ngày 1-7-2005 , Luật An ninh

quốc gia đã có hiệu lực thi hành . Việc xây

dựng Luật An ninh quốc gia thể hiện bước

trưởng thành trong công tác lập pháp của Nhà

nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa , phản ánh

nhận thức ngày càng đầy đủ, rõ ràng hơn về

nhiệm vụ và bước đi hướng tới xã hội xã hội

chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và bảo

vệ. Đó cũng là sự thể hiện ý thức tôn trọng

pháp luật, cũng như ước vọng và quyết tâm

xây dựng xã hội bình yên của mỗi người dân .

Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả các

nội dung quy định của Luật An ninh quốc gia,

nhanh chóng đưa Luật đi vào cuộc sống,

chúng ta cần tập trung xây dựng các văn bản

quy phạm pháp luật về tổ chức triển khai và

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bên cạnh đó, rà soát các văn bản quy phạm

pháp luật hiện hành có liên quan để đề nghị

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù

hợp với Luật An ninh quốc gia. Mặt khác , tăng

cường công tác tuyên truyền , giáo dục , phổ

biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh

quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật, làm cho mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân

hiểu rõ quyền, nghĩa vụ , trách nhiệm của mình

trong bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời tiếp

tục xây dựng, củng cố và tăng cường tiềm lực

an ninh quốc gia, xây dựng các cơ quan

chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo

hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện

đại; phối hợp , hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực

lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . D
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T

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẬT TỰ

AN TOÀN XÃ HỘI, GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

RẬT tự an toàn xã hội là hệ thống các

quan hệ xã hội được hình thành và điều

chỉnh bởi hệ thống các quy phạm pháp

luật của Nhà nước, quy phạm đạo đức, thuần

phong mỹ tục trong đời sống cộng đồng của

một dân tộc , một quốc gia, nhờ đó, mọi công

dân sống và lao động có tổ chức, có kỷ cương,

mọi lợi ích chính đáng được bảo đảm không bị

xâm hại... Trong bối cảnh tình hình quốc tế ,

khu vực diễn biến phức tạp , nhiệm vụ bảo vệ

trật tự an toàn xã hội đã và đang trở thành mối

quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân

và toàn dân tahiện nay. Cuộc đấu tranh giữgìn

trật tự an toàn xã hội ở nước ta bao gồm các

nội dung chủ yếu : phòng chống tội phạm ; giữ

gìn trật tự công cộng ; phòng ngừa tai nạn ; bài

trừ tệ nạn xã hội ; chống ônhiễm môi trường ...

nhằm bảo đảm hoạt động bình thường yên ổn ,

hợp pháp của các cơ quan nhà nước, các tổ

chức xã hội và mọi công dân .

Sau gần 20 năm đổi mới , tình hình trật tự an

toàn xãhội đã có nhiều chuyển biến tích cực,

tội phạm đã được kiềm chế và có xu hướng

giảm . Nếu so với một số nước trên thế giới và

ở khu vực Đông - Nam Á thì tội phạm và tệ

nạn xã hội ở nước ta vào mức trung bình . Tuy

nhiên, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới

như tội phạm buôn bán ma túy quốc tế , tội
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phạm máy tính , buôn lậu xuyên quốc gia , tiền

giả quốc tế , buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước

ngoài, lừa đảo quốc tế ...

Về âm mưu và thủ đoạn, hoạt động phạm

tội vừa tinh vi , vừa táo bạo, trắng trợn như

dùng vũ khí nóng để giết người, cướp của,

cưỡng đoạt tài sản và chống lại quyết liệt công

an khi bị truy bắt. Các hoạt động tham nhũng,

buôn lậu, tội phạm ma túy,buôn bán phụ nữ và

trẻ em đã bắt đầu liên kết chặt chẽ dưới dạng

phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại nghiêm

trọng về kinh tế - xã hội. Tình hình tộiphạm

có tổ chức diễn biến phức tạp mà vụ án Trương

Văn Cam và đồng bọn là một ví dụ điển hình.

Cùng với tội phạm, tệ nạn xã hội hiện nay

phát triển khá phức tạp, có nơi , có lúc nghiêm

trọng , đặc biệt là các tệ nạn : mại dâm, ma túy ,

cờ bạc. Tệ nạn xã hội đã và đang là một vấn đề

xã hội nhức nhối , gây ảnh hưởng nghiêm trọng

tới sự phát triển nhân cách và sức khỏe con

người . Nó đã và đang phá vỡ nền đạo đức

truyền thống, phá vỡ sự ổn định gia đình , làm

hư hỏng lớp thanh niên mới lớn , là nguồn bổ

sung và là mảnh đất phát sinh tội phạm.

* TS, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng,

Thứ trưởng Bộ Công an

"
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Cùng với sự phức tạp của tội phạm và tệ

nạn xã hội, những năm gần đây tình hình tranh

chấp , khiếu kiện đông người gây rối trật tự xã

hội, chống người thi hành công vụ , lấn chiếm

hè phố , lòng đường , xây dựng trái phép vi

phạm trật tự giao thông, vi phạm quy tắc

an toàn cháy nổ... đã xảy ra nghiêm trọng , ảnh

hưởng đến ổn định và an toàn xã hội, phát triển

sản xuất, tính mạng sức khỏe và tài sản

nhân dân .

Sự phức tạp của tình hình trật tự an toàn xã

hội ở nước ta do nhiều nguyên nhân , chủ yếu

là những nguyên nhân cơ bản sau:

Thứ nhất, do tác động của mặt trái của cơ

chế thị trường cộng với sự thiếu kinh nghiệm

quản lý kinh tế , xã hội; công tác quản lý nhà

nước về trật tự an toàn xã hội ở tầm vĩ mô còn

chưa được coi trọng đúng mức; chủ trương,

chính sách, pháp luật chưa theo kịp với tình

hình , lại có nhiều kẽ hở nênđãtạo điều kiện

cho hoạt động tội phạm , tệnạnxãhội,viphạm

phápluật. Hàng loạt vấn đề xã hội ở tầm quốc

gia như thiếu việc làm , đặc biệt là trong thanh

niên ; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội , hiện

tượng thất học và mù chữ , sự xuống cấp ở một

bộ phận dân cư về đạo đức , nếp sống văn hóa ...

còn chậm được giải quyết.

Thứ hai, ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài

xâm nhập vào nước ta trong điều kiện mở

cửa, tội phạm , tệ nạn xã hội , văn hóa phẩm

đồi trụy, phản động, kích động bạo lực , bệnh

HIV /AIDS ... Những thế lực thù địch ra sức lợi

dụng, khai thác những khó khăn của ta để làm

nghiêm trọng thêm tình hình an ninh quốc gia ,

trật tự , an toàn xã hội trong nước.

Thứ ba , công tác đấu tranh giữ gìn trật tự an

toàn xã hội của các cơ quan nhà nước chưa

đồng bộ, hữu khuynh , đặc biệt trong xử lý tội

phạm và giải quyết tệ nạn xã hội , lập lại trật tự

an toàn giao thông , trật tự đô thị .

Bảo vệ trật tự an toàn xã hội , giải quyết tội

phạm và tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật

là một cuộc đấu tranh kiên trì , lâu dài đòi hỏi

phải sử dụng đồng bộ các biện pháp pháp luật,

kinh tế , xã hội, giáo dục ... Để tăng cường hơn

nữa công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp

phần ổn định chính trị - xã hội và phát triểnđất

nước trong tình hình mới, chúng ta cần thực

hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau :

1
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ

thống chính trị, tính tích cực cách mạng của

khối đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò của

các ngành trong bộ máy nhà nước trong đấu

tranh bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tình hình

trật tự an toàn xã hội liên quan trực tiếp thường

xuyên đến cuộc sống bình thường của mọi

thành viên trong xã hội . Vì vậy, sự nghiệp bảo

vệ trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của nhân

dân , do nhân dân, vì nhân dân. Thực tế nhiều

địa phương đã cho thấy khi quần chúng đứng

lên bảo vệ an ninh , trật tự thì đó là lực lượng

đángsợnhất đốivới bọn tội phạm và tệ nạn xã

hội. Chủ tịch Hồchí Minhđã dạy : khi nhân

đỡtảít thì thành công ít,giúpđỡ ta hoàn toàn

dân giúp đỡ ta nhiều thì thành côngnhiều, giúp

ta

thì thắng lợi hoàn toàn .

Lực lượng nhân dân chỉ trở thành sức mạnh

to lớn và được phát huy cao độ khi đặt dưới sự

lãnh đạo của Đảng và sự quản lý trực tiếp của

Nhà nước. Đó là nguyên tắc chỉ đạo cơ bản

nhất, quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi sự

nghiệp giữ gìn trậttự an toàn xã hội. Các cấp

ủy cần theodõi chặt chẽ tình hình trật tự an

toàn xã hội, định kỳ nghe cơ quan công an ,

cảnh sát báo cáo và choý kiến chỉ đạo về công

tác này, coi trọng việc giáo dục đảng viên

gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng ,

pháp luật của Nhà nước .

Các cấp chính quyền từ trung ương đến địa

phương cần nêu cao vai trò quản lý , điều hành

trực tiếp đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn

xã hội , phát huy tính tiên phong, xung kích của

ngành công an trong đấu tranh phòng chống

tội phạm , bài trừ các tệ nạn xã hội, phòng ngừa

và ngăn chặn các vi phạm pháp luật. Nhưng
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làm thay các ngành trong bộ máy nhà nước

trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội , lập

lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật

tự đô thị , thậm chí đi phá dỡ nhà xây dựng trái

phép , dẹp lòng, lề đường ... Cần xác định rõ và

thực hiện đúng chức năng , nhiệm vụ của các

ngành trong bộ máy nhà nước , các đoàn thể xã

hội trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã

hội . Ví như ngành văn hóa - thông tin có trách

nhiệm bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy , độc hại,

lối sống sa đọa. Ngành lao động, thương binh

và xã hội có trách nhiệm tạo việc làm cho

thanh niên , tổ chức cai nghiện ma túy và phòng

chống mại dâm , thực hiện tốt các chính sách xã

hội . Ngành giáo dục - đào tạo và các đoàn thể

quần chúng có trách nhiệm giáo dục thanh

niên, thiếu niên, hòa giải các mâu thuẫntrong

gia đình , thôn xóm... Ở đây vai trò các tổ chức

quần chúng ở cơ sở xã, phường , thị trấn rất

quan trọng và nếu được phát huy thì đem lại

hiệu quả rõ rệt .

2 – Tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế

xã hội để góp phần giải quyết các " điểm

nóng "xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nêu

rõ : sự ổn định và phát triển mọi mặt của đời

sống xã hội là nền tảng vững chắc của an ninh

quốc gia , trật tự an toàn xã hội . An ninh quốc

gia , trật tự an toàn xã hội có vững chắc mới có

điều kiện ổn định , phát triển đất nước về mọi

mặt. Trật tự an toàn xã hội cũng chịu tác động

trực tiếp , thường xuyên của thực trạng kinh tế,

xã hội . Những chính sách xã hội , chính sách

kinh tế đúng đắn và sự thực hiện nghiêm chỉnh

các chính sách đó chắc chắn sẽ góp phần hạn

chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi

phạmpháp luật . Trong tình hình mới, cần tiếp

tục đổi mới và thực hiện tốt các chính sách

như : giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo,

trợ giúp xã hội đối với người có nhiều thiệt thòi

và rủi ro trong cuộc sống ; chính sách đối với

thanh niên , miền núi , dân tộc ; chính sách giáo

dục, y tế và thực hiện nghiêm Luật Đất đai để

giải quyết các "điểm nóng" ...

3
-

Tích cực phòng ngừa, chủ động tiến

công, tiến công kiên quyết, và liên tục bọn tội

phạm , các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp

luật. Thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ trật tự an

toàn xã hội ở nước ta cho thấy phải thực hiện

tốt hai mặt phòng ngừa tội phạm và tiến công

tội phạm , trong đó phòng ngừa là cơ bản .

Phòng ngừa xã hội làm giảm phát sinh tội

phạm có nội dung rất rộng và bao gồm các

biện pháp kinh tế - xã hội , văn hóa - giáo dục ,

các biện pháp tổ chức - hành chính trong hệ

thống phòng ngừa xã hội đối với tội phạm, các

biện pháp phát hiện và điều tra tội phạm, thi

hành và cải tạo , giáo dục người phạm tội ...

Phòng ngừa tội phạm còn thể hiện ở chỗ khi tội

phạmđã xảy ra thì tìm mọi cách hạn chế tác

hại , không để tội phạm tái diễn gây nguy hại

cho xã hội. Đi đôi với tích cực phòng ngừa ,

phải liên tục, chủ động và kiên quyết tiến công

tội phạm , tệ nạn xã hội .

Quá trình tiến công tội phạm cũng là quá

trình kết hợp giữa trấn áp với tổchức xây dựng ,

nghiêm trị kết hợp với khoan hồng. Trong tiến

công tội phạm , cần tập trung lực lượng trừng trị

bọn đầu sỏ, những tên trùm băng cướp , những

tên tội phạm có tổ chức hung hãn, bọn tham

nhũng, buôn lậu , lừa đảo, ma túy lớn, nhưng

cũng cần khoan hồng với những người phạm

tội ra tự thú , hối cải , lập công chuộc tội .

Để giải quyết vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội

Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia

phòng chống tội phạm và các Chương trình

hành động phòng chống ma túy giai đoạn

1998 - 2000, 2001 - 2005 , Chương trình hành

động phòng chống mại dâm giai đoạn 2001 -

2005,Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy

đến 2010, Chương trình hành động phòng

chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai

đoạn từ năm 2004 đến năm 2010. Trong đó,

xác định hệ thống quan điểm, chủ trương và

biện pháp giải quyết đồng thời có đầu tư thỏa
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đáng từ ngân sách nhà nước cho các chương

trình đó . Đây là những chương trình xã hội

trọng điểm của quốc gia về phòng chống tội

phạm, chống tệ nạn xã hội . Các chương trình

này nhằm đạt mục tiêu cơ bản là giảm dần, đi

đến loại trừ tội phạm, tệ nạn xã hội ra khỏi đời

sống xã hội , bảo đảm sự ổn định và phát triển

kinh tế , văn hóa, tư tưởng .

Ngày nay, vấn đề đấu tranh phòng chống

tội phạm , bài trừ các tệ nạn xã hội đã trở thành

vấn đề toàn cầu và đang là vấn đề nan giải của

nhiều quốc gia. Liênhợp quốc , INTERPOL và

các tổ chức quốc tế đã có các chương trình

phòng chống tội phạm , phòng chống ma túy ,

bài trừ các tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn cầu

và khu vực. Cần thiết phải mở rộng quan hệ

quốc tế , tham khảo kinh nghiệm giải quyết tội

phạm, tệ nạn xã hội của các nước , nhất là

những nước gần nước ta .

-
4 – Tiếptục đổi mới chính sách đối với

phạm nhân , nâng cao chất lượng công tác giáo

dục, cải tạo người phạm tội bằng nhiều hình

thức, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập với

cộng đồng xã hội. Chính sách giáo dục cải tạo

người phạm tội luôn là bộ phận quan trọng

trong chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước

ta . Đối với những người phạm tội phải vào tù

cần đối xử nhân đạo, thực hiện những quyền

mà họ còn được hưởng , nhất là các quyền con

người. Bên cạnh việcphạm nhân phải chấp

hành các quy định nghiêm ngặt của luật pháp

thi hành án phạt tù , họ cần được giáodục lại

bằng học nghề, học văn hóa, lao động sản xuất,

gặp gỡ gia đình và người thân , hoạt động văn

hóa - nghệ thuật. Bộ Công an phối hợp với Bộ

Lao động , Thương binh và Xã hội tiếp tục xã

hội hóa công tác giáo dục cải tạo phạm nhân,

xây dựng chương trình quốc gia dạy nghề cho

phạm nhân khi còn ở tù và giới thiệu việc làm

cho họ sau khi ra tù . Ngân sách của chương

trình này do Nhà nước cấp . Trước mắt, thực

hiện chương trình giáo dục văn hóa phổ cập

tiểu học cho phạm nhân , tổ chức tốt công tác

đặc xá cho các phạm nhân đã cải tạo tiến bộ

trong năm 2005 .

Giáo dục , cải tạo phạm nhân là hoạt động

đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung với ý thức trách

nhiệm đầy đủ của các ngành , các cấp, của các

gia đình phạm nhân, của toàn xã hội. Đây là

các điều kiện không thể thiếu để thực hiện mục

tiêu giáo dục cải tạo , biến người phạm tội trở

thành công dân lương thiện .

5. Tăng cường và đổi mới công tác quản lý

hành chính về trật tựxã hội theo hướng do dân ,

vì dân . Mọi thể lệ và thủ tục về quản lý hành

chính xã hội, nhất là các thủ tục đăng ký quản

lý hộ khẩu , cấp phát chứng minh nhân dân, các

thủ tục quản lý vũ khí, vật liệu nổ , quản lý đặc

doanh và các dịch vụ bảo vệ; đăng ký, quản lý

các phương tiện giao thông , phòng cháy , chữa

cháy... , đều phải được công bố công khai trên

các phương tiện thông tin đại chúng và niêm

yết tại cáctrụ sở cơ quan để quần chúng biết ,

tinhthần Nghịquyết 38/CP của Chính phủ về

thi hành và giám sát công an thực hiện theo

cải cách các thủ tục hành chính . Lực lượng

cảnh sát nhân dân các cấp tiếp tục nghiên cứu

và đổi mới các thủ tục quản lý hành chính về

trật tự xã hội theo quan điểm " lấy dân làm

gốc", dựa vào dân , phục vụ dân , không gây

phiền hà sách nhiễu cho nhân dân , không làm

cản trở đến sảnxuất và đời sống của nhân dân .

tuyên truyền giáo dục và tổ chức, vận động

Phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác

quần chúng để quần chúng hiểu, thực hiện

đúng các chế độ, thể lệ quản lý hành chính,

tích cực tham giađấu tranh với những hành vi

vi phạm pháp luật . Tập trung thực hiện tốt

Nghị quyết 13 của Chính phủ, kiên quyết lập

lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật

tự đô thị .

6. Xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân

thật sự trong sạch , vững mạnh , để làm tròn

nhiệm vụ xung kích trên mặt trận đấu tranh

bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Trong sự nghiệp

(Xem tiếp trang 52)

Số 16 (tháng 8 năm 2005 )
41



Nghiên cứu - Trao đổi
TạpchíCộngsản

NGOẠI GIAO VIỆT NAM

60 NĂM ĐẤU TRANH

VÀ TRƯỞNG THÀNH

PHAN DOÃN NAM

T

RONG 60 năm qua, ngoại giao là một

mặt trận quan trọng phối hợp nhịp

nhàng với đấu tranh quân sự và chính

trị nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của dân

tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa

bình , độc lập, thống nhất , dân chủ và giàu

mạnh. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng đó , mặt

trận ngoại giao không những đã hỗ trợ đắc lực

cho mặt trận quân sự và chính trị mà còn tạo ra

những điều kiện quốc tế và trong nước thuận

lợi để đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến

lên, bước sau cao hơn bước trước. Trong quá

trình đó, ngoại giao Việt Nam luôn gắn với vận

mệnh của dân tộc, đã vượt qua nhiều thử thách ,

thông qua đấu tranh để tự hoàn thiện và trưởng

thành , tạo nên một nền ngoại giao riêng của

Việt Nam , vừa kế thừa truyền thống dân tộc ,

vừa hấp thu tinh hoa của ngoại giao thế giới.

2

Để nhìn rõ bước đi và quá trình lớn mạnh

của ngoại giao Việt Nam kể từ Cách mạng

Tháng Tám 1945 thành công đến nay, có thể

chia chặng đường lịch sử này thành 4 thời kỳ .

1 – Thời kỳ từ1945 – 1954

Đây là thời kỳ hết sức khó khăn, phức tạp ,

có lúcvận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi

tóc” . Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra

đời chưa được nước nào công nhận, chưa có

đồng minh ; kinh tế đất nước những năm đầu

hầu như không có gì ; lực lượng quân sự mới

được xây dựng phải đối phó cùng lúc với mấy

chục vạn quân nước ngoài bao gồm cả Pháp,

Nhật, Anh, Tưởng đang lăm le tiêu diệt chính

quyền cách mạng . Trong bối cảnh đó, ngoại

giao là một công tác hết sức trọng yếu , là vũ

khí của cáchkhí của cách mạng để chèo lái con thuyền Việt

Nam vượt qua cơn thử thách . Nhiệm vụ đặt ra

cho ngoại giao lúc bấy giờ là : Khai thác mâu

thuẫntrong hàng ngũ địch để ta có thể

trung mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu và lâu dài ;

Có sách lược đấu tranh với kẻ thù chủ yếu để

tranh thủ thời gian , chuẩn bị lực lượng cho

cuộc kháng chiến lâu dài ; Từng bước tranh thủ

sự đồng tình , ủng hộ của bạn bè, tìm kiếm đồng

minh , nhằm thoát dần thế bị bao vây, cô lập,

tiến tới tranh thủ sự công nhận của thế giới đối

với Nhà nước non trẻ .

tập

Trong thời kỳ này, hoạt động ngoại giao của

chính quyền cách mạng giai đoạn 1945 - 1946

đã đi vào lịch sử như những năm tháng không

thể nào quên, góp phần giữ vững và củng cố

chính quyền, bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Thực hiện chủ trương “Hòa để tiến” , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh

ngoại giao với Pháp, ký Hiệp định sơ bộ (ngày

6-3-1946 ) , ký Tạm ước ( ngày 14-9-1946 )
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nhằm tranh thủ thêm thời gian và lực lượng

chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống

thực dân Pháp mà Người tiên đoán nhất định sẽ

xảy ra . Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch

Hồ Chí Minh trong giai đoạn này vô cùng

phong phú và sôi động, đã trở thành mẫu mực

trong đấu tranh ngoại giao là cùng lúc đấu

tranh với nhiều lực lượng đối địch, lợi dụng

mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, có sách lược

thích hợp , nhân nhượng “hết cỡ ” ( 1 ) và hòa

hoãn có nguyên tắc , đồng thời ra sức tranh thủ

mọi lực lượng có thể tranh thủ được, đưa cách

mạng Việt Nam từng bước tiến lên một cách

vững chắc.

toàn vẹn lãnh thổ. Như vậy, so với Hiệp định sơ

bộ (6-3-1946 ), Hiệp định Giơ-ne-vơ đã tiến

một bước dài trong việc công nhận về pháp lý :

nước ta là một quốc gia hoàn toàn bình đẳng

trong quan hệ quốc tế .

Hai là , với việc ký kết Hiệp định Giơ -ne-vơ

( 1954), một nửanước đã được giải phóng, nối

liền với các nước xã hội chủ nghĩa, tạo điều

kiện cho ta bắt đầu thực hiện đồng thời hai

nhiệm vụ chiến lược liên quan mật thiết với

nhau là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở

miền Nam , tiến tới thống nhất nước nhà .

Ba là , việc quân Pháp phải rút về nước sẽ

làm cho lực lượng ngụy quân , ngụy quyền thân

Pháp rất hoang mang và mâu thuẫn sâu sắc với

lực lượng tay sai thân Mỹ. Ta đã triệt để lợi

đếdụng mẫu thuẫn nội bộ địch để tập hợp lực

lượng cho cách mạng miền Nam trong cuộc

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước .

Nhờ cuộc đấu tranh ngoại giao và sự lớn

mạnh dần của lực lượng quân sự và chính trị,

đầu năm 1950, Việt Nam dân chủ cộng hòa đã

phá đượcvòng vây của cácthếlựcthực dân đế

quốc , thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung

Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

khác ở Đông Âu, tạo ra một bước ngoặt trong

quan hệ quốc tế . Đồng thời, quan hệ giữa nước

tavới Đảng Cộng sản Phápvà một số Đảng

Cộng sản khác được thiết lập, liên hệ giữa nước

ta với các nước Á - Phi và các lực lượnghòa

bình và tiến bộ trên thế giới cũng đã được hình

thành , tạo ra cho ta một hậu phương lớn hùng

mạnh với các nước xã hội chủ nghĩa là trụ cột.

Sau 9 năm kháng chiến, ta càng đánh càng

mạnh , trong lúc quân đội viễn chinh Pháp và

tay sai đã đi từ thất bại này đến thất bại khác ,

nội bộ tập đoàn cầm quyền Pháp mâu thuẫn

sâu sắc , buộc thực dân Pháp phải ngồi lại tại

Giơ-ne-vơ để thương lượng với ta. Và cuối

cùng , sau thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ ,

Pháp đã phải ký với ta Hiệp định Giơ -ne- vơ

(tháng 7-1954) , chấm dứt chiến tranh ở Đông

Dương. Với việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ ,

“ngoại giao ta đã thắng to ” như lời khẳng định

của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một là , với việc ký kết Hiệp định Giơ -ne-vơ

( 1954) , Việt Nam được quốc tế công nhận là

một nước độc lập, thống nhất , có chủ quyền và

Bốn là , lần đầu tiên, phái đoàn của nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa đã bước vào Hội

nghị Giơ -ne-vơ với tư thế chững chạc , đàng

hoàng , không những trực tiếp đàm phán với

phái đoàn Pháp mà còn với nhiều pháiđoàn các

nước lớn . Trong lịch sử ngoại giao hiện đại,

chưa có một phái đoàn của nước “ nhược tiểu ”

nào lại giành được vị trí quốc tế long trọng đó.

Dư luận thế giới, nhất là báo chí Pháp đã bình

luận một cách dí dỏm rằng, Việt Nam không

phải là “bóngma” (như thực dân Pháp đã gọi

như vậy thời kỳ đầu kháng chiến - TG) mà là

những con người hiền lành , khiêm tốn nhưng

anh dũng, đã chôn vùi hàng vạn binh sĩ của

một cường quốc thế giới trên những núi rừng

và đồng lúa của Á Đông (báo Le Monde tháng

7-1954) .

2 – Thời kỳ từ1954 – 1975

Đây là thời kỳ hoạt động ngoại giao Việt

Nam đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới .

( 1 ) Lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
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Cùng với những diễn biến ở chiến trường , hoạt

động ngoại giao của ta trong thời kỳ này trở

thành trung tâm của sinh hoạt chính trị thế giới ,

nhất là từ năm 1960 trở đi . Nhiệm vụ của ngoại

giao lúc này cũng rất nặng nề và phức tạp . Để

phục vụ nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta đã triển khai

nhiều hướng hoạt động, phát triển quan hệ với

các nước xã hội chủ nghĩa , tăng cường đoàn kết

với các phong trào cộng sản và công nhân quốc

tế và các lực lượng tiến bộ, đấu tranh vì hòa

bình, dân chủ trên thế giới; đồng thời tranh thủ

cảm tình của nhân dân và chính giới mộtsố

nước phương Tây.

Nhiệm vụ thứ hai của ngoại giao liên quan

mật thiết đến nhiệm vụ thứ nhất là phục vụ

cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy phá hoại Hiệp

định Giơ -ne-vơ , và sau đó là chống chiến tranh

xâm lược của đế quốc Mỹ . Qua việc đấu tranh

đó, hoạt động ngoại giao làm cho nhân dân thế

giới thấy rõ sự mong muốn của nhân dân

Việt Nam là hòa bình và thống nhất đất nước ,

thấy rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh

xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành , từ đó ủng

hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta.

Từ năm 1960, khi Mặt trận dân tộc giải

phóng miền Nam được thành lập (sau đó là

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa

miền Nam Việt Nam), hoạt động ngoại giao

Việt Nam trở nên rất phong phú, đa dạng và có

đặc thù riêng , dưới hình thức “ tuy một mà hai

và tuy hai mà một” . Cùng với Bộ Ngoại giao

của Việt Nam dân chủ cộng hòa, từ nay còn có

Bộ Ngoại giao của Chính phủ cách mạng lâm

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam . Cả hai

đều dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao Động

Việt Nam, có một mục tiêu chiến lược chung

nhưng hoạt động dưới hai phương thức khác

nhau .

Tháng 1-1967 , Hội nghị Trung ương Đảng

lần thứ 13 đã quyết định đẩy mạnh đấu tranh

quân sự trên cả hai miền, đồng thời đưa mặt

trận ngoại giao thành một mặt trận quan trọng

để mở ra cục diện “ vừa đánh , vừa đàm” . Trên

cơ sở đó , ta đã phối hợp đấu tranh quân sự ,

chính trị với đấu tranh ngoại giao , tạo đòn tấn

công chiến lược quyết định, làm phá sản các

chiến lược quân sự và các thủ đoạn ngoại giao

của địch , đưa tới thắng lợi của việc ký kết

Hiệp định Pa -ri về Việt Nam, năm 1973 .

Nhìn lại cuộc đàm phán Pa -ri ( 1968 - 1973 ) ,

có thể nêu một số nhận xét sau :

Một là , thực chất của mối liên hệ giữa

Hiệp định Pa -ri vớicuộc Tổng tiến công và nổi

dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam,

thống nhất Tổ quốc là quan hệ giữa đấu tranh

quân sự và đấu tranh ngoại giao. Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã nói : “ Thực lực là cái chuông,

ngoại giao là tiếng của chuông. Chuông có to

thì tiếng mới lớn” . Quá trình đàm phán với Mỹ

tại Hội nghị Pa -ri đã chứng minh tư tưởng đúng

đắn đó của Người. Hiệp định Pa- ri còn phát

huy tính năngđộng của nó là hỗ trợ cho mặt

trận quân sự trong các bước kế tiếp . Với việc ký

kếtHiệp định Pa -ri, ta đã buộc Mỹ chấm dứt vô

điều kiện việc ném bom miền Bắc, tạo cho

miền Bắc một thuận lợi to lớn để làm tròn

nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến

lớn . Tương quan lực lượng mới ở miền Nam

sau Hiệp định Pa-ri cho thấy sự sụp đổ hoàn

toàn của ngụy quân, ngụy quyền là “đã ở trong

tầm tay” . Do đó , có thể nói Hiệp định Pa-ri là

một bước đi chiến lược mà Trung ương đã dự

kiến để chuyển cuộc đấu tranh giải phóng

miền Nam , thống nhất nước nhà sang một giai

đoạn mới.

Hai là , Hội nghị Pa- ri là cuộc đấu trí giữa

nền ngoại giao Việt Nam và nền ngoại giao của

một đế quốc đầu sỏ lớn nhất thế giới và ngoại

giao ta đã thắng . Mỹ đã dẫm vào cái bẫy chiến

lược của ta khi đặt bút ký Hiệp định Pa -ri . Cay

đắng vì việc ta giải phóng miền Nam chỉ trong

vòng 2 năm 4 tháng sau khi Hiệp định Pa -ri

được ký kết, trong khi trả lời một câu hỏi

1
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của một nhà báo nước ngoài (tháng 5-1975 ) ,

Kít- xinh -giơ đã thề “cạch đến già không bao

giờ gặp Lê Đức Thọ nữa” .

Ba là , qua cuộc đàm phán Pa- ri, nền ngoại

giao ta đã trưởng thành . So với Hiệp định sơ bộ

(6-3-1946) và Hiệp định Giơ -ne -vơ ( 1954) ,

ngoại giao Việt Nam đã tiến một bước dài về

tất cả mọi mặt, phát huy cao độ tính chủ động

và độc lập tự chủ trong việc mở ra cục diện

“vừa đánh, vừa đàm ”; chuyển hướng từ chiến

lược chiến tranh sang chiến lược hòa bình ; chủ

động kết thúc đàm phán đi đến ký Hiệp định

chấm dứt chiến tranh .

3 – Thời kỳ từ 1975 – 1986

Sau khi giải phóng miền Nam và thống nhất

Tổ quốc , ngoại giao Việt Nam đứng trước tình

hình và nhiệm vụ mới. Việt Nam đã lần lượt

thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước

Đông - Nam Á , châu Đại Dương, Tây Bắc Âu

và một loạt nước khác ở châu lục có chế độ

chính trị, xã hội khác nhau . Ta cũng đã tiến

hành đàm phán với Mỹ về việc bình thường

hóa quan hệ . Năm 1976, Việt Nam trở thành

thành viên của Phong trào Không liên kết và

sau đó là thành viên Liên hợp quốc ( 1977) và

nhiều tổ chức quốc tế khác .

Tuy nhiên, từ cuối năm 1977 , Việt Nam gặp

nhiều khó khăn về đối ngoại . Nhiệm vụ của

ngoại giao lúc này là phải phá cho được âm

mưu của một số thế lực muốn cô lập ta trên

trường quốc tế . Phát huy chính nghĩa của ta

trong việc giúp nhân dân Cam-pu-chia chống

chế độ diệt chủng, lợi dụng mâu thuẫn trong

hàng ngũ các lực lượng chống đối ta trên

trường quốc tế, ta đã tranh thủ mở các cuộc đối

thoại với từng nước ASEAN để tìm một giải

pháp hòa bình cho vấn đề Cam-pu-chia. Ta

cũng mở các cuộc thương lượng với Trung

Quốc, Mỹ để giải quyết những vấn đề còn tồn

tại trong quan hệ song phương . Để tạo thế

mạnh cho cuộc đấu tranh ngoại giao , chống lại

âm mưu của các thế lực thù địch , ba nước Đông

Dương đã tăng cường đoàn kết trong cuộc đấu

tranh chung này . Những nỗ lực ngoại giao của

Việt Nam đã làm cho các nước, trước hết là các

nước ASEAN thấy rõ chính nghĩa và thiện chí

của ta , do đó họ ngày càng cảm thông và tích

cực cùng ta tìm kiếm giải pháp cho vấn đề

Cam-pu-chia mà các bên đều có thể chấp nhận

được . Đây là điều giải thích tại sao các âm mưu

nhằm gây ra sự đối đầu giữa ba nước Đông

Dương với các nước ASEAN đã bị thất bại và

sau khi vấn đề Cam -pu -chia được giải quyết,

các nước ASEAN đã chào đón Việt Nam trở

thành thành viên chính thức của Hiệp hội, xóa

tan mọi bất đồng trong quá khứ để cùng nhau

xây dựng ASEAN thành một trong những tổ

chức khu vực thành công như hiện nay.

4 – Thời kỳ từ 1986 đến nay

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI

( 1986) của Đảng đề ra, cùng với việc đổi mới

tư duy về kinh tế , ngoại giao cũng từng bước

đổi mới, trước hết là đổi mới công tác nghiên

cứu, phân tích , đánh giá tình hình thế giới và

quan hệ quốc tế ; cách suy nghĩ về mối liên hệ

trên một số vấn đề như giữa lợi ích quốc gia và

nghĩa vụ quốc tế , giữa an ninh và phát triển ,

giữa hợp tác và đấu tranh v.v.. ; tư duy về tập

hợp lực lượng , cách đánh giá bạn - thù , từ đó

xác định chủ trương , đường lối và có chính

sách đối ngoại thích hợp .

Thực ra, trước Đại hội VI, Bộ Chính trị

đã có chủ trương chuyển từ đối đầu sang đối

thoại (Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị

tháng 7-1986) . Sau Đại hội VI, Bộ Chính trị

đã thông qua Nghị quyết 13 (20-5-1988) xác

định cụ thể hơn nhiệm vụ của ngoại giao trong

thời kỳ đổi mới là phải ưu tiên giữ hòa bình để

phát triển kinh tế. Nghị quyết khẳng định nước

ta “ lại càng có những cơ hội lớn để có thể giữ

vững hòa bình và phát triển nền kinh tế” và xác

định “với một nền kinh tế mạnh, một nền quốc

phòng vừa đủ mạnh cùng với sự mở rộng quan

hệ hợp tác quốc tế , chúng ta sẽ càng có nhiều

2
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khả năng giữ vững độc lập và xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội hơn” . Đặc biệt, Nghị

quyết nhấn mạnh : Nếu chúng ta để lỡ những

cơ hội lớn đó thì sẽ gặp nhiều thách thức mới

và sẽ thua kém về mọi mặt so với nhiều nước

khác trên thế giới , do đó , an ninh chính trị,

quốc phòng của ta cũng bị ảnh hưởng. Tiếp

theo Đại hội VI, Đại hội VII ( 1991 ) và nhất là

Đại hội IX (2001) , đường lối đối ngoại được

nêu lên tại Đại hội VII và hoàn thiện tại Đại

hội IX là “ Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác

tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế ,

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” .

Đó là cơ sở của đường lối đối ngoại độc lập

tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa

các quan hệ quốc tế . Với sự đổi mới này, đường

lối đối ngoại của Việt Nam trong gần 20 năm

qua đã thu được những kết quả to lớn . Việt

Nam đã tích cực và chủ động hội nhập kinh tế

khu vực và thế giới, phấn đấu sớm trở thành

thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ). Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao

với 167 nước, quan hệ kinh tế thương mại với

trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ . Việt Nam

đã gia nhập ASEAN, ASEM, APEC... Vị thế

và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao

trên trường quốc tế .

Sau gần 20 năm Việt Nam đổi mới, thế giới

khi nói về Việt Nam không còn xem đó là đất

nước của chiến tranh và nghèo nàn lạc hậu mà

là một quốc gia đang có những bước tiến nhanh

chóng, sâu rộng trên con đường phát triển , hội

nhập khu vực và quốc tế .

*

Nhìn lại quá trình hoạt động 60 năm qua của

ngoại giao Việt Nam, có thể khẳng định đường

lối đối ngoại của ta là đúng đắn, do đó thắng lợi

là chủ yếu . Nói như vậy không có nghĩa là

chúng ta hoàn toàn không phạm phải sai lầm và

thiếu sót do điều kiện khách quan hoặc chủ

quan. Chẳng hạn như sau khi nước nhà đã

thống nhất, ta “ chưa chuyển kịp tư duy, chưa

nắm bắt kịp những biến động trong cục diện

quốc tế qua các bước ngoặt lịch sử , thiếu sót

trong nghiên cứu và dự báo chiến lược” , “chưa

có thời gian đi sâu phân tích làm rõ một số vấn

đề có liên quan đến lịch sử ” ( 2 ) .

Qua đây, bước đầu có thể rút ra một số

bài học ngoại giao :

Một là , kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa

yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế

trong sáng của giai cấp công nhân .

Hai là , làm ngoại giao là phải dựa vào thực

lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : Nếu mình

chưa có thực lực làm cơ sở thì hãy khoan nói

đến ngoại giao. Thực lực ở đây có nghĩa là sức

mạnh tổng hợp gồm sức mạnh dân tộc kết hợp

với sức mạnh của thời đại. Ngày nay, trong xu

thế lớn của thế giới là hòa bình , hợp tác và phát

triển , sức mạnh về chính trị, chính sách ngoại

giao hòa bình cộng với sức mạnh kinh tế , cùng

với văn hóa ứng xử sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp

của mỗi dân tộc .

Ba là , ngoại giao vừa là khoa học, vừa là

nghệ thuật. Là một ngành khoa học, ngoại giao

phải có tri thức rộng lớn , tầm nhìn rộng , thông

qua việc học tập , nghiên cứu liên tục và sâu sắc

sự chuyển biến của tình hình thế giới và quan

hệ quốc tế , “ phải nhìn cho rộng , suy cho kỹ” , từ

đó mới có thể nắm bắt nhanh nhạy thời cơ.

Người ta nói , ngoại giao là nghệ thuật của các

khả năng . Phải có nghệ thuật trong ứng xử và

nghệ thuật cả trong việc lợi dụng mâu thuẫn ,

phân hóa hàng ngũ địch .

Bốn là , bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của

Đảng trong công tác ngoại giao, có đường lối

đối ngoại nhấtnhất quán về nguyên tắc , mềm dẻo về

sách lược , thực hiện tốt phương châm mà

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra là “dĩ bất biến

ứng vạn biến ”.D

( 2) Xem : Bác Hồ trong trái tim các nhà ngoại giao,

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1999 , tr 14 -15
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C

ÁC nền kinh tế tuy khác nhau , nhưng

đều phát triển mang tính biện chứng ,

phụ thuộc vào tính chất và trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất . Để làm rõ

thêm cơ sở khoa học của luận đề "nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước

đầu được xây dựng" và "nhận thức của Đảng ta

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn "

một nhóm nhỏ các cá nhân. Chiếm hữu và tiêu

dùng mang tính cá nhân phát triển chậm chạp

nhưng liên tục .

Cơ sở khoa học của

Lực lượng sản xuất dần phát triển , con

người với nhận thức, hiểu biết tốt hơn về thế

giới xung quanh, với những công cụ hữu hiệu

hơn đã sản xuất ra nhiều của cải hơn và có thể

tiến hành lao động độc lập . Trong phân phối,

sự khan hiếm luôn thôi thúc mọi cá nhân muốn

chiếm nhiều hơn cho bản

thân mình . Cùng với sự

gia tăng mức độ giàu có

của công xã , phân phối

ngày càng trở nên ít chia

đều hơn . Những kẻ mạnh

hơn , có quyền lực hơn

trong công xã có thể

chiếm phần nhiều hơn

mà không làm ảnh hưởng

đến sự tồn vong của

cộng đồng .

mô hình nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa

NGUYỄN ÁI ĐOÀN

trong Dự thảo đề cương các văn kiện trình Đại

hội X của Đảng , bài viết xin đề cập đến cơ sở

khoa học của mô hình kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa bằng việc phân tích

quá trình hình thành và xu hướng phát triển các

nền kinh tế từ thấp đến cao.

Nền kinh tế cộng đồng đã tồn tại hàng

nghìn năm trước, có các đặc trưng cơ bản là

sản xuất mang tính xã hội vì mọi người cùng

làm và làm theo sự phân công của cộng đồng;

sản phẩm được sản xuất ra theo yêu cầu của

cộng đồng và được chia đều . Khi con người

chưa có đủ khả năng tiến hành lao động biệt

lập và làm ra sản phẩm ít ỏi, mọi người buộc

phải làm việc cùng nhau , nhưng trong nhiều

công việc ở cộng đồng, lao động được tiến

hành riêng lẽ, biệt lập bởi các cá nhân, hoặc

*

Khi mọi người có thể

tự do làm theo khả năng

của mình và sản phẩm

làm ra thuộc về họ, thì những kẻ mạnh hơn sẽ

thấy bị thiệt nếu cứ tiếp tục làm chung và chia

đều . Xu hướng chia tách , biệt lập phát triển

dần . Nền kinh tế cộng đồng bị phá vỡ và nền

kinh tế tự nhiên hình thành : xảy ra quá trình

phủ định lần thứnhất.

Đặc trưng của nền kinh tế tựnhiên là mỗi

gia đình đồng thời là một đơn vị kinh tế cơ sở,

tự sản xuất, tự tiêu dùng . Nói như vậy có ý

nhấn mạnh đến nét đặc trưng nhất của nền kinh

tế tự nhiên thuần túy. Sự thuần khiết đó chỉ có

trong tư duy trừu tượng , còn trên thực tế luôn

có sự pha trộn và kế thừa giữa các hình thức tổ

chức sản xuất xã hội, có sự biến đổi dần và khi

* TS, Trường đại học Bách khoa Hà Nội
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nói đó là nền kinh tế tự nhiên hay cộng đồng,

có nghĩa là chúng ta nói đến hình thức chiếm

ưu thế .

Sản xuất được thực hiện biệt lập, sản phẩm

được làm ra theo nhu cầu của từng gia đình . Sở

hữu tư nhân hình thành và phát triển cùng với

quá trình biệt lập hóa của lao động . Lao động

biệt lập là nền tảng để hình thành sở hữu tư

nhân : một người lao động riêng biệt, có cơ sở

để nói rằng sản phẩm đó là do anh ta làm ra,

nhưng sản phẩm làm ra trên thực tế là thuộc về

người sản xuất – chủ sở hữu tư liệu sản xuất. Ở

đây cần phân biệt giữa người lao động và người

sản xuất . Người lao động là người sử dụng khả

năng , sức lực của mình tác động lên đối tượng

lao động, hoặc tham gia vào quá trình đó, để

trực tiếp tạo ra các sản phẩm mong muốn.

Người sản xuất chiếm hữu tư liệu sản xuất , tập

hợp các yếu tố sản xuất, kết hợp chúng để sản

xuất ra sản phẩm cần thiết . Trong trường hợp

sản xuất nhỏ, tự nhiên, người lao động đồng

thời là người sản xuất khi anh ta sở hữu mọi

yếu tố đầu vào, tiến hành quá trình sản xuất và

trên cơ sở đó , chiếm hữu các sản phẩm làm ra .

Sản phẩm làm ra phụ thuộc vào lao động,

trang thiết bị , công cụ lao động và tài nguyên

thiên nhiên . Nên người sản xuất luôn có xu

hướng chiếm hữu các yếu tố sản xuất để có

nhiều sản phẩm. Quá trình phân hóa giàu

nghèo trong sản xuất bắt đầu . Quá trình này

cũng như phân hóa xã hội chỉ tiếp tục được phát

triển và đẩy lên cao điểm trong kinh tế thị

trường chứ không phải đến kinh tế thị trường

mới có.

Điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường

là sự khan hiếm sản phẩm dẫn đến hình thành

nguyên tắc là sản phẩm thuộc về người sản xuất

đã được xã hội chấp nhận . Khi đã tồn tại những

người sản xuất riêng biệt và sản phẩm thuộc về

họ thì việc chuyên môn hóa tất yếu dẫn đến

trao đổi sản phẩm, hình thành thị trường. Quan

niệm khá phổ biến cho rằng , chuyên môn hóa,

phân công lao động xã hội là điều kiện phát

triển kinh tế thị trường. Nếu phân tích sâu hơn ,

theo chúng tôi , có thể là:

Thứ nhất, chuyên môn hóa có thể tồn tại

trong phạm vi công xã xa xưa, hay trong một

đơn vịsản xuất hiện đại và chỉ dẫn đến trao đổi

lao động chứ không phải trao đổi hàng hóa. Do

đó, không phải chuyên môn hóa chung chung

mà là chuyên môn hóa giữa những người sản

xuất độc lập mới dẫn đến việc trao đổi hàng

hóa và hình thành thị trường .

Thứ hai, mỗi cá nhân , mỗi người sản xuất

luôn tự biết mình phải làm gì, làm như thế nào

là tốt nhất trong những điều kiện có sẵn . ở

thành phố, không ai nghĩ đến việc tự nuôi gà,

trồng rau, dệt vải ,... Ngược lại , sống ở lưng

chừng đỉnh núi cao, người dân tộc thiểu số

không nghĩ đến việc chuyên môn hóa nuôi gà

để bán . Điều gì ẩn náu đằng sau những quyết

định đương nhiên ấy? Đólà nguyên tắc lợi ích

- kết quả thu được phải lớn hơn chi phí.

Trong nền kinh tế tự nhiên , lực lượng sản

xuất phát triển dần , các kỹ thuật sản xuất trở

nên phức tạp hơn , lao động trở nên có chất

lượng hơn, kết cấu hạ tầng phát triển và đến

một lúc nào đó những gia đình xưa nay vốn vẫn

sản xuất mọi thứ họ cần, sẽ thấy rằng cần phải

chuyên vào việc sản xuất một loại sản phẩm

nào đó mang bán và mua những thứ khác.

Hành vi của gia đình - người sản xuất thay

đổi như thế nào? Nếu tự sản xuất cho tiêu dùng

gia đình, người sản xuất có năng suất thấp ,

nhưng bù lại chi phí trao đổi bằng không. Họ

không cần trao đổi sản phẩm. Khi tham gia vào

chuyên môn hóa, sản xuất để bán , năng suất lao

động sẽ cao hơn , nhưng người sản xuất phải

mất chi phí trao đổi . Vậy khi nào người sản

xuất chấp nhận chuyên môn hóa và tham gia

vào thị trường ? Câu trả lời đơn giản là khi nào

họ thấy có lợi. Họ sẽ tham gia thị trường khi lợi

ích tăng thêm do chuyên môn hóa sản xuất lớn

hơn chi phí trao đổi phát sinh. Các yếu tố tác

48
Số 16 (tháng 8 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

động đến quan hệ so sánh lợi ích - chiphí ở trên

bao gồm: kỹ thuật sản xuất, phát triển kết cấu

hạ tầng và thị trường nói chung . Không phải

chỉ có thị trường , chuyên môn hóa thúc đẩy kỹ

thuật phát triển mà ngược lại chính kỹ thuật

cũng là một tác nhân quan trọng mởđường cho

chuyên môn hóa lao động và sự xuất hiện của

thị trường.

Kinh tế thị trường là sự phủ định của kinh tế

tự nhiên , là phủ định của phủ định , là sự quay

trở lại " hình thức ban đầu " nhưng trên một cơ

sở cao hơn theo hình xoáy trôn ốc . Kinh tế thị

trường quay trở lại tính chất xã hội của sản

xuất, của sản phẩm đã có trong nền kinh tế

cộng đồng , nhưng nó được thể hiện dưới một

hình thức mới - hàng hóa. Nhờ đó, nó vẫn giữ

được đặc điểm của sản xuất đã phát triển đến

cực điểm trong nền kinh tế tự nhiên là tính biệt

lập của các đơn vị sản xuất . Tồn tại trong sự

thống nhất của hai mặt đối lập là tính biệt lập

và tính xã hội của sản xuất là đặc điểm quan

trọng của kinh tế thị trường . Thị trường không

xóa bỏ, mà chứa đựng những ưu thế , thành tựu

của các giai đoạn phát triển trước nó. Thị

trường, - một hình thức tổ chức sản xuất xã hội,

là sản phẩm chung của nhân loại, phải qua hàng

ngàn năm loài người mới có được . Tuy nó

không hoàn hảo, nhưng có nhiều ưu thế và quan

trọnghơn cả là tồn tại khách quan .

Trong nền kinh tế thị trường , tính biệt lập

của người sản xuất chophép giữ được động lực

cơ bản của nền kinh tế là người sản xuất làm

việc vì chính họ . Nền kinh tế hoạt động thông

qua hành vi của tất cả mọi người . Bản chất của

con người, của đại đa số chúng ta là luôn vì lợi

ích cánhân . Động lực cơ bản trong hoạt động

kinh tế tồn tại trên cơ sở đó . Sản xuất biệt lập,

sở hữu tư nhân phù hợp với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất, cho phép người sản

xuất chủ động , sáng tạo, tự làm , tự chịu trách

nhiệm .

Mặt khác , trao đổi hàng hóa mở đường cho

tính xã hội của sản xuất không ngừng phát

triển . Nó không những cho phép khai thác được

các lợi thế của chuyên môn hóa, thúc đẩy khoa

học - kỹ thuật , mà còn tạo ra các mối liên kết

kinh tế - xã hội chặt chẽ. Bất chấp mọi cản trở ,

nền kinh tế thị trường ngày càngtrở nên thống

nhất , vượt qua cả biên giới quốc gia , đẩy lùi về

quá khứ tính chất rời rạc trong nền kinh tế tự

nhiên . Như C. Mác và Ph . Ăng-ghen từ thế kỷ

thứ XIX đã khẳng định: "Đại công nghiệp đã

tạo ra thị trường thế giới ..." ( 1 ). Con người trong

nền kinh tế thị trường cũng thể hiện rõ sự thống

nhất của hai mặt đối lập : tính độc lập và tính xã

hội, phụ thuộc vào xã hội .

Tuy có những khuyết tật, nhưng thị trường

vẫn bị phê phán một cách không công bằng .

Không ít người cho rằng thị trường dẫn đến

phân hóa giàu nghèo , là mảnh đất nảy sinh

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác vốn đã có

từ xa xưa, trước khi có thị trường . Thị trường

khi đóng vai trò là môi trường thuận lợi để phát

triển những cái tốt của xã hội, thì những cái xấu

cũng có điều kiện bám rễ tựa như cây "tầm

gửi". Cái xấu và cái tốt, mặt trái và mặt phải

thường vẫn luôn tồn tại trong một thể thống

nhất. Ví dụ , phân hóa giàu nghèo không chỉ

chứa đựng những bất công , tiềm ẩn những bất

ổn về mặt xã hội, nhưng đồng thời nó đã tạo ra

động lực của nền kinh tế và cả sự công bằng -

sòng phẳng : làm nhiều hưởng nhiều , làm ít

hưởng ít, không làm không hưởng .

Thị trường sẽ đi tới đâu ? Sản xuất hàng

nhấtđịnh , sẽ mất đi trong những điều kiện

hóa phát sinh , phát triển trong những điều kiện

nào ?. Trong số những điều kiện phát sinh thị

trường, những điều kiện nào có thể thay đổi,

dẫn đến việc phủ định nó?

Công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn hóa lao

động sẽ tiếp tục phát triển . Tính biệt lập của lao

động, sản xuất tiếp tục tồn tại. Chúng ta không

( 1 ) C. Mác và Ph. Ăng -ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , 14, tr 598
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thể hình dung sẽ có một ngày nào đó nền kinh

tế của cả thế giới sẽ hoạt động như một doanh

nghiệp - một người sản xuất khổng lồ duy nhất.

Quá trình xã hội hóa sản xuất sẽ phát triển

trong sự thống nhất của một quá trình đối lập

khác là biệt lập hóa. Như vậy, sự phát triển của

hai điều kiện trên tất yếu sẽ không dẫn đến phủ

định thị trường.

Chỉ còn lại điều kiện thứ ba là sự khan hiếm

sản phẩm . Chúng ta đã quá quen với một thế

giới của sự khan hiếm và ít ai có thể hình dung

ra một thế giới khác, ở đó của cải có đủ cho nhu

cầu của con người. Thế giới đó mới chỉ tồn tại

trong mơ ước của loài người .

Khi nói về chủ nghĩa cộng sản, - giai đoạnKhi nói về chủ nghĩa cộng sản , giai đoạn

thấp của nó là chủ nghĩa xã hội, C.Mắc đã cho

rằng ,đó phải là xã hội có trình độ phát triển rất

cao, nơi mà lao động trở nên đủ sứchấp dẫn ,

mọi người tự giác lao động và của cải đủ đáp

ứng mọi nhu cầu của con người . Khi mục đích

của lao động không phải là thu nhập , khi của

cải dồi dào thì người ta không cần thiết phải

chiếm hữu cho riêng mình nữa, để có sản phẩm

không cần phải trao đổi và thị trường sẽ " tiêu

vong" . Conđường phát triển của loài người tuy

còn nhiều " dích dắc" , nhưng mỗi bước tiến về

phía trước là đang tiến dần đến một xã hội kiểu

như vậy, đó là xã hội xã hội chủ nghĩa (2 )

Cùng với sự phát triển không ngừng của lực

lượng sản xuất , các yếu tố sản xuất được tích

lũy nhiều hơn , được sử dụng có hiệu quả hơn ,

của cải làm ra tăng nhanh và nhu cầu của con

người được đáp ứng tốt hơn (đó là giả định

trường hợp chúng ta kiểm soát được tiến trình

phát triển có hiệu quả) . Sự khan hiếm giảm và

sự dư dôi theo đó tăng dần, nền kinh tế đạt được

trạng thái phát triển bền vững.

Dư dôi và khan hiếm cùng tồn tại trong sự

thống nhất – sự thống nhất của các mặt đối lập .

Khi chúng ta nói rằng nền kinh tế của chúng ta

vận hành trên cơ sở khan hiếm các nguồn lực ,

thì chỉ có nghĩa là sự khan hiếm đang chiếm ưu

thế . Và tương tự , khi nói đến nền kinh tế dư

thừa cũng không có nghĩa là nói tới một sự dư

thừa tuyệt đối , mà chỉlà sự dư thừa tương đối ,

dư thừa chiếm ưu thế .

Cùng với sự giảm dần tính chất khan hiếm

các nguồn lực và sản phẩm , các quan hệ sau thị

trường phát triển dần . Chúng ta cũng có thể

phân chia các quan hệ kinh tế thành : trước thị

trường, thị trường và sau thị trường. Quan hệ

trước thị trường bao gồm quan hệ cộng đồng ,

chia đều, tự cung, tự cấp. Quan hệ thị trường là

quan hệ trao đổi sản phẩm theo quy luật giá trị .

Quan hệ sau thị trường là việc sản xuất và phân

phối sản phẩm dựa trên sự điều tiết của con

người, và dần dầncác quan hệ phân phối trực

tiếp sẽ ngựtrị . Những quan hệ này đã và đang

hội tương lai (ngày nay không cómột thị

xuất hiện và phát triển là dấu hiệu cho một xã

trường thuần nhấtở bất kỳ quốc gia nào ).

Theo C. Mác, ứng với mỗi hình thức tổ chức

sản xuất xã hội, tồn tại một hệ thống quan hệ

kinh tế và cơ sở của nó là quan hệ sở hữu . Đến

đây, chúng ta thử pháchọa xu hướng hình

thành hệthống quan hệ kinh tế của chủ nghĩa

xã hội trong sự phát triển của lực lượng sản

xuất, tới khi vai trò của sở hữu tư nhân sẽ giảm

chung của cộng đồng ngày càng tăng.

tương đối và thay vào đó là vai trò sởhữu

Quan hệ sở hữu là quan hệ kinh tế cơ bản và

việc thay đổi chúng không thể diễn ra nhanh

chóng tùy theo ý muốn chủ quan của con

người. Khi lực lượng sản xuất ở mức thấp , thì

sựphát triển của nókéo theo sự hình thành và

phát triển của sở hữu tư nhân . Tuy nhiên , quá

trình đó không tiếp diễn mãi. Vượt qua một

mức độ nào đó, sự phát triển tiếp tục của lực

lượng sản xuất sẽ dẫn đến sự phủ định hình

thức sở hữu này .

Trong lịch sử, sở hữu tư nhân đã phát triển

(2 ) Xem : "Học giả phương Tây nói về thách thức đối

với chủ nghĩa tư bản trong xu thế toàn cầu hóa ", Tạp chí

Cộng sản, số 12 năm 2005 , tr 68 - 72
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hết sức chậm chạp , từ cuối thời kỳ công xã

nguyên thủy , cho đến chủ nghĩa tư bản hiện

đại . Ở thời đại ngày nay , sở hữu tư nhân tuy vẫn

còn, nhưng đã có nhiều thay đổi . Sở hữu tư

nhân chỉ mang tính tương đối. Ví dụ, khối

lượng tiền tiết kiệm sẽ tăng tỷ lệ thuận với lãi

suất,dẫn đến cung về vốn tặng . Lãi suất lại phụ

thuộc nhiều vào cầu về đầu tư . Nếu nhu cầu

vốn lớn thì lãi suất tăng và ngược lại ... Như

vậy , lợi ích của người sở hữu tiền phụ thuộc

ngày càngnhiềuvào môi trường đầutưnói
ngày càng nhiều vào môi trường đầu tư nói

chung, vào những người sử dụng nó, những

người có khả năng đầu tư có hiệu quả, những

người phát minh, sáng chế... Chưa nói đến các

công ty cổ phần.

làm lợi cho mình nhiều thì cũng để lại cho xã

hội nhiều . Trong cái môi trườngấy, vấn đề còn

lại là mỗi cá nhân có khả năng sử dụng kho

tàng tri thức của nhân loại như thế nào .

Nền kinh tế phát triển càng cao thì các tài

sản chung của nhân loại , của xã hội càng tăng

nhanh, chiếm tỷ trọng lớn và có vai trò ngày

càng quan trọng hơn . Quan điểm về sự giàu có

trong kinh tế học đã từng thay đổi và sẽ còn

thay đổi . Nếu quan điểm trọng nông coi sản

phẩm nông nghiệp là nguồn của cải chính , thì

quan điêm trọng thương coi tiền (vàng) là

thước đo của sự giàu có . Hiện nay, con người

được xác định là yếu tố quan trọng nhất trong

sự phát triển của kinh tế - xã hội . Phát triển con

người vừa là mục đích, vừa là phương tiện của

phát triển kinh tế - xã hội. Xuất hiệnxu thế tất

yếu của việc chuyển từ con người kinh tế

con người xã hội. Thực tế cuộc sống đang ngày

càng làm rõ hơn nhu cầu phát triển toàn diện

con người ; con người là yếu tố trung tâm , là

mục đích của nền sản xuất xã hội .

sang

Khi kinh tế kém phát triển , xã hội ít có khả

năng quan tâm đến thế hệ tương lai của mình.

kiến thức,khôcứngvề tâm hồn, ít có khả

nhiều trẻ em sống trongđiều kiện khó

khăn, bị còi cọc, ốm yếu về thể lực, nghèo nàn

năng khai thác những tài sản chung, kho tàng

Thời xa xưa, các vua chúa phong kiến có rất

nhiều vàng bạc, châu báu . Họ chẳng biết làm gì

cho sinh lợi và người ta đã chôn cất chúng với

hy vọng mang được về thế giới bên kia. Nhưng

của cải của nhân loại không chỉ dừng lại ở vật

chất. Những tài sản mà thiên nhiên ban tặng và

ông cha để lại cho chúng ta không phải là nhỏ

và nó không chỉ đơn giản là mảnh đất, ngôi

nhà , tiền của… để tư nhân có thể chiếm hữu .

Những tài sản quý giá nhất của xã hội loài

truyềnthống vănhóa, đạo đức và cả kết cấu hạ

người là kho tàng tri thức về tự nhiên, xã hội,là Quá

tầng kỹ thuật, thểchế xã hội... Đó là những tài

sản vô giá mà thiếu nó khó có thể hình dung

được xã hội chúng ta tồn tại và phát triển như

thế nào ngày hôm nay . Đó cũng là những tài

sản chung tích tụ đời này qua đời khác, không

ai có thể chiếm hữu làm của riêng được. Không

ai sống biệt lập hoàn toàn , những của cải chung

mới là cái quan trọng và là sức mạnh , tiềm

năng của con người , chúng quyết định nên môi

trường kinh tế - xã hội .

Mỗi cá nhân , nếu không phải là đi chiếm

đoạt lại của kẻ khác, mà muốn tự làm ra của

cải, có nghĩa là phải khai thác tốt những tài sản

chung, đặc biệt là tri thức của nhân loại . Mỗi cá

nhân có thể khai thác môi trường kinh tế xã hội

đó để làm lợi cho mình và cho xã hội . Anh ta

về

tri thức của nhân loại .

Khi nền kinh tế càng phát triển , từng gia

đình và xã hội có điều kiện quan tâm nhiều hơn

đến thế hệ tương lai . Khi đó , mọi thành viên

tương lai đều có đủ điều kiện tự do phát triển

nhân cách . Có lẽ đó là thứ bình đẳng quan trọng

nhất mà con người cần đến .

Trong sản xuất hoặc trong tiêu dùng, việc

mỗi cá nhân trở thành chủ nhân đến mức nào

không chỉ phụ thuộc vào sở hữu vật chất.

Người có tiền có thể mua đàn pi-a-nô, máy vi

tính , ô-tô, máy bay, ... Nhưng việc có được một

vật dụng hay phương tiện ấy dễ hơn nhiều so

với việc sử dụng nó. Khi bạn nắm được tri thức ,
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sở hữu tri thức , bạn trở thành chủ nhân của

không chỉ của những vật dụng đó, mà còn là

chủ nhân của xã hội .Tóm lại , yếu tố con người

ngày càng quan trọng và khi họ có đầy đủ điều

kiện để phát triển toàn diện cá nhân thì họ đã có

được sự bình đẳng quan trọng nhất và sở hữu tư

nhân tuy vẫn còn nhưng ngày càng trở nên ítcó

ý nghĩa.

Đặc trưng cơ bản nhất của kinh tế tri thức là

ở việc sản sinh ,phổ cập và sử dụng tri thức,nó |

ngày càng giữ vai tròquyết định đối vớisự phát |

triển kinhtế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng |

cuộc sống. Trong nền kinh tế này , các ngành |

dựa vào tri thức, dựa vào thành tựu mới nhất

của khoa học và công nghệ chiếm tỷ trọng lớn .

Đó là sự chiếm ưu thế của những ngành mới

như công nghệ thông tin , các ngành công

nghiệp, dịch vụ dựa vào công nghệ cao và cả

những ngành truyền thống (công nghiệp , nông

nghiệp, dịch vụ ) ứng dụng công nghệ cao để

tăng tối đa năng suất lao động.

Không như các nguồn vốn vật chất khác bị

mất đi khi sử dụng, tri thức và thông tin có thể

được chia sẻ, tăng lên khi sử dụng và hầu như

không tốn kém khi chuyển giao . Đó là cơ sở

quan trọng để hình thành nền kinh tế dư dật,

chấm dứt sự thống trị dai dẳng của đặc điểm

khan hiếm trong kinh tế thị trường , và hơn nữa

lại bảo đảm được tính bền vững .

Như vậy , chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là

tương lai của loài người để mọi cá nhân có đủ

điều kiện phát triển nhân cách . Ở đó, những tài

sản chung đóng vai tròthống trị vẫn từng ngày

từng giờ đang được khẳng định , vai trò sở hữu

tư nhân giảm - hình thức đối lập với nó là sở

hữu cộng đồng trở lại chiếm ưu thế - xảy ra sự

phủ định của phủ định . Dưới góc độ triết học,

sở hữu ở chủ nghĩa xã hội không đơn thuần là

kết quả của việc xóa bỏ một cách cơ học sở hữu

tư nhân , mà là phủ định nó - hình thành trên cơ

sở phát triển của nó và giữ lại những đặc tính

tốt đẹp do lịch sử sàng lọc từ đời này qua

đời khác .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

( Tiếp theo trang 41)

60 năm đấu tranh bảo vệ trật tự an toàn xã hội ,

cảnh sát nhân dân là lực lượng xung kích nòng

cốt . Để làm tròn nhiệm vụ đấu tranh chống tội

phạm có hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong

chống tham nhũng, buôn lậu và phòng chống

các tệ nạn xã hội, lực lượng cảnh sát nhân dân

cần tiếp tục đổi mới phương thức , biện pháp ,

kiên trì phát động quần chúng, phối hợp chặt

chẽvới cácngành , đoàn thể xãhội . Đồng thời,

tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công

tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội .

lại

tổ

Cũng như các lực lượng khác của công an

nhân dân , cảnh sát nhân dân là một lực lượng

vũ trang chiến đấu, một đội quân chính trị , một

phải thường xuyên, trực tiếp giải quyết

cơ quan thừa hành và bảo vệ pháp luật, nhưng

những vấn đề trật tự an toàn trong phố phường,

đình , có liên quan đến quyền lợi thiết thân của

dân phố, thôn , làng , ấp, bản , đến cả từng gia

mọi người và từng người. Vì vậy, lực lượng

cảnh sát nhân dân phải không ngừng rèn luyện

phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao năng

lực chiến đấu, tích cực đấu tranh chống các

hành vi tiêu cực trong nội bộ , kiên quyết loại

trừ những phần tử thoái hóa, biến chất , tham

nhũng , buôn lậu, nhũng nhiễu, ức hiếp quần

chúng đi đôi với biểu dương khen thưởng kịp

thời những cán bộ, chiến sỹ liêm khiết, dũng

cảm, xả thân vì sự nghiệp, không ngừng học

tập , rèn luyện nâng cao trình độ về chính trị,

nghiệp vụ, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, vũ

thuật. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất ,

phương tiện , vũ khí, kỹ thuật hiện đại cho cảnh

sát nhân dân để đáp ứng yêu cầu chiến đấu

trong tình hình mới. Cải thiện , chăm so đời

sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ

cảnh sát nhân dân, trước hết cho những người

đang trực tiếp đấu tranh chống tội phạm hình

sự , chống tham nhũng, buôn lậu , phòng chống

ma túy và các tệ nạn xã hội . D
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Tácphẩm

Sửa đổi lối làm việc

với xây dựng đội ngũ

cán bộ, đảng viên biện nay

HOÀNG QUỐC ĐẠI

ÁC phẩm Sửa đổi lối làm việc được

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào

\ \ tháng

10 - 1947
,ký tên

là XYZ
. Khi

đó ,

bộ máy chính quyền của chúng ta có nhiệm vụ

chủ yếu là tập trung sức cho sự nghiệp kháng

chiến giải phóng dân tộc . Nhưng với tầm nhìn

xa, thấu hiểu những vấn đề có quan hệ cốt tử

với chính quyền cách mạng , Người đã viết tác

phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm xây dựng và

bồi dưỡng ý thức chính trị của những người cán

bộ, để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng

mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ngày nay đọc lại tác phẩm này, chúng ta

vẫn thấy nguyên vẹn giá trị to lớn của nó, nhất

là đối với việc xây dựng và giữ gìn chính quyền

cách mạng của nhân dân , do nhân dân và vì

nhân dân . Sau đây chúng tôi tập trung đề cập

một số vấn đề về phê bình và sửa chữa; vấn đề

cán bộ, qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc .

I - Phê bình và sửa chữa lối làm việc

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê

bình là quy luật phát triển của Đảng , là vũ khí

sắc bén để làm cho Đảng ta trong sạch , vững

mạnh . Người chỉ rõ : mục đích phê bình cốt để

giúp nhau sửa chữa , giúp nhau tiến bộ . Cốt để

sửa chữa cách làm việc cho tốt hơn , đúng hơn .

Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ . Cũng vì đối

tượng phê bình là đồng chí của

mình và bản thân mình , mục

đích vì sự vững mạnh và tiến

bộ của Đảng, nên việc phê

bình và thực hiện tự phê bình

vừa phải nghiêm túc nhưng

cũng rất thân ái : tự phê bình

mình cũng như phê bình người

phải ráo riết, triệt để, thật thà ,

không nể nang, không thêm

bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm

và khuyết điểm . Đồng thời,

chớ dùng những lời mỉa mai ,

chua cay , châm chọc. Phê

bình việc làm , chứ không phải phê bình người .

Người nêu lên những căn bệnh mà người cán

bộ thường mắc phải cần phê bình , sửa chữa .

Đó là bệnh chủ quan , bệnh hẹp hòi và bệnh ba

hoa .

Một là , bệnh chủ quan. Đó là chứng bệnh

nguy hiểm gây tác hại lớn cho cách mạng. Vì

mắc bệnh chủ quan , cán bộ , đảng viên ta

thường giải quyết công việc xuất phát từ ý

muốn chủ quan, mà không căn cứ vào điều

kiện cụ thể và quy luật khách quan . Do không

biết nhận rõ điều kiện , hoàn cảnh khách quan ,

khăng khăng làm theo ý mình, nên kết quả

thường nhận lấy thất bại . Người chỉ rõ nguyên

nhân của bệnh chủ quan là : Kém lý luận, hoặc

khinh lý luận , hoặc lý luận suông. Người mắc

bệnh chủ quan đều coi khinh lý luận , làm việc

chỉ theo kinh nghiệm của bản thân , không biết

khái quát thành lý luận chung , giải quyết công

việc một cách sự vụ , vụn vặt . Đó là bệnh kinh

nghiệm chủ nghĩa . Chủ nghĩa kinh nghiệm

chính là một biểu hiện của chủ nghĩa chủ quan,

nguyên nhân của bệnh chủ quan , bệnh kinh

* Chuyên viên cao cấp, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành

ủy thành phố Hồ Chí Minh
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nghiệm chủ nghĩa là do kém lý luận hay khinh

lý luận . Do đó , có kinh nghiệm mà không có lý

luận cũng như một mắt sáng , một mắt mờ. ( 1 )

Vì vậy , không có lý luận thì lúng túng như

nhắm mắt mà đi. Ngược lại, lý luận là cốt để áp

dụng vào công việc thực tế . Lý luận mà không

áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem

được hàng ngàn , hàng vạn cuốn lý luận , nếu

không biết đem ra thực hành, thì khác nào một

cái hòm đựng sách. Xem nhiều sách để mà

lòe, để làm ra ta đây , thế không phải là biết lý

luận . Khi phân tích các biểu hiện của bệnh chủ

quan như: kém lý luận , khinh lý luậnvàlý luận

suông , Hồ Chí Minh còn chỉ rõ bệnh lý luậnsuông, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ bệnh lý luận

suông là bệnh giáo điều chủ nghĩa . Đó là sự

bắt chước kinh nghiệm của người khác, kinh

nghiệm của các nước anh em một cách máy

móc, mù quáng; xem thường kinh nghiệm của

quần chúng, không năng đi xuốngcơsởđể

học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ...

Hai là, bệnh hẹp hòi . Đây là căn bệnh rất

nguy hiểm , mà nhiều cán bộ và đảng viên còn

mắc phải. Trong, thì bệnh này ngăn cản Đảng

thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại

sự đoàn kết toàn dân. Nhiều thứ bệnh, như chủ

nghĩa địa phương , chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa

cá nhân , khuynh hướng tham danh vọng , tham

địa vị , dìm người giỏi , bệnh hủ hóa... đều do

bệnh hẹp hòi mà ra ! Biểu hiện của bệnh hẹp

hòi là ham danh vọng và địa vị , cho nên khi

phụ trách một bộ phận nào thì lôi người này,

kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì

tìm cách đẩy ra . Thế là chỉ biết có mình, chỉ

biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng. Bệnh

hẹp hòi trái hẳn với nguyên tắc tập trung và

thống nhất trong Đảng . Từ trước đến nay, vì

bệnh hẹp hòi mà có những sự lủng củng giữa

bộ phận và toàn cục, đảng viên với Đảng , cán

bộ địa phương với cán bộ phái đến , cán bộ

quân sự với cán bộ mặt trận , cán bộ mới và

cán bộ cũ , cơ quan này và cơ quan khác .

Bệnh hẹp hòi của cán bộ , đảng viên còn

biểu hiện ở thói tự tôn tự đại, khinh rẻ người ta ,

không muốn biết , muốn học những ưu điểm

của người khác. Những cán bộ , đảng viên mắc

bệnh này quên rằng: chỉ đoàn kết trong Đảng ,

cách mạng cũng không thành công được, còn

phải đoàn kết nhân dân cả nước. Họ cố tình

không hiểu : so với nhân dân thì số đảng viên

chỉ là tối thiểu , hàng trăm người dân mới có

một người đảng viên . Nếu không có nhân dân

giúp sức thì Đảng không làm được việc gì hết .

Cũng vì bệnh hẹp hòi màkhông biết dùng

nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết . Ôm lấy hết

thì cố nhiên làm không nổi . Cũng vì bệnh hẹp

hòi mà không biết cách xử trí khôn khéo với

các hạng đồng bào (như tôn giáo, dân tộc thiểu

số,anh emtrí thức ...) . Điều đó tất yếu dẫn đến

phá hoại chính sách đoàn kết, cũng như ảnh

hưởng không nhỏtới sự nghiệp cáchmạng của

dân tộc .

Ba là , bệnh ba hoa . Ba hoa là nói và viết

dài dòng, rỗng tuyếch , dùng chữ cầu kỳ , khó

hiểu , không nhằmđúng đối tượng, quần chúng

không hiểu , cho nên không có tác dụng gì cả .

Người nhắc nhở: cán bộ tuyên truyền bao giờ

cũngtự hỏi: Viếtcho ai xem? Nói cho ai nghe ?

Nếu không vậy, thì cũng như có ý không muốn

cho người ta nghe, không muốn cho người

ta xem.

Như vậy, sửa đổi lối làm việc của Đảng ở

các cấp ,theo tư tưởng của Hồ Chí Minh , trước

hết phải phê bình và sửa chữa bệnh chủ quan,

bệnh ích kỷ , bệnh giáo điều , bệnh hẹp hòi ,

bệnh ba hoa... Mỗi chứng bệnh đó là một kẻ

địch nguy hiểm . Mỗi kẻ địch bên trong là bạn

đồng minh của kẻ địch bên ngoài, trong đó kẻ

địch bên trong đáng sợ hơn , vì nó phá hoại từ

trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng

những kẻ địch đó . Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để chữa

khỏi những bệnh trên , ta phải tự phê bình ráo

riết và phải lấy lòng thân ái , lấy lòng thành thật,

mà ráo riết phê bình . Hai việc đó phải đi đôi với

nhau . Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày phải tự

kiểm điểm , tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi

ngày rửa mặt. Được như vậy Đảng ta mới thực

sự trong sạch , vững mạnh .

( 1 ) Xem : Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 233 - 234
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II - Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ

Cán bộ cách mạng là những người đem

chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích

cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời

đem tình hình của dân chúng báo cáo cho

Chính phủ rõ , để đặt chính sách cho đúng . Từ

định hướng đó, Người khẳng định , cán bộ là cái

"gốc" của mọi công việc . Công việc thành công

hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thực

hiện tư tưởng của Người , các nghị quyết của

Đảng ta đều dành sự quan tâm cho công tác

cán bộ . Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

của Đảng xác định , cán bộ là nhân tố quyết

định sự thành bại của cách mạng ; là khâu then

chốt của công tác xây dựng Đảng. Kinh

nghiệm thực tiễn chỉ rõ , mức chính xác của

đường lối và việc cụ thể hóa đường lối chính

xác, kịp thời cũng như việc thực hiện đường lối ,

chính sách của Đảng thắng lợi đều tùy thuộc ở

chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người

phê bình những khuyết điểm , yếu kém trong

công tác cán bộ , đồng thời đề ra những quan

điểm và giải pháp về vấn đề cán bộ.

1 - Về việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

cho cán bộ. Vì cán bộ là cái "gốc" của mọi

công việc , do đó , huấn luyện cán bộ là công

việc "gốc " của Đảng . Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ

rõ huấn luyện nghề nghiệp cho cán bộ là khâu

đầu tiên . Vì , vô luận cán bộ ở môn nào, làm

nghề nào, ngành nào cũng phải học cho thành

thạo công việc ở môn ấy; đồng thời, phải

nghiên cứu những chính sách , chỉ thị , nghị

quyết của Đảng và Chính phủ ; học tập những

kinh nghiệm thành công và thất bại, học tập

lịch sử truyền thống cách mạng và sự phát

triển trong từng thời kỳ... Theo đó , việc huấn

luyện phải sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra

kết quả, sao cho cán bộ dần dần đi đến thạo

công việc ; huấn luyện chính trị , môn nào cũng

phải có ; cần coi trọng nâng cao kiến thức văn

hóa.

2 - Về bồi dưỡng và sử dụng cán bộ . Đảng

luôn nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun

trồng những cây cối quý báu ; trọng nhân tài ,

trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho

công việc chung của chúng ta .

...

Theo tư tưởng của Người, Đảng phải biết rõ

cán bộ; xem xét lại nhân tài và tìm nhân tài

mới. Phải cất nhắc cán bộ cho đúng; cán bộ

phải được tập thể tin cậy, lại bố trí đúng ngành

nghề đào tạo , huấn luyện . Một trong những

vấn đề Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm , đó là

đặt đúng người vào đúng công việc thích hợp :

Phải khéo dùng cán bộ. Chúng ta phải biết tùy

tài mà dùng người. Phải phân phối cán bộ cho

đúng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc .

Khi đã đặt cán bộ thích hợp với công việc ,

cần tiếp tục giúp họ có điều kiện hoàn thành

công việc một cách có hiệu quả: Luôn luôn

dùng lòng thân ái mà giúp đỡ , lãnh đạo cán bộ ;

giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm; khen ngợi

họ lúc họ làm được việc, và phải luôn kiểm soát

cán bộ, giữ gìn cán bộ.

Người nhấn mạnh , đối với công tác cán bộ

của Đảng ta , việc xây dựng quy hoạch , đào

tạo, bồi dưỡng, cất nhắc và kiểm tra cán bộ là

một quy trình liên hoàn , yêu cầu thực hiện

nghiêm túc, triệt để . Cán bộ được đề bạt là dựa

vào cả quá trình tu tưỡng , rèn luyện , phấn đấu .

Sau khi nhận chức trách , lại tiếp tục được tổ

chức quan tâm theo dõi , giúp đỡ , kiểm tra .

Có như vậy , công tác cán bộ của Đảng mới

đem lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp cách

mạng .

3 - Xây dựng cơ chế làm việc cho cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra có năm cách .

Cách thứ nhất là chỉ đạo - thả ra cho họ làm,

thử cho họ phụ trách , dù sai lầm chút ít cũng

không sợ.Nhưng phải luôn luôn tùy hoàn cảnh

mà bày vẽ cho họ về phương hướng công tác ,

cách thức công tác để phát triển năng lực và

sáng kiến . Cách thứ hai là luôn bồi dưỡng cán

bộ, nâng cao tư tưởng , trình độ lý luận và cách

làm việc cho họ. Cách thứ ba là thường xuyên

kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửachữa

khuyết điểm,phát triển ưu điểm . Cách thứ tư là

khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục giúp

họ sửa chữa, cải tạo . Cách thứ năm là giúp đỡ

họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà làm việc .

Tùy hoàn cảnh mà giúp họ khi ốm đau , khi gia
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đình họ gặp khó khăn. Những điều đó rất quan

hệ với tinh thần của cán bộ, và sự thân ái đoàn

kết trong Đảng .

4 - Về một số điểm lớn trong chính sách cán

bộ . Theo Hồ Chí Minh:

- Cần hiểu biết cán bộ. Vấn đề nhận xét và

đánh giá cán bộ là vấn đề không đơn giản . Biết

người cố nhiên là khó , tự biết mình cũng không

dễ. Nếu không biết sự phải trái ở mình, thì chắc

không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu .

Người còn chỉ rõ , các chứng bệnh của cán bộ

ta như: tự cao tự đại; ưa người ta nịnh mình ; do

lòng yêu , ghét của mình mà đối với người; đem

một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp

vào tất cả mọi người khác nhau . Phạm một

trong bốn bệnh đócũng như mắt đã mang kính

có màu , không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của

những cái mình trông. Vì vậy, nhận xét cán bộ

không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc,

một việc , mà phải xét kỹ cả toàn công việc của

cán bộ. Do đó, nhận xét đánh giá cán bộ phải

xuất phát từ hiện thực khách quan, với quan

điểm toàn diện , lịch sử cụ thể. Qua đó mới biết

chỗ tốt và chỗ xấu của cán bộ, từ đó mà nâng

cao chỗ tốt, sửa chữa chỗ xấu.

·

Khéo dùng cán bộ . Mục đích khéo dùng

cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ chính sách

của Đảng và Chính phủ. Đồng thời chốngphủ. Đồng thời chống

những chứng bệnh như: ham dùng người bà

con , anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là

chắc chắn hơn người ngoài . Ham dùng những

kẻ nịnh hót mình , mà chán ghét những người

chính trực ... Vì những việc đó , kết quả là dù họ

có làm bậy, mình cũng cứ bao dung , che chở,

bảo hộ khiến cho chúng ngày càng hư hỏng .

Đối với những người chính trực thì "bới lông

tìm vết" để trả thù . Như thế cố nhiên hỏng cả

việc của Đảng , hỏng cả danh giá của người

lãnh đạo.

- Phải có gan cất nhắc cán bộ . Phải vì côngcất nhắc cán bộ. Phải vì công

tác , tài năng , vì cổ động cho đồng chí khác

thêm hăng hái . Như thế, công việc nhất định

chạy . Nếu vì lòng yêu ghét , vì thân thích , vì nể

nang , nhất định không ai phục, mà gây nên

mối lôi thôi trong Đảng . Như thế có tội với

Đảng , có tội với đồng bào. Trước khi cất nhắc

cán bộ , phải nhận xét rõ ràng , phải căn cứ vào

kết quả công việc họ làm, cách nói , cách viết

và cách sinh hoạt v.v..

- Thương yêu cán bộ là luôn luôn chú ý đến

công tác của họ , kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết

điểm thì giúp họ sửa ngay, để vun trồng cái

thói có gan phụ trách , cả gan làm việc của họ.

Đồng thời phải nêu rõ những ưu điểm , những

thành công của họ. Làm thế không phải là làm

cho họ kiêu căng, mà cốt làm cho họ thêm

hăng hái , thêm gắng sức. Phải vun đắp chí khí

của họ . (2)

-
- Phê bình cán bộ . Đối với cán bộ sai lầm ,

chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm ,

chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và

khuyết điểm . Và càng sợ, những người lãnh

đạo sẽ không biết tìm đúng cách để giúp cán

bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm . Sự sửa

chữa khuyết điểm , một phần cố nhiên là trách

nhiệm của cán bộ đó, nhưng cũng một phần

trách nhiệm của người lãnh đạo . Sửa chữa sai

lầm cố nhiên cần dùng cách thuyết phục, giải

thích , cảm hóa, dạy bảo . Song không phải

tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Nếu không xử

phạt thì sẽ mất cả kỷ luật , thì sẽ mở đường cho

bọn cố ý phá hoại .

Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì

mới thực hiện được nguyên tắc vấn đề cán bộ

quyết định mọi công việc. Vì vậy, phê bình cho

đúng, chẳng những không làm giảm uy tín của

cán bộ, củaĐảng,mà còn làm cho sự lãnh đạo

mạnh mẽ hơn , thiết thực hơn , do đó mà uy tín

và thể diện càng tăng thêm .

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, và

trước yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế , việc nghiên cứu , tuyên truyền , học tập và

làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm

Sửa đổi lối làm việc có ý nghĩa to lớn và rất

quan trọng đối với mỗi cán bộ , đảng viên ;

nhất là phục vụ kịp thời và thiết thực đại hội

đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội X của Đảng,

góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch ,

vững mạnh . D

(2 ) Xem : Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 283
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X

ÁC định một cơ cấu ngành kinh tế

đúng cho từng giai đoạn lịch sử là vấn

đề chiến lược trong đường lối phát triển

kinh tế của Đảng và Nhà nước. Việc xác định

"Nông nghiệp là mặt trận hàngđầu" trong Chiến

lược phát triển kinh tế , đã góp phần đưa nước ta

thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã

hội từ cuối những năm 70, đầu những năm

80 của thế kỷ XX , vượt qua trạng thái hụt hẫng

về vốn đầu tư và thị

trường, khi hệ thống

xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu và Liên Xô

sụp đổ vào đầu những

năm 90, chuyển sang

thực hiện Chiến lược

phát triển kinh tế - xã

hội , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước . Cũng

với 6 chữ "Công

nghiệp hóa , hiện đại

hóa" trong Chiến lược

cấu kinh tế đúng hướng , thể hiện rõ nét trong hai

khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản và công

nghiệp :

- Tỷ trọng của khu vực nông, lâm nghiệp -

thủy sản trong GDP đã giảm từ 38,74 % (năm

1990 ) xuống 21,83% (năm 2003) , tức là giảm

16,91% trong 13 năm , trung bình mỗi năm giảm

trên 1,3% . Với tiến độ này , tỷ trọng nông , lâm

nghiệp - thủy sản sẽ chỉ còn khoảng 19,2% vào

năm 2005 và 12,7%

vào năm 2010 , vượt xa

so với mục tiêu đề ra

cho năm 2005 ( giảm

xuống còn 20 - 21%)

và năm 2010 (giảm

xuống còn 16 - 17%).

Cơ cấu

ngành kinh tế :

mục tiêu ,

tiến độ

và cảnh báo

cho thời kỳ mới đã ĐÀONGỌC LÂM

đưa nước ta đạt được

tốc độ tăng trưởng khá

cao và liên tục từ năm

1994 đến 1997 , tránh được “dòng xoáy” của

cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực

(năm 1997 - 1998 ) . Trong thời kỳ này nước ta

không những đã hạn chế được tác động tiêu cực

của sự sút giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn

cầu , mà còn đưa quy mô về GDP năm 2003 tăng

trên 2,5 lần so với năm 1990 , công nghiệp : gần

5,6 lần , xuất khẩu: gần 8,4 lần ..., đang phấn đấu

thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 ,

chiến lược 10 năm 2001 - 2010 và đến năm 2020

cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng

hiện đại.

Những thành tựu phát triển kinh tế đạt được

như trên là do nhiều nguyên nhân , trong đó

nguyên nhân quan trọng là nhờ chuyển dịch cơ

- Tỷ trọng của khu

vực công nghiệp - xây

dựng trong GDP đã

tăng nhanh từ 22,67%

(năm 1990) lên

39,95% (năm 2003) ,

tức là tăng 17,28%,

(tăng trên 1,33 %/năm ).

Với tiến độ này, tỷ

trọng công nghiệp

xây dựng trong GDP

đến năm 2005 sẽ tăng lên đạt 42,6% và đến năm

2010 sẽ đạt 49,3 %, vượt xa so với mục tiêu đề ra

cho năm 2005 là 38,39% và năm 2010 là 40 -

41%.

Xét trong từng khu vực, sự chuyển dịch cơ

cấu kinh tế cũng đã đạt được kết quả tích cực .

Trong tổng giá trị sản xuất nông , lâm nghiệp

thủy sản , tỷ trọng nông nghiệp đã giảm từ 82,5%

(năm 1990 ) xuống còn 77,7 % (năm 2003 ), còn

tỷ trọng thủy sản tăng tương ứng từ 10,9 % lên

18,5% . Từ năm 2001 đến 2003 đã có bước khởi

đầu quan trọng trong việc cơ cấu lại khu vực này

theo hướng chuyển từ cây, con có giá trị tăng

*
Tổng cục Thống kê
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thấp sang cây, con có giá trị tăng cao để tăng thu

nhập trên 1 héc -ta canh tác ; chuyển từ các sản

phẩm cung đã vượt cầu sang các sản phẩm có thị

trường tiêu thụ rộng lớn hơn , với giá cả cao hơn .

So với năm 2000, diện tích lúa năm 2003 giảm

217 nghìn héc -ta , trong khi diện tích ngô tăng

179,64 nghìn héc-ta , cây công nghiệp ngắn

ngày tăng 51 nghìn héc -ta (trong đó bông tăng

10 nghìn héc-ta , đậu tương tăng 42,4 nghìn

héc-ta, mía tăng 4,1 nghìn héc-ta) , cây công

nghiệp lâu năm tăng 60,4 nghìn héc -ta (trong

đó chè búp tăng 28,6 nghìn héc -ta, cao su tăng

22,5 nghìn héc -ta , hồ tiêu tăng 21,8 nghìn

héc-ta , cà phê giảm 51,7 nghìn héc-ta , cây ăn

quả tăng 154,8 nghìn héc-ta ).. ; đàn lợn tăng gần

3,7 triệu con; bò tăng 2.694 nghìn con ; dê

cừu tăng 236,4 nghìn con ; gia cầm tăng

58,2 triệu con... ; diện tích nuôi trồng thủy sản

tăng 216,4 nghìn héc-ta, sản lượng thủy sản tăng

544,1 nghìn tấn (trong đó khai thác tăng

167,6 nghìn tấn , nuôi trồng tăng 376,5 nghìn

tấn , riêng tôm nuôi tăng 130,3 nghìn tấn ). Tỷ

trọng giá trị sản xuất thủy sản nuôi trồng trong

tổng giá trị sản suất thủy sản tăng từ 31,7% (năm

1990) lên 51,1 % (năm 2003 ). Ngay đối với cây

lúa, sự chuyển đổi mùa vụ cũng đã diễn ra theo

hướng tích cực: tăng 9,4 nghìn héc-ta lúa đông

xuân là vụ có nhiều thuận lợi về ánh sáng, độ

ẩm , khí hậu, thời tiết , giống, khả năng thâm

canh, cho năng suất cao và ổn định , giá bán cao,

chi phí thấp ; giảm 253,5 nghìn héc-ta lúa mùa là

vụ thường chịu ảnh hưởng của bão lũ , lốc , sâu

bệnh, năng suất bấp bênh, chi phí cao ; tăng tỷ

trọng diện tích lúa có chất lượng gạo ngon (dù

năng suất không cao), giảm dần các giống lúa

chất lượng thấp (dù năng suất cao hơn ), bước

đầu hình thành vùng lúa đặc sản, có chất lượng

phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và

xuất khẩu .

Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP đã

tăng từ 18,8% (năm 1990) lên 34,1 % (năm

2003) , chiếm trên 1/3 GDP của toàn bộ nền kinh

tế. Ngành xây dựng không những có liên quan

đến đầu vào của sản xuất, tạo thành năng lực và

tài sản cố định của các ngành và tạo ra kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước , mà còn là

kênh tiêu thụ lớn sản phẩm do các ngành sản

xuất tạo ra , làm gia tăng thu nhập và sức mua có

khả năng thanh toán của người lao động. Tuy

mấy năm trước tỷ trọng trong GDP còn thấp

(năm 1990 chỉ đạt 3,8%), thậm chí có thời kỳ

còn giảm (năm 1995 chiếm 6,9%, đến năm 1999

chỉ còn 5,4%), thì đến năm 2001 tăng lên 5,8 %

và năm 2002 , 2003 đã tăng lên 5,9%. Kết quả

trên chủ yếu do việc thực hiện Luật Doanh

nghiệp, đầu tư ở khu vực dân doanh tăng với tốc

Nếu so với GDP, riêng năm 2003 đã đạt 36,3%,

độ cao, góp phần làm tăng vốn đầu tư phát triển .

vượt xa tỷ lệ 31,7% của năm 1995 .

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tếcũng còn những hạn

chế, bất cập . Nếu lấy cơ cấu ngành kinh tế làm

một thước đo về trình độ phát triển , thì cơ cấu

kinh tế Việt Nam năm 2003 chỉ tương đương với

cơ cấu kinh tế của những nước trong khu vực

liệu thốngkê năm 2001, tỷ trọng khu vực nông

vào những năm 80 trong thế kỷ trước . Theo số

lâm nghiệp - thủy sản ở Ma-lai- xi- a : 8%, Thái

Lan : 10%, Phi-líp-pin : 15% , In-đô-nê-xi-a :

16% ; Trung Quốc : 15 %, còn ở Hàn Quốc là 4% .

Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng

của Ma-lai- xi- a đạt 49,6%, Thái Lan : 40 %,

In -đô -nê- xi-a : 46,5% ; Trung Quốc: 52,2%,

Hàn Quốc : 41,4% . Tỷ trọng khu vực dịch vụ của

Ma-lai-xi -a: 41,9%, Thái Lan : 49,8%,

Phi- líp-pin : 53,6%, Hàn Quốc: 54,1 % ; Ân Độ:

48,4%.

Tìm hiểu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh

tế của các nước khu vực cho thấy , họ rất coi

trọng phát triển dịch vụ và tìm cách nâng cao tỷ

trọng của khu vực này trong GDP. Lý giải tình

hình này , các chuyên gia kinh tế cho rằng :

Thứ nhất, khu vực dịch vụ thường có năng

suất, hiệu quả cao hơn nhiều so với khu vực

nông, lâm nghiệp - thủy sản và cũng cao hơn

khu vực công nghiệp - xây dựng . Chẳng hạn,

phát triển du lịch vừa không mất chi phí vận

chuyển ra nước ngoài , không phải chịu thuế

nhập khẩu , không phải nhập nguyên vật liệu,
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được "ăn từ gốc đến ngọn" , vừa khai thác được

thế mạnh cácđiều kiệntự nhiên, lịch sử , vừa tạo

công ăn việc làm cho nhiều lao động ... Hoạt

động khoa học - công nghệ vừa là động lực của

tăng trưởng kinh tế , vừa tạo được điều kiện để

"đi tắt , đón đầu ", rút ngắn thời gian công nghiệp

hóa của nước đi sau . Dịch vụ tài chính - tín dụng

là hình thức mang lại nhiều lợi nhuận bởi sức

mạnh vốn có của công cụ tiền tệ ; xuất khẩu lao

động vừa giải quyết được công ăn việc làm , vừa

thu được ngoạitệ , vừa có thể nâng cao tay nghề,

học tập tác phong làm việc công nghiệp...

Thứhai, thị trường của sản phẩm dịch vụ còn

rất rộng lớn , do nhu cầu gần như không có giới

hạn như đối với các sản phẩm vật chất và tinh

thần ...

Thứ ba, khu vực dịch vụ không những ít phụ

thuộc vào nguồn nguyên, nhiên vật liệu nhập

khẩu , phương tiện vận chuyển, tỷ giá đồng

tiền ..., mà hoạt động của khu vực này còn ít tác

động xấu đến tài nguyên , môi trường sinh thái

như các hoạt động nông nghiệp , công nghiệp.

Còn ở nước ta , nhiều năm gần đây phát triển

của khu vực dịch vụ hầu như chưa đạt được mục

tiêu đề ra. Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng

đề ra mục tiêu đến năm 2005 tỷ trọng khu vực

dịch vụ trong GDP phải đạt 41 % - 42% và đến
42% và đến

năm 2010 phải đạt 42% - 43%. So với các nước

láng giềng , đây không phải là mục tiêu cao , nếu

không nói là thấp , nhưng sau khi đạt mức cao

nhất (đạt 44,06 % vào năm 1995 ) , tỷ trọng khu

vực này trong GDP đã liên tục bị sút giảm :

năm 1996 còn 42,51 %, năm 1997 còn 42,15%,

năm 1998 còn 41,73%, năm 1999 còn 40,08%,

năm 2000 còn 38,74%, năm 2001 còn 38,63 %,

năm 2002 còn 38,46 % và năm 2003 chỉ còn

38,22%.

Tốc độ tăng GDP do khu vực dịch vụ tạo ra

cũng liên tục bị sút giảm và thường xuyên thấp

hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế :

năm 1996 là 8,80% so với 9,34%, năm 1997 là

7,14% so với 8,15%, năm 1998 là 5,08% so với

5,76%, năm 1999 là 2,25% so với 8,9%, năm

2002 là 6,54% so với 7,08%, năm 2003 là 6,57%

so với 7,26% . Điều đó chứng tỏ dịch vụ chưa

thực sự là một động lực quan trọng trong tăng

trưởng kinh tế .

Ngay ở trung tâm kinh tế và dịch vụ lớn như

Hà Nội tỷ trọng dịch vụ cũng bị sút giảm từ 66 %

(năm 1985 ) xuống 62% (năm 1990 ít thay đổi

cho đến năm 1995 ) , còn 60 % (năm 2000 ) và

58% (năm 2003) . Nhiều nơi cũng có tình trạng

tương tự : năm 2003 ở thành phố Hồ Chí Minh

chỉ còn chiếm 50,5% của GDP; Đà Nẵng:

48,3%, Hải Phòng : 45,3%, Cần Thơ : 42,2% ...

Một số ngành dịch vụ quan trọng vẫn còn

chiếm tỷ trọng thấp và đang có xu hướng giảm

dần : tài chính -dần : tài chính - ngân hàng năm 1995 chiếm

2,01 % thì đến năm 2003 chỉ còn 1,80%; khoa

học - công nghệ năm 1995 chiếm 0,61 % , nhưng

đến năm 2002 chỉ còn 0,56% .

Nhiều loại dịch vụ như nhà khách , bảo vệ, vệ

sinh tạp vụ , kế toán, y tế, hội trường, đội xe...

hiện còn đang được các cơ quan , đơn vị kiêm

nhiệm , chưa được tách ra để các đơn vị khác

kinh doanh tập trung, nên, một mặt, đã làm hạn

chế đến việc tập trung vào thực hiện nhiệm vụ

chính, mặt khác , dẫn đến hiệu quả hoạt động của

các loại dịch vụ kiêm nhiệm này còn thấp .

Nói chung, tăng tỷ trọng công nghiệp là một

xu hướng chuyển dịch tích cực , nhưng sự phát

triển của ngành công nghiệp nước ta thời gian

qua đã bộc lộ một số hạn chế mang tính cơ bản .

Chẳng hạn , tại các thành phố lớn hiện vẫn còn

nhiều nhà máy sử dụng nhiều lao động và xa

vùng nguyên liệu , thậm chí xây dựng thêm nhà

máy dạng tương tự , kéo theo dòng người từ nông

thôn nhập cư vào thành phố, thị xã bằng nhiều

con đường , gây khó khăn , phức tạp cho công tác

quản lý, kết cấu hạ tầng đô thị trở nên quá tải.

Ngay như ở các nước đã tiến hành công nghiệp

hóa, không phải ở địa phương nào (nhất là thành

thị) cũng đều tìm đủ mọi cách , với bất cứ giá nào

để phát triển công nghiệp , nâng cao tỷ trọng

công nghiệp . Kinh nghiệm cho thấy, tại các

thành phố, thị xã không nên xây dựng thêm cơ

sở công nghiệp có nguồn nguyên liệu, lao động

ở nông thôn , mà phải chuyển các cơ sở cũ đã xây

dựng trước đây ra khỏi thành phố, thị xã. Đồng

thời chỉ nên tập trung các ngành công nghiệp kỹ
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trungthuật cao, các ngành dịch vụ có tính chất

tâm , có tính đến động lực, hiệu quả , chất lượng

tăng trưởng và phát triển theo chiều sâu , như

khoa học -công nghệ, đào tạo đại học, sau đại

học, tài chính - ngân hàng... Xây dựng mới ở

nông thôn các cơ sở công nghiệp để hình thành

các thị xã , thị trấn , các khu công nghiệp mới sẽ

vừa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn , đổi

mới cơ cấu kinh tế , rút bớt lao động đang làm

nông nghiệp sang công nghiệp , dịch vụ , vừa cơ

cấu lại dân số theo hướng công nghiệp hóa và đô

thị hóa mà không gây ra những hậu quả tiêu cực

lớn , thực hiện " ly nông bất ly hương" .

Ngoài ra , tỷ trọng trong GDP của ngành công

nghiệp chế biến năm 2003 ở nước ta mới đạt

20,8%, mặc dù đã tăng 8,54 % so với tỷ trọng

12,26 % của năm 1990 , nhưng tiến độ tăng chậm .

Nếu 17 năm tới ngành công nghiệp chế biến vẫn

giữ tiến độ này thì đến năm 2020 sẽ chỉ đạt

khoảng 32%, còn thấp hơn 37% là ranh giới để

một nước được đánhgiá là đã chuyển từ nông

nghiệp sang công nghiệp . Đó là chưa kể tốc độ

chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công

nghiệp.

Ngay trong ngành công nghiệp chế biến, tuy

có tăng trưởng nhanh nhưng chưa thực sự bền

vững vì tỷ trọng các sản phẩm gia công lắp ráp

(dệt may, giày dép, lắp ráp ô tô , xe máy, ti vi ...)

còn quá cao, trong khi những ngành này lại phụ

thuộc nhiều vào nước ngoài về nguyên - phụ

liệu , với giá nhập khẩu cao, lại không giữ được

thương hiệu và không chủ động chiếm lĩnh thị

trường.

Tỷ trọng của khu vực nông, lâm nghiệp

thủy sản tuy giảm xuống nhưng chứa đựng một

số vấn đề đáng lưu ý . Sự sút giảm đó có phần do

giá nông sản ổn định trong nhiều năm , thậm chí

có năm còn bị giảm . Chẳng hạn giá lương thực

tháng 12-2003 so với tháng 12-1998 đã giảm

5,0 %, trong khi giá hàng phi lương thực - thực

phẩm tăng khoảng 13 %. Điều đó có nghĩa là,

cùng bán một lượng lương thực, nếu cuối năm

1998 cònmua được 100 % lượng hàng phi lương

thực - thực phẩm , thì đến tháng 12-2003, chỉ còn

mua được khoảng 84,1 % lượng hàng phi lương

-

.

thực - thực phẩm . Chín tháng đầu năm giá lương

thực tăng 12,5 %, nhưng giá phân bón , giá

xăng dầu còntăng cao hơn . Ngoài ra , cung của

nhiều sản phẩm nông nghiệp đã vượt cầuở thị

trường trong nước , nhưng do giá quốc tế lúc tăng

lúc giảm , trong nhiều trường hợp lại phải bán

qua nước trung gian, nên giá trị xuất khẩu hàng

nông sản bị giảm . Đây cũng là nguyên nhân làm

cho tỷ trọng của khu vực nông, lâm - thủy sản

trong GDP giảm so với những năm trước .

Trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm

nghiệp - thủy sản, ngành lâm nghiệp chiếm tỷ

trọng rất thấp , lại liên tục bị giảm : năm 1990 còn

chiếm 6,6%, đến năm 2003 chỉ còn chiếm 3,8%.

Trong giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá thực

tế ), chăn nuôi năm 2003 cũng mới chiếm 22,4 %.

Hơn nữa, việc chuyển dịch cơ cấu trong những

năm qua còn mang tính tự phát; công tác quy

hoạch cũng như cơ chế và công cụ điều hành

theo quy hoạch chưa rõ ràng, còn lúng túng .

Tình trạng" nuôi, trồng - chặt, phá" , "cung vượt

cầu" , "sản xuất chưa gắn với tiêu thụ" hầu như

năm nào cũng xảy ra đối với nhiều cây, con, ở

nhiều địa phương.

Những hạn chế, bất cập có thể thấy ở hầu hết

các địa phương. Cụ thể : công nghiệp mang nặng

tính gia công, thương mại mang nặng tính đại lý ,

còn sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn

về thị trường tiêu thụ ...

Đểkhắc phục những hạn chế vừa qua trong

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thiết nghĩ, cần tập

trung làm tốt các việc :

Thứ nhất, công tác quy hoạch , kế hoạch là

một tiền đề quan trọng đểxác định cơ cấu đầu tư

và cơ cấu lại nền kinh tế . Công tác này đã sớm

được đề ra và thực hiện , nhưng hiện còn nhiều

khâu yếu, và bộc lộ thiếu tầm nhìn tổng thể .

Cụ thể là, sự phối hợp giữa các địa phương và

giữa địa phương với ngành trong quy hoạch chưa

tốt ; còn tập trung vào kinh tế nhà nước, chưa bao

quát hết toàn bộ nền kinh tế ; quy hoạch chỉ tập

trung nêu các vấn đề chúng ta có thể làm được,

thiếu dự báo về thị trường đầu ra , thiếu các giải

pháp thực hiện khả thi và các cân đối lớn ; còn

thiếu những quy hoạch chuyên ngành cụ thể ...
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Thứhai, phải thực hiện những việc làm thiết

thực đểbảo đảm đầu tư tạo nên cơcấu kinh tếcó

hiệu quả. Chuyển đổi cơ cấu phải xét trong trạng

thái động. Muốn vậy, một mặt, phải xác định

được trọng tâm của cơ cấu ngành, cơ cấu sản

phẩm ; mặt khác , phải xây dựng chính sách đầu

tư hết sức linh hoạt, bắt đầu từ đầu tư sản phẩm ,

sau đó mới hình thành ngành và vùng ... Trong

các hoạt động điều tiết nền kinh tế , Nhà nước

cần lưu ý có các chính sách để những nguồn lực

đầu tư được sử dụng phù hợp với quy luật cung

cầu của thị trường , có hiệu quả thì việc chuyển

đổi cơ cấu kinh tế mới bảo đảm đúng hướng.

Thứba , trong ba khu vực, cần dịch chuyển cơ

cấu theo hướng khu vực công nghiệp – xây dựng

và khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao

bởi phát triển nông nghiệp chỉ tạo nên yếu tố

quan trọng đầu tiên là nguyên liệu và cung cấp

lương thực , thực phẩm cho đời sống hằng ngày,

bảo đảm an ninh lương thực quốc gia chứ không

thể làm giàu . Tuy nhiên không đầu tư cho nông,

lâm nghiệp - thủy sản sẽ không thể khai thác

được tiềm năng, lợi thế củađấtđaivà lao động,

ổn định cuộc sống của gần 2/3 dân số đất nước,

tạo tích lũy cho kinh tế hộ, từ đó chuyển dịch lao

động từ nông nghiệpsang các ngành khác.Chỉ

hướng vào công nghiệp và dịch vụ mới thực sự

có thể tăng trưởng nhanh , trong đó dịch vụ sẽ

góp phần làmgiàu nhanh hơncả,đồngthờicũng

có thể thu hút lực lượng đông đảo lao động nông

thôn đang chưa được đào tạo một cách bài bản .

Cuối cùng, ngoài các vấn đề về vốn đầu tư ,

lao động... cầncó chính sách đúng đắn đối với

một số nhóm sản phẩm như sau :

Đối với nhóm sản phẩm đã có thị phần trên

thế giới, song nhu cầu đã ở mức ổn định (như cà

phê, gạo ...) , không nên mở rộng quy mô sản

xuất, thực hiện giảm đầu tư chiều rộng , tăng đầu

tư chiều sâu . Hỗ trợ nghiên cứu để giảm chi phí,

nâng cao chất lượng và củng cố quan hệ với

khách hàng, xây dựng thương hiệu nhằm duy trì

thị phần trên thị trường thế giới . Khuyến khích

lập các hiệp hội xuất khẩu , hoặc hiệp hội ngành

nghề và các quỹ bình ổn (hoặc bảo hiểm rủi ro )

trên nguyên tắc tự nguyện và tự quản , nhằm giải

quyết khó khăn của người sản xuất khi gặp

thiên tai, hoặc khi giá cả trên thị trường thế giới

có biến động mạnh . Trường hợp phải thu hẹp

quy mô sản xuất, Nhà nước cần có chính sách hỗ

trợ cho quá trình chuyển đổi sản xuất thông qua

ưu đãi tín dụng trung hạn , ưu đãi thuế ... Trong

trường hợp việc thu hẹp sản xuất gây khó khăn

nặng nề cho người dân ở khu vực, Nhà nước cần

áp dụng trợ cấp xã hội trực tiếp cho người dân

thay thế cho biện pháp trợ giá , hoặc áp đặt giá

tối thiểu .

Đối với nhóm mặt hàng mang tính gia công,

lắp ráp, như : dệt may, giày dép, lắp ráp điện tử ,

xe máy, ti vi ... , nên từng bước "nội địa hóa" các

sản phẩm đầu vào. Nhà nước tạo điều kiện

khuyến khích phát triển các ngành , sản phẩm

liên
quan đến lĩnh vực "nội địa hóa" . Đối với các

sản phẩm gia công xuất khẩu , Nhà nước tiếp tục

cải thiện quan hệ với các khối kinh tế và các

quốc gia để mở rộng hạn ngạch hoặc giúp các

doanh nghiệp tìm kiểm , mở rộng bạn hàng . Đổi

mới cơ chế phân bổ hạn ngạch theo hướng bình

đẳng , minh bạch , công khai. Khuyến khích hình

thành, củng cố các hiệp hội ngành nghề trong

xuất khẩu nhằm giảm nhẹ sức ép khi thương

lượng , ký kết hợp đồng với cácbạn hàng

quốc tế .

Đối với các sản phẩm gia công tiêu thụ chủ

yếu trong nước nên chỉ sửdụngcácbiệnpháp

hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh .

bảo hộ có thời hạn và có điều kiện theo mục tiêu

Từngbước dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế

quan nhằm tạo sức ép cạnh tranh đối với doanh

nghiệp , đồng thời bảo vệ lợi ích của người tiêu

dùng toàn xã hội .

Đối với sản phẩm có xu hướng tăng trưởng

trong tương lai, như : xây dựng và vật liệu xây

dựng , ngân hàng, bảo hiểm , du lịch, thủy sản ...

cần nâng cao kỹ thuật, chất lượng sản phẩm , uy

tín ... nhằm từng bước mở rộng thị trường . Trước

mắt, tập trung vào sản phẩmcó vị trí tương đối

quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu như thủy

sản (tăng cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn vệ sinh ,

môi trường , cung cấp giống , thức ăn chế biến để

mở rộng nuôi trồng thủy sản ,...) nhằm tăng thêm

kim ngạch xuất khẩu của đất nước.D

Số 16 (tháng 8 năm 2005) 61



Thuguri Bo Bientap Tạp chí Cộng sản

P

HÂN tích thực trạng tăng

giá gần đây và qua những

bài báo bàn luận về cơn sốt

giá trong năm 2004 và 2005 đang

gây tác hại cho việc điều hành tiền

tệ cũng như quản lý giá cả của Nhà

nước , tôi thấy cần nhắc tới những

cảnh báo từ 13 năm trước trong bài

“Cần xây dựng và phát triển một

cơ sở lý luận kinh tế vững chắc”

của tác giả Vũ Ngọc Nhung ( 1 ) đã

được đăng trên Tạp chí Cộng sản

số 11-1992 . Vì vậy , tôi thấy phải đi

sâu phân tích để phê phán những

quan điểm sai trái, có thể gây tác

hại kéo dài cho điều hành vĩ mô

nền kinh tế nước ta , nhất là trên

lĩnh vực điều hành giá cả , tiền tệ .

·
1 Cảnh báo về việc sao

chép lại định nghĩa "lạm phát

giá cả"

Định nghĩa của trường phái

"lạm phát giá cả" cho rằng: “lạm

phát xẩy ra khi mức chung của giá

cả và chi phí tăng ” (2 ). Đọc lại đoạn

này tôi không khỏi giật mình, vì

trong thực tế , lạm phát chưa hề làm

tăng chi phí của các doanh nghiệp.

Vả lại , quan niệm cho rằng , hễ giá

cả tăng lên là lạm phát sẽ không

thể nào điều hành được tiền tệ .

Chẳng hạn , trong thời kỳ giáp hạt,

giá thóc thường tăng lên , chẳng

nhẽ lại cho rằng nông dân gây ra

lạm phát hay sao? Tác giả bài báo

trên đã kịch liệt phê phán kiểu đinh

nghĩa trên bằng việc chỉ ra rằng ,

nếu theo định nghĩa của trường

phải lạm phát giá cả thì “đã xẩy ra

lạm phát vàng” vào thế kỷ XVI , khi

châu Âu tiêu tiền đúc bằng vàng ,

mà mức chung của giá cả và chi

phí sản xuất tăng từ 4 đến 6 lần .

Tác giả của trường phái "lạm phát

giá cả " không dám viết có lạm phát

vàng , mà chỉ nêu chuyện này trong

biểu đồ 12-2 : Lạm phát giá cả đi

liền với với chủ nghĩa tư bản (3) , với

Thực trạng giả cả hiện nay ,

nhớ lại
lời cảnh báo

từ 13 năm trước

trên Tạp chí Cộng sản

chú thích “ Châu báu của thế giới

mới” giữa năm 1500 và 1600. Phải

chăng nếu tác giả viết thành câu về

lạm phát vàng sẽ không thể nào

mô tả được cái máy in có thể in ra

tiền vàng cũng với chi phí cực rẻ

như in tiền giấy nhằm tăng khối

lượng tiền lưu thông lên theo ý

muốn lạm phát tiền giấy trong

chiến tranh để mong bù đắp chi phí

khổng lồ của cuộc chiến?

Điều nguy hiểm hiện nay là một

số cộng tác viên báo chí đã nghe

theo trường phái này , vội vã đưa ra

những kiến nghị đối với Ngân hàng

nhà nước tăng lãi suất lên để hạ

các loại giá tăng lên từ thị trường

thế giới, giá thực phẩm đẩy lên cao

nhất trong các nhóm hàng của chỉ

số giá cả chung . Nhiều phóng viên

cũng theo lý luận của trường phái

này chê Ngân hàng nhà nước “bất

lực” trong việc điều hành giá cả, khi

tham dự cuộc họp báo của Ngân

hàng nhà nước ngày 18-1-2005 .

Vô tình lời chê bai theo trường phái

"lạm phát giá cả" này đã tiếp tay

cho đầu cơ tăng giá hàng , dựa vào

việc gây tâm lý sợ lạm phát

thái quá của người tiêu dùng và

đẩy V - tốc độ lưu thông tiền tệ lên .

Theo quy luật lưu thông tiền tệ :

NGUYỄN XUÂN KINH

MV = PQ, V tăng lên sẽ làm P.

mức giá chung , tăng theo (M là

khối lượng tiền trong lưu thông ; Q

là khối lượng hàng hóa lưu thông ).

Vì vậy , cần phân tích rõ những

điểm không khoa học của trường

phái "lạm phát giá cả " để những

người theo trường phái này không

bị mê hoặc , mắc phải bệnh giáo

điều , gây khó khăn cho việc điều

hành giá cả và sử dụng lạm phát

như là một công cụ để kích thích

tăng trưởng nhanh , chống nguy cơ

tụt hậu . Định nghĩa lạm phát như

trên , tác giả trường phái "lạm phát

giá cả" đã bất lực trước hai cuộc

suy thoái , do chính tác giả đặt tên ,

là "suy thoái rợn tóc gáy" vào thời

kỳ 1974 - 1982 cho quê hương ông

(Mỹ) . Thống kê Tài chính quốc tế

của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã

ghi lại trọn vẹn thời kỳ trên ở

bảng 1 .

( 1 ) Xem : Vũ Ngọc Nhung :

Những vấn đề tiền tệ và ngân hàng,

Nxb thành phố Hồ Chí Minh , 1988,

tr 55-61

(2) , (3 ) Paul A. Samuelson &

William . D.Nordhaus: Kinh tế học ,

Nxb Chính trị quốc gia, 1997 , tr 391 ,

283

·

62 Số 16 (tháng 8 năm 2005 )



Thư gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Sau cuộc chiến tranh dầu

lửa của OPEC (cấm vận dầu

lửa vào Mỹ để trừng phạt Mỹ ủng

hộ I-xra-en xâm lược các nước

A -rập ), Mỹ đã thắt chặt tiền tệ

từ mức phát hành 9,4% (năm 1972)

xuống 2,4% và 4,5 %, đã gánh mức

suy thoái: -0,59 % và -0,36 %.

Tiếp theo đó , năm 1980, ngoài

việc giảm từ mức phát hành thêm

9,4% xuống 4,9% vào hai năm

1980 và 1981 , Mỹ còn nâng lãi suất

lên 20%, lập mức lãi suất kỷ lục cao

nhất thế kỷ trước và gấp 3 - 4 lần

các nước , nên suy thoái nặng hơn

gấp 3,4 lần năm 1974 , tới mức làm

GDP giảm -2,03 % (năm 1982) .

Trong cuộc suy thoái 1981-1982 ,

“thất nghiệp hơn 10 triệu người

(10% lực lượng lao động ) và hơn 25

ngàn doanh nghiệp phá sản” (4) .

Điều phi lý là tác giả trường phái

"lạm phát giá cả " đã vay muợn giải

pháp chống lạm phát tiền tệ như

tăng lãi suất , giảm khối tiền lưu

thông để chữa "lạm phát giá cả" .

Bởi vậy , trong cuốn sách nổi tiếng

của mình , ông không hề giải thích

được cơ chế lãi suất làm giảm được

chi phí của các doanh nghiệp .

Người có đầu óc bình thường cũng

không thể tin là thắt chặt tiền tệ

bỗng nhiên làm cho các mỏ cạn

kiệt giảm được chi phí khai thác để

không tăng giá bán nguyên , nhiên

liệu , không tăng chi phí của các

doanh nghiệp . Có giám đốc nào

dám phủi tay bảo nhân viên khỏi

phải lo tiết kiệm , cải tiến quản lý ,

nâng cao năng suất lao động ... vì

đã có trường phái "lạm phát giá cả "

biến việc nâng lãi suất, nâng dự trữ

bắt buộc... vốn là thuốc chữa lạm

phát tiền tệ , thành thuốc tiên hạ

thấp và miễn mọi chi phí cho doanh

nghiệp.

2 - Cảnh báo hiện tượng đưa

nguyên những luận điểm của

trường phái "lạm phát giá cả"

vào giáo trình đại học để giảng

dạy cho sinh viên

Có một vài giáo trình ở bậc đại

học đã đưa nguyên định nghĩa "lạm

phát giá cả " và các loại lạm phát

cầu kéo , lạm phát chi phí đẩy vào

để giảng dạy cho sinh viên. Định

nghĩa "lạm phát giá cả " ít có tính

khoa học ở chỗ nào đã được phân

tích ở trên , còn định nghĩa về 2 loại

lạm phát này được phân tích tiếp ,

như sau :

Lạm phát cầu kéo được định

nghĩa như sau : “Lạm phát cầu kéo

diễn ra khi tổng cầu tăng nhanh

hơn tiềm năng sản xuất của một

nước , kéo giá lên để làm cân bằng

tổng cung và tổng cầu ” (5 ). Điều này

hoàn toàn trái với thực tế khi rất

nhiều doanh nghiệp không dùng

hết công suất thiết kế, vốn là tiềm

năng sản xuất của họ . Liên hệ với

nước ta, thực tế đã có những mặt

hàng sản xuất thừa so với nhu cầu

trong nước , nếu không xuất khẩu

được là rớt giá thê thảm . Như cà

phê đã sản xuất thừa đến mức làm

sản lượng cà phê trên thế giới cũng

thừa so với nhu cầu . Tất cả các

trường phái kinh tế khác đều mô tả

khủng hoảng sản xuất thừa của các

nước tư bản. Trường phái “lạm phát

giá cả" lại làm ngược lại, cho rằng

tất cả các nước hiện đang sản xuất

thiếu vì nước nào cũng có lạm phát,

nghĩa là năm nào cũng rơi vào tình

trạng tổng cầu lớn hơn tiềm năng

sản xuất !? Tác giả trường phái

"lạm phát giá cả " không thể làm

cách nào để chứng minh là minh

đúng , còn trường phái khác đều sai

khi họ mô tả đúng lịch sử sản xuất

thừa của chủ nghĩa tư bản ?

Lạm phát chi phí đẩy được định

nghĩa là: “Lạm phát xẩy ra do chi

phí tăng lên trong những giai đoạn

thất nghiệp cao và mức huy động

nguồn lực yếu ớt được gọi là lạm

phát chi phí đẩy " ( 6). Như vậy,

nguyên nhân của lạm phát là do chi

phí tăng lên . Nếu vậy muốn chống

lạm phát chi phí đẩy phải có những

công cụ hạ được chi phí . Công cụ

đó là gì thì tác giả của trường phái

"lạm phát giá cả" không đưa ra

được , nên phải vay mượn công cụ

của lạm phát tiền tệ như đã phân

tích ở phần trên .

Những giáo trình viết theo

trường phái "lạm phát giá cả" tất

cũng rơi vào tình trạng bế tắc như

vậy. Chính vì thế mà không giải

thích được cho sinh viên lạm phát

bắt đầu từ đâu và muốn kết thúc

lạm phát thì phải làm gì. Thiết nghĩ,

muốn cho giáo trình của ta không lệ

thuộc vào cả những trường phái

kinh tế có sai lầm như vậy, phải liên

Bảng 1: Tình hình suy thoái ở Mỹ do áp dụng thuyết " lạm phát hệ thực tế để kiểm chứng đúng sai.

giá cả "

Năm

Tiền : % tăng

12-1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

9,4 2,4 4,5 6,2 9,8 9,5 9,4 9,4 4,9 4,9 7,4

5,43

Chỉ số giá, % 3,0 11,0 9,0 5,9 6,4

Tăng trưởng

GDP,%

7,5 11,2 13,7 10,4 4,4 4,4

5,77 -0,59 -0,36 5,57 4,64 5,51 3,18 -0,23 2,45 -2,03

Muốn vậy , phải quan sát kỹ những

số liệu lịch sử tiền tệ , đừng để

(4 ) Frederic S.Mishkin : Tiền tệ ,

ngân hàng và thị trường tài chính .

Nxb Khoa học và Kỹ thuật, năm

1994, tr 29

( 5 ) , ( 6) Paul A. Samuelson và

William. D. Nordhaus: Sdd, tr 410 -

412
Nguồn : Frederic S.Mishkin ! (Theo chú thích (4 ))
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những con số lạ trôi tuột đi như

trường hợp đã quên cả lịch sử

tiền tệ hào hùng của nước ta khi

chuyển sang kinh tế thị trường

(chống lạm phát phi mã những năm

80 thế kỷ XX ) . Vài cuốn sách khi

ghi lại số liệu tiền tệ thời kỳ 1986 -

1990 đã không thấy lạm phát phi

mã bắt đầu năm nào và kết thúc

đúng quy luật lưu thông tiền tệ ra

sao , mặc dù thế giới ca ngợi thành

tựu tiền tệ thời kỳ bắt đầu đổi mới

của nước ta là đáng khâm phục ,

đáng kinh ngạc7 .

Bảng 2. Tình hình chấm dứt lạm

phát phi mã năm 1989

Số tiền M1

(tỷ đồng )

| So năm

| trước ( %)

1986 1987 1988 1989 1990

110 442 2327 4874 6404

600600 401.8 526.5 209.5 131.4

Chỉ số giá | 4872 316.7 | 310.9 | 34.6 | 67.1

(%)

Nguồn : Việt Nam quá độ sang kinh

tế thị trường, Ngân hàng thế giới, tháng

9-1993.

Đưa lên biểu đồ ta thấy , lạm

phát phi mã như một “quả núi” và

việc chấm dứt lạm phát kỳ diệu

năm 1989 ở nước ta (xem biểu đồ):

Biểu đồ : Giá và tiền tung vào

lưu thông từnăm 1985 - 1990

600%
700%

600%

487%
500%

401.30%

400%
316.7% 310.90%

300%

180%
200%

100%

0%

1985

520% Chấm dứt

| lạm phát

| phimã

200.5%

67.1%
343%

1986 1987 1988 1989

Giá

Tiến

Lạm phát phi mã bắt đầu khi có

quan điểm : “Giá tăng 10 lần tiền

phải tăng 10 lần” nên sau vụ đổi

tiền tháng 9-1985 , Ngân hàng nhà

nước đã phải vét khophát hành để

đưa tiền ra lưu thông “ theo mặt

bằng giá mới đã tăng 10 lần ” (do

hiểu lầm việc nâng giá cung cấp

lên 10 lần cho ngang với giá thị

trường , là tạo được giá trị hàng hóa

tăng 10 lần ), làm lạm phát phi mã

bùng nổ vào năm 1986. Nhưng đến

năm 1989 , nhờ biện pháp chống

lạm phát đúng quy luật , chỉ số giá

cả đã hạ ngay xuống còn 34,6 %.

Điều kỳ diệu là số tiền lưu thông

năm 1989 tăng 262% so với năm

1988 với 2.547 tỉ đồng tăng thêm ,

đủ thu mua hai triệu tấn gạo xuất

khẩu (theo thời giá ). Chỉ tới tháng

4-1989, chỉ số giá cả đã là số âm ,

báo hiệu đã chấm dứt lạm phát phi

mã trong 4 tháng đầu năm . Do chủ

trương mở cửa biên giới, hàng nhập

tràn ngập lưu thông, biến tình trạng

thiếu hàng đến nỗi năm 1988 , quầy

hàng của mậu dịch quốc doanh và

các hợp tác xã mua bán rỗng

tuếch , sang tình trạng thừa hàng do

hàng loạt dãy phố đầy ắp hàng hóa

mọc ra như nấm sau cơn mưa. Như

vậy, PQ , - lượng hàng hóa và dịch

vụ đưa ra lưu thông tăng khoảng

gấp đôi (Niên giám thống kê năm

1990 cho biết tổng mức bán lẻ xã

hội năm 1989 tăng 178,5 % so với

năm 1988 , chứng tỏ ước tính trên là

có cơ sở). PQ tăng gấp đôi mà tiền

tăng 2,6 lần , nên chỉ số giá cả chỉ

tăng 34,6 % là phù hợp . Lãi suất

âm được nâng cao thành lãi suất

dương theo công thức:

Lãi suất danh nghĩa = lãi suất

thực + tỷ lệ lạm phát

Cụ thể, Tổng giám đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam thời kỳ đó

đã đưa ra mức lãi suất 9% với lãi

suất thực 1% và tỷ lệ lạm phát là

8%, theo thực tế năm 1988. Do có

ý kiến phải mạnh dạn đưa lãi suất

“lướt trên ngọn sóng ” 9 % nên lãi

suất tiết kiệm công bố là

12 %/tháng . Người dân lũ lượt xếp

hàng gửi tiền tiết kiệm đã làm cho

các ngân hàng chuyển từ bội chi

liên miên ở các năm trước thành bội

thu tiền mặt. Đó là kênh rút tiền từ

lưu thông rất mạnh từ tay dân

chúng. Đây cũng là một giải pháp

chống lạm phát rất hiệu quả mà 60

nhà khoa học dự cuộc Hội thảo

chống lạm phát do Tạp chí Cộng

sản và Ban Kinh tế Trung ương

phối hợp tổ chức vào cuối năm

1988 đã thống nhất đề nghị ( 8)

Từ năm 1992 đến nay không có

bài báo nào tranh luận lại bài đăng

trên Tạp chí Cộng sản số 11-1992 ;

có lẽ vì khó bênh vực chuyện lạm

phát vàng và khó giải thích cơ chế

dùng tăng lãi suất mà hạ được chi

phí cho các doanh nghiệp .

Trong phát biểu tại kỳ họp

Quốc hội cuối năm 2004, Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho

rằng , tỷ lệ lạm phát hợp lý nên xấp

xỉ bằng tốc độ tăng trưởng GDP thì

môi trường đầu tư của nền kinh tế

mới năng động . Tôi cho rằng , đó

cũng là giải pháp hiệu quả để xóa

nguy cơ tụt hậu . Nhưng nếu không

loại trừ trường phái "lạm phát giá

cả " ra khỏi tư duy của nhiều nhà

kinh tế và phóng viên thì những

phát biểu theo kiểu giáo điều , sao

chép một cách máy móc các quan

điểm không đúng sẽ gây cản trở ,

có hại cho việc điều hành lạm phát

và quản lý giá cả , làm mất ổn định

thị trường . D

(7) Trong cuốn Việt Nam cải cách

kinh tế theo hướng rồng bay, Viện

Phát triển quốc tế Havard , tr 35 , Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội - 1994 có

câu : “ Việt Nam đã đạt được những

thành tích đáng kinh ngạc” và

trong cuốn Việt Nam quá độ sang

kinh tế thị trường, Ngân hàng thế giới

xuất bản tháng 9-1993 có câu “ Việt

Nam đã có tiến bộ đáng khâm

phục” , tr 6

(8) Xem: Tạp chí Cộng sản , số 2

năm 1989, tr 66 - 74
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DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Ở

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN ỞNƯỚC TA :

NHỮNG THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

T

HEO định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới

“ Sức khỏe sinh sản là sự thoải mái hoàn

toàn về thể chất , tinh thần và xã hội, không

chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc tàn phế

của hệ thống sinh sản ” . Sau Hội nghị quốc tế về

Dân số và Phát triển tại Cai-rô (Ai cập ) năm

1994,nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới

bắt đầu chuyển dẫn từ khái niệm Chăm sóc sức

khỏe Bà mẹ, Trẻem /Kế hoạchhoá gia đìnhsang

khái niệm Chăm sóc sức khỏe sinh sản với nội

dung toàn diện hơn và tập trung nhiều hơn vào

chất lượng chăm sóc , chất lượng dịch vụ . Chăm

sóc sức khỏe sinh sản không chỉ đơn thuần chăm

sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em , kế hoạch hoá gia

đình mà còn bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh

sản vị thành niên; giảm phá thai và phá thai an

toàn , phòng và điều trị vô sinh, phòng chống các

bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản , bao gồm cả

các bệnh lây truyền qua đường tình dục và

HIV /AIDS. Chăm sóc sức khỏe sinh sản không

chỉ quan tâm chăm sóc phụ nữ, trẻ em mà còn

quan tâm đến mọi lứa tuổi (từ khi còn trong bụng

mẹ tới khi tuổiđã cao) và cả nam lẫn nữ (bao

gồm cả sức khỏe sinh sản của nam giới).

Từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới,

chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá , tập

trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp cận nền kinh

tế tri thức, đặc biệt trong thập kỷ gần đây, tình

hình sức khỏe nhân dân đã được cải thiện rõ rệt.

Các chỉ số phản ánh chất lượng dân số , chất

lượng cuộc sống trong đó bao gồm cả các chỉ số

về sức khỏe, sức khỏe sinh sản đã tăng lên rõ rệt,

được cộng đồng quốc tế đánh giá cao .

Báo cáo Phát triển con người năm 2003 ( 1 ) của

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN

xếp chỉ số Phát triển con người (HDI) của Việt

Nam vào hàng 101/162 nước . Thu nhập bình

quân đầu người hằng năm đạt 2.500 USD (tính

theo tỷ giá sức mua của đồng tiền - PPPR) . Tỷ lệ

hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế (thu nhập dưới

1 USD /người/ngày ) giảm từ 37% vào năm 2000

xuốngcòn 29 %vào năm 2003. Tỷ lệ biết chữ của

ViệtNam được nâng cao với 27,3% đại biểu

người lớn trên 93,1 %. Vai trò và vị thế của phụ nữ

Quốc hội là nữ . Độ tuổi sống sau khi sinh của

người Việt Nam tăng từ khoảng 50 tuổi (ở thời

điểm những năm 70của thế kỷ XX ) lên 73 tuổi

đối với nữ giới và 69 tuổi đối với nam giới vào năm

2003. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản

cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ . Tỷ suất

chết mẹ đã giảm từ 200/100.000 trẻ đẻ sống

xuống còn 95/100.000 trẻ đẻ sống; khoảng 90 %

bà mẹ có thai được chăm sóc trước sinh; 77 % Số

bà mẹ sinh con đã đến các cơ sở y tế để được

giúp đỡ ; số trẻ mắc và chết do 5 tai biến sản

khoa cũng giảm mạnh từ 1 % - 2% nay chỉ còn

0,4% - 0,6 %. Tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi

giảm từ 44,2 %% xuống còn 25 %% trong vòng 20

năm qua. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

giảm nhanh từ trên 50 % (những năm 1989 -

1990 ) xuống còn 30,1 % (vào năm 2002); 28,4%

năm 2003 và 26,6% năm 2004 (2) . Số con trung

Y té

* PGS , TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ

( 1 ) Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc

2003 (HDR 2003)

(2) Điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và Điều tra

dân số và sức khỏe – dân số học năm 2002
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bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (tổng

tỷ suất sinh) đã giảm từ 3,8 con (năm 1989)

xuống còn 2,3 con (năm 1999 ), và giảm mạnh

xuống còn 1,9 con (năm 2002) (3 ) . Tỷ lệ cặp vợ

chồng áp dụng các biện pháp tránh thai chung

vào năm 1988 là 53,7% , tăng lên 78,5% vào năm

2002 , trong đó tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các

biện pháp tránh thai hiện đại đạt 56,7% . Tình

hình phá thai giảm từ khoảng 1.500.000 trường

hợp trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế

kỷ XX xuống còn 600.000 - 800.000 trường hợp

trong những năm gần đây. Các biện pháp tránh

thai đa dạng , sẵn có hơn, chất lượng và chi phí

dịch vụ phù hợp hơn với mức sống của người

dân . Các kỹ thuật cao trong lĩnh vực sức khỏe

sinh sản , như thụ thai trong ống nghiệm ; trữ phôi

và tinh trùng đông lạnh ; mổ nội soi qua cầu

truyền hình sang Pháp; vi phẫu thuật nối và

tạo hình vòi trứng ; mổ tách cặp song sinh

chung nội tạng … . , đã được thực hiện thành công

ở Việt Nam.

Tuy nhiên , công tác chăm sóc sức khỏe sinh

sản vẫn còn nhiều thách thức , tình trạng phá

thai ở tuổi vị thành niên và thanh niên chiếm

khoảng 5% - 7%. Tình trạng nhiễm khuẩn đường

sinh sản còn phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh

đẻ (15 - 49 tuổi) . Theo kết quả điều tra của Bộ Y

tế và Ủy ban Dân số , Gia đình và Trẻ em, nằm

2003 , đã phát hiện khoảng 60% phụ nữ trong độ

tuổi sinh sản đã từng mắc bệnh nhiễm khuẩn

đường sinh sản. Đặc biệt là các bệnh lây truyền

qua đường tình dục bao gồm cả HIV /AIDS có xu

hướng gia tăng ở tuổi trẻ . Nhiễm HIV ở lứa tuổi vị

thành niên (10 - 19 tuổi) chiếm tỷ lệ 9,3% trong

tổng số các trường hợp nhiễm ; số trẻ em lây

nhiễm HIV từ mẹ cũng tăng từ 7 trường hợp ( năm

1997) lên 68 trường hợp (năm 1998) và 83 trường

hợp ( năm 2001 ) (4) . Theo Báo cáo về Phát triển

nhân lực của Liên hợp quốc ở Việt Nam hiện có

35.000 phụ nữ tuổi 15 - 49 và 2.500 trẻ em tuổi

từ 0 - 14 sống chung với người nhiễm HIV/AIDS .

Vô sinh và hiếm muộn đã bắt đầu trở thành vấn

đề bức xúc của xã hội , đòi hỏi phải có những giải

pháp phù hợp cả về hành lang pháp lý và tiến bộ

của chuyên môn kỹ thuật để giải quyết vấn đề

này. Chăm sóc sức khỏe vị thành niên bao gồm

cả sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đang

là những vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của toàn thể

xã hội và cộng đồng. Một số nghiên cứu gần đây

cho thấy , nước ta hiện đã giảm mạnh được tỷ lệ

tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi nhưng

tỷ lệ chết chu sinh và sơ sinh còn ở mức cao

(khoảng từ 18%% - 22 %o) . Điều này cũng phù

hợp với quy luật chung , trong số tử vong ở trẻ em

dưới 1 tuổi thì tử vong thường xảy ra chủ yếu ở

những tháng đầu , tuần đầu và ngày đầu sau

sinh . Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5

tuổi tuy đã giảm mạnh (hiện còn 26,6%) ; nước ta

đã được đưa ra khỏi danh sách 25 nước có tỷ lệ

suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất thế giới. Nhưng

theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, Việt

Nam vẫn nằm trong các nước có tỷ lệ suy dinh

dưỡng trẻ em ở mức cao . Mạng lưới cán bộ y tế

trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản từ trung ương tới

địa phương , đặc biệt là ở vùng sâu , vùng xa còn

thiếu và yếu ; cơ cấu cán bộ theo trình độ và

chuyên ngành chưa cân đối. Theo kết quả khảo

sát năm 2003 của Bộ Y tế tại 61 Trung tâm sức

khỏe bà mẹ , trẻ em - kế hoạch hóa gia đình , đội

ngũ cán bộ có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm

có 34 % tổng số cán bộ , 66% còn lại có trình độ

trung học , sơ cấp và các nhân viên phục vụ. Tỷ

lệ cán bộ chuyên khoa nhi quá thấp so với yêu

cầu và mất cân đối so với cán bộ chuyên

khoa sản (cán bộ khoa sản gấp hơn sáu lần cán

bộ khoa nhi (19,8 %/ 3,1 %) . Cũng theo kết quả

khảo sát trên đến tháng 12-1993 , cả nước vẫn

còn 6,9% số xã chưa có nữ hộ sinh , hơn 40% số

huyện chưa thực hiện được một số kỹ thuật

chuyên môn về sản khoa, nhi khoa theo quy định

của Bộ Y tế. Cơ sở vật chất , trang thiết bị nhiều

nơi chưa đủ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc

sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân .

Kinh phí dành cho công tác chăm sóc sức khỏe

sinh sản còn rất hạn hẹp và không ổn định so với

nhu cầu được chăm sóc của người dân . Các văn

bản Luật và dưới luật vẫn chưa theo kịp thực tế

và nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản

của nhân dân . Sự tham gia của các bộ, ngành

trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản còn

hạn chế, đôi khi còn chồng chéo.

Ngoài ra , lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh

sản cũng còn đối mặt với nhiều khó khăn khác .

( 3 ) Điều tra nhân khẩu học năm 1987; Điều tra dân số

và sức khỏe – dân số học , năm 2002

(4 ) Chiến lược quốc gia phòng chống HIV /AIDS
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Nhiều người nghèo chưa tiếp cận được các dịch

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kỹ thuật cao . Các

bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV /AIDS

có xu hướng phát triển . Tình trạng quan hệ tình

dục trước hôn nhân của một bộ phận những

người ở độ tuổi vị thành niên đã dẫn đến hậu quả

có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an

toàn . Đây là những nguy cơ trước mắt và lâu dài

đối với sức khỏe của nhóm tuổi này .

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm

sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc sức khỏe

sinh sản nói riêng của nhân dân , sự quan tâm

đầu tư thích đáng của Nhà nước , sự hỗ trợ của

các bộ (ngành) , cấp uỷ và chính quyền địa

phương các cấp cũng như của toàn thể cộng

đồng đóng vai trò hết sức quan trọng . Bên cạnh

đó, ngành y tế cũng cần phải có những nỗ lực

vượt bậc trong vai trò chỉ đạo và quản lý lĩnh vực

chăm sóc sức khỏe sinh sản , thông qua việc xây

dựng và tổ chức thực hiện những chính sách ,

chiến lược can thiệp một cách toàn diện , đồng bộ

và khả thi .

Nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe

sinh sản trong tổng thể phát triển con người, Thủ

tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản định

hướng mang tính chiến lược cho lĩnh vực này

trong giai đoạn 2001 - 2010, như Chiến lược về

Chămsóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân giai

đoạn 2001 - 2010 , Chiến lược quốc gia về Chăm

sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 - 2010,

Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2001 -

2010, Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn

2001 - 2010.

Mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Chăm

sóc sức khỏe sinh sản là : “Bảo đảm đến năm

2010 tình trạng sức khỏe sinh sản được cải thiện

rõ rệt và giảm được sự chênh lệch giữa các vùng

và các đối tượng bằng cách đáp ứng tốt hơn

những nhu cầu đa dạng về chăm sóc sức khỏe

sinh sản ứng với các giai đoạn của cuộc sống và

phù hợp với điều kiện của các cộng đồng ở từng

địa phương, đặc biệt chú ý đến các vùng và đối

tượng khó khăn ” .

Mục tiêu chung đã được cụ thể hoá bằng các

chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010, gồm :

Tổng tỷ suất sinh đạt : 2 con .

Tỷ suất chết mẹ : 70/ 100.000 .

Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi : 25 % .

Tỷ lệ tử vong chưa sinh : 18%..

20%

Tỷ lệ sơ sinh nặng dưới 2.500 gam: 6%.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi:

y

Đây chính là các chỉ tiêu phấn đấu không chỉ

trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản mà còn là chỉ

tiêu của cả ngành y tế. Để thực hiện các mục tiêu

của Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe

sinh sản, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy

phạm pháp luật , các chính sách nhằm mục đích

hướng dẫn các cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ

chăm sóc sức khỏe sinh sản tới người dân với

chất lượng ngày càng tốt hơn . Đặc biệt, Bộ đã

ban hành và hướng dẫn các cơ sở thực hiện

Chuẩn quốc gia quy định việc chăm sóc sức

khỏe bà mẹ khi mang thai , chăm sóc trẻ sơ sinh

khỏe mạnh , sơ sinh non tháng , nhẹ cân và trẻ sơ

sinh dị tật .

Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, thực

hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá , theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , trong khi các ngành kinh

tế lấy thị trường làm thước đo để quyết định sự

tồn tại và phát triển thì công tác chăm sóc sức

khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng lại

được quyết định bởi chất lượng dịch vụ với nền

tảng là trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất , trang

thiết bị , thái độ và hành vi của cán bộ y tế hay

người cung cấp dịch vụ. Vì vậy , cán bộ y tế cần

được rèn luyện , giáo dục nâng cao y đức, chấn

chỉnh hành vi , thái độ trong tiếp xúc , khám chữa

bệnh cho nhân dân, tạo ra sức thu hút của dịch

vụ . Có như vậy, các cơ sở chăm sóc sức khỏe

sinh sản mới tồn tại và phát triển , thỏa mãn ngày

càng cao nhu cầu của nhân dân . Ngành y tế

đang nỗ lực tập trung giải quyết những vấn đề

bức xúc về sức khỏe của một nước đang phát

triển như giảm tử vong mẹ , tử vong chưa sinh , sơ

sinh , giảm phá thai , giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ

em và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh

trong chăm sóc sức khỏe sinh sản của xã hội

phát triển như: vấn đề vô sinh , ung thư đường

sinh sản , lạm dụng tình dục trẻ em , những bệnh

mạn tính không lây do hậu quả của chế độ dinh

dưỡng không hợp lý như thừa cân, béo phì , tiểu

đường và tim mạch...
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Để vượt qua những thách thức trên trong thời

gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện các giải

pháp sau :

Một là , thực hiện tốt các chính sách khám

chữa bệnh cho người nghèo, có những hỗ trợ cần

thiết để người nghèo có điều kiện được tiếp cận

và hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao .

Hai là , tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ

gần dân với cơ sở vật chất và trang thiết bị phù

hợp . Cán bộ y tế cung cấp dịch vụ được đào tạo

cơ bản và nâng cao. Đào tạo và đào tạo lại cán

bộ y tế tư nhânvà quản lý dịch vụ chăm sóc sức

khỏe sinh sản tư nhân.

Ba là , tăng cường công tác truyền thông thay

đổi hành vi về tình dục an toàn cho vị thành niên,

giảm phá thai , sử dụng các biện pháp tránh thai

an toàn .

Bốn là , ưu tiên giải quyết một số vấn đề cấp

bách của chăm sóc sức khỏe sinh sản như Làm

mẹ an toàn , tập trung chăm sóc tốt bà mẹ ở cả 3

giai đoạn trước , trong và sau sinh nhằm giảmtử

vong mẹ, tử vong sơ sinh . Thực hiện đa dạng hoá

các biện pháp tránh thai , nâng cao vai trò nam

giới trong công tác kế hoạch hoá gia đình , nâng

cao tính sẵn có, tính tiếp cận và tính đáp ứng của

các biện pháp tránh thai nhằm giảm tỷ lệ có thai

ngoài ý muốn , giảm nạo phá thai và thực hiện

nạo phá thai an toàn , kết hợp phòng chống các

bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản bao gồm cả

lây truyền qua đường tình dục và HIV /AIDS .

Năm là, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tổng

thể quốc gia về sức khỏe vị thành niên mà trước

mắt cần xây dựng một số mô hình điểm về can

thiệp (dịch vụ thân thiện cho vị thành niên và

thanh niên , phòng khám không y tế) . Xâydựng

và nhân rộng cáctrung tâm kỹ thuật cao để triển

khai việc sinh con theo phương pháp khoa học .

Sáu là , chăm sóc sức khỏe trẻ em: kết hợp

chặt chẽ với công tác chăm sóc bà mẹ trước sinh

(chăm sóc từ khi còn trong bào thai); triển khai

hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng,

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng

chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp , tiêu chảy, viêm

não; kết hợp nâng cao hiệu quả công tác khám

chữa bệnh cho trẻ em góp phần giảm tử vong trẻ

em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi .

Để các giải pháp trên đi vào cuộc sống và

được thực thi toàn diện đòi hỏi phải có những

chuyển biến mạnhmẽ cả về nhận thức lẫn hành

động của lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp,

sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Đảng và Nhà

nước cho ngành y tế, sự tham gia tích cực của

các bộ , ngành, tổ chức đoàn thể và của cả cộng

đồng nói chung cũng như sự nỗ lực vươn lên của

các cán bộ ngành y tế nói riêng . Cán bộ y tế công

tác trong lĩnhvực chămsóc sức khỏe phải mạnh

về chấtlượng , đủ về số lượng với cơ cấu hợp lý

từ trung ương đến tỉnh /thành phố, huyện/quận ,

xã/phường và thôn /bản . Sự phát triển nhanh

chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ trên

thế giới ngày nay đòi hỏi người cán bộ làm công

tác chăm sóc sức khỏe sinh sản phải không

ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn

và thường xuyên được đào tạo lại để cập nhật

kiến thức mới. Cơ sở vật chất cũng cần được đầu

tư nâng cấp với trang thiết bị hiện đại , phù hợp .

Tăng cường nghiên cứu , áp dụng các thành tựu

khoa học kỹ thuật mới , hiện đạivào hoàn cảnh

thực tiễn của Việt Nam. Song song với phát triển

khoa học - kỹ thuật, hệ thống , văn bảnquy phạm

pháp luật cũng cầnđược hoàn thiện , bổ sung cho

phù hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho các

hoạt động chuyên môn . Chế độ chính sách cho

cán bộ y tế nói chung và cán bộ y tế làm trong

lĩnh vực sức khỏe sinh sản có nguy cơ cao (tai

nạn, rủi ro nghề nghiệp: HIV /AIDS , chăm sóc trẻ

em khuyết tật ...) cần được nghiên cứu đáp ứng

thỏa đáng. Giải quyết tốt những vấn đề trên ,

công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ góp

phần nâng cao tuổi thọ của người dân, giảm tử

vong mẹ và tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong sơ

sinh và cũng là góp phần cho sự nghiệp phát

triển con người Việt Nam và sự phát triển chung

của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều

hành có hiệu quả của Chính phủ cùng với sự nỗ

lực và tâm huyết của toàn thể cán bộ công chức,

viên chức ngành y tế, sự hỗ trợ của các bộ , ban ,

ngành, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy

và chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia

của các tổ chức đoàn thể xã hội , của cộng đồng

cùng với sự hỗ trợ về tài chính , kỹ thuật của các

tổ chức quốc tế , sức khỏe nói chung và sức khỏe

sinh sản nói riêng của người dân Việt Nam sẽ

ngày càng được cải thiện , tạo tiền đề cho việc

xây dựng và phát triển một thế hệ người Việt

Nam cường tráng về thể chất , phong phú về tinh

thần , trong sáng về đạo đức , thực hiện thắng lợi

mục tiêu “Dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ và văn minh” . D

68
Số 16 (tháng 8 năm 2005)



Dân số và phát triển
Tạp chí Cộng sản

NE

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

VỚI VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

VÀ TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ

| HỮNG năm 90 của thế kỷ trước là một thập

kỷ nổi bật đối với vấn đề dân số và phát

triển do đã đưa các vấn đề : sức khỏe sinh

sản , quyền sinh sản , nạn bạo hành phụ nữ, trách

nhiệm của nam giới đối với các quan hệ quyền lực

giới... vào trọng tâm các cuộc tranh luận toàn cầu

và tranh luận quốc gia về quyền con người và phát

triển con người. Các hội nghị của Liên hợp quốc

trong thập niên này, nhất là Hội nghị thế giới về

Quyền con người (Viên -na, 1993) , Hội nghị quốc tế

về Dân số và Phát triển (Cai-rô , 1994 ), Hội nghị

thế giới về Phụ nữ lần thứ tư (Bắc Kinh , 1995) đóng

vai trò trung tâm đem lại thay đổi lớn trong chính

sách dân số .

Với cam kết về quyền con người và bình đẳng

giới, thỏa ước Cai- rô khẳng định cam kết thúc đẩy

bảo vệ phụ nữ được hưởng thụ đầy đủ các quyền

con người trong suốtcuộc đời. Cácchính phủcũng

nhất trí hành động để trao thêm quyền cho phụ nữ ,

bình đẳng hóa quan hệ , địa vị giữa phụ nữ và nam

giới trên cơ sở pháp luật , trong hệ thống kinh tế và

trong phạm vi gia đình . Đây là lần đầu tiên một văn

bản chính sách quốc tế lớn như Chương trình hành

động Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển có

một chương đầy đủ , chi tiết (Chương 4) về trao

quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới. Sớm

nhận thức được ý nghĩa của mối quan hệ giữa dân

số, phát triển và cuộc chiến chống nghèo đói, nước

ta đã chính thức tham gia chương trình dân số toàn

cầu ngay từ những năm đầu của thập kỷ 60, đặc

biệt là sự cam kết thực hiện Chương trình hành

động quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 và

Cương lĩnh hành động quốc tế vì sự tiến bộ của

phụ nữ được thông qua tại Hội nghị quốc tế về Phụ

NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG

nữ tại Bắc Kinh , năm 1995. Từ năm 1993 đến nay,

công tác dân số của Việt Nam được tiến hành

đồng bộ, có hiệu quả thông qua các Chiến lược

dânsố - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000 ,

Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010,

Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh

sản giai đoạn 2001 - 2010. Kết quả là đã kiềm chế

đượctỷ lệ gia tăng dân số quá nhanh , góp phần

đáng kể vào việc phát triển kinh tế , xóa đói giảm

nghèo, sự tiến bộ của phụ nữ và các vấn đề xã hội

có liên quan .

Cùngvới những thành tựu phát triển kinh tế -

xã hội , kết quả thực hiện Chiến lược dân số - kế

hoạch hóa gia đình đến năm 2000 đã đem lại lợi

ích cho phụ nữ. Bình quân hiện nay Việt Nam có

khoảng 1,4 triệu phụ nữ mang thai và sinh đẻ trong

mỗi năm, so với con số nếu không thực hiện

chương trình dân số - kế hoạch hóagia đình thì

bình quân sẽ có 2,2 triệu phụ nữ mang thai và sinh

đẻ , có nghĩa là hằng nămgiảm khoảng 80 vạn phụ

nữ không tham gia vào sinh đẻ nên có điều kiện ,

thời gianđể họctập , lao động , công tác, tham gia

vào các hoạt động xã hội . Nhờ đẻ muộn, đẻ thưa ,

đẻ ít nên tỷ lệ ốm đau và tử vong do mang thai

giảm khá nhanh , phụ nữ có đủ thời gian , sức khỏe

để chăm sóc, giáo dục con cái, tiết kiệm chi phí để

đầu tư phát triển kinh tế , nuôi con học hành đầy

đủ , hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật , xây dựng gia

đình no ấm , tiến bộ, hạnh phúc và bền vững .

Trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược

* TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và

Trẻ em
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dân số - kế hoạch hóa gia đình đã xuất hiện nhiều

mô hình có hiệu quả trong việc lồng ghép hai

chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình và xóa

đói giảm nghèo , góp phần thực hiện mục tiêu của

mỗi chương trìnhnhư mô hình hỗ trợ tín dụng ưu

đãi đối với các gia đình nghèo ít con , thực hiện kế

hoạch hóa gia đình mô hình xây dựng tổ phụ nữ

tiết kiệm xóa đói giảm nghèo với thực hiện kế

hoạch hóa gia đình ; mô hình câu lạc bộ gia đình trẻ

kế hoạch hóa gia đình và giúp nhau làm kinh tế ;

phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế , thành lập

nhóm phụ nữ tiết kiệm , quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

vay vốn phát triển sản xuất , giải quyết việc làm ,

tăng thu nhập được triển khai rộng khắp với những

hoạt động năng động sáng tạo đã góp phần thực

hiện mục tiêu gia đình ít con và giúp phụ nữ đạt

được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội .

Kết quả đạt được về kinh tế , xóa đói giảm

nghèo, sự tiến bộ của phụ nữ và dân số thực sự có

ý nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện

mục tiêu công nghiệp hóa , hiện đại hóa . Việc thực

hiện thành công mục tiêu của chương trình dân

số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm của

thập kỷ 90 đã góp phần làm tăng trực tiếp GDP

bình quân đầu người 1 % mỗi năm và đóng góp

đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu phát triển

kinh tế , sự tiến bộ và công bằng xã hội .

Hệ thống pháp luật của Việt Nam được xây

dựng thống nhất , bảo đảm sự bình đẳng giữa phụ

nữ và nam giới, đặc biệt giữa trẻ em trai và trẻ em

gái . Điều đó được thể hiện qua Luật Hôn nhân và

Gia đình quy định Nhà nước và xã hội không thừa

nhận sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái .

Pháp lệnh Dân số nghiêm cấm việc lựa chọn giới

tính thai nhi dưới mọi hình thức . Điều đó đã định

hướng dư luận xã hội , bảo đảm, ủng hộ sự bình

đẳng nam nữ, xóa dần sự phân biệt giữa con trai

và con gái trong tiềm thức của người dân ; ngăn

cấm ngay từ gốc rễ của vấn đề , tránh xảy ra các

trường hợp thương tâm như phá thai khi biết giới

tính thai nhi không phù hợp với nguyện vọng hoặc

khi sinh ra con gái thì bỏ rơi, không chămsóc nuôi

dưỡng đầy đủ; bảo đảm cho sự cân đối giới tính

giữa nam và nữ theo quy luật tự nhiên của sinh

sản , bảo đảm cho sự ổn định và phát triển xã hội

lành mạnh .

Vị thế của người phụ nữ Việt Nam không ngừng

được cải thiện . Hiến pháp - đạo luật cao nhất của

Nhà nước Việt Nam qua bốn lần ban hành và sửa

đổi luôn luôn quy định nam nữ bình đẳng về các

mặt chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội và trong gia

đình , tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao trình độ

mọi mặt, giảm nhẹ gánh nặng gia đình , tham gia

học tập, lao động , sản xuất , công tác, được chữa

bệnh , nghỉ ngơi, hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật;

làm tròn bổn phận người mẹ, người côngdân . Hơn

nữa , phụ nữ thực sự giữ vai trò hết sức to lớn trong

việc sinh thành, nuôi dưỡng, hình thành nhân cách

tốt đẹp , bồi dưỡng trí tuệ cho các thế hệ tương lai ,

xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và

hạnh phúc. Đảng và Nhà nước không chỉ đánh giá

cao công lao của phụ nữ mà thường xuyên quan

tâm , chăm lo , tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ

làm tròn bổn phận thiên phú của mình trong cuộc

sống gia đình , phát huy năng lực, tiến bộ không

ngừng, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho xã hội

và đất nước .

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực

việc làm có nhiều tiến bộ , phụ nữ được tạo nhiều

cơ hội việc làm , phát triển kinh tế, tăng thu nhập ,

ổn định đời sống của bản thân và gia đình . Cơ cấu

lao động đã chuyển dịch theo hướng tích cực, lao

động ngành công nghiệp và xây dựng chiếm

17,3 %, ngành dịch vụ chiếm 23,9% và ngành

nông - lâm - ngư nghiệp còn 58,8%. ( 1 ) Trong đó

lao động nữ chuyển dịch từ lao động nông - lâm -

ngư nghiệp sang các ngành công nghiệp , xây

dựng và dịch vụ chiếm tỷ lệ đáng kể. Hằng năm đã

giải quyết việc làm đạt tỷ lệ 40% lao động nữ trong

tổng số lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ sử

dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn là

77,65%, trong đó của lao động nữ là 77,4 % . Tỷ lệ

thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm còn 5,78%,

trong đó của lao động nữ ở khu vực thành thị là

7,22%. (2 ) Tỷ lệ hộ nghèo do nữ làm chủ hộ được

vay vốn trong chương trình quốc gia xóa đói giảm

nghèo và việc làm là 20% so tổng số hộ .Đến nay,

đã có 1,3 triệu phụ nữ được vay vốn để tăng thu

nhập , xóa đói giảm nghèo với tổng số vốn là 5.134

tỉ đồng tương đương với 331,3 triệu USD.

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực

giáo dục đang tiến tới ngang bằng như nam giới

trong giáo dục phổ thông . Tỷ lệ người biết chữ của

dân số từ 10 tuổi trở lên tiếp tục tăng qua các năm

từ 86,8% năm 1993 lên 92,1 % năm 2002 , trong đó

khoảng cách tỷ lệ biết chữ đã giảm dần sự cách

biệt giữa nam và nữ, nếu năm 1993 tỷ lệ nam biết

chữ là 93,6% và nữ là 82,4% (chênh lệch 11,2%)

thì đến năm 2002 , tỷ lệ nam biết chữ là 95,1 % và

( 1 ) Niên giám thống kê 2004

(2 ) Niên giám thống kê 2003

70
Số 16 (tháng 8 năm 2005 )



Dân số và phát triển Tạp chí Cộng sản

nữ là 89,3 % (chênh lệch 5,8%) . Tỷ lệ lao động nữ

được đào tạo tăng thêm 30 %, trong đó đào tạo

nghề là 30 %. Tỷ lệ nữ cán bộ công chức được bồi

dưỡng về chính trị, hành chính , tin học và ngoại

ngữ từ 30 % trở lên so với tổng số phụ nữ . ( 3) Nhà

nước đã ban hành các chính sách khuyến khích

thu hút học sinh nữ dân tộc vào các trường dân tộc

nội trú nhằm tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái ở

các vùng sâu , vùng xa.

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực

chăm sóc sức khỏe có nhiều tiến bộ và bảo đảm

cho phụ nữ thực hiện tốt chức năng sinh đẻ , nuôi

dạy con và tham gia hoạt động xã hội. Tuổi thọ

bình quân của phụ nữ đạt tới 73 tuổi (năm 2002)

cao hơn nam giới 3 tuổi . Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận

với dịch vụ y tế đạt gần 100 %; tỷ lệ phụ nữ khi sinh

được cán bộ y tế chăm sóc đạt 93,8%; tỷ lệ phụ nữ

có thai được khám thai từ 3 lần trở lên đạt 83,8%;

tỷ số chết mẹ liên quan đến thai sản đã giảm từ

140 năm 1985 xuống còn khoảng 91 trên 100.000

ca trẻ đẻ sống . Phụ nữ là người được hưởng lợi ích

nhiều nhất từviệc giảm tỷ lệ sinh đẻ. Nhờ giảm số

lần sinh ,thời gian mà người phụ nữphải chịu đựng

những vất vả của việc mang thai và rủi ro sinh nở

giảm xuống. Đồng thời , do ít con, gánh nặng của

việc nuôi dạy con mà họ phải gánh vác phần lớn

cũng bớt đi.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội

được nâng cao . Phụ nữ Việt Nam đã tham gia tích

cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống

chính trị của đất nước . Quốc hội khóa XI có 27,3%

đại biểu Quốc hội là nữ ; đây là một tỷ lệ khá cao

so với các nước khác trên thế giới ( 19/163 nước ).

Tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh là 23,8%, cấp huyện là 23,2% và cấp xã

là 20,3%.

Tuy đã đạt được những thành tựu đáng ketrong

việc giải quyết các vấn đề về dân số và phát triển

trong mối quan hệ vớibình đẳng giới và trao quyền

cho phụ nữ nhưng Việt Nam vẫn đang đứng trước

những thách thức rất lớn trong việc cải thiện hơn

nữa vấn đề này. Đó là :

- Thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên

đáng kể , song vẫn còn rất thấp . Về cơ bản Việt

Nam vẫn thuộc nhóm các nước nghèo nhất trên

thế giới. Mức chênh lệch giữa 20% dân số thuộc

nhóm giàu nhất có thu nhập cao hơn nhóm nghèo

nhất 8,1 lần . Mức chênh lệch của khu vực thành thị

có thu nhập cao hơn nông thôn 2,3 lần ; vùng miền

Đông Nam Bộ có thu nhập cao hơn thu nhập bình

quân của cả nước là 1,71 lần , nhưng vùng Tây Bắc

có thu nhập chỉ bằng 0,58 lần so với mức bình

quân của cả nước (4) . Vì vậy , sự thiệt thòi của phụ

nữ nước ta còn rất cao .

-

Quy mô dân số lớn , đã hơn 82 triệu người

(năm 2004) , kết quả giảm tỷ lệ sinh chưa vững

chắc, vẫn chứa đựng nhiều yếu tố tiềm ẩn của sự

gia tăng dân số nhanh trở lại , tiếp tục tạo sức ép

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó ,

nền kinh tế với xuất phát điểm rất thấp , chất lượng

phát triển và hiệu quả chưa cao, trong xu thế mở

cửa và hội nhập quốc tế với sự cạnh tranh gay gắt

là những thách thức rất lớn đối với sự phát triển

bền vững .

- Tâm lý ưa thích con trai vẫn còn nặng nề trong

tâm lý người dân . Nó là áp lực xã hội đối với những

cặp vợ chồng sinh con một bề. Cũng giống như ở

một số nướcĐông Á và Nam Á, việc ưa thích có

con trai ở Việt Nam có hai lý do chính . Thứ nhất,

xuất phát từ trình độ phát triển kinh tế - xã hội như

hiện nay thì nhu cầu về lực lượng lao động là con

trai vẫn đóng vai trò quan trọng trong lao động,

sản xuất và các hoạt động khác , đặc biệt ở các

vùng nông thôn , vùng biển con trai là một trụ cột

chính trong gia đình . Hiện nay các bậc cha, mẹ

thường có suy nghĩ con trai là chỗ dựa cho họ khi

về già. Thứ hai, là do quan niệm truyền thống

"trọng nam khinh nữ " , "con trai để nối dõi tông

đường" vẫn còn ảnh hưởng phổ biến trong xã hội.

- Việc thực hiện đồng thời các chương trình xóa

đói giảm nghèo , dân số và sức khỏe sinh sản , kế

hoạch hóa gia đình , vì sự tiến bộ của phụ nữ và

các vấn đề xã hội có liên quan đòi hỏi phải có

nguồn lực rất lớn , vượt quá khả năng của ngân

sách nhà nước, trong khi đời sống nhân dân còn

thấp , nên khả năng huy động các nguồn lực còn

hạn chế .

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một

trong những nội dung hết sức quan trọng của

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ . Do vậy , để góp

phần giải quyết tốt hơn nữa vấn đề này , trong

những năm tới chúng ta cần tập trung vào một số

vấn đề sau :

Một là , đẩy mạnh việc thực hiện Mục tiêu

( 3 ) Số liệu của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

năm 2003

(4) Niên giám thống kê 2003

Số 16 (tháng 8 năm 2005 )
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Dân số và phát triển
Tạp chí Cộng sản

phát triển thiên niên kỷ là đến năm 2015 sẽ giảm

một nửa dân số thế giới có thu nhập dưới mức

1USD /người/ngày so với năm 1990 và giảm một

nửa tỷ lệ hộ đói nghèo nhằm giải thoát cơ bản tình

trạng nghèo đói của nhân loại.

Hai là , thực hiện có hiệu quả chiến lược toàn

diệnvề tăng trưởng kinh tếvà xóa đói giảmnghèo

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại vănbản

số 2685 /VPCP -QHQT ngày 21-5-2002 với mục

tiêu tổng quát là đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng

kém phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất,

văn hóa, tinh thần của nhân dân , tạo nền tảng để

đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con

người, năng lực khoa học công nghệ , kết cấu hạ

tẫng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng , an ninh được

tăngcường; thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủnghĩa được hình thành về cơ bản ; vị thế

của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao .

Ba là , thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam

giai đoạn 2001 - 2010 với mục tiêu tổng quát là

thực hiện gia đình ít con , khỏe mạnh , tiến tới ổn

định quy mô dân số ở mức hợp lý đểcó cuộcsống

ấm no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng dân số ,

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao , đáp ứng

nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa , góp phần

vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chiến lược dân số mới đã chuyển hướng cách tiếp

cận từ số lượng sang chất lượng với trọng tâm là

giảm sinh và giải quyết những vấn đề dân số theo

hướng rộnghơn ,nó bao gồm vềquy mô dân số, cơ

cấu dân số, chất lượng dân số, phân bố dân cư ,

sức khỏe sinh sản , bình đẳng giới.

Bốn là , đẩy nhanh việc thực hiện Chiến lược

quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến

năm 2010 được Thủtướng Chính phủ phê duyệttại

quyết đinh Số 19/2002/QĐ -TTg ngày

21-1- 2002 với mục tiêu tổng quát là ổn định và cải

thiện đờisống vật chất vàtinhthầncủa phụnữ .

Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các

quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong

mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa , xã hội.

Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đề

cập toàn diện đến các mục tiêu về tạo việc làm,

giáo dục đào tạo , sức khỏe , chăm sóc phụ nữ và

trẻ em, xây dựng gia đình , bìnhđẳng giới, chất

lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các

lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội . Việc

triển khai thực hiện được các cấp , cácngành lồng

ghép vào các chương trình phát triển kinh tế -

xã hội trong khuôn khổ phát triển toàn diện và

bền vững.

Năm là , đầu tư cho vùng nghèo và phụ nữ

nghèo phải được quan tâm đặc biệt, nhấn mạnh

đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và tập trung cho

những vùng khó khăn , vùng sâu , vùng xa - nơi đại

bộ phận người nghèo sinh sống . Thực hiện tốt 2 dự

án góp phần trực tiếp vào việc xóa đói giảm nghèo

của chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế

hoạch hóa gia đình .Đó là Dự án“Tăng cường dịch

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản /kếhoạch hóa gia

đình đến vùng khó khăn " và Dự án " Lồng ghép

dân số với phát triển gia đình bền vững thông qua

tín dụng - tiết kiệm vàphát triển kinh tếgia đình ".

Sáu là , đẩy mạnh hơn nữa việc lồng ghép

chương trình xóa đói - giảm nghèo với chương trình

dân số và các chương trình khác trên cùng một địa

bàn nhằm phối hợp quản lý , giảm chi phí đầu tư ,

song vẫn bảo đảm các mục tiêu của mỗi chương

trình . Để thực hiện lồng ghép chương trình xóa

đói - giảm nghèo, chương trình dân số, chương

trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và các chương trình

mục tiêu quốc gia , kinh tế - xã hội khác trên từng

địa bàn có hiệu quả thì việclồng ghépphải được

thể hiện trong tất cả các giai đoạn của chương

trình từ khi xây dựng văn kiện chương trình đến giai

đoạn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện , tổ chức

triển khai thực hiện , kiểm tra , giám sát , đánh giá

kết quả, điều chỉnh bổ sung cơchế, chính sáchvà

phương thức vận hành của các chương trình .

Bảy là , trong quá trình xây dựng và thực hiện

các chính sách phát triển cần tiếp tục chú trọng tới

các vấn đề giới. Đổi mới các chính sách về giáo

dục và đào tạo dưới góc độ bình đẳng giới nhằm

thu hút mọi trẻ em, đặc biệt các em gái đến tuổi đi

học tới trường , nâng tỷ lệ theo học của trẻ em gái

sau bậc tiểuhọc, chú ý đến phát triển dạy nghề

cho lao động nữ. Cải thiện hơn nữa về khả năng

tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc sức

khỏe sinh sản.

Tám là , thực hiện tốt Cương lĩnh hành động

Bắc Kinh nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và tăng cường

khả năng tham gia của phụ nữ. Tăng cường năng

lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua

việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của

phụ nữ Việt Nam và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

ở các bộ, ngành , các cấp nhằm đẩy mạnh thực

hiện mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao vị thế và

năng lực cho phụ nữ trong các lĩnh vực lao động

việc làm , giáo dục , chăm sóc sức khỏe và tham gia

của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn

hóa và xã hội . D
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Địa chỉ: thị trấn Thuận Châu - tỉnh Sơn La * Điện thoại : 022 847 055- Fax: 022 847 055

L

Bíthư : LƯỜNG THI CHÚM

à một huyện miền núi phía Bắc tỉnh Sơn La ,

Thuận Châu có diện tích 15.3507,4km theo

quốc lộ 6 , cách thị xãSơn La34km vềphía Tây

Bắc và cách huyện Tuần Giáo - Điện Biên 52km về

phíaĐông Nam . Với dân số 132.570 người; có 6 dân

tộc anh em, trong đódân tộc Thái là chủyếu. Huyện có

29xã , thị trấn , trong đó 13 xãđặc biệt khó khăn.

Trongnhiệmkỳ(2000 -2005 ), kinh tế huyện tiếp tục được duy trì và

pháttriển khá , đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện , trật tự an

toàn xã hội được giữ vững , hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường

củngcố.Kếtquả cụ thểđạt được trên cáclĩnh vựcnhưsau:

1. VỀ KINH TẾ:

+Tốcđộ tăng trưởngkinhtếbình quânđạt 12,61 %, trongđó nông lâm

nghiệp tăng 8,47 %, công nghiệp xây dựng tăng 17,49 %, dịch vụ tăng

21,99 %; thu nhập bình quân đầu người 216 USD /người/năm , nhiều chỉ

tiêuđạt và vượtkếhoạch .

+ Thu chingânsáchcónhiều cốgắng, đápứngcácnhu cầu vềvốncho

phát triển sảnxuất kinh doanh , gópphần vào việc xóa đói giảm nghèo

nâng cao đời sống cho nhân dân . Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong

giai đoạn (2000 - 2005 ) đạt 359.675 triệu đồng , tăng bình quân

22,06 %/năm .

+ Côngtácdidân tái định cưthủy điện Sơn La được kiện toàn và hoạt

độngcóhiệu quả .

2.VỀ VĂN HÓA XÃHỘI:

+ Cónhiều bước tiến bộ đángkểnhư : giáo dục đã hoàn thành phổcập

tiểu học;đang đẩy nhanh phổ cập THCS, đến nay đã đạt 20/29 xã , thị

trấn ;02trườngđãđạtchuẩnquốcgia .

+ Công tác bảo vệchăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường;

toànhuyệncó28cơ sở y tếvới275 giường bệnh , các trung tâm cụmxã có

*

Đồng chí Thào Xuân Sùng Bí thư Tỉnh ủy ,

thăm và tặng quà xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

trạm y tế xã, cóphòngkhám đa khoa vàđược trangbịthiếtbịy tế,ybácsĩ,

các bản đều có túi thuốc và y tế bản, ...đời sống văn hóa tinh thần của

nhân dân các dân tộc ngày một nâng cao, đặc biệt là công tác xóa đói

giảm nghèo ở cả 3 vùng đem lại kết quả khả quan , nhất là vùng 3 được

giảm nhanh; tỷ lệ họ đói giáp hạt không đáng kể , tỷ lệ hộ nghèo toàn

huyện chỉcòn 15 % (theotiêu chícũ )

3.VẤN ĐỀ SINH THÁIMÔI TRƯỜNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC QUAN TÂM :

Công tác trồng rừng , khoanh nuôi, bảo vệ rừng đượcchú trọng , độ che

phủ của rừng 34,7 %; về công tác vệ sinh môi trường ởcả vùng đô thị và

nôngthônđượcquantâmđúngmức.

.. CÔNGTÁC XÂYDỰNGĐẢNG, CỦNGCỐHỆ THỐNG CHÍNHTRỊ:

+ Côngtác xây dựng đảng được quan tâm trên cả 3 mặt chính trị, tư

tưởng và tổ chức.

+ Đảngbộ huyện có 59 tổchức cơsởđảng với trên 3200 đảng viên , 22

tổ chức cơ sở đảng đượccông nhận trong sạch , vữngmạnh 5nămliền ,

trong 5 nămqua đãkếtnạpđược 1075ngườivàoĐảng.

+Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận độngxâydựng chỉnh đốn

Đảng theo tinh thầnNghịquyếtTW6 (lần2), khóaVIII.

+ Dưới sựlãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống yêunước, tựlực

tựcường , Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thuận Châu đồng tâm hiệp

lực vượt qua khó khăn , phát huynội lực, quyết tâm xây dựng huyệnngày

cànggiàu , đẹp .

Thu hoạch lúa Chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

+ 3 xã được tặng danh hiệu Anh

hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân .

+ Huyện được tặng danh hiệu Anh

hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân,

Huân chương Lao động hạng Nhất.

+ 2 đơn vị được tặng Huân chương

Lao động hạng Nhì.

+ 5 đơn vị được tặng Huân chương

Lao động hạng Ba.

+ 2 đơn vị được tặng bằng khen của

Chính phủ .
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522 CÔNG ĐOÀN BƯU DIỆN VIỆTNAM G

CÔNGĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC NHÀNƯỚC TẶNG THƯỞNG

C

- Huân chương Lao động thành tích giai đoạn 1977 - 1981

- Huân chương Độc lập hạng Ba thành tích giai đoạn 1982 - 1986

Huân chương Độc lập hạng Nhất thành tích giai đoạn 1987 – 1996

Cờ thi đua Chính phủ năm 2001, 2003, 2004

ông đoàn BĐVN được thành lập từ ngày 30/8/1947, là

một trong hai công đoàn ngành đầu tiên ở Việt Nam , lúc

thành lậpcó1460đoàn viên với 17tổ chức côngđoàn trực

thuộc . Đến nay đãcó gần 90.000 đoàn viên với 122 tổchức công

đoàn trực thuộc , đóng trên địa bàn 64 tỉnh , thành phốcủa đất

nước .
rênđịa bàn .

* Công đoàn BĐVN thực hiện chức năng nhiệm vụ của công

đoàn ngành , tham gia với Bộ Bưu chính - Viễn thông vận động

cán bộ côngchứcthựchiện nhiệm vụ quản lýNhà nước vềBCVT

vàCNTT ; với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn doanh nghiệp

Nhà nước, tham gia với Tổng công ty BCVTVN vận động

CBCNV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị,kế hoạch SXKD

hàng năm . Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của

cán bộcông chức, công nhân viên chức lao động toàn ngành.

* CĐBĐVN đã phốihợp chặt chẽvới chuyênmôn tổchứcphát

động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động , các

phong trào thi đua , các hội thi ngành nghề. Phấn đấu hoàn

thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bưu

chính viễn thông và công nghệ thông tin . Hoàn thành vượt mức

các chỉtiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt tốc độ tăng trưởng

bình quân hàngnăm từ 20 %trởlên :

Tổng số thuê bao điện thoại trên mạng hiện nay là trên

11.300 máy

- Mậtđộgần 14 máy /100 dân

- Toàn mạng lướigần 15.000điểmphục vụ.

* Công tác tuyên truyền giáo dục được tăng cường , phong trào

“ dạy tốt, học tốt, chống tiêu cực trong đào tạo” ; phong trào học

tập chuyên môn trong nghiệp vụ ; phong trào sáng kiến cải tiến ;

phong trào " Tất cả vì khách hàng"; phong trào " Giỏi việc nước

đảm việc nhà"; hội thi nhânviên phục vụ điểm Bưu điện văn hóa

xã giỏi, Tổ trưởng công đoàn giỏi và hội thi Chăm sóc khách

hàng giỏi , An toàn vệ sinh viên giỏi và các hoạt động VHVN ,

TDTTđượctriển khaiđồngbộ , đạt hiệu quảthiếtthực .

* Thực hiện NQĐH 12 Công đoàn BĐVN , công đoàn các cấp

trong ngành đã và đang tập trung triển khai 3 cuộc vận động đó

là : Cuộc vận động lao động sáng tạo , lao động giỏi; cuộc vận

động xây dựng văn minh bưu điện , văn hóa cơ quan doanh

nghiệp ; cuộc vận động xây dựng tổchức công đoàn vững mạnh

trên cơ sở 10 chương trình hành độngđãđược Đại hội lần thứ12

CĐBĐVNthông qua

* CĐBĐVN đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ,

động viên CBCNVC tích cực học tập đểkhông ngừng nâng cao

bản lĩnh chính trị , tưtưởng , đảm bảo cho CNVC có việc làm , có

thu nhập ổn định , điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống

đượccảithiện .

* Công đoàn luôn duy trì; và mởrộng quan hệ quốc tếvới công

đoàn bưu điện các nước trong khu vực, trên thế giới đểtạo nền

móngvà tiền đề cho sựphát triển của Công đoàn Bưu điện Việt

Nam trong chiến lược hộinhập vàphát triển của ngành .

A 3000

HỘI NGHỊ

BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ3KHOA XI

*
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Đ /C Cù thị Hậu - Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam
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Huyện

YEN

DUNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN DŨNG

LÊN THỨ THI NHIỆM KỲ 2001 , 2005

A
D

Bi thu: TRAN VAN LUAN

trong 5 năm (2001- 2005 ) , thực hiện

TN

Nghị quyết Đạihội Đảng toàn quốc

lần thứ IX , Nghị quyết Dai hoi

Đảng bộ tỉnh lần thứXV, Đảng bộ và nhân

dân huyện Yên Dũng đã đoàn kết tổ chức

thực hiện thành công những nhiệm vụ ,

mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần

thúXVIII dã dera.

Giá trị tổng sản phẩm của Huyện tăng

bình quân hằng năm 11,27 % trong đó

nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 6,37%.

công nghiệp - xây dựng từ 15,14% (2001 )

tăng lên 26,34 % (2005 ), dịch vụ 8,64 %

(2001) tăng lên 11,9 % năm 2005.Cụ thể:

CÔNGNGHIỆP TIÊU THỰCN :

+ Huyện có 39 tổ chức , cá nhân được

chấp thuận đầu tưvới sốvốn đăng ký 374 tỉ

đông, diện tích chothuê 146,7 ha .

+ Toàn huyện có 6 làng nghề truyền

thống , giải quyết việc làm cho trên 3.000

laođộng

+ Huyện có 1.390 cơ sở sản xuất

TTCN , tăng so với năm 2001 là 16,2%,

hằng năm thu nhập từ 30- 35 tỉđồng.

NÔNG LÀMNGHIỆP THUY SAN

+ Nông nghiệp : Giá trị sản phẩm NN

tăng bình quân hằng năm 5,7 % . Năm

2005, tổng sản lượng lương thực có hạt ước

đạt92.506 tấn , bình quân đầu người ước

đạt 566kg, tăng 17,4 % so với năm 2000 ,

vượt chỉ tiêu Đại hội 8,8 % . Hiện nay,

huyện có 40 cánh đồng đạt 50 triệu

đồng/héc -ta /năm , trên 800 hộ gia đình có

thunhậpđạt 50triệu đồng /năm .

+ Chăn nuôi: Bình quân hằng năm đàn

trâu giảm 6,38%, đàn bò tăng 4,5 %, đàn

lợn tăng 5,98 %, dàn gia cầm tăng 9,24 %.

Năm2005 , dàn bò ướcđạt 13.800con.

+ Lâm nghiệp : Toàn huyện trồng được

905 ha rừng phòng hộ, nâng độ che phủ

ring dat25%.

+Thuỷ sản : Đếnhết tháng 9/2005 , diện

tích mặt nước nuôi thuỷ sản đạt 912,7 ha ,

sản lượng cá đạt 2.281tấn , tăng so với năm

2001 là 298,7 %.

HOẠTĐỘNG THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ .

GIAO THÔNG ,THỦY LỢI.XDCOBAN .

+ Thương mại, dịch vụ : Năm 2005 ,

tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường

ước đạt 115,3 tỉ đồng, tăng 88% so với

2001 .

+ Giao thông : Trong 5 năm qua, huyện

đã trải nhựa và bê tông hóa được 44,75 km

đường quốc lộ , đường liên thôn , liên xã.

Hiện đường giao thông nông thôn đã cứng

hóa được 327,88 km , giá trị đầu tư đạt 62,1

tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đại hội64 %.

+Trong 5 nămđã đắpđược 164000m

dề trung ương , 130 000 mỉ đề Ba Tổng,

385 000 m3 đê bối , kè lát đá 6.000 m, đổ

bê tông cứng hóa mặt để trung ương 10

km ... Kiên cố hóa 31 km kênh mương nội

đồng , 10 km kênh mương cấp I, nạo vét

100000 m kênhnộiđồng.

+ Xây dựng cơbản : Tổng vốn đầu tư

xây dựng cơ bản đạt429 tỉ 943 triệu đồng ,

tăng 5,3 lầnso với nhiệm kỳđại hộitrước .

CÔNG TÁC Y TẾ DÂN SỐ

+ 23/24 trạm y tế xã , thị trấn có bác sĩ ,

cơ sở vật chất , trang thiết bị được tăng

cường . Có 7 xã đạt chuẩnquốc gia về y tế ,

đứng thứ nhất tỉnh về xây dựngxã chuẩn về

yte.

+ Tỷ suất sinh năm2004 là 1,26 % giảm

0,15%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm

6% so với năm 2001.

VĂNHÓA-XÃ HỘI .

Về giáo dục, huyện có13 trường đạt

chuẩn quốc gia , 24/24 xã thị trấn hoàn

thành phổ cập THCS. Trong 5 năm qua,

ngành giáo dục huyện liên tục đạttiêntiến

xuất sắc trong nhiều nămliền .

+ Có 108 làng văn hóa cấp huyện , 29

làng văn hóa cấp tỉnh , 128cơ quan văn

hóa, 31 808 gia đình vănhóa , chiếm 81 %.

+ Số hộ nghèo còn 6,94 % , xóa được

214 nhà tạm , xây mới 6 nhà tình nghĩa ,

tặng 500 sổ tiết kiệm trị giá 90triệuđồng .

TOT-HOC TOT

ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN NEO- HUYỆN YÊN DŨNG- TỈNH BẮC GIANG * ĐIỆN THOẠI : (0240 ) 870 429
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DỰ TRỮ QUỐC GIA

DỰ TRỮ QUỐC
GIA

KHU VỰC ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: số 12 đường Hoàng Diệu , Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031 747 396 * Fax : 031 747 414

DUTHU
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V
PIEM

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính , thừa

ủy quyền của Chủ tịch nướctrao Huân chương Lao động

Hạng nhì cho Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc

Thực hiện quy trình bảo quản gạo dự trữ Quốc gia

T

Giám đốc :Trần Văn Thao

hành lập ngày 07 tháng 4 năm 1984. Hơn 20

năm xây dựngvàtrưởng thành , Dự trữ quốc gia

khu vực Đông Bắc đã phấn đấu liên tục ,hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , quản lý , bảo

quản, xuất cấp an toàn , kịp thờivật tư hàng hóa dự trữ

quốc gia , xây dựng cơ sở vật chất kho răng và đội ngũ

cán bộ công chức ngày càng phát triển vững mạnh

Đặc biệt là công tác xuất cấphàng dự trữ cứu trợ ,

khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, thực hiện nhiệm

vụ của Chính phủ viện trợ , cứu trợ quốctế . Tham gia có

hiệu quả bình ổn thị trường góp phần giữ vững an ninh ,

chính trị, trật tự an toàn xãhội. Xuấthàng dự trữ do đơn

vị quản lý gần xấp xỉ 50.000 tấn lương thực cứu trợ , cứu

đói, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn thị trường .

Xuất chi viện quốc tế các nước : CuBa. In -đô-nê - xia ,

Triều Tiên , Cam -pu -chia ,Môn đồ và xấp xỉ 40.000 tấn

lương thực , tiếp nhận vận chuyển 600 bộ xuống cứu

nạn , cứu hộ , 22.000 bộ áo phaonhư bại,xămlốpô-tô ,

Xấp xỉ 30.000 bộ kim khí, kim loạimàu xấp xỉ 20.000 ,

tấn và nhiều loạivậttư dự trữ khác .

ữtrữ quốc gia khu vực Đông Bắc là đơnvị luôn đi đầu trong cuộc đổimột của ngành Dự trữ

quốc gia, áp dụng công nghệ mớilàm chủ và áp dụng nhiều đề tàikhoa học . Nhiều sáng kiến

cải tiến kỹ thuật của đơn vị được áp dụng trong toàn ngành như Phong tràovùngkhoan loạn

xanh - sạch - đẹp , phong trào cách ly chuộtkhỏi khốihạt, phong trào bảo quản thóctrongmôi trường

kin ... Chính vì những thành quả đómà đơn vị đã được Nhànước, Chính phủtặngthưởng nhiều danh

hiệu thi đua cho lập thểvà cá nhân

+ HuanchuongLaodonghang Ba (1999)

+ HuanchuongLaodong hang Hai (2003)

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DỰ TRỮ QUỐC GIA KHU VỰC GỒM 07 ĐƠN VỊ :

* Tổng kho dự trữ Chùa Vẽ .

* Tổng kho dự trữ An Hải .

Tổng kho dự trữ An Lão .

Tong kho du tru An Thuy.

* Tổng kho dự trữ Vĩnh Tiên .

Tổng kho dự trữ Thủy Nguyên .

Tổng kho dự trữ Quảng Ninh .



CÔNGTYCỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

136/1 Trần Phú , phường 4, quận 5, TP . Hồ Chí Minh - ĐT: 08. 8 323 038

Giám đốc

PHẠM VĂN THỦY

Ngành ,nghề kinh doanh :

O Xây dựng công trình giao thông , dân dụng, công nghiệp , đường dây dưới

500 KV.

O Đào, đắp, san lấpmặtbằng tạo bãi .

O Sản xuấttà vẹt,cấu kiện bê tông, cấu kiện thép và sản phẩm cơ khí .

O Đầu tưxây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư , đô thị .

O Thínghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.

oKhảo sát, lập dự án đầu tư , giám sát thi công công trình giao thông, dân

dụng, côngnghiệp không do công ty thi công.

O Thiết kế: Tổng mặt bằng xây dựng công trình , kiến trúc công trình dân

dụng và công nghiệp , nội ngoại thất công trình , công trình giao thông (cầu,

đường bộ) .

O Tưvấn thiết kế . Kinh doanh nhà ở.

O Sửa chữa xe máy, phương tiện , thiết bị giao thông vận tải .

O Mua bán vật tư , thiết bị giao thông vận tải. Kinh doanh vận tải hàng hóa

bằng ôtô .

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC ĐẠT

C

CÔNGTYCẤPNƯỚCNAMĐỊNH

Địa chỉ: 55B Cù Chính Lan - thành phố Nam Định * Điện thoại: 0350. 635 079 Fax : 0350. 636 679

ông ty Cấp nước Nam Định tiền thân là nhà máy nướcNam

Định do Pháp xây dựng từ năm 1924. Công suất ban đầu

1.500ml/ngày , chủyếu phục vụ nhu cầu của thực dân Pháp.

Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, với phong trào tiêu thổ kháng

chiến , nhà máy bịphá và ngừng hoạt động. Sau kháng chiến chống

Pháp, nhà máyđãđược khôiphục nhờsựgiúpđỡcủaLiênXô. Ngày

02/09/1956 nhà máy đi vào hoạt động với công suất 5.000m3/ngày.

Năm 1958 nhà máytrởthành lá cờđầu trong ngành công nghiệp và

được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

* Trong kháng chiến chống Mỹ, bất chấp bom đạn , CBCNV nhà

máy vẫn bám trụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu . Năm 1968 đạt

9.000mlngày , năm 1975 đạt 15.000m3/ngày. Kháng chiến chống

Mỹthắnglợi, nhà máy tiếp tục được mởrộng và nâng công suất lên

50.000m3/ngày vào năm 1986 với sản lượng 9,2triệu m3/năm . Cũng

trong thời gian này nhà máy được tặng thưởng huân chương lao

donghangBa.

* Dựa vào nguồn vốn viện trợcủa Chính phủ Pháp FA.I , FA.II và

vốn vay ODA-FA.III, công ty phấn đấu nâng công suất lên

75.000m ngày và đến năm 2010 , 100 % nhân dân thành phốđược

dùng nước sạch , bình quân từ120 - 150lít/người/ngày. Thực hiện sự

nghiệp đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, trong 10 năm từ

1990đến 2000 , tậpthể CBCNV công ty đãmột lần nữa vinh dựđược

nhậnphầnthưởngcaoquýHuân chươngLaođộnghạngBa.

* Công ty luôn hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ chính trị, gắn phục

vụ với kinh doanh , công ty đãtừng bước nâng cao đờisốngCBCNV

và đang từng bước khẳng định mình trên con đường công nghiệp

hóa , hiện đại hóa trong tư thếvững vàng. Nhiều năm qua , Đảng bộ

công ty liên tục đạt danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh ”, các tổ

chức đoàn thể và quần chúng công ty đều đạt nhiều danh hiệu thi

đua cao quý khác. Năm 2004 công ty đãvinh dựđược Chủ tịch nước

trao tặngHuân chươngLaođộnghạngNhì.



HUYỆN DI LINH

Bí thư

PHẠM HAI

D

i Linh là huyện miền núi của

tỉnh Lâm Đồng, nằm trên quốc

3 lộ 20 và 28 ,thông
thương

với
Đà

Lạt, thànhphốHồ Chí Minh, Bình Thuận

vàĐắcNông . Huyện có diện tích tựnhiên

là 162.831 ha , trong đó đất sản xuất là

46.271 ha , chủ yếu pháttriển cây công

nghiệp chè , cà phê. Dân sốcủa huyện có

149.827người với khoảng 20 dân tộc anh

em sinh sống, chủ yếu là K'Ho, Ma, Nộp ,

chiếm gần 40 % dân số . Toàn huyện có 17

xã ,01 thị trấn với 198 thôn . Đảng bộ Di

Linh có trên 1700 Đảng viên, với 58 tổ

chức cơ sở đảng . Đảng bộ và nhân dân

huyện Di Linh và 3 xã: Sơn Điền , Đinh

Trang Thượng và xã Hòa Bắc được nhà

nước phong tặng danhhiệu “Anhhùng lực

lượngvũtrang nhân dân ”

về kinh tế .

Giá trị tăng trưởng GDP bình quân

củahuyện đạt 16,3 %/ năm (mục tiêu đề ra

15 - 17 % ). GDP bình quân đầu người đạt

4,8 triệu đồng .Tỷ trọng ngành nông lâm

nghiệp69 % (năm 2005 ), công nghiệp xây

dựng 5,24 % lên 10,6 %, thương mại dịch

vụ khác từ 8 % lên 20,4 %. Hệ thống đường

giao thông liên xã , điện lưới quốc gia đã

đến được 100 % xã với 85 % hộ được sử

dụng điện . Đời sống vùng đồng bào dân

tộc, vùng sâu , vùng xa có bước chuyển

biến mới. Đặc biệt, xã Tân Châu là xã có

đông đồng bào dân tộc, đạt nhiều thành

tích trong lao động sản xuất nên đã được

nhà nước phong tặng danh hiệu “ Anh

hùng Laođộng thời kỳ đổi mới" .

Vềvăn hóa xã hội.

*
Toàn huyện có 63 đơn vị trường học

từ mầm non đến trung học cơsở với 37.899

học sinh . Toàn huyện đã hoàn thành phổ

cậpgiáodục tiểuhọc, chống mù chữvà đã

có 7xã được công nhận hoàn thành phố

cập giáo dục trung học cơsở , 6 trường đạt

chuẩn quốc gia .

18/18 xã , thị trấn có đài truyền

thanh cơ sở , việc chăm sóc sức khỏe nhân

dân luôn được chú trọng; đến nay 100 %

xã , thị trấn có trạm y tếvà bác sỹ , 100 %

thôn bảncó cán bộ y tế .

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội trên địa bàn được giữ vững trước diễn

biến phức tạp trên địa bàn Tây Nguyên và

âm mưu " diễn biến hòa bình" của các thế

lực thù địch . Phát hiện , đấu tranh làm thất

bại âm mưu hình thành tổchứcphản động

"Nhà nước Đề Ga" , " Tin lành Đê Ga " tại

địaphương.

܀

Công tác xây dựng Đảng:

Được quan tâm cả trên 3 mặt: chính

trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tổchức

cơsởđảng được quan tâm , đẩy mạnhphát

triển đảng viên mới, đối tượng được tập

trung vào lực lượng trẻ, lực lượng vũ

trang, đội ngũ tri thức, cán bộ nữ , cán bộ

là người dân tộc thiểusố .

Mục tiêu và nhiệm vụ của huyện

trong 5 năm tới là

܀ Xây dựng toàn diện vùng đồng bào

dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần vật

chất, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng

cách giàu nghèo .

܀ Xây dựng các công trình trọng điểm

như : trung tâm thương mại; xây dựng thị

trấn tiếp cận các tiêu chí thị xã vào năm

2010 , khu đô thị mới và các cụm công

nghiệp
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HUYỆN SAPA - TINT LẠIBI

UVBTV tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy

TS . NGUYỄN HỮU VẠN

CHỦ TỊCH

NƯỚCCỘNGHÓAXÃHỘICHỦ NGHĨAVÉTAM
TẶNG DANH HIỆU

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Nhân Sản và LLVTND huyện Sa Pa

Diéthichtichdiehatmit detong are thing schite ichingthe derPhys
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uyện Sa Pa có diện tích tự nhiên là 678 km2, nằm trên triển Đông

dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m , được

xác định là nóc nhà của Đông Dương . Dân số 4,6 vạn người,

gồm6 dân tộc anh em sinh sống .

S

Pa là địa danh du lịch nổi tiếng ở phía Bắc Việt Nam , được hình

thành cách đây 100 năm . Trải qua bao biến cố thăng trầm của

lịch sử , Sa Pa ngày mộtphát triển và đang trởthành khu du lịch

hấp dẫn đối vớidu khách trong nước và quốctế bởi khíhậu , cảnh quan

thiên nhiên vànétđẹpbản sắc vănhóa conngườinơiđây.

Dựa vào lợi thế trên , Sa Pa đang dồn sức

đầu tư để nhanh chóng phát triển du lịch trở

thành ngành kinh tế mũinhọn của tỉnh , nhằm

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế , xóa đói

giảm nghèo , tạo thêm việc làm và thu nhập trực

tiếp cho người dân . Từđó nâng cao ý thức bảo

vệ cảnh quan môi trường và bản sắc văn hóa

của đồng bào các dân tộc.

Kếtquả phát triển kinh tế -xã hội nổi bật

trong 5 năm (2000-2005):

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng

năm: 15%.

- Phát huy lợi thế kinh tế ,chuyển dịch đúng

hướng: du lịch , dịch vụ (60 %); nông - lâm

nghiệp (34,1 %); công nghiệp -xâydựng (59 %);

trong đó : trong lĩnh vực du lịch - dịch vụđạt khá ,

tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt

19,12%.

- Nhiều loại cây trồng đặc sản truyền thống

được đầu tư phát triển : Actisô , chè Nhật, thảo

quả, đặc biệtcây hoa đã trồng thành công ở Sa

Pa đem lại giá trị kinh tế cao (180-200 triệu

đồng/ha/năm ).

- Tổng thu ngân sách năm 2005 ước đạt

35,3 tỉ đồng, gấp 15 lần so với năm 2000. Thu

nhập bình quân5,1 triệu đồng / người/năm ,gấp

2,2 lần so với năm 2000 .

- Năm 2003 tổ chức thành công lễ hội 100

năm du lịch Sa Pa .

Hoàn thànhphổcập GD trung học đúng độ

tuổi năm 2005.

-

Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy

mạnh: 36% (năm 2000 ) còn 10,9 % (năm 2004 ),

nhiều làng bản , khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn

hóa .

- Công tácxâydựng Đảng đạtnhiềukết quả

quan trọng trên cả 3 mặt chính trị, tưtưởng và

chức.75 % tổ chức cơ sở đảng,chính quyền

xã thị trấn đạt vữngmạnh.

tổ

- Năm 1998 huyện được Nhà nước phong

tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân, nhiều cơsởxã được tặng thưởng các

danh hiệu cao quýcủa Nhà nước và của Tỉnh .

Mục tiêu nhiệm vụnăm 2005-2010:

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng

năm tăng 12-13%. GDP bình quân đầu người

đạt 9 triệu đồng /năm vàonăm 2010.

Cơ cấu kinh tế trong GDP chuyển dịch

theo hướng : Thương mại, du lịch , dịch vụ; nông

lâm nghiệp và côngnghiệp xâydựng. Trong đó:

+ Thươngmạidu lịch dịch vụ : 68%.

+ Nônglâm nghiệp: 22 %.

+ Côngnghiệpxâydựng : 10 %.

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình

quân hàng nămlà 20 %.

- Phổ cập trung học cơsở trong toàn huyện

vào năm 2007.

- Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới

10 % theo tiêu chímới.

- Xâydựng hệ thống chínhtrị vữngmạnh ;

có 80 % tổchức cơsởđảng, chínhquyền , đoàn

thểđạt vữngmạnh.

Địa chi huyện uỷ Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa , tỉnh Lào Cai. * Điện thoại : 020371201

Thu hành chính mới

củahuyện Sa Pa
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CÔNG TY NETNAM - VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hình thành , phát triển từ một phỏng nghiên cứu và

triển khai công nghệ mạng máy tính của Viện Công nghệ

Thông tin , NetNam là một trong những nhà cung cấp dịch vụ

Internet đầu tiên của Việt Nam :

1. Cung cấp các dịch vụ e-mail ; WWW , FTP, Intranet, truy nhập

Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (quay số 1284 ),

Internet tốc độ cao kênh thuê riêng (Leased - line) và ADSL...

2. Cung cấp thông tin lên Internet trên trang thông tin điện

tử http://home.netnam.vn

3. Cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông như

điện thoại Internet (với thẻ điện thoại Internet trả trước: Net2Call,

Phone NetNam) , cùng các giải pháp thoại trên Internet như giải

pháp mạng thoại nội bộ (MAX PVN) IIP Phone, ...

4. Cung cấp dịchvụ đăng ký và duy trì tên miền quốc gia và tên

miền quốc tế ; thiết kế Website , cổng thông tin điện tử , hệ thống

thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm toàn văn hỗ trợ tiếng Việt

(PanVietnam ), thông điệp hợp nhất, đào tạo từ xa; dịch vụ bảo trì

mạng , máy tính và dịch vụ duy trì máy chủ (Server Hosting) ...

5. Tư vấn , thiết kế , triển khai và lắp đặt các giải pháp CNTT như

xây dựng hệ thống mạng LAN , WAN , WIRELESS. Tư vấn, hỗ trợ

chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo trong lĩnh vực CNTT

6. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa

học của Viện Công nghệ Thông tin , đồng thời kinh doanh các sản

phẩm, thiết bị trong lĩnh vực CNTT
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Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà Nội

Tel : (04) 7 564 907 - Fax: (04) 7 561 888

Email : admin@netnam.vn - sales@netnam.vn

Chi nhánh NetNam tại thành phố Hồ ChíMinh

60 Nguyễn Du , quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh

Tel : (08) 8 244 907 - Fax: (08) 8 222 606

Website: http://home.netnam.vn - http://www.netnam.vn - http://www.panvietnam.com

SanLand a CÔNG CẢM . 0 BÀ TRIỆU . HÀ NÔI - ĐT : 096720 + CHỈ SỐ 1965 IseNn866-7276 * GIÁ : 6000" Í 20
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EHUYENLUYỆN TEAMM DƯƠNG

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN HỢP HÒA, HUYỆN TAM DƯƠNG , TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI : 0211.833246 * FAX : 0211.833359

Trụ sở Huyệnủy

Bí thư - CTHĐND

T

Sản xuất vụ đông ở Tam Dương

am Dương là huyện trung du , Đảng bộ huyện có 43 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.624 đảng viên , gồm 13 xã , thị

trấn . Diện tíchtựnhiên là 10.703,65 ha . Dân sốlà 93.789người, mậtđộ dân sốtrung bình 877 người/km2; dân

sốnông thôn 84.680 người, sốngười trong độ tuổi lao động có 46.680 người, chiếm 48,65 % tổng dân số , lao

động nông nghiệp là 39.284 người, chiếm 86 % tổng sốlao động huyện .

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC :

- Huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dântrong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược .

- Cônganhuyện (duy nhất LLVT tỉnh ) được phong tặngdanhhiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

- 06 / 13 xã thị trấn được phongtặng danh hiệu Anhhùnglực Lượngvũtrang nhân dântrong thời kỳkháng chiến chốngPháp .

- 01 đơn vị Anhhùng Lao động trong thời kỳ đổi mới .

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra . Tỉ trọng ngành CN - XDtừ 21,1 %

(năm 2000) tăng lên 25,7 % (năm 2004 ), ngành nông - làm nghiệp từ 58,2 % (năm 2000 ) còn 52,2 % (năm 2004), TM - DV tăng từ

21,7 %(năm 2000 ) tăng lên 22,1 % ( năm 2004 ).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 13,3 %/năm (mục tiêuĐH là 8-9 %, vượt 4,3 % so với mục tiêu ĐH ). Thunhập bìnhquân đầu

người đạt gần 4 triệu đồng/người/năm.Thu nhập bình quân trên Tha canh tác đạt 27,5 triệu đồng. Sốhộ nghèo giảm còn 8,6 % năm 2004

KIỀU ĐỨC LÂN Chăn nuôitheohướng ổn định đàntrâu ,tăngnhanhđàn hò ,đànlợn, đàn gia cầmvà thủy sản .

Giá trị sản xuất CN - TTCN năm 2004đạt 85.986 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân5 năm là 26,4 % (tăng 12,4 % so với mụctiêu ĐH ),

Chương trình GTNT được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao, năm 2001 được Bộ GTVT tặng cờ Huyện có thành tích xuấtsắc trong

phong trào GTNT miền núi; năm 2004 Chính phủ tặng cờDẫn đầu trong phong trào phát triển GTNT miền núi cho cán bộ và nhân dân huyện

Tam Dương .

MỤC TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010 :

* Tốc độ tăng trưởng kinhtế bình quân (2005-2010 ) đạt 15-16 %.

Vềcông nghiệp-TTCN tăng bình quân : 30 %.

Giá trị kinh doanh dịch vụ tăng bình quân : 21 %.

Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp tăng bình quân 5 năm : 6%

* Sản lượng lương thực có hạt đạt 42-43 ngàn tấn .

* Chuyển dịch cơ cấu theo hướng: CN- TTCN , nông-lâm nghiệp , thương mại - dịch vụ .

Năm

Công nghiệp- TTGN

Nông-lâm nghiệp

Thương mại-dịch vụ

2005

25,7%

52,2%

22,1%

2010

41,1%

30,5%

28,4%

* Tổng thu ngânsách huyện từkinh tế10-15 tỉ đồng /năm .

* Giá trị kim ngạch xuất khẩu 18 triệu USD.

* Giá trị thu nhập bình quân/ 1 đơn vị diện tích canh tác 35 - 40 triệu đồng/ha /năm

* Giảm tỉ lệ phát triển dân sốtự nhiên xuống còn 1 %; giải quyết việc làm mới từ 2000 đến 2500 lao động / năm ; 100 % các xã đạt chuẩn quốc gia vềy tế xã;giảm tỉ lệ trẻ em

suy dinhdưỡng xuống dưới 20 % ; 90 % số hộ gia đình đạt GĐVH , 100 % xã, thị trấn xây dựng được hưởng ước; 100 % hộ được sử dụng điện , tăng sốđầumáyđiện thoại hình

quân từ 10 đến 11máy / 100 dân

ới truyền thống huyện Tam Dương anh hùng , ý thức tự lực tự cường, tinh thần tự chủ sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân

Tam Dương quyết tâm nắm vững thời cơ , vượt qua khó khăn thách thức, khai thác tối đa tiềm năng nội lực, pháthuy lợithế

cùng đoàn kết phấnđấu hoàn thành xuấtsắcnhiệm vụ ĐạihộiĐảngbộlầnthứXXVIđãđềnên
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BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

•Cơ quan thường trú

tạimiền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

Tap chi

Cộngsản

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MUC LUC
དང་པ་ང འདང པ ཅུ གཞན ལནྜ 1|: ཀ འབྱེ : |:|: བད མ ས པའི

NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 - 2005 )

XÃ LUẬN - Phát huy thành tựu 60 năm qua, tiếp tục xây dựng Nhà nước xã hội

chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh
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NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

VÀ QUỐC KHÁNH 2–9 (1945–2005)

Xã luận

PHÁT HUY THÀNH TỰU 60 NĂM QUA ,

TIẾP TỤC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM VỮNG MẠNH

T

HẮNG lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa, nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , là một trong những

trang hào hùng nhất, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của

dân tộc ta . Từ đây , trên đất nước ta , chế độ phong kiến cũ kỹ , lỗi thời từng tồn tại hàng nghìn

năm bị xóa bỏ vĩnh viễn ; ách đô hộ thực dân tàn bạo, tồn tại gần 100 năm bị sụp đổ hoàn toàn .

Cũng từ đây, dân tộc ta tự tin , ngẩng cao đầu bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong

lịch sử của mình – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với ý nghĩa và tầm vóc như vậy , sự kiện lịch sử trọng đại đó không chỉ làm nức lòng toàn

thểnhân dân Việt Nam , mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập của các

dân tộc thuộc địa, cũng nhưphong trào đấu tranh vì hòa bình , dân chủ và tiến bộ xã hội trên

thế giới.

*

Sáu mươi năm qua, trước sự thăng trầm của lịch sử , Nhà nước ta đã tranh thủ được những

vận hội , thời cơ , từng bước đẩy lùi nguy cơ , vượt qua khó khăn , thách thức và không ngừng

trưởng thành , lớn mạnh .

Khi vừa mới ra đời, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ ở vào tình thế như "ngàn

cân treo sợi tóc "; "thù trong , giặc ngoài" đe dọa , tình trạng Ngân khố quốc gia trống rỗng, nền

kinh tế tiêu điều , xơ xác, " giặc đói " và "giặc dốt" hoành hành khắp nơi. Song , chỉ trong một

thời gian ngắn , dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và

nhân dân ta đã làm nên những điều kỳ diệu : Tiến hành Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước ,

bầu Quốc hội, thành lập Chính phủ, ban hành Hiến pháp , xây dựng và củng cố chính quyền

từ trung ương đến địa phương, cơ sở ; củng cố , hoàn thiện thêm một bước lực lượng vũ trang

nhân dân .
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Đó là những điều kiện , tiền đề để nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến thần kỳ toàn

dân , toàn diện , lâu dài, dựa vào sức mình là chính , chống thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù lúc

đó phải tập trung sức lực cho cuộc kháng chiến , nhưng Nhà nước ta vẫn chăm lo đến nhiệm

vụ kiến quốc . Nhờ vậy, đã tạo ra được những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cuộc kháng

chiến 9 năm và cơ sở vật chất – xã hội cho việc xây dựng đất nước sau chiến tranh .

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi chưa được bao lâu , Nhà nước và

nhân dân ta đã phải bắt tay vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược do Đảng đề ra : xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai ở miền Nam . Để thực

hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược đó , Nhà nước ta đã tập trung cao độ nhân lực và vật

lực , tài lực và trí lực ; tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ sức

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên trì, bền bỉ , sáng tạo , vượt qua mọi thử thách , khó

khăn và thiếu thốn . Bằng sự nỗ lực và quyết tâm , Nhà nước và nhân dân ta đã xây dựng được

cơ sở vật chất – kỹ thuật đầu tiên của chủ nghĩa xã hội; cùng với quân và dân cả nước đập tan

cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, làm thất bại các chiến lược chiến tranh

của chúng ở miền Nam , tiến tới " đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụynhào" giải phóng hoàn toàn

miền Nam thống nhất Tổ quốc thu non sông gấm vóc về một mối vào mùa Xuân lịch sử

năm 1975 .

Trong hơn 10 năm , kểtừ khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước , Nhà nước ta

phải đương đầu với những thách thức, khó khăn chồng chất: vừa hàn gắn vết thương chiến

tranh , vừa chiến đấu bảo vệ biên giới Tổquốc và làm nghĩa vụ quốc tế ; vừa chống lại sự bao

vây , cấm vận của các thế lực thù địch , vừaphải tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất –kỹ thuật của
-

chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và

tiếp tục phát triển , Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới Đảng , Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tích

cực , chủ động , tìm tòi, khám phá. Nhờ đó , các lĩnh vực của đời sống xã hội đã có sự chuyển

biến rõ rệt, đạt được những thành tựu to lớn và nước ta đang dần dần ra khỏi tình trạng kém

phát triển , vị thế ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế . Riêng lĩnh vực kinh tế ,

tốc độ tăng trưởng GDPnăm sau cao hơn năm trước . Trong 5năm gần đây (2001 – 2005), bình

quân GDP tăng gần 7,5 %/năm .

Nhìn lại 60 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà nước ta , chúng ta vô cùng vui mừng

và tự hào về những chiến công, thành tựu rực rỡ , to lớn đã đạt được, trong chiến tranh cũng

như trong hòa bình xây dựng . Những chiến công , thành tựu đó bắt nguồn từ nhiều nguyên

nhân , trong đó, nguyên nhân hàng đầu , có tính quyết định nhất là sự lãnh đạo tài tình , sáng

suốt của Đảng ta , một đảng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện , luôn

luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện,

hoàn cảnh cụ thể của nước ta ; gắn bó mật thiết với nhân dân , lãnh đạo, tổ chức, tập hợp và

phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc; giữ vững nguyên tắc nhưng luônmềm dẻo và đổi

mới. Một nguyên nhân khác rất quan trọng là, Nhà nước ta , trong mỗi giai đoạn cách mạng,

luôn thểhiện rõ bản chất tốt đẹp của mình. Đó là một nhà nước tận tâm , tận lực vì dân tộc,

vì tự do , hạnh phúc của nhân dân , làm tốt nhiệm vụ quản lý , điều hành xã hội và đất nước ;
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tổchức toàn dân tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước .

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng nữa là lòng yêu nước , tinh thần hy sinh , dũng

cảm , thông minh , cần cù, sẵn sàng vượt qua khó khăn , gian khổcủa quân và dân ta . Tinh thần

đó được nhân lên gấp bội khi bắt gặp ánh sáng của Đảng và được kết hợp với bản chất ưu việt,

tốt đẹp của Nhà nước ta .

*

Công cuộc đổi mới đất nước sau gần 20 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý

nghĩa lịch sử . Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng đứng trước không ít khó khăn , thách

thức . Chẳng hạn, nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng tăng

trưởng , sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp . Tổ chức và hoạt động của Nhà nước , Mặt trận

Tổquốc và các đoàn thể nhân dân còn một số mặt chưa đổi mới. Công tác xây dựng , chỉnh

đốn Đảng còn nhiều hạn chế .

Đểđẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , sớm đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kém phát triển , cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào

năm 2020, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nắm bắt thời cơ , đẩy lùi nguy cơ , vượt qua thách thức,

phát huy cao độ nội lực , tranh thủ tối đa ngoại lực . Đồng thời đòi hỏi chúng ta phải đổi mới

hơn nữa tổchức và hoạt động của Nhà nước , để xây dựng được một Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân . Đó là đổi mới mô hình và tổ

chức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

theo hướng gọn nhẹ , thiết thực, hiệu lực , hiệu quả; và của các cơ quan tưpháp theo hướng tập

trung, thống nhất, thu gọn đầu mối. Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật và các

thiết chế thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lành mạnh, trong sạch của các cơ quan công quyền ; phát huy

quyền làm chủ của nhân dân và bảo đảm trật tự , kỷ cương của xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải

cách hành chính nhà nước một cách triệt để , toàn diện . Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước. Đồng thời, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng

để Đảng ta thật sự là đạo đức , trí tuệ, văn minh và Nhà nước ta thật sự trở thành nhà nước của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân .

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với những thành quả đã đạt được , với sự lãnh đạo, quản

lý , điều hành sáng suốt, tài tình , luôn luôn linh hoạt và đổi mới của Đảng, Nhà nước ta ; với

tài năng , trí thông minh, đức cần cù của nhân dân ta , nhất định công cuộc đổi mới sẽ tiếp tục

giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2–9 , toàn Đảng ,

toàn dân và toàn quân ta nguyện đoàn kết phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ của kế hoạch

5 năm 2001 – 2006 , thiết thực chào mừng Đại hội X của Đảng; đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp

đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA

CÁCH THANG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9,

ĐẨYMẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠIHÓA ĐẤTNƯỚC, XÂY DỰNG

THÀNHCÔNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC

TỔQUỐC VIỆTNAMXÃ HỘI CHỦNGHĨA

C₁

ÁCH đây 60 năm, tháng 8-1945 ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch

Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã nhất

tề vùng lên Tổng khởi nghĩa thắng lợi , giành

chính quyền trong cả nước. Ngày 2-9-1945 ,

trong cuộc mít-tinh của gần một triệu người

tại quảng trường Ba Đình lịch sử , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn

độc lập , long trọng tuyên bố trước nhân dân

Việt Nam và thế giới sự ra đời của Nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nước

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định chân

lý : " tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh

ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền

sống, quyền sung sướng và quyền tự do " (1 ),

dân tộc Việt Nam đã ngoan cường đấu tranh

lâu dài và gian khổ chống giặc ngoại xâm

để giành quyền tự do, độc lập . Do vậy ,

dân tộc Việt Nam hoàn toàn được quyền

hưởng tự do, độc lập và " Toàn thể dân tộc

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực

lượng, tính mạng và của cải để giữ vững

quyền tự do, độc lập ấy" (2 ).

Cách mạng Tháng Tám trước hết đã đập

tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân

Pháp và 5 năm chiếm đóng tàn bạo của

phát-xít Nhật. Sống trong đêm trường nô lệ ,

nhân dân ta đã nếm đủ tủi nhục , lầm than ;

độc lập dân tộc là khát vọng cháy bỏng của

nhân dân ta ; trong thời khắc lịch sử Pháp

chạy , Nhật hàng quân Đồng Minh, bè lũ bù

nhìn tay sai hoang mang giao động , Đảng ta

đã lãnh đạo kết hợp lực lượng chính trị hùng

hậu của quần chúng nhân dân với lực lượng

vũ trang - " Ai có súng dùng súng . Ai có

gươm dùng gươm , không có gươm thì dùng

cuốc , thuổng , gậy gộc " (3 ) - vùng lên tước

chính quyền từ tay phát-xít Nhật, giành độc

lập, tự do. Độc lập dân tộc gắn liền với

( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 4 , tr 1 , 4 , 480
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thống nhất toàn vẹn lãnh thổ luôn luôn là

nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước ,

làđường lốinhất quán của Đảng ta . Ngay từ

Hiến pháp đầu tiên ( 1946) của nước ta đã

ghi rõ "Đất nước Việt Nam là một khối

thống nhất Trung - Nam - Bắc không thể

phân chia" .

Cách mạng Tháng Tám đồng thời đã

đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, lập nên

chế độ mới - chế độ dân chủ cộng hòa , nhà

nước công nông đầu tiên ở Đông - NamÁ .

Đó là mộtnhà nước kiểumới theo đường lối

của Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo;
của Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo;

mọi quyền lực thuộc về nhân dân , do

nhân dân tổ chức nên ; nhân dân tham gia

quản lý và kiểm soát; nhân dân tự quyết

định lấy cuộc sống và vận mệnh của mình .

Cách mạng Tháng Tám thành công và tiếp

đó các cuộc chống ngoại xâm thắng lợi, xây

dựng Nhà nước dân chủ nhân dân từng bước

tiến lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng

Việt Nam đã gắn liền giành độc lập dân tộc

với giải phóng nhân dân, giải phóng giai cấp

Đất nước trên conđường đổimới_Ảnh: TL

vô sản, gắn liền một cách hữu cơ độc lập

dân tộc với chủ nghĩa xã hội . Bác Hồ nói:

"nếu nước độc lập mà dân không hưởng

hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có

nghĩa lý gì" (4 ); " chỉ có chủnghĩa xã hội,chủ

nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân

tộc bị áp bức và những người lao động

trên thế giới khỏi ách nô lệ" (5 ) . Nhưng,

"nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc

giải phóng, không đòi được độc lập, tự do

cho toàn thể dân tộc , thì chẳng những toàn

thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa

trâu , mà quyền lợi của bộ phận , giai cấp

đếnvạnnămcũng không đòi lại được" (0)

Vì vậy, cách mạng Việt Nam phải "đoàn kết

và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến

thắng lợi hoàn toàn, tranhlại thốngnhất

và độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 56

(5 Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 128

(6) Văn kiện Đảng: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội,2000 ,t 7 ,tr113
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thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện

để tiến lên chủ nghĩa xã hội" (7 ).

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở

thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận

mệnh của mình . Đảng ta từ khi ra đời là một

đảng hoạt động bất hợp pháp , bị khủng bố

dã man, đã trở thành đảng lãnh đạo chính

quyền, lãnh đạo xã hội mới .

Cách mạng Tháng Tám thành công ,

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã

đemlại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh

mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức

chống ách nô dịch của chủnghĩa đế quốc ,

mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực

dân cũ trên toàn thế giới. Trong công cuộc

giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa

thực dân , đế quốc xâm lược , nhân dân ba

nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia luôn

luôn sát cánh bên nhau , đoàn kết, hợp tác,

giúp đỡ lẫn nhau, vì nền độc lập , tự chủ của

mỗi nước.

Cách mạng Tháng Tám để lại cho chúng

ta những bài học kinh nghiệm lịch sử quý

báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách

mạng Việt Nam . Đó là bài học giương cao

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ,

-

nhằm rõ mục tiêu chiến lược lâu dài , xác

định đúng đắn các nhiệm vụ trọng yếu trong

từng thời kỳ cách mạng; bài học phát huy

cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

mà nòng cốt là công nhân - nông dân

trí thức; bài học về nhận rõ đối tượng cách

mạng , phân loại lực lượng đối địch, thực

hiện triệt để phương châm " thêm bạn bớt

thù "; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa,

nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ;

bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin

chân chính , trong sạch, vững mạnh, gắn bó

máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì

lợi ích của nhân dân và dân tộc .

Cách mạng Tháng Tám thành công, chính

quyền cách mạng thành lập chưa được bao

lâu thì thực dân hiếu chiến Pháp gây chiến

tranh xâm lược nhằm thủ tiêu thành quả của

Cách mạng Tháng Tám, hòng nô dịch đất

nước ta một lần nữa . Đáp lời kêu gọi của

Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thà hy sinh tất cả

chứ nhất định không chịu mất nước, nhất

định không chịu làm nô lệ " , cả dân tộc với

tinh thần " Quyết tử cho Tổquốc quyết

sinh ", với niềm tin vững chắc "Kháng chiến

chiến vừa kiếnquốc . Trong 9 năm kháng

nhất định thắng lợi", đứng lên vừa kháng

chiến chống thực dân Pháp , dưới sựlãnhđạo

tình Đảng và Chủ tịchHồ Chí Minh ,

quân và dân ta đã vượt qua mọi khó khăn ,

gian khổ, hy sinh và cuối cùng giành thắng

lợi vẻ vang, kết thúc cuộc kháng chiến bằng

chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ . Thực dân

Pháp đã phải cam chịu thất bại , rút đội quân

viễn chinh về nước và buộc phải công

nhận độc lập , chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

của Việt Nam và các nước láng giềng Lào,

Cam-pu-chia . Thắng lợi này đã được

đại diện của cộng đồng quốc tế tham gia

Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 long trọng

công nhận.

chốngPháp , đáng lẽ nhân dân ta được sống

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

trong độc lập , hòa bình , tiến hành Tổng

tuyển cử thống nhất và xây dựng đất nước,

nhưng đế quốc Mỹ hiếu chiến lại nhảy vào

xâm lược với dã tâm chia cắt lâu dài đất

nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa

kiểumới và căn cứ quân sự chống chủ nghĩa

xã hội , chống phong trào giải phóng dân tộc .

Đảng và nhân dân ta với ý chí "Không có gì

quý hơn độc lập , tự do " , chấp nhận cuộc

đụng đầu lịch sử, một cuộc thử thách chưa

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 174
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từng có, quyết chiến , quyết thắng giặc Mỹ

xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ

miền Bắc , thống nhất nước nhà. Đó là cuộc

chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc , vì

phẩm giá con người Việt Nam, vì lợi ích

chung của phong trào cách mạng thế giới.

Trải qua cuộc chiến đấu quyết liệt 20 năm ,

quân và dân ta đã đánh bại mọi chiến lược

chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ,kết

thúc trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước bằng Đại thắng mùa Xuân 1975 ,

giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất

đất nước .

Công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước thắng lợi, non sông thu về một mối , cả

nước ra sức xây dựng xãhội mới. Nhưng đất

nước chưa khắc phục được hậu quả của các

cuộc chiếntranhlâu dài thì lại xảy rachiến

tranh ở hai đầu biên giới; các nước thù địch

thực hiện chính sách bao vây, cấm vận ngặt

nghèo ; sự viện trợ của các nước phe xã hội

chủ nghĩa cắt giảm mạnh và tiếp đó bị

ngừng đột ngột do sự sụp đổ của Liên Xô và

các nước xãhội chủ nghĩa Đông Âu, cộng

thêm những sai lầm về đường lối kinh tế của

bản thân chúng ta từ những năm trước đó

dồn lại , khiến cho kinh tế - xã hội lâm vào

khủng hoảng trầm trọng , vật giá leo thang,

lạm phát phi mã, đời sống nhân dân vô cùng

khó khăn , tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đảng

ta đã tự phê bình và phê bình sâu sắc,

nghiêm túc nhận thức lại con đường , bước đi

xây dựng chủ nghĩa xã hội đích thực , đổi

mới tư duy trước tiên là tư duy kinh tế , tiến

hành công cuộc đổi mới, mở cửa đất nước.

Công cuộc đổi mới đưa đất nước từng bước

quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta khởi

xướng và lãnh đạo đã đáp ứng đòi hỏi cấp

bách của cách mạng nước ta, phù hợp với

cục diện thế giới mới.

Công cuộc đổi mới đã giành được thành

tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử , đưa nước ta ra

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, củng cố

vững chắc độc lập dân tộc và kiên định

con đường cách mạng đã lựa chọn, tăng

trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân ,

từng bước tạo môi trường thuận lợi , thu hút

được sự quan tâm và hợp tác của quốc tế về

mọi mặt. Thắng lợi đó chứng tỏ bản lĩnh và

trí tuệ của Đảng ta , luôn nắm vững mục tiêu

chiến lược và mềm dẻo, linh hoạt về sách

lược cách mạng; chứng tỏ sự trưởng thành

và sức mạnh của Nhà nước ta; chứng tỏ

nhân dân ta luôn có tinh thần trách nhiệm

cao trước vận mệnh đất nước , một lòng theo

Đảng đưa đất nước vượt qua thử thách hiểm

nghèo,kiêntrì phấn đấu vì mục tiêu dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ , vănminh.

Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của

cách

đội

mạng Việt Nam trong 60 năm qua,

chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta - một

dân tộc anh hùng , thông minh , nhân ái ,

luôn đoàn kết, nhất trí; tự hào về Chủ tịch

HồChíMinh -vị lãnh tụ thiên tài của dân

tộc, tư tưởng và cuộc đời vẹn toàn của

Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là

khotàngvô giá của dân tộc cho hôm nay và

cho cả mai sau ; tự hào về Đảng ta -

tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu

trung thành lợi ích của giai cấp công nhân ,

nhân dân lao động và của cả dân tộc -

đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam

vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ

vinh quang. Sự cộng hưởng vĩ đại tư tưởng

Hồ Chí Minh - sứ mệnh lịch sử của Đảng

Cộng sản Việt Nam - chủ nghĩa anh hùng

cách mạng của nhân dân Việt Nam chính

là những nhân tố cơ bản , cốt lõi làm nên sức

mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam trong

thời đại mới.

Được sống trong độc lập , tự do, hòa bình,

hạnh phúc hôm nay , với tâm nguyện "uống

nước nhớ nguồn ", chúng ta xúc động và

thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
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vĩ đại , người đã làm rạng rỡ dân tộc ta,

non sông đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam

mãi mãi ghi công hàng triệu người con ưu tú

đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc,

vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế vẻ

vang. Chúng ta vô cùng biết ơn và cảm tạ

các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ

Việt Nam anh hùng, các thân nhân liệt sỹ ,

các thương binh , bệnh binh , cùng toàn thế

chiến sỹ và đồng bào đã hiến dâng cho đất

nước những người thân yêu nhất, đóng góp

sức lực , tài năng, của cải của mình cho

thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng

biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và

nhân dân các nước anh em, các lực lượng

tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đã hết

sức ủng hộ , giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh

giành độc lập dân tộc cũng nhưcông cuộc

bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của

nhân dân ta .

Bước vào thế kỷ XXI, tình hình chính trị

thế giới và khu vực đã và đang có những

diễn biến mới, hết sức phức tạp . Cách mạng

khoa học và công nghệ đã và đang phát triển

như vũ bão và đạt được những thành tựu

vượt bậc , tạo ra những thời cơ , điều kiện

thuận lợi cho sự phát triển của mỗi quốc gia .

Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan ,

lôi cuốn và chi phối nhiều nước tham gia .

Chủ nghĩa cường quyền quốc tế ngày càng

đẩy mạnh các hoạt động chống phá hòa

bình , độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia

của nhiều nước . Chủ nghĩa khủng bố, hành

động can thiệp mới , chiến tranh xâm lược và

chủ nghĩa ly khai dân tộc đang là những

nhân tố đe dọa gây mất ổn định thế giới.

Quan hệ quốc tế hiện nay vẫn trong trạng

thái đan xen giữa đối thoại và đối đầu, hợp

tác và đấu tranh . Phong trào hòa bình ,

độc lập dân tộc , dân chủ , tiến bộ xã hội tiếp

tục có những bước tiến mới, phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế , tuy vẫn

đang trong tình trạng thoái trào nhưng cũng

có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triển tất

yếu của lịch sử nhân loại .

Sự vận động, biến đổi của tình hình thế

giới và khu vực đang và sẽ tác động ngày

càng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam . Sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của

chúng ta hiện nay đang đứng trước những

thời cơ, thuận lợi mới và cả những khó

khăn , thách thức to lớn .

Từ thực tiễn sinh động xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc , bảo vệ thành quả cáchmạng đã

giành được trong 60 năm qua, đặc biệt là

thực tiễn gần 20 năm đổi mới đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta

khẳng định dứt khoát rằng, con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là con đường

đúng đắn, hợp quy luật tiến hóa của lịch sử ,

hợp xu thế của thời đại . Những khó khăn ,

cản trở, những tác động tiêu cực của tình

hình chính trị thế giới và khu vực trong

những thập kỷ qua không làm chúng ta chùn

bước. Chúng ta kiên định mục tiêu độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Chúng ta

nguyện tiếp bước theo con đường cách

mạng mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.

Không có gì ngăn cản nổi chúng ta tiến lên

trên con đường xây dựng một nước Việt

Nam hòa bình , thống nhất, độc lập, dân chủ

và giàu mạnh . Toàn Đảng, toàn dân, toàn

quân ta nguyện đoàn kết một lòng, quyết

tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu ,

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã

được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng xác định .

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới mà

trọng tâm là đổi mới kinh tế . Xây dựng nền

kinh tế phát triển cao, bền vững trong một

môi trường hòa bình , ổn định với một hệ

thống quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp ,
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trong đó mọi thành phần kinh tế đều được

bình đẳng , được khuyến khích phát triển

mạnh mẽ và là bộ phận hợp thành của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; coi trọng, khuyến khích , tạo môi

trường thuận lợi cho các doanh nghiệp

và các doanh nhân phát triển tài năng;

thống nhất chính sách kinh tế với chính sách

xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng

bước đi và từng chính sách , bảo đảm mọi

người và mọi vùng có cuộc sống ấm no,

tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện .

Phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản

sắc dân tộc , các dân tộc trong cộng đồng

Việt Nam bình đẳng, đoàn kết , giúpđỡ lẫn

nhau cùng tiến bộ để văn hóa thực sự là nền

tảng tinh thần của xã hội. Có Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do

nhân dân , vì nhân dân ; thực hiện đổi mới hệ

thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế ,

đồngthời không ngừng đổi mới , chỉnh đốn ,

nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm

quyền của Đảng . Có quan hệ hữu nghị và

hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới .

Trong điều kiện mới, yêu cầu của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi

chúng ta phải tăng cường hơn nữa khối đại

đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sức mạnh tổng

hợp to lớn , khắc phục mọi khó khăn , vượt

qua mọi thách thức. Đảng và Nhà nước kêu

gọi mọi người Việt Nam dù sống ở trong

nước hay đang định cư ở nước ngoài, không

phân biệt dân tộc , tôn giáo, thành phần xã

hội hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng

tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới , lấy lợi

ích chung của dân tộc , sự giàu mạnh của đất

nước , hạnh phúc của nhân dân làm điểm

tương đồng; xóa bỏ mặc cảm và định kiến ,

phát huy tình yêu quê hương đất nước , lòng

tự tôn dân tộc , trách nhiệm và bổn phận,

bằng nhiều hình thức , góp sức chung tay

xây dựng đất nước , đưa đất nước ta nhanh

ở

chóng trở thành một nước công nghiệp hóa,

hiện đại hóa trong những thập kỷ tới .

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng nhà nước

là của nhân dân, do nhân dân , vì nhân dân,

mà Bác Hồ đã căn dặn, chúng ta quyết tâm

xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, một nhà

nước có năng lực quản lý và điều hành đất

nước với đội ngũ cán bộ , công chức có phẩm

chất chính trị và đạo đức, có tài năng , lối

sống lành mạnh, có tác phong dân chủ, được

nhân dân tin yêu, thực sự là những " công

bộc" của nhân dân. Chúng ta quyết tâm diệt

trừ nạn tham nhũng, lãng phí , tệ quan liêu ,

sự thiếu trách nhiệm và coi thường kỷ

cương , phép nước trong một bộ phận cán bộ,

công chức; kiên quyết làm trong sạch đội

ngũ cán bộ nhà nước để củng cố niềm tin

của các tầng lớp nhân dân vào bản chất tốt

đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Sinh thời , Bác Hồ kính yêu đã từng dạy :

Nước ta là nước dân chủ, nhân dân là chủ

nước nhà. Đảng ta cũng khẳng định, phát

huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực

của công cuộc đổi mới đất nước . Trên cơ sở

của sự nghiệp phát triển kinh tế , văn hóa,

xã hội, Đảng và Nhà nước ta quan tâm chăm

lo và bảo đảm mọi quyền tự do, dân chủ của

nhân dân, tạo điều kiện về vật chất và tinh

thần để các tầng lớp nhân dân tham gia

quyết định những vấn đề trọng đại của đất

nước, bảo đảm cho nhân dân được thực thi

đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Chúng ta chủ trương không ngừng mở rộng

dân chủ xã hội chủ nghĩa , trước hết là mở

rộng dân chủ trong Đảng, trong bộ máy nhà

nước, trong các đoàn thể quần chúng và mở

rộng dân chủ trong toàn xã hội và tổ chức

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng

các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam

khỏi ách thống trị , bóc lột của chế độ thực

dân , phong kiến , đem lại cho nhân dân
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quyền được sống, quyền tự do, quyền được

mưu cầu hạnh phúc. Sáu mươi năm qua,

Nhà nước ta đã phấn đấu không mệt mỏi vì

mục đích nhân văn cao cả đó . Ngày nay ,

chăm lo cho con người, bảo đảm và bảo vệ

quyền con người luôn là mục tiêu phấn

đấu của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam . Chúng ta khẳng định , ở

Việt Nam , mọi quyền con người đều được

Nhà nước và xã hội tôn trọng , được bảo đảm

và bảo vệ ; mọi người Việt Nam đều được

tạo điều kiện và thời cơ để có thể phát huy

trí tuệ , tài năng , công sức phục vụ cho

lợi ích chính đáng của bản thân , đồng thời

góp phần phục vụ cho sự phát triển của

đất nước .

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện

nay, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng

ta phải tạo ra được sức mạnh tổng hợp của

cả dân tộc , vừa phát huy cao độ sức mạnh

bên trong , vừa khai thác có hiệu quả các

nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp một cách tốt

nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

trong điều kiện mới . Trên tinh thần đó,

chúng ta đẩy mạnh quá trình chủ động, kiên

trì đường lối đối ngoại rộng mở , đa phương

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với

phương châm " Việt Nam sẵn sàng là bạn, là

đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế " trên nguyên tắc tôn trọng độc lập,

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cùng có lợi

và không can thiệp vào công việc nội bộ của

nhau . Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai

vì một thế giới hòa bình, ổn định và

phát triển là đường lối nhất quán của Đảng

và Nhà nước ta trong mở rộng quan hệ với

các nước. Là một dân tộc yêu chuộng hòa

bình, Việt Nam lên án mọi cuộc chiến tranh

xâm lược , mọi cuộc can thiệp quân sự chống

các quốc gia độc lập, có chủ quyền, phản

đối mọi cuộc xung đột quân sự , khủng bố,

mọi hành động đe dọa sử dụng vũ lực trong

quan hệ quốc tế .

Lịch sử hàng nghìn năm qua đã chứng

minh truyền thống của dân tộc Việt Nam là

dựng nước đi đôi với giữ nước . Ngày nay

xây dựng chủ nghĩa xã hội luôngắn liền với

bảo vệ Tổ quốc . Bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới là bảo vệ vững chắc độc lập , chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và

nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân

dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự

nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc .

Sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh

của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ

thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

trong đó Quân đội nhân dân và Công an

nhân dân là lực lượng nòng cốt . Chúng ta

phải xây dựng cho được thế trận quốc phòng

toàn dân kết hợp với thế trận an ninh

nhân dân, gắn kinh tế với quốc phòng

an ninh ; xây dựng lực lượng vũ trang nòng

cốt vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ,

từng bước hiện đại, bản lĩnh chính trị vững

vàng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc

Tổ quốc .

Sáu mươi năm qua là một chặng đường

lịch sử , tuy lắm chông gai nhưng cũng nhiều

thắng lợi hết sức vẻ vang . Những chặng

đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam sẽ

có nhiều thuận lợi, thời cơ mới nhưng cũng

không ít khó khăn, thử thách mới. Trong

chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã vượt qua

biết bao khó khăn , gian khổ để đưa cách

mạng không ngừng tiến lên . Với bản lĩnh

cách mạng vững vàng, trí thông minh , tài

sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng ,

niềm tin không gì lay chuyển vào lý tưởng

xã hội chủ nghĩa , với nhiệt tình cách mạng

cháy bỏng , các thế hệ người Việt Nam

chúng ta vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn ,

thách thức , quyết tâm xây dựng thành công

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa. D
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T

thành

SƯLÃNH ĐẠO CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT DANH

NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ TRƯỞNG THÀNH

VÀ VŨNG LINH CỦA BỘ TỔNG TỈNH B
MUU

-

TRẢI qua 60 năm xây dựng, chiến đấu.

và trưởng thành , Bộ Tổng Tham mưu

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của

mình và làm nên truyền thống vẻ vang : trung

mưu lược , tận tụy - sáng tạo, đoàn

kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng .

Thành công của Bộ Tổng Tham mưu bắt

nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên

nhân quan trọng nhất, quyết định nhất là

sự lãnh đạo của Đảng . Điều này được thể

hiện trước hết ở việc Trung ương Đảng,

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, rèn

luyện và định hướng hoạt động cho Bộ Tổng

Tham mưu .

Chúng ta đều biết , ngay sau khi Cách

mạng ThángTám thành công, Chính phủ lâm

thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời,

trong bộn bề công việc của một nhà nước

độc lập mới được thành lập, cùng với việc

tổ chức các cơ quan của Chính phủ, trong đó

có Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

nghĩ ngay đến việc tổ chức Bộ Tổng Tham

mưu đểchỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang

trong cả nước. Người trao đổi với đồng chí

Võ Nguyên Giáp một số vấn đề về tổ chức

cơ quan tham mưu như thế nào cho phù hợp.

PHẠM VĂN TRÀ
*

Người xác định : Bộ Tổng Tham mưu là cơ

quan quân sự cơ mật của đoàn thể (Đảng ), là

cơ quan quan trọng của quân đội. Bộ Tổng

Tham mưu có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện

quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch , nắm ta

rõ ràng , bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ

huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp

thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù , bảo

vệ cách mạng. Thay mặt Trung ương Đảng ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng chí

Hoàng Văn Thái - người được giao trọng

trách Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của

quân đội ta : " Bây giờ chưa có kinh nghiệm,

chưa hiểu biết về công tác tham mưu , có khó

khăn đấy nhưng phải cố gắng vừa làm vừa

học , có quyết tâm thì khó đến mấy cũng làm

được, thế nào ta cũng xây dựng được một

ngành tham mưu vững mạnh , tài cán , xứng

đáng với dân tộc Việt Nam mưu trí, sáng tạo

và anh hùng bất khuất để bảo vệ độc lập của

Tổ quốc , tự do của dân tộc"( 1). Người còn

* Đại tướng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ

Quốc phòng

( 1 ) Bộ Tổng Tham mưu 50 năm xây dựng, chiến đấu và

trưởng thành, Nxb Quân đội nhân dân , Hà Nội , 1995 , tr 12

Số 17 (tháng 9 năm 2005)
13



Nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 .. Tạp chí Cộng sản

căn dặn : " Tình hình rồi đây sẽ còn nhiều khó

khăn , nhưng nhân dân ta nhất định sẽ khắc

phục được , nhất định sẽ thắng lợi... Có đoàn

thể lãnh đạo, nhất định chúng ta làm được" (2 ).

Đây là những định hướng đầu tiên rất cụ thể,

để từ đó Bộ Tổng Thammưu từng bước vượt

qua mọi thách thức, khó khăn , hoàn thành sứ

mạng lịch sử của mình .

Định hướng cơ bản và lâu dài cho hoạt

động của Bộ Tổng Tham mưu chính là đường

lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của

Đảng. Đường lối ấy đã được hình thành và

phát triển từng bước trong thực tiễn đấu tranh

cách mạng của nhân dân ta . Nó được thể hiện

cu the qua các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

ở từng giai đoạn và mỗi thời kỳ của cách

mạng. Dựa trên những định hướng lớn mà

Đảng đã chỉ ra và căn cứ vào yêu cầu thực

tiễn của cách mạng, Bộ Tổng Tham mưu với

chức năng tham mưu chiến lược , nghiên cứu ,

đề xuất với Quân ủy Trung ương để Trung

ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị , quyết

định những vấn đề cơ bản về quân sự và

quốc phòng.

Trong những ngày đầu của cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp, trước hành động

xâm lược ngày càng trắng trợn của kẻ thù ,

quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương

Đảng tại Hội nghị cán bộ (7-1946) là " Tích

cựcsẵn sàng vềquân sự và chính trị,đối phó

với những bất trắc có thể xảy ra ", Bộ Tổng

Tham mưu đã triển khai việc nắm tình hình

địch, chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến

và chi viện Nam Bộ kháng chiến ; tổ chức

huấn luyện , bảo đảm trang bị vũ khí ở các

đơn vị địa phương chuẩn bị chiến đấu.

nghiên cứu cách thức phá hoại đườngsá , cầu

cống để làm chậm bước tiến của địch . Trong

chiến cuộc Đông - Xuân ( 1953 - 1954) , theo

phương hướng và tư tưởng chỉ đạo của

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ,

Bộ Tổng Tham mưu cùng với Tổng cục

Chính trị, Tổng cục Cung cấp đã tổ chức và

chỉ đạo xây dựng , phát triển các lực lượng vũ

trang , nâng cao sức mạnh chiến đấu và

phương án hiệp đồng tác chiến của các chiến

trườngtrên toàn quốc, góp phần quan trọng

làm phá sản kế hoạch Na-va, đánh trận quyết

chiến chiến lược Điện Biên Phủ, kết thúc

thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp. Từ đây, miền Bắc được giải phóng,

nhưng miền Nam còn tạm thời do đối phương

kiểmsoát . Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị

(9-1954) về xây dựng Quân đội nhân dân ta

thành một quân đội cách mạng, chính quy,

hiện đại, Bộ Tổng Tham mưu với những kinh

nghiệm bước đầu về chỉ đạo xây dựng lực

lượng vũ trang trong chiến tranh và học tập

có chọn lọc những kinh nghiệm của quân đội

các nước anh em, đã chuyển sang thực hiện

nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, huấn

luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu

của quân đội trong điều kiện thời bình ; xây

dựng kế hoạch phòng thủ đất nước , chỉ đạo

quân đội tham gia xây dựng kinh tế... Suốt

những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa , theo

những định hướng lớn mà Đảng đã chỉ ra qua

các kỳ Đại hội, các Nghị quyết của Hội nghị

Trungương, Hội nghịBộ Chính trị, Quân ủy

Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu đã nghiên

cứu , đề xuất nhiều chương trình , đề án ,

phương án và kế hoạch hợp lý, đúng đắn , tạo

cơ sở vững chắc cho quân đội ta hoàn thành

nhiệm vụ chiến đấu , sẵn sàng chiến đấu , đánh

bại kẻ thù xâm lược vàmọi thế lực thù địch ,

bảo vệ vững chắc Tổ quốc .

(2 ) Bộ Tổng Tham mưu 50 năm xây dựng, chiến đấu và

trưởng thành , Sđd , tr 12
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-

Với vị trí được xác định là "cơ quan quân

sự cơ mật của Đảng , cơ quan quan trọng của

quân đội " , Bộ Tổng Tham mưu còn được

Đảng thường xuyên chăm lo xây dựng vững

mạnh cả về chính trị – tư tưởng và tổchức .

Về chính trị
tư tưởng , xuất phát từ đặc

trưng của công tác tham mưu chiến lược, đòi

hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ hoạt động trong lĩnh

vực này phải có bản lĩnh chính trị vững vàng .

Đây là tiêu chuẩn hàng đầu, có ý nghĩa quyết

định để giữ vững định hướng chính trị trong

việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Bản lĩnh

đó được thể hiện ở trình độ giác ngộ mục

tiêu , lý tưởng cách mạng, ở sự kiên định lập

trường giai cấp công nhân, ở lòng trung thành

với Đảng , tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo

của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, ở tỉnh

thần chiến đấu, hy sinh vì độc lập , tự do của

Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội . Chủ tịch Hồ

Chí Minh từng dạy: Quân sự mà không có

chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại

có hại. Người còn nhắc nhở : "Phải tăng

cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao

trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ

đội ta ; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách

của Đảng và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn

kỷ luật tự giác về mặt quân sự và về mặt

chính trị " ( 3 ) . Sáu mươi năm qua, dưới sự lãnh

đạo của Đảng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch

Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu đã nắm

chắc chức năng, nhiệm vụ của mình, không

ngừng xây dựng cơ quan vững mạnh về chính

trị - tư tưởng , là cơ sở và điều kiện để góp

phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện .

Cùng với việc chăm lo xây dựng về chính

trị - tư tưởng , việc xây dựng và kiện toàn hệ

thống bộ máy lãnh đạo ởBộ Tổng Tham mưu

được Đảng hết sức coi trọng. Lúc mới thành

lập, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu mới có

3 đảng viên , tổ chức thành một tổ đảng thuộc

Chi bộ Bộ Quốc phòng. Đến năm 1947,

cơ quan đã có 30 đảng viên ; Chi bộ Bộ Tổng

Tham mưu được thành lập , trực thuộc Liên

chi bộ Tổng Chỉ huy - Bộ Quốc phòng - Bộ-

Thương binh . Năm 1950, Đảng bộ Bộ Tổng

Tham mưu có 3 liên chi và 9 chi bộ trực

thuộc . Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu được tổ

chức trực thuộc Trung ương Quân ủy. Đến

nay , hệ thống tổ chức đảng ở Bộ Tổng Tham

mưu đã được xây dựng hoàn chỉnh , đồng bộ

theo cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân

đội . Cùng với quá trình xây dựng , hoàn chỉnh

bộ máy lãnh đạo, năng lực, trình độ của các

tổ chức đảng ở Bộ Tổng Tham mưu cũng

không ngừng được nâng cao . Thực tế hoạt

động và khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

ngày càng cao của Bộ Tổng Tham mưu trong

chiến tranh cũng như trong hòa bình đã

chứng minh điều này . Trong chiến tranh , đối

tượng tác chiến của ta là các đế quốc có tiềm

lực mạnh cả về kinh tế và quân sự . Để đánh

thắng được chúng, đòi hỏi cơ quan tham mưu

chiến lược cũng như bộ máy lãnh đạo chỉ huy

các cấp phải có tài thao lược . Tài thao lược ấy

được thể hiện ở nghệ thuật nắm địch, lừa

địch, đưa chúng vào thế trận ta đã bày sẵn,

buộc chúng phải đánh theo cách đánh của ta .

Ta phải đánh chúng bằng mưu , thắng chúng

bằng thế và bằng cả sự kết hợp của thế và lực .

Tài thao lược của cơ quan tham mưu chiến

lược còn được thể hiện ở việc nhạy bén phát

hiện và nắm bắt thời cơ chiến lược , biết tạo

và thúc đẩy sự chín muồi của thời cơ ; trên

cơ sở đó đề nghị với Bộ Chính trị , Quân ủy

Trung ương hạ quyết tâm chính xác , đồng

thời xây dựng kế hoạch phối hợp tác chiến,

chỉ đạo, chỉ huy thực hành chiến đấu

giành thắng lợi. Điển hình như chiến cuộc

Đông Xuân ( 1953-1954) và đặc biệt là
-

( 3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 1996, t 7 , tr 14
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cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 .

Đây là kế hoạch tác chiến lớn nhất và được

chuẩn bị công phu nhất từ trước đến thời

điểm đó , chứng tỏ tầm nhìn chiến lược và

bước trưởng thành vượt bậc trong công tác

tham mưu , xây dựng kế hoạch của cơ quan

tham mưu chiến lược trong chiến tranh .

Những năm sau chiến tranh , nhất là thời kỳ

đổi mới toàn diện đất nước , với chức năng,

nhiệm vụ của mình, Bộ Tổng Tham mưu đã

tập trung nghiêncứu, cụ thể hóa một số nội

dung lớn về điều chỉnh chiến lược , tăng

cường thế trận phòng thủ đất nước , điều

chỉnh tổ chức biên chế quân đội phù hợp với

tình hình. Gần đây, theo sự chỉ đạo của Bộ

Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương,

Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo

tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX.

Có thể khẳng định, 60 năm qua dưới sự

lãnh đạo của Đảng, Bộ Tổng Tham mưu đã

không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về

mọi mặt.

Ngày nay , tình hình thế giới và khu vực có

những diễn biến phức tạp . Bên cạnh những

thuận lợi cơ bản , chúng ta gặp không ít khó

khăn . Các thế lực thù địch đang ra sức tìm

mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng nước

ta . Chúng ráo riết thực hiện chiến lược "diễn

biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ, hòng gây mất

ổn định về chính trị - xã hội ; ra sức tuyên

truyền nhằm "phi chính trị hóa quân đội" ,

hòng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của

Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Thực tiễn sự sụp đổ của Liên Xô và các nước

xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây , cũng

như diễn biến của các "cuộc cách mạng

nhung" ở các nước SNG thời gian gần đây chỉ

ra rằng : khi kẻ thù đã thay đổi thủ đoạn ,

phương pháp mà ta không phát hiện sớm để

chủ động có đối sách kịp thời và phù hợp thì

cách mạng sẽ bị tổn thất. Vì vậy, đòi hỏi Bộ

Tổng Tham mưu phải luôn đề cao cảnh giác,

tăng cường công tác nắm địch, nghiên cứu

sâu, dự báo và đánh giá chính xác âm mưu ,

thủ đoạn của các thế lực thù địch , để đề xuất

các chủ trương và giải pháp đúng đắn , chủ

động tạo thế vững chắc bảo vệ Tổ quốc , đối

phó kịp thời và có hiệu quả với các tình

huống,kể cả tình huống xấu nhất.

Kinh nghiệm 60 năm xây dựng của Bộ

Tổng Tham mưu đã chỉra rằng , nhân tốquyết

định giành thắng lợi trong bất kểhoàn cảnh

nào vẫn là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam . Vì vậy, phải thường xuyên giữ

vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với cơ quan tham mưu chiến lược . Để làm

được điều này , vấn đề quan trọng hàng đầu là

phải xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc Bộ

Tổng Tham mưu trong sạch, vững mạnh , đủ

sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ

được giao, trong đó đặc biệt quan tâm đến

năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính

trị , nhất là năng lực nắm tình hình , dự báo,

năng lực nghiên cứu , tham mưu , đề xuất, vì

đây là một trong những chức năng cơ bản của

Bộ Tổng Tham mưu . Cùng với xây dựng

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phải chăm

lo xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu

vững mạnh toàn diện, có tổ chức biên chế

hợp lý , có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình

độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng

để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu

chiến lược .

Với những thành tựu đã đạt được trong

60 năm và những bài học rút ra từ quá trình

xây dựng , chiến đấu và trưởng thành của

Bộ Tổng Tham mưu , chúng ta tin tưởng rằng,

dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Tổng Tham

mưu sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành

tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng

mới.
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SÁU MƯƠI NĂM

NHÀ NƯỚC CÁCHMẠNG VIỆTNAM -

NHŨNG THÀNH TỰUNỔIBẬT

VÀ VẤNĐỀĐẶTRA HIỆNNAY

N

GÀY 2-9-1945 , tại quảng trường

Ba Đình lịch sử , Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã long trọng tuyên bố về sự ra đời của

một nhà nước kiểu mới - Nhà nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho

độc lập , tự do của dân tộc. Kể từ đây dân tộc

Việt Nam có một công cụ hùng mạnh có khả

năng hiện thực hóa những khát vọng của mình.

Trải qua 60 năm tồn tại và phát triển , dưới

sự lãnh đạo của Đảng , Nhà nước ta đã tổ chức

quản lý, chỉ đạo nhân dân giành được những

thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc

Mỹ ( 1954 - 1975) , xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở miền Bắc và từ sau năm 1975 đến nay là

trong cả nước , đạt được nhữngthànhtựu to lớn ,

có ý nghĩa lịch sử trong sựnghiệp đổimới đất.

nước. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta

thấy , hoạt động của Nhà nước mặc dù vẫn còn

những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục ,

song chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào nói

rằng , đó là nhà nước dân chủ nhất trong lịch sử

Việt Nam, có khả năng đại diện tốt nhất cho

ý chí, nguyện vọng của quảng đại nhân dân .

Đó là nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân

dân , do nhân dân , vì nhân dân .

Những ngày đầu mới ra đời, Nhà nước ta đã

phải đối mặt với muôn vàn khó khăn , thử

LÊ HỮU NGHĨA

thách , phải chống lại cả "thù trong " và " giặc

ngoài" , cả "ngoại xâm " và "nội xâm " có lúc

tưởng như không thể vượt qua. Tuy nhiên , dưới

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng , đứng đầu là

Chủ tịch Hồ Chí Minh , được nhân dân đồng

lòng, đồng sức giúp đỡ , Nhà nước cách mạng

non trẻ không những không bị kẻ thù tiêu diệt

mà còn có những bước phát triển mới vững

chắc và ngày càng giành được nhiều kết quả to

lớn . Những cơ sở đầu tiên, có tính nền tảng của

một nhà nước kiểu mới từng bước đã được xác

lập cả về thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ

công chức .

Để xác lập các cơ sở này, 2 nhiệm vụ quan

trọng và cấp bách hàng đầuđượcđặt ra để giải

quyết lúc đó là tổ chức Tổng tuyển cử trong cả

nước và ban hành một bản Hiến pháp dân chủ.

Sau một thời gian chuẩn bị rất khẩn trương,

ngày 6-1-1946 cuộc Tổng tuyển cử dân chủ

đầu tiên trong lịch sử nước ta được tổ chức

thắng lợi . Nhân dân ta lựa chọn được 333

đại biểu đại diện cho các giai tầng khác nhau

trong xã hội vào Quốc hội và theo đề nghị

của Hồ Chí Minh, Quốc hội còn dành thêm

70 ghế cho các đảng Việt Quốc , Việt Cách

không qua bầu cử. Ngày 2-3-1946 , Quốc hội

đã họp kỳ đầu tiên , bầu ra Chính phủ

Số 17 (tháng 9 năm 2005 )
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gành công nghiệp dầu khí_Ảnh : TTXVN

chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến

do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch . Tiếp sau 2 sắc

lệnh số 63 và 77 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký,

cơ quan quyền lực nhà nước và ủy ban hành

chính ở địa phương do nhân dân bầu chọn cũng

lần lượt ra đời, làm cho bộ máy nhà nước được

thiết lập đồng bộ từ trung ương đến địa phương,

đủ sức đảm đương nhiệm vụ kháng chiến và

kiến quốc .

Song song với các hoạt động trên , hệ thống

các cơ quan chuyên chính, lực lượng vũ trang ,

tòa án cách mạng được thành lập nhằm bảo vệ

chính quyền cách mạng non trẻ .

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của pháp

luật mà đạo luật cơ bản , đạo luật "gốc " là Hiến

pháp, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tích cực

chuẩn bị cho nhiệm vụ nặng nề này . Sau Tổng

tuyển cử , Quốc hội khóa I đã ban hành bản

Hiến pháp dân chủ đầu tiên
Hiến pháp

năm 1946. Bản Hiến pháp do Hồ Chí Minh làm

Trưởng Ban soạn thảo đã tuân thủ 3 nguyên tắc

cơ bản : 1- Đoàn kết toàn dân, không phân biệt

giống nòi , trai gái , giai cấp, tôn giáo ; 2- Đảm

bảo các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân ;

-

3- Là cơ sở pháp lý để điều hành công việc của

đất nước . Đó là những nguyên tắc của một nhà

nước dân chủ.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội

khóa I , một số đạo luật quan trọng khác cũng

được xúc tiến soạn thảo. Tuy nhiên, kế hoạch

trên chưa thực hiện được bởi thực dân Pháp trở

lại xâm lược nước ta . Ngày 19-12-1946, theo

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước

lại phải bước vào cuộc trường chinh chống thực

dân Pháp, bảo vệ nền độc lập dân tộc .

Để giải quyết khó khăn do thiếu luật, Chính

phủ cách mạng và Hồ Chí Minh đã điều hành

đất nước bằng chế độ Sắc lệnh - những văn

bản pháp luật rất phù hợp với điều kiện chiến

tranh . Trong 24 năm ở cương vị Chủ tịch nước ,

Hồ Chí Minh đã ký ban hành 2 bản Hiến pháp,

16 đạo luật và 613 sắc lệnh .

Có thể nói , đó là một cố gắng to lớn của

Nhà nước cách mạng nhằm củng cố chế độ dân

chủ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến

và kiến quốc. Những nỗ lực to lớn đó đã góp

phần bảo vệ Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa trước muôn vàn khó khăn của thời kỳ

18
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"trứng nước" , từng bước củng cố, hoàn thiện ,

trở thành công cụ đóng vai trò quyết định cho

thắng lợi của cách mạng trong hai cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cùng với việc xây dựng thể chế nhà nước , tổ

chức bộ máy, Nhà nướccách mạng còn đặc biệt

quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán

bộ, công chức đủ năng lực và phẩm chất đảm

đương nhiệm vụ. Điểm cần nhấn mạnh ở đây

là, trong khi vừa xây dựng đội ngũ cán bộ, công

chức mới, Nhà nước ta đứng đầu là Chủ tịch

Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã mạnh dạn

sử dụng nhiều nhân sỹ, trí thức yêu nước

phục vụ Nhà nước cách mạng. Trong số họ, có

nhiều người đã từng làm việc ở nước ngoài,

hoặc đã từng tham gia bộ máy của nhà nước cũ .

Nhờ đại nghĩa của cách mạng, uy tín lớn lao

của Hồ Chí Minh mà họ đã được cảm hóa,

đứng vào hàng ngũ cách mạng. Nhiều người đã

có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp của

dân tộc . Thiết nghĩ, đó là bài học, là kinh

nghiệm quý báu cho chúng ta trong quá trình

xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay .

Từ năm 1945 đến năm 1954, Nhà nước cách

mạng đã hoàn thành sứ mạng của mình, điều

đó được thể hiện trên những nội dung chủ yếu

sau đây :

Thứ nhất: Lần đầu tiên trong lịch sử dân

tộc Việt Nam, một nhà nước kiểu mới của nhân

dân , do nhân dân lựa chọn, xây dựng, hoạt động

vì lợi ích của quảng đại nhân dân được thành

lập . Trong những điều kiện cực kỳ hiểm nghèo,

nhà nước ấy vẫn từng bước được xây dựng trên

những nền tảng căn bản nhất : Quốc hội do nhân

dân tự do lựa chọn ; Nhà nước hoạt động theo

quy định của Hiến pháp, pháp luật , bộ máy

càng ngày càng hoàn thiện theo hướng , xây

dựng thành bộ máy phục vụ nhân dân ; đội ngũ

công chức từng bước trở thành những "công

bộc" của nhân dân ; các tổ chức xã hội ngày

càng đa dạng, trở thành diễn đàn để người dân

được bày tỏ nguyện vọng của mình một cách

trực tiếp với nhà nước...

Thứ hai : Nhà nước trở thành người đại biểu

cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng

lao động , trở thành công cụ để huy động, tập

hợp sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm bảo vệ

nền tự do, độc lập của Tổ quốc, góp phần

quyết định cho thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và kiến thiết đất nước .

Nhà nước cách mạng trở thành chỗ dựa tin cậy

của nhân dân , được nhân dân tin tưởng , bảo vệ ,

xây dựng .

Sau Hiệp định Giơ -ne -vơ năm 1954, miền

Bắc được giải phóng , đất nước tiến hành 2

nhiệm vụ chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền

Nam , tiến tới thống nhất Tổ quốc. Trước yêu

cầu mới, Nhà nước phải có những thay đổi

để thích ứng . Trong bối cảnh ấy , năm 1959 bản

Hiến pháp thứ hai của Nhà nước ta được ban

hành .

Trong Hiến pháp năm 1959, ngoài những

nguyên tắc của một hiến pháp dân chủ như

Hiến pháp năm 1946, hai vấn đề cơ bản khác

được bổ sung. Một là , khẳng định , Đảng là

người lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước .

Hai là , con đường cách mạng của dân tộc ta là

tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ từ năm

1954 - 1975 , Nhà nước ta vừa tổ chức công

cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở

miền Bắc , vừa tổ chức chi viện sức người, sức

của cho cách mạng ở miền Nam . Vì vậy, vừa có

hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (ở

miền Bắc) , vừa có hệ thống pháp luật dân chủ

nhân dân (ở miền Nam ) . Chính quyền cách

mang ở hai miền đã phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ

với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp , thực

hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, tiến tới

thống nhất đất nước . Đó là đặc điểm lớn nhất

và cũng là nét độc đáo của sự nghiệp xây dựng,

phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam

trong thời kỳ 1954 - 1975 .

Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa , Nhà nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa chuyển sang làm

nhiệm vụ lịch sử của một nhà nước chuyên
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chính vô sản . Nhà nước ấy đã tổ chức công việc

khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến

tranh, tiến hành cải cách ruộng đất, từng bước

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ

nghĩa xã hội, đấu tranh chống các thế lực phản

động , chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế

quốc Mỹ và chi viện đắc lực cho cách mạng

miền Nam.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Nhà

nước cách mạng thực hiện hàng loạt biện pháp

khác nhau . Cơ quan quyền lực nhà nước cao

nhất được kiện toàn , Quốc hội khóa II , khóa III

được bầu . Hội đồng Chính phủ được củng cố,

tăng thêm số lượng thành viên. Chính quyền

địa phương được kiện toàn (Ủy ban kháng

chiến - hành chính được đổi tên là Ủy ban hành

chính ). Tổ chức tư pháp tiếp tục được dân chủ

hóa , bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử (Tòa án

nhân dân tối cao và Viện công tố nhân dân

được thành lập) ... Những việc làm và cố gắng

to lớn đó đã góp phần củng cố và đưa cách

mạng miền Bắc phát triển vững chắc, tăng

cường khả năng chi viện cho cách mạng miền

Nam , trở thành một nhân tố có ý nghĩa quyết

định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước.

-

Ở miền Nam chính quyền cách mạng cũng

có những bước tiến mới. Mặt trận dân tộc giải

phóng miền Nam Việt Nam ra đời và đảm

nhiệm chức năng của chính quyền cách mạng

(tháng 12-1960 tháng 6-1969) . Mặt trận đã

ra Tuyên ngôn và nêu lên 10 nhiệm vụ cụ thể

của cách mạng miền Nam nhằm đánh đổ ngụy

quân , ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược,

xóa bỏ chế độ thực dân kiểu mới, thực hiện các

quyền tự do, dân chủ của nhân dân . Qua Đại

hội của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam

Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc

giải phóng miền Nam Việt Nam - cơ quan

thường trực của Mặt trận được bầu và được cơ

cấu từ cấp trung ương cho đến địa phương.

Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng là

một sáng tạo độc đáo trong quá trình phát triển

của Nhà nước cách mạng. Mặt trận không chỉ

kế thừa được kinh nghiệm lịch sử của Mặt trận

Việt Minh mà còn phát triển đến mức cao nhất,

trở thành tổ chức có chức năng của chính quyền

cách mạng.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu cách mạng

miền Nam, tháng 6-1969, Chính phủ cách

mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam

ra đời. Đây làmột tổ chức hoàn chỉnh , có cơ

cấu từ trung ương đến địa phương, hoạt động

theo nguyên tắc tập trung , dân chủ. Chính phủ

cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt

Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc đấu

tranh gian khổ , ác liệt của quân , dân miền Nam ,

mở ra một thời kỳ mới trong quá trình xây

dựng chính quyền cách mạng ở miền Nam , góp

phần rất quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân

năm 1975 .

Trong thời kỳ từ năm 1954 - 1975, Nhà

nước cách mạng Việt Nam đã có những phát

triển vượt bậc về mọi mặt , không chỉ bảo vệ

vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa , mà còn

tổ chức , động viên đông đảo nhân dân đấu

tranh thắng lợi chống lại cuộc chiến tranh xâm

lược của đế quốc Mỹ - một cuộc chiến tranh

kéo dài và tàn bạo bậc nhất trong lịch sử nhân

loại ở thế kỷ thứ XX, giành lại độc lập, tự do,

thống nhất cho Tổ quốc.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975 , đất

nước ta bước vào thời kỳ mới, Nhà nước cách

mạng đứng trước nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải có

bước phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo sáng

suốt của Đảng, chúng ta đã nhanh chóng chuẩn

bị mọi mặt cho việcthống nhất Tổ quốc - một

sự kiện lịch sử trọng đại , mở ra kỷ nguyên mới

cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thốngnhất, cả

nước đi lên chủ nghĩa xã hội .

Tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội trong cả nước, chúng ta có nhiều thuận lợi

song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn ,

thử thách mới của tình hình thế giới , và trong

nước lúc bấy giờ đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải

giải quyết.
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Năm 1986, bằng sự nhạy cảm chính trị và

bản lĩnh của mình , Đảng ta đã khởi xướng công

cuộc đổi mới đất nước mà khâu đột phálà đổi

mới tư duy kinh tế . Cùng với đổi mới kinh tế và

trên cơ sở đổi mới kinh tế , Đảng ta đã tiến hành

đổi mới hệ thống chính trị, cải cách tổ chức và

phương thức hoạt động của Nhà nước , đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước , xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân

dân và vì nhân dân . Dưới sự lãnh đạo của Đảng,

trong quá trình đổi mới, trình độ quản lý của

Nhà nước ta đã có bước phát triển cả trong lĩnh

vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nhà nước đã thông qua Hiến pháp năm

1992 - Hiến pháp cả nước tiến hành đổi mới

và được Quốc hội sửa đổi vào năm 2001 nhằm

đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH -

HĐH đất nước . Trong Hiến pháp 1992, điều

đặc biệt cần nhấn mạnh là đã khẳng định chủ

trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân , vì nhân

dân ; tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về

nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có

sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện

các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp . Cùng

với việc sửađổi Hiến pháp , Quốc hội đã đẩy

mạnh soạn thảo và ban hành các văn bản pháp

luật một cách khẩn trương , đồng bộ để đáp ứng

yêu cầu của giai đoạn mới. Từ năm 1987 đến

tháng 6-2005 , Quốc hội đã ban hành 145 luật ,

bộ luật , trong đó có 6 bộ luật lớn , 4 quy chế

hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ

Quốc hội; đã thông qua và ban hành 149 pháp

lệnh . Số bộ luật , luật tăng gấp 3 lần so với thời

kỳ trước đổi mới. Những văn bản luật đó đã tạo

khung khổ pháp lý để Nhà nước quản lý bằng

pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,

giáo dục, xã hội , đối ngoại , an ninh, quốc

phòng . Hoạt động của Quốc hội ngày càng

được cải tiến theo hướng giảm bớt tính hình

thức , ngày càng thực quyền hơn . Sinh hoạt của

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được

đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ hơn ,

chất lượng được nâng cao , phản ánh được tiếng

nói , nguyện vọng của nhân dân . Tổ chức bộ

máy nhà nước đã có sự sắp xếp lại, điều chỉnh

chức năng, nhiệm vụ theo hướng gọn hơn , hiệu

quả, hiệu lực hơn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của Chính phủ, của các bộ, ngành và chính

quyền địa phương các cấp được phân định cụ

thể hơn , phân cấp nhiều hơn . Qua sắp xếp, bộ

máy chính phủ từ 76 đầu mối giảm xuống còn

39, trong đó có 17 bộ , 6 cơ quan ngang bộ, 13

cơ quan thuộc chính phủ; bộ máy ủy ban nhân

dân cấp tỉnh và cấp huyện đều giảm xuống

khoảng một nửa . Đặc biệt , đã có bước chuyển

quan trọng trong việc tách chức năng quản lý,

sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý

nhà nước về kinh tế . Cùng với việc hoàn thiện

tổ chức bộ máy , công cuộc cải cách nền hành

chính quốc gia được tiến hành gần 10 năm qua

đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản

lý của Nhà nước, giảm thủ tục phiền hà cho

nhân dân , thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát

triển , dân chủ của nhân dân được mở rộng và

tăng cường. Các hoạt động tư pháp và cải cách

tư pháp được đẩy mạnh hơn .

Qua gần 20 năm đổi mới, chúng ta đã thu

được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử.

Những thành tựu đó được Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh khẳng định : " Chúng ta đã

từng bước xây dựng được nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền

của nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân ; xây

dựng nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc; xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc mà

nền tảng là liên minh công nhân - nông dân - trí

thức; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an

ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân

cách mạng chính quy , tinh nhuệ , từng bước

hiện đại , ngày càng đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc

và cuộc sống yên lành của nhân dân ; xây dựng

một nền ngoại giao độc lập tự chủ, rộng mở ,
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đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần

Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của

các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì

hòa bình , độc lập và phát triển , không ngừng

mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao uy

tín , vị thế của nước ta trên trường quốc tế " ( 1 ) .

Những thành tựu to lớn đó không chỉ gắn chặt

với vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn gắn chặt

với vai trò quản lý của Nhà nước ta - công cụ

làm chủ của nhân dân lao động .

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển ,

Nhà nước cách mạng Việt Nam đã có những

bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc , ngày càng

to lớn . Từ Nhà nước dân chủ nhân dẫn đến

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một

bước tiến lớn trong lịch sử hình thành và phát

triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam cả về

chức năng, nhiệm vụ , phạm vi ảnh hưởng, tầm

hoạt động, phương thức tổ chức và hoạt động,

hiệu lực và hiệu quả .

Tuy nhiên, nước ta hiện vẫn chưa ra khỏi

tình trạng kém phát triển và vẫn tồn tại các

nguy cơ mà các Đại hội của Đảng đã chỉ ra,

trong đó có mặt còn nghiêm trọng hơn . Thể chế

nhà nước còn nhiều yếu kém , tổ chức bộ máy

còn cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, sự

phối hợpgiữa các cơ quan lập pháp,hành pháp,

tư pháp, giữa trung ương và địa phương còn

chưa thật nhịp nhàng, cải cách hành chính còn

chậm , chưa đáp ứng yêu cầu phát triển , dân chủ

của nhân dân có nơi, có lúc còn bị vi phạm, kỷ

luật , kỷ cương còn chưa nghiêm , một bộ phận

cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng, chính

trị , đạo đức, lối sống, tệ quan liêu , tham nhũng

còn nghiêm trọng . Tình hình trên đây làm cho

hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước thấp,

niềm tin của một bộ phận nhân dân giảm sút .

Trong quan hệ giữa Nhà nước với Đảng vẫn

còn sự chồng chéo, lấn sân ,... cả trong nội

dung, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc ,

tác phong công tác ...

Những hạn chế, yếu kém trên đây đặt ra

yêu cầu bức thiết đòi hỏi phải đẩy mạnh việc

า ว

xây dựng, hoàn thiện Nhà nước theo tinh thần

Đại hội IX của Đảng, đẩy mạnh cải cách tổ

chức và hoạt động của Nhà nước , phát huy dân

chủ , tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do

nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng ; cải cách thể chế và phương thức hoạt

động của Nhà nước ; xây dựng đội ngũ cán bộ ;

công chức đủ trình độ, phẩm chất ...

Trong tình hình hiện nay, để Nhà nước cộng

hòa xã hội chủ nghĩa thực sự là Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân

dẫn, vì nhân dân, ngoài các giải pháp như tiếp

tục kiện toàn Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa , đổi mới tổ chức và hoạt động của

Quốc hội, của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách tư

pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật , cải cách

hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động

của Hội đồng nhândân , Ủy ban nhân dân các

cấp, cần đặc biệt coi trọng việc phát huy dân

chủ xã hội chủ nghĩa . Bởi đó vừa là mục tiêu ,

vừa là động lực của công cuộc đổi mới trên cơ

sở làm trong sạch bộ máy nhà nước, đổi mới cơ

công, tích cựcphòng ngừa và kiên quyết chống

chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ

công chức thật sự vì dân vàxây dựng cơ chế,

tham nhũng . Xây dựng đội ngũ cán bộ ,

hình thức thích hợp để thu hút sự tham gia đóng

góp , xây dựng của nhân dân đối với Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin

tưởng rằng , trong thời gian tới, Nhà nước

cách mạng Việt Nam tiếp tục có những bước

phát triển mới , xứng đáng là một nhà nước kiểu

mới - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân , đáp

ứng sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh . D

( 1 ) Nông Đức Mạnh : "Ba mươi năm thực hiện Di chúc

của Bác Hồ" , Tạp chí Cộng sản, số 17 tháng 9-2004 , tr 5
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TƯ TƯỞNG QUYỀN GOI NGƯỜI

TRONG TUYÊNNGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1945

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ TINH

CAO ĐỨC THÁI

O

UYỀN con người là giá trị chung

của các dân tộc, là thành quả phát

triển lâu dài của lịch sử nhân loại .

Mỗi dẫn tộc, bằng hình thức này hay hình

thức khác, trong thời kỳ lịch sử này hay thời

kỳ lịch sử khác , đều có những đóng góp vào

giá trị đó . Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có

những đóng góp lớn lao , mang tính đột phá về

tư tưởng nhân quyền, thể hiện tập trung , nổi

bật trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của

Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Sự ra đời của khái niệm quyền con người

gắn liền với các cuộc cách mạng dân chủ tư

sản lật đổ chế độ phong kiến, xã hội thần dân

thế kỷ XVII , XVIII. Ở Anh, khái niệm đó

nằm trong Luật về các quyền ( 1689) ; ở Mỹ,

nằm trong Tuyên ngôn độc lập ( 1776) và

Hiến pháp (bổ sung , 1789 ); ở Pháp, nằm

trongTuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

( 1789) . Thế nhưng , các thế lực cầm quyền ở

đó đã không hề chia sẻ những thành quanhân

quyền với các dân tộc bị áp bức . Trái lại, họ

tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược dã

man và duy trì chế độ nô lệ , phong kiến

thối nát ở các lãnh thổ mà mình cai trị . Ở

Việt Nam, hơn 80 năm áp đặt chế độ thống trị

của mình , thực dân Pháp vẫn duy trì chế độ

phong kiến ; dân tộc Việt Nam không có Hiến

pháp, không có quyền công dân , quyền con

người . Người dân Việt Nam chỉ biết đến khái

niệm quyền con người qua sách báo từ " chính

quốc" . " Thành tựu " nhân quyền mà chủ nghĩa

đế quốc, phát-xít đã đem lại cho dân tộc Việt

Nam là sự kiện hơn 2 triệu người ở Bắc Bộ đã

chết đói vào năm 1945 ( chiếm gần 1/10 dân

số lúc đó) . Đây là một bằng chứng lịch sử

không ai có thể phủ nhận được .

Thế là, trên 150 năm, kể từ khi có Tuyên

ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn nhân

quyền và dân quyền của Pháp, ở các nước

thuộc địa người dân vẫn phải sống kiếp nô lệ .

Không phải ngẫu nhiên người ta nghĩ rằng ,

khái niệm nhân quyền không phải bao giờ

cũng được sử dụng với nguyễnnghĩa tốt đẹp

của nó, mà đằng sauđó còn chứa đựng những

đồ chính trị đen tối của một số thế lực đế

quốc , cường quyền. Bởi vì , trong lịchsử, khái

niệm này đã từng đến với các thuộc địa cùng

với lưỡi lê và báng súng của các đội quân

xâm lược .

* TS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Quyền con người ở Việt Nam chỉ ra đời từ

khi nhân dân ta giành được độc lập dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ

Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm

1945. Các quyền con người và quyền tự do cơ

bản của nhân dân Việt Nam đã được trân

trọng ghi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945

và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

mới năm 1946. Trong Tuyên ngôn độc lập,

Hồ Chí Minh viết: " Tất cả mọi người đều sinh

ra có quyền bình đẳng.. " Lời bất hủ ấy ở

trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của

nước Mỹ. Suy rộng ra , câu ấy có ý nghĩa là :

" tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra

bình đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống,

quyền sung sướng và quyền tự do " (1 ) .

Một trong những tư tưởng đặc sắc , mang

tầm vóc thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

trong Tuyên ngôn độc lập là đã nêu lên một

quan niệm hoàn toàn mới về quyền con

người: Quyền con người không chỉ là quyền

của cá nhân mà còn là quyền tựquyết của mỗi

dân tộc . Hai loại quyền này thống nhất và làm

tiền đề cho nhau .

Quan niệm nhân quyền trên không phải là

một sựsuy luận lô-gíc thuần túymàlà kết quả

khảo sát, kiểm nghiệm và nghiên cứu lý luận

lịch sử đầy khókhăn, gian khổ kéo dài hơn 30

năm của Người, kể từ khi ra đi tìm đường cứu

nước ( 1911 ).

Còn nhớ, vào năm 1919, sau khi chiến

tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc ( 1914 -

1918), khi còn ở tuổi thanh niên, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã gửi bản "Yêu sách của nhân

dân An Nam " đến Hội nghị nguyên thủ các

nước thắng trận họp ở Véc-xây (Pháp) . Văn

kiện này đưa ra những yêu sách nhân quyền

khiêm tốn, trong khuôn khổ chế độ thuộc địa ,

nhưng rút cuộc những yêu sách đó bị từ chối .

Sau sự kiện này , Người rút ra kết luận :

những hứa hẹn về tự do, bình đẳng , bác ái và

nhân quyền của chủ nghĩa đế quốc đối với các

-

dân tộc bị áp bức chỉ là một thứ bánh vẽ,

không hơn không kém. Muốn có độc lập dân

tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân , phải

"đem sức ta mà giải phóng cho ta" , phải lật đổ

chế độ thực dân, phong kiến và xây dựng một

xã hội mới - xã hội do nhân dân làm chủ dưới

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , đi theo con

đường của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến

tranh thế giới lần thứ hai, các dân tộc sống

dưới ách thống trị của chủ nghĩa phát-xít

có ba phương án lịch sử : Một là , chờ quân

Đồng minh đến giải phóng, trao lại độc lập

cho mình. Hai là , mong chiến tranh kết thúc ,

chấp nhận quy chế "quản thác" , "ủy trị" của

Liên hợp quốc (về thực chất, các dân tộc này

vẫn nằm trong sự thống trị của chủ nghĩa đế

quốc dưới một danh nghĩa khác). Ba là, chớp

thời cơ, đứng lên giành lấy độc lập dân tộc ,

chủ quyền quốc gia. Dân tộc ta , dưới sự lãnh

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

dũng cảm lựa chọn phương án thứ ba, tiến

hành cuộc cách mạng bạo lực ( chính trị) , lật

đổ ách thống trị của thực dân , phát-xít và

phong kiến , giành lại độc lập dântộc, không

để cho bất cứ một thế lực nào kịp canthiệp

vào công việc của mình , kể cả lực lượng

Đồng minh . Sự kiện đó đãđặt Liên hợpquốc

và cả cộng đồng quốc tế trước một sự thật

hiển nhiên : nền độc lập của dân tộc Việt Nam

đã ra đời. Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí

Minh viết:" Sự thật là dẫn ta đã lấy lại nước

Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay

Pháp... Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích

thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên

nước Việt Nam độc lập . Dân ta lại đánh đổ

chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên

chế độDân chủ Cộnghòa" (2 ) . Không phải

ngẫu nhiên Người khẳng định mạnh mẽ:

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4 , tr 1

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 3
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"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và

độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do

độc lập " ( 3 ) .

Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc , xét về

mặt pháp lý và đạo lý, là quyền tự nhiên của

các dân tộc mà cộng đồng quốc tế phải thừa

nhận . Tuy nhiên, trong thực tế , không một đế

quốc nào lại tự nguyện trao lại độclập cho

các dân tộc thuộc địa. Muốn có độc lập thật

sự, các dân tộcbị áp bức phải đứng lên giành

lấy quyền đó bằng con đường đấu tranh cách

mạng. Tương tự như vậy, quyền con người có

cơ sở từ nhân phẩm vốn có của con người .

Nhưngmuốn có các quyền và tự do thật sự thì

phải đấu tranh , trước hết là đấu tranh giành

lấy những điều kiện cơ bản bảo đảm cho các

quyền đó. Đối với các dân tộc bị áp bức , điều

kiện tiên quyết là độc lập dân tộc, chủ quyền

quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Nói cách khác,

quyền con người không thể không gắn liền

với độc lập dân tộc , chủ quyền quốcgia. Tất

nhiên, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân

tộc không phải là tất cả những gì Người mong

muốn. Theo Người , độc lập dân tộc phải đi

đối với tự do cho nhân dân . Người từng nói :

cái mà tôi cần trên đời là đồng bào được tự do,

dân tộc được độc lập . Muốn vậy, phải xây

dựng xã hội xã hội chủ nghĩa , tức là xây dựng

một xã hội "trước hết nhằm làm cho nhân dân

lao động thoát nạn bần cùng , làm cho mọi

người có công ăn việc làm, được ấm no và

sống một đời hạnh phúc" .

Lần đầu tiên cộng đồng quốc tế biết đến

tư tưởng nhân quyền hiện đại từ Hiến chương

của Liên hợp quốc năm 1945 ; tiếp đó từ văn

kiện Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

năm 1948 .

Những văn kiện này , xét về nhiều phương

diện, là thành tựu chính trị vĩ đại của nhân

loại . Những tư tưởng cơ bản của chúng đang

là cơ sở chính trị và đạo lý chung điều chỉnh

quan hệ quốc tế của các dân tộc .Thế nhưng ,

những văn kiện này đã không tránh khỏi

những khiếm khuyết, đó là: khái niệm nhân

quyền chỉ là quyền của cá nhân . Những quyền

này không tính đến các điều kiện chính trị, xã

hội, truyền thống , lịch sử , văn hóa của mỗi

dân tộc– trong đó có quyền dân tộc tự quyết.

Những khiếm khuyết trên đã được phát

hiện và điều chỉnh trong các văn kiện cơ bản

về quyền con người của Liên hợp quốc , từ

thập kỷ 60 của thế kỷ XX trở đi . Đó là Công

ước quốc tế về các quyền dân sự , chính trị

( 1966) và Công ước quốc tế về các quyền

kinh tế , xã hội và văn hóa ( 1966) ; Tuyên bố

Viên và Chương trình hành động ( 1993) .

Những văn kiện này xác định : quyền dân tộc

tự quyết là một quyền con người – quyền tập

thểcủa quyền con người. Điều 1 củahai công

ước trênghi : "Tất cả các dân tộc đều có quyền

dân tộc tự quyết..." (4 ). Tuyên bố Viên và

Chương trình hành động ghi : "Việc khước từ

quyền dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân

quyền" (5 ).

Tư tưởng về quyền dân tộc tự quyết với ý

nghĩa là quyền tập thể của quyềncon người

đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới

trong Tuyên ngôn độc lập . Đây có thể được

xem như là phác thảo Điều 1 của hai công ước

quốc tế về nhân quyền (1966 ). Như vậy , tư

tưởng về quyền dân tộc tự quyết trong Tuyên

ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi

trước nhận thức chung của cộng đồng quốc tế

hơn 20 năm . Đó là đóng góp lớn lao của Chủ

tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

trong việc phát triển sáng tạotư tưởng nhân

quyền của nhân loại ở thế kỷ XX.

Tư tưởng nhân quyền của Chủ tịch

Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong Tuyên

ngôn độc lập mà còn được thể hiện sâu sắc ,

( Xem tiếp trang 36)

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 4

( 4 ) , ( 5 ) Dẫn theo Trung tâm Nghiên cứu Quyền con

người: Các văn kiện cơ bản về quyền con người, Hà Nội ,

2002, tr 250, 43
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CUỘC THI TÌM HIỂU "60NĂM NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM "

ĐẠT KẾT QUẢ TỐT ĐẸP

ĐÀO DUY QUÁT *

T

TIẾP tục thực hiện Nghị quyết số

35 - NQ/TW ngày 9-2-2005 của Bộ

Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ

lớn trong 2 năm 2004 - 2005 , phát huy những

thành tích đã đạt được trong hai cuộc thi tìm

hiểu "Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí

Minh " (5-2004 ) và "75 năm lịch sử vẻ vang của

Đảng Cộng sản Việt Nam " (1-2005 ) , từ đầu

năm 2005 , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương , Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã

phối hợp với Báo Nhân Dân , Trung ương Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , Nhà xuất

bảnChính trị quốc gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu

về "60 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ".

Cuộc thi được tổ chức lần này nhằm tuyên

truyền , giáo dục thanh , thiếu niên và các tầng

lớp nhân dân nâng cao nhận thức về lịch sử

hình thành và phát triển của Nước cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam; qua đó nâng cao lòng

tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà

nước, trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vì dân ;

cổ vũ , động viên tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục rèn

luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau hơn 5 tháng triển khai kể từ ngày

được chính thức phát động trên phạm vi cả

nước (24-3-2005 ) , tới nay cuộc thi đã thu được

những kết quả tốt đẹp, đáng phấn khởi .

– Về số lượng bài dự thi
-

Tính đến hết tháng 7-2005, trong cả nước đã

có gần 11.700.000 bài dự thi của tất cả các tỉnh ,

thành phố, bộ, ngành, đơn vị , Đảng ủy khối .

Các địa phương , đơn vị có số bài dựthi cao là :

Hà Nội hơn 900.000 bài, Quảng Nam gần

900.000 bài , Thanh Hóa 750.000 bài ,

Hải Dương 600.000 bài , Đảng bộ Quân sự

541.000 bài, Nghệ An 500.000 bài, Bắc Ninh

500.000 bài , Bắc Giang 500.000 bài . Nhiều

đơn vị có tỷ lệ số người tham gia cuộc thi trong

tổngdân sốcao như : Quảng Nam 63,8 %,

Hải Dương 35%, Ninh Bình trên 30% , Đảng

bộ Tổng Công ty Than 98%, Đảng bộ khối

Công nghiệp Hà Nội 81 % . Nhiều đơn vị có

100 % số người tham gia..

―
Về hình thức thể hiện bài dự thi

Cuộc thi lần này , có khá nhiều bài thi độ

dày từ hàng trăm đến hàng nghìn trang với

những tư liệu sưu tầm , tuyển chọn cẩn thận bao

gồm tranh , ảnh , họa đồ, văn bản quý ... Nhiều

bài thi hình thức đẹp, trình bày công phu, tính

thẩm mỹ cao và được đóng thành nhiều tập,

khổ lớn, bìa cứng, bằng gỗ, khảm trai với

những biểu tượng sinh động ... Nhiều người sử

dụng kỹ thuật vi tính để trang trí . Học viện

-* PGS , TS , Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa

Trung ương, Tổng Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt

Nam
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An ninh nhân dân có 100 % cán bộ, chiến sỹ ,

học viên , viên chức dự thi, đã chọn được 34 bài

chất lượng tốt nhất, trình bày đẹp, dày từ 200

trang trở lên ; trong đó có 1 bài đóng thành 3 tập

dày khoảng 2.000 trang khổ A4, nhiều bài dày

từ 200 đến 800 trang khổ A3, 1 bài đựng trong

hộp các-ton có bìa biểu tượng lá cờ Tổ quốc,

dày hơn 200 trang khổ A2; 2 bài đóng trong

hộp gỗ khảm trai họa tiết, và 1 bài thể hiện trên

một dải lụa màu dài 64 mét. Trường đại học

Ngoại thương Hà Nội, 100 sinh viên đã sáng

tạo và thực hiện một công trình dựthi khổng lồ

nặng tới 300 kg, thu âm toàn bộ phần trả lời

10 câu hỏi dự thi và tuyển chọn 60 bài hát

hay nhất ; phần trả lời câu hỏi dự thi gồm

600 trang giấy in màu khổ A1 với 2 thứ tiếng

(Việt vàAnh) . Ở Đảng bộ Quân sự , có bài dự

thi dày đến 3.400 trang với 2.000 ảnh, bản đồ

minh họa...

-
Về chất lượng nội dung bài dự thi

Cuộc thi lần này số bài thi có chất lượng tốt

và rất tốt đạt tỷ lệcao . Nhiều bài thi nội dung

rất sâu sắc , phong phú, có nhiều cứ liệu , số liệu ,

phân tích cụ thể, tỉ mỉ các sự kiện, vấn đề lịch

sử , thể hiện sự tìm tòi công phu, sự hiểu biết

sâu rộng , nghiêm túc và tâm huyết của người

dự thi . Hầu hết những người dự thi đều trả lời

đúng, đầy đủ, chính xác 8 câu hỏi đầu, thể hiện

nhận thức và tình cảm sâu sắc , tốt đẹp đối với

lịch sử đất nước và dân tộc , với lịch sử cách

mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam,

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đông đảo người dự thi khi trả lời cậu hỏi

thứ 9 đều khẳng định sự phát triển , đổi mới

vượt bậc về mọi mặt của quê hương , đất nước

dưới chế độ mới; ca ngợi những thành tựu to

lớn về kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội mà

nhân dân ta , dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của

Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại đã giành

được qua suốt 60 năm chiến đấu và dựng xây

đất nước.

Bạn Phùng Thị Thanh Mai , ở Đảng bộ Bưu

điện tỉnh Thái Bình đã bày tỏ : " Tuổi trẻ chúng

ta hôm nay được sống trong một xã hội phát

triển hài hòa giữa kinh tế , đạo đức , văn hóa...

Đó thực sự là một xã hội thấm đậm tình người

với những giá trị nhân văn cao quý ... Thành

công này bắt nguồn sâu xa từ bản lĩnh cách

mạng kiên cường và sự sáng suốt chính trị của

Đảng ta đã lấy những nguyên tắc xây dựng nhà

nước kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh làm phương châm suy nghĩ

và hành động để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang

lãnh đạo đất nước" .

Bạn Trương Quang Long, ở Cục thuế tỉnh

Hà Tĩnh tâm sự : "Hồi còn nhỏ, khi nghe kể

chuyện cổ tích , tôi vẫn thường ước mơ ông tiên

sẽ xuất hiện biến mảnh đất khô cằn , sỏi đá này

thành một vùng quê trù phú, xanh tươi, người

dân thoát khỏi cảnh đói nghèo , giờ đây ướcmơ

đã thành hiện thực . Đảng, Bác Hồ đã làm nên

sự thay đổi kỳ diệu đó cho Hương Sơn quê tôi

cũng như mọi miền Tổ quốc" .

Bạn Đinh Thế Phong, ở Học viện Chính trị -

Quân sự viết : " Là mộtcông dân một đất nước

độc lập, tự do và thống nhất, được thừa hưởng

những giátrị đích thực do thành quả cách mạng

mang lại, tôi tham gia cuộc thi này với tất cả

tinh thần , tình cảm , ý thức tráchnhiệm của

mình và coi đây là món quà chào mừng 60 năm

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thân

yêu" .

Bạn Phạm Văn Xiển cán bộ Phòng PC 13 ,

Công an tỉnh Thái Bình đã tâm sự : " Lúc đầu

khi đọc nội dung các câu hỏi của cuộc thi, tôi

thấy băn khoăn vì hiểu biết của bản thân còn

hạn chế, hơn nữa thời gian để làm bài thi còn

hạn chế vì công tác trong lực lượng vũ trang ;

nhưng sau đó khi bắt tay vào việc thu thập, đọc ,

nghiên cứu tài liệu , tôi càng thấy say mê và đã

quyết tâm phấn đấu làm bài thi với tinh thần

trách nhiệm cao nhất, với tất cả niềm vinh dự ,

tự hào và ý thức trách nhiệm của người cán bộ,

người dân Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam " .

Khi trả lời câu hỏi thứ 10 , rất nhiều người dự

thi đã nêu lên những ý kiến đóng góp chân

thành , tâm huyết , sâu sắc và đầy tinh thần trách

nhiệm với mong muốn Đảng , Nhà nước củng

cố, hoàn thiện và phát huy mạnh mẽ hơn nữa
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vai trò của các cấp chính quyền, để Nhà nước

ta thực sự trở thành nhà nước của dân, do dân

và vì dân . Các ý kiến này tập trung đề cập đến

những điểm chính sau đây :

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức

xã hội , nhằm xây dựng Nhà nước trong sạch,

vững mạnh .

-

Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa và cải cách hành chính, tích

cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước , thực hiện sống và

làm việc theo pháp luật ; xây dựng hệ thống

pháp luật chặt chẽ, tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa , tăng cường thanh tra , kiểm tra , giám

sát việc thihành pháp luật; đưa nếp sống,làm

việc , xử lý bằng pháp luật trở thành nguyên tắc

hằng ngày của mỗi người .

-

Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng

viên và quần chúng nhân dân , xây dựng đội ngũ

công chức đủ năng lực, phẩm chất, cần kiệm

liêm chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy ;

có quy trình tuyển chọn , đề bạt cán bộ chặt chẽ,

công khai , dân chủ ; ngăn chặn tình trạng chạy

chức, chạy quyền dẫnđến việc cán bộ tài giỏi,

đức độ thì không sử dụng hoặc sử dụng không

đúng chỗ, còn kẻ cơ hội , yếu kém thì lại được

bố trí việc quan trọng; chấm dứt việc đã bổ

nhiệm rồi thì chỉ có giữchức và đi lên . Cần quy

định thành nguyên tắc cứ 5 năm hoặc 3 năm

xem xét lại cán bộ lãnh đạo bằng phiếu tín

nhiệm . Người đủ điều kiện, được tập thể tín

nhiệm thì bổ nhiệm lại , không đủ điều kiện,

không được tập thể tín nhiệm không bổ nhiệm

lại ; quan tâm và ưu tiên các đối tượng người

dân tộc , miền núi , con em thương binh, liệt sỹ .

-- Kiên quyết xử lý nghiêm minh số cán bộ ,

công chức , viên chứcthoái hóa, biến chất.Đẩy

mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng, lãng phí . Nhanh chóng ra Luật Chống

tham nhũng .Có cách chống tham nhũng hiệu

quả, khắc phục tình trạng người tham nhũng lại

chỉ đạo chống tham nhũng, người chống tham

nhũng bị trù dập không biết kêu ai . Tích cực

-

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và đẩy

mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; chấn

chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp

dưới phục tùng cấp trên , địa phương phục tùng

trung ương . Không để tình trạng trên quyết

định , dưới không làm hoặc làm khác , gây hậu

quả xấu, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và

Nhà nước .

-

- Quy định rõ trách nhiệm của người đứng

đầu một ngành , một cấp; nếu để xảy ra sai

phạm thì người đứng đầu phải chịu trách

nhiệm , chịu kỷ luật hoặc tự giác từ chức.

Cần nghiên cứu cải tiến chính sách tiền

lượng bảo đảm cho cán bộ làm công ăn lương

đủ sống, chuyên tâm vào công việc , giữ mình

và giữ kỷ cương ; cán bộ trong sạch , thì Nhà

nước mới trong sạch, vững mạnh .

– Về các thành phần dự thi
-

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp

nhân dân tham gia, nhất là cán bộ, đảng viên,

đoàn viên thanh niên, học sinh , sinh viên , hội

viên các tổ chức chính trị - xã hội , các tổ chức

xã hội . Sự đa dạng, phong phú của các đối

tượng dự thi đã phản ánh tác động và ý nghĩa

chính trị - xã hội lớn lao, sâu sắc của cuộc thi

lần này cũng như tình cảm và nhận thức đúng

đắn, tâm huyết, chân thành của họ đối với Tổ

quốc, với lịch sử dân tộc và Nhà nước cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Ngoài những bài

thi cá nhân , những bài thi của tập thể đã thể

hiện sự phối hợp chặt chẽ, có tổ chức của

những người cùng tham dự trong việc lựa chọn,

sưu tầm tư liệu , sắp xếp bố cục nội dung... để

tạo nên những bài dự thi hấp dẫn, độc đáo, đầy

ý nghĩa . Điển hình như : " Câu lạc bộ tình bạn

chiến đấu và côngtác" gồm 148 cựu chiến binh

tuổi từ 57 đến 95 của liên xã Đông Động -

Đông Hợp - Đông Các và thị trấn Đông Hưng,-

tỉnh Thái Bình đã cùng tham gia và mỗi người

viết một bài dự thi .

Người dự thi cao tuổi nhất là cụ Lưu Văn

Kỉnh, 95 tuổi , hội viên " Câu lạc bộ tình bạn

chiến đấu và công tác" và cụ Bùi Thị Tú,
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93 tuổi, ở xã Liên Sơn , huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình . Cuộc thi còn có nhiều cháu học

sinh tiểu học tham gia . Hội người mù tỉnh

Ninh Bình có 46 bài dự thi viết bằng chữ nổi .

Ông K’Pi người dân tộc Mạ, xã Đắk Nia,

huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông, trước năm

1975 từng làm cho chế độ cũ ở tỉnh Quảng Đức

đã viết bài và vận động bà con ngườidân tộc ở

địa phương cùng tham gia Cuộc thi.

Tại xã Tiêu Động, Bình Lục , Hà Nam có

60 % số hộ đồng bào Công giáo dự thi . Huyện

Kim Sơn , Ninh Bình có 27.676 bài dự thi của

bà con giáo dân , trong đó có cả một số chức

sắc , chức việc . Gia đình cụ Phạm Văn Long ,

88 tuổi , là giáo dân , có tới 16 người thuộc ba

thế hệ dự thi .

Ở tỉnh Yên Bái, tại các huyện Mù Cang

Chải, Trạm Tấu, nơi đồng bào dân tộc Mông

chiếm tới 90% dân số và huyện Văn Yên, nơi

có trên 40% người dân theo đạo Thiên Chúa và

tập trung hầu hết người theo đạo Tin Lành của

tỉnh , có tới gần 50% số dân dự thi . Ở nhiều địa

phương , đông đảo giáo dân kể cả chức sắc ,

chức việc tham gia cuộc thi .

Nhiều đồng bào dân tộc ít người ởcác địa

phương vùng Việt Bắc , Tây Bắc , Tây Nguyên

cũng tích cực tham dự cuộc thi . Chẳng hạn như

ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang

nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc có 50 bài

dự thi .

Người nước ngoài đang học tập và làm

việc tại Việt Nam cũng nhiệt tình hưởng ứng

như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba tại

Việt Nam Ăng-giơ -lét Ai-xơ Xô-tô-lông-gô và

nhiều cán bộ nhân viên Sứ quán . Trao đổi với

phóng viên Website Đảng Cộng sản Việt Nam

đồng chí Đại sứ Cu Ba nói : " Tôi nghĩ rằng việc

tham gia cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " của cán bộ,

nhân viên Đại sứ quán Cu Ba là một niềm vinh

dự, đồng thời là nghĩa vụ và trách nhiệm của

chúng tôi với tư cách là anh em với nhân dân

Việt Nam ".

ở

Học sinh, sinh viên Lào , Cam -pu -chia ở

Việt Nam và bà con Việt kiều ở nước ngoài

cũng đã có bài dự thi gửi đến Ban Tổ chức .

Các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và

Văn phòng Ban Cán sự Đảng ngoài nước đã

nhận được nhiều bài thi do những người

đang công tác, học tập và sinh sống ở nước

ngoài gửitới.

– Về tổ chức thực hiện và kết quả cuộc thi
-

Cuộc thi đã được tổ chức thực hiện nghiêm

túc, chu đáo, khẩn trương từ trung ương đến cơ

sở. Sau Lễ phát động chính thức , hầu hết các

địa phương, đơn vị trên cả nước đã tổ chức lễ

phát động, hội nghị triển khai, lập các ban tổ

chức, ban chỉ đạo cuộc thi . Ở nhiều nơi , tham

gia chỉ đạo, phụ trách cuộc thi là các đồng chí

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, hay

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...

Đến cuối tháng 7-2005 , tất cả các địa phương ,

đơn vị đã hoàn thành tốt cuộc thi ở cơ sở,

tổ chức chấm thi xong và chọn gửi những bài

thi xuất sắc nhất về Ban Tổ chức cuộc thi

Trung ương. Trong 3 tuần đầu tháng 8-2005

Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương đã thành lập

Ban sơ khảo và Ban chung khảo để chấm . Kết

quả , đã chọn ra được một số tập thể và cá nhân

xuất sắc nhất xứng đáng nhận các giải thưởng

chính thức .

Các giải thưởng được trao tặng trong cuộc

thi này là sự đánh giá, biểu dương xứng đáng

công sức , hiệu quả tham gia cuộc thi của những

người đoạt giải. Đồng thời góp phần động viên,

khích lệ mọi cá nhân, tập thể tiếp tục nâng cao

nhậnthứcvà tình cảm đối với quê hương và đất

nước ta , đối với truyền thống cách mạng và lịch

sử dân tộc ta, đối với Đảngvà Bác Hồ, đối với

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

từ đó ra sức rèn luyện , sống , chiến đấu, lao

động và học tập theo gương Bác Hồ, theo

gương các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến , hy

sinh vì Tổ quốc , phấn đấu vì mục tiêu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , xây dựng

thành công một nước Việt Nam dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh . D
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỬ X CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

TRONG THỜIKỲ ĐỔI MỚI

C

ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta khởi

xướng từ năm 1986 đến nay đã đạt

được nhiều thành tựu to lớn , có ý

nghĩa lịch sử , tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa . Đổi mới công tác đối ngoại, mà

trước hết là đổi mới về chính sách và hoạt

động đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong

công cuộc đổi mới toàn diện . Tiến tới Đại hội

lần thứ X của Đảng , việc nghiên cứu , đánh

giá và tổng kết quá trình đổi mới sẽ góp phần

đưa hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà

nước ta lên tầm cao mới, đáp ứng những đòi

hỏi của tình hình hiện nay cũng như trong thập

kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đổi mới chính sách đối ngoại và hoạt

động đối ngoại là một quá trình liên tục,

xuyên suốt

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, đất

nước ta đứng trước những khó khăn rất hiểm

nghèo. Ở trong nước , chúng ta phải đối mặt

với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm

trọng , kéo dài . Về đối ngoại , chúng ta phải

đương đầu với tình trạng bị cô lập về chính trị ,

bị bao vây cấm vận về kinh tế . Trong khi đó ,

trên thế giới , cuộc cách mạng khoa học và

công nghệ diễn ra như vũ bão, xu thế khu vực

hóa và toàn cầu hóa nổi lên , đặt ra những

NGUYỄN DY NIÊN

cơ hội và thách thức cho nhiều quốc gia, trong

đó có Việt Nam .

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VI của Đảng, xuất phát từ tinh

thần nhìn thẳng vào sự thật , đã phân tích và

đánh giá đúng những thuận lợi và khó khăn

của đất nước thông qua đường lối đổi mới

toàn diện, trước hết là đổi mới về kinh tế . Về

đối ngoại , Đại hội VI khẳng định: " Trong

những năm tới, nhiệm vụ của Đảng và Nhà

nước ta trên lĩnh vực đối ngoại là ra sức kết

hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của

thời đại" ( 1 ) .

sang

Đổi mới về kinh tế nhanh chóng mở rộng

các lĩnh vực khác , trong đó có đối ngoại .

Tháng 5-1988 , Bộ Chính trị khóa VI đã

ra Nghị quyết số 13 về "nhiệm vụ và chính

sách đối ngoại trong tình hìnhmới" với chủ

đề "giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế ".

Nghị quyết nhấn mạnh chính sách "thêm bạn

bớt thù ", đa dạng hóa quan hệ trên nguyên tắc

tôn trọng độc lập , chủ quyền , cùng có lợi (2 )

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

( 1 ) “ Báo cáo chính trị tại Đại hội VI” , Văn kiện Đại hội

Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VII, IX ),

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2005 , tr 104

(2) Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, Nxb Chính trị

quốc gia, HàNội , 2002, tr 324
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DIENDANNHAN DANASE
M V

ASEM PEOPL
E'SFORU

M V

"PEOPLE'S ACTIONS FORHUMAN SECURITY IN ASIAANDEUROPE"

Ha Noi,5-9/9/2004

Ảnh : TL

Tiếp đó , Hội nghị Trung ương 6, khóa VI

(tháng 3-1989) ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ

cần chuyển mạnh hoạt động ngoại giao từ

quan hệ chính trị là chủ yếu sang quan hệ

chính trị - kinh tế (3) . Những đổi mới về tư duy

và chính sách đối ngoại trên đã nhanh chóng

đi vào cuộc sống, đem lại kết quả bước đầu

trong việc phá bỏ thế bao vây cấm vận .

Bước vào thập kỷ 90, sự sụp đổ của hệ

thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và ĐôngÂu

đã đặt chúng ta trướcnhữngthách thứcmới rất

cam go . Tuy nhiên , những kết quả bước đầu

trong việc triển khai chính sách đối ngoại mới

đã tạo tiền đề để Đảng ta đưa ra đường lối đối

ngoại độc lập , tự chủ , rộng mở, đa dạng hóa ,

đa phương hóa quan hệ quốc tế với tinh thần

" Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước

trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa

bình, độc lập và phát triển " (4 ). Hội nghị Trung

ương 3, khóa VII đã đề ra tư tưởng chỉ đạo

chính sách đối ngoại là "giữ vững nguyên tắc

vì độc lập , thống nhất và chủ nghĩa xã hội,

đồng thời phải rất sáng tạo , năng động, linh

hoạt phù hợp với vị trí và hoàn cảnh của nước

ta , cũng nhưdiễn biến của tình hình thếgiới và

khu vực , phù hợp với từng đối tượng ta có thể

quan hệ" (5 ) .

Sau 10 năm đổi mới, tình hình chính trị - xã

hội nước ta dần đi vào ổn định ; thế và lực của

ta được nâng cao hơn ; quan hệ quốc tế được

mở rộng; vị thế của Việt Nam trên trường

quốc tế được cải thiện ; khả năng giữ vững độc

lập tự chủ và hội nhập được tăng cường . Tuy

nhiên, chúng ta còn phải đối phó với nhiều khó

khăn , thử thách , bao trùm lên tất cả là “ Nguy

cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước

trong khuvực vẫn là thách thức to lớn và gay

gắt do điểm xuất phát của ta quá thấp , lại

( 3 ) Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000 , Sđd , tr 325

(4 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 147

(5 ) Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000 , Sđd, tr 326
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phải đi lên trong môi trường cạnh tranh Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào

quyết liệt” (6 ) .

Đại hội VIII (tháng 6-1996) và Đại hội IX

(tháng 4-2001) của Đảng tiếp tục hoàn thiện

đường lối đối ngoại thông qua việc khẳng định

“ Việt Nam sẵnsàng là bạn , là đối tác tin cậy

của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn

đấu vì hòa bình , độc lập và phát triển ” (7) .

Ngoài ra , Đại hội còn nhấn mạnh, Việt Nam

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

theo tinh thần phát huy tối đa nội lực , nâng cao

hiệu quả hợp tác quốc tế . Tháng 11-2001 , Bộ

Chính trị đã ra Nghị quyết riêng về hội nhập

kinh tế quốc tế. Hội nghị Trung ương 8,

khóa IX (tháng 7-2003) đã ra Nghị quyết về

chiến lược bảovệ Tổ quốc trong tình hình mới

nhằm đánh giá toàn diện , sâu sắc cục diện thế

giới , khu vực từ 1991 đến nay; chi ra một cách

có hệ thống những thành tựu , bài học kinh

nghiệm về đối ngoại; đồng thời nêu ra những

phương hướng chủ yếu trong hoạt động đối

ngoại trong những năm tới với việc giữvững

môi trường hòa bình , ổn định để phát triển

kinh tế - xã hội, lợi ích cao nhất củađất nước .

Đây là một mốc hết sức quan trọng trongnhận

thức, định hướng cho chính sách đối ngoại và

hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta

trong thời gian tới.

Những thành tựu của công tác đối ngoại

thời kỳ đổi mới

Đổimới trong chính sách và hoạt động đối

ngoại đã hòa nhịp cùng với đổi mới trên mọi

lĩnh vực của đất nước, đem lại những thành tựu

rất to lớn , được thể hiện trên các mặt:

Từ chỗ bị bao vây cấm vận, đến nay Việt

Nam đã có quan hệ ngoại giao với 169 nước;

đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử , nước ta

có quan hệ với tất cả các nước , trung tâm

chính trị – kinh tế lớn trên thế giới.

Chúng ta đã tạo được khuôn khổ quan hệ

hợp tác hữu nghị , ổn định lâu dài và đan xen

lợi ích với tất cả các nước láng giềng, khu vực :

không ngừng được củng cố và mở rộng, hợp

tác kinh tế ngày càng chặt chẽ , hiệu quả. Quan

hệ với Cam - pu -chia được đổi mới theo hướng

mở rộng , nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế ,

phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh , biên

giới, lãnh thổ trong khuôn khổ các tổ chức khu

vực và quốc tế . Quan hệ với Trung Quốc được

bình thường hóa hoàn toàn và nâng lên tầm

cao mới theo phương châm 16 chữ "láng giềng

hữu nghị, hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài,

hướng tới tương lai" . Lần đầu tiên trong lịch

sử , hai nước đã ký Hiệp ước về biên giới trên

đất liền, Hiệp địnhvề Phân định vịnhBắc Bộ,

Hiệp định giải quyết vấn đề lãnh hải, vùng đặc

quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước

trong vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề

cá trong vịnh Bắc Bộ. Sau khi gia nhập Hiệp

hội các quốc gia Đông - NamÁ (ASEAN )

năm 1995 , Việt Nam đã có nhiều đóng góp

tích cực, góp phần vào việc củng cố đoàn kết,

duy trì những nguyên tắc cơ bản , tăng cường

hợp tác nội khối, góp phần nâng cao vai trò , vị

trí của của hiệp hội ở khu vực và trên trường

quốc tế .

Nước ta đã chủ động duy trì và thúc đẩy

quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền

thống như Nga, Cu Ba, Ấn Độ, Cộng hòa dân

chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ; các nước

thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập,

Trung – Đông Âu trên nhiều lĩnh vực,thể hiện

tình nghĩa thủy chung, đoàn kết trong chính

sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta . Đồng

thời , chúng ta đã chủ động khôi phục và củng

cố

-

quan hệ hợp tác với các nước châu Phi ,

Trung Đông vàMỹ La –tinh , nêu cao tinh thần

đoàn kết và ủng hộ các nước bạn trong

(6 ) , “ Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII” , Văn kiện

Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI , VII, VIII, IX ),

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2005 , tr 465

(7 ) “ Báo cáo chính trị tại Đại hội IX” , Văn kiện đã dẫn ,

tr 663
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cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập , chủ quyền và tự

quyết dân tộc . Mặc dù chưa tương xứng với

tiềm năng và mong muốn của các bên , song

kim ngạch buôn bán và đầu tư giữa ta và các

nước này đã và đang có những phát triển

tích cực .

-

Không những thế , nước ta cũng đã bình

thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác cùng

có lợi với các nước lớn và trung tâm kinh tế

chính trị lớn trên thế giới. Từ chỗ là hai nước

thù địch trước đây, Việt Nam đã thiết lập

quan hệ ngoại giao và hợp tác trên nhiều lĩnh

vực với Mỹ trên tinh thần gác lại quá khứ ,

hướng tới tương lai . Trong chuyến thăm Mỹ

tháng 6-2005 của Thủ tướng Phan Văn Khải,

hai nước đã xác lập khuôn khổ “quan hệ hữu

nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn

định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau ,

bình đẳng, cùng có lợi” . Nước ta tiếp tục thúc

đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản ,

Hàn Quốc, Ô -xtrây -li-a , Niu Di -lân , Tây Bắc

Âu, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế , thương

mại, đầu tư , viện trợ phát triển , văn hóa, du

lịch , chuyển giao công nghệ. Các nước này

hiện đã trở thành những đối tác và thị trường

hàng đầu của ta .

Nước ta đã triển khai mạnh mẽ công cuộc

hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế . Đến

nay, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực

của ASEAN, tham gia ngày càng sâu rộng vào

các định chế kinh tế , tài chính, thương mại của

ASEAN như Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN

(AFTA ), Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA ) ; là

thành viên của Diễn đàn Hợp tác Á - Âu

(ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á

Thái Bình Dương (APEC) ; có quan hệ chặt

chẽ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) , Ngân hàng

thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á

(ADB)... Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh

đàm phán và xúc tiến việc chuẩn bị gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) .

Hoạt động đối ngoại đã có những đóng góp

to lớn trong công cuộc phát triển đất nước

thông qua việc giữ vững môi trường hòa bình,

ổn định . Bằng những việc làm trực tiếp , cụ thể ,

hoạt động đối ngoại đã phục vụ cho việc

hoạch định chính sách kinh tế, đặc biệt là công

tác nghiên cứu , tham mưu, thông tin , vận động

viện trợ , thu hút đầu tư , mở rộng các thị trường

buôn bán, lao động, du lịch ; tham gia giải

quyết vướng mắc trong quan hệ kinh tế giữa

Việt Nam với các nước khác. Đến nay , chúng

ta đã thu hút được tổng cộng 45 tỉ USD đầu tư

trực tiếp nước ngoài. Năm 2004, kim ngạch

xuất khẩu đạt 26 tỉ USD. Giai đoạn 2001 -

2005, viện trợ phát triển chính thức dành cho

ta đạt 13,3 tỉ USD.

Hoạt động ngoại giao đa phương có bước

trưởng thànhvượt bậc kết hợpchặt chẽ với các

mối quan hệ song phương , góp phần nâng cao

hơn nữa vai trò và uy tín của Việt Nam tại các

tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc , Phong

trào Không liên kết , ASEAN, ASEM , Cộng

đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp.. ; tạo

điềukiện cho Việt Nam mở rộng quan hệ đối

ngoại , phát triển kinh tế - xã hội ; nâng cao vị

thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc

tế ; đồng thời đóng góp vào cuộc đấu tranh

chung của nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình,

bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp

quốc tế .

-

Công tác đối với người Việt Nam ở nước

ngoài ngày càng được coi trọng . Về nhận thức ,

Đảng ta khẳng định rõ cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể

tách rời của dân tộc Việt Nam . Gần đây, Nghị

quyết 36 của Bộ Chính trị về đổi mới côngtác

đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được

ban hành. Nhà nước ta đã ban hành nhiều

chính sách cụ thể theo hướng xóa bỏ ngăn

cách giữa người Việt ở nước ngoài và người

Việt ở trong nước ; tạo điều kiện cho bà con

hướng về cội nguồn và tham gia đóng góp

xây dựng đất nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp

của công dân Việt Nam ởnước ngoài , cũng

như hỗ trợ kiều bào hội nhập với nước sở tại .
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Những thành tựu to lớn về đối ngoại trong

20 năm qua cho phép chúng ta rút ra những bài

học chủ yếu sau :

Bài học quan trọng nhất là phải luôn phát

huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ , tự lực tự

cường đi đôi với tăng cường đoàn kết và mở

rộng hợp tác quốc tế ; kết hợp sức mạnh dân

tộc với sức mạnh thời đại ; xác định đúng, đặt

lợi ích dân tộc lên hàng đầu ; có cách nhìn

đúng đắn, linh hoạt về đối tượng và đối tác

trong bối cảnh mới.

Bài học về thường xuyên đổi mới tư duy

đối ngoại: Điều này chỉ có thể có được bằng

việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận Mác -

Lê-nin và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh,

mà nổi bật là nguyên tắc “ dĩ bất biến , ứng vạn

biến ” , “ thêm bạn bớt thù ” . Quá trình đổi mới

tư duy phải luôn gắn chặt với hoàn cảnh thực

tế , yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết của đất nước ,

trên quan điểm nhìn nhận Việt Nam là một bộ

phận của thế giới, có sự gắn bó, tác động qua

lại mật thiết với thế giới bên ngoài . Đổi mới tư

duy đối ngoại thể hiện ở cách nhìn nhận, tiếp

cận mới khi đánh giá , dự báo tình hình thế

giới, xu thế của thế giới, thời đại .

Bài học về công tác lý luận, nghiên cứu

chiến lược , dự báo tình hình : Thực tiễn cho

thấy phải luôn luôn chú trọng công tác nghiên

cứu chiến lược, dự báo tình hình, tổng kết lý

luận và thực tiễn để kịp thời rút ra những bài

học quý báu cho các giai đoạn tiếp theo của

công tác đối ngoại .

Bài học về thống nhất đối ngoại: Phải

không ngừng hoàn thiện cơ chế thống nhất

quản lý đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh

tổng hợp của cả hệ thống chính trị , của cả

triển khai chính sách và hoạt động
nước trong

đối ngoại .

Bài học về công tác cán bộ: Phải luôn quan

tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác

ngoại giao vừa hồng vừa chuyên , đáp ứng

những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại trong

tình hình mới

Trong những năm tới , tình hình thế giới và

khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp , bất trắc

và khó lường . Quan hệ giữa các nước lớn

tiếp tục đan xen cả về hai mặt đấu tranh và

hợp tác - thỏa hiệp . Xu hướng cường quyền

trong quan hệ quốc tế cũng nhưcuộc đấu tranh

giữa đơn cực và đa cực, đơn phương và đa

phương vẫn tiếp diễn. Nhiều “điểm nóng”

chưa được giải quyết và vẫn còn nguy cơ bùng

nổ. Tuy chiến tranh thế giới ít có khả năng nổ

ra , nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột, chạy

đua vũ trang , khủng bố... còn xảy ra ở nhiều

nơi với quy mô, mức độ khác nhau . Hòa bình ,

hợp tác , hội nhập và phát triển vẫn là xu thế

lớn của thế giới. Khủng bố quốc tế và chống

khủng bố, các vấn đề toàn cầu khác như đói

nghèo , dịch bệnh , môi trường, tội phạm xuyên

quốc gia tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng

đồng quốc tế và hoạt động đối ngoại của các

quốc gia . Kinh tế thế giới và khu vực phục hồi,

phát triển nhưng vẫn ẩn chứa những nguy cơ

xuất phát từ mặt trái của toàn cầu hóa; cạnh

tranh gay gắt và thiếu công bằng giữa các quốc

gia và các tập đoàn đa quốc gia; thị trường tài

chính bấp bênh và giá nhiên liệu biến động ở

mức cao.

Ở trong nước, tuy thế và lực đã được tăng

lên đáng kể , nhưng đất nước ta vẫn phải đối

phó với âm mưu “diễn biến hòa bình ” và các

hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn

lãnh thổ. Tham gia vào hội nhập kinh tế khu

vực và quốc tế , nước ta đang đứng trước sức ép

rất lớn , do đó phải có sự chuẩn bị chu đáo,

nâng cao khả năng cạnh tranh nếu không

muốn lâm vào thế bất lợi trong cuộc cạnh

tranh gay gắt trên thị trường thế giới. Bốn

nguy cơ đối với nước ta mà Đảng đã chỉ rõ vẫn

tồn tại , diễn biến phức tạp , đan xen, tác động

lẫn nhau , không thể xem nhẹ nguy cơ nào.

Nhìn từ góc độ đối ngoại , nguy cơ bị tụt hậu

2
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có khả năng tác động mạnh tới diễn biến của

các nguy cơ khác.

Những thuận lợi và khó khăn , thách thức

đối với nước ta luôn đan xen nhau, tuy nhiên

thuận lợi vẫn là chủ yếu. Nhân tố có ý nghĩa

quyết định là tiềm lực mọi mặt và vị thế

quốc tế của nước ta được tăng cường qua gần

20 năm đổi mới đã củng cố thêm niềm tin vào

công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo, nâng cao sự nhất trí trong toàn Đảng

và sự đồng thuận trong xã hội . Trên bình diện

quốc tế , mặc dù tình hình còn diễn biến phức

tạp nhưng hòa bình , hợp tác và phát triển vẫn

là xu thế lớn . Chúng ta có đầy đủ khả năng giữ

vững hòa bình , ổn định để thực hiện thắng lợi

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Đây

cũng là nền tảng cơ bản để chúng ta xác định

đường lối đối ngoại và triển khai mạnh mẽ hơn

các hoạt động quốc tế trong giai đoạn mới.

Những thành tựu đã đạt được trong việc

thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và

Nhà nước ta trong 20 năm qua cũng như những

bài học kinh nghiệm tạo cơ sở để chúng ta

cùng suy ngẫm một số vấn đề về phương

hướng công tác đối ngoại thời gian tới:

Một là , mục tiêu và lợi ích cao nhất của ta

vẫn là giữ vững môi trường hòa bình và ổn
vẫn làgiữ vữngmôi trường hòa bình và ổn

định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn

lãnh thổ của đất nước , tạo mọi điều kiện thuận

lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế năng động ,

bền vững . Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện và

kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập ,

tự chủ , rộng mở , đa dạng hóa , đa phương hóa

quan hệ và chủ động hội nhập quốc tế . Theo

đó , cần tích cực xây dựng và triển khai thực

hiện các khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài

hiện có với các đối tác theo đúng phương

châm “ Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin

cậy của các nước ” , đưa quan hệ với các nước

đi vào chiều sâu , tạo sự đan xen lợi ích , củng

cố an ninh đất nước và tạo môi trường thuận

lợi nhất cho công cuộc phát triển kinh tế .

Hai là , đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế ,

cả song phương và đa phương , nhất là hướng

tới gianhập WTO. Xây dựng, hoàn thiện chiến

lược tổng thể và lộ trình cho từng giai đoạn về

hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi

gia nhập WTO , làm cơ sở chủ động
điều hành

và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập.

Hoàn thiện chính sách tranh thủ đầu tư , viện

trợ phát triển , xúc tiến thương mại , du lịch và

hợp tác lao động với từng đối tác .

Ba là , tập trung nỗ lực tạo chuyển biến cơ

bản trong công tác ngoại giao phục vụ kinh tế .

Trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ đã được

quy định trong Nghị định 08/CP, tập trung vào

công tác thông tin và dự báo vĩ mô , góp phần

tạo môi trường và khuôn khổ pháp lý thuận lợi

cho hoạt động kinh tế đối ngoại , thúc đẩy các

mặt hoạt động kinh tế đốimặt hoạt động kinh tế đối ngoại , hỗ trợ có hiệu

quả các yêu cầu của doanh nghiệp, địa phương

trong kinh tế đối ngoại .

Bốn là , tăng cường và mở rộng quan hệ hợp

tác nhiều mặt với các tổ chức quốc tế và khu

vực, trước hết với ASEAN, APEC, ASEM,

chức phichính phủ , kết hợp hiệu quả của quan

Liên hợp quốc, WB , IMF, ADB và với các tổ

hệ song phương với quan hệ đa phương, đẩy

mạnhhoạt động và từng bước nâng cao vai trò

củaViệtNamtrongcác tổ chức này . Tích cực

tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 14

tại Hà Nội năm 2006 .

Năm là , tiếp tục phát huy vai trò quan trọng

của ngoại giao nhân dân và các hình thức

ngoại giao phong phú khác cùng với ngoại

giao của Đảng và Nhà nước tạo thành sức

mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại.

Sáu là , tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh công

tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài,

mà trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị

quyết 36 của Bộ Chính trị ; sửa đổi , bổ sung và

xây dựng mới chính sách khuyến khích và

tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước

ngoài hướng về quê hương , tham gia xây dựng
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đất nước; chú trọng hơn nữa công tác bảo hộ

công dân ; triển khai nhiều biện pháp tích cực

thực hiện chủ trương hòa hợp dân tộc, hướng

tới tương lai .

|

|

Trong thời kỳ đổi mới, việc quán triệt và

triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại độc

lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa , đa phương

hóa các quan hệ quốc tế theo phương châm

" Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy |

của tất cả các nước trong cộng đồng giới,

phấn đấu vì hòa bình , độc lập và phát triển "đã |

đem lại cho Việt Nam một tầm vóc mới và

một vị thế mới. Chưa bao giờ sự giao lưu giữa

Việt Nam với các nước ở khắp các châu lục, ở

tất cả các cấp và trên tất cả các lĩnh vực lại

diễn ra năng động như từ giữa thập kỷ 90 của |

thế kỷ XX đến nay . Sự tổng hòa các mối quan |

hệ của Việt Nam với các nước láng giềng , khu

vực , nước lớn , các trung tâm kinh tế - chính trị,

bạn gần, bạn xa, kết hợp giữa đa dạng hóa với

xác lập và củng cố quan hệ với các đối tác

tin cậy, các thị trường chiến lược , đã tạo cho

Việt Nam thế đối ngoại cân bằng , ổn định và

vững chắc, tạo môi trường quốc tế thuận lợi

cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

và bảo vệ đất nước.

Những thành tích đối ngoại to lớn trên đây

đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối

ngoại của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định |

bản lĩnh lãnh đạo của Đảng ta và khả năng của

đất nước ta vững vàng vượt qua mọi thử thách

của thời gian và thời cuộc để vươn tới mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh . Những thành tích đối ngoại ấy

cùng với thành tựu phát triển chung của

đất nước đã tạo tiền đề thuận lợi và cần thiết

để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò của |

đối ngoại trong bối cảnh tình hình mới đối

với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

tăng thêm thế và lực cho đất nước để nắm bắt

vận hội mới, đồng thời đối phó với thách thức

mới.D

|

|

|

|

|

|

|

TƯ TƯỞNG ...

(Tiếp theo trang 25 )

phong phú trong suốt cuộc đời hoạt động

cách mạng của Người , cả trên lĩnh vực lý luận

và thực tiễn . Những nét đặc sắc trong tư tưởng

nhân quyền của Hồ Chí Minh là :

triển liêntụccủalịch sử . Các dân tộc có thể

Quyền con người là thành quả sự phát

kế thừa, chia sẻ những giá trị nhân quyền của

nhau ;

- Quyền và phẩm giá của cá nhân gắn liền

với quyền và phẩm giá của dân tộc ;

- Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia,

toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước là tiền

đề , là điều kiện tiên quyết của quyền cá nhân ;

- Quyền con người là lý tưởng của Đảng

Cộng sản Việt Nam, là bản chất của Nhà nước

ta và của xã hội xã hội chủ nghĩa . Không có

| chế độ xã hội nào có nhiều khả năng , điều

kiện bảo đảm quyền con người bằng xã hội xã

hội chủ nghĩa .

- Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân là nhân tố cơ bản bảo

đảm các quyền con người ;

- Trách nhiệm bảo đảm quyền con người

không chỉ là của Nhà nướcmà còn của tất cả

các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị ;

- Bảo vệ độc lập dân tộc và quyền con

người của dân tộc ta , đồng thời phải tôn trọng

độc lập, chủ quyền và quyền con người của

các dân tộc khác .|

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con

người là kết tinh những tư tưởng nhân quyền

tiến bộ nhất của các dân tộc trên thế giới ; là

tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta ; là nền

tảng vững chắc trong việc hoạch định đường

lối , chính sách , xây dựng pháp luật , hoạt động

thực tiễn và trong công tác nghiên cứu lý luận

của chúng ta về quyền con người.
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC

LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI

CÔNG TÁC TÒA ÁN HIỆU HAY

NGUYỄN VĂN HIỆN •

ẢNG lãnh đạo và nguyên tắc độc

lập xét xử . Để làm rõ phương thức

~ ) lãnh
đạo

của
Đảng

đối
với công

tác

của tòa án, trước hết, cần làm rõ hai vấn đề

mang tính nguyên lý quan trọng nhất , đó là :

nguyên tắc "Đảng lãnh đạo " và nguyên tắc

"Độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật "

trong hoạt động xét xử của tòa án . Đây là

những nguyên tắc vừa cơ bản, vừa đặc thù bảo

đảm hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án .

Tòa án và nguyên tắc "khi xét xử thẩm phán

và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" .

Tòa án tư pháp của bất cứ quốc gia nào trên thế

giới cũng đều có chức năng xét xử. Là một hoạt

động nhân danh nhà nước và với vai trò là cơ

chế bảo vệ pháp luật của một quốc gia, xét xử

là việc tổ chức thực hiện quyền tư pháp - một

trong ba quyền lực cơ bản , đặc trưng của một

nhà nước. Trong hệ thống các cơ quan bảo vệ

pháp luật của nước ta, tòa án được xác định là

trung tâm và là cơ quan nhân danh Nhà nước

làm nhiệm vụ xét xử. Các Hiến pháp năm 1946,

năm 1959, năm 1980 đều có quy định về chức

năng xét xử của tòa án . Theo Hiến pháp

năm 1992 (sửa đổi ) và các quy định pháp luật

hiện hành thì hệ thống tòa án và chức năng,

nhiệm vụ của các tòa án ở nước ta hiện nay

được quy định như sau :

" Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân

dân địa phương , các tòa án quân sự và các

tòa án khác theo luật định là những cơ quan xét

xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam .

Tòa án xét xử những vụ án hình sự , dân sự ,

hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế , hành

chính và giải quyết những việc khác theo quy

định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng của mình , tòa án

có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa ;

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm

chủ của nhân dân ; bảo vệ tài sản của Nhà nước,

của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do ,

danh dự và nhân phẩm của công dân" .

Là cơ quan nhà nước được thành lập theo

luật định , tổ chức và hoạt động của các tòa án

phải tuân theo những quy định của pháp luật .

Tuy nhiên , không giống như hoạt động của các

cơ quan nhà nước khác, hoạt động của tòa án là

hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động này

các tòa án thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo

vệ pháp luật , bảo vệ các quyền , lợi ích hợp

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân

dân tối cao

( 1 ) Xem : Điều 126, Điều 127 của Hiến pháp năm 1992

(sửa đổi) và Điều 1 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

năm 2002
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pháp của nhà nước , tổ chức và công dân với

yêu cầu được đặt ra là việc xét xử phải "đúng

người , đúng tội , đúng pháp luật" . Điều này đòi

hỏi từng tòa án và từng thẩm phán được trao

quyền xét xử phải thực sự vô tư , khách quan

trong việcxem xét, giải quyết từng vụ án cụ

thể. Cơ chế pháp lý để bảo đảm sự vô tư, khách

quan trong hoạt động xét xử , như đã được quy

định và thừa nhận trong bất kỳ hệ thống pháp

luật nào, chính là nguyên tắc độc lập tư pháp

hay còn gọi là độc lập xét xử. Vấn đề độc lập

xét xử và chỉ tuân theo pháp luật là hai mặt của

một vấn đề: độc lập xét xử là cần thiết nhưng

không có nghĩa là tùy tiện , muốn xử thế nào thì

xử mà phải tuân theo pháp luật , pháp luật phải

là căn cứ quan trọng trong mọi quyết định của

tòa án . Đây chính là điểm khác biệt giữa hệ

thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và các hệ

thống pháp luật khác trong vấn đề độc lập tư

pháp .

Trên cơ sở nguyên tắc và giữ vững bản chất

pháp luật xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp và các

văn bản pháp luật có liên quan của nước ta đã

cụ thể hóa nguyên tắc độc lập xét xử với nội

dung cụ thể là : "Khi xét xử , thẩm phán và hội

thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" 2 . Xét

về mặt thực tiễn thì "độc lập xét xử và chỉ tuân

theo pháp luật" vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện

để tiến hành hoạt động xét xử một cách công

bằng và khách quan , qua đó thể hiện và duy trì

bản chất công lý của một nền tư pháp. Do đó,

nguyên tắc này cần được khẳng định và tôn

trọng cả về lý luận và thực tiễn .

Tòa án và nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Lịch

sử xây dựng và bảo vệ đất nước mấy chục năm

qua cho thấy mọi thắng lợi mà nhân dân ta đã

đạt được trong bất cứ lĩnh vực nào đều không

tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam . Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng

định cả trong lý luận và thực tiễn . Vì vậy , về

mặt pháp lý , bản chất , vai trò và phương thức

hoạt động của Đảng được ghi nhận tại Điều 4

của Hiến pháp như sau :

"Đảng Cộng sản Việt Nam , đội tiên phong

của giai cấp công nhân Việt Nam , đại biểu

trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân,

nhân dân lao động và của cả dân tộc , theo chủ

nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ,

là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong

khuôn khổHiến pháp và pháp luật ".

Rõ ràng, mặc dù có vai trò lãnh đạo trong hệ

thống chính trị, nhưng Đảng không đứng trên

và đứng ngoài Hiến pháp vàpháp luật. Thực tế ,

Đảng không làm thay các cơ quan lập pháp ,

hành pháp và tư pháp, do đó, không có vấn đề

" Đảng trị" hay "Đảng xử án " ở Việt Nam, như

một số học giả nước ngoài lầm tưởng .

Đối với các tòa án , là một bộ phận cấu thành

trong bộ máy nhà nước được giao thực hiện

quyền tư pháp, cụ thể, là cơ quan xét xử của

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo

quy định của pháp luật, thì đương nhiên tổ chức

và hoạt động của tòa án phải chịu sự lãnh đạo

của Đảng cũng giống như mọi cơ quan nhà

nước khác . Đảng lãnh đạo tòa án là để giữ vững

bản chất và bảo đảm vai trò của tòa án nói riêng

và hệ thống pháp luật nói chung trong Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân

dân, do nhân dân và vì nhân dân như đã được

quy định tại Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 .

Với ý nghĩa chính trị quan trọng này, dù chưa

được luật hóa bằng một quy phạm pháp luật cụ

thế trong các văn bản pháp luật về tổ chức và

hoạt động của tòa án, nguyên tắc Đảng lãnh

đạo đối với cơ quan tòa án phải được giữ vững

cả về mặt quan điểm và hành động thực tế

trong hoạt động của tòa án .

Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên tắc

" Đảng lãnh đạo " và nguyên tắc "độc lập xét xử

và chỉ tuân theo pháp luật" . Nếu chỉ xét về mặt

thuẫn với nhau : đã "độc lập" thì tại sao lại cần

hình thức thì có vẻ như hai nguyên tắc này mâu

(2 ) Xem : Điều 130 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và

Điều 4 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân

dân năm 2002
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có "lãnh đạo" ? "lãnh đạo" có làm triệt tiêu "độc

lập" hay không ? Rõ ràng, đây là những vấn đề

cần được làm rõ để không rơi vào trạng thái

" độc lập tùy tiện " hoặc " lãnh đạo, làm thay ".

Theo tư duy biện chứng thì cả hai nguyên

tắc "Đảng lãnh đạo" và "độc lập xét xử và chỉ

tuân theo pháp luật" tuy tồn tại song song với

nhau, nhưng nguyên tắc này là tiền đề, hệ quả

của nguyên tắc kia hoặc ngược lại . Nguyên tắc

"Đảng lãnh đạo" và nguyên tắc "độc lập xét xử

và chỉ tuân theo pháp luật" đều cần thiết đối với

cả Đảng và cơ quan tòa án . Tuy nhiên, mỗi

nguyêntắc đều có tính đặc thù riêng , nguyên

tắc này không thể thay thế cho nguyên tắc kia.

Tính đặc thù của mỗi nguyên tắc này có thể xác

định trên hai phương diện chủ yếu sau :

Một là , nguyên tắc "Đảng lãnh đạo " trực

tiếp và toàn diện mọi hoạt động của Nhà nước

và xã hội, nhưng Đảng không làm thay công

việc của các cơ quan nhà nước , tổ chức và công

dẫn . Đối với tòa án cũng vậy, Đảng lãnh đạo

toàn diện các hoạt động của tòa án, bảo đảm

cho tòa án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của

mình , nhưng Đảng không làm thay công việc

xét xử của tòa án .

Hai là , nguyên tắc "độc lập xét xử và chỉ

tuân theo pháp luật" trong hoạt động của tòa

án, xét vềmặt pháp lý , khi đã được thể hiện

thành một quy phạm pháp luật , thì đó là trách

nhiệm pháp lý của các thẩm phán và hội thẩm

tham gia hội đồng xét xử. Khi là quyền hạn của

thẩm phán thì đòi hỏi mọi cơ quan nhà nước , tổ

chức và công dân phải tôn trọng và khi là nghĩa

vụ thì đòi hỏi thẩm phán phải có trách nhiệm

thực thi nghiêm chỉnh theo đúng quy định của

pháp luật, chứ không phải theo ý chí chủ quan

của cá nhân mình . Mặt khác , "độc lập xét xử và

chỉ tuân theo pháp luật" vừa là yêu cầu , vừa là

điều kiện của việc xét xử công bằng , bảo đảm

công lý . Để đáp ứng được yêu cầu, điều kiện

"độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" , một mặt,

bản thân các thẩm phán và hội thẩm phải có đủ

trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức,

trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp ; mặt khác,

cần thiết phải loại trừ , ngăn chặn mọi sự can

thiệp trái pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân

vào việc xét xử của tòa án.

Như vậy, khi bàn đến sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác xét xử của tòa án là phương

thức lãnh đạo của Đảng cần xuất phát từ vị trí ,

vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính

trị và đặc thù hoạt động của tòa án được thể

hiện qua nguyên tắc "khi xét xử , thẩm phán và

hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" .

Phương thức lãnh đạo của Đảng trong

công tác xét xử của tòa án hiện nay . Thời

gianqua, sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan

tòa án nói chung và đối với công tác xét xử nói

riêngđược thể hiện qua các phương thức chủ

yếu sau đây :

- Đảng đề ra đường lối , chính sách về tổ

chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp,

trong đó có tòa án, đặc biệt là quan điểm chỉ

đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động

của tòa án ởnước ta theo hướng sắp xếp lại hệ

thống tòa án nhân dân, phân địnhthẩm quyền

một cách hợp lý theo nguyên tắc tổ chức tòa án

theo cấp xét xử, tăng cường năng lực cho thẩm

phán và hội thẩm ;

- Đảng chỉ đạo việc củng cố tổ chức, đề cao

trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức

tòa án ; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công

chức tòa án trong sạch, vững mạnh , nâng cao

chấtlượng hoạtđộngvà tăng cường cơ sở vật

chất phục vụ công tác xét xử của tòa án ;

-
Đảng đề ra phương hướng đổi mới công

tác xét xử của tòa án, cả về án hình sự, án dân

sự, kinh tế , hành chính và lao động theo hướng

mở rộng tranh tụng tại tòa, coi đây là khâu đột

phá của hoạt động tư pháp và thực hiện việc

tăng thẩm quyền cho tòa án cấp huyện ;

(3 ) Xem : Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa VII,

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 7, khóa VIII và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX

(4) , ( 5 ) Xem : Nghị quyết Hội nghi Trung ương 8 và

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa IX
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Đảng cho ý kiến về đường lối xây dựng,

sửa đổi, bổ sung các đạo luật cơ bản của đất

nước và các văn bản pháp luật quan trọng về tổ

chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp,

trong đó có Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự,

Bộ Luật Dân sự , Bộ Luật Tố tụng hình sự ,

Bộ Luật tố tụng dân sự , Luật Tổ chức Tòa án

nhân dân , Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm

Tòa án nhân dân ...;

- Đảng chỉ đạo hoặc cho ý kiến về nguyên

tắc chung, trên cơ sở quy định của pháp luật

trong việc giải quyết, xử lý tội phạm liên quan

đến cán bộ, đảng viên, các vụ án nghiêm trọng,

phức tạp về chính trị , kinh tế , xã hội , các vụ án

tham nhũng có liên quan đến cán bộ thuộc diện

quản lýcủa các cấp ủy đảng , các vụ án có liên

quan đến quan hệđối ngoại ... theo nguyêntắc

tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng , đồng

thời phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ

quan bảo vệ pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận

lợi để cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành các

hoạt động tố tụng , bảo đảm nguyên tắc mọi

công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi vi

phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý

chính xác , nghiêm minh và kịp thời, không để

lọt tội phạm, không làm oan người vô tội ;

- Đảng trực tiếp quản lý công tác tổ chức cán

bộ, trong đó có việc xem xét, quyết định nhân

sự cán bộ lãnh đạo và thẩm phán tòa án các

cấp .

Các phương thức lãnh đạo của Đảng nói trên

chủ yếu được thể hiện thông qua quy chế

hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương ,

Bộ Chính trị , Ban Bí thư, các Ban cán sự Đảng,

Ban Nội chính Trung ương và cấp ủy đảng ở

địa phương” . Theo chức năng, nhiệm vụ được

giao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối

cao , Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân cấp

tỉnh cũng có vai trò nhất định trong việc thực

hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan

tòa án nói chung và công tác xét xử nói riêng .

Về phương pháp thực hiện : tùy theo chức

năng, nhiệm vụ được giao trong việc lãnh đạo

ཀ

đối với cơ quan tòa án và công tác xét xử , mỗi

tổ chức đảng nói trên thể hiện vai trò lãnh đạo

của mình bằng việc ra các nghị quyết, chỉ thị về

công tác tư pháp, trong đó có công tác xét xử ;

kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị

đó ; cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo và thẩm

phán tòa án các cấp ; nghe báo cáo và cho ý

kiến, định hướng xử lý các vụ án quan trọng ,

phức tạp , liên quan đến chính trị và quan hệ đối

ngoại hoặc liên quan đến cán bộ, đảng viên

thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cấp ủy .

Như vậy, nếu xét về phạm vi, nội dung và

phương pháp thì sự lãnh đạo của Đảng đối với

cơ quan tòa án và công tác xét xử là toàn diện

và trực tiếp. Điều đáng lưu ý là dù có chỉ đạo

việc xử lý các vụ án thì các cấp ủy đảng cũng

không cho ý kiến về tội danh và mức án , mà chỉ

cho ý kiến về đường lối chung bảo đảm cho

(6) Xem : Chỉ thị số 52– CT - TW ngày 16-3-2000 của

Bộ Chính trị về phạm vi trách nhiệm, quyền hạn giữa các

cấp ủy đảng với Đảng ủy Công an , Ban cán sự đảng Viện

Kiểm sát nhân dân , Ban cán sự đảng của Tòa án nhân dân

đến
trong công tác bảo vệ đảng và xử lý tội phạm liên quan

cán bộ, đảng viên ; Điều 3 và Điều 4 của Quy chế làm việc

của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Ban Bí

thư khóa IX ; Điều 2 của Quyết định số 40 QĐ /TWngày

18-7-2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

(7 ) Xem : Chỉ thị số 52 –CT- TW (tài liệu đã dẫn)

( 8 ) Xem : Quyết định số 51– QĐ /TW ngày 3-5-1999 Của

Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ;

Hướng dẫn số 11 -HD /TCTW ngày 29-12-1999 của Ban

Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định về phân cấp

quản lý cán bộ, Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bổ

nhiệm cán bộ ; Hướng dẫn số 01-HD /TW ngày 3-4-2003

của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của

Thường trực tỉnh ủy, thành ủy

(9) Xem : Điều 3 và Điều 4 của Quy chế làm việc của

Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị và Ban Bí thư

khoá IX ; Điều 2 của Quyết định số 40- QĐ /TW ngày

18-7-2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và Hướng

dẫn số 01– HD /TW ngày 3-4-2003 của Ban Bí thư về

nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực tỉnh ủy,

thành ủy

( 10) Xem : Hướng dẫnsố 01 –HD /TW ngày 3-4-2003 của

Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường

trực tỉnh ủy , thành ủy
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việc xét xử vụ án đúng pháp luật, nên nhìn

chung cơ chế giải quyết vụ án có sự tham gia

chỉ đạo của cấp ủy đảng là phù hợp với nguyên

tắc "Đảng lãnh đạo" và nguyên tắc "khi xét xử

thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" .

Tuy nhiên , thực tiễn cho thấy không phải

không có những bất cập, cụ thể:

Thứ nhất: Ngoài các vụ án có liên quan đến

cán bộ thuộc diện quản lý trực tiếp của các cấp

ủy thì đối với các vụ án hình sự khác được coi

là nghiêm trọng , phức tạp về chính trị , kinh tế ,

xã hội , các vụ án tham nhũng lớn hoặc có liên

quan đến quan hệ đối ngoại cũng cần phải báo

cáo và xin ý kiến của cấp ủy khi xử lý , nếu xét

về mặt quan điểm bảo đảm nguyên tắc Đảng

lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn . Nhưng , việc

xác định thế nào là vụ án nghiêm trọng , phức

tạp như nêu trên thì chưa có hướng dẫn rõ ràng

kể cả về tiêu chí cụ thể để xác định và quy trình

chỉ đạo đối với vụ án thuộc loại này , nên trong

thực tế cả cấp ủy và tòa án đều lúng túng .

Thứ hai: Việc xử lý một số vụ án cụ thể

trong một số trường hợp có ảnh hưởng rất lớn

về mặt chính trị, kinh tế và xã hội , đặc biệt là

ảnh hưởng đến chủ trương , đường lối cụ thể của

Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai

đoạn hiện nay. Các vụ án này không chỉ giới.

hạn ở các vụ án hình sự mà bao gồm cả các vụ

án kinh tế , hành chính, lao động … có liên quan

đến nhiều đối tượng, đặc biệt là khi các loại vụ

việc này có ảnh hưởng đến chủ trương phất

triển kinh tế thuộc các lĩnh vực, vùng , miền

trọng điểm hoặc chính sách thu hút đầu tư nước

ngoài đòi hỏi phải hết sức thận trọng và nhất

quán. Đối với các loại vụ việc này, hiện nay cơ

chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng chưa được

quy định rõ ràng.

Thứ ba: Việc kiểm tra của các cấp ủy đối

với công tác xét xử của tòa án như thế nào, nội

dung và phạm vi kiểm tra gồm những vấn đề gì

để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng , vừa

không đi quá sâu hoặc kết luận về những vấn

đề chuyên môn của tòa án cũng là vấn đề hiện

nay chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng , nên

trong thực tế triển khai thực hiện cònnhiều

lúng túng , vướng mắc hoặc chồng chéo giữa

chức năng , nhiệm vụ của tòa án và của cấpủy .

Một số yêu cầu đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng trong công tác xét xử của tòa

án. Thời gian qua Đảng đã thể hiện được vai

trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với cơ

quan tòa án nói chung và đối với công tác xét

xử của tòa án nói riêng. Chính sự lãnh đạo của

Đảng là nhân tố quyết định những kết quả,

thành tựu mà tòa án đã đạt được trong việc thực

hiện chức năng xét xử và các nhiệm vụ chính trị

được giao . Tuy nhiên , không phải mọi lúc, mọi

nơi đã nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm

túc và đúng đắn nguyên tắc Đảng lãnh đạo và

nguyên tắc đặc thù trong hoạt động tư pháp là

"khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và

chỉ tuân theo pháp luật" .

Trong điều kiện và yêu cầu xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thì vấn đề quan trọng nhất đối với sự lãnh đạo

của Đảng là làm thế nào để bảo đảm quyền lực

nhà nước thuộc về nhân dân . Đối với cơ quan

tòa án và hoạt động xét xử, thì sự lãnh đạo của

Đảng phải nhằm xây dựng và bảo đảm để tòa

án thực sự trở thành một thiết chế bảo vệ công

lý của một nhà nước pháp quyền , tòa án phải là

nơi thể hiện rõ nhất bản chất nhân dân và tính

công bằng , công lý và dân chủ trong hoạt động

tư pháp của nhà nước ta . Xuất phát từ thực tiễn

và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị , sự lãnh đạo

của Đảngtrong lĩnh vực này phải tập trung vào

các vấn đề cơ bản sau :

1 – Đảng lãnh đạo việc hoàn thiện hệ thống

pháp luật: Hoạt động của tòa án là hoạt động tư

pháp . Chất lượng của hoạt động này phụ thuộc

vào mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật ,

trong đó có các đạo luật cơ bản của nhà nước

và sự vận hành bộ máy của các cơ quan bảo vệ

pháp luật, trong đó có tòa án . Chủ trương , quan

điểm của Đảng về các vấn đề pháp luật và hệ
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thống tòa án ở nước ta theo đường lối đổi mới

và cải cách tư pháp đã được đề ra trong các

nghị quyết của Trung ương. Việc cụ thể hóa

các chủ trương , quan điểm đó thành các quy

định của pháp luật cần được tiến hành khẩn

trương hơn để tạo cơ sở pháp lý cho những

chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt

động của tòa án.

2 – Đảng tăng cường lãnh đạo công tác tổ

chức cán bộ tòa án : Thời gian qua, sự lãnh đạo ,

chỉ đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ

của tòa án các cấp có ý nghĩa quan trọng trong

việc xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán tòa án

các cấp trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên,

phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực

này cần tiếp tục đổi mới để phù hợp hơn với

những đặc điểm về tổ chức và hoạt động của

tòa án các cấp. Vấn đề có tính nguyên tắc là

Đảng phải trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ lãnh

đạo của tòa án các cấp , chỉ đạo, hướng dẫn về

tiêu chuẩn chính trị đối với thẩm phán .

3 – Bảo đảm và hoàn thiện sự lãnh đạo của

Đảng trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ

án: Đây là lĩnh vực hết sức khó khăn đối với

các cấp ủy và tòa án, vì nếu vấn đề này không

được xử lý đúng mức thì rất có thể có những

ảnh hưởng không tốt, thậm chí dẫn đến những

vi phạm trong việc thực hiện cả hai nguyên tắc :

"Đảng lãnh đạo " và "độc lập xét xử và chỉ tuân

theo pháp luật" trong hoạt động của tòa án . Vì

vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng trong lĩnh vực này phải quán triệt các yêu

cầu sau:

Thứ nhất, xét xử phải trên cơ sở của pháp

luật, nhưng không được xa rời chủ trương,

đường lối chính trị của Đảng ; xét xử phải phục

vụ nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân,

nhưng các cấp ủy không được gây áp lực hoặc

làm thay công việc chuyên môn của tòa án và

thẩm phán ;

Thứ hai, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng

toàn diện, trực tiếp hơn , thì sự lãnh đạo, chỉ đạo

của cấp ủy trong việc xử lý các loại vụ án cần

phải quan tâm tới các vụ án kinh tế , lao động ,

hành chính quan trọng, phức tạp có ảnh hưởng

tới tình hình chính trị - xã hội .

Thứ ba, cần có cơ chế phân công, phân

nhiệm rõ ràng giữa các cấp ủy trong việc chỉ

đạo , định hướngxử lý, giải quyết các loại vụ án

theo hướng không phải mọi cấp ủy đều được

phân công nhiệm vụ cho ý kiến đối với việc

giải quyết vụ án để tránh hiện tượng chồng

chéo, không thống nhất trong đường lối chỉ

đạo.

Thứ tư , Đảng phải có quy định, hướng dẫn

cụ thể việc phân loại các loại vụ án cần chỉ đạo,

định hướng việc giải quyết; về thẩm quyền,

trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các cấp

ủy và trình tự , thủ tục trong việc chỉ đạo, định

hướng việc xử lý các vụ án đó. Có như vậy thì

sự chỉ đạo của cấp ủy đối với việc giải quyết

các loại vụ án mới thực sự khoa học , có hiệu

quả, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng

quyền hạn hoặc danh nghĩa cấp ủy để tác động

tiêu cực đối với việc xét xử.

Tóm lại, chúng ta khẳng định rằng sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác xét xử của tòa

án là nhân tố quan trọng bảo đảm cho tòa án

thực hiện có hiệu quả cao chức năng , nhiệm vụ

xét xử của mình. Tuy nhiên, trong công cuộc

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và

vì nhân dân thì việc đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với việc xét xử của tòa án

cũng như việc đổi mới tổ chức và phương thức

hoạt động của tòa án là hai mặt không thể tách

rời và là những nhiệm vụ cấp bách và quan

trọng . Với những bài học của quá khứ và hiện

tại , chúng ta tin rằng , đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với việc xét xử của tòa án sẽ

tạo ra những tiền đề mới bảo đảm cho tòa án

hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ xét xử các

loại vụ án theo đúng quy định của Hiến pháp và

pháp luật . D
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NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI VIỆTNAM

TRƯỚC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

I– Nghiêncứu con người – nhiệm vụ vừa

quen thuộc vừa mới lạ

1 - Ở Việt Nam, trước kia , văn - sử - triết bất

phân. Hơn một nghìn năm, kể từ khi Nho giáo

du nhập , tri thức của văn hóa Nho giáo chủyếu

là tri thức về con người - chủ đề bao trùm là dạy

và học làm người .

Như vậy, soi vào lịch sử nhận thức, thì nhiệm

vụ nghiên cứu con người Việt Nam dường như

đã khá quen thuộc và có thể nói , đã ít nhiều có

truyền thống đối với giới nghiên cứu Việt

Nam . Tuy nhiên , đặt trong tương quan với

những hiểu biết về các đối tượng khác , nhất là,

đặt trong tương quan với những nhu cầu của sự

phát triển đất nước , của sự phát triển bản thân

con người trước thách thức của thế kỷ XXI , thì

nhiệm vụ này thực ra là mới mẻ, cấp bách , và

nói thật chính xác thì vấn đề con người trong xã

hội hiện đại khác khá xa với vấn đề con người

mà nhận thức truyền thống đã từng lý giải .

Đây là điều cần lưu ý khi tiến hành những

nghiên cứu về con người, đặc biệt là nghiên cứu

lý luận .

2 - Hồi đầu thế kỷ , với phong trào Duy Tân,

Đông Du, con người Việt Nam lần đầu tiên được

đem so sánh với người phương Tây và người

Đông Á . Kể từ đó, cùng với sựtiếpthu và phát

triển các khoa học chuyên ngành, tri thức về con

người nói chung và về con người Việt Nam nói

riêng đã được tích lũy ngày một phong phú hơn ,

nhưng tản mạn trong các khoa học chuyên

ngành riêng rẽ như triết học và văn hóa học, sử

HỒ SĨQUÝ *

học và khảo cổ học, yhọc và dân tộchọc, xã hội

học và tâm lý học , đạo đức học và nhân trắc

học, v.v ..

3 - Từ giữa những năm 80 ( thế kỷ XX ),

những khó khănkháchquan dođất nước vừa trải

qua thời kỳ chiến tranh kéo dài, do những bất

cập của cơ chế hành chính - bao cấp và do vấp

phải một số sai lầm chủ quan trong quá trình

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội... đã làm

cho vấn đề con người, vai trò của nhân tố con

người cần phải được nhận thức lại . Trước đó,

việc quá nhấn mạnh quan điểm con người là sản

phẩm của hoàn cảnh, quá nhấn mạnh lợi ích xã

hội , lợi ích tập thể... đã làm cho chúng ta đôi khi

vô tình không thấu hiểu được sức mạnh của

nhân tố con người, không chú trọng đúng mức

vai trò con người cá nhân, lãng quên lợi ích cá

nhân những động lực quan trọng của sự-

phát triển .

Đổi mới nói chung, đổi mới tư duy nói riêng,

đã đáp ứng nhu cầu bức thiết đó .

4 - Kể từ khi đổi mới, con người, nhân tố con

người được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi

* PGS , TS , Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội

( 1 ) Xem : Vũ Khiêu : Nho giáo và phát triển ở Việt Nam ,

Nxb Khoa học Xã hội , 1997

Trần Quốc Vượng : "Nho giáo và văn hóa Việt Nam ",

Văn hóa Việt Nam , Nxb Văn hóa dân tộc 2000 , tr 501 -

515

(2 ) Xem : Đào Duy Anh : Việt Nam văn hóa sử cương ,

Nxb Hội Nhà văn, 2000
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trọng . Trong " Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa

xã hội trong thời kỳ quá độ " ( 1991 ) , Đảng ta

xác định rõ: " vì hạnh phúc con người là động

lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của

nhân dân " (3 )

Trong " Chiến lược ổn định và phát triển

kinh tế - xã hội 1991-2000" , tư tưởng coi con

người là trung tâm của sự phát triển đã được

Đảng ta chính thức ghi nhận . Văn kiện viết :

"Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là

vì con người, do con người. Chiến lược kinh tế -

xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm ... Lợi

ích của mỗi người, của từng tập thể và của toàn

xã hội gắn bóhữu cơ với nhau, trong đó lợi ích

cá nhân là động lực trực tiếp" (4)

Những tư tưởng này có ý nghĩa to lớn trong

việc thúc đẩy những chuyểnbiến kinh tế - xã hội

những năm gần đây và sẽ còn là quan điểm có ý

nghĩa chiếnlược đối với sự phát triển đất nước

mai sau.

bút

Bài học của các nước trong khu vực, nhất là

đối với các nước có trình độ phát triển tương tự

như Việt Nam , tài nguyên không giàu , song

phá lên được do biết phát huy nhân tố con

người, do biết chú trọng khai thác nguồn lực

con người... đã làm cho việc đổi mới tư duy về

nhân tố con người ở Việt Nam có thêm căn cứ

thực tiễn .

5 - Trong thế kỷ XX, nhất là từ nửa sau của

thế kỷ, các khoa học về con người đã có bước

tiến rất dài trong việc nghiên cứu con người.

Nhìn lại sự phát triển của khoa học thế kỷ XX,

tại Hội nghị quốc tế bàn về những vấn đề khoa

học do UNESCO tổ chức tại Hung-ga -ri , tháng

6 -1999 (lúc giới khoa học chưa dám nghĩ đến

việc hoàn thành giải mã bản đồ gen người, 2003,

nhân bản vô tính người ( ?) , 2003) , cộng đồng

thế giới đã ra Tuyên bố về những trách nhiệm

mới của khoa học, trong đó có đánh giá rất cao

những đóng góp của khoa học và công nghệ cho

tiến bộ của con người . Theo Tuyên bố này, tri

thức khoa học thế kỷ XX đã đem lại "những kết

quả có lợi ở mức cao nhất" cho con người. Bệnh

tật đã được khống chế ở mức đáng mừng. Sản

xuất nông nghiệp đã cho phép số dẫn tăng đáng

kể. Nguồn năng lượng cho đời sống tăng kỳ

diệu . Phần lớn lao động nặng nhọc được giải

phóng . Các thế hệ người ngày nay được hưởng

"một phổ lớn " các sản phẩm công nghệ và công

nghiệp so với cha anh họ . Tri thức về nguồn gốc

vũ trụ , về nguồn gốc sự sống , về nguồn gốc con

người và loài người... đã cho phép con người có

những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề của

cuộc sống . Khoa học "đã tác động sâu sắc tới

hành vi và triển vọng" của chính con người .

Không thể phủ nhận, khoa học thế kỷXX đã có

những hiểu biết về con người sâu sắc hơn rất

nhiều so với trước kia.

6 - Trong khi thế giới có những nhận thức

khá sâu về con người trong nhiều vùng văn hóa

khác nhau, thì tri thức về con người Việt Nam,

có thể nói , vẫn còn khá đơn giản và cóphần cảm

tính trong nhiều ấn phẩm . Những kiến thức cơ

bản về con người trong các khoa học y , sinh ,

tâm lý hoặc xã hội và nhân văn … trên thực tế ,

vẫn chưa đủ để xác định đặc trưng người Việt .

Hơn thế nữa, hình ảnh về con người trong hầu

hết các khoa học xã hội và nhân văn cũng như

trong một số khoa học tự nhiên có nghiên cứu về

con người, nhìn chung, đều bị cô lập hóa và chia

cắt theo các khía cạnh quá chuyên biệt, đến nỗi

rất khó hình dung bóng dáng của con người

bằng xương bằng thịt trong các nghiên cứu

chuyên ngành.

Khoa học về con người ở Việt Nam , trên

thực tế , còn là một mảnh đất hoang, chưa được

cày xới. Việc trả lời câu hỏi con người Việt Nam

là gì và đặc trưng riêng biệt của con người Việt

Nam ra sao rõ ràng vẫn chưa có câu trả lời.

( 3 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , 1991 , tr 13

(4 ) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến

năm 2000 , Nxb Sự thật , 1991 , tr 8

( 5 ) Xem : Tuyên bố của Hội nghị thế giới "khoa học cho

thế kỷ XXI : Những trách nhiệm mới" , Thông tin Khoa học

xã hội, số 5-2000 , tr 36 - 45

- John L. Petersen : Con đường đi đến năm 2015. Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2000 , tr 21 - 22

- Đặng Chuẩn : "Con người là gì? " , báo Quốc tế , Số 9

(15-10-2000)

- "Bản chất con người sẽ vẫn không thay đổi" , báo

Quốc tế , Số 9 (15-10-2000 )

44
Số 17 (tháng 9 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Những kết quả trong nghiên cứu người Việt (kể

cả ở các nhà Việt Nam học nướcngoài) cũng

còn rất khiêm tốn . Có lý do để nói chúng ta thực

sự hiểu biết quá ít về người Việt Nam .

- -II Con người, nhân tố con người

nguyên nhân của thất bại, bí quyết của thành

công

1 - Bước vào thế kỷ XXI, khi đất nước từng

bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

chủ động mở cửa và hội nhập với khu vực và

quốc tế , thì hàng loạt thách thức đã nảy sinh

xung quanh việc xử lý vấn đề con người, phát

huy vai trò nhân tố con người. Đối mặt với

những vấn đề của xã hội hiện đại , hình như mọi

vấn đề đặt ra trong hoạt động xã hội đều có cái

gì đó thuộc về con người , nhân tố con người.

Nói cách khác , hầu hết các vướng mắc trên

đường phát triển , đều có nguyên nhẫn thuộc về

con người - con người Việt Nam sản phẩm tất

nhiên và đặc thù của lịch sử Việt Nam.

Một số vướng mắc trong hoạt động kinh tế –

xã hội hiện nay:

- Con người lao động , con người quản lý ,

con người Việt Nam công nghiệp : các nhà đầu

tư nước ngoài than phiền lề lối làm việc của

người Việt .

- Con người kinh tế : con người Việt Nam

trong cơ chế thị trường , đặc biệt là thị trường

nhà đất khoảng 10 năm qua.

- Con người và luật pháp ở Việt Nam: từ luật,

văn bản dưới luật đến thực thi luật pháp .

- Con người khoa học ở Việt Nam: khả năng

sáng tạo , ý chí sáng tạo và các vật cản hữu hình

và vô hình .

- Con người Việt Nam trong định hướng giá

trị : giá trị thực và giá trị ảo , thực dụng và thực

tê.

2 - Về bí ẩn của con người Việt Nam, giáo sư

Trần Văn Giàu viết : " Cần phải gắng mà nghiên

cứu con người Việt Nam, cắt nghĩa nguyên nhân

vì saomàngười Việt Nam lại thắng Pháp rồi lại

tiếp tục thắng Mỹ . Khó lắm , đề tài này rất khó .

Bởi vì , tôi cũng đồng ý với Mắc-na-ma-ra, Mỹ

là cường quốc bậc nhất trên thế giới, là nước

giàu nhất thế giới , khôn nhất thế giới. Đừng

ngây thơ mà nói Mỹ dại; Mỹ không hề dại,

ngược lại , rất khôn , khôn lắm . Khôn thể, giỏi thế

mà lại dành những 20 năm tiến hành chiến tranh

với Việt Nam ; rồi thua . Thua con người Việt

Nam, thua văn hóa Việt Nam , thua cái " chất

Việt Nam "... Vấn đề là ở chỗ, trên thế giới này

hay gần hơn là các nước quanh ta , ai chỉ ra được ,

hay ai trả lời được câu hỏi: có dân tộc nào nhiều

lần phải đương đầu nhất với một nước lân cận

lớn mạnh hơn gấp 10 lần , 20 lần , 30 lần ... và rốt

cuộc đều đứng vững , không bị đồng hóa, giữ

được bản sắc của mình và nếu phải tiến hành

chiến tranh thì đều kết thúc bằng những chiến

thắng oanh liệt? Hãy thử tìm một nước, một dân

tộc , không phải một lần , mà hailần trong lịch sử

hiện đại đánh bại hai cường quốc mạnh nhất thế

giới. Lần thứ nhất là chiến thắng Pháp, lần thứ

hai là chiến thắng Mỹ" .

Một số học giả nước ngoài đã từng nói :

Không chỉ trong chiến đấu, mà ngay trong lao

động, sáng tạo, trong xây dựng kinh tế... con

người Việt Nam cũng có nhiều phẩm chất đáng

tin cậy .

3 - Điều thú vị là, nghiên cứu con người Việt

Nam, lâu nay, luôn là vấn đề có sức cuốn hút

đặc biệt đối với mọi tầng lớp xã hội : nhà khoa

học - khoa học xã hội và khoa học tự nhiên , nhà

hoạt động chính trị - xã hội ; người thành đạt và

người chưa thành đạt, v.v .. tất cả đều cảm thấy

cần phải nhận thức sâu hơn nữa về con người

Việt Nam và chính con người mình .

III – Con người Việt Nam – những vấn đề

cần giải đáp

1 - Có cơ sở để nói rằng , con người Việt

Nam, một mặt, do được sinh ra từ lịch sử đặc thù

của xã hội Việt Nam và được đặt trước những

thách thức riêng biệt đối với sự phát triển của xã

hội Việt Nam nên chắc chắn có những nét đặc

thù so với người phương Tây, người Nga, người

Trung Hoa hoặc Đông - Nam Á... Song mặt

(6 ) Trần Văn Giàu : " Con người Việt Nam : một số

vấn đề cần nghiên cứu" , Tạp chí Nghiên cứu Con người ,

Số 2-2002
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khác, người Việt, ngay từ ngàn xưa đã là sản

phẩm của sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Có

thể nói , về mặt địa - chính trị, Việt Nam thuộc

khu vực Đông - Nam Á, tức là có nhiều néttức là có nhiều nét

tương đồng với khu vực này. Nhưng về mặt văn

hóa, do chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa

Khổng giáo nên Việt Nam lại thuộc về vùng văn

hóa Đông Á” . Đây là một đặc điểm khá tế nhị ,

có ý nghĩa quy định đáng kể đối với sự phát

triển của con người và xã hội Việt Nam tương

lai. Do vậy đặc điểm này rất đáng được lưu ý để

nghiên cứu con người Việt Nam.

Con người Việt Nam : những vấn đề hiện đại:

Đặc trưng văn hóa - xã hội của người Việt :

những điểm mạnh, những điểm hạn chế trước

yêu cầu của kinh tế thị trường , toàn cầu hóa và

hội nhập quốc tế .

Đặc trưng người Việt trong các vùng, miền,

địa phương.

Những tác động của văn minh và văn hóa

hiện đại đến người Việt, quy định diện mạo của

con người Việt Nam hiện nay. Cái ngoại sinh và

cái nội sinh, cái cần gìn giữ , bảo tồn và cái cần

vượt bỏ vì mục tiêu phát triển con người.

Sau gần 20 năm đổi mới, chất lượng sống

cộng đồng được nâng cao. Sự nghiệp phát triển

con người đã đạt được những thành tựu to lớn

thể hiện rõ nhất là: chỉ số phát triển con người

(HDI) Việt Nam những năm gần đây .

2 - Định hướng xây dựng con người Việt

Nam phát triển toàn diện . Xây dựng con người

" có ý thức làm chủ , ý thức trách nhiệm công

dân ; có tri thức , sức khỏe và lao động giỏi ; sống

có văn hóa và tình nghĩa , giàu lòng yêu nước và

tinh thần quốc tế chân chính" " , " xây dựng con

người Việt Nam phát triển toàn diện về chính

trị , tư tưởng , trí tuệ , đạo đức, thể chất, năng lực

sáng tạo , có ý thức cộng đồng , lòng nhân ái ,

khoan dung, tôn trọng nghĩa tình , lối sống có

văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình , cộng

đồng và xã hội . Văn hóa trở thành nhân tố thúc

đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa

truyền thống cách mạng của dân tộc , phát huy

tinh thần yêu nước, ý chí tự lực , tự cường xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc" .

3 - Những nét đặc thù , phổ biến; những nét

tích cực, thế mạnh và những hạn chế của người

Việt Nam... trước đòi hỏi mới của xã hội hiện

đại thể hiện qua các giá trị .

Những nét tích cực, thếmạnh : Yêu nước, cần

cù hiếu học , đề cao giáo dục, tính cộng đồng,

trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng cao. Tôn

trọng quan hệ gia đình, huyết tộc. Thông minh .

Tìnhnghĩa, vị tha . Thích nghi, nắm bắt cái mới

nhanh nhạy , ghét cực đoan .

Về những điểm hạn chế: Không có những

sáng tạo lớn. Thiếu tác phong công nghiệp.

Về khả năng của người Việt trước nhu cầu

của sựphát triển : Khả năng tiếp thu khoa học -

kỹ thuật hiện đại . Khả năng đi vào công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

Đứng trước những thách thức mới của sự

phát triển , những thách thức đặt ra trong thời đại

toàn cầu hóa, người Việt có đặc thù xã hội, đặc

thù tâm lý , đặc thù văn hóa (và có thể có những

nét đặc thù sinh học) riêng. Đó là "những giá trị

bền vững , những tinh hoa của cộng đồng các

dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử

hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ

nước" , như đã được Đảng ta khẳng định .

Đương nhiên, cái riêng , cái đặc thù ở đây

không hiểu theo nghĩatuyệt đối ." Riêng " không

có nghĩa là khônghề tồntại ở các dân tộc khác ,

mà " riêng" chỉ với nghĩa là khác về vị trí trong

bảng giá trị so với các dân tộc khác .

Với tinh thần ấy , việc nghiên cứu con người

Việt Nam với những giá trị đặc thù của nó chắc

chắn không phải chỉ là tìm kiếm một hành trang

có ý nghĩa riêng cho sự phát triển của xã hội

Việt Nam thế kỷ XXI, đó còn là một phần tài

sản chung của văn hóa nhân loại . D

(7 ) Xem: Phan Huy Lê: "Việt Nam trong quan hệ với

Đông Á và giá trị Đông Á qua tiến trình lịch sử ", Nghiên

cứu Con người, Số 3-2003

( 8 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 15

(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 114

( 10) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, tr 56
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ỘI nhập văn hóa luôn gắn liền với

giao lưu văn hóa. Càng mở rộng giao

Hlưu văn hóa, sự hội nhập văn hóa

càng diễn biến sôi động hơn , đồng thời phức

tạp hơn . Sự giao lưu được mở trên các lĩnh

vực : kinh tế , chính trị, xã hội , khoa học, kỹ

đồng thời có sự hội nhập giữa văn hóa quá khứ

của quốc gia vào văn hóa hiện đại của quốc tế;

có sự hội nhập giữa văn hóa quá khứcủa quốc

tế vào văn hóa hiện đại của quốc tế . Trong

quá khứ , văn hóa quốc gia và văn hóa quốc tế

cũng đã liên tục có những hội nhập qua lại,

đồng thời có sự hội nhập

chồng chéo với văn hóa

VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XXI:

cần nhìn nhận khách quan

vấn đề bội nhập -

giao lưu văn hóa

TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN

quá khứ của quá khứ đó

nữa... Để thuận tiện trong

việc luận giải về những

vấn đề đang đặt ra trong sự

hội nhập văn hóa, xin lược

bỏ đi tất cả những chi tiết

ngoại lệ và khái quát toàn

cảnh của sự hội nhập văn

hóa lại , chúng ta có thể có

được một bản lược đồ như

sau:

VHHĐQG

thuật ... thì sự hội nhập văn hóa càng sôi động

và có nhiều phức tạp . Mở rộng giao lưu mà

không định hướng là rất tai hại; tai hại hơn cả

sự "bé quan , tỏa cảng" . Đó là nói về sự hội

nhập văn hóa quốc tế vào quốc gia . Nhưng , | VHQKQG

phạm vi của "hội nhập" không phải chỉ có một

chiều . Cùng với sự hội nhập từ quốc tế vào

quốc gia, luôn có sự hội nhập từ quốc gia vào

quốc tế . Một khía cạnh khác cũng không kém

phần quan trọng, là hội nhập văn hóa quá khứ

vào văn hóa hiện đại. Nói cách khác, có sự hội

nhập mang tính chất đồng đại gắn với sự hội

nhập mang tính chất lịch đại. Sự hội nhập văn

hóa đồng đại luôn có tính chất hai chiều: hội

nhập từ quốc tế vào quốc gia và hội nhập từ

quốc gia vào quốc tế . Còn trong hội nhập văn

hóa lịch đại thì có sự hội nhập từ văn hóa quá

khứ của quốc gia vào văn hóa hiện đại của

quốc gia ; có sự hội nhập từ văn hóa quá khứ

của quốc tế vào văn hóa hiện đại của quốc gia ;

VHHĐQT

VHQKQT

O

Trong lược đồ trên , mũi tên mang số chỉ

chiều hướng các tuyến hội nhập . Các cụm từ viết

tắt được quy ước như sau: VHHĐQG = văn hóa

hiện đại quốc gia ; VHHĐQT = văn hóa hiện đại

quốc tế ; VHQKQG = văn hóa quá khứ quốc gia ;

VHQKQT = văn hóa quá khứ quốc tế .

Muốn được cụ thể, khi xem xét sự

vận động trong hội nhập văn hóa cần lấy một

tiết diện thời gian. Đồng thời, cũng cần thấy

rõ rằng sự vận động của hội nhập là những

* PGS,TS , Nhà nghiên cứu
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quá trình , cho nên tiết diện thời gian đó không

phải là một giờ, một ngày, một tháng, một

năm ... mà có thể là rất dài. Chẳng hạn như

Liên hợp quốc đã từng phát động và Đại hội

đồng 22 của UNESCO ( 1983 ) đã từng thông

qua: Nghị quyết về Thập kỷ phát triển văn hóa

từ năm 1988 đến 1997 ... Như vậy, tiết diện

thời gian là suốt mười năm .

Trong hội nhập văn hóa, với Việt Nam

trước tiên là phải chuẩn bị "nội lực" để tiếp

nhận sự hội nhập của văn hóa quốc tế vào và

để từ nội lực của mình có được những gì gọi là

văn hóa mang bản sắc dân tộc mà quốc tế chịu

tiếp nhận . Sự chuẩn bị này phải mang tính chất

toàn diện , nhưng trước hếtlà sự chuẩn bị một

hệ thống lý luậnvề thế nào là "văn hóa" và thế

nào là "văn hóa Việt Nam theo định hướng xã

hội chủ nghĩa "; thế nào là "bản sắc dân tộc " và

"bản sắc dân tộc của một Việt Nam " với 54

dân tộc hợp lại là như thế nào, v.v... Mấy mươi

năm nay, đặc biệt là trong vài thập kỷ vừa qua,

ở nước ta các vấn đề đó đã được nêu ra , được

thảo luận và đã có được một số kết quả đáng

khích lệ, các kết quả chưa tương xứng với yêu

cầu về mặt lý luận , để có thể làm nền tảng bảo

đảm cho tính hiệu quả cao của tuyến hội

nhập 1 , đặc biệt là tuyến hội nhập 2 đã ghi trên

bản lược đồ. Trong hệ thống lý luận mà Việt

Nam cần hoàn chỉnh thì lý luận về " định

hướng" là đặc biệt quan trọng . Nếu lý luận về

định hướng chưa hoàn chỉnh tới một độ tương

đối nào đó mà chúng ta cứ mở toang cánh cửa

cho hội nhập, cho giao lưu , trong đó có hội

nhập, giao lưu văn hóa thì, như đã nói ở trên,

khó có thể tránh khỏi tình trạng hại nhiều

hơn lợi.

Ở trên chúng tôi vừa lưu ý đặc biệt đến

tuyến hội nhập 2 ghi trên bản lược đồ, tức là

tuyến hội nhập văn hóa quốc tế vào quốc gia ,

bởi vì trên thực tế của thế giới nhiều thập kỷ

qua, lịch sử đã để lại cho Việt Nam một nội lực

văn hóa không thuộc hàng các nước mạnh

nhất, trong khi nước ta phải luôn đối đầu với

sự hội nhập vào các luồng văn hóa của các

nước thuộc hàng mạnh nhất . Nói "đối đầu " là

bởi vì các nước có nội lực văn hóa mạnh

không phải văn hóa của họ chỉ mạnh về mặt

tốt mà còn mạnh về cả những mặt mà đối với

Việt Nam lại là xấu. Và thường khi tiếp nhận

cái xấu vẫn dễ dàng hơn tiếp thu cái tốt. Cho

nên trong quá trình vận hành tuyến hội nhập 2

hết sức cần một lý thuyết hoàn chỉnh về tiếp

thu có chọn lọc , có phê phán , có sáng tạo – một

sự đúc kết lý luận nghe có vẻ giản dị , nhưng

thực chất là rất sâu sắc , rất quan trọng mà

trước đây có một thời sự đúc kết lý luận đó

mới chỉ được Việt Nam xem như là một

phương châm và gần đây hơn có nhiều lúc

chính ở Việt Nam lại hầu như nó không được

nhắc tới ! Trong những bước phát triển lý luận

của thời gian tới , bản thân lý thuyết về tiếp thu

có chọn lọc , có phê phán , có sáng tạo văn hóa

của nước ngoài hội nhập vào Việt Nam cần

phải đượcxem như là một di sản lý luận văn

hóa của quá khứ và đến lượt nó, nó cũng phải

được kế thừa có chọn lọc, có phê phán và có

sáng tạo . Song song với vấn đề đó, một vấn đề

cấp thiết nữa đang đặt ra với nước ta thời gian

tới là phải hoàn chỉnh , dù là tương đối, hệ

thống lý thuyết về phương pháp tiếp thu , tiếp

nhận văn hóa.

Đối với các tuyến hội nhập 3 và 6, tức là

tuyến hội nhập văn hóa quá khứ của Việt Nam

và văn hóa quá khứ của quốc tế vào văn hóa

hiện đại của Việt Nam, thì vấn đề kế thừa đặt

ra cũng phải bám rất chặt lý thuyết về chọn

lọc , phê phán và sáng tạo . Trong vấn đề kế

thừa truyền thống văn hóa cần đặc biệt lưu ý

rằng văn hóa quá khứ để lại cho Việt Nam

ngày nay ít nhất là ba phần : thứ nhất là

phần tốt cần kế thừa ; thứ hai là phần văn hóa

48
Số 17 (tháng 9 năm 2005)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

sự

mà xưa kia , đối với xã hội đương thời, nó vốn

tốt , nhưng ngày nay đã không còn thích hợp ,

thậm chí đã trở thành xấu, cần phê phán để dẹp

bỏ; thứ ba là phần văn hóa, vốn xấu từ thời

điểm nó xuất hiện, nhưng quá trình lưu truyền

trong xã hội nó không bị gạt bỏ. Phần thứ ba

này, ngày nay nước ta nhất thiết phải phê phán

mạnh và gạt bỏ . Điều này, trong mấy thập kỷ

vừa qua Việt Nam vẫn làm, nhưng , hình như

thiếu đồng bộ về cả 3 mặt và không phải

không có khi bị lẫn lộn . Mong sao thời gian tới

lẫn lộn được chấm dứt và sự đồng bộ được

tạo dựng bền vững . Đến đầu thế kỷ XXI này,

một vấn đề đang đặt ra thuộc loại phức tạp

nhất đối với Việt Nam là chấp nhận sự giao

lưu , hội nhập văn hóa trong sự tác động

vô cùng mạnh mẽ của cơ chế kinh tế thị

trường. Từ thế giới nhập vào Việt Nam, hoặc

từ Việt Nam xuất ra thế giới một sản phẩm văn

hóa, với tư cách là một công cụ để truyền bá tư

tưởng , tình cảm, đạo đức, lối sống, nghệ thuật

cao đẹp... là khác xa, nếu không nói là hoàn

toàn khác, với việc xuất, nhập một sản phẩm

văn hóa với mục đích thu lợi nhuận về tiền

bạc. Vấn đề đặt ra vô cùng khó đối với nước ta

vừa qua, có lẽ cái khó ấy còn tiếp tục kéo dài

suốt nhiều năm sắp tới, là Việt Nam phải phấn

đấu để đạt cho được cả hai. Nghĩa là sản phẩm

văn hóa mà nước ta xuất ra, nhập vào, kể cả

các sản phẩm văn hóa kế thừa của quá khứ , các

sản phẩm văn hóa quá khứ của Việt Nam đưa

vào để hội nhập với văn hóa hiện đại của thế

giới ... đều phải vừa là những sản phẩm nhằm

thu "lời lãi" cao về mặt truyền bá tư tưởng tình

cảm, đạo đức, lối sống, nghệ thuật... ; vừa phải

thu được lời lãi về mặt tiền bạc đúng theo

nghĩa vật chất cụ thể. Những nước thật giàu có

về kinh tế , người ta có thể vì để thu được kết

quả đúng "định hướng" mà chịu bỏ ra một số

tiền bạc, của cải vật chất để làm ra, để xuất ra

nước ngoài những sản phẩm văn hóa có thể

không cần thu được lời, hoặc thậm chí bị lỗ cả

về mặt tiền bạc . Ngược lại , có những nước do

kinh tế chậm phát triển nên tuy biết rằng cần

phải sản xuất ra những sản phẩm văn hóa

nhằm chủ yếu truyền bá tư tưởng hay , tình cảm

đẹp , bản sắc dân tộc đậm đà... nhưng do tiền

của không có để bù lỗ, cho nên đành chịu bó

tay ; và trong giao lưu , trong hội nhập văn hóa,

đương nhiên , những nước này phải gánh chịu

phần thua thiệt. Việt Nam nhất thiết không

chịu bó tay , không chịu thua thiệt về mặt hiệu

quả tinh thần,quả tinh thần, đồng thời cũng không thể chi

phí bao cấp cho văn hóa có định hướng với

những điều kiện vật chất khiêm tốn, có thể có .

Công việc khó khăn này, nước ta đã tiến hành

gần hai mươi nămgần hai mươi năm qua, với vô số những mắc

mứu , nhưng cũng đã thu được nhiều kết quả

đáng kể. Vấn đề đặt ra thời gian tới ở khía

cạnh này , là phải phát huy mạnh mẽ những kết

quả khiêm tốn đã có trong thờigian vừa qua,

vận dụng sức sáng tạo mới để giành những

thành tựu mới - những thành tựu quyết định

thắng lợi của công cuộc xây dựng một nền văn

hóa Việt Nam có định hướng vững chắc trong

hoàn cảnh cần và buộc phải mởrộng giao lưu ,

mở rộng hội nhập .

Một vấn đề nóng bỏng nữa đang đặt ra

trong quá trình thực hiện hội nhập văn hóa thời

gian tới là : thực hiện hội nhập văn hóa có định

hướng trong điều kiện khoa học, công nghệ

phát triển như vũ bão và tác động ào ạt vào hầu

như toàn bộ các khía cạnh của văn hóa Việt

Nam . Theo bản lược đồ ở trên thì tuyến 3 là

tuyến hội nhập văn hóa quá khứ quốc gia , vào

văn hóa hiện đại quốc gia . Văn hóa quá khứ

muốn hội nhập vào văn hóa hiện đại , phải

thông qua việc phục hồi , phục hiện , lưu giữ ,

truyền bá - những công việc mà khoa học, kỹ

thuật của nhiều nước trên thế giới đang hỗ trợ

đắc lực cho việc phục hồi , phục hiện, lưu giữ ,

truyền bá ... văn hóa quá khứ của họ mà lại
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theo định hướng của họ . Và khi họ truyền bá

vào , hội nhập vào văn hóa hiện đại Việt Nam

bằng tuyến hội nhập 6 của bản lược đồ cũng

theo định hướng của họ. Mà định hướng của

họ không phải luôn luôn không trái với, hoặc

không phải luôn luôn phù hợp với định hướng

của Việt Nam... Mặt khác , cũng thông qua

phương tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại , tuyến

hội nhập 4 của bản lược đồ đang chuyển tải

vào văn hóa hiện đại quốc tế một khối lượng

di sản lớn , quý mà phần đóng góp của văn hóa

quá khứ Việt Nam theo tuyến hội nhập 5 , xem

chừng quá ít ỏi. Ít ỏi không phải vì di sản văn

hóa quá khứ của chúng ta nghèo nàn, mà chủ

yếu vì chúng ta nghèo nàn và lạc hậu về

phương tiện khoa học, kỹ thuật đểphục hồi,

phục hiện, lưu giữ và nhất là để truyền bá nó.

Nói lên điều này , chúng tôi suy nghĩ rất nhiều

về một sự kiện đang làm nức lòng nhân dân cả

nước. Đó là cuộc khai quật khu di tích Ba Đình

(Hà Nội). Mong sao những cơ quan có thẩm

quyền cao nhất; các vị lãnh đạo, quản lý cao

nhất của đất nước đặc biệt quan tâm và quan

tâm một cách rất thiết thực , cụ thể đến cuộc

khai quật này; xóa bỏ đi mọi sự ràng buộc để

đầu tư tới mức cao nhất các phương tiện khoa

học , công nghệ hiện đại để công cuộc khai

quật này thu được kết quả mỹ mãn, bổ sung

xứng đáng cho kho tàng văn hóa quá khứ của

nước ta góp phần tạo dựng sựgiàu có của văn

hóa Việt Nam hiện đại!.

Đề cập tới hội nhập, giao lưu văn hóa, nhất

thiết phải đề cập tới phương tiện truyền thông

đại chúng, trong đó sự ứng dụng những tiến bộ

về khoa học , công nghệ là rất quan trọng

Chỉ trong vài thập kỷ lại đây nước ta đã chứng

kiến sự phát triển từ báo viết , báo tiếng... đến

báo hình ; thông tin , lưu trữ từ hữu tuyến ,

vô tuyến ... đến vệ tinh viễn thông, máy fax ,

ăng-ten pa-ra-bol , băng từ, băng vi-đi-ô, máy

vi tính , sách ghi âm , sách thu hình, thu

tiếng vào đĩa mềm, vào đĩa CD-ROM, hệ

thống In - tơ -nét, thư điện tử ... Tất cả các

phương tiện khoa học , công nghệ hiện đại ấy

Liên hoan nghệ thuật quân chúng

TÂN TRÀO SÁNG MÃI XANH

2009

Đoàn Tuyên Quang biểu diễn tại lễ khaimạc Anh : Trọng Đức
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giúp cho phía chủ thể hội nhập chuyển tải cực

nhiều , loan truyền cực nhanh , thâm nhập cực

sâu, tác động cực mạnh vào khách thể hội

nhập . Trình độ và nội lực của quốc gia về mặt

khoa học , công nghệ nói chung, đặc biệt là

khoa học, công nghệ phục vụ cho giao lưu , cho

hội nhập văn hóa thời gian qua tuy đã có được

nâng lên nhiều , nhưng xét trên tầm chung của

thế giới thì vẫn đang ở mức độ thấp và yếu .

Thay trí sáng tạo , thay sự thông minh vào chỗ

khiếm khuyết đó như thế nào; vận dụng

phương châm "đi tắt, đón đầu " như thế nào, để

đừng chuốc lấy thua thiệt quá nhiều , tụt hậu

quá xa trong công cuộc hội nhập, giao lưu văn

hóa từ nay về sau là một trong những vấn đề

đang đặt ra bức thiết nhất đối với Việt Nam.

Để góp phần tích cực vào việc khuếch trương

hiệu quả của sự thành công trong công cuộc

hội nhập văn hóa thời gian qua, trên phương

diện khoa học, công nghệ , có lẽ một trong

những điều cần làm trước tiên là rút ra những

bài học kinh nghiệm của quá khứ gồm : cả bãi

học kinh nghiệm thành công lẫn bài học

kinh nghiệm thất bại. Qua tất cả các loại bài

học về mặt đó của thời gian qua phải chăng,

Việt Nam đã có thể có được một trong những

kết luận thuộc loại căn bản là : tất cả những

thành tựu của khoa học , công nghệ chỉ có thể

và cần phải tìm cách sử dụng chúng , chuyển

chúng theo phương hướng có lợi cho ta ... Mọi

sự cấm đoán , ngăn chặn , khước từ việc phát

huy các thành tựu khoa học, công nghệ vào

cuộc sống nói chung, vào đời sống văn hóa nói

riêng, đều uổng công nếu không nói là rồ dại.

Mặt khác, cần hết sức nghiêm khắc , định hình

mức độ xử phạt , quy kết công minh trách

nhiệm đối với những ai , những cơ quan hữu

quan nào thiếu trách nhiệm để xẩy ra những

sai sót về áp dụng khoa học, công nghệ

trong xây dựng văn hóa như là xây tượng đài ,

xây các khu di tích , các quần thể kỷ niệm, các

cơ sở thể dục , thể thao , ... như ở Hà Nội ,

Bắc Ninh, ở Điện Biên Phủ... vừa qua. Khoa

học , công nghệ phát triển , tác động tích cực

đến cuộc sống xã hội loài người nói chung,

văn hóa nói riêng mà người Việt Nam, văn hóa

Việt Nam phải tạo mọi điều kiện tốt để nhanh ,

nhạy tiếp nhận, hội nhập sáng tạo chúng vào

đời sống, làm cho văn hóa nước ta nhanh

chóng được nâng cao. Ngay cả những trường

hợp nếu tiếp nhận chúng thì chúng sẽ cạnh

tranh với những gì vốn đã thành truyền thống

văn hóa ngàn xưa của nước ta . Nói cạnh tranh

văn hóa, thì phải nâng văn hóa của Việt Nam

lên ; chọn lọc , sáng tạo di sản văn hóa quá khứ

để tạo nội lực mà tự vệ. Ở đây , một sự câu nệ

giản đơn sẽ tức khắc đẩy lùi văn hóa, văn minh

của đất nước lại một bước . Mà không cần đẩy

lùi mới tụt hậu . Đứng lại hoặc tiến chậm cũng

tức là đã tụt hậu rồi.

Việt Nam hội nhập với văn hóa thế giới

cũng như tiếp nhận văn hóa thế giới đều phải

có định hướng của mình ; đồng thời thế giới

tiếp nhận văn hóa Việt Nam, hội nhập văn hóa

vào Việt Nam cũng theo định hướng của họ.

Tìm cho được khía cạnh định hướng đồng

hướng , để tiếp nhận nhau và luôn luôn phải

minh mẫn để nhận biết những khía cạnh nào là

định hướng trái hướng để loại bỏ nhau , khước

từ nhau . Điều này sẽ liên quan tới vô số vấn đề

khác khá phức tạp , nhưng quan trọng và phức

tạp nhất là khía cạnh pháp lý trong hoạt động

văn hóa, văn nghệ; đặc biệt là pháp lý trong

kinh doanh văn hóa, văn nghệ. Sự hình thành

từng bước các luật văn hóa của nước ta trong

thời gian qua là những bước tiến bộ rất đáng

mừng , nhưng còn quá xa để đạt tới một

độ hoàn chỉnh tương đối, từ đó có thể làm cơ

sở cho pháp lý - cả công pháp , cả tư pháp -

trong công cuộc giao lưu , hội nhập văn hóa mà

Việt Nam sẽ phải đương đầu thời gian tới.
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I – Bức tranh chung về

các loại hình doanh

nghiệp ở Việt Nam

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

chủ động, sáng tạo hơn nữa

trong đổi mới , nâng cao

năng lực cạnh tranh

Sự ra đời của Luật

Doanh nghiệp (năm 1999 )

đã tạo bước đột phá quan

trọng về mặt pháp lý , thúc

đẩy các doanh nghiệp dân

doanh phát triển nhanh

chóng. Đến nay đã có hơn

150 ngàn doanh nghiệp

dân doanh mới được thành

lập . Doanh nghiệp dân

doanh đang được đánh giá

là khu vực năng động và

hiệu quả cao. Họ thực sự làm chủ đồng vốn của

mình , làm cho chính mình và có đóng góp hữu

ích cho xã hội . Năm 2004 , số vốn đăng ký kinh

doanh đã lên hơn 215 nghìn tỉ đồng, nâng tỷ

trọng vốn đầu tư ở khu vực này chiếm 26,7%, đã

góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

vàchuyển dịch cơ cấu, tạo ra hàng triệu chỗ làm

mới (chiếm 90% việc làm mới của cả nước ).

Tuy còn có những hạn chế là quy mô nhỏ, công

nghệ chưa hiện đại , thiếu chiến lược kinh doanh ,

và hiện tượng tiêu cực như không ít “doanh

nghiệp ma” , lừa đảo, trốn thuế , “ đánh quả” ..

nhưng nhìn đại thể nó thực sự đang vừa là đối

tác, vừa là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

nhà nước .

Doanh nghiệp nhà nước đang được triển

khai, sắp xếp và đổi mới theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 3, Trung ương 9, khóa IX .

Đến hết tháng 6-2005, cả nước còn lại

2.980 doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước . Trong

đó, 2.250 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;

440 doanh nghiệp quốc phòng - an ninh và cung

cấp sản phẩm dịch vụ công ích ; 290 nông - lâm

trường, trong Số này có 1.090 doanh nghiệp là

thành viên của các tổng công ty và 1.890 doanh

nghiệp do các bộ và địa phương quản lý . Ngoài

ra , còn có 670 công ty cổ phần do Nhà nước

HỒ XUÂN HÙNG

chi phối trên 51 % vốn điều lệ . Như vậy , doanh

nghiệp nhà nước vẫn đang giữ được vị trí quan

trọng trong nền kinh tế quốc dân , an ninh - quốc

phòng, lĩnh vực nhạy cảm , biên giới hải đảo ,

miền núi, vùng cao , vùng sâu , ... Doanh nghiệp

nhà nước đóng góp gần 40% GDP và nộp 50%

tổng thu ngân sách cả nước , góp phần chuyển

dịch cơ cấu kinh tế và tạo kết cấu hạ tầng mới

cho đất nước.

Tuy vậy, doanh nghiệp nhà nước đang là đối

tượng bị nhiều chỉ trích trên các diễn đàn cũng

như trong dư luận xã hội , bị đánh giá là khu vực

hoạt động kém hiệu quả, kém năng động, để xảy

ra nhiều vụ việc tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí

nhiều nhất . Nhiều vụ án kinh tế lớn đã và đang

bị đưa ra ánh sáng gây nhiều tác động tiêu cực

không những về kinh tế , mà còn về tâm lý , xã

hội và chính trị. Không ít doanh nghiệp nhà

nước hoạt động trong những lĩnh vực độc quyền

đã không làm tốt vai trò đem lại lợi ích cho nhân

dân , lại còn xâm phạm lợi ích chung làm giảm

lòng tin của quần chúng nhân dân và Đảng, Nhà

nước. Kỹ thuật, công nghệ chậm được đổi mới,

* Phó Trưởng ban , Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển

doanh nghiệp nhà nước
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cơ chế quản lý kém hiệu quả, thiếu minh bạch,

công tác cán bộ trì trệ , phức tạp... Những hạn chế

và sai lầm về nhiều mặt ấy nếu không khẩn

trương được khắc phục để tiếp tục đẩy mạnh

đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước thì tới đây cạnh tranh ngay chính trên

“sân nhà” đã khó , chưa nói hội nhập kinh tế

quốc tế .

Trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài, tính đến nay cả nước có trên 5.300

dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực (chưa kể số

cấp phép mới 6 tháng đầu năm 2005 ). Tổng vốn

đầu tư thực hiện hơn 31 tỉ USD (47 tỉ USD vốn

đăng ký) ; tạo ra 54,6% tổng kim ngạch xuất

khẩu cả nước và chiếm 37% tổng giá trị sản

lượng của ngành công nghiệp. Đây là lĩnh vực

“không gian ” cạnh tranh sôi động trong công

cuộc chấn hưng kinh tế đất nước. Song, tình

trạng hiệu quả thấp , sức cạnh tranh kém , thiếu

chiến lược kinh doanh ... đang đặt ra yêu cầu mới

cho quá trình hiện đại hóa hệ thống doanh

nghiệp ở nước ta .

II – Thực trạng năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp nhà nước trong quá trình sắp

xếp,đổimới

án điều chỉnh , sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương

của các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty

“ 91” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ,

khóa IX. Diện có phương án sắp xếp thêm

783 doanh nghiệp (trong đó 506 doanh nghiệp

cổ phần hóa) so với các đề án (cũ) theo Nghị

đượcđánh giá cao về tính hiện đại trong công quyết Trung ương 3 khóa IX . Như vậy, kể cả số

nghệ, trong quản lý , quản trị doanh nghiệp,

chiến lược thị trường ; tính hiệu quả, năng động

và tính minh bạch trong tài chính, thu hút một

nguồn lực lao động có chất lượng cao, thu nhập

của người lao động cũng khá hơn so với các khu

vực kinh tế khác ...

Nhưng khu vực doanh nghiệp này cũng là

lĩnh vực ta không dễ gì kiểm soát, nhất là về hiệu

quả kinh tế và chiến lược kinhdoanh . Tình trạng

tạo ra thua lỗ kéo dài trong liên doanh để phía

nước ngoài mua lại hoặc làm giảm dần vốn (cả

về tỷ lệ lẫn con số tuyệt đối) của phía Việt Nam ,

dần dần chuyển sang công ty 100% vốn nước

ngoài đang là hiện tượng đáng lo ngại . Sự ngược

đãicông nhân vẫn xảy raở nơi này , nơi kia

đang

gây xáo động trong tâm lý “ làm chủ ” của người

lao động, cũng như trong chế tài bảo vệ quyền

lợi người lao động của chế độ ta . Sự thu hút chất

xám, bòn rút tài nguyên cũng đang là mối đe dọa

không nhỏ cần được tính toán để có đối sách

hợp lý .

Ngoài các lực lượng nêu trên , tham gia thị

trường còn có hơn 10.000 hợp tác xã và hơn

2,5 triệu hộ kinh doanh cá thể... Tất cả đang

dựng lên một khung cảnh thị trường Việt Nam

đa dạng, phong phú cả về hình thức sở hữu , cả

về cách thức sản xuất kinh doanh; tạo ra một

tồn đọng của kế hoạch những năm trước, từ

nay đến hết năm 2006 , cả nước phải sắp xếp

1.500 doanh nghiệp, trong đó tiến hành cổ phần

hóa 1.230 doanh nghiệp.

Nếu tính phần việc đã làm được bảy tháng

đầu năm 2005, cả nước sắp xếp được 233 doanh

nghiệp (31 % kế hoạch năm) , trong đó cổ phần

đến hết tháng 12-2006 số doanh nghiệp còn phải

hóa 211 doanh nghiệp (29% kế hoạch năm), thì

sắp xếp là 1.270 , trong đó 1.019doanhnghiệp

cổ phần hóa . Phần nhiều trong số này là doanh

nghiệp có quy mô lớn , tình hình tài chính phức

tạp . Bởi vậy , nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện .

tới là rất lớn, gay go, phức tạp , chưa kể những

Giả sử các cấp, các ngành , địa phương và

doanh nghiệp có quyết tâm cao để đến cuối năm

2006 hoàn thành kế hoạch, thì diện mạo doanh

nghiệp nhà nước sẽ như sau :

- Có 5 - 7 tập đoàn kinh tế hoạt động kinh

doanh đa ngành trong các lĩnh vực : Bưu chính

viễn thông , Than, Điện lực , Dầu khí , Tài chính -

Bảo hiểm, Xi- măng, Hàng không.

- Có 92 - 95 tổng công ty , trong đó 7 - 10

tổng công ty sẽ thực hiện cổ phần hóa (Nhà nước

giữ cổ phần chi phối ) . Số còn lại hầu hết
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chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty

mẹ - công ty con .

- Khoảng 1.800 - 2.000 doanh nghiệp do Nhà

nước nắm giữ 100% vốn được phân bố trong các

tập đoàn, tổng công ty . Chỉ còn số ít các công ty

thuộc sự quản lý của các bộ, địa phương. Cùng

với loại này, còn có hơn 900 doanh nghiệp do

Nhà nước phải giữ cổ phần chi phối .

Theo tính toán , doanh nghiệp nhà nước giảm

mạnh về số lượng , nhưng quy mô về vốn tăng

lên đáng kể; đổi mới một bước rất cơ bản về

năng lực sản xuất ; giảm lao động dôi dư, đổi

mới chất lượng lao động , nâng cao năng lực

cạnh tranh .

Tuy nhiên, những câu hỏi lớn đặt ra : liệu đến

lúc đó doanh nghiệp nhà nước có thực sự trở

thành “ vị trí then chốt” trong nền kinh tế , làm

công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định

hướng và điều tiết vĩ mô; làm lực lượng nòng

cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực

hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , chủ động và tích

cực hội nhập kinh tế quốc tế ?

Khi xét về khả năng cạnh tranh của doanh

nghiệp , người ta thường dựa vào ba nội dung

cơ bản :

Thứnhất, nắm được thông tin thị trường . Mặc

dù những năm gần đây, Nhà nước đã tạo nhiều

điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ

hội mở rộng giao lưu với bên ngoài , nhưng do

các doanh nghiệp nhà nước chưa xây dựng được

đội ngũ cán bộ đủ trình độ, nhanh nhạy nắm bắt

thông tin nên làm cho doanh nghiệp còn bị động

về giá cả ; và các áp lực cung cầu , nhất là khâu

dự báo thị trường còn quá yếu . Chính phủ chưa

xây dựng kịp đội ngũ tình báo kinh tế có tầm

chiến lược tốt , phục vụ phát triển kinh tế đất

nước. Một số doanh nghiệp nhà nước lớn có khả

năng nắm bắt được thông tin thì khả năng xử lý

thông tin chiến lược thấp , hoặc vì lợi ích trước

mắt của doanh nghiệp , hoặc do những khó khăn

ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp mà đành

phải “ lờ đi” trước những diễn biến phức tạp của

thị trường . Có thể nói đây là điểm yếu nhất của

doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức sản xuất tốt để tăng năng

suất, hạ giá thành . Đây là vấn đề sống còn của

doanh nghiệp trong mọi chế độ kinh tế . Gần đây

Nhà nước đang tập trung sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước theo kiểu thu nhỏ hoặc mở rộng

số lượng, quy mô, lựa chọn mô hình thích hợp ,

còn khâu cải cách thể chế kinh doanh chưa được

chú trọng đúng mức. Tổ chức lại sản xuất là việc

mà doanh nghiệp phải tự làm xuất phát từ chiến

lược kinh doanh theo yêu cầu thị trường . Đối với

phần lớn các doanh nghiệp, đây là công việc

ngoài tầm với. Tuy Chính phủ có cải tiến khá

nhiều về chính sách , nhưng thủ tụchànhchính

vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh

nghiệp trong đổi mới công nghệ, hoặc đầu tư

nâng cao năng lực sản xuất . Khả năng vốn liếng

của nhiều doanh nghiệp còn quá ít so với chức

năng, nhiệm vụ . Không ít tổng công ty , tổng tài

sản gấp từ 10 đến 20 lần vốn tự có, tổng dư nợ

ngân hàng gấp từ 6 đến 8 lần (tiền vay so với vốn

tự có) , thậm chí trong lĩnh vực thương mại và

xây dựng gấp 10 đến 20 lần (trong khi đó, hệ số

an toàn của Mỹ và EU là 2,5 đến 3,5 lần , của

Xin-ga-po và Thái Lan là 3 đến 4 lần ). Thử hỏi ,

doanh nghiệp nhà nước làm sao có thể đổi mới

công nghệ và đầu tư mở rộng sản xuất? Hơn nữa ,

với cơ chế đánh giá cán bộ hiện nay , ít ai dám

nghĩ , dám làm, dám mạo hiểm , mà thường tìm

cách đùn đẩy, trông chờ , ỷ lại cấp trên , hoặc bấu

víu vào“ phao ” trách nhiệm tập thể . Đến cả việc

sắp xếp lại lao động trong các dây chuyền sản

xuất , tinh giản bộ máy tại các bộ phận hành

chính dư thừa , lãng phí cũng đang là vấn đề phức

tạp , khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước? v.v ..

Đó là chưa kể đến các giải pháp trong chống tiêu

cực của cả xã hội (không chỉ trong doanh

nghiệp) chưa có hiệu quả cao, thì khó có “ đầu

vào giảm , đầu ra hợp lý” . Thậm chí còn có tình

trạng “ ăn cả đầu vào” , chia chác đầu ra... Mới

nêu một số hiện tượng tiêu cực đã đủ để thấy ,

dăm ba năm nữa doanh nghiệp nhà nước khó mà

có được sự cải thiện như kế hoạch đã đề ra và

1
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xã hội đang mong chờ, nếu không có những biện

pháp thật kiên quyết .

Thứ ba , khả năng tiếp thị, tiêu thụ tốt. Nếu

hai yếu tố trên tốt , mà yếu tố thứ ba kém thì sức

cạnh tranh kém. Nếu hai yếu tố trên kém thì

không có cơ hội cho yếutố thứ ba tốt . Hơn nữa ,

với chính sách khống chế tỷ lệ phần trăm chi phí

tiếp thị (không khống chế cũng không được dễ

nảy sinh sơ hở, tiêu cực) , với tri thức am hiểu

nhu cầu thị trường, với khả năng ngoại ngữ, tin

học như hiện nay của đội ngũ cán bộ, công nhân

viên trong doanh nghiệp nhà nước... chưa có gì

là khả quan trong lĩnh vực tiếp thị .

Ở doanh nghiệp nhà nước cần tính thêm nội

dung đoàn kết nội bộ tốt, vì sự thực nhiều doanh

nghiệp đang ăn nên làm ra, nhưng do nội bộ mất

đoàn kết, trước hết là trong ban lãnh đạo, dẫn

đến doanh nghiệp tan nát hoặc chí ít cũng giảm

sút nghiêm trọng. Với cơ chế hội đồng quản trị

ở các tổng công ty và cơ chế trách nhiệm của

người đại diện phần vốn nhà nước ở các công ty

cổ phần có vốn nhà nước như hiện nay, khó có

phương án để giảiquyết tốt ba vấn đề rất cơ bản :

tạo sự thống nhất lợi ích và quyền lực ; tạo không

khí dân chủ thực sự ; tránh được tình trạng “ công

ty gia đình” , công ty “ ngoài khơi” , “ giao dịch

nội gián” . Ba vấn đề đó nếu không giải quyết

được tất yếu dẫn đến làm suy yếu doanh nghiệp

nhà nước . Ở đây, cũng phải kể đến cơ chế lựa

chọn cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp , nhất là

người đứng đầu . Thực tế đang rất thiểu đội ngũ

cán bộ có chuyên môn cao, cán bộ công tâm,

khách quan . Không ít nơi số cán bộ cơ hội, thực

dụng đang tạo ra “ cánh hẩu” , tạo chỗ dựa cho

nhau để tư túi ; còn những người giỏi , chính trực

lại bị o ép , cô lập ...

Xét theo các nội dung trên , doanh nghiệp nhà

nước trong những năm tới hầu hết là chưa đủ sức

cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế .

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp năng lực

cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam như sau

(mẫu là số nước tham gia xếp hạng ) : năm 2002

đứng thứ 62/75 ; năm 2003 - 60/102 ; năm 2004 -

72/104... Đây cũng là kênh thông tin cần được

tham khảo .

III – Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả

và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

Nước ta đang xây dựng thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , nếu kinh tế

nhà nước không làm tốt vai trò chủ đạo (doanh

nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt ;

đi đầu ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ;

nêu gương về năng suất , chất lượng , hiệu quả

kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật ) , thì hệ

thống kinh tế đất nước khó vận động hài hòa,

hiệu quả bền vững, chưa nói đến định hướng của

Nhà nước cho nền kinh tế . Nhưng nếu giữ quốc

doanh bằng mọi giá, theo kiểu tiếp tục bơm thêm

vốn đầu tư, mà không sớm khắc phục tình trạng

sử dụng vốn kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh

yếu ... như hiện nay cũng không thể chấp nhận

được , thậm chí phản tác dụng .

Đê nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của

doanh nghiệp nhà nước , tới đây cần tập trung

vào một số giải pháp sau :

Một là , trên cơ sở kết quả của sắp xếp và đổi

sống, quyết tâm thực hiện cải cách theo chiều

mới thời gian qua , tính đến nhu cầu của cuộc

sâu đối với doanh nghiệp nhà nước trên mấy

phương diện sau :

- Cải cách thể chế kinh doanh theo hướng

nâng cao quyền tự chủ (thực sự) kinh doanh của

doanh nghiệp nhà nước . Chấm dứt kiểu chờ đợi ,

doanh nghiệp nhìn lên Chính phủ (hoặc cơ quan

chủ quản ) , và tình trạng cơ quan chủ quản “ cầm

tay chỉ việc” cho doanh nghiệp . Thị trường , lợi

nhuận là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp .

- Cải cách cơ chế quản lý tài chính tại doanh

nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn , lấy hiệu quả

kinh doanh trên vốn , chứ không phải theo

nguyên tắc bảo toàn vốn, làm tiêu chí đánh giá

quan trọng . Hiệu quả được tính theo chu kỳ kinh

doanh , chứ không phải theo năm kế hoạch , cho

phép doanh nghiệp hạch toán “ lãi để dành ” chứ

không phải lãi thì nộp , lỗ thì quy trách nhiệm.

Theo đó, gắn chế độ, quyền lợi và trách nhiệm

của người đứng đầu doanh nghiệp với kết quả

kinh doanh ( nên áp dụng cả phương án thế chấp

tài sản đối với giám đốc doanh nghiệp) .
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Nghiên cứu - Trao
Trao đổi

Tạp chí Cộng sản

- Làm rõ quyền tài sản trong doanh nghiệp

như quyền sởhữu và quyền sử dụng. Theo đó,

cần quy định rõ quyền kiểm soát tài sản của chủ

sở hữu với quyền tự chủ gắn với trách nhiệm và

lợi ích của lãnh đạo và người lao động tại doanh

nghiệp trên cơ sở hiệu quả . Xác định rõ ai là

chủ đích thực của doanh nghiệp nhà nước? Tình

trạng “ chủ hờ ” dễ gây ra tiêu cực hơn tích cực .

Hai là , nghiên cứu ban hành cơ chế, chính

sách tuyển chọn lãnh đạo doanh nghiệp nhà

nước (theo tôi đây vẫn là khâu ách tắc nhất hiện

nay) sao cho người có tài , có đức , có chuyên

môn, có môi trường tốt để thể hiện tài năng làm

lợi cho doanh nghiệp , cho đất nước và cá nhân .

Hạn chế, tiến tới chấm dứt lựa chọn “vây cánh ” ,

người “tròn”, dễ bảo, nghiên cứu sửa quy chế

dân chủ, quy chế lấy phiếu tín nhiệm hiện nay,

sao cho vừa bảo đảm dân chủ thực sự (càng dân

chủ cao càng dễ tìm được người tài đức), vừa tạo

điều kiện để người đứng đầu dám quyết đoán,

dám chịu trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm.

Về mặt lý thuyết, dân chủ bàn bạc để huy động

trí tuệ tập thế, đi đôi với trách nhiệm thực hiện

của cá nhân người đứng đầu, thì dân chủ không

hề mâu thuẫn với tập trung . Ai có thẩm quyền

quyết định ở khâu nào phải thực sự chịu trách

nhiệm ở khâu đó, mọi hoạt động nên được thể

chế hóa thành văn bản pháp quy, quy chế, quy

trình... công khai , rõ ràng , minh bạch về quyền

và trách nhiệm là những việc rất cấp bách hiện

nay trong công tác cán bộ .

Ba là, một mặt, Chính phủ đưa ra các mô

hình tổ chức để doanh nghiệp nhà nước lựa chọn

phù hợp với quy mô, năng lực quản lý , năng lực

kinh doanh . Mặt khác, cùng với việc xây dựng

một hệ thống doanh nghiệp hiện đại đáp ứng yêu

cầu hội nhập thì kiên quyết tổ chức lại để trong

hệ thống đó, doanh nghiệp nhà nước phải đi đâu

với nhiều tập đoàn kinh tế mạnh , bảo đảm đủ sức

giữ vai trò phân phối , sử dụng một bộ phận tài

nguyên quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ

mô; xóa bỏ được quan hệ theo cấp hành chính

của doanh nghiệp nhà nước, đừng để rơi vào tình

trạng “ đổi mới hình thức” .

Bốn là , đến cuối 2006, trừ những lĩnh vực

nhạy cảm về an ninh , quốc phòng, sẽ có hơn

80 tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô

hình công ty mẹ – công ty con , mà ở đó hầu hết

công ty con là công ty cổ phần, một số ít là công

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nhà

nước. Khi mô hình được vận hành ổn định, cần

chủ động lựa chọn một số công ty mẹ không

thuộc diện Nhà nước giữ 100 % vốn để cổ phần

hóa, theo phương thức Nhà nước giữ cổ phần

chi phối .

Năm là , Chính phủ cần tập trung giúp doanh

nghiệp nhà nước xử lý những tồn tại do lịch sử

để lại như : lao động thiếu chuyên môn, dôi dư ,

vấn đề nợ xấu tại doanh nghiệp và cả vốn đầu tư

ODAmà trong đó chứa đầy yếu tố bất hợp lý ,

nhất là về giá . Nếu không giải quyết triệt để vấn

đề này thì doanh nghiệp nhà nước khó có cơ hội

để hiện đại hóa doanh nghiệp, kịp chủ động

trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Sáu là , phát triển đồng bộ các yếu tố thị

trường , trong đó đẩy nhanh quá trình phát triển

thị trường dịch vụ tài chính , ngân hàng, thị

trường sức lao động ... Tạo môi trường để các

doanh nghiệp lựa chọn cơ chế kinh doanh thích

hợp, thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước nâng cao

năng lực cạnh tranh .

Bảy là , làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng

trong doanh nghiệp nhà nước, mối quan hệ Nhà

nước với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người

lao động . Với tư cách là chủ sở hữu doanh

nghiệp (100 % vốn nhà nước ) , Nhà nước thực

hiện quyền kiểm soát tài sản sở hữu của mình tại

doanh nghiệp và tạo môi trường pháp lý để sản

xuất kinh doanh hiệu quả theo định hướng của

Nhà nước, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt“ can

thiệp sâu vào điều hành doanh nghiệp ” .

Đảng trong doanh nghiệp nhà nước phải thực

quyền lãnh đạo với mục tiêu phát triển doanh

nghiệp, chăm lo đào tạo , phát hiện người tài , làm

tốt công tác cán bộ, kiểm tra giám sát hoạt động

của cán bộ , kịp thời phát hiện những lệch lạc , vi

phạm nguyên tắc và các biểu hiện tiêu cực khác .

Muốn vậy, phải thực sự dân chủ trong Đảng,

đấu tranh phê và tự phê có hiệu quả, tạo được

(Xem tiếp trang 86)
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NGHIÊN CỨU , HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

QUAN ĐIỂM

BỐNBIỂNĐỀULÀHÌNH ELI

TRONG TƯTƯỞNG HỒ GIÁ TH
MINH

LÊ CƯỜNG •

T

Ừ rất sớm , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

nhận thức và giải quyết đúng đắn, biện

chứng về mối quan hệ giữa dân tộc với

toàn nhân loại. Người khái quát :

"Quan sơn muôn dặm một nhà

Vì trong bốn biển đều là anh em " ( I ) .

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX,

Hồ Chí Minh viết bài lên án một bộ phận cực

đoan của nhà nước tư bản phát triển , trở thành

chủ nghĩa thực dân , để góp phần thức tỉnh loài

người cùng nhận thức về hiện thực xã hội bất

công, ở các nước thuộc địa và phụ thuộc . Đồng

thời , Hồ Chí Minh đặt niềm tin , gợi mở mối

thiện tâm ở mỗi con người nêu cao chủ nghĩa

nhân đạo. Người mong muốn : "nhân dân An

Nam trông cậy vào chính nghĩa thế giới ... đặc

biệt tin vào lòng rộng lượng của nhân dân Pháp

cao cả... vì nhân dân An Nam biết rằng nhân

dân Pháp đại biểu cho tự do và công lý , và

không bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cả của mình

là tình bác ái toàn thế giới" (2 )

Thời gian đó , ở Việt Nam, các phong trào

yêu nước Đông Kinh nghĩa thục , Cần Vương ,

Đông Du ... và khởi nghĩa của văn thân , chí sĩ

Trương Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa

Thám ... đều bị thất bại . Trong lúc các văn thân ,

nghĩa sĩ , các bậc thức giả và nhân dân Việt Nam

chưa nhìn thấy tia hy vọng cho sự nghiệp giải

phóng dân tộc , thì Hồ Chí Minh sớm tiên lượng

một ngày tươi sáng sẽ đến với nhân dân Đông

Dương: "Nhất định thế , đến thời kỳ đó, không

còn xa lắm... được giải phóng khỏi ách đế quốc

chủ nghĩa , nhân dân Đông Dương nhất định sẽ

tự hào và hạnh phúc ... đem lại sự đóng góp của

mình , cùng với những người lao động Pháp xây

dựng Tổ quốc chung" (3 ). Người viết bài thơ

" Việt Nam yêu cầu ca " theo thể lục bát, mang

đậm chất dân gian, dễ nhớ, dễ đi vào lòng

người:

...

Rằng nay gặp hội Giao hòa...

Người Tây người Việt hai phương cùng đồng

Hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển

tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

sống, tham gia hoạt động, và hiểu sâu sắc nhân

dân Pháp với những lý tưởng cao cả về tự do và

công lý mà toàn thế giới nhìn nhận ở nước

Pháp. Người cảm phục "dân tộc lớn lao ấy đã

là kẻ đầu tiên truyền bá lý tưởng rộng rãi về tự

*
Trưởng Ban Nghiên cứu Viện Mỹ thuật, Bộ Văn hóa -

Thông tin

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

2000, t 8 , tr 362

( 2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 436, 30
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0lghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản

do, bình đẳng và bác ái , và đã cống hiến rất

nhiều cho văn hóa, cho khoa học và cho văn

minh"(4) . Theo tinh thần bốn bể đều là anh em ,

Hồ Chí Minh thành thực mongmuốn thanh niên

Pháp và thanh niên Việt Nam hiểu biết lẫn nhau

và yêu mến nhau như anh em.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai , mâu thuẫn

giữa các cường quốc vẫn căng thẳng , hàng loạt

nước chậm phát triển , thuộc địa và nửa thuộc

địa chưa được độc lập, hận thù và áp bức còn

tồn tại , Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị nguyên thủ

sớm nêu ba nguyên lý cơ bản nhất của quốc gia

chậm phát triển , muốn xây dựng đất nước hùng

mạnh : " chúng tôi cần có tư bản , trí thức và lao

động… . chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp

và tư bản các nước cộng tác thật thà với chúng

tôi" (5) . Ngay từ khi đất nước còn đang tiến hành

cuộc chiến tranh chính nghĩa giành độc lập dân

tộc , Người đã có ý định mời những nhà chuyên

môn , trí thức từ các nước , trong đó có Pháp,

Mỹ , Nga, Trung Quốc đến Việt Nam , giúp đỡ

nhân dân ta xây dựng đất nước .

Năm 1946, mặc dù đất nước đương đầu

với biết bao khó khăn chồng chất, Chủ tịch

Hồ Chí Minh vẫn dành hơn 3 tháng sang Pháp,

gặp gỡ Chính phủ, Quốc hội , các đảng phái, tổ

chức chính trị , mọi tầng lớp nhân dân Pháp để

bày tỏ thiện chí , mong có sự hợp tác , thân thiện ,

trên căn bản nguyên lý nhân tâm , tránh cuộc

chiến tranh xung đột. Người không muốn nước

Việt Nam là nơichôn với nhiều sinh mạng, bất

kể đó là người nước nào. Với tư tưởng nhân đạo

cao cả đó , đại diện chính quyền cách mạng do

Người đứng đầu đã ký Hiệp định sơ bộ ngày

6-3 -1946; Tạm ước ngày 14-9-1946 và kêu gọi:

"Chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp Liên bang

Pháp quốc trên cái nền tảng dân chủ thật

thà ... " ( 6 ) , hai dân tộc Việt - Pháp " sẽ có vai trò

to lớn trong việc tổ chức xã hội loài người ...

Một tình hữu nghị như vậy giữa hai nước chỉ có

lợi cho sự phồn vinh của Liên hiệp Pháp và sự

bừng nở lý tưởng dân chủ trên thế giới " ( 7 ) . Nếu

hai văn bản Hiệp định sơ bộ và Tạm ước đó

được thực hiện nghiêm chỉnh, chắc chắn điều

mong muốn của Người về một nước Việt Nam

hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ sẽ

được thực hiện , chiến tranh khốc liệt không xảy

ra : " Cứ mỗi năm một phần năm ( 1/5 ) các đội

quân sẽ về Pháp để quân đội Việt Nam thay thế .

Vậy trong 5 năm, quân đội Việt Nam sẽ thay

thế toàn số quân đội Pháp này"( 8). Nhưng mọi

nỗ lực tìm kiếm hòa bình , thân thiện của

Chủ tịch Hồ Chí Minh không được giới cầm

quyền ở Pháp khi đó đáp lại và cuộc chiến tranh

trở lại xâm lược Việt Nam đã xảy ra .

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam

tin chắc rằng , mọi sự phân tranh trên thế giới

đều có thể giải quyết bằng cách hòa bình ; rằng

các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình

thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung

sống hòa bình được.

Với sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, hòa hợp

dân tộc , Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ nguyện

vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân

Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng

phương pháp hòa bình . Người hoan nghênh mọi

ý kiến, mọicố gắng nhằm giúp cho nước Việt

Nam mau thống nhất bằng phương pháp đó.

Thực hiện chủ trương và ý nguyện của Chủ

tịch Hồ Chí Minh , Thủ tướng Phạm Văn Đồng

nhiều lần gửi công hàm đến chính quyền

miền Nam Việt Nam , các nước có liên quan và

Ủy ban Quốc tế . Nội dung Công hàm ngày

7-3-1958 ghi rõ : " … . đề nghị sớm có cuộc gặp

gỡ giữa nhà đương cục có thẩm quyền ở hai

miền để cùng nhau bàn bạc việc haibên cùng

giảm quân số và tìm những biện pháp trao đổi

buôn bán với nhau ." (9 )

Nỗ lực " giảm quân số" và tìm cách "trao đổi

buôn bán" của Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 65

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 156

(6) , ( 7) , ( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 353 , 285 , 528

(9 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 635
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quyền miền Nam lúc đó không trả lời, hơn nữa

họ tiến hành đàn áp, trả thù giết hại hàng loạt

cán bộ kháng chiến cũ, những người theo xu

hướng hòa hợp dân tộc : mặt khác , tung gián

điệp, biệt kích ra miền Bắc, quân đội Mỹ

kéo vào miền Nam, gây tình hình căng thẳng

giữa hai miền Nam - Bắc và cuộc chiến tranh

xâm lược phi nghĩa , khốc liệt , dai dẳng của đế

quốc Mỹ đã xảy ra.

at

Từ lâu , Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục gửi

thư đến Tổng thống , lãnh đạo cao cấp , các tổ

chức chính trị - xã hội và nhân dân Mỹ, với lời

lẽ chân thành , mong muốn không để chiến

tranh"chếtchóc và hủy diệt" cho đất nước Việt

Nam. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ, Người nêu

rõ : "mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn

và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ . Chúng tôi sẽ

làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự

hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới." (10 )

Năm 1965 , chính quyền Mỹ ồ ạt đưa quân

vàoxâm lược miền Nam Việt Nam . Trong buổi

trả lời phỏng vấn của các nhà báo, nhân sĩ, trí

thức ở nước ngoài , Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn

mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam hoặc

Người sẵn sàng sang Mỹ để cùng nhau giải

quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Người là một

trong số rất ít các vị nguyên thủ quốc gia gửi

thư tới nhân dân đất nước mà đang đối địch và

xâm lược nước mình . Vào dịp các Tết dương

lịch (từ năm 1966 đến năm 1969) , Người liên

tục gửi thư chúc mừng đến nhân dân Mỹ mong

cùng lập mặt trận chống chiến tranh và bày tỏ

thiện chí hòa bình . Người khẳng định , nhân dân

Việt Nam rất quý trọng tình hữu nghị với nhân

dân Mỹ vĩ đại .

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất am hiểu các học

thuyết Đông Tây, kim cổ... Người luôn nâng

niu những tinh hoa đó và cho rằng , với sự phát

triển không ngừng của khoa học - kỹ thuật , các

phương tiện giao thông - vận tải , thông tin - liên

lạc ngày càng phát triển , nhất định sẽ rút ngắn

khoảng cách không gian, cả thế giới bao la như

xích lại gần nhau , cùng nhau phấn đấu "Rồi

đây , bốn bể một nhà" (11 )

Để góp phần vào sự nghiệp hòa bình thế

giới , xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp ,

mong sánh vai cùng các cường quốc năm châu

bốn biển , Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên báo :

"Người có học thức lại càng không sợ... Đó là

trào lưu tư tưởng của thời đại ... "mọi người đều

bình đẳng về kinh tế" ... đó là những tư tưởng từ

thiện , tương thân tương ái , nhân dân ấm no, thế

giới đại đồng" (12); và Người khẳng định một

chân lý thời đại: " " Tả " khuynh thì sẽ bị cô lập,

sẽ xa rời nhân dân ta và nhân dân thế giới và

Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị và càng sáng tỏ

sẽ thất bại"(13 ). Lời nhận định của Chủ tịch

trong hôm nay : " Việt Nam là một bộ phận của

thế giới, cũng không thể đi ngược dòng lịch sử

được" (14) .

Trở lại năm 1923 , qua một lần tiếp xúc , trao

đổi với Nguyễn Ái Quốc, một nhà thơ Nga đã

nhận định về Người: " Từ Nguyễn Ái Quốc đã

tỏa ra một thứ văn hóa... mà có lẽ là một nền

văn hóa tương lai ... chúng ta như nghe thấy

ngày mai , như thấy sự yên tĩnh mênh mông của

tình hữu ái toàn thế giới " ( 15 )

đổimới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ ChíMinh,

Cách mạng Việt Nam, nhất là gần 20 năm

Đảngtakhẳng định, Việt Nam sẵn sàng là bạn ,

là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế. Và trên thực tế , Việt Nam trở thành

một trong những nhân tố quan trọng, đóng góp

xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình thế

giới. Sứcmạnh Việt Nam được nhân lên gấp bội

trong mối dây liên hệ với cộng đồng quốc tế ,

luôn tận tâm , tận lực phấn đấu vì một thế giới

hòa bình , tiến bộ xã hội trong tâm thế "bốn biển

đều là anh em ". D

( 10 ) , ( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 177

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3 tr 464

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 tr 318

(14 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 465

( 15 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 478 , 479
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1 - Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng

lỗi lạc . Người là lãnh tụ của cách mạng và của

dân tộc Việt Nam. Người được nhân loại tôn

vinh là anh hùng giải phóng dân tộc , danh nhân

văn hóa thế giới. Trong con người ấy , trong

nhân cách ấy, cái sâu thẳm nhất và cũng là tinh

túy nhất ở chỗ, Người là hiện thân của những

giá trị văn hóa rực rỡ nhất , đẹp đẽ nhất , kết tinh

từ những tinh hoa văn

hóa của dân tộc và

nhân loại . Người

không thuần túy là

một nhà chính trị mà

cao hơn là một nhà

văn hóa chính trị . Ơ

Người, những giá trị

văn hóa đã thấm sâu

vào mọi suy nghĩ,

hành vi, hình thành

một lối ứng xử riêng

giàu tính văn hóa.

Nhân cách văn

hóa của nhà chính trị

Hồ Chí Minh vô cùng

đa dạng , đa diện,

được biểu hiện một

cách nhất quán trong

tư tưởng và hành

động , lý trí và tình

cảm, trong suy nghĩ

phẩm chất khoan dung, biểu hiện đầu tiên là sự

tha thứ . Tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác , tha

thứ cho những dị biệt của kẻ khác trong sự so

sánh với chính bản thân mình . Rõ ràng, về

phương diện đạo đức , đây không phải là sự

khoan thứ của bề trên đối với kẻ dưới mà là sự

khoan thứ của những cá thể đồng loại - giữa

con người với nhau; là sự khoan thứ của cái

thiện đối với cái ác ,

Khoan dung -

mộtgiá trị

đạo đức

trongnhân cách

văn hóa

HỒ CHÍ MINH

HỒ TRỌNG HOÀI

nội tâm và những hành vi ứng xử với cộng

đồng ... Trong nhân cách ấy , khoan dung là một

giá trị . Giá trị này không chỉ tồn tại như một

yếu tố của cấu trúc đạo đức cá nhân mà còn

thẩm thấu trong mọi phương diện của nhân

cách mà chính trị là một lĩnh vực biểu hiện .

2 - Khoan dung là một khái niệm đa nghĩa

có vai trò như quy phạm đạo đức , luân lý , góp

phần hình thành một lối ứng xử giữa người với

người trong cuộc sống. Theo nghĩa thông

thường nhất , khoan dung được hiểu là sự tha

thứ, sự thừa nhận , sự tôn trọng lẫn nhau mà ở

cấp độ cao nhất là sự tiếp nhận . Vì vậy, đạt đến

của chân lý với sai

lầm, của cái đẹp với

cái xấu...

Ngoài tha thứ,

khoan dung còn là sự

thừa nhận lẫn nhau

giữa con người với

con người. Thừa nhận

sự cùng tồn tại, thừa

nhận về những giá trị

mà cá nhân , cộng

đồng biểu hiện cho dù

trong hệ thống giá trị

ấy có những dị biệt ,

thậm chí là đối lập .

Trong khoan

dung , tôn trọng là

một biểu hiện quan

trọng . Sự tôn trọng

lẫn nhau là cơ sở điều

chỉnh hành vi của con

người khiến cho những giá trị của cá nhân,

cộng đồng không bị kỳ thị . Nhờ đó những giá

trị riêng được bảo tồn , các nền văn hóa không

dẫn đến xung đột , các dân tộc nhược tiểu không

bị đồng hóa văn hóa bởi toan tính của những

thế lực cường quyền .

Trong khoan dung, tiếp nhận là biểu hiện

cao nhất, bởi chỉ có tiếp nhận thì sự tha thứ mới

làm cho nhân loại tốt đẹp hơn , mới làm cho

những cái hay , cái đẹp được bảo tồn , phát huy

và mặt khác, nhờ tiếp nhận mà chủ thể của sự

khoan dung cũng hoàn thiện hơn . Theo ý nghĩa

đó, nhân loại sẽ tốt đẹp hơn bởi những giá trị
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của cá nhân , nhóm , cộng đồng được tích hợp ,

phát triển .

Sự phát triển của lịch sử đã chứng minh điều

ấy . Xã hội loài người ngày càng hoàn thiện hơn

không chỉ bởi nhân loại biết tha thứ cho nhau,

thừa nhận nhau, tôn trọng nhau mà căn bản là

biết tiếp nhận nhau . Điều này thể hiện ở chỗ,

khi mối giao lưu giữa con người với nhau còn

hạn hẹp, sự tiếp nhận chủ yếu diễn ra trong nội

bộ cộng đồng thì lịch sử phát triển chậm chạp .

Khi mối quan hệ càng mở rộng, sự tiếp nhận

lẫn nhau được đẩy mạnh thì lịch sử phát triển

nhanh hơn . Vì vậy , từ chối sự tiếp nhận là chấm

dứt sự phát triển . Ngày nay, tốc độphát triển

của lịch sử nhanh chưa từng thấy cũng bởi các

cá nhân, các cộng đồng có cơ hội hơn trong

giao tiếp, có cơ hội hơn để tiếp nhận lẫn nhau ,

có ý thức hơn về sự cần thiết phải tiếp nhận và

biết cách tiếp nhận có hiệu quả hơn .

3 - Nếu có một sự thống nhất nào đó về

cách hiểu khái niệm khoan dung như trên thì

Hồ Chí Minh là một biểu hiện của sự khoan

dung và cao hơn là mẫu mực về sự khoan dung .

Khoan dung ở Hồ Chí Minh cũng được biểu

hiện rất đa dạng, đa diện . Đây là một giá trị đạo

đức mà ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của nó không

giới hạn ở lĩnh vực luân lý thuần túy . Ngược

lại, nó được lan tỏa , trải rộng trong mọi biểu

hiện của nhân cách Hồ Chí Minh mà tập trung

nhất là trong lĩnh vực chính trị , trong lối ứng xử

với các dân tộc , các nền văn hóa khác hay nói

cách khác, trong lĩnh vực văn hóa .

Với Hồ Chí Minh , khoan dung là một trong

những giá trị đạo đức trụ cột trong một nhân

cách hoàn thiện bởi nhờ nó, Người có thể chia

sẻ với những khổ đau của người lao động bị áp

bức , với những dân tộc bị nô dịch . Người trở

nên thân thương, gần gũi với người dân. Ngay

cả những người không cùng ý thức hệ , thậm

chí , ở một chiều cạnh nào đó là " địch thủ" vẫn

phải kính trọng, thừa nhận Người.

Ở Hồ Chí Minh , khoan dung cũng được

biểu hiện là sự tha thứ , sự thừa nhận , sự tôn

trọng và cao nhất là tiếp nhận .

Trong con người Hồ Chí Minh, tha thứ cho

lỗi lầm của người khác không chỉ là hành vi bị

thôi thúc bởi yêu cầu của chính trị mà cao hơn ,

sâu hơn , từ trong cội rễ của vấn đề , đó là , từ

lương tâm đạo đức, từ việc ý thức sâu sắc về

tính đồng loại giữa con người với con người .

Tha thứ , vì thế , trở thành một thuộc tính đạo

đức có tính văn hóa. Trong Thư gửi đồng bào

vàchiến sỹ Nam Bộ, miền Nam Trung Bộ nhân

ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (năm 1947)

Người viết: "Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi

những đồng bào vì một cớ gì mà lầm đường lạc

lối hãy kịp trở về với Tổ quốc . Dù sao các

người cùng là ruột thịt . Tôi tin rằng các người

không thể nỡ lòng giúp địch làm cho đồng bào

Việt Nam ta khổ nhục mãi ; tôi rất đau lòng thấy

cảnh nồi da nấu thịt , huynh đệ tương tàn .

Tôi mong rằng các người hãy mau mau tỉnh

ngộ. Và tôi cam đoan rằng Tổ quốc , đồng bào

và Chính phủ bao giờ cũng khoan hồng. Một

khi các người đã trở về với Tổ quốc thì các

người sẽ được hoan nghênh rộng rãi như những

người con đi lạc mới về"( 1).

Ngoài tha thứ , đức khoan dung ở Hồ Chí Minh

còn là sự thừa nhận người khác, thừa nhận

những giá trị riêng của người khác.

Cả cuộc đời Người là sự phấn đấu quên

mình để cho nhân loại , dân tộc được sống trong

hòa bình , tự do và hạnh phúc. Người cùng

Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ cũng không ngoài mục đích buộc các thế

lực xâm lược phải thừa nhận Việt Nam độc lập ,

thống nhất, được hưởng các quyền dân tộc cơ

bản như các dân tộc khác trên thế giới. Trong

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 , Người đã dẫn ra

( 1 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 215
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tư tưởng trên đây trong Tuyên ngôn độc lập

năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân

quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp

năm 1789 để một lần nữa khẳng định quyền

được thừa nhận , quyền được hưởng các quyền

cơ bản của dân tộc Việt Nam. Sau đó , Người

khẳng định: " Suy rộng ra , câu ấy có nghĩa là :

tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình

đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền

sung sướng và quyền tự do " (2 )

Trong điều kiện Việt Nam, một quốc gia có

đông đồng bào có đạo, Người thừa nhận đồng

bào có đạo là một bộ phận hữu cơ của dân tộc .

Đồng bào có đạo cũng là lực lượng cách mạng ,

họ cũng bị thực dân , đế quốc áp bức, bóc lột, vì

vậy họcũng là đối tượng của sự giải phóngmà

cách mạng
hướng tới. Đó là lý do để Người

theo đuổi và thực thi chiến lược đại đoànkết

toàn dân tộc - một chiến lược đem lại sức mạnh

to lớn cho cách mạng để giành thắng lợi trong

sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc .

Cùng với tha thứ, thừa nhận , khoan dung ở

Hồ ChíMinh còn là sự tôn trọng lẫn nhau giữa

con người với con người. Hồ Chí Minh tôn

trọng đồng bào của mình , tôn trọng cộng sự của

mình, tôn trọng những nhu cầu , khát vọng,

phẩm giá , lương tri của nhân loại tiến bộ . Vì lẽ

ấy Người đánh giá cao những ai vì lẽ phải , vì

chính nghĩa , vì sự tiến bộ của con người mà đấu

tranh cho dù họ ở quốc gia nào, màu da nào,

giai cấp, đảng phái nào. Người đấu tranh không

khoan nhượng chống các thế lực thực dân, đế

quốc song phân biệt rất rõ bạn và thù . Đó là lý

do để khoan dung ở Người không trở thành một

giá trị trừu tượng .

Người bày tỏ sự tôn trọng , lòng biết ơn đối

với những ai ủng hộ dân tộc Việt Nam trong

cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập, kể cả

nhân dân tiến bộ Pháp và Mỹ và căm ghét

những kẻ chống lại mục tiêu ấy .

Ở Hồ Chí Minh , sự tôn trọng lẫn nhau giữa

người với người suy cho cùng là sự tôn trọng

những nhu cầu, lợi ích chân chính, tôn trọng

những ai vì nhân phẩm mà hy sinh , mà phấn

đấu . Vì lẽ ấy , Người đề cao những đóng góp

của Đức Phật, Đức Ki-tô , của những người sáng

lập các tôn giáo chân chính bởi suy cho cùng,

những vị ấy cũng có khát vọng về hạnh phúc

cho nhân loại . Đó cũng là lý do để Người thừa

nhận Khổng Tử , Giê-su , Đức Phật , Tôn Dật

Tiên, C. Mác đều có ưu điểm chung bởi họ đều

muốn mưu hạnh phúc cho con người, mưu phúc

lợi cho xã hội . Và, với đồng bào có đạo Người

tôn trọng niềm tin của họ, kiên trì , nhất quán

thực thi chính sách tự do tín ngưỡng , tôn giáo .

Như đã nói ở trên , tiếp nhận là biểu hiện cao

nhất của khoan dung và cuộc đời, nhân cách

Hồ Chí Minh là biểu hiện sinhđộng nhấtcủa sự

tiếp nhận . Nhờ biết tiếp nhận , Ngườiđãlàm

giàu vốn tri thức, nâng tầm văn hóa của mình

để trở thành biểu tượng của sự kết tinh những

tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại , của

truyềnthống và thời đại. Với tư cách là một

lãnh tụ cách mạng , một nhà văn hóa, cũng nhờ

biết tiếp nhận mà Người đã lãnh đạo cách mạng

Việt Nam đi từ yếu đến mạnh để cuối cùng

như đã thấy - làm nên những chiến công càng

ngày càng hiển hách , chói lọi .

Nhờ phương pháp tiếp nhận đúng đắn ,

Người đã phát hiện được những ưu điểm của

các học thuyết, chủ nghĩa , của các nền văn hóa

và ngay trong từng cá nhân con người. Với

thần";đạo Phật có ưu điểm là có lòng từ bi ;

Người, đạo Khổng có ưu điểm là " có đạo tu

tôn giáo của Chúa Giê-su có ưu điểm là lòng

Bác ái ; chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm đó

là chính sách thích hợp với cách mạng nước ta ;

chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp cách

mạngđúng đắn. Với cá nhân con người cũng

vậy , Người nhìn thấy trong họ những khả năng,

những tiềm năng và vai trò của cách mạng là

phát hiện , nuôi dưỡng , phát huy những phẩm

chất ấy. Người nói :

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t4 , tr 1
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"Ngủ thì ai cũng như lương thiện ,

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ , hiền ;

Hiền , dữ phải đâu là tính sẵn ,

Phần nhiều do giáo dục mà nên ". ( 3 )

Tiếp nhận truyền thống khoan dung , chuộng

hòa bình của dân tộc ta, trước họa ngoại xâm,

Hồ Chí Minh đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn

hòa bình cho đất nước. Song các thế lực ngoại

xâm đã không cho phép Hồ Chí Minh và dân

tộc Việt Nam lựa chọn giải pháp hòa bình và

hai cuộc kháng chiến của dântộc ta chống thực

dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược , vì vậy, về

thực chất chỉ là giải pháp cuối cùng nhằm giành

và giữ độc lập cho Tổ quốc .

4
-

Thiết nghĩ, đó là nét độc đáo trong tư tưởng

và nhân cách Hồ Chí Minh, được hình thành

trên cơ sở truyền thống và được phát huy trong

điều kiện mới của thời đại . Nhờ đó, những tư

tưởng của truyền thống có thêm nội dung mới

của thời đại . Cũng nhờ đó mà Hồ Chí Minh,

với hành trang của một người yêu nước đã trở

thành một người mác-xít chân chính, một nhà

nhân đạo chủ nghĩa của xã hội hiện đại có khả

năng đại diện cho một nền văn hóa tương lai .

Thời đại ngày nay đang chứng kiến

những thay đổi nhiều mặt của xã hội về mọi

chiều kích . Cuộc sống đã thúc ép con người mở

rộng tầm
quan hệ với thế giới vô tri (giới tự

nhiên) và thế giới hữu tình (thế giới loài người ).

Chưa bao giờ con người cảm thấy không gian

hẹp, nhỏ bé như vậy và thời gian trôi nhanh như

vậy . Cũng chưa bao giờ con người cảm thấy sự

khó khăn to lớn đến như vậy khi phải lựa chọn

thái độ sống đối với tự nhiên và đồng loại bởi

toàn cầu hóa đã không chỉ làm các chiều quan

hệ tăng nhanh mà còn làm tăng tính phức tạp

của các quan hệ lên gấp bội . Xét về một tầm

mức nào đó, có thể thấy , việc mở rộng các

hệ đã làm cho lịch sử phát triển nhanh hơn . Tuy

nhiên , trong sự phát triển ấy vẫn tiềm ẩn những

xung đột mà ở đây đó, những xung đột đó đã

bộc phát gây nên những hậu quả tiêu cực cho

quan

con người. Dù muốn hay không, con người

phải lựa chọn một trong hai lối ứng xử trước tự

nhiên và đồng loại - Thù hận hay khoan dung .

Thực ra, trong quá khứ , đã từng tồn tại cả

hai cách ứng xử ấy của con người. Với thái độ

thù hận, trước tự nhiên, con người tự cho mình

là chúa tể để rồi tước đoạt nó, khiến tự nhiên có

nguy cơ không tự tái tạo kịp . Tình trạng sa mạc

hóa đất đai , ô nhiễm môi trường, lỗ thủng tầng

ô-zôn ngày càng rộng ... là hậu quả của cách

giai cấp bóc lột thống trị xã hội đã tìm mọi cách

làm đó . Với thái độ thù hận, trước đồng loại ,

để tước đoạt người lao động . Hành động đó đã

biếncon người thành công cụ biết nói, thành

thần dân, thảo dân , thành người " trần như

nhộng" để rồi sản vật quí báu cuối cùng nhờ sự

tiến hóa lâu dài của tự nhiên và công sức của

chính con người mới tạo ra được - sản vật tinh

thần - cũng bị biến dạng, bị méo mó. Con người

bị thahóa toàn diện , bị làm nhục bởi chính nó .

Tuy nhiên , trong một xã hội mà những hành

động của con người còn bị thôi thúcbởi thái độ

thù hận , một lô-gíc khác của cuộc sống vẫn tồn

tại như những mạch ngầm trong lòng đất . Lúc

âm ỉ , lúc dữ dội , mạch ngầm ấy đã tạo nên

những xung lực hướng con người vềphía khoan

dung, lựa chọn sự khoan dung. Cội nguồn của

chủ nghĩa nhân văn vẫn được bồi đắp, tôn tạo

để định hình như là giá trị cơ bản mànhân loại

hướng tới. Những áp đặt phi lý với tự nhiên và

đồng loại dần dần được nhận diện , được vượt

qua . Nhân loại ngày nay đã biết xa lánh quan

hệ đơn trị giữa người với tự nhiên và đang làm

mọi cách để bảotồn sự sống trong một nỗ lực

to lớn nhằm thiết lập mối giao hòa với tự nhiên .

Trong quan hệ xã hội , họ cũng đã biết ghê tởm

sự áp bức, bóc lột, biết xa lánh thái độ cực

quyền của các thế lực tư bản tàn bạo muốn áp

đặt cho nhân loại một thái độ sống duy nhất -

chấp nhận thực tại tư sản . Cao hơn nữa, họ đã

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , NXB Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t3 , tr 383
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biết cùng nhau liên hợp nhằm loại bỏ dần

những bất công và quyết tâm theo đuổi lý tưởng

giải phóng con người một cách triệt để. Vì lẽ ấy

dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp

đổ, dù phong trào cách mạng thế giới đang có

khó khăn, sự nghiệp giải phóng con người vẫn

tiếp tục diễn ravớinhững hìnhthức ngày càng

đa dạng , phong phú ở khắp các châu lục . Mặc

dù để đạt đến sự tự do, hạnh phúc thật sự còn

lắm gập ghềnh mà nhiều khi phải trả giá song

xu thế thời đại đặt ra yêu cầu buộc con người

dứt khoát phải lựa chọn khoan dung . Đó là thái

độ sống, lối ứng xử duy nhất đúng để các dân

tộc , các nền văn hóa có thể xích lại gần nhau

hơn trong hành trình phát triển . Cuộc đấu tranh

đó là gian khổ và trong cuộc đấu tranh đó, một

lần nữa , khoan dung lại được biểu hiện . Biểu

hiện này ở chỗ, mộtbộ phận nhân loại tiến bộ

đã biết vượt qua những sai lầm của quá khứ để

hướng về một tương lai tốt đẹp hơn ; biết thừa

nhận quyền con người, quyền dân tộc chân

chính; biết tôn trọng các giá trị khác nhau của

các nền văn hóa. Caohơn nữa là biết tiếp nhận

những thành quả vĩ đại của nhân loại để kiến

tạo một tương lai không còn áp bức, bất công,

con người thật sự tự do, hạnh phúc .

Theo ý nghĩa đó , khoan dung theo tư tưởng

Hồ Chí Minh là một giá trị của thời đại.

5 - Trong nhiều nghìn năm lịch sử, bằng

những nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ, người

Việt Nam đã tạo cho mình một hệ giá trị văn

hóa đa dạng và độc đáo. Trong hệ giá trị ấy có

khoan dung.

Trong quan hệ với tự nhiên , theo minh triết

Đông phương, người Việt không tự xem mình

là kẻ thống trị . Ngược lại , họ gần gũi với tự

nhiên , gắn bó với tự nhiên , biết ơn tự nhiên .

Trong quan hệ xã hội , người Việt coi trọng

giá trị cộng đồng với những tầng bậc khác nhau

mà cộng đồng hẹp nhất là Nhà, tiếp đến là Làng

và cao nhất là Nước . Với văn hóa của nước

ngoài , họ thừa nhận, tôn trọng , biết bỏ qua

những dị biệt để tiếp thu những giá trị phù hợp

2

cuộc sống của mình nhằm xây dựng, bảo tồn,

phát triểnnền văn hóa bản địa . Với các thế lực

ngoại xâm, họ kiên cường đánh trả khi không

còn lựa chọn nào khác và những cuộc đánh trả

ấy không phải vì muốn mình trở thành kẻ chiến

thắng . Suy cho cùng, người Việt Nam muốn

bảo vệ giang sơn , xã tắc , bảo vệ mảnh đất

thiêng được gọi là Tổ quốc . Vì lẽ ấy, thắng giặc

vẫn khoan cho giặc, vẫn cấp thuyền , cấp ngựa

cho giặc về quê. Thậm chí những vong hồn của

kẻ xâm lược vẫn được thờ phụng bởi một triết

lý nhân bản đến kiệt cùng - đó cũng là vong

hồn của đồng loại .

Tiếp nhận mạch ngầm truyền thống và tinh

hoa nhân loại, Hồ Chí Minh đã đưa giá trị khoan

dung của truyền thống lên một tầm cao mới .

Điều này được thể hiện trong 3/4 thế kỷ đấu

tranh cách mạng của Đảng ta do Hồ Chí Minh

sáng lập, rèn luyện . Trong cuộc đấu tranh ấy,

Đảng đã lãnh đạo toàn dân kiên quyết giành

độc lập cho dân tộc , kiên quyết dùng bạo lực

cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng

cực kỳ tàn bạo của kẻ thù .

Sau ngày toàn thắng, khi Nam Bắc đã về

trong một nhà, đất nước đã độc lập, thống nhất,

nhiều kẻ dự báo sẽ có cuộc " tắm máu " song

điều đó không diễn ra. Ngược lại, Đảng chủ

trương hòa hợp dân tộc, thực thi chiến lược đại

đoàn kết toàn dân tộc, xem đại đoàn kết là động

lực quyết định sự thành công của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thế lực đã

từng gây chiến, Đảng chủ trương khép lại quá

khứ , hướng về tương lai và tuyên bố Việt Nam

muốn làm bạn với các dân tộc khác . Xem

thế đủ biết tầng nấc và sự kiên trì theo đuổi

giá trị khoan dung của Đảng ta đến mức

độ nào, ý nghĩa của tư tưởng khoan dung của

Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam đến

mức độ nào ! Và, có lẽ , trong hành trình tiếp

theo của cách mạng, khoan dung vẫn là một giá

trị càng ngày càng lan toả ảnh hưởng, định

hướng cho dân tộc Việt Nam, cho toàn nhân

loại trong hành trình tiến về phía trước. D
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THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG

THÁNG TÁM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ

VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ Ở LÀO CAI

GIÀNG SEO PHỦ

L

ÀO Cai là tỉnh vùng cao, biêngiới, nơi

quần tụ của nhiều dân tộc thiểu số anh

em . Suốt những năm 1930 - 1940, vì ở

xa Trung ương Đảng, giao thông đi lại khó

khăn , thông tin bị kẻthù bưng bít,địa bàn hầu

như bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai của

chúng chia cắt đến biệt lập nên Lào Cai chưa

xây dựng được tổ chức cơ sở của Đảng . Vì

vậy, phong trào yêu nước thời gian này ở địa

phương tuy đã bùng phát ở nhiều nơi nhưng

vẫn nằm trong tình trạng tự phát.

Tháng 5-1940, Trung ương Đảng và Xứ ủy

Bắc Kỳ quyết định thành lập chiến khu D gồm

7 tỉnh : Phúc Yên, Vĩnh Yên, Yên Bái, Phú

Thọ, Lào Cai , Tuyên Quang, Hà Giang. Sau

đó, căn cứ cách mạng Vân - Hiền Lương trên

chiến khu D ra đời đã có tác động mạnh mẽ

đến phong trào yêu nước ở các tỉnh thượng lưu

sông Hồng , sông Chảy . Lúc này , một số cán

bộ của khu D được cử lên hoạt động ở Lào Cai ,

sau đó tổ Việt Minh ở ga Phố Mới (Lào Cai)

được xây dựng đầu năm 1943 đãcó tác dụng

làm cho phong trào đấu tranh yêu nước của

nhân dân Lào Cai thực sự chuyển sang thời kỳ

đấu tranh tự giác .

Những năm 1943 - 1944 , trước tình hình

phong trào cách mạng sôi sục trong cả nước ,

phát-xít Nhật và bè lũ tay sai điên cuồng đàn

áp , phong trào cách mạng và cơ sở Việt Minh

ở Lào Cai bị địch khủng bố gắt gao . Nhưng

được cách mạng giác ngộ, nhân dân các dân

tộc ở thị xã và các thị trấn ở Lào Cai vẫn kiên

cường đấu tranh chống Nhật. Đầu năm 1945 ,

nhândân Võ Lao (Văn Bàn ) đã nổi dậy phá

kho thóc của Nhật để cứu đói. Nhân dân ở thị

trấn Sa Pa, Phố Mới, Phố Lu, Thái Niên, Văn

Bàn phối hợp cùng anh em binh lính , bảo an

binh yêu nước nổi dậy đấu tranhvới Nhật đòi

độc lập và thành lập chính quyền nhân dân .

Ngày 5-8-1945, nhân dân huyện Văn Bàn nổi

dậy khởi nghĩa , đập tan chính quyền phát- xít

Nhật và tay sai. Ngày 7-8-1945 , nhân dân

huyện Than Uyên nổi dậy khởi nghĩa giải

phóng địa bàn huyện. Khí thế cách mạng ở

Lào Cai lúc bấy giờ đã rất sôi sục . Một số nơi

nhân dân đứng dậy khởi nghĩa giành chính

quyềnlàm cho bọn phát-xít Nhật ở thị xã

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
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Lào Cai cũng như nơi khác trong tỉnh hết sức

lo sợ. Chúng truy lùng, khủng bố gắt gao cán

bộ Việt Minh và cơ sở cách mạng.

Lúc này Cách mạng Tháng Tám năm 1945

đã diễn ra và giành thắng lợi ở nhiều nơi trong

nước . Ở Lào Cai, phát-xít Nhật ra sức bưng bít

thông tin, khống chế nhân dân, làm cho cán bộ

ta không thể tổ chức được cuộc khởi nghĩa

giành chính quyền. Cuối tháng 9-1945, phát-

xít Nhật rút khỏi Lào Cai, nhưng quân Tưởng

Giới Thạch lại tràn vào miền Bắc nước ta .

Theo sau quân Tưởng là bọn phản động Quốc

dân Đảng. Bọn chúng chiếm đóng Lào Cai ,

làm cho tình thế cách mạng lúc này vô cùng

khó khăn .

Trung tuần tháng 10-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ

và Kỳ bộ Việt Minh cử một đoàn cán bộ lên

Lào Cai củng cố lực lượng, vận động , tổ chức

nhân dân đấu tranh giải tán chính quyền cũ,

thành lập chính quyền cách mạng. Đoàn cán

bộ mang theo thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi đồng bào các dân tộc Lào Cai . Trong thư

Người báo tin thắng lợi, nêu lên ý nghĩa của

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và căn dặn,

động viên đồng bào Lào Cai đứng lên thành

lập chính quyền, giữ gìn trật tự trị an

Lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời

hiệu triệu , tập hợp đồng bào các dân tộc Lào

Cai đoàn kết đứng lên làm cách mạng . Trước

sức mạnh đồng lòng của các tầng lớp nhân

dân , chỉ sau vài ngày, chính quyền cách mạng

ở thị xã Lào Cai và các thị trấnPhố Lu, Sa Pa

đã được thành lập . Nhân dân phấn khởi bắt tay

vào củng cố chính quyền , giải quyết từng bước

những khó khăn về đời sống xã hội, tích cực

tham gia các phong trào diệt "giặc đói" , " giặc

dốt" . Nhân dân thị trấn Sa Pa đã tích cực tham

gia hưởng ứng " Tuần lễ Vàng" do Chính phủ

phát động và đã đóng góp được 2 lạng vàng .

Như vậy , chính quyền cách mạng ở Lào Cai đã

được thiết lập trong tháng 10-1945. So với các

địa phương trong cả nước , chính quyền cách

mạng ở Lào Cai được thành lập sau hai tháng ,

nhưng sự kiện chính trị này có ý nghĩa rất lớn

đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc

Lào Cai đồng thời gắn liền với thắng lợi của

cách mạng cả nước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Lào

Cai để lại cho Đảngbộ và nhân dân các dân

tộc trong tỉnh những bài học kinh nghiệm quý

báu, trong đó có bài học về xây dựng cơ sở và

đội ngũ cán bộ cơ sở . Bài học lịch sử quý giá

đó đã và đang được Lào Cai vận dụngsáng tạo

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp, Đảng bộ Lào Cai nhận thức rõ : Lúc nào,

nơi nào tổ chức cơ sở của Đảng và cán bộ cơ

sở yếu thì lúc đó, nơi đó phong trào cách mạng

sẽ không mạnh. Do đó, Đảng bộ Lào Cai luôn

chú trọng công tác xây dựng cơ sở cách mạng

và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Ngay từ năm 1947 ,

trong vùng đồng bào các dân tộc Mông, Dao,

Tày ... ở Lào Cairất nhiều gia đình đã trở thành

cơ sở cách mạng. Từ năm 1948 , Đảng bộ Lào

Cai đã tăng cường bố trí cán bộ vào vùng địch

để hoạt động nên công cuộc kháng chiến ở

Lào Cai đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, và

đã xây dựng được mạng lưới cơ sở cách mạng

rộng khắp trong vùng địch kiểm soát . Từ

những cơ sở đó lực lượng du kích vũ trang

từng bước được xây dựng kết hợp với phong

trào đấu tranh chính trị của quần chúng, tiến

lên đấu tranh vũ trang . Khu căn cứ địa cách

mạng Cam Đường - Gia Phú - Xuân Giao được

hình thành và phát triển , tạo chỗ đứng chân

vững chắc , làm bàn đạp cho các lực lượng cách

mạng tiến lên giải phóng hoàn toàn tỉnh Lào

Cai vào năm 1950. Sau đó, nhờ có các cơ sở

cách mạng vững mạnh ở các nơi trên địa bàn

của tỉnh , mà âm mưu của thực dân Pháp tập

hợp và dùng bọn phỉ phá hoại sự nghiệp cách

mạng đã bị thất bại .

Bài học kinh nghiệm từ công tác xây dựng

cơ sở cách mạng và đội ngũ cán bộ cách mạng

trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và

trong kháng chiến chống thực dân Pháp được
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Đảng bộ Lào Cai kế thừa áp dụng vào công tác

xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quần

chúng và nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ ở

cơ sở trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Những năm 1955 - 1970, tỉnh đã cử hàng

nghìn cán bộ xuống thực hiện "Ba cùng" với

nhân dân. Những năm 1979 - 1985 , hàng trăm

cán bộ được điều lên tăng cường củng cố các

xã biên giới.

Trong thời kỳ đổi mới , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thấm nhuần

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : " Cán bộ

là gốc của công việc . Công việc thành công

hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém " , Đảng

bộ Lào Cai luôn coi việc xây dựng đội ngũ cán

bộ cơ sở là công việc "gốc ". Do điều kiện,

hoàn cảnh và đặc điểm vùng cao, đội ngũ cán

bộ cấp cơ sở ở Lào Cai còn nhiềumặthạn chế .

Để nâng cao năng lực lãnhđạocủađộingũcán

bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách

mạng trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh khóa XII (năm 2000) đã xây

dựng đề án bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chủ chốt

cấp cơ sở , đề án củng cố xây dựng , chỉnh đốn

Đảng , nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức

cơ sở đảng. Thực hiện các đề án trên , 5 năm

qua đã có 18 nghìn lượt cán bộ,chủ yếu là cán
đã có 18 nghìn lượt cán bộ , chủ yếu là cán

bộ cơ sở trong tỉnh đã được đào tạo, bồi dưỡng

về chuyên môn, nghiệp vụ , lý luận chính trị.

Đồng thời với việc tăng cường đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, đảng bộ Lào Cai chú trọng công

tác phát triển đảng , nhất là ở vùng nông thôn,

phấn đấu tất cả các thôn , bản trong tỉnh đều có

đảng viên . Nhờ làm tốt công tác cán bộ mà

chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền,

đoàn thể đã được nâng lên . Năm 2004 , có trên

80% số tổ chức cơ sở đảng, chính quyền , đoàn

thể đạt trong sạch, vững mạnh , hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo công tác ở địa

phương , cơ sở. Đây thực sự là bước đột phá

trong công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ

sở chính trị ở Lào Cai .

Thực tế những năm lãnh đạo nhân dân xây

dựng địa phương, Đảng bộ Lào Cai nhận thấy

tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở

nơi nào vững mạnh , trong sạch, ở nơi đó

phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ;

các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế , xã

hội hằng năm đều hoàn thành vượt mức; đời

sống nhân dân được cải thiện , mọi mặt của địa

phương được thay đổi nhanh chóng.

Có thể nói trong quá trình lãnh đạo, Đảng

bộ Lào Cai đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa

xây dựng cơ sở chính trị với đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên , giữa xây

dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ với tiếp nhận cán

bộ do Trung ương điều chuyển lên, giữa cán

bộ tăng cường với cán bộ ở cơ sở. Vì vậy, sau

hơn 10 năm tái lập tỉnh , đến nay đội ngũ cán

bộ , công chức của tỉnh Lào Cai đã có sự

chuyển biến đáng kể cả về số lượngvàchất

lượng . Toàn tỉnh có 17.000 cán bộ, công chức ,

trong đó số cán bộ có trình độ đại học chiếm

17,2% ; cao đẳng và trung học chiếm 62,5% ;

cử nhân và cao cấp chính trị chiếm 13,7% .

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (năm 2000) , Lào Cai

càng chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng ,

củng cốhệ thống chính trị gắn chặt với xây

dựng, kiệntoàn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ

sở. Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 10

và xây dựng chương trình , đề án về sắp

luân chuyển cán bộ hướng về cơ sở; đưa gần

200 cán bộ cấp tỉnh , huyện tăng cường cho các

xã đặc biệt khó khăn .

xép,

Do chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo

và bồi dưỡng cán bộ nên Lào Cai cơ bản khắc

phục một bước quan trọng tình trạng bị động

trong việc bố trí cán bộ lãnh đạo các cấp, các

ngành . Quy trình , quy hoạch cán bộ được thực

hiện dân chủ, thống nhất trên cơ sở các quy

định về tiêu chuẩn cán bộ cho mỗi chức danh

quy hoạch theo quy định của Trung ương và

của tỉnh . Tỉnh đặc biệt chú trọng đào tạo , bồi
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dưỡng cán bộ trẻ , cán bộ là người dân tộc thiểu

số và cán bộ nữ cả về phẩm chất chính trị, đạo

đức và năng lực hoạt động thực tiễn . Quy

hoạch cán bộ ở Lào Cai đã trở thành căn cứ để

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , bố trí sử dụng

và luân chuyển cán bộ . Từ năm 2001 đến

nay , tỉnh đã đào tạo , bồi dưỡng lý luận chính

trị , chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa cho

17.570 lượt cán bộ trong đó trung cấp là

568 người; cao cấp lý luận chính trị là

139 người , thạc sỹ , cử nhân chuyên môn và lý

luận chính trị là 135 người. Đến nay trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của

cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở đã nâng lên đáng

kể. Tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm

khuyến khích cán bộ, nhất là cán bộ người dân

tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở và cán bộnữ thuộc

diện đào tạo , bồi dưỡng để nâng cao trình độ .

Bên cạnh việc ban hành một số cơ chế, chính

sách thu hút cán bộ đến làm việc tạiđịa

phương , Lào Cai tạo mọi điều kiện để con em

các dân tộc trong tỉnh sau khi tốt nghiệp các

trường đại học , caođẳng trở về cống hiếntài

năng, sức lực xây dựng quê hương. Mặt khác ,

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo

các cấp, các ngành rà soát, bổ sung quy hoạch

được gần 1.000 đồng chí ; trong đó cán bộ nữ

chiếm 13,2% , cán bộ là người dân tộc thiểu

số chiếm 22,2% , đưa tỷ lệ cán bộ làngười

dân tộc thiểu số ở các sở, ban , ngành của tỉnh

lên 17% .

Đội ngũ cán bộ ở Lào Cai được tăng cường

trong những năm qua, đã tạo được sự chuyến

biến mạnh mẽ, tích cực ở các xã, phường, nhất

là làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt

chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở

vận động nhân dân thực hiện các chương trình ,

dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ,

góp phần xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục

lạc hậu ở nông thôn vùng sâu , vùng xa. Cán bộ

tăng cường về cơ sở đã làm cho đội ngũ cán bộ

cấp ủy, chính quyền , đoàn thể ở các địa

phương thay đổi lề lối làm việc, tác phong

công tác ... Nhờ vậy , việc triển khai thực hiện

các chủ trương , đường lối của Đảng , chính

sách, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính

sách của tỉnh đạt hiệu quả tốt. Cái được lớn

nhất của việc luân chuyển , tăng cường cán bộ

cho huyện và cơ sở là, một mặt đã tăng cường

sức mạnh cho cơ sở; mặt khác , cán bộ được

rèn luyện, thử thách , trưởng thành trong thực

tiễn ; qua đó, không ngừng nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ,

phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán

bộ , đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân

với Đảng , với chính quyền . Điều này khẳng

định chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo

của Bộ Chính trị là hoàn toàn đúng đắn. Qua

đó , công tác đánh giá , bổ nhiệm lại cán bộ lãnh

đạo,quản lý ở tỉnhLào Cai sát với tình hình và

đòi hỏi của thực tiễn . Đến nay, công tác này

đã cơ bản hoàn thành ở tất cả cáccấp , các

ngành từ tỉnh đến huyện ,thị xã và các doanh

nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và đã thực hiện

theo đúng quy trình dân chủ, khách quan, góp

phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ lãnh đạo , quản lý ở các cấp, các ngành

trong tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 và Quốc khánh 2-9 , nhìn lại quá

khứ vẻ vang, oanh liệt, hướng tới tương lai tươi

sángcủa dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Lào

đổimới trên cơ sở phát huy những giá trị và

Caicùng cả nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp

vận dụng sáng tạo những bài học quý báu của

Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Để thực sự

trở thành điểm sáng về kinh tế - văn hóa trên

vùng Tây Bắc của Tổ quốc , trước mắt Lào Cai

cònnhiều việc phải làm, trong đó công tác

xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống

chính trị ở cơ sở luôn được coi là nhiệm vụ

quan trọng có tính chiến lược . Đảng bộ tỉnh

Lào Cai tập trung tâm sức và kinh nghiệm,

nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ

và tổ chức chính trị cơvà tổ chức chính trị cơ sở ngang tầm với nhiệm

vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . D
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NGÀNH BƯU ĐIỆN VIỆT NAM :

60 năm chiến đấu , xây dựng

và trưởng thành

ĐỖ TRUNG TÁ

*

C

ÁCH đây tròn 60 năm, trong không

khí sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng

• Tám vĩ đại, ngày 15-8-1945, Hội nghị

toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương và sau

đó là Quốc dân Đại hội Tân Trào đã ra Nghị

quyết về tiến hành Tổng khởi nghĩa giành

chính quyền, trong đó có một quyết định quan

trọng là thành lập "Ban giao thông chuyên

môn ", chính thức khai sinh ngành bưu điện

cách mạng Việt Nam . Tuân theo lời dạy của

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong những

ngày tiền khởi nghĩa : " Việc liên lạc là một việc

quan trọng bậc nhất của công tác cách mạng vì

chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự

phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng

lợi" ( ), suốt mấy chục năm qua, cán bộ, công

nhân viên ngành bưu điện đã đem tất cả sức

lực , trí tuệ và cả xương máu của mình để phục

vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc,

phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân

dân , góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại

của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm,

giành độc lập, thống nhất Tổ quốc , cũng như

công cuộc xây dựng, phát triển đất nước

hiện nay .

Quá trình xây dựng và trưởng thành của

ngành bưu điện luôn gắn liền với lịch sử của

dân tộc , của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay

từ thời điểm lịch sử trọng đại - Đảng Cộng sản

Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930, Đảng đã thành

lập những đội quân giao thông cách mạng làm

nhiệm vụ đưa công văn , tài liệu , chỉ thị của

Trung ương Đảng tới các cấp ủy và chính

quyền địa phương trong cả nước. Trong hoàn

cảnh hoạt động bí mật , địch kiểm soát gắt gao,

phương tiện thông tin thiếu thốn , thô sơ , những

chiến sĩ giao liên cách mạng đã bất chấp hiểm

nguy , vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ của mình . Nhiều đồng

chí đã bị địch bắt bớ , tù đày, chấp nhận hy sinh

cả tính mạng để bảo vệ cán bộ, bảo vệ bí mật

của Đảng .

Trong kháng chiến chống Pháp, cơ sở vật

chất kỹ thuật ban đầu thô sơ , phương tiện

thông tin liên lạc vô cùng thiếu thốn, nhưng

tinh thần tự lực tự cường , sáng tạo , ngành bưu

điện đã sử dụng mọi hình thức, từ ô tô , xe ngựa ,

đi thuyền , chạy bộ, vừa chiến đấu vừa làm

nhiệm vụ, vượt qua mọi đồn bốt , dưới làn đạn

địch để hoàn thành nhiệm vụ . Nhờ vậy đường

* GS,TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng

Bộ Bưu chính - Viễn thông

( 1 ) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử ,

Nxb Quân đội nhân dân , Hà Nội , 1994 , tr 80, 81
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giao thông liên lạc phục vụ kháng chiến từ

trung ương đến các liên khu , tỉnh , huyện , xã, từ

vùng tự do đến vùng địch kiểm soát được liên

kết thành một hệ thống thống nhất, được tổ

chức, chỉ đạo chặt chẽ và hoạt động vô cùng

hiệu quả.

Thời kỳ từ năm 1954 - 1975 , thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược theo đường lối của Đảng :

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến

hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng

miền Nam, thống nhất nước nhà, cùng với

thắng lợi của toàn quân, toàn dân ta trên khắp

các mặt trận , các chiến trường , ngành bưu điện

đã nỗ lực xây dựng nên một mạng lưới thông

tin tuy còn thô sơ nhưng đã đáp ứng cơ bản yêu

cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các

cấp ủy, chính quyền, bảo đảm thông tin phục

vụ chiến đấu , sản xuất, góp phần xứng đáng

vào chiến công vĩ đại của dân tộc .

Trải qua 30 năm chiến tranh , mỗi cán bộ,

công nhân viên chức ngành bưu điện đều có

thể tự hào về những đóng góp cho thắng lợi

chung của dân tộc . Bưu điện là một trong

những ngành dân sự có số liệt sỹ đông nhất, với

hơn 1 vạn người con đã ngã xuống cùng với

hàng nghìn người đã để lại một phần xương

máu của mình trên khắp các chiến trường.

Toàn ngành có 459 Bà mẹ Việt Nam anh hùng,

48 bưu điện tỉnh , thành được phong tặng danh

hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

Những con số cụ thể nêu trên cũng mới chỉ nói

lên được một phần công sức, xương máu mà

các chiến sỹ giao bưu, thông tin liên lạc của

ngành bưu điện đã ngày đêm tận tụy , hy sinh

cống hiến cho lý tưởng độc lập tự do của

dân tộc .

Vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn

của đất nước sau chiến tranh, phát huy truyền

thống trung thành, dũng cảm trong chiến đấu,

ngành bưu điện lại cùng toàn Đảng, toàn quân,

toàn dân ta viết nên những trang sử mới với

những kỳ tích sáng tạo . Công cuộc đổi mới

theo đường lối Đại hội VI của Đảng không chỉ

là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử phát triển

đất nước mà còn đem lại cho ngành bưu điện

những vận hội và thời cơ phát triển to lớn . Với

tinh thần đổi mới nhận thức , nêu cao ý chí tự

lực tự cường , năng động, sáng tạo , dám nghĩ ,

dám làm, 20 năm qua, ngành đã có những bước

phát triển mang tính nhảy vọt với những thành

tựu rất đáng tự hào.

Chặng đường 20 năm đổi mới của ngành

bưu điện có thể được chia làm hai giai đoạn .

Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1986 - 2000 , đặc

biệt là từ 1993 - 2000 , toàn ngành thực hiện

Chiến lược tăng tốc với trọng tâm là cuộc cách

mạng công nghệ , mở mang hợp tác quốc tế ,

vượt qua hàngrào cấm vận . Với chủ trương "đi

thẳng vào hiện đại" táo bạo, " lấy ngoài nuôi

trong", bưu điện Việt Nam đã hoàn thành việc

chuyển hoàn toàn mạng viễn thông từ kỹ thuật

a-na- log lạc hậu sang mạng kỹ thuật số, tự

độnghóa cao và đa dịch vụ, đánh dấu sự thay

đổi về chất và sự phát triển có tính nhảy vọt về

công nghệ. Bên cạnh đó là nỗ lực mở rộng

mạng quốc gia và quốc tế, phổ cập dịch vụ ,

đưa thông tin bưu điện đến với khu vực nông

thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới , hải đảo .

Giai đoạn thứ hai , từ năm 2000 đến nay, toàn

ngành thực hiện Chiến lược hội nhập và phát

triển . Đồng thời với việc tiếp tục công cuộc đổi

mới, tăng tốc , hiện đại hóa kết cấu hạ tầng , mở

rộng và nâng cao năng lực mạng lưới, cập nhật

công nghệ tiên tiến , đa dạng hóa và nâng cao

chất lượng dịch vụ , trọng tâm của giai đoạn

này là cuộc cách mạng về cơ chế và mở cửa,

cạnh tranh . Trong giai đoạn này , ngành bưu

điện đã thực hiện việc chuyển từ độc quyền

doanh nghiệp sang cạnh tranh của nhiều công

ty trong kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn

thông, từng bước mở cửa thị trường viễn thông

có cạnh tranh, đồng thời tăng cường công tác

xây dựng hành lang pháp lý, kiện toàn hệ thống

tổ chức quản lý nhà nước , đổi mới doanh

nghiệp với mục tiêu chiến lược là phát huy nội

lực, tích cực chuẩn bị cho hội nhập kinh tế
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quốc tế theo lộ trình chung của đất nước .

Bộ Bưu chính - Viễn thông được thành lập trên

cơ sở của Tổng công ty và đưa Tổng công ty

Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trở thành

Tập đoàn kinh tế đầu tiên của Việt Nam .

Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối

đổi mới của Đảng vào công cuộc phát triển

ngành , trong 20 năm qua, ngành bưu điện đã

tập trung thực hiện một số chính sách và giải

pháp tổng thể như :

- Mở rộng hợp tác quốc tế , bằng những giải

pháp mềm dẻo , khôn khéo và sáng tạo, cả

trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, cấm vận

cho đến thời kỳ mở cửa, hội nhập kinhtế quốc

tế sau này để tranh thủ tối đa nguồn vốn , kinh

nghiệm quản lý , công nghệ của các nước phát

triển để hiện đại hóa, tăng tốc phát triển .

-
Phát huy nội lực, đổi mới cơ cấu đầu tư ,

đổi mới doanh nghiệp, nâng cao tinh thần tự

chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng sức cạnh tranh

của doanh nghiệp.

- Phát triển công nghiệp bưu chính viễn

thông và công nghệ thông tin , từng bước nâng

cao năng lực tự chủ, khả năng làm chủ công

nghệ, tiến tới đáp ứng được kịp thời quan trọng

nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và có

phần xuất khẩu .

Phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của

ngành bưu điện , coi trọng nhân tố con người,

tăng cường công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ,

chuyên gia, chú trọng chính sách xã hội, công

tác đền ơn đáp nghĩa và giữ gìn , phát huy uy tín

của ngành.

Với định hướng chiến lược cùng việc thực

hiện một cách đồng bộ các chính sách và giải

pháp nêu trên , sau 20 năm thực hiện công cuộc

đổi mới theo đường lối của Đảng , ngành bưu

điện đã đạt được một số thành tựu nổi bật .

Thứ nhất, xây dựng được một hệ thống kết

cấu hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại , đồng

bộ, đạt trình độ ngang tầm quốc tế với các hệ

thống truyền dẫn vi ba số và vệ tinh , cáp quang

trong nước và quốc tế với công nghệ hiện đại .

Các hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số hoàn

toàn tự động cả nội hạt, đường dài và quốc tế .

Hệ thống thiết bị thuê bao cũng liên tục đổi

mới , phù hợp với trình độ công nghệ của mạng

lưới . Mạng lưới thông tin trên biển Đông đang

được hiện đại hóa , phục vụ có hiệu quả các

hoạt động kinh tế, quốc phòng trên biển . Các

mạng chuyên dùng tiếp tục phát triển , gắn kết

với mạng công cộng . Có thể khẳng định rằng ,

cho đến nay chúng ta đã bảo đảm thông tin liên

lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống

từ trung ương đến tất cả các tỉnh , huyện và hầu

hết các xã trong cả nước , đến vùng sâu, vùng

xa, biên giới, hải đảo, và tự động đến tất cả các

nước trên thế giới .

Thứhai, cung cấp một hệ thống các dịch vụ

bưu chính, viễn thông, In -tơ -nét phong phú ,

tiên tiến , cập nhật công nghệ mới nhất của thế

giới với những tiện ích và chất lượng ngày

càng cao, giá cước ngày càng thấp. Từ một

ngành độc quyền , mang tính phục vụ là chủ

thấp ,đối tượng phục vụ hạn chế , chúng ta đã

yếu với những dịch vụ nghèo nàn, chất lượng

xây dựng được một thị trường dịch vụ bưu

chính, viễn thông , In -tơ -nét cạnh tranh sôi

động, tăng trưởng với tốc độ bùng nổ, đưa

ngành bưu chính viễn thông thành một ngành

dịch vụ hàng đầu , đóng góp ngày càng lớn vào

phát triển kinh tế - xã hội. Từ chỗ chỉ có Tổng

công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam độc

quyền trên thị trường, đến nay , chúng ta có

6 doanh nghiệp nhà nước được cấp phép kinh

doanh hạ tầng mạng viễn thông gồm: VNPT ,

Công ty Viễn thông quân đội ( Viettel ) , Công ty

cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

( Saigon Postel), Công ty cổ phần Viễn thông

Hà Nội (Hanoi Telecom) , Công ty Viễn thông

điện lực (VP Telecom ) , Công ty Điện tử Viễn

thống hàng hải (Vieshipel) cùng hàng trăm

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

kinh doanh các dịch vụ In -tơ -nét và công nghệ

thông tin .
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Nếu năm 1995 , thời điểm kết thúc giai

đoạn 1 của Chiến lược tăng tốc , cả nước có trên

700 nghìn máy điện thoại, đạt mật độ

1máy/100 dân và mới chỉ có 57% số xã trong

cả nước có điện thoại, đến hết tháng 6-2005 , đã

đạt 12,17 triệu máy (VNPT có 11,29 triệu máy,

còn lại là thuê bao của các doanh nghiệp mới:

Viettel , SPT) , trong đó số thuê bao điện thoại

di động đạt trên 6,17 triệu máy, chiếm trên

50% toàn mạng; 97,3% số xã trong toàn quốc

đã có máy điện thoại. Nước ta đã đạt mật độ

14,84 máy điện thoại/100 dân , vượt gấp đôi chỉ

tiêu mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra

cho ngành bưu điện là đạt 7 - 8 máy điện

thoại/100 dân vào năm 2005. Sau hàng chục

đợtgiảm cước theo chỉ đạo của Chính phủ, tới

tháng 1-2004 , giá cước dịch vụ bưu chính viễn

thông Việt Nam đã ngang bằng chỉ tiêu

ASEAN . (Báo cáo của Ngân hàng thế giới

tháng 5-2004 )

nối

Sự kiện năm 1997 , chúng ta chính thức kết

mang In -tơ-nét toàn cầu là một mốc quan

trọng không chỉ đối với ngành viễn thông mà

còn đối với đất nước ta trong tiến trình mở cửa ,

hội nhập kinh tế quốc tế . Đến nay, sau 8 năm

nỗ lực phát triển , chúng ta đã đạt con số thuê

bao In -tơ -nét quy đổi là 2,87 triệu thuê bao

với khoảng 7,71 triệu người sử dụng, đạt tỷ lệ

9,35% , cao hơn tỷ lệ trung bình của châu Á

(8,4%) . Đường truyền và tốc độ In -tơ -nét

không ngừng được mở rộng và nâng cao cùng

với việc triển khai cung cấp các dịch vụ

In-tơ-nét băng rộng , In - tơ -nét tốc độ cao

ADSL, In -tơ-nét không dây (Wi- fi )... Các ứng

dụng trên In - tơ -nét ngày càng được mở rộng

và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế -

xã hội .

Mạng lưới và dịch vụ bưu chính được đổi

mới và tăng cường theo hướng hiện đại hóa .

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống được nâng

cao chất lượng , một số dịch vụ bưu chính mới

chất lượng cao như chuyển phát nhanh, chuyển

tiền nhanh , tiết kiệm bưu điện , bảo hiểm

bưu điện ... đã được đưa vào khai thác . Đến

nay, trên 92% số xã trên toàn quốc đã có báo

Nhân Dân đọc trong ngày. Mô hình Điểm bưu

điện văn hóa xã, một sáng kiến độc đáo của

ngành bưu điện với hơn 8.000 điểm đã được

xây dựng không chỉ đóng vai trò quan trọng

trong việc phổ cập các dịch vụ bưu chính - viễn

thông xuống nông thôn mà còn phát huy tác

dụng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ,

đặc biệt là về thông tin , văn hóa, góp phần

giảm bớt khoảng cách giữa nông thôn và thành

thị, tham gia công cuộc hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn nước ta .

Thứ ba, củng cố và tăng cường hệ thống

quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông và

công nghệ thông tin ngang tầm với yêu cầu

phát triển . Tháng 8-2002 , tại Kỳ họp thứ nhất

Quốc hội khóa XI đã thông qua quyết định

thành lập Bộ Bưu chính - Viễn thôngtrên cơ sở

Tổng cục Bưu điện với chức năng quản lý nhà

nước về bưu chính , viễn thông , công nghệ

thông tin, điện tử , tần số vô tuyến điện, truyền

dẫn phát sóng và kết cấu hạ tầng thông tin

quốc gia . Tiếp đó , Chính phủ đã ban hành

Nghị định 101/2004 về thành lập các sở bưu

chính , viễn thông tại các tỉnh , thành phố trực

thuộc trung ương với chức năng quản lý nhà

nước chuyên ngành về bưu chính - viễn thông

và công nghệ thông tin tại địa phương. Việc

thành lập Bộ Bưu chính - Viễn thông và các sở

bưu chính - viễn thông với chức năng, nhiệm

vụ như trên thể hiện quan điểm và quyết tâm

chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc

thúc đẩy sự phát triển toàn diện của bưu chính -

viễn thông và công nghệ thông tin với vai trò

là một ngành kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ nhiều

tiềm năng phát triển, đồng thời là động lực hết

sức quan trọng và thiết yếu cho phát triển kinh

tế - xã hội , đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng và

phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự

nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo tinh thần Chỉ thị 58/CT-TW năm 2000

của Bộ Chính trị. Sự ra đời của Bộ Bưu chính -
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Viễn thông đánh dấu một mốc quan trọng

trong lịch sử phát triển của ngành bưu điện

Việt Nam , thể hiện sự trưởng thành và vai trò

ngày càng quan trọng của ngành trong xã hội .

Tròn 60 năm xây dựng , phát triển và trưởng

thành , toàn thể cán bộ, công nhân , viên chức

ngành bưu điện Việt Nam đã phấn đấu không

mệt mỏi , hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

chính trị được giao , phục vụ đắc lực công tác

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà

nước , phục vụ nhu cầu thông tin cho phát triển

kinh tế - xã hội , bảo đảm an ninh - quốc phòng

và đời sống của nhân dân . Bưu điện Việt Nam

là ngành đi đầu trong công cuộc đổi mới, công

nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, xứng đáng

với phần thưởng cao quý Huân chương Sao

vàng mà Nhà nước đã trao tặng , xứng đáng với

10 chữ vàng truyền thống: " Trung thành

Dũng cảm - Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa

tình " .

-

Quá trình phát triển của ngành bưu điện

trong mấy chục năm qua đã để lại nhiều bài

học quý giá trong đó có hai bài học cơ bản

nhất. Bài học đầu tiên và quan trọng nhất là

lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách

mang của Đảng và dân tộc , dù phải đương đầu

với bất cứ khó khăn nguy hiểm , bất cứ thử

thách nào cũng quyết tâm vượt qua để hoàn

thành nhiệm vụ . Bài học thứ hai là nắm vững

và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của

Đảng vào thực tiễn hoạt động của ngành cộng

với tinh thần đoàn kết nhất trí , dám nghĩ, dám

làm, dám chịu trách nhiệm để đưa ra những

quyết sách táo bạo, có tính đột phá, từ đó đưa

đến thành công trong những năm đổi mới .

Trong thời điểm hiện nay, đất nước ta đang

đứng trước những vận hội , thời cơ phát triển

cùng những thách thức vô cùng to lớn trong

một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ từng ngày

do tác động của toàn cầu hóa, của sự phát triển

công nghệ thông tin và kinh tế tri thức . Với vai

trò của người lính tiên phong và là động lực

quan trọng hàng đầu cho công cuộc công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập ,

toàn ngành bưu điện Việt Nam, từ Bộ Bưu

chính - Viễn thông đến các sở, các doanh

nghiệp nguyện phát huy cao độ truyền thống

vẻ vang, phát huy những bài học kinh nghiệm

từ những thành công trong 60 năm qua, liên tục

khắc phục các tồn tại , yếu kém, phát huy các

ưu điểm để phấn đấu thực hiện chiến lược hội

nhập và phát triển của ngành.

Bộ Bưu chính - Viễn thông đang tập trung

đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế

và chính sách vĩ mô, các chiến lược , quy

hoạch, kế hoạch, đề án phát triển , đổi mới

doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh

trên thị trường bưu chính - viễn thông, hướng

tới mục tiêu hội nhập và cạnh tranh quốc tế .

Đồng thời toàn ngành cũng đang thực hiện các

giải pháp mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin -

truyền thông phục vụ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước với mục tiêu chiến lược là :

đến năm 2010, các chỉ số về phát triển bưu

chính – viễn thông và công nghệ thông tin của

Việt Nam đều tăng trưởng, gấp đôi so với năm

2005, đạt mức ngang bằng các nước đứng đầu

trong khu vực ASEAN để đến năm 2020, đạt

trình độ của nước phát triển trong lĩnh vực này.

2

Mỗi bước đường phát triển của ngành bưu

điện trong 60 năm qua luôn gắn liền với sự

lãnh đạo, chỉ đạo Đảng và Nhà nước , sự phối

hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành từ trung

ương đến địa phương , sự ủng hộ của các tầng

lớp nhân dân. Trong chặng đường sắp tới, với

lĩnh vực phát triển được mở rộng , với mục tiêu

phát triển cao hơn, với nhiệm vụ nặng nề hơn ,

ngành bưu điện mong muốn tiếp tục nhận được

sự quan tâm, giúp đỡ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát

sao của Đảng và Nhà nước , của các cấp , các

ngành và toàn xã hội để ngành có thể hoàn

thành nhiệm vụ chính trị của mình, cùng toàn

Đảng , toàn quân, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh

toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu "dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh " . Q
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L

À một huyện địa

đầu phía Bắc của

tỉnh Nghệ An,

Quỳnh Lưu có khoảng

60.706 ha diện tích đất tự

nhiên, trong đó 22.003

ha là đất lâm nghiệp ,

17.086 ha đất nông

nghiệp, với 73.607 hộ

gia đình và gần 36 vạn

dân sinh sống, được phân

bố trong 42xã và 1 thị

trấn (Cầu Giát) . Bình

quân diện tích đất canh

tác vào loại thấp nhất

QUỲNH LƯU

tìm lời giải bài toán

chuyển dịch cơ cấu

kinh tế cấp huyện

tỉnh Nghệ An, sự phân bố các loại đất lại

bị chiacắt bởi đồi , núi , sông, ngòi rất phức

tạp, nên việc quy hoạch và xây dựng các

hệ thống thủy lợi tưới tiêu gặp rất nhiều

khó khăn .

Mặc dù người dân Quỳnh Lưu có truyền

thống hiếu học , ý chí làm giàu, đã có thời kỳ

trước đây huyện đạt chỉ tiêu "năm tấn , hai

con " từ rất sớm so với các địa phương khác

của miền Bắc, nhưng trong cơ chế tập trung

quan liêu , bao cấp kinh tế Quỳnh Lưu vẫn

tăng trưởng chậm , không vững chắc, phần

đông người dân chưa thoát khỏi cảnh nghèo

đói và hướng phát triển kinh tế chưa rõ .

Đứng trước thực tế đó, các thế hệ lãnh đạo

của huyện đã có nhiều trăn trở đối với bài

toán về phát triển kinh tế . Nếu cứ duy trì mãi

"ba hạt lúa" với những điều kiện khí hậu , tự

nhiên và đất đai như vậy thì may ra chỉ bảo

đảm "no cái bụng" và khó có "phép màu "

nào có thể giúp nhân dân Quỳnh Lưu thoát

nghèo một cách bền vững , chứ chưa nói

phải vươn lên " làm giàu cho mình và cho

đất nước " .

PHẠM VĂN TẤN

Bởi vậy , chủ trương lớn của Đảng về

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, và cơ cấu sản xuất

nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng giá

trị kinh tế trên một đơn vị diện tích , ngày

công lao động và đồng vốn đầu tư ... đã được

lãnh đạo các cấp và người dân Quỳnh Lưu

đồng tình ủng hộ. Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ Quỳnh Lưu khóa XXIII ( 1996 - 2000 ) đã

khẳng định quyết tâm, khai thác mọi tiềm

năng hiện có để tăng trưởng kinh tế trên cơ

sở phát triển một nền kinh tế đa dạng, đa

ngành, đa nghề . Trên cơ sở kết quả, kinh

nghiệm và đòi hỏi của cuộc sống ngày càng

cấp thiết , Đại hội Đảng bộ Quỳnh Lưu khóa

XXIV (2001 - 2005 ) tiếp tục phương hướng

phát huy hiệu quả mọi nguồn lực , khơi dậy

trí tuệ, tiềm năng và sức mạnh toàn dân, đẩy

mạnh chuyển dịch cơ cấu và tăng nhanh

tốc độ tăng trưởng kinh tế , nâng cao chất

lượng toàn diện các lĩnh vực xã hội , bảo đảm

* Phó Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An
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quốc phòng, an ninh, thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ,

xây dựng Quỳnh Lưu sớm trở thành huyện

giàu và kiểu mẫu.

Một phương pháp tiếp cận mới đã xuất

hiện với cách gọi là " cung cách làm ăn " thời

kỳ đổi mới. Đó là tìm những lợi thế so sánh,

xây dựng nhiều mô hình khác nhau phù hợp

với điều kiện cụ thể từng xã, thôn , từng mảnh

ruộng và hộ gia đình . Mục tiêu là để với một

chi phí về đất đai , vốn, sức lao động tạo ra

được nhiều sản phẩm hàng hóa, đem lại lợi

nhuận cao. Nhờ những cố gắng đó mà trong

vòng mươi năm gần đây Quỳnh Lưu đã thực

sự chuyển mình, trở thành huyện giàu

nhất nhì của Nghệ An và đang trên đà phát

triển mạnh .

Tốc độ tăng trưởng GDP của huyện 5 năm

gần đây đạt trung bình khoảng 14,2%/năm.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh chóng . Nếu

năm 1995 , khoảng 61 % thu nhập của dân từ

Chăm sóc địa tôm . Anh : TTXVN

nông nghiệp, trong đó chủ yếu là từ nghề

trồng trọt , còn chăn nuôi chưa phát triển ;

18% thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp và 21 %

là từ các ngành , nghề thương mại, dịch vụ mà

chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ , thì dự tính năm

2005, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng

lên 40,1 % , thương mại và dịch vụ : 19,7 %,

tuyệt đối nhưng giảm về tỷ trọng trong GDP,

trong khi nông nghiệp vẫn tăng đều về giá trị

xuống còn 40,2 % (thực tế năm 2004 đã là

41,9%).

Năm 1995 , thu nhập bình quân đầu

người của huyện mới chỉ có khoảng

1,756 triệu đồng /người/năm , đến năm 2004

đạt 5,360 triệu đồng . Riêng trong nông

nghiệp, phương hướng chủ yếu là nâng cao

giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích . Nếu

năm 2004 đạt trung bình 28,5 triệu đồng/ha ,

thì năm 2005 kết quả đó là 30,5 triệu

đồng/ha . Quỳnh Lưu hiện có 1.400 ha diện

tích canh tác đem lại giá trị kinh tế trên

50 triệu đồng /ha .

Từ cách làm trên , nhất là trong việc xây

dựng các mô hình kinh tế phù hợp để giải
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bài toán về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ

cấu sản xuất, cho thấy , việc phát huy tinh

thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người

dân là rất quan trọng, nhưng vai trò lãnh đạo,

chỉ đạo của các tổ chức đảng các cấp và sự

phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành trong

huyện có ý nghĩa quyết định . Điều đó thể

hiện trên mấy nội dung như sau :

1
-

Quỳnh Lưu đã xây dựng được quy

hoạch pháttriển tổng thểcủa toàn huyện dựa

trên sự phân tích , đánh giá đúng những đặc

điểm riêng của từng tiểu vùng

Muốn bố trí cơ cấu kinh tế hay lựa chọn cơ

cấu cây trồng , vật nuôi và mùa vụ một cách

hợp lý phải căn cứ vào nhu cầu của thị

trường . Tuy nhiên, thực tế của một số địa

phương , nhất là những hộ đi tiên phong trong

sản xuất hàng hóa cho thấy , riêng trong lĩnh

vực nông nghiệp, không thể áp đặt một chiều

nhu cầu củathị trườngvào sản xuất mà phải

có đủ các điều kiện đất đai , trình độ canh tác,

thủy lợi, nắm bắt thị trường và huy động vốn

đầu tư.

Quỳnh Lưu đã quy hoạch thành 4 tiểu

vùng sinh thái - kinh tế . Đó là kết quả của sự

tìm kiếm, thử nghiệm các phương án sản xuất

kinh doanh có hiệu quả của nhiều thế hệ lãnh

đạo và người dân đất Quỳnh . Đó là :

-
- Vùng Tây – Bắc huyện, gồm 8 xã miền

núi . Do địa hình phức tạp, tưới tiêu rất khó

khăn , nên ở đây được quy hoạch trồng cây

công nghiệp, cây ăn quả, nhất là những loại

cây chịu hạn và phát triển công nghiệp chế

biến hoa quả . Ở vùng này hiện đãcó 1.800 ha

dứa nguyên liệu , 1 nhà máy chế biến nước

dứa cô đặc xuất khẩu với công suất 50.000

tấn quả/năm (tại xã Quỳnh Châu) . Nhờ tìm

được đúng cây chịu hạn trên diện tích đất đồi

trước đây chủ yếu bị bỏ hoang do không có

nước tưới nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của

vùng này khá nhanh.

Vùng đồng bằng, gồm 15 xã và thị trấn

Cầu Giát, được quy hoạch thâm canh lúa và

hoa màu với diện tích khoảng 5,5 vạn ha. Các

xã nơi đây đã ổn định với cơ cấu sản xuất

2 vụ lúa, 1 vụ màu, kết hợp chăn nuôi gia

cầm, gia súc, sử dụng những sản phẩm làm ra

từ trồng trọt thông qua chăn nuôi để tận dụng

thời gian lao động nông nhàn và tăng giá trị

của các sản phẩm hàng hóa làm ra ... Với cơ

cấu sản xuất này, tốc độ tăng trưởng không

nhanh , nhưng rất ổn định .

-
Vùng bãi ngang, gồm 10 xã, có nhiều lợi

thế về khai thác và đánh bắt, đặc biệt là nuôi

trồng thủy , hải sản . Hiện nay đã phát triển

được 960 ha nuôi tôm, trong đó có 450 ha

thâm canh , đạt 4,5 - 5 tấn /ha,nâng doanh thu

lên khoảng 500 - 600 triệu đồng/ha . Nhiều hộ

gia đình mở ra một hướng mới- nuôi nhuyễn

thể cho sản lượng 40 - 45 tấn /ha/năm đem lại

giá trị 250 - 300 triệuđồng /ha. Một số xã ven

biển đưa nghề nuôi trồng hải sản ra biển bằng

kỹ thuật nuôi lồng , mỗi lồng cho sản lượng

khoảng 4 - 4,5 tấn cá (chủ yếu là cá dò đặc

sản) . Hiện ở đây đã có 23 lỗng và theo hạch

toán sơ bộ, cho thu hoạch mỗi năm 1 vụ

(8 10 tháng ) , mỗi lồng khoảng 250 -

300 triệu đồng. Nhờ giá trị của thủy , hải sản

nên tốc độ tăng trưởng ở vùng này hiện đang

khá nhanh .

-

-
Vùng phát triển đô thị mới, gồm 10 xã,

tập trung chủ yếu vào phát triển công nghiệp,

khai thác vật liệu xây dựng (gạch tuy nen,

máy nghiền đá, sản xuất xi-măng...), thương

mại , dịch vụ. Kết hợp với khu đô thị là

phát triển khu du lịch biển . Vùng này cơ cấu

kinh tế sẽ chuyển dịch mạnh theo hướng

công nghiệp hóa (cơ cấu nông nghiệp trong

GDP hiện chỉ còn 5% năm 2004 ), đồng

thời cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế

nhanh nhất, thành đầu tàu kinh tế của

toàn huyện . Đến nay, còn khoảng 17 ha đất

sản xuất lúa đã được định hướng chuyển đổi
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cơ cấu cây trồng , xây dựng cánh đồng đạt

80 triệu đồng/ha và đẩy mạnh chăn nuôi.

22 – Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

của cơ sở , triển khai nhiều mô hình tốt và đa

dạng về chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong

nông nghiệp

đối

Xuất phát từ điều kiện nông hóa, thổ

nhưỡng, thủy lợi và tập quán, tâm lý dân cư,

có xã phải áp dụng nhiều hình thức sản xuất.

tượng canh tác khác nhau mới pháthuy

được hết các tiềm năng hiện có đểđemlại

hiệu quả kinh tế cao (Quỳnh Bảng , Quỳnh

Thắng ...) , nhưng cũng có xã chỉ cómột mô

hình chung nhất cho tất cả các hộ. Xã Quỳnh

Lươngcó6.300 khẩu , diện tích đất tựnhiên

511 ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng

448 ha, bình quân diện tích đấtcanhtác thấp ,

Thế nhưng người dân ở đây không những đủ

sống, mà còn làm giàu bằng trồng trọt. Điều

này khó ai tin nhưng đó lại là sự thật .

Khoảng 15 năm về trước, không năm nào

Quỳnh Lương không xin cứu đói,bởi địa thế

của vùng đất này tuy bằng phẳng, nhưng

không có cách nào đưa nước ngọt tưới cho

các cánh đồng để trồng lúa và do đất ít như

vậy, nên chỉ với cây lúa thì dù được mùa

cùng không thể đủ ăn .

Từ khi điện lưới quốc gia đến các hộ gia

đình (năm 1993 ) , Đảng ủy và Ủy ban nhân

dân xã sớm nhìn thấy được khả năng chủ

động tưới tiêu, nên đã tập trungtuyên truyền ,

vậnđộng các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu

cây trồng từ lúa sang rau màu .

Trong một thời gian ngắn đã có 3.500 giếng

khơi và giếng khoan (mỗi hộ trên 3 giếng ),

hàng ngàn mét ống nhựa đã được đầu tư để

dẫn nước tưới . Riêng số máy bơm đã được

sắm khoảng 1.500 cái (trung bình mỗi hộ có

hơn 1 cái ) . Raumàu trở thành sản phẩm hàng

hóa đã được sản xuất với khối lượng lớn , sức

tiêu thụ được vươn ra thị trường trong Nam ,

ngoài Bắc . Kéo theo đó là các hoạt động dịch

vụ hỗ trợ trồng và tiêu thụ rau phát triển . Các

phương tiện vận tải được mua sắm, các hình

thức dịch vụ khác cũng được đầu tư . Xã hiện

có 37 phương tiện vận tải các loại, gồm ô tô ,

công nông, trong đó nhiều xe chuyên chở sản

phẩm tới các thành phố lớn , các tỉnh xa như:

Hà Nội , thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai ...

Ngoài ra , xã còn có các loại xe tải nhỏ sử

dụng xe gắn máy , mỗi xe, mỗi chuyến chở

được 3 - 4 tạ rau đi cung cấp cho các thị

phú với khoảng 20chủng loại đáp ứng nhu

trường gần . Rau ở Quỳnh Lương khá phong

cầu rất đadạngcho người tiêu dùng, và bảo

đảm có rau tươi quanh năm . Trung bình mỗi

ngàyQuỳnhLương cung cấp chothị trường

khoảng 35- 40 tấnrau các loại , lúc caođiểm

tới 60 - 70 tấn .

Xã đã xây dựng được trang web điện tử

(www.quynhluong.gov.vn ) bằng cả tiếng

Việt và tiếng Anh, hoạt động đều đặn 2 năm

nay , làm đầu mối liên lạc cho kháchhàng

thập phương và chuẩn bị vươn ra các thị

trường xahơn , các nước lân cận nếu có điều

kiện thuận lợi.

Xã Quỳnh Bảng có 11.291 khẩu và diện

tích tự nhiên khoảng 1.108 ha. Trước năm

1987 , đồng bào nơi đây do duy trì mãi thuần

nông và diêm nghiệpnên rất nghèo, nhưng

đến nay nhờ phát triển nhiều mô hình khác

nhau đời sống người dân đã được cải thiện rõ

rệt . Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn bỏ cây

lúa chuyển sang trồng ngô lai đem lại hiệu

quả kinh tế hơn hẳn cây lúa . Khi có chủ

trương (năm 2004) đưa mô hình canh tác

50 triệu đồng/ha , nhiều hộ có điều kiện đã

tìm cách giảm diện tích cây ngô tăng diện

tích rau màu.

Đến nay , Quỳnh Bảng đã quy hoạch được

khoảng 50 ha canh tác thuộc diện "cánh đồng

50 triệu đồng/năm ", trong số đó chọn ra 10 ha

áp dụng mô hình của tỉnh . Riêng năm đầu,
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năm 2004 đã cho thu hoạch được 60 triệu

đồng/ha , trong đó cơ cấu khá ổn định là

dưa hấu giống Trung Quốc , hành hoa (trồng

được 2 vụ ), rau bạch khẩu , cải ... Mỗi sào đất

cho thu hoạch 1 - 2 triệu đồng/vụ lại có khả

năng thâm canh , xen canh quanh năm . Trong

3 tháng cho thu hoạch hai lần đem lại 2 triệu

đồng/sào . Bước đầu số diện tích canh tác

như vậy còn ít nhưng thu hoạch lại cao .

Muốn mở rộng thêm diện tích cao sản mô

hình này , Quỳnh Bảng còn phải đầutư xây

dựng thêm hệthống điện , nâng cấp hệ thống

tưới nước .

Điển hình nhất là mô hình của số diêm dân

có khoảng 100 ha đồng muối . Nếu cứ tiếp tục

làm muối thì thu nhập tối đa cũng chỉ ở mức

2 triệu đồng/người/năm và thu hút được

700 lao động , mỗi năm cũng chỉ đem lại

doanh thu 1,4 tỉđồng . Nhờ mạnh dạn chuyển

số diện tích đồng muối sang nuôi tôm mà thu

nhập những năm đầu quảng canh cũng đã

tăng lên 1,5 – 2 lần so với làm muối. Gần đây,

do có đầu tư để nuôi tôm công nghiệp, thâm

canh tốt và với số lao động chỉ bằng 1/7 làm

muối cũng đã đem lại 4 - 5 lần thu nhập ban

đầu , nghĩa là tương đương khoảng 6 - 8 tỉ

đồng/năm . Dự tính trong 2005 diện tích ấy

sẽ cho thu hoạch khoảng 10 tỉ đồng . Lao

động dôi dư được tạo điều kiện chuyển sang

nghề khác.

Tại xã Quỳnh Thắng diện tích đất đồi

chiếm tỷ lệ lớn , điều kiện thủy lợi rất khó

khăn . Nhờ có 24 hồ đập nhỏ nên cây lúa

chiếm khoảng 1/4 diện tích canh tác ( khoảng

220 ha) có khả năng trồng được 2 vụ , còn lại

nơi không có điều kiện tưới tiêu thì trồng dứa

(240 - 250 ha) , cây mía, cây ăn quả (nhãn và

vải có khoảng 100 ha) và cây hoa hòe .

Hạch toán đối với cây dứa cho thấy, suất

đầu tư khoảng 6 tấn phân NPK cho 1 héc-ta,

thời gian đầu do chưa chủ động được

chồi giống nên phải nhập với giá 600

650 đồng/ 1 chồi ,650 đồng / 1 chồi , nay nhờ áp dụng khoa học -

kỹ thuậtnên đã giảm đượcsuất đầu tư giống

xuống còn một nửa. Như vậy, nếu vụ đầu cho

thu hoạch khoảng 38 - 40 tấn /ha với giá trung

bình khoảng 1.000 đồng/ 1 ki-lô- gam thì chắc

chắn đã hòa vốn (mỗi vụ 18 tháng ), chưa kể

phần lãi thêm 20 triệu đồng từ tách chồi bán

giống (khoảng 180 - 200 đồng/chồi ).

Ngoài ra , cây hoa hoè cũng đem lại giá trị

kinh tế khá. Mỗi năm Quỳnh Thắng cung cấp

cho thị trường khoảng 200 tấn đem lại nguồn

thukhoảng 2 tỉ đồng (tương đương 2 ngàn tấn

lúa) . Đặc biệt trồng cây hoa hoè lại cho phép

tận dụng đất bờ rào , cạnh nhà nơi có điều

kiện tưới và chăm bón thường xuyên, nên nhà

nào cũng có thể trồng được .

trồng câyhương (cây làm nguyên liệu hương)

Hiện nay, người dân đang làm thử mô hình

có khả năngcho thu hoạch trên 40 triệu

đồng /ha/nămởvùng đất đồi khô cằn .

Ngoài ra, Quỳnh Thắng còn có 14 trang

trại hộ gia đình là những mô hình kinh tế hộ

vươn lên sản xuất hàng hóa lớn . Điển hình là

trang trại tổ hợp tác do ông Hồ Khắc Hiệp

đứng ra nhận khoanh nuôi và bảo vệ 200 ha

rừng thuộc Chương trình 327 , 10 ha mía,

10 ha cây ăn quả (vải , nhãn, hoa hoè) dưới

tán là trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi đại gia

súc (đàn trâu bò khoảng 90 con ) , 4 ha dứa ,

thuê 7 lao động thường xuyên và 20 lao động

thời vụ .

3 – Những việc làm mang lại hiệu quả kinh

tế cao ở Quỳnh Lưu đều xuất phát từ quá

trình tìm tòi , sáng tạo của người dân , được

các cấp lãnh đạo quan tâm , giúp đỡ thiết thực

Quỳnh Lưu có được như vậy một phần

cũng là nhờ truyền thống học hành , khoa cử -

đất học nổi tiếng của xứ Nghệ. Hiện nay số

người đỗ đạt làm ăn ở trong và ngoài nước đã

tiếp thêm nguồn sức mạnh quan trọng cho

bà con ở tại địa phương cả về vốn đầu tư ,
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kiến thức và kinh nghiệm làm kinh tế . Thêm

vào đó , cũng có những mô hình kinh tế của

huyện, tỉnh đưa xuống làm thử và phổ biến

rộng rãi cho nhân dân làm theo. Bí quyết là,

cán bộ phải mạnh dạn làm thử, sau đó hướng

dẫn và vận động các hộ gia đình xung quanh.

Thực tiễn không những là thước đo của sự

đúng sai , mà còn có sức thuyết phục mạnh

mẽ hơn cả. Trong lĩnh vực xây dựng kinh tế

cũng như trên các "mặt trận " khác , nơi đâu

cán bộ, đảng viên gương mẫu, mạnh dạn đi

đầu trong tìm kiếmmô hình làm kinh tế giỏi ,

thì không những có được phong trào mạnh

mẽ, mà hiệu quả đạt được cũng bền vững

hơn . Và để có được điều đó , phải không

ngừng củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng

lực lãnh đạo của các cơ sở đảng, nghiêm

chỉnh thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở để

người dân được biết, được bàn, được làm ,

được kiểm tra và được hưởng lợi từ các

phương án phát triển kinh tế nhỏ đến các dự

án lớn .

Tuy vậy , từ những điển hình mạnh dạn

chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả

kinh tếcao trên một đơn vị diện tích đang đặt

ra nhiều vấn đề về "số phận " của cây lúa . Do

điều kiện đất đai , thủy lợi mà từng xã riêng lẻ

có thể chuyển hẳn cây lúa sang rau màu , hoặc

các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn ,

nhưng không thể không có cây lúa. Bởi vì cây

lúa liên quan đến an ninh lương thực của cấp

huyện và không phải mọi người , mọi nhà đều

cóthể thực hiện việc chuyển đổi ngành nghề

mới một cách hiệu quả. Đây là câu chuyện

làm kinh tế , nhưng cũng chứa đựng nhiều vấn

đề về văn hóa, xã hội, đồng thời là bài toán

khá nan giải , vì người trồng lúa đang bị "mắc

kẹt" ở hai "gọngkìm ": năng suất thì đã tới

trần nên tiềm năng tăng trưởng không còn

nhiều ; diện tích trồng lúa của mỗi hộ gia đình

lại ít nên thu nhập không cao. Giả sử có

phát triển mạnh chăn nuôi , ngành nghề đi

chăng nữa, thì nếu tỷ lệ thu nhập của cây lúa

trong cơ cấu thu nhập chung của hộ quá thấp

cũng sẽ làm cho người nông dân ít quan tâm

đầu tư hơn cho cây lúa . Bởi vậy, ngoài việc

áp dụng khoa học, kỹ thuật, đầu tư thâm canh

để giảm chi phí sản xuất, không thể không

khuyến khíchmạnh mẽ quá trình chuyển đổi,

tích tụ ruộng đất, phân công lại lao động

trong nông nghiệp, nông thôn . Có như vậy

mới bảo đảm được doanh thu và tỷ suất lợi

nhuận chung của xã hội (trong điều kiện hạch

toán đầy đủ đầu vào của sản xuất ), không làm

cho người sản xuất lúa bị thua thiệt . Theo tính

toán của các nhà khoa học đối với trồng trọt,

mỗi hộ gia đình phải được canh tác khoảng 1

ha thì mới gọi là đạt trình độ sản xuất hằng

hóa như các nước trong khu vực . Điều đó

đang đòi hỏi Nhà nước sớm có chính sách

phù hợp để hạn chế những thiệt hại không

đáng có phát sinh trong quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất. Khâu quan

trọng hàng đầu là thu hút lao động từ nông

nghiệp , nông thôn vào công nghiệp và

dịch vụ phải được đẩy lên trước , đồng thời

thiết lập quy hoạch chặt chẽ vùng đất trồng

lúa trên cả nước làm cơ sở cho các địa

phương trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi .

Mục tiêu phấn đấu đến 2010 đạt tốc độ

tăng trưởng GDP từ 16% - 17%/năm của

Quỳnh Lưu, không thể không có sự hỗ trợ

của tỉnh và trung ương trong việc thu hút các

doanh nghiệp lớn về các khu công nghiệp đã

quy hoạch . Nhưng cũng còn nhiều vấn đề về

huy động năng lực nội sinh , phát huy hơn nữa

tinh thần chủ động , sáng tạo của người dân

trong làm kinh tế... Đó cũng là những chủ đề

đang được bàn thảo kỹ trong quá trình tiến

hành đại hội đảng bộ các cấp của huyện

Quỳnh Lưu (Nghệ An ) cũng như hướng

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

củaĐảng .
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H

UYỆN H. có nhiều ưu thế

nổi trội, vậy mà ba năm

liền bị tỉnh xếp vào loại

yếu kém , riêng công tác cán bộ

thì rất trì trệ . Ông Ph, là Phó giám

đốc sở, được Tỉnh ủy luân chuyển

về làm Bí thư huyện với lời hứa

danh dự là trong vòng hai năm sẽ

"giải " được những yếu kém.

Để giúp ông làm "vốn " , một

người bạn từng nhiều năm công

tác ở huyện H. tặng ông ba chữ

K;Q;C.

tâm .

- K: lấy kinh tế làm mũi nhọn .

- Q: lấy quy hoạch làm trọng

- Còn C: lấy cán bộ làm khâu

đột phá .

Và ông Ph . quyết định chọn

cả ba chữ với dụng ý tạo ra sức

mạnh tổng hợp trên cả ba tuyến .

Công bằng mà nói , ông Ph . đã

làm hếtsức để xoay chuyển tình

thế, từ việc tổ chức đến các phong

trào thi đua. Cứ ba tháng , sáu

tháng ông đều cho các đảng bộ

kiểm điểm bình xét thi đua . Kết

quả là sau mỗi lần bình bầu các

đảng bộ đều vào loại khá , ai cũng

hoàn thành tốt nhiệm vụ , trong đó

trên 90% là xuất sắc . Oái oăm

thay ! Trong khi nhiều chi bộ , đảng

bộ được công nhận vững mạnh ,

phần lớn cán bộ xuất sắc thì tình

hình chung của huyện vẫn không

mấy sáng sủa . Theo đánh giá của

tỉnh , huyện vẫn "được" xếp hạng

hàng đầu tính từ... dưới lên .

Năm thứ hai , ông Ph . quyết

thực hiện những biện pháp mạnh

về tổ chức. Ông cắt cử , luân

chuyển , bổ nhiệm , bãi nhiệm

nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã và

một số phòng , ban ở huyện . Kết

thúc năm , bản tổng kết và bình

xét thi đua làm cho ông suy nghĩ

rất nhiều . Cũng vẫn những "thành

tựu " rất lạc quan của các đảng bộ

kèm theo danh sách hầu hết

“VĂN HÓA

cán bộ đảng viên hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ mà tình hình

huyện vẫn ì ạch . Nguyên nhân

do đâu ? ... Ông Ph . quyết định đi

khảo sát thực tế . Ông đã nhận ra

ba thứ "bệnh" đã và đang tồn tại ở

đảng bộ huyện .

Thứ nhất : " Bệnh" thành tích

tập thể. Đây là căn bệnh thâm căn

cố để ở một số xã . Theo lập luận

của các cơ sở, tuy tập thể của họ

không có ưu điểm gì nổi trội song

cũng không có khuyết điểm gì

trầm trọng ; khi báo cáo , dại gì

không nêu ưu điểm là chính , thậm

chỉ nói vống lên một chút cho

oách , cho oai . Cấp trên có kiểm

tra đâu mà ngại . Tuy vậy, dân

trong huyện đang truyền miệng

nhau câu : Ăn tập thể thì đơn điệu .

Ở tập thể thì vừa chật, vừa mất vệ

sinh . Chỉ có trách nhiệm tập thể là

dễ chịu .

Thứ hai : " Bệnh " vô cảm . Hai

phần ba số xã trong huyện là yếu

kém , đời sống người dân còn chật

vật , song lãnh đạo cứ "mũ ni che

tai" đổ lỗi sự yếu kém đó lên đầu

dân . Khi tổng kết cuối năm , các

xã vẫn báo cáo các mặt ngày

càng phát triển ; dân không đói ,

không nghèo ; cán bộ tốt, đảng bộ

trong sạch , vững mạnh .

Thứ ba : "Bệnh " quan liêu . Đó

là căn bệnh rất nặng , có ở các

phòng , ban , ngành của huyện .

Cán bộ ngại đi cơ sở, phó mặc cơ

sở, tuy ở sát dân mà vẫn cách xa

CHÚC❞

NAMDŨNG

dân , không biết dân nghĩ gì , nói gì ,

làm gì , miễn sao mình giữ được

ghế. Vì vậy mới có chuyện trên

quan liêu thì dưới tự diễn ....

Loay hoay đã già hai năm ,

chuẩn bị đến Đại hội đảng bộ

huyện , ông Ph . dường như hết

"phép" . Ông trở về tỉnh rồi trong

một cuộc họp rút kinh nghiệm

công tác chỉ đạo cấp huyện , ông

nói : Tôi đã rất chủ quan , không

hình dung hết những khó khăn ,

phức tạp , nặng nề của cấp huyện ,

nhất là ở cơ sở. Tôi đã không giữ

được lời hứa , hơn hai năm qua rồi

mà mới chỉ phát hiện ra "bệnh"

chứ chưa có phương sách nào để

chữa . Tôi cũng mắc loại bệnh

quan liêu , giống như đa số cán bộ

huyện H. Tôi xin kiểm điểm và tư

nhận mình vào loại kém . Tôi chỉ

có một đề nghị duy nhất , xin Ban

Thường vụ Tỉnh ủy cho tôi được từ

chức . Lời đề nghị đột ngột đó làm

cho nhiều thành viên trong cuộc

họp sửng sốt ... Xưa nay, cán bộ

được đề bạt hay luân chuyển mà

không làm tròn nhiệm vụ thì lại

chuyển đi chỗ khác việc gì phải từ

chức ? Thế nhưng một tuần sau ,

lời đề nghị của đồng chí Ph. đã

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp

thuận . Có lời binh như sau : Không

tham quyền cố vị , biết từ chức

đúng lúc cũng là một nét văn hóa

của người làm công tác lãnh đạo ,

quản lý . Q
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T

TƯ DUY ĐỊA CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

THỜI KỲ SAU " CHIẾN TRANH LẠNH"

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước đến

nay được xem như thời kỳ quá độ địa

chính trị toàn cầu . Bên cạnh những

trường phái địa chính trị truyền thống , đã xuất

hiện nhiều quan điểm , tư duy địa chính trị

mới. Có thể nhận định một cách khái quát

rằng đã hình thành tư duy địa chính trị thời kỳ

sau " chiến tranh lạnh" . Tư duy này vừa kế thừa

nhiều luận điểm quan trọng của khoa học địa

chính trịtrước năm 1991 , vừa bổ sung một số

quan điểm , lý thuyết đặc sắc .

1– Luận điểm đầu tiên được tư duy địa

chính trị hiện nay kế thừa rộng rãi là luận điểm

xác định khu vực Trung Á là vùng đất trái tim

(heartland ) của địa cầu. Có thể nói , đây là luận

điểm xuất phát trên cả hai bình diện lý luận và

thực tiễn địa chính trị thế giới kể từ khi bộ

môn khoa học này ra đời từ đầu thế kỷ XX đến

nay . Tác giả của luận điểm này là Han-phót

Mác- kin -đơ , một học giả và chính khách Anh

quốc đã dành trọn cuộc đời hoạt động học

thuật và chính trị của mình cho mục tiêu bảo

vệ vị trí cường quốc của nước Anh trước

nguy cơ Mỹ, Đức, Nga lớn mạnh. Theo ông ,

Trung Á là pháo đài quyền lực trong nền chính

trị toàn cầu . Pháo đài ấy trở thành bất khả xâm

phạm trước sức tấn công của các cường quốc

biển bởi nó được bảo vệ bởi hai vành đai : vành

đại bên trong là các nước Đông Âu và

vành đai bên ngoài là các không gian Á - Phi -

châu Mỹ . Vai trò chiến lược sống còn của

NGUYỄN VIẾT THẢO

vùng đất trái tim được H. Mác-kin-đơ

khái quát trong công thức : " Ai khống chế

Đông Âu, sẽ làm chủ vùng đất trái tim . Ai làm

chủ vùng đất trái tim , sẽ cai quản hòn đảo

(đại lục ) Âu - Á - Phi . Ai cai quản Âu - Á - Phi

sẽ bá chủ toàn cầu ". Luận điểm về vùng đất

trái tim nói riêng và học thuyết địa chính trị

nói chung của H. Mác -kin -đơ còn nguyên ý

nghĩa thực tiễn hiện nay . Học giả R.E. Oan -tơ

khẳng định tư tưởng của Mác -kin -đơ là tiền

đề số một của tư duy quân sự phương Tây hiện

đại . Hàng loạt diễn biến chính trị, quân sự,

an ninh và kinh tế chung quanh vùng đất

Trung Á những năm vừa qua một lần nữa làm

sống lại tên tuổi và luận điểm của Mác-kin-đơ,

chađẻ của bộ môn địa chính trị thế giới.

Những nhà lý luận địa chính trị hiện đại tạo

ra cho tư tưởng của Mác-kin-đơ một dạng thức

tồn tại mới. Họ tiếp tục thừa nhận có không

gian chính trị trụ cột và không gian chính trị

vành đai (hoặc không gian ngoại vi) như vùng

thể, mà làmột phức thể ba cặp trung tâm

đệm , nhưng cấu trúc đó không mang tính đơn

ngoạivi.Ở lục địa châu Mỹ, trung tâm số1 là

Bắc Mỹ và ngoại vi tương ứng là Nam Mỹ. Ở

bán cầu Đông, trung tâm số 2 là TâyÂu và

ngoại vi là châu Phi - Trung Đông ; Ấn Độ.

Trung tâm số 3 là Đông Bắc Á và ngoại vi là

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

-
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Đông Á và Đông - Nam Á. Mỗi trung tâm có

hạt nhân lần lượt là Mỹ, Đức và Nhật Bản . Sơ

đồ địa chính trị này có mối liên hệ mật thiết

với sự tồn tại và phát triển , hợp tác và cạnh

tranh, thống nhất và mâu thuẫn của ba trung

tâm tư bản chủ nghĩa với tính cách là ba khối

kinh tế quốc tế . Nhưng nó không chỉ là như

vậy. Mỗi cặp trung tâm - ngoại vi được xem

như một thực thể liên khu vực với chất keo kết

dính bên trong là kinh tế , tư tưởng , văn hóa,

chính trị. Những tác giả chủ yếu của sơ đồ địa

chính trị này là Ơ La-phlin, Van -đơ U -xten và

Ơ Xơ- li -van , đều rất nổi danh trong suốt thập

kỷ 90 của thế kỷ XX .

2 – Tuy tên tuổi và tư tưởng của Mác-kin-

đơ có sức sống vượt qua thế kỷ XX , nhưng

trong tư duy địa chính trị thế giới hậu " chiến

tranh lạnh " cũng dành một vị trí rất quan trọng

cho một học giả vốn từ lâu là tác giả tư tưởng

của những tính toán địa chính trị của siêu

cường Mỹ , đó là Xa-un Cô-hen, chuyên gia

hàng đầu trong việc xác định các khu vực địa

chiến lược và các khu vực địa chính trị trên

bản đồ thế giới .

Ngay vào lúc cao điểm của "chiến tranh

lạnh ", Xa-un Cô-hen đã phê phán chính sách

bao vây Liên Xô và bác bỏ giả định do nhiều

chiến lược gia Mỹ nêu ra rằng, trong cuộc

đụng đầu Đông - Tây, toàn bộ duyên hải Âu -

Á sẽ trở thành chiến trường . Sự phê phán của

Cô-hen thực chất là một thái độ đòi xem xét lại

cơ sở lý luận địa chính trị của chính sách nêu

trên , tức là xem lại lý thuyết của Mác-kin-đơ.

Theo Cô-hen, lý thuyết địa chính trị của

Mác-kin -đơ ra đời và được chấp nhận trong

nhiều thập kỷ trên cơ sở giả định một sự đổi

đầu giữa một siêu cường đại dương và một

siêu cường lục địa . Siêu cường lục địa là

Liên Xô ngày ấy đồng thời lại là siêu cường

hải quân , khác xa các đế chế Nga và Đức hồi

đầu thế kỷ XX. Bởi vậy, chínhsách của Mỹ

bao vây Liên Xô chẳng khác gì hành động bao

vây chuồng ngựa khi con chiến mã đã tung vó

phi nước đại khắp địa cầu.

Lý thuyết địa chính trị của Mác-kin -đơ

nhấn mạnh sự thống nhất không gian của

thế giới trên phương diện chiến lược . Xa-un

Cô-hen thì ngược lại , phân chia thế giới thành

nhiều địa bàn , tức nhiều khu vực khác nhau .

Cô-hen xác định có một thế giới hải đảo phụ

thuộc vào thương mại và một thế giới lục địa

Á - Âu. Mỗi thế giới ấy là một khu vực địa

chiến lược (geostrategic region ). Khái niệm

khu vực địa chiến lược do Xa-un Cô-hen đưa

ra được dùng để chỉ một không gian quyền lực

với môtoàn cầu . Hai khu vực địa chiến

lược đều nằm ở bán cầu Đông. Khu vực thứ

nhất, thuộc thế giới hải đảo phụ thuộc thương

mại , bao gồm Tây Âu, Bắc Âu, Nam Âu ,

Trung Đông và Bắc Phi. Khu vực thứ hai,

thuộc thế giới lục địa Á - Âu, là dải đất mênh

mông trải dài từ Đông Âu sang khắp toàn bộ

vùng đất trái tim . Ngoài ra, còn hai khu vực

địa chiến lược tiềm tàng là Nam Á và Đông -

Nam Á.

quy

Khái niệm khu vực địa chính trị được

Xa-un Cô-hen dùng để chỉ các không gian

quyền lực với quy mô khu vực. Các khu vực

địa chính trị trên thế giới gồm có: Trung Á

(nằm trong khu vực địa chiến lược thứ hai ),

Nam Thái Bình Dương , châu Phi Nam Xa-ha-

ra , Bắc Mỹ - Trung Mỹ - Ca-ri-bê và Nam Mỹ .

Kẹp giữa hai khu vực địa chiến lược là hai khu

vực vành đai xung yếu là Trung Đông và

Đông - Nam Á. Gần đây, Xa-un Cô -hen bổ

sung thêm vành đai xung yếu thứ ba là vùng

Đông Bắc khu vực châu Phi Nam Xa-ha -ra .

Những vành đai xung yếu là những không gian

chính trị chứa đựng nhiều nhân tố mất ổn định

tiềm tàng và đều là nơi tranh chấp giữa các

cường quốc thế giới . Nhìn từ góc độ lợi ích an

ninh quốc gia Mỹ, ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ

và nhóm các cố vấn thuộc Đại học Xten -phót

xác định Đông Âu và vòng cung Đông Á là hai

vành đai không an toàn .

Như vậy, cấu trúc quyền lực trong các mối

quan hệ không gian , theo sơ đồ của Cô -hen , là

một cấu trúc đa tầng , phân hạng và phân vùng .
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Những bộ phận này hợp thành một không gian

quyền lực toàn cầu với Mỹ là siêu cường duy

nhất sau khi Liên Xô tan rã . Cô-hen cũng vạch

ra rằng, ở các khu vực địa chiến lược và địa

chính trị, đã xuất hiện những cường quốc thế

giới là Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc .

Thêm nữa, cũng đã xuất hiện một số cường

quốc loại hai như chủ thể quyền lực khu vực là

An Độ, Bra-xin, Ni- giê -ri- a , v.v .. Cô-hen

thống kê 24 quốc gia có tiềm năng trở thành

cường quốc loại hai và hàng chục quốc gia

khác với tiềm năng trở thànhcường quốc loại

ba , loại bốn . Tiêu chí cơ bản để Cô-hen phân

loại là tầm tác động, ảnh hưởng của một quốc

giả vượtkhỏi biển giới nước mình . Với sự tồn

tại của hàng loạt chủ thể quyền lực này , sự

tương tác giữa các không gian chính trị và
giữa

các quốc gia trở nên năng động hơn . Đồng

thời, chính các cường quốc của cả ba loại này

sẽ tạo thành đối trọng hạn chếquyền lực của

siêu cường duy nhất. Lý thuyết địa chính trị

của Xa-un Cô-hen , do phản ánh sinh động tính

phức thể của không gian địa chính trị toàncầu,

nên một mặt đã khắc phục được nhãn quan

đơn tuyến của Mác-kin -đơ hồi đầu thế kỷ XX ,

mặt khác đã tạo sinh khí phát triển cho chuyên

ngành khu vực học trong hơn một thập kỷ qua.

3– Một trong những chủ đề hàng đầu của

khoa học quan hệ quốc tế hiện nay là xác định

trật tự thế giới sau "chiến tranh lạnh" . Khoa

học địa chính trị cũng đã góp tiếng nói phù

hợp với chức năng chuyênngành bằng cách

phân tích những định chuẩn địa chính trị

(geopolitic codes ) . Khái niệm này do Gát-đi

đưa ra năm 1982 trong tác phẩm Những chiến

lược bao vây. Định chuẩn địa chính trị được

hiểu là những cơ sở của chính sách đối ngoại

của mỗi quốc gia bao gồm lợi ích quốc gia,

những nguy cơ bên ngoài đe dọa lợi ích đó và

phương án phòng chống nguy cơ . Xét trên

phương diện thực tiễn , các định chuẩn địa

chính trị cũng phong phú như chính các quốc

gia trên thế giới vì mỗi quốc gia có một hệ

thống các định chuẩn cụ thể của mình. Nhưng

xét trên phương diện tư duy và quan điểm ,

điều rõ ràng là các cường quốc đặt dấu ấn rất

lớn vào các định chuẩn địa chính trị của các

quốc gia , dân tộc trên thế giới. Vì thế , trong

mỗi thời kỳ, các hệ thống định chuẩn địa chính

trị đều được xác lập theo khuôn khổ chung, tạo

thành trật tự địa chính trị thế giới .

tố

Kế thừa lý thuyết của Gát-đi, các học giả

R.Cót, G. Ở Tua-thai và G.A -gơ -niu tiếp tục

mở rộng bàn luận xung quanh đề tài trật tự thế

giới. Cácông đưa ra khái niệm cơ cấu lịch sử

baohàm ba thành tố quyết định quyền lực của

một quốc gia là : nguồn lực vật chất, tiềm năng

này đều là những phạm trù lịch sử , tức là

tư tưởngvà năng lực của các thể chế. Ba yếu

luôn biến động dưới sự chi phối của những

hoàn cảnh lịchsử cụ thể . Vàonhững năm đầu

thập kỷ 90 , khá nhiều nhà nghiên cứu dựa vào

ba căncứ nêu trên , đã lo lắng , hoài nghi về vị

trí , vai trò siêu cường của Mỹ trong thế
giới

hậu Xô viết . Không ít người dự đoán rằng

siêu cường Mỹ không thể tránh khỏi chu kỳ

hưng thịnh và suy vong như Pôn Ken -nơ -đi đã

tổng kết .

Nhưng bản đồ địa chính trị thế giới sau

"chiến tranh lạnh " vừa không tiếp tục vận

động thuần túy trong thế lưỡng cực đối lập mà

một thời đã được giản lược hóa một cách duy

ý chí ; cũng không tuân thủ lô gích chu kỳ hoa

như Ken -nơ-đi dự cảm . Nó có cấu trúc rất

phứctạp, làm cho các lý thuyết địa chính trị

nói chung và quan niệm về trật tự thế giới nói

riêng ngày càng phong phú .

Nhà địa chính trị học nổi tiếng Giôn Ơ

La-phlin vạch ra mười quang cảnh chính trị

khác nhau và sắp xếp chúng theo thứ tự từ khả

năng cao nhất đến khả năng thấp nhất . Trong

đó, quang cảnh số 1 là trật tự đơn cực của Mỹ.

Với tính cách siêu cường duy nhất còn lại sau

" chiến tranh lạnh " , Mỹ có vị trí không ai có thể

so sánh trong các quan hệ toàn cầu. Đó là vị

trí lãnh đạo thế giới. Ông lập luận rằng qua

bốn cuộc chiến tranh (chiến tranh vùng Vịnh
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năm 1991 , chiến tranh Cô-xô-vô năm 1999,

chiến tranh Áp-ga-ni-xtan năm 2001 và chiến

tranh I-rắc năm 2003 ), Mỹ đã thiết lập được và

lãnh đạo một liên minh toàn cầu . Hơn nữa , Mỹ

còn buộc các nước không tham gia liên minh

phải đóng góp tài chính cho các hoạt động

quân sự đó . Mỹ nổi lên như quốc gia duy nhất

có đủ các công cụ kinh tế , quân sự và chính trị

để tổ chức một hành động ở quy mô toàn cầu .

Đối lập với tư duy của Giôn Ợ La-phlin,

học giả Giô-dép S. Nai , cựu trợ lý Bộ trưởng

Quốc phòng Mỹ, Giám đốc Viện Chính trị học

Ken-nơ-đi thuộc Đại học Ha-vớt khẳng định

khái niệm đơn cực là sai lầm, bởi vì nó khoa

trương mức độ của Mỹ muốn gì được nấy ở

một số lĩnh vực trong nền chính trị thế giới .

Trong tác phẩm Nghịch lý sứcmạnhMỹ, xuất

bản tháng 3-2002, G.S. Nai chỉ rõ rằng trong

thời đại ngày nay , hình thức phân bổ quyền lực

giữa các chủ thể toàn cầu giống như ván cờ ba

chiều . Thứ nhất là về quân sự , thế giới hiện

nay là đơn cực với ưu thế vượt trội của Mỹ.

Thứ hai là về kinh tế , ít nhất là có ba cực Mỹ,

Tây Âu và Nhật Bản chiếm 2/3 tổng sản phẩm

toàn cầu . Thứ ba là nếu xem xét các quan

xuyên quốc gia ngoàitầm kiểm soát của chính

phủ, thì quyền lực quốc tế không tập trung vào

bất cứ siêu cường nào .

Vẫn theo quan điểm trật tự thế giới sau

"chiến tranh lạnh " không thể là trật tự đơn cực

do Mỹkhống chế , trong tác phẩm Sự đảo lộn

của thế giớiđịa chính trị thế kỷXXI, tác giả

Ma-ri -dồn Tua-ren-nơ khẳng định rằng một

trật tự thế giới chỉ được xác lập khi hội tụ đủ

ba yếu tố sau đây : các giá trị tư tưởng nền

móng, sự phân ngôi giữa các cường quốc và

những quy tắc được thừa nhận . Xem xét trên

phương diện cả ba yếu tố này, không chủ thể

quốc tế nào, kể cả siêu cường Mỹ , có đủ điều

kiện thiết lập trật tự toàn cầu.Từcột mốc năm

1991 đến nay, các không gian quyền lực vận

động trong mối quan hệ cùng chế định lẫn

nhau, nghĩa là trong một cục diện thế giới đầy

biến động . Một trật tự thế giới theo đúng

nghĩa vẫn còn nằm ở phía trước. Tác giả khác

là Giê -ra Sa-lăng cũng khẳng định thế giới

đang phân chia thành các thực thể địa chính trị

lớn . Ônglớn . Ông xác định thực thể số 1 là khối

Bắc Mỹ (Mỹ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô) . Thực

thể số 2 là Liên minh châu Âu (EU). Tiếp đến

là các thực thể Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN

và Liên bang Nga. Trong mắt học giả Pháp,

Mỹ La-tinh chưa phải là một thực thể địa

chính trị.

4 – Cách tiếp cận hệ thống và sự quan tâm

đến những vấn đề toàn cầu tiếp tục là những

nội dung nổi bật của các nghiên cứu quốc tế

hiện đại, trong đó có khoa học địa chính trị.

Trên hướng nghiên cứu này, nét đặc trưng của

tư duy địa chính trị thế giới hiện đại được

thể hiện ở hai khía cạnh . Một là , chú trọng tiếp

cậncơ cấu xã hội của không gian toàn cầu. Hai

là , chú trọng tiếp cận vai trò , vị trí của thế giới

thứ ba, với tính cách là một không gian quyền

lực trênbản đồ chính trị thế giới. Đi tiên phong

trên hướng này là các học giả A. In-ki-lét ,

R.G. Bác -nít , R.E. Mun-lơ, P. Tay-lo...

Từ nhiều năm trước khi "chiến tranh lạnh "

kết thúc, giới nghiên cứu quốctếđã cảnh báo

về tính phức tạp của cấu trúc toàn cầu. Điển

hình là Báo cáo của Bren -đơ năm 1980 phản

ánh sinh động khoảng cách phát triển Bắc

Nam . Thế giới ngày càng được hiểu như một

không gian khôngđồng nhất, mà ngược lại ,

chứa đựng nhiều giai tầng kinh tế - xã hội và

văn hóa - xã hội khác nhau, thậm chí đối lập

nhau . Đây chính là nguồn gốc của sự ra đời

phương hướng tiếp cận cơ cấu xã hội thế giới

trong khoa học địa chính trị hiện đại.

Thế giới cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

không chỉ thuần túy có một phương Bắc phát

triển và một phương Nam chậm phát triển .

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, xu

thế toàn cầu hóavà những đảo lộnchính trị -

xã hội đã làm cho quy luật phát triển không

đồng đều được cụ thể hóa dưới nhiều tầng nấc

phong phú, trên cả phạm vi toàn cầu, khu vực,

-
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-

quốc gia và vùng lãnh thổ . Không ai khác,

chính các học giả phương Tây đã khắc họa rõ

nét sự tồn tại của " thế giới thứ tư " trong lòng

xã hội tư bản phát triển . Và cũng chính họ

lại là những người vạch ra vực thẳm ngăn

cách giàu - nghèo ở các ngoại vi Á, Phi và Mỹ

La tinh . Ngoài ra , quá trình cải cách kinh tế

xã hội ở các quốc gia thuộc không gian Liên

Xô trước đây và Đông Âu theo mô hình của

chủ nghĩa tự do mới nhìn chung là không

thành công . Điều này làm biến dạng căn bản

bản đồ chính trị châu Âu xét trên phương diện

phát triển kinh tế - xã hội , như tác giả Mai-cơn

I-mớc -xơn phân tích trong tác phẩm Vẽ lại bản

đồ châu Âu, xuất bản năm 1999. Nhìn sang

châu Á, tính không đồng đều càng được thể

hiện rõ hơn . Một bên là nhóm các quốc gia

công nghiệp hóa mới và một số quốc gia cải

cách, mở cửa thành công và một bên là hàng

loạt quốc gia Nam Á, Tây Á và Trung Á với

những khó khăn to lớn về kinh tế - xã hội .

Phương hướng tiếp cận cơ cấu xã hội của

thế giới hiện đại được tiếp thêm luồng sinh lực

mới khi giáo sư S. Hun -tinh -tơn đưa ra bản đồ

các nền văn minh thế giới. Theo ông , không

gian toàn cầu được phân chia thành 9 khu vực

văn minh . Những nền văn minh này không chỉ

là những thực thể ngôn ngữ , văn hóa , tôn giáo

thuần túy , mà là những mô hình , thể thức phát

triển đa dạng , không đồng nhất, không đồng

đều , thậm chí đối trọng lẫn nhau . Xung quanh

sự phân chia các nền văn minh thế giới của

S. Hun -tinh -tơn có thể còn nhiều ý kiến khácý

nhau, nhưng lý thuyết của ông đã đưa nhân tố

văn hóa - văn minh vào nghiên cứu địa chính

trị thế giới. Quyền lực của mỗi quốc gia, trong

thời đại có sự đối chọi lớn giữa các nền văn

minh hiện nay, phụ thuộc vào một chỉ số mới,

bên cạnh các chỉ số truyền thống , đó là vị trí

của nó trên bản đồ văn minh toàn cầu .

Trong số các yếu tố văn hóa - văn minh,

hiện nay giới chuyên môn địa chính trị thế giới

rát quan tâm đến vấn đề Hồi giáo . Trongtập

bản đồ Atlas về trật tự thế giới mới xuất bản

ở Pa-ri (Pháp) cuối năm 2003 , tác giả Giê -ra

Sa-lăng cảnh báo các địa danh, các không gian

Hồi giáo đang tác động rất mạnh đến trật tự và

quyền lực toàn cầu . Đông đảo học giả địa

chính trị thế giới đánh giá từ năm 2001 đến

nay, chính quyền Mỹ thu được một số kết quả

trong kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhưng thất

bại nặng nề trong chống chủ nghĩa khủng bố

nói chung và giải quyết vấn đề Hồi giáo nói

riêng . Hồi giáo sẽ còn là một trong những

nhân tố tác động sâu sắc đến các khu vực địa

chiến lược và địa chính trị toàn thế giới.

nhiều biến động sâu sắc , khó lường và đến nay

5– Thế giới sau năm 1991 thường xuyên có

vẫn chưa xác lập được sự ổn định trên phạm vi

toàn cầu . Chính vì vậy, đông đảo học giả địa

chính trị gọi thế giới đương đại là một thếgiới

đang thay đổi. Thế giới này có những vấn đề

địa chính trị đặc trưng , được trường phái địa

chính trị phê phán nêu ra rất mạnh mẽ từ

năm 1998 đến nay . Thủ lĩnh của trường phái

địa chính trị phê phán là Giôn A -gơ-niu đã

thay thuật ngữ "geographical politics" bằng

thuật ngữ "geopolitics" . Bản thân danh từ ghép

" geopolitics " đã hàm chứa nhãn quan mới,

mang tính phê phán đối với các vấn đề chính

trị toàn cầu . Họ nhấn mạnh phải tiếp cận, xem

xét, phân tích và đánh giá các vấn đề địa chính

trị hiện đại trong tổng thể của chúng . Đồng

thời, trường phái phê phán xác định hệ thống

các vấn đềđịa chính trị chủ yếu, phân biệt họ

với trường phái địa chính trị truyền thống .

Toàn cầu hóa là một trong những vấn đề

địa chính trị lớn nhất của thế giới đang thay

đổi hiện nay . Từ đầu thập kỷ 90, nhiều học giả

địa chính trị đã tiếp cận vấn đề này và phân ra

làm hai khuynh hướng bảo vệ và phản đối .

Bên phía bảo vệ quá trình toàn cầu hóa quyền

lực chính trị , nổi lên các tên tuổi R.Oan -cơ ,

G.Xcôn-ti , R.Rô -bớc-xơn và D. Heo -đơ. Họ

cho rằng những biến động trong hệ thống thế
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Thế giới: Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

giới đã làm cho nền chính trị, kinh tế và văn

hóa toàn cầu đượccấu trúc lại. Phía phản đối | DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ...

đứng đầu là P. Hơ -xtơ và G. Tôm -xơn đã cảnh

báo rằng, không nên cường điệu hóa quá trình

toàn cầu hóa. Họ cho rằng đây chỉ là một bước

vận động bình thường của thế giới. Hơn nữa ,

trong lịch sử thế giới cũng đã từng có không

quá trình quốc tế hóa kinh tế , phụ thuộc lẫn

nhau và nhất thể hóa quyền lực .

ít

Những tác giả phản đối toàn cầu hóa không

hề bác bỏ một xu thế lịch sử, mà chỉ phê phán

sự cường điệu của thuật ngữ globalisation . Họ

đưa ra nội hàm mới của toàn cầu hóa, đó là sự

gia tăng các mối tương tác giữa các chủ thể

quốc gia và các chủ thể xuyên quốc gia thông |

qua hệ thống liên nhà nước. Hơn nữa, họ còn

thẳng thắn nhận định hiện nay chỉ có quá trình

toàn cầu hóa sự phát triển của chủ nghĩa tư

bản . Quan niệm này của trường phái địa chính

trị phê phán đã bị chính quyền một số cường |

quốc phương Tây phê phán bởi nó không phụ |

họa học thuyết về chủ quyền hạn chế của nhà

nước quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa .

Tư duy địa chính trị hiện đại , trên những |

nét tổng thể, chính là đời sống địa chính trị |

được thể hiện, phân tích , khái quát thành

những ý tưởng , luận điểm, lý thuyết . Tuy mỗi

tác giả có cách nhìn và đánh giá riêng về nền

địa chính trị thế giới sau " chiến tranh lạnh ",

nhưng họ đều gặp nhau ở nhận định chung

rằng: thế giới đang thay đổi, đang vận động

sang một cơ cấu địa chính trị về cơ bản khác

với thế giới trước năm 1991. Đây là hiện thực

khách quan được lý luận địa chính trị hiện đại

luận chứng khá sáng tỏ . Bởi vậy, nghiên cứu tư

duy địa chính trị thế giới thời kỳ sau " chiến

tranh lạnh " là để góp phần xác định cơ sở lý

luận và thực tiễn để đánh giá đường lối và các

hoạt động đối ngoại của một đảng cầm quyền,

hoặc một nhà nước trong thế giới đang vận

động ngày nay . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

quy

(Tiếp theo trang 56 )

chế tranh cử vị trí lãnh đạo trong Đảng để

thực hiện quyền điều hành doanh nghiệp, khắc

phục tình trạng “ cơ cấu đồng chí giám đốc hay

| phó giám đốc làm bí thư hoặc phó bí thư Đảng” .

Mà ngược lại , ai trúng bí thư hoặc phó bí thư thì

những khẩu còn trùng lặp trong chức năng,

bổ nhiệm giám đốc hoặc phó giám đốc . Xử lý

nhiệm vụcủa chi ủy , đảng ủy với Hội đồng quản

trị công ty , tổng công ty . Nơi nào có Hội đồng

quản trị nhất thiết bí thưĐảng phải làm chủ tịch .

Xây dựng quy chế dân chủ trong doanh

nghiệp nhà nước phải đi vào thực chất, dân chủ

với người lao động gắn với dân chủ tập thể; làm

sáng tỏ mối quan hệ nghĩa vụ, trách nhiệm của

người lao động đối với doanh nghiệp và với lãnh

đạo doanh nghiệp . Xóa được quan niệm “bình

đăng ” hình thức dân chủ quá trớn , hoặc lợi dụng

dânchủ vì mục đích cá nhân, cần tạo được sự

đồng thuận, thống nhất về lợi ích cộng đồng

trong doanh nghiệp .

Cuối cùng, trong quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế , doanh nghiệp nhà nước có làm tròn

nhiệm vụ là một lực lượng vật chất quan trọng

của kinh tế nhà nước hay không còn phụ thuộc

vào hai yếu tố : Nhà nước quyết tâm sửa đổi các

chính sách , luật lệ để vừa tạo động lực , vừa buộc

doanh nghiệp năng động và sáng tạo hơn nữa

(phải giúp doanh nghiệp xử lý tồn tại do lịch sử

để lại với trách nhiệm là “ông chủ ” của doanh

nghiệp nhà nước ); nhưng yếu tố thứ hai quan

trọng hơn cả là tinh thần chủ động, sáng tạo của

chính doanh nghiệp . Cái chính là, với cơ chế

hiện có , trong những hoàn cảnh cụ thể, mà

doanh nghiệp vẫn hoạt động có hiệu quả, không

lại , trông chờ cho đến khi có cơ chế , chính

Muốn vậy, yếu tố quyết định nhất là ở đội ngũ

sách mới thật thông thoáng rồi mới “động” .

ỷ

cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp . Lãnh đạo

các cấpvà cả dư luận chung củaxã hội phải tạo

môi trường để cán bộ được thực sự thi thố tài

năng và người có đức tài được trọng dụng.

86
Số 17 (tháng 9 năm 2005 )



TIN HOẠTĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

TẠP CHÍ CỘNG SẢN VÀ QUÂN KHU IV

TỔ CHỨC KẾT NGHĨA

LỄ KẾT NGHĨA

BỘ TƯ LỆNH QK 4 - BỘ BIÊN TẬP

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Vinh ngày1 3/2005

N

GÀY 11-8-2005 , tại thành phố Vinh diễn ra

Lễ kết nghĩa giữa Tạp chí Cộng sản và

Quân khu IV . Dự Lễ kết nghĩa , về phía

Tạp chí Cộng sản có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên

Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch Thường trực Hội

đồng Lý luận Trung ương , Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản ; PGS, TS Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng

Biên tập, Bí thư Đảng ủy cùngcác đồng chí lãnh đạo

các ban , đại diện các đoàn thể. Về phía Quân khu IV

có TS , Thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng , Tư lệnh Quân

khu , các đồng chí Phó Tư lệnh : trung tướng Phạm

Hồng Minh , thiếu tướng Nguyễn Hữu Cường , đại tá

Mai Quang Phấn , đại tá Nguyễn Đình Giang và đại

diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu IV.

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộngsản , đồng chí

Lê Hữu Nghĩa cho rằng : đây là một biểu hiện cụ thể

của tình cảm và sự gắn bó giữa hai cơ quan, đáp ứng

nguyện vọng của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và

Quân khu IV , và mong rằng hai bên tiếp tục thắt chặt

hơn nữa quan hệ tốt đẹp vốn có , nhằm động viên ,

giúp đỡ , tạo điều kiện để cùng nhau phấn đấu hoàn

thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân

giao phó trong thời kỳ mới của đất nước .

Tiếp đó , đồng chí Đoàn Sinh Hưởng điểm lại

truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân

khu IV trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong

công cuộc đổi mới, nêu lên những yêu cầu , nhiệm vụ

của lực lượng vũ trang Quân khu hiện nay . Đồng thời

bày tỏ sự tin tưởng, việc tổ chức kết nghĩa giữa Bộ

Biên tập Tạp chí Cộng sản và Quân khu IV sẽ tạo

điều kiện hết sức thuận lợi để phối hợp , giúp đỡ nhau

trong thực hiện nhiệm vụ của cả hai bên .

Nội dung kết nghĩa : Tạp chí Cộng sản sẽ tuyên

truyền về các hoạt động của Quân khu, phản ánh kịp

thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ,

kinh nghiệm tốt và xây dựng lực lượng Quân khu IV ;

định kỳ cung cấp một số thông tin , chuyên đề về lý

luận , về đường lối của Đảng , về tình hình kinh tế - xã

hội của đất nước .

Qua hoạt động thực tiễn của mình , Bộ Tư lệnh

Quân khu IV cung cấp tư liệu và trực tiếp viết bài để

đăng trên Tạp chí Cộng sản về những vấn đề: xây

dựng đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân , thực

hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn .

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ,phóng

viên của Tạp chí đi nghiên cứu , tìm hiểu tình hình thực

tế , viết bài tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân

khu IV.

Tạp chí Cộng sản và Quân khu IV thường xuyên

động viên cổ vũ lẫn nhau vượt qua những khó khăn ,

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . D
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Tin hoạt động lý luận - Tạp chí Cộng sản- thực tiễn

HỘI THẢO "HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM "

V

ỪA qua, tại Hà Nội , Bộ Lao động , Thương Binh và Xã hội , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam , Chương

trình phát triển của Liên hợp quốc đã tổ chức Hội thảo "Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam ". Tới dự có

các đồng chí : Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Lao động , Thương binh và

Xã hội ; Đỗ Hoài Nam , Ủy viên Trung ương Đảng , Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ; đại diện của

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc ; đại biểu đại diện các bộ , ngành trung ương , các tổ chức quốc tế.

Các bản tham luận trình bày trong Hội thảo tập trung đề cập một số vấn đề cơ bản sau :

1. Hệ thống an sinh xã hội là gì? Trên thế giới quan niệm về "an sinh xã hội "được hiểu không thống nhất.

Theo quan niệm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO ) , an sinh xã hội là sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho các

thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó khăn ,

các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập do ốm đau , thai sản ,

thương tật do lao động , mất sức lao động hoặc tử vong . Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) quan niệm an

sinh xã hội rất rộng bao gồm : trợ giúp xã hội , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp , các

chương trình giảm nghèo, các chương trình thị trường lao động . Ấn Độ quan niệm vấn đề cốt lõi của an sinh

xã hội là phòng ngừa và giảm nghèo , cung cấp mức sống tối thiểu cho người dân ... Tuy nội hàm của an sinh

xã hội có thể hiểu khác nhau , song các quan niệm đều thống nhất với nhau ở một điểm là an sinh xã hội mang

tính hệ thống , bao gồm những chính sách để phòng ngừa, giảm thiểu , trợ giúp , bảo vệ những người gặp rủi

ro , gồm có 4 trụ cột chính như : hệ thống chính sách và các chương trình về thị trường lao động tích cực; hệ

thống chính sách bảo hiểm xã hội; hệ thống chính sách trợ giúp xã hội; hệ thống lưới an toàn xã hội.

2. Vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Nền kinh

tế Việt Nam đang chuyển đổi , hướng tới nền kinh tế thị trường và hội nhập đòi hỏi an sinh xã hội cũng phải

chuyển đổi cho phù hợp với nguyên tắc mà nền kinh tế đang vận hành . An sinh xã hội trong nền kinh tế kế

hoạch hoá mang tính chất"bảo đảm xã hội" nhiều hơn , phù hợp với tính "bao cấp" trong kinh tế, chủ yếu dựa

vào ngân sách nhà nước . An sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường đa dạng hơn về nguồn lực , về cơ chế

quản lý . Bài học từ khủng khoảng kinh tế một số nước châu Á năm 1997 , kinh nghiệm của Trung Quốc và

một số nước có nền kinh tế chuyển đổi sau khi gia nhập WTO cho thấy nếu có hệ thống an sinh xã hội

hữu hiệu sẽ giúp tránh được những cú "sốc" về kinh tế , giảm thiểu hoặc không để xảy ra xáo trộn về mặt

chính trị , xã hội . Có hệ thống an sinh xã hội hữu hiệu thì quá trình chuyển đổi và hội nhập sẽ "an toàn " và

bớt rủi ro hơn .

3. Về an sinh xã hội ởnước ta bao gồm : bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , trợ giúp xã hội , trợ giúp khẩn cấp ,

chính sách đối với người có công , bảo hiểm thất nghiệp và những vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp .

Chính sách đối với người có công là một điểm khác biệt so với hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, nó thể

hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn " của dân tộc . Nhà nước ta chi trên 4000 tỉ đồng năm 2004,

trên 5.000 tỉ đồng năm 2005 cho 8 triệu người là đối tượng chính sách , người có công , trong đó khoảng

1,5 triệu người hưởng trợ cấp hằng tháng . Ở đây có sự khác nhau giữa an sinh xã hội với xóa đói giảm nghèo .

Vai trò cốt lõi của an sinh xã hội là bảo vệ tất cả các thành viên xã hội khỏi những rủi ro về kinh tế, bảo đảm

an toàn cuộc sống . Còn vai trò của xóa đói giảm nghèo là cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ sản xuất , dịch

vụ xã hội , nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro cho một số thành viên xã hội thoát nghèo , vươn lên làm giàu .

Bảo hiểm xã hội với hai hình thức bắt buộc và tự nguyện với 5 chế độ (ốm đau , thai sản , bệnh nghề nghiệp ,

hưu trí , tử tuất) , bảo hiểm tự nguyện của nông dân và các hình thức bảo hiểm tuổi già khác . Bảo hiểm y tế với

hai hình thức bắt buộc và tự nguyện , bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách là người có công , đặc biệt khó

khăn , người nghèo... Nước ta đã có các cấu phần của một hệ thống an sinh xã hội , nhưng vẫn còn nhiều việc

phải làm để có một hệ thống an sinh xã hội hoàn chỉnh và hữu hiệu . Đây là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài

trong quá trình Việt Nam đổi mới và hội nhập .
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ĐIỆN THOẠI: 0211 825 003

X

ã HợpThịnhlà địa phương có

truyền thống văn hóa , truyền

thống yêu nước, đoàn kết , cần

cù , sáng tạo trong lao động sản xuất ,

xây dựng cuộcsống.Đầu nhiệm kỳ Đại

hội, Đảng bộ xã cùng một lúc được

Đảng và Nhà nước tặng 2 danh hiệu :

đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân thời kỳ chống Pháp và Anh

hùng Lao động thờikỳ đổimới.

Được sự quan tâm , chỉ đạo của

lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Tam Dương, sự quan tâm hỗ trợ của

các ngành chức năng, Đảng ủy

HĐND - UBNDxã đã lãnh đạo nhân

dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu ,

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội

NHIỆM VỤ KINH TẾ CỦA ĐẢNGBỘ NHIỆM

KỲ 2000-2005

* Kết quả chung 3ngành kinh tế

Tổng sản phẩm xã hộibình quân mỗi năm

đạt39.717.500.000đ.Tốc độ tăng trưởng kinh tế

(tính theo giá cố định năm 1994 ) bình quân đạt

15,62 %/ năm . Thu nhập thực tế (theo giá hiện

hành )bìnhquân mỗinăm đạt23.191.000.000đ .

Thu nhập bình quân đầu người năm đạt

4.207.5000.

* Doanh nghiệp

Đã phối hợp tốt với cơ quan chức năng của

Nhà nước hoàn thiện đề án và được UBND tỉnh

phê duyệt Cụm kinh tế- xã hộiHợp Thịnh giai

đoạn 1 với quimô120 ha. Đến nay trên địa bàn

xã có 34 doanh nghiệp . Tổngsốvốnđầutư277

tỷ đồng. Đã giao cho các doanh nghiệp

110.560m² dát.

Một số doanh nghiệp đã đi vào sản xuất ổn

định , thu hútđượcgần 200 lao động trongxã có

việc làm tương đốiổn định ,thunhập khá .

* Hợptác xã

Đến nay trên địa bàn có 3 HTX đang hoạt

động theo Luật Hợp tác xã ,qua 5 năm thực hiện

chuyển đổi theo luật,HTX hoạtđộng tốt, có hiệu

quảvề kinh tế- xã hội, tổ chức chỉđạo và hướng

dẫn sản xuất tốt, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu

mùavụ , cơcấu cây trồng .

Hiện nay HTX Nông nghiệp đang đảm

nhiệm 5 khâu : Chỉ đạo sản xuất giống, dịch vụ

điện , dịch vụ tưới tiêu , dịch vụ vốn và tiêu thụ

sản phẩm . HTX đã được tặng danh hiệu Anh

hùng Laođộngthờikỳ đổi mới.

- HTX Xây dựng Quang Trung sản xuất ổn

định , qui mô sản xuấtmở rộng .

-HTX Tân Thịnh phơi sấy , chếbiến nôngsản

đang trong quá trình đầu tưxây dựng cơbản .

* Tài chính , tín dụng

Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh , bảo đảm

thu đúng , thu đủ ,năm nào cũng vượt dự toán quản lý và

sử dụng ngân sách chặt chẽ, đúng qui định của Nhà

nước . Bảo đảm chi thường xuyên , chi đầutư xây dựng

kết cấu hạ tầng , chi phát triển kinh tế chiếm tỷ lệ cao

trongtổng chi ngân sách xã.

Nguồn vốn huy động và đầu tư tín dụngngày càng

tăng , các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính

sách cho vay phát triển kinh tế thông qua cácđoàn thể

như: Hộinông dân , Hội phụ nữ , Đoàn thanh niên .

Tổnggiá trị đầu tưxây dựng cơ bảnkhoảng trên 30

ti dong.

* Quản lý đất đai

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai trên địa bàn

theo đúng luật định . Cókếhoạch đề nghị cấp trên cấp

đất ở cho nhân dân vừa đáp ứng nhu cầu đất ở , vừa tạo

thuận lợiđểchuyển dịchcơcấukinh tế trên địa bàn xã .

MỤC TIÊU CỤ THỂ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN

NĂM 2010

-Hệ số quay vòng đất bình quân / năm 2,8-2,9 vòng

trở lên .

Năng suất bình quân cây lương thực trên đất3

vụ /năm 16-16,5 tấn/ha

- Đếnnăm 2010 có 50 % trở lên diện tích gieotrồng

đạt 50 triệu đồng/ha/ năm .

- Sản lượng lương thực qui thác bình quân 3.000-

3.200 tấn /năm

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11 %/

năm

- Giá trị sản xuất cây trồng bình quân 38-40 triệu

đồng/ ha /năm

- Tổng sản phẩm XH bình quân 45-50 tỉ đồng/năm

-Đếnnăm 2010hìnhthành cơcấu kinh tếcủa xã là :

+ Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 40 %

+Nông nghiệp chiếm 30 %

+Dịch vụ thương mạichiếm 30 %

- Bình quân thu nhập thực tế 5,5-6 triệu đồng/

người/ năm .

Trụ sở xã

Khu làng nghề trong cụm kinh tế xã hội

Sản xuất giống ngô vụ dòng
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XÃ HOÀNG LÂU

ĐỊA CHỈ: XÃ HOÀNG LÂU - H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC * ĐT: 0211 825 028

H

oàng Lâu là một xãđồng bằng của huyện Tam

Dương- tỉnh Vĩnh Phúc, chủ yếu sản xuất nông

nghiệp , dân cư sống tập trung ở 12 thôn , xã có

đường tỉnh lộ 305 chạy qua . Toàn xãcó tổng diện tích tự

nhiên 659 ha , có 1.445 hộ, gồm 6.712 khẩu , xãcó mộthợp

tác xãdịch vụ nông nghiệp , Đảng bộ có 12 chi bộ, với số

đảng viên 182 đồng chí , các công trình cơsởhạ tầng như

kênh , đường, trường, trạm , công sở... đã đangphát huy

có hiệu quả cho công cuộc đổi mới của địa phương. Mặt

trận Tổ quốc , các ngành đoàn thểhàngnăm đạt khá giỏi ,

Đảng bộ , chính quyền liên tục nhiều năm đạt đơn vị

trong sạch vữngmạnh .

NHỮNG KẾTQUẢĐẠTĐƯỢC :

ĐẢNG BỘ HOÀNG LÂM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

NHIỆM KỲ 2009 2010

Tổng thu nhập toàn xã hếtnăm 2004 đạt28 tỉ đồng,so NG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MƯƠN NAM

vớimục tiêu củaĐạihộiđềra đạt 138 %, so với đầu nhiệm

kỳtăng 11,6 tỉđồng bằng 70,7 %.

Trongđó :

- Trồng trọtđạt: 11 tỉđồng, so vớimục tiêu Đại hội đạt

110%

- Chăn nuôi đạt: 10 tỉđồng , so với mục tiêu Đại hội

dat161%

-Ngành nghềdịch vụ đạt: 7 tỉđồng, so với mục tiêu Đại

hoidat175%

Tổng thu ngân sách đạt 1,67 tỉ đồng, so với kếhoạch

dat256%.

*

I XẢ EUANG LÂU HUI THI

HOANG LAT NEAY 10.4.2005

CHUYỂNĐỔI CƠCẤU VẬTNUÔI CÂY TRỒNG

MỤC TIÊU CỤ THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2005-2010:

Tổng thu nhập toàn xã đến 2010 đạt 50 tỉ đồng / năm

Trongđó :

+Nông nghiệp đạt:

- Trồng trọt đạt:

25 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 50 %

12 tỉ đồng , chiếm tỉ trọng 24 %

- Chăn nuôi thủy sản đạt : 13 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 26 %

+ Tiểu thủ CN, DV thương mạiđạt 25 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng50 %

Tỉ lệ tăng trưởng kinhtế hàng năm 10 -12%

Tổng sản lượng lương thực ổn định : 3800 - 4000tấn .

Tổng thu ngân sách đạt từ 1 - 1,5 tỉ đồng/ năm

Đầu tưcho xây dựng cơsởhạ tầng đến 2010 : 5,4 tỉ đồng

Đạt các chỉ số bình quân nhưsau :

- Thu một đơn vị diện tích : 36 triệu /ha

- Tổng thu nhập bình quân 1 khẩu 1 năm đạt từ6 - 7 triệu đồng.

-Ổn định lương thực khẩu : 560kg/năm

- Giảm tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên đến 2010 là 0,7 % - giảm tỉ

lệ sinh còn từ 1,1 - 1,2%

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 15%

- Giảm hộ nghèo xuống còn dưới 3% (Tiêu chí2000 - 2005 )

- Hoàn thành chuẩn quốc gia y tế vào cuối năm 2005. Chuẩn

quốc gia trườngTHCS vào năm 2007.

- Bình quân cứ 15 người dân có 1 máy điện thoại.

- 90 % gia đình đạt gia đình văn hóa. 10/12 làng đạt làngvăn hóa ,

trong đó cấp tỉnh 5 làng.



Thành phố

BAC
GIANG

UVBTV Tỉnh ủy- Bí thư

NGÔ TRONG VỊNH

P

Địa chỉ Thành ủy: 43 Ngô Gia Tự- phường Trần Phú- thành phố Bắc Giang Điện thoại: 0240.855.400

hủ Lạng Thương (nguyên là tỉnh lỵ Bắc Giang ), được thành lập ngày 11/07/1888 và chuyển thành thị

xã Bắc Giang ngày 01/10/1959 . Tháng 06/2005, thị xã Bắc Giang được Chính phủ ký Nghị định thành

lập thành phốloại III. Với tổng diện tích 32 km2, dân số126.810 người; có 7 phường , 4 xã , có 99 chỉ ,

Đảng bộ cơ sở trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và trên 200 cơ quan , đơn vị đóng trên địa

bàn . Làtrungtâm tỉnhlỵvềchính trị , kinhtế , vănhóa, xã hội , KHKT ,an ninhquốc phòng của tỉnh Bắc Giang ,

cóđầu mối giao thông quan trọng : Đường hộ , đường sắt, đườngthủy.

Phát huy truyền thống chiến thắng Xương

Gianglịch sử , trong kháng chiến chống Mỹ,

thành phố Bắc Giang (và4 xã) đã vinh dự .

được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực

lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi

mới Thành phố tiếp tục đạt được nhiều thành

tích nổi bật. Tháng 2/2005, thành phố Bắc

Giang đã vinh dựđón nhận Huân chương Lao

động hạng Nhì .

1. THÀNHTÍCH NỔI BẬTTRONG KINH TẾ :

+ Sản xuất CN- TTCN : Giá trị sản xuất

hàng năm đều tăng và vượt so với kế hoạch

(tăng trưởng bình quân đạt 18,7 % năm ); giá

trịCN-TTCN năm 2004 đạt ở mức độ cao :

454 ti dong (GDP).

+Vềdịch vụ thương mại: Năm 2004 , giá trị

thương mại- dịch vụ đạt 714 tỉđồng.

+ Trong sản xuất nông nghiệp đã tập

trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế , chuyển đổi

cơcấu câytrồng (hoa và cây cảnh ), vật nuôi

(con đặc sản ) có giá trị kinh tế cao , cho thu

nhập đại bộ phậndiện tích chuyển từ 25 triệu

đồng lên 50 triệu đồng/ha và 39 trang trại

đang pháttriển tốt.

Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều

đạt và vượt mức kế hoạch .Năm 2004 , có số

thu cao nhất từtrước tới nay: 121,705 tỉđồng .

2. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

+ Tổng giá trị thực hiện trong 5 năm

(2000- 2004 ) là 337 tỉ đồng , tăng 121,86 tỉ

đồng so với kế hoạch , riêng năm 2004 tăng

24,88 lần so với năm 2000 .

+ Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ,

cảnh quan đô thị luôn là phong trào mạnh mẽ ,

bảo đảm thành phốsáng- xanh- sạch - đẹp .

3. VĂN HÓA - XÃHỘI:

+ Ngành giáo dục: Đến nay, đã có 9/33

trường đạt tiêu chuẩn quốc gia , nhiều tập thể ,

cá nhân , được Thủ tướng Chính phủ tặng

bằng khen , Chủ tịch nước tặng thưởng Huân

chương Lao động và nhiều phần thưởng

khác.

+ Công tác y tế- dân sốgia đình và trẻ em:

hằngnăm đều hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ .

Ngành y tế và Ủy ban DSGĐ -TE liêntục là

đơn vị tiên tiến xuất sắc, nhiều năm dẫnđầu

tỉnh, được các cấp tặng nhiều bằng khen và

cờ thi đua .

+ Cộng tác văn hóa- TT- TDTT, truyền

thanh và các mặtcông tácxã hội : đã có nhiều

hình thứctổ chức phong phú , phục vụ kịp thời

các nhiệm vụ chính trị ởđịa phương.

+ Phong trào thi đua xây dựng nếp sống

văn minh , gia đình văn hóa được nhân dân

hưởng ứng duy trì phát triển đều khắp ở các

cụmdân cư , 100 %thôn cụm có quy ước văn

hóa , phấn đấu 100 % thôn , cụm dân cư có

nhà văn hóa trong năm 2005.

+ Thực hiện chính sách xã hội: đã vận

động quyên góp tặng 1 620 sổ tiết kiệm tình

nghĩa, bố trí việc làm cho 8.000 lao động, số

hộ nghèo giảm còn 0,5%.

Một góc khu công nghiệp Thành phố

Chếbiến dứa hộp xuấtkhẩu hạtNhà máy

+ Chế biến Nông sản xuất khẩu Bắc Giang

MOT CO 1 HUY HUPHO BAC GIANG
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VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY (VSHPC)

Địa chỉ : 21 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: (84) 056. 892 702 * Fax: (84) 056. 891 975 * Email: nmtdvson@dng.vnn.vn

Giám đốc: Kỹ sư TRẦN LÊ CẢNH

LQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

Ngày 15/9/1991 khởi công xây dựng nhà máy

thủy điện Vĩnh Sơn .

Ngày 04/12/1994 khánh thành và hòa lưới điện

quốc gia .

Ngày 23/11/1995 khởi công thủy điện sông

Hinh .

Ngày 23/10/1999 tiếp nhận , quản lý, vận hành

thủy điện sông Hinh

Ngày 03/07/2000 đổi tên nhà máy thủy điện

Vĩnh Sơn thành nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

sông Hinh .

Ngày 31/03/2001 khánh thành kết thúc quả

trình xây dựng .

Ngày 04/05/2005 chuyển đổi thành Công ty cổ

phần thủy diện Vĩnh Sơn - sông Hinh theo Quyết

định số 151/QĐ - BCN ngày 02/12/2004 của Bộ

Công nghiệp .

II . NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY

- Quản lý vận hành các tổ máy với tổng công

suất lắp đạt 136MW ; sản lượng thiết kế bình

quân năm là600 triệu Kwh.

- 02 tổ máy thủy diện Vĩnh Sơn : 02 x 33MW =

66MW (thiết bị đồng bộcủa Pháp)

- Sản lượng bình quân năm : 230triệu kwh

- Kiểu tua bin : pelton , độ cao cột nước : 588m

02 tổ máy thủy điện sông Hinh:

35MW= 70MW

ThuyDien).

02 X

(thiết bị đồng bộ hãng ABB

- Sản lượng bình quân năm: 370Kwh .

- Kiểu tua bin: Francis - độ cao cột nước : 140m

Sản lượng điện bình quân 5 năm (2000 -

2004): 610 triệu Kwh/ năm .

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, sự cố

hằngnămgiảm .

- Đáp ứng tốt phương thức vận hành , cungứng

điện cho lưới điện quốc gia và khu vực.

TY

III . LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG

- Sản xuất và kinh doanh điện năng.

- Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡngcác nhà

máy thủy điện .

- Tư vấn quản lý dựán và giám sát thi côngcác

dựán nhà máy thủy điện .

- Thí nghiệm điện .

Kinh doanh vật tư , thiết bị trong lĩnh vực

thủy điện .

1
- Các lĩnh vực kinh doanh khác .

Công ty đang tiến hành lập dự án đầu tư xây

dựng một số nhà máy thủy điện trong khu vực

duyên hải miền Trung . Hợp đồng chuẩn bị sản

xuất , quản lý, vận hành thủy điện sông Ba Hạ.

VI.CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

- Huân chương Laođộng hạngBa .

- Cờluân lưu của Thủ tướngChínhphủ .

- 02 Cờ luân lưu của Tổng Công ty Điện lực

Việt Nam .

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và

nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp và Tổng

Côngty Điện lực Việt Nam .

Vi
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THOẠI BAN
CHUNOW RAY

QUỐC GIA

Sa Thầy, H. Sa Thầy, T. Kon Tum

Điện thoại: 060. 821 259/ 821 189

Giám đốc : HỒ ĐẮC THANH
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24SẢN ANIGAASTAN

ăm 2002 , Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 103 /0Đ- TTg ngày

30/7/2002V /v chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên ChưMom Raythành

| Vườn Quốc gia ChưMom Ray (VQG GMR ), tỉnh Kon Tum . Năm 2004

Vườn QuốcgiaChưMomRayđược công nhận là di sảnASEAN.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có tổng diện tích là 56.621 ha , được

chiathành các phân khu nhưsau :

Phân khu bảovệ nghiêm ngặt

Phân khu phục hồi sinh thái

:40.566ha

:12.137ha

Phânkhuhành chínhvà dịchvụ du lịch : 3.918 ha

- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ : Đây là Vườn Quốc gia duy nhất của Việt Nam có

đường biên giới giáp với 3 nước : Việt Nam - Lào - Cam -pu- chia . Có vị trí

chiến lược quan trọng đối với đời sống kinh tế , chính trị, an ninh -quốc

phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Là rừng đầu nguồn cực kỳ quan

trọng của thủy điện Y-a -ly - Se- san và các vùng cây công nghiệp của tỉnh

KonTum . VQGCMR cách thị xã KonTum 30km , điều kiện giao thôngthuận

lợi, gần thủy điện Y-a -ly, có đường mònHồChí Minh , có Cửa khẩu quốctế

BờYrấtthuận lợi cho du khách muốn đến thăm .

- KHÍ HẬU : Tính chất khí hậu của TâyTrường Sơn , ảnh hưởng khí hậu

mưa mùa nhiệt đới của Mi-an-ma , Thái Lan, là nơihội tụ của nhiều hướng

gió . Chínhvì đa dạng khí hậu đãtạo nên đa dạngvềcác loài độngthực vật.

- VĂN HÓA – LỊCH SỬ : Chư Mom Ray là nơi bảo tồn đa dạng các nền

văn hóa của các dân tộc Êđê , HLăng , Rơ Mâm , Bờ Râu , Kờ Dong , Sê Đăng .

Đặc biệt là dân tộc RơMâm và Bờ Râu có sốdân không đông chỉ vài trăm

người, là dân tộc ítngười nhất trongđạigia đình 54 dân tộc ViệtNam GònĐẠI

Đỉnh núi Chư Mom Ray

lưu nhiều cổvật hoangsơ , có tinh thần yêu nước nồng nàn , tin yêu và theo reom

Đảng đến cùng , đã tham gia các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

giành độc lập dân tộc , cuộc sống của họ gắn liền với nguồn tài nguyên đa

dạng sinh học trong VQG GMR.

đang

- SINH HỌC : Hệ sinh thái tuy nằm ở cao nguyên Tây Nguyên nhưng

lại có thung lũng rộng , dài và chỉ cao 300 - 400m so với mặt hiển . Bên

cạnh lại có các đai rừng có độ cao: 1.500m , 17.000m tạo cho VQGCHIR CÓ

tính đa dạng sinh học rất cao. Đáng chú ý nhất là hệ sinh thái đồng cỏ ở

thung lũngY -a -Boktrải dài 21 km từ Bắc xuống Nam và rộng 3km - 5km từ

Tây sang Đông, cung cấp thức ăn phong phú cho nhóm thú móng guốc và

thú nhỏ , kéotheo là sựphong phú của nhóm thú ăn thịt.

- ĐỘNG VẬT RỪNG : Qua kết quả khảo sát đã thống kê được 97 loài

động vật có vú và phân loại thú (Mammalla) thuộc 28 họ , 11 họ ; về chim

(Aves) có210loàithuộc 15 hộ , 47 hộ ; 65 loài hò sát lưỡng cư (Amphilian &

Repitilia ), 19 loài cá nước ngọt.

- THẢM THỰC VẬT: Kết quảkhảo sát và thu thập mẫu vật cây cỏ cho

thấyVQG CMR cho đến nay đã có 1.265 loài (Bao gồm cả các loài cây đã

thuđược mẫu vậtvà loài cây giám định tại thực địa ). Trong đó :

* Thực vậtkhônghạt ( Fern ):

*Thực vật hạt trần ( Gynospermae ):

* Thựcvật hạt kín ( Angiospermae ):

+Thựcvật2 lámầm ( Dicotyledons ):

23 họ, 167 loài.

6 họ, 8 loài.

126 ho, 1090 loàl.

106 họ, 813 loài.

+Thựcvật 1 lámầm (Monocotyledons ): 20 họ, 227 loài.

sort

Rùng kín thường xanhmua mùa

núi Chu Đã (800-1000m

dinidoprow

Khu vuc thung lung la Lon- birai chat khai quang 1 lan tro

thành các bãicó xemrằng , thích hợp vớithù mỏng Guốc

VQG ChưMom Ray kỳ thú , hùng vĩ và đẹp vô cùng , nếu dừng thần đinh Chư Mom Ray có

độcao 1.773m , nhìn bao quát toàn cảnh thì sẽ thấymột tấm thảm màu xanh của rừng bao bọc

liền vùng , liền dải. Khôngai có thểkhẳng định làmình đã biết tường tận , đầy đủ những gi chúa

đựng dưới tấm thảm màu xanh đầy bí ẩn, lý thú ấy. Điều chắc chắn là dưới tấm thảm rộng lớn

màu xanh của cây rừng kia có biết bao nhữngđộng , thực vậtquý hiếm dạng sinh sống. Chẳng

chắn rằng VQG ChưMom Ray sẽ thu hút một lượng du khách không nhỏ trong và ngoài nướ

đến thăm quan , nghiêncứu và nghỉngơi.



TỔNG CÔNG TY GẤP NƯỚC

SÀI GÒ
GÒN

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đượcthành lập theo :

- Quyết định số 24 /2005 /QĐ -TTg ngày 26.01.2005 củaThủ tướng Chính phủ vềviệc thành lậpTổng côngty Cấpnước Sài Gòn

hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con .

- Quyết định số85 /2005/QĐ -UB ngày 24.05.2005 của Chủ tịch UBND TP.HCl thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt

động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, kinh doanh đa ngành , trong đó ngành chính là sản xuất, cung ứng nước sạch và

các sản phẩm , dịch vụ khác về ngành nước đểlàm nòng cốt trong việc thực hiện quy hoạch pháttriển ngành cấp nước trên địa

bàn thành phốvà các vùng lân cận .

1.Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ( Công ty mẹ ) tên giao

dịch tiếng Anh : SAIGON WATER CORPORATION , tên viết

tắt : SAWACO là doanh nghiệp Nhà nước , được hình thành

trên cơ sở tổ chức lại Công ty cấp nước TP.HCM trực thuộc Sở

GTCC .

Trụ sở chính : số 01 , Công trường quốc tế , quận 3 , TP.HCM

DT: 8291 777-8291 974-8231 090 *Fax : 8241644

2. Các đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty

bao gồm :

- Nhà máy nước ThủĐức,

- Nhà máy nước Tân Hiệp;

- Xí nghiệp khai thác nước ngầm ;

- Chi nhánh Cấp nước Tân Hoà ,

3. Các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty

TNHH một thành viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

(Công ty mẹ) đầu tư 100 % vốn điều lệ :

- Công ty khai thác và xử lý nước ngầm thành phố;

- Công ty công trình giao thông công chính

4. Các đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Công ty Cấp

nước TP chuyển sang Công ty cổ phần , trong đó Tổng Công

ty Cấpnước Sài Gòn (Công ty mẹ) giữ cổ phần chi phối trên

50 % vốn điều lệ , gồm :

- Công ty cổ phần Cấp nướcThủ Đức - Biên Hoà ,

- Công ty cổ phần Cấp nước NhàBè;

- Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định ;

- Công ty cổphần Cấp nước Bến Thành

- Côngty cổ phần Cấp nước ChợLớn ;

- Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân ;

-Công ty cổ phần Cơ khí Công trình cấpnước

-Công ty cổ phầnTưvấn xây dựng cấp nước

5. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ

phần, trong đó Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công tymẹ)

có vốn gópkhông chi phối:

- Công ty Tưvấn xây dựng Công trình giao thông công chính ;

6. Tổng số vốn của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn tại

thời điểm ngày 31.12.2002 là 2.102.362.613.913 đồng .

7.Ngành nghề kinh doanh :

+ Quản lý , phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất,

cung ứng , kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng , sản

xuất - kinh doanh các sản phẩm , dịch vụ khác về ngànhnước

+ Sản xuất- kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành cấp nước , thoát

nước và các loại vật liệu xây dựngkhác

+ Sản xuất , kinh doanh các sản phẩm cấu kiện bê tông , ống

nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho

các công trình cấp thoát nước và các công trình chuyên ngành

giao thông công chính ;

+ Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị , công nghệ ngành cấp nước ,

thoát nước ;

+ Tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan đến ngànhnước

+ Thực hiện chức năng tư vấn xây dựng các công trình cấp

nước, thoát nước ; công trình dân dụng - công nghiệp và các công

trình xây dựng chuyên ngành giao thông công chính ;

+ Khảo sát, thiết kế , lập dự án , thẩm định thiết kếvà giám sát thi

công các công trình cấp nước , thoát nước , dân dụng - công nghiệp ,

+ Tổng thầu xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước ,

các công trình duy tu , sửa chữa và xây dựng cầu , đường bộ , bến

bãi , cảng sông , cảng biển ,bờ kè , san lấp mặt bằng ,nạo vét sông

- kênh rạch , các công trình chiếu sáng côngcộng;tái lập mặt

đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công

trình khác ;

+Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệpkhác;
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Lợi ích cho nạinhà !

Mọi chi tiết xin liên hệ Bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu

408 Lê Hồng Phong thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : 064.524556 Fax : 524 557

UNFPA
QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC

Hãy cùngnhau hành động vì ngày maitốt đẹp hơn :

Đầutư cho sức khỏe sinh sản là tạo nguồn nhân lực có chất lượng , góp phần thực hiện sựnghiệp côngnghiệp hóa , đại nước giống

Công tác thông tin , giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục lành mạnh nhằm cung cấp

thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm tình cảm và các kỹ năng, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sức khỏe

sinh sản và tình dục lànhmạnh, đểmọi người tựquyết định thay đổi hành vi cóhại,duy trì hành vi có lợi cho sức

khỏe sinh sản .

Trong thời gian qua, công tác truyền thông dân số tạo được dưluận xã hội rộng rãi ủng hộ và thực hiện

hiệu quả chính sách dân số -kế hoạch hóa gia đình : tỷ lệ các cặpvợchồng hiểu biết vềcác biện pháp tránh thai

là 99% (năm 1997) và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 53,75 % (1993) lên 75,3% (2003).

Tuy nhiên, công tác TT - GD - TT còn mộtsố hạn chế :

Chưa chútrọng nhiều đến thành tố khác của chăm sóc sức khỏe sinh sản mà chỉ tập trung vào

thực hiện kếhoạch hóa gia đình nhằm giảm sinh là chính .

Chưa quan tâm thích đáng đến nhóm tuổi vị thành niên nam giới, người có khuyết tật mà chỉ

tập trung vào phụ nữtrong độ tuổi sinh đẻ .

Chương trình truyền thông chưa cung cấp thông tin đầy đủ, chưa tiếp cận tốt với các nhà lãnh

đạo , đại biểu dâncửđể tranh thủ sựhỗ trợ của họ cho chương trình sức khỏe sinh sản .

- Chưa xây dựng được các mô hình điểm, tài liệu tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với

nhóm đối tượng ...
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TY

DON VLANH HUNGLAO DONG

Hơn 15 năm xây dựng và phát triển , Công ty Tân Cảng Sài Gòn trở thành nhà khai thác cảng Container lớn và

hiện đại nhất Việt Nam . Với tổng sản lượng container thông qua hàng năm chiếm 50% sản lượng khu vực các cảng

Tp.HCM và 40% tổng sản lượng của cả nước , góp phần không nhỏ trong việc luân chuyển hàng hóa XNK giữa Việt

Nam và các nước trên Thế giới .

Với những thành tích đạt được từ ngày đầu thành lập đến nay, Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã được Đảng , Chính

phủ , Nhà Nước , Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư Lệnh Hải Quân tặng 2 Huân Chương Chiến Công hạng Ba, 1 Huân Chương

Lao Động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều cờ thưởng , bằng khen , giấy khen . Đặc biệt, tháng

12-2004 Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCNVN phong tặng danh hiệu "Anh Hùng Lao Động" trong thời

kỳ đổi mới.

NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH :

-

Dịch vụ cảng biển .

- Cảng trung chuyển .

- Dịch vụ cảng mở.

- Cung ứng tàu biển .

CẢNG TÂN CẢNG

Dịch vụ giao nhận hàng hóa .

- Xây dựng, sửa chữa công trình .

- Dịch vụ nạo vét, cứu hộ trên biển , trên sông .

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ , đường sông , lai dắt tàu biển .

Là một cảng container lớn , hiện đại của Việt Nam , mỗi tháng giải phóng trên 100 chuyến tàu container đến từ

khắp nơi trên thế giới, xếp dỡ trên 90.000 teus container hàng hóa các loại.

CẢNG CÁT LÁI

nude

Với tổng diện tích 72ha, chiều dài trước bến trên 1km , có khả năng tiếp nhận cùng lúc 6 tàu container sức chở

3.000TEU , mỗi tháng giải phóng trên 150 chuyến tàu , khả năng thông qua là 2 triệu TEU/năm . Cảng Tân Cảng-Cát Lái là

cảng container-hiện đại duy nhất trong khu vực TP.HCM phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển tới năm

2020 của Thủ tướng Chính phủ . Cảng Tân Cảng-Cát Lái được nối liền với xa lộ Hà Nội bằng đường liên tỉnh lộ 25 với 30

tấn tải trọng cho phép trên toàn tuyến .

Hải quan Cảng Tân Cảng -Cát Lái thực hiện đầy đủ các bước để thông quan hàng hóa và trực thuộc Chi cục Hải Quan

Khu vực I (Hải Quan Tân Cảng) tạo thành một hệ thống thông quan khép kín và thuận tiện cho tất cả các chủ hàng.

ICD SÓNG THẦN
gon.bhoul

Tọa lạc tại KCN Sóng Thần 2, nằm giữa các khu công nghiệp , khu chế xuất thuộc TP.HCM , tỉnh Bình Dương và

tỉnh Đồng Nai . Với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh , hệ thống kho nội địa, kho CFS , kho ngoại quan , bãi container tiêu chuẩn

và vị trí thuận lợi , ICD Tân Cảng -Sóng Thần đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp XNK thuộc những khu vực trên

tiết kiệm được thời gian và chi phí trong việc giao nhận hàng hóa.

Các dự án trung và dài hạn của Công ty Tân Cảng Sài Gòn : Trung tâm Thương Mại Hàng Hải - 15 Lê Thánh Tôn ,

Q.1 , Tp.HCM ; đầu tưxây dựng cảng container quốc Tếở khu vực Thị Vải - Cái Mép - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nam Đồ

Sơn - thành phố Hải Phòng và ở Vịnh Vân Phong - tỉnh Khánh Hòa .

(2000) E at no

2*

MAERSK

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

чим

QUNC
ANG

SAIGON

LỄ TAY NHẬN DANH HIỆU

ANH.NG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ , P. 22 - quận Bình Thạnh , TP . Hồ Chí Minh

baòa moda BDT: 84.8.8 994 388-84.8.5122 099 / Fax: 84.8.8 980 380-84.8.5 120 591

E- mail : saigonnewport@hcm.vnn.vn - Website : http//:www.saigonnewport.com.vn



LỰCLƯỢNG

Thực hành

luyện tập chiến

VŨ TRANG

QUÂN KHU

THU ĐÔ

THỰCHIỆN

PHONG TRÀO

THIDUA

QUYẾT THẮNG

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa- một trong

nhữngnhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ

trangQuân khu Thủ đô .

N

Bộđộiđặc nhiệm

tinh nhuệ- Quân

khu Thủ đô

luyện tập sẵn

sàng chiến đấu .

thuật phân đội

tấn công

Lực lượng dân

quân tự vệ Thủ

đô luyện tập sẵn

sàngchiến đấu .

gày 22 / 12/1995 Bộ Quốc phòng ra quyết định số445 /QĐ -QP

lấy ngày 19/8/1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang

Thủ đô .

60 năm qua dưới sựlãnh đạo của Đảng ủy Quân sựTrung Ương - Bộ

Quốc Phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu Thủ đô luôn phát huy truyền

thống ” Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, xây đắp nên truyền thống vẻ

vang: Từnhân dân mà ra , vì nhân dân mà phục vụ; đoàn kết một lòng,

chiến đấu kiên cường , bảo vệ Đảng,chính quyền , bảo vệ thành quảcách

mạng; nêu cao tinh thầnchủ động sáng tạo , không ngừng phấn đấu

nâng nhanh chất lượng tổng hợp , xứngđáng là chỗdựa vững chắc của

Đảng bộ , chính quyền , nhân dân ; góp phần tích cực vào giữ vững ổn

định chính trị, xây dựng Thủ đô văn minh , thanh lịch , hiện đại.

Từ khi đất nước thống nhất , bước vào thời kỳ CNH -HĐH , LLVT

Quân khu luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụmàĐảng, Nhà nước, Quânđội

giao cho . Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu ,

lấy xây dựng chính trị làm cơsở ; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện , sản

xuất chiến đấu , giữ vững ổn định chính trị địa bàn , xây dựng nền quốc

phòng địa phương vững mạnh, xây dựng khu vựcphòng thủ tỉnh , thànhphố

vững chắc , tạo thế vững chắc cho lực lượng vũ trang Quân khu sẵn sàng

đánh thắng địch trong mọi tìnhhuống.

"

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến ,

lực lượng vũ trang Quân khu đãđược Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều

phần thưởng cao quý :

- Lực lượng vũ trang Quân khu được Nhànước tặngHuân chươngHồ

ChíMinh .

Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân ” cho nhân dân và

LLVT TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây , 116 đơn vị và 71 cá nhân tặng danh hiệu

‘ Anh hùngLLVT nhândân ” trong cuộc khángchiến chốngthực dân Pháp

và đế quốc Mỹ. Đoàn Nghi lễ 781 , Tiểu đoàn tự vệ Công ty may Thăng

long được tặng danh hiệu “ Anh hùngLực lượng vũ trang nhân dân ” trong

thời kỳ đổimới.

132 lượt đơn vị được Nhà nước tặng Huân chương Quân công và

Huân chương Chiến công các loại . 28 lượt đơn vị được Thủ tướng Chính

phủ , Bộ Quốc phòng tặng cờđơn vị xuất sắc , dẫn đầu phong trào thi đua

Quyết thắng , 146 lượt đơn vị được Tổng cục Chính trị và UBND thànhphố

Trong ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hà Nội , tỉnh Hà Tây tặng bằng khen về thành tích làm tốt công tác dân

Quân khu thủ đô vận ; 38 lượt đơn vị được nhận cờthưởng của UBND thànhphố Hà Nội và

tỉnh Hà Tây; hơn 14.500 tập thể và cánhân được các cấpkhen thưởng.
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GÔNG TYCỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸTHUẬT

CAO ANC

Giám đốc

PHẠM VĂN THIẾT

BING CANG SAX FIETNAMDAN

CHIBỘCÔNG TYCPT

DYKTCAOTHANG

ĐẠI HỘI LẦN THỨNHẤT

Hội nghịbảo vệ Dự án hỗ trợ Công nghệ chăn nuôi đà điểu tại HảiPhòng

CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ :

T

*

San lấp mặt bằng

* Dịch vụ vận tải

Xây dựng công trình dân dụng , công nghiệp

* Khai thác cung cấp vật liệu ..

rong 4 năm thựchiện nhiệm vụ hoạtđộng kinh doanh , công ty đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình dân

dụng, công nghiệp như : Trườngmầm non, trường đa chức năng , nghĩa trang liệt sỹ ,trường học , đường liên thôn ... Cán

bộ, công nhân viên trong công ty phần lớn là thương - bệnh binh và những người đã từng tham gia quân đội . Chính vì

vậy họ đều có bản lĩnh chính trị vữngvàng , tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng . Trong quá trình sản xuất kinh

doanh, CBCNV chấp hành tốt đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước , đoàn kết cùng nhau xây dựng doanh nghiệp

vữngmạnh, tìm tòi sáng tạo hướng sản xuấtmớinhằm mục đích phát triển doanh nghiệp , tăng thu nhập , tăng lợi nhuận , mở

rộng ngành nghề , đa dạnghóa cácsản phẩm trên cơ sởliên doanh, liên kết với các công ty có uy tín trên thị trường ,khai thác tốt

các dự án và chuyển giao công nghệ nhằm phát huy tốt khả năng , nâng cao hiệu quả năng suất, tăng thu nhập cho CBCNV.

D

hiện nay Công ty đang triển khai dự án chăn nuôi đà điểu , để phát triểnmô hình chăn nuôi giống

mới, Công ty đã nuôi thí điểm 70 con đà điểu tạixã Dũng Tiến , Vĩnh Bảo,thành phố Hải Phòngvà

thấysựphát triển của giống đà điểu là rất tốt phù hợp với môi trường khu vực. Đâylà mô hình

chăn nuôimới nhằm phát triển rộng lớn thành trang trại .Đó là mộtdự án mớicủa Công ty cần được sự

quan tâm của các cấp, các ngành . Nhiệm vụ của công ty từ nay đến cuốinăm 2005 cònnhiều khó

khăn . Với tinh thần quyết tâm đạt100 %kế hoạch đã lập ra, Chibộ Côngtycùngvới các phòngban chức

năng cố gắng vận độngCBCNV cùng nhau đoàn kết, pháthuy sángkiếnhoàn thành xuấtsắcnhiệm vụ

trongthời gian mới

CHỈ TIÊU KẾHOẠCH NĂM2005

D

D

0

Phấn đấu năm 2005 đạt sản lượng31 tỉ đồng .

Doanh thuđạt 20đi đồng .

Nộp ngân sách Nhà nước 1 tỉ đồng .
D

D

Thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/ tháng .

Nộp BHTH 100 %.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNGMẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO THẮNG

ĐC: 26 LƯƠNGKHÁNH THIỆN - HẢI PHÒNG

DT: 031.920028 FAX: 031.737985 EMAIL: CAOTHANGVN@HN.VNN.VN
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DOOMDO NGHIÊN CỨU ,HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH MẤT.HOA T

VŨ QUỐC HÙNG - Đấu tranh phòng, chống quan liêu , tham nhũng

dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

52Nguyễn Chí Thanh ,Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email : bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Tue

11

TIG MAI TRUNG HẬU - Bản lĩnh Hồ Chí Minh - MÀI GÓC- tia MAU Romeos 16

CHU THÁI THÀNH - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục,

đào tạo nhân tài

tron

D

thuậ

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

la

21

NGUYỄN SINH CÚC - Kinh tế Việt Nam 60 năm xây dựng và hìn

phát triển

NGUYỄN THANH TÂM - Phát huy kinh nghiệm xây dựng Đảng
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thu ngân hàng thươngmại coolnfsUC MANH METMAYUDA+ snoon 36

ĐẶNG TÀI TÍNH - Nhân quyền kiểu Mỹ và thái độ sai trái của

Tổ chức Ân xá quốc tế

CÁC THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ТНИ МАШХ

•Tạp chí Cộng sản điện tử : NGUYỄN THIỆNNHÂN - Bốn bàihọc về chuyển dịch cơ cấu "sbiups
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG Tạpchí Cộng sản

ĐÂY MẠNH HƠN NỮA CÔNG TÁC KHOA GIÁO

VÙNG ĐỒNG BÈO CHĂM

**

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

Ð

ẢNG và Nhà nước ta đặc biệt quan

tâm đến công tác dân tộc , coi đây là

một trong những nhiệm vụ chiến lược

quan trọng . Với một quốc gia đa dân tộc, giải

quyết vấnđề dân tộc là một nhiệm vụ cực kỳ

trọng đại , có ý nghĩa rất to lớn . Tuy nhiên, tìm

phương thức để thúc đẩy công tác dân tộc là

một quá trình , đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất

cả các ngành, trong đó có ngành khoa giáo .

Hội nghị " Công tác khoa giáo vùng đồng bào

Chăm " ở Ninh Thuận vừa qua đã có nhiều báo

cáo phong phú, số liệu cụ thể, đặt ra được

những vấn đề thiết thực để chúng ta có cơ sở

thúc đẩy công tác khoa giáo trong khu vực

đồng bào dân tộc Chăm, rút kinh nghiệm để

tiến tới xử lý các vấn đề khoa giáo trong đồng

bào các dân tộc khác .

Có thể nói Hội nghị "Công tác khoa giáo

vùng đồng bào Chăm " là một phương thức

làm việc hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát

triển của nước ta hiện nay - đó là phương thức

làm việc hệ thống . Khi chúng ta muốn giải

quyết một sự vật thì phải hiểu rõ đặc điểm cụ

thể của sự vật đó, nhưng đồng thời phải biết

đặt nó trong hệ thống . Hệ thống được thể hiện

trong Hội nghị này là: 1 - hệ thống liên tỉnh,

nghĩa là tỉnh nào có đồng bào Chăm thì tập

hợp lại để trao đổi , thảo luận ; 2 - hệ thống

khoa giáo, nghĩa là không chỉ bàn vấn đề

giáo dục trong cộng đồng người Chăm, mà

còn vấn đề y tế , khoa học, dân số... , tức là tổng

hợp các lực lượng trong khối khoa giáo để giải

quyết các vấn đề của đồng bào Chăm. Đó là

hệ thống theo chiều ngang . Hệ thống theo

chiều dọc là từ Trung ương xuống địa phương .

Đây là phương pháp làm việc mới theo hướng

hiện đại. Chúng ta xem xét sự vật rất cụ thể

nhưng lại rất khái quát mang tính liên ngành .

Phương pháp làm việc này sẽ còn đặt ra cho

nhiều cộng đồng dân cư khác , nhiều lĩnh vực

khác. Với phương thức làm việc như vậy,

chúng ta hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến bộ

vững chắc trong công tác khoa giáo vùng đồng

bàodân tộc Chăm .

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc cùng

chung sống . Đảng và Nhà nước ta luôn quan

tâm xây dựng quan hệ bình đẳng , đoàn kết

tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển

giữacác dân tộc trong đại gia đình các dân tộc

Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách

mạng và mỗi bước đi của từng giai đoạn lịch

sử, trên cơ sở định hướng và soi đường của

cương lĩnh của Đảng, chính sách dân tộc của

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

** Bài phát biểu tại Hội nghị "Công tác khoa giáo vùng

đồng bào Chăm ". Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản
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ra

V.I. Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và xuất

phát từ đặc điểm các dân tộc , Đảng ta đã đề

đường lối , chính sách dân tộcđúng đắn và nhất

quán, do đó đã thực hiện thắng lợi cuộc cách

mạng dân tộc , dân chủ và giành được nhiều

thành tựu trong quá trình đưa nước ta đi lên

chủ nghĩa xã hội .

Là một bộ phận trong cộng đồng các dân

tộc Việt Nam, đồng bào Chăm đã hòa đồng và

cùng chung sức với các dân tộc anh em đấu

tranh cho sự nghiệp thống nhất đất nước , xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, dân tộc

Chăm đang cùng cả nước tiến vào giai đoạn

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn ,

lạc hậu .

Trong mối quan tâm chung đến các dân tộc

thiểu số anh em, Đảng và Nhà nước rất quan

tâm đến đồng bào dân tộc Chăm, tạo điều kiện

và giúp đỡ để đồng bào Chăm không ngừng

vươn lên ổn định và phát triển cuộc sống cộng

đồng, góp phần vào sự tiến bộ chung của

xã hội . Điều đó được thể hiện bằng việcĐảng

và Nhà nước đã ban hành và thực thi nhiều

chính sách cụ thể đối với dân tộc Chăm :

Chỉ thị 121 , ngày 26-10-1981, Thông tri 03 ,

ngày 17-10-1991 về công tác đối với đồng bào

Chăm của Ban Bí thư Trung ương Đảng ;

Chỉ thị 06, ngày 18-2-2004 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển

kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng

đồng bào Chăm trong tình hình mới .

Để cụ thể hóa các văn bản đó, Đảng và

Nhà nước ta đã triển khai và tiến hànhcác

chương trình , dự án, như Chương trình mục

tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc

làm, Chương trình 135 , Chương trình nước

sạch và vệ sinh môi trường , Dự án 661 , Dự án

hạ tầngnông thôn, Dự án nuôi trồng thủy sản .

Kết quả là , đồng bào Chăm đã đạt được những

thành tựu và tiến bộ kinh tế , xã hội rất đáng tự

hào. Kinh tế phát triển , kết cấu hạ tầng đã

được tăng cường hơn , đời sống vật chất được

nâng lên ; tỷ lệ hộ khá , hộ giàu ngày càng tăng,

hộ nghèo giảm đi . Giá trị văn hóa truyền thống

đặc sắc , mang đậm bản sắc riêng ngày càng

được duy trì và phát huy ; giáo dục - đào tạo có

bước phát triển khá nhanh; 100 % xã, phường

có trường , lớp từ mầm non đến phổ thông cơ

sở; khoa học - công nghệ đã được coi trọng .

Nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã được áp

dụng vào sản xuất, dịch vụ, mở mang kinh tế

trang trại ; chăm sóc sức khỏe nhân dân có

bước tiến rõ rệt, mạng lưới y tế cơ sở được

quan tâm củng cố, cơ sở khám chữa bệnh được

tăng cường; công tácdân số, gia đình và trẻ em

được quan tâm và đẩy mạnh ; các chương trình

quốc gia , các chiến dịch truyền thông lồng

ghép được tập trung triển khai ; thể dục

thể thao có chuyển biến tốt, quy mô, chất

lượng được nâng lên, hình thức phong phú và

đa dạng .

Có được những thành tựu đó, trước hết là

do có sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng và

Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy ,

sự điều hành tổ chức thực hiện của các cấp

chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực

phấn đấu vươn lên của đồng bào Chăm, trong

đó có vai trò của các nhân sĩ , trí thức, tôn giáo .

Trong thành tích chung có vai trò của công tác

khoa giáo . Với chủ trương hướng mạnh về cơ

sở của Ban Khoa giáo Trung ương , tính chủ

động kịp thời của công tác khoa giáo ở địa

phương có người Chăm đã tiến bộ rõ rệt . Các

ngành trong Khối khoa giáo đã kịp thời giúp

các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng

quyết sách và biện pháp cụ thể đưa công tác

khoa giáo phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh

tế - xã hội tại cơ sở. Hoạt động khoa giáo thời

gian qua đã đi đúng hướng và được đồng bào

Chăm nhiệt tình hưởng ứng .

Tuy vậy, so với yêu cầu chung, công tác

khoa giáo trong vùng đồng bào Chăm vẫn còn

một số hạn chế, bất cập . Chuyển dịch cơ cấu

kinh tế trong vùng còn chậm; việc áp dụng các

tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời

-
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sống chưa được đẩy mạnh; nhu cầu hưởng thụ

vănhóa của người dân còn bị hạn chế; một số

tập tục và nếp sống văn hóa còn chưa bắt kịp

tình hình mới. Nhìn chung, chỉ đạo thực hiện

các chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực

công tác khoa giáo còn chưa đồng đều, nhiều

mặt thiếu cụ thể, đạt hiệu quả chưa cao. Do đó

tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời

sống mọi mặt của nhân dân chưa tương xứng

với tiềm năng, trí tuệ và bản sắc văn hóa

phong phú, độc đáo của dân tộc Chăm . Điều

đó đòi hỏi chúng ta sắp tới phải có định hướng

tốt, phù hợp , rút ra những cách chỉ đạo hay ,

những phương thức tham mưu có hiệu quả ,

thiết thực để đẩy mạnh và phát triển hơn nữa

các hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo ở vùng

đồng bào Chăm.

Yêu cầu tiên quyết là chúng ta phải đặt

công tác khoa giáo trong toàn bộ chính sách

dân tộc của Đảng, phải thực hiện nghiêm

chỉnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ,

khóa IX của Đảng về công tác dân tộc. Theo

tinh thần đó, từ nay đến năm 2010 phải đạt

được mục tiêu cơ bản không còn hộ đói, giảm

hộ nghèo xuống dưới 10% ; trên 90% hộ dân

có đủ điện, nước sinh hoạt ; xóa bỏ nhà tạm,

nhà dột nát; 100 % số xã có đường ô tô đến

trung tâm xã; hoàn thành phổ cập giáo dục

trung học cơ sở, đẩy mạnh dạy và họcchữ dân

tộc ; hầu hết đồng bào được tiếp cận dịch vụ

chăm sóc sức khỏe; 90% đồng bào được xem

truyền hình , 100 % đồng bàođược nghe đài

phát thanh ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn

hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; xây dựng

đội ngũ cán bộ dân tộc ; giữvững quốc phòng

an ninh .

g

Để đạt được mục tiêu trên , trong thời gian

tới, công tác khoa giáo vùng đồng bào Chăm

cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau :

-

1 - Nắm vững và quán triệt sâu sắc , đồng

thời vận dụng sáng tạo đườnglối, quan điểm

của Đảng về công tác khoa giáo ở vùng đồng

bào Chăm. Công tác khoa giáo phải góp phần

vào sự ổn định chính trị, tăng cường khối đại

đoàn kết dân tộc , nâng cao dân trí và đào tạo,

bồi dưỡng nguồn nhân lực , bảo tồn và phát huy

những giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước nâng

cao đời sống mọi mặt của đồng bào Chăm ;

phải coi công tác khoa giáo trong vùng đồng

bào Chăm là công tác thường xuyên, trực tiếp

của các cấp ủy , chính quyền từ trung ương đến

địa phương, cơ sở.

2 - Phải đặt công tác khoa giáo vùng đồng

bào Chăm trong tổng thể nhiệm vụ chính trị,

kinh tế - xã hội và được tiến hành đồng thời
-

với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

của vùng . Bởi vì ,đây chính là nền tảng, là điều

kiện , là sự thể hiện thành quả trực tiếp của

công tác khoa giáo .

3 - Cần quan tâm hơn nữa tính đặc thù của

dân tộc Chăm . Nét sinh hoạt tín ngưỡng , tôn

giáo, lối sống riêng, tính mẫu hệ trong gia đình

mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm.

Hơn ai hết , người làm công tác khoa giáo phải

hiểu và nắm được bản sắc văn hóa đó để đưa

công tác khoa giáo đến với đồng bào , được

đồng bào chấp nhận, góp phần khơi dậy tính

khoa giáo đến với đồng bào, được

tích cực, chủ động của nhân dân trong sản xuất

và xây dựng đời sống.

Đồng bào Chăm có truyền thống tốt đẹp là

tính cộng đồng rất cao. Đó là truyền thống gắn

bó nhiều thế hệ trong một gia đình , ý thức tích

cực đóng góp, chăm lo cho cộng đồng. Nếu

chúng ta biết cách khai thác và pháthuy truyền

thống đó thì sẽ đưa được nhiều nhiệm vụ của

công tác khoa giáo nhanh chóng đi vào đời

sống của đồng bào và có hiệu quả cao .

4 - Cùng với việc hướng dẫn đồng bào đến

với các giá trị khoa học, tri thức hiện đại phải

biết cách giúp đồng bào giữ gìn , phát huy kho

tàng tri thức, kỹ năng truyền thống có giá trị

bền vững, như kỹnăng nông nghiệp truyền

thống , ngành nghề thủ công truyền thống ,

(Xem tiếp trang 15)
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KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNGKINH TẾ

VỚI TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Đ

Ã gần 20 năm, Việt Nam tiến hành

đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần

được tổng kết, đánh giá thành tựu , đúc kết

kinh nghiệm nhằm tiếp tục đẩy mạnh công

cuộc đổi mới . Một trong những vấn đề có ý

nghĩa quan trọng là kết hợp tăng trưởng kinh

tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong quá

trình phát triển kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Về quá trình đổi mới nhận thức, lý luận

Trước đổi mới, vấn đề quan hệ giữa tăng

trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

chưa được đề cập một cách thỏa đáng trong

nhận thức , lý luận . Do chế độ tập trung quan

liêu , bao cấp kéo dài , các vấn đề xã hội cũng

được kế hoạch hóa và thực hiện qua các chỉ

tiêu pháp lệnh như chỉ tiêu tổng biên chế, quỹ

lương, tuyển dụng lao động , các chỉ tiêu về

kinh phí, vật tư, ... cho phát triển sự nghiệp

(văn hóa, giáo dục , y tế , v.v ... ) . Quan niệm về

công bằngxã hội thường bị đồngnhất với cào

bằng bình quân. Quan hệ giữa tiến bộ kinh tế

và công bằng xã hội chưa được xem xét một

cách khoa học . Khi chuyển sang cơ chế thị

trường , mặt trái của cơ chế này tác động mạnh

đến các lĩnh vực xã hội , công bằng xã hội đòi

hỏi phải có nhận thức mới về tăng trưởng kinh

tế với giải quyết các vấn đề xã hội .

Đại hội VI của Đảng, lần đầu tiên đưa ra

thuật ngữ "chính sách xã hội" , đặt đúng vị trí ,

NGUYỄN QUỐC PHẨM

vai trò của chính sách xã hội : "Chính sách

xã hội bao trùm mọi mặt của cuộc sống con

người: điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo

dục và văn hóa, quan hệ gia đình , quan hệ giai

cấp, quan hệ dân tộc" (1 ).

Tuy nhiên , phải đến năm 1991 , trong

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được Đại hội VII

của Đảng thông qua, vấn đề kết hợp giữa tăng

trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội mới được đặt

trong nội dung, phương hướng của chính sách

xã hội . Cương lĩnh ghi rõ : " Chính sách

xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là

động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng

tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội .

Phương hướng lớn của chính sách xã hội

là : phát huy nhân tố con người trên cơ sở bảo

đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và

nghĩa vụ của công dân; kết hợp tốt tăng trưởng

kinh tế với tiến bộ xã hội ; giữa đời sống vật

chất và đời sống tinh thần ; giữa đáp ứng các

nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài;

giữa cá nhân với tập thể và cộng đồng xã hội .

Chính sách xã hội bảo đảm và không ngừng

nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên

* PGS , TS , Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội

khoa học , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,

Nxb Sự thật , Hà Nội, 1987 , tr 86

6 Số 18 (tháng 9 năm 2005 )



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

trong xã hội về ăn , ở, đi lại, học tập , nghỉ ngơi,

chữa bệnh và nâng cao thể chất." (2 )

Văn kiện Đại hội VII của Đảng đã cụ thể

hóa thêm : "Mục tiêu của chính sách xã hội

thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế, đều

nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con

người và vì con người. Kết hợp hài hòa giữa

phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã

hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã

hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh

thần của nhân dân . Coi phát triển kinh tế là cơ

sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã

hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực

thúc đẩy phát triển kinh tế" (3 ).

Quan niệm về chính sách xã hội của Đảng

ta theo nghĩa rộng là một hệ thống chính sách

tác động đến con người "nhằm phát huy sức

mạnh của nhân tố con người và vì con người" .

Cũng từ đấy, chính sách xã hội được xác định

ở nhiều lĩnh vực, cụ thể là : những chính sách

bảo đảm việc làm đầy đủ, hợp lý cho người lao

động và cải thiện điều kiện làm việc cho người

lao động ; từ kết quả của phát triển kinh tế mà

nâng cao điều kiện sinh hoạt vật chất và văn

hóa tinh thần cho nhân dân (các chính sách

liên quan đến nhu cầu bảo đảm ăn, ở, đi lại ,

khám và chữa bệnh, phát triển thể dục - thể

thao , nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho

người lao động ... ) ; giải quyết đúng, phù hợp về

tiềnlương và thu nhập đối với ngườilaođộng;

tổ chức bảo trợ xã hội bao gồm bảo hiểm xã

hội đối với người lao động trong và sau quá

trình lao động , đối với người có công với cách

mạng, cứu trợ xã hội đối với những người gặp

hoàn cảnh khó khăn : trẻ mồ côi , người già cô

đơn , những người tàn tật , những người bị bệnh

xã hội hiểm nghèo... ; thực hiện chính sách dân

số , kế hoạch hóa gia đình , giảm tỷ lệ phát triển

dân số ; nâng cao trình độ dân trí , xóa mù , phổ

cập tiểu học, tiến tới phổ cập trung học cơ sở ,

phát triển giáo dục - đào tạo toàn diện ; điều

tiết các quan hệ xã hội giữa các giai cấp, các

tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, ...

2

Củng cố và tăng cường đại đoàn kết toàn dân

tộc (các nội dung này sẽ được giải quyết trong

các chính sách giai cấp, chính sách dân tộc ,

chính sách tôn giáo v.v.. ) .

Tại Đại hội VIII, nhận thức lý luận về kết

hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hội được xác định rõ trong 5 quan

điểm để hoạch định hệ thống chính sách

xã hội :

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến

bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước

và trong suốt quá trình phát triển . Côngbằng

xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp

lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết

quả sản xuất , ở việc tạo điều kiện cho mọi

người có cơ hộingười có cơ hội phát triển và sử dụng tốt

năng lực của mình .

Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy

phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả

kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa

trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết

quả sản xuấtkinh doanh và phân phối thông

qua phúc lợi xã hội, đi đôi với chính sách

điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi của người

lao động .

-

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi

với tích cực xóa đói giảm nghèo . Thu hẹp dần

khoảng cách về trình độ phát triển , về mức

sống giữa các vùng , các dân tộc, các tầng lớp

dân cư.

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

"uống nước nhớ nguồn " , "đền ơn đáp nghĩa" ,

nhân hậu , thủy chung .

Các vấn đề chính sách xã hội đều giải

quyết theo tinh thần xã hội hóa. Nhà nước giữ

vai trò nòng cốt , đồng thời động viên mỗi

(2 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội , 1991 ,

tr 13-14

( 3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật, Hà Nội , 1991 , tr 73
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người dân , các doanh nghiệp, các tổ chức

trong xã hội , các cá nhân và tổ chức nước

ngoài cùng tham gia giải quyết những vấn đề

xã hội" (4 ).

Từ các quan điểm, định hướng trên , Đảng

ta đã chỉ rõ trong những năm trước mắt, phải

giải quyết tốt một số vấn đề xã hội như : tập

trung giải quyết việc làm; thực hiện xóa đói,

giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa , bảo hiểm xã

hội và các hoạt động nhân đạo , từ thiện ; chăm

sóc và bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể chất của

nhân dân ; đẩy mạnh công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình ; đẩy lùi tệ nạn xã hội .

Cũng từ Đại hội VIII, Đảng ta đã tách nội

dung " chính sách giải quyết một số vấn đề xã

hội" theo nghĩa hẹp của thuậtngữ" chính sách

xã hội" , bên cạnh các chính sách cụ thể đối

với các giai cấp, các tầng lớp , các dân tộc ,

tôn giáo , ...

Tại Đại hội IX của Đảng, quan điểm về kết

hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hội được nêu rõ: " Đường lối kinh tế

của Đảng ta là : đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự

chủ , đưa nước ta trở thành một nước công

nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượngsản xuất,

đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp

theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy

cao độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn lực

bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế để phát triển nhanh , có hiệu quả và bền

vững ; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển

văn hóa , từng bước cải thiện đời sống vật chất

và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và

công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi

trường ; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với

tăng cường quốc phòng – an ninh " (5 )

Gắn bó các yếu tố kinh tế - xã hội , đặt nội

dung " giải quyết tốt các vấn đề xã hội" trong

tổng thể "Đường lối và chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội" đã thể hiện một bước phát

triển mới trong nhận thức, lý luận của Đảng ta

về sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ ,

công bằng xã hội .

Về chính sách xã hội đã được cụ thể hóa

thêm : "Thực hiện chính sách xã hội hướng vào

phát triển và lành mạnh hóa xã hội, thực hiện

công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh

mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động

xã hội , thực hiện bình đẳng trong các quan hệ

xã hội , khuyến khích nhân dân làm giàu

hợp pháp (6) .

Một số chính sách được đề cập đến gồm :

giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm

việc cho người lao động ; cải cách cơ bản chế

độ tiền lương của cán bộ, công chức theo

hướng tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương ; thực hiện

chương trình xóa đói giảm nghèo; thực hiện

các chính sách ưu đãi xã hội và vận động toàn

dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa ,

uống nước nhớ nguồn đối với cáclão thành

cách mạng , những người có công với nước,

Bà mẹ Việt Nam anh hùng , thương binh và

cha mẹ, vợ con liệt sỹ, những người được

hưởng chính sáchxã hội ; chính sách dân số

nhằm chủ động kiểm soát quy mô và nâng cao

chất lượng dân số ; thực hiện đồng bộ chính

sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ,

thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức

khỏe , chính sách trợ cấp, bảo hiểm y tế cho

người nghèo... phát động phong trào toàn dân

luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe

và tầm vóc người Việt Nam ; tăng cường công

tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự , kỷ

cương xã hội , ngăn chặn, bài trừ các tệ nạn xã

hội , nhất là tệ nạn mại dâm, ma túy, tiến tới

đẩy lùi đại dịch HIV, AIDS ; xây dựng lối

sống văn minh , lành mạnh .

(4 )Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 113 - 114

(5 ) , ( 6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 89, 104
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Thành tựu đạt được từ việc kết hợp tăng

trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã

hội trong thời kỳ đổi mới

2

Từ quan điểm cơ bản : "tăng trưởng kinh tế

gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay

trong từng bước và trong suốt quá trình phát

triển" , thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội

ở Việt Nam, gần 20 năm qua, Đảng và Nhà

nước ta đã vạch ra hàng loạt các chương trình ,

mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết những vấn

đề xã hội bức xúc (dạy nghề, tạo việc làm, xuất

khẩu lao động, xóa mù , phổ cập tiểu học, xóa

đói giảm nghèo (Chươngtrình 133) , hỗ trợ các

xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) ,

chính sách đối xử với người có công, v.v .. ) .

Hàng loạt văn bản luật và dưới luật được thể

chế hóa để giải quyết các vấn đề xã hội : xây

dựng Luật Lao động , Luật Giáo dục, pháp lệnh

nghĩa vụ công ích , Luật Phòng chống ma túy,

Luật Di sản văn hóa, pháp lệnh thư viện, pháp

lệnh về các lĩnh vực y tế , giáo dục, thể thao ,

nghị định về đưa lao động đi làm việc ở nước

ngoài, cải tiến tiền lương , thực hiện bảo hiểm

xã hội , bảo hiểm y tế , v.v .. Nhờ vậy nước ta đã

đạt được những thành tựu quan trọng trong

giải quyết các vấn đề xã hội .

Trước hết là đời sống nhân dân được

cải thiện rõ rệt : thu nhập bình quân

đầu người nước ta từ 220 USD /người /năm

trong đầu những năm 90 của thế kỷ XX

đã tăng lên 400 USD /người/năm ( 2000 ) ,

tăng 1,8 lần , 483 USD /người /năm (2003) và

580 USD /người/năm (2004 ) . Theo đánh giá

của WB thì tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam giữa

những năm 80 là 51 % giảm xuống 37% cuối

những năm 90 của thế kỷ XX, được xếp vào

nước có tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh. Còn theo

chuẩn của Việt Nam thìtỷ lệ hộ nghèo đói ở

nước ta từ 30,1 % năm 1992 xuống 11 %

năm 2000 và theo chuẩn mới thì năm 2002

còn 17,2% , đến năm 2004 giảm xuống còn

8,3% . Chỉ riêng ngân sách nhà nước chi cho

các chương trình quốc gia liên quan đến mục

tiêu xóa đói giảm nghèo đã chiếm trên 21 tỉ

đồng . Nguồn quỹ tín dụng giúp hộ nghèo vay

vốn lãi suất thấp được mở rộng. Ngân hàng

phục vụ người nghèo đến cuối năm 1999 đã

huy động được 4.078 tỉ đồng. Tổng dư nợ đạt

3.503 tỉ đồng , đã cho 2.170.000 hộ vay, bình

quân mỗi hộ vay 1,56 triệu đồng. Có hàng

trăm chương trình , dự án với hơn 40 tỉ đồng

giúp hộ nghèo, huyện nghèo, xã nghèo. Theo

đánh giá của Liên hợp quốc thì Việt Nam đã

giảm được 1/2 tỷ lệ đói nghèo trong thập niên

vừa qua. Nước ta đã xây dựng được quỹ trợ

cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất. Hàng

năm, có từ 1 triệu đến 1,5 triệu người (gồm

người già neo đơn , trẻ mồ côi , người tàn tật ,

trẻ lang thang hoặc các gia đình bị thiên tai)

được cứu tế . Riêng năm 1999 và 2000 nhờ quỹ

trợ cấp đột xuất , hàng triệu hộ được cứu trợ do

bị lũ lụt ở miền Trung và Nam Bộ.

Mức tiêu dùng bình quân tăng từ

2,6 triệu đồng/người /năm ( 1995 ) lên 4,3 triệu

đồng/người/năm (2001). Việt Nam được công

nhận là nước đạt chuẩn xóa mù chữ , phổ cập

tiểu học . Đầu tư cho giáo dục trong tổng đầu

tư ngân sách năm 2000 là 15% và năm 2003 là

trên 16 %. Tính đến hết năm 2003, có tới 19

tỉnh , thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập trung

học cơ sở. Về y tế , có 97,5% số xã có trạm y

tế ,

2

trên 40% cơsở y tế xã có bác sỹ , có 80% số

thôn , bản có nhân viên y tế cộng đồng, 95% trẻ

dưới 5 tuổi được tiêm chủng mở rộng . Giảm

nhanh tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (đến

nay còn 34 % ). Năm 1996, tỷ lệ tử vong trẻ sơ

sinh và trẻ dưới 5 tuổi ngang với Thái Lan là

nước có GDP cao hơn nước ta nhiều lần . Tuổi

thọ trung bình tăng từ 66 tuổi ( 1989) lên

68 tuổi (1999 ) và 69 tuổi (2003) . Tỷ lệ sinh

giảm 0,8% (kế hoạch đề ra là 0,6%) . Tỷ lệ

tăng dân số từ 2% đầu thập niên 90 của thế kỷ

trước giảm xuống 1,32% năm 2002 .

Từ năm 1996 đến nay, có hàng nghìn tỉ

đồng của Nhà nước và nhân dân tham gia

nhằm giải quyết việc làm . Tỷ lệ thất nghiệp

Số 18 (tháng 9 năm 2005 )
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giảm từ 9% - 10% ( 1990) xuống 6,5% (2000 ).

Trong 3 năm 2001 - 2003, đã giải quyết việc

làm cho 4,3 triệu người, trong đó, nông nghiệp

2,6 triệu , công nghiệp 90 vạn và dịch vụ

khoảng 76 vạn. Năm 2004 , đã tạo việc làm

mới cho hơn 1,5 triệu lao động, đạt 103% kế

hoạch đề ra, riêng Quỹ quốc gia hỗ trợ việc

làm đã giải quyết cho 35 vạn lao động. Chỉ số

phát triển người (HDI) của Việt Nam tăng khá

so với các nước nghèo và đang phát triển .

Theo báo cáo về phát triển người của Liên hợp

quốc : năm 1997, HDI của Việt Nam là 0,557

xếp thứ 121/174 nước, năm 1999 là 0,662 xếp

thứ 110, năm 2000 xếp thứ 108/174 và năm

2001 xếp thứ 109/175 nước , năm 2003 xếp thứ

101/174 nước .

Với mức tăng trưởng kinh tế của năm 2001

tăng 6,9% , năm 2002 tăng 7,04 % và năm 2003

tăng 7,24% , năm 2004 tăng 7,6% và hầu hết

chỉtiêu phát triển xã hội đều đạt hoặc vượt kế

hoạch thì càng thấy rằng Việt Nam luôn luôn

kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hộingaytừ đầu và trong suốt quá trình

đổi mới , phát triển .

phòng chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều

khó khăn , thách thức .

Tiếp tục thực hiện phương châm " tăng

trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công

bằng xã hội" , bên cạnh những giải pháp, chủ

trương về phát triển kinh tế, Đảng ta tập trung

chỉ đạo các ngành , các cấp làmtốt các việc

sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao

rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn

nhân lực .

- Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý

và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ ;

lấy chất lượng sản phẩm , hiệu quả, sức cạnh

tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của

hoạt động khoa học và công nghệ .

- Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện

cơ chế , chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc

xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, văn

minh ; hình thành các giá trị con người mới, giá

trị xã hội mới làm cơ sở và động lực cho đất

nước phát triển nhanh và bền vững.

Hoàn thiện cơ chế , chính sách tăng cường

Những thách thức và phương hướng giải chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

quyết các vấn đề xã hội bức xúc

Bên cạnh những thành tựu vừa nêu trên ,

Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX (5-1-2004 ) của Đảng ta

cũng chỉ rõ : " … trong phát triển các lĩnh vực

văn hóa, xã hội vẫncòn nhiều yếu kém ,

bất cập"( 7 ) , thể hiện trên một số lĩnh vực:

Sự phát triển của giáo dục và đào tạo,

khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế ,

chưa tương xứng với vị trí quốc sách hàng đầu

của lĩnh vực này trong giai đoạn mới.

- Nhân tố văn hóa và con người trong phát

triển chưa được nhận thức đầy đủ và chưa được

coi trọng đúng mức ở nhiều cấp, nhiều ngành ,

chất lượng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật

chưa cao, còn nhiều biểu hiện sai trái, tiêu cực.

- Công tác xóa đói , giảm nghèo, giải quyết

việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân ,

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói , giảm

nghèo, nhất là vùng sâu , vùng xa, vùng đồng

bào dân tộc thiểu số, chống tái nghèo, giảm

nghèo bền vững; đẩy mạnh giải quyết việc làm

đi đôi với tăng cường năng lực quản lý lao

động ; thực hiện tốt chính sách đối với ngườicó

công và đối tượng chính sách... Phòng chống

tệ nạn xã hội phải được coi là nhiệm vụ quan

trọng thường xuyên của các cấp ủy , chính

quyền, các tổ chức , đoàn thể xã hội, là một

trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương ,

đơn vị và đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp

ủy và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. D

(7 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

2004, tr 39
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NGHIÊN CỨU , HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐẤU TRANH PHÒNG , CHỐNG

QUAN LIÊU, THAM NHŨNG

DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1 - Quan liêu , tham nhũng, lãng phí và các

tiêu cực khác là những hiện tượng xã hội liên

quan đến quyền lực nhà nước có tính toàn cầu

từ xưa đến nay . Thực tiễn lịch sử cho thấy , vấn

đề phòng , chống quan liêu , tham nhũng , lãng

phí không phải là công việc có thể giải quyết

dứt điểm trong một sớm , một chiều . Chừng nào

còn nhà nước , quyền lực chính trị còn bị tha

hóa bởi thói tham lam, ích kỷ của con người thì

còn khả năng xảy ra các hiện tượng trên . Ở một

số nước, khi quan liêu , tham nhũng trở nên

tràm
trọng đã làm cho bộ máy nhà nước và các

tổ chức xã hội rệu rã, mục nất , tê liệt, dẫn đến

nguy cơ tồn vong của cả chế độ .

Ở nước ta , chỉ nửa tháng sau khi chính

quyền về tay nhân dân , Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã sớm chỉ ra mặt trái của quyền lực. Trong thư

đề ngày 17-9-1945 gửi các đồng chí tỉnh nhà

Nghệ An, Người đã thẳng thắn nêu rõ trong cán

bộ, đảng viên ở đây "có những người hủ hóa,

lên mặt làm quan cách mạng hoặc độc hành

độc đoán , hoặc "dĩ công vi tư " ( lấy của chung

làm của riêng ) thậm chí dùng phép công để báo

thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và đoàn

thể " . Tiếp đó, những năm về sau, Người còn

tiếp tục chỉ ra nhiều thói hư , tật xấu cần phải

VŨ QUỐC HÙNG

tẩy sạch trong cán bộ, đảng viên như bè phái ,

quân phiệt, quan liêu , hách dịch, hoạnh họe với

dân , ... Năm 1952 , Người nói rõ những tệ nạn

chủ yếu cần phải phòng , chống là quan liêu ,

tham ô, lãng phí. Theo Người, những tệ nạn đó

là tội ác , là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân ,

là bạn đồng hành của thực dân phong kiến, là

giặc nội xâm, phá từ trong phá ra ; những kẻ

phạm tội này cũng như phạm tội làm Việt gian ,

mật thám . Năm 1958, Người phân tích nguồn

gốc của các thứ tệ nạn xấu xa đó là chủ nghĩa

cá nhân . Năm 1969, nhân ngày thành lập Đảng,

Người công bố bài báo "Nâng cao đạo đức cách

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân " ... Trong

Di chúc, Người căn dặn :"Mỗi đảng viên và cán

bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng,

thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch , phải xứng

đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật

trung thành của nhân dân " .

2 - Quan liêu , tham nhũng, lãng phí gây nên

nhiều tác hại , nên khắp nơi lên án mạnh mẽ và

tìm nhiều biện pháp để phòng , chống . Đã có

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Bộ phận

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2 ) , khóa VIII
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những quốc gia được coi là khá thành công

trong công việc khó khăn này . Người ta tự hào

vì cán bộ, công chức của họ về cơ bản đã đạt

được tiêu chí "bốn không" : không thể, không

dám, không cần và không muốn tham nhũng.

Ở nước ta, trong kháng chiến chống thực

dân Pháp, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực

tiếp chỉ đạo xét xử vụ án Trần Dụ Châu, phụ

trách quân nhu, lợi dụng vị trí công tác để ăn

chơi, tiêu xài xa hoa, lãng phí trong khi cán bộ,

chiến sỹ đang chịu đói rét,... Việc Trần Dụ

Châu bị kết án tử hình và vụ án được đăng tải

công khai, đầy đủ trên 4 số báo Cứu quốc

chothấy sự cần thiết phải xử phạt nghiêm

minh những kẻ tham nhũng . Sự công khai ,

minh bạch ,nghiêm minh, dân chủ trong xử lý

kỷ luật được nhân dân, cán bộ và chiến sỹ rất

đồng tình .

Thực hiện nghị quyết của Đảng và lời dạy

của Chủ tịch Hồ Chí Minh , từ trước đến nay ,

chúng ta đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chủ

trương, biện pháp, nghị quyết, chỉ thị, quyết

định , quy định ,... về phòng, chống quan liêu ,

tham nhũng , lãng phí cũng như các tiêu cực

khác và đãđạt được nhiều kết quả quan trọng .

Năm 2004 , Chính phủ chỉ đạo thanh tra nhiều

dự án trọng điểm , phát hiện và xử lý nhiều sai

phạm, thu về cho ngân sách trên 1.000 tỉ đồng ,

và nay đang tiếp tục chỉ đạo thanh tra trên cả

nước về quản lý , sử dụng đất đai , thanh tra các

vụ việc tiêu cực ởmột số tổng công ty , các

công trình phục vụ SEAGames 22 , việc xây

dựng kho xăng dầu Đình Vũ ... Ban Bí thư

Trung ương Đảng lập nhiều đoàn kiểm tra , các

tổ chức đảng trực thuộc Trung ương cũng đã

lập gần 6.000 đoàn để tiến hành kiểm tra nhiều

tỉnh, ban cán sự đảng và gần 17.000 đơn vị về

việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí . Các ngành, các địa phương tiến hành kiểm

tra , thanh tra việc sử dụng vốn ngân sách trong

các dự án xây dựng đường giao thông nông

thôn , các công trình thủy lợi và việc kiên cố

hóa kênh mương, việc xây trường học , đánh

bắt cá xa bờ, xây dựng cụm tuyến dân cư, ...

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2004 cho

biết, đã phát hiện và khởi tố gần 200 vụ án

tham nhũng, trong đó có nhiều vụ vi phạm gây

hậu quả nghiêm trọng như vụ phân bổ hạn

ngạch hàng dệt may ở Bộ Thương mại, các vụ

tham nhũng ở Tổng Công ty Dầu khí, Tổng

Công ty Xăng dầu Hàng không, Tổng Công ty

Hàng hải, cácvụ quản lý đất đai ở huyện đảo

Phú Quốc, ở lòng hồ Trị An, ... Việc giải quyết

đơn thư khiếu nại , tố cáo của công dân, giải

quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc có liên

quan đến quan liêu , tham nhũng, lãng phí có

tiến bộ đáng kể.

Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống quan

liêu , tham nhũng trong thời gian vừa qua, nhất

là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2),

khóa VIII , đã đạt được những thành tựu nhất

định, tạo ra chuyển biến tích cực , những tiến bộ

rõ rệt nhưng nhìn chung, công tác phòng,

chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí còn

nhiều bất cập, hiệu quả không cao. Đảng , Nhà

nước ta đã nhận định chính xác, kịp thời về

nguy cơ quan liêu , tham nhũng, nhưng triển

khai thực hiện có trường hợp chưa trúng : chống

còn thiếu kiên quyết, phòng còn thiếu biện

pháp thiết thực, cụ thể. Vì vậy, quan liêu , tham

nhũng, lãng phí nhiều lĩnh vực vẫn chưa bị

ngăn chặn và đẩy lùi một cách có hiệu quả.

Tệ quan liêu cũng còn nặng nề ở nhiều nơi ,

lãnh đạo không nắm được tình hình hoạt động

của cấp dưới, sai phạm diễn ra lâu ngày mà

không được phát hiện kịp thời (như trường hợp

Lương Quốc Dũng ở Ủy ban Thể dục - thể

thao , trường hợp Mai Thanh Hải ở Bộ Thương

mại) . Vì không sát dân , không sát cơ sở nên

không nắm được , không dự báo được tình hình

(vụ lộn xộn ở Tây Nguyên đầu tháng 4-2004 ,

hoặc đề ra chủ trương không sát hợplòng dân

như việc tăng giá điện vừa qua... ) . Việc giải

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy có nhiều

tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều biểu hiện quan

liêu nên tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp ,

có đông người khiếu nại kéo lên Trung ương

vẫn chưa được khắc phục triệt để.
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Đại hội IX của Đảng cũng như Hội nghị

Trung ương 9, khóa IX, đề ra mục tiêu ngăn

chặn, đẩy lùi quan liêu , tham nhũng những

chúng ta chưa đạt được mục tiêu này .

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng

trên , trong đó nguyên nhân đáng chú ý là , sự

chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền các cấp

chưa thật sự kiên quyết, chưa tập trung đúng

mức cho công tác này. Quyết tâm chống quan

liêu , tham nhũng , lãng phí tuy đã chuyển thành

hành động cụ thể nhưng chưa đủ cao ở mức cần

thiết nên việc chỉ đạo thực hiện còn kém hiệu

quả.

3 - Để khắc phục nguyên nhân nêu trên và

các nguyên nhân khác , nâng cao chất lượng ,

hiệu quả việc chống quan liêu , tham nhũng,

lãng phí cần có những giải pháp khả thi , trong

đó phải có việc triển khai sâu rộng việc giáo

dục, rèn luyện đạo đức , lối sống trong toàn

Đảng, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với

nội dung chủ yếu là học tập và làm theo tư

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ ,

đảng viên phải trung với nước, hiếu với dân ;

biết yêu thương , quý trọng con người; phải rèn

luyện , tu dưỡng suốt đời, nói phải đi đôi với

làm, xây phải đi đôi với chống ; chống những gì

hủ bại, xấu xa, chống quan liêu , tham ô, lãng

phí... Thấm nhuần tư tưởng , đạo đức Hồ Chí

Minh là phải biến nhận thức thành ý chí , thành

tình cảm cách mạng, nâng cao quyết tâm khắc

phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được

giao, kể cả nhiệm vụ chống quan liêu , tham

lãng phí...

ô,

Trước sự vận động nhanh chóng, năng động,

đa dạng , phong phú của thực tiễn cách mạng

nước ta, việc vận dụng một cách sáng tạo tư

tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng và

thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn đạo đức, lối

sống, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công

chức , viên chức trong hệ thống bộ máy công

quyền đã , đang và luôn luôn là một đòi hỏi cấp

bách. Hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,

chúng ta đang từng bước xây dựng và ban hành

Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí;xây dựng và

ban hành các quy định , quy chế, hướng dẫn

việc thực thi cụ thể . Nổi bật mấy khía cạnh sau :

+ Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng

đầu cơ quan, đơn vịđể xảy ra tiêu cực , lãng phí

lớn .

+ Quy chế khuyến khích , biểu dương , bảo

vệ người có tinh thần đấu tranh , tố cáo đúng

những vi phạm.

+ Quy chế khuyến khích tự giác trong tự phê

bình và sửa chữa khuyết điểm, xử lý cán bộ,

đảng viên có khuyết điểm nhưng che giấu và

những người lợi dụng phê bìnhđể thực hiện

những ý đồ xấu.

+ Quy định về tặng quà, nhận quà biếu .

+ Quy định một số khâu , lĩnh vực bắt buộc

không dùng tiền mặt khi thanh toán .

+ Quy định về chống quan liêu, nhũng

nhiễu; chế độ làm việc sâu sát cơ sở.

+ Hướng dẫn thực hiện việc cán bộ lãnh đạo

chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu

trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng

yếukém.

Để vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ

Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng, chống

quan liêu , tham nhũng có hiệu quả phải huy

động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng,

toàndân vào cuộc đấu tranh đó. Tập trung tạo

cho được dư luận , ý thức xã hội phê phán mạnh

mẽ chủ nghĩa cá nhân, đồng thời nêu gương

“ người tốt, việctốt” . Tiếp tục thực hiện dân chủ

hóa đời sống xã hội . Có cơ chế để nhân dân,

các cơ quan báo chí , Mặt trận Tổ quốc tham gia

đóng góp ý kiến và giám sát công tác xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu ,

tham nhũng , lãng phí, ... trên các lĩnh vực, kể cả

lĩnh vực công tác cán bộ. Thực hiện tốt hơn

Quy chế Dânchủ ở cơ sở thông qua nhiều hình

thức , như lập đường dây nóng,tổchức hòm thư

góp ý , phát hiện , thông qua Mặt trậnTổ quốc,

các đoàn thể chính trị, xã hội , nghề nghiệp ,

nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp

ý và giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên .
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Vấn đề cải tiến và nâng cao chất lượng tự

phê bình và phê bình phải được thực hiện

thường xuyên và theo định kỳ trong sinh hoạt

nội bộ đảng với phương thức cấp trên trực tiếp

chỉ đạo và gợi ý cấp dưới, tập thể thường vụ cấp

ủy gợi ý cá nhân kiểm điểm . Duy trì phương

châm thực hiện tự phê bình từ trên xuống, từ

trong ra , " trên trước , dưới sau " , " lãnh đạo trước ,

đảng viên sau " . Trong kiểm điểm , phải phân

tíchrõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân yếu

kém, khuyết điểm và quy rõ trách nhiệm, nhất

là trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo và đề ra

các biệnpháp sửa chữa khuyết điểm... Nội bộ

tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần đoàn kết ,

tinh thần trách nhiệm để kịp thời phát hiện , sửa

chữa sai lầm, khuyết điểm , không để vi phạm

nhỏ thành vi phạm lớn , vi phạm một người

thành vi phạm của nhiều người; phấn đấu khắc

phục tình trạng vụ việc tiêu cực chủ yếu do

quần chúng, do báo chí, do cấp trên kiểm tra ,

thanh tra phát hiện...

Chống quan liêu , tham nhũng , lãng phí là

công việc của toàn Đảng , toàn dân , trước hết là

các cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cán

bộ chủ chốt , người đứng đầu các đơn vị đó .

Người đứng đầuphải là tấm gương sáng về cần

kiệm liêm chính , chí công vô tư. Người đứng

đầu mà tham lam , cũng tìm cáchchiếm nhã.

chiếm đất trái phép... thì không thể chống tiêu

cực được. Nước ở đầu nguồn phải sạch , nước ở

đầu nguồn dơ bẩn thì rất khó . Không chỉ vậy,

người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các

quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí ; phải thật sự kiên quyết chống tham nhũng ,

kể cả những biểu hiện tham nhũng của người

thân trong gia đình của mình. Phải tích cực chỉ

đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp

phòng, chống quan liêu , tham nhũng , lãng phí,

tích cực khắc phục các hạn chế, sửa chữa

khuyết điểm , yếu kém của tập thể, cá nhân ở

đơn vị , địa bàn được phân công phụ trách và

phải thực sự chịu trách nhiệm về những công

việc đó. Cùng với sự gương mẫu của người

đứng đầu , cán bộ, đảng viên phải nêu gương

trước cấp dưới, trước nhân dân . Về việc này,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : " Trước mặt quần

chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ

"cộng sản " mà ta được họ yêu mến. Quần

chúng chỉ quý mến những người có tư cách ,

đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân , mình phải

làm mực thước cho người ta bắt chước "( 1),

4 - Với quyết tâm cao hơn , được sự ủng hộ

của cán bộ, đảng viên và nhân dân , các cấp ủy,

chính quyền, người đứng đầu cơ quan, địa

phương ,đơnvị cần chỉ đạo kiên quyết hơn , tập

trung hơn vào nhiệm vụ phòng, chống quan

liêu , tham nhũng và các tiêu cực khác. Cần chú

một số công việc sau :ý

Trước hết về công tác cán bộ. Phải tiếp tục

rà soát , bổ sung và thực hiện tốt quy trình kiếm

tra , đánh giá, lựa chọn người vào cấp ủy, đề bạt,

bổ nhiệm , bố trí cán bộ, nhất là bố trí người

đứng đầu theo hướng dân chủ, công khai , xóa

bỏ độc quyền trong công tác nhân sự ; ngăn

chặn việc chạy chức, chạy quyền (nếu có, vì

đây cũng là một dạng tham nhũng ) , phục vụ tốt

công tác nhân sự , trước mắt phục vụ Đại hội

đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng .

đến

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung,

hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính

sách , các quy định , hướng dẫn có liên quan

công tác quản lý kinh tế , xã hội , nhất là trên các

lĩnh vực thường xảy ra tham nhũng , lãng phí

theo hướng dân chủ, công khai, bảo đảm tài sản

nào cũng có chủ.

Kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật , kỷ

luật của Đảng, Nhà nước (kiểm tra , công an ,

tòa án , viện kiểm sát , thanh tra, kiểm toán) thực

sự trong sạch , vững mạnh làm nòng cốt cho

việc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng,

lãng phí và các tiêu cực khác.

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra ,

kiểm tra, thanh tra ngay cả đối với hoạt động

của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kỷ luật của

Đảng . Tiếp tục tập trung kiểm tra , thanh tra , xử

lý vi phạm trong một số lĩnh vực trọng
điểm

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 5 , tr 552
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như đầu tư xây dựng cơ bản ; quản lý và sử dụng

đất đai ; quản lý và sử dụng tài sản công, việc

đánh giá tài sản công trong khi cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước ; kiểm tra công tác đánh

giá, đề bạt, bổ nhiệm , luân chuyển và quy

hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra các

hoạt động tư pháp, nội vụ.

Xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà

nước và kỷ luật của Đảng những cán bộ , đảng

viên tham nhũng, nhũng nhiễu dân và những kẻ

bao che cho tham nhũng , dù người đó là ai,

cương vị , cấp bậc công tác nào .

ở

- Nêu cao cảnh giác , không để kẻ xấu lợi

dụng việc đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng để kích động, lôi kéo quần chúng gây

mất ổn định chính trị và làm những việc không

tốt khác . Chỉ đạo chặt chẽ mọi hoạt động và sự |

phối hợp hoạt động của các cơ quan có chức |

năng phòng, chống quan liêu , tham nhũng.

Tham gia nghiên cứu đề xuất việc thành lập |

một cơ quan thường trực có chức năng chịu

trách nhiệm chính và phối hợp, điều hòa các

hoạt động chống quan liêu , tham nhũng, lãng

phí.

|

|

|

|

|

|

|

|

ĐẨY MẠNH HƠN NỮA...

( Tiếp theo trang 5)

dược liệu và cách chữa bệnh cổ truyền ,

văn hóa ẩm thực , cách nuôi dạy con...

5 - Các cấp ủy, chính quyền địa phương có

đồng bào Chăm phải chủ động, sáng tạo hơn

nữa trong việc triển khai thực hiện các chủ

trương, chính sách trong các lĩnh vực khoa

giáo của Đảng và Nhà nước để nâng cao tình

cảm gắn bó , đoàn kết trong đại gia đình các

dân tộc Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo

của Đảng và Nhà nước , hết lòng đóng góp cho

sự nghiệp cách mạng của dân tộc , động viên

đồng bào Chăm hăng hái xây dựng đời sống

tiến bộ , ấm no, hạnh phúc . Mặt khác , phải kịp

thời vạch trần những thủ đoạn sai trái, lợi dụng

chính sách dân tộc , tôn giáo đúng đắn của

Đảng, Nhà nước để lừa bịp, lôi kéo đồng bào

vào con đường chia rẽ dân tộc .

6 - Các ban, bộ , ngành trong khối khoa giáo

và các ban, bộ , ngành có liên quan cần nhận

thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của ngành ,

5 - Phòng, chống tham nhũng, quan liêu và
đơn vị mình trong công tác khoa giáo vùng

các tiêu cực khác là cuộc đấu tranh khó khăn , đồng bào Chăm . Mỗi ngành , mỗi đơn vị tùy

phức tạp , nhiều trường hợp đòi hỏi phải có lòng theo nhiệm vụ màmình phụ trách phải có kế

quả cảm , đức hy sinh . Chúng ta đã đạt được hoạch cụ thể đề ra những giải pháp thiết thực

nhiều kết quả tốt trong cuộc đấu tranh đó. Tuy | để giảiquyết có hiệu quả nhất những yêu cầu

nhiên, so với yêu cầu chúng ta chưa đạt , cũng

và đòi hỏi trong công tác khoa giáo vùng đồng

chưa đáp ứng đầy đủ lòng mong muốn của cán

bào Chăm. Tạo điều kiện thuận lợi để công tác

bộ , đảng viên và nhân dân . Dưới ánh sáng của

khoa giáo ở đây phát triển vững mạnh .

tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức

đảng, chính quyền thực sự thấm nhuần đạo đức

cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, không vô

cảm trước những nỗi bức xúc của nhân dân ,

nhận thức đúng đắn, nâng cao quyết tâm hơn

nữa, tập trung lãnh đạo , chỉ đạo kiên quyết hơn

nữa, có chương trình kế hoạch cụ thể , các tổ

chức đảng thực sự vào cuộc, phát huy được sự

tham gia , đóng góp của nhân dân thì nhất định

chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so

với những gì chúng ta đã đạt được. D

|

|

7 - Những cán bộ trực tiếp làm công tác

khoa giáo của Đảng, từ lãnh đạo, chuyên viên

của Ban Khoa giáo Trung ương đến cán bộ

chuyên ngành khoa giáo các cấp địa phương

và những cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực

khoa giáo của nhà nước phải đổi mới hơn nữa

cách nghĩ, cách làm, cách chỉ đạo để công tác

khoa giáo thực sự gắn bó thân thiết với đời

sống của đồng bào, đem lại ánh sáng văn minh

đối với cộng đồng dân tộc .
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Chí Minh có được bản lĩnh của

một lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp

| | công
nhân

và của
dân

tộc
Việt

Nam

không

chỉ
vì người

có một
năng

khiếu

chính

trị nhạy
bén

"bẩm
sinh

" , mà còn
do Người

ra

sức
học

tập
, rèn

luyện

trong

thực
tiễn

đấu

tranh
cách

mạng
rộng

lớn
, trên

cơ sở kế thừa

và phát
triển

những

tri thức
và kinh

nghiệm

đấu
tranh

dựng
nước

và giữ
nước

của
dân

tộc

và những

tinh
hoa

của
tri thức

nhân
loại

, nhất

là những

tri thức
của

chủ
nghĩa

Mác
- Lê-nin

.

Hồ Chí
Minh

sinh ra và lớn lên

trong một gia

đình nho học có

tinh thần

yêu nước, trong

hoàn cảnh đất

nước mình, nhân

dân mình cùng

khổ vì bị ngoại

bang nô dịch .

Đứng trước cảnh

bế tắc của dân

tộc qua nhiều lần

nước kiểu mới . Ở Người, chủ nghĩa yêu nước

gắn bó với chủ nghĩa quốc tế vô sản .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin giúp Hồ Chí Minh

nhận thức đúng đắn hơn về nguyên nhân thất

bại của các phong trào yêu nước chống thực

dân Pháp trước đây ở Việt Nam, đólà do

chưa có một đảng tiền phong của một giai

cấp tiên tiến - giai cấp công nhân - lãnh đạo,-

tức Đảng Cộng sản . Từ đó, Người truyền bá

chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào Việt Nam và

tích cực chuẩn bị đầy đủ những điều kiện để

tiến tới thành lập

Đảng Cộng sản .

Đảng Cộng

sản Việt Nam

do Người sáng

lập và rèn luyện

là sự kết hợp

chủ nghĩa Mác

Lê- nin với phong

trào công nhân

và phong trào

BẢN LĨNHH

HỒ CHÍMINH
HO

MAI TRUNG HẬU

đấu tranh bị thất bại , Hồ Chí Minh suy nghĩ

nhiều về nguyên nhân của những thất bại ấy.

Người nhận thấy, nguyên nhân chính là do

chưa tìm được một con đường cách mạng

đúng đắn .

Với lòng yêu Tổ quốc , yêu nhân dân

vô hạn , với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ ,

Hồ Chí Minh kiên quyết ra đi tìm đường cứu

nước . Sau gần mười năm đi nhiều châu lục,

vừa làm nhiều nghề khác nhau để sống, vừa

tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dẫn, đế

quốc ở các nước tư bản chủ yếu và nhiềuở

nước thuộc địa của chúng, Hồ Chí Minh đã

sớm nhận thức được xu hướng phát triển

của thời đại . Bắt gặp và tiếp thu chủ nghĩa

Mác Lê-nin, Hồ Chí Minh từ người yêu

nước trở thành người cộng sản - người yêu

-

*

yêu nước ở Việt

-

Nam. Vì vậy ,

ngay từ khi mới

ra đời, Đảng đã có cơ sở xã hội rộng rãi.

Đảng khôngchỉ được giai cấp công nhân mà

còn được nhân dân lao động và cả dân tộc

Việt Nam tin cậy, phó thác vận mệnh của

mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, dân

chủ và tự do. Chính vì lẽ đó, Hồ Chí Minh

từng nói nhiều lần rằng :" Đảng ta là Đảng của

giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc ,

không thiên tư, thiên vị" (") . Đó cũng là nét

độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng

vừa mang bản chất của giai cấp công nhân lại

vừa mang bản sắc và truyền thống yêu nước ,

đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam .

* PGS

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 10 , tr 467
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Đảng chiến đấu cho lợi ích của giai cấp và

của cả dân tộc .

Có thể nói, tinh hoa của giai cấp (chủ

nghĩa Mác - Lê -nin ), của dân tộc và của nhân

loại mà Hồ Chí Minh đã thâu thái , chắt lọc ,

hòa quyện vào nhau và tạo nên bản lĩnh

của Người . Bản lĩnh đó đã tỏa sáng trong

thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp

công nhân , của dân tộc Việt Nam do Người

lãnh đạo.

Nhờ nắm vững quy luật cách mạng và

chiến tranh cáchmạng chống chiến tranh

xâm lược của thực dân ,đế quốc ở Việt Nam,

Hồ Chí Minh đã biết phát huy vai trò của

nhân tố chủ quan - vai trò của Đảng, của giai

cấp, của nhân dân các dân tộc , trong cách

mạng và kháng chiến để giành lấy thắng lợi

trong từng giaiđoạn cách mạng. Để thựchiện

hai mục tiêu chiến lược của cách mạng

Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội, theo Người, cần kết hợp sức mạnh của

dân tộc với sức mạnh của thời đại. Người đề

ra một phương châm chiến lược nổi tiếng :

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành

công, thành công , đại thành công" . Người

cho rằng , chỉ có đoàn kết dân tộc và đoàn kết

quốc tếmới đưa cách mạng đi đến thắng lợi .

Người chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc

thống nhất trên cơ sở liên minh công - nông

do Đảng lãnh đạo, dưới các hình thức tổ chức

khác nhau phù hợp với từng thời kỳ lịch sử ,

tập hợp mọi lực lượng yêu nước , tiến bộ ,

không phân biệt giai cấp , tín ngưỡng, tôn

giáo , dân tộc ... , tạo nên sức mạnh to lớn của

cách mạng. Việc thành lập được Mặt trận dân

tộc thống nhất xuyên suốt cuộc hành trình

của cách mạng Việt Nam là nét độc đáo

của bản lĩnh Hồ Chí Minh . Có lẽ cho đến

nay, trên thế giới ít có Đảng Cộng sản nào

làm được .

Trong cách mạng, Hồ Chí Minh vận dụng

rất tài tình vấn đề thời , thế và lực. Trong

bài thơ "Học đánh cờ " (2) ,bài thơ "Học đánh cờ "( 2), Người đã cô đúc

được vấn đề đó và vận dụng rất thành công

trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng

như trong hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Cách mạng Tháng Tám do Người và Đảng

lãnh đạo thông qua Mặt trận Việt Minh đã nổ

ra rất đúng thời cơ , giữa lúc phát-xít Nhật đã

đầu hàng quân đội Đồng Minh không điều

kiện , quân Nhật ở Việt Nam và chính phủ bù

nhìn tay sai của chúng hết sức hoang mang,

dao động , mất hết ý chí chiến đấu , còn quân

đội Đồng Minh chưa kịp vào giải giáp quân

Nhật. Đó là thời cơ có một không hai. Ngày

2-9-1945 , Hồ Chí Minh thaymặt Chính phủ

lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử ,

khẳng định quyền dân tộc cơ bản không thể

phủ nhận đượccủa dân tộc Việt Nam và trịnh

trọng tuyên bố trước nhân dân thế giới. Vì

vậy, khi quân đội Đồng Minh vào giải giáp

quân Nhật thì nước Việt Nam đã có người

chủ mới là Chính phủ lâm thời của nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch

Hồ Chí Minh , tiếp xúc với họ , " đặt họ trước

một việc đã rồi". Tuy nhiên , với bản chất

ngoan cố, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi

âm mưu , thủ đoạn hòng "lật lại thế cờ " , gây

nên những tình huống cực kỳ khó khăn , phức

tạp và nguy hiểm cho cách mạng Việt Nam .

Ở miền Nam , quân Pháp theo chân quân

Anh vào giải giáp quân Nhật, âm mưu tái

chiếm Việt Nam . Còn ở miền Bắc , quân

Tưởng vào , kéo theo bọn tay sai của chúng

là Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam

cách mạng đồng minh, âm mưu lật đổ

chính quyền cách mạng, đưa bọn tay sai của

chúng lên thay . Trước tình hình đó, bản lĩnh

Hồ Chí Minh lại càng tỏa sáng trong việc

xử lý các tình huống phức tạp . Để thiết lập

(2) Hồ Chí Minh: Sđd , t 3, tr 286
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cơ sở pháp lý cho nhà nước kiểu mới, với

lòng tin sâu sắc vào sức mạnh và sự ủng hộ to

lớn của nhân dân , Người ký sắc lệnh về Tổng

tuyển cử bầu ra Quốc hội lập hiến . Ngay sau

khi được thành lập , Quốc hội đã thông qua

Hiến pháp năm 1946 , khẳng định quyền làm

chủ của đất nước và các quyền tự do, dân chủ

của nhân dân . Người ra sức bắt tay vào việc

chấn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp , làm

cho nó thể hiện được bản chất tốt đẹp của chế

độ mới. Vận dụng một cách triệt để tư tưởng

"dĩ bất biến, ứng vạn biến" , Người vừa kiên

định giữ vững nguyên tắc độc lập, thống nhất

và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam , vừa đề ra

sách lược ngoại giao uyển chuyển, linh hoạt,

phù hợp với từng thời điểm của lịch sử , nhằm

phân hóa kẻ thù , loại trừ từng bước các thế

lực thù địch, tranh thủ thời gian củng cố và

phát triển lực lượng cách mạng. Để tập trung

đối phó với bọn thực dân Pháp hiếu chiến ,

Người đã nhân nhượng một phần yêu cầu của

Tưởng, để bảy mươi ghế trong Quốc hội cho

Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam cách

mạng đồng minh, không thông qua bầu cử .

Sau đó, Người ký Hiệp định sơ bộ với Pháp ,

ngày 6-3-1946, trong đó có sự nhân nhượng

nhất định với chúng để tống khứ nhanh quân

Tưởng về nước. Tiếp theo , Người lại ký Tạm

ước , ngày 14-9-1946, tạm thời hòa hoãn với

Pháp, tranh thủ thời gian củng cố và phát

triển lực lượng cách mạng để chống cuộc

chiến tranh xâm lược mà chúng đang chuẩn

bị ráo riết. Người còn gửi nhiều thư và điện

đến Liên hợp quốc, đến người đứng đầu của

nhiều nước, kêu gọi thiện chí hòa bình của họ

vàsự ủng hộcủa họ đối với nền độc lập của

Việt Nam. Tất cả những việc làm đó thể hiện

sách lược ngoại giao khôn khéo của bản lĩnh

Hồ Chí Minh.

Bước vào cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp, nắm được ý đồ chiến lược

của chúng là "đánh nhanh thắng nhanh " ,

Hồ Chí Minh phân tích , so sánh thế và lực

của ta và của địch , từ đó Người cùng Đảng ta

đề ra đường lối kháng chiến toàn dân, toàn

diện lâu dài, đồng thời tranh thủ thời cơ giành

thắng lợi quyết định trong một thời gian

tương đối ngắn . Cuộc chiến tranh nhân dân

rộng lớn , cơ động, linh hoạt với ba thứ quân

làm nòng cốt là bộ đội chủ lực, bộ đội địa

phương và dân quân du kích đã buộc địch

phải phân tán , dàn mỏng lực lượng để đối

phó, ngày càng lâm vào thế bị động cả về

chiến lược và chiến thuật, càng đánh càng bị

tiêu hao sinh lực . Còn chúng ta , càng đánh

càng mạnh , từng bước làm thay đổi so sánh

lực lượng và sựtương quan này ngày càng có

lợi cho ta . Chiến lược chiến tranh nhân dân

chẳng những đánh địch bằng quân sự mà còn

bằng cả chính trị và ngoại giao . Với sách lược

ngoại giao khôn khéo của Hồ Chí Minh,

chúng ta đã tranh thủ được sự đồng tình và

ủng hộ của Trung Quốc, Liên Xô, của nhiều

nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên

thế giới , kể cả nhân dân Pháp .

Do đó, mặc dầu được đế quốc Mỹ hà hơi

tiếp sức nhưng thực dân Pháp vẫn không cứu

nổi thế thất bại. Cuốinổi thế thất bại . Cuối cùng , quân và dân ta ,

dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và của

Đảng, đã tranh thủ thời cơ , giành thắng lợi

quyết định bằng một đòn tiến công chiến

lược , tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất

của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, buộc

chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ , chấm

dứt chiến tranh , lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng,

cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn

mới. Hồ ChíMinh đã phân tích tìnhhình mới

một cách sáng tỏ . Người nói : "Hiện nay, tình

hình đã đổi mới , nhiệm vụ của ta do đó cũng

có thay đổi , chính sách và khẩu hiệu cũng

phải thay đổi , cho hợp với tình hình mới"

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 315

"(3)
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...
đế quốc Mỹ... đang trở thành kẻ thù chính

và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho

nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc

Mỹ... Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn là

hòa bình , thống nhất, độc lập , dân chủ .

Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng

sách lược của ta thì linh hoạt. Các công tác

phải phối hợp và liên hệ với nhau, bộ phận

phối hợp với toàn cục" (4 ).

Đúng như Hồ Chí Minh đã nhận định , đế

quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp và nhảy

vào miền Nam , đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên

làm Tổng thống của cái gọi là " Việt Nam cộng

hòa ". Chúng phá hoại Hiệp định Giơ -ne- vơ ,

thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh của

nhân dân đòi thi hành Hiệp định , bắt bớ , tù

đầy , giết hại những người yêu nước và những

ngườikháng chiến cũ . Đế quốc Mỹ biến miền

Nam thànhthuộc địa kiểu mới và căn cứ quân

sự để uy hiếp nền độc lập của các nước Đồng

Dương và Đông - Nam Á, để tiến công và

thôn tính miền Bắc , đặt nướcViệtNam dưới

ách thống trị của chúng. Lại một lần nữa, bản

lĩnh Hồ Chí Minh tỏa sáng trong việc phân

tích tình hình, đề ra đường lối , nhiệm vụ cách

mạng một cách đúng đắn , sáng tạo. Người

cùng với Đảng ta đề ra hai chiến lược cách

mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc vàcách mạng giải phóng dân tộc ở miền

Nam . Theo đó , haichiến lược nàyphải được

tiến hành đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm

hoàn thành mục tiêu chung là hòa bình , độc

lập , thống nhất , dân chủ và chủ nghĩa xã hội .

Trong một nước mà có hai chiến lược cách

mạng được tiến hành đồng thời, đó cũng là

điểm rất độc đáo của cách mạng Việt Nam

dưới sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và

Đảng Cộng sản .

Ở miền Nam, sau một thời kỳ "thủ thế " để

bảo tồn lực lượng , dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

nhân dân miền Nam đã nổi dậy phá ấp, phá

ách kìm kẹp của địch, diệt ác , giành quyền

làm chủ từng phần ở nông thôn , làm phá sản

chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc

Mỹ. Nhưng với bản chất hết sức ngoan cố, đế

quốc Mỹ đưa quân Mỹ và quân của một số

nước " ăn theo " ồ ạt vào miền Nam , tiến hành

chiến lược " chiến tranh cục bộ" , đồng thời

mở rộng chiến tranh ra miền Bắc vớichiến

lược chiến tranh phá hoại bằng không quân

và hải quân , với ý đồ đưa miền Bắc trở lại

" thời kỳ đồ đá" , chặn đứng sự chi viện của

hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn

miền Nam , buộc nhân dân Việt Nam phải

khuất phục. Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh

và Đảng chủ trương phát động cuộc kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền,

nhằm giải phóng miền Nam , bảo vệ miền

Bắc, đập tan ý chí xâm lược của kẻ thù hung

hãn , một tên đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực to

lớn về kinh tế vàquân sự .

Với bản lĩnh kiệt xuất, Hồ Chí Minh đã

cùng Đảng ta kiên quyết và khôn khéo lãnh

đạo nhândân ta dám đánh và biết đánh . Rút

thực dẫn Pháp ,HồChí Minh và Đảng ta đã

kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống

đưa nghệ thuật chiến tranh nhân dân lên đến

đỉnh cao ở cả hai miền Nam - Bắc. Ở miền

Nam , dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc

giải phóng miền Nam , quân , dân miền Nam

tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược

rừng núi, đồng bằng và đô thị bằng " hai chân ,

ba mũi giáp công" (chính trị và quân sự ;

chính trị, quân sự và binh vận ). Trong đấu

tranh chính trị trực diện với địch có "đội quân

tóc dài" (chị em phụ nữ ) nổi tiếng khôn khéo

và dũng cảm . Nhân dân miền Nam tiếp tục

nổi dậy tấn công địch giành quyền làm chủ ,

mở rộng vùng giải phóng. Cuộc chiến tranh

nhân dân không có "trận tuyến " buộc địch

phải phân tán, dàn mỏng lực lượng để đối phó

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 319 – 320
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nên đông mà hóa ít , vũ khí và các phương

tiện chiến tranh hiện đại nhiều mà lại không

phát huy được hiệu quả như ý muốn của

chúng. Ta càng đánh càng mạnh , địch càng

đánhcàng rơi vào thế bị động , lúng túng ,

càng bị nhiều tổn thất.

Khi địch tiến hành cuộc chiến tranh phá

hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân ,

Hồ Chí Minh đã phân tích thế bị động về

chiến lược của Mỹ. Người viết: " Bị thua to và

sa lầy ởmiền Nam , chúng muốn mở rộng

chiến tranh đến miền Bắchòng gỡ thế bí.

Như thế khác nào con chó sói hai chân sau đã

bị kẹp vào cạm bẫy, muốn thò cả hai chân

trước vào cạm bẫy nữa để giải thoát cho hai

chân sau ! Thật là ngu xuẩn" !(5) . Ở miền Bắc,

cuộc chiến tranh nhân dân thể hiện dưới hình

thức hợp đồng các binh chủng, giăng lưới lửa

ở cả tầm cao và tầm thấp . Với cách chiến đấu

thông minh đó, quân và dân miền Bắc ngày

càng bắn rơi nhiều máy bay của địch , kể cả

pháo đài bay B52, và bắt nhiều giặc lái. Cuối

cùng, quân và dân miền Bắcđã làm nên chiến

thắng lẫy lừng trong chiến dịch " Điện Biên

Phủ trên không" trên bầu trời Thủ đô Hà Nội,

đập tanhoàn toàn chiến lược chiến tranh phá

hoại của địch .

Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tiến hành một

cuộc đấu trí với địch cả về chính trị, quân sự

và ngoại giao. Lợi dụng mâu thuẫn giữa hai

nước xã hội chủ nghĩa lớn Liên Xô và Trung

Quốc , đế quốc Mỹ hy vọng có thể ngăn cản

hoặc hạn chế sự giúp đỡ của hai nước đối với

Việt Nam . Nhưng, với chính sách ngoại giao

đúng đắn, khôn khéo , Hồ Chí Minh đã làm

phá sản ý đồ của Mỹ, tranh thủ được sự đồng

tình , ủng hộ của nhiều nước , của nhân dân

yêu chuộng hòa bình thế giới,kể cả nhân dân

Mỹ, đối với cuộc kháng chiến của chúng ta

và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược tàn

bạo, phi nghĩa của bọn hiếu chiến Mỹ.

Bị thất bại trong chiến lược " chiến tranh

cục bộ" , đế quốc Mỹ buộc phải xuống thang

chiến tranh , ngồi vào bàn đàm phán với

chúng ta ở Pa- ri . Nhưng với bản chất cực kỳ

ngoan cố , hiếu chiến, đế quốc Mỹ lại chuyển

sang chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh " ,

có thể thay quân Mỹ mà vẫn giữ được

tăng cường giúp quân ngụy để quân ngụy

miềnNam . Đó cũng chỉ là ảo tưởng của

chúng mà thôi.

tranh nhân dân thần kỳ do Hồ Chí Minh và

Nghệ thuật đỉnh cao của chiến lược chiến

Đảng ta lãnh đạo đã làm phá sản các chiến

lượcchiến tranh của đế quốc Mỹ, đánh bại

năm đời Tổng thống Mỹ, đem lại vinh quang

cho Tổ quốc.Tuy vị lãnh tụ thiên tài của dân

tộc ViệtNam không sống đến ngày thắng lợi

trọn vẹn của cuộckháng chiến chống Mỹ,

cứu nước vĩ đại, nhưng đội ngũ kế cận của

Người đã tuân theo lời dạy của Người, tiếp

tục cuộc chiến đấu "đánh cho Mỹ cút, đánh

cho ngụy nhào" , làm nên Đại thắng mùa

Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch

Hồ Chí Minh lịch sử , kết thúc cuộcchiến

tranh 30 năm , thực hiện được nguyện vọng

Bắc Nam sum họp một nhà, quá độ đi lên

thiêng liêng của Người: Tổ quốc thống nhất ,

chủ nghĩa xãhội .

Hồ Chí Minh đối với đất nước, nhân dân

ViệtNam : "Công to với nước tày non Thái.

Nghĩa cả vì dân sánh đại dương". Bản lĩnh

của Người, tư tưởng của Người mãi mãi soi

sáng con đường cách mạng Việt Nam , đưa

cách mạng Việt Nam đi đến đích . Người

không chỉ được nhân dân ta vô vàn kính yêu

mà còn được nhân dân thế giới rất mến phục.

Với bản lĩnh , trí tuệ , tư cách và phong cách

úng xử tuyệt vời của mình , Ngườiđã được Tổ

chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp

quốc tôn vinh : Anh hùng giải phóng dân tộc,

danh nhân văn hóa thế giới.

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 11 , tr 404
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Tư tưởng Hồ Chi Minh nhữngloại trườngnhưĐông

về phát triển giáo dục,

đào tạo nhân tài

C

CHU THÁI THÀNH

HỦ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt

động chính trị lỗi lạc , lãnh tụ vĩ đại

của cách mạng Việt Nam , danh nhân

văn hóa thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo

dục lớn . Bác nêu tấm gương sáng ngời về

người thầy được toàn thể dân tộc và cả loài

người tiến bộ noi theo . Người đã sớm nhận rõ

tầm quan trọng của phát triển giáo dục, đào

tạo nhân tài đối với tiến trìnhxây dựng và

phát triển đất nước . Người nêu rõ : " Kiến thiết

cần có nhân tài . Nhân tài nước ta dù chưa có

nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn ,

khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng

ngày càng phát triển càng thêm nhiều" ( 1 ) .

Chúng ta có thể nhậnthấy, tư tưởng

Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào

tạo nhân tài ngay từ năm 1919, trong bản

Yêu sách của nhân dân Việt Nam , Người gửi

đến Hội nghị Véc-xây là: " Tự do giáo dục,

thành lập các trường kỹ thuật và chuyên

nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ " .

Đây là quyền tự do của mọi người được

hưởng sự giáo dục không hạn chế, được làm

chủ kho tàng tri thức của loài người . Trong

điều kiện lúc bấy giờ , đó là quyền được

phát triển các loại trường ngoài hệ thống

trường công của thực dân Pháp , được mở

kinh nghĩa thục ở Hà Nội,

như trường Dục Thanh ở

Phan Thiết, nơi Bác Hồ đã

từng dạy học - là nhằm đào

tạo những nhân tài, góp phần

mang dân trí, chiến thắng

nghèo nàn và lạc hậu .

mo

Mỗi giai đoạn cách mạng,

dù ở trong hoàn cảnh nào ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đều

đặc biệt quan tâm đến giáo

dục , đào tạo ra nguồn nhân lực , nhân tài

phục vụ đất nước . Người là chiến sỹ tiên

phong đi vào phong trào quần chúng, thức

tỉnh họ, tổ chức họ,đoàn kết họ, huấn luyện

họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập ;

giải phóng họ thoát khỏi ách áp bức bóc lột

của thực dân phong kiến , thoát khỏi sự ràng

buộc của hệ tư tưởng lạc hậu, tạo mọi điều

kiện cho mỗi dân tộc và mỗi người dân đứng

lên làm chủ nền văn hóa , làm chủ vận mệnh

và tương lai của mình . Chủ tịch Hồ Chí Minh

là người kế tục và phát triển cao hơn cuộc đấu

thế hệ nhữngngười Việt Nam yêu nước cuối

tranh đòi quyền dân sinh , dân chủ, dân trí của

thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Người đã tố cáo

đanh thép chế độ thực dân Pháp trong việc

"làm cho dân ngu để trị" , " gieo rắc một nền

giáo dục đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả

sự dốt nát" , đòi quyền "tự do học tập " và

"thực hành giáo dục toàn dân" . Đồng thời ,

Người đã dày công tìm kiếm , phát hiện và

giới thiệu cho đất nước những nét tiến bộ mới

của nền giáo dục kiểu mới của nhân dân lao

động - nền giáo dục Việt Nam xã hội chủ

nghĩa mang tính nhân đạo và tính dân chủ

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 4, tr 99
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cao cả, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện

những năng lực sẵn có của con người .

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, trong

phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt là vấn

đề cấp bách số hai (sau vấn đề chống nạn đói)

trong sáu vấn đề , sáu nhiệm vụ cấp bách của

Nhà nước lúc bấy giờ . Bởi vì "nạn dốt - Là

một trong những phương pháp độc ác mà bọn

thực dân dùng để cai trị chúng ta " và "Một

dân tộc dốt là một dân tộc yếu " (2 ). Trong

kháng chiến chống thực dân Pháp, vì bận

đánhgiặc và sản xuất, nhiều người chưa chú

ý đúng mực đến văn hóa và giáodục , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã sửa khẩu hiệu "Thi đua thanh

toán nạn mù chữ " thành "thi đua diệt giặc

dốt" . Bác kêu gọi mọi người thi đua học tập

để đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc "thông

thái" . Khi đã giành được chính quyền trong cả

nước, Bác quan tâm nhiều đến công tác đào

tạo cán bộ, đào tạo nhân tài cho đất nước .

Trong bài viết : "Nhân tài và kiến quốc "(tháng

11-1945), Bác nhận định rằng, bây giờ đất

nước đang "kiến thiết ngoại giao , kiến thiết

kinh tế , kiến thiết quân sự , kiến thiết giáo

dục" , những" kiến thiết" ấy đòi hỏi phải có

nguồn nhân lực dồi dào và có những nhân

tài." Nay muốn giữ vững nền độc lập thì

chúng ta phải đem hết lòng hăng hái đó vào

con đường kiến quốc" . Muốn vậy, phải có

những nhân tài đảm đương , phải phát triển

giáo dục và" Giáo dục là sự nghiệpcủa quần

chúng" ( 3 ) . Đó là "một nền giáo dục hoàn toàn

Việt Nam" , "một nền giáodục của một nước

Việt Nam độc lập " mà mục đích tối cao là

"đào tạo các em nên những người công dân

hữu ích cho nước Việt Nam "(4 )

Để có đủ nhân tài và phát triển nguồn nhân

lực kiến thiết đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đặc biệt quan tâm đào tạo , bồi dưỡng

quan

thế hệ trẻ . Người nói : Một năm khởi đầu từ

mùa xuân . Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ . Tuổi

trẻ là mùa xuân của nhân loại. Người nhắc

nhở toàn Đảng, toàn dân: "Bồi dưỡng thế hệ

cách mạng cho đời sau là một việc rất quan

trọng và rất cần thiết" (5) . Người chỉ rõ : "Vì lợi

ích mười năm thì phải trồng cây , vì lợi ích

trăm năm thì phải trồng người" (6 ). Muốn có

nhân tài phải " trồng" và dĩ nhiên là rất công

phu . Người chỉ rõ cho chúng ta thấy mối

hệ biện chứng giữa giáo dục với cách mạng ;

giữa giáo dục với sự nghiệp giải phóng dân

tộc và kiến thiết đất nước : "muốn giữ vững

nền độc lập , muốn làm chodân mạnh, nước

giàu mọi người Việt Nam đều phải hiểu biết

quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải

có kiến thức mới để có thể thamgia vào công

cuộc xây dựng nước nhà" . Vì thế , giáo dục có

tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược con

người, bởi giáo dục, đào tạo nên chất người,

nên nhân tài. Trong Nhật ký trong tù , Bác

viết : " Hiền dữ phải đâu làtính sẵn.Phần

nhiều do giáo dục mà nên ". Giáo dục bản thân

nó cũng phải có chiến lược của nó . Chiến lược

giáo dục là hạt nhân trong chiến lược con

người, cung cấp tri thức mới, đào tạo nên

nhân tài cho đất nước . Gửi thư cho học sinh

nhân ngày mở trường đầu tiên của nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9-1945,

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : "Ngày nay, các

cháu được cái may mắn hơn cha anh là được

hưởng một nền giáo dục của một nước độc

lập , một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các cháu

nên những người công dân có ích cho nước

Việt Nam , một nền giáo dục làm phát triển

hoàn toàn năng lực sẵn có của các cháu ..." .

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 8

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 403

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 32

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 510

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 222
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Đó là một nền giáo dục, đào tạo nên những

nhân tài , phát triển nguồn nhân lực nhằm đưa

dân tộc Việt Nam "bước tới đài vinh quang để

sánh vai với các cường quốc năm châu " (7) .

Mục tiêu của nền giáo dục mới, theo Chủ

tịch Hồ Chí Minh là đào tạo "những người

công dân có ích cho nước Việt Nam" , " những

cán bộ cho dân tộc " , "những công dân tốt và

cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của

nước nhà" . Muốn cho dân mạnh, nước giàu

thì dân trí phải cao, phải đa dạng hóa các loại

hình đào tạo , mở trường vừa học vừa làm để

tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ,

chiến sỹ được đi học . Người yêu cầu; phải

quan tâm đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân

lực , nhân tài cho đồng bào các dân tộc ít

người ; tẩy rửa những thành kiến giữa các dân

tộc, đoàn kết thương yêu nhau như anh em

một nhà , thi đua học tập để sau này góp phần

mở mang quê hương của mình . Khi dân trí

cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây

dựng đất nước . Người chỉ cho chúng ta con

đường đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo

hèn - đó là con đường phát triển giáo dục, đào

tạo nhân tài .

·

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về

phát triển giáo dục , đào tạo nhân tài chính là

phải chú trọng giáo dục toàn diện . Người

yêu cầu: "Phải chú trọng đủ các mặt, đạo đức

cách mạng , giác ngộ xã hội chủ nghĩa , văn

hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất" . Người

khuyên phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo

dục nô dịch của thực dân còn sót lại như : thái

độ thờ ơ với xã hội, xa với đời sống lao động

và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng

cấp , dạy theo lối nhồi sọ . Cần xây dựng tử

tưởng : dạy và học để phục vụ Tổ quốc, phục

vụ nhân dân. Nội dung giáo dục phải toàn

diện, phải nhằm mục tiêu đào tạo con người

lao động mới , phải coi trọng cả tài lẫn đức.

Không những phải giàu về tri thức mà còn

phải có đạo đức cách mạng. Theo Người :

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa

xuống. Nó do đấu tranh , rèn luyện bền bỉ

hằngngày mà phát triển và củng cố. Cũng

như ngọc càng mài càng sáng , vàng càng

luyện càng trong " ( 8 ) . Phải " trên nền tảng giáo

dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt" mà

phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và

chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các

vấn đề do cách mạng nước ta đề ra , trong một

thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của

khoa học - kỹ thuật .

Về phương pháp đào tạo nên những

người tài – đúc , Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ :

"học đi đôi với hành , giáo dục kết hợp với lao

động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã

hội ". Chúng ta có thể tìm thấy hàng loạt chỉ

dẫn của Người về vấn đề này trong các bài

nói, bài viết, các bức thư của Người về giáo

dục. Muốn trở nên người thực sự có tài năng

và có ích cho xã hội, Bác nhắc nhở : "Các

cháu học sinh không nên học gạo, không nên

học vẹt... Học phải suy nghĩ , học phải liên hệ

với thực tế , phải có thí nghiệm và thực hành .

Học với hành phải kết hợp với nhau " (9) . Bác

khuyên: "Cần làm cho con em chúng ta thành

những trò giỏi, con ngoan , bạn tốt và mai sau

là những công dân có lòng yêu nước nồng

nàn, " Trung với nước , hiếu với dân ", có

đạo đức trong sáng, có chí khí hăng hái vươn

lên , không sợ hy sinh gian khổ, có tinh thần

gan dạ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù,

tiết kiệm , trong sạch, giản dị , có tri thức và

sức khoẻ để trở thành "những người thừa kế

xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa

" chuyên" ( 10)

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 33

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 293

(9) Hồ chí Minh : Sđd, t 11 , tr 331

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 510
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Từ trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

về giáo dục , chúng ta còn thấy nổi bật vấn đề

xây dựng và hoàn thiện con người thông

qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục để

"đào tạo các em nên những người công dân

hữu ích cho nước Việt Nam và làm phát triển

hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em ".

Người nhấn mạnh : "Muốn xây dựng chủ

nghĩa xã hội, trước hết cần có những con

người xã hội chủ nghĩa" . Vì thế, nền giáo dục

mới phải thực hiện dạy và học theo hướng :

"Học để làm việc, làm người, làm cán bộ . Học

để phụng sự đoàn thể , giai cấp và nhân dân .

Tổ quốc và nhân loại" . "Học để tu dưỡng đạo

đức cách mạng" , "học để tin tưởng" và "học

để hành" . Tư tưởng này không chỉ phản ánh

truyền thống quý báu của dân tộc ta mà còn

phản ánh yêu cầu vừa cấp bách , vừa lâu dài

của đất nước trong tiến trình đi lên chủ nghĩa

xã hội .

Với tầm nhìn xa, trông rộng , Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhận thấyrằng , muốn phát triển

kinh tế, văn hóa của đất nước bên cạnh việc

phát huy nội lực , những tiềm năng trong nước

cần phải có sự mở rộng, giao lưu , hội nhập

các nền văn hóa khác; học tập , tiếp thu

những thành quả khoa học – kỹ thuật tiên

tiến của các nước trên thế giới để áp dụng

vào Việt Nam . C. Mác và Ph. Ăng-ghen cũng

chỉ ra rằng : " Những thành quả của hoạt động

tinh thần của một dân tộc trở thành tài sản

chung của tất cả các dân tộc " ( 11 ) . Muốn vậy,

cần có nhiều nhân tài được đào tạo từ các

nước tiên tiến trên thế giới. Ngày 1-11-1945 ,

sau khi nước nhà vừa giành được độc lập hai

tháng, trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao

Hoa Kỳ Giêm Biếc-nơ, nhân danh Hội Văn

hóa Việt Nam , Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ

nguyện vọng : "được gửi một phái đoàn

khoảng năm mươi thanh niên Việt Nam

sang Mỹ với ý định một mặt thiết lập những

mối quan hệ văn hóa thân thiết với thanh niên

Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc tiếp tục

nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng

như các lĩnh vực chuyên môn khác" (12). Bác

cho rằng, đào tạo nhân tài trong bất cứ ngành

nghề gì ở các nước tiên tiến cũng là nhằm

mục đích về phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân

dân . Năm 1959, trong dịp sang thăm hữu nghị

Liên Xô, nói chuyện với thiếu nhi Việt Nam

đang học ở Mát-xcơ -va , Bác căn dặn : "các

cháu cố gắng học tập để sau này về phục vụ

nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp sức xây dựng

chủ nghĩa xã hội..." ( 13 ) . Chủ trương của Bác

gửi thanh niên , học sinh sang học tập ở các

nước có nền văn hóa, khoa học , kỹ thuật tiên

tiến đã được Đảng và Nhà nước ta từng bước

thực hiện . Đó là một trong những chính sách

quan trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho

đất nước .

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao

vai trò của các cô giáo , thầy giáo đối với

xã hội. Người nhấn mạnh : " Những người

thầy giáo tốt là những người vẻ vang nhất, là

những người anh hùng vô danh" . Muốn được

như vậy, các cô giáo , thầy giáo , trước hết,

phải trau dồi đạo đức cách mạng, không

ngừng rèn luyện chuyên môn, phải là tấm

gương trong sáng để học sinh noi theo , phải

gương mẫu từ lời nói đến việc làm , phải

thương yêu chăm sóc học sinh như con em

ruột thịt của mình , phải thật sự yêu nghề ,

yêu trường , phải không ngừng học hỏi để tiến

bộ mãi. Người nhấn mạnh, trong công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mỗi

cô giáo , thầy giáo phải là những chiến sỹ

trên mặt trận đó . Lời dạy của Người đã đi sâu

( 11 ) C. Mác- Ph.Ăng - ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 4, tr 602

( 12) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 80

( 13 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 329
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vào lòng dân, tạo thành động lực thúc đẩy

mạnh mẽ cho hàng triệu thầy giáo và học sinh

thi đua dạy tốt - học tốt .

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở những

người làm công tác quản lý giáo dục phải

nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục,

coi giáo dục là sự nghiệp của quần chúng , là

nhiệm vụ của toàn Đảng , toàn dân . Do đó, các

cấp ủy , chính quyền, các ngành các giới, các

đoàn thể quần chúng và toàn xã hội phải thật

sự quan tâm đến công tác giáo dục, giúp đỡ

nhà trường về mọi mặt, phát huy cao độ dân

chủ trong nhà trường để tạo nên sự đoàn kết

nhất trí giữa thầy với thầy , thầy với trò , trò

với trò , tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa nhà

trường - gia đình - xã hội cùng cộng đồng

trách nhiệm để phát triển giáo dục .Trong

công tác quản lý giáo dục, Người đã chỉ thị:

phải đi sâu vào việc điều tra nghiên cứu , tổng

kết kinh nghiệm . Chủ trương phải cụ thể, thiết

thực, đúng đắn ; kết hợp chặt chẽ chủ trương

chính sách của trung ương với tình hình thực

tế và kinh nghiệm quý báu và phong phú của

quần chúng, của cán bộ và của địa phương.

Phải coi "giáo dục thiếu nhi là một khoa học" .

Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn

giành thì giờ để chỉ đạo cụ thể, sát sao các

phong trào thi đua, như phong trào "dạy tốt ,

học tốt" , đề xuất công tác Trần Quốc Toản ,

phong trào "kế hoạch nhỏ" cho các cháu thiếu

niên , nhi đồng nhằm tạo nên môi trường xã

hội rộng lớn và thuận lợi cho phát triển giáo

dục , đào tạo nhân tài .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo

dục , đào tạo nhân tài hết sức coi trọng

chế độ, chính sách sử dụng và đãi ngộ

nhân tài . Trong bài " Tìm người tài đức" ,

ngày 20-11-1946 , Bác viết : " Trong số

20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có

tài có đức . E vì Chính phủ nghe không đến,

thấy không khắp, đến nỗi những bực tài đức

không thể xuất thân . Khuyết điểm đó tôi xin

thừa nhận" ( 14) . Bác kêu gọi các địa phương

phải tìm và giới thiệu những người tài đức,

những người có thể làm được những việc ích

nước lợi dân , "những bậc hiền năng" để

"Chính phủ tuyển lựa và trọng dụng" . Bác

dạy: " Nếu người có tài mà dùng không đúng

tài của họ, cũng không được việc" ," Phải vì

việc mà chọn người, chứ không phải vì người

mà đặt việc" . " Thường chúng ta không biết

tùy tài mà dùng người . Thí dụ: thợ rèn thì bảo

đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao ", "Nếu

họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc

đó cho họ" ( 15 ) . Con người, cho dù nhân tài ,

cũng không thể hoàn hảo tất cả , cũng có ưu

điểm , khuyết điểm , nếu biết tu dưỡng thì sẽ

phát huy ưu điểm , hạn chế khuyết điểm . Do

đó, "dụng nhân như dụng mộc" , Khiến cho

“ cán bộ phụ trách, có gan làm việc" ( 16 )

Không biến họ thành cái máy , chỉ biết ỷ lại

trông chờ cấp trên , thụ động , dễ bảo . Những

người tài chỉ thực sự phát huy tác dụng ở mức

cao nhất đối với xã hội nếu họ thực sự được

trọng dụng, được tạo điều kiện làm việc , có

chế độ đãi ngộ thỏa đáng và được xã hội tôn

vinh . Nhờ có tấm lòng thực sự trọng dụng

nhân tài , Bác đã tập hợp được nhiều người có

tài về với cách mạng , giúp nước, giúp dân.

Biết sử dụng và đãi ngộ người tài thì có thể

khai thác và phát huy hết tài năng của họ cống

hiến cho xã hội .

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng,

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự quan tâm và

tin tưởng đội ngũ trí thức – những nhân tài

của đất nước – không chỉ bằng lời nói mà

bằng việc làm rất cụ thể . Bác cho rằng , để

phát huy sự sáng tạo của trí thức , cần phải đưa

họ vào phong trào cách mạng, đi vào đời sống

nhân dân , coi đó là trường học lớn để học tập,

(14 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 451

( 15 ) , ( 16 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 280, tr 281
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rèn luyện và trưởng thành . Người đòi hỏi trí

thức cách mạng phải là những người vừa có

tài, vừa có đức. Cán bộ lãnh đạo và quản lý

phải được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

để có tri thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực,

nhất là lĩnh vực mình đang phụ trách , có như

vậy mới có thể hoàn thành công việc ngày

càng tốt . Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con

đường hình thành và phát triển đội ngũ trí

thức, nhân tài là : "Đào tạo trí thức mới. Cải

tạo trí thức cũ . Công nông trí thức hóa. Trí

thức công nông hóa" ( 17 ) . Chính nhờ tư tưởng

sáng suốt của Bác mà nhiều người xuất thân

từ giai cấp công nhân, nông dân được đào tạo

trở thành những cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa

học tài năng,có nhiều đóng góp cho sự

nghiệp kháng chiến kiến quốc .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo

dục , đào tạo nhân tài đã vạch ra phương

hướng cơ bản cho chiến lược con người,

chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta

trong suốt mấy chục năm qua và cả thời

gian sắp tới . Quán triệt tư tưởng của Người,

Đảng ta hết sức quan tâm đến giáo dục, coi

giáo dục là quốc sách hàng đầu , là nền tảng và

động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước. Đảng vàNhà nước ta đã có

nhiều cơ chế, chính sách cụ thể để phát hiện,

đào tạo , bồi dưỡng và đãi ngộ xứng đáng các

tài năng ; mở rộng dân chủ , khuyến khích sáng

tạo, phát minh , sáng kiến và bảo vệ sở hữu trí

tuệ ; mở rộng vai trò tư vấn , phản biện của các

hội khoa học kỹ thuật , khoa học xã hội và

-
nhân văn và văn học nghệ thuật chuyên

ngành đối với các đề án phát triển kinh tế , văn

hóa, xã hội . Có chính sách động viên các nhà

khoa học , kể cả những người đã nghỉ hưu và

những người đang sinh sống ở nước ngoài

tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của

quốc gia và xây dựng đường lối , chính sách,

pháp luật . Đảng ta cũng đẩymạnh việc phát

triển Đảng và nâng cao chất lượng công tác

chính trị , tư tưởng trong trí thức và sinh viên .

Có thể nói , những nỗ lực của Đảng, Nhà

nước và nhân dân ta trong thời gian qua đã

đánh dấu một mốc son mới trong công cuộc

chấn hưng giáo dục nước nhà, góp phần giữ

vững mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa .

Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa nạn mù

chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, bắt đầu phổ

cập trung học cơ sở ở một số thành phố và

tỉnh , trình độ dân trí và chất lượng nguồn

nhân lực được nâng lên . Hoàn thiện thêm một

bước hệ thống giáo dục quốc dân, mở rộng

mạng lưới trường học đến hầu hết các thôn

bản , hiện có hơn 23 triệu người đi học , góp

phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội của

đất nước . Quy mô và cơ sở vật chất giáo dục

tộcnộitrútỉnh , huyện được củng cố và mở

được phát triển . Hệ thống các trường học dân

rộng . Mạng lưới cáctrường đại học , cao đẳng,

các trường chuyên nghiệp đang từng bước

được tổ chức sắp xếp lại . Hệ thống các trường

đào tạo nghề đãđược phục hồi và bắt đầu phát

triển . Đội ngũ trí thức , nhân tài của đất nước

ngày càng đông đảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo

dục , đào tạo nhân tài đến nay vẫn còn nguyên

giá trị, vẫn tỏa sáng tính cách mạng , tính nhân

dân và tính dân tộc sâu sắc. Cả cuộc đời Bác

chỉ có một ham muốn , ham muốn tột bậc là :

" làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc

lập , dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học

hành" (18 ). Đây là những bài học vô cùng quý

giá để chúng ta học tập, noi theo và làm tốt

hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ

trẻ , lựa chọn nhân tài , phát triển nguồn nhân

lực phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển

đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

( 17 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 203 - 204

(18 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 161
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KINH TẾ VIỆTNAM

60 NĂMXÂYDỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN SINH CÚC

Ca

ÁCH mạng Tháng Tám thành công, sự

ra đời của nước Việt Nam dân chủ

Cộng hòa ngày 2-9-1945 đã mở ra kỷ

nguyên mớicho đất nước đi lên chủ nghĩa xã

hội . Trải qua chặng đường 60năm xây dựng và

phát triển đầy khó khăn , gian khổ, nhưng nền

kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả

quan trọng , góp phần làm rạng danh đất nước

và dân tộc .

1 – Trong thời kỳ vừa kháng chiến , vừa kiến

quốc. Nhà nước tuy còn non trẻ , nhưng Chính

phủ đã quyết định bãi bỏ ngay thuế gián thu ,

thuế thân, thuế chợ, thuế thổ trạch ở nông thôn,

giảm 20% thuế ruộng đất và miễn thuế cho

những vùng bị lũ lụt năm 1945 ở Bắc Bộ.

Chính phủ phát động "tuần lễ vàng" , vận động

nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết

kiệm để chống " giặc đói" , " giặc dốt" và " giặc

ngoại xâm " .

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân

Pháp, Chính phủ đã thực hiện khẩu hiệu "vừa

kháng chiến , vừa kiến quốc" , "tấc đất , tấc

vàng" , ban hành nhiều chính sách kinh tế ,

khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất

lương thực, chăn nuôi để cải thiện đời sống và

phục vụ kháng chiến . Nhờ vậy , sản xuất nông

nghiệp ở các vùng tự do và vùng mới giải

phóng đã nhanh chóng khôi phục, phát triển .

Năm 1954, sản lượng lương thực quy thóc đạt

gần 3 triệu tấn , tăng 13,7% so với năm 1946,

trong đó thóc đạt 2,3 triệu tấn , tăng 15,9% .

Lương thực , thực phẩm tại các vùng tự do đã

đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đời sống

dân cư và phục vụ kháng chiến . Sản xuất công

nghiệp được khôi phục . Nhiều cơ sở công

nghiệp quan trọng được xây dựng mới. Trong

9 năm kháng chiến, ngành công nghiệp ở các

vùng giải phóng đã sản xuất và cung cấp nhiều

loạisản phẩm quốc phòng có giá trị, trong đó

có 449.500 nghìn mìn ; 1.398.900 lựu đạn ;

139.400 nghìn bộc phá; 2,3 triệu viên đạn ;

2.030 súng phóng lựu ; 20 nghìn tấn than cốc ;

169 triệu mét vải; 31,7 nghìn tấn giấy . Một số

ngành công nghiệp khai khoáng đã có bước

phát triển cả về số lượng và chất lượng:

năm 1954 số cơ sở sản xuất thiếc tăng 35% ,

than tăng 96% , phốt phát tăng 79% so với

năm 1950.

Các hoạt động tài chính - ngân hàng được

xây dựng và hoàn thiện . Chính phủ đã phát

động "tuần lễ vàng" để tăng thu ngân sách .

Năm 1951 , Ngân hàng quốc gia được thành lập

và phát hành giấy bạc ngân hàng thay cho

đồng bạc tài chính . Thu chỉngân sách nhà nước

được chấn chỉnh theo hướng tận thu , tiết kiệm

chi và về cơ bản bảo đảm cân đối ngân sách .

Thu ngân sách (năm sau so năm trước ) tăng

52% (năm 1951 ) , 19% (năm 1952) , 12,7%

(năm 1953) và 51,9% (năm 1954) . Kết quả

*
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nổi bật của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ này

là khắc phục khó khăn thời chiến, thực hiện

khẩu hiệu : tự cấp tự túc , bảo đảm nhu cầu tiêu

dùng tối thiểu của dân cư vùng tự do và phục

vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp mau giành thắng lợi .

2 - Khôi phục và phát triển kinh tế miền

Bắc, chi viện miền Nam . Sau hòa bình lập lại

( 1954) , cùng với nhiệm vụ hàn gắn vết thương

chiến tranh , Đảng và Nhà nước đã tập trung sức

phát triển kinh tếở miền Bắc , xây dựng và thựcở

hiện các kế hoạch 3 năm, đồng thời chi viện

cho miền Nam đánh đế quốc Mỹ và tay sai .

Trong 3 năm ( 1955 - 1957 ), miền Bắc tập trung

khôi phục kinh tế với nhiệm vụ trọng tâm là

phát triển sản xuất nông nghiệp vàthực hiện cải

cách ruộng đất . Đến năm 1957, trên 2,1 triệu hộ

nông dân nghèo đã được chia 810 nghìn héc-ta

ruộng và 740 nghìn con trâu bò . Sức sản xuất ở

nông thôn miền Bắc được giải phóng một bước ,

hàng triệu hộ nông dân nghèo phấn khởi, đã

tình nguyện bỏ nhiều công sức cùng Nhà nước

đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi , khai

hoang, phục hóa, ... để phát triển nông nghiệp.

Trong vòng 3 năm , ởmiền Bắc đã có 85% diện

tích hoang hóa được đưa vào sử dụng . Giá trị

sản xuất nông nghiệp tăng 16,7%. Sản lượng

lương thực quy thóc đạt 4.903 nghìn tấn

(năm 1955 đạt 3.759 nghìn tấn ) . Đàn trâu bò

đạt 1.237 nghìn con , tăng 18% . Sản lượng các

nông sản khác đều tăng khá .

Kế hoạch 3 năm 1958-1960 với nội dung

chủ yếu là cải tạo quan hệ sản xuất, trọng tâm

là hợp tác hóa nông nghiệp . Đến năm 1960,

miền Bắc đã cơ bản hoàn thành hợp tác hóa ,

với trên 80% số hộ nông dân trở thành xã viên

các hợp tác xã nông nghiệp . Tuy nhiên, do

khâu tổ chức và quản lý yếu nên nhiều hợp tác

xã không phát huy tác dụng thúc đẩy sản xuất

nông nghiệp . Hậu quả là sản xuất giảm sút :

sản lượng lương thực quy thóc năm 1960 chỉ

đạt 4.698 nghìn tấn, bằng 97% năm 1958 .

Trong 15 năm ( 1961 - 1975 ) , có 11 năm miền

Bắc chịu đựng cuộc chiến tranh phá hoại của

đế quốc Mỹ, nên sản xuất nông nghiệp gặp rất

nhiều khó khăn . Sản lượng lương thực bình

quân nhân khẩu giảm từ 325,7 kg năm 1960

xuống 272,1 kg năm 1970 và 243,3 kg năm

1975. Nhà nước phải nhập khẩu gạo với số

lượng lớn để giải quyết tình trạng thiếu lương

thực: năm 1970 nhập 1.062 nghìn tấn , năm

1974 là 1.544 nghìn tấn . Sản xuất trong nước

không đủ tiêu dùng nên tỷ trọng phần vay nợ và

viện trợ nước ngoài rất lớn : chiếm 59 % trong

tổng thu ngân sách và trên 54% tổng chi ngân

sách thời kỳ 1970 – 1975 .

Mặc dù các cơ sở công nghiệp nhỏ bé lại bị

chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng sản xuất

công nghiệp miền Bắc từng bước được khôi

phục và phát triển . Nhiều cơ sở sản xuất công

nghiệp được phục hồi và xây dựng mới. Giá trị

tổng sản lượng công nghiệp năm 1975 tăng gấp

16,6 lần năm 1955, bình quân mỗi năm tăng

14,7% . Hầu hết các sản phẩm công nghiệp

đều tăng mạnh về cả giá trị tuyệt đối và cả tính

bình quân đầu người , năm 1975 so với

năm 1955 : điện gấp 13,8 lần , than 4,8 lần ,

xi-măng 25,2 lần, giấy 14,5 lần , vải 4,8 lần ,

đường 4,0 lần .

Năm 1975 , miền Bắc đã có 1.335 xí nghiệp

công nghiệp quốc doanh, tăng 323 xí nghiệp

so với năm 1960 ; một số ngành công nghiệp

nặng đã có năng lực sản xuất khá lớn : có 38 xí

nghiệp ngành điện ; 292 cơ sở công nghiệp cơ

khí với 60 nghìn công nhân ; 506 cơ sở công

nghiệp vật liệu xây dựng với 86.657 công nhân ;

74 cơ sở công nghiệp hóa chất với 23 nghìn

công nhân . Vị trí của công nghiệp tăng từ

32,7% năm 1960 lên 42,6% năm 1975 , thu

nhập quốc dân - từ 18,2% lên 28,7% trong tổng

sản phẩm xã hội .

Bên cạnh những tiến bộ đó, kinh tế miền

Bắc thời kỳ này cũng đã bộc lộ xu hướng không

bền vững .Trong sản xuất chủ yếu là tăng sản

lượng , chất lượng vẫn còn thấp , chi phí cao,

không có lãi , bao cấp nặng nề . Nguồn thu ngân

sách chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế quốc

doanh và tập thể, nhưng sản xuất kinh doanh
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của các khu vực này tăng chậm hoặc giảm sút .

Sản xuất trong nước không đủ tiêu dùng nên

phần vay nợ và viện trợ nước ngoài chiếm

tỷ trọng lớn: 59 % trong tổng thu ngân sách

và trên 54% tổng chi ngân sách thời kỳ

1970 - 1975.

Tuy nhiên , trong điều kiện kinh tế miền Bắc

vốn đã nhỏ bé lại bị chiến tranh phá hoại rất ác

liệt của Mỹ tiến hành suốt 11 năm (hòng đưa

miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá) , thì những yếu

kém và bất cập đó là khó tránh khỏi. Do đó ,

những kết quả đạt được như trên là thành tựu

quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của hậu

phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền

Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp

chống Mỹ , cứu nước, giải phóng miền Nam ,

thống nhất nước nhà.

3 – Kinh tế Việt Nam 10 năm sau khi nước

nhà thống nhất (1976–1985). Sau khi miền

Nam được giải phóng, đất nước ta hoàn toàn

thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã

hội, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ phát

triển mới theo các kế hoạch 5 năm với mục tiêu

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ

nghĩa xã hội , thực hiện chủ trương "ưu tiên phát

triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng

thời phát triển nông nghiệp và công nghiệp

nhẹ" . Trong kế hoạch 5 năm 1976 - 1980, Nhà

nước ta đã huy động tổng lực để khắc phục

nhanh hậu quả chiến tranh , đã tập trung 1/3

tổng số chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ

bản, chủ yếu là xây dựng các công trình thủy

lợi , giao thông , thủy điện , khai hoang, cải tạo

đồng ruộng . Trong nông nghiệp , sau 5 năm , cả

nước đã phục hóa được 500 nghìn héc-ta , khai

hoang 700 nghìn héc-ta, xây dựng mới hàng

trăm công trình thủy lợi lớn nhỏ . Diện tích

được tưới tiêu bằng các công trình thủy lợi năm

1980 tăng thêm 860 nghìn héc-ta . Nông nghiệp

được trang bị thêm 18 nghìn máy kéo, đưa diện

tích được cày bừa bằng cơ giới lên 25% . Diện

tích rừng trồng mới tăng 580 nghìn héc-ta .

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã

được mở rộng trên phạm vi cả nước với mô

hình phổ biến là hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp bậc cao , theo quy mô toàn xã. Chủ

trương cải tạo xã hội chủ nghĩa theo mô hình

tập thể hóa triệt để, điều chỉnh ruộng đất ởNam

Bộ theo lối cào bằng, thu mua lương thực theo

giá thấp , ngăn sông cấm chợ... đã tác độngxấu

đến sản xuất nôngnghiệp . Hậu quả là sảnxuất

nông nghiệp sa sút, nhất là ở Nam Bộ. Tính

chung cả nước, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề

ra đều không đạt, trong đó sản lượng lương

thực bằng 69%, đàn lợn bằng 61 % , cá biển

bằng 38%, trồng rừng bằng 48% kế hoạch .

Sang kế hoạch 5 năm 1981-1985 , Nhà nước

đã có bước điều chỉnh về cơ chế, chính sách

nông nghiệp, trong đó nổi bật nhất là Chỉ thị

100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cơ chế

khoán đến nhóm và người lao động . Cơ chế

quản lý mới đã "cởi trói " cho hộ xã viên , giải

phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, tạo

động lực mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng .

Sản lượng lương thực tăng từ 14,4 triệu tấn năm

1980 lên 16,8 triệu tấn năm 1982 và 18,2 triệu

tấn năm 1985. Lương thực bình quân nhân

khẩu năm 1985 đạt 304kg , tăng 13,8% so với

năm 1980. Tuy giá trị sản lượng nông nghiệp

tăng 5,1 %/năm , nhưng kết thúc kế hoạch 5 năm

1981-1985 sản lượng lương thực chỉ đạt 95,8%

kế hoạch , vì sản xuất vẫn còn mang nặng tính

độc canh lúa, tự cung tự cấp là chủ yếu .

Thực hiện đường lối ưu tiên phát triển công

nghiệp nặng, Nhà nước đã dành 35% vốn đầu

tư cho công nghiệp. Nhờ đó, trong kế hoạch

5 năm 1976-1980 , ngành công nghiệp đã có

thêm 714 xí nghiệp quốc doanh , trong đó

415 xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp

nặng . Công suất của nhiều ngành công nghiệp

tăng lên rõ rệt : trong đó thép tăng 40 %, than

tăng 12,6% , động cơ điện tăng gấp 3,87 lần ,

Apatit tăng 56,6% , xi -măng tăng 18,5% , đường

tăng 5,3 lần trong 5 năm .

Song , do đầu tư dàn trải và không đồng bộ

nên nhiều công trình đã xây dựng xong mà
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không đưa vào sản xuất được , hệ số sử dụng

công suất chỉ bằng 50% thiết kế . Đến năm

1980, nhiều sản phẩm công nghiệp bình quân

đầu người thấp hơn mức năm 1976, như : vải chỉ

bằng 66,6%, giấy 60,0%, xi-măng 78,1 % .

Từ bài học không thành công đó nên những

mục tiêu đặt ra cho ngành công nghiệp trong kế

hoạch 5 năm 1981 - 1985 đã thực tế hơn . Nhà

nước vẫn dành cho ngành này 38,4% vốn đầu

tư cơ bản để xây dựng mới một số công trình

trọng điểm, như : các nhà máy xi-măng Bỉm

Sơn , Hoàng Thạch , giấy Bãi Bằng, thủy điện

Hòa Bình, Trị An... Sản xuất một số ngành và

sản phẩm công nghiệp cả nước đạt mức khá

cao. Năm 1985 sản lượng điện cả nước đạt

456,5 nghìn kW, xây mới 2.188km đường

dây tải điện, sản xuất 2.545 nghìn tấn than ,

275 nghìn tấn phân bón hóa học , hơn 2 triệu tấn

xi -măng, 58,4 nghìn tấn giấy...

Tuy nhiên, do cơ chế kế hoạch hóa tập trung

quan liêu, bao cấp nên hiệu quả đầu tư cho

công nghiệp thời kỳ này vẫn thấp . Đầu tư nhiều

nhưng tăng trưởng sản xuất vẫn chậm và không

ổn định. Năm 1985 so với 1976 giá trị sản

lượng toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 58%,

bình quân mỗi năm tăng 5,2% , trong đó năm

1981 tăng 1 % . Nhiều chỉ tiêu bình quân đầu

người năm 1985 vẫn thấp hơn năm 1976:

than chỉ bằng 81 % ; gạch 65,3% ; giấy bìa

86,7% ; cá biển 85,4%.

Tình trạng làm không đủ ăn, thu chi ngân

sách phải dựavào vay và viện trợ nước ngoài

chưa được khắc phục. Tính đến năm 1985, nợ

nước ngoài lên tới 8,5 tỉ rúp và 1,9 tỉ USD. Bội

chi ngân sách năm 1980 là 18,1 % và năm 1985

là 36,6 %, phải bù đắp bằng phát hành giấy bạc .

Và hậu quả tất yếu là tình trạng siêu lạm phát

vào năm 1986 với tốc độ tăng giá 774,7% .

Khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm đã bộc

lộ rõ nét trên phạm vi cả nước.

4 – Trong gần 20 năm (1986 – 2005) thực

hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do

Đảng ta khởi xướng. Để đưa đất nước thoát ra

cuộc khủng hoảng đã kéo dài hàng chục năm,

Đại hội VI của Đảng, tháng 12-1986, chủ

trương đổi mới toàn diện đất nước , mở ra thời

kỳ mới trong phát triển kinh tế Việt Nam .

Gần 20 năm qua nền kinh tế Việt Nam có

tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, chuyển dịch

cơ cấu kinh tế đã theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa. Trong kế hoạch 5 năm 1986 -

1990 , tổng sản phẩm xã hội bình quân mỗi năm

tăng 4,8% ; thunhập quốc dân tăng 3,9% . Sản

lượng lương thực năm 1990 đã đạt 21,5 triệu

tấn , tăng 18,2 % so với năm 1985. Một số

ngành công nghiệp then chốt của nền kinh tế

tăng trưởng khá . Năm 1990 so với 1985 ,

sản lượng điện bình quân mỗi năm tăng 11,1 % ;

xi-măng tăng 11 % ; thép cán tăng 8% . Đáng

chú ý là sản lượng dầu thô khai thác tăng từ

40 nghìn tấn năm 1986 lên 2,7 triệu tấn năm

1990. Hoạt động thương mại, dịch vụ được

khôi phục và tăng trưởng khá. Cơ cấu nền kinh

tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến bộ.

Những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam

thực sự bắt đầu từ thập niên 90 đầu thế kỷ XX .

Trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, nền kinh tế

tăng trưởng với tốc độ 8,2 %/năm . Tiếp đó là kế

hoạch 5 năm 1996 - 2000 , tăng 7 % dù có nhiều

khó khăn do khủng hoảng tiền tệ các nước

châu Á. Với tốc độ tăng trưởng đó, đất nước

đã thoát ra khỏi khủng hoảng và bước vào

thời kỳ tăng trưởng ổn định . Những năm đầu

thế kỷ XXI, đất nước đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế , có nhiều khó khăn và thách thức , song

kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và tăng

trưởng cao . Tốc độ tăng GDP năm 2001 là

6,79% ; 2002 là 6,89% ; 2003 là 7,08%, năm

2004 là 7,69% và 6 tháng đầu năm 2005 tăng

7,7% (ước cả năm sẽ đạt 8,5% ) . Các ngành sản

xuất và dịch vụ đều tăng trưởng khá. Giá trị

sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao: bình

quân thời kỳ 1991 - 2000 tăng 13,5% , thời kỳ

2001 - 2003 tăng 15% , năm 2004 tăng 16% và

6 tháng đầu năm 2005 tăng 15,6%. Sản xuất

nông nghiệp chuyển dần theo hướng đa dạng

hóa cây trồng, vật nuôi gắn với xuất khẩu .
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Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất không cao,

nhưng vẫn duy trì mức trên 5%/năm liên tục

trong nhiều năm, dù cho có khó khăn do hạn

hán và dịch cúm gia cầm . Hoạt động dịch vụ,

nhất là xuất nhập khẩu , du lịch phát triển và

tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch

xuất khẩu : năm 2001 là 3,7% ; năm 2002 là

11,2% ; năm 2003 là 24,6% ; năm 2004 là

28,7% và 6 tháng đầu năm 2005 là 17,4% . Do

đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng

dần tỷ trọng công nghiệp, ổn định tỷ trọng khu

vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp

trong GDP, nhưng giá trị tuyệt đối của từng

ngành đều tăng năm sau cao hơn năm trước .

Dự báo năm 2005 cơ cấu ngành kinh tế sẽ

là: nông nghiệp 21,60% ; công nghiệp và xây

dựng 40,01 % và dịch vụ chiếm 38,39% GDP.

Như vậy , về cơ bản các mục tiêu về tăng trưởng

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đề ra cho năm

2005 sẽ có khả năng hoàn thành . Nguyên nhân

cơ bản là đường lối đổi mới của Đảng được cụ

thể hóa bằng cơ chế , chính sách và luật pháp

của Nhà nước đã vào cuộc sống . Đó là động lực

rát quan trọng thúc đẩy quá trình phát huy nội

lực và tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đẩy

nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện đường lối phát triển kinh tế nhiều

thành phần của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế

quốc dân đã phát triển theo hướng đa thành

phần và đa dạng hóa sở hữu . Bên cạnh kinh tế

nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, các

thành phần kinh tế dân doanhcũng đang phát

huy những lợi thế của mình để vươn lên " làm

giàu cho mình và cho đất nước" . Dự báo năm

2005 , cơ cấu thành phần kinh tế trong GDP

sẽ là : kinh tế nhà nước 38,5% ; kinh tế dân

doanh 47,0% và kinh tế có vốn đầu tư nước

ngoài là 15,5% .

Sự hình thành và phát triển của các vùng

kinh tế trọng điểm ở cả 3 miền , với phạm vi và

ngành nghề ngày càng mở rộng , đa dạng, thu

hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước ... đã

trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế cả nước

theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác , liên kết

kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế .

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã trở

thành vùng kinh tế động lực của cả nước.

Tỷ trọng GDP , kim ngạch xuất khẩu của vùng

trong tổng GDP và tổng kim ngạch xuất khẩu

của cả nước đã tăng nhanh, từ 25% trước năm

1999 tăng lên trên 50% năm 2003 ; tỷ trọng kim

ngạch xuất khẩu từ 30% lên gần 60% trong thời

gian tương ứng .

Các vùng chuyên canh , các khu công nghiệp

tập trung phát triển mạnh và hoạt động ngày

càng cóhiệu quả cả về kinh tế và xã hội . Sau

15 năm ( 1991 - 2005) thực hiện chủ trương

phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất , cả

nước có 125 khu công nghiệp, khu chế xuất;

thu hút 2.319 dự án đầu tư của 40 nước và vùng

lãnh thổ và hàng nghìn dự án đầu tư trong nước .

Có 69 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng tại

các khu công nghiệp, khu chế xuất với số vốn

hơn 500 triệu USDvà 4.500 tỉ đồng . Các khu

công nghiệp, khu chế xuất đã giải quyết việc

làm cho 400 nghìn lao động , trong đó các khu

công nghiệp ở Đồng Nai , Bình Dương và thành

phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 300 nghìn lao

động . Những năm đầu thế kỷ XXI , các khu

công nghiệp , khu chế xuất phát triển mạnh tại

các vùng nông thôn thuộc các tỉnh nông nghiệp

như Long An, Tây Ninh , Quảng Nam, Vĩnh

Phúc , Hưng Yên , Hải Dương, Thái Bình, Nam

Định , Cần Thơ ... góp phần đưa công nghiệp về

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn và tác động tích cực, trực tiếp đến

nông thôn . Ở các vùng nông thôn , vùng miền

núi , vùng sâu , vùng xa... ngày càng đổi mới

theo hướng văn minh và tiến bộ. Cơ cấu lao

động và nghề nghiệp ở nông thôn đã chuyển

dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm

tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công

nghiệpvà dịch vụ .

Do kinh tế tăng trưởng khá nên tài chính ổn

định , thu chi ngân sách từng bước được cân đối .

(Xem tiếp trang 35 )
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T

TRONG lịch sử hơn 75 năm của Đảng,

thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành độc lập

dân tộc, giành chính quyền có một ý

nghĩa đặc biệt quan trọng . Chính trong thời kỳ

lịch sử này , Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh

đạo thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ;

đồng thời chủ động , sáng tạo xây dựng chính

đảng của giai cấp công nhân Việt Nam thành

một đảng Mác - Lê-nin chân chính từng bước

ngang tầm nhiệm vụ .

huy động hàng triệu quần chúng công, nông ,

trí thức, thợ thủ công, những người buôn bán

nhỏ và cả tư sản giàu có đấu tranh dưới mọi

hình thức vì quyền dân sinh, dân chủ, và quyền

tự do ngôn luận báo chí . Đây là cuộc tổng diễn

tập lớn lần thứ hai của cách mạng Việt Nam do

Đảng lãnh đạo.

Nắm vững lý luận khởi nghĩa vũ trang của

chủ nghĩa Mác và nguyên lý "Biến chiến tranh

đế quốc thành nội chiến cách mạng" của chủ

nghĩa Lê-nin , trong chiến tranh thế giới thứ hai ,

Đảng đã lãnh đạo chuẩn bị và tiến hành thành

Phát huy kinh nghiệm

xây dựng Đảng

TRONG CÁCH HẠNG THÁNG TÁM

Nhìn lại chặng đường 15 năm trước Cách

mạng Tháng Tám năm 1945 , Đảng Cộng sản

ViệtNam đã đóng vai trò quyết định duy nhất

lãnh đạo cách mạng Việt

Nam. Đảng đã lãnh đạo

Cao trào cách mạng 1930 -

1931 rộng lớn , mà đỉnh cao

là Xô-viết Nghệ - Tĩnh , huy

động hàng chục vạn công

nhân, nông dân và các tầng

lớp nhân dân yêu nước

đánh sập uy thế chính trị

của chủ nghĩa thực dân

Pháp ở Đông Dương và vua

quan phong kiến Nam

triều . Cao trào cách mạng

đó đã "có ảnh hưởng to lớn

trong lịch sử giải phóng ở

Đông Dương" (1) . Những năm 1932 - 1935 ,

Đảng lãnh đạo thành công chống khủng bố

trắng, trả thù tàn bạo của thực dân Pháp và

phong kiến tay sai . Dù bị tổn thất hy sinh ,

tổ chức đảng và phong trào cách mạng trong

nước vẫn được duy trì, khôi phục và phát triển .

Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức

(27-3-1935 ) bầu ra Ban Chấp hành Trung ương

chính thức . Những điều kiện cần thiết đã hội đủ

để tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến lên một

bước mới.

Nhạy bén với thời cuộc chống nguy cơ chiến

tranh phát-xít trên thế giới, nắm cơ hội hiếm có

về khả năng thực hiện quyền dân chủ tư sản tối

thiểu ở thuộc địa , Đảng ta đã lãnh đạo Cao trào

Mặt trận dân chủ Đông Dương ( 1936 - 1939 ) ,

NGUYỄN THANH TÂM

công Cao trào giải phóng dân tộc ( 1939 - 1945 ).

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, Mặt trận

Việt Minh thu hút lực lượng toàn dân tộc, tiến

hành và kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh

vũ trang , khởi nghĩa địa phương và khởi nghĩa

từng phần khắp Bắc , Trung, Nam , tiến lên chớp

đúng thời cơ ngàn năm có một, làm nên cuộc

Cách mạng Tháng Tám vĩ đại . Với thắng lợi

này , dân tộc ta được độc lập , Tổ quốc ta được tự

do , nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời,

nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước . Đảng

Cộng sản Việt Nam "mới 15 tuổi đã lãnh đạo

* TS , Tạp chí Lịch sử Đảng

( 1 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1999, t 3 , tr 378
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cách mạng thành công , đã nắm chính quyền

toàn quốc" ( 2) và trở thành "Đảng đầu tiên ở

Đông - Nam Á giành được chính quyền" (3 ). Một

kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và-

chủ nghĩa xã hội đã mở ra cho dân tộc Việt

Nam.

Kinh nghiệm lớn bao trùm toàn bộ quá trình

lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền được

Đảng ta đúc kết là bám dân, kiên trì xây dựng

lực lượng cách mạng toàn dân ; kết hợp lực

lượng chính trị và lực lượng vũ trang ; xây dựng

và bố trí lực lượng đều khắp địa bàn đất nước;

gắn xây dựng lực lượng với tiến hành đấu tranh ,

qua mọi hình thức phong trào để củng cố và

phát triển lực lượng cách mạng.

Kinh nghiệm lớn thứ hai là nghệ thuật khởi

nghĩa giành chính quyền , vừa quán triệt và

phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , vừa sáng tạo những quy luật riêng phù

hợp với những đặc điểm của Việt Nam . Gắn

chặt với lãnh đạo chính trị , một hoạt động chủ

yếu, nổi bật của Đảng trong thời kỳ này là xây

dựng , phát triển Đảng vững mạnh về chính trị ,

tư tưởng và tổ chức đáp ứng nhiệm vụ cách

mạng. Quá trình này bao gồm cả thời kỳ trước

và trong thành lập Đảng với vai trò quyết định

của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc . Đảng ta đã xác

định tôn chỉ , mục đích , đường lối chiến lược,

sách lược, chương trình , điều lệ dù còn vắn tắt,

chưa đầy đủ , nhưng rất đúng đắn . Đó là cơ sở để

xây dựng Đảng về chính trị .

Để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng,

Đảng tiến hành xây dựng Đảng về chính trị , tư

tưởng và tổ chức theo nguyên tắc của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin . Trong điều kiện hoạt động bí

mật, bị địch khủng bố, truy lùng , bắt bớ , giam

cầm , chém giết , các công tác đó càng được coi

trọng , trong đó xây dựng Đảng về chính trị là

cốt tử , là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu . Đảng

làm tốt việc xây dựng , phát triển , hoàn thiện

cương lĩnh , đường lối chính trị và việc tổ chức

thực hiện đường lối đó nhằm tập hợp , cổ vũ ,

động viên nhân dân . Đường lối chính trị đó đáp

ứng đúng yêu cầu của cách mạng dân tộc dân

chủ là độc lập dân tộc và người cày có ruộng

nên được nhân dân ủng hộ và hăng hái đi theo .

Đảng tiếp tục phát triển , cụ thể hóa đường lối

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong

những điều kiện lịch sử cụ thể theo tinh thần

triệt để cách mạng, độc lập tự chủ và sáng tạo .

Những vấn đề thuộc về chiến lược, sách lược

như xác định đúng mối quan hệ giữa hai nhiệm

vụ chống đế quốc và chống phong kiến , vấn đề

dân tộc và vấn đề giai cấp,đấu tranh dân tộc và

đấu tranh giai cấp ; vấn đề lực lượng cách mạng

và xây dựng các hình thức mặt trận dân tộc

thống nhất, vấn đề các hình thức đấu tranh ...

luôn được Đảng giải quyết theo hướng từng

bước , không ngừng hoàn chỉnh và đạt đến đỉnh

cao trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 .

Từ việc nhận thức và vận dụng đúng bản

chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin ; phân tích khách quan tính chất ,

mâu thuẫn cơ bản , mâu thuẫn chủ yếu của xã

hội Việt Nam thuộc địa , nửa phong kiến - mâu

thuẫn giữa đế quốc thực dân Pháp với toàn thể

dân tộc ta, giữa địa chủ phong kiến với nông

dân , Đảng luôn tổng kết , đúc rút lý luận và kinh

nghiệm thực tiễn phong trào cách mạng, khám

phá ra những quy luật của cách mạng dân tộc

dân chủ, trước hết là các quy luật đấu tranh

giành độc lập dân tộc , giành chính quyền ; quy

luật xây dựng Đảng . Để hoàn thành sự nghiệp

đấu tranh giành chính quyền , Đảng ta rất chú

trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về tư

tưởng và tổ chức. Mục tiêu của công tác tư

tưởng trong thời kỳ này là làm cho tất cả mọi

cán bộ, đảng viên, nhân dân giác ngộ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin ; quán triệt và thực hiện đường lối,

chủ trương của Đảng về cách mạng dân tộc dân

chủ , chính sách của Hội Phản đế Đồng minh ,

của Mặt trận dân chủ ; đường lối gương cao

ngọn cờ độc lập dân tộc của Đảng, tuyên ngôn ,

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 6 , tr 159

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 553
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chương trình , điều lệ với 10 chính sách về

chính trị, kinh tế , xã hội , đối ngoại của Việt

Minh . Đảng thực hiện một loạt các biện pháp

như mở lớp huấn luyện ngắn ngày, tiếp tục ra

báo chí của Đảng, của Mặt trận ở trung ương,

các xứ và địa phương , trong nước và ngoài nước

để huấn luyện chính trị, tuyên truyền , giáo dục

trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối ,

chủ trương của Đảng. Báo chí của Đảng, của

Mặt trận Dân chủ, Mặt trận Việt Minh là

công cụ đấu tranh sắc bén về chính trị và tư

tưởng, nhất là các báo, tạp chí : Tranh đấu, Tạp

chí Cộng sản ( 1941 , 1943 ) , báo L'Avantgarde

(Tiền Phong) , Le Peuple (Dân chúng) , Phổ

thông , Dân chúng (những năm 1937 - 1939) ;

Cứu quốc, Cờ Giải phóng (những năm 1942 -

1945 ) ... tuy hoạt động hết sức khó khăn nhưng

đã đóng vai trò rất quan trọng trong công tác

chính trị , tư tưởng của Đảng . Báo chí của Đảng

trong thời kỳ này vừa làm nhiệm vụ tuyên

truyền đường lối , chủ trương chính sách của

Đảng, của Mặt trận dân tộc thống nhất , động

viên , tập hợp đoàn kết cán bộ, đảng viên và

quần chúng nhân dân , hướng dẫn cán bộ, đảng

viên và nhân dân đấu tranh thực hiện nhiệm vụ

giành độc lập dân tộc, giành chính quyền;

vừa tố cáo âm mưu , thủ đoạn và tội ác của

đế quốc , phong kiến , phát xít Nhật - Pháp , lột

mặt nạ phản cách mạng của bọn cải lương, bọn

tờ-rốt-kít , bọn thân Pháp , thân Nhật và đả kích

mạnh mẽ bọn bù nhìn tay sai .

Mặt khác , Đảng đã tiến hành đấu tranh tư

tưởng trong nội bộ tổ chức để giữ gìn , củng cố,

tăng cường sự đoàn kết , nhất trí trong Đảng

trên nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin,

kiên quyết đấu tranh chống "tả khuynh" và "hữu

khuynh" . Nhờ đó, Đảng ta đã xây dựng được

khối đoàn kết, nhất trí trong Đảng - hạt nhân

của khối đại đoàn kết , nhất trí toàn dân tộc

trong Mặt trận , làm nên mọi thắng lợi của cách

mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minhnói:" Bắt đầu xây

dựng từ mấy nhóm ít người, được rèn luyện

trong những cuộc đấu tranh ác liệt , năm 1945

Đảng vẻn vẹn chỉ có độ 5.000 đảng viên ( một

số còn bị giam trong các nhà tù đế quốc ). Thế

mà Đảng đã đoàn kết và lãnh đạo được nhân

dân cả nước , đưa cuộc khởi nghĩa đến thành

công"(4 )

Nhận thức rõ sự thống nhất về chính trị và tư

tưởng quyết định sự thống nhất về tổ chức và

ngược lại sự thống nhất về tổ chức bảo đảm

vững chắc hơn cho sự thống nhất về chính trị và

tư tưởng, Đảng hết sức chú trọng công tác xây

dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Trong điều

kiện hoạt động bí mật, tổ chức đảng ở thành phố

và nông thôn, trong công nhân và nông dân

được tổ chức, củng cố, kiểm tra theo hướng gọn

nhẹ, số lượng ít, chất lượng cao, vững vàng

trong mọi tình huống . Tổ chức cơ sở đảng bám

rễ sâu trong hàng triệu quần chúng công nông,

lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, được nhân dân

che chở. Đảng đào tạo , bồi dưỡng cán bộ từ

nhiều nguồn và bằng nhiều phương pháp: đào

luyện qua các lớp huấn luyện chính trị , quân sự

tập trung tại các trường quân chính và bồi

dưỡng thực tiễn phong trào cách mạng tại cơ sở

phù hợp với phong trào cách mạng, lúc bí mật,

lúc công khai , nửa công khai . Nhờ có chủ

trương và những biện pháp đúng, tích cực về

xây dựng đội ngũ cán bộ nên trong thời kỳ Cách

mạng Tháng Tám , cán bộ, đảng viên của Đảng

tuy không đông nhưng thực sự là những chiến

sỹ cách mạng trung thành , hăng hái hoạt động,

lãnh đạo và đi đầu các phong trào đấu tranh

trong mọi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất và

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành

chính quyền đã đi qua 60 năm lịch sử kể từ

Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những kinh

nghiệm xây dựng Đảng thời kỳ này là vô cùng

phong phú , sáng tạo và quý báu . Nó được đúc

kết từ trong cuộc đấu tranh oanh liệt của Đảng,

của dân tộc và đã trở thành tài sản văn hóa tinh

thần vô giá của Đảng, của nhân dân và cách

mạng nước ta.

Những bài học kinh nghiệm xây dựng

Đảng trong thời kỳ đó đã được Đảng tổng kết ,

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 10

34
Số 18 (tháng 9 năm 2005 )



Nghiên cứu Tạp chí Cộng sảnTrao đổi

vận dụng và phát triển trong thời kỳ Đảng lãnh

đạo kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1946 -

1954) , kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giải

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ

quốc (1954 - 1975 ) , đưa cả nước cùng bước vào

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Những bài học kinh nghiệm đó đối với thời

kỳ đổi mới toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay vân

còn nguyên giá trị . Đảng ta đã có nhiều nghị

quyết,chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng

Đảng. Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng,

công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 6 ( lần 2) , khóa VIII đã đạt

được một số kết quả tích cực . Các cấp ủy , tổ

chức đảng kiểm điểm, soát xét, bổ sung chương

trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung

ương 6 ( lần 2 ) , xây dựng kế hoạch , giải pháp cụ

thể khắc phục tồn tại, yếu kém . Uốn nắn những |

nhận thức chính trị lệch lạc , sai trái ; những biểu

hiện hạ thấp, phai nhạt lý tưởng cách mạng ở

một bộ phận cán bộ, đảng viên . Xử lý nghiêm

những vụ việc nổi cộm , bức xúc , những vấn đề

mà dư luận quan tâm , những cơ sở đảng yếu |

kém , tình hình phức tạp, có nhiều đơn thư tố |

cáo, khiếu kiện của nhân dân , nội bộ mất đoàn

kết , không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân

chủ . Bước đầu thực hiện và dần dần đi vào nền

nếp việc kê khai nhà , đất, tài sản , nguồn tiền

cho con em đi học nước ngoài, xây dựng cơ chế

kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm ,trước hết

đối với cán bộ chủ chốt từ cấp huyện và tương

đương trở lên .

Hiện nay, sự nghiệp cách mạng của Đảng và

nhân dân ta diễn ra trong điều kiện thuận lợi và

thách thức đan xen , những kinh nghiệm xây

dựng Đảng về chính trị , tư tưởng , tổ chức của

Đảng thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành chính

quyền, tuy về thời gian , hình thức đã khác nhau,

nhưng về bản chất vẫn không thay đổi và càng

có ý nghĩa bức thiết . Do đó tiếp tục nghiên cứu ,

tổng kết những giá trị kinh nghiệm xây dựng

Đảng các thời kỳ trước đây để vận dụng vào

xây dựng Đảng ta vững mạnh hiện nay vẫn

được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

|

|

|

|

-

|

|

|

KINH TẾ VIỆT NAM...

( Tiếp theo trang 31 )

Bội chi ngân sách hằng năm đều đạt mức Quốc

hội cho phép và chủ yếu được bù đắp bằng vốn

giảm dần. Thu nhập và đời sống các tầng lớp

vay trong nước; tỷ lệ nợ nước ngoài trong GDP

dân cư được cải thiện đáng kể. Theo số liệu

điều tra của Tổng cục Thống kê về mức sống

dân cư, thu nhập bình quân năm 2003 - 2004 là

484 nghìn đồng/người/tháng , tăng 36% so với

năm 2001 - 2002. Tốc độ tăng thu nhập bình

quân 1 năm thời kỳ 2003 - 2004 là 16,6%, cao

hơn mức 6% thời kỳ 1999 - 2001 và mức 8,8%

thời kỳ 1996 - 1999. Bộ mặt đất nước đổi mới

theo hướng văn minh , hiện đại , chính trị - xã

hội ổn định , quốc phòng - an ninh được giữ

vững, kết cấu hạ tầng thành thị , nông thôn đang

được xây dựng mới và nâng cấp; uy tín Việt

Nam trên thế giới ngày càng tăng .

Bên cạnh những thành tựu to lớn đó , nhìn

lại sau gần 20 năm kinh tế Việt Nam vẫn còn

nhiều bất cập. Tốc độ tăng trưởng và chuyển

dịch cơ cấu kinh tế quốc dân còn chậm so với

yêu cầu chống tụt hậu xa hơn về kinh tế ; có

hiện tượng không đều giữa các ngành, vùng và

địa phương . Dịch vụ tăng trưởng còn thấp ,

không ổn địnhdù tiềm năng còn rất lớn . Chất

lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và chuyển

dịch cơ cấu kinh tế của các ngành chưa bền

vững. Chi phí sản xuất còn cao, nhất là trong

công nghiệp, chất lượng sản phẩm hàng hóa và

dịch vụ còn kém sức cạnh tranh trên thị trường

trong nước và quốc tế . Tính tự phát , manh mún

của sản xuất nhỏ không theo quy hoạch và kế

hoạch còn xẩy ra khá phổ biến .

Tuy vậy , đánh giá một cách tổng quát ,

những thành tựu đạt được của kinh tế Việt Nam

trong gần 20 năm đổi mới là to lớn , có ý nghĩa

lịch sử. Đó cũng là kết tinh của 60 năm xây

dựng và phát triển kinh tế Việt Nam dưới sự

lãnh đạo của Đảng.D
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H

* IỆN nay Đảng và Nhà

nước ta đang thực hiện

chủ trương cổ phần hóa

các doanh nghiệp nhà nước ,

trong đó có các Ngân hàng

Thương mại Nhà nước. Vậy cổ

Đổi mới phương thức

quản lý hệ thống

phần hóa các Ngânhàng Thương các ngân hàngcác ngân hàng thương mại

mại như trên , có những thuận lợi

và khó khăn gì trong hoạt động

của các ngân hàng này? Chúng

tôi muốn góp phần làm sáng tỏ

những vấn đề được nêu, nhằm

làm cho chủ trương này nhanh

chóng đi vào cuộc sống, tạo được sự ủng hộ

đông đảo của quần chúng và mang lại hiệu quả

thiết thực đối với nền kinh tế , thúc đẩy quá trình

hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn

hiện nay .

Cổ phần hóa thực chất là đa dạng hóa sở

hữu, hay xã hội hóa nguồn vốn chủ sở hữu của

các doanh nghiệp . Một doanh nghiệp cổ phần

hóa là một doanh nghiệp do nhiều thành viên

góp vốn, đồng sở hữu . Trách nhiệm của mỗi

thành viên ngang bằng và giới hạn trong số

lượng vốn mà các thành viên đã bỏ ra để mua

cổ phiếu của doanh nghiệp đó . Thành viên nào

góp vốn nhiều thì có trách nhiệm , quyền lợi

nhiều và ngược lại , thành viên nào góp vốn ít

thì có trách nhiệm và quyền lợi ít , trách nhiệm

và quyền lợi đó tương ứng với số cổ phiếu mà

thành viên đó đã mua.

Mỗi thành viên được tham gia bỏ phiếu ,

biểu quyết những vấn đề quan trọng của doanh

nghiệp, được hưởng lợi nhuận do doanh nghiệp

mang lại , tương đương tỷ số cổ phần mà thành

viên đó nắm giữ.

Một doanh nghiệp có nhiều người sở hữu

như vậy , trong quá trình hoạt động và điều hành

sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì ? Trước

hết, doanh nghiệp cổ phần được quản trị bởi

một Hội đồng quản trị , mà các thành viên của

Hội đồng quản trị do đại hội cổ đông bầu ra . Do

NGÔ HƯỚNG

tính chất này, nên các cổ đông lớn (những

người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất) sẽ là những

người quyết định lựa chọn người được tham gia

vào Hội đồng quản trị .

Đây là một ưu điểm của doanh nghiệp cổ

phần , vì những cổ đông lớn luôn quan tâm đến

trách nhiệm và lợi ích mà họ được hưởng, cho

nên họ phải luôn tìm kiếm người có khả năng

để bầu vào Hội đồng quản trị. Bên cạnh Hội

đồng quản trị còn có Ban kiểm soátcũng do đại

hội cổ đông bầu ra , thay mặt cho cổ đông kiểm

soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bảo

đảm doanh nghiệp phải thực hiện các nghị

quyết của đại hội cổ đông .

Công việc hoạt động điều hành của doanh

nghiệp là do một Ban tổng giám đốc điều hành

thực hiện . Ban tổng giám đốc điều hành do Hội

đồng quản trị thuê bất kỳ người nào có năng lực

điều hành, kể cả người nước ngoài . Cơ chế này

cho phép Hội đồng quản trị có thể chọn những

nhà điều hành tốt nhất mà không bị sự ràng

buộc nào . Hội đồng quản trị có thể thay thế Ban

tổng giám đốc điều hành khi Ban tổng giám

đốc điều hành không có hiệu quả .

Điều này cho phép các ngân hàng được cổ

phần hóa có thể lựa chọn người điều hành ngân

* PGS , TS , Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng

thành phố Hồ Chí Minh
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hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chúng

tôi cho rằng , các ngân hàng được cổ phần hóa

phải đạt được yêu cầu này , thì nó mới có thể

nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ,

nâng cao trách nhiệm nhữngnhà quản lý . Muốn

vậy, những nhà quản lý, điều hành trong Ban

tổng giám đốc phải thoát ly khỏi cơ chế công

chức nhà nước , kể cả trong các doanh nghiệp cổ

phần nhà nước nắm cổphần chi phối . Nghĩa là

người tham gia Ban tổng giám đốc điều hành

không nhất thiết phải là công chức nhà nước ,

Hội đồng quản trị phải được toàn quyền quyết

định ai là người tham gia vào Ban tổng giám

đốc điều hành.

Nếu như trong một doanh nghiệp nhà nước

toàn thể cán bộ , công nhân viên của doanh

nghiệp đều có quyền và nghĩa vụ tham gia ý

kiến đối với việc ai sẽ là thủ trưởng của doanh

nghiệp. Trong doanh nghiệpcổ phần thì chỉ ai

là người có mua cổ phiếu mới có quyền bầu ra

các thành viên Hội đồng quản trị và chỉ có Hội

đồng quản trị mới có quyền thuê người tham gia

điều hành .

Vì vậy , khi được cổ phần hóa, cán bộ , công

nhân viên của các ngân hàng cổ phần hóa

không có cổ phiếu sẽ mất đi một số quyền và lợi

ích nhất định . Nếu là doanh nghiệp nhà nước,

khi làm ăn tốt, cán bộ, nhân viên được thưởng ,

nhưng nếu bị lỗ thì không ai chịu trách nhiệm

gì. Trong doanh nghiệp cổ phần , nếu làm ăn có

lãi cổ đông sẽhưởng lợi nhuận cao , ngược lại

làm ăn thua lỗ họ sẽ bị mất vốn đã góp cho

doanh nghiệp . Đây sẽ là điểm khác biệt quan

trọng trong cơ chế quản lý của doanh nghiệp cổ

phần và doanh nghiệp nhà nước.

Chế độ tiền lương , thưởng , phạt do Hội đồng

quản trị quyết định, không qua cơ chế góp ý,

bình bầu như trong các doanh nghiệp nhà nước.

Nói khác đi , cơ chế tài chính doanh nghiệp cổ

phần là cơ chế tự chủ kinh doanh , tự chịu trách

nhiệm bằng chính số vốn mà các thành viên

công ty đã góp để thành lập doanh nghiệp .

Tuy nhiên, điều quan trọng khác của doanh

nghiệp cổ phần là việc huy động vốn cho hoạt

động kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp nhà

nước muốn tăng vốn chủ sở hữu thì phải được

nhà nước cấp thêm vốn bằng ngân sách , còn đối

với doanh nghiệp cổ phần để tăng vốn Hội đồng

quản trị sẽ quyết định tăng bao nhiêu và sẽ phát

hành thêm một lượng giá trị cổ phiếu tương

đương để bán cho các cổ đông hiện có, hoặc

bán cho các cổ đông mới . Điều đó cho ta thấy

tính chủ động cao trong hoạt động huy động

vốn vàmang tính tự chủ tài chính của doanh

nghiệp cổ phần .

Bên cạnh đó, các ngân hàng cổ phần có thể

huyđộngvốntheo thể thức phát hành trái phiếu

nhằm tạo ra hàng hóa cho thị trường tài chính .

Những cổ phiếu và trái phiếu do ngân hàng cổ

phần phát hành có thể đem giao dịch tự do trên

thị trường tài chính. Nghĩa là những người sở

hữu các cổ phiếu, trái phiếu do ngân hàng cổ

phần phát hành nếu không muốn nắm giữ nữa

có thể bán lại cho người khác theo giá cả thị

trường .

Trong quá trình hoạt động của Ngân hàng cổ

ảnh hưởng đến sự thành bại của ngân hàng , nhất

phần, Hội đồng quản trị giữ vai trò quyết định ,

là việc quyết định chiến lược kinh doanh của

ngân hàng và quyết định nhân sự lãnh đạo điều

hành cao cấp của ngân hàng, cũng như việc

thiết kế bộ máy và định ra các chính sách nhằm

làm cơ sở cho việc điều hành hoạt động thường

ngày của ngân hàng .

Hoạt động của Hội đồng quản trị còn gắn

liền với việc quyết định mạng lưới , phát triển

quy mô, phát triển mạng lưới, chiến lược nhân

lực và xây dựng cơ sở vật chất công nghệ của

ngân hàng .

Như vậy, việc chọn lựa ai là thành viên Hội

đồng quản trị sẽ là vô cùng quan trọng , đặc biệt

là trong các doanh nghiệp cổ phần nhà nước

nắm cổ phần chi phối , nghĩa là Nhà nước là

người quyết định thành viên Hội đồng quản trị .

Chúng tôi cho rằng , đối với Ngân hàng cổ

phần mà Nhà nước là thành viên nắm giữ cổ

phần chi phối, cần phải chọn lựa , cân nhắc để
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có những thành viên Hội đồng quản trị là những

chuyên gia am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kinh

doanh ngân hàng, có khả năng đóng góp những

kinh nghiệm cho việc xây dựng chiến lược kinh

doanh của ngân hàng và nâng cao trình độ quản

trị của ngân hàng phù hợp với yêu cầu mới của

hoạt động ngân hàng hiện đại .

Hoạt động kinh doanh ngân hàng là một loại

hình hoạt động kinh doanh có vị trí chiến lược

trong nền kinh tế thị trường, tính hiệu quả của

hoạt động kinh doanh ngân hàng có một ảnh

hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế . Do đó,

việc chuyển đổi quyền sở hữu của các ngân

hàng, từ Ngân hàng Thương mại Nhà nước sang

Ngân hàng Thương mại cổ phần phải nhằm

nâng cao trình độ quản lý , qua đó nâng cao hiệu

quả kinh doanh, bảo đảm sự phát triển lành

mạnh , bền vững của hệ thống ngân hàng, là tự

tưởng chiến lược , chủ đạo trong quá trình đổi

mới hệ thống ngân hàng hiện nay .

Tuy nhiên , việc cổ phần hóa các Ngân hàng

Thương mại nhà nước về mặt hình thức không

phải là giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu quả và

sức mạnh của hệ thống ngân hàng , mà chỉcó và

tất yếu cùngvới sự chuyển đổi hình thức sở hữu

phải là sự đổi mới phương thức quản lý thì mới

có thể thực sự mang lại sức mạnh mới cho hệ

thống ngân hàng . Đổi mới cơ chế quản lý các

doanh nghiệp nói chung, đổi mới cơ chế hoạt

động của các ngân hàng nói riêng , trong nền

kinh tế thị trường muốn mang lại hiệu quả và

bền vững , nhất thiết phải có sự đổi mới đồng bộ

cơ chế quản lý nhà nước.

Cơ chế quản lý nhà nước thuộc kiến trúc

thượng tầng của nền kinh tế phải phù hợp cơ sở

hạ tầng của nền kinh tế - đó là quy luật . Đổi mới

cơ chế quản lý nhà nước phải bao gồm đổi mới

cơ chế hành chính và cơ chế tài chính nhà nước.

Nếu không có một sự đổi mới đồng bộ như vậy

thì nền kinh tế sẽ khập khiễng và tất yếu hiệu

quả quản lý sẽ rất thấp .

Ví dụ, như khi cổ phần hóa các Ngân hàng

Thương mại Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các

ngân hàng này phát triển và tất yếu sẽ làm cho

thu nhập của cánbộ, nhân viên ngân hàng tăng

lên theo và có thể sẽ tăng rất nhanh . Nếu không

có sự đổi mới cơ chế hành chính nhà nước thì

chắc chắn thu nhập của cán bộ, nhân viên Ngân

hàng Trung ương sẽ không thể tăng lên và gây

ra sự chênh lệch thu nhập. Sự chênh lệch thu

nhập sẽ xảy ra tình trạng di chuyển lao động từ

khu vực công sang khu vực tư , trong đó có sự di

chuyển lao động từ Ngân hàng Trung ương sang

Ngân hàng Thương mại.

Khi mà trình độ nhân lực khu vực công ngày

càng yếu kém sẽ dẫn đến vai trò quản lý nhà

nước sẽ bị suy giảm . Trong lĩnh vực ngân hàng

mà quản lý nhà nước yếu kém thì đó sẽ là một

tai họa : lạm phát, khủng hoảng tài chính và sau

đó sẽ là sự phá sản của hàng loạt các Ngân hàng

Thương mại. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nói chung,

cổ phần hóa các Ngân hàng Thương mại Nhà

nước nói riêng là một chủ trương đúng, nhưng

để cho chủ trương đó mang lại hiệu quả bền

vững cần có một sự đổimới triệt để trong quản

lý nhà nước về hành chính và tài chính .

Nói tóm lại , cổ phần hóa các Ngân hàng

Thương mại sẽ tạo điều kiện cho việc đổi mới

và phát triển con người , cơ sở vật chất công

nghệ của ngành ngân hàng, đổi mới quan hệ sản

xuất trong ngành ngân hàng . Nói khác đi , cơ sở

hạ tầng của nền kinh tế sẽcó sự đổi mới. Điều

này bắt buộc phải đổi mới đồng bộ cơ chế quản

lý nhà nước về hoạt động ngân hàng.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về hoạt

động ngân hàng bao gồm đổi mới phương thức

điều hành chính sách tiền tệ và phương thức

thanh tra, kiểm soát , quản lý của Ngân hàng

Trung ương.

Để làm được những điều trên , Ngân hàng

Trung ương cần có một lực lượng nhân sự ưu tú

hơn, được chủ động về ngân sách, nhằm thu hút

và sử dụng có hiệu quả lực lượng nhân sự đó.

Nói khác đi là cần có một cải cách hành chính

và tài chính phù hợp nhằm tạo điều kiện cho

Ngân hàng Trung ươngNgân hàng Trung ương điều hành các hoạt động

của mình có hiệu quả. D

I

·
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Nhân quyền kiểu Mỹ

và thái độ sai trái của

Tổ chức Ân xá quốc tế

N

ĐĂNG TÀI TÍNH

* GÀY 28-2-2005 , Bộ Ngoại giao Mỹ

công bố bản báo cáo tình hình nhân

quyền trên thế giới gồm 196 quốc

gia, chủ yếu tập trung vào một số nước mà Mỹ

cho là "không thân thiện" trong đó có Trung

Quốc, Nga, A -rập Xê-út, Dim-ba-bu-ê , Xi- ri ...

và cả Việt Nam . Mỹ liệt các nước I-ran , Cộng

hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào "danh

sách đen " . Trong báo cáo, Mỹ " tỏ ra thất

vọng" về nhân quyền ở Nga, Ai Cập, A-rập

Xê-út là những nước có ảnh hưởng nhất định

trong các vấn đề khu vực hiện nay . Báo cáo

còn chỉ trích cả Thái Lan - một quốc gia thân

cận với Mỹ tại khu vực Đông - Nam Á . Tự cho

mình là " Cảnh sát bảo vệ nhân quyền thế giới"

nên mỗi năm một lần Mỹ lại tổng kết tình hình

nhân quyền trên thế giới. Ngay lập tức các

nước đã có phản ứng mạnh mẽ bác bỏ bản báo

cáo này và khẳng định Mỹ không có quyền

phán xét các nước ; đồng thời , yêu cầu Mỹ

chấm dứt việc can thiệp vào công việc nội bộ

của nước khác .

Đầu năm nay , có lần Tổng thống Mỹ

G. Bu-sơ cáo buộc Nga: " Các giá trị dân chủ

và nhà nước pháp quyền ở Nga đang có xu

hướng giảm sút" . Tổng thống Nga V. Pu-tin

bác bỏ thẳng thừng cáo buộc và tuyên bố rằng :

"Các nguyên tắc dân chủ phải phù hợp với

thực tế đời sống Nga hiện

nay cũng như các giá trị

truyền thống lịch sử của

Nga" . Ông V. Pu - tin đã phê

phán mọi mưu toan điều

khiển Nga dưới cái cớ dân

chủ và khẳng định Nga

không cho phép nước nào có

quyền áp đặt dân chủ. Trung

Quốc - một quốc gia lớn

thường xuyên bị Mỹ chỉ

trích trong vấn đề nhân

quyền đã phản ứng rất gay gắt và yêu cầu Mỹ

chấm dứt ngay việc xuyên tạc tình hình cũng

như việc lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào

công việc nội bộ của Trung Quốc , không có

lợi cho việc thúc đẩy lòng tin cũng như cải

thiện quan hệ giữa hai nước . Ngày 3-3-2005 ,

Trung Quốc đã đáp trả bằng báo cáo về tình

trạng vi phạm nhân quyền tại Mỹ, trong đó

nêu rõ Mỹ đã vi phạm nhân quyền nghiêm

trọng trong sáu vấn đề gồm: đời sống , tự do và

an ninh con người, tự do chính trị, quyền kinh

tế - xã hội và văn hóa, phân biệt chủng tộc,

quyền phụ nữ và trẻ em và vi phạm nhân

quyền đối với người nước ngoài .

Trước đó , ngày 1-3-2005 , Thái Lan đã lên

tiếng chỉ trích báo cáo nhân quyền của Mỹ và

cho rằng việc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn nhân

quyền của họ cho các nước khác là không

thích hợp, việc làm củaMỹ không mang tính

xây dựng, làm tổn hại đến quan hệ song

phương . Ngày 2-3-2005 , Phó Tổng thống

Vê-nê-zuê-la H.V. Ran-ghen đã chỉ trích báo

cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ : " Chỉ

là sự lặp lại những dối trá, che đậy và đạo đức

giả" . Ông cũng nhấn mạnh : " Chính phủ Mỹ

không đủ tư cách để nói về vấn đề này.

* Ban Tôn giáo Chính phủ
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Mỹ không có uy tín và đạo đức để đề cập các

vấn đề nhân quyền ..." . Các nước đều cho rằng,

Mỹ vi phạm nhân quyền nhất thế giới ngay

trên đất Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Bằng

chứng là lính Mỹ giết hại hàng nghìn người , kế

cả phụ nữ và trẻ em ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan ,

ngược đãi các tù nhân ở các trại tập trung như:

A-bu Grai-ip và Guan -ta-na -mô cùng nhiều

hành động vô lương tâm khác .

Hầu như người dân các nước , đặc biệt là

người dân các nước A - rập rất ghét sự cậy

quyền, cậy thế , cậy sức mạnh để đe dọa các

nước của chính quyền Mỹ . Ai Cập là một

trong những đồng minh của Mỹ ở Trung Đông

có tới 98% số người được hỏi ghét Mỹ. Ở

3 nước được xemlà bạn của Mỹ có tỷ lệ như

sau : A-rập Xê-út từ 87% đến 94% , Ma-rốc từ

61% đến 88%, Gioóc-đa-ni từ 61% đến 78% .

Ở Li-băng số người dân theo đạo Hồi ghét Mỹ

tới 75 % , dân theo đạo Công giáo là 69% . Họ

đều cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ là

bất công, là chủ nghĩa đế quốc, là quyền lợi

dầu hỏa .

Việc vi phạm nhân quyền của Mỹ đến nỗi

trong bản báo cáo ngày 13-1-2005, Tổ chức

theo dõi nhân quyền quốc tế đã phải lên tiếng

rằng , Mỹ đang phá hoại luật pháp quốc tế và

làm xói mòn vai trò của nước Mỹ trên trường

quốc tế . Tổ chức này cũng khẳng định rằng ,

Mỹ không thể tự cho mình vai trò bảo vệ nhân

quyền ở nước ngoài . Tất cả mọi người có

lương tri trên thế giới đều biết rõ rằng, nước

Mỹ còn lâu mới là hình mẫu về dân chủ và

nhân quyền đối với cả thế giới . Vậy mà, một

số thế lực trong chính giới Mỹ và phương Tây

lại hay "cầm đuốc đi rê chân người" . Chẳng

hạn ngày 25-5 vừa qua, trong Báo cáo hằng

năm về tình hình nhân quyền trên thế giới của

Tổ chức Ân xá quốc tế đã nói rằng tình hình

nhân quyền ở Việt Nam tiếp tục xấu đi trong

năm 2004. Dựa trên cơ sở nào mà tổ chức này

nói năng xằng bậy như vậy ?. Cần khẳng định

rằng ở Việt Nam, không hề có chuyện "đàn áp

tôn giáo" và cũng không có cái gọi là "cưỡng

bức bỏ đạo" như những người thiếu thiện chí

dựng lên .

Ngày 24-5-2005 , Đại diện Phái đoàn

thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Phạm

Hải Anh phát biểu tại diễn đàn lần thứ 4 của

Liên hợp quốc về người bản địa đã khẳng

định : Việt Nam luôn theo đuổi chính sách

công bằng , đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa

các dân tộc nhằm từng bước cải thiện đời sống

vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các

dân tộc thiểu số . Chính sách nhất quán này

ngăn cấm bất cứ hành vi nào phân biệt đối xử

hay chia rẽ giữa các dân tộc ; đồng thời, bảo

tồn bản sắc văn hóa và truyền thống của tất cả

các dân tộc... Ông Phạm Hải Anh đã khẳng

định : quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo ở Việt

Nam được bảo đảm bằng Hiến pháp và đã

được thể hiện rõ trong Pháp lệnh tín ngưỡng ,

tôn giáo của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam công bố ngày 29-6-2004. Ông cũng

khẳng định : quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

không thể bị lợi dụng để xâm phạm tớicác

quyền và sự tự do của người khác hoặc kích

động bạo lực và gây chia rẽ giữa các dân tộc

và tôn giáo. Ông đã bác bỏ mọi luận điệu

xuyên tạc và vu cáo chính sách dân tộc và tôn

giáo ở Việt Nam của một số tổ chức âm mưu

kích động bạo loạn và khủng bố chống phá

cuộc sống yên lành ở nước ta .

Từ ngày 18 đến 21-5-2005, Phái đoàn

UNHCR tới thăm những người Thượng đã

vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia, nay trở

về sinh sống ở các tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống mới của

họ, Đại diện UNHCR đã khẳng định, những

người Thượng trở về đều không bị trừng phạt

hoặc phân biệt đối xử. Họ đều được Chínhphủ

Việt Nam giúp đỡ để trở lại cuộc sống bình

thường và họ đều hài lòng với cuộc sống

hiện tại .
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Nhờ có chính sách đúng đắn , minh bạch

của Đảng và Nhà nước ta đối với tín ngưỡng,

tôn giáo nên các tổ chức tôn giáo , các chức

sắc, tín đồ trong cả nước yên tâm hành đạo,

sinh hoạt tôn giáo bình thường theo Hiến

chương, đường hướng hành đạo của các giáo

hội và theo quy định của pháp luật . Các tổ

chức tôn giáo được tạo điều kiện để củng cố và

kiện toàn về mặt tổ chức từ cấp trung ương đến

cơ sở. Đội ngũ chức sắc , nhà tu hành được tăng

cường; các cơ sở thờ tự được xây dựng và tu bổ

ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn , đáp ứng

được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ

theo Hiến chương , tôn chỉ mục đích của tổ

chức tôn giáo , phù hợp với pháp luật của Nhà

nước. Trong 2 năm 2003 và 2004 , cả nước có

590 cơ sở thờ tự được xây mới , xây dựng lại và

gần 1.000 cơ sở thờ tự được tu bổ, sửa chữa .

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang xây dựng

Học viện Phật giáo trên diện tích hơn

10.000 m2 tại xã Phù Ninh , huyện Sóc Sơn , Hà

Nội . Tháng 3 vừa qua, Thiền viện Vạn Hạnh ở

Đà Lạt, (Lâm Đồng) đã khánh thành tượng

Phật Thích Ca được xem là lớn nhất Việt Nam

với chiều cao 24 m, đường kính đài sen rộng

20 m, sau 3 năm xây dựng .

Cũng trong 2 năm 2003 và 2004 , cả nước

có 2.821 chức sắc tôn giáo được phong chức,

bổ nhiệm; 889 trường hợp thuyên chuyển ,

9.883 người đang học ở các trường lớp đào tạo

của các tôn giáo và 5.417 người đã tốt nghiệp

các trường tôn giáo . Từ năm 2003 đến quý

I- 2005, Nhà xuất bản Tôn giáo đã xuất bản

913 đầu sách, 4.143.000 cuốn kinh sách,

trong đó Phật giáo có 659 đầu sách với

1.831 ngàn bản ; Công giáo có 165 đầu sách

với 1.237 ngàn bản; Phật giáo Hòa Hảo có

25 đầu sách với 333 ngàn bản ; Cao Đài có

5 đầu sách với 18 ngàn bản . Chắc không cần

thêm lời bình về chính sách đối với tôn giáo

của Đảng và Nhà nước ta qua một vài số

liệu trên .

Ở Việt Nam không có " tự do tôn giáo kiểu

Mỹ" vì nó không phù hợp với truyền thống

văn hóa tốt đẹp của đất nước ngàn năm văn

hiến . Hẳn nhiều người chưa quên vụ xúc phạm

đến Phật giáo do hai công ty chuyên thiết kế

thời trang áo tắm phụ nữ Vích -to - ri- a Xi-crít

(Victoria's Secret) và Ôn-đết Ma (Ondade

Mar) gây ra qua việc họ tung ra thị trường và

đăng lên website của họ các bộ "áo tắm hai

mảnh" . Sản phẩm của hãng Ôn-đết Ma có tên

gọi là "Bộ đồ tắm Phật Bây -bi" ( Baby Buddha

Bikini ) và của Công ty Vích-to - ri- a Xi-crít có

tên gọi là " Bộ đồ tắm Hoa châu Á " ( Asian

Floral Tankini ) . Hai công ty thời trang khác

nhau lại cùng thiết kế và tung ra thị trường

trong cùng một thời điểm "bộ áo tắm hai

mảnh" sặc sỡ và khêu gợi cho mùa hè 2004,

chiếc áo tắm in hình Bồ tát Quan Âm khá lớn

còn hình Phật Thích Ca đang ngồi thiền được

in ngay giữa và phía trước mảnh quần . Lập

tức, Chính phủ Thái Lan và nhiều nước đều lên

tiếng phản đối và yêu cầu Chính quyền Mỹ có

biện pháp kiên quyết để tình trạng xúc phạm

đạo Phật sớm được chấm dứt. Từ giữa tháng 5

đến nay , ở các nước Hồi giáo đồng loạt bùng

nổ những cuộc biểu tình phản đối và đốt cờ

Mỹ vì hành vi báng bổ kinh Co -ran của các cai

tù tại nhà tù Mỹ ở Guan-ta-na-mô bằng cách

ném các bản phô-tô-cóp-pi kinh Co -ran vào

nhà vệ sinh để chọc tức các tù nhân. Đến ngày

25-5-2005, sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ

(FBI) công bố rằng lính Mỹ đã bỏ kinh Co-ran

vào bồn vệ sinh và giật nước cho trôi đi , những

cai tù nhảy múa xung quanh trong khi những

tù nhân Hồi giáo cố gắng cầu nguyện , đã làm

cho làn sóng phẫn nộ mới từ người Hồi giáo

khắp thế giới tăng lên .

Không ít lần các tổ chức quốc tế , trong đó

có Tổ chức Ân xá quốc tế đã vào thăm và làm

việc ở Việt Nam . Họ đều được tận mắt chứng

(Xem tiếp trang 46)
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BỐILÀILẠI VỀ CHVIỄN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT

NÔNG NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ TH

NGUYỄN THIỆN NHÂN

T

HEO kế hoạch 5 năm (2001 - 2005 )

phát triển kinh tế - xã hội của thành

phố Hồ Chí Minh , nông nghiệp phải

đạt mức tăng trưởng 2 %/năm (tính riêng về giá

trị gia tăng ). Thực tế , nông nghiệp của thành

phố đã đạt mức tăng bình quân 3,6 %/năm ,

vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra . Phân tích sâu

đối với các lĩnh vực sản xuất chính của nông

nghiệp, bức tranh chung như sau : trồng trọt

giảm 2,95 %/năm , chăn nuôi tăng 5,55 %/năm ,

thủy sản tăng 29,1 %/năm, dịch vụ tăng

7,8 %/năm . Trong đó, riêng dịch vụ nông - lâm

nghiệp tăng 6 %/năm , dịch vụ thủy sản tăng

43,6 %/năm . Sự phát triển đó đã đem lại một cơ

cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung

năm 2005 (dự kiến ) như sau : nông nghiệp:

68,3% (kế hoạch là 82,5 %), lâm nghiệp : 1,7%

(kế hoạch là 1,5% ) , thủy sản : 30% (kế hoạch

là 16% ).

Như vậy , sự tăng trưởng cao của chăn nuôi

và thủy sản là yếutố chủ yếu làm cho nông

nghiệp thành phố tăng vượt mức kế hoạch đề

ra. Sự tăng trưởng vượt bậc của thủy sản là

nguyên nhân làm cho tỷ trọng của nó trong

ngành nông nghiệp tăng lên đột biến , đạt gần

gấp 2 lần mức kế hoạch.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng

trưởng cao của thủy sản và chăn nuôi giúp

chúng ta nhận ra các yếu tố có tính quy luật và

sự vận dụng sáng tạo của người sản xuất, thúc

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản

xuất không những chỉ trong bản thân ngành

nông nghiệp, mà cả trong công nghiệp, dịch

vụ . Bước đầu xin nêu 4 bài học sau :

yếu tố động lực quan trọng nhất chochuyển

Một là , hiệu quả kinh doanh thực tế là

dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất trong

nội bộ ngành

Năng suất lao động đo bằng giá trị sản xuất

nông nghiệp trên 1 héc -ta (giá 2004 ) và diện

tích trồng , nuôi của nông nghiệp thành phố

năm 2004 như sau : (xem bảng 1)

Qua số liệu thống kê năm 2004 ta thấy ,

trồng lúa ở thành phố Hồ Chí Minh đem lại

hiệu quả kinh tế thấp nhất. Cụ thể, doanh thu

bình quân 1 héc -ta trong 1 năm chỉ có 6,76

Cây côngnghiệp năng suất gấp gần 4lần cây

triệu đồng, kế đó là trồng bắp, trồng khoai.

lúa, và rau gấp gần 5 lần . Cây hằng năm năng

suất gấp gần 13 lần cây lúa và nuôi tôm gấp

hơn 20 lần (bảng 1 ) .

* GS , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

thành phố Hồ Chí Minh
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Bảng 1: Diện tích và năng suất lao động

trong nông nghiệp thành phố (năm 2004 )

Cơ cấu | Giá trị sản xuất | GTSX nuôi

(triệu đồng / thủy sản/GTSX

khác

20,10 lần

17.22 lần

Diện tích
diện tích,

% 1 ha /năm )

- Lúa: 46.527 ha 66,5 6,76

|- Ngô , khoai: 1.323 ha 1,9 17,89

- Rau: 8.915ha 12,73 31,78 4,27 lan

| - Cây công nghiệp : 4.756 ha 6,8 25,38 5.35 lan

- Cây hằng năm :
2.646ha 3,77 85.41 1,59 lan

(cây ăn trái , cây thức ăn gia súc ,

hoa)

+ Tổng diện tích trồng: 64.268 ha
91,8 14.86

5.742 ha 8,20 135,90

100 24,79

- Nuôi thủy sản:

+ Tổng diện tích trồng và nuôi:

70.010 ha

9.14 lan

(Nguồn : Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí

Minh, 2004 – Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh).

Bởi vậy, từ năm 2000 đến 2004 , diện tích

trồng lúa của thành phố Hồ Chí Minh đã giảm

từ 75.825 ha xuống 46.527 ha, tức giảm 38,6 %.

Ngược lại, diện tích nuôi thủy sảntăng từ

1.972 ha lên 5.742 ha, tức tăng 191 % . Giá trị

sản lượng lúa toàn thành phố giảm từ 451,96 tỉ

đồng năm 2000 xuống còn 314,5 tỉ đồng năm

2004 (tức giảm 30%), còn giá trị sản lượng

nuôi trồng thủy sản tăng từ 87,0 tỉ đồng lên

780,3 tỉ đồng (tức tăng 796%).

Nếu năm 2000, giá trị sản xuất của cây lúa

ở thành phố lớn gấp 5,2 lần của nuôi trồng thủy

sản (451,96 tỉ đồng so 87 tỉ đồng ), thì đến 2004

chỉ bằng 40% của nuôi trồng thủy sản (314,5 tỉ

đồng so với 780,3 tỉ đồng ). Diện tích 46.527 ha

trồng lúa chỉ đem lại doanh thu bằng 40%

doanh thu của 5.742 ha nuôi thủy sản . Nói

cách khác, chỉ cần dành 2.314 ha nuôi thủy sản

(bằng 5% diện tích trồng lúa ) đã mang lại

doanh thu bằng 46.527 ha trồng lúa.

Từ các số liệu trên cho thấy , chính hiệu quả

của nuôi tôm cao hơn tất cả các loại cây hằng

năm (gấp 20 lần so với trồng lúa và hơn 9 lần

so với trồng trọt nói chung) đã làm cho việc

nuôi thủy sản , đặc biệt nuôi tôm đã tăng trưởng

có tính chất bùng nổ.

Việc giảm diện tích trồng lúa còn có

nguyên nhân quan trọng là đất làm lúa được

chuyển làm đất công nghiệp và đô thị . Song sự

tăng vọt diện tích nuôi tôm, ở ngay những nơi

trồng lúa rất kém hiệu quả (như ở Cần Giờ ,

Nhà Bè) là do hiệu quả rất cao của việc nuôi

tôm thúc đẩy.

Hai là , thị trường đầu ra phải đủ lớn để

có thể gia tăng sản lượng mà không làm tụt

giá sản phẩm , từ đó bảo đảm ổn định hiệu

quả sản xuất

Việc tăng sản lượng tôm sú từ 481 tấn năm

2000 lên 6.740 tấn năm 2003, tức tăng 14 lần

(tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 141%)

chỉ có thể khả thi khi có thị trường tiêu thụ lớn

và khá ổn định , làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến

đó. Cụ thể , mặt hàng tôm sú của Việt Nam

được tiêu thụ hết tại thành phố Hồ Chí Minh và

thị trường thế giới với dung lượng còn rất lớn .

Tuy gần đây , việc bán tôm vào Mỹ bị chững lại

do thuế chống bán phá giá của Mỹ được đưa ra

(một cách phi lý), song chúng ta còn có nhiều

thị trường khác đầy tiềm năng như Nhật Bản,

châu Âu , nếu việc nuôi và chế biến tuân thủ

tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các nước

phát triển .

Việc nuôi bò sữa ở thành phố những năm

qua cũng phát triển mạnh, từ 25.000 con năm

2000 đã tăng lên 49.190 con năm 2004 (gấp

gần 2 lần sau 4 năm ) , chiếm 60 % tổng số đàn

trong cả nước . Không phải vì người dân thành

phố tiêu thụ hết lượng sữa tươi này hằng ngày,

mà do Công ty Sữa Việt Nam mua hơn 80% .

Hiện nay hơn 80% nguyên liệu sữa của Công

ty vẫn phải nhập khẩu , do đó, nếu chi phí đầu

tư thấp , có thể cạnh tranh với bột sữa nhập

khẩu thì thị trường tiêu thụ sữa bò của thành

phố còn rất lớn .

Theo hạch toán sơ bộ, hiện nay một hộ nuôi

5 con bò sữa có thu nhập bình quân 80 triệu

đồng doanh thu/hộ /năm , trong khi một hộ nuôi

Số 18 (tháng 9 năm 2005 ) 43



Thực tiễn Tạp chí Cộng sản
-
Kinh nghiệm

10 con heo thu nhập bình quân 30 triệu đồng

doanh thu /hộ /năm . Như vậy , do thu nhập nuôi

bò sữa lớn gấp hơn 2 lần nuôi heo , nên vừa qua

số hộ và số bò sữa được nuôi đã tăng nhanh .

Tuy nhiên , nếu số đàn bò sữa tiếp tục tăng,

diện tích trồng cỏ tiếp tục giảm, thì thức ăn cho

bò sẽ lên giá, hiệu quả kinh doanh bò sữa sẽ

giảm . Nuôi bò sữa sẽ không cạnh tranh được

về hiệu quả kinh doanh với nuôi tôm, trồng

hoa hay nuôi cá sấu . Khi đó, số lượng bò sữa

được nuôi sẽ giảm đáng kể, nông dân thành

phố sẽ tập trung vào cây , con khác có hiệu quả

cao hơn .

Ba là , phải bảo đảm cung ứng đồng bộ

tám yếu tố đầu vào và triển khai hai hoạt

động đầu ra của quá trình sản xuất

Theo tính toán của các chuyên gia , mỗi quá

trình sản xuấtnông nghiệp đều cần 8 yếutố

đầu vào là : giống; thức ăn, phân bón, nước; lao

động (có kỹ thuật phù hợp ); thuốc chữa bệnh

đặc thù; thiết bị sản xuất; vốn ; đất và lao độngvốn ; đất và lao động

quản lý với trình độ phù hợp, và phải triển khai

2 hoạt động đầu ra là tiếp thị sản phẩm và tổ

chức hệ thống phân phối . Tình hình yếu tố

8 đầu vào và 2 hoạt động đầu ra về nuôi tôm ở

thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, như sau :

1 - Trong thời gian đầu, toàn bộ tôm giống

của thành phố phải mua ở các tỉnh miền Trung

và một sốtỉnh lân cận . Giờ đây đã có gần 60

cơ sởươm giống và sản xuất tôm giống tại Cần

Giờ và Nhà Bè, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát

triển tiếp tục của tôm .

2 - Thức ăn công nghiệp cho tôm được các

công ty trong nước và nước ngoài mở đại lý

bán tại các khu vực nuôi tôm , chất lượng bảo

đảm theo yêu cầu kỹ thuật và cần bao nhiêu

cũng có.

3 - Từ năm 2000, Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện

Cần Giờ, Nhà Bè đã tổ chức hàng trăm lớp tập

huấn, hội thảo đầu bờ về kỹ thuật nuôi tôm.

Riêng tại Cần Giờ, hiện có hơn 100 kỹ thuật

viên nuôi tôm ( kỹ sư, trung cấp thủy sản) “ đeo

bám ” ao ruộng để tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật toàn

diện cho các hộ nuôi .

4 - Thuốc chữa bệnh cho tôm được các công

ty trong nước và nước ngoài bán đầy đủ tại các

khu vực nuôi tôm.

5 - Các thiết bị , vật tư đặc thù như máy bơm

nước, máy quạt nước, vải nhựa lót ao... đều rất

sẵn có trên thị trường.

6 - Vốn để nuôi tôm một phần có thể vay

qua các chương trình của thành phố, mặt khác ,

hộ nông dân có thể chuyển nhượng một phần

đất trồng lúa để có vốn sản xuất tôm .

7 - Các hộ dân đã có sẵn đất sản xuất, hoặc

các nhà đầu tư từ nơi khác có thể chuyển

nhượng hoặc thuê dễ dàng để nuôi ở Cần Giờ ,

Nhà Bè .

8 - Về trình độ quản lý của các chủ hộ nuôi

tôm , quatập huấn của ngành nông nghiệp, qua

hoạt động trao đổi kinh nghiệm của câu lạc bộ

nghề cá,qua học tập gương các hộ làm giỏi,

các chủ hộ tôm đã có được kỹ năng quản lý

tương đối tốt .

Về tiếp thị , do mặt hàng tôm sú đã được tiêu

thụ rộng rãi trong nước và tôm sú Cần giờ, Nhà

Bè tiêu thụ hết ở thành phố nên không cần triển

khai thêm các biện pháp tiếp thị . Về tổ chức

tiêu thụ sảnphẩm , năm 2002 việc phát triển

tôm sú ở thành phố có nguy cơ chững lại vì

người nuôi tôm bị tư thương ép giá mua. Họ

biết được đặc điểm là khi tôm đã hết thời kỳ

tăng trọng (khoảng 120 ngày ) , nếu không bán

được thì vẫn còn phải tiếp tục chi phí cho tôm

ăn mà không đem lại trọng lượng do tôm

không lớn nữa. Để khắc phục tình trạng này,

thành phố đã chỉ đạo hình thành Trung tâm

giao dịch thủy sản Cần Giờ, để tổ chức mua

bán tôm tương lai (hợp đồng mua được ký

trước khi thu hoạch tôm vài tuần lễ ) , từ đó đã

có tác dụng rất quan trọng ổn định giá mua tôm

cho bà con .

Như vậy , việc phát triển tôm sú, tất cả 8 yếu

tố đầu vàođã sẵn sàng, được cung ứng phù hợp

với nhu cầu tăng sản lượng và 2 hoạt động đầu

1
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ra đã được bảo đảm . Do đó nuôi tôm sú trong

vòng 4 năm (2000 - 2004) sản lượng tăng2004) sản lượng tăng

16 lần .

Bốn là , phải cung cấp cho người dân các

thông tin kinh tế – thị trường cần thiết và có

sự hỗ trợ cụ thể cho mỗi hộ để có thể thực

hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nhanh và

đạt hiệu quả cao

Sau 30 năm giải phóng, sử dụng đất nông

nghiệp và nuôi thủy sản ở thành phố Hồ Chí

Minh vẫn duy trì thực trạng là : diện tích đất

gieo trồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, 66% tổng

diện tích (tương đương 46.527 ha ) lại chủ yếu

để trồng lúa có hiệu quả kinh tế thấp nhất .

Trong khi đó , Cần Giờ và Nhà Bè là nơi có

quỹ đất làm lúa vào loại xấu nhất thành phố

(năng suất bình quân 2 tấn /ha), nên chỉ trong

vòng4 năm nông dân ở đây đã chuyển mạnh từ

lúa sang tôm, diện tích nuôi tôm tăng 2,9 lần ,

từ 1.972 hạ năm 2000 lên 5.742 hạ năm 2004 ,

sản lượng tăng 16 lần (từ 481 tấn lên 7.700

tấn) . Trong khi đó, ở các huyện và quận khác

ven thành phố vẫn còn đến 46.527 ha trồng lúa

với hiệu quả thấp nhất so với trồng bất cứ cây

gì khác . Nếu chỉ tính riêng diện tích đất gieo

trồng của thành phố năm 2004 là 64.268 ha , thì

trồng lúa đã chiếm 72,5% (46.527 ha) , rau

13,9% ( 8.915 ha) , cây công nghiệp và cây khác

11,5% (7.922 ha) và khoai , ngô 2,1 % ( 1.312

ha) .

Nếu lấy mức dưới 26 triệu đồng/ha/năm để

xếp các loại cây có năng suất, hiệu quả kinh

doanh ( doanh thu ) thấp ở thành phố ( lúa : 6,75

triệu đồng , ngô - khoai: 7,89 triệu đồng , cây

công nghiệp : 25,38 triệu đồng ) , thì tiếc rằng

số diện tích các cây này hiện đang chiếm tới

82% tổng diện tích đất gieo trồng của thành

phố, số hộ sống bằng các cây này chiếm hơn

60% nông dân thành phố ( tổng số hộ nông

nghiệp năm 2004 là 57.000 ) .

Câu hỏi đặt ra là , vì sao đa số hộ nông dân

thành phố vẫn cứ “kiên trì” trồng lúa với diện

tích lớn mặc dù hiệu quả kinh tế thấp . Có thể

thấy rõ một số lý do cơ bản như sau :

1 - Dù hiệu quả rất thấp , thu nhập (doanh

số ) chỉ đạt 6,76 triệu đồng/ha/năm , nhưng họ

còn có gao để ăn . Khi bỏ lúa, trồng các cây

khác , nếu không thành công là đói, rơi vào

cảnh nợ nần .

2 - Họ không có đủ thông tin kinh tế về hiệu

quả của việc trồng các cây , nuôi các con khác ,

do đó không đủ quyết tâm bỏ lúa chuyển sang

cây, con khác (ở thành phố chưa có cơ quan

nào định kỳ tính toán và cung cấp cho các hộ

nông dân số liệu về hiệu quả kinh doanh của

việc trồng mỗi loại cây, mỗi loại con) .

3 - Họ không biết sẽ tiêu thụ sản phẩm mới

như thế nào , vì chưa có ai cam kết mua sản

phẩm của họ, với giá nào .

4 - Nếu chuyển từ lúa qua cây khác như rau,

trái cây , hay con khác như tôm, cá sấu , họ

không biết sẽ mua giống , các vật tư ở đâu , giá

nào, ai hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng mới,

nếu phải vay vốn thì vay ở đâu, lãi suất bao

nhiêu . Nghĩa là họ không biết làm sao bảo đảm

được đồng bộ 8 yếu tố đầu vào và 2 hoạt động

đầu ra cho sản xuất của họ.

Tức là, với cách quản lý của chúng ta hiện

nay , việc một hộ nông dân bỏ lúa, chuyển qua

cây, con khác có quá nhiều rủi ro, đa số họ

không dám làm . Từ những bài học về động lực

và điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất thành

công với con tôm , bò sữa, về các khó khăn đối

với chuyển dịch cơ cấu sản xuất của đa số các

hộ nông dân (trồng lúa , khoai , ngô, cây công

nghiệp... ) , để thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu

sản xuất nông nghiệp thành phố theo hướng

nông nghiệp năng suất, hiệu quả cao, phát triển

bền vững , cần xem xét 4 giải pháp sau :

Thứ nhất, cần có một tổ chức chuyên trách

cung cấp các thông tin chính xác về hiệu quả

kinh doanh mỗi cây, mỗi con trên địa bàn

thành phố và cả nước, triển vọng thị trường

trong nước và xuất khẩu các sản phẩm đó , làm

cơ sở cho việc thành phố, các huyện và bà con

nông dân quyết định tập trung vào sản xuất các

cây con nhất định ( vừa qua thành phố đã tập
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trung vào 2 cây : rau sạch và dứa , 2 con: tôm và

bò sữa) .

chọn, để từ đó bà con có cơ sở lập kế hoạch sản

xuất kinh doanh với cây mới , con mới.

|

|

NHÂN QUYỀN ...

(Tiếp theo trang 41)Thứhai, cần có các tổ chức chuyên trách để

tư vấn , cung cấp thông tin cho mỗi hộ về tình

hình cungcấp 8 loại đầu vào chomỗicây , mỗi | kiến những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

con mà bà con quan tâm , cách tiếp thị và tổ | sống độngvà phong phú ởkhắp nơi trong cả

chức tiêu thụ sản phẩm mà bà con cần lựa | nước . Vậy mà họ luôn đổi trắng thay đen,

| xuyên tạc trắng trợn , bịa đặt một cách sống

sượng . Tổ chức Ân xá quốc tế hãy lắng nghe

Thứ ba , đối với mỗi cây con mà thành phố thiên hạ nói . Từ ngày 3 đến ngày 9-3-2005 ,

khuyến cáo nên tập trung (rau sạch, hoa , cây Đoàn Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Mỹ do

kiểng, dứa , tôm , bò sữa , cá sấu , cá kiểng ...) , | ông Giôn Han -pho dẫn đầu vào thăm và làm

cần có sự liên kết giữa người sản xuất và người | việc với một số bộ , ngành của Việt Nam , đã

phân phối trung gian, để việc tiêu thụ nhanh thừa nhận những nỗ lực của Chính phủ

chóng , thuận lợi, có hiệu quả kinh tế cao với Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín

mỗi bên tham gia . Ba hướng chủ yếu để giải | ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ông ngỏ ý sẽ

quyết bài toán tiếp thị và tổ chức tiêu thụ ở cấp | báo cáo Tổng thống và Bộ Ngoại giao Mỹ

thành phố là: a) Hình thành liên kết sản xuất
về những thành tựu trong lĩnh vực tôn giáo

theo mô hình doanh nghiệp hạt nhân và các cơ mà Chính phủ Việt Nam đạt được để đưa

sở vệ tinh ; b) Hình thành các trung tâm giao | Việt Nam ra khỏi danh sách "các nước cần

dịch bán sỉ và lẻ cho mỗi loại cây , con; c) Lập quan tâm đặc biệt" . Cựu Phó Tổng thống

các trang web để triển khai mua bán, tìm đối

chính quyền Sài Gòn (cũ) , Nguyễn Cao Kỳ,

tác qua các chợ trên mạng In -tơ -nét.
nhiều lần về thăm Việt Nam cũng đã khẳng

định : Việt Nam hoàn toàn có tự do tín ngưỡng,

tôn giáo . Từ ngày 12-1-2005 đến 11-4-2005 ,

Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân

Làng Mai (Pháp ) về thăm Việt Nam. Trong

suốt 3 tháng , ông Thích Nhất Hạnh cùng đoàn

đã đến nhiều cơ sở thờ tự , gặp nhiều chức sắc ,

tín đồ Phật giáo mà khônggặp bấtkỳtrởngại

Thứ tư , cần có chính sách hỗ trợ về tài chính

cho các hộ nông dân chuyển dịch trồng, nuôi

cây con mới , giảm rủi ro cho họ trong giai

đoạn đầu sản xuất (Quỹ hỗ trợ chuyển dịch cơ

cấu kinh tế ) .

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ

trợ nông dân, doanh nghiệp nôngnghiệp, để

làm cơ quan thường trực tiến hành trực tiếp |

hoặc tham mưu cho thành phố triển khai 4 giải

pháp nêu trên .

Bài toán đang đặt ra rất cấp bách đối với

nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh

là nghiên cứu khả năng có thể chuyển 70%

diện tích đang trồng lúa với hiệu quả thấp nhất

sang trồng cây khác , nuôi con khác với

hiệu quả kinh tế cao hơn từ 5 đến 10 lần , trong

vòng 5 năm tới được không ? Thành phố

Hồ Chí Minh đang xây dựng kế hoạch cụ thể

để giải quyết bài toánnày và sẽ bắt đầu triển

khai từ cuối năm 2005. D

|

|

|

|

|

Đại sứ Mỹ tại ViệtNamkhi được hỏi ở Việt

nào. Do vậy, ông Thích Nhất Hạnh đã trả lời

Nam có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay

không rằng : Tôi và 190 người nữa đi từ Bắc

vào Nam đều thấy thoải mái , không bị ngăn

cấm . Có tự do hay không , câu trả lời đó tùy ở

các Ngài.|

Mong rằng Tổ chức Ân xá quốc tế đừng để

các nước phải lên tiếng "ân xá" cho mình vì

những việc làm sai trái của chính họ và không

nên là "cái đuôi " của chính quyền Mỹ, mà cần

công tâm nhận xét tình hình các nước nếu

muốn giữ uy tín của tổ chức mình . D
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THÁI TÒA

gắn chương trình

kinh tếbiển với

tế .

Bãi Trũ và đặc biệt là bãi

tắm Nha Trang dài trên

5km là điểm du lịch

truyền thống hấp dẫn du

khách . Các bãi tắm này

cùng với hệ thống các

phát triển kinh tế - xã hội đảo,núi và vịnh , tạo

S

DUYANH

O với các tỉnh duyên hải miền Trung,

Khánh Hòa có nhiều tiềm lực và lợi

thế hơn về phát triển kinh tế biển . Tài

nguyên biển của tỉnh khá phong phú, với

520 km bờ biển , 135 km đường bờ ven đảo

cùng 1.000 km2 đầm , vịnh , phá; 1.658 km2

đất ngập mặn, 10 nghìn km2 thềm lục địa.

Đó là địa bàn có nhiều tiềm năng, thế mạnh

để khai thác phát triển nguồn lợi thủy sản .

Tổng trữ lượng hải sản của Khánh Hòa

khoảng 150.000 tấn, trong đó cá nổi chiếm

70%, hằng năm cho phép đánh bắt trên

50 nghìn tấn hải sản các loại, sản xuất hàng

vạn tấn muối xuất khẩu , khả năng nuôi và

khai thác hơn 2.400 tấn tôm giống, tôm thịt .

Vùng biển Khánh Hòa còn có nhiều rong tảo

biển có giá trị kinh tế cao. Ngoài khơi nhiều

đảo có chim yến làm tổ , mỗi năm có thể khai

thác từ 2.000 đến 3.000 kg yến sào. Đây là

nguồn hàng xuất khẩu có giá trị rất cao , thu

nhập ngoại tệ lớn và cũng là nguồn dược liệu

quý hiếm. Du lịch biển của Khánh Hòa rất

dồi dào với bờ biển có khả năng khai thác du

lịch dài hàng trăm cây số có nhiều bãi tắm :

Dốc Lết (4 km), Đại Lãnh (2 km), Bãi Tiên,

thành một quần thể du lịch

biển đa dạng , liên hoàn

với nhiều loại hình du

lịch. Khánh Hòa còn là

tỉnh nằm trên trục giao

thông quan trọng quốc lộ

1A và đường sắt xuyên Việt nối các tỉnh từ

Bắc vào Nam ; quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với

các tỉnh Tây Nguyên. Tỉnh có 2 cảng biển

chính : Nha Trang và Ba Ngòi (Cam Ranh ) là

cảng nước sâu, tàu có trọng tải lớn có thể

ra vào dễ dàng . Vịnh Vân Phong với diện

tích mặt nước rộng 43.500 héc-ta , trong đó

bán đảo Hòn Gốm và Hòn Lớn rộng 13.000

héc -ta , có độ dài tuyến nước sâu gấp 3 lần

cảng Cam Ranh , tạo điều kiện để xây dựng

cảng trung chuyển công-ten-nơ (container)

quốc tế ...

Nhận thức được tiềm năng và lợi thế về

vùng biển, đảo và các vùng ven biển , từ giữa

thập niên 90 của thế kỷ XX, nhất là từ năm

2001 đến nay, Khánh Hòa luôn chú trọng đầu

tư phát triển kinh tế biển, gắn phát triển kinh

tế biển với phát triển kinh tế - xã hội toàn

diện và bền vững trên địa bàn. Cụ thể là :

1 – Tỉnh luôn quán triệt và vận dụng sáng

tạo chủ trương của Đảng về phát triển kinh

tế biển vào điều kiện vàđặc điểm cụ thể của

địa phương, đề ra những nhiệm vụ , biện

pháp sát đúng thông qua nghị quyết chuyên

đề về phát triển kinh tế và tổ chức chỉ đạo
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thực hiện có hiệu quả. Năm 1998 , trên cơ sở

quán triệt Chỉ thị 20 /CT-TƯ của Bộ Chính

trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa VIII) về đẩy mạnh phát

triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy đã đề ra Chương

trình phát triển kinh tế thủy sản đến năm

2000 và một số dự án phát triển du lịch biển ,

phát triển giao thông - vận tải biển . Năm

2001, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20/CT-TƯ

trong giai đoạn mới , Tỉnh ủy ra Nghị quyết

chuyên đề xây dựng chương trình kinh tế

biển của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010. Trên

cơ sở đó , Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây

dựng "Chương trình kinh tế biển giai đoạn

2001 - 2005 và 2006 - 2010" , được Hội đồng

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số

124 /2001/NQ -HĐND ngày 12-7-2001 .

Chương trình đề ra phương hướng, mục tiêu ,

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho các ngành

chủ lực kinh tế biển như : thủy sản, du lịch,

giao thông - vận tải biển ... và gắn thực hiện

chương trình kinh tế biển với các chương

trình kinh tế , xã hội khác của địa phương

như : chương trình phát triển du lịch , chương

trình sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu ,

chương trình bảo vệ môi trường xanh - sạch -

đẹp - văn minh ... nhằm thực hiện thành công

mục tiêu tổng quát đến năm 2010 là xây

dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành tỉnh mạnh về

kinh tế biển , có cơ cấu kinh tế hướng về xuất

khẩu với một số ngành kinh tế mũi nhọn, có

công nghệ hiện đại, có giá trị xuất khẩu lớn ,

tạo tích lũy cao và ổn định , đóng góp lớn cho

nền kinh tế của tỉnh và trung ương.

2 – Chú trọng đầu tưcơ sở vật chất – kỹ

thuật phát triển kinh tế biển . Những năm

qua, Khánh Hòa đã chú trọng đầu tư lớn cho

phát triển kinh tế biển , nội dung quan trọng

là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật .

Tính từ năm 2001 - 2005 , toàn tỉnh đã đầu tư

trên 2.530 tỉ đồng , trong đó, đầu tư để

phát triển thủy sản trên 1.103 tỉ đồng, giao

thông - vận tải 97 tỉ đồng, du lịch 1.330 tỉ

đồng . Tỉnh đã tập trung đầu tư vào các hạng

mục công trình trọng điểm hướng vào mục

tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế

biển. Cụ thể: ngành thủy sản tập trung đầu tư

vào lĩnh vực chế biến thủy sản và phát triển

nuôi trồng thủy sản ; ngành du lịch biển đầu

tư chủ yếu vào một số dự án lớn phát triển du

lịch sinh thái , nghỉ dưỡng , vui chơi giải trí

mang tầm quốc gia , khu vực và quốc tế như :

Khu du lịch quốc gia vịnh Vân Phong, khu

du lịch quần thể khách sạn 5 sao Hòn Ngọc

Việt - Bãi Trũ , Hòn Tre, Khu du lịch sinh

thái Evason Hideaway at Ana Madara - Ninh

Vân , Ninh Hòa liên doanh với nước ngoài ... ;

trong ngành giao thông - vận tải đầu tư phát

triển cảng biển , bến thủy nội địa . Cảng Ba

Ngòi, sau khi được đầu tư nâng cấp có thể

tiếp nhận được các loại tàu có trọng tải đến

30.000 DWT. Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ

kịp thời sự phát triển của du lịch biển và giao

thông - vận tải biển như nhân viên phục vụ

khách sạn, hướng dẫn viên du lịch , thuyền

trưởng, máy trưởng tàu khách du lịch, cán bộ

quản lý chuyên ngành... đủ để đáp ứng cho

yêu cầu nhân lực trên lĩnh vực kinh tế này.

3 – Gắn phát triển kinh tế biển với nhiệm

vụ quốc phòng – an ninh – trật tự , bảo đảm an

ninh quốc gia trên biển và vùng lãnh hải.

Các lực lượng , các ngành , các cấp trên địa

bàn chú trọng thường xuyên công tác quản lý

nhà nước về quốc phòng - an ninh - trật tự

trên vùng biển , đảo nhằm bảo vệ chủ quyền ,

tài nguyên và bảo đảm an toàn các cơ sở

kinh tế trên biển , phục vụ cho chiến lược

chung của Đảng , Nhà nước về phát triển

kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền và toàn

vẹn lãnh thổ; tăng cường quan hệ hợp đồng
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chiến đấu chặt chẽ , tổ chức phòng thủ sẵn

sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện diễn tập

theo phương án tác chiến trong khu vực

phòng thủ, chủ động đối phó với mọi tình

huống . Các lực lượng, các cấp, các đơn vị

đóng quân trên địa bàn còn phối hợp chặt

chẽ trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn

chặn và xử lý kịp thời, làm thất bại những

âm mưu phá hoại của địch và các loại tội

phạm trên vùng biển . Bộ đội Biên phòng, Bộ

chỉ huy quân sự và ngành y tế của tỉnh đã

phối hợp thành lập ban quân - dân y kết hợp

tại các cụm dân cư xã - phường để khám

chữa bệnh cho nhân dân , thành lập các tổ

tuyên truyền văn hóa vừa phục vụ đời sống

tinh thần cho nhân dân vừa tuyên truyền ,

giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò trách

nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ

chủ quyền an ninh biên giới; nêu cao cảnh

giác và tích cực cùng với lực lượng Bộ đội

Biên phòng, Bộ đội Hải quân tham gia xây

dựng phòng tuyến an ninh nhân dân vững

mạnh . Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt

chẽ giữa các lực lượng , các ngành chức năng

ở khu vực biên phòng , nhất là sự tham gia

nhiệt tình của quần chúng nhân dân ven biến

và hải đảo, nên tình hình chính trị, an ninh -

trật tự trên địa bàn toàn tỉnh có sự chuyển

biến tốt, tạo môi trường du lịch trong sạch ,

an ninh và văn minh tại các khu du lịch ,

tăng thêm sức hấp dẫn du khách và đẩy

mạnh tốc độ giao lưu mọi mặt trong khu vực

và quốc tế .

Nhìn chung , sau 5 năm triển khai thực

hiện chương trình kinh tế biển , gắn chương

trình kinh tế biển với phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn, bước đầu Khánh Hòa đã

phát huy được tiềm năng và lợi thế vùng

biển , đảo và các vùng ven biển . Tất cả các

ngành mũi nhọn của chương trình kinh tế

biển đều đạt và vượt kế hoạch đề ra . Về thủy

sản, so với kế hoạch 5 năm (2001 - 2005)

tổng sản lượng thủy sản khai thác được chỉ

đạt 92 %, song sản lượng khai thác và nuôi

trồng nội địa năm 2005 của tỉnh lại tăng lên

27.350 tấn , đạt 126% kế hoạch /năm . Đáng

chú ý là lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng

thủy sản xuất khẩu phát triển mạnh mẽ hơn

so với trước rất nhiều , sản phẩm do các

doanh nghiệp sản xuất, chế biến rất phong

phú, đa dạng và đủ sức cạnh tranh tại các thị

thường quốc tế . Số lượng doanh nghiệp chế

biến thủy sản được thành lập ngày càng

nhiều và đều được đầu tư các trang thiết bị

hiện đại phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu

hội nhậpvới thị trường . Tổng sản phẩm thủy

sản chếbiến xuất khẩu là 130.365 tấn, so với

kế hoạch 5 năm ( 2001 - 2005 ) đạt 116% . Về

giao thông - vận tải , nhờ có đầu tư nâng cấp

cảng biển nên tổng công suất cảng biển

tăng lên 3 triệu tấn/năm, đạt 167% so với kế

hoạch . Về du lịch , số lượng khách du lịch

lưu trú tăng bình quân hằng năm 11,68% .

Riêng năm 2004 khách lưu trú đạt 702.700

lượt , doanh thu từ du lịch biển là 456 tỉ đồng ,

đạt 350% so với kế hoạch ... Tỷ trọng GDP

của chương trình kinh tế biển chiếm trên

34%, đạt 113% so với kế hoạch đề ra . Riêng

tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của chương

trình kinh tế biển trong tổng thể sản phẩm

xuất khẩu trong tỉnh chiếm 60 %. Kết quả

trên đây đã góp phần vào sự phát triển ổn

định kinh tế - xã hội trên địa bàn . Tốc độ

tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh hằng

năm đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế tiếp tục

chuyển dịch tích cực. Năm 2000, cơ cấu kinh

tế của tỉnh là : công nghiệp chiếm 35,3% ;

dịch vụ , du lịch 37,8% ; nông nghiệp 26,9% .

Năm 2005 tỷ trọng tương ứng là 40,9%

41,1 % 18% . Điều quan trọng hơn , là

chương trình kinh tế biển đã tạo ra sự chuyển

biến rõ nét về các mặt của đời sống xã hội .
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Thu nhập GDP bình quân trên đầu người

năm 2005 ước đạt trên 730 USD, kết cấu hạcấu hạ

tầng , điện, đường , trường , trạm, các công

trình phục vụ dân sinh được đầu tư một cách

hiệu quả, đời sống nhân dân vùng biển, đảo

nói riêng , toàn tỉnh nói chung từng bước

được nâng lên . Tỉnh đã xóa hộ đói , giảm tỷ

lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 3%,

trình độ dân trí được cải thiện , quốc phòng -

an ninh được xây dựng, củng cố vững mạnh,

tình hình chính trị ổn định, góp phần phục vụ

sự công cuộc đổi mới theo hướng công

nghiệp hóa hiện đại hóa. Có thể khẳng định,

chủ trương phát triển kinh tế biển là động

lực , gắn với phát triển toàn diện nền kinh tế -

xã hội của Khánh Hòa là quyết sách đúng

đắn, phù hợp với chiến lược và quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

đến năm 2010. Hiệu quả hoạt động của các

ngành chủ chốt như du lịch, công nghiệp,

thủy sản , giao thông - vận tải đã thật sự đóng

góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế

chung của địa phương, tác động mạnh mẽ

đến sự phát triển các ngành kinh tế khác và

đemlạihiệu quả về an sinh xã hội, củng cố

niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới

đất nước của Đảng .

Bên cạnh những kết quả đạt được , việc

phát triển kinh tế biển của Khánh Hòa vẫn

còn một số hạn chế :

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư cho từng

ngành tuy có nhiều cố gắng, song so với yêu

cầu để phát triển theo hướng công nghiệp

hóa, vẫn chưa đạt yêu cầu trên lộ trình phát

triển . Vốn đầu tư cho ngành thủy sản mới đạt

87% so với kế hoạch đề ra ; ngành giao

thông - vận tải , tổng vốn đầu tư chỉ đạt 49 %

và vốn cho ngành du lịch đạt 82% kế hoạch

đề ra.

-

Về phát triển kinh tế - xã hội ven biển,

hải đảo , tỉnh chưa thật sự chú trọng đầu tư ,

hướng dẫn cho nhân dân đẩy mạnh quá trình

chuyển đổi ngành nghề, nâng cao trình độ

sản xuất nhằm giải quyết tốt việc làm cho

người lao động ven biển. Việc triển khai

thực hiện quy hoạch các khu vực kinh tế

chưa đồng thời, đồng bộ với đào tạo nghề

cho bà con lao động nên tỷ lệ lao động thiếu

việc làm còn nhiều.

-
Tốc độ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

còn chậm và dàn trải nên hiệu quả thu được

chưa cao. Chưa làm tốt công tác quy hoạch ,

dự báo tốc độ phát triển nên các hoạt động

kinh tế, văn hóa , xã hội phục vụ cho chương

trình kinh tế biển đạt hiểu quả chưa cao và

còn lãng phí .

- Sản lượng khai thác thủy sản năm 2005

là 66.000 tấncác loại, đạt 83% so với kế

hoạch đặt ra. Bên cạnh nguyên nhân chính là

do sự khắc nghiệt của thời tiết và thiên tai ,

còn do việc khai thác quá tải của ngư trường

ven bờ dẫn đến nguồn lợi thủy sản ven bờ

ngày càng cạn kiệt . Năm 2004 và những

tháng đầu năm 2005 , một số nghề khai thác

xa bờ như : nghề câu cá ngừ đại dương , lưới

rê , vây , cản hoạt động khá hiệuquả. Tuy

vậy , hiện nay đa số ngư dân chủ yếuvẫn còn

hoạt động khai thác vùng ven bờ , chưa có đủ

điều kiện cải tiến ngư cụ và nâng cấp tàu

thuyền để hoạt động khai thác vùng khơi xa .

Bên cạnh đó, chương trình khai tác thủy sản

xa bờ giai đoạn 2001 - 2005 của Nhà nước

đang bị chững lại , sự đầu tư để nâng cấp

phương tiện và thiết bị hiện đại để khai thác

xa bờ hạn chế và đây cũng là một trong

những nguyên nhân làm cho sản lượng đánh

bắt hải sản không đạt chỉ tiêu đã đề ra .

Nửa chặng đường đã đi qua, nửa chặng

đường tiếp theo đang đặt ra cho Đảng bộ

và nhân dân Khánh Hòa phải nỗ lực vươn

lên hơn nữa , để xây dựng địa phương thực

sự trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển .
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Năm năm tới (2006 - 2010) Khánh Hòa đề ra

chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo

hướng tập trung các nguồn lực , khai thác tốt

tiềm năng, lợi thế của tỉnh kết hợp với liên

kết, hợp tácphát triển với các địa phương

trong cả nước , và nước ngoài, trong đó đặc

biệt chú trọng đến các tỉnh lân cận , với các

vùng kinh tếđộng lực của cả nước đểduy trì

tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền

vững, tạo sự chuyển biến mạnhvềchất

lượng tăng trưởng ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế

theo hướng dịch vụ , du lịch – công nghiệp

nông nghiệp ; phấn đấu đến năm 2010 giảm

tỷ trọng nôngnghiệp xuống còn 13%, nâng

tỷ trọng dịch vụ lên 44 %, công nghiệp

lên 43%.

Để chủ trương của tỉnh trở thành hiện

thực , Khánh Hòa đặt ra nhiệm vụ và giải

pháp chủ yếu trong giai đoạn tới là ưu tiên

phát triểndu lịch thành ngành kinh tế mũi

nhọn , trên cơsởkhai thác tối đa lợi thế về du

lịch biển đảo , du lịch nghỉ dưỡng và các loại

hình du lịch khác , đẩy mạnh hợp tác liên

doanh với nướcngoài, từng bước hình thành

một số quần thể du lịch biển lớn , hiện đại.

tầm cỡ quốc tế ở các khu vực thuận lợi như

Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh; khai

thác các ngành dịch vụ còn nhiều tiềm năng,

có giá trị kinh tế cao như : vận tải, cảng biển ,

kho biển , trung chuyểncông-ten -nơ... Trong

phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh xác định sẽ

xây dựng cảng trung chuyển công-ten-nơ

quốc tế ở Vân Phong , nâng cấp cảng Ba

Ngòi thành cảng công-ten-nơ, xúc tiến các

điều kiện để trung ương xây dựng tuyến

đường sắt nối với cảng Vân Phong, cảng Ba

Ngòi và phát triển các vùng kinh tế trọng

điểm : Khu kinh tế Vân Phong , khu kinh tế

Cam Ranh và trung tâm Nha Trang...

Việc xác định hướng coi trọng kinh tế

biển và tiếp tục gắn phát triển kinh tế biển

với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn

2006 - 2010 là một hướng đi đúng, có tính

khả thi cao . Và, trên thực tế Khánh Hòa cũng

đã có những kinh nghiệm quý . Tuy nhiên, để

chương trình kinh tế biển phát huy hiệu quả

hơn , Khánh Hòa cần chú trọng một số nội

dung và bước đi :

Tỉnh hỗ trợ tích cực các dự án đầu tư ,

nhất là dự án đầu tư phát triển và nâng cấp

kếtcấu hạ tầng nghề cá của tỉnh để sớm đưa

vào sử dụng phục vụ cho nhu cầu đánh bắt

hải sảncủatỉnhvà các tỉnh ven biển miền

Trung .

-

Do tốc độ thị hóa nhanh của thành phố

Nha Trang vàcác khu du lịch khác với mục

tiêu phát triển trởthành trung tâm du lịch lớn

đầu tư cảng Ba Ngòi , cụm các cảng quanh

của cả nước , tỉnh triển khai nhanh tiến độ

vịnh Vân Phong và hệ thống đường dẫn để

thay thế hoạt động xếp dỡ hàng hóa của

cụm các cảng trong khu vực thành phố Nha

Trang.

-

Chú trọng hơn nữa đến quy hoạch chi

tiết hệ thống giao thông đường thủy nội địa.

Ngoài việc xác định, phân cấp luồng - tuyến,

các cấp chính quyền nên đặc biệt quan tâm

quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh ở trên bờ

phụcvụ sự tăng trưởng liên hoàn trong vận

chuyển và cho các khu vực bến bãi đậu xe,

tập kết hàng hóa.

Quan tâm nhiều đến sự phát triển bền

vững , an toàn thông qua việc triển khai đẩy

mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nghề cho

người đi biển và làm du lịch ; giữ gìn môi

trường sinh thái biển, tạo nguồn nhân lực

cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

chương trình kinh tế biển . Đồng thời, tăng

cường đầu tư xây dựng , lắp đặt trang thiết bị

đầy đủ cho các khu hậu cần - phòng tránh

bão lũ cho tàu thuyền mà Ủy ban nhân dân

tỉnh đã quy hoạch theo hướng chỉ đạo của

Chính phủ .
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H

UYỆN Văn Chấn

được tái lập từ năm

1995 , có 120.000 ha

diện tích đất tự nhiên , 14

vạn người, 13 dân tộc anh em

Văn Chấnphấn đấu

trởthành huyệngiàu đẹp

(Thái35 %, Tây 17 %,Mường của miền Tây tỉnh Yên Bái

10%, Mông 6%, Dao 6%, Kinh

45% ... ) sinh sống ở 31 xã,

trong đó có 18 xã vùng cao ( 11

xã thuộc diện đặc biệt khó khăn

theo tiêu chí của Chương trình

135 ) . Tuy đất không rộng, nhưng do địa hình

phức tạp nên Văn Chấn vẫn được phân biệt

thành 3 tiểu vùng kinh tế ( vùng ngoài , vùng

giữa và vùng cao) , mỗi vùng có đặc điểm sinh

thái khác nhau, nông nghiệp đa dạng (trồng

rừng , cây công nghiệp, cây lương thực, cây ăn

quả , cây dược liệu ,.. ), nghĩa là có nhiều lợi

thế phát triển nông - lâm nghiệp đa ngành.

Rừng tự nhiên có nhiều loại gỗ quý, cây đặc

sản , cây dược liệu ; có nhiều khoáng sản quý

như vàng, đồng, sắt, than , đá... ; có nguồn

nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng như

xi-măng, gạch, vôi ; có thể xây dựng nhiều

công trình thủy điện , thủy lợi, đập nước .

Văn Chấn có nhiều hang động đẹp như

Thẩm Hang, Thẩm Thoóng, Thẩm Lé ; nhiều

suối nước nóng như Bản Bon, Bản Hốc , thị

trấn Văn Chấn ...; nhiều vùng du lịch sinh thái

như Bản Hốc , Bản Bon , Suối Giàng , có hồ

trên núi ... Những thắng cảnh thiên nhiên đó

nằm cạnh các khu rừng nguyên sinh nên có thể

khai thác thành những địa điểm đón du khách

đến thăm và thưởng thức các món ẩm thực ,

những đặc sản tuyệt vời với cảnh đẹp và

không khí trong lành ; đó là nếp Tú Lệ , gạo

chiêm hương Mường Lò, chè Suối Giàng ,

nhãn ... Ngoài ra , Văn Chấn còn có cánh đồng

Mường Lò trải rộng trên vùng đất bằng, là

NGÔ NGỌC TUẤN

*

vùng đất dễ làm ăn và là cái nôi văn hóa của

một vùng với những làn điệu dân ca, những

điệu múa , lễ hội đậm đà bản sắc của các

dân tộc .

Trong những năm qua, được quan tâm đầu

tư và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và

Trung ương, nhất là nhờ sự năng động , sáng

tạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện,

nên Văn Chấn đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế

có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của

huyện từ năm 2001 đến năm 2004 bình quân

tăng 10%/năm , năm 2005 dự kiến tăng 10,6% .

Giá trị GDP bình quân đầu người : năm 2001

là 2,5 triệu đồng, năm 2004 là 3,8 triệu đồng,

năm 2005 ước đạt 4,2 triệu đồng . Thu ngân

sách vượt kế hoạch tỉnh giao : năm 2004 tăng

17% , năm 2005 ước tăng 10,7% so năm trước.

Số hộ nghèo giảm từ 15% năm 2001 xuống

còn 11,5% năm 2004 và ước còn 9,7% năm

2005 (theo tiêu chí mới) .

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của

huyện xác định , lĩnh vực nông - lâm nghiệp là

thế mạnh cơ bản . Ở 3 tiểu vùng kinh tế, huyện

đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng phát huy lợi thế từng vùng gắn với thị

trường để sản xuất hàng hóa chất lượng cao,

* Bí thư Huyện ủy , huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
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bảo vệ môi trường , phòng chống và giảm nhẹ

thiên tai, phát triển nông nghiệp nông thôn bền

vững. Điều đáng ghi nhận là trong sản xuất

nông nghiệp đã hình thành 3 sản phẩm chủ

lực:

Thứ nhất là lương thực: Vùng lúa của

huyện có diện tích 4.000 ha (riêng ở vùng

Mường Lò là 1.800 ha) với cơ cấu mùa vụ là

2 lúa – 1 màu hoặc 1 lúa - 2 màu . Năng suất lúa

mấy năm gần đây đã đạt 10 tấn /ha . Huyện chủ

trương chỉđạo đưa các giống lúa mới có năng

suất cao vào đồng đất của địa phươngđể phấn

đấu đạt 35 - 37 triệu đồng/ha... Ở nhiều xã có

điều kiện thuận lợi đã đặt ra mục tiêu phấn đấu

cánh đồng đạt 50 triệu đồng /ha. Trong những

năm qua tổng sản lượng lương thực có hạt tăng

khá , năm 2004 đạt 41.953 tấn, năm 2005 ước

đạt 43.727 tấn , tăng 7.429 tấn so với năm

Đài Loan đầu tư , tuy mới ra đời nhưng đã đứng

vững trên thị trường , hoạt động kinh doanh có

lãi , đang mở rộng quy mô sản xuất và vùng

nguyên liệu . Nhiều công ty trách nhiệm hữu

hạn chè đóng trên địa bàn đã và đang nâng cao

chất lượng mẫu mã khẳng định thương hiệu .

Ở Văn Chấn, nhiều hộ nông dân phấn khởi

sản xuất để làm giàu trên mảnh đất nhận

khoán của mình. Họ cần mẫn học hỏi , tìm

giống mới để gieo trồng cho năng suất cao,

tuânthủ việc chuyển giao khoa học - công

nghệ từ phía Nhà nước , thực hiện các hợp

đồng kinh tế bán sản phẩm cho nhà máy, cơ sở

sản xuất chế biến .

Thứ ba là các loại cây ăn quả nhưnhãn , vải,

cam, quýt ... Vùng ngoài ở Văn Chấn có điều

kiện tự nhiên, khí hậu rất thích hợp để các loại

2000. Cùng với phát triển cây lúa, cây ngô cây ăn quả phát triển và cho chất lượng tốt.

cũng được chú trọng phát triển . Những sản

phẩm ngô hàng hóa đã cung cấp cho người

tiêu dùng vượt ra ngoài địa bàn huyện . Thực tế

ở các vùng nguyên liệu tập trung đã xây dựng

được nhiều cơ sở chế biến nông sản nhằm tạo

ra sản phẩm đáp ứng cho người tiêu dùng và

nâng cao mức thu nhập cho người lao động .

Thứ hai là cây chè: Văn Chấn có nhiều

nương chè cho năng suất và chất lượng tốt,

mỗi năm thu hoạch khoảng 25.000 tấn búp

tươi. Có nhiều giống chè được chọn trồng trên

địa bàn phù hợp với khí hậu , thổ nhưỡng nên

năng suất cao, chất lượng tốt . Mấy năm qua ,

huyện đã chỉ đạo các xã trồng 260 ha chè chất

lượng tốt , đưa tổng diện tích chè đạt 3.820 ha

năm 2004 , tăng 670 ha so với năm 2000, cung

cấp cho các nhà máy chè trên địa bàn. Người

trồng chè đã từng bước làm quen với việc tuân

thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật chăm

sóc, thu hoạch và bảo quản vận chuyển , nên

các hợp đồng kinh tế giữa hộ nông dân với

nhà máy chế biến luôn được thực hiện

nghiêm. Điển hình là Nhà máy chè Ô-Long do

Hiện nay, huyện đã hình thành các vùng cây

ăn quả tập trung, như : nhãn, cam, quýt... ; tổng

diện tích là 3.112 ha, tăng 1.112 ha so với năm

2000, sản lượng đạt 7.000 tấn . Đáng chú ý là

các sản phẩm này đến mùa vụ được các thương

lái từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến thu mua

sản phẩm tại chỗ . Các cơ sở chế biến trên địa

bàn còn ở quy mô nhỏ nên không tiêu thụ hết

sản phẩm làm ra . Những năm qua huyện đã

chỉ đạo các địa phương đưa giống cam mới

chất lượng cao như giống cam Va-len-xi-a,

cam xen, cam đường canh vào trồng để có

được hàng chất lượng cao xuất khẩu ; trước

mắt, trồng 500 ha cam giống mới chất lượng,

sau đó sẽ cải tạo và thay thế dần giống cũ . Để

cây ăn quả sớm trở thành mặt hàng chủ lực cần

phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại, đưa

giống mới và chuyển giao khoa học, công

nghệ để có diện tích cam 1.500 ha, nhãn 1.500

ha trong những năm tới.

Ngoài ra , cây quế ở Văn Chấn cũng đang

phát triển mạnh và là cây được đồng bào trồng

từ lâu đời , nên khá nổi tiếng . Đầu tư trồng quế
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có nhiều mặt lợi vừa có giá trị kinh tế cao, vừa

góp phần trồng rừng bảo vệ môi trường sinh

thái , thích hợp với đất dốc, đất xấu . Hiện nay,

sản phẩm quế Yên Bái đã có mặt ở thị trường

Đài Loan , Mỹ, Tây Âu . Tuy vậy , trong kinh tế

thị trường hiện nay, khâu chế biến để có sản

phẩm hàng hóa cóchỗ đứng trên thương

trường đang gặp nhiều khó khăn , do yêu cầu

chất lượng rất cao của thị trường tiêu thụ .

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng

đã tăng đáng kể, độ che phủ rừng đạt 45%

(tăng 12% so với năm 2000 ). Hiện tại trên địa

bàn huyện có 15.000 ha rừng nguyên liệu .

Nhìn chung rừng Văn Chấn rất đa dạng, bên

cạnh rừng trồng mới vẫn còn cánh rừng

nguyên sinh rất thích hợp phát triển du lịch

sinh thái .

Chăn nuôi ở Văn Chấn cũng phát triển khá ,

đàn trâu bò hiện có 21.342 con năm 2004 ,

ước đạt 23.000 con năm 2005 ; đàn lợn có

60.000 con năm 2004 , ước đạt 62.500 con

năm 2005. Các dự án nuôi lợn hướng nạc và

siêu nạc được triển khai , bước đầu đem lại

hiệu quả thiết thực . Nghề nuôi cá ruộng được

phục hồi , có 300 ha diện tích nuôi cá ruộng

theo mô hình thâm canh lúa - cá hằng năm.

Đáng chú ý là một số hộ có vốn và kỹ thuật đã

làm giàu bằng nghề nuôi ba ba, nhất là ba ba

gai để bán con giống và chuyển giao kỹ thuật

tới tận tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng .

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm

2004 đạt 92 tỉ đồng, năm 2005 ướcđạt 100 tỉ

đồng (công nghiệp quốc doanh đạt 47 tỉ đồng,

công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 53 tỉ đồng ).

Kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư xây

dựng tương đối toàn diện : giao thông, thủy lợi,

đường, điện , trụ sở , trường học và các công

trình khác. Đường ô tô từ huyện đã đến tất cả

các trung tâm xã, hệ thống kênh mương nội

đồng được bê tông hóa, 29 xã có điện lưới

quốc gia, 28 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn

hóa ; 87% số phòng học được xây kiên cố,

100 % xã có điện thoại.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, hàng

hóa lưu thông trên địa bàn huyện thuận lợi ,

bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu phục vụ cho sản

xuất và đời sống của nhân dân. Một số mặt

hàng thiết yếu được trợ giá , trợ cướccho vùng

cao. Hệ thống chợ nông thôn được tiếp tục đầu

tư xây dựng , nâng cấp đi vào hoạt động có

hiệu quả.

-

Trong lĩnh vực hoạt động tài chính , thu

ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán

tỉnh giao, chi ngân sách và thực hành tiết kiệm

chi tiêu bảo đảm đúng luật . Hoạt động tín

dụng - ngân hàng đáp ứng được nhu cầu về

vốncho phát triển kinh tế - xã hội, cho các

chương trình , dự án , có các đối tượng vay vốn

để phát triển kinh tế , xóa đói, giảm nghèo.

Đáng chú ý là các thành phần kinh tế được

khuyến khích phát triển . Trong 5 năm qua,

Văn Chấn đã thành lập mới được 22 hợp tác

xã, đưa tổng số lên 42 hợp tác xã.

Bên cạnh những mặt mạnh và những thành

tựu đã đạt được trong thời gian qua, Văn Chấn

vẫn còn một số hạn chế : 1 - Trong lĩnh vực

nông lâm nghiệp chưa phát huy được hết tiềm

năng thế mạnh ; chất lượng hàng hóa chưa cao ,

sức cạnh tranh trên thị trường còn yếu.

2 - Trong xây dựng kết cấu hạ tầng còn tư

tưởng ỷ lại , trông chờ sự đầu tư của Nhà nước,

chưa tích cực huy động đóng góp của nhân

dân . 3 - Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh nói

chung và của các thành phần kinh tế vẫn còn

thiếu . 4 - Đời sống của một bộ phận dân cư

còn gặp nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu

nghèo, khoảng cách thu nhập giữa các vùng

còn lớn .

Trong những năm tới (giai đoạn 2006 -

2010) , huyện xác định phương hướng tập

trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị

vững mạnh , tăng cường củng cố an ninh quốc

-
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phòng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn , có

bước đột phá, tạo ra sự phát triển kinh tế

nhanh , hiệu quả và vững chắc ; tăng trưởng

kinh tế gắn với cải thiện nâng cao đời sống

nhân dân , thực hiện tiến bộ , công bằng xã hội

và bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Các mục

tiêu phấn đấu như sau : tốc độ tăng trưởng bình

quân 12,5 %/năm ; cơ cấu kinh tế đến năm 2010

là : nông nghiệp 36% , công nghiệp - xây dựng

37%, thương mại - dịch vụ 27% ; thu nhập bình

quân đầu người 9,0 triệu đồng/ năm ; nâng cấp

đường giao thông liên thôn - xã bằng cấp phối

hoặc nhựa là 80% ; hoàn thành kiên cố hóa

trường học , trạm y tế , trụ sở xã; tỷ lệ tăng dân

số là 1,1%. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2010

sản lượng lương thực đạt 53.000 tấn, chè búp

tươi 35.000 tấn , cây ăn quả 20.000 tấn ; tổng

đàn trâu bò 29.000 con, đàn lợn 75.000 con,

trồng mới 20.000 ha rừng, nâng độ che phủ

rừng 52%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 400

tỉ đồng... Để thực hiện được các mục tiêu trên ,

huyệnxácđịnhcần tập trung thực hiện mấy

giải pháp sau :

1 – Phát triển nông , lâm nghiệp trên địa bàn

huyện theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tạo

nhiều sản phẩm cho xã hội.

Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh ứng

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản

xuất. Đưa những giống cây trồng , vật nuôi có

hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất thử nghiệm

và nếu có hiệu quả sẽ nhân rộng trên địa bàn

huyện. Ởmiền núi, muốn phát triển nông

nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có nước, nên

cần đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi

vừa và nhỏ, cung cấp nước để sản xuất, khai

hoang tăng diện tích ở những nơi có điều kiện :

tăng diện tích 1 vụ lên 2 vụ ở vùng cao, tăngở

2 vụ lên 3 vụ ở vùng thấp . Coi trọng việc thực

hiện quy trình canhtác bền vững trên đất dốc ,

giảm diện tích lúa nương chuyển sang diện

tích ruộng thâm canh ổn định.

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

trên địa bàn huyện cần tập trung xây dựng các

vùng kinh tế với cơ cấu cây trồng, vật nuôi

thích hợp , nhất là sử dụng các giống mới đem

lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyển những diện

tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây công

nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu với phương

châm đa dạng hóa cây trồng , vật nuôi. Lựa

chọn những giống lợn siêu nạc, bò lai sin, cá

rô phi đơn tính , cá chim trắng ... Kiên quyết bỏ

các giống cũ có năng suất và hiệu quả kinh tế

thấp. Giống mới đem lại năng suất cao, nhưng

muốn có sản phẩm hàng hóaphải đặc biệt chú

trọng đến chất lượng. Hơn nữa muốn bảo đảm

sự phát triển ổn định phải chủ động được

giống mới, nhất là giống lúa .

công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, huyện cần

Cùng với phát triển cây lương thực , cây

coi trọng phát triển lâm nghiệp. Do vậy, huyện

tạo điều kiện để bà con không những lấy ngắn

nuôi dài mà còn làm giàu bằng nghề rừng trên

cơ sở bảo vệ rừng , khoanh nuôi tái sinh rừng ,

trồng rừng kinhtếgắnvới rừng phònghộ. Phát

triển mạnh lâm nghiệp góp phần bảo vệ môi

trường ,tạo nguồn nước, pháttriển du lịch sinh

thái nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh

của địa phương .

2 - Phát triển công nghiệp chế biến nông

lâm sản , tiểu thủ công nghiệp nhằm khai thác

tiềm năng thế mạnh đất rừng và nghề rừng .

Hiện nay, ở Văn Chấn nhiều sản phẩm như

chè, nhãn , hàng nông sản đang có nhu cầu chế

biến để nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế.

Chỉ có các nhà máy lớn mới giải quyết được

đầu ra cho hộ nông dân một cách ổn định khi

đến vụ thu hoạch . Thực tế cho thấy sản phẩm

qua chế biến, giá trị hàng hóa được nâng cao

làm tăng thu nhập của người lao động góp

phần xóa đói , giảm nghèo. Ngay trên địa bàn

huyện đã có 13 nhà máy chè lớn nhỏ, song vẫn

còn thiếu nhà máy chế biến lớn , công nghệ
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hiện đại , đồng thời sản phẩm có thương hiệu

trên thị trường để tăng khả năng cạnh tranh .

Chẳng hạn , chè Ô -Long , sản phẩm của Nhà

máy chè Đài Loan , là một phương thức liên

doanh , liên kết trong chế biến chè cần được

khuyến khích .

Ngoài ra, Văn Chấn còn có nhãn đến vụ thu

hoạch sản phẩm cũng bị ứ đọng, vì cung lớn

hơn cầu . Nếu xây dựng nhà máy chế biến hoa

quả trên địa bàn thì phải tính hiệu quả, vì nhãn

không phải năm nào cũng ổn định, năm được

năm mất nên phải có các sản phẩm khác như

cam, quýt, dứa , vải ... để nhà máy hoạt động .

Cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa các nhà

đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm khai

thác các tiềm năng tăng trưởng kinh tế trên địa

bàn . Sắp tới huyện sẽ xây dựng nhà máy ván

ép để tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp trên địa

bàn. Cùng với vốn của Nhà nước xây dựng các

nhà máy thủy điện An Lương, Trần Phú, Sơn

Thịnh ... đáp ứng điện cho phát triển kinh tế -

xã hội .

3 – Phát triển thương mại, dịch vụ và du

lịch trên địa bàn huyện nhằm góp phần lưu

thông hàng hóa , tạo nguồn thu cho ngân sách .

Khi sản xuất phát triển để duy trì và có nhịp

độ phát triển cao hơn cần vai trò lưu thông

hàng hóa. Đây chính là vai trò của thương mại

và dịch vụ. Đường giao thông có vai trò quan

trọng trong việc giảm chi phí vận chuyển hàng

hóa, bởi vậy nó không những phục vụ cho sản

xuất , mà còn thúc đẩy thương mại và dịch vụ

phát triển . Thực tế cho thấy ở Văn Chấn cũng

như các huyện miền núi khác, giao thông phát

triển đến đâu thì sản xuất hàng hóa phát triển

mạnh đến đó .

Hiện nay, Văn Chấn có sản phẩm nông sản

hàng hóa, cây công nghiệp, cây ăn quả... khá

phong phú , nhưng dư thừa rất nhiều so với sức

tiêu thụ của người dân trên địa bàn. Hơn nữa ,

địa bàn huyện rộng, đi lại gặp nhiều khó khăn ,

nên muốn tiêu thụ được sản phẩm cần hình

thành các trung tâm thương mại cụm, vùng.

Các trung tâm này có trách nhiệm thu gom sản

phẩm hàng hóa để cung cấp cho các thị trường

xa . Hiện tại , đã có những mô hình kết hợp sản

xuất với thương mại dịch vụ tốt như Hợp tác

xã dịch vụ nông nghiệp Phù Nham thu gom

hàng trong vùng, đưa gạo, ngô về tận Hà Nội .

Cùng với phát triển thương mại và dịch vụ,

huyện cần phát triển du lịch để tăng nguồn thu

cho ngân sách . Văn Chấn có nhiều thắng cảnh

đẹp như hang, động, suối nước nóng , cây chè

cổ thụ Suối Giàng có từ 300 đến 400 tuổi , du

lịch sinh thái Bản Hốc , Bản Bon. Văn Chấn

cũng là nơi bảo tồn và phát huy được những

nét đặc sắc về văn hóa dân tộc Thái, Mường

vùng Tây Bắc. Nếu được quan tâm đầu tư hơn

nữa, đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn. Do địa

hình bị chia cắt bởi các dãy núi cao nên có

nhiều tiểu vùng khí hậu và có những vùng

thành các điểm du lịch sinh thái vànghỉmát về

mùa hè như Suối Giàng . Du khách được ngắm

cảnh núi rừng hùng vĩ và thưởng thức ẩm thực

của cộng đồng các dân tộc , nét văn hóa riêng

có của Tây Bắc .

4 – Phát triển kinh tế hộ , kinh tế trang trại,

kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn

huyện .

Trong những năm qua, kinh tế hộ và kinh tế

trang trại ở Văn Chấn được các cấp ủy, chính

quyền các cấp chú ý phát triển . Bởi vì hai loại

hình kinh tế này hiện đang đóng góp có hiệu

quả cho việc phát triển sản xuất hàng hóa ở

địa phương. Thực tế đã có nhiều mô hình

sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Làm thế nào

để kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát triển

nhanh trong khi khó khăn trong kinh doanh

không phải là ít , như thiếu vốn, giải quyết đầu

vào và đầu ra . Cần tạo môi trường kinh doanh

(Xem tiếp trang 72 )
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Điều đó làm tôi rất cảm động .

Vừa rồi , các đồng chí có gửi

cho tôi bản dự thảo Báo cáo

chính trị sẽ trình trước đại

hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 23

(2005 - 2010) và nhờ tôi góp ý

kiến, sửa chữa.

Với tất cả tình yêu quê

hương và tinh thần trách

nhiệm đối với lớp cán bộ trẻ

của xã, tôi đã đọc ngấu nghiến

bản Báo cáo chính trị đó suốt

đêm . Tôi mừng khôn xiết vì

quê tôi trong 5 năm qua dưới

sự lãnh đạo của đảng bộ xã đã

đạt được những thành tựu khá

lớn . Chỉ xin nếu một số dẫn

chứng tiêu biểu nhất để chứng

minh : Tổng giá trị sản xuất,

kinh doanh năm 2004 đạt

hàng trăm tỉ đồng . Số hộ giàu

chiếm 50 %, hộ khá 30%, hộ

trung bình 20% , không có hộ

nghèo, đói . Các tệ nạn xã hội

như nghiện hút , cờ bạc, trộm

cắp và các hiện tượng tiêu cực

khác được xếp ở hàng thấp

nhất của huyện và của cả tỉnh .

Đảng bộ xã 5 năm liền được

công nhận là đảng bộ trong

.

Vì đã gọi điện trước , nên

buổi tiếp tôi có mặt cả ba

đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ

chốt của xã (Bí thư đảng ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân,

Thường trực đảng ủy ) . Đế

tranh thủ thời gian, tôi vào đề

luôn : "Mình (tôi thường xưng

hô thân mật như vậy với các

đồng chí cán bộ xã) đã đọc kỹ

bản Báo cáo chính trị . Điều

trước tiên cần khẳng định là

các đồng chí chuẩn bị rất tốt .

Kết cấu của bản báo cáo như

vậy là hợp lý . Phần đánh giá

những thiếu sót , tồn tại viết rất

thẳng thắn , nghiêm túc .

Phương hướng và các chỉ tiêu

phấn đấu cho nhiệm kỳ mới

bám rất sát thực tiễn nên chắc

chắn tính khả thi sẽ cao . Cách

viết ngắn, gọn, xúc tích ..."

Tôi cũng tâm sự thật với

các đồng chí cán bộ xã : "Mình

tâm đắc nhất hai vấn đề trong

bản Báo cáo chính trị lần này .

Đó là việc các đồng chí xác

định rất cụ thể tiêu chuẩn của

đội ngũ cán bộ xã (nhất là cán

bộ chủ chốt ) và việc định kỳ

-

tổ chức các buổi sinh hoạt để

quần chúng tham gia ý kiến

xây dựng Đảng" . Tôi đề nghị

các đồng chí giải thích rõ

thêm về hai vấn đề đó. Đồng

chí Bí thư đảng ủy nói luôn :

"Đấy cũng là hai vấn đề mới

trong nhiệm kỳ này . Bọn em

đã cân nhắc mãi , sau đó quyết

định phải đưa vào Báo cáo

chính trị và Nghị quyết của

đại hội . Vấn đề thứ nhất chính

là sự cụ thể hóa tiêu chuẩn

đức , tài đối với cán bộ xã,

nhất là cán bộ chủ chốt . Đó

là : 1 - Dám nghĩ, dám làm ,

dám chịu trách nhiệm .

2 – Miệng nói, tay làm , chân

bước. 3 – Không bắt nạt dân .

4 – Không ăn cắp của dân " .

Thế rồi, đồng chí thuyết trình

tường tận từng điểm một :"Là

anh cán bộ xã phải dám nghĩ

tức là phải mạnh dạn tìm cách

làm cho dân giàu , xã mạnh ,

tìm cách xây dựng cho được

một nếp sống văn minh của

cộng đồng dân cư trong bối

cảnh tốc độ đô thị hóa của xã

rất nhanh , tìm cách làm sao để

dân ngày càng tin vào sự lãnh

đạo của cấp ủy và sự quản lý ,

điều hành của chính quyền ...

Dám nghĩ là dám đề xuất

những chủ trương , phương

hướng mới nhưng lại phải dám

nói, dám làm , tức là dám đấu

tranh (thậm chí cả với cấp

trên ) để bảo vệ quan điểm của

mình . Thí dụ , trong nhiệm kỳ
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qua, do tốc độ đô thị hóa

rất nhanh , đất sản xuất nông

nghiệp bị thu hẹp, xã quyết

định phải đổi mới cơ cấu kinh

tế nói chung và cơ cấu kinh tế

nông nghiệp nói riêng . Trong

cơ cấu kinh tế, xã mạnh dạn

đưa thương mại, dịch vụ lên

hàng đầu (70%) rồi đến tiểu

thủ công nghiệp (20%) và

cuối cùng là nông nghiệp

( 10%) . Chủ trương này lúc

đầu không được huyện đồng

tình ủng hộ, nhưng xã vẫn

mạnh dạn bảo vệ quan điểm

của mình và mạnh dạn làm

thử. Sau đó, thực tiễn đã

chứng minh quan điểm của xã

là đúng. Như vậy, cùng với

việc dám nghĩ, cán bộ xã lại

phải dám nói , dám làm. Dám

làm phải đi đối với biết làm thì

xác suất thất bại mới thấp .

Cuối cùng, đã dám làm thì

phải dámchịu trách nhiệm ,

nếu thấtbại phảinhận lỗi về

mình , không được đổ lỗi cho

khách quan, hoặc đổ lỗi cho

người khác" . Uống một ngụm

nước rồi đồng chí Bí thư say

sưa nói tiếp: " Cán bộ xã hằng

ngày phải tiếp xúc với dân. Vì

thế, mọi lời nói , cử chỉ , hành

vi của họ đều chịu sự giám sát

của dân . Muốn được dân tin

thì người cán bộ đã nói là phải

làm (miệng nói , tay làm , chân

bước ); nói thế nào, làm thế ấy ;

không thể nói một đằng, làm

một nẻo . Cái chức của anh cán

bộ xã không lớn . Nhưng đã có

chức là có quyền và kèm theo

đó là có lợi lộc . Nếu người cán

bộ xã không rèn luyện tốt thì

rất dễ dẫn đến tình trạng lợi

dụng chức , quyền để bắt nạt

dân (mất dân chủ ) , xà xẻo

công quỹ, thu lợi bất chính

cho cá nhân mình... Vì thế bọn

em kiên quyết phải nêu rõ

thêm hai yêu cầu nữa là không

được bắt nạt dân , không được

ăn cắp của dân ."

Đồng chí Bí thư lại nói

tiếp : " Xác định tiêu chuẩn là

phải rõ ràng , cụ thể đến từng

loại cán bộ, từng cấp cán bộ ,

thậm chí từng chức danh cán

bộ, không nên nói một cách

chung chung , trừu tượng . Nếu

cán bộ xã đạt được bốn tiêu

chuẩn nêu trên tức là có đủ

đức, đủ tài chắc chắn sẽ được

quần chúng ủng hộ . Và, muốn

đạt được điều đó, ngoài sự nỗ

lực phấn đấu của bản thân

người cán bộ ,cấp ủy lại phải

nghĩtới vấn đề thứhai là định

kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt

đểquần chúng tham gia góp ý

xây dựng đảng . Bọn em xác

định: chi bộ ba tháng một lần ,

đảng bộ sáu tháng một lần .

Nếu việc làm này đi vào nền

nếp sẽ có mấy cái lợi: Thứ

nhất, Đảng sẽ gần dân hơn .

Thứ hai , qua ý kiến đóng góp

của dân, cấp ủy sẽ thấy rõ hơn

những mặt mạnh và những

mặt còn hạn chế trong công

tác lãnh đạo của mình , thấy

rõ hơn thực trạng đội ngũ

đảng viên ...

Tiếp theo ý kiến của đồng

chí Bí thư là ý kiến của đồng

chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân

và đồng chí Thường trực đảng

ủy. Họkhẳng định và bổ sung

thêm một số điều mà đồng chí

Bí thư đã trình bày. Một lần

nữa tôi lại vui và xúc động vì

thấy đội ngũ cán bộ quê mình

trưởng thành nhanh quá.

Hôm tiến hành đại hội

chính thức, tôi lại được xã mời

về dự . Có thể nói là đại hội đã

thành công tốt đẹp : cấp trên

đánh giá cao; các ý kiến phát

biểu rất xây dựng và tâm

huyết ; nghị quyết đại hội được

thông qua với 100 % số đại

biểu tán thành , ủng hộ; các

đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ

chốt trong nhiệm kỳ 22 đều

tái đắc cử vào Ban chấp hành

đảng bộ nhiệm kỳ 23 (2005 -

2010) .

Để kết thúc bài viết, tôi xin

trích nguyên văn ý kiến phát

biểu của một đồng chí cán bộ

cách mạnglãothành với 65

tuổi đảng về hai vấn đề mà tôi

đã đề cập ở trên : "Nhiệm kỳ

vừa qua, về cơ bản đội ngũ

cán bộ xã ta (nhất là các đồng

chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt)

đã đạt được bốn yêu cầu mà

bản Báo cáo chính trị đề ra .

Nếu trong nhiệm kỳ này các

đồng chí lại phấn đấu đạt được

xuất sắc bốn yêu cầu đó thì

nhân dân sẽ lập miếu thờ

sống các đồng chí" . Cả hội

trường vỗ tay hoan hô nhiệt

liệt . Thế mới biết làm cán bộ

xã mà được dân tin, dân phục,

dân yêu thì thật là hạnh

phúc.
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DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TRONG TÌNH HÌNH GIỚI

D

ÂN số là một trong những yếu tố quyết

định sự phát triển bền vững của đất

nước. Sự khẳng định này dựa trên cơ

sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của các

yếu tố đối với sự phát triển bền vững , trong đó

dân số , tài nguyên, môi trường là ba yếu tố

quyết định sự phát triển bền vững . Giữa dân số

và phát triển có mối quan hệ khăng khít với

nhau , ràng buộc , hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

phải dựa vào yếu tố cơ bản là nguồn nhân lực,

mà nguồn nhân lực lại gắn liền với sự biến đổi

dân số về cả số lượng và chất lượng, đồng thời

sự biến đổi dân số còn thúc đẩy quá trình phát

triển nguồn nhân lực .

Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia

khác , chương trình mục tiêu quốc gia dân số -

kế hoạch hóa gia đình đã có những đóng góp

quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội

trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Sau 32 năm

(1960 1992) dân số nước ta đã tăng gấp

2,3 lần . Mức giảm sinh trung bình mỗi nămchỉ

giảm được 0,45 (so sánh với các nước như

Thái Lan, Hàn Quốc đã giảm số con trung bình

từ 6 con xuống khoảng 2 con trong vòng 20 năm

thì kết quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình của nước ta trong 32 năm là quá thấp) .

Nhưng chỉ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết

LÊ THỊ THU

Trung ương 4, khóa VII, tỷ lệ sinh giảm rất

nhanh , trung bình mỗi năm giảm được 1 %% .

Mục tiêu đạt mức sinh thay thế vào năm 2015

thì vào khoảng năm 2005 - 2007 chúng ta sẽ

đạt được, sớm hơn gần 10 năm so với mục tiêu

đề ra như chiến lược dân số, giai đoạn 2001 -

2010. Quy mô dân số vào năm 2002 theo mục

tiêu của Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII là

khoảng 85,2 triệu người thì thực tế năm 2002

quy mô dân số nước ta là 79,7 triệu người

(giảm 5,5 triệu người so với mục tiêu đề ra ).

Theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở

(1-4-1999 ) , đáng lẽ dân số Việt Nam là 80 triệu

dân vào năm 1999 thì đã chậm lại vào

năm 2002 (lui lại được 3 năm ), con số 100 triệu

dân dự báo đạt vào năm 2010 sẽ chậm lại vào

năm 2025 (lui lại được 15 năm) . Theo số liệu

của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ phát triển dân số

năm 2002 là 1,32% .

Kết quả của chương trình dân số đã góp

phần đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo ,

nâng cao chất lượng cuộc sống , đẩy mạnh

phát triển kinh tế – xã hội và tăng tổng sản

phẩm quốc nội bình quân đầu người hằng năm .

Trong giai đoạn 1991 - 2000 , tổng sản phẩm

* Bộ trưởng , Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và

Trẻ em
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Dân số và phát triển Tạp chí Cộng sản

trong nước tăng liên tục qua các năm với tốc độ

tăng bình quân mỗi năm 7,56 %. Đến năm 2000

tổng sản phẩm trong nước gấp 2,07 lần năm

1990, đạt và vượt mục tiêu tổng quát đề ra cho

chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội

giai đoạn 1991 - 2000 là tổng sản phẩm trong

nước gấp 2 lần . Tỷ lệ tăng dân số giảm rất

nhanh và đạt mức tăng 1,7 %mỗinăm và do đó,

tỷ lệ tăng GDP bình quân đầu người cao nhất

trong ba thập kỷ qua là 5,86% bình quân mỗi

năm. Như vậy, chúng ta thấy trong thập kỷ 90 ,

tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của

Việt Nam vào khoảng 7,56% nhưng nếu tỷ lệ

tăng dân số không giảm xuống mức 1,7 % mà

vẫn tăng ở mức 2,4 - 2,5 % nhưnhững năm đầu

thập kỷ 80 của thế kỷ XX thì tỷ lệ tăng GDP

bình quân đầu người mỗi năm sẽ giảm 1 % . Vì

vậy , việc thực hiện thành công mục tiêu của

chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình

trong những năm 90 của thế kỷ XX đã góp

phần làm tăng GDP bình quân đầu người 1 %

mỗi năm .

Không những kết quả của chương trình góp

phần tăng GDP bình quân đầu người mà còn

tiết kiệm chitiêu dịch vụ xã hội, tăng số lượng

người trong độ tuổi lao động, tạo ra "cơ cấu dân

số vàng" . Tỷ lệ dân số phụ thuộc đã giảm đi

đáng kể từ 98% năm 1979 , xuống còn 86 %

năm 1989, 70 %năm 1999, 61 % năm 2003, tức

là cứ 100 người trong độ tuổi lao động từ

15 đến 64 tuổi chỉ còn phải nuôi 61 người ăn

theo thay cho con số 98 người của năm 1979 .

Hiện nay, cơ cấu dân số đang ở giai đoạn vàng

(cấu trúc dân số trong độ tuổi lao động ở mức

cao, tỷ lệ dân số phụ thuộc giảm , số trẻ em

giảm dần và tỷ lệ người già chưa tăng cao ) tạo

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế

xã hội.

Có thể khẳng định , Việt Nam đã khống

chế thành công tốc độ gia tăng dân số nhanh ,

bước đầu kiểm soát được việc gia tăng quy

môdân số và nếu tiếp tục duy trì , chúng ta sẽ

có khả năng đạt được mức sinh thay thế

.

(trung bình mỗi cặp vợ chồng sinh 2 con) vào

năm 2005 - 2007, sớm hơn gần 10 năm so với

mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII

đã đề ra . Quy mô dân số sẽ ổn định ở mức

khoảng 115 -khoảng 115 - 120 triệu người vào giữa thế

kỷ XXI , tránh sinh được vài chục triệu người.

Đây là những con số có ý nghĩa rất lớn , vì như

vậy với số sinh tránh được, hằng năm chúng ta

đã tiết kiệm được một nguồn lực đáng kể đáng

lẽ phải đầu tư cho các vấn đề giáo dục , y tế , xã

hội chỉ dùng cho số công dân mới sinh . Điều đó

đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng

kinh tế , xóa đói giảm nghèo , nâng cao chất

lượng cuộc sống cho nhân dân ; góp phần đưa

đất nước phát triển nhanh và bền vững . Kết quả

đó đã được Liên hợp quốc công nhận bằng việc

trao tặng Giải thưởng về công tác Dân số năm

1999 cho Việt Nam .

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện và kết

quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

trong thời gian qua, chúng ta có thể rút ra

những bài học kinh nghiệm sau :

+ Nhận thức đúng vị trí của công tác dân

số - kế hoạch hóa gia đình trong chiến lược

phát triển đất nước; giải quyết vấn đề dân số

vừa là nhiệm vụ cấp bách , vừa là chiến lược lâu

dài để phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời

sống nhân dân, chính sách đề ra phù hợp với

nguyện vọng của nhân dân và thực sự đem lại

lợi ích kinh tế , tinh thần và sức khỏe cho mỗi

cá nhân , gia đình và xã hội nên đã được nhân

dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện.

+ Sự cam kết của cấp ủy và chính quyền các

cấp là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự thành

công của công tác dân số .

+ Có tổ chức bộ máy chuyên trách đủ mạnh

và được bố trí đến tận thôn , ấp, bản , làng và tổ

dân phố .

+ Thực hiện tốt việc xã hội hóa và huy động

được toàn xã hội tham gia công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình .

+ Các giải pháp được thực hiện một cách

đồng bộ, trong đó đặc biệt chú ý đến giải pháp
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Dân số và phát triển Tạp chí động sản

cơ bản là vận động, tuyên truyền và giáo dục

gắn liền với đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

đến tận người dân để nâng cao nhận thức, sự

hiểu biết và chuyển đổi hành vi thực hiện kế

hoạch hóa gia đình .

+ Tăng mạnh đầu tư cho công tác dân số -

kế hoạch hóa gia đình và có cơ chế quản lý , sử

dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên , do sớm chủ quan, thỏa mãn, dẫn

đến buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân

số - kế hoạch hóa gia đình, từ năm 2003, tỷ lệ

phát triển dân số đã tăng trở lại , đặt chúng ta

trước nguy cơ những thành quả bước đầu đạt

được sẽ bị phá vỡ. Theo số liệu công bố của

Tổng cục Thống kê, tỷ lệ phát triển dân số năm

2003 là 1,47% , năm 2004 là 1,4% .

Khắc phục những hạn chế tình hình thực

hiện công tác dân số trong thời gian qua,

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số

47-NQ/TW ngày 22-3-2005 “ Về tiếp tục đẩy

mạnh thực hiện chính sách dân số và kế

hoạch hóa gia đình " . Để triển khai thực hiện

Nghị quyết của Bộ Chính trị , trong thời gian

tới, chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ

sau:

Thứ nhất, tăng cường chỉ đạo thực hiện

chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của

các cấp , các ngành .

Tổ chức quán triệt Nghị quyết 47-NQ /TW

của Bộ Chính trị trong bộ máy chính quyền từ

trung ương đến cơ sở nhằm làm cho cán bộ,

công chức, viên chức và toàn dân nhận thức sâu

sác
quan điểm của Đảng về công tác dân số - kế

hoạch hóa gia đình . Tiến hành kiểm điểm , đánh

giá tình hình thực hiện chính sách , tình hình

thực hiện các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia

đình trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của các

địa phương, đơn vị ; trên cơ sở đó xây dựng

chương trình , kế hoạch cụ thể của từng địa

phương , đơn vị nhằm khắc phục những yếu

kém, bất cập, đề ra mục tiêu , chỉ tiêu cụ thể và

biện pháp thực hiện cho 5 năm tới và những

giai đoạn tiếp theo; kiên quyết chỉ đạo đạt được

các mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình đã

đề ra .

Cụ thể hóa việc thực hiện mục tiêu chính

sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong công

tác thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ ; coi

đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá

mức độ hoàn thành nhiệm vụ , bình xét thi đua,

khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

Cán bộ, công chức phải gương mẫu thực hiện ,

tích cực vận động gia đình và toàn dân thực

hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình .

Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên

chức nhà nước vi phạm chính sách dân số -

kế hoạch hóa gia đình .

Thực hiện phân công trách nhiệm , công việc

và chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị

tham gia thực hiện công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình , đồng thời quy định rõ nội dung và

nguyên tắc phối hợp giữa các cấp, các cơ quan,

ngành , đoàn thể nhằm triển khai đồng bộ kế

hoạch hoạt động đề ra . Định kỳ kiểm tra , đánh

giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan,

đơn vị .

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,

vận động và giáo dục toàn dân thực hiện chính

sách dân số – kế hoạch hóa gia đình .

Hoạt động tuyên truyền , vận động phải sâu

sát, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng , phù

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa

của từng vùng, trong đó tập trung ở những vùng

đông dân mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao

và vùng sâu , vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ;

vận động những gia đình đã có hai con trở lên

không sinh thêm con . Đổi mới nội dung và

hình thức tuyên truyền , vận động ; đồng thời với

tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện kế

hoạch hóa gia đình , cần chú ý tuyên truyền về

nghĩa vụ của mỗi cá nhân , gia đình đối với đất

nước ; coi việc dùng ở hai con để nuôi dạy cho

tốt là nghĩa vụ của mọi người dân góp phần

vươn lên thoát khỏi đói nghèo , thực hiện dân

giàu , nước mạnh . Cùng với việc cung cấp

thông tin , kiến thức cần chú ý đưa nội dung
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tuyên truyền , vận động vào các sinh hoạt văn

hóa, văn nghệ tại cộng đồng phù hợp với văn

hóa, phong tục, tập quán của địa phương.

2

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tuyên

truyền , vận động của các cộng tác viên dânsố ,

gia đình và trẻ em, cần chú trọng vận động cán

bộ các ngành, đoàn thể , các chức sắc tôn giáo ,

những người có uy tín trong cộng đồng và trong

các lĩnh vực văn hóa, khoa học, thể dục thể

thao... tham gia tuyên truyền vận động thực

hiện kế hoạch hóa gia đình ; vận động người cao

tuổi nhắc nhở con cháu và thường xuyên nêu

gương những đơn vị , dòng họ và gia đình

thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa

gia đình .

Phối hợp tốt các loại hình truyền thông để

đưa công tác tuyên truyền , vận động đến từng

người , từng gia đình . Chú trọng việc tuyên

truyền , vận động trực tiếp , đồng thời tăng

cường tuyên truyền , vận động quacác phương

tiện thông tin đại chúng. Mở rộng và nâng cao

hiệu quả chương trình giáo dục dân số- kế

hoạch hóa gia đình , sức khỏe sinh sản trong và

ngoài nhà trường nhằm làm cho người chưa

thành niên , thanh niên có hiểu biết, thái độ và

hành vi tích cực về vấn đề này .

Thứ ba , củng cố và kiện toàn tổ chức bộ

máy và cán bộ dân số , gia đình và trẻ em

các cấp.

Khẩn trương củng cố , kiện toàn tổ chức bộ

máy , hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ

quan dân số, gia đình và trẻ em từ trung ương

đến cơ sở; xây dựng chính sách , quy hoạch ,đào

tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý và

điều hành chương trình cho đội ngũ cán bộlàm

công tác này ở các cấp. Xác định rõ chức trách ,

nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên trách dân

số , gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn

và cộng tác viên dân số , gia đình vàtrẻ em ở

thôn, xóm, bản, làng ; có quy định cụ thể về

chính sách , chế độ tuyển dụng , đào tạo nhằm

ổn định và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện

công tác dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

y

Thực hiện việc mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

tế , nâng cao mức phụ cấp cho cán bộ dân số,

gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn ; mức bồi

dưỡng cho cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ

em ở thôn , xóm, bản, làng gắn với kết quả thực

hiện nhiệm vụ .

Thứ tư , mở rộng và nâng cao chất lượng

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình , chăm sóc sức

khỏe sinh sản .

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và

đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế

làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế

hoạch hóa gia đình , bảo đảm cung cấp dịch vụ

an toàn, thuận tiện và chất lượng tốt cho người

dân . Xây dựng và triển khai các mô hình cung

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản , kế

hoạch hóa gia đình phù hợp với từng vùng ,

từng nhóm đối tượng. Tổ chức các đội cung cấp

dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia

đình lưu động đến các vùng nông thôn , vùng

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn , vùng có

mức sinh cao , tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Bảo đảm

đủ các loại phương tiện tránh thai phục vụ nhu

cầu thường xuyênvà dự phòng tại kho hậu cần

các cấp; quản lý chặt chẽ việc phân phối, sử

dụng các phương tiện tránh thai miễn phí . Thực

hiện các chiến dịch tuyên truyền , vận động

lồng ghép với cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh

sản , kế hoạch hóa gia đình đối với các vùng

nông thôn , vùng đông dân có mức sinh cao ,

tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng sâu, vùng xa và

vùng đặc biệt khó khăn . Chú trọng việc cung

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản , kế

hoạch hóa gia đình phù hợp cho thanh niên ,

người chưa thành niên, đặc biệt là mở rộng mô

hình cung cấp dịch vụ thân thiện cho các đối

tượng này .

Thứ năm , tăng cường đầu tư nguồn lực tài

chính , cải tiến cơ chế quản lý công tác dân số ––

kế hoạch hóa gia đình.

Tăng mức đầu tư ngân sách trong nước , tích

cực tranh thủ các nguồn viện trợ không hoàn lại

và vốn vay với lãi suất ưu đãi của các tổ chức
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quốc tế , chính phủ các nước , các tổ chức phi

chính phủ và huy động sự đóng góp của nhân

dân nhằm đạt mức đầu tư 0,6 USD /người /năm ,

đáp ứng đủ nhu cầu về kinh phí chothực hiện

các mục tiêu chương trình dân số - kế hoạch

hóa gia đình trong giai đoạn 2006 - 2010.

Trong giai đoạn này, ngân sách nhà nước bảo

đảm đáp ứng 80% nhu cầu vốn đầu tư , phần

còn lại huy động từ các nguồn khác ở trong và

ngoài nước. Xúc tiến mạnh mẽ các biện pháp

huy động sự đóng góp kinh phí từ cộng đồng và

người sử dụng, giảm tỷ lệ đầu tư từ ngân sách

nhà nước trong những giai đoạn tiếp theo, theo

hướng về lâu dài kinh phí chi cho công tác này

chuyển dần sang cho người sử dụng dịch vụ tự

chi trå.

Tiếp tục thực hiện quản lý , điều hành công

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo chương

trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện phân cấp

hợp lý giữa trung ương và địa phương, nâng cao

hiệu quả phối hợp giữa các ngành , cơ quan , tổ

chức tham gia công tác này . Nâng cao hiệu quả

quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cho chương

trình dân số -kếhoạch hóa gia đình. Áp dụng

chế quản lý đặc thù cho chương trình mục

tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình theo hướng

phân bổ công khai kinh phí với định mức rõ

ràng, tương ứng với mục tiêu và các chỉ tiêu

được giao, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu ,

thanh quyết toán kinh phí theo kết quả thực

hiện mục tiêu , chỉ tiêu . Tăng cường các hoạt

CƠ

động kiểm tra, giám sát, thanh tra , bảo đảm

việc sử dụng các nguồn đầu tư đúng mục tiêu ,

có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp

tiêu cực, lãng phí.

Thứ sáu , thực hiện đăng ký dân số, xây

dựng , hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu và

đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về dân số – kế

hoạch hóa gia đình .

Tập trung hoàn thiện hệ thống thu thập, xử

lý thông tin số liệu thống kê thường xuyên về

dân số - kế hoạch hóa gia đình kếthợp với tiến

hành điều tra biến động dân số hằng năm

bảo đảm cung cấp thông tin , dữ liệu đầy đủ, tin

cậy, đáp ứng yêu cầu quản lý , điều hành công

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp.

Thực hiện việc đăng ký dân số , xây dựng cơ sở

dữ liệu dân cư quốc gia, tiến tới xây dựng hệ cơ

sở dữ liệu dân cư thống nhất sau năm 2010

phục vụ yêu cầu quản lý hành chính, quản lý

kinh tế - xã hội . Đẩy mạnh nghiên cứu khoa

học về dân số - kế hoạch hóa gia đình cung cấp

những cơ sở lýluận và thực tiễn cho việc đánh

giá, quản lý , điều hành và tổ chức thực hiện tốt

công tác này ở các cấp, các ngành .

Thứ bảy, từng bước thực hiện chương trình

nâng cao chất lượng dân số .

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách cụ

thể về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ

em, thiếu niên và người cao tuổi . Phát động

phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe ,

giữ vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại các

cộng đồng dân cư ; xây dựng và triển khai các

chương trình , dự án tăng cường thể lực của

thanh thiếu niên . Từng bước triển khai các

chương trình , dự án về tuyên truyền , tư vấn và

kiểm tra sức khỏe ditruyền ; triển khai chương

kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn ;

trình phát hiện và điều trị sớm một số bệnh bẩm

sinh của trẻ sơ sinh ngay sau đẻ ; thực hiện có

chống suy dinhhiệu quả chương trình phòng

dưỡngtrẻ em, nhất là đối với những địa phương

có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao. Đẩy mạnh

triển khai các chương trình giảm nghèo,

phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống

HIV/AIDS , xây dựng và nhân rộng các mô

hình dịch vụ chăm sóc người già, phục hồi chức

năng cho trẻ em và người khuyết tật . Triển khai

các nghiên cứu, đánh giá về chất lượng dân số

Việt Nam qua từng giai đoạn phục vụ cho chiến

lược phát triển nguồnnhân lực đáp ứng yêu cầu

của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước. Ưu

tiên thực hiện các chương trình , dự án đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng

cuộc sống đối với nhân dân các dân tộc thiểu

số , vùng nghèo , vùng khó khăn và các nhóm

đối tượng thiệt thòi . D
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ĐỂ TIẾN TỚI

QUY HÔ DÂNSỐ ỔN ĐỊNH

RONG quá trình lãnh đạo cách mạng ,

Đảng và Nhà nước ta luôn coi dân số - kế

hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan

trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

đất nước. Ngay từ năm 1961 , Chính phủ đã ban

hành chỉ thị về sinh đẻ có hướng dẫn. Đây chính

là thời điểm bắt đầu thực hiện cuộc vận động

dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam .

Nhưng sau đó , do chiến tranh ngày càng khốc

liệt và mở rộng ra cả nước nên cuộc vận động

này không được tiếp tục đẩy mạnh như ta mong

muốn.

Sau khi giải phóng miền Nam , thống nhất

đất nước, trước sức épmạnhmẽ của sự tăng

dân sốđộtbiến sau chiến tranh đối với đời sống

kinh tế - xã hội đất nước , vấn đề dân số ngày

càng bức xúc và trở thành mối quan tâmchung

của toàn xã hội . Trong điều kiện đó , Đảng và

Nhà nước ta đã kịp thời có những chỉ đạo sát

sao công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình .

Trong Nghị quyết các Đại hội của Đảng , vấn đề

dânsố - kế hoạch hóa gia đình baogiờcũng

được đề cập một cách cụ thể và nhất quán , nhất

là từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới

đất nước. Đặc biệt , Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp

hành Trung ương khóa VII ( 14-1-1993) đã ra

Nghị quyết về Chính sách dân số - kế hoạch hóa

gia đình . Để triển khai Nghị quyết hội nghị này,

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy

phạm pháp luật như: Chiến lược dân số - kế

hoạch hóa gia đình đến năm 2000 (3-6-1993) ;

Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư Trung ương về việc

tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình (6-3-1995 ) ; Chỉ thị 37 của

Chính phủ (22-12-2000) về việc đẩy nhanh

NGUYỄN LINH KHIẾU

thực hiện Chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia

đình và Chiến lược dân số Việt Nam 2001 - 2010

và định hướng đến 2020, Pháp lệnh dân số

Việt Nam (1-5-2003 ).

Với những nghị quyết , văn bản quy phạm

pháp luật nêu trên, cóthể khẳng định, 10 năm

thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành

Trung ương lần thứ tư, khóa VII là 10 năm Đảng

và Nhà nước ta chỉ đạo quyết liệt công tác dân

số - kế hoạch hóa gia đình và trong thực tiễn đời

sống xã hội cuộc vận động thực hiện kế hoạch

hóa gia đình trở thành một phong trào sôi nổi ,

rộngkhắp trong cả nước . Chúng ta đã thực hiện

một cách đồng bộ và tổng thể các khía cạnh

quan trọngcủacông tác dẫn số - kế hoạch hóa

gia đình cả về quy mô dân số, cơ cấu dân số,

chất lượng dân sốvà phân bổdân cư . Trong đó,

chúng ta đặc biệt quan tâm đầu tư để từng bước

tiến tới một quy mô dân số ổn định . Quy mô dân

số ổn định bao giờ cũng là mục tiêu của mọi

quốc gia khi thực hiện chiến lược dân số - kế

hoạch hóa gia đình và đó không chỉ là tiền đề

căn bản để thực hiện tốt các khía cạnh cơ cấu

dân số , chất lượng dân số và phânbổ dân cư

của một quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển

nhất định mà còn là một cơ sở quan trọng để

hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

bền vững và lâu dài của mỗi quốc gia .

Mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ,

khóa VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ,

các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

và Quốc hội , công tác dân số - kế hoạch hoá gia

đình của chúng ta đã thu được những kết quả

vượt bậc. Tổng điều tra dân số ngày 1-4-1999
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cho thấy dân số Việt Nam là 76,3 triệu người

(con số dự kiến là khoảng 80 triệu người) .

Chính vì những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực

dân số - kế hoạch hóa gia đình nên năm 1999,

Việt Nam đã được Liên hợp quốc trao giải

thưởng về công tác dân số.

Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 cho

thấy, tốc độ tăngdân số ở nước ta đã từng bước

được kiềm chế , và tiếp đó , đến năm 2002, dân

số nước ta đã đạt mức sinh thay thế. Đây là một

kết quả vượt trước kế hoạch 13 năm , bởi mục

tiêu phấn đấu của chúng ta theo Nghị quyết Ban

Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa VII đến

năm 2015 dân số Việt Nam đạt mức sinh thay

thế . Tuy nhiên , ngay sau đó, tốc độ tăng dân số

lại có xu hướng tăng nhanh trở lại . Đây không

phải là trường hợp riêng của Việt Nam mà nhiều

quốc gia thực hiện chính sách dân số - kế hoạch

hóa gia đình khi lần đầu đạt mức sinh thay thế

thường ngay sau đó mức sinh lại có xu hướng

tăng lên . Điều này cho thấy sự dao động mang

tính quy luật của quá trình tiến tới ổn định mức

sinh thay thế.

Dân số là một thực thể luôn luôn biến động

và rất nhạy cảm trước tác động của các yếu tố

khách quan và chủ quan . Tiến tới ổn định quy

mô dânsố là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Để

từng bước ổn định quy mô dân số ta phải kìm

chế và kiểm soát được mức tăng dân số , trong

đó trước hết là giảm mức sinh , từng bước tiến tới

đạt sự ổn định ở mức sinh thay thế . Số liệu

thống kê cho thấy , ở Việt Nam , giai đoạn 1960 -

1992 , tỷ lệ sinh giảm từ 43,9 %% xuống 30,04%

tức giảm 13,86 %% và trung bình mỗi năm giảm

được 0,43 %% ; giai đoạn 1993 - 2004, tỷ lệ sinh

giảm từ 28,5 %% ( 1993) xuống 18,70 %% (2004) và

trung bình mỗi năm giảm 1 %% . Tương ứng với

mức sinh , tổng tỷ suất sinh hằng năm biểu hiện

ở số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi

sinh đẻ cũng giảm dần : năm 1960 là 6,39 con;

năm 1989 là 3,80 con ; năm 1995 là 3,10 con;

năm 1999 là 2,30 con năm 2002 là 2,28 con;

năm 2003 là 2,10 con và năm 2004 lại tăng lên

2,23 con . Giai đoạn 2000 - 2004 , tổng tỷ suất

sinh giảm chậm và chững lại , trung bình mỗi

năm chỉ 0,05 con. Với tình hình như trên , mức

tăng dân số của nước ta thời kỳ 1979 - 1989 là

2,2%; thời kỳ 1989 - 1999 là 1,7%; và năm 2002,

đã giảm xuống còn 1,32% nhưng đến năm 2003

tăng lên 1,47% và năm 2004 là 1,43%.

Những số liệu trên đã khẳng định , cuộc vận

động dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta

được đẩy mạnh từ những năm 80 của thế kỷ

trước đến nay đã thu được những kết quả vượt

bậc. Tính đến năm 2004 : mức sinh giảm xuống

còn 18,7%, tỷ suất sinh giảm xuống còn 2,23

con , và tỷ lệ tăng dân số còn 1,43%. Các số liệu

hằng năm cũng cho thấy, mức tăng dân số ở

nước ta đã hạ nhanh trong một thời gian dài

nhưng không ổn định , nhất là ba năm gần đây,

dân số lại cóxu hướng tăng lên rõ rệt. Qua đây

ta có thể khẳng định Việt Nam đang ở thời kỳ

quá độ dân sốvà quy mô dân số của chúng ta

đang ở thời điểm dao động mạnh , chưa đạt tới

sự ổn định .

Về quy mô dân số Việt Nam , điểm lại chúng

ta thấy : năm 1921 dân số nước ta là 15,58 triệu

người; năm 1961 là 30,17 triệu người; năm 1986

là 60,47 triệu người; năm 1999 là 76,3 triệu

người; và năm 2004 là 82,069 triệu người. Với

quy mô dân số như hiện nay, dân số nước ta

đứng thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 3 trong

các nước Đông - Nam Á (sau In-đô-nê-xi -a và

Phi- lip -pin ) . Việt Nam là một nước diện tích chỉ

khoảng 33,1 vạn km2 nhưng do dân số tăng quá

nhanhtrong một thời gian ngắn nên quy mô dân

số ngày càng lớnvà mậtđộ dân số đãđến mức

báo động . Cụ thể , năm 1921 mật độ dân số là

47 người/km2, đến năm 1986 là 183 người /km2

(tăng gấp 4 lần) và hiện nay là 243 người/km2.

Theo dự báo đến khi đạt được quy mô dân số

ổn định thì mật độ dân số nước ta khoảng trên

350 người/km2 (tăng gấp 8 lần) . Như thế, trong

thời điểm hiện nay , mật độ dân số Việt Nam đã

cao gấp 6 lần mật độ dân số trung bình của

thế giới (40 người/km2) và gấp gần 2 lần so

với Trung Quốc - nước đông dân nhất thế giới

( 126 người/km2) .

Để đạt tới ổn định qui mô dân số không chỉ

cần có một chiến lược dân số phù hợp , một sự

nỗ lực vượt bậc của cả xã hội mà còn cần phải

có một quỹ thời gian vật chất nhất định . Với

sự tăng nhanh của quy mô dân số nước ta từ

năm 1921 đến nay , cho thấy , cứ khoảng hơn

30 năm , dân số nước ta lại tăng gấp đôi .

Theo lô-gíc của tiến trình tăng dân số như thế,
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năm 1990 Liên hợp quốc dự báo rằng , đến

năm 2025 dân số Việt Nam tăng lên đạt mức

156 triệu người và chưa thấy điểm dừng .

Theo các chuyên gia nhân khẩu học, có thể

ước tính mức quy mỗ dân số ổn định của một

quốc gia bằng 1,3 lần quy mô dân số tại thời

điểm đạt mức sinh thay thế. Điều này được giải

thích là, do tỷ lệ phát triển cao của dân số ở các

năm trước đã dẫn đến một cách tự nhiên các

cặp vợ chồng bước vào tuổi sinh đẻ nhiều hơn

so với những cặp vợ chồng bước ra khỏi độ tuổi

sinh đẻ trong cùng một thời điểm . Vì thế , dù mỗi

cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con nhưng dân số vẫn

tiếp tục tăngtheo hết chu kỳ sinh đẻ của người

phụ nữ. Về lý thuyết , mỗi phụ nữ có chu kỳ sinh

đẻ khoảng 34 năm , nhưng thực tế chu kỳ sinh đẻ

của phụ nữ Việt Nam thường là khoảng 25 năm .

Như vậy , chỉ khi nào đạt tới thời điểm số cặp vợ

chồng bước vào chu kỳ sinh đẻ tương đương với

số cặp vợ chồng bước ra khỏi chu kỳ sinh đẻ và

ổn định mức sinh thay thế thì quy mô dân số của

một quốc gia mới ổn định bền vững .

Các chuyên gia cho biết , nếu đạt được mức

sinh thay thế sớm thì sẽ sớm khống chế được

quy mô dân số ổn định và thời gian tăng dân số

gấp đôi sẽ được kéo dài ra đáng kể. Chẳng hạn ,

Hàn Quốc, dân số năm 1959 là 24 triệu người,

hiện nay là 48,2 triệu người, và họ đạt mức sinh

thay thế vào những năm 80 của thế kỷ trước ,

như thế trước đây, thời gian tăng dân số gấp đôi

của họ là 45 năm. Vào thời điểm hiện nay, với

quy mô dân số là 42,8 triệu người, tỷ lệ tăng dân

số của họ là 0,5% và theo dự báo , thời gian dân

số tăng gấp đôi của Hàn Quốc sẽ là 140 năm .

Tương tự, Thái Lan , dân số năm 1965 là 31 triệu

người , hiện nay là 63,8 triệu người, và họ đạt

mức sinh thay thế vào đầu những năm 90 của

thế kỷ trước , như thế trước đây thời gian tăng

dân số gấp đôi của họ là 39 năm. Vào thời điểm

hiện nay , với quy mô dân số là 63,8 triệu người ,

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,8% , và theo dự

báo , thời gian dân số Thái Lan tăng gấp đôi sẽ

là 87,5 năm .

Năm 2004, dân số Việt Nam là 82,069 triệu

người và tỷ lệ phát triển dân số là 1,38%, có thể

dự báo , thời gian tăng dân số gấp đôi của nước

ta sẽ là 50 năm , nghĩa là vào năm 2054 dân số

nước ta khoảng 164 triệu người. Nếu chúng ta

đạt mức sinh thay thế vào năm 2005 và tỷ lệ

tăng dân số tự nhiên là 1,18% theo đúng kế

hoạch thì thời gian tăng dân số gấp đôi của ta là

59,3 năm và chúng ta sẽ có một quy mô dân số

ổn định khoảng 120 triệu người. Tuy nhiên , do

sự tăng đột biến của tỷ lệ sinh thời gian qua nên

năm 2005 ta không thể đạt mức sinh thay thế

mà sẽ kéo dài hơn . Nếu là năm 2010 , 2015 hoặc

hơn nữa thì khi đó dân số nước ta sẽ khoảng 100

triệu người, theo ước tính , đến khi đạt được quy

mô dân số ổn định dân số nước ta khoảng 150

triệu người.

Như vậy , dân số là một thực thể biến động và

chịu sự tác động mạnh mẽ của các nhân tốchủ

quan và khách quan trong quá trình vận động,

biến đổi của nó . Nhưng những phân tích trên

cho thấy , cũng như các sự vật và hiện tượng

khác của thế giới , dân số cũng vận động theo

những quy luật khách quan nhất định và mang

tính phổ biến ở mọi quốc gia . Rõ ràng , để đạt

được mục tiêu kiểm soát và hạn chế mức tăng

dân số của mỗi quốc gia , cùng với sự nhận thức

đầy đủ các quy luật chi phối sự vận hành của

dân số, những bài học kinh nghiệm của các

quốc gia đi trước cũng cần tính đến những bản

sắc văn hóa và đặc thù dân cư của mỗi dân tộc .

Chúng ta đã đạt được những thành công rất

đáng khích lệ trong công tác dân số - kế hoạch

hóa gia đình thời gian qua. Tuy nhiên , chúng ta

không nên hoặc quá nôn nóng hoặc quá chủ

quan mà cần phải nhận thức một cách sâu sắc

rằng nước ta đang ở thời kỳ quá độ dân số. Do

đó, để có một chiến lược dân số với những giải

pháp và biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục thúc

đẩy công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt

kết quả cao hơn nữa, sớm đạt được sự ổn định

quy mô dân số cần nhận thức đầy đủ các vấn đề

sau:

- Những thành quả về dân số - kế hoạch hóa

gia đình nước ta đạt được thời gian qua là sự nỗ

lực phấn đấu bền bỉ và quyết liệt của toàn Đảng,

toàn dân , cũng như học tập kinh nghiệm của các

nước và sự vận dụng các quy luật vận động của

quá trình dân số chứ không phải là kết quả của

sự vận động tự nhiên . Vì thế , những kết quả này

thường kém tính ổn định và bền vững . Nếu

chúng ta chủ quan , thỏa mãn , buông lỏng thì sẽ

tự làm mất đi thành quả của mình .
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- Để tiến tới ổn định quy mô dân số là một

quá trình lâu dài , phức tạp và phải tuân theo

những quy luật khách quan. Muốn sớm có quy

mô dân số ổn định cần phải sớm đạt được mức

sinh thay thế và phải có một quỹ thời gian vật

chất nhất định . Hơn nữa, một quy luật mang tính

phổ biến là tỷ lệ sinh sẽ bất ngờ tăng trở lại khi

tiệm cận mức sinh thay thế .

- Vào thời điểm hiện nay , việc phấn đấu hạ

mức sinh , hạ tỷ lệ tăng dân số và sớm đạt sự ổn

định quy mô dân số ở nước ta thực tế đang đứng

trước những áp lực khách quan bất khả kháng

là : nhóm người đông đảo được sinh ra một cách

đột biến sau chiến tranh đang ở đỉnh cao của

chu kỳ sinh sản ; tuổi thọ bình quân trong cả

nước tăng cao; và , tỷ lệ chết nói chung và tỷ lệ

chết trẻ sơ sinh ngày càng được hạ thấp .

- Nhu cầu sinh con trai đối với các gia đình

vẫn là một vấn đề bức xúc . Số liệu điều tra cơ

bản về gia đình Việt Nam khu vực miền Bắc

(2002) cho thấy: 49,1 % số gia đình được hỏi

khẳng định nguyện vọng nhất thiết phải có con

trai. Lý do họ nêu là : 64,3 % để nương tựa lúc

tuổi già ; 60,6 % để có người nối dõi ; 31,8% để có

cả con trai con gái ; 17,3 theo ý các cụ ; và 10,2%

theo dư luận xã hội ... Những chỉ báo cho thấy ,

thời gian qua mặc dù chúng ta đã tuyên truyền

quyết liệt về vấn đề này nhưng sự thay đổi nhận

thức, quan điểm của các gia đình vẫn rất hạn

chế . Gần một nửa số gia đình khẳng định

nguyện vọng nhất thiết phải có con trai là một

nguyên nhân quan trọng dẫn đến số người sinh

con thứ 3 mấy năm qua tăng vọt .

·
Nguyên nhân chủ quan dẫn đến tỷ lệ dân

số tăng trở lại mấy năm qua được chỉ ra là : Chủ

quan tự mãn về thành tích đạt được ; Công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình có dấu hiệu

buông lỏng , như: giảm kinh phí đầu tư; giảm

quan tâm đến đời sống đội ngũ cán bộ dân số

cơ sở; các cơ sở vật chất thực hiện công tác kế

hoạch hóa gia đình ít được cải tiến ; tuyên truyền

dân số giảm rõ rệt ; tỷ lệ áp dụng các biện pháp

tránh thai giảm ; ... Pháp lệnh dân số mới được

ban hành tại Điều 10 , Chương II khi nói mỗi cặp

vợ chồng và cá nhân có quyền "Quyết định về

thời gian sinh con , số con và khoảng cách giữa

các lần sinh " không thật rõ ràng, cụ thể đã dẫn

đến không ít người hiểu lầm hoặc cố ý khai thác

ý này để sinh thêm con .

Trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc và

khách quan những vấn đề này, thời gian tới, để

tiếp tục hạ mức tăng dân số, từng bước tiến tới

ổn định quy mô dân số cần thực hiện một số giải

pháp cấp bách sau :

·
Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của

Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình

mới . Đặc biệt, quan tâm tới tính nhất quán và

đồng bộ trong hệ thống chính sách và các quy

phạm pháp luật đối với công tác dân số

kế hoạch hóa gia đình , tránh những hiểu sai ,

sự vận dụng không thống nhất.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình , nhất là đối

với vùng sâu , vùng xa và những địa bàn mà tỷ

lệ sinh con thứ 3 tăng mạnh thời gian qua .

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình , đặc

biệt là các nội dung mô hình gia đình , sức khỏe

sinh sản vị thành niên , vấn đề con trai con gái ,

các biện pháp tránh thai , hành vi tình dục an

toàn ... , nhằm sớm thay đổi nhận thức , quan

niệm và từng bước thay đổi hành vi dân số của

người dân , nhất là lớp trẻ .

- Đầu tư hiện đại hóa và nâng cao chất lượng

cơ sở vật chất hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa

gia đình tại địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất

mọi nhu cầu và đòi hỏi của người dân ở cơ sở khi

thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình và khám chữa bệnh .

- Kiện toàn bộ máy của ủy ban dân số,

gia đình và trẻ em từ trung ương đến cơ sở

nhằm phù hợp với những đòi hỏi của công tác

này trong tình hình mới . Cần có chế độ ,

chính sách đãi ngộ xứng đáng để bảo đảm đời

sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ và

cộng tác viên dân số ở các cấp . Cần xem đây là

một sự đầu tư tất yếu và là sự đầu tư trực tiếp

mang lại hiệu quả cao trong công tác dân số -

kế hoạch hóa gia đình thời gian tới .

-
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NHẬN DIỆN CÁC ĐẶC ĐIỂM

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ NỔI BẬT

Ở KHU VỰC ĐÔNG – BẮC Á HIỆN NAY

NGÔ XUÂN BÌNH
*

K

quan

HU vực Đông - Bắc Á là nơi hội tụ

rất đặc trưng những vấn đề

trọng và nhạy cảm về chính trị ,

kinh tế ở Đông Á và thậm chí cả khu vực

châu Á - Thái Bình Dương . Những đặc thù

về địa - chính trị, địa - kinh tế và lịch sử

chính là cơ sở tạo lập ra đặc trưng riêng của

khu vực. Đông - Bắc Á đã và đang là đầu tàu

kinh tế của khu vực Đông Á ; tiềm lực kinh tế

của khu vực này thật sự to lớn ; chẳng hạn

GDP của 3 quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và

Trung Quốc chiếm tới 20,3% tổng GDP của

thế giới. Hiện trạng và những xu hướng biến

đổi về chính trị , kinh tế , môi trường và văn

hóa ở khu vực này có tác động to lớn tới

không chỉ Đông - Bắc Á mà còn tới toàn bộ

khu vực Đông Á .

Bởi vậy, nhận diện rõ các đặc điểm

kinh tế , chính trị ở Đông - Bắc Á sẽ giúp

chúng ta có được những chính sách phù hợp

nhằm tận dụng tối đa những tác động tích

cực và hạn chế tới mức thấp nhất những

tác động tiêu cực có thể có, bởi phần lớn

các nước ở khu vực này là đối tác chủ yếu

của Việt Nam.

1 – Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế

ổn định trên cơ sở kết hợp khai thác

các nguồn lực phát triển từ bên trong và

bên ngoài

Hầu như tất cả các nền kinh tế ở khu vực

này đều chú trọng tới việc duy trì một tốc độ

tăng trưởng kinh tế ổn định , phù hợp với đặc

điểm riêng của mỗi nền kinh tế . Trong 4 năm

gần đây, các nền kinh tế ở khu vực này, trừ

Nhật Bản , đều đạt tốc độ tăng GDP từ 5%

trở lên . Mặc dù tăng trưởng không cao

nhưng Nhật Bản cũng đã thoát ra khỏi tình

trạng đình trệ của những năm 90 ( thế kỷ XX)

và đạt tốc độ tăng từ 1,5% - 2,1 % trong suốt

tế nào ở Đông - Bắc Á có chỉ số tăng trưởng

4 năm gần đây . Như vậy , không có nền kinh

âm . Các nhân tố tạo lập cho sự tăng trưởng

này là những điều chỉnh trong chính sách

can thiệp vĩ mô của Nhà nước, theo hướng

kích cầu , giảm thuế, cải tổ cơ cấu kinh tế ,

xúc tiến cải cách thể chế, khuyến khích và

thúc đẩy làn sóng sáp nhập nhằm tạo ra các

tập đoàn kinh tế mạnh ; thực hiện nhất quán

chính sách gia tăng hội nhập khu vực và

* PGS . TS , Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông - Bắc Á
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toàn cầu . Nhiều nhà nghiên cứu dự báo ,

trong 5 năm tới , Đông - Bắc Á vẫn giữ được

mức tăng trưởng bình quân từ 3 % đến

5%/năm, bởi các nhân tố này vẫn tiếp tục

phát huy lợi thế và được các quốc gia này

khai thác triệt để .

2 – Xây dựng xã hội thông tin và hướng

tới sự phát triển bền vững

Điều này được thể hiện rõ trong chiến

lược của phần lớn các nền kinhtế ở khu

vực

(điển hình là Nhật Bản , Hàn Quốc và

Đài Loan ) . Công nghệ thông tin và công

nghệ vật liệu mới là những ngành then chốt

và được coi là cốt vật chất của kinh tế tri

thức , trên cơ sở đó thúc đẩy việc hình thành

xã hội thông tin . Nói cách khác , phát triển

kinh tế tri thức được đặt trong chiến lược

tổng thể phát triển xã hội , nhấn mạnh tới

nâng cao phúc lợi xã hội, tạo ra mối quan hệ

hài hòa và cân bằng với môi trường sinh thái

sẽ tạo ra nền tảng của xã hội thông tin . Nhật

Bản và Hàn Quốc đang đầu tư cho nhiều

chương trình nghiên cứu và phát triển

(R&D) nhằm tìm kiếm các loại vật liệu sạch

và siêu nhỏ, coi đó như là một trong những

liệu pháp chính nhằm hướng tới sự phát triển

bền vững .

3 – Từng bước thúc đẩy tiến trình liên

kết kinh tế Đông – Bắc Á và Đông Á

Cho dù còn những trở ngại ( nhất là trở

ngại do lịch sử để lại), song liên kết kinh tế

Đông - Bắc Á vẫn diễn ra dưới nhiều hình

thức và cấp độ khác nhau .

Cho đến nay, chưa xuất hiện một hiệp

định thương mại tự do (FTA ) khu vực

Đông - Bắc Á , song những gì mà Nhật Bản,

Trung Quốc và Hàn Quốc xúc tiến cho thấy

họ hướng tới mục tiêu xây dựng một FTA

với một phạm vi rộng lớn , ở đó các nước

ĐôngĐông - Bắc Á không nhất thiết phải tách

thành một nhóm . Lý do của điều này được

các giới quan sát giải thích là những vướng

mắc trong lịch sử . Những vướng mắc này rất

khó hóa giải , bởi lập trường lợi ích quốc gia

của các nước khác nhau . Và cả 3 quốc gia

này đều áp dụng chính sách " đi đường

vòng" , theo mô hình 1 + ASEAN tới 3 +

ASEAN . Mô hình này dường như đã được

chấp thuận tạiHội nghị Thượng đỉnh

sẽ bắt đầu bằng việc tổ chức Cuộc gặp

ASEAN tổ chức tại Lào ( tháng 12-2004 ), và

Thượng đỉnh Đông Á vào cuối năm 2005.

Với xu thế này, khả năng hình thành một

FTA Đông Á theo mô hình mở sẽ xuất hiện

trong 5 năm tới . Rất có thể đó là mô hình

Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

(APEC ) thu nhỏ với những định chế kiểu

ASEAN . Nếu điều đó diễn ra , cả 3 quốc gia

Đông - Bắc Á sẽ vượt qua "trở ngại lịch sử ",

và sẽ cùng giữ vai trò trọng yếu (mà không

có vai trò người thống lĩnh như kiểu Hoa Kỳ

trong NAFTA ), bởi 3nước này có những ưu

thế đặc biệt lớn về các nguồn lực phát triển

so với các nước khác trong khu vực .

4 – Sự khác biệt về chế độ chính trị

không cản trở việc tăng cường hợp tác

Có thể nói , trong suốt thời gian từ sau

" chiến tranh lạnh " đến nay , chế độ chính trị

của khu vực Đông - Bắc Á vẫn là sự đan xen

của ba gam màu khác biệt.

Một số nhà nghiên cứu của Nhật Bản,

Hàn Quốc và Trung Quốc cho rằng , xét

về khía cạnh địa - chính trị , khu vực Đông -

Bắc Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản,

Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân

Triều Tiên , Mông Cổ, Đài Loan , Hồng Công

và Ma Cao ( 5 quốc gia và 3 vùng lãnh thổ) .
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Ở đó, Trung Quốc áp dụng chế độ chính trị

xã hội chủ nghĩa đổi mới, Cộng hòa dân chủ

nhân dân Triều Tiên áp dụng chế độ chính trị

xã hội chủ nghĩa kiểu cũ , các nước và vùng

lãnh thổ còn lại áp dụng chế độ chính trị tư

bản chủ nghĩa; nhưng nhiều học giả phương

Tây lại coi khu vực này chỉ có hai loại chế

độ chính trị, một là chế độ chính trị cộng sản

(do Đảng Cộng sản lãnh đạo) , bao gồm

Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân

Triều Tiên, hai là chế độ chính trị tư sản .

Do khác biệt trong hệ tư tưởng chính trị

nên khi xúc tiến các quan hệ chính trị quốc

tế, các nước có chế độ chính trị khác nhau

vẫn coi đó là một trở ngại . Trong thời kỳ

" chiến tranh lạnh " điều này thường được

nhắc đến, song hơn một thập niên qua được

người ta né tránh . Ngoài Trung Quốc và

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên , các

quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại áp dụng

một chế độ chính trị tương đồng - chế độ

chính trị tư sản. Với sự tương đồng này , Hàn

Quốc , Nhật Bản , Đài Loan và thậm chí cả

Hồng Công dễ dàng chia sẻ các lợi ích , nhất

là trong các vấn đề quốc tế (bao gồm các vấn

đề khu vực và toàn cầu) .

Tuy có sự khác biệt về chế độ chính trị

giữa các nước và vùng lãnh thổ ở Đông - Bắc

Á, song không dẫn tới nguy cơ đối đầu như

thời kỳ "chiến tranh lạnh " . Bởi vì , từ sau khi

hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp

đổ, và tiến trình hội nhập quốc tế trên quy

mô toàn cầu được đẩy mạnh, lợi ích quốc gia

là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược

phát triển của hầu hết các quốc gia . Có thể

nhấn mạnh rằng , tình hình quốc tế sau

" chiến tranh lạnh" thay đổi đã buộc các đảng

chính trị cầm quyền ở hầu hết các nước và

vùng lãnh thổ Đông - Bắc Á điều chỉnh tư

duy chính trị và đường lối lãnh đạo theo

hướng đề cao lợi ích quốc gia, trên cơ sở tạo

ra và tận dụng các điều kiện thuận lợi của

quốc tế và gia tăng đối thoại chính trị. Kể từ

sau " chiến tranh lạnh " đến nay, sự đả kích

lẫn nhau giữa các nước có chế độ chính trị

khác nhau trong khu vực Đông - Bắc Á về

cơ bản đã chấm dứt và sự "kỳ thị " đối với

các chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã

giảm thiểu .

5 – Vai trò của nước lớn ngày càng gia

tăng đối với các vấn đề chính trị nhạycảm

ở khu vực song khả năng can thiệp trực

tiếp khó xảy ra

Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" , Đông -

Bắc Á là nơi đối đầu về chính trị và hệ tư

tưởng giữa chủ nghĩa xã hội (đại diện là

Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân

Triều Tiên ) với chủ nghĩa tư bản (đại diện là

Nhật Bản, Hàn Quốc , Đài Loan và Hồng

Công ) , đằng sau họ là khối Xô-viết và khối

Hoa Kỳ . Hiện nay, "chiến tranh lạnh " vẫn

còn hiện diện ở đây cho dù mức độ căng

thẳng có xu hướng giảm bớt và biểu hiện

không giống như trước đây . Hoa Kỳ , Nga và

cả EU vẫn tiếp tục có ảnh hưởng rất lớn ở

khu vực này . Hiện vẫn có hai loại quan điểm

đánh giá trái ngược nhau về sự hiện diện và

ảnh hưởng của các nước lớn ngoài khu vực ,

đặc biệt là Hoa Kỳ . Đồng minh của Hoa Kỳ

thì cho rằng nhân tố Hoa Kỳ là quan trọng và

góp phần duy trì hòa bình và hợp tác ở

Đông - Bắc Á ; trong khi đó, những quốc gia

khác thì quan niệm ngược lại .

Cần phải thấy rằng Hoa Kỳ luôn tìm cách

kiềm chế Trung Quốc . Sự kiềm chế diễn ra

theo phương thức vừa hợp tác vừa đấu tranh ,

vừa cứng rắn vừa nhân nhượng. Và chính

sách của Trung Quốc cũng được thực thi
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theo phương thức đó - theo kiểu "tương kế,

tựu kế " - nhằm hạn chế chính sách kiềm chế

của Hoa Kỳ. Chính sách kiềm chế Trung

Quốc của Hoa Kỳ bộc lộ mục tiêu chính trị

rất rõ ràng của họ, nhất là ở phương diện hạn

chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và bảo

vệ các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực

này. Xét ở mục tiêu tổng thể thì đó là lợi ích

chính trị căn bản mà Hoa Kỳ nhằm tới ở khu

vực Đông - Bắc Á .

6 – Tính phức tạp trong vấn đề tôn giáo

sẽ gia tăng và bị lợi dụng

Có thể nói, một trong những đặc điểm nổi

bật ở khu vực Đông - Bắc Álà sự tương đồng

về văn hóa. Ở đó ảnh hưởng của văn minh
Ở

Trung Hoa trong đời sống văn hóa của các

nước xung quanh, qua thời gian , đã được

thừa nhận . Tư tưởng Nho giáo được coi là sự

khởi nguồn cho sáng tạo, trật tự và tăng

trưởng cao ở các nền kinh tế Đông - Bắc Á

trong những thập niên qua. Đó cũng chính là

một yếu tố tạo cơ sở cho sự ổn định tương

đối về mặt chính trị ở các quốc gia trong khu

vực , bất chấp có sự khác biệt về thể chế

chính trị, bởi người ta nhìn thấy sự tồn tại

của cả yếu tố đức trị và pháp trị trong thực

tiễn xã hội ở các quốc gia Đông - Bắc Á

( đức trị là một thành tố căn bản của tư tưởng

Nho giáo ).

Tính phức tạp trong vấn đề tôn giáo gia

tăng, gắn liền với những ảnh hưởng của Nho

giáo trở nên mờ nhạt trong xã hội hiện đại và

nhu cầu đa dạng hóa trong đời sống tinh

thần , nhất là ở khía cạnh tâm linh của con

người. Hàng ngàn tổ chức tôn giáo đang tồn

tại ở khu vực này , trong đó có nhiều tôn giáo

mới, và cả tà giáo. Pháp luân công phát triển

mạnh ở Hồng Công, Đài Loan và có mặt ở

Trung Hoa là một ví dụ. Điều lưu ý là tôn

giáo này khi vào Trung Hoa đã được nhiều

người hưởng ứng, và nếu chính phủ Trung

Quốc không can thiệp mạnh thì tín đồ của

giáo phái này chắc đã tới con số nhiều triệu

người. Rất có thể, sự đơn điệu, căng thẳng và

sức ép cạnh tranh trong xã hội công nghiệp

đã thúc đẩy con người tìm đến thế giới tâm

linh ngày một nhiều hơn . Thực tiễn của tôn

giáo ở một số quốc gia Đông - Bắc Á thời

gian gần đây đã bộc lộ đặc điểm đó.

Một đặc điểm khác trong sự phát triển tôn

giáo ở đây là tôn giáo có thể bị lợi dụng .

Điều này thể hiện hoặc là bị những người

sáng lập ra các giáo phái này lợi dụng,

biến thành các loại tà đạo như giáo phái

Chân lý A-um ở Nhật Bản, hoặc bị các lực

lượng thù địch lợi dụng để gây bất ổn về

chính trị như trường hợp Pháp luân công ở

Trung Quốc .

Những diễn biến phức tạp này của tôn

giáo ở các nước Đông - Bắc Á tiếp tục gia

tặng, tiếp tục ảnh hưởng tới các nước Đông

Á và việc lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho

những mưu đồ riêng vẫn tiếp diễn .

7 – Môi trường sinh thái đã và đang trở

thành mối quan tâm của hầu hết các quốc

gia Đông – Bắc Á, bởi đây là yếu tố tạo ra

sự phát triển bền vững

Từ hơn một thập niên qua, Nhật Bản,

Hàn Quốc , Đài Loan và cả Trung Quốc

đã chú ý tới vấn đề này và họ đã hoạch

định chiến lược bảo vệ môi trường sinh

thái . Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản

trở thành chủ nhà tổ chức Hội nghị môi

trường thế giới lần thứ 2 và là một trong2

những thành phần chính kiến tạo Nghị định

thư Ky-ô-tô ( 1997 ) . Kinh nghiệm phát triển
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công nghiệp hóa ở các quốc gia Đông

Bắc Á cho thấy, không đồng thời giải quyết

vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái , không

chủ động tạo ra sự cân bằng giữa phát triển

kinh tế và bảo vệ môi sinh và không tính

được những tác động tiêu cực của công |

nghiệp hóa đối với môi sinh thì sẽ không có |

sự phát triển bền vững . Vấn đề môi trường |

sinh thái ở khu vực này đã và đang trở thành

chương trình nghị sự của các diễn đàn song

phương và đa phương trong những năm gần

đây; qua đó người ta tìm kiếm các giải pháp |

và nỗ lực phối hợp trên phạm vi quốc tế .

8 – Tác động đối với Việt Nam

Thực tế cho thấy , các quốc gia và

vùng lãnh thổ ở khu vực Đông - Bắc Á cóở Bắc Á có

quan hệ rất chặt chẽ với Việt Nam trên

rất nhiều phương diện, đặc biệt là về kinh tế

và chính trị .

Động thái và các xu hướng phát triển của

khu vực này tiếp tục tác động đến chúng ta .

Như đã biết , Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung

Quốc, Đài Loan , Hồng Công đã và đang là

những đối tác quan trọng của Việt Nam

trong quan hệ kinh tế quốc tế . Bởi vậy ,

Việt Nam cần có những chính sách thích hợp |

để duy trì và phát triển các quan hệ này .

Cho dù có những dấu hiệu phức tạp về

tình hình chính trị và tôn giáo, song xu thế

hòa bình , hợp tác và liên kết kinh tế sẽ tiếp

tục chi phối các quan hệ quốc tế ở khu vực

Đông - Bắc Á trong thập niên tới. Do đó ,

những tác động tích cực từ Đông - Bắc Á tới

chúng ta là điều có thể khẳng định . Tất

nhiên, những tác động tiêu cực vẫn có thể |

diễn ra đòi hỏi chúng ta phải có đối sách

đúng đắn . L

|

|

|

|

|

|

VĂN CHẤN ...

(Tiếp theo trang 56 )

thuận lợi (chính sách , pháp lý và tâm lý xã hội )

để các hộ kinh doanh liên kết thành các hình

thức tổ chức hợp tác tự nguyện làm vệ tinh cho

doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn . Hiện

nay , ở Văn Chấn kinh tế hộ và kinh tế trang

trại phát triển không đồng đều giữa các vùng .

Ở vùng thấp, nơi có điều kiện thì kinh tế hộ và

kinh tế trang trại đã phát triển đến độ đòi hỏi

phải liên doanh , liên kết hợp tác với nhau để

có thị trường đầu ra ổn định. Do đó, phát triển

kinh tế hợp tác và hợp tác xã là con đường giải

quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ, manh mún

với sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu của

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

| vùng cao , kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát

| triển kém hơn về số lượng và quy mô; thậm

chí ở nhiều nơi vẫn còn sản xuất hàng hóa giản

đơn , tự cung tự cấp, thì hợp tác xã là tổ chức

để người nông dân phát huy tinh thần tương

trợ giúp đỡ để từng bước vươn lên sản xuất

hàng hóa.

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã không những

là hình thức tổ chức kinh tế mang tính xã hội

hóa, mà còn là nhân tố quan trọng để xây dựng

xã hội công bằng, dân chủ , văn minh . Nó là

hình thức tổ chức kinh tế quan trọng để người

lao động , hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của

Nhà nước , liên kết với các doanh nghiệp của

các thành phần kinh tế . Phát triển kinh tế hợp

tác và hợp tác xã là phù hợp với đường lối của

Đảng , coi kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà

nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc

của nền kinh tế quốc dân . Thực tế ở Văn Chấn

trong quá trình phát triển kinh tế hàng hóa , hộ

nông dân có nhu cầu phát triển các hình thức

từ thấp đến cao , từ các tổ hợp tác đến hợp tác

xã làm dịch vụ nông nghiệp . D
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1. KINH TẾ :

Đ

ịnh Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, diện tích tự nhiên 52.075 ha, dân số

gần 9 vạn người gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống. Hiện nay, Chính phủ đã công

nhận cả 24 đơn vị xã và thị trấn của huyện là xã ATK , trong đó có 18 xã được hưởng

chương trình 135 của Chính phủ .

Trong nhiệm kỳ qua , Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dânthực hiện thắng lợi các mục

tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội . Kinh tếtiếp tục phát triển ; tổng sản phẩm của huyện

(GDP) tăng trưởng ởmức cao ; sản lượng lương thực , sản lượng chè vượtcao hơn mức dựkiến ;

cơcấu các ngành kinh tếchuyển dịch đúnghướng; kết cấu hạ tầngngày càng được tăng cường

bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; củng cố quốc phòng , quân sự địa phương;

văn hóa-xã hội phát triển lành mạnh ; đời sống nhân dân được cải thiện thêmmột bước, khẳng

định rõ sự lãnh đạo của Đảng, củng cốnềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng đất nước

vì mục tiêu : dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh .

> Huyện đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án toàn khóa

trong lĩnh vực này như : xây dựng vùng lúa cao sản , lúa Bao Thai

hànghóa , khôi phục vàcủng cốcác công trình thủy lợi, mởrộng và

phát triển vùng chè ...

) Tổng sản lượng lương thực vẫn tăng, bình quân lương thực đạt

423kg /người/năm .

> Công nghiệp , TTCN , thương mại , dịch vụ có bước phát triển tích

cực : Huyện đã quy hoạch được 4 khu công nghiệp nhỏ và đề ra

nhiều giải pháp nhằm khôi phục và phát triểncác nghề thủ công

truyền thống của địa phương như : dệt mành cọ, đan cót , sản xuất

VLXD , chế biến lâm sản và phát triển nghề mây tre đan ...Toàn

huyện có 34 doanh nghiệp tư nhân , hoạt động của các doanh

nghiệp đã góp phần làm cho giá trị sản xuất của công nghiệp ,

TTCN và xây dựng trên địabàn trong những năm sau tăng cao hơn

năm trước .

> Nguồn vốn đểxây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế -xã

hội , vốn đầu tưbình quânhằng năm đạt 93,4 tỉ đồng.

> Chương trình định canh định cư và vùng kinh tế mới, chương

trình kiêncố hóa trường học, kiên cố kênh mương, vốn vay các tổ

chức quốc tế của Chính phủ , vốn tài trợ của các cơ quan , doanh

nghiệpNhà nước .

> Tốc độtăng trưởng GDPtrung bình hằng năm đạt 12,3 %.

2.VĂN HÓA-XÃ HỘI:

Thựchiện tốt chính sách xã hội, thường xuyên quan tâm đến

những người có công, gia đình liệt sỹ , thương bệnh binh và các đối

tượng xã hội khác ;

> Lĩnh vực giáo dục -đào tạo có bước phát triển mới: toàn huyện có

74 trường , 100 % số xã được công nhận phổ cập giáo dục THCS

năm 2004 .

> Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở

khu dân cư được triển khai rộng rãi đến các khu dân cư , gia dình ,

cơquan , trường học .

> Huyện đã nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực khám

chữa bệnh của trung tâm y tế huyện, ngành y tếđã xây dựng được

mạng lưới y tếsâu rộng trong nhândân

3. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

> Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung vào việc tiếp tục vận

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng , nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của tổ chức cơ sởđảng và đảng viên , đổi mới phương

thức lãnhđạocủaĐảng .

> Công tác kiểm tra Đảng thường xuyên được các cấp ủy thực hiện

theo các chương trình , kế hoạch , tập trung vào những nội dung

trọng tâm trong thực hiện Điều lệ Đảng vàthực hiện chỉ thị, nghị

quyếtcủacác cấpủy.

> Có sự thống nhất cao về tư tưởng cán bộ, đảng viên ; nâng cao

trình độ của cán bộ , bố trí tổ chức chi bộ hợp lý, tăng cường công

tác lãnh đạo và kiểm tra của Đảng ; sức chiến đấu của các cơ sở

Đảng ngày càng tăng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả

các lĩnh vực đời sống kinh tế -xãhội của địa phương .

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

tại xã Phú Đình , huyện Định Hóa , tỉnh Thái Nguyên
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Đại Lộc làhuyệnnằm về phíaBắc tỉnh Quảng Nam ,cách thịxãTam Kỳ(tỉnh , lỵ ) khoảng 70km ; là cửa ngõ vào thành phốĐà Nẵng về phía Tây

Nam . Diện tích tự nhiên 585,55km2. Dân số : 159.742 người . Toàn huyện

có 1 thị trấn , 16 xã, trong đó có 9 xã miền núi .

Là địa phương có Quốc lộ 14B đi qua , tài nguyên khoáng sản đa

dạng , phong phú. Đại Lộc có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển công

nghiêp , thương mại-dịch vụ , du lịch và nông nghiệp .

Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Đại Lộc đã có những

cống hiến to lớn , nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện được

Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

, CỘNG SẢN VIỆTNAM QUANGVINH MU

MEYEN DAT LOC

HONGRE

LÊ KHI TANG CŨNG HẬU

nhân dân , có 9 tập thể , cá nhân cũng được phong tặng, truy tặng danh

hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 14.952 tập thể, cá nhân được lặng

thưởng huân, huy chương các loại.

Sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng, phát huy truyền

thống chủ nghĩa anh hùng trong kháng chiến. Đại Lộc đã có những bứt

phá mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Đáng phấn khởi

là lực lượng vũ trang nhân dân huyện được Đảng và Nhà nước tuyên dương

Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới; xã Đại Hiệp và HTX Bại Đồng được

tuyên dương Anh hùng Lao động. Nhiều đơn vị, tập thể , cá nhân được tặng

thưởng Huân chương , Cờ thưởng của Chủ tịch nước và Chính phủ.

MỘT SỐ THÀNH TỰU QUAN TRỌNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG

NHỮNG NĂM QUA :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,01%. Cơ cấu

kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hiện nay, trong cơ cấu GDP

ngành công nghiệp -TTCN chiếm 43,38 %, thương mại-dịch vụ chiếm

25,1%, nông nghiệp chiếm 31,52 %

Về văn hóa -xã hội, Đại Lộc là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Nam

được công nhận phổcập giáo dục THCS. Toàn huyện có 66 cơ sở giáo dục

đều được kiên cố hóa ,tầng hóa. Có 33 trường đạt chuẩn quốc gia ởcác bậc

học : mầm non , tiểu học ,THCS, Đại Lộc cũng là địa phương phát triển

mạnh và đều khắp phong trào xây dựng đời sống văn hóa (đến nay, 17/17

xã , thị trấn đã phát động xây dựng xã văn hóa , 118/156 thôn , khu phố đại

danh hiệu thôn , khu phố văn hóa. Phần lớn các thôn, khu phố đều có các

thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần nhân dân ). Công tác đền ơn

đáp nghĩa và giúp đỡ các đối tượng xã hội thường xuyên được chăm lo (chỉ

tỉnh trong 5 năm 2001-2005, toàn huyện đã xây dựng 824 nhà tình nghĩa và

358 nhà đạiđoàn kết) .

An ninh -chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyệnđược giữ

vững . Khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường. Quychếdân chủ cơsở

được triển khai có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơsởthường

xuyên được củng cố , kiện toàn . Công tác xây dựng Đảng luôn chú trọng

trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng , tổ chức . Toàn huyện có49 tổchức cơ sở

đảng với 2.974 đảng viên . Hằng năm , tỷ lệ tổ chức cơsở đảng đạt danh hiệu

trong sạch vững mạnh chiếm trên 80%, không có tổchức cơ sởĐảng yếu

kém. Chất lượng độingũ cản bộ các cấp từng bước được nâng lên .

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được , Đại Lộc đang nỗ lực.

phấn đấu để cơ bảntrở thành huyện công nghiệp vào giaiđoạn20102015,



HUYỆN THUẬN AN

Địa chỉ UBND : Thị trấn Lái Thiêu - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương

Bí thư Huyện ủy : Đ/c LÊ THÀNH CUNG - Chủ tịch UBND : Đ/c NGUYÊN THỊ HÀ
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ĐIỆN HÌNH TIÊNTIẾN

H

uyện Thuận An là huyện phía nam của tỉnh Bình

Dương là cửa ngõ phía bắc TP HCM . Huyện có 08 xã

và 02 thị trấn vớidiện tích 8.246 ha, dân số 240.895 người .

* Côngnghiệp : Giá trị sản xuất ngành côngnghiệp năm 2005

ước đạt 18.587 tỉ đồng , tốc độ tăng bình quân hàngnăm 38,8%.

* Nôngnghiệp : Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến theo

hướng cơ cấu lại cây trồng , trong đó trồng trọt chiếm 40% ,

chăn nuôi 58% và dịch vụ nông nghiệp 2%.

* Về văn hóa xã hội : Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục-

thể thao và các phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và

phát triển .

* Giáo dục : Toàn huyện có hiện có 36 trường học các cấp , thu nhận 25.531 học sinh, tăng 5.787 học sinh

so với năm 2000. Toàn huyện hiện có 1.108 cán bộ giáo viên, trong đó có 198đảng viên chiếm 17,9 %, đến

nay bậc mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 91,2% , bậc tiểu học 83,6% , bậc trung học cơ sở 96,4%.

* Y tế : Đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng trung tâm y tế ( giai đoạn 1 ) với qui mô 100 giường , xây

dựng mới và đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế xã , thị trấn . Mạng lưới y tếcộng đồng được củng cố, chất

lượng ngày càng được nâng cao. Từ năm 2003 tất cả các trạm y tếđều có bác sỹ phục vụ và đạt chuẩn quốc

gia về y tế cơ sở, 100% hộ dùng nước sạch , 95% hộ sửdụng muối lode .
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SH VẠN
VIÊN HỘI

ĐỊA CHỈ: XÃ VÂN HỘI , HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐIỆN THOẠI : 0211.825 023

- ĐẢNG 10 SẢN VIỆT NAM QUẢNG VINH MUÔN NĂM

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HẢI

BAI HOI LAN THU XXVII

KNEW AT 2005, ZE

Trong hoa là một thực tếchuyển dịchcócầu cây trồng

V

Đạihội Đảng bộ nhiệmkỳ 2005 - 2010 Phát triển chăn nuôi hộ gia đình .

ân Hội ở phía Nam của huyện Tam Dương , có diện tích tự nhiên 431,8ha , trong đó đất sản xuất nông

nghiệp : 269,78ha , đất ở nông thôn: 37,25ha, đất chuyên dùng: 88,48 ha, đất khác : 88,44ha . Tổng sốhộ:

944 , số nhân khẩu 4.580. Người trong độ tuổi lao động : 2.198 . Xã có 2 tôn giáo cùng chung sống hòa

thuận và đoàn kết ; số hộ công giáo : 130 hộ, nhân khẩu : 600 .

Vân Hội là xã tiếp giáp với thị xã Vĩnh Yên- Trung tâm kinh tế- chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc, có hệ thống giao thông

thuận lợi , kết cấu hạ tầng từng bước được xây dựng hoàn thiện , tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội .

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ

NHIỆM KỲ 2000-2005

1. Ngành trồng trọt

- Tổng diện tích gieo trồng năm 2000 : 510 mẫu ; năm

2004: 506 mẫu, giảm 0,8% so với đầu kỳ.

- Tổng sản lượng lương thực năm 2000 đạt 1.687 tấn ;

năm 2004 đạt 1.834 tấn , so với chỉ tiêu Đại hội đạt 100,21 %.

- Giá trị tha năm 2000 đạt 30,5 triệu đồng ; năm 2004 đạt

39 triệu đồng , đạt 114,7% chỉ tiêu Đại hội

- Giá trị ngành trồng trọt năm 2000 đạt 5.625 triệu đồng ;

năm 2004đạt 7.119 triệu đồng , đạt 114,4% chỉtiêu Đại hội

- Lương thực bình quân đầu người năm 2000 đạt 381kg ;

năm2004 đạt 402,1 kg , đạt 90,97% chỉtiêu Đại hội

2. Chăn nuôigia đình

giảm 4 con .

- Đàn trâu : năm 2000 có 67 con ; năm 2004 có 64 con ,

- Đàn bò : năm 2000 có 368 con ; năm 2004 có 746 con ,

tăng 378 con .

con.

- Đàn lợn : năm 2000 có 9.994 con ; năm 2004 là 13.105 -

3. Ngànhnghề dịch vụ

Giá trị ngành nghề dịch vụ năm 2000 đạt 2.101 triệu

đồng ; năm 2004 đạt 4.003 triệu đồng , so với chỉ tiêu Đại hội đề ra

đạt 121,3% . nub of o

Cơ cấu kinh tế :

Trồng trọt: Năm 2000 là 50,46 %; năm 2004 là

43,73%, vượt chỉ tiêu ĐH đề ra

Chăn nuôi : Năm 2000 là 30,67 % ; năm 2004 là

31,67%, vượt chỉ tiêuĐH đề ra

Ngành nghề dịch vụ: Năm 2000 là 18,85 %; năm

2004 là 24,59% , đạt chỉtiêu ĐH đề ra .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị,

tư tưởng; đại bộ phận đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị

vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương lãnh đạocủa

Đảng Cộng sản Việt Nam , có đạo đức và lốisống lành mạnh , trong

sáng . Tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, những lời nói

việc làm trái với đường lối chủ trương chính sách , Nghị quyết của

Đảng và pháp luật của Nhà nước .

Tổng số đảng viên có đến cuối nhiệm kỳ : 120 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạpđược 25 đ / c đảng viên mới

PHƯƠNGHƯỚNGNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃHỘINĂM 2005- 2010

Tổngsản lượng lương thựcđạt từ : 1.800- 1.900 tấn (bảođảmantoàn về lương thực)

* CƠCẤUKINH TẾ:

+ Ngànhtrồng trọt chiếm 37 %

+ Ngành chăn nuôi chiếm 33%

+Ngành nghề dịch vụ chiếm 30 %

+ Bình quân giá trị đầu người:5 triệu đồng/ người/ năm

+Bình quângiá trị tha làm ra: 40-45 triệu đồng / năm

* MỤC TIÊUVỀXÃ HỘI

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm2 %

+ Gia đình văn hóa đạt 85 % trở lên

GONGTAOXAYDUNGDANG

* Phầnsug
ivùngĐảng bộ Trong sạch vữngmạnh "

* 85-100 chibộđạt chi bộ Trong sạch vữngmạn

* 80-85 % trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệmvụ ,không có đảng viên viphạm từ cách đảng viên

+ Hãngnăm mỗi chi bộ kết nạp được từ 1-2 đảng viên mớitrở lên , quan tâm đến phát triển đảng viên là

người công giáo



DALHOL

Đại diện liênhĐông ty nhiệm kỳ 2005-2010

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã

Trang trại chăn nuôi của anh Mùi, thôn Mai Nham

XÂYDỰNGĐẢNG

D

uyPhiên là một xã thuần nông , điều kiện tự nhiên

tuy không được thuận lợi nhưng được sự quan tâm

giúp đỡ của Huyện ủy Tam Dương , trực tiếp là Ban

Thường vụ Huyện ủy- HĐND- UBND và các ban ngành trong

huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ và

nhân dân xã Duy Phiên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

của địa phương . Kết quả cụ thể như sau :

PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐCPHÒNG - AN NINH

1, Nông nghiệp

Kếtquả thựchiện cácchỉtiêu chính :

- Tốc độ tăng trưởng kinhtếnăm 2004 tăng 35,5 % so với kế hoạch .

-Tổng thu nhập 19.795.000.000đ (KH là 14.604.000.000đ)

-Sản lượng lương thực cóhạt 5.000 tấn , tăng 0,2 % so với KH .

- Doanh thu tha canh tác27.000.000đ, vượt 11% KH .

- Giá trị thu nhập bình quânđầu người 2.300.000đ , tăng 10,9 % KH .

- Lương thực bình quân đầu người 574 kg /người/ năm , tăng 10 % so với KH .

2.Xâydựngcơbản

- Đã triển khaixây dựng trường học 2 tầng= 8 phòng (cấp 1B ), tổng vốn đầu tư .

767.000.000d.

-Ngoài ra Đảng ủy chỉ đạo các thôn tổ chức làm giao thông nông thôn : đổ

bêtông = 2.300m , xây rãnh thoát nước = 1.400m . Tổng trị giá 620.000.000 ₫

VĂNHÓAXÃ HỘI

1. Giáo dục:

Côngtác giáodục đã thực sự được chú trọng ,cơ sởvật chất được quan tâm , mỗi

trường sư phạm dầnđược cải thiện , chất lượng giảng dạy và học tập đều được nâng

lên . Có3 trường được công nhận đạt phổcập giáo dục, họcsinh giỏi cấp huyện 68 em ,

học sinh giỏi tỉnh 11 em . Giáoviên giỏicấptỉnh : 7 người, cấp huyện : 58 người.

2. Thực hiện chính sách xã hội :

_ Tổchức tốt chính sách xóa đói giảm nghèo đến nay số hộ nghèo trongxã còn

5,8% bằng 119 hộ= 492 khẩu . Giải quyết việc làm mới cho 200 lao động , vượt 50 % so

KH , cấp đầy đủ thẻ y tếcho các hộ nghèo ...

Xây dựng 30 nhà đại đoàn kếtchohộ nghèo, với tổng sốtiền 450.000.000 ₫

Xây dựng được 2 nhà tình nghĩa : trị giá 50.000.000 ₫

* Cugaioh vaurioko gnarly my goo , an

b 009 but ghem 78-80 od 36 db god

Đại bộ phận đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tưtưởng vững vàng. Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính

sách , pháp luậtcủa Nhà nước.

Tính đến đầu năm 2005 đã kết nạp được 28 quần chúng ưu tú vào Đảng .

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT NHIỆM KỲ 2005-2010 THU THANH THIỀU DÀ

BOH TAU

-Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt: 5.100 tấn. Doanh thu bình quân trên tha đạt: 29.000.000đồng .

1. Về trồngtrọt:

V

-Trồng cây ăn quả đạt 9,2ha .

- Tỷtrọng nông nghiệp chiếm48 %

2. Vềchăn nuôi:

Tinh

thithể

-

- Tổng đàn trâu , bò : 990 con . Tăng 5% sovới nhiệm kỳ2000– 2005

-Tổng đàn lợn: 8.300 contăng 15 % sovớinhiệm kỳ2000-2005

Tổngđàn gia cầm :40.000 con tăng 15% so với nhiệm kỳ 2000-2005

-Tỷtrọng chăn nuôichiếm 30 %

3. Pháttriển tiểuthủ công nghiệp , dịch vụ :

-Tỷtrọng tiểu thủ công nghiệp chiếm 22 %-25 %

-Bình quânthunhập đầu ngườiđạt4.600.000đ/ người/ năm

4. Xâydựngđảng :

Corinne Toftesniln

Chútrọngxây dựng cả 3mặt:Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng đạo đức cáchmạng, rèn luyện lốisống lành mạnh .

Về công tác phát triển đảng: nhiệm kỳ 2005-2010 phát triển thêm từ 40-45 Đảng viên mới

ban bật cuộc ai hoa lan to eat quan ao voan che tình than the thang Chivas thách han

và trận in ca( im chi thành từng bước khắc phụcmọi khó khăn0 ,menh đàonhaaenean

làm công cuộcđổimới. Từng bước hiện đại luôn động nghiệp ,nông thôn Bảng đặc ( hương đ

linn ngầm đu giàu p

重點

ĐỊA CHỈ : XÃDUY PHIÊN , HUYỆN TAMDƯƠNG , THTỈN

나

ĐIỆN THOẠI : 0211.833 295
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CÓ PHẢN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAMCO

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam ( Vinasun Corporation) được thành lập theo

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001723 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp . Hồ Chí

Minh cấp vào tháng 07/2003, là một doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh trên 20

lĩnh vực khác nhau . Trong đó có 04 lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động mạnh đó là :

1. Hệ thống nhà hàng và trung tâm tiệc cưới bao gồm : Phố ẩm thực Tản Đà Cao Lâu ,

Phố ẩm thực Hai Lúa , Nhà hàng Bông Lúa , Nhà hàng Nam Bộ ẩm thực Phố ; Trung tâm tiệc

cưới Phượng Gòn , Trung tâm tiệc cưới Lê Thị Riêng ... với đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp

chuyên sưu tầm và chế biến các món ăm mới lạ, hấp dẫn mang đậm nét đặc thù của văn hóa

ẩm thực Nam Bộ . Với giá cả phù hợp, phong cách phục vụ ân cần , niềm nở, chu đáo luôn toát

lên tính chất phác, hiền lành , hiếu khách và duyên dáng của thiếu nữ Nam Bộ . Đã tạo việc

làm ổn định cho hơn 250 laođộng .

2. Trung tâm Taxi Vinasun:với gần 700 xe Toyota 04 chỗ và 07 chỗ sang trọng , tiện

nghi , cộng với phong cách phục vụ của đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, giá cả hợp lý và số điện

thoại tổng đài dễ nhớ (08-8272727 ) ... Với mạng lưới 900 điểm tiếp thị và 12 đội xe hoạt

động khắp thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, thời gian qua thương hiệu VINASUN đã được

nâng cao về uy tín và ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng .

3. Trung tâm du lịch lữ hành Vinasun Travel bao gồm : lữ hành nội địa , lữ hành quốc

tế . Công ty VINASUN đã được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội du lịch

châu Á Thái Bình Dương (PATH ), Hiệp hội du lịch Hoa Kỳ (ASTA ), Hiệp hội du lịch Nhật

Bản (JATA ), thành viên Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam .

4. Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không : VINASUN là đại lý cấp 1 của Việt

Nam Airlines và Pacific Airlines , là đại lý cấp 2 của các hãng hàng không quốc tế khác , với

08 đại lý tại các quận 1 , 3 và quận Bình Thạnh .

Về chiến lược phát triển của VINASUN trong thời gian qua cũng như trong giai đoạn

hiện nay : Đa dạng hóa loại hình kinh doanh , trong đó ưu tiên đầu tư kinh doanh các mũi nhọn

như lĩnh vực nhà hàng khách sạn , vận tải hành khách , du lịch lữ hành , ưu tiên đầu tư cơ sở vật

chất, nhất là phương tiện kinh doanh theo hướng chất lượng hiệu quả , chú trọng chăm lo đời

sống cán bộ công nhân viên , trong đó có chế độ thưởng phạt công minh , động viên cán bộ

nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm việc lâu dài cho

công ty. Ngoài ra , công ty còn chú trọng công tác xã hội như : tết cho người nghèo; xây dựng

06 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long và Đồng Tháp ; tặng 03 căn nhà tình

thương cho gia đình nạn nhân chất độcmàu da cam ở Củ Chi; ủng hộ quỹ nạn nhân sóng thần

ở Đông-Nam Á; xây dựng 01 cầu bê tông và làm 01 con đường ở Đồng Tháp ; cứu trợ đồng

báo nghèo ở Hàm Thuận Bắc , tỉnh Bình Thuận ..

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam ( Vinasun Corporation) có quá trình hình

thành và phát triển theo cách riêng của mình ... Có khá nhiều khó khăn trắc trở nhưng cũng

đúc kết được nhiều bài học để đi đến thành công hôm nay. Chính vì vậy Ban lãnh đạo và tập

thể cán bộ công nhân viên rất trân trọng thương hiệu của mình và sẽ không ngừng phấn đấu

để thương hiệu VINASUN CORP. trở thành một trong những thương hiệu uy tín , chất

lượng , gần gũi thân thương với mọi người , mọi nhà trên mọi miền đất nước .
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Địa chỉ: Phường Đông Thành- thị xã Ninh Bình * Điện thoại: 030. 887 596

Giám đốc- Tổng Biên tập : HÀ TRÍ THỨC

N

năm 2004 , ngoài việc tuyên truyền đậm nét các sự kiện CT,

KT, VH , XHĐàiPT-TH tỉnh Ninh Bình đãtổ chức hộinghị

trao đổi nâng cao chất lượng chuyên mục với 13 đơn vị có

chuyên mục hàng tháng trên sóng truyền hình ; Phối hợp chặt chẽ

với sở TDTT làm tốt công tác tuyên truyền những vấn đề sau SEA

games22, giải bóngđátruyền thống Thiếu niênNhiđồngcúpPTTH

lần thứ VIII và các hoạt độngthể thao lớn diễn ra tại Ninh Bình ; Đã

thực hiện bộ phim thểthao tham gia liên hoan phim đạt giải B và

được chọn đitham dựLiên hoan Phim Thểthaoquốc tếtại I -ta -lia

năm 2004. TrongLiên hoan Truyền hình toàn quốc tácphẩm “Khói

bụigiữa lòngđô thị”đãđược tặng bằng khen ; Thamgiacuộc thibáo

chí viết về đề tài Du lịch Đài có 15 tác phẩm dự thi,9 tác phẩm đạt

giải, trong đó có 3 tácphẩm đạt giải nhất, 4 tácphẩm đạtgiải nhì,2

tácphẩmđạtgiải ba .

Đ

ược sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh , UBND

tỉnh , trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch năm 2005 , dưới sự chỉ

đạo của cấp ủy, Ban giám đốc ĐàiPT & TH tỉnh Ninh Bình,

các phòng , ban , đoàn thểcủa Đài đã đẩy mạnh các phong trào thi

đua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách , hoàn thành xuất sắc các

mặtcông tácđềra .

I. Công tác tuyên truyền :

Công tác tuyên truyền đã có tác động cổvũ lớn , động viên khích

lệ các ngành , các cấp , nhân dân trong tỉnh thi đua hoàn thành kế

hoạch kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm . Đồng thời định hướng dư

luận xãhội,phêphán sai trái , thực hiện tốt chức năng báo chílàdiễn

đàn của nhân dân . Cụ thể là :

aVềtruyền hình :

Chươngtrình địaphươngđãsản xuất : 774 giờ (đạt 53 % KH )

b /Về phát thanh :

- Chươngtrình địaphươngđãsản xuất: 359giờ (đạt51 %KH )

- Tổngsố chương trình sảnxuất:450 chươngtrình

Các chương trình phát thanh , truyền hìnhđã giữ ổn định các

mục , chuyên mục, mởthêm 5 mục mới phục vụ các ngày kỷ niệm ,

trong đó có 2 mục mới “ Tiến tới Đại hộiĐảng bộ các cấp” , “ Tiến tới

Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ 2” . Chương trình văn nghệ có 2

mục mới là : “Dành cho thiếu nhi” và “Ca nhạc đã ngoại theo yêu

câu"

2. Côngtác kỹ thuật- phát triển ngành :

al Vềtiếpphátsóng :

- Tiếp phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và chương trình địa

phương là : 2.594giờ(đạt52 %KHnăm 2005 )

- Tiếp phát các chương trình của Đài Truyền hình ViệtNam và

Truyền hình Ninh Bình là : 12.347giờ(đạt51%KHnăm2005 ).

bịĐầu tưxâydựng cơsởvậtchấtkỹ thuật :

- 6 tháng đầu năm Đàiđãlập kếhoạch trình UBNDtỉnh xin chủ

trương đầu tư Dự án thiết bị làm truyền hình trực tiếp . Thường

xuyên duy tu , bảo dưỡng , khaithácđúngquy trình các loại máy móc

thiết bị kỹ thuậtđảm bảo tiếpphátsóng , kịpthời, an toàn .

c/Côngtácphát triển ngành :

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết

định 1306 của UBND tỉnh về việc : thành lập đàitruyền thanh cơ sở .

Tại hội nghị này đã tiếp tục khẳng định vai trò không thểthiếu của

đài truyền thanh xã , phường, thị trấn , là người bạn gần gũi của

NGSHAN NAM QUANGVESH SHION SAM

KYLEM 78 NAM

ACH WANGWETNAW

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Pham Minh Tuyên chúc mừng

kỷ niệmngày Bao chí Cách mạng Việt Na

RRDUO SULF KR

Cúp Truyền hình Bóng đá

Thiếu niên - Nhi đồng lần thứ VII (2004)

Hoạt động Phát thanh - Truyền hình trực tiếp của

Đài PTTH Ninh Binh

nhân dân



SỞ THỂ DỤC THỂ THAO MINH BÌNH

Địachỉ : PhườngĐôngThành, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình * Điện thoại : 030.871 453; Fax :873 139

T

rong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số

36 -CT/TW , ngày 24/3/1994 , của Ban Bí

thưTrung ươngĐảng (khoá VII) về công

tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới, công tác

thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã có những

chuyển biến tích cực đạt kết quả cao, góp phần

thiếtthựcvàoviệcnângcaochất lượngcuộcsống ,

chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp

CNH - HĐH ,phát triển kinh tế - xã hội , giữvững

ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh .

Đếnnayđãđược kếtquả sau :

*PhongtràoTDTTquầnchúng :

Toàntỉnhđãcó 19,5 % dânsố tham gia luyện tập

thường xuyên ; 15 % sốhộđạt tiêu chuẩn gia đình

thể thao ; 60 % số trường có phong trào ngoại

khoá ; thành lậpgần 400CLBTDTT cơ sở .

* Thể thao thành tíchcao :

Các đội tuyển của tỉnh tham gia các giải thể

thao đạt 35 huy chương quốc tế; 175 huy chương

các loại. Các môn điền kinh , cờvua, vật là những

môn đạt nhiều huychương nhất .

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV , các

vận động viên đã giành 3 HCV , phá 2 kỷ lục quốc

gia, xếpthứ24/64 tỉnh .

* Những thành tích đã đạt được: T HIỆN CÁC LO

Đến năm 2004 Nhà nước tặng :

0,1 Huân chương Laođộng hạng III.

0,1 Huân chương Laođộnghạng II .

0,1 Huân chương Lao động hạng III cho đồng

chíGiám đốc Sở . ng

Quymô:4.500 chỗ ngồi

Khi những kiểu lãng kiến trúc đen lẤU THỂ LỰC ĐỂ THEO NHA THINH

Các phòng chức năng phục vụ hợp lý cho vận động viên , trọng tài, ban tổ chức , khán giảvà người khuyết tật.

Thiết bị thảm sàn thi đấu,hệ thốngánh sáng, điều hoànhiệtđộ,âm thanh ,bảng điện tử ... Đạt tiêu chuẩn quốc tế .

Hãy đến vớinhà thi đấu TDTT nh Ninh Bình



T

THÀNH PHỐ

hành phố Pleiku ở phía Bắc Tây

Nguyên nằm trên điểm giao nhau

của 2 quốc lộ 14 và 19, vớiđộ cao

trung bình là 700mso vớimặt biển , có

diện tích 260,06km ,với số dân gần

200 000 người. Đồng bào các dân tộc ở

Pleiku phần lớn là dân ở các tỉnh đồng

bằng lên sinh cơ lập nghiệp, còn dẫn

bản địa ở đây chủ yếu là đồng bào

Jarai và Banah sinh sống từ lâu đời do

đó đây cũng là nơi theo lưu nhiều

truyền thống văn hóa đặc sắc của vật .

miền trong cả nước. Nơi đây có Biển Đô

đãđược Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng

có núi Hàm Rồng , cổ cánh đồng lúa

nước An Phú, là thắng cảnh tô điểm

cho thành phốtươi đẹp.

Đ

ảng bộ và nhân dân Pleikulại một lần nữa vượt qua thử thách ,

tập trung sức mạnhpháttriển sản xuất, nhấtlà pháttriển tiểu thủ

công nghiệp vànông nghiệpđểgiảiquyếtnạn đói cho nhân dân.

Đại hội lần thứnhất Đảng bộ thị xã đã xác định cơ cấu kinh tế lúc đó là

công , nôngnghiệp ,thươngmại, dịch vụ và lâm nghiệp .

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi theo hướng sản xuất hàng

hóa. Mở rộng các thành phần kinh tế , khai thác hết mọi tiềm năng như

đất đai, lao động , vốn , kỹ thuật trong nhân dân đểphát triển sản xuất,

thu hút các nguồn lực từbên ngoài vào thị xã đểđầu tưphát triển , chế

biến nông , lâm sản thực phẩm . Từ đó , nền kinh tế của thị xã ngày càng

phát triển , hàng hóa đa dạng phong phú , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

thiết yếu cho nhân dân . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

ngàycàngđược cải thiện .

TRẢI QUA 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN , THÀNH

PHỐ PLEIKU ĐÃ CÓ MỘT DIỆN MẠO MỚI :

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 14,65 % (giai

đoạn 1999-2004 ), cơcấu kinh tế tiếptục chuyển dịch theo hướng tích

cực, tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp - xây dựng ngày càng

tăng trong cơ cấu kinh tế chung của GDP. Thu nhập bình quân đầu

người hằng nămtăng 10 %. Cuối năm 2004 đạt 641USD /người/năm ,

chấm dứt được hộ đói, sốhộ nghèo chỉcòn lại481 hộ , chiếm 1,23 %. Đời

sống nhân dân ngày càng được ổn định và phát triển . Thu ngân sách

hàng năm đạt và vượt, năm 2004 thu được 325 , 1 tỉđồng , tăng bình quân

hàng năm là 11,5%.

* Tập trung chủ yếu là xây dựng trường học , trạm y tế, đường giao

thông, trụ sởlàm việc, thủy lợi, điện chiếusáng, phát triển công nghiệp

chếbiến , cùng với việc huyđộngsựđónggóp của nhân dân , Thànhphố

tập trung chỉnh trang đô thị và các công trình phúc lợikhác.

* Sự nghiệp giáo dụcđã đi vào thế ổn định và phát triển về chiều sâu.

ДН

DOPLAD

bits

Chấtlượng dạy và họcngàycàngđược nâng lên .

TRAM SMY

* Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được

quan tâm nhiều hơn , các trạm xá xã , phường cũng như trung tâm y tế

thường xuyên được nâng cấp và bổ sung các trang thiết bị cho khám

chữa bệnh ngàycàng tốthơn .

* Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ , các truyền thống văn hóa tốt đẹp

của nhân dân được giữgìn và phát huy, đặc biệt là phong trào “ Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”ởkhu dân cưđược nhân dân đồng

tình hưởng ứng .

* Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thểngày càng

được quan tâm đúng mức . Từ 11 tổ chức cơ sở đảng với 113 đảng viên

năm 1976 đến nay đã có 108 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.000 đảng

viên . Nhiều năm liền được Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch

vữngmạnh .

Với những thành tựu đạt được , thành phốđã được Nhà nướcphong

tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 2002 và năm 2004

đượctặng thưởngHuân chương Độc lập hạng Ba .

Trong nhữngnăm tới, Đảngbộ thànhphốtiếp tục đẩy nhanh nhịp độ

phát triển KT-XH tạo ra bướcđộtphámới để kinhtế phát triển , có cơchế

chính sách thôngthoáng để thu hút nguồnnhân lực từ bên ngoài, đẩy

nhanh tốc độ đô thị hóa trên cơ sởquy hoạch tổng thểthành phố , triển

khaiquyhoạch chi tiếtđể phát triển đúng hưởng .

Tiếp tụcxây dựng và củng cốhệ thống chính trị từthànhphốđến cơ

sở và dưới cơ sở . Đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng

theoNQ TW6 (lần 2) nhằmpháthuy vai trò lãnh đạo của các tổchức cơ

sởđảng . Đẩymạnh công tácphát triển đảng viên , gắn vớiquy hoạch và

đào tạo đội ngũ cán bộ, nhằm làm cho thành phốphát triển nhanh và

bền vững, tạo khí thế mới và tin tưởng bước vào Đại hội Đảng các cấp

nhiệm kỳ 2005-2010.

CÁM THÌ PHẢI TRÔNGNÀY. VÌ LỢI ÍCH TRÊN ĐẠ

Phong cảnh Biển Hồ - TP . PleiKu - Gia Lai Trường THCS Phạm Hồng Thái



130.

Món

qu
ã

thien

mien

To

Kshe

Fra

H

ạ

c
h
o
l
e
s
t
e
r
o
l

,

đ
i
ề
u

h

ò

a

t
r
i
g
l
y
c
e
r
i
d

, p

h

ò

n

g

b

ệ

n

h

t
h
ấ
p

k

h

ớ

p

DOG
ARL

IC

GREE
N
TEA

M COATED TABLETS

DOGARLIC

TRÀ XANH

GREEN TE

DOGARLIC

TRÀ XANH

THÀNH PHẦN : Mỗi viên bao phim chứa :

-CaoTỏi 5/1 (Allium sativum extract) ................. 0,300 g

-Cao Nghệ 4/1 (Curcuma longa extract) ..... 0,025g

- Cao Trà xanh 3/1 (Folium camellia extract)...... 0,250g

CHỈ ĐỊNH : Hạ cholesterol , điều hòa triglycerid , phòng

bệnh thấp khớp.

(R)

TƯƠNG TÁC THUỐC : Không nên uống cùng với sữa .

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống , 2 - 4 viên /

ngày , chia 2 lần trước bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn

của thầy thuốc .
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